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CÙNG BẠN ĐỌC 


Hiện nay, rất nhiều trí thức am hiểu sâu về nền 
văn hóa truyền thống Trung Quốc đang suy xét lịch 
sử. Nhìn lại quá trình lịch sử Trung Quốc hơn 100 
năm gần đây ta thấy: Các cường quốc lần lượt đến 
xâm chiếm, gây ra quốc nạn triền miên. Hàng loạt 
các chí sĩ, thân sĩ yêu nước thương dân, không chịu 
khuất phục đã hướng về các nước phương Tây để tìm 
kiếm chân lý, còn văn hóa phương Tây cũng theo các 
lực lượng quân sự và tôn giáo tràn vào Trung Quốc. 
Thế là đã xảy ra các cuộc đấu tranh giữa "Trung Quốc 
học" và "Tây phương học", giữa "Cựu bọc" và "Tân 
học", hoặc là "Trung thể Tây dụng" (tức Trung Quốc 
học là thể, Tây phương học là dụng), hoặc là "Tây hóa 
hoàn toàn". Các cuộc tranh luận, bàn cãi tuy rất sôi 
nổi, nhưng đều chưa giải quyết được vấn đề lớn, đó 
là cứu nước, làm cho đất nước Trung Quốc giàu mạnh 
(cận đại hóa hoặc hiện đại hóa). Các cuộc tranh luận 
này có ảnh hưởng kéo dài tới tận ngày nay. 

Suy xét lại lịch sử nền văn hóa truyền thống 
Trung Quốc, mà vấn đề trung tâm hay cơ sở lý luận 
của nó là sự kiểm tra, xem xét lại nền triết học truyền 
thống Trung Quốc, mà triết học truyền thống Trung 


Quốc lại được biểu hiện qua một loạt phạm trù triết 
học truyền thống hay những mệnh đề triết học truyền 
thống do nhiều phạm trù cấu thành. Việc kiểm tra, 
xem xét lại các phạm trù triết học truyền thống Trung 
Quốc là nhằm tìm ra những tính chất và đặc điểm, 
những tỉnh họa và cặn bã, những kinh nghiệm và bài 
học của triết học truyền thống, để phát huy hay loại 
bỏ một cách có phân tích và sáng tạo trên cơ sở tổng 
hợp về văn hóa, làm cho nền văn hóa truyền thống 
Trung Quốc với hiện đại hóa có được sự hài hòa và 
thống nhất. 


Cải cách, mở cửa, là trào lưu và xu thế lớn của 
thế giới, thuận theo xu thế đó thì sẽ phát triển giàu 
mạnh, đi ngược lại trào lưu đó thì chỉ có thể tụt hậu. 
và bị khinh khi. Theo đà mở cửa và tiếp thu khoa 
học kỹ thuật phương Tây, cùng đi theo với mặt vật 
chất phương Tây còn có cả mặt tỉnh thần như ý thức, 
tư tưởng, quan niệm v.v... Như vậy không tránh khỏi 
xung đột với văn hóa truyền thống Trung Quốc, các 
cuộc thảo luận so sánh văn hóa Trung Quốc với văn 
hóa phương Tây lại trở nên sôi nổi. Nền văn hóa 
truyền thống Trung Quốc liệu có thể thích ứng với 
hiện đại hóa hay không, trỏ thành vấn đề được mọi 
người chú ý quan tâm một cách rộng rãi. Điều đó đòi 
hỏi sự biểu biết chân thực nền văn hóa truyền thống 
Trung Quốc và nền văn hóa phương Tây một cách có 
hệ thống và chính xác. Chỉ có nhận thức đúng đẩn 
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văn hóa truyền thống của bản thân mới có thể làm 
cho nền văn hóa đân tộc chúng ta có được tư cách 
chủ thể tham gia vào giao lưu văn hóa, hấp thụ một 
cách có phân tích những thành quả ưu tú của văn 
hóa phương Tây, xây dựng một xã hội hiện đại hóa 
mang đặc sắc Trung Quốc. Không có lịch sử thì không 
có tương lai, không có truyền thống của mình thì cũng 
không có đặc sắc của Trung Quốc. Tủ sách tình hoa 
uề các phạm trù triết học Trung Quốc nhằm bắc nhịp 
câu lý giải văn hóa truyền thống với hiện đại hóa, 
quá khứ với hiện tại và tương lai, khiến cho mọi người 
nhận thức tự giác nội tại rằng hiện đại hóa chỉ có thể 
là hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, dân chủ và tự do 
kiểu Trung Quốc và cả xã hội chủ nghĩa cũng kiểu 
Trung Quốc. Đồng thời cũng khiến cho các học giả và 
nhân sĩ ngoài nước quan tâm đến sự hiện đại hóa của 
Trung Quốc, thấu hiểu sâu sắc hơn nền văn hóa 
truyền thống Trung Quốc, để rồi từ đó họ có thể rút 
ra những kết luận cho chính mình. 

Từ hệ thống phạm trù triết học truyền thống 
Trung Quốc rất phong phú, tủ sách này đã sàng lọc 
ra những phạm trù thường thấy nhất, có tính tiêu 
biểu nhất như Đạo, Khí, Tâm, Tính v.v... và biên 
soạn thành các chuyên tác riêng biệt. Đứng ở vị trí 
thời đại ngày nay mà suy xét lại nền triết học truyền 
thống, các chuyên tác này gợi cho độc giả sự quan 
tâm nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa truyền 


~ 
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thống Trung Quốc với hiện đại hóa và cung cấp một 
cơ sở hay phương tiện để tư duy, đồng thời chúng tôi 
cũng nêu lên những ý kiến của mình để giao lưu trao 
đổi, cùng nhau thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa của 
Trung Quốc. 

Nguyện vọng của chúng tôi chắc chắn có thể thực 
hiện được. Chúng tôi thành tâm mong được sự ủng 
hộ, giúp đỡ và phê bình của đông đảo bạn đọc để thúc 
đẩy sự nghiệp văn hóa chung của chúng ta. 


Trương Lộp Văn 
Trung Quốc Nhân Dân dại học tháng 4 năm 1987 
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LỜI MỞ ĐẦU 


Vạn vật thế giới muôn màu muôn sắc; vật sở dĩ 
là vật vì có tính vật; người sở dĩ là người vì có tính 
người (nhân tính). Tính vật và tính người có chỗ giống 
nhau, cũng có chỗ khác nhau. Giống ở chỗ vì người 
cũng là động vật nên có tính động vật (tính vật) như 
các thuộc tính đói ăn, khát uống v. v... Khác ở chỗ vì 
người là con người có luân lý đạo đức sống trong xã 
hội nên có tính xã hội. Tính vừa nội tại ở trong tâm, 
là thể hiện của tâm; vừa ngoài tâm, nên thành ra 
bản thể hình nhi thượng, Trong hệ thống phạm trù 
triết học truyền thống Trung Quốc, Tính tự có tiến 
trình sản sinh, hình thành, phát triển, và cả phẩm 
chất, đặc điểm, tác dụng và ý nghĩa của tự thân nó, 


TIẾT 1. KHÁI QUÁT VÀ LÝ GIẢI PHẠM TRÙ TÍNH 
Trong diễn biến lịch sử theo thời gian và không 
gian, Tính theo hướng dọc và hướng ngang, hấp thụ 
tính hoa tỉnh thần văn hoá qua các thời đại để làm 
a. Tác giả dùng khái niệm "Hình nhi thượng" chỉ tư tưởng triết 
học (chỉ ý siêu hình) đối lập với hình nhi hạ chỉ hiện tượng rất 
chất (chỉ ý hữu hình). - ND. 
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phong phú bản thân. Mỗi thời đại, các nhà triết học, 
các nhà tư tưởng đều giải thích Tính theo cách lý giải 
của mình và theo yêu cầu của thời đại, do đó tạo 
thành một chuỗi dài phát triển phạm trù Tính và 
những đặc điểm từng thời kỳ khác nhau của nó. Do 
các nhà triết học, các nhà tư tưởng các thời đại theo 
một thang giá trị khác nhau, cho nên nội hàm, tính 
chất ý nghĩa ẩn tàng trong phạm trù Tính cũng khác 
nhau. Theo trình tự lịch sử, trong triết học truyền 
thống Trung Quốc, phạm trù Tính có mấy lớp hàm ý 
như sau. 

(1) Tính là Sinh, diễn ra thành Sinh mệnh, Tính 
mệnh. Nghĩa ban đầu của Tính là Sinh. Sinh có ý 
nghĩa là có sinh mệnh, đối lập với Tủ (chết), chứng 
minh người ta đã ý thức được đặc tính nội tại của con 
người cùng ra đời với Sinh mệnh. Tính về sau diễn 
biến thành Tâm và Sinh, biểu thị con người thể hội 
được Tính con người trong Tâm, Tâm là cái tải hay 
nơi tồn tại của Tính. Sách Thuyết uăn hệ truyền thông 
luận viết: "Tính là cái sinh ra đã có sẵn, túc bẩm 
sinh, cho nên gọi là Tính" (Tính giả, sinh đã. Ký sinh 
hữu bẩm, viết Tính). Cái khí bẩm cùng đến với Sinh 
là Tính. Cáo Tử chỉ ra rõ ràng rằng: "Sinh ra gọi là 
Tính" (Mạnh Tử. Cáo Tử Thượng) (Sinh chỉ vị Tính), 
cho rằng Tính là tư chất hay khí bẩm tiên thiên. Ví 
như "Ăn uống, sắc dục (tình dục) là Tính" (Như trên) 
(Thực sắc, tính dã), đó là khí bẩm tư chất tiên thiên 
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của con người tạo thành nhân tính. Do đó Trang Tủ 
qui định "Tính là chất của sinh" (7Yơng Tử. Canh 
Tang Sở) (Tính giả, sinh chỉ chất đã), đó là nói về 
bản tính tự nhiên nội tại con người. Tuân Tử cũng 
quy định "Tính là tài chất nguyên sơ còn chất phác": 
(Tuân Tử. Lễ Luận) (Tính giả, bản thuỷ tài phác đã). 
Tính chỉ người sinh ra đã có sẵn tố chất tự nhiên, 
chưa gia công. 

(2) Tính có thiện ác. Thiện và ác vốn là đánh giá 
đạo đức của hành vi con người hay sự việc, chỉ hành 
vi hay sự kiện phù hợp hay trái với nguyên tắc đạo 
đức và quy phạm nhất định. Trong tư tưởng cổ đại 
Trung Quốc, dùng thiện ác để luận bàn Tính là tìm 
hiểu tính chất vốn thiện hay vốn ác của nhân tính 
một cách tiên nghiệm. Từ "Tính vốn gần nhau, theo 
hoàn cảnh tập tục mà xa nhau" (Tính tương cận, tập 
tương viên) của Khổng Tủ mà triển khai đến chủ 
trương của Mạnh Tử "Con người tính thiện" (Nhân 
chỉ tính thiện), của Cáo Tử "Tính không thiện, không 
bất thiện" (Tính vô thiện, vô bất thiện), của Thế Thạc 
"Có tính thiện, có tính bất thiện" (Hữu tính thiện, 
hữu tính bất thiện), lại có người chủ trương "Tính có 
thể thiện, có thể bất thiện" (Tính khả dĩ vi thiện, khả 
dĩ vi bất thiện). Bốn loại lập luận nhân tính thiện ác 
đó tranh luận với nhau rất kịch liệt. Ngoài Mạnh Tủ 
chủ trương nhân tính chỉ có khả nàng thiện mà thôi, 
còn ba người khác đều không phủ định nhân tính có 
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hai khả năng hoặc thiện hoặc ác, do đó mới xuất hiện 
Tuân Tử chủ trương nhân tính ác, tức nhân tính chỉ 
có một khả năng tính ác mà thôi, đối lập với Mạnh 
Tử. Tuân Tử cùng với Mạnh Tủ cấu thành cục diện 
đối lập hai cực nhân tính thiện ác, xuyên suốt cuộc 
tranh luận nhân tính thiện ác trong triết học Trung 
Quốc từ đầu đến cuối. 

(3) Tính là âm dương. Tù chỗ Sinh là Tính và 
phân biệt Tính thiện ác tiến tới tìm hiểu sâu hơn nữa 
về nguyên nhân sinh thành và nội hàm của Tính. 
Xuất phát tìừ quan niệm hoà hợp mà sinh, người ta 
cho rằng, nguyên nhân sinh thành của Tính là "Thần 
tính tụ hội" (Gid Nghị tệp. Đạo đức thuyết) (Thần 
tính chi sở hội), tức tỉnh thần và khí ngưng kết, hội 
hợp. Trời đất có khí âm dương, đương tên quý, âm 
thấp hèn, dương cao quý, âm hèn hạ, thành sinh 
mệnh con người, con người bèn có "Tính tham lam và 
nhân từ" (Tham Nhân chỉ tính). Âm dương vốn là cơ 
sở của trời đất vạn vật, cũng là cội nguồn và nguyên 
nhân sinh thành của nhân tính. Do âm dương tăng 
giảm mà ảnh hưởng đến sự tăng giảm hai cực Tham 
và Nhân Thiện Ác của nhân tính. Do sự tăng giảm 
biến hoá đó quyết định tính Tham, Nhân trong con 
người, nên phân chia thành ba loại Tính thánh nhân, 
a. Khí là ý của tác giả hiểu đoạn văn đó chứ không trực tiếp có 
trong đoạn đó, như vậy "thần tính" được biểu là "tỉnh thần và 


khí". - ND. 
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Tính dân thường và Tính người hèn mọn. Sách Bạch 
Bồ Thông lại mỏ rộng Nhân của Tính thành tính ngũ 
thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín; nhất trí với ngũ 
luân. 

(4) Tính là tố chất tự nhiên. Lưu Thiệu cho rằng, 
bẩm tính tiên thiên không giống nhau, khí chất mỗi 
người một khác, mỗi người có tế chất của Tính khác 
nhau, lấy Tài Tính'® làm nội hàm chủ yếu của Tính. 
Vương Bật cho rằng, vạn vật duy trì Khí tự nhiên ôn 
hoà, không muốn cái gì ngoại giới, không cầu gì, thì 
có thể bảo toàn tính tự nhiên của người và vật. 

(B) Tính là Phật Tính. Phật tính là nguyên nhân 
và căn cứ để con người thành Phật, cũng chỉ bản tâm 
thanh tịnh, bản chất của các pháp. Đại bát Niết Bàn 
Kinh của Phật giáo Đại Thừa Ân Độ chủ trương Nhất 
xiến đề đều có Phật tính. Phột tính luận của Thế 
Thân thuộc Du già hành phái chủ trương chia Phật 
tính thành vốn có (bản hữu) và do tu hành mà hiển 
hiện. Thời Đông Tấn, Trúc Đạo Sinh - đại biểu cho 
thuyết Phật tính - chủ trương Phật tính chỉ bản tính 
tối thiện, trí tuệ tối cao và chân lý tối hậu của chúng 
sinh. Tất cả chúng sinh (bao gồm cả Nhất xiển đề là 
người không có tín căn, phỉ báng chính pháp) đều có 
Phật tính, đốn ngộ kiến tính. Các Niết Bàn sư (nhà 
nghiên cứu kinh Niết Bàn bậc thầy - ND) thời Nam 


a. Tòi là nguyên liệu - ND. 
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Bắc triều dùng Tâm, Thức, Lý để nói về Tính và biện 
luận đến cả vấn đề Phật tính "bản hữu", "thuỷ hữu" 
(có từ đầu - ND). Các Niết Bàn sư thời Tuỳ Đường 
thì xoay quanh vấn đề thực thể là Tính và vấn đề vô 
tình hữu tính, đã phát triển lý luận sâu sắc. 

(6) Tính là Lý. Các nhà Lý học thời Tống Minh 
kế thừa truyền thống tư tưởng Nho gia, lấy bản thể 
của huyền học và Đạo giáo bản địa của Trung Quốc 
cùng truyền thống Phật giáo ngoại lai xây dựng một 
cách sáng tạo Lý học Tống Minh, từ đó mà thành 
hình thái ý thức chiếm địa vị thống trị ở Trung Quốc 
thời Nguyên, Minh, Thanh. Nhà Lý học dung hợp luận 
thuyết Tính của Nho gia với thuyết Phật tính của 
Phật giáo, khiến cho lý luận tâm tính đạo đức truyền 
thống Nho gia có được những luận chứng triết. học về 
bản thể luận và hiển hiện sức mạnh sinh tồn phổ 
biến của nó. Lý với tư cách bản thể hình nhỉ thượng 
tuy giống như trăng sáng trên bầu trời, ở bên ngoài 
tâm tính chủ thể, nhưng trăng sáng trên trời có thể 
chiếu hình trong nước sông hồ biển cả, Lý cũng tản 
phát trong vạn vật thiên hạ, Lý trong con người là 
Tính, "Tính tức Lý, cái gọi là Lý đó là Tính" (Hà Nam 
Trình thị di thư. quyển 22 thượng) (Tính tức Lý dã, 
sở vị Lý, Tính thị dã). Tính do Lý ban cho, Tính và 
Lý là phạm trù cùng lóp. 

(7) Tính là Tôm. Vương Thủ Nhân cho rằng, sai 
lầm cơ bản của Đạo học Trình - Chu (Trình Di, Trình 
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Hạo và Chu Hi) về mặt tư duy lý luận là đã phân 
tách Tâm với Lý, Tâm với Tính, Tri với Hành thành 
hai, tức là đã xây dựng một Lý hay Tính ngoài Tâm 
chủ thể, xây dựng một Hành ngoài lương tri. Để chỉnh 
đốn lệch lạc của Trình - Chu, Vương Thủ Nhân chủ 
trương Tâm với Lý, Tâm với Tính, Tri với Hành hợp 
nhất "Tâm tức Tính, Tính tức Lý, thêm một chữ "với" 
(dữ) e rằng không khỏi chia thành hai" (7ruyền tập 
lục thượng. Vương Văn Thành Công toàn thư, quyền 
1) (Tâm túc Tính, Tính tức Lý, hạ nhất "dữ" tự, khủng 
vị miễn vi nhị). Phản đối thêm một chữ "đữ" (với) 
giữa Tâm và Tính, mà cho Tính tức là Tâm, Tâm tức 
là Tính, Tâm Tính không chia làm hai. 

(8) Tính là thục thể. Lưu Tông Chu dung hợp Tính 
thể của Trình-Chu với Tâm thể của Lục - Vương, tức 
thống nhất hai phái Tính tức Lý và Tâm tức Lý, cho 
rằng Tính thể tức bản thể của Tâm, Tâm thể tức chủ 
tể àm chủ) của Tính. Tâm thể và Tính thể hợp nhất 
thành độc thể (một thể). Tư tưởng này của Lưu Tông 
Chu về sau được Vương Phu Chỉ lý giải thành Tính 
thể thực hữu (Tính thể có thực), Tính chỉ "cái Lý âm 
dương có thật" (âm dương thực hữu chỉ Lý), hay "cái 
Tính âm dương có thật" (âm dương thực hữu chỉ Tính) 
(Trương TỬ chính mông chú, quyền 2). Tính là một 
loại thực thể có thực, do đó Đói Chấn quy định Tính 
là "huyết khí, tâm tri đó là thực thể của Tính" (Mạnh 
Tử tự nghĩa sở chúng, quyển trung) (huyết khí tâm 
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trì, Tính chỉ thực thổ). Nội hàm của thực thể Tính là 
huyết. khí tâm tri. 

(9) Tính túc Tính của "@te"®), Cấu tạo vạn vật, 
xét về bản chất, đều là sự hoá hợp của 73 nguyên 
chất khác nhau. Tính của sự vật là Tính của nguyên 
chất, mà "nguồn gốc của nguyên chất thì chỉ là ête 
mà thôi" (Nhân học) (nguyên chất chỉ nguyên, tắc dĩ 
thái nhi dĩ). Nguyên tính của sự vật như thế, xét về 
phương diện khoa học về phát sinh, thì có thể quy 
kết Tính của "ête", Tính của vạn vật không phải tự 
tính mà là tính của "ête". 

Chín nghĩa của Tính là những cách giải thích Tính 
của các thời kỳ khác nhau, Tính do Sinh tính nguyên 
thuỷ — Tính thiện ác — Tính âm đương — Tính tố 
chất tự nhiên— Phật tính~ Lý tínr- Tâm tíah 
Tính của thực thể — Tính của ête. Từ thượng cổ đến 
cận đại đều hiển thị tỉnh hoa tỉnh thần của mỗi thời 
đại. Người giải thích hay người lý giải của mỗi thời 
đại đem kết cấu tri thức, thang giá trị vốn có của 
thời đại họ đưa vào lý luận Tính truyền thống, và 
đưa ra cách giải thích thích ứng với nhu cầu thiện 
thực. Những cách giải thích không thích ứng với nhu 


(a). Dĩ thái đọc theo âm Bắc Kinh hiện đại là YÏ TÀI, phiên âm 
một từ la tính ête của triết gia Hy-La coi đó là cái tạo ra vạn 
vật. Quan điểm này đã lạc hậu. 

Thuật ngữ "nguyên chất" tác giả dùng ở đây cũng đã lạc hậu. 
Hiện nay có 109 nguyên tố hoá học - ND. 
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cầu hiện thực nào đó thì tiêu tán như mây khói, 
không được người đương thời thừa nhận hay tiếp thu. 
Cái làm thành tư trào thời đại tất phải được người 
đương thời tiếp thu và chấp nhận, hơn nữa phải tìm 
được lý luận giải thích điểm liên kết truyền thống và 
hiện đại. Từ đó mới tạo thành lôgíc chuyển biến phát 
triển nội tại của phạm trù Tính. 

Tổng hợp 9 nghĩa trên, lý giải một cách hiện đại 
nội hàm của Tính thì có mấy mặt sau đây: 

Một, Tính là thuộc tính đặc hữu của con người 
khác biệt với mọi động vật, là tổng hoà thuộc tính 
chung vốn có, phổ biến. Con người có tính năng động 
tự giác tham gia giao tiếp xã hội và hoạt động thực 
tiến xã hội, hơn nữa trong hoạt động xã hội đã phát 
sinh quan hệ và liên hệ nhất định với người khác và 
xã hội, con người như thế mới có thể sinh tồn và phát 
triển. Do đó, con người bèn có tính xã hội. Trong giao 
tiếp xã hội, hoạt động thực tiễn xã hội hoặc khi phát 
sinh quan hệ xã hội hay liên hệ với người khác, thì 
sản sinh một số nguyên tắc, quy phạm hành ví v. v... 
ai ai cũng phải tuân thủ. Người Trung Quốc cổ xưa 
rất coi trọng tính xã hội của nhân tính, hơn nữa lấy 
tính xã hội làm tiêu chí phân biệt người với động vật. 
Đó là điều trước sau như một mà các nhà tư tưởng, 
các nhà triết học cổ đại Trung Quốc đều chú ý coi 
người sở dĩ là người chính là vì vậy. Không những họ 
nhấn mạnh người là linh vật của vạn vật trong trời 
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đất, được tú khí (khí lành tíu tú) của trời đất mà sinh 
ra, hơn nữa còn nhấn mạnh người vốn có tính ngũ 
thường, tức có đạo đức có bản tính của lý tính. Lại 
hết sức chú trọng tu dưỡng đạo đức tâm tính, lấy 
"Lập tâm vì trời đất, lập mệnh vì dân sinh, vì các bậc 
thánh hiền kế tục tuyệt học của họ, vì muôn đời mở 
cuộc thái bình" (vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập 
mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai 
thái bình) làm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. 
Chỉ đạt đến trình độ thánh nhân trong lòng thì mới 
mỏ ra được cục diện thịnh trị của bậc đế vương ngoài 
đời. Nếu như ngày nay nói rằng bản tính khiến cho 
con người là con người mà lấy thuộc tính căn bản là 
con người có thể lao động sản xuất và có các hoạt 
động thực tiễn xã hội khác để phân biệt con người 
với động vật, thế thì, người Trung Quốc thời xưa lấy 
tính xã hội, tính đạo đức của con người làm đặc tính 
căn bản phân biệt người với động vật. Đặc tính đó là 
đặc tính chỉ riêng con người có mà động vật không 
có. 

Hai, Tính là Tính tự nhiên của con người. Người 
là một tồn tại có xác thịt, có sức mạnh tự nhiên, có 
sinh mệnh, có biện thực, có cảm tính, có tính đối 
tượng. Để sinh tồn, để thoả mãn việc kéo dài sinh 
mệnh - một hình thức tồn tại vật chất, con người cần - 
đói ăn, khát uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt tính. giao 
-để kéo dài bản thân tồn tại của nhân loại v.v...; đó 
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là cái mà người Trung Quốc thời xưa cho rằng Sinh 
là Tính hay Tính là chất của Sinh, là nguyên liệu 
nguyên sơ chất phác. Cáo Tử nói rõ hơn một chút: ăn 
uống, tính dục là Tính, đó là chỉ thuộc tính tự nhiên 
của nhu cầu sinh lý của con người. Dù rằng thuộc 
tính tự nhiên của con người, động vật cũng có thuộc 
tính đó chứ không phải chỉ riêng con người có. Điều 
đó chứng minh nguồn gốc con người từ động vật, 
quyết định con người vĩnh viễn không thể thoát khỏi 
thuộc tính bản năng động vật. Nhưng một mặt khác, 
dù con người và động vật cùng có thuộc tính tự nhiên 
giống nhau, thì vẫn có khác biệt. Bởi vì hoạt động 
của nhân loại là hình thức vận động cao cấp nhất, 
phức tạp nhất, nội hàm của hoạt động của con người 
khác với hình thức vận động cấp thấp của hoạt động 
động vật. Con người ăn, uống, tính giao v.v... là bộ 
phận cấu thành hữu cơ của toàn bộ hoạt động hoàn 
chỉnh của con người, không thể tách rời toàn bộ hoạt 
động hoàn chỉnh của con người. Cho nên thuộc tính 
tự nhiên của con người tất phải liên hệ với tính xã 
hội và các thuộc tính khác của con người, mà lại còn 
tác dụng lẫn nhau, chế ước nhau, cùng nhau tạo 
thành hoạt động của con người và tính chung của con 
người. : 

Ba, Nhân tính thiện ác, là nói liên hệ giữa thuộc 
tính thiện và ác vốn có tì cội nguồn và tiên nghiệm 
của nhân tính. Thiện và ác là sản phẩm thực tiễn xã 
hội. Trong hoạt động thực tiễn xã bội của con người 
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thì phàm những hành vi, hoạt động và sự kiện nào 
thúc đẩy cải biến thế giới hiện thực thoả mãn nhu 
cầu của con người thì đánh giá là thiện; trái lại thì 
đánh giá là ác. Đó là nhận thức thiện ác từ ý nghĩa 
giá trị xã hội nói chung. Đó là sự nắm bắt mối quan 
hệ giữa sự vật khách quan với mục đích chủ quan 
của con người, là khái niệm chung nhất mà trong hoạt 
động xã hội con người dùng để đánh giá hành vi hoạt 
động của cá nhân, tập đoàn, dân tộc và sự kiện lịch 
sử. Đánh giá thiện ác từ góc độ ý nghĩa đạo đức là 
chỉ hành vi, hoạt động hoặc sự kiện phù hợp hay phản 
bội nguyên tắc và quy phạm đạo đức; đó là đánh giá 
đạo đức của các hành vi, hoạt động hoặc sự kiện đó. 
Cái mà người Trung Quốc thời xưa gọi là thiện ác là 
chỉ thuộc tính bản chất là thiện hay là ác vốn có từ 
khi con người sinh ra. Như vậy rõ ràng đã liên hệ 
nguồn gốc khởi nguyên phát sinh tiên thiên của nhân 
tính với đánh giá về đạo đức thiện ác. Loại liên hệ 
hai vấn đề này với nhau vốn không phải là liên hệ 
tất nhiên, mà chỉ là nhận thức về nhân tính của các 
nhà tư tưởng Trung Quốc cổ đại, cận đại. Phơ - bách 
cũng cho rằng thiện ác là sản phẩm bản tính tự nhiên 
của con người. "Thiện là cái thích ứng với sự truy cầu 
bạnh phúc cuã con người, ác thì rõ ràng là cái phản 


đối sự truy cầu đó"Œ, Thiện ác với tư cách đánh giá 


(1). Tuyển tập trước tác triết học của Phơ - bách, quyễn thượng. 
Nhà xuất bản Tam liên thư điểm năm 1959, tr.577. 
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đạo đức và nguồn gốc nhân tính liên hệ với nhau 
trong thực tiễn giao tiếp xã hội của mọi người. 

Bốn, Nguyên nhân nội tại hay căn cứ để thành 
Phật gọi là Phật tính. Phật tính là từ vừa phiên âm 
vừa dịch nghĩa của chữ Phạn BUDDHATÀ, dịch ý là 
Như Lai Tính, Giác Tính. Vốn chỉ bản tính của Phật, 
phát triển thành tính khả năng, tính nguyên nhân 
để thành Phật. Phật tính của Phật giáo chú trọng 
vận dụng hàm nghĩa sau. Phật giáo Tiểu Thừa không 
cho rằng chúng sinh đều có thể thành Phật. Đại Thìa 
lấy thành Phật làm mục dích nên nói đến Phật tính. 
Nhưng trước khi Đàm Vô Sấm dịch Đại Bát Niết Bàn 
Kinh đưa ra "Nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật 
Tính" (tất cả chúng sinh đều có Phật tính) thì Trúc 
Đạo Sinh đã nhấn mạnh chúng sinh đều có Phật tính, 
Nhất xiến đề (người đã tuyệt thiện căn) đều được 
thành Phật. Tư tưởng Phật tính phát triển từ thời 
Nam Bắc triều đến Tuỳ Đường đã chịu ảnh hưởng 
sâu sắc của tư tưởng truyền thống Trung Quốc. 
Thuyết Phật tính- của các nhà, các phái Phật giáo 
Trung Quốc bao hàm một số hàm ý như sau: Một, chỉ 
ngộ được trí tuệ về vạn vật vừa Không, vừa chẳng 
Không (diệc không, diệc bất không); hai, chỉ bản tính, 
bản chất của Cảnh, Lý tức sự vật; ba, chỉ bẫn tính, 
bản tâm của con người; bốn, chỉ bản thể, bản nguyên 
của vạn vật vũ trụ. Nội hàm đa dạng phức tạp. 
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Năm, Tính là bản tính của vạn vật trời đất và 
nhân sinh. Hồ Hoằng lấy Tính làm bản thể vũ trụ, 
cho rằng vạn vật sinh từ Tính mà ra, là của Tính. 
Do đó, Tính trở thành bản thể hình nhi thượng. Ông 
trìu tượng hoá thuộc tính bản chất của vạn vật thành 
cơ sở tồn tại của vạn vật. Trương Tải, Trình Di, Trình 
Hạo, Chu Hi đem "tính của trời đất", "tính của thiên 
mệnh" trình bày thành cái cấu thành từ Lý bản thể 
hình nhi thượng đối lập với cái cấu thành từ "tính 
của khí chất" cụ thể. Cho rằng "tính của trời đất", 
"tính của thiên mệnh" tức "tính tận gốc tận nguồn 
(cực bản cùng nguyên chỉ tính) là từ Lý bản thể mà 
ra. Nó là bản tính, bản thể của vũ trụ, là cơ sở để 
hình thành vạn vật, tức như vậy cố nhiên là cơ sở để 
người thành người. Các nhà Lý học Tống - Minh hoặc 
xuất phát từ Lý tuyệt đối mà cho rằng "Tính tức Lý"; 
hoặc xuất phát từ Lý chủ thể mà cho rằng "Tâm tức 
Tính"; hoặc xuất phát từ Lý khách thể mà cho rằng 
Tính tức Khí. Ba phái này mỗi phái lấy Lý, Tâm, Khí 
làm bản thể hình nhỉ thượng của vạn vật vũ trụ mà 
cho chúng là cùng một lớp phạm trù với Tính, hoặc 
là cùng một thực thể tồn tại trong những nơi chốn 
khác nhau, nên có tên gọi khác nhau mà thôi, đều 
cho Tính là tính chất bản thể. 


Sáu, Tính là thuộc tính cụ thể của sự vật. Học giả 
thời cận đại hấp thụ tri thức khoa học tự nhiên và 
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khoa học xã hội phương Tây, bổ sung, cải tạo phạm 
trù Tính truyền thống, vạch ra đặc tính vật lý, hóa 
học, sinh vật v.v... của sự vật, như "tính phóng xạ", 
"tính truyền cảm", "lý tính", "tính hợp lý" v.v... Do 
nắm bắt được các lớp, các tính chất khác nhau của 
sự vật, cho nên có thể căn cứ nguyên lý khoa học mà 
phân loại Tính của sự vật, dùng Tính quy định tính 
chất cụ thể của sự vật và làm nhạt đi ý nghĩa bản 
thể trừu tượng của phạm trù Tính. Đàm Tự Đồng đi 
sâu vào kết cấu nội bộ của sự vật, cho rằng nguyên 
chất cấu thành sự vật là Tính của "ête" hiển hiện 
trong cấu thành của sự vật. 


Trong hệ thống phạm trù triết học Trung Quốc, 
mỗi thời đại lý giải Tính có khác nhau, trong mỗi thời 
kỳ khác nhau đó, Tính được phú cho tỉnh hoa tư tưởng 
thời đại đó. Nhưng khái quát lại, có thể đưa ra cách 
lý giải hiện đại qua 6 mặt trên đây. Cách lý giải hiện 
đại này chỉ nhằm vào phương diện chủ yếu mà nói, 
còn về cách giải thích muôn hình vạn trạng của các 
nhà triết học qua các thời kỳ, thì sẽ trình bày tỉ mỉ 
trong cuốn sách này. 


TIẾT 3. DIỄN BIẾN LỊCH SỬ CỦA PHẠM TRÙ TÍNH 


Nghĩa của Tính hàm chứa đa dạng, 9 nghĩa 6 mặt 
của cách lý giải hiện đại trên đây là giải thích theo 
"luật quán thông chỉnh thể", đưới đây sẽ dùng luật 
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tung hoành tương bế) trình bày phạm trù Tính theo 
phát triển dọc và ngang để vạch ra lôgíc nội tại và 
tính quy luật phát triển của nó. Diễn biến lịch sử của 
phạm trì Tính về đại thể có thể chia thành mấy giai 
đoạn sau đây. 


I. Thời Ân đến thời Xuân Thu: 
Tính là Sinh, là Tính của trời đất 


Trong kim văn đã thấy chữ Tính, cùng một hình 
dáng với chữ Sinh, có ý nghĩa Tính mệnh. Từ "Di 
sinh" trong mỉnh văn của "Tể Tử Trung Khương Bác” 
chỉ ý kéo đài sinh mệnh, đều là tì chữ Sinh mà diễn 
biến ra. Có ý thể nhận đặc tính nào đó của nhân 
vật®), Thượng Thư miêu tả tính tình của Trời được 
nhân cách hoá, biểu thị ý chí của Trời, cũng chỉ tính 
tình của bản thân con người. Tử Truyện đem ý thứ 
nhất của Thượng Thư cải tạo thành bản tính tự nhiên 
của Trời Đất, đó là thường tính?” vốn có của Trời Đất 


(1. Xem Trương Lập Văn 7ruyền thống học dẫn luận - Trung 
Quốc truyền thống uăn hoá đích da duy phản tư. (Dẫn luận khoa 
học về truyền thống - Suy nghĩ lại về tính nhiều chiều của văn 
hoá truyền thống Trung Quốc). Nhà xuất bản Đại học Nhân Dân, 
năm 1989. 

- Ngã dích Tống Minh Lý học nghiên cứu. (Nghiên cứu Lý 
học thời Tống Minh của tôi), đăng trên tạp chí Nhật Bản 7U 
tưởng uà tôn giáo Đông Trạch, số 6, năm 1989. 

(a) Đây là tên gọi của đồ đồng dạng chuông này - ND. 
(b) Thường tính là tính vĩnh hằng - ND. 
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tự nhiên không thể nào tuỳ ý cải biến; đem ý thứ hai 
lý giải thành một loại đặc tính cố hữu nào đó của con 
người. Quốc Ngữ lại phát huy tư tưởng nhân tính của 
Tở Truyện, quy định nhân tính thành dục vọng cơ 
bản cần thiết cho sinh tồn của con người. Khổng Tử, 
người sáng lập Nho giáo đề xuất mệnh đề "tính tương 
cận" hàm ý đã nắm được tính tương tự phổ biến của 
nhân tính, lại bao hàm cả quan điểm tu dưỡng nhân 
tính liên hệ với tập nhiễm hậu thiên, hơn nữa không 
cho rằng nhân tính vốn có khi sinh ra là không thể 
cải biến được. Đó là quy định khung cơ bản cho cách 
giải thích của Nho gia đời sau. 


II. Thời kỳ Chiến Quốc: Tính là tự nhiên, 
Tính thiện ác 


Thời kỳ tán tương đương thời đại trục tâm của 
Karl Jasperst2 (bao gồm cả thời kỳ Xuân Thu). Trong 
hoàn cảnh khách quan bên ngoài chao đảo đữ dội, 
hình thế biến động, các nhà tư tưởng dốc sức truy 
cầu tìm kiếm cách liên kết truyền thống với hiện đại 
thích ứng với nhu cầu thời đại. Trang 7 phát huy 
tư tưởng tự nhiên vô vi của Lão Tử đạo gia, cho rằng 
nhân tính là tự nhiên, nhân tính sở đĩ tự nhiên, bởi 
vì Đạo vô hình vô tướng, tự nhiên vô vi quyết định. 
Đạo bản thể vũ trụ là cơ sở tồn tại của Tính. Mạnh 


(a) Nhà khoa học người Đức sinh năm 1883, mất 1969 - ND. 
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Tử khác 7rơng Tử, cho rằng Tính là "Thiên chị giáng 
tài" (tài trời cho), cái chất của tài (tài chất) là hữu 
vi, chứ không phải tự nhiên như nhiên. Dịch Truyện 
đề xuất "Cùng lý tận tính di chí ư mệnh", tư tưởng 
này tiếp cận tư tưởng Nho gia, xa cách tư tưởng Đạo 
gia, hàm ý có quan hệ giữa nhân tính nội tại với Dịch 
lý bên ngoài, cho rằng thông qua hữu vi®" năng động 
của chủ thể, tức "cùng" và "tận", mới có thể đạt đến 
thể nghiệm về mệnh. Pháp gia lại khác với Nho gia, 
Đạo gia, cho rằng Tính là bản tính trời sinh của con 
người, nội hàm của loại bản tính này là cái tâm dục 
lợi, từ đó dẫn xuất luật định đạo đúct®) trái ngược với 
đạo đức tự luật nhấn mạnh tự tu dưỡng nội tâm của 
Nho gia, nhấn mạnh tác dụng kiềm chế của luật bên 
ngoài đối với nhân tính. 

Thời kỳ Chiến Quốc, do các nhà quy định về Tính 
khác nhau, cho nên dẫn đến tranh luận đầu tiên mà 
ảnh hưởng tương đối nổi bật, đó là tranh luận vấn đề 
nhân tính thiện ác. Lần tranh luận này nhằm vào 
giải quyết vấn đề con người sinh ra tính thiện hay là 
tính ác ? Tù đó dẫn đến thuyết tính thiện của Mạnh 
Tử, thuyết tính có thể thiện có thể ác bao gồm cả tính 
(a) Hữu vi chỉ cái do con người tạo tác đối lập với tự nhiên có 

- ND. 


(b) Nguyên văn "đạo đức tha luật" chỉ cái đốt lập với đạo đức 
tự luật lấy tự tu dưỡng làm chủ thể - ND. 
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vô thiện vô bất thiện, tính có thiện có ác, tính có thể 
thiện có thể ác của Cáo Tử, Thế Thạc v.v..., thuyết 
tính ác của Tuân Tử. Tuy điều quy kết nhân tính 
thiện ác vào cái tiên nghiệm vốn sinh ra đã có, nhưng 
đối với việc tìm "hiểu phát sinh học về khởi nguyên 
của nhân tính vân là có ý nghĩa, đặc biệt từ đó dẫn 
dắt đến coi trọng tu dưỡng đạo đức, truy cầu nhân 
cách lý tưởng, đều có ích cho con người. 


HH. Thời kỳ Tần Hán: Tính là âm dương, 
thiện ác hôn dụng 


Thời kỳ này, tuy Trung Quốc tiến về hướng thống 
nhất, nhưng việc tìm hiểu Tính vẫn theo khuynh 
hướng đa nguyên. Lđ Thị Xuân Thu cho rằng, Tính 
là bản tính tự nhiên trời cho con người, nội dung của 
nó bao gồm lạc dục an lợi (sung sướng dục vọng an 
ninh lợi ích). Chỉ có thuận theo bản tính tự nhiên đó 
mới có thể trị nước trị dân. Bản thân con người cần 
phải tiết chế tình cảm, dưỡng tính, chứ không thể 
buông thả theo cái tâm lạc dục an lợi. Hoài Ngm Tử 
tuy cũng cho rằng Tính do trời ban tương tự như Lø 
Thị Xuân Thu, nhưng nội dung lại khác. Hoài Nam 
Tử cho rằng đặc trưng của Tính là tịnh, tức thanh 
tịnh, điềm đạm, quả dục (ít dục); đo đó phản đối đam 
mê dục, lấy tịnh làm đặc trưng bản chất của con 
HEười. - 
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Tyung Dung đề xuất một mệnh đề rất có ảnh 
hưởng: "Thiên mệnh chi vị Tính" (Mệnh trời gọi là 
Tính). Tuy quy định này gần gũi với Lở Thị Xuân 
Thu và Hoài Nam Tử xem Tính trời ban, nhưng làm 
nổi bật tác dụng thiên mệnh, dù rằng lý giải thiên 
mệnh khác nhau hoặc cho rằng thiên mệnh là mệnh 
lệnh của một Thiên có ý chí, hoặc cho rằng là tự nhiên 
khách quan, nhưng đều chỉ một loại tính tất nhiên, 
đó là điểm tương đồng. Thuyết tính mệnh có ảnh 
hưởng sâu xa đối với các nhà Lý học Tống - Minh. 

Đổng Trọng Thư hấp thu tư tưởng âm dương ngũ 
hành đương thời khá phổ biến, nhào nặn lý luận nhân 
tính Nho gia. Xét về bình nhi thượng, cái gọi là Thiên 
của Đồng Trọng Thư mang ý tổ tông chí cao vô thượng 
có thể tạo tác vạn vật (bao gồm nhân loại). Xét về 
hình nhỉ hạ®, Thiên lại có ý là khí âm dương. Khí 
âm dương thiên địa phú cho sinh mệnh nhân thể, con 
người sinh ra đã có sẵn tính Tham, Nhân (nhân từ), 
Nhân là dương, Tham là âm. Cái tích tụ nghĩa lý của 
âm dương tác động với nhau dựa vào nhau (âm đương 
tương hỗ) biểu hiện thành tính Tham Nhân của con 
người hiện thực. Lý luận nhân tính này cung cấp căn 
cú lý luận cho thuyết Tính tam phẩm (chí cao vô 
thượng, tạo vật, âm dương - ND). Từ thời Tần Hán 


(a) Hình nhi bạ đối lập với hình nhi thượng, tương đương hữu 
hình/siêu hình, nhưng không hoàn toàn giống như thế - ND. 
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về sau, bàn luận về thiện ác của Tính đã vượt quá lý 
luận lưỡng cực của Mạnh Tủ và Tuân Tử. Thuyết Tính 
tam phẩm của Đổng Trọng Thư điều hoà lập luận 
thiện ác hôn dung của Mạnh Tử, Tuân Tử, Cáo Tủ, 
Thế Thạc, Dương Hùng, và cả lý luận của Vương Sung 
về nhân tính ba bậc - cực thiện, trung nhân, cực ác 
(người cực thiện, người trung bình, người cực ác - ND); 
lý luận này cũng có khuynh hướng Tính hoà hợp thiện 
ác, đem lý luận thiện ác lưỡng cực của Mạnh Tủ và 
Tuân Tử xác định thành con người hiện thực rồi giữa 
hai cực đó đề xuất ra "trung dân" hay "trung nhân", 
tức là không xác định thiện ác mà cho là nhân tính 
biến hoá. 


IV. Thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc triều: 
Tính là Tính của chất tự nhiên 


Hán Vũ Đế tiếp thu kiến nghị "bãi truất bách gia, 
độc tôn Nho thuật" (phế bỏ bách gia, chỉ tôn sùng 
Nho gia) của Đổng Trọng Thư, tạo thành cục diện 
thống nhất trên lĩnh vực hình thái ý thức. "Độc tôn 
Nho thuật" thực tế là bóp nghẹt Nho thuật, tống táng 
Nho thuật. Vìa cắt đút nguồn nuôi dưỡng của Nho 
thuật và con đường phát triển của Nho thuật trong 
thực tiễn cũng vừa cắt đứt sự hấp thu học thuật của 
các học phái khác và sự tranh luận, cùng trao đổi học 
thuật giữa các học phái khác nhau. "Độc tôn" một loại 
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học thuật chỉ có thể đẩy loại học thuật đó vào hướng 
giáo điều và mê tín, đi đến phản diện. Sở dĩ Nho 
thuật đời Hán kết hợp với sấm vĩ, mê tín dẫn đến 
vận động tạo thần, quyết không phải ngẫu nhddio, 
mà là sự phát triển tất nhiên của "Độc tôn", Nho 
thuật đi vào ngõ cụt và con đường chết. 

Các nhà huyền học thời Nguy Tấn vói cốt cách táo 
bạo, không câu thúc, tiến hành đột phá vào kết cấu 
của hình thái ý thức đời Hán đã lâm vào ngõ cụt, mở 
ra một phong cách mới. Nhân tính của đời Hán cuối 
cùng quy kết căn nguyên vào Thiên ngoại tại (Thiên 
bên ngoài con người - ND) hay Thiên mệnh, con người 
hiện thực bị áp chế. Vương Bật có ý đột phá loại áp 
chế này mà trở lại tự nhiên. Ông cho rằng bản tính 
con người :a tự nhiên, là một loại trạng thái tự nhiên 
vô dục vô vi, không chịu sự chi phối của Thiên ngoại 
tại. Quách Tượng cho rằng vạn vật mỗi thứ đều có 
Tính, Tính nào cũng có cực, Tính của vạn vật là tự 
tạo, chứ không phải do đấng tạo vật tạo ra, ông phê 
phán tư tưởng cho rằng vạn vật do Thiên tạo ra, nhân 
tính và tính vạn vật do thiên mệnh. Ông chủ trương 
tiêu dao tuỳ tính để đạt được nhân tính và tự do của 
ý chí con người. 
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V. Thời kỳ Tùy Đường: Tính là Phật tính 
và tu chân đạt tính 


Đời Hán, Phật giáo Ấn Độ truyền vào Trung Quốc, 
dựa vào văn hoá truyền thống Trung Quốc mà sinh 
tồn, trưởng thành. Từ thời Nguy Tấn Nam Bắc triều 
các cuộc biện luận về sa môn kính hay không kính 
vua, về thần diệt, thần bất diệt và cả về nhân quả 
báo ứng v.v... dần dần dẫn đến hình thành lục gia 
thất tông, vừa hiển thị tính tư biện đặc hữu của triết 
học Phật giáo, vừa bắt đầu kết hợp với văn hoá truyền 
thống Trung Quốc từ những lóp sâu. Đến thời Tuỳ 
Đường đã hình thành các tông phái Phật giáo Trung 
Quốc như Thiên Thai tông, Tam Luận tông, Pháp 
Tướng tông, Hoa Nghiêm tông, Thiền tông; mỗi tông 
một phong thái, thuyết Phật tính cũng phát triển một 
cách sáng tạo. Cát Tạng chủ trương chư pháp tính 
Không, mọi sự vật đều do nhân duyên hoà hợp mà 
sinh thành cho nên vô tự tính, tức Không. Thiên Thai 
tông có thuyết năm loại Phật tính của Trí Khải, và 
thuyết "vô tình hữu tính" của Trạm Nhiên. Pháp 
Tướng tông có Huyền Trang chủ trương thuyết Tam 
tính, chú trọng y tha khởi tính, biến kế sở chấp tính, 
chứng viên thành thực tính. Đệ tử của ông là Khuy 
Cơ chủ trương bản thức vi thể, tính tức thể. Hoa 


(a). Tu chân chỉ ý tu tiên của Đạo giáo. - ND, 
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Nghiêm tông có Pháp Tạng chủ trương chúng sinh vô 
tự tính, duy nhất chỉ có Phật tính. Lấy vô tính làm 
Tính, túc lấy Như Lai Phật tính làm bản tính của 
chúng sinh, thành Phật là sự hiển hiện của Phật tính 
vốn có của chúng sinh. Thiền tông có Huệ Năng chủ 
trương thức Tâm kiến Tính, đốn ngộ thành Phật. 
Thần Hội cho rằng Vô minh và Phật tính đều tự nhiên 
sinh ra và có quan hệ với nhau. 

Đạo giáo tuy là một tôn giáo bản địa Trung Quốc, 
nhưng vì ở Trung Quốc các tôn giáo và tông phái tự 
do phát triển, tranh luận với nhau mà lại dung hợp 
với nhau, trong không khí văn hoá đó Đạo giáo dựa 
vào hình thức riêng của mình phát triển nhanh chóng. 
Cát Hồng chủ trương diên niên dưỡng tính, cùng lý 
tận tính và dưỡng tính thành tiên. Thành Huyền Anh 
chủ trương Sinh là Tính, tiêu giao tuỳ Tính. Tư Mã 
Thừa Trinh đưa ra tu chân đạt tính, trí tuệ từ bản 
tính ra và tập luyện tích luý thành Tính, mục đích 
cuối cùng là tu luyện thành tiên. 

Phật tính là căn cứ cùng cực để thành Phật, tu 
Tính là nguyên nhân cùng cực để thành tiên.® 


(a) Muốn hiểu các vấn đề Phật giáo và Đạo giáo cần tham khảo 
chuyên tác, không thể dịch ngắn gọn được - ND. 
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VI. Thời kỳ Lưỡng Tống: Tính 
là Thiên lý và Lý 


Thời Tuỳ Đường, Phật giáo và Đạo giáo cực thịnh, 
Nho giáo tuy bay lượn ở giữa, nhưng rõ ràng về mặt 
tư duy lý luận đã biểu lộ lạc lõng, sa sút. Hàn Dũ, 
Liễu Tông Nguyên phục hưng Nho học tuy có cống 
hiến, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Trải qua loạn lạc cuối 
đời Đường và thời Ngũ Đại, người trí thức đời Tống 
đều có tỉnh thần trách nhiệm và ý thức sứ mệnh xây 
dựng lại văn hoá tính thần rất mãnh liệt. Bất luận 
là Trương Tải với ý tưởng "nối tiếp tuyệt học của 
thánh hiền đời trước vì muôn đời sau mở cục diện 
thái bình" hay Trình Di, Trình Hạo đề xướng học đạo 
Khổng - Mạnh sau khi ngàn năm không truyền, đều 
có thể dung hợp truyền thống với hiện đại, quan hệ 
văn hoá ngoại lai với văn hoá Trung Quốc, từ đó xây 
dựng một Lý học mới. Trương Tải đề xuất Tính là cố 
hữu của Khí, và phân chia Tính thành Tính của thiên 
địa và Tính của khí chất, cho rằng khí chất biến hoá 
mà quay lại Tính của trời đất, mỏ ra dòng Tính luận 
nhị trùng hoá Quận về Tính theo hai lớp Tính thiên 
địa và Tính khí chất - ND) từ đời Tống về sau. Trình 
Di, Trình Hạo đề xuất mệnh đề "Tính tức thị Lý" cho 
Tính là thiên lý (Lý) phú cho con người có bản tính 
tự nhiên, do đó làm siêu việt thêm lý luận Tính thời 
trước, mở ra một thời đại mới về lý luận Tính. Chu 
Hi phát triển lý luận về Tính của Trình Di, Trình 
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Hạo, cho rằng Tính là gốc cội (nguyên) của vạn vật, 
vật nào cũng có Tính, và quy kết Tính tức Thiên lý, 
khiến cho Tính có luận chứng về bản thể luận, và cho 
là Tính phải kiêm Khí, do đó triển khai luận thuyết. 
về tính đa dạng, tính dị biệt của Tính, khiến cho Tính 
bản thể hình nhi thượng tức Lý liên hệ với thiện ác 
của nhân tính hiện thực của hình nhi hạ. Hồ Hoằng 
của học phái Hồ Tương chủ trương vạn vật sinh ra 
tù Tính, Tính là Khí bản; Trương Thúc cũng thuộc 
học phái này thì chủ trương gốc rễ của vạn vật ở Tính 
nhưng có đặc sắc riêng. 


VII. Thời kỳ Nguyên Minh: Tính là Tâm 


Thuyết Tính tức Lý của Trình Di, Trình Hạo và 
Chu Hi từ Tống về sau dần dần thành hình thái ý 
thức chiếm địa vị thống trị, và cũng dần dần từ bản 
tính, bản chất tự ngã con người dị hoá thành sức 
mạnh siêu việt nhân tính tự ngã, quay lưng lại với 
bản tính tự ngã của con người, quay lại chi phối, 
thống trị tự thân con người. Loại nhân tính dị hoá 
này thường thường bốc lên đến độ cao của bản thể 
triết học khiến cho cái nhân tính vốn thống nhất 
trong ta (tự ngã) đã ngoại hoá (biến ra ngoài) thành 
cái khác với ta. Quá trình dị hoá của nhân tính này, 
tức là quá trình nhân tính lý tính hoá. Cống hiến của 
Lục Cửu Uyên và Vương Thủ Nhân ở chỗ tiêu giải sự 
tự ngã dị hoá của nhân tính, khiến nhân tính quay 
trở lại con người, nêu ra mệnh đề "Tâm tức Tính" 
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"Tính nhất nhi dĩ" (Tính chỉ có một). Cơ sở và nguyên 
nhân của Tính ở "Tâm". Tâm vừa là cái mang Tính 
cũng là tự thân Tính. Mọi cái dị hoá của Tính hoặc 
Lý cần phải quay về tự thân Tính, "Thiên hạ vô Tính 
ngoại chỉ Lý, vô Tính ngoại chi vật" (Thiên hạ không 
có Lý bên ngoài Tính, không có cái gì bên ngoài Tính). 
Bên ngoài nhân tính không có Lý dị hoá hay cái gì 
cả, nhân tính dung hợp với tự thân con người. Xây 
dựng lý luận Tâm Tính hợp nhất, lương tri là Tính 
của thiên mệnh, tâm tức Tính. 


VIII. Khoảng thời Minh Thanh: 
Tính là Khí và thực thể 


Thuyết "Tâm tức Tính" của Vương Thủ Nhân bao 
trùm toàn quốc, và được nhân dân lớp dưới tiếp thu, 
ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời đó cũng có một số nhà _ 
tư tưởng như Vương Đình Tướng, Ngô Đình Hàn v.v... 
từ một góc độ khác đưa cái dị hoá của nhân tính - 
Lý, hướng về biện thực cụ thể, khiến cho nó hợp với 
Khí, cho rằng nhân tính túc là sinh lý của Khí, phát 
huy tư tưởng Trương Tải "Tính là Khí vốn có". Tính 
vin theo sinh mệnh nhân sinh, có Sinh mới có thể có 
Tính. Ngô Đình Hàn lấy điều lý của Khí làm Tính, 
tương tự với Vương Đình Tướng. Lấy sinh lý bay điều 
lý” của Khí làm Tính là từ hai phương diện sinh 


(a). Điều lý chỉ sự vận hành, hoạt động của sự vật theo một quy 
tắc nào đó. Còn sinh lý là vận động theo quy luật Sinh - ND. 
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mệnh tự nhiên của nhân sinh và điều lý của sự vật 
để bộc lộ nội hàm của Tính. 

Vương Phu Chỉ cho rằng thể của Tính thực có, đã 
hạn định Tính là thực thể. Đới Chấn cho rằng thực 
thể của Tính chính là "huyết khí tâm tri". Tính là 
thuộc tính, tài chất của thực thể, tức thuộc tính vốn 
có đã tồn tại. 


IX. Tính thời cận đại là chất tính 


Học giả cận đại hấp thu tri thức mới của khoa học 
tự nhiên và khoa học xã hội phương Tây, cải tạo, 
phong phú phạm trù Tính truyền thống Trung Quốc. 
Khang Hữu Vi cho rằng, Tính là chất của Sinh. Cái 
chất này tuy chỉ tính chất tự nhiên của sự vật, nhưng 
không phải Khí hoặc Lý cổ đại, mà là vật lý của sự 
vật. Cấu thành sinh lý như ête của Đàm Tự Đồng, 
tức là Tính, Lương Khải Siêu hấp thu các loại tư 
tưởng mới phương Tây đề xuất khái niệm "quốc tính", 
cho rằng chất tính của quốc dân là căn bản của lập 
quốc. Chất tính của quốc dân cũng là cá tính tự nhiên 
độc lập tự do của quốc dân, có ý nghĩa phê phán lý 
luận về Tính truyền thống Trung Quốc. 


Phạm trù Tính của Trung Quốc, từ thời Ân Chu 
đến cận đại, nội dung biến hoá vô cùng phong phú. 
Các loại lý luận về Tính đa nguyên cùng tồn tại, chỉ 
nói riêng lý luận về nhân tính đã có lý luận tính 
thiện, lý luận tính ác. Tính tam phẩm, thiện ác hỗn 
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dung v.v... Tuy các lý luận đó phê phán nhau, tranh 
luận với nhau, nhưng cùng song hành không phủ định 
nhau, cùng nhau được lợi ích hơn. Sự đa nguyên hoá 
của tư tưởng lý luận về Tính của thời cổ đại, cận đại 
Trung Quốc là nhận thức bản chất thuộc tính của con 
người càng sâu sắc và là thể hiện văn hoá tỉnh thần 
muôn màu muôn vẻ. 


TIẾT 3. ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẠM TRÙ TÍNH 


Khảo sát hình thức cơ bản của sự phát triển triết 
học Trung Quốc cho thấy tựa hồ triển khai quanh 
một số khái niệm, phạm trù quan trọng. Các khái 
niệm, phạm trù này thường xuyên suốt triết học 
Trung Quốc từ đầu đến cuối, hơn nữa thúc đẩy triết 
học Trung Quốc phát triển, hiển hiện sinh mệnh của 
các khái niệm, phạm trù triết học Trung' Quốc. Trong 
kết cấu lôgíc triết học Trung Quốc thì phạm trù Tính 
có những đặc điểm như sau: 


I. Kết cấu thống nhất của tính tự nhiên 
với tính xã hội 


Con người là sản phẩm phát triển lâu dài của giới 
tự nhiên, theo cách nói truyền thống, con người từ 
động vật cao cấp - vượn cổ tiến hoá lên, hoặc giả cho 
rằng người là người chứ không phải từ vượn cổ hay 
động vật nào tiến hoá mà ra, chỉ là người đã man 
phát triển thành người văn minh mà thôi. Xét về 
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phương diện phân loại sinh vật học, con người là động 
vật, đã là động vật thì không thể nào siêu việt hoàn 
toàn bản năng sinh vật. Đó chỉ là dấu hiệu "ít öi" mà 
người Trung Quốc cổ đại xem sự khác biệt giữa người 
và cầm thú. Cái gọi là "thực sắc, tính đã" (Mạnh Tủ. 
Cáo Tử thượng) chính là chỉ tính tự nhiên của con 
người. Dục vọng, nhu cầu của cơ năng sinh lý tự nhiên 
của con người là điều kiện tất nhiên để con người 
sinh tồn và phát triển, là điều không thể nào phủ 
định được, phủ định nó thì không thể nào nhận thức 
đúng đắn bản tính con người. Trước đây thường cường 
điệu con người là do những yếu tố đặc thù tạo thành, 
cường điệu "tồn thiên lý, diệt nhân dục" (bảo tồn đạo 
trời, tiêu diệt dục vọng của người), cường điệu tính 
xã hội của con người, tính xã hội lại quy kết một cách 
đơn giản thành tính giai cấp, cho rằng như thế mới 
là nhận thức đúng đắn bản tính con người. Kỳ thực, 
thừa nhận tính tự nhiên của con người, lại không phải 
là phủ định tính xã hội của con người. Con người một 
khi đã trở thành một tồn tại có sinh mệnh, hiện thực, 
có tính đối tượng mà tồn tại trong giới tự nhiên thì 
đầu tiên phải thoả mãn nhu cầu ăn mặc của bản thân, 
mà cách thức để có ăn mặc tất cần phải lao động và 
những hoạt động thực tiễn khác, thế là phát sinh liên 
hệ và quan hệ nhất định với người khác hay cộng 
đồng. Người Trung Quốc cổ đại rất coi trọng tính xã 
hội của con người, luôn luôn yêu câu con người phải 
tự giác nhận thức đó là vấn đề cơ bản khiến cho con 
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người là con người. Loại tính xã hội này được Mạnh 
Tử, Tuân Tử quy kết thành "Nhân", "Nghĩa", còn Mặc 
Tủ thì nói là "kiêm ái" v.v... Các quan điểm đó đều 
xuất phát từ đạo đức, nên hẹp hòi. 

Người Trung Quốc cổ đại chú ý đến phương diện 
đặc trưng cơ bản nhất khiến cho con người là con 
người khác với động vật, đó là nhân tính, có thể nói 
như vậy là nắm được cái cốt yếu của vấn đề. Ở đây 
đã lẫn lộn tổng hoà thuộc tính chung cố hữu phổ biến 
của con người (tức bản tính chung của con người) với 
thuộc tính căn bản nhất trong tính chung của con 
người (tức bản chất con người), có khuynh hướng 
không phân biệt nghiêm túc hai cái đó, nhưng hai cái 
đó đúng là tương thông, thường được sử dụng như 
đồng nghĩa với nhau. Nhân tính là kết cấu thống nhất 
thuộc tính tự nhiên và thuộc tính xã hội của con 
người, đó là thuộc tính chung đặc hữu của con người 
khác với động vật. Con người biết tư duy, có đạo đức, 
biết thẩm mỹ, có ngôn ngữ v.v... 


II. Kết cấu thống nhất tính chủ thể 
với tính khách thể 


Trong thực tiễn hoạt động giao tiếp con người vừa 
là chủ thể của hoạt động của mình, viia là khách thể 
của hoạt động, loại thuộc tính song trùng này không 
động vật nào có, đó cũng là thuộc tính chung khiến 
con người là con người khác với động vật. Con người 
với tư cách chủ thể thông qua thực tiến hoạt động 
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giao tiếp của bản thân chủ thể khai sáng lịch sử của 
bản thân nhân loại, con người là người tự giác sáng 
tạo lịch sử của mình. Con người dùng tố chất toàn 
diện của chủ thể nhận biết, nắm bắt đối tượng, hơn 
nữa đem nhận biết, sức mạnh của chủ thể đối tượng 
hoá, vật hoá thành khách thể và đối mặt với thực 
tiễn hoạt động giao tiếp của bản thân và kết. quả hoạt 
động đó. Như thế thì tính chủ thể của con người bèn 
nhập vào trong tính khách thể của con người, đối 
tượng khách thể của con người ẩn tàng tính chủ thể 
của mình. 

Tính chủ thể của con người còn bao gồm con người 
với tư cách là chủ thể đối diện với chính bản thân 
mình, lấy bản thân làm đối tượng nhận biết, tức nhu 
cầu nhận biết cái "tôi" (tự ngã), khống chế bản thân 
ta, cải tạo bản thân ta, phát triển bản thân ta, tức 
"tự tác chủ tế" (tự mình làm chủ). Tính chủ thể biểu 
hiện ra tính năng động và tính tự chủ của con người. 

Tính khách thể của con người là chỉ con người đem 
tính chủ thể của bản thân đối tượng hoá thành khách 
thể, con người chủ thể vừa là khách thể của tự ý thức 
về cái "tôi", cũng vừa là khách thể của hoạt động thực 
tiễn của mình, vừa là tác giả của kịch bản, vừa là 
nhân vật trong kịch bản. Tính chủ thể của cá thể vừa 
đem cái "tôi" làm khách thể, cũng vừa đem tính chủ 
thể của người khác làm khách thể. Tính chủ thể của 
con người thông qua thực tiễn hoạt động giao tiếp mà 
đối tượng hoá thành tính khách thể, tức con người 
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dùng hoạt động có tính đối tượng hoá, khiến cho cái 
trong quan niệm của chủ thể được hiện thực hoá dưới 
hình thức vật hoá, đối tượng hoá. Đồng thời, tính chủ 
thể của con người cũng được đối tượng hoá, vật hoá 
thành tính khách thể, tính khách thể đó lại chuyển 
hoá thành năng lực hoạt động của chủ thể. Đối tượng 
hoá, khách thể hoá biểu hiện ở con người với tư cách 
là chủ thể đem năng lực bản chất năng động, thông 
qua hình thức hoạt động giao tiếp chuyển hoá thành 
hình thức tồn tại của sự vật, sáng tạo ra khách thể 
nhất định nào đó. Đối tượng, khách thể từ hình thức 
tồn tại tự thân chuyển hoá thành hình thức hoạt động 
của chủ thể, tức đối tượng, khách thể chuyển hoá làm 
hoạt động có ý thức của chủ thể hoặc năng lực hoạt 
động thực tiễn. 

Chủ thể hoá là khách thể chuyển hoá thành chủ 
thể, khách thể hoá là chủ thể chuyển hoá thành 
khách thể. Con người là thống nhất của chủ thể và 
khách thể, cũng là thống nhất tính chủ thể và tính 
khách thể, đó là bản tính đặc hữu của con người?) 


(a). Chủ thể chi bản thân con người và tư tưởng, ý niệm v.v... 
của con người (ví dụ ý niệm về một kiểu ôtô) đều mang tính chủ 
thể tức thuộc con người, ở trong con người, đo con người làm 
chủ. Con người hoạt động thực tiễn thì ý niệm (kiểu ôtô) được 
vật hoá (thành chiếc ôtô bằng sắt thép) biến thành khách thể 
tức sự vật hay hiện tượng tồn tại bên ngoài con người, nên mang 
tính khách thể. Đó là sự chuyển hoá từ tính chủ thể sang tính 
khách thể v.v... - ND. 
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IIIL Kết cấu thống nhất giữa thế giới 
của con người với thế giới giá trị 


Quan hệ giữa con người và thế giới, người Trung 
Quốc cổ đại gọi là quan hệ Nhân với Thiên. Quan hệ 
Thiên Nhân có nguồn gốc là cái gì? Cuối cùng là như 
thế nào? Đó là vấn đề hình nhi thượng học. Quan hệ 
Thiên Nhân nên như thế nào? Đó thuộc về vấn đề lý 
luận giá trị. Vấn đề trước cho rằng, con người và thế 
giới cùng nằm trong một hệ thống chỉnh thể liên tục 
của sinh mệnh vũ trụ diễn hoá lưu hành rộng rãi, 
chủ thể và khách thể, Nhân và Thiên tạo thành một 
loại hoạt động qua lại có tính đồng thời, dung hợp với 
nhau. Vấn đề sau, tìm hiểu địa vị giá trị giữa con 
người và vũ trụ, cùng là Nhân và Thiên, nên kiến lập 
một quan hệ như thế nào thì mới thích ứng với nhu 
cầu tồn tại và phát triển sinh mệnh của con người. 
Do đó, quan hệ người với thế giới và quan hệ với thế 
giới giá trị là thống nhất. Tỉ dụ như lý luận Thiên 
Nhân hợp nhất là chỉ sự hoà hợp làm một giữa Thiên 
với Nhân, giữa thế giới tồn tại tự nhiên với con người 
chủ thể trong vận động liên tục của vũ trụ, đó là nói 
về hình nhi thượng học. Đứng về phương diện lý luận 
giá trị, thế giới hiện tồn và con người, mỗi bên đều 
có giá trị của mình, phải tạo thành một quan hệ giá 
trị hài hoà, thống nhất. 
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Mạnh Tử xuất phát từ góc độ kết cấu thống nhất 
giữa thế giới của con người với thế giới giá trị vạch 
ra sự liên kết của Tâm, Tính, Thiên. Ông đứng trên 
lý luận tâm tính mà đề xuất mệnh đề "tận tâm tri 
tính trí thiên" (tận tâm biết tính biết trời), "tồn tâm 
dưỡng tính sự thiên" (giữ tâm dưỡng tính thờ trời) 
(Mạnh Tử. Tộn tâm thượng). Nhân tính gốc ở nhân 
tâm là do thiên phú sẵn. Tâm, Tính, Thiên tuy thuộc 
ba lớp khác nhau, nhưng không phải cao thấp khác 
nhau, mà chỉ là thứ tự lôgíc thể nghiệm nhận thức. 
Loại thứ tự này vừa thể hiện tính tương phân của ba 
cái đó, vừa thể hiện tính thống nhất của chúng. Tư 
tưởng đó của Mạnh Tử thì Trung Dung diễn đạt thành 
"tận tính tham thiên" (tận tính gắn bó với trời), nhân 
tính và thiên đạo hợp nhất, "thiên mệnh chỉ vị tính" 
(thiên mệnh là tính). Nối liền nhân tính với thiên đạo 
qua môi giới là "Thành". "Thành giả, thiên chỉ đạo 
dã; thành chỉ, nhân chi đạo dã" (Thành là đạo trời, 
thực hiện thành là đạo người), Thành nối Hền thiên 
đạo và nhân đạo, Nhân và Thiên (tự nhiên) trở thành 
cơ sở của Thiên và Nhân cùng thông đồng với nhau. 
Thành bèn có thể tận Tính—tận Tính của người—tận 
Tính của vật — giúp trời đất dưỡng dục giáo hoá 
gắn bó với trời đất. Giá trị của Thành ở chỗ có thể 
giương cao giá trị chủ thể của con người. Xác lập được 
giá trị chủ thể của con người mới có thể phát huy 
tính vật (vật tính) bổ trợ cho sự sinh trưởng phát dục 
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của vạn vật tự nhiên trời đất. Ở đây giá trị chủ thể 
của con người không đối lập với khách thể của vạn 
vật trời đất v.v... mà lại là tương hỗ tương hợp với 
nhau. Đó là điều mà Trương Tải nói "Tính dữ thiên 
đạo hợp nhất tồn hồ thành" (Tính và thiên đạo hợp 
nhất ở Thành) (Chính mông. Thành mình). 

Con người không những chỉ có lý tính, ý thức, mà 
hơn nữa là động vật không ngừng tìm kiếm giá trị. 
Con người không thoả mãn tính bản nhiên, tính tự 
tại của vạn vật trong trời đất của thế giới hiện tồn 
mà họ đang sống trong đó, ra sức gán một tính giá 
trị cho mọi đối tượng lọt vào tầm mắt họ. Xét bản 
thân vạn vật trời đất của thế giới hiện tồn thì chúng 
đều là tính bản nhiên, tự tại, tức vô giá trị. Vì nhu 
cầu của bu¡ thân, con người ban cho thế giới hiện tồn 
một tính giá trị đặc thù nào đó, do đó mà tính bản 
nhiên, tính tự tại của thế giới hiện tồn chuyển hoá 
thành thế giới hiện tồn có giá trị, có ý nghĩa. Trong 
thước đo "người là vạn vật chỉ linh" thì thế giới hiện 
tồn là cái biện tồn do con người tạo ra và vì con người. 
Đó là bản tính đặc thù của con người. 

Kết cấu thống nhất nói trên về tính tự nhiên với 
tính xã hội, tính chủ thể với tính khách thể, thế giới 
con người với thế giới giá trị đã thể hiện một số đặc 
điểm chủ yếu của phạm trù Tính trong hệ thống chỉnh 
thể phạm trù triết học Trung Quốc. 
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CHƯƠNG | 


TƯ TƯỞNG TÍNH THỜI TIÊN TỔN 


Triết học Trung Quốc lấy tìm hiểu đạo Thiên Nhân 
là xu hướng tôn chỉ căn bản. Đồng thời với việc quan 
sát nhận biết khách thể và chủ thể của hiện tượng 
bên ngoài, triết gia cổ đại dùng tư duy lý luận thâm 
nhập bản chất nội bộ của chủ thể và khách thể, tìm 
hiểu bản tính nội tại của trời đất, con người, do đó 
hình thành phạm trù Tính và tư tưởng về Tính. 

Ngay từ thời kỳ Ân Chu khái niệm Tính đã manh 
nha. Chữ Tính đã thấy trong kim văn, viết thành chữ 
"Sinh", ý nghĩa nguyên thuỷ của nó là "tính mệnh". 
Đến cuối thời Chu, chữ "Sinh" ( #  ) thêm bộ Tâm 
( .è ), hợp lại thành chữ "Tính" ( ‡# ), biểu thị 
bản tính nội tại của con người do trời sinh ra. Tả 
Truyện, Quốc Ngữ sơ bộ mỏ rộng nội hàm khái niệm 
Tính, cho rằng Tính là "Tính của trời đất" và "nhân 
tính" (tính người), đề xuất mệnh đề "chính đức hậu 
sinh, nhân tính trị quốc" (đạo đức chính đáng sinh 
sống được coi trọng, dựa vào Tính mà trị quốc) đem 
bản tính tự nhiên của con người và bản chất xã hội 
thống nhất vào đạo đức, khái niệm Tính bắt đầu đề 
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cao thành phạm trù triết học. Từ đó phạm trù Tính 
bước vào vương quếc triết học. Thời Xuân Thu Chiến 
Quốc trăm nhà đua tiếng, bách gia chư tử theo quan 
điểm của mỗi nhà mà bàn luận Tính, đưa ra những 
quy định khác nhau cho phạm trù Tính. Nho gia 
Mạnh Tử đề xuất Tính là "Thiên chi giáng tài" (tài 
trời cho), Tuân Tử cho rằng Tính là "bản thuỷ tài 
phác" (tố chất nguyên sơ còn chất phác) của nhân vật, 
Dịch Truyện cho rằng Tính là "thành tính" của thiên 
mệnh của nhân vật; đạo gia Trang Tủ đề xuất Tính 
là "Sinh chi chất" (chất của Sinh); Cáo Tử cho rằng 
"Sinh chi vị Tính" (Sinh gọi là Tính); pháp gia Hàn 
Phi đưa ra Tính là "Thiên Tính" của con người. Những 
quy định đó càng làm phong phú nội hàm của phạm 
trù Tính hơn nữa, khiến cho nó trở thành một trong 
những phạm trù cơ bản nhất, quan trọng nhất của 
triết học Trung Quốc. 

Đồng thời với việc đưa ra một quy định chung cho 
nội hàm Tính, mỗi nhà mỗi phái đều tìm hiểu nhân 
tính, hơn nữa từ đó dẫn xuất đạo làm người và đạo 
trị nước. Người sáng lập Nho gia - Khổng Tử lần đầu 
tiên đề xuất tư tưởng "Tính tương cận, tập tương viễn" 
chủ trương thông qua học tập Nhân, Lễ mà thành 
Đức, thi hành nhân chính đức trị. Mạnh Tử cho rằng 
nhân tính thiện, chủ trương con người phải "tận tâm 
trì tính tri thiên" (tận tâm biết tính biết trời), bổ sung 
mở rộng giường mối Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Thiện nội 
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tại của nhân tính, khiến cho ông trở thành người có 
đạo hạnh cao thượng. Tuân Tử cho rằng nhân tính 
ác, ông chủ trương thông qua học tập lễ nghĩa tu 
dưỡng thân tâm và dùng quy phạm lễ pháp để chế 
ngự, ước thúc bản tính ác của con người, khiến cho 
con người thành người quân tử có đạo đức nhân nghĩa 
và tôn trọng lễ pháp. Dịch Truyện đưa ra tư tưởng 
"cùng lý tận tính dĩ chí vu mệnh" (thực hiện đến hết 
lý hết tính để đến mệnh) yêu cầu căn cứ lý của tính 
mệnh mà xác lập cái đạo tam tài thiên địa nhân. Đạo 
gia khác Nho gia, Trang Tử cho rằng nhân tính tự 
nhiên chủ trương xoá bỏ tình cảm về danh lợi, về 
thích làm điều ác, phế bỏ gánh nặng Nhân, Nghĩa, 
Lễ, Nhạc, khiến cho con người quay về trạng thái tự 
nhiên tiêu dao toàn tính, mà do đó thiên hạ trở về 
bình trị. Pháp gia cho rằng "nhân tính dụè lợi" (tính 
người ham lợi), chủ trương nhân theo tính chất đó 
của nhân tính mà đặt ra pháp luật, dùng hình phạt 
nghiêm khốc để chế ước dục lợi và tranh đoạt lợi, điều 
tiết quan hệ giữa người với người, khiến cho xã hội 
đạt đến bình trị. Ngoài ra, Thế Tử đề xuất thuyết 
nhân tính có thiện có ác, cho rằng con người làm thiện 
hay làm ác là do dưỡng dục hậu thiên mà ra. Cáo Tử 
thì lại đưa ra thuyết nhân tính vô thiện vô bất thiện, 
chủ trương thông qua giáo dục hậu thiên mà con 
người lấy thiện làm đức. Học thuyết nhân tính của 
bách gia chư tử khiến cho sự tranh luận về Tính diễn 
ra lần đầu tiên trong triết học Trung Quốc, hơn nữa 


53 


đã đặt thành quy phạm cho xu hướng giá trị của lý 
luận về Tính. 


TIẾT 1. SỰ RA ĐỜI VÀ BUỔI ĐẦU PHÁT TRIỀN 
CỦA KHÁI NIỆM TÍNH 


Tính là một khái niệm trừu tượng. Trong lịch sử 
phát triển triết học Trung Quốc, khái niệm Tính ra 
đời vào thời kỳ Ân Chu. Khái niệm Tính hình thành 
trong quá trình người ta quan ¬át, thâm nhập từng 
bước để nhận thức thế giới khách thể và thế giới chủ 
thể, hơn nữa để nắm bắt khái quát đặc tính nội tại 
của sự vật. Sự ra đời của khái niệm Tính đánh dấu 
sự nâng cao năng lực tư duy trừữu tượng của con người. 

Xem xét từ góc độ khoa học về sự phát sinh, thì 
Tính là một khái niệm xuất hiện tương đối muộn, nó 
do hai chữ tượng hình hữu quan. là Sinh và Tâm tổ 
hợp lại mà thành Tính, dùng để chỉ tính quy định 
của chất vốn có khi sự vật nảy sinh. Trong những 
chữ giáp cốt đã nhận biết được, chưa tìm thấy chữ 
Tính, nhưng đã có chữ Sinh, Tâm, hai chữ này tồn 
tại độc lập. Chữ Sinh văn giáp cốt viết ( ⁄) (Ân khư 
thư khế tiền biên), hình giống như cỏ mọc từ dưới đất 
lên, cho nên ý nghĩa cơ bản là cỏ đang sinh trưởng. 
Ngoài bản ý sinh trưởng ra, chữ Sinh giáp cốt văn 
còn diễn ra ý sống, có sinh mệnh, đối ứng với Tử 
(Chết) ví dụ như ( +*# ) (Ân khư uăn tự Ất biên) 
đọc Sinh Sồ có nghĩa là con gà sống. Chữ Sinh kim 
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văn vẫn giống như trong giáp cốt văn hay thêm một 
nét ngang ( Ÿ_ ) (7Tụng quỹ), dùng thổ ( +# ) và 
thảo, ( ŠŸ  ), tượng trưng cỏ mọc ra khỏi đất, Thổ 
cũng tức là Địa (đất), nghĩa chữ cơ bản vẫn là sinh 
trưởng. Do khả năng quan sát sự vật của con người 
dần dần mở rộng, Sinh bèn dùng để chỉ mọi sự vật 
sinh ra và trưởng thành, như con người và động vật, 
sự xuất hiện của các sự vật và các hiện tượng biểu 
hiện của chúng v.v... Đặc tính của sự vật xuất hiện 
theo sự ra đời của nó, hơn nữa chỉ tồn tại trong bản 
thân quá trình phát triển của sự vật đó, cùng ra đời 
cùng kết thúc, sinh diệt theo sự vật đó. 

Khái niệm Tính diễn biến từ khái niệm Sinh, ban 
đầu cũng dùng chữ Sinh để biểu thị. Chữ Tính sớm 
nhất thấy trong kim văn: ( È ) (Thái Cật quỹ), lại 
viết ( Ý ), (Tể Tử Trung Khương Bác) hình giống như 
chữ Sinh trong giáp cốt văn và kim văn, nghĩa của 
chữ này là "Tính mệnh". Minh văn Tể Tử Trung 
Khương Bác viết "DI sinh", ý nói kéo dài tính mệnh. 
Ở đây đã liên hệ Tính với Mệnh, bắt đầu thể hiện 
một nhận thức nào đó về đặc tính nội tại của nhân 
vật (nhân vật trong mỉnh văn đó - ND). Điều đó biểu 
thị con người bắt đầu ý thức được đặc trưng nội tại 
cùng ra đời với Sinh của nhân vật, hơn nữa đã nhằm 
vào phương diện đặc tính nội tại của con người để 
tìm hiểu. "Nhân nhân ngũ phương chỉ phong, sơn 


(a) Giải thích là thổ và thảo là không đúng - ND. 
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xuyên chỉ khí đi sinh. Cố viết: Tính giả, sinh đã. Ký 
sinh hữu bẩm, viết Tính" (Thuyết uăn hệ truyền thông 
luận) (Con người sinh ra là nhờ gió năm phương, khí 
sông núi. Cho nên nói: Tính là Sinh, sinh ra đã có 
sẵn nên gọi là Tính). Con người do khí của trời đất 
sinh ra, sinh ra đã có sẵn (bẩm thụ) mà hình thành 
bản tính nội tại của con người. Nhân tính sinh ra là 
đã có rồi, cho nên nói Tính là Sinh, Nhưng "Nhân 
thân chỉ sinh, tại ư tâm" (thân thể con người sinh ra, 
tại nơi tâm)\®) (Thuyết uăn giải tự bộ đầu dính). Con 
người sinh ra, không những là thân thể hình thành, 
mà quan trọng hơn nữa là xuất hiện tâm. "Tâm giả, 
nhân chị bản dã, thân chi trung dã, đữ nhân cụ sinh" 
(Tâm là gốc của con người, ở giữa thân thể, sinh ra 
cùng với người) (Thuyết uăn hệ truyền thông luận). 
Chữ Tâm giáp cốt văn và kim văn đều giống hình 
quả tỉm (tâm tạng) của người và động vật. Tâm vừa 
biểu thị quả tim (tâm tạng) của con người, vừa biểu 
thị tâm lý, ý thức và tỉnh thần. Con người sở dĩ là 
người là vì nó là vạn vật chỉ linh, vốn có năng lực tư 
duy và tỉnh thần tư tưởng mà động vật không có. 
Nhận thức bản tính nội tại của con người chủ yếu 
không phải là khảo sát các khí quan hình thể của con 
người, mà là khảo sát tâm lý, ý thức và tỉnh thần 
của con người. Tâm là gốc của thân, là ở tâm lý, ý 
thức và tỉnh thần, là cái căn bản khiến cho con người 


(a) Giải thích của tác giả khác - ND. 
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là con người. Do đó, nhận thức nhân tính quan trọng 
là nhận thức nhân tâm. Nhân tính và nhân tâm liên 
quan mật thiết với nhau, cách suy nghĩ này đã dẫn 
đến chữ Tính. Chữ Tính gồm có chữ Tâm và chữ Sinh, 
mà lần đầu tiên thấy trong thư tịch cuối đời Chu, viết 
( ÿŸ  ). Gốc của trời và người là Tính. Cái gốc đó 
là Khí. Khí chia thành dương khí và âm khí. Trời là 
dương, đất là âm. Khí mà trời ban cho con người là 
dương khí, nhân tính bẩm thụ dương khí mà thành. 
Cho nên, Thuyết uăn giải thích Tính là: ( ` ), 
"nhân chỉ dương khí, Tính thiện giả dã" (Tính là 
dương khí của con người, Tính thiện vậy). Thuyết uăn 
dùng dương khí giải thích Tính mang màu sắc cá 
nhân. Hứa Thận lý giải Tính!” nhưng cũng là sự phát 
triển lôgíc của quan niệm "Nhân nhân khí nhi sinh" 
ở cuối đời Chu. 

Sự ra đời của khái niệm Tính trải qua lịch trình 
dài dằng dặc. Nhưng một khi đã bình thành khéi 
niệm Tính thì mở đường cho việc nhân loại thâm nhậ › 
tìm hiểu thế giới khách thể và thế giới chủ thể. No 
chỉ dẫn người ta không những phải nhận thức các 
hiện tượng của khách thể bên ngoài và bản thân chủ 
thể, mà còn phải thâm nhập để phát hiện ra đặc trưng 
bản chất nội tại của nó. Đó là tư duy trừu tượng của 
nhân loại đã sâu sắc và nâng cao. Phát triển theo 


{a) Hứa Thận là tác giả Thuyết uờn - ND. 
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hướng tìm hiểu này, nội hàm Tính càng ngày càng 
mở rộng và phong phú, phát triển đến mức Tính trỏ 
thành một trong những phạm trù quan trọng nhất 
của triết học Trung Quốc, 


TIẾT 2. KHÁI NIỆM TÍNH TRONG THƯỢNG THƯ 
VÀ KINH THỊ 


Tính với tư cách một khái niệm để biểu thị đặc tính 
bản chất nội tại của sự vật đã bắt đầu được sử dụng 
trong thư tịch Ân Chu. Kinh Dịch chưa đề cập đến Tính, 
nhưng Thượng Thư và Kinh Thị đã nói đến. Trong 
Thượng Thư kim văn?) đã gặp chữ Tính 2 lần, trong 
Kinh Thi gặp 3 lần, bao hàm ý nghĩa tính tình trời 
người (thiên nhân tính tình), tính mệnh con người v.v... 


I. Tính là tính tình trời người 


Thượng Thu ghỉ: khi Chu Văn Vương thắng nước 
Lê, Tế Y cảm thấy rất kinh hoàng. Ông vội vàng đem 
việc này tâu lên Trụ Vương nhà Ân, cho rằng đó là 
điềm triệu Thượng Thiên muốn chấm dứt đại mệnh 
của triều Ân. "Trời đã bỏ mệnh nhà Ân ta rồi, người 
chí đạo bói con rùa lớn, không giám nói là cát. Không 
phải tiên vương không dẫn dắt hậu nhân ta, duy chỉ 
vì (Trụ) vương dâm đãng chơi bời nên tự hại mình, 


(a) Thượng Thư có 2 bản kim văn và cổ văn - ND. 
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cho nên trời bố ta, không cho ta nhiều thức ăn. Không 
đoán được thiên tính, không trị nước theo điển lễ" 
(Thượng Thư. Tây Bá kham Lê) (Thiên ký hất ngã 
Ân mệnh, cách nhân nguyên quy, võng cảm tri cát. 
Phi tiên vương bất tương ngã hậu nhân, duy vương 
đâm hí dụng tự tuyệt, cố thiên khí ngã, bất hữu 
khang thực. Bất ngu thiên tính, bất địch suất điển). 
Do Trụ Vương nhà Ân hoang dâm vô độ, đắm say tửu 
sắc, không thể đoán dược ý hướng tính tình của 
Thượng thiên, không thể theo pháp luật trị nước, tàn 
bạo, tự tuyệt với tiên vương và bá tính, do đó Thượng 
thiên bèn muốn phế bỏ triều Ân, thần dân cũng muốn 
triều Ân sớm diệt vong. "Thiên tính" ở đây chỉ tính 
tình của trời, tức ý hướng tình cảm mừng giận, thích 
ghét, thủ xá (lấy bỏ) của Thiên đế. Nhưng tính tình 
của trời chẳng qua là tính tình của con người dược 
biểu biện ra ngoài (ngoại hoá), là kết quả việc đem 
tính tình con người gắn cho trời. Do đó Tính của 
Thượng Thư cũng chỉ tính tình của bản thân con 
người. "Nhà Chu diệt nhà Ân, di thần nhà Ân theo 
về nhà Chu thì nên tiết chế tính tình của họ, khiến 
họ càng ngày càng tiến bộ" (Thượng Thư. Triệu Chiếu) 
(Vương tiên phục Ân ngự sự, tỉ giới vu ngã hữu Chu 
ngự sự, tiết tính duy nhật kỳ mại). Nhà Chu diệt nhà 
Ân lập vương triều, Chu Công tổng kết nguyên nhân 
diệt vong của nhà Ân, vạch ra khuyết điểm lớn nhất. 
của nhà Ân là không kính đức "Vì không kính đức, 
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cho nên sớm mất mệnh" (duy bất kính quyết đức, nãi 
tảo truy quyết mệnh). Ông yêu cầu Chu Thành Vương 
"lo kính đức" (tật kính đức) dùng đức lập thân trị 
quốc, đùng đức cảm hoá chiêu dụ di thần nhà Ân, tiết 
chế, cải tạo tính tình tham lam mà họ đem đến từ 
triều Ân và tâm lý phản kháng triều Chu của họ, 
khiến cho họ ngày một tiến bộ, có thể đốc sức vì triều 
Chu một cách trung thực như các quan lại triều Chu. 
Ở đây Tính chỉ tính tình con người, tức ý thức tư 
tưởng và tâm lý tình cảm con người. 


IL Tính là tính mệnh con người 


Thị Kinh. Quyển A ghi: "Người quân tử hiền lương 
theo ngươi suốt đời, như tửu quan của tiên vương, 
nhà cửa ngươi rạng rỡ, cũng rất trung hậu. Người 
quân tử hiền lương, theo ngươi suốt đời, bách thần 
phù hộ ngươi, ngươi sống lâu, phúc lộc tràn trề. Người 
quân tử hiền lương, theo ngươi suốt đời, chúc thọ 
người anh em" (Khải đễ quân tử, tỉ nhĩ di nhĩ tính, 
dĩ tiên công tù hĩ. Nhĩ thổ trạch quy chương, diệc 
khổng chỉ hậu hĩ. Khải đễ quân tử, tỉ nhĩ di nhĩ tính, 
bách thần nhĩ chủ hĩ. Nhĩ thụ mệnh trường hi, phất 
lộc khang hĩ. Khải đễ quân tử, tỉ nhĩ đi nhĩ tính, 
thuần hỗ nhĩ thường h?). Trịnh Huyền chú: "Di, chung 
đã" (Di nghĩa là chung (tận cùng). Đại ý bài thơ nói 
người quân tử hiền lương theo hầu Chu Vương đi chơi, 
giúp Chu Vương thi hành đức chính. "Tính" chỉ tính 
mệnh con người. 
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Tính của Thượng Thư và Kinh Thị có hàm ý tương 
đối đơn giản trực quan, là một khái niệm thông 
thường. Tuy vậy, từ này đã sơ bộ nói lên tính tình 
của trời và người, nhận thức Tính từ hai phương diện 
Trời và Người, quan niệm này mở ra con đường tư 
duy cơ bản cho người đời sau, cung cấp cơ sở tư duy 
cho nội hàm khái niệm Tính phát triển phong phú 
thêm một bước nữa. 


TIẾT 3. PHẠM TRÙ TÍNH TRONG TẢ TRUYỆN, 
QUỐC NGỮ 


Tương truyền sử quan thời xuân Thu là Tả Khưu 
Minh ở nước Lỗ triều Chu làm sách Tởd TYuyện, Quốc 
Ngữ, luận giải Tính bằng nhân tính và tính thiên địa, 
đề xuất tư tưởng trị quốc bằng cách dựa theo tính 
của trời đất và tính của người, và tư tưởng chính đức 
hậu tính (theo đức trọng tính), đem lại cho khái niệm 
Tính một hàm nghĩa phổ biến hơn. 


L. Tư tưởng Tính trời đất của Tả Truyện 


Trong 7d Truyện có 8 chỗ bàn về Tính. Nói chung 
Tính có hai nghĩa: một là Tính trời đất, hai là Tính 
người (nhân tính). 

Tính trời đất của 7ở Truyện chỉ bản tính tự nhiên 
của trời đất, cũng tức là đặc tính bản chất vốn có của 
trời đất từ khi sinh thành. Đó chủ yếu chỉ tính tự 
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nhiên của trời đất và cả tính vĩnh hằng (hằng thường 
tính) của đạo trời đất. Theo 7ở Truyện, trời đất sinh 
ra vốn có tính vĩnh hằng (thường tính) theo đạo vĩnh 
hằng của nó. Cái tính trời đất và cái đạo trời đất này 
tồn tại tự nhiên không thể tuỳ ý cải biến. Nhân loại 
sống giữa trời đất, thiên tính của nó thể hiện tính 
trời đất, hành vi của nó thể hiện đạo trời đất. Dựng 
nước xưng vương trị dân đều phải theo tính trời đất, 
thuận đạo trời đất thì mới thành công "Trời sinh dân, 
lập vua để chăn dắt dân, chớ mất tính" (Thiên sinh 
dân nhi lập chỉ quân sử tư mục chí, vật sử thất tính), 
"Vụa tốt phải thương thiện trừng dâm, nuôi đân như 
con, che chở dân như trời, bao dung dân như đất" 
(Lương quân tương thưởng thiện nhi hình dâm, dưỡng 
dân như tử, cái chi như thiên, dung chỉ như địa). 
"Trời thương dân lắm. Sao lại để cho một người cưỡi 
trên dân, tha hồ dâm loạn, mà bỏ tính trời đất ? Tất 
không như vậy" (7d Truyện. Tương Công thập tử niên) 
(Thiên chi ái dân thậm hĩ. Khởi kỳ sử nhất nhân tứ 
vu dân thượng, dĩ túng kỳ đâm, nhỉ khí thiên địa chỉ 
tính ? Tất bất nhiên hị). Bản tính trời đất là tự nhiên 
vĩnh cửu, rộng lớn vô hạn, bao dung vạn vật, hàm 
dưỡng vạn vật. Do đó trời đấ' vô cùng yêu thương che 
chở dưỡng dục nhân dân trăm họ. Thượng thiên sinh 
dưỡng nhân dân trăm họ và lập quốc vương cho họ, 
tức là muốn quốc vương thương yêu nhân dân như 
trời đất, dưỡng dục họ khiến cho họ có thể sinh sống 
bình thường, không mất thường tính. Nếu quốc vương 
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không thương yêu nhân dân, một mình cưỡi trên trăm 
họ phóng túng bạo ngược, tà dâm ác nghiệt, thế là 
bỏ tính trời đất. Lễ nhạc hình pháp là để biểu thị 
tính trời đất, thuận theo đạo trời đất, ức chế cái ác 
đề phòng dâm loạn, quản lý cai trị quốc gia, chế độ 
cơ bản nhằm đem lợi ích cho nhân dân. "Lễ là đường 
lối của trời, nghĩa của đất, dân làm theo. Tuân theo 
cái sáng suốt của trời, dựa vào tính của đất, sinh lục 
khí (âm, dương, phong, vũ, hối, mỉnh - ND. ), dùng 
ngũ hành của nó. Khí thành ngũ vị, phát thành ngũ 
sắc, vang lên thành ngũ thanh, quá độ (dâm) thì sẽ 
hỗn loạn, đân mất tính của nó. Vì vậy làm ra lễ để 
tôn phụng nó ..... mới có thể hợp với tính trời đất, 
như thế mới trường cửu" (Td 7Yuyện.Chiêu Công nhị 
thập ngũ niên) (Phù lễ, thiên chỉ kinh dã, địa chỉ 
nghĩa đã, dân chỉ hành dã. Thiên địa chi kinh, nhỉ 
dân thực tắc chi. Tắc thiên chi minh, nhân địa chỉ 
tính sinh kỳ lục khí, dụng kỳ ngũ hành. Khí vi ngũ 
vị, phát vỉ ngũ sắc, chương vi ngũ thanh, dâm tắc 
hôn loạn, dân thất kỳ tính. Thị cố vi lễ phụng chi..... 
nãi năng hiệp ư thiên địa chỉ tính, thị đĩ trường cửu). 
Lễ nhạc hình pháp có thể dựa theo tính trời đất, 
thuận theo đạo trời đất, thì có thể ngăn ngừa hỗn 
loạn, khiến nhân dân an cư lạc nghiệp, không mất 
tính của nó, do đó mà hợp với tính trời đất, đạt đến 
hài hoà thiên địa nhân, thực hiện quốc gia trường tồn 
bình yên. Tính với tư cách nhân tính là chỉ đặc tính 
nào đó vốn có của con người như ăn uống, sắc dục, 
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lợi dục v.v... Người là vật có huyết khí (huyết khí chỉ 
vật) sinh ra giữa trời đất, mong cầu phát triển sinh 
tồn. Nhưng con người không thể phát triển sinh tồn 
cá thể đơn độc, mà phải ở trong cộng đồng xã hội mới 
có thể phát triển sinh tồn. Như vậy phải có sự cân 
bằng giữa mong cầu của cá thể với mong cầu của 
người khác, mong cầu của cộng đồng, lợi ích quốc gia. 
Loại cân bằng này thể hiện trong sự điều tiết lợi ích 
giữa cá nhân, tập thể, quốc gia. "Phàm Tính của tiểu 
nhân thích khoe sức mạnh, kiếm lợi ngay trong hoạ 
hoạn, thoả mãn tính nó bèn cầu danh lợi, không phải 
lợi ích quốc gia" (Td Truyện. Tương Công nhị thập 
lục niên) (Phù tiểu nhân chí tính, hấn vu dũng, sắc 
vu họa, đi túc kỳ tính nhi cầu danh yên giả, phi quốc 
gia chỉ lợi đã). Con người chia thành tiểu nhân, quân 
tủ. Hành động của quân tử noi theo thiên đạo, tôn 
trọng đức nghĩa, cân nhắc ở lễ, tự giác hoà hợp trong 
quan hệ giữa cá nhân với tập thể, quốc gia; cho nên 
tính của người của ta đều đủ (thoả mãn). Tiểu nhân 
thì không như thế, không biết đạo trời, không biết lễ 
nghĩa, một khi có cơ hội thì khoe sức mạnh, thậm chí 
trong hoạ hoạn cũng tham tư lợi để thoả mãn bản 
tính lợi dục của riêng mình. Cái "tính tiểu nhân" chỉ 
nhằm thoả mãn tư lợi riêng mình đó, không lợi cho 
tập thể, quốc gia. Do đó phải làm ra lễ nhạc hình 
pháp để tiết chế điều chỉnh, khiến cho nó ở trong một 
trật tự nhất định. "Lễ nhạc là giường mết của đức. 
Đức Nghĩa là gốc của lợi" (Tủ Truyện. Hỉ Công nhị 
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thập thất niên) (Lễ nhạc, đức chi tắc đã. Đức Nghĩa, 
lợi chi bản đã). Dựa vào lễ nhạc hình pháp khiến cho 
hành động của tiểu nhân và quân tử hợp với đức 
nghĩa, đạt đến sự hài hoà lợi ích giữa cá nhân, tập 
thể, quốc gia, mới có thể khiến cho ai ai cũng không 
mất tính của mình, cùng nhau sinh tồn và phát triển 
tốt hơn. 


II. Tư tưởng chính đức hậu tính 
của Quốc Ngữ 


Tư tưởng nhân tính trong 7đ 7TYuyện được triển 
khai cụ thể hơn trong Quốc Ngữ. Năm lần nói về Tính 
trong Quốc Ngữ đều là nhân tính. Quốc Ngữ cho rằng, 
nhân tính là nhu cầu dục vọng cơ bản sinh tồn phát 
triển vốn có của con người, trước tiên là nhu cầu dục 
vọng cơ bản sinh tồn phát triển của dân chúng bá 
tính. Nhu cầu dục vọng sinh tồn phát triển của dân 
chúng bá tính này không thể nào che dấu và dập tắt 
được. Quốc vương, chủ của dân chúng, phải tôn trọng 
và thoả mãn nhu cầu cơ bản sinh tồn phát triển của 
dân chúng bá tính, chứ không phải áp chế, xoá bỏ 
loại như cầu cơ bản đó. Nếu quốc vương ngồi trên dân 
chúng mà là người bất nghĩa, ức hiếp bên dưới lấy 
lợi riêng, thế thì dân chúng bá tính tất phải làm phản, 
gạt bỏ vua đó. Cho nên Quốc Ngữ nhấn mạnh "Phàm 
nhân tính nổi dậy chống bề trên thì không thể dập 
tắt được. Cầu người dập tắt thì tất áp chế bên dưới 
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càng thậm tệ, cho nên thánh nhân lấy khoan nhượng 
làm quý" (Quốc Ngữ. Chu ngữ trung) (Phù nhân tính, 
năng thượng giả dã, bất khả cái dã. Cầu cái nhân, 
kỳ ức hạ tư thậm, cố thánh nhân quý nhượng). Dân 
sở dục, trời phải theo. Yêu cầu sinh hoạt cơ bản của 
dân chúng bá tính chỉ có thể thoả mãn chứ không thể 
áp chế. Áp chế quá đáng nhu cầu dục vọng sinh hoạt 
cơ bản của dân chúng bá tính, dân chúng bá tính có 
thể quay trở lại bỏ vua, nổi dậy chống bề trên, đó là 
nhân tính khiến cho như vậy. "Cho nên người làm 
vua thiên hạ phải lo cho dân trước, sau đó che chổ 
dân, nhự vậy có lợi lâu dài" (Như trên) (Cố vương 
thiên bạ giả tất tiên chư dân, thiên hậu tì chị, tất 
năng trường: lợi). Thuận theo ý muốn của dân, lo cho 
dân trước, lo cho mình sau, che chở bá tính, khiến 
cho bá tính vui sống thoả mãn được Tính, chỉ có như 
thế quốc vương mới có phúc lợi lâu dài. 

Nhân tính không thể che dấu và dập tắt được, 
nhưng cũng không thể để cho mặc sức tung hoành tự 
nhiên. Con người sinh sống trong gia đình và cộng 
đồng xã hội, thoả mãn nhu cầu sinh hoạt của con 
người không những phải dựa và bản thân mà còn phải 
nhờ người khác. Như vậy giữa cá nhân với cá nhân, 
giữa cá nhân và quần thể, giữa cá nhân và xã hội 
hình thành quan hệ hai bên dựa vào nhau mà sống. 
Con người sống trong gia đình, tập thể, xã hội, nếu 
chỉ lo thoả mãn dục vọng cá nhân tất nhiên sẽ xâm 
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phạm, tổn hại lợi ích người khác và tập thể. Như vậy 
cần phải điều tiết, chủ yếu có hai phương diện: một 
là, tập thể và xã hội cưỡng chế ước thúc; hai là, cá 
thể tự thân tự giác điều tiết. Sự cưỡng chế ước thúc 
của tập thể và xã hội biểu hiện thành hình pháp và 
lễ chế, còn sự tự giác điều tiết của bản thân cá thể 
là sự tự giác của hành vi đạo đúc. Quốc Ngữ không 
những coi trọng tác dụng "chính dân" (đưa dân vào 
con đường chính đáng) của hình pháp lễ chế, mà còn 
nhấn mạnh công năng "hậu tính" (coi trọng Tính) của 
đạo đức tinh thần, đưa ra tư tưởng "chính kỳ đức nhi 
hậu kỳ tính" (đạo đức đúng đắn, coi trọng Tính). Quốc 
Ngữ cho rằng con người có dục vọng trời sinh ăn ngon, 
ở rộng, đó là "tính thích ăn ngon" (cao lương chỉ tính) 
của con người. "Tính thích ăn ngon" này có mặt hợp 
lý tự nhiên, mà cũng có khả năng quá tham lam. Đối 
với mặt hợp lý tự nhiên của nó có thể giải quyết bằng 
cách khuyến nông làm cho của cải đầy đủ, vật dụng 
không thiếu. Còn đối với mặt quá tham lam của nó 
thì phải dẫn dắt bằng cách dạy đạo đức, trọng tính 
tình của nó, đó chính là "của cải đầy đủ, đạo đức sáng 
tỏ, coi trọng tính dân" (Quốc Ngữ. Tến ngữ tứ) đợi 
khí minh đức đi hậu dân tính). Theo Quốc Ngữ, so 
với cưỡng chế ước thúc của hình pháp lễ chế thì "lợi 
kbí minh đức" căn bản hơn. Nếu nói hình pháp lễ chế 
_cấm đoán chế ngự tù bên ngoài, thế thì, lợi khí minh 
đức tiến hành giáo dục đẫn dắt từ bên trong, khiến 
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cho con người rõ đạo lý tự giác hành động, do đó mà 
chính đức hậu tính (đức đúng đắn, coi trọng tính). 
"Phàm tính muốn ăn ngon khó sửa đổi, nên phải bảo. 
người đôn hậu dạy dỗ, bảo người văn chương mẫn tiệp 
dẫn dắt, bảo người quả cảm giúp suy xét, bảo người 
trầm tĩnh giúp tu dưỡng. Người đôn hậu dạy dỗ thì 
không biết mệt mỏi, người văn chương mẫn tiệp dẫn 
dắt thì khéo léo uyễn chuyển nên thâm nhập được 
lòng người, người quả cảm giúp suy xét thì không che 
dấu chỗ sai, người trầm tĩnh giúp tu dưỡng thì tỉnh 
thần tập trung" (Quốc Ngữ. Tến ngữ thất) (Phù cao 
lương chỉ tính nan chính dã, cố sử đôn huệ giả giáo 
chỉ, sử văn mẫn giả đạo chỉ, sử quả cảm giả thẩm 
chi, sử trấn tĩnh giả tu chỉ. Đôn hậu giả giáo chỉ, tắc 
biến nhi bất quyện; văn mẫn giả đạo chỉ tắc uyễn nhỉ 
nhập; quả cảm giả thẩm chỉ, tắc quá bất ẩn; trấn tĩnh 
giả tu chỉ, tắc nhất). Chỉ cần có thể tiến hành giáo 
dục dẫn đắt, khuyên bảo uốn nắn từ mọi mặt, thế 
thì, cái "cao lương chi tính" cao ngạo phóng túng kia 
sẽ nhờ vào sự sáng tỏ đạo đức mà biến thành người 
tiến bộ, biết nghe lời phải, thuần hậu lương thiện. 
Tủ Truyện, Quốc Ngữ lấy tính trời đất và nhân 
tính giải thích Tính, tuy chưa phải đã tường tận thâm 
sâu, nhưng nội hàm khí niệm Tính đã được mở rộng 
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rất nhiều. Tính bao phủ cả trời, đất, người, nhận thức 
rằng tìi con người có trí tuệ linh tính cho đến trời đất 
vạn vật không trí tuệ không tâm linh cũng đều có 
Tính của nó, đó là một bước nhảy vọt quan trọng của 
nhận thức về Tính, đánh dấu Tính đã trở thành khái 
niệm phổ biến và sơ bộ có ý nghĩa phạm trù triết. học. 


TIẾT 4: TƯ TƯỞNG NHÂN TÍNH THIỆN ÁC 
CỦA NHO GIA 


Phạm trù Tính và tư tưởng Tính trong triết học 
Trung Quốc đầu tiên được đào sâu tìm hiểu và phát 
triển trong Nho gia. Nho gia thời Tiên Tần bàn về 
Tính nặng về nhân tính. Người sáng lập Nho gia - 
Khổng Tử đề xuất "Tính tương cận", sau đó phát triển 
thành nhân tính thiện của Mạnh Tử và nhân tính ác 
của Tuân Tử và kể cả tư tưởng "cùng Lý tận Tính" 
của Dịch Truyện'®) Nhận biết nhân tính từ những 
góc độ khác nhau tạo thành sự đa đạng trong lý luận 
về nhân tính, bổ sung cho nhau, làm phong phú nội 
hàm phạm trù Tính và nội dung tư tưởng lý luận 
Tính của triết học Trung Quốc. 


(a). Những cụm tì mang tính chất mệnh đề đã dịch ở trên mà 
có thể hiệu qua âm Hán Việt sẽ không dịch lại - ND. 
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I. Tư tưởng Tính tương cận của Khổng Tử 


Khổng Tử (551- 479 trước Công nguyên) sinh sống 
cuối thời Xuân Thu, là người sáng lập học phái Nho 
gia. Trong Nho gia thời Tiên Tần, Khổng Tử là người 
luận bàn về phạm trù Tính sớm nhất. Trong Luận 
Ngữ, Khổng Tủ hai lần bàn về Tính, tuy tương đối 
đơn giản, nhưng có tính sáng tạo. Luận Ngữ, Dương 
Hoá viết: "Tủ viết: Tính tương cận dã, tập tương viễn 
dã". Tính nói ở đây là bản tính trời sinh của nhân 
loại. Khổng Tủ cho rằng, nhân tính vốn gần gũi tương 
tự nhau, vốn không có khác biệt cơ bản. Sự khác biệt 
thiện ác, trí ngu của mọi người là do hậu thiên tập 
nhiễm khác nhau mà hình thành. Vận động tư tưởng 
triết học của Khổng Tử đụng chạm đến hai vấn đề: 
một là, vấn đề nhân tính chung phổ biến của nhân 
loại. Con người với tư cách là một sinh lĩnh có trí tuệ 
khác với gỗ đá, cầm thú, vốn có nhân tính khác với 
tính của gỗ đá, cầm thú. So sánh với tính của gỗ đá, 
cầm thú thì nhân tính là phổ biến tương cận như 
nhau. "Tính tương cận" là phân loại trữu tượng rút 
ra tì( đặc tính bản chất nội tại của con người. Hai là, 
vấn đề tu dưỡng tâm tính xuất phát tì nhân tính. 
Nhân tính là trời sinh, nhưng tinh thần đạo đức của 
con người lại có thể thông qua học tập thực hành mà 
tạo ra được. Về phương diện này, then chốt ở tập. Tập 
mà Khổng Tử nói không phải chỉ là hàng ngày dỏng 
tai mở mắt nghe nhìn, mà quan trọng hơn nữa là 
phải học tập đạo lý một cách có mục đích. Do sở tập 


70 


khác nhau, cho nên con người vừa có thể làm thiện, 
cũng có thể làm ác, vừa có thể làm quân tử, cũng có 
thể làm tiểu nhân. Tư tưởng triết học Khổng Tử coi 
trọng nhân đạo, đặc biệt coi trọng đạo làm người. Ông 
cố gắng thuyết minh làm thế nào để làm một người 
có đạo đức cao thượng. Ông cho rằng, nếu như con 
người có thể học tập tư tưởng Nhân, quan niệm Lễ, 
hơn nữa trong hành động thực tiễn thi hành một loạt 
quy phạm đạo đức Nhân Lễ như yêu người, trung tín, 
hiếu đễ, cung kính, trí dũng, mẫn huệ, lễ nghĩa v.v.., 
thì người đó có thể trở thành người quân tử có đạo 
đức cao thượng. Khổng Tử lại còn cho rằng, học tập 
tự giác là phương pháp và con đường khiến cho con 
người có đạo đức cao thượng, cho nên ông cực kỳ nhấn 
mạnh học tập. Ông chủ trương con người không những 
phải học văn mà còn phải học lễ, học đạo, làm cho 
được "tin tưởng sâu sắc, hiếu học, tử thụ đạo thiện" 
(Luận Ngữ, Théứi Bá, dưới đây chỉ chú thích tên 
chương sách này) (đốc tín hiếu học, tử thủ thiện đạo), 
trách mắng những người suốt ngày ăn no không có 
việc gì để làm. Hy vọng mọi người có thể nhờ học tập 
mà trở thành người quân tử nhân đức, do đó mà có 
ích cho người khác, quốc gia, xã hội. 

Tuy Khổng Tử cho rằng con người "tính tương 
cận", nhưng đồng thời thừa nhận có người thiện, 
người ác. Ông nói: "Duy chỉ có người thượng trí và 
người hạ ngu là không thay đổi chuyển hoá" (Dương 
Hoáy (Duy thượng trí dữ hạ ngu bất dì). Hón Thư. 
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Cổ kim nhân biểu chú thích: "Thượng trí là người có 
thể làm thiện, không thể làm ác. Hạ ngu là người có 
thể làm ác, không thể làm thiện". Trong tư tưởng 
Khổng Tủ "thượng trí" hàm ý thiện, còn "hạ ngu" hàm 
ý ác. Hai loại người cực đoan này cơ hồ không thể 
chuyển hoá, do đó ông nói: "Người trung bình trở lên 
có thể nói là thượng trí, người trung bình trở xuống 
không thể nói là thượng trí" (Ứng Đđ) (trung nhân dĩ 
thượng, khả dĩ ngữ thượng dã; trung nhân di hạ, bất 
khả ngữ thượng dã). Người trung bình trở lên thuộc 
về người thượng trí, người trung bình trở xuống thuộc. 
về người hạ ngu, họ cực ít. Như vậy người trung bình 
học tập đạo đức bỏ ác hướng thiện là đại đa số. Thông 
qua học tập giáo dục khiến cho số nhiều người trung 
bình trở thành người quân tử nhân đức, đó là mục 
tiêu giáo dục của Khổng Tủ. 

Khổng Tử nói nhiều về đạo làm người, mà ít nói 
về Tính và đạo trời. Đúng như đệ tử của ông là Tử 
Cống đã nói: "Lời Không Phu Tử nói về văn chương 
thì đã được nghe; lời Khổng Phu Tử nói về Tính và 
thiên đạo không được nghe" (Công Dã Tràng) (Phu 
Tử chỉ văn chương, khả đắc nhỉ văn dã; Phu Tử chỉ 
ngôn Tính dữ Thiên Đạo, bất khả đắc nhỉ văn đã). 
Khổng Tử chỉ đề xuất mệnh đề "Tính tương cận, tập 
tương viễn", nhưng chưa triển khai cụ thể. Nhưng 
mệnh đề đó đã dẫn đến một số vấn đề lý luận cơ bản 
như nhân tính là gì? có nhân tính chung không? nhân 
tính có thể cải biến không? thúc đẩy hậu thế thâm 
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nhập tìm hiểu và giải đáp. Đồng thời mệnh đề đó 
cũng đặt cơ sở cho lý luận về Tính của triết học Nho 
gia, hơn nữa ở mức độ nhất định đặt quy phạm định 
hướng giá trị phạm trù Tính và lý luận về Tính của 
triết học Trung Quốc, phát sinh ảnh hưởng cực kỳ 
sâu xa cho sự phát triển tư duy toàn bộ triết học 
Trung Quốc. 


II. Tư tưởng nhân tính thiện của Mạnh Tử 


Mạnh Tử (372 - 289 trước Công nguyên) sinh sống 
giữa thời Chiến Quốc, là người kế thừa học thuyết 
Khổng Tử. Ông đi theo con đường tư duy của Khổng 
Tử, thâm nhập nghiên cứu và quy định phạm trù 
Tính, và lấy tính thiện làm nền móng lý luận của hệ 
thống triết học của ông. 


(1). Tính là tài chất của trời cho 


Mạnh Tử bàn về Tính, chú trọng nhân tính. Ông 
cũng đã đề cập "tính của nút", "tính của chó", "tính 
của trâu", nhưng chưa rõ nội dung. Ông luận bàn tính 
của người và chỉ thẳng ra nhân tính là gì. Đó là vấn 
đề Khổng Tử chưa nghiên cứu. Mạnh Tử cho rằng 
nhân tính là thiên tính của con người, là "tài chất do 
trời ban" (thiên chỉ giáng tài) cho con người (Mạnh 
Tử. Cáo Tử thượng, dưới đây chỉ chú thích tên chương 
của sách này). Tài là tài chất (chất liệu quý - ND) 
tức chỉ tài chất nguyên sơ trời sinh của con người. 
Theo Mạnh Tủ, tài chất nguyên sơ của con người chủ 
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yếu có hai phương diện: Một là, bản năng sinh mệnh 
trời sinh. "Hình thể tướng mạo là thiên tính" (Tận 
tâm thượng) (Hình sắc, thiên tính dã). Hình chất 
tướng mạo là bản năng sinh mệnh trời sinh vốn có 
của nhân loại, cho nên là hàm nghĩa nội tại của nhân 
tính. Cụ thể như miệng ưa vị, mắt thích sắc, tai nghe 
âm thanh, mũi hít thở khí, tứ chỉ an nhàn. Tất cả 
những cái đó không phải đợi dạy con người mới biết, 
không phải học mới làm được, đều là biểu hiện của 
bản năng sinh mệnh hình chất trời cho của con người. 
Chính theo ý nghĩa này mà Mạnh Tử nói: "Miệng với 
vị, mắt với sắc, tai với thanh, mũi ngủi tứ chị an 
nhàn, đó là Tính vậy" (Tận tâm hạ) (Khẩu chỉ vu vị 
dã, mục chi vu sắc dã, nhĩ chỉ vu thanh đã, tị chi vu 
khứu, tứ chỉ vu an dật, Tính đã). Hai là, nhân tính 
là lương tri, lương năng trời sinh. "Cái mà con người 
không học mà làm được, đó là lương năng. Cái mà 
không nghĩ mà biết, đó là lương trí. Hài nhi không 
đứa nào không biết yêu cha mẹ; lớn lên không đứa 
nào không biết kính anh. Thân yêu cha mẹ, đó là 
Nhân, kính người lón, đó là Nghĩa" (Tên tâm thượng) 
(Nhân chỉ sở bất học nhi năng giả, kỳ lương năng dã; 
sổ bất lự nhi tri giả, kỳ lương trí đã. Hài đề chi đồng, 
vô bất tri ái kỳ thân giả; cập kỳ trưởng dã, vô bất tri 
kính kỳ huynh dã. Thân thân, nhân dã; kính trưởng, 
nghĩa dã). Cái gọi là lương tri, lương năng là chi lương 
tâm đạo đức đặc hữu của con người. Theo Mạnh Tủ, 
do lương tri, lương năng là trời sinh "không nghĩ mà 
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biết", "không học mà làm được” cho nên là nội dung 
của nhân tính. Bản năng sinh mệnh và lương tri 
lương năng trời sinh của con người tạo thành tài chất 
nguyên sơ của con người, đó là nhân tính. 


(3) Nhân tính thiện 


Ngôn hành của con người phân biệt thiện ác, đó 
là nguyên nhân khiến cho người ta tự nhiên nghĩ đến 
phải tìm kiếm trong bản chất nội tại của con người. 
Nhân tính là tài chất nguyên sơ của con người, vậy 
thì, tài chất nguyên sơ này nói cho cùng là thiện hay 
ác? "Mạnh Tủ nói: Tính của con người là thiện" (Tuân 
Tử, Tính ác) (Mạnh Tủ viết: Nhân chí tính thiện), 
"Mạnh Tử nói tính thiện, hễ nói là dẫn vua Nghiêu 
vua Thuấn" (Đằng Văn Công thượng) (Mạnh Từ đạo 
tính thiện, ngôn tất xưng Nghiêu Thưấn). Thiện ác 
là khái niệm đạo đức. Lấy thiện quy định nhân tính, 
Mạnh Tử bước đầu đã nhận thức xã hội của bản chất 
con người, hơn nữa nhấn mạnh tìm hiểu bản chất con 
người từ quan hệ xã hội. 

Mạnh Từ luận bàn nhân tính, dùng cầm thú là.n 
hệ tham chiếu so sánh nhân tính với tính của cây đá, 
cầm thú. Con người sở đĩ khác cầm thú, cao hơn cầm 
thú không phải ở chỗ con người có bản năng sinh 
mệnh vốn có hình thế ăn uống sắc dục, mà ở chỗ con 
người có đạo đức lương tri, lương năng, mà cầm thú 
không có. Cái đạo đức lương tri lương năng này tồn 
tại trong nhân tâm, là mầm thiện đạo đức hậu thiên 
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của nhân loại Mạnh Tử nói: "Lòng trắc ẩn người 
người đều có; lòng hổ thẹn điều ác, người người đều 
có; lòng cung kính, người người đều có; lòng thị phi, 
người người đều có (Cáo Tử thượng) (Trắc ẩn chỉ tâm, 
nhân giai hữu chỉ; tu ác chỉ tâm nhân giai hữu chỉ; 
cung kính chỉ tâm nhân giai hữu chỉ; thị phi chi tâm 
nhân giai hữu chỉ). "Lòng trắc ấn là đầu mối của 
Nhân; lòng hồ thẹn cái ác là đầu mối của Nghĩa; lòng 
khiêm nhường là đầu mối của Lễ; lòng thị phi là đầu 
mối của Trí" (Công Tôn Sửu thượng) (Trắc ẩn chỉ tâm 
nhân chỉ đoan đã; tu ác chỉ tâm, nghĩa chi đoan dã; 
từ nhượng chỉ tâm, lễ chỉ đoan dã; thị phi chỉ tâm, 
trí chỉ đoan dã). Bốn đầu mối: lòng trắc ẩn, lòng hổ 
thẹn, lòng khiêm nhường, lòng thị phi là những cái 
mà con người sinh ra đã có. "Bốn đầu mối mà con 
người có cũng giống như con người có tứ chỉ vậy" (Như 
trên) (Nhân chỉ hữu thị tứ đoan đã, do kỳ hữu tứ thế 
dã). Chỉ cần mở rộng phát triển bốn đầu mối đó thì 
thành con người có đạo đức Nhân Nghĩa Lễ Trí. Nếu 
có thể mở rộng bốn mối đó khiến cho Nhân Nghĩa Lễ 
Trí phát triển đến trình độ hoàn mỹ, thì có thể thành 
quân tử, thánh nhân. "Nhân Nghĩa Lễ Trí không phải 
từ bên ngoài đúc vào ta, ta vốn có những cái đó" (Cáo 
Tử thượng) (Nhân nghĩa lễ trí, phi do ngoại thước ngã 
dã, ngã cố hữu chi dã). Mối thiện của bốn loại đạo 
đức Nhân Nghĩa Lễ Trí là lương tri lương năng vốn 
có bên trong con người một cách tự nhiên nhị nhiên, 
chứ không phải từ bên ngoài cố ép đưa vào. Hơn nữa, 
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"Phàm là đồng loại với nhau thì hành vi tương tự" 
(Như trên) (Phàm đồng loại giả, cử tương tự đã). Bất 
luận phàm hay thánh, kẻ trí hay người ngu, nam giới 
hay nữ giới, người lón hay trẻ con thì mối thiện đạo 
đức không hề khác nhau. Do đó ai ai cũng có tính 
thiện. Lý luận nhân tính thiện của Mạnh Tủ mở đầu 
cho thuyết tính thiện của triết học Trung Quốc, nhận 
thức bản chất xã hội của con người càng thêm sâu 
sắc, 


(3) Tận tâm biết Tính biết Trời 


Mối thiện đại Nhân Nghĩa Lễ Trí trời sinh đã có 
sẵn của con người là "tâm đều như nhau” (Như trên) 
(tâm chỉ sở đồng nhiên giả), do đó "ai ai cũng có thể 
là Nghiêu Thuấn" (Cáo Tử hạ) (Nhân giai khả dĩ vi 
Nghiêu Thuấn). Thế thì vì sao trong xã hội hiện thực, 
lời nói và hành vi của con người lại có thiện. ác khác 
nhau rất lớn? Mạnh Tủ vạch ra rằng, đó vốn không 
phải là kết quả tất nhiên trời sinh ra khiến cho con 
người như vậy, mà là do nguyên nhân hậu thiên tạo 
thành. Con người sinh ra tuy đã có mối thiện đạo đức, 
nhưng không phải trời sinh ra đã thành thánh nhân, 
quân tử. Mối thiện đạo đức của con người chỉ cung 
cấp một cơ sở cho con người mai sau trở thành thánh 
nhân quân tử; có thể thật sự trở thành thánh nhân 
quân tử hay không còn phải xem con người có thể mở 
rộng phát triển mối thiện nội tâm đó hay không và 
xem xem trình độ mở rộng phát triển đó đạt đến mức 
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nào. Tính thiện của con người "nếu thuận theo tình 
thì có thể là thiện, đó gọi là thiện. Nếu như làm điều 
bất thiện, không phải là tội của tài chất... Cho nên 
nói: "Cầu thì được, bổ thì mất" sai khác nhau nhiều 
lần đến vô số lần là do không vận dụng tài chất vậy" 
(Cáo Tử thượng) (nãi nhược kỳ tình, tắc khả đĩ vi 
thiện hĩ, nãi sở vị thiện đã. Nhược phù vi bất thiện, 
phi tài chỉ tội dã..... Cố viết: "cầu tắc đắc chỉ, xá tắc 
thất chí" hoặc tương bội tỉ nhỉ vô toán giả, bất năng 
tận kỳ tài dã). Theo tài chất của con người mà nói, 
con người vốn có thể thành người thiện đức, do đó nói 
nhân tính thiện. Tuy nhiên lại có người thành người 
bất thiện. Người với người mà thiện ác lại khác biệt 
gấp bội, thậm chí vô số lần, nguyên nhân là do không 
có thể tự giác mở rộng phát triển tài chất tính thiện 
của họ, chứ không thể nói họ không có tài chất tính 
thiện. Người làm điều ác, gần với cầm thú, vốn không 
phải vì họ sinh ra đã có tính ác. Họ vốn có tính thiện, 
chẳng qua không những họ không mở rộng phát triển 
tính thiện của mình, trái lại, lại không ngừng chà 
đạp tàn phá tính thiện, đến nỗi đánh mất cái tính 
chất tốt đẹp tính thiện mà tài chất của họ vốn có, 
cho nên biến thành người ác giống như cầm thú. Con 
người tàn phá tính thiện giếng như dùng búa rìu chặt 
phá núi rìng, rồi lại thả trâu bò ăn cây có, thì rừng 
núi trở thành đồi trọc. Con người có lương tâm Nhân 
Nghĩa Lễ Trí, đó là thiện tính của con người. Nhưng 
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nếu hàng ngày tàn phá nó, và không ngừng vứt bỏ 
nó, đương nhiên không thể trở thành người nhân đức. 
Cây trên núi phải bảo vệ, đạo đức con người phải bồi 
dưỡng. Lương tâm thiện tính được bồi dưỡng thì có 
thể thành Thiện thành Mỹ; không được bồi dưỡng tất 
nhiên thành Xấu thành Ác. 

Mạnh Tử cho rằng, con người phải nhận thức được 
tính thiện của mình, bồi dưỡng mối thiện nội tại, mổ 
rộng lương tâm trời cho, khiến cho mình trở thành 
người nhân đức cao thượng. Phải nễ lực từ hai phương 
diện: trước tiên, phải nhận thức đạo lý tính thiện. 
"Thiên hạ nói Tính thì là nói cái cội. Cái cội là lấy 
lợi làm gốc" (Ù¿ Lâu hạ) (thiên hạ chỉ ngôn tính dã, 
tắc cố nhi dĩ hĩ. Cố giả, dĩ lợi vi bản). Nói nhân tính 
phải sáng tỏ cái cội dẫn đến nó. Chỉ có sáng tỏ đạo 
lý của nhân tính thiện, mới có thể phát triển thuận 
theo phương hướng có lợi tự nhiên. Thứ đến, phải tự 
giác bảo tồn thiện tâm, bồi dưỡng thiện tính. "Bảo 
tôn tâm, bồi dưỡng tính, để theo trời. Kiên trì lâu dài 
không thay đổi, tu thân không mệt mỏi để lập mệnh" 
(Tân tâm thượng) (Tồn kỳ tâm, dưỡng kỳ tính, sở dĩ 
lập mệnh đã). Bảo tồn bản tâm lương thiện của mình, 
kiên trì không mệt mỏi tu dưỡng thân tâm, thì có thể 
khiến cho đạo đức của mình phù hợp với đạo trời, mà 
tìm được chỗ an thân lập nghiệp. Đó là tận tâm tri 
tính tri thiên (tận tâm, biết tính, biết trời). "Tận tâm 
thì có thể biết tính, biết tính thì biết trời" (Như trên) 
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(tận kỳ tâm giá, trì kỳ tính dã; trì kỳ tính tắc tri 
thiên). Có thể mổ rộng phát triển đầy đủ bản tâm 
lương thiện, như vậy là đã nhận thức được bản tính 
con người. Và đã thật sự nhận thức được bản tính 
của con người thì đã hiểu được đạo trời. Nỗ lực thuận 
theo bản tính của con người, thực tế là đã thuận theo 
đạo trời mà lập đạo người, khiến cho đạo đức của con 
người được nâng cao. 

Tư tưởng "tận tâm, tri tính, tri thiên" của Mạnh 
Tủ làm nổi bật tác dụng của tính năng động tự giác 
của con người trong tu dưỡng đạo đức. Thông qua nỗ 
lực tự giác của chủ thể khiến cho nhân tâm, nhân 
tính, thiên đạo, nhân đạo đạt đến thống nhất trong 
quá trình tu dưỡng đạo đức của con người. Đó là một 
cống hiến quan trọng của Mạnh Tử đối với lý luận 
Tính của triết học Trung Quốc. 


(4) Phê bình lý luận Tính của Chu TỦ 


Trong thời đại Mạnh Tủ, điểm nóng của tư duy 
triết học Trung Quốc là tập trung tìm hiểu thảo luận 
về vấn đề con người. Con người, nhân tính, nhân 
đạo(® là những đầu đề trung tâm của tranh luận triết 
học. Về phương diện nhân tính, đã xuất hiện mấy loại 
quan điểm khác nhau, tranh luận với nhau rất kịch 
liệt. Theo tư liệu trong sách Mạnh Tử, ngoài lý luận 
tính thiện của Mạnh Tử ra, chí ít còn có ba học thuyết 


(a). Nhân đạo la đạo làm người - ND. 
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nhân tính khác nữa, tức thuyết "tính vô thiện, vô bất 
thiện" của Cáo Tử, thuyết "hữu tính thiện, hữu tính 
bất thiện" của Thế Thạc và thuyết "tính khả dĩ vi 
thiện, khả dĩ vi bất thiện". Những thuyết đó đều khác 
với lý luận tính thiện, do đó Mạnh Tử phê phán các 
thuyết đó. 

Thuyết "tính vô thiện, vô bất thiện" của Cáo Tủ 
là mục tiêu phê phán chính của Mạnh Tử. Cáo Tử 
cũng như Mạnh Tử đều thừa nhận con người có nhân 
tính, hơn nữa nhân tính trong hậu thiên có thể dẫn 
đến đạo đức thiện, ác. Họ khác nhau ở chỗ, Mạnh Tử 
quy định nhân tính thiện, còn Cáo Tử thì không quy 
định nhân tính là thiện hoặc bất thiện. Cáo Tử cho 
rằng nhân tính như nước chảy, nước chảy không phân 
biệt đông tây, nhân tính cũng không phân biệt thiện 
hay bất thiện. Mạnh Tử phản bác điểm đó như sau: 
Nước chảy không phân biệt đông tây, không phân biệt 
thượng hạ ư? Nhân tính thiện cũng như nước chảy 
xuống chỗ thấp vậy. Không có người bất thiện, không 
có nước chảy xuống chỗ thấp. Nay nếu nước cuộn vọt 
lên thì quá trán, ngăn lại buộc nó chảy thì có thể 
chảy lên núi. Đó có phải là tính của nước chăng? Thế 
buộc nó vậy. Con người có thể khiến làm bất thiện 
thì tính đó cũng giống như nước ở trong thế bị ngăn 
chặn vậy" (Cóo Tử thượng) (Thuỷ tín vô phân vu đông 
tây, vô phân vu thượng hạ hồ? Nhân tính chỉ thiện 
dã, do thuỷ chỉ tựu hạ dã. Nhân vô hữu bất thiện, 
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thuỷ vô bữu bất hạ. Kim phù thuỷ chuyên nhi dược 
chỉ, khả sử quá tảng; kích nhi hành chỉ, khả sử tại 
sơn. Thị khởi thuỷ chỉ tính tai? Kỳ thế tắc nhiên dã. 
Nhân chi khả sử vi bất thiện, kỳ tính điệc do thị đã). 
Mạnh Tủ lấy đặc tính "nước chảy chỗ trũng" (thuỷ 
vãng đê xứ lưu) tỉ dụ đối chiếu để thuyết minh nhân 
tính không có không lương thiện; và lấy việc dùng 
sức mạnh con người cải biến hướng chảy tạm thời của 
nước làm ví dụ để chứng minh con người bất thiện là 
kết quả hành vi hậu thiên, phản bác lập luận nhân 
tính không phân biệt thiện bất thiện của Cáo Tử. Cáo 
Tử còn dùng ví dụ "kỷ liễu" (cây gỗ dùng làm cốc đĩa) 
và "bôi quyền" (cốc đĩa) để phủ nhận nhân tính vốn 
có thuộc tính đạo đức nhân nghĩa. Cáo Tử cho rằng 
nhân tính giống như cây kỷ liễu, nhân nghĩa tựa như 
cốc đĩa; gỏ kỷ liễu có thế gia công thành cốc đĩa, 
nhưng cốc đĩa không đồng nghĩa cây kỷ liễu, do đó 
nhân nghĩa cũng không đồng nghĩa với nhân tính. 
Mạnh Tử phê phán rằng: "Ông có thể thuận theo tính 
cây kỹ liễu để làm cốc đĩa ư ? Chặt cây kỷ liễu rồi 
sau đó mới làm cốc đĩa ư ? Nếu chặt cây kỷ liễu làm 
cốc đĩa thì cũng như giết người để làm nhân nghĩa 
vậy" (Như trên) (Tử năng thuận kỷ liễu chỉ tính nhỉ 
di vi bôi quyền hồ ? Tương tường tặc kỷ liễu nhi hậu 
dĩ vì bôi quyền dã ? Như tương tường tặc kỷ liễu nhỉ 
dĩ vi bôi quyền, tắc diệc tương tường tặc nhân dĩ vi 
-_ nhân nghĩa đã). Cốc đĩa không đồng nghĩa cây kỷ liễu, 
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nhưng cốc đĩa là thuận theo tính của kỷ liễu mà gia 
công thành. Kỷ liễu có tính có khả năng dùng làm 
cốc đĩa thì mới có thể gia công thành cốc đĩa. Phá 
hoại tính của kỷ liễu thì không có khả năng gia công 
thành cốc đĩa. Cũng như vậy, con người trời sinh ra 
đã có mối thiện mới có thể mở rộng thành đạo đức 
nhân nghĩa. Nếu huỷ hoại mối thiện nhân nghĩa nội 
tại của con người thì không thể có đạo đức nhân 
nghĩa. Đủ thấy mối thiện nhân nghĩa là nội hàm nhân 
tính. Tuy rằng Mạnh Tử và Cáo Tử phản bác lý luận 
về tính của nhau, nhưng do hạn chế trình độ nhận 
thức của thời đại, hai ông đều chưa có thể luận chứng 
sâu sắc hơn nữa, mà chỉ dùng đặc tính của cây, nước 
so sánh đơn giản, như vậy không đủ để giải quyết 
vấn đề. Nhưng cuộc tranh luận đó đã làm nổi bật 
định hướng giá trị của tư tưởng nhân tính của Mạnh 
Tử. Triết học Mạnh Tử lấy con người và đạo làm người 
(nhân đạo) làm nội dung hạch tâm, trau dồi nhân 
cách đạo đức Nhân Nghĩa Lễ trí và xã hội lý tưởng 
nhân chính đức trị. Ông chủ trương nhân tính thiện 
là để mở rộng con đường dẫn đến lý tưởng đó. 

So với thuyết "tính vô thiện, vô bất thiện" của Cáo 
Tủ thì các chủ trương "hữu tính thiện, hữu tính bất 
thiện" và "tính khả dĩ vi thiện, khả di vi bất thiện" 
có nhiều điểm chung với lý luận tính thiện của Mạnh 
Tử hơn. Hai loại quan điểm này đều thừa nhận con 
người có tính thiện hoặc có khả năng làm thiện, không 
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khẳng định tính thiện như Cáo Tử, do đó Mạnh Tủ 
chỉ phê phán họ không chính xác, chứ không phản 
bác nhiều. Khi đồ đệ của ông - Công Đô Tử liệt kê 
những quan điểm đó ra và hỏi "Nay nói tính thiện 
đều bị thầy bác bỏ cả chăng ? " (Kim viết tính thiện, 
nhiên tắc bỉ giai phi dữ). Mạnh Tử tỏ ý đúng như 
thế, tiếp theo phản bác thuyết "tính vô thiện, vô bất 
thiện" của Cáo Tủ. Rõ ràng Mạnh Tủ cho rằng, phê 
phán tư tưởng nhân tính của Cáo Tủ, tự nhiên cũng 
là phủ định những học thuyết nhân tính khác với lý 
luận tính thiện của ông. 


(5). Quan hệ giữa Tính uới Tình, Tám 


Phạm trù Tính của triết học Mạnh Tử với tư cách 
tiêu biểu của phạm trù của thuộc tính chủ thể có 
quan hệ lôgíc rất chặt chẽ với phạm trù Tình, Tâm. 
Cả ba kết thành những mắt lưới của hệ thống tư 
tưởng triết học Mạnh Tử. 


- Tính uới Tình. Mạnh Tủ bàn luận về Tính cũng 
bàn luận về Tình. Trong triết học Mạnh Tủ, phạm 
trù Tình có hai ý nghĩa. Một là, thực tình tức tình 
huống thực tại. "Phàm vật không giống nhau, đó là 
tình của vật" (Đằng Văn Công thượng) (Phù vật chỉ 
bất tề, vật chi tình đã). Hai là, bản tính tức tài chất 
của con người. "Nếu thuận theo tình thì có thể là 
thiện, đó gọi là thiện" (Cáo Tử thượng) (Nãi nhược kỳ 
tình, tắc khả dĩ vi thiện hĩ, nãi sở vị thiện dã). Tình 
còn gọi là Tính, có ý là tư chất, tài chất, thiên tính. 
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Trong triết học Mạnh Tử Tình, Tính là những phạm 
trù hàm nghĩa tương tự nhau, chưa phân biệt rõ ràng, 
cả hai đều dùng để chỉ đặc chất nguyên sơ tiêu biểu 
của con người, thuyết minh cội nguồn của đạo đức 
nhân nghĩa. 

- Tính uới Tâm. Căn cứ chủ yếu của lý luận tính 
thiện của Mạnh Tử là lương tâm mà con người vốn 
có do trời sinh. Loại lương tâm đạo đức này cũng tức 
là bản tâm. Người không ai không có lương tâm, bản 
tâm, do đó nhân tính không có bất thiện. Con người 
nếu "dìm chết tâm", "buông thả lương tâm", "mất bản 
tâm" (Cáo Tử thượng) (Hăm nịch kỳ tâm. Pháng Kỳ 
tâm. Thất kỳ tâm) bèn mất thiện tính, do đó mà bất 
thiện, làm ác. Con người muốn làm thiện làm Nhân 
thì phải "bảo toàn tâm, bồi dưỡng tính" (Tện tâm 
thượng) (tồn kỳ tâm, dưỡng kỳ tính) mới có khả năng 
làm được. "Nhân là nhân tâm" (Cáo Tử thượng) 
(Nhân, nhân tâm dã)®) nghĩa cũng "đồng nghĩa với 
tâm" (Tâm chỉ sở đồng nhiên dã) đồng nghĩa với tâm 
con người vậy. Tâm Nhân Nghĩa là thiện tính, thiện 
tính cũng chỉ tâm nhân nghĩa, cho nên Tính với Tâm 
gần như đồng nghĩa, là hai phạm trù cùng một lớp 
trong triết học Mạnh Tử. 

Mạnh Tử bàn luận về quan hệ Tính với Tình, Tâm 
tuy chưa trực tiếp minh bạch, nhưng Tính với Tình, 


(a) Chữ nhân trước là nhân nghĩa, chữ Nhân sau là con người 
- ND. 
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Tâm vốn có quan hệ lôgíc nội tại, điểm này thì đã 
tương đối rõ ràng. Con đường tư duy lôgíc nội tại đó 
dẫn đến thuyết Tình Tính và thuyết Tâm Tính của 
Lý học thời Tống Minh sau này, có tác dụng thúc đẩy 
rất lớn cho sự phát triển của phạm trù Tính và lý 
luận Tính trong triết học Trung Quốc. 


IIL Tư tưởng Tính là chất liệu nguyên sơ 
chất phác của Tuân Tử 


Tuân Tử (313 - 238 trước Công nguyên) sinh sống 
cuối thời Chiến Quốc, là người kế thừa trọng yếu của 
một phái khác của học thuyết Khổng Tử. Tuân Tử 
viết Tính ác chuyên luận bàn về nhân tính. Ông tìm 
hiểu nhân tính theo một góc độ khác Mạnh Tử. Ông 
cho Tính ác, đưa ra quy định cho phạm trù Tính, và 
lấy lý luận Tính ác làm cơ sở lý luận của hệ thống 
lôgíc của triết. học. 


(1). Tính là chất liệu nguyên sơ chất phác 


Lý luận Tính của Tuân Tử cũng chú trọng nhân 
tính. Ông cho rằng nhân tính là "bản tính con người" 
(Tuân Tủ. Tính ác, dưới đây chỉ chú thích tên chương 
của sách này) (nhân chỉ bản tính). "Tính là tài chất 
nguyên sơ chất phác" (Lễ luận) (Tính giả, bản thuỷ 
tài phác đã). Tính là tài tính, chất tính mà con người 
mới sinh ra đã có. Loại tài tính, chất tính đó sinh 
thành tiên thiên coh người chứ không phải hậu thiên 
từ ngoài đưa vào. "Phàm Tính là cái trời cho, không 
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thể học, không thể tạo ra... Không thể học, không thể 
tạo ra mà có trong con người nên gọi đó là Tính" (Tính 
ác) (Phàm tính giả, thiên chi tựu dã, bất khả học, bất - 
khả sự... Bất khả học, bất khả sự, nhi tại nhân giả, 
vị chi tính). Không trải qua học tập mà vốn có sẵn, 
không nhờ sức người mà là trời cho. Tài chất trời cho 
này của con người là Tính. Theo ý nghĩa này cũng có 
thể nói "sinh ra mà đã có sẵn gọi là Tính" (Chính 
danh) (sinh chỉ sở dĩ nhiên giả vị chi tính). 

Theo Tuân Tử, bản tính trời cho của con người 
chủ yếu chỉ cái tâm lợi đục. Phàm là người đều "sinh 
ra đã hiếu lợi", "sinh ra đã có cái dục của tai mắt" 
(sinh nhỉ hữu biếu lợi... sinh nhi hữu nhĩ mục chỉ 
dục). Dục vọng tâm lý nội tại này "không nhờ sức 
người mà đã có tự nhiên" (bất đãi sự nhi nhiên), đó 
tức là nhân tính... "Tính của con người là đói muốn 
no, lạnh muốn ấm, mệt muốn nghỉ.... Mắt hiếu sắc, 
tai hiếu thanh, miệng hiếu vị, tâm hiếu lợi, xương cốt 
da thịt hiếu an nhàn, những điều đó sinh ra tính tình 
con người, cảm nhận tự nhiên không nhờ sức người 
rồi sau mới sinh ra" (Tính ác) (Nhân chỉ tính, cơ nhi 
dục bão, hàn nhỉ dục noãn, lao nhi dục hưu..... Nhược 
phù mục hiếu sắc, nhĩ hiếu thanh, khấu hiếu vị, tâm 
hiếu lợi, cốt thể phu lý hiếu du dật, thị giai sinh vu 
nhân chỉ tính tình giả dã; cảm nhi tự nhiên, bất đãi 
sự nhi bậu sinh chỉ giả dã). Cái dục của tai mắt miệng 
da thịt xương cốt và cả tâm hiếu lợi và những cái tù 


8ĩ 


đó sinh ra cũng đều là cái nhân thể nhân tâm cảm 
nhận tự nhiên có, do đó nó là thiên tính mà con người 
vốn có, không chờ gia công mới có. Tâm lợi dục này 
thúc đẩy con người lấy việc mưu cầu lợi ích vật chất 
làm mục đích của hoạt động của họ. Đương nhiên 
thiên tính của con người không phải chỉ có tâm lợi 
dục. Ngoài tâm lợi dục ra còn có năng lực phân biện 
và hiểu biết thiên phú. "Con người sở dĩ là con người, 
không phải chỉ vì có hai chân và không có lông mao 
mà là vì có khả năng phân biện" (Ph¿ tướng) (Nhân 
chỉ sở dĩ vi nhân giả, phi đặc dĩ hữu nhị túc nhì vô 
mao đã, đi kỳ hữu biện giả). Cái gọi là "biện" chỉ năng 
lực nhận thức phân biệt. Con người cao hơn cầm thú. 
Người sở dĩ là người không những chỉ vì có thế đứng 
hai chân, thân thể không có lông, mà hơn nữa là sinh 
ra đã có khả năng nhận thức phân biệt sự vật. Công 
năng phân biệt của cảm giác của tai mắt miệng mũi 
xương cốt da thịt là công năng nhận biết của con 
người. Công năng nhận biết này nói đến cùng là tâm 
tri của con người. Tâm là chủ thần minh (chủ thể anh 
minh sáng suốt - ND) của thân thể con người. "Tâm 
sinh ra đã biết" (Giải tố) (tâm sinh nhị hữu trì). Tâm 
"tài tính biết nghĩ" (tri lự tài tính) khiến cho cơn 
người không những có dục vọng mưu cầu ấm no an 
lạc như động vật, hơn nữa có thể cảm biết ngoại vật, 
phân biệt cái lý của vật thậm chí biết đạo của trời, 
đạo của người. "Phàm biết là tính của người, có thể 
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biết là lý của vật" (Như trên) (Phàm di tri, nhân chỉ 
tính dã; khả dĩ tri, vật chỉ lý dã). Nhận biết và phân 
biệt là thiên tính của con người, gọi là "tài tính có 
khả năng nhận biết" (Viwb nhục) (tri năng tài tính). 
Theo Tuân Tử, nhân tính bao gồm lợi dục và tài tính 
tri năng của con người vốn có từ khi sinh ra. 

Người người đều có nhân tính. "Phàm là người có 
chỗ giống nhau: đói muốn ăn, rét muốn ấm, mệt muốn 
nghỉ, ham lợi ghét hại..... Vua Vũ, vua Nghiêu cũng 
như vậy" (Như trên) (Phàm nhân hữu sở nhất đồng; 
cơ nhị dục thực, hàn nhi dục noãn, lao nhi dục tức, 
hiếu lợi nhỉ ố hại..... thị Vũ Nghiêu chỉ sổ đồng dã). 
“Thích vinh ghét nhục, ham lợi ghét hại. Những điều 
đó người quân tử cũng như kẻ tiểu nhân đều như 
nhau" (Như trên) (Hiếu vinh ố nhục, biếu lợi ố bại, 
thị quân tử tiểu nhân chỉ sở đồng dã). Tâm lợi dục 
thì ai ai cũng như nhau, quân tử hay tiểu nhân, thánh 
nhân hay bạo chúa đều nhất nhất không ngoại l(... 
"Tài tính có khả năng nhận biết, thì người quân tủ, 
kẻ tiểu nhân đều như nhau" (Như trên) (Tài tính tri 
năng, quân tử, tiểu nhân nhất dã). Năng lực nhận 
biết phân biệt sự vật thì người người đều có như nhau 
trong người quân tử hay kẻ tiểu nhân. Từ đó Tuân 
Tử rút ra kết luận: "Phàm tính của người thì Nghiêu 
Thuấn với Kiệt, Chícht®) đều cùng một tính như nhau, 


(a) Đạo Chích là người ăn trộm nổi tiếng thời xưa của Trung 
Quốc - ND. 
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quân tử hay tiểu nhân đều cùng một tính như nhau 
"(Tính ác) (Phàm nhân chỉ tính giả, Nghiêu Thuấn 
chi dữ Kiệt Chích kỳ tính nhất dã, quân tử chỉ dữ 
tiểu nhân kỳ tính nhất đã). Chính bởi vì con người 
có nhân tính chung mới có thể cùng nhau thành loài 
người. Nhân tính là lợi dục và tài tính tri năng chung 
cho loài người. Tuân Tử nhận thức và quy định nhân 
tính như thế, rõ ràng thiên về bản chất tự nhiên của 
con người, và xem bản chất tính xã hội của con người 
là nhân tạo bậu thiên. Như vậy, quan điểm nhân tính 
của Tuân Tử khác biệt rất lớn với quan điểm của 
Mạnh Tủ. 


(3). Tính ác của con người 


Xuất phát từ nhận thức thiên về bản tính tự nhiên 
của con người quy định nhân tính thành lợi dục và 
tài tính tri năng, Tuân Tử đi đến tư tưởng nhân tính 
ác. Ông nói: “Nay tính của con người sinh ra đã tham 
lợi, thuận theo đó thì tất sinh tranh đoạt mà quên 
nhường nhịn; sinh ra đã thích làm điều ác, thuận 
theo đó thì sinh ra chém giết mà quên trung tín; sinh 
ra mà đã có thanh dục sắc dục (thích thanh sắc) của 
tai mắt, thuận theo đó thì sinh ra dâm loạn mà quên 
lễ nghĩa văn lý. Nếu thuận theo Tính, Tình của con 
người thì tất là ngoài thì tranh đoạt, trong thì phạm 
phận (không giữ đúng thân phận), loạn đạo lý và cuối 
cùng thì bạo ngược. Cho nên phải có thầy và pháp 
luật giáo hoá, dạy đạo lễ nghĩa, sau đó mới có ra ngoài 
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thì nhường nhịn, bên trong thì giữ đạo lý, cuối cùng 
mới bình trị. Từ đó mà xét, rõ ràng con người tính 
ác, thiện là nguy tạo” (Như trên) (Kim nhân chỉ tính, 
sinh nhi hữu hiếu lợi yên, thuận thị, cố tranh đoạt 
sinh nhi từ nhượng vong yên; sinh nhi hữu tật ác 
yên, thuận thị, cố tàn tặc sinh nhi trung tín vong 
yên; sinh nhi hữu nhĩ mục chỉ dục, hữu hiếu thanh 
sắc yên, thuận thị, cố dâm loạn sinh nhi lễ nghĩa văn 
lý vong yên. Nhiên tắc tòng nhân chỉ tính, thuận 
nhân chỉ tình, tất xuất vu tranh đoạt, hợp vu phạm 
phận loạn lý nhi quy vu bạo. Cố tất tương hữu sư 
pháp chi hoá, lễ nghĩa chi đạo, nhiên hậu xuất vu từ 
nhượng, hợp vu văn lý, nhỉ quy vu trị. Dụng thử quan 
chi, nhiên tắc nhân chi tính ác minh hĩ, kỳ thiện giả 
nguy dã). Con người sinh ra có tâm lợi dục, thuận 
theo tâm lợi dục, truy cầu thoả mãn lợi dục thì sinh 
ra tranh đoạt, chém giết, dâm loạn, cuối cùng đi đến 
bạo ngược. Sự giáo hoá của xã hội, lễ nghĩa, pháp độ 
là để đề phòng và tiết chế cái ác của nhân tính, khiến 
cho con người hướng thiện để tạo tác cuộc sống chung. 
Thiện là nhân tạo hậu thiên, không phải là thiên tính 
của con người. Do đó, con người tính ác, không phải 
thiện. 

Tuân Tủ viết Tính ác, luận chứng nhân tính ác 
có bốn luận cứ. 

Thứ nhất, con người sinh ra đã có tâm lợi dục, tức 
có dục vọng truy cầu sự hưởng thụ và thoả mãn nhu 
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cầu của các khí quan nhục thể và tâm lý tỉnh thần. 
Bụng thích no, thân thích ấm, mắt thích đẹp, tai thích 
âm thanh thánh thót, miệng thích mỹ vị, mũi thích 
hương thơm, tay chân thích nhàn hạ, tập trung vào 
Tâm thành ra tâm lợi dục. Và lợi dục của con người 
vô cùng vô tận "Ăn muốn có gà lợn, mặc muốn thêu 
thùa, đi muốn xe ngựa, thích giàu có của cải đầy kho, 
năm này năm nọ, đồi này đời nọ không bao giờ biết 
đủ, đó là tình của con người vậy” (Vinh nhục) (Thực 
dục hữu số hoạn, y dục hữu văn tú, hành dục hữu dư 
mã, hựu dục phù dư tài súc tích chỉ phú dã, nhiên 
nhí cùng niên luy thế bất tri túc, thị nhân chi tình 
đã). Dù là sất phu cũng không thể bỏ dục, dù là thiên 
tử cũng không thể tận dục. Chính bởi vì con người 
trời sinh đã có tâm lợi dục không biết đủ, không biết 
tận cùng và sự truy cầu lợi dục do tâm lợi dục này 
thúc đẩy đã hình thành cuộc tranh đoạt sinh tồn 
không bao giờ ngừng của xã hội loài người, dẫn đến 
các loại loạn lạc. Điều đó chứng tỏ nhân tính bất thiện 
mà ác. 

Thứ hai, ác là thiên tính vốn có. còn thiện là hậu 
quả của học tập giáo hoá hậu thiên. "Phàm con người 
muốn làm thiện bởi vì tính ác. Phà¡a mỏng muốn dày, 
xấu muốn đẹp, hẹp muốn rộng, ngheo muốn giàu, hèn 
muốn quý, bởi vì bên trong không có thì tìm bên 
ngoài..... Ngày nay tính của con người là không có lễ 
nghĩa, tính không biết lễ nghĩa cho nên suy nghĩ lo 


92 


tìm lễ nghĩa "(7nh ác) (Phàm nhân chỉ dục vi thiện 
giả vị tính ác dã. Phù bạc nguyện hậu, ố nguyện mỹ, 
hiệp nguyện quảng, bần nguyện phú, tiện nguyện 
quý, cầu vô chi trung giả, tất cầu vu ngoại..... Kim 
nhân chỉ tính, cố vô lễ nghĩa, cố cưỡng học nhỉ cầu 
hữu chỉ đã; tính bất tri lễ nghĩa, cố tư lự nhi cầu tri 
chi dã). Cái gọi là thiện là có lễ nghĩa, biết lễ nghĩa. 
Nhân tính vốn không có lễ nghĩa, không biết lễ nghĩa 
mà chỉ có ác. Phát triển theo tính ác thì sẽ bạo loạn. 
Do đó mới cần phải học lễ nghĩa, biết lễ nghĩa khiến 
con người làm thiện. Thiện không có trong nhân tính, 
nên phải tìm cầu trong giáo dục học tập ở bên ngoài, 
điều đó cũng chứng tỏ nhân tính bất thiện mà ác, 


Thứ ba, xã hội nhân loại không thể tự mình làm 
thiện mà phải có cơ cấu nhà nước xử lý: "Cây thẳng 
không đợi uốn mới thẳng mà đó là do tính nó thắng 
vậy. Cây cong phải uốn nắn rồi sau mới thẳng, đó là 
do tính nó không thẳng" (Trực mộc bất đãi ổn quát 
nhỉ trực giả, kỳ tính trực dã. Củ mộc tất tương đãi 
ổn quát chưng kiểu nhiên hậu trực giả, đĩ kỳ tính bất 
trực dã). "Cho nên thời xưa thánh nhân thấy con 
người tính ác cong vẹo không ngay thẳng, phản loạn 
bất trị, cho nên mới lập ra vua để chế ngự, dạy lễ 
nghĩa để giáo hoá, lập pháp luật để trị, dùng hình 
phạt nặng để ngăn cấm, khiến cho thiên hạ bình trị, 
hợp với thiện vậy" (Như trên) (Cố cổ giả thánh nhân 
dĩ nhân chi tính ác, dĩ vi thiên hiểm nhi bất chính, 
bội loạn nhi bất trị, cố vị chỉ lập quân thượng chi thế 
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dĩ lâm chi, mỉnh lễ nghĩa dĩ hoá chỉ, khởi pháp chính 
dĩ trị chỉ, trọng hình phạt đi cấm chi, sử thiên hạ 
giai xuất vu trị hợp vu thiện đã). Nếu như nhân tính 
thiện, sinh ra đã tự động làm thiện, như vậy thì, mọi 
người sẽ thương yêu nhau yên ổn với nhau, thiên hạ 
tự nhiên thái bình. Nhưng sự thực lại hoàn toàn khác 
"tham lợi mà muốn được" "tham lợi mà tranh đoạt 
(hiếu lợi nhi dục đắc: tham lợi nhi tranh đoạt) tạo 
thành xã hội phân tranh, loạn lạc không bình trị. Cho 
nên phải lập vua, xây dựng nhà nước, dùng uy thế 
nhà nước vua chúa tiến hành lễ nghĩa giáo hoá, thực 
hành hình pháp thưởng phạt để ngăn cấm điều chỉnh 
hành vi của con người, khiến cho phù hợp với đạo 
chung sống với nhau, do đó mà đạt đến xã hội thịnh 
trị bình yên. Như thế giống với dùng dao búa thước 
mực điều chỉnh cây gỗ cong thành cây gỗ thẳng. Nếu 
như cây gỗ vốn tính thẳng, thì không cần dùng đao 
búa thước mực chỉnh thẳng. Nếu như nhân tính vốn 
thiện lương, thì không cần xây dựng nhà nước sử dụng 
hình pháp để cai trị. Sự tồn tại của nhà nước, việc 
lập quân vương, thi hành lễ nghĩa, sử dụng hình pháp 
đều do nhân tính ác, điều đó chứng tỏ nhân tính bản 
ác. 


Thứ tư , trong xã hội biện thực, con người có quân 
tử và tiểu nhân phân biệt khác nhau, người thiện và 
người ác phân biệt với nhau. Con người là đồng loại 
"đều có cái chất khả dĩ hiểu nhân nghĩa, đều có đủ sức 
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khả đĩ làm nhân nghĩa theo pháp luật" (Như trên) 
(Giai hữu khả dĩ tri nhân nghĩa pháp chính chi chất, 
giai hữu khả dĩ năng nhân nghĩa pháp chính chỉ cụ). 
Nhưng trong thực tế lại không phải ai ai cũng biết 
nhân nghĩa pháp độ mà trở thành người quân tử làm 
người thiện, trái lại có người không biết nhân nghĩa 
pháp độ mà làm tiểu nhân làm người ác. Sự khác biệt 
thiện ác này là do công phu học tập tu tập làm thiện 
của người ta không giống nhau mà ra. Con người có 
tư chất có thể biết có thể làm được, nhưng không đồng 
nghĩa là công phu có thể sử dụng có thể làm ngay 
được, trái lại nếu không học tập lễ nghĩa, không giữ 
pháp độ, tụng dục làm điều ác thì chỉ thành người 
tiểu nhân, người ác, đó là điều chung cho mọi người, 
làm thiện là kết quả của học tập cải biến hậu thiên. 

Cơ sở trên nhận biết trên đây, Tuân Tử quyết đoán 
"nhân tính ác", do đó mở giường mối cho thuyết tính 
ác trong triết học Trung Quốc. 


(3). Nhân tính có thể giáo hóa 


Con người sinh ra tính ác, nhưng có thể làm thiện. 
Bởi vì nhân tính có thể giáo hoá, tức có thể cải tạo. 
"Tính là cái ta không thể làm ra, nhưng có thể giáo 
hoá" (Nho hiệu) (Tính đã giả, ngô sở bất năng vi dã, 
nhiên nhi khả hoá dã). Nhân tính là trời sinh nên 
vốn có, không phải con người tạo tác ra. Nhưng như 
vậy không có nghĩa con người nhất định phải làm ác, 
thành người ác. Con người có thể cải biến bản tính 
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ác của mình bằng nỗ lực chủ quan bỏ ác hướng thiện 
thành người thiện. Bởi vì ngoài tâm lợi dục ra, con 
người còn có năng lực nhận biết phân biệt, có thể 
phát huy năng lực nhận biết phân biệt của mình để 
học tập lễ nghĩa pháp độ, phân biệt thiện ác, nhận 
thức đạo trời đạo người, dùng lễ nghĩa pháp độ tiết 
chế tâm lợi dục của mình, khiến tâm tư hành vi của 
mình hợp với đạo trời đạo người, đạo đức hợp với 
Nhân Nghĩa Lễ Trí, do đó mà thành người thiện. "Mài 
dũa học tập thì có thể cải biến tính. Chuyên chú 
không thay đổi tích luỹy dần. Học tập có thể thay đổi 
chí, lâu dài thì dời được bản chất. Chuyên chú không 
thay đổi thì sẽ thông đạt đến thần minh, thấu tận 
trời đất" (Như trên) (Chú thể tập tục, sở dĩ hoá tính 
dã. Tịnh nhất bất nhị, sở di thành tích dã. Tập tục 
đi chí, an cửu di chất. Tịnh nhất bất nhị, tắc thông 
vụ thần minh, tham vu thiên địa h7. Thiện đức của 
con người thông qua học tập "cải biến tính" mà tích 
luỹ dần. Thiện đức tích luy đến chí cao chí đại thì 
thành thánh nhân. "Con đường của bá tính là tích 
thiện mà đạt đến hoàn bị thì gọi là thánh nhân. Ngươi 
cầu điều đó thì sau sẽ được, làm thì sau sẽ thành, 
tích luỹ thì sau mới cao, hoàn bị đến cùng thì sau 
mới thành thánh. Cho nên thánh nhân là con người 
tích luỹ thiện mà ra..... Không phải là thiên tính, tích 
luỹ thiện mà có vậy" (Như trên) (Đồ chỉ nhân bá tính, 
tích thiện nhi toàn tận, vị chỉ thánh nhân. Bỉ cầu chi 
nhi hậu đắc, vi chỉ nhi hậu thành, tích chỉ nhi hậu 
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cao, tận chi nhị hậu thánh. Cố thánh nhân dã giả, 
nhân chỉ sở tích dã..... Thị phi thiên tính đã, tích mị 
sử nhiên dã). Đạo đức cao thượng của thánh nhân 
vốn không phải thiên tính đã có đủ, chỉ có thể nhờ 
vào học tập hậu thiên tích luỹ dần mà thành. Do đó, 
Tuân Tủ vô cùng coi trọng học tập. Ông cho rằng, chỉ 
có học tập lễ nghĩa đạo đức mới là con đường duy 
nhất để cho nhân loại khắc phục tính ác, trổ thành 
người thiện. 


(4). Phê phán lý luận tính thiện của Mạnh Tử 


Tuân Tử chủ trương tính ác, Mạnh Tử chủ trương 
tính thiện. Tuy rằng cả hai ông đều tìm kiếm căn cứ 
của nhân nghĩa đạo đức để mưu cầu con đường nhân 
chính đức trị, cùng chung một mục đích như vậy, 
nhưng đối với tìm hiểu bản chất con người chủ thể 
thì hai ông lại theo những con đường hoàn toàn khác 
nhau. Quan điểm nhân tính thiện của Mạnh Tử trỏ 
thành đối tượng phê phán của Tuân Tử. 


Tuân Tử chỉ ra rằng thuyết tính thiện của Mạnh 
Tử là sai lầm. Trước tiên, Tuân Tử cho rằng Mạnh 
Tử không nhận thức được bản tính lợi dục của con 
người, do đó chỉ cường điệu "tâm bất nhẫn của con 
người" (bất nhẫn nhân chí tâm) và nhầm hiểu thành 
nhân tính thiện. "Phàm cổ kim thiên hạ gọi là thiện 
là đạo lý đúng đắn bình trị; cái gọi là ác là lệch lạc 
loạn lạc, đó là phân biệt thiện ác. Nay thật sự tính 
con người vốn là đạo lý đúng đắn bình trị ư ? Và vì 
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có ác nên mới dùng thánh nhân, có ác mới dùng lễ 
nghĩa ư ! Tuy có thánh vương lễ nghĩa sao chẳng làm 
đạo lý đúng đắn bình trị". (7ính ác) (Phàm cổ kim 
thiên hạ chỉ sở vị thiện giả, chính lý bình trị dã; sở 
vị ác giả, thiên hiểm bội loạn đã, thị thiện ác chỉ phân 
đã. Kim thành dĩ nhân chỉ tính cố chính lý bình trị 
tà ? Tắc hữu ác dụng thánh vương, ác dụng lễ nghĩa 
hĩ tai ! Tuy hữu thánh vương lễ nghĩa, tương hạt gia 
vu chính lý bình trị đã tai). Do con người tính ác nên 
mới lập thánh vương dùng lễ nghĩa để cai trị xử lý 
khiến cho xã hội nhân loại hợp lý bình trị. Thuyết 
nhân tính thiện của Mạnh Tử không chứng minh được 
sự thực vì sao phải lập thánh vương dùng lễ nghĩa 
để cai trị quản lý xã hội. 

Thứ đến, Tuân Tử cho rằng Mạnh Tử không nhận 
thức được sự khác biệt giữa bản tính con người với 
học tập hậu thiên, cho rằng học tập là mở rộng phát 
triển bản tính, nhầm cho rằng nhân tính là mối thiện. 
"Mạnh Tử nói: Con người học thì tính thiện, lại nói: 
không đúng như vậy. Là không biểu tính của con 
người Xế không xét phân biệt tính của con người với 
ngụy tạot 8), .. Không thể học, không thể tạo mà ở trong 
con người, đó gọi là Tính; có thể học mà được, có thể 
tạo mà thành, gọi là nguy tạo, đó là sự phân biệt tính 
với nguy tạo" (Như trên) (Mạnh Tủ viết: "Nhân chỉ 


(a) Ngụy tạo chỉ đo con người bm ra, chứ không phải của Trời 
- ND. 


98 


học giả, kỳ tính thiện"! Viết: Thị bất nhiên. Thị bất 
cập tri nhân chi tính, nhi bất sát hồ nhân chi tính 
nguy chỉ phân giả dã...... Bất khả học, bất khả sự nhi 
tại nhân giả, vị chỉ tính; khả học nhỉ năng, khả sự 
nhi thành chỉ tại nhân giả, vị chỉ nguy; thị tính nguy 
chỉ phân dã). Không cần học tập, không cần nhân tạo, 
tài chất nguyên sơ trời sinh đã có, đó gọi là Tính, 
Thông qua học tập cần có giáo dục hậu thiên mới có 
phẩm chất thì đó là nhân tạo. Nếu nhân tính đã thiện 
thì không cần thiết có học tập giáo dục. "Lễ nghĩa là 
cái do thánh nhân làm ra, con người học lấy mà nên, 
làm theo mà thành" (Như trên) (Lễ nghĩa giả, thánh 
nhân chỉ sở sinh đã, nhân chỉ sở học nhỉ năng, sở sự 
nhi thành giả dã), cho nên lễ nghĩa không phải bản 
tính của con người. 
Thứ nữa, Tuân Tử cho rằng Mạnh Tử căn cứ tính 
thiện đưa ra mệnh đề "Người đi học có thể thành vua 
Vũ" (đồ chỉ nhân khả đi vị Vũ) cũng không chính xác. 
cù gọi là "thành vua Vũ" có nghĩa là có thể thực 
hành nhân nghĩa chính pháp như vua Vũ. Nếu như 
con người trời sinh ra đã có tính thiện nhân nghĩa 
thế thì không cần học tập tích luy đã có thể thành 
người nhân đức. Nhưng thực tế là người nhân đức là 
học tập tích thiện mà thành. Chỉ có học tập lễ nghĩa, 
cải tạo cái ác của tính thì mới có thể "thành vua Vũ", 
Do đó, người đi học có thể thành vua Vũ, nhưng chưa 
chắc có khả năng vua Vũ, quan trọng là ở chỗ người 
đó có thể kiên trì học tập không mệt mỏi, không 


99 


ngừng tích thiện hay không, chứ không phải ở thiên 
tính. : 

Tóm lại, lý luận tính thiện của Mạnh Tủ đã không 
thể nào thuyết minh sự thực xã hội mà còn vô ích 
cho việc khuyên người làm thiện, đó là một loại lý 
luận nhân tính không chấp nhận được. Tuân Tử nhấn 
mạnh chỉ có lý luận tính ác mới là lý luận thuyết 
minh và giải quyết đúng đắn vấn đề nhân sinh xã 
hội. 


(5). Quan hệ Tính uới Tám, Tình 


Tuân Tử bàn về tính của con người chủ thể cũng 
đề cập đến các phạm trù Tâm, Tình của con người. 
Những lập luận đó triển khai một bước nữa nội hàm 
phạm trù zính của triết học và nội dung lý luận Tính. 

- Tính uới Tâm.. Phạm trù Tâm của Tuân Tử có 
hàm ý cơ bản là "vua của hình thể và chủ của thần 
minh" (Giđi tệ (Hình chỉ quân. nhi thần minh chỉ 
chủ). Tâm với tư cách là chủ thần minh có đặc tính 
của hai phương diện tâm lý nội tại và cảm biết lý của 
sự vật. "Người sinh ra đã có dục” (Lễ luận) (nhân sinh 
nhi hữu dục), bị loại dục vọng này sai khiến bèn 
thành người hiếu lợi. "Tâm hiếu lợi”, "hiếu lợi mà 
muốn có được, đó là tính tình con người” (Tính đc) 
(Hiếu lợi nhi dục đắc giả, thử nhân chỉ tính tình). 
"Hiếu lợi", "dục đắc" là dục vọng tâm lý sinh tồn phát 
triển nội tại, đó cũng là cái trời sinh, là nội dung của 
nhân tính. Đồng thời "fFâm sinh là có biết" "Phàm đã 
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có biết thì đó là nhân tính" (G¡đ¿ rệ) (Tâm sinh nhỉ 
hữu trị... Phàm đi trị, nhân chi tính đã), con người 
với tư cách là sinh vật có trí tuệ, có tài chất đặc hữu 
"tâm hữu tri", tài chất đó là nội dung nhân tính. Cái 
mà Tuân Tử gọi là nhân tính do tâm hiếu lợi dục đắc 
và tâm có thể nhận biết lý của sự vật hợp thành. Tâm 
và Tính là những phạm trù có hàm nghĩa gần gũi 
nhau. 

- Tính uới Tình. Tuân Tủ đã bước đầu phân biệt 
phạm trù Tính với phạm trù Tình. Ông nói : "Tính 
là trời cho, Tình là chất của Tính" (Chứnh danh) (Tính 
giả thiên chi tựu dã. Tình giả Tính chỉ chất dã), Tính 
tự nhiên sinh thành còn Tình là nội dung thực tế của 
Tính. Cái gọi là Tình chỉ tình cảm con người, là biểu 
hiện ra ngoài của dục vọng tâm lý của con người. "Dục 
là tương ứng của Tình, Cầu cái sở dục thành sở đắc, 
là điều không thể tránh khỏi của Tình" (Như trên) 
(Dục giả Tình chi ứng đã, Dĩ sở dục vi khả đắc nhi 
cầu chi, Tình chỉ sở tất bất miễn dã). Con người có 
dục vọng nội tại cho nên có biểu hiện tình cảm tương 
ứng. Xuất phát tì dục vọng hiếu lợi của nội tâm, đẹp 
thì thích, xấu thì ghót, được thì mừng, tranh thì giận, 
mất thì buồn, đủ thì vui. "Sự ham thích cái ác, mìing, 
giận, buồn, vui của Tính gọi là Tình" (Như trên) (Tính 
chỉ hiếu ác hỉ nộ ai lạc vị chỉ tình). Tính và Tình đều 
cùng là dục vọng của con người đều do tâm lợi dục 
sinh ra, là những phạm trù cùng một lóp. 
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Triết học Tuân Tử lấy Khí làm phạm trù tối cao 
của kết cấu lôgíc của ông. Lập luận của ông về nhân 
tính và quan hệ giữa Tính với Tâm, Tình đã sâu sắc 
hơn Mạnh Tử một bước. 


IV. Tư tưởng cùng lý tận tính 
của Dịch Truyện 


Kinh Dịch chưa từng bàn luận về Tính. Dịch 
Truyện dùng tư tưởng Nho gia giải thích Kinh Dịch 
thì có giải thích phạm trù Tính. Dịch Truyện cho rằng, 
Tính là "thành tính" nội tại của trời đất vạn vật bao 
gồm cả nhân loại (Hệ từ thượng). Cái gọi là thành 
tính là thuộc tính bản chất đã tồn tại khi sự vật sinh 
thành. "Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng nghỉ, 
lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái" 
(Như trên) (Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghĩ, 
lưỡng nghỉ sinh tứ tượng, tư tượng sinh bát quái). 
Thái cực là bản thể của vũ trụ vạn vật. Từ thái cực 
sinh ra trời đất, "có trời đất rồi nhiên hậu mới có vạn 
vật, có vạn vật rồi nhiên hậu mới có nam nữ" (Tự 
quớj (hữu thiên địa nhiên hậu hữu vạn vật, hữu vạn 
vật nhiên hậu hữu nam nữ). Vạn vật và nhân loại 
sinh giữa trời đất, chính vì mỗi thứ đều có đặc chất 
bên trong và diện mạo bên ngoài khác nhat mới tạo 
thành thế giới muôn màu muôn vẻ. Trời đất nhân vật 
tồn tại khách quan, sinh sôi nảy nở không đừng, mặt 
trời mặt trăng vận hành, bốn mùa thay nhau, mây 
bay mưa rơi, mọi vật thay đổi hình dạng, mỗi thứ đều 
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thuận theo đạo của nó, "mỗi cái đúng theo tính mệnh" 
(Càn tượng) (các chính tính mệnh), ẩn hàm "Dịch lý" 
uyên áo. 

Thế giới vạn vật hình thành khách quan, quy luật 
sinh sôi biến đổi của vạn vật cũng tồn tại khách quan. 
"Sinh sôi gọi là Dịch" (Hệ từ thượng) (Sinh sinh chỉ 
vị địch). Nguyên nhân sinh sôi biến hoá và pháp tắc 
biến đổi của vạn vật là Dịch đạo hoặc Dịch lý. Theo 
Địch Truyện, cái Dịch đạo hoặc Dịch lý này là quy 
luật biến hoá âm dương. "Một âm một dương gọi là 
đạo" (Như trên) (Nhất âm nhất dương chi vị đạo). 
Trời đất con người không đâu không có hai mặt mâu 
thuần đối lập là âm dương. Quá trình vận động thống 
nhất đối lập âm dương xuyên suốt trong mỗi sự vật. 
Âm dương giao biến, cương nhu thay nhau, thúc đẩy 
vạn vật sinh sôi biến đổi, phát triển biến hoá vô cùng. 
Đạo nhất âm nhất dương không phải do con người từ 
bên ngoài đưa vào trong sự vật, mà là thuộc tính bản 
chất của sự vật. Cho uên nói: "Cái làm thành ra nó 
là Tính" (Như trên) (thành chỉ giả, tính đá). Tôn chỉ 
chủ yếu của Dịch là nhận thức và bộc lộ đạo â›n dương 
của sự sinh thành biến đổi của sự vật. "Dịch đúng 
với trời đất, cho nên có thể bao quát đạo cả trời đất. 
Ngửa trông lên thiên văn, cuối xuống xem địa lý, cho 
nên biết nguyên cớ cua u minh. Từ nguyên thuỷ quay 
về cuối cùng, cho nên biết thuyết sinh tử" (Như trên) 
(Dịch đữ thiên chuẩn, cố năng di luân thiên địa chỉ 
đạo, Ngưỡng dĩ quan vu thiên văn, phủ dĩ sát vu địa 
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lý, thị cố tri u minh chi cốế. Nguyên thuỷ phản chung, 
cế tri sinh tử chỉ thuyết). Đạo nhất âm nhất dương 
mà Đ¿ch phát biện là sự trừữu tượng hóa và khái quát 
cao độ đối với hiện tượng sinh sôi biến đổi của trời 
đất nhân vật. Tuy nó giản ước, nhưng bao hàm toàn 
bộ đạo lý cơ bản của thế giới vạn vật. Có thể nói, nó 
là "cái lý tính mệnh" (Thuyết quớò (tính mệnh chỉ lý) 
trọng yếu nhất của trời đất nhân vật. 

Mục đích nhận biết đạo trời đất, lý tính mệnh của 
con người là để xác lập đạo của thiên địa nhân (tam 
tài), và dùng đó để làm nguyên tắc chỉ đạo các loại 
hoạt động, cầu cho việc người trong xã hội thông đạt, 
khiến con người có thể an thân lập nghiệp giữa trời 
đất. "Thành tính tồn tại tích tụ, đạo nghĩa từ đó mà 
ra" (Hệ từ thượng) (Thành tính tồn tồn, đạo nghĩa chỉ 
môn). Vạn vật mỗi một đều có thành tính, mỗi một 
đều có lý của tính mệnh. Thành tính của sự vật tồn 
tại khách quan và cả cái lý của tính mệnh là cần cứ 
để xác lập đạo thiên địa nhân. Dịch căn cứ cái lý của 
tính mệnh sự vật mà xác lập cái đạo thiên địa nhân. 
"Dịch là cuốn sách quảng đại đầy đủ, có thiên đạo, 
có nhân đạo, có địa đạo... là đạo tam tài" (Hệ từ hợ) 
(Dịch chỉ vi thư dã, quảng đại tất bị, hữu thiên đạo 
yên, hữu nbân đạo yên, hứu địa đạo yên..... tam tài 
chỉ đạo đã). "Ngày xưa thánh nhân làm sách Dịch để 
thuận lý tính mệnh, để lập thiên đạo là âm và dương, 
lập địa đạo là nhu và cương, lập nhân đạo là Nhân 
và Nghĩa" (Thuyết quá (Tích thánh chỉ tác Địch dã, 
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tương dĩ thuận tính mệnh chi lý, thị dĩ lập thiên đạo 
viết âm đữ dương, lập địa chỉ đạo viết nhu dữ cương, 
lập nhân chi đạo viết Nhân dữ Nghĩa). Dịch đạo có 
hệ thống hoàn chỉnh bao trùm hệ thống chỉnh thể 
thiên địa nhân. Phân chia ra thành đạo tam tài, thiên 
đạo là đạo âm dương, địa đạo là đạo cương nhu, nhân 
đạo là đạo nhân nghĩa. Đạo tam tài thiên địa nhân 
đều là biểu hiện của đạo âm dương, căn cứ sâu xa 
của nó là ở lý của tính mệnh của thiên địa nhân. Đạo 
tam tài xác lập thì việc thiên địa nhân hoàn bị, khiến 
cho an thân lập nghiệp. Đó là "cùng lý tận tính đến 
mệnh" (Như trên) (cùng lý tận tính đi chí vu mệnh). 

Thuyết "cùng lý tận tính" của Dịch Truyện kế thừa 
tư tưởng Tính của Khổng Tủ, Mạnh Tử, và lại làm 
siêu việt thêm lý luận Tính của Khổng Tử, Mạnh Tử. 
Lý luận Tính của Dịch truyện không còn hạn chế ở 
nhân tính, mà nhằm vào hệ thống chỉnh thể thiên 
địa nhân. Khảo sát Tính và Lý của tính mệnh từ độ 
cao của hệ thống chỉnh thể thiên địa nhân, căn cứ 
vào đó để xác lập đạo tam tài, xác định vị trí của con 
người trong hệ thống chỉnh thể thế giới. Loại tư duy 
hệ thống này biểu thị trình độ tư duy triết học Trung 
Quốc đã nâng cao. Dịch Truyện đề xuất mệnh đề 
"cùng lý tận tính đến mệnh", mở ra con đường rộng 
thênh thang cho sự phát triển phạm trù Tính và lý 
luận Tính, ảnh hưởng rất lón đối với tư tưởng Tính 
của Lý học đời Tống Minh sau này. 
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Các phái Nho gia từ những góc độ khác nhau tiến 
hành tìm hiểu phạm trù Tính, quy định nội hàm 
phàm trù Tính là tài chất nguyên sơ của con người, 
và cho nhân tính có thuộc tính đạo đức thiện ác; trên 
cơ sở đó triển khai thảo luận về bản tính tiên thiên 
của con người và tu dưỡng đạo đức hậu thiên của con 
người và cả quan hệ cai trị giữa quốc gia và nhân 
dân, hình thành hệ thống cơ bản của lý luận nhân 
tính của Nho gia. Tư tưởng nhân tính của Nho gia 
Tiên Tần làm sâu sắc thêm nhận thức của nhân loại 
đối với tự thân bản thể, thúc đẩy sự phát triển của 
phạm trù Tính là lý luận Tính của triết học Trung 
Quốc. Lý luận Tính của Nho gia cũng góp phần định 
hướng giá trị cơ bản về tư tưởng hữu quan Tính của 
triết học Trung Quốc, trở thành học thuyết có ảnh 
hưởng nhất trong lịch sử phát triển triết học Trung 
Quốc. 


TIẾT 5. TƯ TƯỞNG TÍNH LÀ CHẤT CỦA SINH 
CỦA ĐẠO GIA 


Lão Tử và Trang Tử đại biểu cho Đạo gia thời 
Tiên Tần. Lão Tử (khoảng 580-500 trước Công 
nguyên) là người ở cuối thời Xuân Thu, là người sáng 
lập học phái Đạo gia. Trong cuốn Lo Tử của ông đã 
bao hàm tư tưởng thể đạo tự nhiên của nhân tính, 
nhưng chưa bàn luận cụ thể về phạm trù Tính. Trang 
Tủ là người kế thừa học thuyết Lão Tủ, là đạo gia 
đầu tiên luận bàn về phạm trù Tính. 
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Trang Tử (khoảng 349-286 trước Công nguyên) 
sinh sống vào giữa thời Chiến Quốc, ông bàn về Tính, 
quy định hàm ý của Tính là "chất của Sinh" (Sinh 
chỉ chất), nêu ra tư tưởng "nhân tính tự nhiên”, hình 
thành lý luận về Tính của triết học Đạo gia khác màu 
sắc với Nho gia. 


I. Tính là chất của Sinh 


Trang Tử luận bàn về Tính tập trung ở nhân tính, 
nhưng không hạn chế ở nhân tính. Trong triết học 
Trang Tử phạm trù Tính mang hàm nghĩa trừu tượng. 
Ông nói: "Tính là chất của Sinh" (Trang Tử. Canh 
Tang Sở, dưới đây chỉ chú thích tên chương) (Tính 
giả, sinh chỉ chất dã). Chất chỉ chất liệu thô sơ vốn 
có khi sự vật ra đời. Nó cấu thành bản chất tự nhiên 
nội tại của sự vật. Trong khoảng giữa trời và đất, bất 
luận là sông núi cây có vô tri hay là nhân loại hữu 
tri, không sự vật nào không có chuẩn tắc chất tính 
độc đáo của tự thân nó. "Tính của nước nếu khôn; 
tạp nhiễm thì trong, không động thì bằng phẳng, tắc: 
nghẽn không chảy thì cũng không thể trong, đó là 
tượng của thiên đức" (Khốc ý) (Thuỷ chi tính, bất 
nhiễn tắc thanh, mạc động tắc bình, uất bế nhỉ bất 
lưu, điệc bất năng thanh, thiên đức chỉ tượng dã). 
Không tạp nhiễm, không nghẽn tắc thì trong, không 
1uấy động thì bằng phẳng đó là chất tính của nước, 
"Tính của đất sét, cây gỗ há phải muốn trúng với 
;hước thợ, thước mực chăng?" (Mã đề) (Thực mộc chi 
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tính, khởi dục trúng qui củ câu thằng tai?). Bản tính 
của đất sét, cây gỗ không phải hình thành để thích 
hợp với thước thợ, thước mực, mà là một loại thiên 
tính tự nhiên. "Gặm cổ uống nước, cất vó nhảy trên 
đường, đó là chân tính của ngựa" (Như trên) (Hật 
thảo ẩm thuỷ, khiêu túc nhi lục, thử mã chỉ chân 
tính đã). Ăn cỏ uống nước, có thể chạy, có thể nhảy, 
đó là bản tính của con ngựa với tư cách một động vật. 
Người và vạn vật cùng sinh ra giữa trời đất, cũng đều 
có chất tính trời cho của mình. Khác biệt giữa người 
và động vật ở chỗ con người sinh ra đá có trí Giết) 
còn động vật không thể nào có tri. Do đó, con người 
biết (trị) tìm lợi tránh hại, lấy đẹp bỏ xấu. "Phàm 
ham muốn, ghét bỏ, tránh né, tề tựu, vốn không cần 
thầy dạy, đó là tính của con người vậy" (Đạo Chích) 
(Phù dục ố tị tựu. cế bất đãi sư, nhân chỉ tính dã). 
Đủ thấy vạn vật và nhân loại, mỗi loại đều có chất 
tính tự nhiên trời cho. "Tính là chất của sinh" (tính 
giả sinh chỉ chất) là định nghĩa trừu tượng rút ra từ 
loại sự thực này. 


H. Nhân tính tự nhiên 


Xuất phát từ giới hạn Tính là chất của Sinh, 
Trang Tử đưa ra tư tưởng nhân tính tự nhiên. Ông 
cho rằng, Tính của vạn vật sinh ra đã có, là tính của 
tự nhiên. Con người là vật hữu tri, nên khác với núi 
sông cây có; nhưng nhân tính sinh ra cũng đã có, 
cũng là tự nhiên như nhau. 
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Nhân tính sở dĩ tự nhiên, là do cái đạo bản thể 
chung của con người và vạn vật quyết. định. "Thái sơ 
tất cả đều Vô (không), không tồn tại mà cũng không 
có tên, đó là trạng thái hỗn nhất ban đầu, không có 
hình thể nào cả, vật tự sinh gọi là đức, khi chưa có 
hình thể thì đã chia ra âm dương nà không có kẽ hở 
nào, gọi là mệnh. Vận động dừng lại thành vạn vật, 
vật thành sinh lý, gọi là hình; hình thể bảo tồn tỉnh 
thần, mỗi cái đều có quy tắc, gọi đó là tính"(®) (Thiện 
địa) (Thái sơ hữu vô, vô hữu vô danh. Nhất chi sở 
khởi, hữu nhất nhi vị hình. Vật đắc dĩ sinh, vị chỉ 
đức; vị hình giả hữu phân, thả nhiên vô gián, vị chỉ 
mệnh; lưu động nhi sinh vật, vật thành sinh lý, vị 
chỉ hình; hình thể bảo thần, các hữu nghỉ tắc, vị chỉ 
tính). Đạo là bản thể của vũ trụ vạn vật và cũng là 
quy luật chung của sự biến hoá trời đất nhân vật. 
Đạo tồn tại tự nhiên, vô bình vô tượng, tự mình vận 
động vô thuỷ vô chung. Đạo biến mà có Khí, Khí biến 
mà hữu hình, hình biến mà hữu sinh. Vạn vật và 
nhân loại sinh mà hình thể mỗi thứ một khác, tỉnh 


(a) Dịch theo chú giải của Trần Khánh Huệ trong Lo Tử Trang 
TỬ trực giải Nhà xuất bản văn nghệ Triết Giang năm 1998 
tr.166. Các đoạn văn sau này của Trang Tứ đều căn cứ chú giải 
của sách này. 

Tiếp sau lời dẫn, tác giả của cuốn sách 7ínb này giải thích nội 
dung đoạn văn dẫn theo ý của tác giả có khi không hoàn toàn 
từng câu từng chữ, thậm chí từng ý từng khái niệm với lời dịch 
theo Trần Khánh Huệ - ND. 
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thần mỗi thứ một khác, mỗi thứ có quy tắc thành lý 
khác nhau, hình thành thiên tính mỗi thứ một khác. 
"Thân thể không phải của ngươi, là trời đất cho ngươi 
hình hài; sinh mệnh không phải của ngươi là trời đất 
hài hoà ngưng kết mà có; tính mệnh không phải của 
ngươi, là trời đất thuận ứng tích tụ mà có" (??¡ bắc 
du) (Thân phi nhữ hữu, thị thiên địa chỉ uỷ hình dã; 
sinh phi nhữ hữu, thị thiên địa chỉ uỷ hoà dã; tính 
mệnh phi nhữ hữu, thị thiên địa chỉ uỷ thuận dã). 
Hình thể, tính mệnh và tính chất của con người đều 
không phải do con người tự mình tạo ra, chúng đều 
do thiên phú cho nhân loại, cái thiên phú đó sản sinh 
từ Đạo, chúng tương thông với nhau với Đạo qua môi 
giới Khí, chúng thể hiện tính chất tự nhiên của Đạo. 

Nhân tính tự nhiên, do đó, quá trình sinh mệnh 
và mọi hiện tượng sinh mệnh của con người như sinh 
tử, tồn vong, cùng đạt, phú quý, hiền thục hay không 
hiền thục, đáng chê hay đáng khen, đói khát, ấm lạnh 
đều là tự nhiên. "Con người sinh ra giữa trời đất, như 
tuấn mã qua khe cửa, thoáng chút mà thôi. Thuận 
Ứng mà sinh tướng mạo, hốt nhiên sinh tướng mạo, 
không gì không xuất hiện; thuận ứng mà mất tướng 
mạo, quy về hư vô, không gì không tiêu vong; đã hoá 
mà sinh, lại hoá mà chết” (Như trên) (Nhân sinh thiên 
địa chi gian, nhược bạch câu chỉ quá khước, hốt nhiên 
nhi dĩ. Chú nhiên bột nhiên, mạc bất xuất yên; du 
nhiên liêu nhiên, mạc bất nhập yên. Dĩ hoá nhi sinh, 
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hựu hoá nhỉ tử). Sống chết của con người là do Khí 
tụ tán, Khí tụ thì sinh, Khí tán thì chết, đều chịu sự 
chỉ phối Đạo tự nhiên, chứ không do bản thân con 
người quyết định. Xem xét vấn đề từ quan điểm Đạo, 
con người tì sinh đến tử, chẳng qua chỉ là hiện tượng 
trong nháy mắt trong quá trình vận động của Đạo, 
là một loại quá trình tự nhiên. "Sinh đồng loại với 
tử, tử là bắt đầu của sinh, ai biết được đầu mối sinh 
tử? Con người sinh do Khí ngừng tụ, tụ thì sinh, tán 
thì tử. Nếu như sinh tử cùng một loại thì ta lo gì! 
Cho nên vạn vật là một" (Như trên) (sinh dã tử chỉ 
đồ, tử đã sinh chỉ thuỷ, thục tri kỳ ký... Nhược tử 
sinh vi đồ, ngô hựu hà hoạn! Cố vạn vật nhất dã). 
Sinh tử thay nhau, thuận Đạo tự nhiên, vạn vật là 
một. Do đó nhận thúc bản tính sinh mệnh của con 
người, không phải là nhận thức con đường thọ yếu 
của nó, mà là nhận thức bản tính tự nhiên của Đạo 
hàm ẩn trong hiện tượng của quá trình sinh mệnh. 
Hiểu được bản tính tự nhiên của Đạo, con người mới 
nhận thức được thiên tính tự nhiên của mình. 


IH. Danh lợi hiếu ác tổn thương Tính 


Tính tự nhiên của nhân tính yêu cầu con người 
bỏ danh lợi hiếu ác (thích điều ác), thể hiện sự thuần 
khiết của Đạo, đầy đủ sự tiêu dao của Tính. Theo 
Trang Tủ, danh lợi, hiếu ác là dục vọng tình cảm của 
con người. Dục vọng tình cảm này thúc đẩy con người 


111 


mưu cầu danh lợi, của cải và quyền lực, vì đó mà gian 
trá tranh đoạt, tạo thành nhân tâm mê hoặc, xã hội 
loạn lạc. "Thoả mãn lòng dục, phát triển lòng hiếu ác 
thì tình (thực chất) của tính mệnh bị tổn thương" (Từ 
Vô Quỷ) (Doanh thị dục, trưởng hiếu ác, tắc tính 
mệnh chỉ tình bệnh h7). Nếu con người buông thả lòng 
ham muốn danh lợi, phát triển tình cảm hiếu ác, kết 
quả tất nhiên tổn thương bản tính tự nhiên của mình. 

Con người rời yêu cầu của Đạo mà đi truy cầu 
thoả mãn dục vọng danh lợi và thoả thích tình cảm 
hiếu ác, làm tổn thương bản tính tự nhiên của mình, 
đó gọi là "lấy vật thay đổi tính" (đi vật dịch tính). 
Trang Tử chỉ ra rằng: "Tù thời Tam Đại (Hạ Thương 
Chu) trổ xuống, thiên hạ không ai không lấy vật thay 
đổi tính" (Biền mẩu) (Tự tam đại dĩ hạ giả, thiên hạ 
mạc bất dĩ vật dịch tính). Ông tưởng tượng xã hội 
viên cổ Nghiêu Thuấn Vũ thành xã hội mà con người 
giũ được tính tự nhiên chất phác, không tranh đoạt 
lợi dục với nhau, ai ai cũng tiêu dao theo tính, cho 
rằng từ Nghiêu Thuấn Vũ về sau bắt đầu rời chất 
phác, truy cầu tài lợi công danh, khuếch trương dục 
vọng tình cảm, từ đó mọi người "thân thể và tỉnh 
thần quá sức căng thẳng, chìm đấm trong vật, chung 
thân không quay lại" (Từ Vô Quỷ) (trì kỳ hình tính, 
tiềm chỉ vu vật, chung thân bất phản). Biểu biện đó 
là "Tiểu nhân xả thân mình cho lợi, kẻ sĩ xả thân 
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mình cho danh, đại phu xả thân mình cho nhà, thánh 
nhân xả thân mình cho thiên hạ" (Biền mu) (Tiểu 
nhân tắc dĩ thân tuẫn lợi, sĩ tắc dĩ thân tuẫn danh, 
đại phu tắc dĩ thân tuẫn gia, thánh nhân tắc đĩ thân 
tuấn thiên hạ). Mỗi loại người một khác, sự nghiệp 
khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ mê hoặc danh lợi 
say đắm dục vọng, xả thân mình cho vật, tổn hại cái 
sinh, tổn thương cái tính. Danh lợi vật đục dụ đỗ các 
giác quan và thân tâm con người khiến con người 
không ngừng đánh mất tính tự nhiên. "Phàm đánh 
mất tính có 5 điều: một, ngũ sắc làm loạn mắt khiến 
mắt không sáng tỏ; hai, ngũ âm loạn tai khiến tai 
không thính; ba, ngũ xú (mùi) xông mũi khiến má 
khốn khổ; bốn, ngũ vị làm bẩn miệng khiến miệng 
sai lạc; năm, thủ xá mê loạn khiến tính sôi động 
không ngừng" (Thiên địa) (Phù thất tính hữu ngũ: 
nhất viết ngũ sắc loạn mục, sử mục bất minh; nhị 
viết ngũ thanh loạn nhĩ, sử nhĩ bất thông; tam viết 
ngũ xú huân tị, khốn tông trung tảng; tứ viết ngũ vị 
trọc khẩu, sử khẩu lệ sảng; ngũ viết thú xá hoạt tâm, 
sử tính phi dương). Người quá mê hoặc thì thân tâm 
bị năm điều này trói buộc xâm nhập mà lấy danh lợi, 
hiếu ác, vật dục làm Tính, cuối cùng dẫn đến nghịch 
trời, rời Tính, diệt tình vong thần, tính tự nhiên hoàn 
toàn tiêu mất. 
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IV. Nhân Nghĩa thưởng phạt loạn Tính 


Tuân Tử xuất phát từ quan điểm Tính tự nhiên, 
nên phê phán tư tưởng Nhân Nghĩa Lễ Nhạc của Nho 
gia và hình pháp thưởng phạt của Pháp gia. Ông cho 
rằng, Nhân Nghĩa Lễ Nhạc, thưởng phạt vốn không 
phải từ bản thân nhân tính mà ra, và cũng không 
phù hợp nhu cầu nhân tính, hoàn toàn là vật nhân 
tạo tù bên ngoài đưa vào, cho nên có tính hại nhân, 
đối nhân sinh cũng vò ích. "Phàm thời chí đức con 
người ở cùng cầm thú, cùng tụ họp với vạn vật, không 
hề biết quân tử tiểu nhân! Cùng là vô tri, không rồi 
đức của nó, cùng vô dục, đó gọi là chất phác. Chất 
phác thì được dân tính vậy" (ÄMđ đề) (Phù chí đức chỉ 
thế, đồng dữ cầm thú cư, tộc dữ vạn vật tịnh; ố hồ 
trí quân tử tiểu nhân tai! Đồng hồ vô tri, kỳ đức bất 
li, đồng hồ vô dục, thị vị tố phác. Tế phác tắc dân 
tính đắc hỹ). Con người vốn ở cùng với cầm thú vạn 
vật, vô tri vô dục, vô thiện vô ác, thế đạo chất phác, 
không có cái gọi là Nhân Nghĩa Lễ Nhạc, cũng không 
có cái gọi là hình pháp thưởng phạt, hoàn toàn sống 
theo thiên tính của mình. "Tâm với tâm nhận biết 
nhưng không đủ để bình định thiên hạ, nhiên hậu 
bèn phụ cho nó bằng văn (hình thức - ND), tăng nhiều 
học thuyết cho nó. Văn diệt chất, bác học nhận chìm 
tâm, sau đó dân bắt đầu mê hoặc loạn lạc, không thể 
quay trở lại tính tình của nó, khôi phục cái ban đầu 
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của nó" (Thiện tính) (Tâm dữ tâm thức tri, nhì bất 
túc đĩ định thiên hạ, nhiên hậu phụ chi dĩ văn, ích 
chí dĩ bác. Văn diệt chất, bác nịnh tâm, nhiên hậu 
dân thuỷ hoặc loạn, vô dĩ phản kỳ tính tình nhi phục 
kỳ sơ). Đưa ra Nhân Nghĩa Lễ Nhạc, hình pháp là 
bắt đầu từ thời Đường Nghiêu, Ngu Thuấn. Nghiêu 
Thuấn rời Đạo, bỏ chất phác, thuận theo tâm danh 
lợi hiếu ác của con người, đề xướng ra Nhân Nghĩa 
Lễ Nhạc, hình phạt để trị đời, từ đó mọi người giết 
chết bản tính tự nhiên, mà hướng về loạn lạc tranh 
chấp. Đến thời Khổng Tủ, lại đề xướng "Nhân Nghĩa 
là tính của chân nhân" (Thiên dạo) (Nhàn Nghĩa, 
chân nhân chỉ tính dã), bội phản, xa rời đạo tự nhiên, 
tính chất phác một bước nữa. Trên thực tế, Nhân 
Nghĩa Lễ Nhạc, hình pháp thưởng phạt cũng giống 
như những ngón chân cái dính với ngón bên cạnh 
(biền mẫu), ngón tay chẻ hai (chỉ chỉ) là cái bướu, cái 
tật thừa, là vật phái sinh phụ gia của nhân tâm, 
"Ngón chân cái dính liền ngón bên cạnh, ngón tay chẻ 
hai có phải sinh ra từ tính chăng, mà nhiều đức vậy. 
Cục bướu, cục thịt thừa có phải từ hình thể sinh ra 
chăng, mà bản tính nhiều vậy. Nhân nghĩa có nhiều 
phương mà người dùng nó như ngũ tạng trong con 
người! Mà đó không phải là cái trung chính của đạo 
đúc: (Biền mẫu) (Biền mẫu chỉ chỉ, xuất hồ tính tai! 
nhi xỉ vu đức. Phụ chuế huyền vưu, xuất hồ hình tai! 
nhi xỉ vu tính. Đa phương hồ nhân nghĩa nhi dụng - 


115 


chỉ giả, liệt vu ngũ tạng tai! Nhi phi đạo đức chị chính 
dã). "Xoay chuyển lễ nhạc, bồi dưỡng nhân nghĩa để 
uý lạo tâm của thiên hạ, đó là sai với cái tự nhiên 
vốn có" (Như trên) (Khúc chiết lễ nhạc, hú dụ nhân 
nghĩa, đi uý thiên hạ chi tâm giả, thử thất kỳ thường 
thiên dã). Ngón chân dính nhau, ngón tay chẻ bai, 
cục bướu cục thịt thừa đều không phải là cái nên có 
của hình thể, Nhân Nghĩa Lễ Nhạc, hình pháp thưởng 
phạt cũng không phải là cái tự nhiên của nhân tính, 
đều là những sự việc phi đạo đức. Nói về thông minh, 
hưng khởi nhân nghĩa, đề xướng lễ nhạc, đua tài 
thánh trí, đó là "tình không an tính mệnh" Gất an 
tính mệnh chi tình). Luận bàn thiện ác, thích mừng 
giận, định hình pháp, dùng thưởng phạt cũng là "tình 
mất tính mệnh" (thất kỳ tính mệnh chỉ tình) Xem 
Tại hưu). Nhân Nghĩa Lễ Nhạc, hình pháp thưởng 
phạt nói cho cùng cũng chỉ là truy đuổi danh lợi hiếu 
ác, cũng xâm phạm nhân tính, khiến nhân tính mất 
tự nhiên của nó. Do đó, Trang Tử chủ trương "tu 
dưỡng tính quay lại đức" (tính tu phản đức) khiến cho 
"đức đạt đến như xưa" (đức chí đồng vu sơ) (Thiên 
địa), thông suốt đạo đức tự nhiên, bỏ thông minh 
thánh trí, đẩy lùi Nhân Nghĩa Lễ Nhạc, gạt bỏ mừng 
giận hiếu ác, phế truất hình pháp thưởng phạt, khiển 
cho con người quay trở về đạo tự nhiên của nhân tính, 
khiến xã hội khôi phục trạng thái tự nhiên chất phác. 
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V, Quan hệ giữa Tính với Đạo, 
Đức, Mệnh, Tình 


Trang Tử đã dùng Đạo làm phạm trù tối cao để 
xây dựng kết cấu lôgíc triết học của ông. Tính là một 
trong những phạm trù trọng yếu của triết học Trang 
Tử, Tính có quan hệ nội tại với các phạm trù Đạo, 
Đức, Mệnh, Tình. 


().7fính uới Đạo, Đúc. Đạo của triết học Trang Tử 
vừa là phạm trù bản thể vừa là phạm trù thuộc tính. 
Về mặt ý nghĩa bản thể, Đạo là bản thể của vạn vật. 
Về mặt ý nghĩa thuộc tính, Đạo là quy luật vận động 
của vạn vật. Do đó, Đạo quyết định bản chất và quy 
luật của vạn vật. Cái gốc sinh ra vật là Đạo, được 
Đạo mà sinh ra là Đức. Bản chất của Sinh là Tính. 
Đạo, Đức, Tính từ những lớp khác nhau quy định đặc 
tính phổ biến của vũ trụ vạn vật. Về mặt quan hệ 
lôgíc, Đạo quyết định Tính. Đạo, Đức quyết định Tính, 
tính thể hiện Đạo, Đức. Cho nên, Tuân Tử bàn luận 
về Tính thường dùng Đức làm môi giới trung gian để 
liên hệ Tính với Đạo. Tính phục tùng phạm trù triết 
học Đạo, Đức. 


(2) Tính uới Mệnh, Tình. Phạm trù Mệnh của 
Tuân Tử có hai hàm ý. Một, sinh mệnh. "Chưa thành 
hình mà đã phân, nhưng không có khoảng cách, gọi 
đó là mệnh" (Như trên) (Vị hình giả hữu phân, thả 
nhiên vô gián vị chỉ mệnh). Đó là chỉ tính mệnh của 
vật hữu cơ cả nhân loại và cầm thú. Hai, mệnh vận. 
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"Không biết ta sở dĩ tự nhiên nhi nhiên, đó là mệnh" 
(Đạt sinh) (Bất trì ngô sở dĩ nhiên nhi nhiên, mệnh 
dã). Đó là chỉ cái thành mệnh (mệnh đã hình thành 
- ND) vốn có của vật do Đạo quyết định. Tù đó thấy 
rằng, Mệnh là tính tất nhiên của vận động sinh tử 
tồn vong của vật mà nó được từ Đạo và tồn tại trong 
vật, là biểu hiện của vận động của Đạo. Tính với tư 
cách "chất của sinh" (sinh chi chất) tồn tại trong quá 
trình vận động sinh diệt của người và vật và hơn nữa 
được thể hiện trong quá trình vận động này. Tình 
biểu thị tư tưởng tình cảm của con người và trạng 
thái bản nhiên của thiên tính. Tình cảm của con người 
như tình cảm mừng giận yêu ghét. Tính bản nhiên 
của thiên tính như "tình của vạn vật", "tình của tính 
mệnh" (vạn vật chi tình; tính mệnh chi tình). Tình 
quan hệ mật thiết với tính mệnh con người. Do đó, 
Trang Tử thường dùng Tính, Mệnh, Tình liền với 
nhau, hoặc nói tính mệnh, hoặc nói tính tình, hoặc 
nói tình của tính mệnh. Cơ bản Tính, Mệnh, Tình là 
phạm trù thuộc tính cùng một lớp, tuỳ thuộc vào 
phạm trù bản tính là Đạo. 

Đạo gia dùng Đạo luận Tính, nêu ra Tính là chất 
của Sinh, cho Tính là thể đạo tự nhiên, chủ trương 
truất bỏ cái tình danh lợi hiếu ác, phế bỏ cục bướu 
Nhân Nghĩa Lễ Nhạc, hình pháp thưởng phạt, quay 
trỏ về trạng thái tự nhiên theo tính tiêu dao, đạt đến 
cảnh giới tính thần siêu việt và tự do hoàn mỹ của 
lịch trình nhân sinh. Loại tư tưởng nhân tính tự 
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nhiên này khác xa với lý luận nhân tính đạo đức của 
Nho gia, nhưng hai lý luận đó bổ sung cho nhau, cùng 
nhau làm phong phú phạm trù Tính và tư tưởng lý 
luận về Tính của triết học Trung Quốc. Lý luận về 
Tính của Trang Tử có ảnh hưởng lớn đối với huyền 
học Nguy Tấn và lý luận về Tính của Đạo giáo. Đồng 
thời có ý nghĩa định hướng cho lý luận Tính của Nho 
gia thời Hán Tống. 


TIẾT 6. TƯ TƯỞNG TÍNH CÓ THIỆN 
CÓ ÁC CỦA THẾ TỬ 


Thế Tử, tên là Thạc (không rõ năm sinh mất) sinh 
sống khoảng thời kỳ cuối nhà Chu. Ông là học trò 
của đệ tử Khổng Tử. Theo Hớn Thư. Nghệ uăn chí, 
Thế Thạc viết 7hế Tử gồm 21 chương, nhưng sách đó 
đã mất. Tư liệu về tư tưởng Thế Tử chỉ thấy trong 
một cuốn sách của Vương Sung là Luận Hành. Nay 
phân tích khái quát tư tưởng Nhân tính của Thế Tử 
theo tư liệu mà Vương Sung dẫn lại. 

Thế Tử bàn về Tính chỉ nói về nhân tính, chủ 
trương nhân tính có thiện có ác. Vương Sung nói: "Thế 
Thạc người thời Chu cho rằng nhân tính có thiện có 
ác, nếu đề cao tính thiện của con người, nuôi dưỡng 
hết mức thì thiện sẽ lớn lên; nếu đề có tính ác, nuôi 
dưỡng hết mức thì ác sẽ lón lên. Như vậy tính tình 
môi cái đều có âm dương, thiện ác do dưỡng dục mà 
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ra. Cho nên Thế Tủ viết một chương Dưỡng Thưt» 
(Luận Hành. Bản tính thiên) (Chu nhân Thế Thạc, đĩ 
vi nhân tính hữu thiện hữu ác, cử nhân chỉ thiện 
tính, dưỡng nhi chí chi tắc thiện trưởng; ác tính, 
dưỡng nhi chí chỉ tắc ác trưởng. Như thử, tắc tình 
tính các hữu âm dương, thiện ác tại sở dưỡng yên. Cố 
Thế Tử tác Dưỡng Thư nhất thiên). Dưỡng Thư là 
chương chuyên bàn về Tính của Thế Tử. Qua lời dẫn 
của Vương Sung thấy rằng, lý luận về nhân tính của 
Thế Tử có hai nội dung. 

Trước tiên, Thế Tử cho rằng con người có nhân 
tính. Nhân tính là chất tính tự nhiên mà con người 
sinh ra đã có, chất tính tự nhiên của con người có hai 
mặt khác nhau "thiện" và "ác", Thiện và ác mà con 
người vốn có với tư cách là chất tính tự nhiên, là cái 
cùng xuất hiện với sinh. Chính vì vậy tư tưởng, hành 
vi hậu thiên của con người mới có thiện, ác khác nhau. 
Từ mặt thiện của nhân tính phát triển thành tư 
tưởng, hành vi thiện. Trái lại, tì mặt ác của nhân 
tính phát triển thành tư tưởng, hành vi ác. Thế tử 
đem quan niệm đạo đức thiện ác gán cho nhân tính, 
tìm căn nguyên khác biệt đạo đức thiện ác nhân loại 
trong nhân tính, khiến cho biểu hiện bất đồng của 
đạo đức thiện ác nhân loại được giải thích từ troug 


(1) Dưỡng Thư, Ngọc Hỏi quyển 53 dẫn Luận Hành, đoạn văn 
này ghỉ là Dưỡng Tính thư. 
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nhân tính, như thể tiến bộ hơn người đi trước một 
bước. Nhưng, chất thiện và chất ác vốn có trong nhân 
tính là cái gì, vì sao con người sinh ra đã có sẵn chất 
tính thiện ác, phân biệt hai mặt thiện ác của nhân 
tính như thế nào, tất cả những vấn đề đó, vì tư liệu 
không đủ, nên không biết Thế Tử có bàn đến hay 
không. 

Thứ đến, Thế Tử cho rằng, mấu chốt của sự hình 
thành đạo đức thiện ác hậu thiên của con người ở 
"dưỡng tính". Con người tuy sinh ra vốn có bản tính 
song trùng thiện ác, thành căn cơ của đạo đức thiện 
ác hậu thiên con người, nhưng cơn người sẽ phát triển 
theo hướng ác hay hướng thiện thì lại ở nơi nhân tế 
hậu thiên. Loại nhân tố hậu thiên này thì, một là, 
ảnh hưởng hoàn cảnh khách quan; hai là, nỗ lực chủ 
quan của cá nhân. "Thiện ác do tại đưỡng (nuôi)" 
(Thiện ác tại sở dưỡng yên). Ảnh hưởng hoàn cảnh 
khách quan và nễ lực chủ quan cá nhân đều có thể 
thúc đẩy hình thành đạo đức thiện ác, đó là dưỡng. 
Nắm lấy thiện tính của mình mà bồi dưỡng mở rộng 
thì đạo đức thiện sẽ phát triển và thành người có đức 
thiện. Buông thả ác tính của mình, khuếch trương 
phóng đại, thế thì lời nói và việc làm ác bèn phát 
triển và thành người ác. Nếu như đạo đức thiện ác ở 
dưỡng, vậy thì, thiện và ác có thể chuyển hoá lẫn 
nhau, con người có thể từ ác biến thành thiện, và 
cũng có thể từ thiện biến thành ác. Thế Tử khẳng 
định thuộc tính tự nhiên thiện ác tiên thiên của nhân 
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tính, nhưng càng coi trọng dưỡng thiện ác hậu thiên, 
coi trọng tác dụng của sự tự giác bản thân và giáo 
dục xã hội đối với bồi dưỡng đạo đức thiện ác. 

Tư tưởng của Thế Tử về nhân tính có thiện có ác 
và sự trau đồi đạo đức thiện ác là đại điện cho một 
trào lưu đương thời. "Lự Tử Tặc, Tất Điêu Khai, Công 
Tôn Nê Tử đều bàn luận về Tình và Tính, nội dung 
khác biệt ít nhiều với Thế Tử, nhưng đều nói tính có 
thiện có ác" (Như trên) (Lự Tử Tặc, Tất Điêu Khai, 
Công Tôn Nê Tử chỉ đồ, diệc luận tình tính, dữ Thế 
Tử tương xuất nhập, giai ngôn tính bữu thiện hữu 
ác). Lự Tử Tặc và Tất Điêu Khai đều là đệ tử của 
Khổng Tử, Công Tôn Nê Tử và Thế Tủ đều là bọc trò 
của đệ tử Khổng Tủ. Họ có người tiền bối, có người 
hậu bối, nhưng "đều nói tính có thiện có ác", có quan 
niệm tương tự nhau về nhân tính, cùng thuộc một 
dòng tư tưởng. Tư tưởng nhân tính của Thế Tử không 
những phát triển tư tưởng "tính tương cận, tập tương 
viễn" của Khổng Tủ, hơn nữa dẫn dất hậu thế tranh 
luận vấn đề nhân tính thiện ác, có ảnh hưởng rất lớn 
đối với phạm trù Tính và lý luận Tính triết học Trung 
Quốc đời sau. Cho đến Vương sung đời Đông Hán vẫn 
ca tụng lý luận nhân tính của Thế Tủ: "Từ Mạnh Tử 
đến Lưu Tử Chính, nhiều nhà đại nho đã ra đồi, kiến 
văn rất nhiều, nhưng luận tình tính thì lại không có 
cái đúng. Chỉ có Thế Thạc, Công Tên Nê Tử là đạt 
được sự đúng đắn" (Như trên) (Tự Mạnh Tử di hạ chí 
Lưu Tủ Chính, hồng Nho bác sinh, văn kiến đa hi. 
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Nhiên nhi luận tình tính, cánh vô định thị. Duy Thế 
Thạc, Công Tôn Nê Tủ chi đồ, pha đác kỳ chính), 
Đương nhiên tư tưởng nhân tính của Thế Tủ vị tất 
đã chính xác như Vương Sung nói, nhưng phải khẳng 
định, nó có tác dụng thúc đẩy tương đối lớn đối với 
nhận thức về bản chất chủ thể của triết học Trung 
Quốc. 


TIẾT 7. TƯ TƯỞNG SINH GỌI LÀ TÍNH 


Cáo Tử (Khoảng 420-350 trước Công nguyên), biệt 
danh là Bất Thiện, sống giữa thời Chiến Quốc, cùng 
thời với Mạnh Tủ. Cáo Tủ cho rằng "Sinh gọi là Tính 
(Sinh chỉ vị Tính), và đưa ra tư tương Tính không 
phân biệt thiện ác, trở thành một lý thuyết độc lập 
riêng biệt. Tác phẩm của Cáo Tử bị thất lạc nhiều, 
tư liệu về tư tưởng nhân tính của ông chỉ còn lại tản 
mạn trong các sách ÄAfqnh Tử, Luận Hành v.v... 


lL. Sinh ra đã có gọi là Tính 


Cáo Tủ cho rằng, Tính là tư chất trời sinh mà có 
của con người. Ông nói "Sinh chỉ vị Tính" (Mạnh Tử. 
Cáo Tử thượng). Thuyết uăn nói: "Sinh là tiến vậy, 
hình tượng cây cỏ sinh ra trên mặt đất" (Sinh, tiến 
dã, tượng thảo mộc sinh xuất thổ thượng). Ngọc thiên 
viết: "Sinh là ra đời, bắt đầu vậy" (Sinh, sản dã, khởi 
dã). Sinh là sinh trưởng, sản sinh, mới bắt đầu. Đó 
là ý của Sinh. Con người sinh ra đã có tư chất tiên 
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thiên, gọi là Tính. Loại tư chất đó là căn cứ khiến 
cho con người là con người. Cây kỷ liễu sở dĩ là cây 
kỷ liễu, nước chảy xiết sở đĩ là nước chảy xiết, màu 
trắng sở dĩ là màu trắng là bởi vì trời sinh ra mỗi 
thứ đó đã có tư chất của mỗi thứ. Người sở đĩ là người 
vì có tư chất khác với vật. Loại tư chất này là cái gì? 
Do tư liệu hiện còn quá đơn giản, chúng ta không thể 
nào thuyết minh được quy định hoàn chỉnh của Cáo 
Tử. Nhưng có hai điểm rõ ràng: một là, chỉ cái dục 
ăn uống và tình dục nam nữ. "Cáo Tử nói rằng: ăn 
uống và sắc dục là Tính" (Như trên) (Cáo Tử: thực 
sắc tính dã). Cáo Tử cho rằng ăn uống, sắc dục là 
bản năng vốn có trời sinh của con người, cho nên 
khẳng định ăn uống sắc dục là nhân tính. Hai là, chỉ 
tâm nhân ái của con người. "Cáo Tử nói rằng: ... Nhân 
là cái bên trong, không phải bên ngoài" (Như trên) 
(Cáo Tử viết: .... Nhân, nội đã, phi ngoại dã). Nhân là 
cái tâm yêu người. Cáo Tử vạch ra rằng, tâm nhân 
ái là tư chất bên trong con người chứ không phải là 
quan niệm nhân tạo từ bên ngoài đưa vào. Thực tế 
ông đã thừa nhận Nhân là nội hàm nhân tính. Cho 
nên cái gọi là "Sinh ra đã có gọi là Tính" không những 
chỉ bản năng vốn có của con người với tư cách là động 
vật, mà còn bao hàm cả tâm lý tỉnh thần đặc hữu 
của con người với tư cách là một sinh linh có trí tuệ. 
Nhân tâm là kết hợp bản năng sinh vật và tâm lý 
tình thần của con người, Về phương diện này, quan 
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điểm của Cáo Tử không có khác biệt cơ bản với quan 
điểm Nho gia Mạnh Tủ, cho nên không bị Mạnh Tử 
phê phán. 


II. Nhân tính không phân biệt thiện ác 


Điểm độc đáo của lý luận về Tính của Cáo Tử là 
ở chỗ, ông cho rằng tâm nhân ái của con người không 
đồng nghĩa với đạo đức thiện ác, nhân tính vốn không 
phân biệt thiện ác, đạo đức thiện ác hình thành hậu 
thiên. "Cáo Tủ nói rằng: Tính không có thiện, không 
có bất thiện" (Như trên) (Cáo Tử viết: tính vô thiện, 
vô bất thiện). Nhân tính không phân biệt thiện với 
bất thiện. Theo Cáo Tử, Tính ăn uống sắc dục là tính 
ăn uống sắc dục, không thể nói tính ăn uống sắc dục 
là thiện hay bất thiện; tâm nhân ái là tâm nhân ái, 
không thể nói tâm nhân ái là thiện hay bất thiện. 
Thiện hay bất thiện là thuộc tính đạo đức của con 
người. Loại thuộc tính đạo đức này là kết quả của sự 
dẫn đắt hậu thiên. "Tính như nước chảy xiết, khơi về 
hướng đông thì chảy về hướng đông, khơi về hướng 
tây thì chảy về hướng tây. Nhân tính không phân biệt 
thiện hay bất thiện, cũng như nước không phân biệt 
đông hay tây vậy" (Như trên) (Tính do thoan thuỷ dã, 
quyết chư đông phương tắc đông lưu, quyết chư tây 
phương tắc tây lưu. Nhân tính chỉ vô phân vu thiện 
bất thiện dã, do thuỷ chỉ vô phân đông tây đã). Bản 
thân nước không có thiên tính chảy về đông hay chảy 
về tây, nó chảy về đông hay chảy về tây hoàn toàn 
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do địa thế hay con người đạo dẫn mà ra. Bản thân 
nhân tính cũng không có định tính thiện hay bất 
thiện, con người làm thiện hay làm bất thiện đều 
hoàn toàn do hoàn cảnh hun đúc và tự thân con người 
dẫn đắt mà ra. Người người đều có tính ăn uống sắc 
dục, trái lại, lại có người làm thiện, người làm bất 
thiện; người người đều có tâm nhân ái, trái lại, lại có 
người làm nhân ái, có người làm không nhân ái; cho 
nên tính con người không có thiện, không có bất thiện, 
hành vi con người mới có phân biệt thiện ác. 
Thuyết tính không thiện, không bất thiện của Cáo 
Tử phủ định cách làm đem thiện ác gán vào nhân 
tính tiên thiên, nhấn mạnh sự khác biệt giữa bản 
chất tự nhiên với thuộc tính xã hội của con người, từ 
đó dẫn đến tính quan trọng của giáo dục hậu thiên 
đối với sự hình thành đạo đức. "Cáo Tử nói rằng: 
"Sinh gọi là Tính". Mạnh Tử nói rằng: Sinh gọi là 
tính cũng giống như trắng gọi là trắng? Cáo Tủ nói: 
Đúng, Trắng của lông trắng giống như trắng của tuyết 
trắng; trắng. của tuyết trắng cũng giống như trắng 
của ngọc trắng chăng?. Mạnh Tử nói: Đúng" (Như 
trên) (Cáo Tử viết: Sinh chỉ vị tính. Mạnh Tử viết: 
Sinh chỉ vị tính, do bạch chỉ vị bạch dữ? Viết: Nhiên 
Bạch vũ chỉ bạch đã, do bạch tuyết chỉ bạch; bạch 
tuyết chỉ bạch, đo bạch ngọc chỉ ngọc dữ? Viết: Nhiên). 
Tính giống như trắng của lông trắng, tuyết trắng, 
ngọc trắng, thuần phác trắng tỉnh, chúng giống nhau. 
Sự cải biến màu trắng của lông trắng, tuyết trắng, 
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ngọc trắng là do tạp nhiễm hoàn cảnh bên ngoài. 
Nhân tính không phải thiện mà cũng không phải ác. 
thiên tính' của nhân loại chất phác không tì vết, 
thông có cái gì bất đồng. Tù nhân tính vô thiện vô 
c biến thành đạo đức thiện ác khác nhau, cũng do 
ạp nhiễm hoàn cảnh mà thành, Khuynh hướng tư 
đỏng xem nhẹ thiên tính, xem trọng giáo dục của 
áo Tử được người đời sau coi trọng. Vương Sung thời 
ông Hán bình luận về Cáo Tử: "Lời của Cáo Tử cũng 
¡ duyên do", "Không thiện không ác, giáo dục mà 
xành" (Luận Hònh. Bản tính luận) (Phù Cáo Tủ chỉ 
gôn, diệc hữu duyên dã...... Bất thiện bất ác, tu giáo 
hành giả dã). Lời bình luận của Vương Sung là phù 
tp với bản ý của Cáo Tủ. 


II. Phân tích quan điểm nhân tính 
của Cáo Tử và Mạnh Tử 


Lý luận nhân tính của Cáo Tử và Mạnh Tử có chễ 
tương đồng, cũng có chỗ đị biệt. Khác nhau của hai 
ông là ở chỗ, Cáo Tử cho rằng, tâm nhân á ái chưa phải 
là đạo đức con người, cho nên đạo đức nằm ngoài nhân 
tính; còn Mạnh Tử cho rằng, tâm nhân ái chính là 
đạo đức, cho nên đạo ở bên trong nhân tính. Cáo Tử 
chủ trương nhân tính không phân biệt thiện ác, còn 
Mạnh Tử thì chủ trương nhân tính thiện. Hai ô ông tuy 
đều cho rằng nhân tính là tư chất trời sinh, nhưng 
Cáo Tử cho rằng, tư chất của nhân tính như tờ giấy 
trắng, bản thân nó không sẵn có thuộc tính đạo đức, 
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thuộc tính đạo đức con người là bản chất xã hội được 
hình thành sau này. Mạnh Tủ thì lại cho rằng, tư 
chất trời sinh này đã sẵn có thuộc tính đạo đức thiện, 
còn đạo đức thiện ác sau này của con người là kết 
quả của sự mỏ rộng hay tiêu diệt tính thiện tiên thiên 
mà ra. Cáo Tử nhấn mạnh sự khác biệt giữa nhân 
tính và đạo đức, còn Mạnh Tủ thì nhấn mạnh sự 
thống nhất của nhân tính và đạo đức. Theo Mạnh Tử, 
quan điểm Cáo Tử có hai nhược điểm: một là, lẫn lận 
nhân tính với vật tính. Vật tính đương nhiên không 
phân biệt thiện ác, còn nhân tính không thể không 
có thuộc tính thiện, nếu không, sẽ thành ra "tính chó 
giống tính trâu, tính trâu giống tính người", đó là một 
kết luận sai lầm. Hai là, Cáo Tủ đã loại bỏ căn cứ 
nội tại của đạo đức thiện của con người. "Cáo Tử nói 
rằng: Tính giống như cây kỷ liễu, nghĩa giống như 
cốc đĩa vậy; cho nhân tính là nhân nghĩa cũng giống 
như cho cây kỷ liễu là cốc đĩa. Mạnh Tử nói rằng: 
Ông có thể thuận theo tính của kỷ liễu mà làm cốc 
đĩa chăng? Chặt phá cây kỷ liễu sau đó mới lấy nó 
làm cốc đĩa chăng? Nếu chặt phá kỷ liễu để làm cốc 
đĩa thì cũng giống như chặt phá con người để làm 
nhân nghĩa chăng? Người cầm đầu thiện hạ mà hại 
nhân nghĩa, đó là lời nói của ông" (Cáo Tủ viết: Tính 
do kỷ liễu đã, nghĩa do bôi quyền đã; dĩ nhân tính vi 
nhân nghĩa, do dĩ kỷ liễu vi bôi quyền. Mạnh Tử viết: 
Tử năng thuận kỷ liễu chi tính nhỉ dĩ vi bôi quyền 
hồ? tương tường tặc kỷ liễu nhi hậu đĩ vi bôi quyền 
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dã? Như tương tường kỷ liễu nhi đi vi bôi quyền, tắc 
diệc tương tường tặc nhân dĩ vi nhân nghĩa dữ? Suất 
thiên hạ chỉ nhân nhi hoạ nhân nghĩa giả, tất tử chi 
ngôn phù!). Cây kỷ liễu có bản tính có thể làm cốc 
đĩa, mới có thể thuận theo nó mà chế tạo thành cốc 
đĩa. Nhân loại có mối thiện Nhân Nghĩa Lễ Trí mới 
có thể thuận theo nó mà phát triển thành đạo đúc. 
Cáo Tử chia tách hoàn toàn kỷ liễu với cốc đĩa, chia 
tách hoàn toàn nhân tính với đạo đức nhân nghĩa, 
như vậy thực tế đưa người ta đến chỗ không cần nhân 
nghĩa đạo đức. Lời phê phán của Mạnh Tử tuy không 
khỏi miễn cưỡng, nhưng đã vạch ra mâu thuận lôgíc 
của lý luận nhân tính của Cáo Tử. 

Tư tưởng của Cáo Tử "Sinh gọi là Tính" và "Tính 
không thiện, không bất thiện" là một cách nhìn mới 
khi tìm hiểu phạm trù Tính, và đã đạt được nhận 
thức độc đáo của mình, làm phong phú thêm nội dung 
phạm trìù Tính và lý luận Tính của triết học Trung 
Quốc. Đồng thời, tư tưởng đó cũng khơi nguồn cho 
người ta tiến hành thảo luận sâu sắc hơn, có ảnh 
hưởng quan trọng đối với sự phát triển của phạm trù 
Tính và lý luận Tính của triết học Trung Quốc. 


TIẾT 8. TƯ TƯỞNG TÍNH LÀ THIÊN TÍNH CỦA 
PHÁP GIA 


Pháp gia là một học phái triết học chủ đạo thời 
Tiên Tần. Các đại biểu sớm nhất của Pháp gia thời 
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kỳ này ià Thương Ưởng (khoảng 390-338 tr.CN), Thân 
Bất Hại (khoảng 385-337 tr.CN) Thận Đáo (khoảng 
395-315 tr. CN). Hàn Phi (khoảng 280-233 tr.CN) là 
người sống ở cuối thời Chiến Quốc và là người tập đại 
thành của tư tưởng Pháp gia. Hàn Phi "và Lý Tư cùng 
học Tuần Khanh", "thích môn học về hình danh pháp 
thuật và quy chúng về đạo Hoàng Lão" (Sử Ký. Lao 
Trang Thân Hàn liệt truyện) (đũ Lý Tư cụ sự Tuần 
Khanh... Hỉ hình danh pháp thuật chỉ học, nhỉ quy 
kỳ bản vu Hoàng Lão). Hàn Phi lấy Đạo làm thường 
(vĩnh hằng), lấy Pháp làm gốc, cấu thành hệ thống 
tư tưởng Pháp gia. Pháp gia bàn về Tính, cho Tính 
là Thiên tính của con người, cho rằng nhân tính dục 
lợi, đề xuất tư tưởng dựa theo tính tình mà đặt pháp 
trị, cùng tồn tại song song với các thuyết về Tính của 
Mạnh Tủ, Tuân Tủ, Trang Tử, Thế Tử, Cáo Tủ. 


I. Tính là Thiên tính 


Pháp gia cho rằng Tính là "Thiên tính" của con 
người (Hòn Phi Tử. An nguy, dưới đây chỉ dẫn tên 
chương). Cái gọi là Thiên tính là bản tính vốn có trời 
sinh của con người, đặc trưng của nó là không học 
mà có khả năng, không dạy mà biết, là bản năng. 
Cho nên Hàn Phi Tử nói: "Tính mệnh là cái người ta 
không phải học" (Niển học) (Tính mệnh giả, phi sở 
học vu nhân dã). Thiên tính là cái con người không 
học mà có khả năng, bao gồm hai phương diện: tâm 


130 


dục lợi và trí tuệ thông minh. Tâm dục lợi là nói "con 
người không lông mao, lông vũ, không mặc thì không 
chống được rét; trên không thuộc trời, dưới không 
thuộc đất, lấy ruột và dạ dày làm căn bản, không ăn 
không thể sống; đó là không thể tránh khỏi tâm dục 
lợi" (Gidi iấo) (Nhân vô mao vũ, bất y tắc bất phạm 
hàn; thượng bất thuộc thiên nhỉ hạ bất trước địa, dĩ 
trường vị vi căn bản, bất thực tắc bất năng hoạt; thị 
dĩ bất miễn vu dục lợi chỉ tâm). Con người là một loại 
sinh vật, sinh ra đã có nhu cầu ăn, mặc, nếu không 
sẽ chết vì đói rét. Tâm dục lợi mà nội dung là truy 
cầu sinh hoạt ăn mặc, là bản tính tự nhiên mà con 
người sinh ra đã có. Trí tuệ thông minh là do trời, 
động tĩnh tư lự là do người. Con người thừa hưởng 
ánh sáng của trời để nhìn thấy, nhờ thông đạt của 
trời để nghe thấy, cậy trí trời để suy nghĩ" (Như trên) 
(Thông mỉnh duệ trí, thiên dã, Động tịnh tư lự, nhân 
dã. Nhân dã giả, thừa vu thiên minh dĩ thị, ký vu 
thiên thông dĩ thính, thác vu thiên trí dĩ tụ lự). Con 
người khác động vật ở chỗ có năng lực tư duy, tri giác 
như thính giác, thị giác, trí tuệ, suy nghĩ v.v... Năng 
lực này cũng là bản tính tự nhiên sẵn có của con 
người, do trời sinh. Chính vì nhờ có loại bản tính tự 
nhiên này mà con người hậu thiên mới có thể phát 
huy trí tuệ thông minh mà động tĩnh tư lự (hành 
động suy nghĩ), tiến hành hoạt động nhận biết và các 
hoạt động khác. Trong con người thì tâm dục lợi với 
trí tuệ thông minh có mối quan hệ hữu cơ không thể 
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chia cắt. Con người sở dĩ là người há không phải do 
tâm dục lợi với trí tuệ thông mình sinh ra đã hoà hợp 
lại mà thành con người đó sao. Chính do tâm dục lợi 
và trí tuệ thông minh thúc đẩy con người cày ruộng, 
dệt vải, săn bắn, xây dựng nhà của, gian xão tranh 
lợi, hình pháp thưởng phạt... Các hoạt động đa dạng 
này đều nhằm truy cầu thoả mãn Thiên tính. 


IL Nhân tính dục lợi 


Hàn Phi cho rằng Thiên tính lấy tâm dục lợi và 
trí tuệ thông minh làm nội hàm tập trung biểu hiện 
ở nhân tâm, "Trời sinh con người, sinh ra tâm, cho 
nên đạo lý thiên hạ đều sinh ra từ đó" (Như trên) 
(Thiên 5'-È đã giả, sinh tâm đã, cố thiên hạ chi đạo 
tận chỉ sinh đã). Trời sinh con người, không những 
sinh ra hình hài cốt nhục, mà quan trọng hơn cả là 
“sinh tâm". Tâm dục lợi và trí tuệ thông minh đều 
tồn tại trong nhân tâm, từi đó diễn ra mọi đạo lý nhân 
sinh. Theo Hàn Phi Tử, không thể thiếu hai phương 
diện tâm dục lợi và trí tuệ thông minh trong nhân 
tính, nhưng tâm dục lợi chiếm địa vị hạt nhân. "Lợi" 
là tiền đề và nội dung cơ bản nhất cho sự phát triển 
sinh tồn của con người. Trí tuệ thông mình của con 
người và những hoạt động động tĩnh tư lự sinh ra từ 
đó đều xoay quanh "lợi" mà phát huy, phát triển, "Con 
người có dục thì sinh ra nhiều mưu chước tính toán, 
mưu chước tính toán nhiều thì đục càng lón, dục càng 
lớn thì tà tâm càng mạnh, tà tâm mạnh thì kỷ cương 
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mất" (Như trên) (Nhân hữu dục tắc kế cối loạn, kế 
cối loạn nhỉ hữu dục thậm, hữu dục thậm tắc tà tâm 
thắng, tà tâm thắng tắc kinh tuyệt). Nhân sinh dục 
lợi mà sinh ra mưu chước muôn màu muôn vẻ; mưu 
chước đó thúc đẩy tà tâm của con người càng lớn, tà 
tâm này thúc đẩy con người tranh đoạt nhiều hơn, 
khiến cho trật tự kỷ cương của xã hội bị tổn hại, thậm 
chí tuyệt điệt. Đủ thấy "lợi" là động lực và mục đích 
của mọi hoạt động của con người. "Có lợi thì dân theo, 
kẻ sĩ chết vì danh tiếng" (Ngoại trữ thuyết tả thượng) 
(Lợi chỉ sở tại dân quy chỉ, danh chí sở chương sĩ tử 
chỉ), "Cho nên Vương Lương yêu ngựa, Việt Vương 
Câu Tiễn yêu người, là vì đánh nhau và đong ruổi. 
Thầy thuốc hút vết thương người ta, ngậm máu người 
ta, không phải vì tình thân cốt nhục, mà vì lợi. Cho 
nên, người thợ đóng xe, làm xe, thì muốn người ta 
phú quý; thợ mộc đóng quan tài, thì muốn người ta 
chết sớm. Không phải người thợ đóng xe có lòng nhân, 
người thợ đóng quan tài có lòng giết người, chỉ bởi vì 
người ta không phú quý thì xe không bán được, người 
không chết thì không mua quan tài. Tình không phải 
ghét người, mà lợi ở người chết mà thôi" (Bị nội) (Cố 
Vương Lương ái mã Việt Vương Câu Tiễn ái nhân, vị 
chiến dữ trì. Y Thiện duyện nhân chi thương, hàm 
nhân chi huyết, phi cốt nhục chỉ thân dã, lợi sở gia 
dã. Cố dư nhân thành dư, tắc dục nhân chỉ phú quý; 
tượng nhân thành quan, tắc dục nhân chi yếu tử đã. 
Phi dư nhân nhân nhi tượng nhân tặc đã, nhân bất 
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phú quý dư bất thụ, nhân bất tử tắc quan bất mãi. 
Tình phi tăng nhân dã, lợi tại nhân chi tử đã). Từ 
quân vương đến bình dân, ai ai cũng vì kiếm lợi mà 
mưu tính sự nghiệp của mình, xác định phương hướng 
và quy mô nghe, nhìn, nói năng, hành động của mình. 
Lợi thành ra định hướng giá trị duy nhất của tư tưởng 
và hành vi con người. 

Con người dục lợi, con người hướng lợi. Cho nên 
giữa người với người không ai không lấy lợi hại tương 
giao. "Phàm người làm công cày ruộng trồng hoa màu, 
chủ nhân tốn tiền nuôi ăn ngon, trả tiền dễ dãi, không 
phải yêu người làm công. Nói rằng: Như thế cày sẽ 
sâu hơn, bừa sẽ nhuyễn hơn. Người làm công dốc sức 
cày bừa, tận kỹ xảo để vạch thẳng bờ ruộng, không 
phải vì yêu chủ nhân. Nói rằng: "Như vậy cơm mới 
ngon, tiền mới dễ dãi" (Ngoại trữ thuyết tả thượng) 
(Phù mại dung nhi bá canh giả, chủ nhân phí gia nhĩ 
mỹ thực, điều bố nhi cầu dịch tiền dã, phi ái dung 
khách dã. Viết: Như thị, canh giả thả thâm, nậu giả 
thục vân dã. Dung khách chí lực nhi tật vân canh 
giả, tận xảo nhi chính buề mạch giả, phi ái chủ nhân 
dã. Viết: Như thị, canh thả mỹ, tiền bố thả dị vân 
dã). Giữa người làm công và người chủ, hai bên lấy 
lợi làm tâm, cùng nhau kết thành quan hệ thuê mướn. 
Người chủ trả tiền công và cho ăn ngon cho người 
làm thuê, không phải có lòng yêu người làm thuê mà 
là để khiến cho người làm thuê cày bừa kỹ lưỡng, 
được nhiều lương thực. Người làm thuê đốc sức làm 
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việc cho chủ, không phải vì lòng yêu chủ mà là để 
được nhiều tiền công, nhiều thức ăn. Giữa vua-tôi-dân 
cũng lấy quan hệ lợi hại đối xử với nhau. "Vua tính 
toán để dụ thần, thần tính toán khi thờ vua, quan 
hệ quân thần là tính toán (kế). Hại thân lợi quốc, 
thần không làm; hại quốc lợi thần, vua không làm. 
Thần theo tình thì hại thân vô lợi; vua theo tình thì 
hại quốc vô thân (thân thiết). Quan hệ quân thần là 
dùng kế mà hợp với nhau" (Sức tà) (Quân dĩ kế súc 
thần, thần dĩ kế sự quân, quân thần chỉ giao, kế dã. 
Hại thân nhi lợi quốc, thần phất vi dã; hại quốc nhỉ 
lợi thân, quân bất hành đã. Thần chỉ tình, hại thân 
vô lợi; quân chị tình, hại quốc vô thân. Quân thần dã 
giả, di kế hợp giả dã). Quân thần hợp nhau không 
phải vì quốc mà vì tư lợi. Vua dùng kế phú quý mua 
chuộc thần hạ, là để thần hạ ra sức phò vua; thần 
hạ dùng kế trung gian (tính toán nên trung hay nên 
gian) phò vua nhằm để được vua ban phú quý, để lợi 
thân nuôi gia đình. "Vua đối với đân, khi vua có nạn 
thì dùng cái chết của dân, khi yên ổn thì dùng sức 
lực của dân. Cha mẹ yêu con, không lợi không nghe, 
vua thì dùng vô ái (không yêu) mà lợi cầu cái chết 
và sức lực của dân, ra lệnh cho họ làm. Bậc minh chủ 
biết điều đó, cho nên không nuôi dưỡng lòng ân ái, 
mà gia tăng thế uy nghiêm" (Lực phẻn). (Quân thượng 
chỉ vu dân dã, hữu nạn tắc dụng kỳ tử, an bình tắc 
tận kỳ lực. Thân dĩ hậu ái quan tử vu an lợi nhị bất 
thính, quân dĩ vô ái lợi cầu dân chi tử lực nhi linh 
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hành. Minh chủ tri chỉ, cố bất đưỡng ân ái chỉ tâm, 
nhi tăng uy nghiêm chỉ thế). Dân có tư lợi để cho vua 
dùng, vến không phải xuất phát tì yêu vua, mà là vì 
lợi bản thân. Cho nên, vua dùng dân thì không thể 
dùng lòng ân ái đối xử với đân, mà phải tăng cường 
thế uy nghiêm mới có thể sai dân chết và tận lực. 
Vua và dân có mối quan hệ lợi hại, mà không có tình 
thương ái. Tình thân con người không gì bằng cha mẹ 
đối với con cái, mà vẫn không thể không đem lòng 
tính toán đối đãi với nhau. "Cha mẹ đối với con, sinh 
con trai thì chúc mừng, sinh con gái thì giết. Con cái 
đều do cha mẹ sinh ra, nhưng con trai thì chúc mừng, 
con gái thì giết, đó là nghĩ việc mai sau, tính toán lợi 
lâu đài vậy. Cho nên, cha mẹ đối với con cái mà vẫn 
dùng lòng tính toán để đối xử" (Như trên). (Phụ mẫu 
chỉ vu tử đã, sản nam tắc tương hạ, sản nữ tắc sát 
chi. Thử cụ xuất phụ mẫu chi hoài nhằm, nhiên nam 
tử thụ hạ, nữ tử sát chỉ giả, lự kỳ hậu tiện, kế chi 
trường lợi đã. Cố phụ mẫu chi vu tử dã, do dụng kế 
toán chỉ tâm đi tương đãi dã). Quan hệ giữa cha mẹ 
và con cái cũng xây dựng trên tính toán lợi hại. Đủ 
thấy con người không phân biệt thân sơ quý tiện, trên 
dưới tôn ti, đều có thiên tính câu lợi, và hai bên quan 
hệ với nhau bằng lợi hại. Quan hệ giữa người với 
người không thể nói đạo tương ái, mà cũng không tồn 
tại đạo tương ái, điều đó đo bản tính dục lợi của con 
người quyết định. 
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IIL Theo Tính mà lập pháp 


Con người sinh ra đều có Thiên tính dục lợi, đều 
lấy theo đuổi tư lợi làm mục tiêu sinh sống, như vậy, 
thiên hạ tất nhiên xuất hiện cục diện hỗn loạn, mọi 
người tranh lợi. Nhưng sinh tồn và phát triển của con 
người lại cần hoàn cảnh xã hội ổn định và hoà bình, 
như vậy phải giải quyết vấn đề đó cho ổn thoả. Giải 
quyết như thế nào để đạt đến xã hội bình trị ? Pháp 
gia đã đề xuất tư tưởng pháp trị dựa theo tính tình. 

Pháp gia cho rằng, Thiên tính cầu lợi của con 
người không thể dùng phương pháp nhân nghĩa giáo 
dục để cải biến, chỉ có thể dựa vào hình pháp thưởng 
phạt để chế ước đẫn dắt. "Ít dục (ham muốn), khoan 
dung từ huệ, làm đức, đó gọi là Nhân" (Nguy sử) 
(Thiểu dục, khoan huệ, hành đức, vị chỉ nhân). "Nhân 
nghĩa là chung sở hữu với thiên hạ mà cùng lợi như 
nhau". (Ngoại trữ. thuyết hữu thượng) (Nhân nghĩa 
giả, dũ thiên hạ cộng kỳ sở hữu nhi đồng kỳ lợi giả 
đã). Nhưng mà bản tính dục lợi của con người quyết, 
định người ta không thể chung sở bữu với thiên hạ 
mà cùng lợi như nhau được, cho nên không thể làm 
nhân nghĩa được. " Tính tình của con người không 
gì hơn cha mẹ đều yêu, nhưng vị tất đã có gia đình 
yên ổn " (Wgữ đố} (Nhân chỉ tính tình, mạc tiên vu 
phụ mẫu, giai ái nhi vị tất trị đã). Nhân tính có tình 
yêu, không có tình yêu nào có thể vượt hơn tình yêu 
cha mẹ đối với con cái cả. Nhưng cha mẹ chỉ yêu con 
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cái mà thôi thì gia đình chưa chắc đã yên ổn hoà 
thuận, huống hồ dân chúng trong thiên hạ không có 
tình thân cha mẹ đối với con cái! " Nhân là có thể 
làm điều nhân cho người khác, nhưng không thể 
khiến cho người ta làm điều nhân; nghĩa là có thể 
yêu người, nhưng không thể khiến người yêu, như vậy 
đủ thấy nhân nghĩa không đủ để cai trị thiên hạ" 
(Thương Quân thư. Hoạch sách) ( Nhân giả năng 
nhân vu nhân, nhỉ bất năng sử nhân nhân; Nghĩa giả 
năng ái vu nhân, nhi bất năng sử nhân ái, thị dĩ tri 
nhân nghĩa chi bất túc đi trị thiên hạ dã). Nhân 
Nghĩa là một loại ảo tưởng không thực tế. Dù cho 
mình làm được nhân nghĩa, cũng không thể khiến 
người ta thay đổi bản tính lợi dục để làm nhân nghĩa, 
dựa vào Nhân Nghĩa không thể trị thiên hạ. Sở dĩ 
như vậy là vì Nhân Nghĩa không phải thiên tính con 
người, mà cũng không phù hợp nhu cầu thiên tính 
dục lợi của con người. "Tính của dân là đói thì muốn 
ăn, mệt nhọc thì muốn nghỉ ngơi, khổ thì tìm sướng, 
nhục thì cầu vinh, đó là tình của dân. Dân cầu lợi 
thì mất phép của Lễ, cầu danh thì mất cái vốn có của 
Tính" (Thương Quân thư. Toán địa) (Dân chỉ tính, cơ 
nhi cầu thực, lao nhi cầu dật, khổ tắc sách lạc, nhục 
tắc cầu vinh, thử dân chỉ tình dã. Dân chỉ cầu lợi, 
thất lễ chi pháp; cầu danh, thất tính chi thường). Bỏ 
lễ pháp thưởng phạt để cầu danh Nhân Nghĩa, bội 
phản thường tính (tính vốn có) của con người. Do đó 
"Ta lấy điều đó mà sáng tỏ Nhân Nghĩa ái huệ thì 
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không đủ dùng, mà phải nghiêm hình trọng phạt thì 
mới có thể trị quốc" (Gian kiếp thí quân) (Ngô đi thị 
minh nhân nghĩa ái huệ chỉ bất túc dụng, nhi nghiêm 
hình trọng phạt chi khả đi trị quốc đã), Chỉ có nghiêm 
hình trọng phạt mới có thể trị nước được, khiến thiên 
hạ bình trị. 

Theo Pháp gia, trị quốc nhờ nghiêm hình trọng 
phạt, đó là thuận theo lý của trời đất mà nương theo 
tính tình của con người. "Theo thiên đạo thì lớn, rời 
thiên tính thì nhỏ bé. Theo thiên đạo là theo tình của 
người".(Thận Tử. Nhân tuần) (Thiên đạo nhân tắc đại, 
hoá tắc tế, nhân đã giả, nhân:nhân chỉ tình dã). Nhân 
tình thể hiện thiên đạo, thiên lý, thiên tính. Thiên 
tính dục lợi, cho nên nhân tình cũng dục lợi. Tính 
tình của dân ghét đói rét, muốn no ấm, ghét lao khổ, 
muốn an nhàn, ghét bần tiện, thích phú quý, ghét 
hình phạt, thích ban thưởng. Đem tất cả những tình 
yêu ghét xuất phát từ thiên tính đó thể hiện vào hì:th 
pháp thưởng phạt thì có thể dùng để trị nước. "Phàm 
trị thiên hạ tất phải nương theo nhân tình, Nhân tìrh 
có yêu ghét, cho nên có thể dùng thưởng phạt. Có thể 
dùng thưởng phạt thì có thể lập điều cấm và đạt bình 
trị" (Bát kính) (Phàm trị thiên hạ, tất nhân nhân 
tình. Nhân tình giả, hữu hảo ố, cố thưởng phạt khả 
dụng. Thưởng phạt khả dụng, tắc cấm lệnh khả lập 
nhi trị đạo cụ hJ). Thông qua hình pháp thưởng phạt, 
cấm điều gian, dập tắt điều ác, thoả mãn tính tình 
của dân, dẫn dắt dân hướng thiện, thiên hạ bèn có 
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thể đạt đến thịnh trị, quân thần dân mới có thể an 
thân lạc nghiệp. "Cho nên trị dân không có phương 
pháp vĩnh hằng, duy chỉ dùng pháp mới thịnh trị" 
(Tám độ) (Cố trị đân vô thường, duy pháp vi trị). "Gửi 
trị loạn vào pháp luật, đưa thị phi vào thưởng phạt, 
giống như dùng cân định nặng nhẹ, không trái thiên 
lý, không tổn thương tính tình" (Đại ¿hổ (Ký trị loạn 
vu pháp thuật, thác thị phi vu thưởng phạt, chúc 
khinh trọng vu quyền hành, bất nghịch thiên lý, bất 
thương tình tính). Pháp luật thưởng phạt dùng để trị 
quốc cũng giống như dùng cân để định nặng nhẹ của 
vật phẩm, là do nhân tính thiên lý khiến cho như 
vậy, là sự tình phù hợp với nhân tính thiên lý. 


IV. Quan hệ Tính với Mệnh, Tình 


Pháp gia bàn về Tính thường cùng đề cập với 
phạm trù Mệnh, Tình. Triết học Pháp gia "Lấy Đạo 
làm thường (quy luật), lấy pháp làm gốc (Sức !ờ), xây 
dựng kết cấu lôgíc triết bọc của họ trong cái khung 
tôn Đạo sùng Pháp (đề cao Đạo, tôn sùng Pháp). 


(1). Tính uới Mệnh. Hàn Phi nói: "Phàm Trí là 
Tính, Thọ là Mệnh" (Hiển học) (Phù trí, tính đã; thọ, 
mệnh đã). Trí tuệ là nói thiên tính con người, trường 
thọ là nói sinh mệnh con người. Trong triết học Pháp 
gia Tính và Mệnh là hai phạm trù khác nhau, nhưng 
quan hệ mật thiết với nhau. Tính biểu thị bản chất 
nội tại con người, Mệnh biểu thị quá trình sinh tồn 
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con người. Tính và Mệnh đồng thời tồn tại trong đời 
sống con người, có sinh mệnh con người tồn tại thì có 
nhân tính; sinh mệnh không tồn tại nữa thì nhân 
tính cũng tiêu mất. Tính và Mệnh là những phạm trù 
cùng một lóp. 

(2) Tính uới Tình. Phạm trù Tình của triết học 
Pháp gia có hai hàm ý. Một là, Tình chỉ trạng thái 
tình cảm của sự vật. Như "Phàm Tình của Đạo không 
có quy định, không có hình dạng, nhu nhược tuỳ thời, 
tương ứng với Lý" (Giải lao) (Phàm đạo chỉ tình, bất 
chế bất hình, nhu nhược tuỳ thời, đữ lý tương ứng). 
Hai là, Tình chỉ tư tưởng tình cảm con người. Như 
"Tình người có thích có ghét" (Bát kinh) (Nhân tình 
giả hữu hảo ố). "Phàm yên ổn có lợi thì đến, nguy hại 
thì đi, đó là tình người" (Gian biếp thí thần) (Phù an 
lợi giả tựu chi, nguy hại giả khứ chỉ, thử nhân chỉ 
tình đã). Xu hướng tình cảm con người về thích ghét, 
mìing giận, yêu ghét, buồn vui, đi đến, do tâm dục 
lợi và trí tuệ thông mình của con người quyết định, 
Tình bắt nguồn từ Tính, là biểu hiện của thiên tính 
mà lại cực kỳ gần với Tính. Cho nên Pháp gia thường 
dùng phạm trù Tính Tình ghép với nhau, Tình với 
Tính là những phạm trù cùng một lóp. 

Theo kết cấu lôgíc, phạm trù triết học Pháp gia 
thì Đạo là nguyên thuỷ của vạn vật, là phạm trù bản 
thể. Pháp là giềng mối thị phi, là phạm trù thuộc 
Tính, Mệnh, Tính, Tình với tư cách là phạm trù đặc 
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trưng cho con người, cũng là những phạm trù thuộc 
tính. Pháp gia bàn về Mệnh, Tính, Tình nhằm phục 
vụ cho việc kiến tạo hệ thống tư tưởng triết học tôn 
Đạo sùng Pháp của họ. 

Các Pháp gia từ Thương Ưởng, Thân Bất Hại, 
Thận Đáo đến Hàn Phi Tử đều luận tính tì góc độ 
bản tính tự nhiên và quan hệ xã hội của con người, 
và trên cơ sở tâm dục lợi bản năng tự nhiên làm nội 
hàm hạt nhân của phạm trù Tính, từ đó dẫn đến kết 
luận dùng hình pháp nghiêm ngặt phạt nặng để trị 
nước và nhân dân. Trên thực tế, lý luận Tính của 
Pháp gia là một loại tư tưởng nhân tính ác. Đó là 
Hàn Phi kế thừa và pháp huy lý luận tính ác của 
thầy là Tuân Tử. Lý luận nhân tính ác trong triết 
học Trung Quốc do Nho gia Tuân Tử đề xướng mà do 
Pháp gia Hàn Phi đẩy đến cùng cực, đến đó thì lý 
luận nhân tính ác đã được đẩy đến cực đoan. Với tư 
cách là thành quả của tư duy lý luận, thì thuyết nhân 
tính ác có ảnh hưởng đặc biệt đối với sự phát triển 
của phạm trù Tính và lý luận Tính trong triết học 
Trung Quốc. Thời kỳ Tần Hán, việc tìm hiểu phạm 
trù Tính chuyển hướng khỏi phương diện quan hệ 
thiện ác và quan hệ Tính Tình, không còn ai chủ 
trương thuyết tính thiện hay tính ác nữa, đẩy phạm 
trù Tính và lý luận Tính lên một giai đoạn phát triển 
mới. 
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Thời kỳ Tiên Tần, sau khi phạm trù Tính và lý 
luận Tính của triết học Trung Quốc phát triển, trải 
qua thời kỳ "trăm nhà đua tiếng" trong thời dại Xuân 
Thu Chiến Quốc, được coi trọng và triển khai phổ 
biến và hình thành nhiều học phái tư tưởng. Nhìn 
chung, Tính của triết học Tiên Tần là biểu thị của 
"tài tính" của người và vật. Lý luận Tính thời kỳ này 
nằm ở giai đoạn "tài tính", tư duy lý luận đó có 4 đặc 
điểm. 

Thứ nhất, trong thời Tiên Tần, nội hàm phạm trù 
Tính đã đạt đến quy định cơ bản, lý luận Tính sơ bộ 
được triển khai. Tính đã từ khái niệm tính mệnh mở 
rộng ra, trừữu tượng hoá và nâng lên thành tính của 
tài chất trời đất, người và vật, phạm trù triết học bao 
trùm trời đất, người và vật. Trên cơ sở đó, bách gia 
chư tử mỗi người đưa ra một quy định cho nội hàm 
phạm trù Tính, triển khai tư tưởng lý luận Tính của 
mình và xác định địa vị quan trọng trong triết học 
Trung Quốc của phạm trù Tính và lý luận Tính. 


Thứ bai, lý luận Tính của triết học Tiên Tần tuy 
bàn luận rộng đến Tính của trời đất, người và vật, 
nhưng tiêu điểm tư duy của bách gia chư tử đều tập 
trung ở nhân tính, đặc biệt chú ý tìm hiểu nhân tính, 
điều đó nhất chí với đặc trưng chú trọng con người, 
truy cầu đạo làm người của toàn bộ triết học Trung 
Quốc. Triết học Trung Quốc tập trung nghiên cứu đạo 
của tam tài thiên địa nhân, đồng thời cho rằng giữa 
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trời và đất thì con người là quý, do đó đặc biệt coi 
trọng tìm hiểu con người và đạo làm người. Định 
hướng tư duy này dẫn đến lôgíc coi trọng tỉm biểu 
nhân tính. 


Thú ba; lý luận Tính của triết học Tiên Tần nhất 
quán liên bệ mật thiết với đạo làm người trong quá 
trình triển khai. Tìm hiểu nhân tính là để nhận biết 
con người, và căn cứ vào đó xác lập đạo làm người, 
tức xác lập đạo của con người và đạo trị quốc, để giải 
quyết vấn đề lý luận và thực tiễn về trau đồi nhân 
cách đạo đức và trị quốc an dân. Điều đó biểu thị đặc 
điểm, tính chất gần gũi bám sát hiện thực, thực tiễn 
của triết học Trung Quốc. 


Thứ tư, lý luận Tính thời Tiên Tần thì bách gia 
chư tử đều đặt con người trong hệ thống thiên địa 
nhân, từ quan hệ chỉnh thể thiên địa nhân mà quy 
chiếu tính của người và vật; và trong khi tìm hiểu 
nhân tính lại đem Tính với Mệnh, Tâm, Tình liên hệ 
lại mà khảo sát, thể hiện đặc sắc tư duy hệ thống 
chỉnh thể. Hệ thống lý luận Tính triết học Trung Quốc 
. rộng lớn, nội dung phong phú, không thể tách rời mô 
hình tư duy này. 


Thành quả và mô hình tư duy lý luận Tính và 
phạm trù Tính trong triết học Tiên Tần đặt cơ sở cho 
sự phát triển lý luận Tính và phạm trì Tính của triết 
học Trung Quốc, hơn nữa cũng quy phạm định hướng 
giá trị cơ bản của Tính. 
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CHƯƠNG II 


TƯ TƯỞNG TÍNH THỜI HÙ TẤN HÁN 


Thời kỳ Tần Hán, xã hội Trung Quốc tiến đến 
thống nhất. Sứ mệnh triết học là nỗ lực kiến tạo cơ 
sở lý luận thống nhất quốc gia để thích ứng nhu cầu 
thời đại. Phạm trù Tính và tư tưởng về Tính của triết 
học Trung Quốc đã đạt đến sự phát triển mới trên 
con đường thực tiễn và lý luận đó. 

Thời kỳ này, nội hàm của phạm trù Tính sâu sắc 
thêm một bước. Với tư cách là sự tổng hợp thái độ 
của bách gia, Lớ Thị Xuân Thu và Hoài Nam Tử phát 
triển nhận thức về tài tính trời sinh của người và vật 
thời Tiên Tần, đề xuất tư tưởng "Tính nhận từ trời" 
(Tính thụ vu thiên). Giả Nghị lần đầu tiên đưa Khí 
vào phạm trù Tính, cho rằng Tính là "hội tụ thần 

hf" Œhần khí chỉ hội, mở đầu cho việc dùng Khí 
luận bàn về Tính. Đổng Trọng Thư đưa ra Tính là 
"cái thô sơ của thiên chất" (thiên chất chi phác), cho 
rằng trời có hai khí âm dương vận hành, chu nên 
người có tính Tham và Nhân. Vương Sung dùng 
Nguyên Khí tự nhiên bàn luận về Tính, cho rằng 
người và vật bẩm thụ Khí mà thành, do mỗi người 
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bẩm thụ Khí dày mỏng khác nhau, cho nên Tính có 
thiện có ác. Bạch Hổ Thông dùng đạo đức ngũ thường 
quy định nội hàm của Tính, đưa ra "Tính ngũ thường" 
(ngũ thường chỉ tính). Thới Bình Kính, kinh điển sơ 
kỳ Đạo giáo, lấy Đạo làm gốc, cho rằng Đạo sinh 
Nguyên Khí, Nguyên Khí sinh Tính, và Tính vốn tự 
nhiên, đặt cơ sở cho phạm trù Tính và lý luận Tính 
của triết học Đạo giáo. 

Ở phương diện lý luận về nhân tính, các nhà thời 
Tần Hán đã vứt bỏ lý luận về tính thiện, tính ác thời 
Tiên Tần mà kế thìa và phát huy quan điểm Tính 
có thiện có ác của phái Thế Tử mà Dương Hùng là 
đại biểu, nêu ra tư tưởng nhân tính hỗn dung thiện 
ác. Trên ‹ ở sở nhận thức này, Đồng Trọng Thư, Vương 
Sung tiến thêm một bước, đưa ra thuyết Tính tam 
phẩm, còn Tuần Duyệt thì nêu ra thuyết Tính cửu 
phẩm. Các nhà, các phái đều nhấn mạnh con người 
phải học tập lễ nghĩa, dùng ngũ thường Nhân Nghĩa 
Lễ Trí Tính để điều hoà âm dương, tiết chế tình, bồi 
dưỡng Tính, bỏ ác làm thiện, lập thân lập danh, đưa 
ra người quân tử dựa và dân tính để lập đạo trị dân, 
lấy việc tác thành dân tính làm nhiệm vụ của mình, 
thực hành vương đạo giáo hóa, từ đó thực hiện quốc 
gia ổn định thái bình, đạt đến bình trị lâu dài, thể 
hiện xu hướng phát triển của thời đại. 
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TIẾT 1. TƯ TƯỞNG TÍNH BẨM THỤ Ở TRỜI 
CỦA LÃ THỊ XUÂN THU 


Lá Thị Xuân Thu là một bộ trước tác do Tướng 
quốc nhà Tần là Lã Bất Vi (- 235 Tr.CN) chủ biên. 
Cao Dụ viết bài tựa nói: "Sách này đề cao, lấy đạo 
đức làm tiêu chuẩn, lấy vô vi làm kỷ cương, lấy trung 
nghĩa làm phẩm chất, lấy việc công làm mẫu mực, 
bao gồm cả Mạnh Kha, Tôn Khanh, Hoài Nam, Dương 
Hùng" thể hiện rõ khuynh hướng tổng hợp bách gia 
để xây dựng lý luận thống nhất quốc gia. Lở Thị Xuân 
Thu bàn luận về Tính thể hiện khuynh hướng tư 
tưởng này. Cho rằng Tính bẩm thụ ở Trời không thể 
tiêu điệt được, phải dựa theo Tính mà tiết chế tình, 
thoả mãn dân tính mới có thể trị nước tốt, thực hiện 
quốc gia thống nhất, hoà bình, 


I. Tính là cái bẩm thụ ở trời 


Phạm trù Tính của La Thị Xuân Thu có hàm ý là 
bản tính tự nhiên mà người và vật bẩm thụ ở trời, 
Sách đó viết: "Tính là cái bẩm thụ ở trời, chứ không 
phải do chọn lựa làm ra" (Thành liêm) (Tính dã giả, 
sở dụ vu thiên dã, phi trạch thủ nhỉ vị chỉ dã). Tính 
của người và vật trời sinh ra đã tự có, chứ không phải 
người hay vật có thể chọn lựa làm ra. Do đó, bản tính 
của người và vật tồn tại tự nhiên. Ví dụ, cứng rắn có 
màu sắc đó là tính của đá; cháy sáng và nóng đó là 
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tính của lửa; uyển chuyển và trê: chảy đó là tính của 
nước; thích dục muốn lợi đó là tính của người v.v... 
Loại bản tính trời sinh này tồn tại trong nội bộ sự 
vật, là cái sự vật vốn có, cho nên trước khi sự vật 
tiêu diệt thì tính cũng không tiêu vong. "Đá có thể 
bị phá, nhưng không thể mất tính cứng, đan sa có 
thể mài, nhưng không thể mất màu đỏ. Cứng và đỏ 
là của Tính" (Như trên) (Thạch khả phá dã, nhi bất 
khả đoạt kiên; đan khả ma đã, nhì bất khả đoạn xích. 
Kiên dữ xích, tính chỉ hữu đã). Người và vật đều sinh 
tù Thái Nhất "Thái Nhất sinh ra lưỡng nghị, lưỡng 
nghi sinh ra âm dương, âm dương biến Lớn một lên 
một xuống, hợp lại mà thành chương ' (Đạt Nhạc) 
(Thái nhất xuất lưỡng nghỉ, lưỡng nghi xuất âm 
dương, âm dương biến hóa, nhất thượng nhất hạ, hợp 
nhi thành chương), "Phàm người và vật là âm dương 
hóa thành, âm dương thì tạo ở trời mà thành" (7: 
phận) (Phàm nhân vật giả, âm dương chỉ hóa dã. Âm 
dương giả tạo hồ thiên nhi thành giả dã). Thái Nhất 
sinh ra khí âm dương của trời đất, khí âm dương của 
trời đất sinh ra người và vạn vật; người và vạn vật 
vốn có bản tính của mỗi một người và vật trong bản 
thân nó, đó là lý lẽ của "Tính bấm thụ ở trời". 
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II. Dựa theo Tính mà trị nước 


Nhân Tính cũng như vật tính đều bẩm thụ ở trời. 
Nhưng nhân tính khác vật tính, nội dung cơ bản của 
nhân tính là thích dục muốn lợi (lạc dục an lợi). 
"Phàm con người có 360 cái xương, cửu khiếu (9 lỗ) 
ngũ tạng lục phủ, da thịt là chỗ dựa của dục, còn 
huyết mạch là thông đạt dục vậy, gân cốt là dục bền 
lâu vậy, tâm chí điều hoà dục, tỉnh khí là dục thực 
hiện vậy" (Đg: uất?) ( Phàm nhân tam bách lục thập 
tiết, cửu khiếu ngũ tạng lục phủ, cơ phu dục kỳ tỉ 
dã, huyết mạch dục kỳ thông dã, cân cốt dục kỳ cố 
đã, tâm chí dục kỳ hòa đã, tinh khí dục kỳ hành dã). 
Cơ thể sinh mệnh yêu. cầu mạnh khoẻ thông suốt, 
tâm chí tỉnh thần yêu cầu hài hòa dễ chịu, đó là dục 
cầu nội tại của nhân tính. Dục cầu nội tại của sự sinh 
tồn phát triển của xương cốt thân tâm quyết định cái 
tình thích ác trời sinh đã có của con người. "Người 
mới sinh ra là của trời, người không tạo tác cái gì cả, 
trời khiến người có dục, người không thể không cầu 
dục; trời khiến con người ác, con người không thể 
không làm. Dục và ác đều nhận ở trời, con người 
không thể làm ra được" (Đại nhạc) (Thuỷ sinh nhân 
giả thiên dã. Nhân vô sự, thiên sử nhân hữu dục, 
nhân phất đắc bất cầu; thiên sử nhân hữu ác, nhân 
phất đắc bất tịch. Dục dữ ác, sở thụ vu thiên dã, nhân 
bất đắc dữ yên). Muốn lợi ghét hại là bản tính tự 
nhiên của con người, trời sinh ra như thế. Bản tính 
trời sinh này không phải con người ban cho và con 
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người cũng không thể dập tắt được, nó là tồn tại tự 
nhiên khách quan. "Tính là cái nhận từ trời, con người 
không thể tạo ra được, dùng vũ lực cũng không thể 
thay đổi được, mà cố sức cũng không dời đổi được" 
(Đăng bừnh) (Tính giả sở thụ vu thiên dã, phi nhân 
chỉ sở năng vi dã, vũ giả bất năng cách, nhỉ công giả 
bất năng di). Dù cho rằng cố ý tiến hành cải tạo, kể 
cả dùng vũ lực trừng phạt, thì cũng không có cách 
nào tiêu trừ hoàn toàn bản tính trời sinh của con 
người. 

Bản tính thích dục muốn lợi của con người là một 
loại tồn tại khách quan. Làm vua trị nước trị dân 
không thể xem thường loại thiên tính này của con 
người. Tính thích dục muốn lợi của con người biểu 
hiện ra ngoài thành cái dục của ngũ quan thân tâm... 
Miệng dục ngũ vị, thân dục ấm no, tai dục ngũ thanh, 
mắt dục ngũ sắc, tâm dục sảng khoái. Đó là dục cầu 
nội tại của ngũ quan (năm giác quan) và thân tâm. 
Dục cầu này thúc đẩy con người truy cầu sinh hoạt 
vật chất ăn, mặc, ở và thú vui tỉnh thần thanh, sắc, 
mỹ. Người không ai không chán ghét đói kém, loạn 
lạc, mà thích an cư lạc nghiệp, không ai không chán 
ghét nghèo khó, ti tiện, mà muốn vinh hoa phú quý, 
không ai không chán ghét chém giết, tàn hại, mà 
muốn tồn tại phát triển, tất cả những điều đó đều do 
thiên tính khiến như vậy. "Tính là gốc của vạn vật, 
không thể giúp lớn lên, không thể tiêu diệt, cố nhiên 
nhi nhiên mà thôi, đó là số của trời đất vậy" (Quý 
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đương) (Tính giả vạn vật chỉ bản dã, bất khả trưởng, 
bất khả đoản, nhân kỳ cố nhiên nhỉ nhiên dã, thử 
thiên địa chi số đã). Tính là gốc vạn vật, cũng là gốc 
của loài người. Tính tuy không thể tự do giúp cho lớn 
lên cũng không thể chặt bỏ thủ tiêu, chỉ có thể dựa 
theo mà dẫn dắt, đó là quy luật tự nhiên. Căn cứ vào 
đó, Lứ Thị Xuân Thu đưa ra nguyên tắc dựa theo 
tính trị nước (nhân tính trị quốc). Cái gọi là nhân 
tính trị quốc có nghĩa là theo những yêu cầu của nhân 
tính mà trị nước, lấy đó mà đạt đến mục đích nước 
bình trị dân yên ổn. 

Nhân tính trị quốc có hai nội dung: một mặt, vua 
tôn trọng dân tính, thi hành chính sách thuận theo 
dân tính, thoả mãn nhu cầu sinh hoạt cơ bản của 
nhân đân. Yêu cầu cơ bản nhất của dân tính là ăn 
mặc no ấm, an cư lạc nghiệp. Dục cầu ăn mặc no ấm, 
an cư lạc nghiệp của nhân dân được thỏa mãn, không 
những là điều kiện sinh tồn phát triển của dân chúng, 
mà còn là cơ sở trị bình của quốc gia xã hội. Dục cầu 
của dân đạt được, đân tính thoả mãn, thì chính lệnh 
thông suốt, quốc gia ổn định, xã hội phát triển. Trái 
lại, dục cầu của đân không đạt, dân tính tổn thương, 
thì chính lệnh không thi hành được, xã hội loạn lạc. 
Muốn quốc gia ổn định, tiêu trừ các loại hoạn nạn tai 
ác, thì tất phải thuận theo tính của dân mà cai trị, 
lấy việc làm cho dân đủ ăn mặc làm nhiệm vụ. Một 
mặt khác, phải chấn chỉnh dục cầu của dân, khắc 
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phục tham dục phi tính, khiến cho mọi người đi trên 
con đường đạo lý hằng hữu, mọi người cùng nhau có 
lợi. "Phàm tính người, móng vuốt không đủ tự vệ, da 
thịt không đủ chống nóng rét, gân cốt không đủ để 
kiếm lợi tránh hại, dũng cảm không đủ để chống lại 
vật đùng mãnh hung hãn, nhưng lại có thể khống chế 
vạn vật, cầm thú, thú dữ, nóng rét ẩm thấp không 
thể hại, há không phải chỉ nhờ vào những cái vốn có 
sẵn mà là do quần tụ hay sao? " (Thị quân lãm) 
(Phàm nhân chỉ tính, trảo nha bất túc đĩ tự thủ vệ, 
cơ phu bất túc dĩ hãn hàn thử, cân cốt bất túc đĩ tòng 
lợi tịch hại, dũng cảm bất túc đĩ khước mãnh cấm 
hấn, nhiên thả do tài vạn vật, chế cầm thú, phục giáo 
trùng, hàn thử thấp táo phất năng hại, bất duy tiên 
hữu kỳ bị nhi đĩ quần tụ đa?). Con người với tư cách 
là cá thể thì năng lực của nó có hạn, không thể sống 
đơn độc giữa trời đất. Chỉ có phương thức quần tụ 
sinh hoạt cộng đồng, đựa vào sức mạnh tập thể chỉnh 
phục tự nhiên, chế ngự vạn vật, mới có thể thỏa mãn 
dục và tính. Và "có thể quần tụ là cùng làm lợi cho 
nhau. Tập thể có lợi thì quân đạo (đạo của vua) bèn 
được xác lập" (Như trên) (Quần chi khả tụ dã, tương 
dữ lợi chì đã. Lợi chi xuất vu quần dã, quân đạo lập 
dã). Con người có thể hợp quần tụ cư là dựa trên 
nguyên tắc cùng có lợi. Khiến cho nhân dân cùng có 
lợi, thỏa mãn dục và tính, thì cái đạo làm vua đã được 
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xác lập. Nếu như đã cùng nhau có lợi, thì không thể 
truy cầu thỏa mãn dục vọng cá nhân được. Cái gọi là 
thỏa mãn dục và tính, nói là của cá nhân không bằng 
nói là của cộng đồng. Dùng cái đạo mọi người cùng 
có lợi để chấn chỉnh cái dục của dân, lấy việc thỏa 
mãn dục và tính của cộng đồng để đạt đến thỏa mãn 
dục và tính của cá thể, đó cũng là đạo lý nhân tính 
trị quốc. 

Laã Thị Xuân Thu cho rằng, thỏa mãn dục của dân 
và chấn chỉnh cái dục của đân thể hiện yêu cầu nội 
tại của thiên tính con người. Người cai trị nước không 
thể khiến cho dân vô dục (không có dục), cưỡng ép 
"khiến nhân dân vô dục thì bề trên dù là hiền cũng 
không thể dùng được" (Lực dục) (sử dân vô dục, 
thượng tuy hiền do bất năng dụng), như thế thì không 
thể trị quốc an đân. Nhưng người cai trị quốc gia cũng 
không thể không bác bỏ cái dục phi tính (dục không 
phải của tính) của con người "không bác bỏ cái khôitg 
phải tính thì không thể chấn chỉnh dục được; dục mà 
không chấn chỉnh, dùng để trị thân thì chết yếu, dùng 
để trị quốc thì quốc vong" (Như trên) (vô dĩ khứ phi 
tính, tắc dục vị thường chính hĩ; dục bất chính, đi trị 
thân tắc yếu yếu, đĩ trị quốc tắc vong), thì cũng không 
thể trị quốc an dân được. Chỉ có vừa thỏa mãn dục 
của dân vừa chấn chỉnh dục của dân mới có thể khiến 
dân "hình thể và tính yên ở chỗ tự nhiên" (Thẩm phận 
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lãm) (hình tính đắc an hồ tự nhiên chí sở sở), mới có 
thể cai trị quốc gia được tốt. 


IIL Tiết chế Tình, bồi dưỡng Tính 


Nhân tính trị quốc là hướng ra ngoài dùng cho 
người. Còn hướng vào trong thì phải tiết chế Tình, 
bồi dưỡng Tính (tiết tình, dưỡng tính). "Trời sinh con 
người và khiến cho có tham, có dục" (Tình dục) (thiên 
sinh nhân, nhỉ sử hữu tham hữu dục). Tâm dục lợi 
của con người là vô cùng vô tận. Việc làm tùy tâm, 
tâm tùy dục, dục vô độ thì tâm vô độ. Dục vọng vô 
cùng, lòng tham vô độ, làm dân thì tất sinh tham 
lam, náo loạn, cướp đoạt, gian trá; làm vua thì tất có 
hành vi kiêu căng, bạo ngược, bất đức, bất nghĩa. Như 
vậy, nhân tính bèn biến thành phi tính (không phải 
tính) và không chấn chỉnh dược, người không thể cùng 
lợi cho nhau, nước không thể bình trị, cuối cùng thì 
tổn thương nhân tính. Để khiến cho dục được chính 
đáng, tính được thích đáng, Lđ Thị Xuân Thu đề xuất 
chủ trương "tiết chế tình, bồi dưỡng tính" (tiết tình, 
dưỡng tính). Lớ Thị Xuân Thu viết: "Dục có Tình, 
Tình có tiết chế" (Như trên) (Dục hữu tình, tình hữu 
tiết), "có tình tính tất có bồi dưỡng tính" (Thích âm) 
(hữu tình tính tắc tất hữu tính dưỡng h?). Quân, thần, 
dân đều phải tiết tình, dưỡng tính, nhưng vua với tư 
cách là chủ thiên hạ và người trị nước càng phải coi 
trọng hơn. Dục của vua được chấn chỉnh đúng đắn 
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thì tính được bồi dưỡng, dân mới có thể chấn chỉnh 
dục thích hợp với tính, do đó mà thiên hạ đúng đắn, 
quốc gia bình trị. 


Vua tiết tình, dưỡng tính có hai vấn đề: một là, 
lấy đạo hư tịnh (tức đạo vô vi - ND) làm gốc; hai là, 
lấy Nhân Nghĩa lễ nhạc làm đức. Đạo là thái nhất, 
là gốc của trời đất, người và vật. Đạo hư tịnh vô vi, 
chí công vô tư, tăng trưởng vạn vật, thúc đẩy vạn vật 
hình thành. Người và vạn vật do Đạo sinh ra thể hiện 
bản chất của Đạo. Nhân tâm thể hiện Đạo phải lấy 
hư tịnh vô vi làm gốc, lấy bỏ tư, quý công làm Đạo, 
tự giác lấy vật đưỡng Tính, chứ không phải lấy Tính 
dưỡng vật. "Vật là cái để dưỡng Tính, chứ không phải 
để Tính dưỡng nó" (Bản sinh) (Vật đã giả, sở dĩ đưỡng 
tính dã, phi sở đĩ tính dưỡng dã), "Thánh nhân xây 
dựng vườn thượng uyển, hồ ao là để an ủi hình hài; 
xây dựng cung điện, đình đài là để tránh nóng bức, 
ầm thấp mà thôi; chế tạo xe cộ, áo lông là chỉ đủ để 
thân thể an nhàn, ấm áp mà thôi; ăn uống sung túc 
là để đủ mùi vị khiến cho thêm tư tịnh mà thôi; dùng 
thanh sắc âm nhạc là đủ để cho Tính yên lành, tự 
lấy làm vui mà thôi. Năm điều đó là thánh vương 
dùng để dưỡng Tính" (Trọng hÿ) (Thánh vương chỉ vị 
uyến hựu viên trì dã, túc dĩ quan vọng lạo hình nhi 
dĩ hĩ, kỳ vi cung thất đài tạ dã, túc dĩ tịch táo thấp 
nhì dĩ hĩ, kỳ vi dt mã y cừu dã, túc dĩ dật thân noãn 
hài nhỉ dĩ hï, kỳ vi ẩm thực di lễ dã, túc di thích vị 
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sung hư nhỉ đi hĩ; kỳ vi thanh sắc âm nhạc dã, túc 
dĩ an tính tự ngộ nhi dĩ hĩ. Ngũ giả, thánh vương sở 
dĩ dưỡng tính dã). Con người thể hiện Đạo, nhận thức 
được làm ra vật là để dưỡng tính, chứ không phải 
dùng Tính dưỡng vật. Con người truy cầu lợi ích vật 
chất không phải để thỏa mãn dục vọng vật chất phi 
Tính, mà là để dưỡng Tính, bảo toàn Tính, do đó truy 
cầu có mức độ, có tiết chế, phù hợp với "đạo bảo toàn 
Tính". "Thánh nhân đối với thanh, sắc, mùi, vị, lợi 
cho Tính thì dùng, bại cho Tính thì bỏ, đó gọi là đạo 
bảo toàn Tính" (Bản sinh) (Thánh nhân chi vu thanh 
sắc tư vị đã, lợi vu tính tắc thủ chỉ, hại vu tính tắc 
khí chi, thử toàn tính chỉ đạo đã). Đạo hư tịnh ở trong 
tâm, đạo đức nhân nghĩa ở thân. Tu dưỡng đạo đức 
nhân nghĩa là phương diện trọng yếu của tiết tình, 
dưỡng tính. Vua có đức nhân nghĩa, thi hành nhân 
nghĩa trong thiên hạ, tính tình bèn đúng đắn, đó là 
tiết tình, dưỡng tính. Có thể tiết tình, đưỡng tính, 
dựa theo Tính mà trị nước, đó là minh quân. bá Thị 
Xuân Thu chỉ ra rằng thích dục vô cùng, kiêu ngạo 
xa xỉ dâm dật, hình phạt nhiều, bạo ngược bá tính 
như vua Kiệt, vua Trụ; bạo chúa như thế không 
những bản thân mất đạo đức, hình thể và bản tính 
tách rời nhau, hơn nữa tàn hại tổn thương tính của 
dân, hủy hoại đức của dân, kết quả chỉ có thể là thân 
bại quốc vong. 
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IV. Quan hệ Tính với Đạo, Mệnh, Tình 


Lã Thị Xuân Thu lấy Đạo làm phạm trù tối cao, 
cùng với các Nho gia, Đạo gia xây dựng hệ thống tư 
tưởng triết học chỉ đạo việc trị quốc. Nội hàm phạm 
trù Tính trong mối quan hệ lôgíc với các phạm trù 
Đạo, Mệnh, Tình được triển khai càng đầy đủ hơn. 


(1) Tính uới Đạo. Lã Thị Xuân Thu hấp thu tư 
tưởng của Đạo gia, triết học của sách này là lấy Đạo 
làm gốc, Đạo tức là Thái Nhất. "Vạn vật xuất tì Thái 
Nhất, biến hóa theo âm dương" (Đại Nhạc) (vạn vật 
sở xuất, tạo vu Thái Nhất, hóa vu âm dương). Loài 
người và vạn vật đều do Thái Nhất sinh ra, biến hóa 
theo âm dương. Tính của người và vật đều do Đạo 
của Thái Nhất quyết định, thể hiện bản chất của Đạo. 
Tính với tư cách là phạm trù biểu thị đặc trưng bản 
chất nội tại của người và vật thì tùy thuộc vào Đạo. 

(2) Tính uới Mệnh. Phạm trù Mệnh của Lố Thị 
Xuân Thu chủ yếu chỉ vận mệnh của người và vật, 
tức tính tất nhiên không thể nắm bắt được của sự 
vận động biến hóa của người và vật. "Mệnh là cái 
không biết vì sao mà như vậy" (Trí phận) (Mệnh dã 
giả, bất trì sở đi nhiên nhi nhiên giả dã). Đối với con 
người mà nói, mệnh là xu hướng và tao ngộ trong quá 
trình sinh mệnh mà không biết vì sao như thế. Và 
nhân tính là bản tính của sinh mệnh nhân thể. Tính 
với Mệnh không thể chia cắt, cùng nhau tồn tại trong 
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nhân thể (thể xác con người). Tính và Mệnh là những 
phạm trù cùng một lớp. 

(3) Tính vớt Tình. Trong La Thị Xuân Thu phạm 
trù Tình chỉ tình cảm dục vọng của con người. “Tai 
muốn nghe ngũ thanh (cung thương dốc chuỷ vũ - 
ND), mắt muốn nhìn ngũ sắc, miệng muốn nếm ngũ 
vị, đó là Tình" (Tình dục) (nhĩ chi dục ngũ thanh, 
mục chỉ dục ngũ sắc, khẩu chi dục ngũ vị, tình đã), 
"Tình của con người yêu người như yêu mình, tôn 
trọng người như tôn trọng mình, giúp người như giúp 
mình" (Vw đồ) (nhân chỉ tình, ái đồng vu kỷ giả, dự 
đồng vu kỷ giả, trợ đồng vu kỷ giả). Loại dục vọng 
tình cảm này là biểu hiện của vận động sinh mệnh 
và bản tính trời sinh của con người. Tình cũng như 
Tính đều là phạm trù biểu thị đặc trưng chủ thể, 
cùng thuộc một lớp. 

Lã Thị Xuân Thu tổng hợp bách gia, dùng Đạo 
luận Tính, cho rằng Tính nhận ở trời mà thể biện 
Đạo, chủ trương tiết dục, dưỡng Tính, khiến cho Tính 
được đúng đắn, và dựa theo Tính trị nước, thi hành 
nhân nghĩa, khiến dân đạt dục (mong muốn) mà hình 
thể và bản tính đều tự nhiên, từ đó thực hiện quốc 
gia bình trị. Khác với các nhà thời Tiên Tần, phạm 
trù Tính và lý luận Tính của Lá Thị Xuân Thu mang 
tính chất điều hòa các nhà, mở ra con đường tư duy 
mới cho sự phát triển phạm trù Tính và lý luận Tính 
của triết học Trung Quốc. 
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TIẾT 2. TƯ TƯỞNG TÍNH LÀ TỤ HỘI CỦA THẦN 
KHÍ CỦA GIÁ NGHỊ 


Giá Nghị (200 - 168 Tr. CM) là nhà chính trị và 
nhà triết học đầu thời Tây Hán. Ông viết Tân Thư 
58 chương, tổng kết cái được, cái mất của chính trị 
và lý luận thời Tần, đưa ra cơ sở lý luận cho việc 
cùng cố vương. triều Tây Hán mới ra đời. Giả Nghị 
bàn về Tính, tổng hợp cả Nho gia và Đạo gia trên cơ 
sở lấy Nho gia làm giềng mối, cho Tính là "thần khí 
“hội tụ" (thần khí chỉ hội), cho rằng tài tính trời sinh 
của con người không xa nhau, chủ trương dùng Nhân 
Nghĩa Lễ Nhạc dẫn đắt con người làm thiện, tu dưỡng 
tâm tính đạo đức, dùng đó để xây dựng quốc gia có 
nền chính trị nhân đức vĩnh viễn bình trị. 


() Tính là thần khí hội tụ 


Phạm trù Tính của triết học Giả Nghị chỉ "tài 
tính" của con người và vạn vật (Giả Nghị tập. Liên 
ngữ, dưới đây chỉ chú dẫn tên chương của sách này). 
Tài tính này là tư chất và bản tính trời sinh vốn có 
của con người và vật. Giả nghị lấy ngọc thạch làm ví 
dụ để thuyết minh tài tính của người và vật. Phàm 
là ngọc thạch đều có tài tính trong sáng, nhuận trạch, 
đôn hậu mịn màng. Dù chưa gia công mài dũa thì tài 
tính đó vẫn trong sáng, nhuận trạch, đôn hậu, mịn 
màng của trời sinh ra đã có trong ngọc thạch, nó là 
bản tính vốn có của ngọc thạch. Cho nên nói: "Trong 
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suốt mà nhuần nhã, đôn hậu mà bền chắc, đó gọi là 
tính" (Đẹạo đức thuyết) (trạm nhỉ nhuận, hậu nhị giao 
vị chỉ tính). Ngọc thạch là như thế đó, loài người và 
vạn vật cũng như vậy. Loài người và vạn vật không 
thứ nào không có tài tính của nó, do đó muôn màu 
muôn vẻ khác nhau, hình thành thế giới phong phú 
đa dạng. Tài tính vạn vật do Đạo sinh ra và do khí 
tụ tập mà thành. Xét về bản chất, Tính là khí tụ hội 
giao kết. Còn nhân tính là thần của đạo đức và khí 
của hình thể kết hợp gắn liền nhau. "Tính, là thần 
khí hội tụ vậy" (WNhư trên) (Tính, thần khí chi sở hội 
dã). Thần tức tỉnh thần có tính chất cứng rắn mẫn 
tiệp, cảm ứng ngoại vật. Khí là khí âm dưøng có tính 
chất hội tụ ngưng kết tạo thành hình thể. Thần khí 
kết hợp bèn hình thành con người có vận động sinh 
mệnh, có ý thức tinh thần, và ở bên trong con người 
thành tài tính của con người. "Tính được xác lập thì 
Thần Khí tự nhiên bừng bừng phát ra và thông ra 
ngoài, ứng cùng cảm nhận của ngoại vật, cho nên 
nhuần nhã, đôn hậu mà bền chắc, gọi là Tính, Tính 
sinh, Khí thông để làm sáng tỏ" (Như trên) (Tính lập, 
tắc thần khí hiểu hiểu nhiên phát nhi thông hành vu 
ngoại hĩ, dữ ngoại vật chỉ cảm tương ứng, cố viết 
nhuân hậu nhi giao vị chỉ tính, tính sinh, khí thông 
chi dĩ hiểu). Tâm có Tình có Tri, có thể tiếp xúc với 
ngoại vật cảm ứng mà sản sinh ra các loại tình cảm, 
nhận thức lẽ người, lý vật mà xác lập đạo của người, 
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chính sách để trị người, khiến cho tính mệnh con 
người sinh tồn phát triển. Có thần và không có thần, 
có khả năng nhận biết và không có khả năng nhận 
biết là cái khác biệt giữa con người và động vật. 


II. Nhân tính không xa nhau lắm 


Giả Nghị cho rằng, tài tính của con người do thần 
khí tụ hợp mà hình thành, tuy không thểsnói hoàn 
toàn tương đồng, nhưng khác nhau không xa lắm. 
"Nhân tính không khác nhau xa lắm" (7r‡ an sách) 
(Nhân tính bất thậm tương viễn), đó là kế thừa tư 
tưởng của Khổng Tử "Tính tương cận tập tương viễn". 
Giả Nghị lại phát triển và luận chứng tư tưởng này 
theo trình độ nhận biết mới. Ông cho rằng, nhân tính 
sở dĩ khác nhau không xa lắm, bởi vì nó cũng đo Đạo 
sinh ra và Khí ngưng kết mà thành, Thần và Khí 
không có khác biệt mấy về bản chất, do đó nhân tính 
cũng không khác nhau xa lắm. "Tính là tạo vật của 
đạo đức. Vật hữu hình, mà thần của đạo đức chuyên 
nhất một Khí, trong sáng,.nhuần nhã càng đôn hậu. 
Đục mà kết dính với nhau, trong vật không phải do 
vật sinh ra, Khí đều tụ tập, cho nên gọi là Tính" (Đạo 
Đúc thuyết) (Tính giả, đạo đức tạo vật. Vật hữu hình, 
nhi đạo đức chỉ thần chuyên nhi vi nhất, mỉnh kỳ 
nhuận ích hậu hĩ. Trọc nhi giao tương liên, tại vật 
chỉ trung, vi vật mạc sinh, sinh giai tập yên, cố vị 
chỉ tính). Cái gọi là đạo đức là bản thể Đạo vô hình 
vô tướng mà Đạo gia nói là sản sinh ra người và vạn 
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vật và cái có thực của nó trong hình thể của vạn vật 
và con người. Đạo hư tịnh tự nhiên, bình yên hòa hợp 
có thần, biến hóa thành vạn vật, nằm trong vạn vật 
khiến cho vạn vật đều có khí của nó, thuận với lý, 
thích hợp với vận động. Thần của đạo đức chuyên chú 
ở nhân thể khiến cho nhân thể do khí tạo thành được 
sáng trong, nhuần nhã, đôn hậu, thành ra sinh mệnh 
có ý thức tỉnh thần, thành ra sinh vật trí tuệ nhận 
biết được lý của vật và nhân luân. Tài tính nội tại 
khác với vật này là nhân tính. Tài tính này người nào 
cũng có, cho nên nhân tính không xa nhau lắm. "Vua 
Thuấn là ai? Ta là ai? Đầu có tai mắt, tâm ý, đứng 
đi, tính giống như ta" (Khuyến học) (Thuấn hà nhân 
dã? Ngã hà nhân dã? Phù khải nhĩ mục, tải tâm ý, 
tòng lập di tỉ, đũ ngã đồng tính). Thánh nhân và 
phàm nhân tuy đạo đức cao thấp cách nhau rất xa, 
nhưng mọi người đều có ngũ quan tai mắt, có tâm ý 
biết nhận thức, đều biết học tập tri thức đạo đức, tu 
dưỡng thân tâm, đều có nhân tính chung. Đương 
nhiên, nói "nhân tính không xa nhau lắm" không có 
nghĩa là tài tính trời phú cho người này, người khác 
không khác nhau chút nào. Phân biệt tỉnh tế ra thì 
tài tính của con người chia thành thượng, trung, hạ. 
Ví dụ những nhà vua trong lịch sử, đã khác nhau về 
tài tính thành thượng, trung, hạ. "Có chúa thượng, 
chúa trung, chúa hạ... Chúa thượng là Nghiêu Thuấn... 
chúa hạ là Trụ Kiệt... Cái gọi là chúa trung là Tề 
Hoàn Công vậy" (Liên ngữ) (Hữu thượng chủ giả, hữu 
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trung chủ giả, hữu hạ chủ giả... Thượng chủ giả, 
Nghiêu Thuấn thị dã... Hạ chủ giả, Kiệt Trụ thị dã... 
Sở vị trung chủ giả, Tề Hoàn Công thị dã). Tài tính 
của chúa thượng là bậc thánh hiền, tài tính của chúa 
hạ là kẻ bất tiếu, bậc chúa trung thì phải học tập, có 
người thiện phò tá mới thành thánh hiền. Nhân tính 
có khác biệt, nhưng không xa lắm, quyết định con 
người phải học tập và dẫn dắt mới có thể thành người 
có đức thiện, đồng thời mọi người ai cũng có thể nhờ 
học tập và dẫn dắt mà thành người có đức thiện. Tư 
tưởng phân tài tính thành thượng, trung, hạ của Giả 
Nghị đã bao hàm mầm mống của thuyết tính tam 
phẩm. 


III. Nhân tính có thể dẫn dắt 


Nhân tính không xa nhau, nhưng có khác biệt, 
cho nên phải giáo hóa dẫn dắt. Tính trời sinh của con 
người do Thần và Khí tạo thành, vốn có công năng 
cảm biết lý của vật, hiểu rõ nhân luân (đạo lý làm 
người - ND). "Tính sinh, Khí thông mà sáng ra; Thần 
sinh, biến thông mà hóa thành; sáng tỏ sinh, thức 
thông mà biết" (Đạo đức thuyết) (Tính sinh, khí nhỉ 
thông chỉ di biểu; thần sinh, biến nhi thông chỉ dĩ 
hóa; minh sinh, thức nhi thông chi dĩ tri). Đạo vốn 
có tính chất nhuận trạch, sáng soi. Tính có đặc điểm 
sáng trong, nhuần nhã, đôn hậu. Đặc điểm sáng 
trong, nhuần nhã, đôn hậu của Tính do tính chất 
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nhuận trạch, sáng soi của Đạo quyết định. Do đó, Khí, 
Thần, Minh của nhân tính khiến cho con người có 
năng lực hiểu, hóa, tri. Thông qua giáo hóa dẫn dắt 
nhất định có thể khiến cho con người biết đạo sáng 
đức, biết cái lý hóa sinh (biến hóa sinh ra'- ND), 
thành người quân tử có lòng nhân mà tâm thể hiện 
đại đức của trời đất. 

Dẫn dắt nhân tính của con người bao gồm hai 
phương diện trong và ngoài. Về phương diện nội tại, 
thì nhờ vào sự học tập, phản tỉnh giác ngộ của mình. 
"Phàm cũng tai mắt, tâm ý, đi đứng cùng một tính 
với ta mà riêng vua Thuấn lại nổi tiếng thánh hiền 
minh quân; còn ta có trí tuệ mà không chút tiếng tăm 
trong xóm làng để cho người ta theo. Vì sao chỉ có 
một mình vua Thuấn được như vậy? Bởi vì vua Thuấn 
nễ lực dốc chí, còn ta thì lười nhác, rnà không biết tự 
tỉnh vậy" (Khuyến học) (Phù khải nhĩ mục, tải tâm 
ý, tòng lập đi di dữ ngã đồng tính, nhỉ Thuấn độc 
hữu hiền thánh chỉ danh, nhi ngã tầng vô lân lý chỉ 
văn, khoan tuần chỉ trí giả. Đọc hà đã? Nhiên nhỉ 
Thuấn mẫn phủ nhi gia chí ngã đản mạn nhỉ phất 
tỉnh nhĩ. Người bình thường cùng Tính với vua 
Thuấn, nhưng do vua Thuấn có thể lập chí dùi mài 
học tập chị thức, tu dưỡng đạo đức mới thành thánh 
nhân nổi tiếng thiên hạ. Còn người bình thường 
không chịu dụng tâm tiến bộ, mà trì trệ, lại không 
biết tu tỉnh giác ngộ, chỉ có thể thành người đức nhỏ, 
biết ít. Đủ thấy lập chí tự giác ra sức dồi mài là điều 
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kiện nội tại khiến cho Tính hóa thành Đức vậy. Về 
phương diện bên ngoài, là sự dạy dỗ của thầy và bề 
trên, sự giáo hóa của thánh nhân. "Khổng Tử nói 
rằng: "Lúc nhỏ theo thiên tính, quen như tự nhiên"... 
học tập thì trí tuệ gia tăng không đến nỗi hồ thẹn, 
giáo hóa mà tâm trưởng thành, cho nên đạo là tính... 
Phàm như tâm chư phóng túng, đã dạy dỗ dẫn dắt 
thì giáo hóa dễ thành. Noi theo đạo đức, trí tuệ thì 
đó là sức mạnh của giáo hóa, nếu lại tích luỹ tập tục 
thì hai điều đó bổ trợ cho nhau. Phàm người Hồ, người 
Việt sinh ra cũng là người có tiếng nói, sở thích, sở 
dục không khác nhau, đến khi lớn lên thành tục thì 
lại thông qua nhiều lần phiên dịch mà vẫn không 
hiểu nhau thông suốt, học hành thì giống nhau, 
nhưng hành vị thì khác nhau, đó là do giáo dục học 
tập khác nhau" (Hón Thư. Giả Nghị truyện) (Không 
Tủ viết: "Thiếu thành nhược thiện tính, tập quán như 
tự nhiên”... tập dữ trí trưởng, cố thiết nhỉ bấy quí, 
hóa dữ tâm thành, cố trung đạo nhược tính... Phù 
tâm vị lạm nhi tiên dụ giáo, tắc hóa đị thành dã. 
Khai vu đạo thuật trí nghị chỉ chỉ, tắc giáo chi lực 
dã, nhược kỳ phục tích quán, tắc tả hữu nhí dĩ. Phù 
Hồ Việt chỉ nhân, sinh nhi đồng thanh, kỳ dục bất 
dị, cập kỳ trưởng nhi thành tục, lụy số dịch nhi bất 
năng tương thông, hành hữu tuy tử nhi bất tương vị 
giả, tắc giáo tập nhiên dã). Hoàn cảnh xã hội hun 
đúc, sư phụ và thánh hiền giáo dục, cá nhân tự thân 
học tập, những điều đó có tác dụng cực kỳ trọng yếu 
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đối với việc hóa Tính thành Đức. Nội dung loại giáo 
dục học tập và dẫn đắt khác nhau thì kết quả cũng 
khác nhau. Nếu giáo dục học tập đúng đắn thì con 
người có thể thay đổi Tính làm điều đúng đắn; trái 
lại, nếu giáo dục học tập không đúng đắn thì khiến 
cho Tính bị hại và con người làm điều ác. "Nhân tính 
không phải xa nhau lắm, thì làm sao vua nhà Ân, 
nhà Chu thì lại đạo lớn như thế, mà vua nhà Tần thì 
lại bạo ngược vô đạo như thế?" (Bdo phô (Nhân tính 
phi thậm tương viễn dã, hà Ân Chu chỉ quân hữu đạo 
chỉ trưởng, nhi Tần vô đạo chỉ bạo dã? ) Đó là bởi vì 
các vua nhà Ân, nhà Chu ngay tù thiếu thời đã "thấy 
việc đúng đắn, nghe lời nói đúng đắn, hành đạo đúng 
đắn, tả hữu trước sau đều là những người đúng đắn" 
(Như trên) (kiến chính sự, văn chính ngôn, hành 
chính đạo, tả hữu tiền hậu giai chính nhân), học đúng 
đạo lý, hành đúng đắn, cho nên thành vua hữu đạo. 
Còn vua nhà Tần thì không như thế, cái mà quốc gia 
sùng thượng không phải lễ nghĩa, mà là hình phạt; 
cái mà xã hội đề xướng không phải khiêm nhường, 
mà là vu cáo. Triệu Cao giáo dục Hồ Hợi không phải 
là dạy Nhân Nghĩa Lễ Nhạc, trung tín khiêm nhường, 
mà là hình phạt nghiêm khắc, tru di tam tộc, cho nên 
Tần Nhị Thế "hôm nay lên ngôi thì ngày mai bắn 
người, gọi người can gián trung thành là kẻ phỉ báng, 
người mưu tính lợi ích sâu xa cho nước gọi là yêu 
ngôn (lời nói yêu quái), xem việc giết người như cắt 
cỏ vậy. Há phải vì Hồ Hợi tính ác? Bởi vì được dạy 
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dễ không đúng đạo lý vậy" (Như trên) (kim nhật tức 
vị, minh nhật xạ nhân, trung gián giả vị chỉ phi bàng, 
thâm ví chỉ kế giả vị chi yêu ngôn, kỳ thị sát nhân 
nhược ngãi thảo gian nhiên. Khởi Hồ Hợi chỉ tính ác 
tai? Kỳ sở di tập đạo chi giả phi lý cố dã). Do đó, dẫn 
dắt người ta hóa Tính thành Đức khêng những phải 
chú trọng nỗ lực tự giác, hơn nữa phải coi trọng tập 
tục phong hóa xã hội. 

Giả Nghị cho rằng, dẫn dắt người hóa Tính thành 
Đức quan trọng nhất là tiến hành giáo dục đạo đức 
Nhân Nghĩa, trung tín. "Đức có 6 đẹp. Sáu đẹp là gì? 
Đó là có Đạo, Nhân, Nghĩa, Trung, Tín, Mật (bình tĩnh 
chu đáo - ND). Sáu điều đó là cái đẹp của Đức" (Đạo 
đúc thuyết) (Đúc hữu lục mỹ. Hà vị lục mỹ? Hữu đạo, 
nhân, nghĩa, trung, tín, mật, thử lục giả đức chi mỹ 
dã). Nhân nghĩa trung tín là đức đẹp nhất của con 
người. Người làm được nhân nghĩa trung tín thì có 
thể vì việc công quên việc tư, yêu mến và làm lợi cho 
thiên hạ, tâm đứng đắn, hành vi thích hợp, do đó mà 
đạt đến cực điểm của đạo đức. "Nhân nghĩa là Tính 
của minh quân" (Đại chính thượng) (Nhân nghĩa giả, 
minh quân chỉ tính đã). Làm vua của nước, làm chúa 
của dân thì càng phải được giáo dục dẫn dắt loại đạo 
đức này ngay tù thời niên thiếu, khiến cho nhân nghĩa 
trỏ thành bản tính nội tại của quân vương, thì về sau 
mới trỏ thành mình quân. Quân, thần, dân có thể 
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thực hiện nhân nghĩa trung tín thì thiên hạ có thể 
thịnh trị. 


IV. Quan hệ Tính với Đạo, Đức, 
Thần, Minh, Mệnh 


Triết học Giả Nghị lấy Đạo làm phạm trù tối cao 
của kết cấu lôgíc của ông. Đạo, Đức, Tính, Thần, Minh, 
Mệnh là sáu Lý của Đức, do đó phạm trù Tính có liên 
hệ lôgíc chát chẽ với Đạo, Đức, Thần, Minh, Mệnh. 


) Tính uới Đạo, Đúc. "Cái nguyên thuỷ dẫn 
đường của vật gọi là Đạo" (Đạo đức thuyết) (Vật sỏ 
đạo vị chỉ Đạo). Đạo là cái vô hình, yên bình hòa hảo, 
mà thần là cái nguyên thủy, cái dẫn đường cho vạn 
vật, là bản thể của con người. "Đức là rời Vô đến 
Hữu... cái có được để sinh ra gọi là đức" (Như trên) 
(Đức giả, ly vô nhi chỉ hữu... Sở đắc dĩ sinh vị chỉ 
đúc). Người và vật sở đi có đức là vì được Đạo ở trong 
hình thể của chúng và biến hóa thuận theo cái lý của 
Đạo. Tính của người và vật do Đạo Đức sinh ra, cho 
nên nói "Tính là cái do Đạo Đức tạo ra" (Như trên) 
(Tính giả đạo đức tạo vật). So với Đạo, Đức, thì Tính 
là phạm trù thứ cấp đóp thứ hai). 

(2) Tính uới Thần, Minh. Phạm trù Thần của triết 
học Giá Nghị chỉ đặc tính biến hóa vận động của Đạo 
với vạn vật và chỉ tinh thần biến ảo sống động của 
loài người. "Biến hóa không gì không làm (thành), cái 
lý của vật và nguyên khởi của biến hóa của vật đều 
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do Thần biến hóa mà thành, cho nên nói: "Yên lặng 
sạch sẽ như dòng sông Lạc gọi là Thần" (Như trên) 
(khang nhược Lạc lưu vị chỉ thần). Tính là hội tụ của 
Thần Khí. Do đó, Tính bao hàm Thần. "Minh là Thần 
Khí ở bên trong (con người) thì tất nhận biết dù không 
có ánh sáng. Minh thì sáng rực ra ngoài. Trong ngoài 
thông nhau thành một, thì cái được, mất, nội hàm và 
sự việc, phải và trái đều do chức năng của nhận biết. 
Cho nên nói sáng rực gọi là Minh, Minh sinh ra Thức 
và thông với nhau bằng nhận biết" (Như trên) (Minh 
giả, Thần Khí tại nội tắc vô quang nhi vi tri, Minh 
tắc hữu huy vu ngoại hí Ngoại nội thống nhất, tắc 
vi đắc thất sự lý thị phi giai chức vu Tri, cố viết quang 
huy vị chỉ Minh, Minh sinh Thức thông chi đĩ Trì). 
Minh là đặc tính nhận biết của con người hình thành 
do Thần Khí phát ra ngoài qua hành vi. Nếu Thần 
Khí không phát ra ngoài thông qua hành vi thì con 
người không nhờ đâu mà nhận biết được, mất, nội 
hàm/ sự việc và phải/trái. Thần Khí hội tụ mà thành 
Tính, phát ra ngoài thành Minh; Tính, Thần, Minh 
mật thiết với nhau không thể phân chia được, là 
những phạm trù đặc trưng biểu thị con người từ 
những góc độ khác nhau. 

(3) Tính uới Mệnh. "Mệnh là cái mà vật nhận được 
Đạo, Đức mà sinh ra, là Trạch, Nhuận, Tính, Khí, 
Thần, Minh và sự phân lập hình thể của chúng, độ 


a. Trạch là ban ơn rộng rãi, Nhuận là nhuần nhã - ND. 
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số của mỗi thứ đều đạt đến lượng lớn cùng cực hài 
hòa. Tất cả đều nhận dược từ Đạo Đức chứ không 
phải do ham muốn thủ xá mà có. Cái nhận được đó 
vốn có, đã định săn, không thể từ chối, nên gọi là 
Mệnh" (Như trên) (Mệnh giả, vật giai đắc đạo đúc chi 
thi di sinh, tắc trạch, nhuận, tính, khí, thần, minh 
cập hình thể chỉ vị phân, số độ các hữu cực lượng chỉ 
tấu hĩ. Thử giai sở thụ kỳ đạo đức, phi dĩ thị dục thủ 
xá nhiên đã. Kỳ thụ tử cụ dã, khác nhiên hữu định 
hĩ, bất khả đắc từ dã, cố viết mệnh). Mệnh là sinh 
mệnh hình thể của người và vật, và cả quá trình vận 
động của nó, do Đạo cho mà sinh thành, sinh thì có 
hình thể, có hình thể rồi thì hình thể mang Đạo, Đức, 
Tính, Thần, Minh trong nó và biểu hiện ra. Sinh 
mệnh do Đạo sinh ra và đạo đức, tài tính, thần minh 
v.v... đều là đặc tính của sinh mệnh. Cho nên Mệnh 
nằm giữa Đạo với tư cách là bản thể và Đạo, Đức, 
Tính, Thần, Minh với tư cách là thuộc tính. Mệnh thể 
hiện phạm trù quá trình vận động của người và vật. 

Giả Nghị lấy Nho gia làm giềng mối, thống nhất 
Nho gia với Đạo gia, lấy Đạo làm gốc, lấy Thần Khí 
luận bàn về Tính, quy định nội hàm của phạm trù 
Tính là "Thần Khí tụ hội", lại cho rằng nhân Tính 
chia thành thượng trung hạ khác nhau, nhưng lại 
nói "Tính không xa nhau lắm", đề xuất dùng nhân. 
nghĩa, trung, tín, dẫn dắt con người hóa Tính thành 
Đức, đặt nền tắng lý luận cho trị nước khiến cho xã 
hội ổn định hài hòa. Những tư tưởng này của ông và 
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những lập luận của ông về quan hệ Tính với các phạm 
trù Đạo, Đức, Thần, Minh, Mệnh vìia phát triển lý 
luận Tính của bách gia chư tử thời Tiên Tần, vừa 
khơi nguồn cho thuyết Tính tam phẩm và lập luận 
lấy Khí giải thích Tính của thời Hán. 


TIẾT 3. TƯ TƯỞNG THIÊN MỆNH LÀ TÍNH 
CỦA TRUNG DUNG 


Trung Dung là một chương trong Lể Ký, tương 
truyền do đích tôn của Khống Tử là Tử Tư làm ra. 
Lê Ký là tập hợp những trước tác các môn đệ đồi sau 
của cửa Khổng trong khoảng thời gian từ Chiến Quốc 
đến Tần Hán, phản ảnh tư tưởng học phái Nho gia 
thời kỳ đó. Trung Dung bàn luận về Tính kế thừa 
quan điểm truyền thống của Nho gia thời Tiên Tần 
dùng đạo đức bàn luận Tính, đưa Tính vào quỹ đạo 
tu thân trị quốc, dùng làm tư tưởng chỉ đạo cho việc 
tu dưỡng đạo đức trị quốc an dân. 


I. Thiên mệnh gọi là Tính 


Trung Dung dưa ra cách giải thích của mình về 
phạn trù Tính. Trung Dung viết: " Thiên mệnh gọi là 
Tính". Trịnh Huyền chú : "Thiên mệnh nghĩa là cái 
mệnh trời sinh ra con người" (Thiên mệnh chi vị 
tính... Thiên mệnh, vị thiên sở mệnh sinh nhân giả 
dã). Tính của người và vật là thiên phú (trời cho). 
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Thiên nói ở đây là chỉ Tự Nhiên tồn tại khách quan. 
Mệnh mang nghĩa "ban cho", "phú cho". Bản chất tự 
nhiên sinh ra của người và vật là Tính. Do đó, Tính 
của người và vật không phải do con người làm ra mà 
là đặc tính bản chất sinh ra đã có sẵn của người và 
vật. "Cho nên trời sinh vật thì phải theo tài chất của 
nó mà thúc đẩy nó. Cho nên bồi dưỡng nó rồi che chổ 
nó" (7rung Dung) (Cố thiên chỉ sinh vật, tất nhân kỳ 
tài nhi đốc yên. Cố tài giả bồi chi, khuynh giả cái 
chỉ). Con người và vạn vật trời sinh tự nhiên đều 
thuận theo thiên tính của nó mà vận động biến hoá, 
sinh trưởng tiêu vong, hình thành sự phát triển vận 
động ùn ùn không dứt của thế giới vạn vật. 


II. Thành là Đức của Tính 


Tính của người và vật là thiên mệnh, do đó nó thể 
hiện đặc tính của thiên. Đặc tính căn bản nhất của 
thiên là Thành. "Đạo trời đất có thể dùng một lời nói 
hết được. Nó chỉ chuyên vào một việc là sinh ra vạn 
vật, cho nên vạn vật mà nó sinh ra phong phú đa 
dạng không thể lường được. "Đạo trời đất rộng lón, 
thâm hậu, cao to, quang mình, xa xăm, lâu dài" (Như 
trên) (Thiên địa chi đạo, bác đã, hậu đã, cao dã, mình 
dã, du dã, củu dã). Đặc điểm của đạo trời đất là rộng 
lớn, thâm hậu, cao to, quang mình, xa xăm, lâu dài. 
Những đặc điểm này là biểu hiện ra ngoài của tính 
Chí Thành của đạo trời đất. Tính chất Chí Thành của 
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đạo trời đất tồn tại theo trời đất, trời đất tồn tại mãi 
mãi thì tính chất Chí Thành cũng không tiêu vong. 
"Cho nên chí thành không dứt" (Như trên) (Cố chí 
thành vô tức). Do trời đất vĩnh hằng Chí Thành bèn 
có thể sinh ra vạn vật, che chở vạn vật, tác thành 
vạn vật. "Thành'® là đạo của trời. Cái thực hiện 
Thành là đạo người" (Như trên) (Thành giả thiên chỉ 
đạo đã. Thành chỉ giả, nhân chỉ đạo dã). Trời đất chí 
thành nên cái đặc tính trời phú cho người và vật cũng 
Thành. Thành là bản chất nội tại quan trọng nhất 
của người và vạn vật, là nội dung căn bản của đạo 
của con người (nhân đạo). "Thành là cái thuỷ chung 
của vật, không có Thành thì không có vật. Cho nên 
quân tử lấy Thành làm quý. Thành không phải tự 
thành” mà thôi, mà là cái sở dĩ thành vật vậy. Thành 
bản thân mình là Nhân (lòng nhân từ - ND); thành 
vật là Tri. Thành là đức của Tính, là hợp cái trong 
ngoài của Đạo" (Như trên) (Thành giả, vật chỉ chung 
thuỷ, bất thành vô vật. Thị cố quân tử Thành chỉ vi 
quý. Thành giả, phi tự thành kỷ nhi dĩ, sở dĩ thành 
vật dã. Thành kỹ, Nhân dã; thành vật, Tri dã. Tính 
chi đức dã, hợp ngoại nội chi đạo dã). Thành ở bên 


(a). Thành có nghĩa thông thường là thành thực, trung thành. 
Nhưng ở đây là phạm trù triết học, nên xem tác giả giải thích 
- ND. 

(Œ) Thành nghĩa thông thường là làm thành, hoàn thành, tác 
thành. Đồng âm với chữ Thành chỉ khái niệm Thành và nghĩa 
cũng có liên quan với nhau như tự đạng - ND. 


173 


trong người và vật, quán xuyến xuyên suốt từ đầu 
đến cuối của người và vật. Không có Thành thì không 
có người và vạn vật. Do đó người quân tử luôn luôn 
lấy Thành làm quý, không những dùng Thành để 
thành đàm nên) mình, mà còn dùng Thành để thành 
(tác thành) người khác nữa. Thành là phẩm chất đạo 
đức cố hữu của nhân tính, là cái hợp ngoại vật và nội 
tâm làm một, là nguyên tắc khiến cho khách thể 
thống nhất với chủ thể. 

Trung Dung lấy Thành làm nội hàm cơ bản của 
nhân tính, mục đích nhằm xác lập căn cứ nội tại cho 
việc tu dưỡng đạo đức của con người. "Thiên mệnh 
gọi là Tính, thống soái Tính là Đạo, tu dưỡng Đạo thì 
gọi là giáo" (Như trên) (Thiên mệnh chỉ vị Tính, suất 
Tính chi vị Đạo, tu Đạo chi vị giáo). Thành là bản 
tính trời phú cho con người, làm theo bản tính của 
Thành là Đạo, tiến hành tu dưỡng theo yêu cầu của 
Đạo thì gọi là giáo. Chuẩn tắc đạo đức và giáo hoá 
đạo đức con người đều phải xuất phát từ bản tính của 
Thành của con người, noi theo bản tính của Thành 
mà xác lập và triển khai giáo hoá. Trên cơ sở của 
Thành phát triển rộng ra mà thi hành Nhân, Nghĩa, 
Lễ, Trí, mà nói theo Trung Dung, làm đức chính, làm 
sáng tỏ đại đức trong thiên hạ. Và nếu quả như con 
người có thể thật sự thi hành Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, 
theo đạo Trung Dung, làm đức chính làm sáng tỏ đại 
đức trong thiên hạ, thì chứng tố trong lòng nó chí 
thành, tận Tính tri thiên (theo Tính hết mực hiểu 
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trời). "Tự Thành sáng rõ ra, gọi là Tính; tự làm sáng 
rõ Thành gọi là giáo (giáo hoá). Thành thì sáng TỐ, 
sáng rõ thì Thành. Chỉ thiên hạ chí thành vì tận Tính 
được. Tận được Tính nó thì có thể tận Tính của người; 
có thể tận Tính của người thì có thể tận Tính của 
vật; có thể tận Tính của vật thì có thể giúp sự giáo 
hoá dưỡng dục của trời đất; có thể giúp sự giáo hoá 
dưỡng dục của trời đất thì có thể cùng dự vào trời 
đất" (Như trên) (Tự Thành minh, vị chỉ Tính; tự minh 
Thành vị chi giáo: Thành tắc minh hĩ, minh tắc 
Thành hĩ. Duy thiên hạ chí Thành, vị năng tận kỳ 
Tính. Năng tận kỳ Tính, tắc năng tận nhân chỉ Tính; 
năng tận nhân chỉ Tính, tắc năng tận vật chỉ Tính; 
năng tận vật chỉ Tính, tắc khả dĩ tán thiên địa hoá 
dục; khả dĩ tán thiên địa hoá dục, tắc khả dĩ dữ thiên 
địa tham hị). Xuất phát từ Thành Tính nội tại tự 
thân chủ thể đạt đến minh đức (sáng tỏ Đức) cùng 
với từ bên ngoài tiến hành giáo hoá đạo đức đạt đến 
Chí Thành nội tâm, cách tu dưỡng hai hướng này đều 
thống nhất ở bản tính của Thành, mục đích nhằm 
khiến con người đạt đến Thành Tính tự giác. Con 
người đạt đến cảnh giới Chí Thành thì mới thật sự 
nhận thức được bản tính của trời đất, người, vật, tinh 
thần nội tâm thông đạt nhất thể với thiên địa vạn 
vật, do đó có thể giáo hoá dưỡng dục vạn vật như trời 
đất, quản lý thiên bạ, trị quốc an dân, trở thành 
thánh nhân có đại đức. 
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IH. Quân tử trọng đức tính 
mà theo con đường học hỏi 


Thành là đức tính nội tại tự thân con người do 
trời phú. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là ai ai 
sinh ra cũng là thánh nhân, quân tử, trời sinh ra đã 
có đạo đức cao thượng. Từ Thành Tính trời phú đến 
Chí Thành tự giác cần phải có quá trình tu dưỡng 
đạo đúc gian khổ. Trưng Dung cho rằng, đó là một 
quá trình "trọng đức tính mà theo con đường học hỏi" 
(tôn đức tính nhi đạo vấn học). "Quân tử trọng đức 
tính mà theo con đường học hỏi, hết sức rộng lớn mà 
hết sức tỉnh vi, cực kỳ cao minh, mà theo đạo Trung 
Dung, ôn cố nhi tri tân, đôn hậu để tôn trọng lễ" (Như 
trên) (Quân tử tôn đức tính nhi đạo vấn học, chí 
quảng đại nhi tận tỉnh vi, cực cao mỉnh nhi đạo Trung 
Dung, ôn cố nhi tri tân, đôn hậu dĩ sùng lễ). Nhận 
biết và coi trọng bản tính đạo đức của Thành trong 
bản thân mình, thông qua chuyên cần học tập ham 
học hỏi để phát triển mở rộng nó, khiến bản thân đạt 
đến đạo đức tự giác cao độ, đó là con đường nâng cao 
cảnh giới tính thần của Thành của bản thân. Nói cụ 
thể ra là phải thể hội được cái Đạo của trời và người 
rộng lớn tỉnh vi, hiểu ra mà làm nhân nghĩa, biếu 
đễ, trung tín, trí dũng, lễ nhạc, đạo lý trung dung, 
trong thì để tu thân lập đức, ngoài thì để kinh bang 
tế thế trị quốc, không ngừng ôn cũ biết mới, đạt đến 
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cảnh giới nội tâm hồn hậu chất phác, ngôn ngữ hành 
vị tự nhiên hợp lễ, đó mới là Chí Thành. "Thành là 
không cố gắng mà ở giữa, không nghĩ mà được, thong 
dong theo trung đạo, đó là thánh nhân vậy" (Như 
trên) (Thành giả, bất miễn nhi trung, bất tư nhỉ đắc, 
tòng dung trung đạo, thánh nhân đã). Do đó "trọng 
đức tính mà theo con đường học hỏi" là con đường 
quan trọng tu thân trị quốc của mọi người. 

Trung Dung luận về Tính chủ yếu là kế thừa và 
phát triển tư tưởng của Khổng Tử và Mạnh Tử, coi 
Tính của người và vật là thiên mệnh, và cho rằng loại 
bản tính trời phú cho người và vật này là Thành, 
nhấn mạnh phải lấy Chí Thành làm tiêu chuẩn tối 
cao để tu dưỡng đạo đức con người. Như vậy đã đem 
nguyên tắc đạo đức của Thành của con người nội tại 
hoá một bước nữa, khiến cho nó có tính chất thiên 
phú, đem tính đương nhiên của đạo đúc chuyển hoá 
thành tính bản nhiên, do vậy khiến cho quyền lực 
của đạo đức được nâng cao mạnh hơn. Tư tưởng và 
con đường tư duy này có ảnh hưởng hết sức lớn đối 
với sự phát triển của phái Nho gia mới thời Tống 
Minh và cả phạm trù Tính và lý luận Tính trong toàn 
bộ triết học Trung Quốc. 


hư, 


TIẾT 4. TƯ TƯỞNG TÍNH VỐN THANH TĨNH 
CỦA HOÀI NAM TỬ 


Hoài Nam Tử thành sách vào giữa thời Tây Hán, 
do Hoài Nam Vương Lưu An q79: 122 tr. CN) chủ biên. 
Sách này lấy Đạo gia làm gốc "tư tưởng gần với Lão 
Tủ, về đạm bạc vô vị, theo hư giữ tịnh", "quy nó về 
Đạo" (Tự) (Chỉ cận Lão Tủ, đạm bạc vô vi, đạo hư 
thủ tịnh.... Quy chỉ vu Đạo), tuy vậy vẫn toan tính 
tổng hợp học thuyết các nhà để cấu tạo một hệ thống 
triết học thống nhất, thích hợp cho nhu cầu thống trị 
của vương triều Hán. Hoài Nam Tử quy định nội hàm 
phạm trù Tính là bản tính tự nhiên trời phú, thể hiện 
Đạo, đặc trưng cơ bản của nó là thanh tịnh tự nhiên. 
Chủ trương nguyên tâm phản tính (tâm ban đầu, 
quay trỏ iại Tính), toàn Tính bảo chân (bảo toàn Tính 
giữ lấy cái thực chất), y theo bản tính tự nhiên thanh 
tịnh của con người mà tu thân trị quốc, cho rằng như 
thế mới có thể khiến cho con người bỏ ác hướng thiện. 


I. Tính bẩm thụ từ trời 


Hoài Nam Tử cho rằng, vạn vật và loài người tồn 
tại ở giữa trời đất, mỗi loài đều có bản tính nội tại 
của nó."Phàm vạn vật trong thiên hạ, loài đa túc hay 
loài ong, nhuyễn thể hay đa túc (nhiều chân) cũng 
đều biết mừng giận, lợi hại, vì sao? Bỏi vì chúng có 
tính không rời bản thân chúng. Nếu tính đó rời thân 
chúng thì xương cốt da thịt chúng không còn đắng kể 
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nữa" (Nguyên dạo huấn) (Phù cũ thiên hạ vạn vật, 
kỳ nghiêu trinh trùng, nhu động kỳ tác, giai tri kỳ 
sở hỉ tăng lợi hại dã giả, hà dã? Dĩ kỳ tính chỉ tại 
yên nhi bất li dã. Hốt khứ chí, tắc cốt nhục vô luận 
hì). Vạn vật trong thiên hạ mỗi loài một khác, bởi vì 
mỗi loài có bản tính nội tại của nó. Nếu mất bản tính 
nội tại của nó thì sự vật sẽ không còn có hình thái 
và tính chất riêng biệt cho bản thân nữa. Loại bản 
tính nội tại này của vạn vật không những tồn tại, mà 
còn sinh ra đã sẵn có. "Tính là cái bẩm thụ từ trời" 
(Mậu xưng huấn) (Tính giả, sở thụ vu thiên đã). Bản 
tính của người và vật bẩm thụ tù trời, tồn tại một 
cách tự nhiên, do đó cũng gọi là thiên tính, "Phàm 
động vật có huyết khí, có răng có sừng, có vuốt có 
cựa, có sừng thì húc, có răng thì cắn, loài có độc thì 
có nọc, loài có móng thì có guốc, khi mừng thì chơi 
với nhau, khi giận thì hại nhau, đó là tính của trời 
vậy" (Bính lược huấn). Tính của người và vật đã là 
của trời sinh, cho nên không đễ thay đổi. "Thợ luyện 
kim giỏi không thể đúc cây gỗ, thợ mộc giỏi không 
thể rèn kim khí, đó là do hình tính mà như vậy" 
(Thuyết lâm huấn) (Xão dã bất năng chú mộc, xảo 
công bất năng đoạn kim giả, hình tính nhiên đã). Cây 
gỗ thì không thể đem rèn đúc được mà chỉ có cất chặt 
đục đẽo; kim loại không thể cắt chặt đục đếo được mà 
chỉ có thể rèn đúc; đó là do thiên tính khác nhau 
quyết định như vậy. Thiên tính của người và vật, mỗi 
loài một khác, nhưng đều có một nguồn gốc chung, 
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túc Đạo, cũng gọi là Thái Nhất. "Thông suốt như trời 
đất, hỗn độn thô sơ, chưa tạo tác mà đã thành vật, 
gọi đó là Thái Nhất. Cùng ra từ một (Nhất), mỗi thứ 
một khác, có chim, cá, muông thú khác nhau, đó gọi 
là phân vật (phân biệt các vật). Đó là để loại biệt, 
vật chia thành quần thể, tính mệnh khác nhau, đều 
có hình thể" (Thuyên ngôn huến) (Động đồng thiên 
đại, hỗn độn vi phác, vị tạo nhi thành vật, vị chi thái 
nhất. Đồng xuất vu nhất, sở vi các dị, hữu điểu hữu 
ngư hữu thú, vị chỉ phân vật. Phương đi loại biệt, vật 
dĩ quần nhân, tính mệnh bất. đồng, giai hình vu hữu), 
"Phàm giản dị mà tịnh, đó là Tính của vật hữu hình” 
(Thục chân huốn) (Phù duy dị thả tịnh, hình vật chỉ 
tính dã). Tính mệnh muôn loài phong phú phức tạp 
đều từ Đạo Thái Nhất mà ra, thể hiện bản chất của 
Đạo. Bản chất này, là thanh tịnh tự nhiên, hư tịnh 
VO VỊ. 


II. Người sinh ra mà tĩnh, 
đó là Tính của trời 


Người với tư cách một loài của vạn vật trong trời 
đất đúng đầu muôn loài vì trí tuệ linh tính của nó. 
Loài người không những có thể sinh sống theo bản 
năng của nó, mà lại còn thông qua hoạt động tự giác 
để mưu cầu phát triển tốt hơn. Tuy vậy, xét thiên 
tính của loài người thì đặc điểm của nó ở "Tĩnh". "Con 
người sinh ra mà tĩnh, đó là Tính của trời" (Nguyên 
đạo huấn). Cái gọi là Tĩnh tức là thanh tính, đạm 
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bạc, ít dục (tình). Con người cũng giống như vạn vật 
đều sinh ra từ Đạo, do đó cũng thể hiện bản tính tự 
nhiên hư tĩnh của Đạo, "Thanh tĩnh, lặng lẽ vui vẻ, 
đó là tính của người" (Nhân gian huấn) (thanh tĩnh 
điềm thâu, nhân chỉ tính đã). Tĩnh là đặc trưng bản 
chất nhất của con người. 

Tuy nhiên, bản tính Tĩnh của con người không có 
nghĩa bóp chết mọi dục cầu sinh hoạt. Ví như "tính 
ấm thực", "tính biếu sắc, một mặt là dục cầu của con 
người, một mặt khác vẫn là thiên tính của con người. 
Bản tính Tĩnh của con người là yêu cầu cắt bỏ tham 
dục quá đáng, đạt đến ăn uống, tình dục hợp lễ, có 
mức độ, tiến thoái đi đứng thuận theo đạo, hợp với 
đức. "Ăn đủ để duy trì Khí, áo đủ che thân, tình dục 
vừa đủ, không cầu dư thừa, mất thiên hạ không ai 
không vì mất tính, có thiên hạ không ai không hâm 
mộ bình hoà" (Tỉnh thần huấn) (Thực túc dĩ tiếp khí, 
y túc dĩ cái hình, thích tình bất cầu dư, vô thiên hạ 
bất khuy kỳ tính, hữu thiên hạ bất hâm kỳ hoà). Dục 
cầu sinh hoạt tình đục vừa đủ, không cầu dư thừa là 
ý nghĩa nên có của bản tính Tĩnh của con người. Trái 
lại, "trong thì làm khổ ngũ tạng, ngoài thì làm nhọc 
tai mắt", "nhốn nháo quyến luyến cái hào hoa của 
vật, vứt bỏ trừ sạch Nhân Nghĩa Lễ Nhạc, tàn bạo, 
quá hiểu biết thiên hạ để tìm kiếm nổi tiếng ở đời" 
mới là hành động ngông cuồng, suy nghĩ dâm bạo "bỏ 
đức luyến tình" (7»ục chân huấn) (Nội sầu ngũ tạng, 
ngoại lao nhĩ mục... nghiêu chấn khiển vật chi hào 
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hoa, diều tiêu trạo sao nhân nghĩa lễ nhạc, bạo hành 
việt trí vu thiên hạ, dĩ chiêu triệu danh xưng vu thế... 
trạc đức quyên tính). 


HL Nguyên tâm phản tình 
để tu dưỡng bản thân 


Con người sinh ra từ đạo Thái Nhất, do khí huyết, 
tinh thần, hình hài cấu tạo thành cơ thể của sinh 
mệnh. "Hình, Thần, Khí, Chí, mỗi cái đều thích đáng", 
"Hình là chỗ ở của Sinh, Khí là lấp đầy của Sinh vậy; 
Thần là cái khống chế của Sinh (Nguyên dạo huấn) 
(Hình thần khí chí, các cư kỳ nghỉ... Phù hình giả, 
sinh chỉ xá dã; Khí giả sinh chỉ sung dã; Thần giả 
Sinh chi chế dã). Hình, Khí, Thần kết hợp hình thành 
sinh mệnh con người, sinh mệnh ký thác trong hình 
thể, biểu hiện ra bằng dục cầu ăn uống, tình dục của 
hình thể, hoạt động của hình thần (tính thần và hình 
thể). "Tính mệnh và hình thể cùng sản sinh từ một 
mối, hình thể hoàn bị thì tính mệnh hình thành, tính 
mệnh hình thành thì yêu ghét sinh" (Như trên) (Phù 
tính mệnh giả, dữ hình cụ xuất kỳ tông, hình bị nhi 
tính mệnh thành, tính mệnh thành nhỉ hảo tăng sinh 
hĩ). Hoạt động sinh mệnh của con người tiếp xúc với 
ngoại vật mà sinh ra tình, thực, sắc ái tăng (ăn uống, 
tình đục, yêu ghét). Tình thực sắc ái tăng tiết chế 
trong mức độ thích hợp, không cầu dư thừa, thì hợp 
với Tính mà không tổn thương Tính. Nhưng nếu 
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buông thả loại dục cầu thực, sắc ái tăng này, vượt 
quá hạn độ yêu cầu cơ bản của sinh mệnh, thì chuyển 
hoá thành tham dục. "Mắt hiếu sắc, tai hiếu thanh, 
khẩu hiếu vị, cứ thoả mãn cả, không biết lợi hại thì 
đó là tham dục" (Tuyên ngôn huấn) (Mục biếu sắc, 
nhĩ hiếu thanh, khẩu biếu vị, tiếp nhi duyệt chỉ, bất 
tri lợi hại, thị dục dã). "Tham dục gắn liền với vật, 
thông minh dùng cho bên ngoài, thì tính mệnh mất 
sở đắc" (Thục chân huấn) (Thị dục liên vu vật, thông 
minh dụ vu ngoại, nhi tính mệnh thất kỳ đắc). Dục 
cầu sinh lý và tỉnh thần một khi đã biến thành tham 
dục, thì sẽ phản bội bản tính Tĩnh của con người, do 
đó tổn hại tính mệnh, giảm thọ, nguy bại đức hạnh, 
khiến con người xa thiện mà hướng ác, thành người 
ác đức. 

Tham dục là cái tổn thương Tính và người. "Nhân 
tính muốn bình thường, tham dục hại nó" (7È tục 
huấn) (Nhân tính dục bình, thị dục hại chỉ). "Nhân 
tính yên tĩnh mà tham dục làm loạn nó" (Thục chân 
huốn) (Nhân tính an tĩnh, nhỉ thị đục loạn chỉ). Muốn 
tiêu trừ nhiễu loạn và nguy hại của tham dục, duy 
trì thanh tĩnh, thực hành đạo đức, thì phải tu thân 
dưỡng Tính. Con đường tu thân dưỡng tính có ba yếu 
tố: một là, nhận biết sự nguy hại của tham dục đối 
với đức hạnh và bản tính của con người. Ngũ sắc loạn 
mắt, khiến cho mắt không sáng tỏ: ngũ thanh ù tai 
khiến cho tai không thông suốt; ngũ vị loạn khẩu, 
khiến miệng tổn thương, lòng dạ đen tối, hành vi 
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phiêu diêu, yêu ghét loạn tâm, khiến cho nhân tâm 
lao lung; tham dục hại Tính khiến cho Tính của người 
thất thoát. Nếu như phóng túng không tiết chế thì 
có thể mất Tính mất Đạo, tâm tư ngôn hành không 
được chính đáng. "Tham dục là làm luy cho Tính" 
(Nguyên dạo huốn) (Thị dục giả, tính chi luy đã). 
"Phàm phóng túng lòng dục mà mất Tính, hành động 
không thể chính đáng. Tu thân như thế thì nguy, trị 
quốc như thế thì loạn, dùng cho quân đội thì tan rã" 
(Tề tục luận). Buông thả lòng dục, đánh mất Tính, 
hại thân loạn quốc, hoạ hoạn vô cùng. Hai là, nhận 
biết đạo lý bỏ tham dục quay về thiên tính và con 
đường tu dưỡng. Tham dục sinh từ thân tâm, mà tâm 
là chủ của thân, Thần là cái quý báu của tâm, cho 
nên đưỡng Tính tu thân chủ yếu là dưỡng Thần chính 
Tâm. "Tu thân, thứ nhất là dưỡng Thần, thứ đến 
dưỡng thân thể... Thần trong sáng, chí bình ổn, xương 
cốt yên lành, đó là gốc của dưỡng Tính vậy" (Thói tộc 
huấn) (Trị thân, thái thượng dưỡng thần, kỳ thú 
dưỡng hình... Thần thanh chí bình, bách tiết giai 
ninh, dưỡng tính chi bản đã). Bắt đầu từ dưỡng Thần, 
tâm thuật đoan chính, khiến cho thần chí ổn định 
trong sáng, nội tâm thanh tịnh, ngôn hành hợp lý, 
như vậy có thể duy trì được bản tính Tịnh. Đó gọi là 
"nguyên tâm phản tính", "Giữ nguyên tâm thuật, tính 
tình hoà hợp, giữ cho hợp lý để chứa linh hồn thanh 
bình, gạn trong tỉnh thần của thần minh để gắn bó 
với thiên hoà" (Yếu lược) (Nguyên tâm thuật, lý tính 
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tình, đi quán thanh bình chi linh, trừng triệt thần 
mình chỉ tỉnh, dĩ dữ thiên hoà tương anh bạc). Đạt 
đến thần thái tâm cảnh thanh tịnh, điềm đạm, vui 
vẻ, yên tĩnh, thì đó là quay trở lại cái ban đầu của 
Tính thể hiện đạo đức, đó là chí nhân( người hoàn 
thiện). Ba là, muốn thông qua học tập dưỡng tính tu 
thân, nguyên tâm phản tính một cách tốt nhất thì 
phải học Đạo, "không học Đạo không lấy gì để phản 
tính (quay trở lại Tính)" (TÈ ức luận) (bất văn đạo 
giả, vô dĩ phản tính), Cái gọi là Đạo, là cái Đạo hư 
tịnh vô vi cội nguồn của con người và cả cái Đạo thể 
hiện cái Đạo cội nguồn đó trong sinh hoạt hàng ngày 
như nghe, nhìn, nói, làm, ăn uống, đứng ngồi của con 
người. "Phàm tu thân dưỡng tính tiết chế ăn ngủ, 
mừng giận, động tĩnh thích hợp, khiến cho cái trong 
ta được duy trì, do đó tà khí không thừa cơ nảy sinh" 
(Thuyên ngôn huấn) (Phàm trị thân dưỡng tính, tiết 
tầm xứ, thích ẩm thực hoà hỉ nộ, tiện động tĩnh, sử 
tại kỳ giả đắc, nhi tà khí nhân nhi bất sinh). ĐÐ,ầu 
tiết chỗ ngủ, việc ăn uống, điều hoà việc mừng giận, 
động tĩnh, bảo dưỡng cái Đạo hư tịnh vô vi trong bản 
thân, chăm nuôi chính khí mà không sinh tà khí, tất 
cả những điều đó là nội dung học tập thực bành tu 
thân dưỡng tính. "Trong theo Tính, ngoài hợp Nghĩa, 
hành động thuận theo đạo lý, không bị vật rằng buộc, 


(a)Hai chữ Phản viết khác nhau, nghĩa cũng khác nhau, ở đây 
dùng thay cho nhau - ND. 
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đó là chính khí. Trong mùi vị, ham thanh sắc, hay 
mìing giận, không nghĩ đến hậu hoạ, đó là tà khí". 
Học và hành chính khí hay học và hành tà khí, đó là 
chỗ phân biệt quân tử với tiểu nhân. Bỏ tà khí, làm 
chính khí, mới có thể thành quân tử. "Cái học của 
thánh nhân, là muốn quay trở về cái ban đầu của 
Tính mà đạo tâm ở Hư vậy" (Thục chân huấn) (Thánh 
nhân chi học đã, dục dĩ phản vu Tính sơ, nhỉ du tâm 
vu hư đã). Trên cơ sở học và hành chính khí tiến lên 
dưỡng thần chính tâm một bước nữa, quay trỏ lại cái 
ban đầu của Tính, đức ổn định, Đạo được thể hiện, 
thì có thể thành thánh nhân. 


IV. Gốc của trị quốc là quay trở lại Tính 


Thánh nhân theo đức mà thể hiện được Đạo không 
phải là người xuất thế siêu nhiên ngoài vòng thế gian, 
mà là người có tài trị quốc an dân, khiến nhân dân 
an cư lạc nghiệp, quốc gia bình trị lâu dài, đó Ìà người 
nhập thế. Tư tưởng này khác rất xa với tư tưởng Đạo 
gia Tiên Tần. 

Hoài Nam Tử cho rằng, yếu lĩnh trị nước là ở chỗ 
thông đạt tình của tính mệnh. Mục đích trị quốc của 
thánh nhân là yên dân, khiến nhân dân an cư lạc 
nghiệp, đó là điều kiện cơ bản để thực hiện quốc gia 
bình trị lâu dài. Như vậy không phải chỉ là bảo đảm 
sản xuất, đủ ăn đủ dùng, mà còn phải bót việc, tiết 
dục, bỏ lãng phí trù xa xỉ. "Gốc của trị là an dân; gốc 
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của an dân là đủ dùng; gốc của đủ dùng là không 
cướp thời vụ; gốc của không cướp thời vụ là bót việc: 
gốc của bót việc là tiết dục; gốc của tiết dục là quay 
trỏ lại Tính" (Thuyên ngôn huấn) (Vi trị chỉ bản, vụ 
tại vu an dân; an đân chi bản tại vu túc dụng; túc 
dụng chỉ bản tại vu vật đoạt thời; vật đoạt thời chỉ 
bản tại vu tại vu tỉnh sự; tỉnh sự chỉ bản tại vu tiết 
dục; tiết dục chỉ bản tại vu phản tính). Cái gọi là tiết 
dục phản Tính ở đây không những chỉ người bình dâm 
dân bá tính, mà quan trọng hơn cả là chỉ vua chúa 
vương hầu. Với tư cách người trị quốc, các vua chúa 
vương hầu nên tự giác tu thân dưỡng tính, thanh tịnh 
vô vi, hành động thuận theo Đạo. "Trị nước của thánh 
nhân thì tâm cùng với thần, hình điều hoà với Tính, 
Tĩnh mà thể hiện đức, động mà đạo lý thông suốt, 
theo Tính tự nhiên, mà dựa theo biến hoá bất đắc di. 
Tự nhiên vô vi mà thiên hạ tự bình hoà, an nhiên vô 
dục mà dân tự chất phác, không cầu đảo mà dân 
không yêu loạn, không tranh chấp dữ dội mà đủ sinh 
sống, bao dung cả nước, ơn huệ thấm nhuần đời sau, 
không biết ai là người làm việc đó" (Bởn kinh huấn) 
(Thánh nhân chỉ trị đã, tâm dữ thần xứ, hình dữ tính 
điều, tĩnh nhi thể đức, động nhỉ lý thông, tuỳ tự nhiên 
chỉ tính, nhi duyên bất đắc dĩ chi hóa. Động nhiên 
vô vi nhi thiên hạ tự hoà, đảm nhiên vô dục nhi dân 
tự phác, vô ky tường nhi dân bất yêu, bất phẫn tranh 
nhỉ dưỡng túc, kiêm bao hải nội, trạch cập hậu thế, 
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bất tri vị chỉ giả thuỳ hà). Quân vương cùng hoà hợp 
với thần minh, tâm quay về cái ban đầu của nó, thể 
hiện đạo đức, tuỳ theo tính tự nhiên, tính của dân 
bèn hướng thiện, Dân tính thiện, thiện địa hoà, tài 
dụng đủ, người sống đạm bạc, tai không say đắm âm 
thanh, mắt không tìm sắc thích mắt, ăn không tham 
vị ngon, không sinh ra việc tranh chấp tham lam, 
thiên hạ bèn thái bình ổn định. 

Trị quốc tuy dùng phản Tính vô vi làm gốc, nhưng 
cần phải bổ sung bằng lễ pháp. "Trị quốc thứ nhất là 
bồi dưỡng giáo hoá, thứ đến là chính pháp" (Thdi tộc 
huấn) (Trị quốc, thái thượng dưỡng hoá, kỳ thứ chính 
pháp). Bồi dưỡng giáo hoá với chính pháp đều là trị 
dân thuận theo tính của dân, bai cái đó bổ trợ cho 
nhau, thành toàn cho nhau.. "Thánh nhân trị thiên 
hạ không phải là thay đổi Tính của dân mà là dạy 
dỗ họ thuận theo cái họ có mà làm cho trong sạch, 
cho nên nhân theo (Tính của dân) thì to lớn, giáo hoá 
sẽ tỉnh tế" (Như trên) (Thánh nhân chi trị thiên bạ, 
phi dịch đân tính dã, phủ thuận kỳ sở hữu, nhi địch 
đãng chi, cố nhân tắc đại, hoá tắc tế). Dựa vào và 
thuận theo tính của dân, thể hiện dân tính, chính lễ 
pháp, giỏi bồi dưỡng giáo hoá, thế thì, hiệu quả trị 
nước tất càng lón, tính dân hoá thành thiện càng tình 
tế. "Tính của con người có tư chất Nhân Nghĩa, không 
phải thánh nhân làm ra pháp độ để giáo dục hướng 
dẫn thì không thể khiến cho danh thơm thôn xóm". 
"Dân có tính hiếu sắc, cho nên có lễ đại hôn; dân có 
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tính ẩm thực, nên có tục đại tồn (ăn nhiều); dân có 
tính thích nhạc, nên có âm thanh của chuông, trống, 
quản, huyền: dân có tính bi ai, nên có lễ tiết tang ma 
khóc lóc, cho nên tiên vương làm ra lễ pháp là nhân 
theo sở thích của dân mà làm ra". (Như trên) (Nhân 
chì tính hữu nhân nghĩa chi tư, phi thánh nhân vi 
chỉ pháp độ nhi giáo đạo chi, tắc bất khả sử hương 
phương....... Dân hữu hiếu sắc chỉ tính, cố hữu đại 
hôn chỉ lễ, hữu ẩn thực chỉ tính, cố hữu đại tồn chỉ 
nghỉ, hữu hỉ nhạc chi tính, cố hữu chung cổ hoãn 
huyền chỉ âm; hữu bi ai chỉ tính, cố hữu ai điệt khốc 
dũng chỉ tiết. Cố tiên vương chỉ chế pháp đã, nhân 
dân chỉ sở hảo nhi vị chỉ tiết văn dã). Lễ nhạc pháp 
độ đều là thuận theo tình của dân, thoả mãn dân lợi, 
dẫn dắt nhân dân hướng về Nhân Nghĩa, phù hợp với 
nguyên tắc "trị quốc có nguyên tắc vĩnh hằng, lấy lợi 
dân làm gốc". Đương nhiên, lễ nhạc pháp độ với tư 
cách quy phạm lễ tiết tác động từ bên ngoài vào con 
người so với vô vi nhỉ trị thể hiện đạo đức thì chỉ là 
công cụ trị nước, chứ không phải gốc của việc trị quốc. 
"Pháp chế lễ nghĩa là công cụ trị người, chứ không 
phải là bình trị" (Phiếm luận huấn) (Pháp chế lễ 
nghĩa giả, trị nhân chỉ cụ dã, nhì phi sở dĩ vi trị dã). 
Do đó người trị nước không thể chỉ lo hình phạt 
nghiêm khắc, lễ nghi phiền phức, mà phải coi trọng 
tiết dục phản Tính, thanh tĩnh vô vi, mới có thể mục 
đích thiên hạ thịnh trị. Pháp gia cho rằng nhân tính 
tham lợi cho nên sùng thượng hình pháp nghiêm ngặt; 
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Nho gia lại lấy tiết chế lòng dục của con người nên 
sùng thượng lễ chế: đó là cách làm "ngoài thì bó buộc 
hình thể con người, trong thì trói buộc đức của nó, 
kìm kẹp sự hoà hợp âm dương, mà bức bách tình của 
tính mệnh", không phù hợp với bản tính "con người 
sinh ra vốn Tĩnh", cho nên nhà Tần chỉ hai đời là 
mất "trung thân bi thảm", không thể thực sự thực 
hiện thiên hạ bình trị lâu dài, vĩnh viễn yên bình. 


V. Quan hệ của Tỉnh với Mệnh, Tình, 
Đức, Đạo 


Cách giải thích phạm trù Tính của Hoài Nam Tử 
được triển khai từ trong chỉnh thể kết cấu lôgíc triết 
học của nó. Từ quan hệ lôgíc giữa phạm trù Tính với 
các phạm trù Mệnh, Tình, Đức, Đạo có thể hiểu biết 
thêm nội hàm của phạm trù Tính và địa vị cùng tác 
dụng của nó trong hệ thống tư tưởng triết học Hoài 
Nam Tủ. 

(1. Tính uới Mệnh. Hoài Nam Tử có khi dùng hai 
phạm trù Tính và Mệnh liền với nhau, có khi tách 
rời nhau. Khi dùng liền nhau thành Tính Mệnh thì 
có hai nghĩa: một là, chỉ sinh mệnh; hai là, chỉ Tính 
với Mệnh. Mệnh với tư cách phạm trù triết học đối 
ứng với Tính thì nó có hàm nghĩa chỉ cơ hội vận mệnh 
phát triển biến hoá của sự vật và tính tất nhiên nội 
tại. "Tính là cái bẩm thụ ở trời. Mệnh là cái gặp nơi 
thời thế" (Mộu xưng huấn) (Tính giả, sở thụ vu thiên 
dã. Mệnh giả, sở tao vu thời dã). Mệnh ở đây chỉ vận 
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mệnh tao ngộ. "Hiểu được Tình của Tính thì không 
chú trọng đến việc Tính không thể làm ra được. Hiểu 
được Tình của Mệnh thì không phiền lòng, vì Mệnh 
không thể nào cưỡng lại được" (Thiên ngôn huấn) 
(Thông tính chi tình giả, bất vu tính chỉ sở vô đĩ vị, 
Thông mệnh chỉ tình giả, bất tu mệnh chỉ sở vô nại 
hà). Ở đây Mệnh chỉ tính tất nhiên nội tại. Con người 
có Tính do trời ban, lại cũng có Mệnh không thể nào 
cưỡng lại được. "Tính gặp Mệnh rồi mới có thể hành 
động, Mệnh được Tính rồi thì sau mới sáng rõ. "(Thục 
chân huấn) (Tính tao mệnh nhi hậu năng hành, mệnh 
đắc tính nhiên hậu năng minh). Tính với Mệnh tương 
liên mật thiết, đều là phạm trù cùng một lớp để biểu 
thị đặc tính nhân sinh. 

(2). Tính uớt Tình. Phạm trù Tình của Hoài Nam 
Tử cũng thường liên quan với Tính, Mệnh, hoặc nói 
Tình Tính hoặc nói Tình của Tính Mệnh. Cái gọi là 
Tình có hai hàm ý: một là, tình cảm của con người 
khi tiếp xúc với sự vật sinh ra mừng giận, buồn vui, 
tốt xấu; hai là, tình hình cụ thể và đặc điểm của tính 
mệnh con người. "Tình thoả đáng từ chối dư thừa, 
không bị mê hoặc, thuận theo Tính bảo toàn chân 
(kh0, không biến đổi bản thân" (Phiếm luận huấn) 
(Thích tình từ dư, vô sở dụ hoặc. Tuần tính bảo chân, 
vô biến vu kỷ), "Tình tính thoả đáng, thì đục không 
quá mức..... Dục không quá mức, thì đưỡng Tính tự 
biết đủ" (Thuyên ngôn huổn) (Thích tình tính, tắc dục 
bất quá tiết...... Dục bất quá tiết, tắc dưỡng tính tri 
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túc). Tình cũng như Tính đều là phạm trù biểu trưng 
đặc tính của con người. Nếu như nói, Tính biểu trưng 
đặc tính nội tại của cơn người thể hiện Đạo, thế thì, 
Tình biểu trưng đặc tính ngoại tại của hoạt động sinh 
mệnh của con người; cả hai đều tuỳ thuộc Đạo. 

(3). Tính uới Đúc. Hoài Nam Tủ lấy Đạo gia làm 
giềng mối, cho nên hàm ý phạm trì Đức của triết học 
của nó cũng mang ý nghĩa là Đạo ở trong người và 
vật, người và vật được Đạo trong bàn thân. Đạo ở bên 
trong người và vật thành ra thiên tính đã có sẵn khi 
người và vật sinh ra, đó là Đức. Cho nên nói, "Được 
thiên tính của nó gọi là Đức" (Tề fục huấn) (Đắc kỳ 
thiên tính vị chi đức), "Đức là cái mà Tính nâng đơ” 
(Mâu xưng huấn) (Đức giả, Tính chỉ sở phù dã). Đức, 
Tính dựa vào nhau, đều do Đạo quyết định, cũng là 
những phạm trù tuỳ thuộc Đạo và cùng một lóp. 

(4). Tính uới Đạo. Đạo là phạm trù tối cao của hệ 
thống triết học Hoài Nam Tử. Đạo vìta là bản thể của 
vũ trụ vạn vật, cũng vừa là quy luật chung của sự 
biến hoá của vũ trụ vạn vật. "Đạo là cái dẫn dắt vật" 
(Như trên) (Đạo giả, vật chi sở đạo dã), "điều khiển 
Tính bành động gọi đó là Đạo" (7TỀ tực huấn) (suất 
tính nhi hành vị chi đạo). Tính sinh từ Đạo, tuân 
theo Đạo mà hành động, Tính tuy thuộc Đạo, thể hiện 
bản chất của Đạo. 

Hoài Nam Tử dùng Đạo luận Tính, bất nguồn tì 
Đạo gia, nhưng đồng thời đã cải biến khuynh hướng 
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siêu thoát thế tục và lập trường bài xích tư tưởng 
Nho gia của Đạo gia thời Tiên Tần, tổng hợp bách gia 
xem xét và hấp thụ tư tưởng Nhân Nghĩa Lễ Nhạc 
của Nho gia và tư tưởng pháp chế của Pháp gia để 
trình bày phạm trù Tính và lý luận Tính của mình, 
do đó nội dung phạm trù Tính và lý luận Tính của 
triết học của nó so với Đạo gia thời Tiên Tần thì phong 
phú hơn và càng có ý nghĩa hiện thực kinh bang tế 
thế trị quốc rõ rệt. Không những nó đã cung cấp một 
loại căn cứ lý luận nào đó về trị quốc an dân cho 
vương triều Hán đại thống nhất, mà còn có tác dụng 
gợi mở nhất định cho sự phát triển tư duy triết học 
của các nhà, các phái mai sau. 


TIẾT 5. TƯ TƯỞNG TÍNH LÀ CÁI CHẤT PHÁC 
CỦA THIÊN CHẤT CỦA ĐỒNG TRỌNG THƯ 


Đổng Trọng Thư (179-104 tr. CN) là Nho gia lớn 
giữa thời Tây Hán, kế thừa tư tưởng Nho gia thời 
Tiên Tần và hấp thu học thuyết âm dương ngũ hành, 
kết hợp với khung tư tưởng sấm vĩ học, dung hợp cải 
tạo tất cả những yếu tố đó hình thành lý luận triết 
học thiên nhân cảm ứng. Đồng Trọng Thư cho rằng, 
nhân tính có ba phẩm chất: tính thánh nhân, tính 
trung nhân và tính người hèn mọn (đầu sao). Phải 
qua giáo dục thì nhân tính mới thành thiện. Người 
trị nước phải lấy việc thuận theo ý trời để tác thành 
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tính của dân làm nhiệm vụ, thúc đẩy tiến hành giáo 
hoá vương đạo. 


I. Tính là cái chất phác của thiên chất 


Trải qua các cuộc tranh luận và tìm hiểu từ thời 
Tiên Tần đến đầu thời Hán, luận bàn về Tính của 
bách gia chư tử cơ bản đã triển khai, mỗi nhà mỗi 
phái đua nhau trình bày quan điểm lập trường, tình 
hình rất khả quan. Tuy nhiên, Đồng Trọng Thư cho 
rằng, các lý luận Tính đó chưa vững chắc, ông cần 
phải tiến hành khảo sát một bước nữa, để tìm ra một 
giải đáp chính xác hơn. Ông nói: "Hiện nay mọi người 
mờ mịt về Tính, mỗi người nói một cách khác nhau, 
chẳng ai không quay trở lại tên gọi Tính. Tên gọi 
Tính không phải là Sinh ưu? Nếu tư chất tự nhiên của 
Sinh gọi là Tính thì Tính là chất. Gắn chất của Tính 
với Thiện như vậy có trúng không. Nếu không trúng 
mà vẫn gọi là thiện chất thì nghĩa là thế nào? Danh 
của Tính không được rời chất. Rời khỏi chất như lông 
(mao) thì đã không phải là Tính, không thể không 
xét đến" (Xuân thu phồn lộ. Thâm sát danh hiệu, dưới 
đây chỉ dẫn tên chương) (Kim thế ám vu Tính, ngôn 
chi giả bất đồng, hồ bất thí phản tính chỉ danh. Tính 
chỉ danh phi sinh dữ? Như kỳ sinh chỉ, tự nhiên chi 
tư vị chỉ tính, tính giả chất dã. Cật tính chi chất vu 
thiện chỉ danh, năng trúng chi dữ? Ký bất năng trúng 
hĩ, nhi thượng vị chỉ chất thiện, hà tai? Tính chỉ danh, 
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bất đắc H chất. Li chất như mao, tắc phi tính đã, bất 
khả bất sát dã). Theo Đổng Trọng Thư, luận Tính 
không thể rời tư chất nội tại. Tư chất nội tại của 
người và vật chính là "tư chất của tự nhiên". Loại tư 
chất của tự nhiên đó của người và vật là thiên chất 
sinh ra đã có sẵn. "Tính là cái chất phác của thiên 
chất" (Thực tính) (Tính giả, thiên chất chí phác dã), 
"Chất phác gọi là Tính" (Đổng Tử oăn tập. Hiền lương 
sách tam) (Chất phác chỉ vị Tính). Cái gọi là Tính, 
chính là tư chất chất phác của tự nhiên. Không khó 
gì không nhận thấy quy định nội hàm Tính của Đổng 
Trọng Thư có nội dung cơ bản là nhào nặn luận Tính 
của Nho gia, Đạo gia thời Tiên Tần, do đó nhận thức 
tư duy của ông cũng tiến sâu hơn người đi trước. 
Trời là vua của bách thần, là tổ tông của vạn vật 
và loài người. "Trời là tổ của vạn vật, vạn vật không 
có trời thì không sinh" (Thuận mệnh) (Thiên giả, vạn 
vật chỉ tổ, vạn vật phi thiên bất sinh), "Sinh không 
thể làm ra người, làm ra người là trời. Người sở đi là 
người gốc ở trời, trời là tầng tổ của người vậy" (V¡ 
nhân giả thiên) (Vì sinh bất năng vi nhân, vi nhân 
giả thiên dã. Nhân chỉ vị nhân bản vu thiên, thiên 
diệc nhân chỉ tằng tổ phụ dã). Trời sáng tạo ra hình 
thể và sinh mệnh của người và vật. Do đó, Tính của 
người và vật ở bên trong hình thể của người và vật, 
cũng là thiên phú. "Cái mà trời làm, có chỗ đến rồi 
dừng, dừng ở bên trong, gọi là thiên tính" (Thâm sót 
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danh hiệu) (Thiên chi sở vi, hữu sở chí nhì chỉ, chỉ 
chỉ nội, vị chi thiên tính), "Con người nhận mệnh ở 
trời, có tính thiện thiện ác ác, có thể bồi dưỡng, nhưng 
không thể cải biến, có thể dùng, nhưng không thể bỏ" 
(Ngọc bô0 (Nhân thụ mệnh vu thiên, hữu thiện thiện 
ác ác chi tính, khả dưỡng nhi bất khả cải, khả dự nhi 
bất khả khứ). Tính trời phú cho người và vật là cái 
người và vật vốn sẵn có, chỉ có thể giáo hoá dẫn dắt, 
không thể cải biến xoá bỏ, mọi người chỉ có thể thừa 
nhận nó, cải tạo nó, nhưng không thể xem thường nó, 
mạt sát nó. 


II Bản thân con người có tính tham nhân 


Vạn vật và con người sinh ra giữa trời đất, vạn 
vật vốn có thiên tính của nó, loài người cũng có thiên 
tính của nó. Cái mà Đổng Trọng Thư gọi là trời (thiên) 
có tính chất song trùng: Trời vừa là vua của bách 
thần lại vìia là Khí của âm dương. "Dương là thiên 
khí; âm là địa khí" (Nhân phó thiên số) (Dương, thiên 
khí dã; âm địa khí dã), "Khí trời đất hợp thành một, 
phân thành âm dương, phân biệt thành bốn mùa, dàn 
ra thành ngũ hành" (Ngữ hành tương sinh) (Thiên 
địa chỉ khí, hợp nhi vi nhất, phân vi âm đương, phán 
vi tứ thời, liệt vi ngũ hành). Trời tạo tác và làm chủ 
con người và vật, thông qua sự xuất nhập ẩn hiện 
biến hoá của khí âm dương. Khí âm dương của trời: 
đất làm ra sinh mệnh nhân thể, con người bèn sẵn 
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có thiên tính tham nhân đòng tham và lòng Nhân). 
"Cái Thành của con người có Tham có Nhân. Khí của 
Tham Nhân cả hai đều có trong bản thân con người. 
Tên gọi Thần là cái lấy từ trời. Trời có hai cái âm 
dương, thân cũng có hai cái là tính Tham Nhân. Trời 
có hai vạt áo âm dương, thân người có hai ống tay áo 
tình dục, thống nhất với thiên đạo vậy" (Thám sát 
danh hiệu) (Nhân chỉ thành, hữu tham hữu nhân. 
Nhân tham chỉ khí, lưỡng tại vu thân. Thân chi danh, 
thủ chư thiên. Thiên lưỡng hữu âm dương chỉ thị, 
thân diệc lưỡng hữu tham nhân chỉ tính. Thiên hữu 
âm dương khâm, thân hữu tình dục nhẫm®_ dữ thiên 
đạo nhất dã). Xét thiên tính chân thành vô vọng có 
trong con người thì không phải hoàn toàn thiện hay 
hoàn toàn ác, mà là có hai mặt Tham và Nhân. Bởi 
vì trong khí âm dương của trời đất có đương quý âm 
tiện, dương tôn âm tỉ, đưa vào trong thân con người 
khiến cho có khí Tham, Nhân, biểu hiện thành tính 
Tham, Nhân trong nhân tính. Tính Tham Nhân của 
con người là tư chất của tự nhiên trời sinh đã có sẵn, 
cho nên chỉ có thể giáo hoá dẫn dắt, chứ không thể 
cải biến mạt sát. "Tham là vật dục" (Hứa Thận, 
Thuyết uăn giải tự) (Tham, vật dục dã), "Nhân là yêu 
người" (VMhán nghĩa pháp) (nhân giả, ái nhân chỉ danh 


(a). Tôi đã tra cứu và chữa thành chữ "nhẫm" - ND, 


1987 


dã). Vật dục và yêu người đều vốn có sẵn trong thân 
con người trồi sinh ra, đều là thiên tính của con người, 
là nội dung của nhân tính. Sự khác biệt thiện ác của 
con người quyết định bởi sự biến hoá tăng giảm của 
tính Tham Nhân trong con người. Vật dục lại biểu 
biện thành Tình, do đó có thể nói Tính là dương, là 
Nhân; Tình là âm là tham. Đồng Trọng Thư dùng âm 
dương nhân tham giải thích Tính Tình thực tế đã bao 
gồm quan điểm tư tưởng Tính thiện, Tình ác. 


II. Nhân tính có ba phẩm cấp 


Trong trời đất, người là quý nhất. Tuy người cũng 
như động vật đều nhận mạng ở trời, nhưng con người 
được cái linh (tinh thần siêu nhiên - ND) của trời mà 
có tâm, có tính, có tình, có nghĩa vượt lên trên vạn 
vật. Nhân tính khác với cầm thú. Và những người 
khác nhau cũng có tính khác biệt nhau. Nhân tính 
có thể chia thành ba loại. Loại thứ nhất, tình dục cực 
ít không đợi phải dạy dỗ mà tự có thiện, đó là "tính 
của thánh nhân”. Loại thứ hai, tình dục tràn lan, có 
dạy dỗ cũng không thể thiện, đó là "tính người hèn 
mọn". Loại thứ ba, tình dục có thể làm thiện, có thể 
làm ác, đó là "tính người trung bình". Tính của thánh 
nhân tận thiện, tận mỹ, không cần giáo hoá. Tính 
người hèn mọn cực xấu, cực ác, không thể giáo hoá 
được, cho nên có thể không cần gọi đó là Tính. Đúng 
đắn có thể gọi là Tính, đó là tính của người trung 


198 


bình có thể thiện, có thể ác. "Gọi là Tính, không thể 
lấy trên, không thể lấy dưới, mà lấy giữa" (Thâm sát 
danh hiệu) (Danh tính, bất đi thượng, bất dĩ hạ, dĩ 
kỳ trung danh chì), "Tính của thánh nhân không thể 
gọi là Tính. Tính người hèn mọn lại cũng không thể 
gọi là Tính. Gọi là Tính đó là Tính của người trung 
bình, như kén như trứng, trứng phải chờ ấp hai mươi 
ngày mới nở thành con, kén phải chờ bỏ vào nước sôi 
kéo sau mới thành tơ, Tính chờ được giáo huấn dần 
dần thành thiện. Thiện là cái do dạy dỗ mà có, không 
phải chất phác mà có thể đạt đến được, cho nên không 
gọi là tính" (Thực tính) (Thánh nhân chỉ tính, bất 
khả dĩ danh tính. Đấu sao chi tính, hựu bất khả dĩ 
danh tính. Danh tính giả, trung đân chi tính, như 
kiển như noãn, noãn đãi phục nhị thập nhật nhi hậu 
năng vi sồ, kiển đãi sào dĩ quán thang nhi hậu năng 
vi t1, tính đãi tiệm vu giáo huấn nhỉ hậu năng vi 
thiện. Thiện, giáo hối chỉ sở nhiên dã, phi chất phác 
chỉ sở năng chí dã, cố bất vị tính). Ở đây Đồng Trọng 
Thư đã đem lý luận Tính "chất phác gọi là Tính", "hai 
khí nhân tham đều có trong thân" quán triệt một bước 
nữa vào phân tích con người xã hội, căn cứ vào khác 
biệt nhân tham thiện ác của con người mà phân chia 
loại người thành ba cấp thượng, trung, hạ, chính thức 
đề xuất thuyết Tính tam phẩm trên lịch sử phát triển 
lý luận Tính của triết học Trung Quốc. Đề xuất Tính 
tam phẩm chứng tỏ quan sát của loài người đối với 
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tự thân chủ thể đã sâu sắc hơn một bước, hơn nữa 
đã đạt được nhân thức mới. 


IV. Tính chờ được giáo dục 
mà thành thiện 


Trong xã hội, những người có sẵn "tính của thánh 
nhân" hay "tính của người hèn mọn" đều cực kỳ ít ỏi. 
Tuyệt đại đa số là những người trung bình "thân có 
hai tính tham nhân" có thể làm thiện, cũng có thể 
làm ác. Muốn khiến cho người trung bình biến đối bỏ 
ác làm thiện, tất phải tiến hành giáo hoá để dẫn dắt. 
Căn cứ vào đó, Đồng Trọng Thư đề xuất tư tưởng 
"Tính chờ giáo dục mà làm thiện". Ông nói: "Chất 
phác gọi là Tính, không giáo hoá thì không thành 
Tính" (Đổng Tử uăn tập. Hiền lương sách tam) (Chất 
phác chỉ vị tính, tính phi giáo hoá bất thành). "Tính 
như kén như trứng, trứng phải chờ ấp mới nở thành 
con, kén phải chờ kéo sau mới thành tơ, Tính chờ giáo 
hoá mà làm thiện, đó gọi là chân thiên" (Thẩm sát 
danh hiệu) (Tính như kiến như noãn, noãn đãi phục 
nhi vi sồ, kiến đãi sào nhí vi ti, tính đãi giáo hoá nhi 
vi thiện, thử chi vị chân thiên). Con người có Tính 
Tham Nhân. Nhân tính vừa có chất thiện của Nhân, 
vừa cũng có chất ác của Tham. Nhưng mì, người 
trung bình có Tính Tham Nhân không cảm nhận được 
bản thân có cả chất thiện lẫn chất ác. "Cái gọi là đân 
lấy tì minh (mờ tối)", "Tính mà mờ tối chưa tỉnh 
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(giác), đó là trời làm vậy" (Như trên) (Dân chi hiệu, 
thú chỉ minh dã...... Tính nhi minh chỉ vị giáo, thiên 
sở vi đã). Minh (mờ tối) thì phải chờ thức đậy (giác) 
thì mới tỉnh, giáo dục rồi sau đó mới thiện. Tính người 
trung bình làm thiện hay làm ác đều do khêu gợi giáo 
hoá cả. Nội dung giáo hoá là vương đại, tức tam cương 
(quân thần, phụ tử, phu phụ) và ngũ thường (nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín). Người dân trung bình có thể nhận 
thức và thực hành tam cương, ngũ thường, thì có thể 
bỏ Tham làm Nhân, bỏ ác làm thiện, tù đó trở thành 
người thiện nhân quân tủ. 

Đổng Trọng Thư phê phán quan điểm nhân tính 
thiện của Mạnh Tử là phiến diện. Trước tiên, Tính 
có thiện chất, nhưng chưa có thể nói tính thiện. Bởi 
vì loại thiện chất này của Tính nằm trong trạng thái 
u minh, "khi nó chưa tỉnh dậy (giác) có thể nói là có 
chất thiện, nhưng chưa thể nói là thiện" (Như trên) 
(đương kỳ vị giác, khả vị hữu chất, nhỉ bất khả vị 
thiện). Thiện chất của Tính là cơ sở sự giáo dục của 
vua (vương giáo). Sự giáo hoá của vương giáo khiến 
cho loại thiện chất này biến thành tính thiện, giếng 
như gia công thóc thành gạo, đem đá ngọc mài thành 
ngọc, đều cùng là một đạo lý cả. "Gạo tì thóc ra, 
nhưng thóc không thể gọi là gạo; ngọc từ đá ngọc ra, 
nhưng đá ngọc không thể gọi là ngọc; thiện từ tính 
ra, nhưng tính không thể gọi là thiện" (Thực tính) 
(Mễ xuất vu túc, nhi túc bất khả vị mẽ: ngọc xuất vu 
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phác, nhi phác bất khả vị ngọc; thiện xuất vu tính, 
nhi tính bất khả vị thiện). Huống hồ nhân tính còn 
có chất ác, nếu không nhờ vương giáo để bỏ tham làm 
nhân thì con người sẽ mất thiện mà làm ác. Mạnh 
Tứ chỉ thấy nhân tính có chất thiện mà không thấy 
chất ác, hơn nữa lại cho chất thiện này là tính thiện 
một cách giản đơn, đưa ra kết luận nhân tính thiện, 
như thế là không chính xác. Thứ đến, Mạnh Tử chỉ 
so sánh chung chung nhân tính với tính của cầm thú, 
chứ không so sánh với cái thiện của đạo con người 
(nhân đạo), cho rằng nhân tính thiện hơn tính cầm 
thú, bèn chủ trương nhân tính thiện, như vậy cũng 
không chính xác. "Mạnh Tử so với hạ chất (chất thấp) 
của loài cầm thú, cho nên nói (nhân) tính là thiện; 
ta so sánh với thượng chất (chất cao) của cái thiện 
của thánh nhân, cho nên nói (nhân) tính chưa thiện", 
"Chất trong tính của cầm thú (dùng để so sánh) thì 
muôn dân đều tính thiện; chất ở cái thiện của đạo 
người, thì tính của dân chưa đạt đến. Tính của muôn 
dân thiện hơn cầm thú, thì được; (nhưng so với) cái 
gọi là thiện của bậc thánh nhân thì không được. Cái 
chất ta định cho Tính khác với Mạnh Tử" (Thâm sớt 
danh hiệu) (Mạnh Từ hạ chất vu cầm thú chỉ sở vi, 
cố viết tính dĩ thiện; ngô thượng chất vu thánh nhân 
chi sở thiện, cố viết tính vị thiện...... Chất vu cầm thú 
chi tính, tắc vạn đân chi tính thiện hĩ, chất vu nhân 
đạo chi thiện, tắc dân tính phất cập dã. Vạn đân chi 
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tính thiện vu cầm thú giả, hứa chỉ; thánh nhân chi 
sở vị thiện giả, vật hứa. Ngô chất chỉ mệnh tính giả, 
dị Mạnh Tử). Tính người thiện hơn tính cầm thú, điều 
đó đúng. Nhưng đó chỉ là một mặt. Đối với loài người 
mà nói, nhân tính phải có cái thiện của nhân đạo 
(đạo người), cái thiện của thánh nhân, tức phải thực 
hiện một cách tự giác quy phạm đạo đức tam cương 
ngũ thường. Không có điều này, thì không thể nói 
nhân tính đã thiện. Rõ ràng, phân tích và nhận thức 
về nhân tính của Đồng Trọng Thư sâu sắc tỉnh tế hơn 
Mạnh Tủ nhiều. 


V. Vua lấy việc tác thành Tính 
của dân làm nhiệm vụ 


Dân tính phải chờ giáo hoá mới thiện, cho nên cần 
có người trị quốc thi hành loại giáo hoá này. Người 
trị quốc này là vua. "Trời sinh dân tính, có chất thiên, 
nhưng chưa có thể thiện, do đó bèn lập vua để lim 
cho dân tính thiện, đó là ý trời" (Như trên) (Thiön 
sinh dân tính, hữu thiện chất nhi vị năng thiên, vu 
thị vị chỉ lập vương di thiện chi, thử thiên ý dã). Trời 
chỉ ban cho vạn dân tính tham nhân và chất thiện 
ác, chứ chưa khiến cho dân tính làm thiện. Do vậy 
trời bèn thụ mệnh người có tính thánh nhân làm vua, 
tiến hành giáo hoá vương giáo cho muôn dân, khiến 
cho dân tính biến thành thiện. Đó là nói về phía vua. 
Còn về phía dân thì "dân nhận từ trời cái Tính chưa 
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có thể thiện mà lui lại nhận sự giáo hoá của vua để 
thành Tính. Vua thừa thiên ý, lấy tác thành Tính 
muôn dân làm nhiệm vụ" (Như trên) (Dân thụ vị năng 
thiện chi tính vu thiên, nhi thoái thụ thành tính chỉ 
giáo vu vương. Vương thừa thiên ý, dĩ thành dân chi 
tính vi nhiệm giả dã), Muôn dân nhận từ trời cái Tính 
chưa có thể làm thiện, cho nên phải tiếp tục tiếp nhận 
sự giáo hoá dẫn dắt của người đại diện trời là vua 
mới có thể hình thành tính thiện, điều đó cần có vua. 
Do đó, vua tất phải thuận thừa ý trời, không phụ lòng 
mong đợi của dân, lấy việc giáo hoá dân tính tác 
thành dân tính làm nhiệm vụ của mình. Đó là nội 
dung quan trọng yếu của trị nước trị dân. "Cho nên 
người làm vua trên thì kính thừa ý trời, để thuận 
theo mệnh; dưới lo giáo hoá dân, để tác thành Tính; 
gi pháp độ đúng đắn thích hợp, phân biệt trật tự 
trên dưới, để đề phòng lòng dục. Làm ba diều đó thì 
gốc lớn nổi lên" (Đổng Tử uăn tập. Hiền Lương sách 
tưm) (Thị cố vương giả thượng cần vu thừa thiên ý, 
đĩ thuận mệnh dã; hạ vụ giáo hoá dân, dĩ thành tính 
đã; chính pháp độ chi nghi, biệt thượng bạ chi tự, dĩ 
phòng dục dã. Tu thử tam giả, nhỉ đại bản cử bồ. 
Vua chăm lo giáo hoá dân, đề phòng lòng dục, làm 
cái gốc lớn trị quốc trị dân đó khiến cho thần dân yên 
ổn bình thường, xã hội được đại thái bình của trời 
đất, bèn có thể khiến quốc gia thịnh trị lâu dài. Trái 
lại, nếu như "sai ý trời mà bỏ nhiệm vụ của vua", thì 
dung túng thiên hạ bỏ nhân làm tham, bỏ thiện làm 
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ác, tranh đoạt lợi dục nổi dậy phân phân, quốc gia xã 
hội loạn lạc, nhân dân mất Tính vốn có của họ, tất 
sẽ bị trời trừng phạt. 


VI. Quan hệ Tính với Mệnh, Tình 


Phạm trù Tính của triết học Đổng Trọng Thư có 
quan bệ lôgíc nội tại rất mật thiết với các phạm trù 
Mệnh, Tình. Làm rõ mối quan hệ này có thể hiểu nội 
ham phạm trù Tính sâu hơn nữa, 

(1). Tính uới Mệnh. Trong triết học Đổng Trọng 
Thư, phạm trù Mệnh có hai nghĩa: một là, chỉ tính 
mệnh, tức tính mệnh của con người; hai là, chỉ thiên 
mệnh, tức mệnh lệnh của trời. Mệnh với tư cách tính 
mệnh không khác gì phạm trù mệnh của các nhà triết 
học thời trước. Còn mệnh với tư cách thiên mệnh thì 
có đặc sắc riêng. "Mệnh là mệnh lệnh của trời. Tính 
là chất của Sinh" (Như trên) (Mệnh giả, thiên chi lệnh 
dã. Tính giả sinh chi chất đã). Mệnh là mệnh lệnh 
của trời, là cái trời phú cho người. Tính là tư chất 
của con người, là của trời phú sẵn cho con người. Trời 
mệnh lệnh cho người bằng Tính, Tính tiếp thụ thiên 
mệnh mà thành. Tính, Mệnh đều tuỳ thuộc phạm trù 
Thiên. 

(2). Tính uới Tình. Đồng Trọng Thư cho rằng Tính 
là Tính Tham Nhân, bao hàm hai phương diện vật 
dục và yêu người. "Tính là chất của sinh. Tình là lòng 
dục của con người" (Như trên) (Tính giả sinh chi chất 
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dã. Tình giả, nhân chí dục đã), "Thân có tính tình 
như trời có âm dương vậy", "Cái trời đất sinh ra gọi 
là tính tình. Tỉnh tình cùng nhau thành một như 
nhắm mắt, Tình cũng là Tính" (Thâm sát danh hiệu) 
(Thân chỉ hữu tính tình dã, nhược thiên chỉ hữu âm 
dương dã..... Thiên địa chi sở sinh, vị chỉ tính tình. 
Tính tình tương dữ vi nhất minh, tình diệc tính đã). 
Tính là tư chất trời sinh, Tình là vật dục trời sinh. 
Tính có hai phương diện yêu người vật dục, do đó 
Tình là phạm trù biểu trưng nội dung Tham trong 
thiên tính, là một phương diện của nội hàm của Tính. 
Tính và Tình thực tế là phạm trù đồng nhất, chỉ có 
nội hàm khác nhau một ít ở chỗ rộng hay hẹp. 

Triết học Đồng Trọng Thư lấy Thiên làm phạm 
trù tối cao để triển khai hệ thống kết cấu lôgíc của 
nó, trong kết cấu lôgíc này, phạm trù Tính và luận 
Tính chiếm địa vị trọng yếu. Đồng Trọng Thư từ 
Thiên luận Tính, cho Tính là tư chất chất phác tự 
nhiên trời sinh, chỉ ra Tính có ba cấp, tương ứng với 
trời có khí âm dương, nhân tính có hai mặt Tham và 
Nhân, do đó con người trung bình có Tính Tham Nhân 
phải chờ được giáo boá mới thành thiện, nhấn mạnh 
quân vương phải lấy việc thực hiện giáo hoá đó, tác 
thành Tính của dân làm nhiệm vụ của mình, để thực 
hiện thiên hạ thái bình lâu dài. So với lý luận Tính 
thời trước đó thì những tư tưởng này phong phú hơn, 
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mặc dù bị bao phủ bởi lớp sương mù của học thuyết 
thiên nhân cảm ứng, nhưng lại bao hàm không ít 
những thành phần hợp lý. Những tư tưởng này chứng 
tỏ những triết gia Trung Quốc đã khảo sát sâu hơn 
nữa tự thân chủ thể của loài người, trình độ nhận 
biết đã nâng cao một bước. 


TIẾT 6. TƯ TƯỞNG NHÂN TÍNH 
CỦA LƯU HƯỚNG, DƯƠNG HÙNG 


Cuối thời Tây Hán, trong khi tìm hiểu, thảo luận 
vật tính thì các nhà triết học càng nghiêng về nghiên 
cứu nhân tính. Trên cơ sở tổng kết lý luận nhân tính 
của tiền nhân, Lưu Hướng, Dương Hùng mỗi người 
đưa ra một thuyết nhân tính khác nhau. 


I. Tư tưởng sinh ra như thế là Tính 
của Lưu Hướng 


Lưu Hướng (khoảng 77-6 tr.CN), tự Tử Chính, là 
nhà kinh học, nhà triết học cuối thời Tây Hán. Ông 
tỉnh thông kinh học (khoa học về các kinh điển các 
nhà Nho gia chủ yếu - ND) và thuyết âm dương biến 
hoá, dùng âm dương biến hoá để khảo cứu những vấn 
đề chính trị, tìm kiếm "cơ sở thái bình, lợi ích muôn 
đời" cho quốc gia (Hón Thư. Lưu Hướng truyện). Lưu 
Hướng dùng âm dương luận Tính, và đưa ra thuyết 
Tính Tình đối ứng nhau. 
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(1U. Tính là cái sinh ra như thế 


Lưu Hướng cho rằng, Tính chính là "thiên tính" 
của con người, tức chất tính mà con người sinh ra đã 
sẵn có. "Lưu Tử Chính nói rằng: Tính là cái sinh ra 
như thế" (Xem Vương Sung. Luận Hành. Bản tính 
thiên) (Lưu Tử Chính viết: Tính, sinh nhi nhiên giả 
dã). Cái gọi là Tính là trạng thái bản nhiên khi con 
người sinh ra đã tồn tại, chưa trải qua ảnh hưởng cải 
tạo của ngoại vật. Loại trạng thái bản nhiên này tuy 
khó nắm bắt được, nhưng có thể nhận thấy qua biểu 
hiện ra ngoài của nó. "Đạo cha con là thiên tính" 
(Thuyết uyển. Chính gián) (Phụ tù chỉ đạo, thiên tính 
dã). Con người do cha mẹ sinh ra, cho nên con người 
sinh ra đã tồn tại đạo cha con một cách tự nhiên. 
Loại đạo cha con này chính là phản ảnh và biểu hiện 
của thiên tính của con người. 


(3). Tính Tình đốt úng nhau 


Lưu Hướng cho rằng, Tính với Tình liên hệ mật 
thiết với nhau, đều vốn có trong thân thể con người. 
Nói đến Tính tất phải nói đến Tình, nói đến Tình tất 
phải nói đến Tính, Tính Tình đối ứng nhau, là hai 
phương điện không chia cắt được của vấn đề nhân 
tính. Ông nói: "Tính là cái sinh ra như thế, ở trong 
thân thể mà không phát ra. Tình là cái tiếp xúc với 
sự vật mà sinh ra như thế xuất hiện thành hình thể 
ở bên ngoài. Thành hình ra bên ngoài gọi là dương, 
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không phát ra gọi là âm" (Xem Vương Sung. Luận 
Hành. Bản tính thiên) (Tính, sinh nhi nhiên giả đã, 
tại vu thân nhi bất phát. Tình, tiếp vu vật nhỉ nhiên 
giả dã, xuất hình vu ngoại. Hình ngoại tắc vị chỉ 
dương, bất phát tắc vị chi âm). Tính là cái sinh ra đã 
có sẵn, tồn tại trong thân thể chứ không biểu lộ ra 
ngoài. Tình cũng là cái con người có sẵn, khi thân 
thể con người tiếp xúc với ngoại vật thì hình thành, 
biểu hiện ra ngoài thân thể. Tính ẩn tàng thuộc mặt 
âm; Tình lộ ra ngoài thuộc mặt dương. Cái mà Lưu 
Hướng gọi là âm đương chỉ nói đặc điểm ẩn hiện, 
không đề cập đến vấn đề dương tôn âm ti, dương quý 
âm tiện, và khác với Đồng Trọng Thư. Tính với Tình 
âm dương ẩn hiện đối ứng nhau, nếu nói theo thiện 
ác thì Tính có thiện ác, Tình cũng có thiện ác. Nhưng 
Lưu Hướng luận Tình nói nhiều về mặt ác, Tình gần 
với vật dục, do đó thuyết Tính Tình đối ứng nhau, 
thực tế cũng là một loại quan niệm tư tưởng Tính 
thiện, Tình ác, 


(3). Chuyên cần học tập tu dưỡng Tính 


Tính sinh ra như thế, cho nên con người với tư 
cách đồng loại "chất tính như nhau". Thiện ác của 
con người khác biệt nhau là do học vấn công phu 
không đồng nhau. "Hình dạng như nhau mà trang 
điểm đẹp, chất tính như nhau mà học vấn thì có trí" 
(Kiến bản) (Nghi trạng tề đẳng nhỉ sức mạo giá hảo, 
chất tính đồng luân nhi học vấn giả tr. Chất tính 
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con người tương đồng, nhưng người chuyên cần học 
hỏi tu dưỡng thì có trí tuệ đạo đức hơn người khác, 
giống như người cao lùn như nhau mà người giỏi 
trang điểm tất đẹp hơn. Do đó, Lưu Hướng coi trọng 
tác dụng học vấn đối với tu dưỡng tâm tính, lập thân 
kiến đức, nhấn mạnh tính quan trọng của học vấn. 
"Học là cái có thể quay lại Tình trị được Tính, bồi 
dưỡng bản chất tăng trưởng đạo đức, do đó thành 
người thiện. Không học, tất buông thả dục và tình, 
ám muội cậy ác mà thành người ác. "Động tình phóng 
túng lòng dục, gọi là cầm thú. Nếu mà con người làm 
thì là người đã man" (7 ăn) Xúc tình túng dục, vị 
chỉ cầm thú. Cầu nghỉ khả hành, vị chỉ dã nhân). Nói 
tóm lại, học với không học là mấu chốt để con người 
thành thiện hay thành ác. "Phàm học là cái gốc của 
lập thân thành danh" (Kiến bản "(Phù học giả, sùng 
danh lập thân chỉ bản dã), học là căn bản của làm 
thiện lập thân. 


(4). Lấy Tính Tình làm gốc mà làm chính trị 


Lưu Hướng cho rằng, con người làm thiện làm ác 
vốn không do thiên tính quyết định mà do học vấn 
dẫn dắt, hậu thiên quyết định. Về phương diện cá 
nhân mà nói, bỏ ác làm thiện do bản thân tự giác 
tiến hành học hỏi tu dưỡng. Về phương diện xã hội 
mà nói, biểu tượng thiện, ức chế ác là do chính trị 
dẫn dắt của người cầm quyền. Trách nhiệm của người 
cầm quyền là căn cứ tính tình của dân mà dùng chính 
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trị dẫn đắt toàn bộ xã hội xa ác hướng thiện, thực 
hiện xã hội hài hoà ổn định. "Phàm dân có tính huyết 
khí tâm tri mà lại buồn vui mừng giận bất thường, 
theo cảm tính khi tiếp xúc với sự vật mà hình thành 
các hành động đó...... Cho nên tiên vương lấy tính 
tình làm gốc, tính ra độ số (mức độ), làm thành lễ 
nghĩa, bao hàm cái hoà của sinh khí, mở đường thi 
hành ngũ thường, khiến dương không tiêu tán, âm 
không dầy đặc, cương khí không bốc lên, nhu khí 
không lệch lạc, trong ngoài nội hàm hình thúc gặp 
nhau ở trong mà phát ra ngoài, đều đúng với vị trí, 
không đoạt vị nhau" (7% uăn) (Phù đân hữu huyết 
khí tâm trị chỉ tính, nhỉ vô ai lạc hỉ nộ chỉ thường, 
hạn cảm khởi vật nhỉ động, nhiên hậu thuật hình 

. Thị cố tiên vương bản chỉ tính tình, kê chi độ 
số, NEh, chi lễ nghĩa, hàn sinh khí chỉ hoà, đạo ngũ 
thường chỉ hành, sử dương nhi bất tán, âm nhỉ bất 
mật, cương khí bất nộ, nhu khí bất tà, tứ sướng giao 
vu trung nhi phát tác vu ngoại, giai an kỳ vị, bất 
tương đoạt đã). Dân có Tính Tình, nhưng dân Tính 
có thể tu dưỡng, dân Tình có thể dẫn dắt. Người cầm 
quyền căn cứ Tính Tình của dân chế định lễ nhạc, 
pháp độ khiến cho tính tình nhân dân được âm dương 
cương nhu hài hoà, trong ngoài nội hàm hình thức 


(a) Tứ sướng được tác giả giải thích là “nội ngoại biểu lý". Nội 
ngoại chỉ trong và ngoài con người, biểu lý chỉ hình thức thể 
hiện ra ngoài, và nội hàm trong bản thân con người - ND. 
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đều được thích đáng để có thể dân dắt dân làm thiện, 
thiên hạ cùng nhau yên ổn chứ không cướp đoạt lần 
nhau. Đạo trị quốc lấy tính tình của dân làm gốc. 
"Thiện ác của con người không phải là Tính, do cảm 
ứng với vật mà sau mới bành động, cho nên tiên 
vương thận trọng với cảm ứng của mình, dùng lễ để 
định ý, dùng nhạc để hoà tính của con người, chính 
trị là để thống nhất hành động, hình phạt để phòng 
ngìia gian tà của nó. Lễ nhạc hình chính thống nhất 
cùng cực, cho nên đồng nhất với dân tâm mà lập đạo 
thịnh trị vậy" (Như trên) (Nhân chi thiện ác phi Tính 
dã, cảm vu vật nhì hậu động, thị cố tiên vương thận 
sở dĩ cảm chi cố, lễ di định kỳ ý, lạc đi hoà kỳ tính, 
chính dĩ nhất kỳ hành, hình dĩ phòng kỳ gian. Lễ 
nhạc hình chính, kỳ cực nhân dã, sở dĩ đồng dân tâm 
nhi lập trị đạo dã). Lễ nhạc hình chính hợp với dân 
tính, thì nhân dân bèn quay trỏ lại Tình tu dưỡng 
Tính, lòng với lòng tương thông, bỉ thử cùng yên ổn, 
nạn tranh đoạt không nổi lên, hoạ hoạn về trộm cướp 
không xảy ra, thiên hạ sẽ thái bình. Người cầm quyền 
nếu như "làm cho dân tính khốn khó, làm cho tế lễ 
của dân thiếu thốn", thậm chí "một người cưỡi trên 
đầu dân phóng túng dâm dật mà bỏ tính của trời đất" 
thế thì sẽ khiến cho "đân chúng tuyệt vọng, xã tắc 
vô chủ" (Như trên) (Khốn dân chỉ tính, phạp dân chì 
Đa 2y nhất nhân tứ vu dân thượng, dĩ túng kỳ dâm 


nhì khí thiên địa chi tính ..... dân chúng tuyệt vọng, 
xã tắc vô chủ), quốc gia sẽ tiêu vong. 

Tư tưởng của Lưu Hướng về Tính Tình đối ứng 
nhau, tính thiện tính ác và chuyên cần học hỏi để tu 
Tính đã tăng thêm nội dung mới cho lý luận Tính của 
triết học Trung Quốc, thúc đẩy sự phát triển của triết 
học Trung Quốc về phạm trù Tính và lý luận Tính. 


II. Tư tưởng nhân tính thiện ác hỗn dung 
của Dương Hùng 


Dương Hùng (53-18 tr.CN) là nhà văn, nhà triết 
học cuối thời Tây Hán. Ông dựa vào Chư Dịch làm 
ra Thái huyền, dựa vào Luận ngữ làm Pháp ngôn, lấy 
Huyền làm phạm trù tối cao cấu tạo thành hệ thống 
triết học của mình. Về phương diện luận Tính, ông 
_ tổng hợp các lý luận của Mạnh Tủ, Tuấn Tử, Đạo gia, 
Dịch, và khí âm dương đưa ra tư tưởng nhân tính 
thiện ác hỗn hợp. 


(1). Tính của con người là thiện ác hôn hợp 


Dương Hùng cho rằng, Huyền là bản thể của vũ 
trụ vạn vật, trời đất vạn vật và loài người đều do 
Huyền sinh ra. Huyền là gì ? "Huyền là cái ban bố u 
linh trong vạn vật mà không thấy hình dáng của nó, 
tôi luyện hư vô mà sinh ra chuẩn mực, thừa thụ thần 
mình mà định khuôn mực, thông thiên cổ kim để mở 
ra muôn loài, nắm bát âm dương mà phát khí, một 
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tách một hợp trời đất có đủ, ngày trời vần chuyển, 
âm dương cương nhu nối tiếp, quay trở về thuỷ chung 
đã định, một sinh một tử tính mệnh tuần hoàn?" 
(Thái huyền kinh. Huyền tr (Huyền giả, u trì vạn 
loại nhi bất kiến kỳ hình giá dã. Tư đào hư vô nhỉ 
sinh hổ quy, các thần minh nhi định mô, thông thiên 
cổ kim dĩ khai loại, tri thế âm dương nhỉ phát khí, 
nhất phán nhất hợp thiên địa bị hĩ, thiên nhật hồi 
hành cương nhu tiếp hĩ, hoàn phục kỳ sở chung thuỷ 
định hĩ, nhất sinh nhất tử tính mệnh doanh hì). Hình 
là một loại tồn tại vô hình vô tướng, nó có thể tác 
động âm dương mà phát khí, khí âm dương một tách 
một hợp mà sản sinh ra thiên địa vạn vật. Huyền còn 
thông qua vận hành biến hoá của khí âm dương chi 
phối sự phát triển vận động của vạn vật và loài người 
một cách u minh, khiến cho thiên địa vạn vật cương 
nhu biến hoá, khiến cho tính mệnh loài người sinh 
tử tuần hoàn, hình thành thế giới muôn màu muôn 
vẻ. Tính mệnh loài người sinh tử tuần hoàn không 
ngừng là một trong những loại vật của vũ trụ. Hình 
thể và tính thần loài người cũng do Huyền hoá sinh, 
do khí của âm dương cấu tạo thành, do đó "tính con 
người cũng thiện ác hỗn hợp" (Pháp ngôn. Tu thân, 
dưới đây chỉ dẫn tên chương) (nhân chỉ tính dã thiện 


(a) Chữ "các" dịch thừa thụ, chữ "doanh" dịch tuần hoàn là tôi 
theo ý lời văn và lời giải. của tác giả mà chữa bản in hai chữ 
không tìm ra trong tử điển - ND. 
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ác hỗn). Tính người vốn đã không thuần thiện, cũng 
không phải thuần ác, cũng không phải vô thiện vô ác, 
mà đồng thời tồn tại hai mặt thiện ác, do thiện và 
ác hỗn hợp tạo thành. Đó là do khí của âm dương 
đồng thời tồn tại trong thân thể con người quyết định. 


(9). Học có thể tu dưỡng Tính 


Nhân tính thiện ác hỗn hợp, do đó mà con người 
làm thiện, làm ác thì do tại bản thân học tập tu 
dưỡng. Thiện ác đồng thời tồn tại trong thiên tính. 
"Pu dưỡng cái thiện của nó thì làm người thiện, tu 
dưỡng cái ác của nó thì thành người ác" (Như trên) 
(Tu kỳ thiện tắc vi thiện nhân, tu kỳ ác tắc vỉ ác 
nhân). Tu dưỡng mở rộng mặt thiện nội tại của thiên 
tính khiến cho nó thành đạo đức tự giác, con người 
bèn có thể thành người thiện. Phóng túng mở rộng 
mặt ác nội tại của thiên tính, lại tiêu diệt mặt thiện, 
thì con người nhất định thành người ác. Tu dưỡng 
tính thiện chủ yếu ở học. "Học để tu dưỡng Tính. 
Nhìn, nghe, nói, dung mạo, tư duy đều là sở hữu của 
Tính. Học thì chính, không học thì tà" (Học hành) 
(Học giả, sở dĩ tu tính dã. Thị, thính, ngôn, mạo, tư, 
Tính sở hữu dã. Học tắc chính, phủ tắc tà). Học tập 
là công phu tu dưỡng tính thiện. Thông qua "cố gắng 
học đốc sức hành" khiến cho hoạt động bản năng thị 
giác, thính giác, ngôn luận, dung mạo, tư duy vốn có 
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của thiên tính sẽ phù hợp với ngũ thường nhân nghĩa 
lễ trí tín, con người bèn thành người thiện. 

Nội dung học để tu dưỡng Tính là đạo đức nhân 
nghĩa, nói cụ thể là ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tín. 
"Có người hỏi tác dụng của nhân nghĩa lễ trí tín là 
gì ? Đáp rằng: Nhân là nhà; Nghĩa là con đường; Lễ 
là trang phục; Trí là bó đuốc, Tín là lệnh phù. Ở nhà, 
đi đường, trang phục đứng đắn, đốt đuốc, cầm lệnh 
phù. Người quân tử không hành động thì thôi, đã 
động thì tất được" (Tu thân) (Hoặc vấn nhân nghĩa 
lễ trí tín chi dụng ? Viết: Nhân, trạch dã; Nghĩa, lộ 
dã; Lễ, phục dã; Trí, chúc dã; Tín, phù dã. Xứ trạch, 
đo lộ, chính phục, minh chúc, chấp phù. Quân tử bất 
động, động tư đắc hĩ). Tác dụng của nhân nghĩa lễ 
trí tín ở tu dưỡng Tính, tức làm cho nhìn nghe, ngôn 
luận, dung mạo, tư duy của con người đoan chính. 
Quân tử học được nhân nghĩa lễ trí tín thì nhìn nghe, 
ngôn luận, dung mạo, tư duy được đúng đắn. "Đạo 
đức nhân nghĩa lễ tỉ như thân thể vậy! Phàm Đạo để 
dẫn dắt, Nhân để thành người, Nghĩa để thích nghị, 
Lễ để thể hiện, đó là trời. Hợp thì hỗn hợp, rời thì 
tần ra, một người mà thống lĩnh được tứ chi thì thân 
được hoàn toàn vậy" (Vấn đạo) (Đạo đức nhân nghĩa 
lễ, thí chư thân hồ! Phù đạo dĩ đạo chỉ, đức dĩ đắc 
chỉ, Nhân dĩ nhân chi, Nghĩa di nghỉ chi, Lễ dĩ thể 
chỉ, thiên dã. Hợp tắc hỗn, li tắc tán, nhất nhân nhỉ 
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kiêm thống tứ thể giả, kỳ thân toàn hồ). Đạo đức 
nhân nghĩa lễ đối với con người là một hệ thống hữu 
cơ, không thể chia cắt, càng không thể đánh mất, cũng 
giống như thân thể tứ chi là một hệ thống hữu cơ, 
thiếu một chi nào cũng không được, đó là yêu cầu của 
thiên tính. Tứ chi đầy đủ thì toàn thân; ngũ thường 
đầy đủ thì toàn đức. 

Dương Hùng cho rằng, then chốt tu đưỡng Tính ở 
trị Tâm. "Bốn biển xa xăm, trị ở Tâm" (Hiếu ch0 (Tú 
hải vi viễn, trị chỉ tại tâm). Tu Tính tu thân mênh 
mang vô bờ bến, nắm vững then chốt ở trị tâm thì có 
thể đạt được mục đích. Bởi vì Tâm là chủ của thân 
thể, là nơi ở của Thần, Tâm dùng thần minh của nó 
có thể đo lưỡng được trời đất vạn vật, xét biết cái lý 
của sự vật, ghi khắc đạo đức ngũ thường, phân biệt 
thị phi thiện ác, do đó dẫn dắt con người bỏ ác làm 
thiện. "Có người hỏi Thần là gì ? Đáp: Tâm. Lại hỏi 
Tâm là gì, Đáp: Tâm là cái thanh tĩnh chuyên nh:t 
vào trời thì hiểu đạo trời, chuyên nhất vào đất thì 
hiểu đạo đất. Trời đất là cái thần minh không lường 
được mà tâm chuyên chú vào đó còn lường được, 
huống hồ là người, huống hồ là sự vật. Xin hỏi tâm 
chuyên chú ở thánh thì sao ? Đáp: Xưa Trọng Ni 
chuyên chú tâm vào Văn Vương mà Văn Vương thành 
thánh" (Vấn thần) (Hoặc vấn thần. Viết: Tâm. Thỉnh 
vấn chi. Viết: Tiềm thiên nhỉ thiên, tiềm địa nhi địa. 
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Thiên địa, thần minh nhi bất kbả trắc giả dã, tâm 
chỉ tiềm đã, do tương trắc chỉ, huống vu nhân hồ, 
huống vu sự luân hồ. Cảm vấn tiềm tâm! vu thánh ? 
Viết: Tích hồ Trọng Ni tiềm tâm vu Văn Vương bị, 
đạt chi). Tâm là thần minh, tiềm tâm ở trời thì thông 
thiên đạo, tiềm tâm ở đất thì thông địa đạo; tiềm tâm 
ở người, thì thông đạo người (nhân đạo); tiềm tâm ở 
sự vật thì thông cái lý của sự vật; tiềm tâm ở thánh 
thì người thành thánh. “Nhân tâm là thần vậy, dùng 
thì tồn tại, bỏ thì mất đi, người có thể thường dùng 
mà tồn tại thì chỉ có thành nhân" (Như trên) (Nhân 
tâm kỳ thần hi hồ ! thao tắc tồn, xã tắc vong, năng 
thường thao nhi tồn giả, kỳ duy thánh nhân hồ )). 
Thánh nhân thường tu tâm tồn tâm, do đó mà tu 
thân dưỡng tính, từ đó thành thánh nhân. Phàm dân 
nếu có thể tiềm tâm ở việc học, tu tính tu thân, thì 
cũng có thể trở thành quân tử. 

Học tập phi thường trọng yếu. "Người không học, 
tuy không lo nghĩ, như cầm thú vậy" (Học bành) 
(Nhân nhi bất học, tuy vô ưu, như cầm hà '). Người 
không học tập, tuy vẫn không lo nghĩ gì cứ ăn no ngủ 
yên, nhưng không biết đạo đúc lễ nghĩa thì khác gì 
cầm thú ?. "Thiên hạ có ba cửa: Theo tình dục thì 


(a) Tiềm tâm là chỉ Tâm tiềm ẩn trong sự vật, được giải thích 
là Tâm thanh tĩnh chuyên chú vào sự vật. Theo tôi đây chỉ Tâm 
với tư cách bản thể vũ trụ ấn tàng trong vạn vật - ND. 
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vào từ cửa cầm thú, theo lễ nghĩa thì vào từ cửa 
người, theo trí tuệ cao siêu hơn người thì vào từ cửa 
thánh" (Vấn đạo) (Thiên hạ hữu tam môn: Do vu tình 
dục, nhập tự cầm môn; do vu lễ nghĩa, nhập tự nhân 
môn; do vu độc trí, nhập tự thánh môn) chỉ thông qua 
học tập, ức chế tình dục, đi theo nhân nghĩa lễ trí tín 
mới thành người chân chính. 


(3) Gốc của chính trị là thân 


Xuất phát từ lý luận Tính của mình, Dương Hìùng 
nhấn mạnh cầm quyền trị quốc gốc ở lập thân. "Có 
người hỏi lấy gì trị quốc ? Đáp: Lập chính. Hỏi: Lấy 
gì lập chính ? Đáp: Gốc của chính trị là lập thân, 
thân lập thì chính cũng lập" (Tiện trì (Hoặc vấn hà 
đĩ trị quốc. Viết: Lập chính. Viết: Hà dĩ lập chính ? 
Viết: Chính chi bản, thân dã. Thân lập tắc chính lập 
bì. Trị quốc tất phải lập chính“, lập chính ở lập 
thân. Thân là gốc của chính, thân lập thì chính lập, 
chính lập thì nước bình trị. Ở đây lập thân là khâu 
then chốt. Cái gọi là lập thân tức là học tập lễ nghĩa, 
tu tính tu thân, bỏ ác làm thiện, khiến cho thành 
người thiện có đủ đạo đức lễ nghĩa. Do đó, Dương 
Hùng yêu cầu người làm vua phải học để đạt đến bậc 
thánh nhân, tự mình đúng đắn rồi mới làm cho người 
khác đúng đắn, từ đó đạt đến chính trị thông suốt, 


(a) Chính là chính trị, chính sách, phương pháp cai trị - ND. 
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mọi người hoà hảo mà không chỉ cậy vào uy thế của 
hình phạt. 


Lý luận Tính của Dương Hùng tổng hợp bách gia 
mà có kiến giải mới. Trong lịch sử phát triển triết 
học Trung Quốc về lý luận Tính, ông là người đầu 
tiên đưa ra tư tưởng nhân tính thiện ác hỗn hợp, 
phong phú thêm nội dung phạm trù Tính và lý luận 
Tính, có ý nghĩa định hướng nhất định cho tư duy 
triết học đời sau. 


TIẾT 7. TƯ TƯỞNG TÍNH CỦA NGŨ THƯỜNG 
CỦA BẠCH HỒ THÔNG. 


Sách Bạch Hổ Thông hay còn gọi là Bạch Hổ 
Thông Nghĩa hay Bạch Hồ Thông Đúc Luận là bản 
ghi chép cuộc hội thảo do Đông Hán Chương Đế triệu 
tập năm Kiến Sơ thứ tư (năm 79) các nhà Nho tại 
Bạch Hổ Quán thảo luận về những sai khác của ngũ 
kinh và biện luận kinh nghĩa của ngũ kinh, được Ban 
Cố biên tập thành sách. Sách này kết hợp tư tưởng 
Nho gia với sấm vĩ, cung cấp cơ sở lý luận trị quốc 
an dân cho vương triều Đông Hán, Về phương diện 
luận Tính, nó kế thừa và phát huy lý luận của Đổng 
Trọng Thư, đề xuất mệnh đề "Tính ngũ thường", lý 
giải thuyết Tính Tình, chủ trương dùng "Tính ngũ 
thường" dạy người thành đức. 
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L Tính là Tính ngũ thường 


Bạch Hổ Thông nói: "Tính là Sinh" (Tình tính) 
(Tính giả, sinh dã). Tính là bản tính con người sinh 
ra đã có. Loại bản tính này là Tính của ngũ thường, 
gọi tắt là Ngũ Tính. "Ngũ tính là gì ? Nhân nghĩa lễ 
trí tín vậy" (Như trên) (Ngũ tính giả hà vị ? Nhàn 
nghĩa lễ trí tín đã). Nhân nghĩa lễ trí tín là cái con 
người sinh ra đã có săn. Đổng Trọng Thư đem năm 
loại đạo đức luân lý nhân nghĩa lễ trí tín quy phạm 
thành ngũ thường, ý nói đó là những pháp tắc thường 
hành bất biến của con người. Bạch Hổ Thông tiến lên 
một bước đem nhân nghĩa lễ trí tín làm ngũ tính, coi 
đó là nội dung nhân tính, đã bản tính hoá những quy 
phạm đạo đức đó, đó là đề cao những quy phạm đạo 
đức. Nếu như nhân nghĩa lễ trí tín là bản tính con 
người sinh ra đã có sẵn, thế thì, tuân theo ngũ thường 
đều là sự tình có ý nghĩa vĩnh hằng như trời đất. Nếu 
con người bội phản hay vất bỏ ngũ thường nhân nghĩa 
lễ trí tín, thì đó là bội phản hay chà đạp bản tính 
trời sinh của mình, điều đó quyết không thể cho phép. 
Ở đây quy phạm đạo đức có tính chất tuyệt đối. 


II. Khí của ngũ bành sinh tính tình 


Cũng như các nhà các phái khác, Bạch Hổ Thông 
coi trọng nghiên cứu cội nguồn nhân tính. "Khí của 
trời đất thì người là quý, người đều do trời sinh ra, 
nương nhờ khí của cha mẹ mà sinh ra" (7yu phạt) 
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(Thiên địa chỉ khí nhân vi quý, nhân giai do thiên sở 
sinh đã, thác phụ mẫu khí nhỉ sinh nhị). Con người 
cũng như động vật đều do trời sinh ra. Nhưng người 
khác với động vật, trong trời đất người là vật quý 
nhất. Trời đất vốn không thể trực tiếp sinh ra con 
người, mà phải nương nhờ khí của cha mẹ mà sinh 
ra. Khí của cha mẹ chính là khí âm dương ngũ hành 
của trời đất. Khí âm dương ngũ hành do Thái Sơ sinh 
ra "Ban đầu có Thái Sơ, sau đó có Thái Thuỷ, đã 
thành hình rồi, có tên gọi là Thái Tố, hỗn độn gắn bó 
với nhau, nhìn không thấy, nghe không được, sau đó 
chia cắt ra, phân thành trong đục, tình diệu phát ra 
khắp, các vật bèn sinh ra, cái tỉnh thì có tam quang 
(mặt trời, tỉnh tú), gọi là ngũ hành, ngũ hành sinh 
tình tính" (Thiên địa) (Thuỷ hữu thái sơ, nhiên hậu 
hữu thái thuỷ, hình triệu ký thành, danh viết thái 
tố, hỗn độn tương liên, thị chi bất kiến, thính chi bất 
văn, nhiên hậu phẩu phán, thanh trọc ký phân, tỉnh 
diệu xuất bố, thứ vật thi sinh, tỉnh giả vi tam quang, 
hiệu giả vi ngũ hành, ngũ hành sinh tình tính). Thái 
Sơ sinh Thái Thuỷ, Thái Thuỷ sinh Thái Tố, Thái Tế 
sinh khí âm dương ngũ hành, khí âm dương ngũ hành 
sinh người và tình tính của nó. "Tình tính là gì ? Tính 
là dương bày ra, Tình là âm hoá ra. Con người bẩm 
thụ khí âm dương mà sinh ra, cho nên trong con người 
mang ngũ tính lục tình" (7ình tính) (Tình tính giả, 
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hà vị dã? Tính giả dương chí thi, Tình giả âm chỉ hoá 
dã. Nhân bẩm âm dương khí nhỉ sinh, cố nội hoài 
ngũ tính lục tình). Người giống như trời, trời có khí 
âm dương ngũ hành, người mang ngũ tính lục tình 
tù nó hoá ra. Nói cụ thể, Khí có khí âm đương, Tình 
sinh từ âm khí, Tính sinh từ dương khí, Khí lại có 
khí ngũ hành kim mộc thuỷ thổ hoả, do khí ngũ hành 
sinh ra ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tín và lục tình 
hỉ nộ ai lạc ái ố. Khí âm dương ngũ hành vận hành 
quyết định ngũ tính lục tình của con người biến hoá 
thành thiện ác. "Cho nên Cáu Mệnh Quyết viết: "Tình 
sinh từ âm cho nên luôn luôn có dục. Tính sinh từ 
đương để đến đạo lý. Dương khí có Nhân, âm khí có 
Tham, cho nên tình có lợi dục, tính có nhân vậy" (Như 
trên) (Cố Câu Mệnh Quyết viết: "Tình sinh vu âm, 
dục dĩ thời niệm dã. Tính sinh vu dương, dĩ tựu lý 
dã. Dương khí hữu nhân, âm khí hữu tham, cố tình 
hữu lợi dục, tính hữu nhân đã). Tính thì đến đạo lý 
còn tình thì dục lợi, tính có nhân nghĩa còn tình có 
lợi dục, đều thể biện tính chất khí dương nhân khí 
âm tham. Bạch Hổ Thông hoà hợp tư tưởng khí nhân 
tham quyết định tính nhân tham của Đổng Trọng Thư 
với quan niệm tính thiện tính ác của Lưu Hướng, hình 
thành lý luận tình tính của mình. 
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HI. Lục Tình giúp cho ngũ tính thành 


Bạch Hổ Thông cho rằng, Tính có Nhân, còn Tình 
có lợi dục, nhưng không cho rằng Tính thiện, Tình 
ác. Ông cho rằng, Tính Tình đối ứng nhau là quan 
hệ tương phản tương thành, đối lập thống nhất, chứ 
không phải là quan hệ tuyệt đối đối lập, và do đó đưa 
ra thuyết lục tình giúp cho ngũ tính thành. "Lế Ký 
viết: "Lục tình là để giúp ngũ tính thành", "Ngũ tính 
là gì ? Là nhân nghĩa lễ trí tín... Con người sinh ra 
ứng cái thể của bát quái, được ngũ kbí làm cái thường, 
đó là nhân nghĩa lễ trí tín vậy. Lục tình là gì ? Mừng 
giận buồn vui yêu ghét là lục tình giúp cho ngũ tính 
thành" (Như trên) (Lễ Ký viết: 'Lục tình sở dĩ phù 
thành ngũ tính dã......... Ngũ tính giả hà vị ? Nhân 
nghĩa lễ trí tín dã..... nhân sinh nhi ứng bát quái chì 
thể, đắc ngũ khí đi vi thường, nhân nghĩa lễ trí tín 
thị dã. Lục tình giả hà vị đã ? Hỉ nộ ai lạc ái ố vị 
lục tình, sở đĩ phù thành ngũ tính"). Tình Tính là bai 
mặt cùng tồn tại trong thân thể con người, Tính là 
bản tính của con người tức ngũ thường nhân nghĩa 
lễ trí tín; Tình là lợi dục của con người, tức lục tình 
hỉ nộ ai lạc ái ố. Tình Tính vừa mỗi thứ một khác 
vừa liên hệ với nhau, hai cái tương phản tương thành. 
Tính không thể rời Tình mà tồn tại độc lập, nó biểu 
lộ ra ngoài thành Tình; ngược lại Tình giúp tác thành 
ngũ tính. "Thân thể con người mang khí lục luật ngũ 
hành mà sinh ra, cho nên bên trong có ngũ tạng lục 
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phủ, đó là chỗ Tính Tình ra vào" (Như trên) (Nhân 
thể hàm lục luật“) ngũ hành chỉ khí nhi sinh, cố nội 
hữu ngũ tạng lục phủ, thủ tình tính chi sở do xuất 
nhập dã). Ngũ tính: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, và lục 
tình: hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, ra vào trong ngũ tạng lục 
phủ của con người. Trong thân thể con người thì ngũ 
tạng lục phủ là một hệ thống chỉnh thể liên hệ mật 
thiết với nhau, cho nên ngũ tính, lục tình đối với con 
người cũng là một hệ thống thống nhất quan hệ với 
nhau. Tính có Nhân, Tình có lợi dục, nhưng không 
thể nói một cách gian đơn Tính thiện, Tình ác khi 
nói về Tính Tình. "Tình tính sinh trong hài hoà, trong 
hài hoà sinh thần minh, thần minh sinh đạo đức, đạo 
đúc sinh văn chương" (7hiên địa) (Tình tính sinh 
hiệp®) trung, hiệp trung sinh thần minh, thần minh 
sinh đạo đức, đạo đức sinh văn chương). Tính Tình 
thống nhất ở nhân tâm, thống nhất ở tỉnh thần con 
người, thống nhất ở đạo đức con người. Bạch Hổ 
Thông phát huy tư tưởng Lễ Ký từ quan hệ khí của 
âm dương ngũ hành, ngũ phủ lục tạng của con người 
với ngũ tính lục tình mà tiến hành luận chứng triển 
khai thuyết Tình Tính thống nhất "lục tình giúp ngũ 
tính thành", rất đặc sắc. 


(a) Lục luật là sáu nhạc cụ định âm - ND. 
(Œ) Chữ Hán này có hai âm, hai nghĩa. Một, ¿rấp là chất dịch. 
Hai, Hiệp là hài hoà . ND. 
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IV. Thánh nhân lấy ngũ thường làm mẫu 
mực để dạy người thành đức 


Con người có ngũ tính lục tình, lục tình giúp cho 
ngũ tính thành, tất phải nhờ giáo hoá của thánh 
nhân. "Nhân tình có ngũ tính mang ngũ thường, 
không thể tự thành mà thánh nhân lấy ngũ thường 
theo mẫu mực của trời đất mà làm sáng tỏ ngũ thường 
đó để dạy dỗ tác thành đức vậy" (Wgỡø kinh) (Nhân 
tình hữu ngũ tính hoài ngũ thường, bất năng tự 
thành, thị dĩ thánh nhân tượng thiên ngũ thường chỉ 
đạo nhi minh chi, dĩ giáo nhân thành kỳ đức dã). Con 
người mang tính ngũ thường, nhưng không thể tụ tác 
thành đạo đức của mình, cho nên mới cần có thánh 
nhân lấy đạo lý khí âm dương ngũ hành theo mẫu 
mực của trời mà làm ra kỷ cương pháp độ và quy 
phạm lễ nhạc để dẫn dắt, khiến cho con người có thể 
đạt được đạo đức của nó. "Mọi người đều mang tính 
ngũ thường, có lòng thân ái là do giáo hoá của kỷ 
cương, giống như lưới nhờ có dây giềng lưới ` mới 
trương được các mắt lưới vậy" (Tam cương lục bỶ) 
(Nhân giai hoài ngũ thường chi tính, hữu thân ái chi 
tâm, thị dĩ cương kỷ vi hoá, nhược la võng chi hữu 
kỷ cương nhi van mục trương đã). "Nhạc để tẩy rửa, 
chống tà ác. Lễ để đề phòng dâm dật, tiết chế xa xi 
quá đáng" (Lễ nhợc) (Nhạc sở dĩ đãng địch, phản kỳ 
tà ác đã. Lễ sở dĩ phòng dâm dật, tiết kỳ xỈ mị đãi. 
Kỷ cương lễ nhạc thể hiện pháp tắc vận động biến 
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hoá khí của trời đất, phù hợp yêu cầu hướng thiện 
của tình tính con người, là dạy người thành đức, đi 
đến chính đạo, đó là điều không thiếu được. Kỷ cương 
giương lên, lễ nhạc thi hành, lục tình của nhân dân 
được điều chỉnh, ngũ tính được giúp tác thành, tam 
cương ngũ thường thực hành trong thiên hạ, xã hội 
mới có thể đạt đến thái bình thịnh trị. 


Bạch Hồ Thông dùng tính ngũ thường quy định 
nội hàm của phạm trù Tính, phát triển tư tưởng Tình 
Tính đối lập trước đây thành tư tưởng Tình Tính giúp 
nhau thành đạt, và căn cứ đó xác lập đạo trị quốc 
theo mẫu mực đạo ngũ thường mà giáo dục con người 
tác thành đạo đức, đó là thành tựu mới về tư duy lý 
luận của luận Tính trong triết học Trung Quốc. Nó 
mỏ rộng con đường tư duy của con người nhận thức 
bản tính tự thân mình. 


TIẾT 8. TƯ TƯỞNG TÍNH VỐN TỰ NHIÊN 
CỦA VƯƠNG SUNG 


Vương Sung (27- khoảng 97 CN) là nhà triết học 
đầu thời Đông Hán. Ông lấy nguyên khí làm phạm 
trù tối cao xây dựng triết học nguyên khí tự nhiên 
luận. Vương Sung đứng trên tầm cao của thời đại xem 
xét bình luận phê phán cái được cái mất của lý luận 
bàn về Tính của bách gia từ thời Tiên Tần trở lại. 
viết các chương "Bởn tính", "Suất tính", cho rằng tính 
trời đất người và vật vốn tự nhiên, tính người đo bẩm 
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khí khác nhau, nên có thiện có ác, đạo đức thiện ác 
là do tập thành, hình thành luận Tính xem Tính vốn 
tự nhiên, 


IL Tính vốn tự nhiên 


Vương Sung cho rằng, bản tính của vạn vật và 
con người vốn tự nhiên. Ông nói: "Tính vốn tự nhiên, 
thiện, ác là chất vốn có" (Luận Hành. Bản tính thiên, 
đưới đây chỉ dẫn tên chương) (Tính bản tự nhiên, 
thiện ác hữu chất). Tính của người và vật vốn tại tự 
nhiên, chất thiện, ác của nó vốn có từ khi sinh ra đã 
như thế. Các vật không có sinh mệnh như nước, lửa, 
đất, núi, mỗi thứ đều có tính tự nhiên. "Tính nước 
chảy xuốn.; dưới, tính lửa bốc lên cao” (Thuyết nhật 
thiên) (Thuỷ tính quy bạ, hoả tính xu cao). "Tính đất 
sinh cỏ, tính núi sinh cây" (Lượng trí thiên) (Địa tính 
sinh thảo, sơn tính sinh mộc). Nước bao giờ cũng chây 
xuống chỗ trũng, lửa bao giờ cũng bốc lên cao, mặt 
đất có thể để cho cổ mọc, núi có thể cho cây mọc, đó 
đều là bản tính tự nhiên của chúng. Con người là vật 
có linh tính trong vạn vật, là vật có lính tính sinh 
mệnh, và bản tính của nó cũng tự nhiên "Tuy quý là 
vương hầu, tính cũng không khác vật" (Đạo hư thiên) 
(Tuy quý vi chư hầu, tính bất dị vu vật). Con người 
sống giữa trời đất, bản thân cũng là một chủng loài 
của vạn vật, cho nên tính chất tự nhiên của bản tính 
nó không khác gì với vạn vật. Bản tính tự nhiên của 
vạn vật vốn tồn tại trong vật thể đó cùng ra đời, cùng 
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kết thúc với vật thể đó, trước khi vật thể chưa tiêu 
diệt thì nó không biến đổi. Nhân tính cũng thế, cũng 
tồn tại trong thân thể con người từ khi sinh ra, trước 
khi con người chết, thì nó cũng không biến đổi. Ví dụ, 
con người "bẩm thụ tính ở trời, tự nhiên vậy thôi" 
(Thục trì thiên) (Bẩm thiên chỉ tính, tự nhiên giả dã). 
"Sắc mặt hoặc trắng hoặc đen, thân hình hoặc cao 
hoặc thấp, cho đến khi già chết vẫn không biến đổi, 
đó là thiên tính vậy" (Bản tính thiên) (Diện sắc hoặc 
bạch hoặc hắc, thân hình hoặc trường hoặc đoản, chí 
lão cực tử bất khả biến dị, thiên tính nhiên dã). Thiên 
tính của con người tồn tại suốt đời mà không mất di, 
đó cũng là biểu hiện Tính vốn tự nhiên. 


II. Nhân tính có thiện, có ác 


Nhân tính có thiện ác hay không ? Vương Sung 
xuất phát từ nhận thức nguyên khí tự nhiên, bản tính 
tự nhiên, cho rằng nhân tính có thiện, có ác. "Thực 
tế nhân tính có thiện, có ác cũng như tài của con 
người có cao, có thấp. Cao thì không thể thấp, thấp 
thì không thể cao. Nói Tính không có thiện ác là nói 
tài của con người không có cao, có thấp. Bẩm tính 
thụ mệnh cũng đều là một thực tế. Mệnh có quý tiện, 
Tính có thiện ác. Nói Tính không có thiện ác là nói 
mệnh của con người không có quý tiện vậy. Tính của 
ruộng đất chín châu, thiện ác không đều, nên có màu 
vàng đỏ đen khác nhau, thượng trung hạ khác nhau. 
Nước lũ không giống nhau, nên có dòng trong dòng 
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đục, chảy về đông hay tây hay nam hay bắc khác 
nhau. Con người bẩm thụ tính của trời đất, mang khí 
ngũ thường, hoặc Nhân hoặc Nghĩa, dạng tính khác 
nhau vậy" (Như trên) (Thực giả nhân tính hữu thiện 
hữu ác, do nhân tài hữu cao hữu hạ dã. Cao bất khả 
hạ, hạ bất khả cao. Vị tính vô thiện ác, thị vị nhân 
tài vô cao hạ dã. Bấm tính thụ mệnh, đồng nhất thực 
dã. Mệnh hữu quý tiện, tính hữu thiện ác. Vị tính vô 
thiện ác, thị vị nhân mệnh vô quý tiện dã. Cửa châu 
điền thổ chi tính, thiện ác bất quân, cố hữu hoàng 
xích hắc chỉ biệt, thượng trung hạ chi sai. Thuỷ lạo 
bất đồng, cố hữu thanh trọc chỉ lưu, đông tây nam 
bắc chi xu. Nhân bẩm thiên địa chỉ tính, hoài ngũ 
thường chi khí, hoặc nhân, hoặc nghĩa, tính thuật 
quai đã). Nhân tính có thiện, có ác giống như nhân 
tài có cao, có thấp, mệnh có quý, có tiện, đất có vàng, 
đen, đỏ, nước có trong, có đục. Người sinh ra bẩm thụ 
tính của trồi đất, thân mang khí ngũ thường nhân 
nghĩa lễ trí tín, có nhân nghĩa và tham bì khác nhau, 
có thiện ác khác nhau, đó đều là khác biệt của thiên 
tính. Phủ nhận nhân tính có thiện, có ác, cũng giống 
như phủ nhận tài có cao thấp, mệnh có quý tiện, đất 
có vàng, đỏ, đen, nước có trong đục khác nhau vậy; 
phủ nhận như thế không thể được. 

Nhân tính sở đi có thiện, có ác vì bẩm thụ nguyêr: 
khí của con người có tỉnh thô, dầy mỏng không giống 
nhau. Nguyên khí là cội nguồn của trời đất, vạn vật 
và loài người. Con người bẩm thụ nguyên khí mà sinh 
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ra, nhận lấy khí mà lón lên. Bấm thụ được khí tỉnh 
vi dày dặn thì thể phách con người cường tráng, phú 
quý trường thọ, thiên tính thiện lương; bẩm thụ khí 
thô thiển mỏng manh, thì thể chất con người hư 
nhược, bần tiện yếu mệnh, thiên tính ác liệt. "Thiện 
ác của con người, cùng một nguyền khí. Khí có ít 
nhiều, cho nên tính có biền ngu", "bẩm thụ tính có 
dầy mỏng, cho nên tính có thiện ác" (Suất tính thiên) 
(Nhân chi thiện ác, cọng nhất nguyên khí. Khí bữu 
đa thiểu, cố tình hữu ngũ hiền... Bẩm khí hữu hậu 
bạc, cố tính hữu thiện ác đã), "Người chí đức thuần 
hậu, bẩm thụ thiên khí nhiều, cho nên có thể thuận 
trời, tự nhiên vô vi. Bấm khí mỏng ít, không tôn trọng 
đạo đức, không giống trời đất, cho nên gọi là kẻ hư 
hỏng". (Tự nhiên thiên) (Chí đức thuần ác chỉ nhân, 
bẩm thiên khí đa, cố năng thuận thiên, tự nhiên vô 
vi. Bấm khí bạc thiểu, bất tôn đạo đức, bất tự thiên 
địa, cố viết bất tiếu). Thiên khí tức nguyên khí. Con 
người bẩm thụ khí ngũ thường của trời, có trong ngũ 
tạng lục phủ đều cùng nhau tồn tại trong thân thể 
con người. Bẩm th: khí thuần hậu thì người đó có 
thể thuận theo đạo trời, thuận theo đạo người mà 
hành động mà thành người cực thiện chí đức. Bẩm 
thụ khí mỏng ft thì người đó thường phần lại đạo trời 
và đạo người, không thể tôn trọng hành động theo 
đạo đức, cho nên thành kẻ hư hỏng, người ác. Thiện 
ác, hay dở của tiết tháo và hành vi là con người hậu 
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thiên "giống như rượu hoặc nồng hoặc nhạt, không 
phải do men nhiều ít khác nhau mà do khúc nghiệt(®) 
nhiều hay ít mà như vậy" (Soớt tính thiên) (Do tửu 
hoặc hậu hoặc bạc dã phi hậu dũ bạc thù kỳ nhưỡng 
dã, khúc nghiệt đa thiểu sử chỉ nhiên đã). Khúc 
nghiệt nhiều hay ít quyết định rượu nồng bay nhạt, 
bẩm khí dầy mỏng quyết định thiện ác của Tính". 
"Thiện ác, do bẩm thụ khác nhau vậy" (Bản tính 
thiên) (Thiện ác, bẩm chỉ dị dã). Căn nguyên thiện 
ác của con người ở bẩm thụ khí khác nhau. 


IH. Tính của người trung bình 
do học tập mà có 


Nhân tính theo bẩm khí dày mỏng ít nhiều khác 
nhau mà phân biệt thành thượng trung hạ. "Ban đầu 
bẩm thụ tư chất thiên nhiên thuần nhất; cho nên xem 
xét khi nó mới sinh ra thì có thể xét thấy thiện ác. 
Không phân biệt thiện ác, có thể di dịch thay đổi, đó 
gọi là người hạng trung, không thiện không ác, phải 
giáo dục mà thành vậy. Cho nên Khổng Tử nói: 
"Người hạng trung trở lên, có thể nói là hạng trên; 
người hạng trung trở xuống, không thể nói là hạng 
trên". Cáo Tử lấy nước lũ làm ví dụ, người có học gọi 
là người hạng trung, không nói đến cực thiện cực ác" 


(a) Khúc là cong. Nghiệt là chồi cây. Khúc nghiệt có lẽ là vận tư 
dùng nấu rượu - ND. 
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(Như trên) (Sơ bẩm thiên nhiên chỉ tư, thụ thuần 
nhất chi chất, cế sinh nhi triệu kiến, thiện ác khả 
sát. Vô phân vu thiện ác, khả thôi di giả, vị trung 
nhân dã, bất thiện bất ác, tu giáo thành giả dã. Cố 
Khổng Tử viết: "Trung nhân dĩ thượng, khả dĩ ngũ 
thượng dã, trung nhân dĩ hạ, bất khả dĩ ngữ thượng 
đã", Cáo Tử chi đi quyết thuỷ dụ giả, đồ vị trung 
nhân, bất chỉ cực thiện cực ác dã). Có nghĩa là, xem 
xét con người ban đầu bẩm thụ tư chất thiên nhiên, 
thì thấy nhân tính có tính cực thiện, tính của người 
hạng trung và tính cực ác, cả thảy 3 hạng. Tính cực 
thiện chỉ thánh nhân bẩm khí thuần hậu không học 
tập mà đã thiện. Tính cực ác chỉ người ác bẩm khí 
mỏng ít, khó lòng giáo dục. Tính người hạng trung 
chỉ người phổ thông bẩm khí bình thường, có thể 
thiện, có thể ác. Phương pháp phân loại loài người 
này của Vương Sung tương tự với thuyết Tính tam 
phẩm của Đồng Trọng Thư chia thành tính thánh 
nhân, tính người trung bình và tính người hèn mọn. 

Tính cực thiện thì không đợi giáo dục học tập đã 
tự là người thiện, Tính cực ác thì khó lòng giáo dục 
học tập thành người thiện, chỉ có tính người hạng 
trung mới đợi giáo dục học tập mà bỏ ác làm thiện. 
"Khổng Tử nói: "Tính tương cận dã, tập tương viễn 
dã". Phàm tính người hạng trung thì do học tập mà 
có. Học tập thiện thì làm thiện, học tập ác thì làm 
ác, còn cực thiện cực ác đều không phải ở học tập mà 
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có. Cho nên Khổng Tử nói: "Duy chỉ có người thượng 
trí và người hạ ngu là không thay đổi". Tính thiện 
tính bất thiện, thánh hiền giáo hoá cũng không thể 
di dời biến đổi được" (Như trên) (Khổng Tử viết: "Tính 
tương cận dã, tập tương viễn dã". Phù trung nhân chỉ 
tính, tại sở tập yên. Tập thiện nhi vi thiện, tập ác 
nhi vi ác dã. Chí vu cực thiện cực ác, phi phục tại 
tập. Cố Khổng Tủ viết: "Duy thượng trí dữ hạ ngu 
bất di". Tính hữu thiện bất thiện, thánh hoá biền 
giáo, bất năng phục di dịch dã). Cực thiện, cực ác 
thuộc người "thượng trí và hạ ngu là không thay đổi", 
là không thể thông qua học tập giáo dục mà thay đổi 
bản tính của họ thành thiện hay ác. Chỉ có người 
hạng trung có thể thiện, có thể ác, mới có thể thông 
qua giáo dục học tập mà cải biến bản tính của họ 
thành thiện hay ác. Học tập đạo đức lễ nghĩa thì họ 
sẽ có thể thành người thiện; học tập đạo đức tà dâm 
thì họ sẽ có thể thành người ác. Cho nên tính của 
người hạng trung thành thiện hay thành ác là hoàn 
toàn do học tập mà có. 

Vương Sung hết súc nhấn mạnh tính quan trọng 
của học tập khiến con người bỏ ác làm thiện. “Tính 
của con người, thiện có thể biến thành ác, ác có thể 
biến thành thiện, giống như thế này: Cỏ bồng sinh 
trong đám cây gai không đỡ mà tự thẳng; lụa trắng 
đem để với lụa đen thì đen không cần luyện. Cổ bồng 
vốn tính không thẳng, chất của lụa không đen, đám 
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gai đỡ, lụa đen nhiễm, khiến cho cỏ bồng thắng, lụa 
trắng hoá đen. Phàm tính của người giống như cỏ 
bồng lụa trắng do tiêm nhiễm dần dần mà thành 
thiện ác". (Suất tính thiên) (Nhân chỉ tính thiện khả 
biến vi ác, ác khả biến vi thiện, do thủ loại dã. Bồng 
sinh ma gian, bất phù tự trực; bạch sa nhập truy, bất 
luyện tự hắc. Bỉ bồng chi tính bất trực, sa chi chất 
bất hắc, ma phù truy nhiễm, sử chỉ trực hắc. Phù 
nhân chỉ tính do bồng sa dã, tại sở tiệm nhiễm nhỉ 
thiện ác biến hị. Thiện ác của con người tuy gốc ở 
Tính, nhưng quan trọng hơn là do tập nhiễm dần dần 
biến hoá mà ra. Tính con người sinh ra có thiện ác, 
ai cũng vậy. Nhưng do hoàn cảnh học tập không giống 
nhau, thiện có thể biến thành ác, ác cũng có thể biến 
thành thiện. Có bồng sinh trưởng trong đám cây gai 
được cây gai đỡ thì có thể từ chỗ vốn dễ cong đổ xuống 
trở thành đứng thẳng, lụa trắng bị thuốc nhuộm đen 
nhiễm vào thì có thể tù chỗ vốn màu trắng biến thành 
màu đen. Tính người chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh 
học tập biến đổi đần dần, có thể từ ác biến thàn: 
thiện. "Bảy mươi học trò của Khổng Tử đều làm quan 
đến khanh tướng đầy đủ đạo lý thánh hiền, văn tài 
trác tuyệt, hiểu biết năng lực gấp mười người khác, 
đó là do công phu giáo huấn mà sức mạnh giáo huấn 
ngấm dần vậy" (Như trên) (Khổng môn đệ tử thất 
thập chi đồ, giai nhiệm khanh tướng chi dụng, bị phục 
thánh giáo, văn tài điêu trác, tri năng thập bội, giáo 
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huấn chi công nhi tiệm tí chỉ lực đã). Nhân tính có 
thiện có ác, giáo huấn và thay đổi dần dần nó thì 
phải tiến hành từ hai phương diện. Đối với thiện tính 
thì phải dẫn dắt phát huy khiến cho thành thiện đức. 
Đối với ác tính thì phải giáo dục khuyến cáo khích lệ 
khiến cho làm thiện. "Phàm bậc vua chúa cha mẹ dân 
phải soi xét tính của thần tử, thiện thì bồi dưỡng giáo 
dục khuyến khích, không cho gần gũi với ác; ác thì 
giúp đỡ, bảo vệ, cấm đoán, đề phòng, khiến đần dần 
thiện. Thiện dần dần ác, ác hoá thành thiện, thành 
ra tính hạnh vậy" (Như trên) (Phàm nhân quân phụ, 
thẩm thị thần tử chi tính, thiện tắc dưỡng dục khuyến 
suất; vô lệnh cận ác; ác tắc phụ bảo cấm phòng, lệnh 
tiệm vu thiện. Thiện tiệm vu ác, ác hoá vu thiện, 
thành vi tính hạnh). Thai nhi trong bụng mẹ có ảnh 
hưởng quan trọng đối với hài nhi, "Khí gặp thai bị 
thương, cho nên tính sẽ cuồng loạn" (Mệnh nghĩa 
thiên) (Khí tao thai thương, cố thụ tính cuồng bội), 
cho nên ngay khi mang thai phải tiến hành giáo huấn 
dần đần. Giáo huấn dần dần biến đổi cố nhiên nhằm 
vào người hạng trung tính có thiện có ác, nhưng cũng 
thích dụng cho cả người tính ác. "Phàm con người đã 
có huyết khí thì giáo dục có thể làm cho nó biến đổi", 
"Nay người tính ác khiến cho nó cùng loại với người 
thiện được chăng? Có thể dẫn dắt khuyến khích nó, 
khiến nó làm thiện. Khiến cho nó khác loại được 
chăng? Cũng có thể khiến nó giống như đạo nhân 
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luyện ngọc, tuỳ thời gian mà làm ngọc trai; người mài 
rìa lưỡi của dao kiếm dạy dỗ bằng học tập, dần dần 
tích luỹ thành đạo đức, cũng có ngày có lòng nhân 
nghĩa" (Suốt tính thiên) (Phàm hữu huyết khí giả, 
giáo chi sở đĩ tạo hoá dã..... Kim phù tính ác chỉ nhân, 
sử dữ tính thiện giả đồng loại hồ? Khả suất miễn chị, 
lệnh kỳ vi thiện. Sử chỉ dị loại hồ? Diệc khả lệnh dữ 
đạo nhân chi sở chú ngọc), tuỳ hầu nhi sở tác châu, 
nhân chỉ sở ma đao kiếm câu nguyệt yên, giáo đạo đĩ 
học, tiệm tí đi đức, diệc tương nhật hữu nhân nghĩa 
chỉ thao). Con người có huyết khí tâm tri, trí tuệ linh 
tính. Bởi vậy, phàm là con người đều có thể thông 
qua học tập cảm hoá mà thay đổi, người tính ác cũng 
không lệ ngoại "Phàm người tính ác, tâm như gễ đá, 
gỗ đá còn được con người dùng, huống hồ không phải 
gỗ đá" (Như trên) (Phàm tính ác giả, tâm tỉ mộc 
thạch, mộc thạch do vị nhân dụng, huống phi mộc 
thạch). Chủ trương tăng cường giáo dục dẫn dắt, dùng 
lễ nghĩa đạo đức dần dần cảm hoá giáo dục, cho rằng 
ít nhiều có thể khiến người tính ác đần dần chuyển 
hoá về phía thiện bạnh nhân nghĩa, đó là khác biệt 
quan trọng của thuyết tính tam phẩm của Vương 
Sung với thuyết Tính tam phẩm của Đồng Trọng Thư. 


(a). Chú là rèn đúc kim loại, ở đây lại dùng chú ngọc, kết hợp 
ngọc và châu (ngọc trai) tôi dịch thành luyện ngọc và ngọc trai 
kết thành phái chờ thời gian, nên dịch chữ bồ: thành thời gian 
chứ không phải hoả hầu - ND. 
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IV. Tình tính là gốc trị người 


Trị nước quản lý xã hội thực tế là trị người. Trị 
người có nhiều mặt mà cơ bản nhất là trị tình tính 
của con người. "Tình tính là gốc trị người, lễ nhạc 
sinh ra từ đó. Cho nên giữ cho tình tính được cùng 
cực thì lễ dùng để đề phòng nó, nhạc để tiết chế nó. 
Tính có khiêm tốn nhường nhịu, cho nên làm ra lễ 
để thích nghỉ với nó; Tình có tốt xấu mìïng giận buồn 
vui, cho nên làm nhạc để kính trọng sự thông suốt 
của nó. Sở dĩ làm ra lễ nhạc là vì Tình và Tính vậy" 
(Bản tính thiên) (Tình Tính giả nhân trị chỉ bản, lê 
nhạc sở do sinh dã. Cố nguyên tình tính chi cực, lễ 
vị chỉ phòng, nhạc vị chỉ tiết. Tính hữu ti kbiêm tù 
nhượng, cố chế lễ dĩ thích kỳ nghỉ, Hình hữu hảo ố 
hỉ nội ai lạc, cố tác nhạc đĩ thông kỳ kính. Lễ sở dĩ 
chế, nhạc sở vị tác giả, tình dữ tính dã). Kho thóc 
đầy tất dân biết lễ tiết, ăn mặc đủ thì dân biết vinh 
nhục. Cơ sở và điều kiện để thi hành lễ nghĩa là ấm 
áo no cơm, Nhưng làm lễ nhạc là để tiết chế Tình trị 
lý Tính, do vậy lễ nhạc phải phù hợp Tình Tính con 
người thì nhân đân mới tiếp thu. Tình Tính con người 
vừa là căn cứ để làm ra lễ nhạc vừa là đối tượng lễ 
nhạc phải điều tiết. Đứng về ý nghĩa này mà nói, 
Tình Tính là căn bản để trị người. Rồi bỏ việc tìm 
hiểu Tình Tính con người thì không thể nào làm lễ 
nhạc được tốt và cũng không đạt được mục đích ĐIOBE 
qua lễ nhạc trị dân trị nước. 
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V. Phê phán, phân tích lý luận Tỉnh 
của bách gia 


Từ thời Chu Tần đến nay, bách gia chư tử ra sức 
tìm hiểu đạo trời, đạo người để xác định cơ số lý luận 
trị quốc an dân. Do đó, mỗi nhà, mỗi phái không ai 
không tập trung tiêu điểm tư duy ở con người và nhân 
tính, và mỗi nhà rút ra một lý luận riêng cho mình, 
Vương Sung phân tích, phê phán lý luận Tính của 
bách gia chư tủ, tổng kết cái được, cái mất của tư 
duy lý luận của các nhà. Ông cho rằng, người đời Chu 
như Thế Thạc và Công Tôn Ni Tủ đời sau chủ trương 
nhân tính có thiện có ác, bồi dưỡng thiện tính thì cái 
thiện lớn lên, bồi dưỡng ác tính thì cái ác lón lên, loại 
lý luận đó thực tế là nói "Tình Tính mỗi thứ có âm 
dương, thiện ác do bồi dưỡng mà ra" cho nên "đúng 
nhiều" (Như trên) (Tình Tính các hữu âm dương, 
thiện ác tại sở đưỡng.... pha đắc kỳ chính). Nhưng các 
nhà khác thì đều có tính phiến diện. Mạnh Tử chủ 
trương nhân tính đều thiện, cái không thiện của nó 
do ngoại vật nhiễu loạn mà ra; loại lý luận này chỉ 
thấy mặt thiện mà không thấy mặt ác của nhân tính. 
Cáo Tử chủ trương Tính không phân biệt thiện ác 
giống như nước vốn không phân biệt hướng chảy đông 
tây; loại lý luận này chỉ thấy Tính của người hạng 
trung, mà bỏ qua tính cực thiện và tính cực ác. Tuân 
Tử chủ trương nhân tính ác, cái thiện do bậu thiên 
đưa đến; loại lý luận này chỉ thấy mặt ác của nhân 
tính, không thấy mặt thiện của nhân tính. Lục Giả 
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chủ trương trời đất sinh ra con người và phú cho tính 
lễ nghĩa, con người có thể thấy rõ loại thiên tính này 
mà thuận theo, đó là nhân đạo (đạo người); loại lý 
luận này là thuyết tính thiện, cũng có tính phiến diện 
như Mạnh Tủ; hơn nữa con người thuận theo tính lễ 
nghĩa mà hành động không những dựa vào sự tự giác 
thấy rõ tính đó, mà còn phải nhờ vào giáo hoá dẫn 
đắt, như vậy cũng không phì hợp thực tế. Đổng Trọng 
Thư dùng khí âm dương của trời đất để bàn luận về 
Tình Tính, chủ trương Tính sinh ở dương, Tình sinh 
ở âm, dương Nhân, âm Bỉ (xấu xa), Tính thiện, Tình 
ác; loại lý luận này không thấy Tình Tính đều cùng 
sinh ở âm dương, không biết Tình Tính của con người 
đều có thiện có ác, cũng không thể nhận thức được 
thực tế của Tình Tính. Lưu Hướng tuy chỉ ra Tính 
sinh ra tự nhiên như vậy, nhưng lại có Tính ở trong 
thân thể mà không phát ra ngoài, Tình do tiếp xúc 
với vật mà phát ở bên ngoài, chỉ lấy phát ra ngoài 
hay không phát ra ngoài để bàn luận Tình Tính, thì 
chỉ tiếp xúc đến vấn đề Tính dương, Tình âm, không 
luận bàn đến vấn đề bẩm tính thiện ác, do đó lý luận 
về Tính này cũng nông cạn. Dương Hùng chủ trương 
nhân tính thiện ác hỗn hợp, đã đề cập đến vấn đề 
nhân tính thiện ác, nhưng chưa phân biệt thành tính 
cực thiện, tính cực ác và tính người hạng trung, thực 
tế lý luận Tính của ông chỉ đề cập đến tính người 
hạng trung, như vậy cũng không hoàn chỉnh. Sau khi 
phân tích phê phán, Vương Sung vạch ra rằng, "Tù 
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Mạnh Tử cho đến Lưu Tử Chính nhan nhản những 
nhà đại nho kiến văn nhiều, nhưng luận về Tính thì 
không có cái nào là đúng....... Ta cho rằng Mạnh Kha 
nói nhân tính thiện là nói về người hạng trung trở 
lên; Tôn Khanh ® nói nhân tính ác là nói người hạng 
trung trở xuống; Dương Hùng nói nhân tính thiện ác 
hỗn hợp là nói người hạng trung vậy. Nếu như quay 
trở lại hợp với đạo thì có thể dạy dễ được; còn nói cho 
hết cái lý của Tính thì chưa có ai", "Duy chỉ các ông 
Thế Thạc, Công Tôn Ni Tử là đúng" (Như trên) (Tự 
Mạnh Tử dĩ hạ chí Lưu Tử Chính, hồng nho bác sinh, 
văn kiến đa hIĩ, nhiên nhi luận tình tính cánh vô định 
thị........... Dư cố dĩ Mạnh Kha ngôn nhân tính thiện 
giả, trung nhân dĩ thượng giả dã; Tôn Khanh ngôn 
nhân tính ác giả, trung nhân dĩ hạ giả dã; Dương 
Hùng ngôn nhân tính thiện ác hỗn giả, trung nhân 
dã. Nhược phản kinh hợp đạo, tắc khả dĩ vi giáo; tận 
tính chi lý, tắc vị dã.... Duy Thế Thạc, Công Tôn Ni 
Tử chi đồ, pha đắc kỳ chính). Trên cơ sở đứng trên 
cao nhìn xuống mà tổng kết, Vương Sung phát triển 
học thuyết của Thế Thạc v.v... mà hình thành và đề 
xuất thuyết có thiện có ác của mình, khiến cho lý 
luận về Tính trong triết học của ông đạt đến một đỉnh 
cao mới của thời đại. 


VỊ. Quan hệ của Tính với Mệnh, Tình 
(a) Tức Tuân Tử - ND. 
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Lý luận Tính của Vương Sung triển khai trong hệ 
thống triết học của lý luận nguyên khí tự nhiên, 
nguyên khí là phạm trù tốt cao, các phạm trù Tính, 
Mệnh, Tình đều thuộc phạm trù lớp dưới. Nội hàm 
phạm trù Tính không những được triển khai thể hiện 
trong quan hệ lôgíc của phạm trù nguyên khí mà hơn 
nữa lại có ranh giới với phạm trù Mệnh, Tình trong 
mối quan hệ lôgíc với nhau. 

(1). 7Ýính uới Mệnh. Mệnh là một phạm trù quan 
trọng của triết học Vương Sung, Luận Hành bàn về 
Mệnh rất nhiều không kém gì về Tính. Khái quát lại, 
Mệnh có ba nghĩa: một là thiên mệnh, hai là sinh 
mệnh, ba là vận mệnh. "Mệnh là cái tối sơ bẩm thụ 
mà sinh ra. Con người sinh ra bẩm thụ Tính thì bẩm 
thụ Mệni.. zính Mệnh cũng đều bẩm thụ đồng thời 
với nhau, chứ không phải bẩm thụ Tính trước rồi sau 
mới có Mệnh". (Sơ bẩm thiên) (Mệnh, vị sơ sở bẩm 
đắc nhi sinh dã. Nhân sinh thụ tính, tắc thụ mệnh 
hĩ. Tính mệnh cụ bẩm, đồng thời tịnh đắc, phi tiên 
bẩm tính hậu nãi thụ mệnh đã). "Con người bẩm thụ 
nguyên khí ở trời, mỗi người có thọ mệnh sống lâu 
hay chết yếu khác nhau... Dùng khí là Tính, Tính 
thành thì mệnh định" (Vô hình thiên) (Nhân bẩm 
nguyên khí vu thiên, các thụ thọ yếu chỉ mệnh... 
Dụng khí vi Tính, Tính thành mệnh định). Mệnh cũng 
như Tính đều bẩm thụ ngay từ đầu mà có, đồng thời 
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tồn tại trong thân thể con người, cùng ra đời cùng 
kết thúc với cuộc sống con người. Nhưng Mệnh không 
giống Tính, Tính là bản tính thiện ác hình thành tù 
bẩm thụ nguyên khí tỉnh thô đầy mỏng, còn Mệnh là 
tính tất nhiên nội tại bẩm thụ từ trời quyết định con 
người sinh tử thọ yếu, giàu nghèo, quý tiện. Mệnh 
mỗi người bẩm thụ không giống nhau, sinh tử, thọ 
yếu, giàu nghèo, quý tiện cũng không giống nhau, 
thậm chí tình hình quốc gia trị loạn hưng suy tồn 
vong cũng không giống nhau, "Bậc thánh hiền cũng 
như kẻ hạ ngu phàm là loài có đầu có mắt, có máu 
mủ, không ai không có Mệnh" (Mệnh lục thiên) 
(Thánh hiền cập hạ ngu, phàm hữu thủ mục chỉ loại, 
hàm huyết chỉ thuộc, mạc bất hữu mệnh). Mệnh với 
Tính có chỗ khác nhau, nhưng cùng thuộc hình thể, 
đều là phạm trù đặc trưng con người bẩm thụ nguyên 
khí mà sinh ra. 

(2). Tính uới Tình. Phạm trù Tình của triết học 
Vương Sung cũng chỉ vật dục cảm tình yêu ghét, 
mừng giận, buồn vui của con người. Nhưng Vương 
Sung nhấn mạnh, Tình cũng uhư Tính có thiện ác 
khác biệt. "Phàm Tình Tính của con người sinh ra từ 
âm hướng: Chúng sinh từ âm dương, có dày có móng. 
Ngọc sinh từ đá, có thuần tỉnh có loang lể. Tình Tính 
sinh từ âm đương làm sao có thể thuần thiện ?" (Bản 
tính thiên) (Phù nhân tình tính đồng sinh vu âm 
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dương. Kỳ sinh vu âm dương, hữu ác hữu bạc. Ngọc 
sinh vu thạch, hữu thuần hữu bác. Tình tính sinh vu 
âm dương, an năng thuần thiện ?). Tình Tính đều do 
nguyên khí âm dương sinh ra mà trở thành thuộc 
tính của con người, do đó Tình Tính đều không phải 
thuần thiện hay thuần ác, mà đều có thiện có ác. 
Vương Sung bàn luận Tình có thiện ác so với Đồng 
Trọng Thư, Lưu Hướng rõ ràng xác đáng hơn. Nhưng 
ông không thể nói rõ hơn thiện ác của Tình ở chỗ nào, 
bộc lộ nhận thức của ông còn có hạn chế. Theo ông 
thì Tình và Tính là những phạm trù cùng một lóp. 

Phạm trù Tính và lý luận Tính của triết học 
Vương Sung là bộ phận tổ thành trọng yếu của triết 
học về lý luận nguyên khí tự nhiên; do ông lấy nguyên 
khí làm cội nguồn vũ trụ vạn vật, luận bàn Tính từ 
nguyên khí tự nhiên, hơn nữa lại hình thành trên cơ 
sở tổng kết phê phán lý luận về Tính trước đó, do đó 
nội dung của nó về sâu về rộng đều tiến triển rất 
nhiều so với người đi trước, trở thành khởi điểm mới 
của sự phát triển của phạm trù Tính và luận Tính 
của triết học Trung Quốc. 
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TIẾT 9. TƯ TƯỞNG TÍNH TÌNH TƯƠNG ỨNG 
CỦA TUÂN DUYỆT 


Tuân Duyệt (148-209) là nhà kinh học, nhà triết 
học cuối thời Đông Hán. Ông hấp thu và tổng kết các 
thuyết của các nhà, đưa ra tư tưởng Tính Tình tương 
ứng, cho rằng Tính có thiện ác, Tình cũng có thiện 
ác, Tính có cửu phẩm (chín cấp) chủ trương dùng pháp - 
luật giáo hoá Tính của dân, khiến dân bỏ ác làm 
thiện. Tư tưởng về Tính của Tuân Duyệt phản ảnh 
nhu cầu xã bội cuối triều Hán, trở thành một thuyết 
độc lập. 


L Sinh là Tính 


Tuân Duyệt cho rằng, Tính là bản tính con người 
vốn có khi sinh ra. "Phàm cái đã sinh ra ta thì Tính 
mệnh đã tồn tại" (Thân giám. Tạp ngôn hạ) (Phù sinh _ 
ngã chi chế, tính mệnh tồn yên). Trời sinh con người 
phú cho tính mệnh, do đó sinh ra đã có tính mệnh." 
Có người hỏi về tính mệnh. Đáp: Sinh gọi là tính, là 
hình thể và tỉnh thần" (Như trên) (Hoặc vấn tính 
mệnh. Viết: Sinh chỉ vị tính, hình thần thị dã). Bản 
năng sinh ra vốn đã có thì gọi là Tính. Tính chỉ hình 
thể và tỉnh thần con người. "Sinh gọi là Tính" là định 
nghĩa về Tính lần đầu tiên do Cáo Tử thời Tiên Tần 
nêu ra. Cáo Tử giải thích nội hàm Tính cụ thể thành 
bản năng sinh lý như ăn uống, tình dục v.v... Tuân 
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Duyệt kế thừa Cáo Tử, nhưng đồng thời ông cũng hấp 
thu thành quả tư đuy lý luận về Tính mà các nhà 
thời T%n Tần, Lưỡng Hán đã đạt được để bổ sung 
phát triển nội hàm phạm trù Tính. Ông cho rằng, 
nhân tính không những chỉ bao gồm hình thể sinh 
mệnh của con người, mà còn bao gồm cả ý thức tỉnh 
thần. Về mặt hình thể, Tính là bản năng sinh lý của 
cơ thể xương thịt như ăn uống, tình dục v.v... Về mặt 
tỉnh thần, Tính là hoạt động tính thần của cơ thể 
xương thịt như Tình, ý, tâm, chí v.v... "Phàm tình, ý, 
tâm, chí đều là những tên gọi khác của hoạt động của 
Tính" (Như trên) (Phàm tình, ý, tâm, chí giả, giai tính 
động chi biệt danh dã). Tuân Duyệt đặc biệt nhấn 
mạnh Tình, Ý, Tâm, Chí đều là những hoạt động tỉnh 
thần mang những tên gọi khác nhau của Tính, cho 
rằng phạm trù Tính phải có nội dung bao gồm mặt 
sinh lý và mặt tỉnh thần của con người, thì hàm ý 
của nó mới hoàn chỉnh. 


IL Tính Tình tương ứng 


Trong vấn đề Tính Tình thiện ác, Tuân Duyệt tán 
thành quan điểm của Lưu Hướng cho rằng Tính Tình 
đối ứng nhau, cho rằng Tính không phải thuần tuý 
thiện, Tình không phải thuần tuý ác, mà Tính Tình 
tương ứng, đều có thiện ác. "Mạnh Tử nói tính thiện; 
Tuân Khanh nói tính ác; Công Tôn Tử nói tính không 
thiện không ác; Dương Hìng nói nhân tính thiện ác 
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hỗn hợp; Lưu Hướng nói Tính Tình tương ứng, Tính 
không thiện một mình, Tình không ác một mình. Hỏi: 
Lý của các thuyết này như thế nào ? Đáp: Tính thiện 
thì không có tứ hung; Tính ác thì không có ba người 
Nhân; Tính không thiện ác thế thì cùng chịu sự giáo 
hoá của Văn Vương, sẽ không có Chu Công, Quản 
Thúc, Sái Thúc; Tính thiện, Tình ác thì Kiệt, Trụ 
không có Tính, mà Nghiêu, Thuấn vô Tình; Tính thiện 
ác hỗn hợp thì người thượng trí mang lòng ác mà kẻ 
hạ ngu mang lòng thiện. Lý chưa cùng vậy, đuy Lưu 
Hướng đúng" (Như trên) (Mạnh Tử xưng tính thiện; 
Tuân Khanh xưng tính ác; Công Tôn Tử viết tính vô 
thiện vô ác; Dương Hùng viết nhân chi tính thiện ác 
hỗn; Lưu Hướng viết tính tình tương ứng, tính bất 
độc thiện, tình bất độc ác. Viết: Vấn kỳ lý. Viết: Tính 
thiện tắc vô tứ hung; tính ác tắc vô tam nhân nhân; 
vô thiện ác, Văn Vương chi giáo nhất dã, tắc vô Chu 
Công, Quản, Sái; tính thiện tình ác, thị Kiệt Trụ vô 
tính nhi Nghiêu Thuấn vô tình dã; tính thiện ác giai 
hỗn, thị thượng trí hoài ác nhi hạ ngu hiệp thiện dã. 
Lý dã vị cứu dã, duy Hướng vi nhiên). Nếu như nói 
nhân tính thiện như Mạnh Tử thì trên lịch sử đã 
không có bốn người ác là Cọng Công, Hoan Đâu, Tam 
Miêu, Bá Cổn; nếu nói nhân tính ác như Tuân Tử thì 
trên lịch sử đã không xuất hiện ba người nhân đức 
là Ví Tủ, Cơ Tử, Tỉ Can; nếu như nói tính không thiện 
không ác như Công Tôn Tủ thế thì do Văn Vương giáo 
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dục thì không nên có những người con như Chu Công, 
Quản Thúc, Sái Thúc, kẻ nhân người hung khác nhau; 
nếu như nói Tính thiện, Tình ác như vậy, thì là nói 
vua Kiệt, vua Trụ không có Tính, còn vua Nghiêu, 
vua Thuấn không có Tình; nếu như nói Tính là thiện 
ác hỗn hợp thì người thượng trí phải có ác, mà người 
hạ ngu phải có thiện. Những thuyết này chưa nghiên 
cứu sâu sắc đạo lý của Tính Tình. Chỉ có thuyết của 
Lưu Hướng "Tính Tình tương ứng, Tính không thiện 
một mình, Tình không ác một mình" là chính xác. 
Một thuyết cho rằng, nhân nghĩa là Tính, thích 
ghét là Tình; nhân nghĩa thường thiện, mà thích ghét 
có lúc ác, cho nên Tính thiện, Tình ác. Tuân Duyệt 
vạch ra rằng như thế không chính xác. "Thích ghét 
là sự thủ xá (lấy bỏ) của Tính, thực thấy ở bên ngoài, 
cho nên gọi là Tình, tất gốc ở Tính. Nhân nghĩa là 
thành của thiện, sao lại nói là thường thiện ? Thích 
ghét là chưa phân biệt thiện ác làm sao lại trách là 
có ác ?" (Như trên) (Hảo ố giả tính chi thủ xá dã, 
thực kiến vu ngoại, cố vị chỉ tình nhĩ, tất bản hồ tính 
hĩ. Nhân nghĩa giả, thiện chỉ thành giả dã, hà hiềm 
kỳ thường thiện? Hảo ố giả, thiện ác vị hữu sở phân 
dã, hà quái kỳ hữu ác ?). Nhân nghĩa thích ghét đều 
là hoạt động tâm lý tỉnh thần của con người, là nội 
dung của Tính. Cái gọi là thích, là cái mà Tính yêu 
thích muốn lấy dùng. Cái gọi là ghét là cái mà Tính 
chán ghét muốn bỏ di. Chỉ vì thích ghét của con người 
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biểu hiện ra ngoài nên gọi là Tình. Thực tế, Tình sinh 
từ Tính, gốc rễ của nó ở Tính. Nhân nghĩa cố nhiên 
thường thiện, còn thích ghét chưa phân biệt thiện ác, 
cho nên không thể nói Tính thiện, Tình ác, mà nên 
nói Tình cũng có thiện có ác. Lại còn có thuyết cho 
rằng con người thấy lợi thì thích. Có thể dùng nhân 
nghĩa tiết chế dục vọng hiếu lợi, đó là Tính tiết chế 
Tình. Không thể dùng nhân nghĩa tiết chế dục vọng 
hiếu lợi, đó là Tính không tiết chế được Tình, chỉ đành 
để cho Tình dục tự do làm ác, cho nên Tính thiện, 
Tình ác. Tuân Duyệt vạch ra rằng như thế cũng 
không chính xác. "Có người theo đó mà cho rằng hiếu 
lợi hiếu nghĩa thì Nghĩa thắng ắt lấy Nghĩa, Lợi thắng 
ắt lấy Lợi, bai cái đó tranh nhau, cái nào thắng thì 
làm theo cái đó; không phải Tình muốn Lợi, Tính 
muốn Nghĩa. Có thể kiêm cả hai thì lấy cả bai; không 
thể kiêm cả hai thì lấy một, lấy cái nào nặng hơn" 
(Như trên) (Hữu nhân vu thử, hiếu lợi hiếu nghĩ:, 
nghĩa thắng tắc nghĩa thủ yên, lợi thắng tắc lợi thị 
yên, thử nhị giả tương dữ tranh, thắng giả hành hị, 
phi tình đục đắc lợi, tính dục đắc nghĩa đã. Kỳ khả 
kiêm giả, tắc kiêm thủ chỉ; kỳ bất khả kiêm giả, tắc 
chỉ thủ trọng yên). Hiếu lợi hiếu nghĩa (ham lợi ham 
nghĩa) đều sinh ra từ bản tính con người. Chọn Nghĩa 
hay chọn Lợi hay lấy cả hai, điều đó do nhu cầu bản 
tính mà tiến hành, chứ không phải Tính nhất định 
chọn nghĩa mà Tình nhất định chọn Lợi. Điều đó 


249 


chứng tỏ không phải Tính thiện, Tình ác, mà Tính 
Tình mỗi thứ đều có thiện ác. 


II. Tính có cửu phẩm 


Nhân tính có thiện có ác, cho nên Tính có tam 
phẩm (ba cấp) thượng trung hạ. "Có người hỏi về 
thiên mệnh nhân sự. Đáp: Có tam phẩm, thượng và 
hạ phẩm không thay đổi, còn trung phẩm thì hành 
động con người có tác động" (Như trên) (Hoặc vấn 
thiên mệnh nhân sự. Viết: Hữu tam phẩm, thượng hạ 
bất di, kỳ trung tắc nhân sự tồn yên nhĩ). Con người 
bẩm thụ Khí mà sinh ra, có Khí nhiên hậu mới có 
hình thể, tinh thần, có Tính Tình. Theo khác biệt 
thiện ác của Tính Tình con người mà chia ra thành 
tam phẩm, tức thượng phẩm, trung phẩm, bạ phẩm. 
Thượng phẩm là người thượng chí, hạ phẩm là người 
bạ ngu, trung phẩm là người phổ thông (bình thường). 
Trên cơ sở tam phẩm mà tiến tới chia nhỏ ra thành 
cửu phẩm (chín cấp): thượng thượng phẩm, thượng 
trung phẩm, thượng hạ phẩm, trung thượng phẩm, 
trung trung phẩm, trung hạ phẩm, hạ thượng phẩm, 
hạ trung phẩm, hạ hạ phẩm. Tuân Duyệt đã phát 
triển thuyết Tính tam phẩm của con người của Đồng 
Trọng Thư, Vương Sung mà thành thuyết Tính cửu 
phẩm như thế đó. 
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IV, Dưỡng tính giữ trung hòa 


Tính có thiện ác không giống nhau, nhưng xã hội 
và nhân loại yêu cầu mọi người làm thiện không làm 
ác, do đó cần phải dưỡng Tính. Dưỡng Tính quan 
trọng nhất là tuân theo nguyên tắc trung hoà (không 
tả không hữu). "Có người hỏi: Dưỡng Tính như thế 
nào ? Đáp: Dưỡng Tính giữ trung hoà, giữ lấy để sống 
mà thỏi. Yêu người thân, yêu đức, yêu lao động, yêu 
thần gọi là tiết chế đè sẻn. Không như thế không thoả 
đáng, quá độ thì không đạm bạc, cho nên người quân 
tử tiết chế khí của mình, không để cho nó bế tắc đình 
trệ. Rối loạn mức độ thì sinh bệnh tật, cho nên mừng 
giận, buồn vui, lo nghĩ đều phải giữ trung bình, để 
dưỡng thần vậy, lạnh nóng đầy vơi tăng giảm đều 
phải đạt trung bình, để dưỡng thần vậy" (Tục hiềm) 
(Hoặc vấn viết: Dưỡng hữu tính hồ ? Viết: Dưỡng tính 
bỉnh trung hoà, thủ chi đĩ sinh nhi dĩ, Ái thân, ái 
đức, ái lực, ái thần chi vị sắc. Phủ tắc bất nghỉ, quá 
tắc bất đạm, cố quân tử tiếp tuyên kỳ khí, vật sử hữu 
ủng bế trệ để. Hỗn loạn bách độ tắc sinh tật, cố hỉ 
nộ ai lạc tư lự tất đắc kỳ trung, sổ dĩ dưỡng thần đã; 
hàn huyên đoanh hư tiêu tức đắc kỳ trung, sở dĩ 
dưỡng thần đã). Giữ trung hoà, xủ lý khí, dưỡng hình 
thể và tỉnh thần, khiến cho Tính Tình hoạt đệng có 
mức độ, nghe nhìn ngôn luận hành động thoả đáng, 
đó chính là đạo dưỡng Tính. Tính Tình bao gồm cả 
hình thể lẫn tinh thần, hình thể và tỉnh thần sinh 
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ra từ khí, cho nên dưỡng Tính phải bắt đầu từ trị 
Khí. "Phàm nói Thần thì không gì gần như Khí, có 
Khí mới có hình thể, có Thần mới có Tình thích ghét 
mừng giận" (Tạp ngôn hạ) (Phàm ngôn thần giả, mạc 
cận vu khí, hữu khí tư hữu hình, hữu thần tư hữu 
hảo ố hỉ nộ chỉ tình hƒ). "Phàm dương khí sinh dưỡng, 
âm khí tiêu diệt, người trung hoà vui vẻ thì khí 
dương. Cho nên dưỡng Tính là tôn sùng dương khí 
xoá bỏ âm khí' (7ục hiềm) (Phàm dương khí sinh 
dưỡng, âm khí tiêu sát, hoà hỉ hoặc chi đồ, kỳ khí 
dương dã. Cố dưỡng Tính giả, sùng kỳ dương nhỉ truất 
kỳ âm). Do tác dụng của khí âm dương không giống 
nhau, nên dưỡng Tính phải tôn sùng dương khí, xoá 
bỏ âm khí. Nhưng cách tôn sùng, xoá bỏ này không 
phải hoàn toàn tiêu điệt mặt âm khí, mà là phải trung 
hoà khí âm dương khiến chúng hài hoà thoả đáng. 
"Phàm giỏi dưỡng tính không có phương pháp tuyệt 
đối nào, chỉ cần đạt được trung hòa là được" (Như 
trên) (Phù thiện dưỡng tính giả, vô thường thuật, đắc 
kỳ hoà nhỉ dĩ hĩ. Dưỡng Tính có thể có nhiều loại 
phương pháp, nhưng mục đính nhằm đạt đến Tình 
Tính âm dương trung hoà. Lế Thị Xuân Thu đề xuất 
tiết chế Tình bồi dưỡng Tính; Hoài Nam Tử đề xướng 
trị thân dưỡng Tính; Giả Nghị, Đồng Trọng Thư, Lưu 
Hướng, Dương Hùng đề xuất giáo dục học tập để tu 
dưỡng Tính, nhưng vẫn chưa bằng trung hoà dưỡng 
Tính. Tuân Duyệt nêu ra giữ trung hoà mà dưỡng 
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Tính, dưỡng Tính muốn đạt trung hoà, tư tưởng đó 
là sự phát triển quan trọng các học thuyết tu thân 
dưỡng Tính của các thời trước. 


V, Người giỏi trị dân trị Tính của dân 


Tuân Duyệt căn cứ lý luận nhân tính của mình, 
đề xuất đạo trị quốc. Ông cho rằng trị quốc là quản 
lý dân, quản lý dân là trị tính dân. Ông nói: "Người 
giỏi trị dân thì trị tính của dân" (Chính thể (Thiện 
trị dân giả, trị kỳ tính dã). Trị Tính của dân vìia 
không thể trông cậy vào pháp luật mà cũng không 
thể chỉ dựa vào đạo đức mà thôi, mà là kết hợp pháp 
luật với giáo dục, cương nhu bổ trợ nhau. "Thuật 
thịnh trị là trước hết gạt bỏ tứ hoạn mà tôn sùng ngũ 
chính" (Như trên) (Chí trị chi thuật, tiên bình tứ 
hoạn, nãi sùng ngũ chính). Tứ hoạn (bốn hoạ boạn) 
là nguy (giả dối), tư (lo cho mình), phóng (buông thả), 
xa (xa xỉ). Ngũ chính (năm chính sách) là phát triển 
nông nghiệp và tằm tơ, xét rõ cái tốt cái xấu, tuyên 
dương văn học giáo dục, xây dựng quân đội, thưởng 
phạt công minh. Những điều đó là những phương 
pháp chính trị căn cứ tính dân mà lập ra. Nói khái 
quát, là pháp giáo (pháp luật và giáo dục). "Phàm 
đường lối lớn của chính trị là pháp giáo mà thôi" (Như 
trên) (Phàm chính chi đại kinh, pháp giáo nhi đi). 
"Pháp giáo không thuần, có được có mất, thì vừa trị 
vừa loạn. Đạo đức thuần bậu không dèm pha, đó là 
thượng thiện; náu mình bất động, đó thiện thứ cấp; 
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động mà không làm, làm mà không xa, xa mà có thể 
quay lại, lại là thứ thứ cấp (cấp thứ ba); còn hạ cấp 
là xa mà không gần vậy (không quay lại được nữa). 
_ Tất cả những điều đó đều là nhân tính, khống chế nó 
là Tâm" (7gp ngôn hạ) (Pháp giáo bất thuần, hữu đắc 
hữu thất, tắc trị loạn kỳ trung hï. Thuần đức vô thắc, 
kỳ thượng thiện dã; phục nhi bất động, kỳ thứ đã; 
động nhi bất hành, hành nhi bất viễn, viễn nhỉ năng 
phụ, hữu kỳ thú dã; kỳ hạ giả, viễn nhi bất cận dã. 
Phàm thử, giai nhân tính dã, chế chỉ giả tắc tâm dã). 
Mục đích thực hành pháp giáo là làm cho dân tâm 
nghiêm túc, dân trí bình Ổn, trị tính dân, khiến dân 
hành động đúng đắn, thực hiện quốc gia bình trị. 
Tính có cửu phẩm, thiện ác đều là Tính, thi hành 
pháp giáo như thế nào ? "Đáp: Tính tuy thiện, chờ 
giáo dục mới thành; Tính tuy ác, chờ pháp luật làm 
cho mất ác. Duy người thượng trí và người hạ ngu 
không thay đổi, còn những hạng người khác thì 
thiện ác tranh nhau, thì giáo dục phù trợ thiện, 
pháp luật ức chế ác, cửu phẩm được thi hành. Người 
theo giáo dục chiếm một nửa, người sợ hình phạt 
chiếm ba phần tư, người không thay đổi (người thượng 
trí và hạ ngu) đại để chiếm một phần chín. Trong 
một phần chín đó cũng có số rất ít có thể thay đổi. 
Nhưng pháp giáo dùng để giáo hoá đân thì tựa hồ 
đã giáo hoá được hết rồi" (Như trên) (Viết : tính 
tuy thiện, đãi giáo nhi thành; tính tuy ác, đãi 
pháp nhi tiêu. Duy thượng trí hạ ngu bất di, kỳ thứ 
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thiện ác giao tranh, vu thị giáo phù kỳ thiện, pháp 
ức kỳ ác, đắc thị chi cửu phẩm. Tòng giáo giả bán, 
uý hình giả tứ phân chi tam, kỳ bất di đại số cửu 
phân chi nhất dã. Nhất phân chỉ trung, hựu hữu vi 
đi giả hĩ. Nhiên tắc pháp giáo chi vu hoá dân dã, kỷ 
tận chị hị). Tính thiện phải chờ giáo hoá mới thành 
thiện. Tính ác phải nhờ hình pháp mới tiêu trù. Tính 
củu phẩm, thì người thượng trí, hạ ngu cực Ít, người 
trung phẩm chiếm tuyệt đại đa số. Người thượng trí 
đã thiện, cho nên không cần nói đến. Người trung 
phẩm đều có thể dùng pháp giáo dẫn đắt thành thiện. 
Trong số người hạ ngu chỉ chiếm một phần chín thì: 
trải qua thực hiện pháp giáo hoặc ít hoặc nhiều cũng 
có thể biến ác thành thiện. Như vậy tựa hồ pháp giáo 
có thể thi hành ở cả cửu phẩm, dẫn dắt giáo hoá toàn 
thể nhân dân. Do đó, pháp giáo là pháp bảo trị Tính 
đưa đến thịnh trị. Tư tưởng pháp giáo thi hành được 
cho cửu phẩm của Tuân Duyệt là sự phát triển của 
tư tưởng Tính ác có thể giáo hoá được của Vương 
Sung. 

Tuân Duyệt tổng hợp phát triển lý luận Tính của 
bách gia, hình thành lý luận Tính Tình tương ứng 
của mình. Tư tưởng của ông về Tính là hình thể và 
tỉnh thân, Tính Tình tương ứng, Tính có cửu phẩm, 
dùng pháp giáo trị Tính hoá dân v.v... đã bổ sung và 
phát triển học thuyết về phạm trù Tính và lý luận 
Tính thời Tiên Tần, Luiỡõng Hán, gợi mổ cho sự tìm 
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hiểu và nhận thức bản tính của người và vật của 
người sau, đã có ý nghĩa tiếp thu người trước mổ 
đường cho người sau. 


TIẾT 10.TƯ TƯỞNG TÍNH TỪ TỰ NHIÊN RA „ 
CỦA THÁI BÌNH KINH 


Thái Bình Kinh là kinh điển của Đạo giáo sơ kỳ, 
không phải là tác phẩm của một người, một thời, đại 
để thành sách vào cuốt thời Đông Hán. Do niên đại 
tương đối xa, nên mất mát khá nhiều, bản Thái Bình 
Kinh hợp hiệu của Vương Minh chỉnh lý là một bản 
tốt có thể dùng nghiên cứu. Théi Bình Kinh bàn về 
Tính, cho rằng Tính từ tự nhiên ra, nguyên khí tự 
nhiên cùng thành tính trời đất, tính trời đất âm 
dương tương hảo (âm dương yêu thích nhau), phải ở 
trung hoà, tính tình nhân dân ghét ác, thích thiện, 
yêu cầu thái bình, tìi đó cấu tạo thành lý luận Tính 
của Đạo giáo sơ kỳ. 


I. Tính từ tự nhiên ra 


Thái Bình Kinh cho rằng, Tính là bản tính tự 
nhiên của trời đất người và vật. "Tính từ tự nhiên 
ra" (Thái Bình Kinh hợp hiệu. Mỗ quyết, đưới đầy chỉ 
dẫn tên chương) (Tính xuất tự nhiên). Trời đất vạn 
vật và loài người mỗi thứ đều có bản tính của mình, 
loại bản tính này từ tự nhiên ra. Tư tưởng Tính từ 
tự nhiên ra của Thới Bình Kinh kế thừa thành quả 
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nhận biết nhân tính tự nhiên của Đạo gia Tiên Tần 
và bổ sung sâu sắc hơn bằng những tư liệu tư tưởng 
mới về lý luận Tính thời Tần Hán. 

Thái Bình Kinh dùng nguyên khí tự nhiên và khí 
của âm dương để luận bàn về Tính thêm một bước 
nữa. Thái Bình Kinh nói: "Nguyên khí tự nhiên cùng 
thành tính của trời đất" (Danh uì thần quyết thư) 
(Nguyên khí tự nhiên, cộng vi thiên địa chỉ tính dã), 
nguyên khí vận động sinh vạn vật. Nguyên khí chính 
là "Nguyên khí tự nhiên" (Thái Bình Kinh sao) (Tự 
nhiên nguyên kh, khi "nguyên khí tự nhiên" sinh ra 
trời đất người và vật đồng thời cũng hình thành thiên 
tính nội tại của trời đất, người và vật. Tính chất tự 
nhiên của nguyên khí quyết định tính tự nhiên của 
trời đất vạn vật. "Tính của trời đất, vạn vật, mỗi thứ 
đều có thích đáng cho nó" (Sử năng uô tranh tụng 
phúp) (Thiên địa chỉ tính, vạn vật các tự hữu nghị). 
"Tính của gỗ hòa mà chuyên, gặp lửa thì tan thành 
tro; kim loại tính cứng rắn, gặp lửa thì mềm; tính 
đất rất mềm, gặp lửa cứng thành ngói; tính nước lạnh, 
gặp lửa thì ấm; lửa vìta tự giống như ngũ hành, lại 
có thể biến hóa vô thường, tính của nó động mà bốc 
lên" (An lợc gid uương pháp) (Mộc tính bòa nhi 
chuyên, đắc hỏa nhi tán thành khôi; kim tính kiên 
cương, đắc hỏa nhỉ nhu; thổ tính đại nhu, đắc hỏa 
nhi kiên thành ngõa; thủy tính hàn, đắc hỏa nhi ôn; 
hỏa tự dữ ngũ hành đồng, hựu năng biến hóa vô 
thường, kỳ tính động nhi thượng hành). Trời đất vạn 
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vật, mỗi thứ có cái thích hợp với nó, mỗi thứ có tính 
tự nhiên của nó. Tính gỗ hòa chuyên (thuần nhất), 
tính kim loại cứng rắn, tính đất mềm tơi, tính nước 
lạnh, tính lửa động mà bốc lên cao. Bản tính năm 
loại vật thể này đều từ tự nhiên mà ra. Giữa trời đất 
thì con người là quý. "Tính trời đất, vạn hai ngàn vật, 
mệnh người quan trọng nhất" (Phản biệt bần phú 
pháp) (Thiên địa chỉ tính, vạn nhị thiên vật, nhân 
mệnh tối trọng). Người với tư cách là kẻ tôn quý nhất 
trong vạn vật, cũng là do trời đất sinh ra, do đó nhân 
tính cũng giống như tính của trời đất vậy, từ tự nhiên 
ra, săn có đặc trưng tụ nhiên. 


IL. Tính của trời đất nửa thiện nửa ác 


Trời đất vạn vật bẩm thụ nguyên khí sinh từ Đạo. 
Nguyên khí vốn có hai mặt dương khí và âm khí. 
Dương khí là khí ở trên, chủ Sinh, âm khí là khí ỏ 
dưới, chủ Dưỡng. Dương khí ở trên, chủ Sinh và âm 
khí ở dưới chủ Dưỡng tương phần tương thành cùng 
nhau thành vạn vật trong thiên hạ. "Mọi vật trong 
thiên hạ đều một âm một dương, mới có thể cùng 
nhau Sinh, cùng nhau Dưỡng. Một dương nếu không 
thực hiện Sinh, một âm bèn hư không, không thể 
Dưỡng được; một âm nếu không nhận sinh hóa, nhất 
dương không thể nào thực hiện Sinh" (Khuyết đề) 
(Thiên hạ phàm sự, giai nhất âm nhất dương, nãi 
năng tương sinh, nãi năng tương dưỡng. Nhất dương 
bất thi sinh, nhất âm tịnh hư không, vô khả dưỡng 
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dã; nhất âm bất thụ hóa, nhất dương vô khả thi sinh 
thống dã). Mối quan hệ tương phản tương thành, 
tương sinh tương dưỡng của khí âm dương thể hiện 
ở Tính của trời đất vạn vật, đó là trạng thái trung 
hòa của âm dương hảo hợp với nhau của trời đất vạn 
vật. “Tính của trời đất, dương yêu âm, âm yêu dương, 
cho nên dương phải biến vào âm, âm phải biến vào 
dương. Phàm đạo âm dương đều như thế" (Ngm nữ 
phản hình quyết) (Thiên địa chi tính, dương hiếu âm, 
âm hiếu dương, cố dương đương biến vu âm, âm đương 
biến vu dương, phàm âm dương chỉ đạo, giai như thủ 
hì). Trong bản tính của trời đất vạn vật, hai mặt âm 
dương vừa đối lập nhau vừa liên hệ nhau. Dương 
không thể rời âm, cần có âm; âm cũng không thể rời 
dương, cần dương. Âm dương vừa đối lập với nhau 
vừa thống nhất với nhau, bài xích nhau lại hấp dẫn 
nhau, thống nhất trong bản tính tự nhiên của trời 
đất vạn vật, cấu thành tính tự nhiên của trời đất vạn 
vật môi thứ một. khác. 

Loại quan hệ tương phản tương thành "dương yêu 
âm, âm yêu dương" của khí âm dương này chứng tỏ 
chúng có một loại tính chất đối đẳng (đối lập mà bằng 
nhau). "Đạo của trời đất là một âm một dương, mỗi 
thứ xuất nửa lực, hợp thành một mới cùng nhau hình 
thành" (Thái bình kinh sao) (Thiên địa chỉ đạo, nãi 
nhất âm nhất dương, các xuất bán lực, hợp vi nhất 
nãi hậu cộng thành). Trong quá trình trời đất vạn 
vật sinh thành biến hóa, tán dụng của khí âm dương 
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mỗi thứ một nửa, hai bên tương đương. Chúng cùng 
nhau tác dụng, mới có thể hình thành sự vật và tính 
chất của nó. Đó là "Tính trời đất, nửa âm nửa dương" 
(Như trên) (Thiên địa chỉ tính, bán âm bán dương). 
Nếu dùng thiện ác để luận bàn âm dương thế thì 
"đương cực là thiện", "âm cực là ác” Như trên) (2ương 
cực vi thiện....âm cực vi ác). Đó là theo ý nghĩa "dương 
cực sinh tiên", "âm cực sát vật" mà nói. Do đó, "Tính 
trời đất nửa thiện nửa ác" (Như trên) (Thiên địa chi 
tính, bán thiện bán ác). Đủ thấy tính trời đất cũng 
có thiện ác. Sự biến hóa thiện ác của trời đất vạn vật 
được quyết định bởi sự tăng giảm đầy vơi của khí âm 
dương trong đó. Thần phân giỏi nhận thức và nắm 
bắt được đạo âm đương tăng giảm đầy vơi này, cho 
nên có thể làm cho vạn vật sinh trưởng tồn vong, mà 
làm cho trời đất yên hòa. 


II. Nhân tính yêu thiện, ghét ác 


Tính của trời đất đã có thiện có ác rồi thì bèn làm 
thiện làm ác. Tính trời đất làm thiện làm ác biểu biện 
ra thông qua hình thức dương khí sinh, âm khí sát. 
"Phàm tính của trời đất làm thiện, không lập tức thấy 
được thì lưu truyền đời sau để thấy hành động của 
nó; làm ác mà không lập tức hiện thân ra thì lưu 
truyền hậu thế qua sai lầm mà thấy hành động của 
nó, Cho nên làm thiện ác tất thấy được. Nhưng làm 
thiện tỉ như mặt trời mọc sáng rực rõ; làm ác tỉ như 
mặt trời lặn mờ mịt: tối tăm. Đó là tính tự nhiên âm 
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dương của trời đất" (Phù thiên địa chỉ tính vi thiện, 
bất tức kiến kỳ thân, tắc lưu hậu sinh, dĩ minh kỳ 
hành giả; vi ác, diệc bất chỉ kỳ thân, tất lưu hậu sinh, 
diệc dĩ mậu kiến minh kỳ hành dã. Cố phù vi thiện 
ác giả, hội đương kiến nhĩ. Đán vi thiện giả, tỉ nhược 
nhật xuất, do thả chương minh đã; vi ác giả, tỉ nhược 
hướng nhật nhập, do thả mình minh. Thử thiên địa 
âm dương tự nhiên tính dã). Tính của trời đất?” làm 
thiện làm ác, quá trình diễn ra trong thời gian tương 
đối dài, có khi đương thời thấy ngay, có khi đương 
thời không thấy ngay. Nhưng dù không thấy ngay 
đương thời thì tất nhiên lưu truyền hậu thế. Trời đất 
sinh vạn vật, vạn vật muôn màu muôn sắc rực rỡ ở 
đời, làm thiện làm ác cũng sáng rõ ở đời có thể thấy 
được. Tính trời đất làm ác là kết quả của âm khí, 
Nhưng tuy âm khí có mặt sát diệt, nhưng vẫn có mặt 
chủ dưỡng, về đặc tính chủ dưỡng (nuôi dưỡng, bồi 
dưỡng) thì âm khí không làm ác, chỉ có khí cực âm 
mới làm ác, do đó tính trời đất làm thiện nhiều hơn 
làm ác. 

Người cũng như vật đều sinh ra giữa trời đất, 
nhân tính cũng sinh ra từ tính tự nhiên âm dương 
của trời đất, cũng có thiện có ác như tính tự nhiên 
âm dương của trời đất. Âm dương "hai khí thường 
giao nhau trong sự việc, hợp ở trung ương mới cùng 
nhau sinh thành vạn vật. Vạn vật đều hấp thụ hai 


(a). Nguyên văn chỉ có chữ "địa" là đất, tôi theo ý chung thêm 
chữ "thiên" là trời, như tiếp dưới đó - ND. 
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khí đó mà hình thành, hợp thành tình tính; không có 
hai khí đó thì không thể sinh thành vạn vật, cho nên 
sinh mệnh vạn vật gắn bó với hai khí đó, hai khí giao 
nhau trong hình thể. Cho nên làm thiện, trời đất biết; 
làm ác, trời đất cũng biết. Cho nên thời xưa người có 
đức thiện thì bên trong riêng biết ý trời, cho nên 
thường làm việc thiện" (7hói bình bứnh sao) (Lưỡng 
khí giả thường giao dụng sự, hợp vu trung ương, nãi 
cộng sỉnh vạn vật. Vạn vật tất thụ thử nhị khí đĩ 
thành hình, hợp vi tình tính; vô thử nhị khí, bất năng 
sinh thành dã. Cố vạn vật mệnh hệ thử nhị khí, nhị 
khí giao tương vu hình trung. Cố vi thiện, thiên địa 
tri chỉ; vi ác, thiên địa diệc tri chi. Cố cổ giả thượng 
thiện đức chi nhân, nãi nội độc trí thiên ý, cố thường 
phương vi thiện đã). Khí âm dương trời đất hợp thành 
tình tính có thiện có ác của con người, do đó con người 
bèn làm thiện hoặc làm ác. Làm thiện làm ác của con 
người bộc lộ ra ngoài, mọi người và trời đất đều biết. 
Trời đất cũng hy vọng loài người giống như mình, làm 
thiện nhiều hơn làm ác. Nhưng chỉ bậc thiện đức 
thượng đẳng mới nhận thức được ý trồi này mà 
thường làm thiện, người thường nói chung không hiểu 
điểm này. Chẳng qua người thiện đức thượng đẳng có 
"tâm hiếu thiện thiên tính" (Cấp học chân pháp) 
(Thiên tính hiếu thiện chỉ tâm), thể hiện bản tính nội 
tại của loài người hiếu thiện ố ác. Mọi người đều yêu 
thích các thiện đức như nhân nghĩa, hiếu thuận, từ 
bi bác ái, trung nghĩa, hòa mục, nhẫn nhục nhường 
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nhịn, thái bình, hy vọng "phát huy thiện chặn đứng 
ác", "dốc sức thiện trừ bỏ tà" khiến cho âm dương 
trung hòa, thiên địa tốt lành, an cư lạc nghiệp, thiên 
hạ thái bình, cũng chứng minh điều này. 


-_ IV. Phát huy thiện, chặn đứng ác 


Thái Bình Rinh lấy truy cầu thiên hạ thái bình 
làm lý tưởng. Nó cho rằng, muốn thực hiện mục tiêu 
này tất phải phát huy thiện chặn đứng ác. Thế thì 
yêu cầu thánh nhân, thần nhân dựa theo Tính mà trị 
người". Dựa theo thiên tính mà làm thì cai trị không 
thất bại" (Sử năng uô tranh tụng pháp) (Nhân thiên 
tính nhỉ nhiệm chỉ, sở trị vô thất giả dã). Cai trị 
không thất bại thì có thể phát huy thiện chặn đứng 
ác, đạt đến thiên hạ thái bình. 

Đầu tiên bậc đế vương phải hiểu rõ tính của trời 
đất, tự mình làm nhân làm thiện, dùng đạo đức giáo 
hóa dân. "Đạo trị quốc là lấy dân làm gốc" (Tam hợp. 
tương thông quyết) (Trị quốc chỉ đạo, nãi dĩ dân vi 
bản). Vua không có thần dân thì không thành vua, 
vua cai trị nhân dân nên noi theo tính của trồi đất, 
trước tiên phải làm cho bản thân thành người nhân 
thiện có đạo đức". Bậc đế vương ở trong trăm dặm 
thì đạo đức, nhân thiện thi hành trong vạn đặm, trăm 
họ đội ơn vua, phụ từ tử hiếu, nhà nhà, người người 
no đủ, không làm điều tà ác. Đế vương ở trong mất 
đạo đức thì ở ngoài vạn dặm thần dân mất bền phận, 
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khiến cho xa cách nhau muôn vạn dặm, đều do một 
điều đó. Học tập nói lời thiện không bằng tập làm 
thiện bản thân” (Giởi phụ quyết) (Đế vương cư bách 
lý chi nội, kỳ dụng đạo đức, nhân thiện vạn lý, bách 
tính mông kỳ ân, phụ vi từ, tử vi hiếu, gia túc nhân 
cấp, bất vi tà ác. Đế vương cư nội, thất kỳ đạo đức, 
vạn lý chỉ ngoại, dân thần thất kỳ chức, thị giai tương 
khứ viễn vạn vạn lý, kỳ do nhất dã). Đế vương tập 
thành nhân thiện cho bản thân, thần dân bèn không 
làm ác mà hướng thiện. Thêm vào đó đế vương dùng 
đạo đức giáo hóa muôn dân, tránh xa xảo trá hình 
phạt, thực hành nhân nghĩa lễ nhạc thì có thể khiến 
cho con thiện, quan thiện, dân thiện đạt đến thái 
bình. 

Thú đến, đế vương phải dẫn đắt thần dân học đạo 
làm thiện "Vạn vật nhân dân trong thiên hạ nếu 
không làm thiện thì sa vào ác" (Tứ hạnh bản mạt 
quyết) (Thiên hạ chỉ vạn vật nhân dân, bất nhập vu 
thiện, tất hãm vu ác). Làm thiện hay sa vào ác chủ 
yếu ở học đạo. Học đạo thì sáng tỏ đạo, có đức, có thể 
làm thiện; không học thì vô đạo vô đức, tất nhiên biến 
ác. "Phàm học là mỗi người vì bản thân... Cho nên 
phải tự yêu mình, tự thương mình, học đạo tích luỹ 
lâu dài thì thành thần chân (người thần tiên)" 
(Khuyết đề) (Phù học giả các vị kỳ thân... Cố đương 
tự ái tự thân, học đạo tích cửu, thành thần chân dã), 
"Ngày nay người khống ra sức học đạo thì không thể 
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hiểu biết đạo thì gọi là người vô đạo. Phàm những 
người vô đạo người nào cũng là người cực kỳ hung ác. 
Nay nếu không ra sức học đức, thì không thể hiểu 
biết đức. Phàm người vô đức mà thích gây tổn hại 
người khác, đó là biểu hiện hung bại vậy. Nay người 
không ra súc học nhân, bản thân bất nhân. Phàm 
người bất nhân thì cùng đường với cầm thú. Người 
cùng một tâm với cầm thú thì ít người thoát chết. 
Nay người không ngày đêm đốc sức học thiện, mất 
thiện tức nhập ác. Phàm ác là nơi chết chóc hung 
hiểm" (Cấp học chân pháp) (Nhân kim bất lực học 
đạo, triếp vi vô khả trí đạo, triếp danh vô đạo chi 
nhân. Phù vô đạo chỉ nhân nhân®, tối vị ác hung 
nhân dã. Kim bất lực học đức, triếp vi vô khả tri đức. 
Phù vô đức nhi hiếu hại thương chi nhân, nãi hung 
bại chỉ phù đã. Kim nhân bất lực học nhân, kỷ bất 
nhân hĩ. Phù bất nhân chỉ nhân, nãi dữ cầm thú đồng 
lộ. Nhân đữ cầm thú đồng tâm, dũ vu tử thiếu nhĩ. 
Kim nhân bất đán tịch lực học thiện, thất thiện tức 
nhập ác. Phù ác nãi tử hung chỉ xứ). Học đạo, học 
đức, học nhân, học thiện, là con đường hữu hiệu bỏ 
ác theo thiện. Xây dựng đạo đức cho dân, dạy dân 
học đạo học đức từ đó dân dắt dân làm thiện, đó là 
công sức quan trọng của bậc đế vương trị dân trị quốc 
và cũng là chức trách của bậc đế vương với tư cách 
là người trị quốc cần phải có. 


(a). Hai chữ nhân nhấn là mọi người - ND. 
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Mục tiêu trị quốc là trung hòa thái bình. "Được 
khí trung hòa, vạn vật sinh sôi, nhân dân hòa hợp, 
vua trị nước thái bình" (Hòa tam khí hưng đế 0uương 
pháp) (Trung hòa khí đắc, vạn vật tư sinh, nhân dân 
hòa điệu, vương trị thái bình). Phát huy thiện, chặn 
đứng ác là điều hòa âm đương khiến cho chúng tương 
sinh tương dưỡng, thiên hạ người và vật được khí 
trung hòa thì tất đó là con đường dẫn đến hòa hợp 
bốn phương thiên hạ thái bình, 

Phạm trù Tính và lý luận Tính của Thái Bình 
Kinh là sự tổng hợp và tiếp thu thành quả tư tưởng 
về Tính của thời Tiên Tần, Lưỡng Hán, nhập vào hệ 
thống triết học Đạo giáo lấy Đạo làm gốc, rồi triển 
khai thêm đã có màu sắc tôn giáo sâu đậm. Tuy nhiên 
không khó gì không nhận thấy, lý luận Tính của Đạo 
giáo sơ kỳ cơ bản xuất phát từ nhu cầu đời sống của 
con người xã hội biện thực, và mục tiêu là truy cầu 
lý tưởng thái bình của đời sống con người xã hội hiện 
thực, duy chỉ những nhu cầu và lý tưởng của đời sống 
con người xã hội hiện thực đó thông qua hình thức 
đạo pháp thần tiên đã biểu đạt một cách méo mó mà 
thôi. Lý luận Tính của Thới Bình Kinh đặt cơ sở cho 
học thuyết nhân tính của triết học Đạo giáo, làm 
phong phú lý luận Tính, mở con đường tư duy mới về 
lý luận Tính và có ảnh hưởng lâu dài đối với lịch sử 
phát triển của triết học Trung Quốc. 
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Thời kỳ Tần Hán, lý luận Tính và phạm trù Tính 
của triết học Trung Quốc đã bước vào giai đoạn dùng 
khí âm dương luận bàn về Tính. Trong bối cảnh thời 
đại quốc gia thống nhất, tư tưởng Tính và phạm trù 
Tính thời kỳ này biểu hiện nhiều đặc điểm khác với 
thời Tiên Tần. 

Một, Lý luận Tính thời Tần Hán đã tiến hành 
nghiên cứu sâu hơn về nội hàm và nguyên nhân hình 
thành của Tính của người và vật, đề xuất cách giải 
thích tương đối sâu sắc. Người ta không còn dìng lại 
ở biện luận về tài tính của trời đất, người và vật cùng 
với tính thiện tính ác nữa, mà đem lý luận về Khí 
đưa vào phạm trù Tính, dùng nguyên khí giải thích 
Tính, đưa ra nhận thức mới cho rằng tính của người 
và vật bẩm thụ nguyên khí mà thành, âm dương của 
nguyên khí hình thành nhân tính thiện ác, như vậy 
so với nhận thức về Tính thời Tiên Tần đã tiến lên 
một bước sâu sắc hơn. 


Hai, Lý luận Tính thời Tần Hán đã không còn 
nhấn mạnh đơn độc thuyết tính thiện hay thuyết tính 
ác nữa, mà đã tổng hợp lý luận Tính của Mạnh Tủ, 
Tuân Tử và phát triển tư tưởng lý luận Tính của phái 
Thế Tử, chủ trương nhân tính có thiện có ác, và đã 
đưa ra thuyết tính tam phẩm và thuyết tính cửu 
phẩm. Xuất phát từ nhận thức mới đó, các nhà đều 
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coi trọng tính trọng yếu của học vấn, giáo hóa đối với 
trị tính dưỡng tính, chính tâm tu thân, nhấn mạnh 
tính hậu thiên của đạo đức của con người. 

Ba, Thời lỳ Tần Hán bàn về Tính đặc biệt coi trọng 
nghiên cứu mối quan hệ giữa Tính và Tình, phân tích 
sự khác biệt và mối liên hệ giữa hai phạm trù Tính 
với Tình, trước sau đã đưa ra các thuyết như thuyết 
Tính thiện, Tình ác, thuyết Tính Tình đối ứng, thuyết 
Tính Tình tương ứng, từ Tính Tình đối lập chuyển 
sang Tính Tình thống nhất, chứng tỏ nhận thức môi 
quan hệ giữa bản tính và tình dục của con người đã 
đạt đến một độ cao mới, thúc đẩy phạm trù Tính phát 
triển. 

Bốn, Thời kỳ Tần Hán bàn về Tính càng tăng 
cường quan hệ giữa nhân tính và nhân đạo (đạo làm 
người), trên cơ sở vạch ra nội hàm của nhân tính và 
nguyên nhân hình thành của nó, mỗi nhà đều xác lập 
đạo làm người, đạo trị nước của thời đại mới, yêu cầu 
mọi người tu tâm dưỡng tính, lập thân lập chính, và 
về mặt này đã nhấn mạnh nguyên tắc "trung hòa”, 
phản ảnh nỗi khổ tâm tìm căn cứ lý luận cho sự củng 
cố quốc gia thống nhất, thực hiện xã hội bình trị lâu 
dài. 

Năm, cuối thời Đông Hán, ngoài luận Tính của 
các Nho gia và Đạo gia ra, đã sản sinh ra luận Tính 
của Đạo giáo mà 7hối Bình Kinh là đại biểu. Luận 
Tính của Đạo giáo sơ kỳ hình thành trên cơ sở hấp 
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thu cải tạo tư tưởng Tính của các Nho gia và Đạo gia, 
nhưng đã đưa vấn đề Tính vào khuôn khổ tư duy tôn 
giáo mà bàn luận, do đó có nội dung và diện mạo mới, 
làm phong phú thêm nội hàm của phạm trù Tính, 
đóng góp vào nội dung lý luận về Tính của triết học 
Trung Quốc, hơn nữa mở một chân trời mới cho sự 
phát triển lý luận về Tính và phạm trù Tính trong 
triết học Trung Quốc. 
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CHƯƠNG lIII 


TƯ TƯỞNG TÍNH THỜI kỳ 
NGỤV TẤN NâM BẮC TRIỂU 


Thời Nguy Tấn Nam Bắc Triều (220 - 420 là Nguy 
Tấn; 420 - 589 là Nam Bắc triều) do ảnh hưởng của 
biện luận về tài tính của huyền học, của thuyết Phật 
tính của Phật giáo, của tư trào luyện tính cố mệnh 
của Đạo giáo, cho nên phạm trù Tính có nội hàm mới, 
nổi lên những đặc điểm mới. Thời kỳ này, các nhà 
huyền học chú trọng tài tính, tính của tự nhiên; các 
đạo gia thì chú trọng bản tính, thiên tính, dưỡng tính; 
Liệt Tủ, Lưu TỬ chú trọng làm sáng tỏ tư tưởng chất 
bẩm sinh mặc nhiên thành tính; Phật giáo thì chú 
trọng thường trụ bất biến, phản bản là tính. Các nhà 
đua nhau luận bàn Tính muôn màu muôn vẻ. So với 
thời Lưỡng Hán thì giới tư tưởng sôi nổi hơn. Tư tưởng 
Tính của Trung Quốc cổ đại dấy lên thành một cao 
trào. 


TIẾT I. TƯ TƯỞNG TÀI TÍNH CỦA LƯU THIỆU 


Các nhà huyền học Nguy Tấn sùng thượng Địch, 
Lão, Trang hoà hợp với các nhà Phật, Danh, Pháp, 
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Đạo. Về mặt học phong thì chia thành Chính Thuỷ 
danh sĩ (Lão học tương đối thịnh), Nguyên Khang 
danh sĩ (Trang học thịnh in Đông Tấn danh sĩ 
(Phật học tương đối thịnh) . Những đại biểu nổi bật 
là Hà Yến, Vương Bật, Hướng Tu, Quách Tượng. 
Nhân uật chí của Lưu Thiệu là tác phẩm tiêu biểu 
của học phong trước Chính Thuỷ, thuộc dòng hình 
danh gia, tương thông với Nho, Pháp, Đạo và là khởi 
nguyên chủ yếu của tư tưởng Nguy Tấn. 


I. Bấm thụ âm dương để lập Tính 


Lưu Thiệu (182 - 245) cho rằng, thánh hiền đáng 
quý, "không gì quý bằng biết người", làm vua cần phải 
"đem hết thông minh để cầu người, bỏ nghỉ ngơi lo 
điều hành" (Nhân uật chí hữu tự) (mạc quý hồ tri 
nhân... lao thông mình vu cầu nhân, đoạt an dật vu 
nhiệm sử giả). Muốn biết người, giỏi đùng người, thì 
phải giỏi đánh giá người và vật. Gốc của người ở tình 
tính, tình tính biểu hiện ở hình dung, thanh sắc, sở 
thích. Cho nên phải thẩm định tài tính của người qua 
hình dung, thanh sắc, sở thích. 


Tính bẩm thụ ở âm dương. Con người "bẩm thụ 
âm dương để lập tính, . lấy ngũ hành làm thể mà hiện 
hình" (hán Chí. quyển 1) (bẩm âm dương dĩ lập tính, 


a. Chính Thuỷ là niên hiệu từ năm 940 - 248: Nguyên Khang 
từ năm 291 - 299, Đông Tấn từ năm 317 - 420. Chính Thuỷ 
danh sĩ là các danh sĩ thời Chính Thuỷ... ND. 
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thể ngũ hành nhỉ trứ hình). Tài tính của tư chất, bấm 
thụ cổ âm dương, thông qua ngũ hành mà biểu hiện 
trên hình thể. Lưu Thiệu tổng kết đặc trưng cụ thể 
các loại nhân tài lịch sử mà nói rằng: Nhân tài có 12 
loại. Người trong sạch tiết tháo dùng làm thầy. Pháp 
gia dùng làm Tư khấu. Thuật gia (người chuyên về 
luật lịch, xem ngày giờ) dùng làm tam cô (thiếu sư, 
thiếu phó, thiếu bảo). Người hiểu biết đạo trời, đạo 
đất, đạo người thì dùng làm tam công (thái sư, thái 
phó, thái bảo). Người tài năng dùng làm tế tướng. 
Người mưu trí dùng phò tá tế tướng. Người tài kỹ xảo 
dùng làm tư không. Người giỏi biện biệt thị phi dùng 
phò tá cho thầy học. Người tài Nho học dùng vào việc 
an dân. Người tài văn chương dùng làm sử quan. 
Người giỏi ăn nói dùng làm hành nhân (quan tiếp 
tân, ngoại giao). Người kiêu dũng anh hùng dùng làm 
tướng soái Xem Nhân uật chí. Quyển 3). "Nếu đánh 
giá tài chất của nó thì phải tính đến ngũ hành. Ngũ 
hành mỗi thứ đều thể hiện ra. Về thân thể thì xương 
nhtỉ gỗ, gân như sắt, khí như hoả, bắp thịt như đất, 
huyết mạch như nước. Đó là hình tượng của ngũ 
hành. Nội dung ngũ hành bổ trợ cho nhau... Năm 
chất vĩnh hằng, cho nên gọi là ngũ thường. Ngũ 
thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) phân biệt dàn ra 
thành ngũ đức (ôn, lương, cung, kiệm, nhượng)" 
(Nhân uật chí, Quyển ID (Nhược lượng kỳ tài chất, kê 
chi ngũ vật; ngũ vật chỉ trưng, điệc các trứ vu quyết, 
thể bĩ. Kỳ tại thể dã, mộc cốt, kim cân, hoả khí, thổ 


272 


cơ, thuỷ huyết, ngũ vật chỉ tượng dã. Ngũ vật chỉ 
thực, các hữu sở tế... Ngũ chất hằng tính, cố vị chỉ 
ngũ thường hĩ. Ngũ thường chỉ biệt, liệt vi ngũ đức). 
Đo lường tài chất con người tất nhiên phải xem xét 
đặc tính khác nhau của ngũ hành người đó, xem xét 
những biểu hiện khác nhau. Đặc tính của ngũ hành 
và thuộc tính đạo đức mà chung thể hiện ra là vĩnh 
hằng bất biến. Do đó gọi nhân nghĩa lễ trí tín là ngũ 
thường. Tính do bẩm phú âm dương quyết. định, hình 
thể thuộc về những đặc tính khác nhau của ngũ hành. 
Tính nói ở đây là chỉ bẩm tính, chất tính tiên thiên 
của con người. 

Bầm tính bất đồng, khí chất mỗi người một khác. 
Do đó chất tính mỗi người có đặc điểm khác nhau, 
Chất tính chia thành bốn loại bình đạm (điềm đạm 
bình tĩnh), cảnh triệt (biết lo xa phòng bị), hoà bình, 
cơ giải (cơ trí giải quyết được việc). "Chất tính bình 
đạm, suy nghĩ tỉnh tế, có khả năng thông hiếu tự 
nhiên, đó là người đạo lý; chất tính cảnh triệt, mưu 
lược mẫn tiệp có thể giải quyết việc gấp rút, việc phức 
tạp, đó là người sự lý Giải quyết sự việc); chất tính 
hoà bình, có thể luận lễ số, phân biện đắc thất, đó là 
người nghĩa lễ (ý), chất tính cơ giải, thấu tình đạt ý, 
có thể thích ứng quyền biến, đó là người tình lý" (Như 
trên, quyển 4) (chất tính bình đạm tư tâm huyền vi, 
năng thông tự nhiên, đạo lý chi gia dã; chất tính cảnh 
triệt, quyền lược cơ tiệp, năng lý phiền tốc, sự lý chỉ 
gia dã; chất tính bòa bình, năng luận lễ số, biện kỳ 
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đắc thất, nghĩa lễ (ý) chỉ gia dã; chất tính cơ giải, 
thôi tình nguyên ý, năng thích kỳ biến, tình lý chỉ 
gia dã). Xử sự bình tĩnh, không nóng vội hỗn loạn, 
cảnh giác nhạy cảm, quyết đoán tuỳ thời cơ, bình hoà 
đúng đắn, hợp với lễ nghi quy phạm, thông đạt hợp 
đến chỗ tốt, không hành động lỗ mãng khinh suất. 
Những chất tính nói trên chỉ những đặc điểm khác 
nhau của con người. Hiểu những đặc điểm khác nhau 
đó, nắm bắt được sở trường của mỗi người về đạo lý, 
sự lý, nghĩa, tình lý từ đó mà giỏi dùng người, đó là 
điều tất yếu. 

Bẩm tính bất đồng thì tính tình biểu lộ ra động 
cơ không giống nhau. Sáu loại động cơ đó Lưu Thiệu 
gọi là lục cơ: "Phàm tình người có lục cơ, đạt cái họ 
muốn thì mừng, không đạt cái họ muốn thì oán, phê 
phán hẹ :.. ghét, khiêm nhường nhịn nhục họ thì 
lòng vui, đánh vào chỗ yếu của họ thì oán giận, g ghét 
điều họ hận thì đố ky, đó gọi là cơ (cái máy, như cái 
lẫy nỏ chẳng hạn - NDH) của nhân tính... . Xem Xét 
tình cơ người ta (động cơ của người ta) thì có thể biết 
được chí của họ là hiền hay bỉ" (Như trên, quyền 9) 
(Phù nhân chi tình hữu lục cơ, trữ kỳ sở dục tắc hỉ, 
bất trữ kỳ SỞ năng tắc oán, dĩ tự phạt lịch chỉ tác ố, 
dĩ khiên tổn chi hạ chỉ tắc duyệt, phạm kỳ sở phạt 
tác hốt, đi ố phạm hố tắc đố, thử nhân tính chỉ cơ 


1. HỐ: Lưu Bình chú: "Nói sở đoản của họ thì họ giận đữ, phẫn 
nộ", tức nói sở đoản của họ thì họ oán hận. 
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dã... Quan kỳ tình cơ, nhi hiền bỉ chí chí, khả đắc nhi 
tri dã). Mùng, giận, oán, ghét, hận, đố kyG) là sáu 
loại tình cảm tâm lý, là động cơ và đầu mối của sự 
biến hoá tính tình con người. Nắm được động cơ của 
nó thì có thể phân biệt là người hiền hay người ngu. 
Tính ở đây chỉ Tính Tình, 


Tính là Lưu Thiệu nói là chất tính tiên thiên bẩm 
thụ ở âm dương. Loại chất tính này quan hệ mật thiết 
với tài tính, tình tính, khí chất con người, là chỗ dựa 
để nhận xét con người. Do đó Lưu Thiệu bàn về Tính 
lấy tài tính làm nội hàm chủ yếu của nó. 


H. Lý trì trệ thì Tính thiên lệch, 
Thế quân bình thì Thể biến đổi 


Lưu Thiệu cho rằng Tính có quan hệ nhất định 
với Lý, Thế. Ông nói: "Tính có chín thiên lệch, mỗi 
thiên lệch đều do Lý quyết định. Nếu như Tính không 
thông suốt thì có bảy tương tự... Phàm bảy tương tự 
đó là điều mà mọi người mê hoặc". (Như trên, quyển 
4) (Tính hữu cửu thiên, các dĩ kỳ tâm chỉ sở khả đĩ 
vi lý. Nhược nãi tính bất tỉnh sướng, tắc lưu hữu thất 


a. Trong nguyên văn trích dẫn lục tình là: hÏ, oán, ố, duyệt, hố, 
đố. Nhưng trong lời bình của tác giả lại viết lục tình là: hị, nộ, 
oán, ố, phân, đố - ND. 

Thất tự, Cửu thiên là gì không thấy tác giả đề cập cụ thể, tự 
điển cũng không giải thích. Phải đọc toàn bộ văn bản mới hiểu 
vì là cách nói từng nhà khác nhau - ND. 
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tự... Phàm thử thất tự, chúng nhân chỉ sở hoặc đã). 
Tính là tài tính của con người, Lý thuyết định tài 
tính thiên lệch hay hoàn hảo, đạo lý nhỏ hay đạo lý 
lớn. Lý thiên lệch đình trệ không thông suốt, thì Tính 
thiên lệch không hoàn hảo. Tính thiên lệch mà không 
hoàn hảo thì dễ khiến cho con người bị mê hoặc bởi 
những hiện tượng bên ngoài. Do đó, Lưu Thiệu hết 
sức nhấn mạnh phải thấu suốt qua hiện tượng bên 
ngoài mà xét sâu bản chất của nó: "Vật sinh ra có 
hình thể, hình thể có tỉnh thần. Hiểu được tỉnh thần 
thì có thể hiểu Lý đến tột cùng hiểu Tính đến tận 
cùng" (Như trên, quyển 1) (Tính sinh hữu hình, hình 
hữu tỉnh thần. Năng tri tinh thần, tắc cùng Lý tận . 
Tính). Lý và Tính tuy có khác nhau, tức Lý là đạo 
đức, Tính là chất tính, nhưng so với những vật cảm 
tính như hình mạo, thanh sắc, sở thích v.v... thì sâu 
hơn một lớp, thuộc về cái của lý tính. 

Chất tính thông qua dung mạo, thanh sắc mà biểu 
hiện thành những tư thế bất đồng, địa vị bất đồng, 
đó là Thế. Lưu Thiệu nói: "Phàm con người ở Thế 
khác nhau, Thế có duỗi có co. Phú quý thành toại đó 
là Thế duễi vậy, bần cùng hèn hạ là Thế co vậy". 
"Người cùng một thế, thường lo được khen quá. Đến 
khi danh tiếng bị đánh đổ thì ít khả năng lui xuống. 
Cho nên người ngay thẳng thì tính hăng hái, người 
tốt làm điều ngay thẳng với người, nhưng không thể 
nhận lời bới móc của người ta; tận tình thì tình biểu 
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lộ ra, người tốt tận tình với người, nhưng không thể 
chấp nhận lời nói thẳng; người cầu danh vui lòng tiến 
hơn người, nhưng không thể ra lời lăng mạ sau lưng 
mình. Vì vậy tính tuy đồng mà tài chất thiên lệch thì 
giúp đở nhau, dựa vào nhau. Tính tương đồng mà Thế 
quân bình thì cạnh tranh với nhau mà làm hại nhau. 
Đó là Thế tương đồng mà biến hoá vậy". (Như trên, 
quyển 10) (Phù nhân sở xứ dị thế, thế hữu thân áp. 
Phú quý toại đạt, thế chi thân dã; bần tiện cùng quỹ, 
thế chỉ áp đã... . Đồng thế chỉ nhân, thường hoạn vu 
quá dụ. Cập kỳ danh dịch, tắc tiên năng tương hạ. 
Thị cố trực giả tính phấn, hảo nhân hành trực vu 
nhân, nhi bất năng thụ nhân chỉ kiết; tận giả tình 
lộ, hảo nhân hành tận vu nhân, nhỉ bất năng nạp 
nhân chí kính; vụ đanh giả lạc nhân chỉ tiến xu quá 
nhân, nhi bất năng xuất lăng kỷ chỉ hậu. Thị cố tính 
đồng nhỉ tài khuynh, tắc tương viện nhỉ tương lại đã. 
Tính đồng nhi thế quân, tắc tương cạnh nhi tương 
hại đã. Thử hựu đồng thể chí biến dã). Người thể 
tương đồng tức là người khí vị hợp nhau thì tương 
phản với người "ngược lại" tức người không thân cận 
vói ta, thậm chí ý kiến không hợp nhau. Đối với người 
khí vị hợp nhau thì cần đề phòng khen nhau quá mức. 
Người chất tính tương đồng, tài năng, địa vị gần như 
nhau, đễ dẫn đến tâm lý độ ky nhau, manh nha ý 
niệm muốn hại nhau. Như vậy, Lưu Thiệu thông qua 
_ phân tích các phạm trù Tính Tình, Tính Lý, Tính Thế 
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vạch ra một cách sâu sắc các mối quan hệ giữa bẩm 
tính với các mặt tài năng, tính cách, khí chất, tình 
cảm, tâm lý, cung cấp căn cứ tương đối khoa học cho 
việc giám định, bình phẩm nhân vật. 

Phạm trù Tính của Lưu Thiệu chỉ tài tính, bẩm 
tính tương đương tính của khí chất tiên thiên. Nó 
trên thì thừa hưởng Tính tự nhiên, luận Tính bằng 
khí chất của Đạo gia, dưới thì theo tính của khí chất 
của Trương Tải. Lưu Thiệu về tư tưởng Tính thì quán 
triệt trong việc bình phẩm nhân vật, thành cơ sở lý 
luận cho đường lối tổ chức tuyển chọn hiền năng của 
chính quyền đương thời. 


TIẾT 2: TƯ TƯỞNG GIỮ CHÂN TÍNH VÔ VI 
CỦA VƯƠNG BẬT 


Hà Yến (193 - 249), Vương Bật (226 - 249) đại 
biểu cho các nhà huyền học thời Chính Thuỷ, họ sùng 
bái Lão Tử, lập luận chủ yếu của họ là "Trời đất lấy 
VÔ làm gốc" (Tấn Thư. Vương Diễn truyện) (Thiên địa 
vạn vật giai dĩ vô vì bản). Họ luận bàn Tính cũng lấy 
tự nhiên, vô vi làm gốc. 


I, Giữ chân tính vô vi 


Tính là bản tính tự nhiên của vạn vật. "Theo khí 
tự nhiên đạt đến nhu hoà (ôn nhu hoà hợp), không 
sở dục như trẻ con vậy, thì vật toàn vẹn mà Tính 
được gi vậy" (Lão Tử Đạo Đúc Kinh chú, Xem Vương 
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Bật tập hiệu thích dưới đây cũng vậy) (Nhiệm tự 
nhiên chỉ khí, chí chí nhu chỉ hoà, năng nhược anh 
nhỉ chỉ vô sở dục hồ; tắc vật toàn nhi tính đắc hữ. 
Khiến cho vạn vật giữ được khí nhu hoà tự nhiên, đối 
ngoại giới không có sở dục, sở cầu thì có thể bảo toàn 
bản tính tự nhiên của nó. Chỉ có quay trở lại trạng 
thát tự nhiên u nhàn man mác vô dục mới có thể 
khiến cho loại bản tính tự nhiên này được đầy đủ. 
Vật quay về u nhàn man mác thì chân tính mới đạt 
đến cực điểm, tính của vạn vật bèn định" (Như trên) 
(Vật phản yêu minh, tắc chân tính chỉ cực đắc, vạn 
vật chi tính định), Vương Bật quy kết học thuyết Lão 
Tử thành tính tự nhiên, cho rằng: "Lời văn của Lão 
Tủ, ... khái quát lại là luận bàn nguồn gốc thái thuỷ 
(cái ban đầu) để làm sáng tỏ tính của tự nhiên, diễn 
giải cái cùng cực của u minh để định điều mê hoặc 
thuận theo mà bất vi (không làm cái gì khác), bót đi 
mà không thay đổi; tôn sùng cái gốc để xoá bỏ cái 
ngọn, giữ mẹ để bảo tồn con, giết bỏ xảo thuật, làm 
cái chưa từng có, không trách người, phải cầu bản 
thân, đó là đại yếu của lời văn của Lão Tủ vậy" (Lớo 
Tử chỉ lược) (Lão Từ chỉ văn... kỳ đại quy dã, luận 
thái thuỷ chỉ nguyên dĩ minh tự nhiên chỉ tính, điễn 
u mình chỉ cực định hoặc võng chỉ mê, nhân chi bất 
vi, tốn nhi bất thi, cùng bản đi tức mạt, thủ mẫu dĩ 
tồn tử, tiện phù xão thuật, vi tại vị hữu, vô trách vu 
nhân, tất cầu chư kỷ, thử kỳ đại yếu dã). Vạn vật lấy 
vô vi làm gốc, chứ không lấy cái không Vô tuyệt đối 
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làm gốc, mà là "tịch tĩnh tự nhiên đến Vô là gốc của 
nó (vạn vật) vậy" (Chu Dịch chú) (Tịch nhiên chí vô 
thị kỳ bản hịJ). Tức lấy bản thể vô đối (không có cái 
gì đối lập) làm "Vô". Tính tự nhiên là "Vô" bản thể 
vô đối. Lấy Vô làm gốc tức lấy tính tự nhiên làm gốc. 
"Vạn vật lấy tự nhiên làm tính, cho nên có thể nhân 
theo mà không thể làm ra, có thể thông, nhưng không 
thể chấp (cố chấp). Vật có thường tính (tính vĩnh hằng 
không thay đổi), nếu như tạo tác ra, thì tất thất bại. 
Vật có vãng lai (đi đến) nếu chấp (cố chấp), thì tất 
mất vậy" (Lđo Tử Đạo Đúc Kinh chú) (Vạn vật đi tự 
nhiên vi tính, cố khả nhân nhì bất khả vi đã, khả 
thông nhi bất khả chấp dã. Vật hữu thường tính, nhi 
tạo vi chỉ, cố tất bại dã. Vật hữu vãng lai, nhỉ chấp 
chi, cố tất thất hĩ). Thánh nhân muốn trị vì thiên hạ 
tất phải thuận theo bản tính tự nhiên của vạn vật, 
khiến cho chúng được điều chúng muốn. "Thánh nhân 
thông đạt tính của tự nhiên, thoả mãn tình của vạn 
vật... cho nên tâm không loạn mà vật và tính đều đạt 
sở đắc" (Như trên) (Thánh nhân đạt tự nhiên chỉ tính, 
sướng vạn vật chỉ tình ... cố tâm bất loạn nhỉ vật tính 
tự đắc chi dã). "Ta giữ chân tính vô vi của nó, thì 
dân không cần chờ mệnh lệnh mà tự hoà đồng không 
ai tranh hơn kém" (Như trên) (Ngã thủ kỳ chân tính 
vô vì, tắc dân bất lệnh nhỉ tự quân dã) khiến dân an 
phận, giữ lấy tự tính của nó, đó chính là mục đích 
chính trị của nhà huyền học. Vấn đề trung tâm của 
huyền học Nguy Tấn là biện luận về bản mạt hữu vô. 
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Xét về hình thức, tựa hồ vấn đề bản mạt hữu vô cách 
rất xa vấn đề chính trị hiện thực, kỳ thực vấn đề đó 
là luận chứng cho chính trị hiện thực. Vương Bật 
ngoài tôn sùng Nho học, trong thực tế là Đạo gia, tư 
tưởng giữ chân tính tự nhiên vô vi của ông rõ ràng 
là thông qua lý luận huyền học để luận chứng bảo vệ 
môn phiệt sĩ tộc. 


II. Được cái thường của tính mệnh 


Vương Bật luận bàn về Tính có quan hệ mật thiết 
với Đạo, Mệnh. Đạo không trái với bản tính tự nhiên. 
"Đạo không trái với tự nhiên, bèn được tính của nó... 
Người theo tự nhiên thì ở chỗ vuông thì làm vuông, 
ở chỗ tròn thì làm tròn. Không trái với tự nhiên vậy" 
(Như trên) (Đạo bất vi tự nhiên, nãi đắc kỳ tính... 
Pháp tự nhiên giá, tại phương nhỉ pháp phương, tại 
viên nhi pháp viên. Vu tự nhiên vô sở vi dã). Đạo là 
quy luật tự nhiên của vạn vật phát triển biến hoá, 
nó phù hợp với bản tính sự vật. Đạo với tư cách quy 
luật tự nhiên là cái sự vật vốn có, noi theo bản tính 
sự vật, đương nhiên không thể trái với nó. Do đó "Đ¿ o 
lớn bình thản nhân theo tính của vật, không cố chấp 
chia cắt vật" (Như trên) (Đại di chỉ đạo, nhân vật chỉ 
tính, bất chấp hồ dĩ cát vận). "Không đình trệ bế tắc, 
thông tính của vật, đó là đạo vậy" (Lão Tử chỉ lược) 
(Bất ung bất tắc, thông vật chỉ tính, đạo chỉ vị đã). 
Đại đạo bình thản nhất là ở chỗ thuận theo tự nhiên, 
không cố cưỡng cầu bình thản. Cố chấp không chịu 
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biến thông, đều là trái với bản tính tự nhiên của sự 
vật, trái với đạo của tự nhiên. Đạo không trái với bản 
tính tự nhiên, tương thông với Tính. 

Vương Bật luận bàn Tính, Mệnh hoặc Tính Mệnh 
liền nhau, hoặc sử dụng riêng rẽ, thì có ý nghĩa là 
bản tính và sức mạnh nội tại trong cá thể. Vương Bật 
chú Lo Tứ, viết: "Trỏ về cội nguồn thì tĩnh, cho nên 
gọi là "Tĩnh"; Tĩnh thì quay trở lại mệnh, cho nên gọi 
là "phục mệnh"; phục mệnh thì tất được cái thường 
(vĩnh hằng) của tính mệnh, cho nên gọi là "thường" 
vậy "Lớo Tử. Đạo Đức Kinh chú) (Quy căn tắc tĩnh, 
cố viết "tĩnh"; tĩnh tắc phục mệnh, cố viết "phục 
mệnh" dã; phục mệnh tắc đắc tính mệnh chỉ thường, 
cố viết "thường" dã). Thuận theo tính của tự nhiên, 
trở về trạng thái tĩnh tịch (yên lặng), tức là hồi phục 
về căn bản của vận động hằng thường (vĩnh viễn có 
tính quy luật) của tính mệnh. "Không thuận theo tính 
mệnh, ngược lại“sẽ tổn thương tự nhiên" (Như sách 
trên) (Bất đi thuận tính mệnh, phản dĩ thương tự 
nhiên). "Tịnh thì chuyên, động thì thẳng, không mất 
đại hoà, há không phải là tình đúng đắn của tính 
mệnh đó ư" (Chu Dịch chú) (Tịch chuyên động trực, 
bất thần đại hoà, khởi phi chính tính mệnh chỉ tình 
da). Tình tức Lýt, Tuân theo bản tính tự nhiên vạn 
1. Tình tức Lý: Lử Thị Xuân Thu. Vu đồ có câu "Tắc đắc giáo 
chi tình dã”. Cao chú: "Tình, Lý dã". 

Đây là tác giả dẫn sách chứng mình Tình là Lý - ND. 
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vật, tất không mất đạo hoà thuận của vạn vật; trái 
với bản tính tự nhiên của nó thì sẽ xa rời đạo lý của 
vạn vật sinh trưởng phát triển. Ở đây Tính, Mệnh 
dùng liền với nhau, vẫn lấy Sinh làm Tính, lấy sức 
mạnh nội tại của cá thể làm Mệnh. 

Tư tưởng Tính của Vương Bật nặng về lấy bản 
tính tự nhiên của vạn vật làm Tính. Triết học của 
ông lấy Vô làm gốc, kỳ thực lấy theo tự nhiên, lấy 
đạo vô vi làm gốc. Ông chủ trương giữ chân tính vô 
vi của nó, nhân theo tính của vật, không cố chấp chia 
cắt vật, phục mệnh mà được cái thường của tính 
mệnh. Loại tư tưởng này thể hiện đặc điểm lấy chất 
tính tự nhiên để luận Tính của huyền học thời Nguy 
Tấn. 


TIẾT 3: TƯ TƯỞNG TIÊU DAO TUỲ TÍNH 
CỦA HƯỚNG TÚ, QUÁCH TƯỢNG 


Hướng Tú (khoảng 227 - 272), Quách Tượng (khoảng 
252 - 312) viết sách Trang Tử chú, cốt tuỷ triết học 
của họ là sùng hữu luận (tôn sùng lý luận về Hữu 
(Có) - ND) huyền minh độc hoá, biện luận danh 
giáo với tự nhiên thì chủ trương danh giáo đều tự 
nhiên. Tư tưởng của họ về vật các hữu tính (mỗi vật 
đều có tính của nó - ND), tính các hữu cực (mỗi tính 


a. Các khái niệm như thế cần xem tác giả giải thích sau đó - 
ND. 
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đều có giới hạn của nó - ND), Tính có thể học thành, 
thích ứng với tính là bình trị có nội dung phong phú, 
tương dối đột xuất trong các nhà huyền học. 


I. Vật các hữu Tính 


Quách Tượng cho rằng, quyển Trang TỬ "thông 
suốt sự thống lĩnh của trời đất, sắp xếp tính của vạn 
vật, thông đạt sự biến hoá tử sinh, mà sáng tỏ đạo 
trong thánh ngoài vương, trên thì biết tạo vật không 
có vật, dưới thì biết có vật là vật tự tạo.... là thần 
khí độc hóa ở cảnh huyền mỉnh mà dòng chảy sâu 
đài vậy" (Trang Tử tự, xem Trang TỦ tập giđ) (Thông 
thiên địa chỉ thống, tự vạn vật chỉ tính, đạt tử sinh 
chi biến, nhỉ minh nội thánh ngoại vương chỉ đạo, 
thượng tri vạn vật vô vật, hạ tri hữu vật chi tự tạo 
dã ..... thị dĩ thần khí độc hoá vu huyền minh chi 
cảnh nhị nguyên lưu thâm trường dã) ông xuất. phát 
từ huyền minh độc hoá luận cho rằng vạn vật tự tạo 
chứ không do đấng tạo vật tạo ra, từ lý luận đó, ông 
trình bày tư tưởng chủ đạo của Trang Tử là vạch ra 
bản tính khách quan và pháp tắc biến hoá của trời 
đất vạn vật, từ đó lý giải đạo lý trị quốc, nội thánh 
ngoại vương (tự mình là thánh mới làm được vua cai 
trị bên ngoài bản thân - ND). Bản tính vạn vật là 
khách quan. "Mỗi vật đều có tính của nó, mỗi tính 
đều có giới hạn của nó, đều như tuổi yểu thọ, há có 


284 


thể cưỡng ép được hay sao?" (Trang Tử. Tiêu Dao Du 
chú, dưới đây chỉ chú tên chương) (Vật các hữu tính, 
tính các hữu cực, giai như niên tri, khởi kỳ thượng 
chỉ sở cập tai?). Bản tính của mỗi sự vật một khác 
không giống nhau, sinh mệnh thọ yếu của chúng cũng 
có giới hạn khác nhau, không thể dựa vào nguyện 
vọng chủ quan mà có thể đạt đến được hay sao. Đã 
như thế "mỗi tính đều có giới hạn của nó, đã biết giới 
hạn của nó thì tơ hào cũng không thể kỳ vọng gì được, 
thiên hạ sao lại có điều gì đáng buồn thảm tt!" (Như 
trên) (Tính các hữu cực dã. Cầu tri kỳ cực, tắc hào 
phân bất khả tương kỳ, thiên hạ hựu hà sở bi hồ tai!). 
Do đó Hướng Tú, Quách Tượng chủ trương mặc cho 
Tính tiêu đao (hoạt động tự do - ND), cũng tức là vấn 
đề ý chí tự do. "Vật tuỳ theo Tính của nó, sự việc 
đúng theo khả năng của nó, mỗi cái xứng đáng với 
định phận của nó, đều tự do cả. Há có thể đem điều 
thắng bại vào đó được ư?" (Như trên) (Vật nhiệm kỳ 
tính, sự xứng kỳ năng, các đương kỳ phận, tiêu dao 
nhất dã. Khởi dung thắng phụ vu kỳ gian tai). Theo 
hai ông, chỉ cần mỗi vật yên định bản tính của nó, 
không vượt quá phạm vi đã định cho nó, thì ý chí chủ 
quan có thể đạt đến hoàn toàn tự do, không cần tranh 
luận cái gì lớn nhỏ, cao thấp, thắng bại. Loại lý luận 
mặc cho tính tiêu dao đương nhiên là loại lý luận ý 
chí tự do tuyệt đối bài trừ bất kỳ nhân tố khách quan 
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nào. Nội hàm chủ yếu của phạm trù Tính của hai ông 
là bản tính sự vật. 


II. Thuận theo Tính mà hành động 


Hướng Tú, Quách Tượng kế thừa tư tưởng ăn 
uống, tình dục là Tính của Cáo Tử, cho rằng yêu cầu 
cơ bản nhất của con người là cầu ăn no, mặc ấm. Khi 
chú giải câu "Dân có tính, dệt vải mà mặc, trồng trọt 
mà ăn, đó là đức như nhau" (Bỉ dân hữu tính, chức 
nhi y, canh nhi thực, thị vị đồng đúc) của Trang Tử 
đã viết: "Tính không thể bỏ được, đó là ăn mặc; sự 
không thể phế bỏ, đó là đệt vải cày ruộng; đó là điều 
thiên hạ đều như nhau mà là gốc rễ vậy. Giữ lấy đạo 
đó, thì vô vi đến cùng cực vậy" (Mã đề chú) (Tính chỉ 
bất khả khứ giả, y thực dã; sự chỉ bất khả phế giả, 
canh chức dã; thử thiên hạ chỉ sở đồng nhỉ vi bản giả 
dã. Thủ kỳ đạo giả, vô vi chi chí dã). Xem việc mặc 
áo, ăn cơm v.v... là yêu cầu cơ bản nhất của nhân 
tính, xem sự phát triển sản xuất nông nghiệp, thủ 
công nghiệp là mọi người đều nhận thức như nhau 
một cách phổ biến, coi đó là đạo lý căn bản thúc đấy 
xã hội phát triển. Làm theo đạo lý này thì khiến cho 
mọi người thuận theo bản tính của họ mà tiến hành 
lao động sản xuất, thoả mãn nhu cầu ăn mặc, đó 
chính là nghệ thuật thống trị tự nhiên vô vi. Tư tưởng 
đó thật trác việt. Nếu quả nhiên con người đã có loại 
bản tính "không thể bỏ được" đó, vậy thì phải khiến 
cho họ tuân theo bản tính mà hành động. Hướng Tú, 
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Quách Tượng nói: "... biết đừng cái họ không biết, có 
thể dừng cái họ không thể làm, dùng cái mà họ tự 
dùng, làm cái mà họ tự làm, thuận theo Tính ở bên 
trong mà không chút tơ hào bên ngoài, đó là vô vi 
cực dễ vậy. Người vô vi mà tính mệnh bất toàn thì 
chưa từng có; toàn tính mệnh mà không có phúc, chưa 
nghe nói đến đạo lý đó... thuận theo tính mà hành 
động, hành động không quá giới hạn, thiên hạ dễ làm 
được vậy; nâng cái mình tự nâng, mang cái mình tự 
mang, thiên hạ nhẹ nhàng nhất vậy. Nhưng nếu như 
trí lấy cái không bờ bến tổn thương Tính, tâm lấy dục 
ác tràn ngập chân tính... đó là cái hoạ hoạn thường 
thấy của đời vậy" (Nhân gian thế chú) (.. trì chỉ kỳ 
sở bất tri, năng chỉ kỳ sở bất năng, dụng kỳ tự dụng, 
vi kỳ tự vi, tư kỳ tính nội nhi vô tiêm giới vu phận 
ngoại, thử vô vi chị chí dị dã. Vô vi nhi tính mệnh 
bất toàn giả, vị chỉ hữu dã; tính mệnh toàn nhi phi 
phúc giả, lý vị văn đã... suất tính nhi động, động bất 
quá phận, thiên hạ chỉ chí dị giả dã; cử kỳ tự cử, tải 
kỳ tự tải, thiên hạ chỉ chí khinh giả dã. Nhiên trí dĩ 
vô nhai thương tính, tâm dĩ dục ác đãng chân... thử 
thế chỉ thường hoạn dã). Khiến cho người ta hành 
động trong định phận của tính của họ, không tơ hào 
vượt ra ngoài định phận của Tính, đó chính là nghệ 
thuật thống trị tự nhiên vô vi, cũng là đạo dưỡng sinh 
bảo toàn tính niệnh. Cho nên hai ông chủ trương 
"thích ứng với Tính là bình trị, mất hài hoà thì loạn 
lạc" (Thu thuỷ chú) (Thích tính vi trị, thất hoà vi 
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loạn), "Kẻ giỏi dùng người khiến cho người có khả 
năng vuông thì làm việc vuông, có khả năng tròn thì 
làm việc tròn, mỗi người làm việc mà họ có khả năng, 
mỗi người yên định tính của họ, không giao cho vạn 
dân làm việc kỹ xảo của Thì (người thợ khéo giỏi thời 
Nghiêu - ND)" (Khư kíp chú) (Thiện dụng nhân giả, 
sử năng phương giả vi phương, năng viên giả vi viên, 
các nhiệm kỳ sở năng, nhân an kỳ tính, bất trách vạn 
dân dĩ công Thì chi xảo). Nếu như dùng sinh mệnh 
hữu hạn truy cầu tri thức vô biên, mưu toan thoả 
mãn dục vọng vô tận, không theo tính phận của mỗi 
người mà phát huy sở trường, tránh né sở đoản của 
họ, thì sẽ huỷ hoại chân tính mọi người. Ở đây, Tính 
chỉ bản tính, thiên tính thuần chân của con người, 
cũng chỉ sức mạnh nội tại của cá thể. Tư tưởng kẻ có 
khả năng vuông làm việc vuông, kẻ có khả năng tròn 
làm việc tròn tương thông với tư tưởng của Dương 
Tuyền "Tính người như nước vậy, đồ vào chỗ tròn thì 
tròn, đổ vào chỗ vuông thì vuông" (Vật iý luận) (Nhân 
chỉ tính như thuỷ yên, trí chỉ viên tắc viên, trí chỉ 
phương tắc phương) 


II. Tính có thể học thành 


Nói cho cùng bản tính con người hình thành như 
thế nào? Làm thế nào tạo thành nhân cách lý tưởng? 
Đó là mệnh đề mà triết học Trung Quốc luôn luôn 
quan tâm. Hướng Tú, Quách Tượng kế thừa thuyết 
nhân tính tiên nghiệm của Mạnh Tử, đồng thời hấp 
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thụ tư tưởng "kế thiện thành tính” (nối lòng thiện 
thành tính) của Thượng Thư, đề xuất ra tư tưởng 
Tính có thể học thành, cũng có chất của nó. "Tuy Tính 
có thể học thành, nhưng phải có chất bên trong của 
nó, nếu trong không có chủ, thì không lấy gì để chứa 
thánh ..i (Thiên uận chú) (Tuy tính khả học thành, 
nhiên yếu đương nội hữu kỳ chất, nhược vô chủ vu 
trung, tắc vô dĩ tàng thánh đạo dã). Khẳng định nhân 
tính hình thành cần phải có tế chất nội tại tiên thiên, 
đồng thời khẳng định tác dụng nỗ lực học tập tu 
dưỡng hậu thiên. "Vật, tuy có Tính, vẫn phải học tập 
nhiều sau đó mới có khả năng", "Học tập để thành 
Tính, đó là tự nhiên" (Đẹ¿ sinh chứ) (Vật tuy hữu 
tính, điệc tu số tập nhi hậu năng nhĩ... tập dĩ thành 
tính, toại nhược tự nhiên). Thường xuyên học tập thì 
có thể biến bị động thành chủ động, từ không có kbả 
năng thành có khả năng, từ tất nhiên thành tự nhiên. 
Tư tưởng khẳng định học tập giáo hoá hậu thiên đối 
với sự hình thành nhân tính, bồi dưỡng nhân cách lý 
tưởng đó là nhân tính luận thực tiễn, có mang nhân 
tố biện chứng pháp. Hướng Tú, Quách Tượng cho rằng 
"công phu học tập thành tính mà thôi, sao không làm 
được" (Thiên hạ chú) (Học tập chi công, thành tính 
nhi dĩ, khỏi vi chí tai). "Tích luỹ học tập để thành 
tính" (Đạt sinh chú) (Tích tập dĩ thành tính). Những 
mệnh đề đó gợi ý, ảnh hưởng đến học giả thời Tống 
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Minh, nhất là đối với tư tưởng rực rỡ "Tính theo ngày 
sinh, theo ngày thành" của Vương Phu Chi - người 
cuối thời Minh nêu ra. 


IV. Quan hệ Tính với Lý, Đạo, Tình 


Tính với Lý, Đạo. Về đại thể phạm trù Tính, Lý, 
Đạo của Hướng Tú, Quách Tượng thuộc cùng một hệ 
thống. "Mỗi cái tự nhiên có cái tự nhiên của nó, mỗi 
cái có thể có cái nó có thể có, cho nên Lý tuy mỗi cái 
một khác, muôn màu muôn vẻ, nhưng cùng được Tính, 
cho nên nói rằng Đạo là một vậy" (Tề uột chứ) (Các 
nhiên kỳ sở nhiên, các khả kỳ sở khả, tắc lý tuy vạn 
thù, nhi tính đồng đắc, cố viết đạo thông vì nhất đã). 
Vạn vật tuy mỗi thứ đều có đạo lý cụ thể của nó, 
nhưng chỉ cần mỗi cái hành sự trong định phận nhất 
định của nó, mỗi thứ thích hợp với tính phận nhất 
định của nó, thì giá trị bản thân của nó sẽ được khẳng 
định. Như thế thì đạo lý bất đồng của chúng sẽ siêu 
việt được sự phân biệt thị phi đen trắng mà dung hợp 
thành một, trên cơ sở đạo lý (đạo) tuyệt đối, trị quốc 
là như thế, dưỡng sinh cũng như thế. Tính ở đây chỉ 
bản tính, định phận trong nhân tính của con người; 
Lý là đạo lý cụ thể, Đạo là đạo lý tuyệt đối siêu việt 
thị phi. Lý và Tính cùng một lóp. Đạo thì cao hơn Lý, 
Tính. 


Tính uới Tình. Tính với Tình có lúc không phải là 
những phạm trù cùng một lớp. "Phàm lợi hại tương 
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công thì thiên hạ đều là Nghệ (nhân vật huyền thoại 
bắn rơi mặt trời - ND). Tự mình bỏ thân vong trí trôi 
nổi cùng với vật, đều bơi lội trong bia bắn của Nghệ 
cả. Tuy xuất chúng như Trương Nghị, tài ba như Đan 
Báo còn chưa chắc đã tránh khỏi, trúng hay không 
trúng đều do mệnh cả... Phàm cái sinh của ta, không 
phải do ta sinh ra. Cho nên trong một đời người, trong 
một trăm năm, ta đứng ngồi, đi dừng, động tĩnh, lấy 
bỏ, tình tính, tri năng, phàm cái có, phàm cái không, 
phàm tự làm, phàm cái sở ngộ, tất cả đều không phải 
ta, mà là Lý tự nó làm ra vậy. Nếu trong đó lại hoành 
hành tự ý bỏ lấy thì nghịch trái với tự nhiên tất thất 
bại vậy" (Đức sung phù chú) (Phù lợi hại tương công, 
tắc thiên hạ giai Nghệ dã. Tự bất di thân vong trí dữ 
vật đồng ba giả, giai du vu Nghệ chi cấu trung nhĩ. 
Tuy Trương Nghị chỉ xuất, Đan Báo chỉ xứ, do vị miễn 
vu trúng địa, tắc trúng dữ bất trúng, duy tại mệnh 
nhĩ... Phù ngã chỉ sinh dã, phí ngã chỉ sở sinh dã. 
Tắc nhất sinh chỉ nội, bách niên chỉ trung, kỳ toạ 
khởi hành chỉ, động tĩnh xu xả, tình tính trí năng, 
phàm sở hữu giả, phàm sở vô giả, phàm sở vi giả, 
phàm sở ngộ giả, giai phi ngã dã, lý tự nhĩ nhĩ. Nhi 
hoành sinh hưu thích vu kỳ trung, tư hựu nghịch tự 
nhiên nhi thất dã). Tình cảm, bản tỉnh, tri thức, tài 
năng, bất kể là được hay mất, có hay không, chủ động 
làm hay ngẫu nhiên được của con người đều không 
phải do tự mình quyết định, mà bị chỉ phối bởi mệnh 
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vật bất khả kháng. Mệnh vật là tính tất nhiên mà 
không có cách nào trốn tránh được. Lý chính là đại 
danh tù của Mệnh vận. Tính tức bản tính. Tình tức 
tình cảm chủ quan. Tình cảm chủ quan, đạo lý cụ 
thể, với bản tính của sự vật, Đạo siêu việt thị phi 
vừa có liên hệ với nhau vừa khác biệt nhau. "Lý của 
trời đất, Tình của vạn vật, được ta là thị, mất ta là 
phí, thích ứng với Tính là bình trị, mất bài hoà là 
loạn lạc. Nhưng vật không có giói hạn nhất định, cái 
thích của ta vô thường, Tính khác nhau tiện lợi khác 
nhau, thị phi vô chủ... Cho nên nếu lấy Đạo mà xét, 
không có thị phi, do trời đánh giá, chia thành bai loại 
thì nhiều hình loại khác nhau, nhưng đều được ở một 
chữ đồng" (Thu Thuỷ chú) (Thiên địa chi lý, vạn vật 
chi tình, dĩ đắc ngã vi thị, thất ngã vi phi, thích tính 
vi trị, thất hoà vi loạn. Nhiên vật vô định cực, ngã 
vô thường thích, thì tính đị tiện, thị phi vô chủ... Cố 
dĩ đạo quan giả, vu thị phi vô đương dã, phú chỉ thiên 
quân, tư chỉ lưỡng hàng, tắc thù phương dị loại, đồng 
yêu giai đắc dã). Đạo lý cụ thể, và tình cảm chủ quan 
thường thường lấy sự được mất của chủ thể làm căn 
cứ phán đoán thị phi. Tuy nhiên nếu đứng trên quan 
điểm siêu việt thị phi, lấy bất quân làm quân, lấy cái 
không bằng nhau làm bằng nhau, chia làm hai hàng 
của quan niệm tuyệt đối Đạo thì thị phi, trì loạn, tập 
tính cá nhân đều chỉ cùng là một việc bất tất phải 
cưỡng ép chia thành thị phi, dị đồng. 
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Hướng Tú, Quách Tượng luận Tính, hàm nghĩa 
chủ yếu là bản tính tự nhiên, tập tính, tính mệnh 
của con người. Các mệnh đề nhiệm tính tiêu dao, suất 
tính nhỉ động, tích học thành tính v.v... là kế thừa 
và phát triển tư tưởng Tính là tiên nghiệm của Mạnh 
Tử, "Kế thiện thành Tính" của Thượng Thư, "dân hữu . 
thường tính, chức nhỉ y, canh nhi thực" của Trang 
Tử), Tự tưởng suất tính nhi động và cả đanh giáo 
giai tự nhiên của hai ông bao hàm những nhân tế 
hợp lý tôn trọng bản tính tự nhiên của sự vật khách 
quan đều có tác dụng khơi gợi cho sự phát triển kinh 
tế xã hội đối với hậu thế cho đến tận hôm nay. 

Thời kỳ Nguy Tấn, Lưu Thiệu dùng tài tính để 
luận Tính, Vương Bật với tử tưởng giữ chân tính vô 
vi, Hướng Tú và Quách Tượng với tư tưởng nhiệm 
tính tiêu đao, quy kết lại đều lấy chất tính tự nhiên 
để luận Tính. Các nhà huyền học lấy chất tính tự 
nhiên luận Tính, cùng với biện luận về đanh giáo, tự 
nhiên, tài tính là hiệp điệu với nhau. Đó là kế thìa 
tư tưởng về luận Tính của Nho gia, Đạo gia thời Tiên 
Tần, và lại khơi gợi cho các học giá Đạo giáo dùng 
chân tính luận Tính, đó là có tác dụng kế thừa người 
trước, khơi gợi người sau. 


a. Các mệnh đề đã dịch giải ở trên - ND, 
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TIẾT 4: TƯ TƯỞNG DIÊN NIÊN DƯỠNG TÍNH CỦA 
CÁT HỒNG, ĐÀO HOẰNG CẢNH 


Cuối thời Đông Hán. Thói Bình Kinh ra đồi đánh 
dấu sự sản sinh của Đạo giáo. Tùừ thời Đông. Tấn đến 
Nam Bắc triều, sự truyền bá Đạo giáo đều nằm trong 
phạm vì Đạo giáo thần tiên. Trong đó, thời Tây Tấn 
Đông Tấn Cát Hồng là một Nho gia quy ÿ đạo giáo 
thần tiên, thời Nam triều đạo sĩ Đào Hoằng Cảnh nổi 
tiếng là nhân vật tiêu biểu quan trọng nhất. 


I. Tư tưởng diên niên dưỡng tính 
của Cát Hồng 

Cát Hồng (284 - 364) viết Bđo Phác Tử nội ngoại 
thiên và 7bần tiên truyện v.V.. Ngoại thiên tiêu biểu 
tư tưởng buổi đầu của ông, bao gồm những chương 
chịu ảnh hưởng Nho gia; Nội thiên nói về Đạo giáo 
thần tiên, là tác phẩm thời kỳ sau của ông, cũng là 
tác phẩm bội tụ tư tưởng chính của ông. 


1. Tính của thiên nhiên 

Cát Hồng cho rằng mọi động vật đều có bản tính 
thiên nhiên của nó, "tính có dục, manh nha ở thụ khí 
ban đầu, tình nhằm cho mình xuất hiện vào ngày 
thành hình" (Bứo Phác Tử ngoại thiên. Cật bào) (Hữu 
dục chi tính, manh vu thụ khí chi sơ; hậu ký chỉ tình, 
trứ vu thành hình chi nhật). "Biết mẹ quên. cha, là 
tính của mọi loài vậy" (Như trên) (Thức mẫu vong 
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phụ, quần sinh chỉ tính dã). "Nhổ lông trĩ, vặt lông 
chim sả, không phải điều loài chỉm muốn, giật cương 
đặt dàm thiếc không phải tính của ngựa (Như trên) 
(Bạt hạt liệt thúy, phi điểu sở dục; xúc bí hàm tiêu, 
phi mã chỉ tính). Tính dục vọng là bản năng sinh lý 
của động vật trời sinh ra đã có! bản tính tự do tự tại, 
không chịu câu thúc thì chim và ngựa đều có như 
nhau. Người là động vật có linh tính nhất. "Có sinh 
mạng mà tối linh thì không gì hơn người" (Bớo Phác 
TỦ nội thiên. Luận tiên) (Hữu sinh tối linh, mạc quá 
vu nhân). Nhưng trong thời kỳ đầu của sự phát triển 
của xã hội thì chỉ biết mẹ không biết cha, thời đó con 
người không khác động vật mấy. 

Con người ngoài bản năng tụ nhiên ra lại còn có 
sinh hoạt đạo đức tỉnh thần rất phong phú. Tác dụng 
của bản năng tự nhiên tất nhiên không thể thiếu 
được, và lại hết sức hữu hạn. Cát Hồng phân tích vì 
sao mọi người đều hiếu cổ như nhau, nhưng lại có 
những động cơ khác nhau, ông nói: "Có người tự có 
thiên tính hiếu cổ, lòng yêu văn chương, học tập 
không vì bổng lộc, nếm đạo quên nghèo, như Pháp 
Cao Khanh, Chu Sinh Liệt ®, Học giỏi mà không làm 
quan từ bỏ vinh lợi thì vạn người mới có một. Còn 
như bọn Ninh Việt, Nghê Khoan, Hoàng Bá sở dĩ cố 


a. Tên những nhân vật lịch sử Trung Quốc, xin xem từ điển 
danh nhân của Trung Quốc đã xuất bản - ND. 
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gắng dùi mài kinh sử, không phải là thiên tính, mà 
do nghèo khổ, nên muốn dùng tài kinh sử để phân 
phát vậy" (Đøo Phác Tử ngoại thiên. Thẩm cử) (Hữu 
tự nhiên tính hiếu cổ, tâm duyệt nghệ văn, học bất 
vị lộc, vị đạo vong bần, nhược Pháp Cao Khanh, Chu 
Sinh Liệt giả. Học tình nhì bất sĩ, tuân vu vinh lợi 
giả, vạn chi nhất nhĩ. Chí vu Ninh Việt, Nghê Khoan, 
Hoàng Bá chỉ đồ, sở dĩ cưỡng tự đốc lệ vu điển tích 
giả, phi thiên tính đã, giai do hoạn khổ khốn tuy, dục 
dĩ kinh thuật tự bạt nh?). Cát Hồng là một học gia 
Giang Nam, lấy việc phục hưng Nho học làm nhiệm 
vụ của mình. Trong chương Thẩm cử ông phê phán 
tập đoàn thống trị họ Tư Mã vương công quý tộc bại 
hoại phong hoá khiến cho "Nho học trầm luân" cho 
rằng người thiên tính hiếu cổ chỉ là số ít, yêu cầu kẻ 
thống trị thông qua một số chính sách nhất định 
hướng dẫn mọi người phục hưng Nho học như "thi cử 
sáng suốt thì sẽ khiến người ta cắp tráp đi ngàn dặm 
tìm thầy tìm bạn, chuyển tiền lễ lạc hối lộ thành tiền 
mua sách, không đợi hết ngày" (Như trên) (Minh khảo 
khoá thí, tắc tất đa phụ cấp thiên lý dĩ tầm sư hữu, 
chuyển kỳ lễ lộ chỉ phí dĩ mại ký tịch giả, bất sĩ chung 
nhật hĩ). Tính ở đây có hàm ý chủ yếu là bản tính tự 
nhiên của con người, là chỗ dựa chủ yếu của việc thực 
thi quyết sách. 


9. Cùng Lý tận Tính. 
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Cát Hồng không những cho rằng Tính là bản tính 
tự nhiên tiên thiên, hơn nữa cho rằng Tính cũng do 
học tập tích luỹ mà thành. Ông nói: "Tài tính có tốt 
có kém, lý lẽ tư duy có dài có ngắn, hoặc có người 
sớm biết sớm thành, hoặc có người lắng nghe rồi sau 
mới hiểu. Phàm người biểu nhanh lúc học tập... nếu 
trẻ thì chí tập trung mà khó quên, nếu đã lớn thì 
thần phát tân mà dễ mất, cho nên tu tập bọc hành 
cần phải sớm (lúc còn trẻ), đến khi đã tỉnh thông 
chuyên chú, học tập cùng với tính thành đạt, không 
trái khác với tự nhiên" (Bảo Phác TỬ ngoại thiên. 
Khuyến học) (Tài tình hữu ưu liệt, tư lý hữu tu đoản, 
hoặc hữu túc tri nhỉ tảo thành, boặc hữu đề nhĩ nhi 
hậu dụ. Phù tốc ngộ thời tập... cái hiếu tắc chí nhất 
nhỉ nan vong, trưởng tắc thần phóng nhỉ dị thất, cố 
tu học vụ tảo, cập kỳ tính chuyên, tập dữ tính thành, 
bất dị tự nhiên dã). Cát Hồng khẳng định tài tính có 
tốt, có kém khác nhau, nhưng không phải nhất thành 
bất biến, quan trọng hơn nữa là nỗ lực học tập hậu 
thiên tích luỹ thành Tính, điều đó không mâu thuẫn 
gì với nhân tính hình thành tự nhiên cả. 

Học tập với Tính cùng thành, quan trọng ở cùng 
Lý tận Tính (Lý, Tính đều phải đạt đến tột bật - ND). 
Cùng Lý tận Tính thì có thể thay đổi bản tính của 
sự vật, thúc đẩy sự vật biến hoá. "Chì tính trắng, 
nhưng làm cho đỏ lên thì thành đan. Phép luyện đan 
là làm đỏ, nếu trời làm chọ trắng thì thành chì... Biến 
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hoá đó là tự nhiên của trời đất, làm sao lại sợ rằng 
vàng bạc không thể làm thành vật khác? ... Nhưng 
duyên do của cội nguồn của nó đều là do cảm biết 
thấu đáo tự nhiên vậy, không phải cùng Lý tận Tính 
thì không thể nào biết nó đi về đâu, không phải tù 
cái nguyên thuỷ mà thấy cái chung cục thì không thể 
nào được tình trạng của nó vậy" (Bão Phác Tử nội 
thiên. Hoàng bạch) (Diên tính bạch dã, nhỉ xích chi 
đĩ vi đan. Đan pháp xích dã, nhi bạch chỉ nhi vi điên... 
Biến hoá giả, nãi thiên địa chỉ tự nhiên, hà vi hiềm 
kim ngân chỉ bất khả đĩ dị vật tác hồ?.. Nhiên kỳ 
căn nguyên chi sở duyên do, giai tự chiên chỉ cảm 
chí, phi cùng lý tận tính giả, bất năng tri kỳ chỉ quy, 
phi nguyên thuỷ kiến chung giả, bất năng đắc kỳ tình 
trạng dã). Cát Hồng là một đạo sĩ kiêm nhà hoá học, 
thuật sĩ luyện đan. Tuy rằng ông sùng bái tín ngưỡng 
tôn giáo Đạo giáo, nhưng bên trong vân có một số 
thành phần hợp lý tên trọng khoa học. Ông chủ 
trương nghiên cứu sâu sắc bản tính sự vật cùng 
những đạo lý, nguyên nhân sâu xa của sự biến hoá 
của nó, hơn nữa khuyến khích học tập. "Học là để 
làm trong sáng tính lý, gạt bỏ bụi bặm ô uế, tỉnh 
luyện đá ngọc khoáng chất, mài dũa rèn luyện ngu 
độn, gợi mỏ thông minh, tô điểm chất tố, xét quá khứ 
biết tương lai, biết rộng răn mình, ngửa lên trông trời 
cúi xuống trông đất, được như vậy vương đạo trí người 
đã hoàn bị, tiến có thể trị nước, lui có thể giữ thân, 
cho nên bậc thánh biền không lúc nào không chăm 
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chăm cần mẫn, ngày đêm cố gắng, mệnh tận ngày 
tàn vân không buông, đói rét hiểm nguy không bở" 
(Bão Phác TỪ nội thiên. Khuyến học) (Học giả sỏ dĩ 
trừng thanh tính lý bá dương ai uế, điêu luyện khoáng 
phác lung luyện truân độn, khải đạo thông minh, sức 
nhiễm chất tố, sát vãng tri lai, bác thiệp khuyến giới, 
ngưỡng quan phủ sát, vu thị hồ tại, nhân sự vương 
đạo, vu thị hồ bị, tiến khả dĩ vi quốc, thoái khả di 
bảo kỷ, thị dĩ thánh hiền võng mạc tư tư nhi khuyến 
chi, túc dạ dĩ miễn chỉ, mệnh tận nhật trung nhỉ bất 
thích, cơ hàn nguy khốn nhi bất phế). Học không 
những phải có tri thức phong phú về tự nhiên và xã 
hội, mà còn phải cải tạo thế giới chủ quan của mình, 
biến hoá khí chất, tu dưỡng đạo đức. Tính mà ông gọi 
là "thành tính", "tận tính", "tính lý" vừa chỉ bản tính, 
chất tính của con người, vừa chỉ nhân cách lý tưởng, 
bản chất thuần thiện của con người. 


3. Dưỡng tính diện niên. 


Cát Hồng từ Nho nhập Đạo, cuối cùng lấy Đạo 
giáo thần tiên làm mục đích cứu cánh. Ông luận Tính 
cũng lấy trị thân dưỡng tính, diên niên (kéo đài tuổi 
thọ - ND) thành tiên làm nhiệm vụ chủ yếu. Ông xuất 
phát từ tư tưởng Lão Tử, Đạo giáo về cái dục, về 
thanh sắc làm cho người ta tai điếc mắt mờ mà phản 
đối truy cầu cái dục thanh sắc, "Huyền tồn tại thì 
niềm vui vô cùng. Huyền mất đi thì khí quan tàn tạ, 
thần khí tiêu mất. Phàm ngũ thanh bát âm, âm 
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thương thánh thót, âm chủy ào ạt, tổn hại sự thông 
suốt của tai. Hoa tươi sắc thắm, tốt tươi rực rỡ, tổn 
thương sự sáng tổ của mất, nghỉ ngơi nhàn hạ, rượu 
nồng trong vắt, rượu nếp thơm phức làm loạn tính 
vậy. Mặt đẹp dáng vóc kiều diễm, phấn son che nét 
mặt thật, là giết mệnh vậy. Duy chỉ đạo huyền mới 
có thể trường tồn" (Bđo Phác Tử nội thiên. Sướng 
huyền) (Huyền chỉ sở tại, kỳ lạc vô cùng. Huyền chỉ 
sở khú, khí tệ thần thệ. Phù ngũ thanh bát âm, thanh 
thương lưu chủy, tổn thông giả dã. Tiên hoa diệm 
thái, úc lệ bỉnh lạn, thương minh giả dã. Yến an dật 
dự, thanh dao phương lẽ, loạn tính giả dã. Dã dung 
mi tư, diên hoa tố chất, phạt mệnh giả dã. Kỳ duy 
huyền đạo, khả dữ vi vĩnh). Truy cầu ngũ thanh, bát 
âm thì tổn hai tai không thông suốt (tai điếc - ND), 
chìm đấm trong rượu nồng, gái đẹp thì tính loạn, tổn 
mệnh, chỉ có đạo huyền dưỡng tính thành tiên mới là 
đạo trường thọ. "Huyền" là bản thể của triết học Cát 
Hồng. Tính là bản tính và sức mạnh nội tại của cá 
thể. Ông cho rằng dưỡng tính trường sinh "quyết định 
ở chí, chứ không ở phú quý". "Hán Vũ Đế làm vua 
thọ nhất vì ông đã được lợi nhỏ của dưỡng tính", 
nhưng Hán Vũ Đế "chỉ nhờ thăng hợp, không tốn kém 
chuông khánh, chuyển vận như con ngòi nhỏ dẫn nước 
vào ruộng, không tiết lộ ra ngoài". Cát Hồng nhấn 
mạnh "phép học tiên, muốn được khoan khoái đạm 
bạc, tiêu trừ ham muốn, thì phải nhìn vào trong, nghe 
ngược trở về, vô tâm với thân thể" (Bão Phác Tử nội 
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thiên. Luận tiên) (Học tiên chỉ pháp, dục đắc điềm du 
đạm bạc địch trù thị dục, nội thị phản thính, thi cư 
vô tâm). Cái mà ông gọi là dưỡng tính thì Tính là 
tính tình, và cũng chỉ trạng thái tâm lý vô tư vô dục, 
tự ý như nhiên. Giữ gìn tâm lý lành mạnh và trạng 
thái tỉnh thần sảng khoái là điều có ích cho tuổi thọ 
lâu dài của con người. 

Đương nhiên thất bại của Cát Hồng cũng bắt dầu 
chính ở đó. Để chứng mỉnh thần tiên thực tế tồn tại, 
tất nhiên ông phải khoa trương vô hạn chất tính của 
thần tiên bất đồng với tính của người phàm. Ông phản 
bác, chỉ trích những người cho rằng thần tiên với 
người phàm không khác nhau, nói: "Nếu nói con người 
bẩm thụ chính tính bất đồng với phàm vật, hoàng 
thiên phú mệnh không phân biệt vật này vật nọ, thì 
Ngưu Ai thành hồ, Sở Ẩu thành con giải, Chỉ Li thành 
cây liễu, Tần Nữ thành đá, chết rồi tái sinh, nam nữ 
hình thể khác nhau, Lão Bành thọ, Thương Tử yếu, 
là vì cớ gì vậy?. Nếu đã có bất đồng thì sự khác nhau 
nào có hạn?" (Như trên) (Nhược vị nhân bẩm chính 
tính, bất đồng phàm vật, hoàng thiên phú mệnh, vô 
hữu bỉ thử, tắc ngưu ai thành hổ, Sở ẩu vi ngoan, chí 
li vi liễu, Tần nữ vi thạch, tử nhỉ cánh sinh, nam nữ 
dị hình, lão Bành chỉ thị, Thương tử chỉ yếu, kỳ hà 
cố tai? Cầu hữu bất đồng, tắc kỳ dị hữu hà hạn hồ!?). 
Con người bẩm thụ chính tính của trời đất, được tính 
hoa của trời đất, mà thành người, đó là chung cho tất 
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cả, thế nhưng kẻ hiền người ngu kẻ chính người tà 
"đã có trời với đất khác nhau, băng than ngược nhau" 
(Như trên) (dĩ bữu thiên nhưỡng chỉ giác (giáo), băng 
thán chi quai), hà huống gì thọ yếu của thần tiên so 
với người phàm, khác biệt của trời với đất tự nhiên. 
Cũng như các tín đồ Đạo giáo khác, Cát Hồng cũng 
dùng thủ pháp một mặt thừa nhận người và thần tiên 
cùng bẩm thụ chính tính của trời đất một cách tru 
tượng, trong khi cụ thể thì lại phủ định diều đó, để 
dẫn dụ mọi người vào con đường tín ngưỡng và sùng 
bái thần tiên. 

Thuyết dưỡng tính thành tiên của Cát Hồng cũng 
có một số nhân tố hợp lý. Ví dụ, ông dẫn Tây thăng 
hính "mệnh ta ở ta chứ không thuộc trời đất", đưa ra 
tư tưởng năng động của chủ thể "thọ mệnh ở ta" (Như 
trên) (thọ mệnh tại ngã), "trời vô vị" (Bứớo Phác Tủ 
nội thiên. Tắc nan) (thiên chỉ vô vì), được người cuối 
đời Minh là Vương Thuyền Sơn kế thừa trong cuốn 
Ngu cổ tì, Cát, Hồng nói: "Tế lễ cầu đảo là vô ích, 
nên trông cậy vào cái không thể xâm phạm của ta, 
không trông cậy vào quỷ thần không xâm phạm ta" 
(Bão Phác Tử nội thiên. Đạo ý) (Tế đảo chì sự vô ích 
dã, đương thị ngã chi bất khả xâm dã, vô thị quỷ 
thần chi bất xâm ngã dã), tuy nhiên, ông vẫn tuyên 


1. Xem Từ Tôn Minh: Vương Thiền Sơn Ngu cổ từ trung dích 
triết học tư tưởng. Tạp chí Thiền Sơn học báo sĩ, 1986. 
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truyền việc đeo các đạo bùa phòng thân mê tín, mà 
lại xem thường việc tế tự, nhấn mạnh tăng cường giữ 
gìn sức khoẻ và công năng phòng bệnh của chủ thể, 
điều đó có ý nghĩa tích cực. 


4. Tu dạo dưỡng tính. 


Cát Hồng luận Tính bàn đến các phạm trù Đạo, 
Mệnh, Lý. 


Tính uới Đạo. Đạo mà Cát Hồng nói chủ yếu là 
huyền đạo; Tính mà ông nói là bản tính của con người. 
Trong khi luận bàn về cầu mong thần tiên bảo tỉnh 
hành khí, ông nói: "Tính người, có nhiều người nóng 
nảy, ít người có thể yên tịnh để tu dưỡng đạo" (Bứo 
Phác TỪ nội thiên. Thích trệ) (Nhân tính đa táo, thiểu 
năng an tịnh dĩ tu kỳ đạo nhp, "Dưỡng sinh là cái 
dư ra của Đạo, lễ nhạc là cái ngọn của Nho. Sở dĩ 
người ta trọng Nho, lấy nó làm việc thay đổi phong 
tục, chứ không phải chỉ vì vái lạy quay đi quay lại. 
Sở dĩ người ta tôn thờ Đạo, bởi vì nó không nói mà 
làm thay đổi, chẳng phải chỉ một việc dưỡng sinh mà 
thôi" (Báo Phác Tử nội thiên. Tốc nan) (Tính dưỡng 
giả đạo chỉ dư dã; lễ nhạc giả, Nho chỉ mạt dã. Sở dĩ 
quý Nho giả, dĩ kỳ di phong dịch tục, bất duy ấp 
nhượng dữ bàn truyền dã, Sở dĩ tôn Đạo giả, dĩ kỳ 
bất ngôn nhỉ hoá hành, phỉ độc dưỡng sinh chi nhất 
sự dã). Trong Thần tiên truyện. Bắc cực tử lại nói: 
"Đạo trị thân, yêu thần làm quý báu. thuật dưỡng 
tính, chết vào sinh ra" (Trị thân chi đạo. ái thần vi 
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bảo, dưỡng tính chỉ thuật, tử nhập sinh xuất). Dưỡng 
tính nói ở đây là dưỡng sinh, Đạo chỉ huyền đạo, đạo 
lý của Đạo giáo. 

Tính uới mệnh. Theo truyền thuyết, Khổng Tử hỏi 
Lão Tử về học, nhưng lại "không theo học Đạo", Cát 
Hồng giải thích việc này như sau: "Từ đó thấy rằng 
càng sáng tỏ mệnh là bẩm sinh tự nhiên, còn có nghĩa 
là tính không thay đổi" (Như trên) (Dĩ thử quan chỉ, 
ích mỉnh sở bẩm hữu tự nhiên chỉ mệnh, sở thượng 
hữu bất dịch chí tính dã), ông coi việc Khổng Tử 
không học Đạo là do mệnh vận quyết định sẵn, là 
bản tính của con người quyết định vậy. Bão Phác Tủ, 
Dưỡng sinh luận viết: "Người thượng sĩ toàn bộ tu 
kéo dài tính mệnh; người trung sĩ tu nửa cho không 
tai nạn tật bệnh; người bạ sĩ tu chốc lát, cầu cho khỏi 
chết yếu bất thường, người ngu mất Đạo xua đuổi 
Tính" (Thượng sĩ toàn tu diên tính mệnh, trung sĩ 
bán tu vô tai bệnh, hạ sĩ thời tu miễn yếu hoành, ngu 
giả thất đạo bấn kỳ tính). Tính nói ở đây chỉ bản tính 
tự nhiên của con người. 

Tính uới Lý. Tính là bẩm tính, Lý là lý lẽ tư duy. 
Cát Hồng nói: "Tài tính có tốt có kém, lý lẽ tư duy 
có dài có ngắn, hoặc có người sớm biết sớm thành, 
hoặc có người lắng nghe rồi mới hiểu" (Báo Phác Tử 
ngoại thiên. Khuyến học) (Tài tính hữu ưu liệt, tư lý 
hữu tư đoản. Hoặc hữu túc trí nhi tảo thành, hoặc 
hữu đề nhĩ hậu dụ). Chất tính nội tại mỗi người có 
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phân biệt khác nhau, lý lẽ tư duy thì trình độ thông 
minh có dài ngắn khác nhau, có người sớm chín, có 
người chín muộn. Còn như "Làm ra bát quái là để 
cùng lý tận tính, ngục hình, hình phạt, sáng suốt, nói 
rõ trong que Phệ hạp; hay tốt hoặc đen tối đều có 
trong quẻ Tập Khám" (Bảo Phác Tử ngoại thiên. Dụng 
hình) (Bát quái chỉ tác, cùng lý tận tính, minh phạt 
dụng ngục, trước vu Phệ hạp; hệ dĩ huy mặc, tồn vu 
Tập Khám). "Kẻ trí giả uốn nắn nghiêm túc tính lý, 
không đem đặt tỉnh thần trong việc theo đuổi vật 
chất" (Bão Phác Tử ngoại thiên. Tửu giới (Trí giả 
nghiêm ổn quát vu tính lý, bất tứ thần vu trục vật). 
Cát Hồng lấy việc tuân theo bản tính và đạo lý nội 
tại con người làm căn cứ quy phạm hành vi và đánh 
giá hình phạt. 

Cát Hồng từ Nho và Đạo, lấy Đạo giáo thần tiên 
làm nền tẳng tư tưởng. Hàm ý chủ yếu về Tính của 
ông là chất tính, bản tính nội tại, bản chất thuần 
thiện của con người. Còn những tín ngưỡng Đạo giáo 
thần tiên mà ông tuyên truyền như: "Trong bào thai 
đã chứa đựng tính tin Đạo" (Bứo Phác Tử nội thiên. 
Biện uấn) (Bào thai chỉ trung, dĩ hàm tín đạo chỉ 
tính), "uống thuốc trường sinh dưỡng tính" (Báo Phác 
Tử nội thiên. Phụ lục nhấÐ (phục thực đưỡng tính), 
"dưỡng tính trường sinh bất tử" (Báo Phác Tử nội 
thiên. Địa chân) (trường sinh dưỡng tính tị tử), thì 
đó đều là biểu hiện của tư tưởng tôn giáo của ông. 
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II. Tư tưởng thuận theo tính 
mà hành động của Đào Hoằng Cảnh 


Đào Hoằng Cảnh là học giả nổi tiếng của Đạo giáo 
thời Nam triều, là người có học vấn quảng bác đa 
nghệ, không những ông chuyên về các thuật dưỡng 
sinh như tịch cốc, phục khí, đạo dẫn v.v... mà còn 
tỉnh thông âm dương ngũ hành, độn giáp và bản thảo 
học (được liệu), có cống hiến rất lớn đối với thiên văn 
lịch pháp, địa lý, kinh học (văn bản bọc, các kinh 
điển), binh học, nhất là dược vật học và y bọc. 

Những tác phẩm biện còn chủ yếu của Đào Hoằng 
Cảnh là: Chân Cáo 20 quyển, Đăng Chân Ẩn Quyết 
3 quyển, Chân Linh uị nghiệp đồ 1 quyển, Dưỡng Tính 
Diên Mệnh Lục 2 quyền. Hoa Dương Đào Ẩn Cư Tập 
2 quyển v.v... Còn về cuốn Quỷ Cốc Tử chú thì năm 
Thuần Hi thứ 5 (1178) đời Tống sách Trưng Hưng 
quán các thư mục lần đầu tiên nêu ra là do Đào 
Hoằng Cảnh chú; còn Đường chí cũng có ghỉ chép là 
do Y Tri Chương chú. Năm Gia Khánh thứ 10 (1805) 
đời Thanh, Tần Ân lại khảo chứng và cho rằng: "Dù 
cho là họ Đào hay họ Y chú sách đó thì cũng có thể 
quyết định sách đó (Quỷ Cốc Tử chú) không phải là 
sách sau thời Tống". Nay tạm theo thuyết do Đào 
Hoằng Cảnh chú để khảo sát vấn đề luận Tính của 
ông. 
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1. Tòi tính so le. 


Triều Công Vũ, tác giả Độc thư chí cho rằng, tác 
giả Quỷ Cốc Tử sỏ trường về dưỡng sinh, trị thân, 
dạy cho Tô Tần thuật tung hoành đóng mở. Đào 
Hoằng Cảnh thì chú trọng phát huy tư tưởng Quỷ 
Cốc Tử về nhân theo tài tính mà dùng người. "Thánh 
nhân dùng người, tất đánh giá cái mạnh cái yếu mưu 
lược năng lực của họ, thử thách khảo sát kỷ xảo của 
họ giỏi hay đỏ, sau đó mới nhân theo tài tính mà giao 
nhiệm vụ", "Người hiền với người bất tài, người trí 
với người ngu, người đũng cảm với người khiếp nhược 
đều có tài tính bất đồng, mỗi loại người có phẩm chất 
khác biệt. Người hiền có thể cổi mổ mà hoà đồng với 
họ. Người bất tài có thể đóng của mà khác với họ. 
Người trí và dũng có thể tiến dụng và quý trọng họ. 
Người ngu và người khiếp nhược phải từ chối và xem 
khinh họ. Hiền, ngu mỗi người có phận của nó, bắp 
đùi, cánh tay, mỗi thứ có sức mạnh riêng, nhưng đều 
giúp ta vô vi, chăn dắt như thế nào mà thôi" (Quỷ 
Cốc Tử chú. Quyển thượng) (Thánh nhân chỉ dụng 
nhân, tất lượng độ kỳ mưu năng chỉ ưu liệt, hiệu khảo 
kỳ kỷ xảo chỉ trường đoản, nhiên hậu nhân tài nhỉ 
nhiệm chỉ đã... Hiền bất tiếu, trí ngu, dũng khiếp, tài 
tính bất đồng, các hữu sai phẩm, hiền giả khả bãi 
nhi đồng chi, bất tiếu giá khả hạp nhỉ dị chí. Trí chỉ 
dữ dũng khả tiến nhi quý chỉ, ngu chi đữ khiếp, khả 
thoái nhi tiện chỉ. Hiền ngu các đương kỳ phận, cổ 


307 


củng các tận kỳ lực, đán cung kỷ vô vì, mục chỉ nhị 
dĩ h0. Căn cứ tài chất đặc thù của mỗi người, phán 
đoán họ là hiền hay ngu, từ đó quyết định sự tiến 
thoái, quý tiện của họ. "Đạo dùng người hiền, phải 
thẩm định họ có tài thuật hay không, tính hạnh thực 
hư như thế nào, sau đó mới tuỳ theo sở thích của họ 
mà bổ nhiệm sử dụng, để thấy ý chí của họ là chân 
hay là nguy" (Như trên) (Nhiệm hiền chi đạo, tất 
thẩm định kỳ tài thuật chi hữu vô, tính hạnh chỉ hư 
thực, nhiên hậu tuỳ kỳ thị dục nhi nhiệm chỉ, dĩ kiến 
kỳ chí ý chỉ chân nguy đãi). Thẩm tra tài chất, tâm 
thuật một cá nhân, khảo sát phẩm hạnh của họ là 
thực hay hư, từ đó mới quyết định sử dụng như thế 
nào. 


Đương nhiên, Đào Hoằng Cảnh nói dùng người 
hiền không giống như Nho gia nói, ông kết hợp mưu 
thuật với nhiệm hiền. "Tài tính mỗi người phẩm chất 
một khác, cho nên lời cầu kiềm cũng có đẳng cấp khác 
nhau. Cảm trong lòng mà được tình gọi là câu (móc 
nối), tán dương họ mà được tình gọi là phi (bay). Được 
tình thì phải kẹp giữ lấy nó, không cho thoát đi, cho 
nên gọi là câu kiềm, cho nên gọi phi kiềm" (Như trên. 
Quyền trung) (Nhân chỉ tài tính các hữu sai phẩm, 
cố câu kiềm chỉ từ, diệc hữu đẳng cấp. Cố nội cảm 
nhi đắc kỳ tình viết câu, ngoại dự nhì đắc kỳ tình 
viết phi. Đắc tình tắc kiềm trì chị, lệnh bất đắc thoát 
di, cố viết câu kiềm, cố viết phi kiềm). Muốn hiểu 
cách suy nghĩ chân thực của một cá nhân, phải dùng 


308 


mưu kế, hoặc dùng cảm tình cảm hoá họ (câu), hoặc 
dùng tán dương (ngoại dự) dụ dỗ họ phát ra (phi). 
Phải tiến hành khảo sát một bước nữa về phẩm hạnh, 
hành vi, yêu ghét, tham lam, liêm khiết của họ. "Dùng 
người . có thể giáo hoá được, khi sắp dùng họ trước 
tiên cần phải biết tính hạnh yêu ghét của họ. Dùng 
của cải, sắc đẹp để khiến cho họ động lòng là để hiểu 
biết lòng tham lam hay thanh liêm của họ" (Như trên) 
(Kỳ dụng vị nhân năng tòng hoá, tương dục dụng chỉ, 
tất tiên tri kỳ tính hạnh hiếu ố, động di tài hoá, thái 
sắc giả, dục tri kỳ tham liêm dã). Dùng tài lợi, sắc 
đẹp để thử thách, lại còn phải khảo sát lúc họ đắc ý 
buông thả, bộc lộ bộ mặt thật của họ ra. "Phàm tính 
con người, khi mừng quá sẽ bộc lộ sở dục của họ, khi 
sợ quá thì cái họ ghét nổi lên rõ, cho nên nhân khi 
họ bộc lộ tình cảm đó mà thấy được cái ghét, cái mừng 
cực độ của họ, đã đến cực độ thì tình của họ không 
ẩn dấu được, cho nên tình dục nhân mừng sợ biến đổi 
mà sinh ra" (Như trên) (Phù nhân chỉ tính, thậm hỉ 
tắc sở dục trứ, thậm cụ tắc sở ố chương, cố nhân kỳ 
chương trú nhi vãng, cực chỉ ố dục, ký cực tắc kỳ tình 
bất ẩn, thị dĩ tình dục nhân hỉ cụ chi biến nhi sinh 
đã). Thông qua dụ dẫn, thăm dò, khảo sát tổng hợp 
thì có thể nhìn thấy thế giới nội tâm, tư tưởng chân 
thực, phân biệt được kẻ hiền, nEƯời ngu. 


Đào Hoằng Cảnh khảo sát nhân tài hết sức chú ý 
phân tích tâm lý. Câu "mò đoán con người có thể dùng 
bình (bình thường), chính (trực diện), hỉ (mừng), nộ 
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(giận), danh (danh vọng), hành (hành động), liêm 
(êm khiết), tín (tin tưởng), lợi đợi ích), ti (hèn mọn) 
"Đào Hoằng Cảnh chú: "Phàm mười điều đó đều do 
mò đoán mà phát hiện ra, nói tài tính con người so 
le, sự việc biến hoá, cho nên mò đoán cũng tăng giảm 
đầy vơi, tuỳ thời cơ mà hành động vậy" (Như trên) 
(Ma giả hữu dĩ bình, hữu dĩ chính, hữu điĩ hỉ, hữu đĩ 
nộ, hữu dĩ danh, hữu dĩ hành, hữu dĩ liêm, hữu dĩ 
tín, hữu dĩ lợi, hữu dĩ tỉ. (Lời chú của Đào Hoằng 
Cảnh như sau): Phàm thử thập giả, giai chỉ sở do nhi 
phát, ngôn nhân chỉ tài tính sâm sì, sự vụ biến hoá, 
cố ma giả diệt tiêu tức doanh hư, nhân cơ nhi động 
chì). Mò đoán (ma) là suy đoán ... suy đoán là nhìn 
thể hiện bên ngoài mà biết tình bên trong" (Như trên) 
(Ma giả suy chỉ dã... suy giả kiến ngoại phù nhi tri 
nội tình). Tài tình và phẩm chất của tính mỗi người 
một khác, so le nhau, cần phải căn cứ đặc điểm của 
nó, dùng các loại thủ đoạn để suy đoán tâm lý và thế 
giới nội tâm của nó. Cả việc thưởng phạt, thủ xá cũng 
căn cứ chất tính của nó mà định, không được vọng 
động theo tưởng tượng chủ quan. "Thưởng điều thiện, 
phạt điều trái, đó là đường lối lớn của chính trị vậy. 
Cái cho phải ứng với cái nó cầu, cái cầu được đáp ứng 
thì vui lòng, đáp ứng điều cầu thì phải thi hành không 
xằng bậy, được đáp ứng thì phải làm không được lười 
biếng chậm trễ. Hành động thuận theo tính thì làm 
gì khó nhọc?" (Như trên) (Thưởng thiện phạt phi, vi 
chính chỉ đại kinh đã. Dữ giả ứng bỉ sở cầu, cầu giả 
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đắc ứng nhi duyệt, ứng cầu tắc thủ thi bất vọng, đắc 
ứng tắc hành chi vô đãi. Tuần tính nhi động, hà lao 
chỉ hữu?). Dựa theo chất tính tốt kém mà quyết định 
thưởng phạt, thủ xá. Hàm ý chủ yếu của luận Tính 
của Đào Hoằng Cảnh là tài chất, bản tính và phẩm 
tính của con người. 


Ø. Tính, Khí bết dồng. 


'Đào Hoằng Cảnh dùng liền bai từ tính khí, tính 
chỉ tính chất; khí chỉ thanh khí, khí chất. Khi chú 
câu trong Quỷ Cốc Tử: "Nghe âm mà biết thanh, đó 
gọi là thanh khí bất đồng, ân ái nối tiếp nhau. Cho 
nên âm thương, dốc hai âm không hợp nhau, âm chuỷ, 
vũ không phối hợp với nhau. Có thể làm chủ tứ thanh 
(bốn thanh) duy có cung vậy" thì ông viết: "Âm thương 
thuộc kim, âm đốc thuộc mộc, âm chuỷ thuộc hoả, âm 
vũ thuộc thuỷ, cho nên khắc với nhau, tính khí bất 
đồng, cho nên không phối hợp với nhau vậy. Cung thì 
là thổ (đất), thổ là vua của bốn mùa, bốn cái đó do 
thổ mà sinh ra, cho nên cung có thể thành chủ tứ 
thanh" (Như trên, quyển hạ) (Văn âm tri thanh giả, 
vị thanh khí bất đồng, ân ái chi tiếp. Cố thương đốc 
bất nhị hợp, chuỷ vũ bất tương phối, năng vi tứ thanh 
chủ giả, kỳ duy cung hồ (Đào Hoằng Cảnh chú) 
Thương kim, dốc mộc, chuỷ hoả, vũ thuỷ đệ tương 
khác thực, tính khí bất đồng, cế bất tương phối hợp 
dã. Cung tắc thổ dã, thổ vương tứ quý, tứ giả do chí 
dĩ sinh, cố năng vi tứ thanh chỉ chủ dã). Âm điệu hài 
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hoà có quy luật nội tại của nó, cần phải căn cứ đặc 
tính của mỗi âm phù, âm giai mà tổ hợp một cách 
hữu cơ, mới có thể tấu lên bản nhạc mỹ lệ. Đào Hoằng 
Cảnh dùng tính chất ngũ hành tương khắc để luận 
bàn sự phối hợp ngũ âm cung thương dốc chuỷ vũ, 
tuy như thế thì không khoa học, nhưng việc ông chỉ 
ra rằng mỗi âm phù âm giai có tính chất và khí chất 
bất đồng, tất yếu phải căn cứ vào đó mà quyết định 
sự tổ hợp chúng, điều đó thì có nhân tố hợp lý nhất 
định. Âm nhạc hài hoà không những đào luyện tính 
tình mọi người mà còn có quan hệ mật thiết với dưỡng 
sinh và thế giới nội tâm con người. "Dùng âm 
nhạc, ngươi không thể thấy được; dùng lời nói vui 
lòng, cuối cùng có thể xem thấy, hà tất phải say 
đấm tửu sắc. Nếu như có thể yêu thích âm nhạc 
thì tính mệnh như sóng tràn vô bờ bến, rồi sau hội 
lại ở trường thọ. Người ngu không thể dùng Đạo 
thắng lời nói, cho nên chỉ có âm nhạc mới thăm dò 
được tâm của nó" (Như trên) (Dĩ âm nhạc chỉ sự, 
bỉ sở bất kiến giả, đi bỉ duyệt chỉ ngôn, chung đi 
khả quan, hà tất dâm vu tửu sắc. Nhược năng 
hiếu thử, tắc tính mệnh mạn lan nhi vô cực, nhiên 
hậu chung hội vu vĩnh niên. Ngu nhân phi khả 
dĩ đạo thắng thuyết, cố duy âm nhạc khả dĩ thám 
kỳ tâm). Âm nhạc có công năng thăm dò thế giới nội 
tâm, đào luyện tính tình, có ích cho sức khoẻ thân 
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tâm con người. Mọi người không những có thể dùng 
âm nhạc quan sát thế giới nội tâm, lại còn có thể 
khuyên răn chớ say đắm tửu sắc. Ở đây, Tính, Mệnh 
chỉ bản tính và thọ mệnh ở trong từng cá thể, 

Tư tưởng về Tính của các bọc giả Đạo giáo thời 
kỳ Nguy Tấn Nam Bắc triều, về đại thể không ngoài 
tài chất, chất tính, bản tính, con người, tính mệnh, 
thọ mệnh v.v... lại cũng chứa đựng màu sắc tôn giáo 
Đạo giáo dưỡng tính thành tiên. Tài chất, chất tính, 
phẩm tính v.v... về đại thể là kế thừa tính của tự 
nhiên của Đạo gia mà ra, nhưng về mặt tu dưỡng tâm 
tính, luyện tính diên niên thì so với Đạo gia có thực 
tế hơn, còn tư tưởng về bản tính con người thì kế 
thừa và phát huy Nho giáo. 


TIẾT 5ä. TƯ TƯỞNG THUẬN TÍNH NHẤT TÍNH 
CỦA SÁCH LIỆT TỬ, TRƯƠNG TRẠM 


Liệt Tử thành sách vào thời Đông Tấn, điều ló 
giới học thuật đã kết luận. Tư tưởng về Tính của Liệt. 
Tử và của Liệt TỬ chú của Trương Trạm cũng đặc 
sắc. Dưới đây trình bày cụ thể, 


I. Tư tưởng thuận tính túng dục 
của Liệt Tử 


Liệt Tử tuy vẫn bảo Ìưu không ít tư liệu tư tưởng 
Tiên Tần, nhưng tư tưởng chủ đạo của sách Liệt Tử 
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vẫn không thoát khỏi phạm vì biện luận huyền học 
thời Nguy Tấn về bản mạt, hữu vô, đanh số tự nhiên. 
Tư tưởng về Tính trong sách này phản ảnh những 
nét đặc sắc về luận Tính của một thời kỳ. 

1. Nhất tính dưỡng khí. 

Khi nói về nuôi hồ, Liệt Tử viết: "Thuận nó thì nó 
mừng, nghịch nó thì nó giận, đó là tính của loài có 
huyết khí vậy" (Hoờng Đế thiên) (Phàm thuận chỉ tắc 
hỉ, nghịch chỉ tắc nộ, thử hữu huyết khí giả chi tính 
dã). Động vật có huyết khí hễ thuận theo chất tính 
của nó thì nó vui mừng, nghịch với nó thì nó giận dĩ. 
Tính nói ở đây là chất tính tiên thiên. Còn như con 
người có Đạo, thì có khả năng nhất tính dưỡng khí. 
"Chuyên nhất tính của nó, dưỡng khí của nó, giữ lấy 
đức của nó để thông với cái tạo ra vạn vật. " Phàm 
được như thế thì thiên tính của nó được bảo toàn, 
tâm thần của nó không bị mất, ngoại vật làm sao có 
thể tự nhập vào được? " (Như trên) (Nhất kỳ tính, 
dưỡng kỳ Khí, hàm kỳ đức, dĩ thông hồ vật chi sở tạo. 
Phù nhược thị giả, kỳ thiên thủ toàn, kỳ thần vô 
khước, vật hề tự nhập yên). Khiến cho bản tính của 
mình thuần tĩnh chuyên nhất, hàm dưỡng nguyên 
khí, giữ gìn đức tính, thì có thể thông với tự nhiên. 
Loại người này thiên tính hoàn toàn, tâm thần thuần 
nhất, ngoại vật không thể nào xâm nhập vào được. 
Khi nói về đạo lý bơi lội, Liệt 7ử nói: "Ta không có 
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đạo lý bơi lội. chỉ vì sinh tại sông nước, lớn lên thành 
tính, thành mệnh biết bơi lội trong vòng xoáy theo 
nước mà vào, theo nước mà ra. Theo đạo của nước 
chứ không phải theo sự yêu thích riêng của mình, 
như vậy cho nên ta mới nắm được đạo lý bơi lội vậy" 
(Như trên) (Ngô vô đạo. Ngô thuỷ hồ cố, trưởng hồ 
tính, thành hồ mệnh tề cụ nhập, dữ cật giai xuất. 
Tòng thuỷ chỉ đạo nhi bất vi tư yên, thử ngô sở dĩ 
đạo chỉ dã). Người bơi lội giỏi, sinh bên dòng nước, 
từ nhỏ quen với nước, kỹ năng bơi lội theo bản tính 
tự thân mà phát triển, không biết bơi lội tự nhiên 
cũng biết bơi lội, theo quy luật dòng nước mà bơi lội 
trong sóng nước, chứ không phải xuất phát từ lòng 
yêu ghét riêng tư của mình, nhĩ vậy đương nhiên có 
thể chế ngự được nước. Tính nói ở đây là chỉ chất 
tính, tập tính của con người. Cái gọi là "lớn lên ở nước 
mà an toàn trong nước, đó là tính vậy" (Như trên) 
(Trưởng vu thuỷ nhỉ an vu thuỷ, tính dã), là chỉ loại 
tập tính quen với nước này. 


2. Tính mà thành nó. 


Người ta làm thế nào để ngộ được cái đạo của sự 
vật ? Liệt Tử cho rằng, chỉ có người thể hội một cách 
hư tâm và cùng tận bản tính thì mới có thể làm được 
điều đó. "Người giỏi hiểu đạo, cũng không dùng tai, 
cũng không dùng mắt, cũng không dùng sức, cũng 


(a) E in nhầm chữ Tề ra chữ Lại, tôi chữa lại - ND. 
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không dùng tâm...... cũng không phải người có tâm 
mà có thể được hiểu đạo đó của người ở xa, cũng 
không phải người vô tâm nên được hiểu đạo đó của 
người ở gần. Duy chỉ mặc nhiên mà được nó vậy, do 
tính mà thành ra nó như vậy." (Trọng Ni thiên) 
(Thiện nhược đạo giả, diệc bất dụng nhĩ, diệc bất dụng 
mục, diệc bất dụng lực, diệc bất dụng tâm. .....diệc 
phi hữu tâm giả sở năng đắc viễn, điệc phi vô tâm 
giả sở năng đắc cận. Duy mặc nhi đắc chỉ, nhi tính 
thành chi giả đắc chỉ). Quy luật và đạo lý của sự vật 
là khách quan, không phải người cố tình cầu đạo mà 
người có đạo cách nó càng xa thì nó càng xa cách đạo, 
cũng không phải người vô tâm cầu đạo mà có thể thân 
cận với người đã ngầm hợp với đạo. Chỉ có người 
không dùng tai mắt tâm tư khí lực lại có thể hư tâm 
thể hội, cùng tận bản tính thì mới có thể nắm bắt 
được đạo của vạn vật. Ví dụ như người phương Nam 
cạo tóc, ở trần; người phương Bắc quấn khăn, mặc áo 
da; người Trung nguyên đội mũ, mặc áo quần, đều 
là" mặc nhiên mà được nó vậy, do tính mà thành ra 
nó như vậy" (Thang uấn thiên) (mặc nhỉ đắc chi, tính 
nhi thành chi). Tập tính không học mà biết. tuỳ thuận 
bản tính, tự nhiên mà thành. Sách này nói về việc 
vua Đại Vũ đi trị thuỷ lầm đường lạc đến Chung Bắc 
Quốc ở phía Bắc Bắc Hải, người ở nước đó "tính khí 
hoà thuận, quên chữ nghĩa đấu đá. Tính người nhún 
nhường hoà thuận thuận theo sự vật, không cạnh 
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tranh, lòng mềm xương yếu, không kiêu ngạo không 
đố ky" (Như trên) (Thổ khí hoà. vong trác lệ. Nhân 
tính uyển nhí tòng vật, bất cạnh bất tranh: nhu tâm 
nhỉ nhược cốt, bất kiêu bất ky). Túc là nói người 
Chung Bắc Quốc bản tính hoà thuận, không ganh đua 
nhau, không đấu tranh với nhau. 


3. Thuận tính túng dục 


Trong Liệt Tử. Dương Chu thiên luận bàn về phạm 
trù Tính khá phong phú. "Người thái cổ (trước thời 
trung cổ - ND) đã biết sinh là đến tạm. chết là đi 
tạm, cho nên thoả lòng hành động, không trái với sỏ 
thích tự nhiên: khi thân họ vui thì không phải là họ 
đen đó, cho nên không phải là bị cái danh khuyến 
khích, thoả theo Tính mà chơi bời, không trái với sở 
thích của vạn vật, cái đanh được sau khi chết không 
phải là điều họ muốn có, cho nên không bị phạm hình 
phạt. Danh dự xếp trước hay sau, thọ mệnh nhiều 
hay ít, không phải cái mà họ tính toán" (Thái cổ chỉ 
nhân trì sinh chỉ tạm lai, trị tử chỉ tạm vãng, cố túng 
tâm nhị động, bất vi tự nhiên sở hiếu; đương thân 
chỉ ngu phi sở khứ dã, cố bất vi danh sở khuyến. Tòng 
tính nhi du, bất nghịch vạn vật sở hiếu, tử hậu chỉ 
danh phi sở thủ đã, cố bất vi hình sở cập. Danh dự 
tiên hậu, niên mệnh đa thiểu. phi sở lượng dã). Đó 
là chủ trương buông thả bản tính con người mà chơi 
bời, không trái ngược với sự yêu ghét của bản thân 
vạn vật, không suy tính danh dự lớn bay nhỏ. tuổi 
thọ đài hay ngắn. Tính nói ở đây là bản tính con 
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người. Huynh đệ của Tử Sản chìm đấm tửu sắc, không 
nghe lời khuyên của Từ Sản, trái lại lại nói với Tủ 
Sản: "Phàm người giỏi trị bên ngoài, ngoại vật chưa 
chắc đã được trị mà thân lại đã khổ; người giỏi trị 
bên trong (tâm mình - ND), ngoại vật vị tất đã loạn, 
mà tính an nhàn" (Đương Chu thiên) (Phù thiện trị 
ngoại giả, vật vị tất trị, nhỉ thân giao khổ, thiện trị 
nội giả, vật vị tất loạn, nhi tính giao dật). Người giỏi 
xử lý ngoại vật (sự vật bên ngoài bản thân tức khách 
thể của chủ thể - ND), chưa chắc đã trị được tốt ngoại 
vật, nhưng thân tâm có thể cùng với nó chịu khổ. 
Người giỏi xử lý nội tâm (giải quyết tư đuy tình cảm 
nội tâm của mình - ND), thì ngoại vật không phải 
nhân đó mà hỗn loạn, nhưng tính tình của mình hại 
cùng với nó an nhàn. Chủ trương túng dục "trị nội", 
phần đối "trị ngoại". Tính và thân dùng đối ứng với 
nhau là chỉ tính tình. Dương Chu thiên còn dẫn ngạn 
ngũ đời Chu, viết: "Nông phu mệt mà không chết, 
ngồi không biết mệt thì chết" (Điền phụ bhỏ toạ sáÐ 
(Nông phu luy bất tử, toạ trước hội khốn tử), "Sóm 
đi tối về, tự mình cho là thường tình" ( Tự đi tính 
ch: hằng) (Tảo xuất vấn quy, tự kỷ giác đắc thị nhân 
chi thường tình), nếu như ăn thức ăn ngon sao cấp, 
nằm trên đệm lông mềm mại. ngủ trong màn lụa, thì 
trái lại, tâm nóng bỏng thể phiền não, nội nhiệ: sinh 
bệnh. 

Dương Chu thiên luận Tính cũng tồn tại niâu 
thuẫn: Nó vừa chủ trương thuận tính mà hành lac 
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kịp thời, lại vừa phản đối Tính không biết chán: vìia 
coi trọng danh tiếng, lại vừa phản đối danh tiếng mà 
tổn hại thực tại: "Nhà rộng, áo đẹp, thức ăn ngon, gái 
đẹp, có bốn điều đó thì còn cầu gì hơn nữa ? Đã có : 
những cái đó mà còn cầu thêm nữa, đó là tính không 
biết chán. Tính không biết chán, đó là con mọt của 
âm dương...... Dục Tử viết: "Người bỏ danh thì không 
lo lắng". Lão Tử viết: "Danh là khách của thực" mà 
lo lắng chạy theo danh không ngìng, danh vốn không 
bỏ được, danh vốn không phải là khách ư ? Nay người 
có danh thì được tôn vinh, người mất danh thì hèn 
hạ nhục nhã. Tôn vinh thì an nhàn vui sướng, hèn 
hạ nhục nhã thì lo lắng đau khổ. Lo lắng đau khổ là 
xúc phạm Tính vậy; an nhàn vui sướng là thuận theo 
Tính vậy. Nếu quan hệ với thực tại thì làm sao danh 
có thể bỏ đi, danh làm sao có thể là khách ? Nhưng 
đáng ghét là gi danh mà tổn hại thực tại. Giữ danh 
mà tổn hại thực tại, gặp người đáng thương nguy 
khốn mà không cứu, há đi giữa an nhàn vui sướng 
và lo lắng đau khổ được hay sao ?" (Phong ốc, mĩ 
phục, hậu vị dảo sắc, hữu thử tứ giả, hà cầu vu 
ngoại ? Hữu thử như cầu ngoại giả, vô yếm chỉ tính. 
Vô yếm chỉ tính, âm dương chi đố...... Dục Tử viết: 
"Khứ danh giả vô ưu". Lão Tử viết: "Danh giả thực 
chỉ tân" nhỉ du du giả xu danh bất dĩ. Danh cế bất 
khả khứ, danh cố bất khả tân da ? Kim hữu danh tất 
tôn vinh, vong danh tất tỉ nhục. Tôn vinh tắc dật lạc, 
tỉ nhục tắc ưu khổ. Ưu khổ, phạm tính giả dã: dật 
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lạc, thuận tính giả dã. Tư thực chi sở hệ hề, tương 
tuất nguy vong chi bất cứu, khởi đồ dật lạc ưu khổ 
chỉ gian tai). Truy cầu nhà cao cửa rộng, y phục hào 
hoa, thức ăn tỉnh ngon, người đẹp yêu kiều được xem 
là dục cầu chính đáng, mà xem những dục cầu vượt 
ra ngoài những điều đó thì gọi là bản tính tham không 
chán, tì đó phê phán sự nguy hại của tham không 
chán. Một mặt khác, nó lại phản đối coi danh tiếng 
chỉ là cái nương tựa vào thực tại có thể có, có thể 
không, vật thứ yếu (tân), cho rằng danh tiếng với thực 
tại có quan hệ mật thiết, cho nên không thể xem 
thường vất bỏ danh tiếng. Nhưng cũng phải phản đối 
bảo thủ danh tiếng mà tổn hại thực tại để tránh khỏi 
sa vào cảnh suốt ngày lo lắng cho sự an nguy của 
cuộc đời mà trở thành đau khổ hơn an nhàn sung 
sướng hay lo lắng đau khổ. Dương Chu thiên vừa chủ 
trương phóng túng bản tính con người theo chủ nghĩa 
hưởng lạc. lại vừa chủ trương có tiết phần nào (không 
phải cấm dục); vừa chủ trương lợi ích vật chất của 
danh tiếng và thực tại liên quan với hưởng thụ tỉnh 
thần; coi trọng đanh tiếng, đồng thời lại phản đối 
nhấn mạnh giữ danh mà tổn hại thực tại. Khuynh 
hướng phóng túng nhân tính cần phải được phủ định, 
nhưng cũng nên thấy một số ý nghĩa tích cực nào đó 
trong điều kiện xã hội đương thời như: tôn trọng bản 
tính con người, đột phá tấm lưới kinh học rối rắm và 
thần học sấm vĩ thời Lưỡng Hán. Đối với mệnh đề 
"Danh là nguy mà thôi" cũng không nên phủ định 
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một cách đơn giản mà phải chú trọng đến nhân tế 
hợp lý của việc xem trọng lợi ích vật chất thực tế, 
chú ý đến mối liên hệ giữa danh tiếng và thực tại đối 
với nhau. Như vậy mới dễ hiểu mâu thuẫn của Dương 
Chu thiên vừa chủ trương "túng tính nhi du" lại vừa 
phần đối "vô yếm chỉ tính". 


Tính uới Mệnh. Trong sách Liệt Tử thường dùng 
liền Tính với Mệnh như "dạy cho biết tính mệnh quan 
trọng, dẫn dắt cho biết lễ nghĩa tôn quý" (Như trên) 
(Dụ dĩ tính mệnh chỉ trọng, dụ dĩ lễ nghĩa chỉ tồn), 
"đam mê dâm dục thì tính mệnh nguy" (Như trên) 
(Đam vụ thị dục, tắc tính mệnh nguy h), "Tính mệnh 
không phải của ngươi, đó là trời đất giao cho ngươi" 
(Thiên thuy thiên) (Tính mệnh phi nhữ hữu, thị thiên 
địa chi uỷ thuận) v.v..., hàm ý của tính mệnh ở đây 
là sinh mệnh. Còn như "Lán ở tính, thành ở mệnh" 
(Hoàng Đế thiên) (Trưởng hồ tính, thành hồ mệnh) 
thì Tính, Mệnh dùng tách riêng nhau, Tính chỉ bản 
tính con người, Mệnh là một loại tính tất nhiên không 
thể nào biết được, không thể đÃo kháng cự được. 


Tính uới Tình. Liệt Tử mượn lời Trọng Ni mà nói 
rằng: "Trước đây ta biên tu Kinh Thị, Kímh Thư, chỉnh 
đốn lễ nhạc, để sẽ trị thiên hạ, để lại cho đời, không 
phải chỉ để tu thân một mình ta, trị một nước Lỗ mà 
thôi. Nhưng vua tôi nước Lễ ngày càng mất tôn ti 
trật tự, nhân nghĩa ngày một suy vị, tình tính càng 
bạc bẽo. Đạo này không làm được ở một nước đương 
thời, nếu dùng cho thiên hạ và đời sau sau thì sẽ như 
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thế nào" (Trọng NL thiên) (Nẵng ngô tu Thị, Thư, 
chính lễ nhạc, tương dĩ trị thiên hạ, di lai thế, phi 
đán tu nhất thân, trị Lễ quốc nhỉ dĩ. Nhỉ Lỗ chỉ quân 
thần nhật thất kỳ tự, nhân nghĩa ích suy, tình tính 
ích bạc, thử đạo bất hành quốc dữ đương niên, kỳ 
như thiên hạ dữ lai thế (hà) hD, cho răng Thị, Thu, 
lễ nhạc vô ích cho việc trị loạn, dùng nó trị nước Lỗ 
thì quốc gia càng suy yếu, nhân tình càng bạc bẽo. 
Quan điểm này trái với tư tưởng Nho gia. 


II. Tư tưởng lấy chất bẩm sinh làm Tính 
của Trương Trạm 


Luận Tính của Trương Trạm trong Liệt Tử chú 
rất đặc sắc. 


1. Mỗi uật đều có tính của nó 


Trương Trạm cho rằng: "Đã là vật thì mỗi thứ có 
tính của nó hoặc vuông tròn, mềm cứng, bình tĩnh, 
nóng nảy, chìm nổi".(Liệt Tử tập thích, quyền nhất) 
(Ký vi vật hi, tắc phương viên, cương nhụ, tịnh táo, 
trầm phù, các hữu kỳ tính), "Sinh ra mỗi vật có một 
tính, mỗi tính có thích ứng với nó" (Như trên) (Sinh 
các hữu tính, tính các hữu sở nghỉ giả dã). Vạn vật 
mỗi vật đều có bản tính và chất tính nội tại của nó. 
do đó mỗi vật biểu hiện ra tính chất khác nhau hoặc 
vuông tròn, mềm cứng, bình tĩnh, nóng nảy, chìm nổi, 
mỗi vật thích ứng với điều kiện khác nhau. Tính nói 
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ở đây là bản tính, chất tính nội tại. Trương Trạm nói 
rất rõ ràng: "Chất của bẩm sinh gọi là tính, tính đạt 
đến giới hạn cao nhất thì gọi là hoà" (Như trên, quyển 
nhị) (Bẩm sinh chỉ chất vị chỉ tính, đắc tính chỉ cực 
vị chỉ hoà). Tính là bẩm tính sinh ra đã có. Nếu đã 
như thế, mỗi hành động của con người không nên trái 
với bản tính của vạn vật: "những con đường khác 
nhau thông nhau, động tĩnh đến cùng là một, cho nên 
thánh nhân không nghịch tính của Vạn vật, vạn vật 
không phạm giáo hoá của thánh nhân" (Như trên, 
quyển nhất) (Thù đồ dung thông, động tĩnh trừng 
nhất, cái do thánh nhân bất nghịch vạn vật chỉ tính, 
vạn vật bất phạm thánh nhân chỉ hoá). Tôn trọng 
thuận theo bản tính của vạn vật bèn có thể khiến cho 
vạn sự dung hợp với nhau, câu thông với nhau, khiến 
cho động tĩnh của mỗi vật được như nó muốn, có lợi 
cho việc thánh nhân giáo hoá được thi hành. 


2. Tính phận thuần chân. 


Trương Trạm luận tính không những đã vạch ra 
chất tính, bản tính, cũng chỉ thiện tính, định phận. 
Ông nói: "Chí thuần chí chân, tức là tính phận của 
ta, không phải cầu bên ngoài" (Như trên, quyển nhị) 
(Chí thuần chí chân, tức ngã chi tính phận, phi cầu 
chỉ ngoại). Tính phận là đặc tính mà bản thân vốn 
có, tương đương chất tính. Hàm ý gần gũi với tính 
phận Phật giáo tức tự tính sai biệt của vạn pháp. 
Chất tính thuần chính, thuần chân nhất là cái bản 
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thân vốn có không cần tìm cầu ngoài bản thân. Điều 
đó tương thông với tư tưởng "nhất thiết chúng sinh 
giai hữu Phật Tính" của Phật giáo và tư tưởng người 
người đều có thể là Nghiêu Thuấn của Nho gia. 
Trương Trạm còn nói: "Phàm đạo lý hư tịnh không 
phải là bề ngoài của suy nghĩ của tâm, bên ngoài của 
hình hài: cầu mà được nó, đó là tính của ta. Trong 
ta yên thì tự nhiên chân tính được bảo toàn vậy.” 
(Như trên, quyển nhất) (Phù hư tĩnh chi lý, phì tâm 
lự chỉ biếu, hình bài chỉ ngoại; cầu nhi đắc chỉ, tức 
ngã chi tính. Nội an chư kỷ, tắc tự nhiên chân toàn 
h?. Chất tính thuần chân không phải ngắm xem ở 
bên ngoài hình hài mà có được, phải ngắm xem trong 
suy nghĩ của tâm, cầu tại bản.thân mình, điều đó 
tương thông với lời của đạo gia Trang Tử "ngắm xem 
bên tra: hình hài" (7Trơng Tử. Đúc sung phù) (Du 
vui hình Hài chỉ nội). Liệt Tử nói: "Thánh nhân chứa 
đựng ở trời, cho nên mgoại vật gì có thể tổn thương 
được" (Thánh nhân tàng vu thiên, cố vật mạc chi năng 
thương dã). Trương Trạm dẫn lời Quách Tượng, nói: 
"Không nhìn bên ngoài của tính phận, gọi là tàng 
vậy" (Liệt Tử tập thích, quyền nhì) (Bất khuy tính 
phận chỉ ngoại, cố viết tàng dã). Có thể mọi việc đều 
xuất phát từ bản tính thuần chân của mình, thì có 
thể giữ được cái thiện của nó, ngoại vật bèn không 
thể tổn hại nó được. Cũng tức là nói: "Thánh nhân 
thuận theo đạo của trời đất, nhân theo tính của vạn 
vật, để tuỳ theo sở thích của nó, thông suốt nghịch 
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thuận của nó, khiến cho mỗi vật một khác nhau mà 
mỗi vật đều được vuông tròn, thọ yểu đều đạt đến 
phận của nó" (Như trên, quyển ngũ) (Thánh nhân 
thuận thiên địa chỉ đạo, nhân vạn vật chỉ tính, nhiệm 
kỳ sở thích, thông kỳ nghịch thuận, sử quần dị các 
đắc kỳ phương, yếu thọ hàm đắc kỳ phận dã). Tôn 
trọng thuận theo pháp tắc biến hoá phát triển của 
trời đất, thích ứng với bản tính của mỗi vật, khiến 
cho mỗi vật được sở thích, không vượt ra ngoài định 
phận của nó. Điều đó có ý vị tôn trọng bản tính con 
rIgười. 


ð. Thường tính của 0uạn vật. 


Trương Trạm không những cho rằng bản tính con 
người thuần chân vô tà, hơn nữa lại vạch ra mặt thích 
an nhàn, ghét nhọc nhằn của nhân tính. Ông nói: 
"Thích an nhàn, ghét nhọc nhằn là thường tính của 
vạn vật vậy" (Như trên, quyến thất) (Hiếu dật ố lao, 
vật chỉ thường tính), "Tuỳ theo tình, để cho tính đến 
cùng cực, vui sướng cùng cực, tuy tuổi thọ có ngắn 
lại cùng hãy tận hưởng niềm vui cuộc đời" (Như trên) 
(Nhiệm tình cực tính, cùng tận hoan ngộ, tuy cận kỳ 
xúc niên, thả đắc tận đương sinh chi lạc dã). Ông 
phát huy tư tưởng Dương Chu nói rằng tham muốn 
- an nhàn. chán ghét lao khổ, đó là bản tính con người; 
phóng túng bản tính của mình, tuỳ thích của tình mà 
hưởng thụ, tuy không thể trường thọ, thì cũng không 
có gì đáng tiếc. Nếu như: "Khác chế ý muốn theo thói 
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đời, trái với Tính mà thuận theo vật, đánh mất niềm 
vui tạm thời của bản thân, mang mối sầu dài lâu của 
một đời, tuy thân thể vẫn còn, thực gần như chết vậy" 
(Như trên) (Khắc ý tòng tục vi tính thuận vật, thất 
đương thân chỉ tạm lạc, hoài trường sầu vu nhất thế, 
tuy chỉ thể khả tồn, thực lân vu tử giả). Như thế có 
thể nói đã phát huy tư tưởng Dương Chu đến mức 
lâm ly tận cùng vậy. Đương nhiên /⁄¿t Tử không 
những tuyên dương "tòng tính nhỉ du" mà cũng phản 
đối "vô yếm chi tính", nhưng lời chú của Trương Trạm 
thì không phát huy vế sau, cho nên Liệt Tử với 
Trương Trạm hai bên khác nhau. Trương Trạm luận 
Tính chủ yếu bản tính hằng thường (vĩnh bằng"). 


4. Lý của thuận tính. 


Trên đây đã đề cập đến: "Đạo lý hư tĩnh...... tức 
tính của ta" (Như trên, quyển nhất) (Hư tĩnh chỉ 
lý...... tức ngã chi tính). Lý tức pháp tắc nội tại và 
đạo lý. Tuân thuận pháp tắc và đạo lý của nó, thì có 
thể phù hợp với bản tính của mình, như vậy vạn vật 
sẽ không thể có những hành động trái với bản tính 
của nó. Động vật và con người "tính khác nhau, nhưng 
đều yêu mến ta, đó là do thuận tính chúng vậy", do 
đó "Thánh nhân sở đĩ giáo hoá được quần sinh, khiến 
mỗi vật đều đạt tính của nó, cũng giống như tôi tó 
có thể nuôi cầm thú, khiến cho chúng không tàn hại 
lẫn nhau vậy" (Như trên) (Thù tính nhi ái mi ngã, 
thuận chỉ cố dã........ Thánh nhân sở đĩ đào vận quần 
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sinh, sử các đắc kỳ tính, diệc do dịch nhân chi năng 
tương dưỡng cầm thú, sử bất. tương tàn hại dã). Thuận 
theo bản tính tự nhiên của động vật thì có thể thuần 
hoá động vật, khiến chúng không làm hại người; 
thánh nhân giáo hoá bá tính, cũng cùng đạo lý này. 


5. Liên hệ của Tính uớt Tình. 


Tình chỉ tình cảm, Tính tức bản tính con người. 
"Hàng vạn vật phẩm hàng vạn hình thể, hàng vạn 
tính hàng vạn tình, mỗi thứ theo sở thích, tuỳ theo 
mà không cố chấp, thì đều được đầy đủ hoàn toàn, 
không muốn đổi cho nhau" (Như trên, quyển ngũ) 
(Vạn phẩm vạn hình, vạn tính vạn tình, các an sở 
thích, nhiệm nhi bất chấp, tắc quân vu toàn túc, bất 
nguyện tương dị dã). Vạn vật đều có bản tính đặc 
thù, đều có tình cảm của mình. Chỉ cần mỗi vật yên 
phận trong định phận của nó, chủ quan cảm thấy 
thoả mãn là được. Tính và Tình là hai phạm trù liên 
hệ mật thiết mà cùng một lóp phạm trù. Còn như 
"buông thả định phận của tính tình, cái vui thích của 
tai mắt" (Như trên, quyển thất) (Tú tính tình chi sở 
an, nhĩ mục chi sở ngộ), thì đó là dùng Tính Tình 
liền nhau, cũng biểu thị bản tính của con người và 
tình cảm chủ quan. 

Trương Trạm lấy chất của bẩm sinh làm Tính, quy 
định rõ ràng nội hàm của Tính là kế thừa tư tưởng 
của các nhà khác như Nhĩ Nhã Thích Hỗ Tam: "Tính, 
là chất" (Tính, chất dã), Trưng Tử. Canh Tang Sở: 
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"Tính là cái chất của sinh" (Tính giả, sinh chỉ chất 
dã), Xuân Thu Phồn Lộ. Thực Tính: "Tính là cái chất 
phác của thiên chất" (Tính giả, thiên chất chí phác 
dã). Luận Tính của Trương Trạm kiêm cả ba nhà Nho, 
Thích, Đạo, phản ảnh đương thời ảnh hưởng của tư 
tưởng Phật giáo, Đạo giáo đối với ông. 


TIẾT 6. TƯ TƯỞNG HÌNH TÍNH TỰ TOÀN 
CỦA SÁCH LƯU TỬ 


Tư tưởng Tính của Lưu 7) chịu ảnh hưởng sâu 
sắc Lão, Trang và Phật. 


I. Hình thể không dưỡng mà tính tự toàn. 


Lưu Tử lấy tư tưởng Đạo gia vô vi nhỉ vô bất vi, 
vô đục cố tĩnh (không có dục vọng, nên tâm thanh 
tĩnh - ND) làm gốc, cho rằng "soi xuống nước thì vì 
tính trong sáng của nước mà mới có thể có hình của 
vật được soi" (Thanh thần, đệ nhất) (Kính thuỷ diĩ 
mình thanh chỉ tính, cố năng hình vật chi hình). “Cho 
nên thánh nhân mắt trong mà không nhìn, tai tịnh 
mà không nghe, ngậm miệng mà không nói, bỏ tâm 
mà không nghĩ. Quý thân mình mà quên hèn hạ, cho 
nên uy thế cao lớn mà không thể động. Vui đạo mà 
quên nghèo, cho nên lợi lớn không thể khuynh đảo. 


(1). tác giá của sách Lưu Tử có nhiều thuyết khác nhau hoặc 
cho là của Lưu Hiệp đời Lương, hoặc Lưu Trú đời Bắc Tê, hoặc 
Lưu Hiếu Tiêu đời Lương v.v..., nay tạm cho là của Lưu Trú. 
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Đung thân mà ở lại, thích tình mà dong chơi. luôn 
luôn tự nhiên, trong trắng trong lòng, cho nên hình 
thể không dưỡng mà tính tự toàn, tâm không nhọc 
mà đạo tự đến" (Như trên) (Thị dĩ thánh nhân thanh 
mục chỉ bất thị, tịnh nhĩ nhi bất thính, bế khẩu nhi 
bất ngôn, khí tâm nhi bất lự. Quí thân nhí vong tiện, 
cố tôn thế nhi bất năng động. Lạc đạo nhỉ vong bần, 
cố hậu lễ bất năng khuynh. Dung thân nhỉ xú, thích 
tình nhi du, nhất khí hạo nhiên, thuần bạch vu trung, 
cố hình bất dưỡng nhi tính tự toàn, tâm bất lao nhi 
đạo tự chí dã). Thánh nhân gác bỏ nhìn, nghe, nói, 
nghĩ, cho nên uy thế không thể động được, lợi lớn 
không thể dụ được, không cần làm gì, để cho sự vật 
tự nhiên mà có thể bảo toàn hoàn chỉnh đạo đức phẩm 
tính. Tính toàn tính không những có hàm ý đạo đức 
phẩm tính cũng có ý bản tính tự nhiên. Đối với thanh 
sắc không phải ông hoàn toàn bài xích mà cho rằng 
sắc, thanh, vị, hương, xe "năm thứ đó để dưỡng sinh 
mà cũng thương sinh (tổn hại sinh mệnh)", "cho nên 
người minh mẫn thì dứt tình để khỏi luy, tiết tóc 
lòng dục để giữ trung trinh, ăn vừa đủ để lấp chỗ hư 
tiếp khí, mặc vừa đủ để che thân chống rét, hoa lệ 
không làm cho tính buông thả, vui buồn không loạn 
thần, ở nơi bờ suối dừng chân, đứng trên bờ vô bại, 
đó là đạo toàn tính vậy" (Phòng dục, đệ nhị) (Thử 
ngũ giả sở đĩ dưỡng sinh, diệc dĩ thương sinh....... Cố 
mỉnh giả khoa tình đĩ khiển luy, ước dục dĩ thủ trinh, 
thực túc dĩ sung hư tiếp khí, ý túc dĩ cái hình ngự 
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hàn, mỉ l¡ chỉ hoa, bất đi hoạt tính, ai lạc chỉ cảm, 
bất đi loạn thần, xứ vu chỉ túc chi tuyền, lập vu vô 
hại chi ngạn, thủ toàn tính chi đạo đã). Lồng ham 
muốn thanh sắc phải vìa đủ độ, không vượt quá hạn 
chế sinh lý của con người. "Thoả thích lòng dục quá 
đạo lý thì trái lại lại tốn hại sinh mệnh" (Như trên) 
(Duyệt chi quá lý, hoàn dĩ hoại sinh). Phải biết đủ, 
không thể để cho nó nhiễu loạn bản tính thanh tịnh. 
Đủ thấy cái gọi là hình thể không dưỡng mà tính tự 
toàn của Lưu Tử là từ tư tưởng tuyệt dục khí trí của 
Lão Tử mà ra, rồi cải tạo khiến cho thành lý luận 
tiết dục dưỡng sinh, bảo trì thuần thiện, hoàn chỉnh 
đạo đức phẩm tính. 

Tính của toàn tính của 7 TỬ còn bao hàm cả 
hàm ý chất tính tự nhiên. "Cho nên cây gỗ tử (gỗ 
cứng làm ván khắc chữ ¡in - ND) của rừng sâu núi 
cao sinh trưởng trên đồi đá, ngọn cây chọc thẳng trời 
xanh, rễ đâm xuống suối vàng, cành lá sum suê, tần 
cây vòi vọi, kỳ lân đùa dưới tán, uyên ương chơi trên 
ngọn, mây lơ lửng bên cạnh, gió mát len qua cành lá, 
quanh năm không chút lo lắng, tránh khỏi dao búa 
đâm chém, không phải vì là có đức đối với con người 
mà là vì che dấu được cái chất của nó, cho nên toàn 
tính vậy." (Thưo quang, đệ tú) (Cố cùng nham khúc 
tụ chỉ tử kiệt, sinh vu tích thạch, đĩnh quán thanh 
thiên, căn tạc hoàng tuyền, phân điều bố diệp, luân 
khuẩn luỹ quỹ, kỳ lân hí kỳ hạ. uyên ương du kỳ 
điên, phù vân thê kỳ trắc, thanh phong kích kỳ gian, 
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chung tuế vô hào li chỉ tu, miễn đao phủ chỉ nhập 
giả, phi dữ nhân hữu đức dã, năng thao ấn kỳ chất, 
cố chí toàn tính đã). Giỏi co mình che giấu ẩn thân, 
bảo vệ bản chất tự nhiên của mình thì có thể bảo 
toàn tính mệnh của mình. Như vậy đồng điệu với triết 
học dưỡng sinh của Trang Tủ. 


II. Tích luỹ học tập thành Tính 


Lưu Tử cho răng nhân tính có sự phân biệt thiện 
ác hiền ngu cố nhiên có nhân tố tiên thiên, nhưng 
chủ yếu lại ở nỗ lực hậu thiên, tức học tập tích luỹ 
thành Tính. "Người thời Nghiêu Thuấn có thể được 
ban phong nhiều nhà liền nhau; người thời Kiệt Trụ 
có thể tru di nhiều nhà liên tiếp. Không phải bởi vì 
tính dân thời Nghiêu Thuấn đều là người nhân nghĩa, 
dân thời Kiệt Trụ đều là người sinh ra đã gian ác, 
mà tính thiện ác khác nhau là đo cảm nhiễm giáo 
hoá vậy" (Tòng hoá, đệ thập tam). (Nghiêu Thuấn chi 
nhân, khả tỉ ốc nhi phong; Kiệt Trụ chi nhân, chả 
tiếp ốc nhi tru. Phi Nghiêu Thuấn chỉ dân tính :ận 
nhân nghĩa, nhi Kiệt Trụ chi nhân sinh triếp gian tà, 
nhi thiện ác tính thù giả, nhiễm boá cố dã). Thiện ác 
của nhân tính tuy có nhân tố tiên thiên, nhưng chủ 
yếu lại là sự hun đúc giáo hoá hậu thiên, "Kiếm Việt 
tính sắc bén, không mài dũa thì không sắc bén; con 
người sẵn mang trí tuệ nhưng không tích luỹ học tập 
thì không thành". "Tính người đẹp nếu không học tập 
noi gương theo đạo, không học...... Người không trải 
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qua học tập. cũng như tâm đui điếc, không biết cầu 
mình sư phương xa để học tập công tâm. tính bị che 
lấp vậy...... Với tính của thánh hiền mà còn phải ham 
học không mệt mỏi, huống hồ người bình thường lại 
có thể lười biếng ư ?" (Sừng bọc, đệ ngũ) (Việt kiếm 
tính lợi, phi thối lệ nhi bất tiêm; nhân phó hoài tuệ, 
phi tích học nhi bất thành...... Nhân tính mỹ nhi bất 
giám đạo giả, bất học dã..... Nhân bất thiệp học, do 
tâm chi hung manh, bất tri viễn kì minh sư đĩ công 
tâm thuật, tính chỉ tế dã...... Dĩ thánh hi6n chỉ tính, 
do hiếu học vô quyện, dẫn dung nhân khả đãi tai). 
Dù cho kiếm tốt đến đâu. nếu không tôi luyện mài 
dũa, thì cũng vẫn không thể sắc bén, người trí tuệ 
thông minh cũng không phải có tìi tiên thiên, mà phải 
nhờ vào hậu thiên học tập, tích luy tài năng mới hình 
thành. Dù là thánh nhân, có bản tính đẹp nhất mà 
không học tập không noi gương người xưa cũng khó 
lòng tránh khỏi bị ngoại vật che lấp. Do đó, Lưu Tử ˆ 
hết sức coi trọng tác dụng của học tập và giáo hoá 
hậu thiên đối với sự hình thành nhân cách lý tưởng. 


II. Thuận theo tính âm dương 


Lưu Tử kế thừa học thuyết âm dương ngũ hành, 
cho rằng tư tưởng Nho gia chủ yếu ở thuận tính của 
âm đương, lấy đạo đức giáo hoá làm cơ sở trị quốc. 
Nhà Nho "thuận theo tính của â¡n dương, dùng giáo 
hoá làm gốc, theo đuổi lục nghệ. giữ tình ngũ thường, 
chôn cất Ìong trọng ăn mặc hào hoa, trọng nhạc tuân 
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mệnh. Lấy chuyện Nghiêu Thuấn làm Tổ, noi gương 
Văn Vương, Võ Vương, tôn Trọng Ni làm Thầy để tôn 
kính đạo Nho. Nhưng nhược điểm là nhiều dòng rộng 
lớn văn học phức tạp, khó học đến cùng" (Cửu lưu. 
quyển ngũ thập ngũ) (Thuận âm dương chỉ tính, minh 
giáo hoá chỉ bản; du tâm vu lục nghệ, lưu tình vu 
ngĩ thường, hậu táng văn phục, trọng nhạc hữu 
mệnh, tổ thuật Nghiêu Thuấn, hiến chương Văn Võ, 
tông sư Trọng ÑNị, di tôn kính kỳ đạo. Nhiên nhỉ bạc 
giả, lưu quảng văn phiền, nan khả cùng cứu đã). Lưu 
Tử đánh giá đặc điểm Nho gia Tiên Tần là đạt đến 
cùng cực của bản tính nội tại âm dương biến hoá, 
dùng đó để giải thích đạo lý căn bản của lễ nghĩa 
giáo hoá, quán triệt tư tưởng an bang trị quốc của 
Nghiêu, Thuấn, Văn, Vũ, Khổng Tử. Khuyết điểm là 
có quá nhiều vấn đề quá phiền phức khó lòng nắm 
bắt được thực chất. Ở đây Tính hàm ý bản tính, quy 
luật. ưu Tử bình lưện âm dương gia, viết: "Kính 
tuân theo hạo thiên (trời cao) xem xét mặt trời mặt 
trăng tỉnh tú, kính trọng thời vụ của dân, theo mẫu 
mực của mặt trời, mặt trăng, tỉnh tú, tuỳ theo bốn 
mùa thay đổi, hiểu tính ngũ hành, thông suốt tám 
loại gió, để làm lợi cho dân, để làm chính trị" (Như 
trên) (Kính thuận hạo thiên, lịch tượng nhật nguyệt 
tính thần, kính thụ dân thời, phạm tam quang chỉ 
độ, tuỳ tứ thời chi vận, tri ngũ hành chi tính, thông 
bát phong chi khí, dĩ hậu sinh dân, đi vi chính trị), 
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cũng đem bản tính và pháp tắc của trời đất tự nhiên 
biến hoá liên hệ một cách cụ thê hơn với Tính của 
ngũ hành và Tính của âm dương. 


IV. Toàn tính thê mệnh 
(bảo toàn Tính, nương dựa Mệnh) 


Luận Tính của Lưu Tử quan hệ mật thiết với Tình, 
Mệnh, Lý. 


Tính uới Tình. Lưu Tử thảo luận vấn đề này lấy 
tình dục làm mặt đối ứng của bản tính thanh tĩnh 
thuần chân. "Bẩm khí của con người tất phải có tính 
tình. Tính có cảm mới sinh ra tình; tình đi đến dục. 
Tình xuất phát từ Tính nhưng phản lại Tính, Dục từ 
Tính sinh ta mà làm hại Tình...... Tình mà trung trính 
thì tiêu hao, Tình bốc cháy thì Tính diệt, bởi vậy ngọc 
toàn bích thì không chỗ bụi bám; Tính sáng thì tình 
dục không thể nhiễm. Cho nên rừng tính tĩnh, mà 
động là do gió lay; nước tính trong, mà đục là do lẫn 
đất. Tính con người trung trinh, tà là do dục làm vấn 
mồ "(Phòng dục. Đệ tam) (Nhân chỉ bẩm khí, tất hữu 
tính tình. Tính chỉ sở cảm giả, tình đã; tình chỉ sở 
an giả, dục dã. Tình xuất vu tính, nhi tình vi tính, 
dục do vu tình, nhỉ dục hại tình.... Tình trinh tắc tỉnh 
tiêu, tình chức tắc tính diệt, thị dĩ châu doanh tắc 
trần ai bất năng phụ, tính minh tắc tình dục bất năng 
nhiễm dã. Cố lâm chi tính tĩnh, sở dĩ động giả, phong 
dao chi đã, thuỷ chỉ tính thanh, sở dĩ trọc giả, thổ 
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hồn chi dã. Nhân chỉ tính trinh, sở dĩ tà giả, dục 
huyễn chỉ dã). Tính với Tình vìia thống nhất vừa đối 
lập, hai cách đó thống nhất ở khí bẩm tự nhiên, hai 
cái đó lại có mâu thuẫn nhất định với nhau. Tình cảm 
sản sinh từ bản tính, lại phản lại bản tính của con 
người; dục vọng khỏi sinh từ tình cảm lại tổn bại tình 
cảm. Cho nên muốn bảo vệ bản tính thanh tịnh thuần 
chính, tất yếu phải tiết chế tình dục. "Muốn thu giảm 
tình dục, trước tiên phải tiết chế ngũ quan; ngũ quan 
là con đường của tình dục, là phủ đệ của thị hiếu" 
(Như trên) (Tương thu tình dục tiêm liễm ngũ quan. 
Ngũ quan giả, tình dục chỉ lộ, thị hiếu chỉ phủ). Ngũ 
quan tức ngũ tình, tức các tình cảm mừng vui, giận 
dũ.... Tính chỉ bản tính thanh tịnh thuần chính. 
Đương nhiên Tính với Tình không phải tuyệt đối đối 
lập nhau, có lúc hai cái đó vô cùng gần gũi nhau. 
"Phàm những vật hàm khí thứ phẩm (tức động vật 
chứ không phải người - ND), chưa có loài nào không 
nương nhờ vào sức vật khác mà tìm ra tiện lợi cho 
mình cả.... Chim yến làm tổ trên mành, ngậm bùn 
đắp vá láng bóng như gấm vóc, dù cho thợ gốm tỉnh 
diệu cũng không thể làm được, có thể nói là chắc chắn. 
Nhưng gió lốc lật mành thì tổ vỡ con chết, do chỗ nhờ 
làm tổ chênh vênh vậy. Chim ri làm ổ trên cành sậy, 
dùng tóc tơ khâu dệt lại, như gấm thêu hạt châu, dù 
cho phụ nữ tỉnh xảo đến đâu cũng không thể làm 
được, có thể nói là chắc chắn. Nhưng gió mạnh thốc 
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đến thì cành sậy gãy, trứng chim vỡ, vì sao vậy ? Vì 
chỗ nương tựa mỏng manh yếu duối vậy. Cho nên, 
chim có tính chọn cây, cá có tình chọn đầm. Nhằm 
tiện cho bay lượn tập hợp nên tìm nơi tốt nhất vậy" 
(Thác phụ. Quyền nhị thập nhất) (Phù hàm khí thứ 
phẩm, vị hữu bất thác phụ vật thế dĩ thành kỳ tiện 
giả dã.... Yến chi sào mạc, hàm nê bổ xuyết, lan nhược 
lăng văn, tuỳ đào tượng sính diệu, bất năng vi chỉ, 
khả vị cố bï. Nhiên khải truyền dịch mạc, tắc sào phá 
tử liệt giả, sở thác nguy dã. Tiêu liêu sào vị chỉ hành, 
trật chi đĩ ti phát, châu viên la trứu, tuy nữ tử vận 
xảo, bất năng vi chi, khả vị cố hi. Nhiên manh phong 
hật chí, tắc vi chiết noãn phá đã, hà dã ? Sở thác 
khinh nhược sủ chỉ nhiên đã. Cố điểu hữu trạch mộc 
chỉ tính, ngư hữu tuyển đàm chỉ tình. Sở dĩ vụ kỳ 
tường tập, cái tư vi mỹ dã). Tính tình của cá và chim 
chọn đầm, chọn cây, đều là bản năng của chúng thích 
ứng với hoàn cảnh khách quan ngoại giới, chứng minh 
rằng con người muốn làm nên danh tiếng sự nghiệp 
tất phải dựa vào những điều kiện khách quan nhất 
định, thuận theo quy luật phát triển và xu thế của 
sự vật. Tình Tính tất phải xuất phát tì( tự nhiên, chứ 
không phải vì sự thăng tiến của cá nhân mà quỳ gối, 
cúc cung, a dua quyền thế. Tình và Tính tuy có chễ 
tương tự với nhau, nhưng cứu cánh vẫn là hai việc 
khác nhau, Tư tưởng của bưu Tử về chọn đầm, chọn 
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cây, dựa vào thế của ngoại vật để tiện lợi cho mình 
cũng có nhĩng nhân tế hợp lý. 

Tính uới Mệnh. Quan hệ mật thiết với Tính con 
người là Mệnh vận, thời cơ vận hội của con người, đó 
là vấn đề quan hệ Tính với Mệnh. "Hiền có thường 
chất, ngộ có thường phận. Hiền hay không hiền là 
Tính; gặp hay không gặp là Mệnh (ngộ là gặp thời cơ 
- ND). Tính thấy ở người, cho nên có thể định hiền 
hay ngu; Mệnh thì lại ở trời, thì khó xác định vận 
rủi hay vận may... Oán trách mình bất tài là không 
hiểu Tính; thương tâm mình không gặp thời là không 
biết Mệnh. Nếu như lâm nạn mà không khiếp nhược, 
nghèo hèn mà không đau buồn thì đã đạt được mệnh 
rồi" (Ngộ bất ngộ. Đệ nhị thập tứ) (Hiền hữu thường 
chất, ngộ hữu thường phận. Hiền bất hiền, tính dã; 
ngộ bất ngộ, mệnh dã. Tính kiến vu nhân, cố hiền 
ngu khả định; mệnh tại vu thiên, tắc bĩ thái nan kỳ.... 
Oán bất tiếu giả, bất thông tính dã; thương bất ngộ 
giả, bất tri mệnh dã. Như năng lâm nạn nhỉ bất 
nhiếp, bần tiện nhí bất ưu, khả vi đạt mệnh giả hï). 
Con người hiền hay ngu do chất tính nội tại của nó 
quyết định, còn sự nghiệp của nó thành hay bại thì 
lại do thời cơ vận hội không thể dự đoán được quyết 
định. Tự oán mình là người bất tài bởi vì không thông 
đạo lý của chất tính: đau đớn thương tâm vì mình 
không gặp được thời cơ, vì không biết mệnh vận khó 
lường. Chỉ có khi lâm nạn không sợ hãi, ở vị thế nghèo: 
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hèn mà không lo buồn, mới có thể coi là người thông 
đạt Tính Mệnh của con người. Dù rằng Lưu Tử cho 
rằng sự nghiệp con người thành bại là do "thiên 
mệnh" bất khả kháng quyết định, tất nhiên như thế 
là không khoa học. Nhưng trong đó bao hàm ý mưu 
sự tại mình, ứng xử một cách đúng đắn với nghịch 
cảnh nguy nan, nghèo hèn, xử lý các loại tình huống 
phức tạp một cách thông thoáng thì đó là nhân tố 
hợp lý. Lưu Tử chủ trương bảo toàn Tính, nương dựa 
Mệnh (toàn tính thê mệnh), phản đối tổn thương Tính 
huỷ diệt Mệnh. "Vật ở trong đời chưa có vật nào 
không nấp bóng trời, ẩn chất xa xa để toàn tính thê 
mệnh. Phàm người tài ba kỳ mỹ mà để lộ tài ra chưa 
ai không vì vậy mà không tổn thương tính, diệt mệnh 
cả" (Thao quang, quyển 4) (Vật chỉ ngụ thế: vị thường 
bất thao hình thiên ảnh, ẩn chất hà ngoại đĩ toàn 
tính thê mệnh giả dã. Phù hàm kỳ bội mỹ, huyền dị 
lộ tài giả, vị hữu bất đi thử thương tính huỷ mệnh 
giả dã). Lưu Tử kế thừa tư tưởng Lão Trang "không 
dám làm kẻ dẫn đầu thiên hạ" để biểu thị "không 
dùng làm gì cả" mà có điều dùng, chủ trương che dấu 
hào quang ẩn tàng tông tích để bảo toàn tính mệnh, 
phản đối xuất đầu lộ diện khoe mình khiến cho tồn 
thương tính, buỷ diệt mệnh. Điều đó cố nhiên không 
thể không coi là biện pháp tốt để bảo toàn bản thân 
trong xã hội trần gian hiểm ác, nhưng đối với sự phát 
triển kinh tế xã hội thì lợi bất cập bại. 
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Tính uới Lý. Tính với Lý cũng liên hệ mật thiết 
với nhau như Tính với Tình, Tính với Mệnh. "Thất vì 
(mặt trời, mặt trăng, sao Kim, sao Hoả, sao Mộc, sao 
Thuỷ, sao Thổ) thuận theo độ để chiếu sáng thiên 
tượng: ngũ tính (tức ngũ hành) thuận lý để thành 
nhân hành (hành động của con người). Nhân hành và 
thiên tượng là tốt đẹp, tốt đẹp vì thuận; phàm hành 
động con người thất bại là tại nghịch (trái với ngũ 
hành). Cho nên nếu thất vĩ nghịch (trái với độ) thì 
thiên tượng biến, ngũ hành nghịch thì đạo của con 
người thất bại. Biến mà không sinh tai hoạ, thất bại 
mà không tốn thương bành động là điều chưa từng 
có .. Hậu Tắc giỏi gieo trồng, vẫn không thể khiến 
Hữa là mọc mùa đông, vì nghịch thiên thời vậy. Vua Vũ 
giỏi trị thuỷ, có thể đào sông đục núi, nhưng không 
thể bắt nước chảy ngược về tây, vì nghịch địa thế vậy. 
Con người tuy tài nghệ trác tuyệt, vẫn không thể 
hành động ngược với đạo lý, vì nghịch đạo người vậy. 
Cho nên tuân thuận lý mà xử lý Tình thì dù là người 
ngu xuẩn cũng có thể lập được danh; trái lại làm 
ngược đạo lý thì dù hiền triết cũng có hoạ hại. Người 
quân tử nếu như có thể trung hiếu nhân nghĩa, giữ 
chữ tín, suy nghĩ thuận đạo, thì trời sẽ phù hộ, tốt 
đẹp không gì bất lợi vậy" (71 thuận. Quyển cửu) (Thất 
vĩ thuận độ, đĩ quang thiên tượng, ngũ tính thuận lý, 
dĩ thành nhân hành. Hành tượng vi mỹ, mỹ vu thuận 
dã, phù nhân vi thất, thất tại vu nghịch. Cố thất vĩ 
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nghịch tắc thiên tượng biến, ngũ tính nghịch tắc nhân 
đạo bại. Biến nhi bất sinh tai, bại nhì bất thương 
hành giả, vị chỉ hữu dã...... Hậu Tắc thiện bá thực, 
bất năng sử hoà giá đông sinh, nghịch thiên thời dã. 
Vũ thiện trị thuỷ, tạc huyệt xuyên, bất năng hồi th"ý 
tây lưu, nghịch địa thế đã. Nhân tuy tài nghệ trác 
tuyệt, bất năng bội lý thành hành, nghịch nhân đạo 
dã. Cố tuần lý xử tình, tuy ngu xuẩn khả đi lập danh; 
phản đạo vi vụ, tuy biền triết do hữu hoạ hại, quân 
tử như năng trung hiếu nhân nghĩa, lý tín tư thuận, 
tự thiên hựu chị, cát vô bất lợi dã). Thiên thể vận 
hành tuân theo quan hệ độ lượng khách quan, hành 
động con người cũng phải tuân theo quy luật nhất 
định. Vi phạm quan hệ độ lượng khách quan thì thiên 
tượng sinh tai nạn, xuất hiện hỗn loạn; bội phản pháp 
tắc ngũ hành sinh khắc thì hành động con người sẽ 
gặp thất bại, phải tổn hại. Thiên thời, địa thế, nhân 
đạo (đạo người) đều có quy luật nội tại của chúng, 
không thể làm trái được. Còn như nói trời phù hộ 
người quân tử trung hiếu nhân nghĩa thì việc tuyên 
dương nhân nghĩa giáo hoá là không sai, nhưng 
phương pháp luận chứng như thế thì không khoa học. 

Luận Tính của Lưu Tử vừa khẳng định bản tính 
tự nhiên, bản tính thuần chính của nó. vừa khẳng 
định Tính có học tập hậu thiên mới thành: vừa khẳng 
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định chất tính tự nhiên của Tính vừa coi trọng tiết 
chế tình cảm và dục vọng; vừa khẳng định người hiền 
hay người không hiền là đo chất tính, lại vừa coi trọng 
tuân theo pháp tắc nội tại, nương tựa vào điều kiện 
khách quan, thuận theo tình thế khách quan. Tư 
tưởng đó bao hàm nhiều nhân tố biện chứng, hợp lý. 
Nhưng "Định mệnh luận" của nó thì không thể chấp 
nhận. 


TIẾT 7. TƯ TƯỞNG NIẾT BÀN PHẬT TÍNH 
CỦA TRÚC ĐẠO SINH 


Tư tưởng về Tính của Phật giáo thể hiện chủ yếu 
trong luận bàn về Phật Tính. Phật-tính tức nguyên 
nhân và căn cứ thành Phật, cũng chỉ bản chất thanh 
tịnh bản tâm của chư pháp. Phật giáo Đại Thìta ở Ấn 
Độ sau Đại Bát Niết Bàn bình thì có chủ trương "nhất 
xiến đề" (người không có hay mất hết thiện căn - ND) 
đều có Phật tính. Thế Thân, một trong nhĩng người 
sáng lập ra Du Già Hành phái, viết Phật Tính Luận 
chủ trương chia thành ba loại Phật Tính: Phật tính 
vốn có (bản hữu), Phật tính do tu hành mà hiển hiện 
ra, Phật tính do thành tựu Phật quả mà có. Những 
thuyết khác nhau này đều ảnh hưởng trực tiếp đến 
học thuyết Phật tính của Phật giáo Trung Quấc. 
Thuyết Phật tính của Phật giáo Trung Quốc là một 
tư triều học thuật quan trọng kế tiếp sau huyền học 
Ngụy Tấn, đã được nhiều người quan tâm rộng rãi 
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trong thời kỳ từ Đông Tấn đến Tuỳ Đường. Quá trình 
phát triển đó có thể chia thành bốn thời kỳ. Thời kỳ 
thứ nhất, tức thời Đông Tấn là thời kỳ tư tưởng do 
Trúc Đạo Sinh tiêu biểu lấy Phật tính bản hữu, phản 
bản (quay trở lại gốc) làm Tính. Thời kỳ thứ hai, tức 
thời Nam Bắc triều là thời kỳ tư tưởng của ba loại 
mười hai Niết Bàn sư'® lấy Tâm, Thức, Lý luận Tính. 
Thời kỳ thứ ba, tức thời Tuỳ Đường là thời kỳ phát 
triển sôi nổi của các loại tư tưởng Phật tính của các 
tông phái. Thời kỳ thứ tư, tức cuối thời Ngũ Đại là 
thời kỳ tàn tạ dư ba của tư trào Phật tính. 

Trong những học giả sớm nhất nghiên cứu Phật 
giáo, những người đã đề cập đến phạm trù Tính và 
những tư tưởng hữu quan Tính có Mâu Tử, Đạo An, 
Huệ Viễn, Tăng Triệu, Trúc Đạo Sinh v.v.... Trong Lý 
Hoặc Luận của Mâu Tử tuy chưa đề cập Phật tính, 
nhưng đã kế thừa tư tưởng Khổng giáo, Đạo giáo thời 
Tiên Tần về "Tính của trời đất”, " giữ Tính điềm đạm" 
v.v... lấy bản tính tự nhiên làm Tính, đã phản ảnh 
đặc điểm dựa vào Khổng giáo, Nho giáo luận Tính 
trong trước tác của buổi đầu Phật giáo Trung Quốc. 
Nhà Phật học Đạo An (314-385) thời Đông Tấn viết 
Đạo Hành kinh tự, lấy việc thuận theo bản nguyên 
mọi sự vật (Cứ Chân như), bản chất. sự vật (Du pháp 


(a) Niết Bàn sư là chuyên gia về kinh Niết Bàn, có nhiều trường 
phái khác nhau, xin đọc tư liệu trong các chuyên khảo về Phật 
giáo Trung Quốc - ND. 


342 


tính) làm cần bản của trí tuệ đến bỉ ngạn, tuy chưa 
đề cập Phật tính nhưng đã có hình hài ban sơ của tư 
tưởng Phật tính. Nối tiếp sau Đạo An là lãnh tụ Phật 
giáo Huệ Viễn (334-416) viết Pháp Tính Luận (một 
số chương còn lại) đưa ra "Chí cực lấy bất biến làm 
Tính, được Tính lấy thể hiện cực làm tông" (Cao Tăng 
Truyện, quyền lục) (Chí cực dĩ bất biến vi tính, đắc 
tính dĩ thể cực vi tông). Đại Trí Độ Luận Sao Tự viết: 
"Nhận thức được cái Không Không đó là huyền, đó là 
đã đến (chÐ vậy, đó là cực vậy" (Trung Quốc Phật 
giáo từ liệu tuyển biên) (Thức không không chỉ vi 
huyền, tư kỳ chí đã, tư kỳ cực dã), đem việc nhận 
thức được thực thể tối cao - Không -, truy cầu Niết 
Bàn thường trụ bất biến làm căn bản cho nhận biết 
bản tính của mình. Ông lấy đó phủ nhận thuyết tuổi 
thọ dài ngắn, chủ trương Niết Bàn thường trụ. "Hữu 
hữu thì tất phi hữu, vô vô thì tất phi vô. Lấy gì để 
biết chân lý ?. Tính của vô tính gọi là pháp tính. Pháp 
tính vô tính, do nhân duyên sinh ra. Sinh duyên 
không có tự tướng, tuy hữu mà thường vô" (Như trên) 
(Hữu hữu tắc phi hữu, vô vô tắc phi vô. Hà dĩ trí kỳ 
nhiên ? Vô tính chỉ tính, vị chỉ pháp tính. Pháp tính 
vô tính, nhân duyên dĩ chỉ sinh. Sinh duyên vô tự 
tướng, tuy hữu nhi thường vô), đem pháp tính của 
tính, của vô tính, tức là Không làm bản thể, Loại 
pháp tính phi hữu phi vô này tương thông với quan 
niệm Phật tính thường trụ. Nhà lý luận Phật học thời 
Đông Tấn, Tăng Triệu (384-414) trong khi chú uy 
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Ma Cật bình chú, Bồ tát phẩm đệ tú, đã nói "Thường 
trụ bất biến gọi là Tính" (Thường trụ bất biến vị chỉ 
tính). Ông còn xuất phát từ quan hệ thống nhất đối 
lập của tà với chính, giải thoát và trói buộc để luận 
bàn hàm nghĩa chân tính: "Tà chính cùng một gốc, 
giải thoát với trói buộc càng một cửa, gốc ở chân tính 
của nó, không bao giờ khác, cho nên cầu Phật giải 
thoát phải ở trong tâm hành chúng sinh vậy” (Văn 
Thù Sư Lợi uấn tật, phẩm đệ ngũ) (Tà chính đồng 
căn, giải phược nhất môn, bản kỳ chân tính, vị thường 
hữu đị, cố cầu Phật giải thoát, đương vu chúng sinh 
tâm hành dã). Tà với chính. giải thoát với trói buộc, 
chúng sinh với Phật, chân tính đều như nhau. Như 
vậy tư tưởng đó hết sức gần gũi với mệnh đề tất cả 
chúng sinh đều có Phật tính. Người vạch ra vấn đề 
đó một cách rõ ràng chính xác hơn nữa là một đồ đệ 
khác của Cưu Ma La Thập, đó là Trúc Đạo 5ïnh. 

Trúc Đạo Sinh (355-434) là một đại sư học thuyết 
Niết Bàn của Phật giáo Trung Quốc. Cống hiến chủ 
yếu của ông về tư tưởng Tính là giải trình tương đối 
có hệ thống thuyết Niết Bàn Phật tính và thuyết Đốn 
ngộ thành Phật. 


IL Nhất xiển đề đều có Phật tính 
Pháp Hiển dịch Đại bát Nê hoàn kỉnh (phần đầu 
của Niết Bàn Kinh) cho rằng "người nhất xiến đề" 
không có thiện căn, phỉ báng chính pháp, không thê 
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thành Phật. Còn Trúc Đạo Sinh lại cho răng "Người 
nhất xiến đề không có tín căn, tuy đã dứt lòng thiện 
nhưng vẫn còn Phật tính" (Xem Đaơnh tảng truyện sao 
thuyết xứ) (Nhất xiến đề giả, bất cụ tín căn, tuy đoạn 
thiện, do hữu Phật tính sự). "Nhất thiết chúng sinh, 
không ai không thành Phật, cũng đều là Nê Hoàn" 
(Diệu Pháp liên hoa bình sở. Bảo tháp phẩm) (Nhất 
thiết chúng sinh mạc bất thị Phật, diệc giai Nê 
Hoàn“, Thuyết người người (bao gồm nhất xiển đề) 
đều có Phật tính vừa đưa ra thì đã bị phản ứng rất 
lớn của giới Phật giáo đương thời. "Sáng suốt đơn độc 
phát ra sớm, riêng thấy ngang trái mọi người", thậm 
chí bản thân Trúc Đạo Sinh bị giới Phật giáo xử phạt, 
bị đuổi ra khỏi kinh đô. Về sau, khi Đàm Vô Sấm 
dịch bộ Đại bét Niết Bàn bính 40 quyển truyền đến 
kinh đô, quả nhiên trong đó có thuyết người Nhất 
xiến đề cũng có Phật tính và cũng có thể thành Phật, 
"phù hợp với những lời trước kia" thì "bản án" Trúc 
Đạo Sinh mới kết thúc. Trúc Đạo Sinh lón tiếng ca 
tụng thuyết Niết Bàn Phật tính, được rất nhiều ¿ín 
đồ tin theo, "các tăng khắp nơi đều xấu hổ trong lòng, 
bèn chạy theo tín phục" (Xuất Tam Tạng Ký Tập Kinh 


(a). Trong nguyên văn ghị: Diệu pháp tôn hoa kinh sớ. Tôi chữa 
thành Diệu pháp liên hoa kinh sớ. 

Những thuật ngữ Phật giáo không thể dịch, xin độc giả tự tra 
cứu các từ điển Phật học - ND. 
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Tự) (Kinh ấp chư tăng, nội tàm tự cứu, truy nhi tín 
phục). Ảnh hưởng sâu xa. 


H. Năm nghĩa của Phật tính 


Trúc Đạo Sinh sở đi có thể sáng suốt đơn độc phát 
ra trước mà lại hợp với ý nhà sư Ấn Độ một cách vô 
tình, nguyên do ông nghiên cứu Phật tính rất sâu 
sắc. Ông hoà hợp Tì Đàm học, Bát Nhã học, Niết Bàn 
học thành một mối, cho nên tâm đắc sâu sắc Phật 
tính. Phật tính chủ yếu có năm lớp hàm nghĩa. Một, 
"Tính sinh ở trong" là bản tính, bản chất nội tại. "Như 
khói là hoả tướng, có năng lực đốt cháy là Tính, tướng 
nằm bên ngoài, Tính làm chủ bên trong Thể là tên 
gọi chung của Tính, Tướng" (Điệu Pháp Liên Hoa 
Kinh Sở. Tự phẩm) (Tính sinh vu nội...... Như yên thị 
hoả tướng, năng thiêu thị tính; tướng cư vu ngoại, 
tính chủ vu nội, thể tính tướng chỉ thông xưng). Hình 
tướng, hiện tượng là cái tồn tại bên ngoài; bản tính, 
bản chất là cái tồn tại bên trong. Hai cái đó kết hợp 
thành cái gọi là Thể. Hai, "Lý diệu kỳ là thiện, quay 
trỏ lại gốc là tính". Tính là thiện tính. "Cái gọi là 
thiện tính, lý diệu kỳ là thiện, quay trở lại gốc là 
tính. Thực là Thể là thường (vĩnh hằng) vậy. Chân là 
thấy cái thường (tính vĩnh hằng) vậy....... Thiện tính 
cũng là diệu thiện, không thực không chân là do 
không thấy cái thường vậy. Vô thường và đến cả bất 
tịnh (không sạch) đều là quay lại khởi đầu cho nến 
Vô" (Chú Duy Ma Cật kừnh. Đúc uương phẩm) (Thiện 
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tính giả, lý diệu vi thiện, phản bản vi tính dã. Thực 
giả. thể thị thường dã. Chân giả, kiến thường cố 
dã....... Thiện tính giả. diệc thị diệu thiện đã; bất thực 
bất chân giả, bất kiến thường cố đã. Vô thường nãi 
chí bất. tịnh giả, hoàn khởi kết cố, thị cố vô dã). Bản 
tính thiện diệu, chân thực, thường trụ bất biến: cho 
nên quay trở về căn bản của thiện điệu, chân thực, 
thường trụ bất biến, thì đó là thể biện bản tính của 
chúng sinh. Ba, "Pháp là Phật tính", Phật tính thường 
trụ. Phật giáo chủ trương vô nhân ngã. pháp ngã. 
Nhưng Vô Ngã dễ dẫn đến phủ định Phật tính. Để 
bổ khuyết chế đó, Trúc Đạo Sinh chủ trương "Vô Ngã 
là nói không có cái Ngã trong sinh tử, chứ không phải 
không có cái Ngã Phật tính" (Chú Duy Ma Cột Kinh. 
Đệ tử phẩm) (Vô ngã bản vô sinh tử trung Ngã, phi 
bất hữu Phật tính Ngã đã). "Pháp tính là bản phận 
của Pháp. Phàm cái gọi là duyên hữu (do duyên mà 
có), không phải có thật). Cái giả hữu thì không phải 
là tính Hữu vậy. Hữu đã không phải là Tính, thì đó 
là bản phận của nó. Nhưng Pháp với Pháp tính tuy 
cùng một lý mà khác tên gọi vậy, cho nên nói chúng 
đồng nhất với nhau" (Như trên) (Pháp tính giả, pháp 
chỉ bản phận dã. Phù duyên Hữu giả, thị Giả Hữu 
giả dã. Giá Hữu giả, tắc phi Tính Hữu dã. Hữu ký 
phi Tính, thử nãi thị kỳ bản phận bĩ. Nhiên tắc pháp 
dữ Pháp tính lý nhất nhi dị danh. cố ngôn đồng dã). 
Hiện tượng và bản chất của sự vật liên hệ mật thiết 
với nhau, hiện tượng là Giả Hữu, bản chất là Bản 
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Phận của nó. Giả Hữu, cho nên không chân thực, cho 
nên cái Ngã trong sinh tử là không chân thực; bản 
chất, bản phận là bản tính, bản chất nội tại vốn có 
là tồn tại chân thực, do đó nên có "Phật tính Ngã", 
tức nói bất kỳ người nào cũng có Phật tính. Như vậy 
tránh cho vì hoài nghị Phật tính mà dẫn đến phủ 
định Phật giáo. Bốn, chủng tướng là tính của tự 
nhiên. Tính tức cái tự nhiên mà có. "Chủng tướng là 
tính của tự nhiên. Phật tính tất phải sinh từ chư 
Phật. Xưa nói: Ta tức Phật tạng. Nay nói: Phật tính 
tức Ta. Chỉ đổi cách nói mà thôi" (Chú Duy Ma Cật 
Kính Như Lai tính phẩm) (Chùng tướng giả, tự nhiên 
chi tính dã. Phật tính tất sinh vu chư Phật. Hướng 
vân: Ngã tức Phật tạng; Kim vân: Phật tính tức Ngã. 
Hồ kỳ từ nhị. Phật tính là cái vốn có từ trước, tự 
nhiên như nhiên. Chúng sinh tức đã có Phật tính, 
Phật tính tức chúng sinh tính. Hai cái đó nhất trí với 
nhau. Năm, "Quán Lý đắc Tính", tức Phiền não, tức 
Niết Bàn. Tính được từ Lý, Lý tức Phật nhân, tức 
Phật tính. "Thành Phật tòng Lý", "Theo Lý nên mới 
thành Phật quả, Lý là Phật nhân vậy" (Đại Bát Niết 
Bàn Kinh tập giải Sư tử hống phẩm) (Tòng Lý cố 
thành Phật quả, Lý vi Phật nhân dã (chữ nhôn trong 
nhân quỏ - ND). "Nếu quán Lý được Tính thì nên bố 
hết ràng buộc Nê hoàn, nếu không thì tất phải lấy 
Nê hoàn làm quý mà muốn lấy cho được, thì lại bị 
Nê hoàn trói buộc" (Chú Duy Ma Cật kính. Đệ tử 
phẩm) (Ký quán Lý đắc Tính, tiện ưng phọc tận Nê 
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hoàn, nhược tất dĩ Nê hoàn vi quí nhỉ dục thủ chỉ, 
tức phục vi Nê hoàn sở phọc). Phật giáo chủ trương 
phá chấp (phá bỏ định kiến trì thức đã có trước, không 
cố chấp - ND), không nên cố chấp bất kỳ cái gì cả. 
Cho đến cả cảnh giới tối cao lên Niết Bàn thành Phật 
cũng không cố chấp. Phật tính tức là căn cứ thành 
Phật, loại căn cứ này vừa có trong chúng sinh, vừa 
có trong phiền não. Nếu như rời bỏ phiền não mà 
riêng tìm một cảnh giới Niết Bàn khác thì sẽ lại rơi 
vào phiền não mới. Chính bởi vì Trúc Đạo Sinh cho 
rằng Phật tính là bản tính nội tại, lấy thiện diệu làm 
Tính, quay trở lại gốc là Tính. Pháp là Phật tính. 
Phật tính tự nhiên, Lý là Phật nhân, cho nên ông 
mới đưa ra kết luận dũng cảm: tất cả chúng sinh đều 
có Phật tính. 


III. Đốn Ngộ kiến tính 


Xuất Tam Tụng tập ghi: Trúc Đạo Sinh viết Đốn 
ngộ thành Phật nghĩa, Biện Phật tính nghĩa, v.v... 
về sau đa số tản mác mất đi. Nhưng theo ghi chép 
của một số văn kiện thì vẫn thấy Đạo Sinh chủ trương 
Đốn ngộ Phật tính. Cao Tăng Truyện nói: Người thời 
đó nói Đạo Sinh cho là "người Nhất xiển đề thành 
Phật được, lời nói đó có căn cứ, đốn ngộ không báo 
ứng, là những lời đi trước thời đó". (Thôi Xiển đề đắc 
Phật, thử ngũ hữu cứ, đốn ngộ bất thụ báo đẳng, thời 
điệc tiên chương). Xuế! Tam Tạng Ký tộp chép lại 
Pháp luận mục lục tập thứ chín, Huệ Tạng Tập của 
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Lục Trừng cũng nói: "Sa môn Trúc Đạo Sinh theo Đốn 
ngộ, viết Biện Tông trình bày đến ngộ để tặng cho 
Khang Lạc Linh Vận; sa môn Thích Huệ Quán theo 
tiệm ngộ" (Sa môn Trúc Đạo Sinh chấp đốn ngộ, tạ 
Khang Lạc Linh Vận Biện Tông thuật đốn ngộ: sa 
môn Thích Huệ Quán chấp tiệm ngộ). Tranh luận về 
Đốn ngộ Tiệm ngộ đương thời lan truyền đến các nơi 
như Vĩnh Gia, Hổ Khưu, Dương Đô, Giang Châu..., là 
một trong những vấn đề quan trọng mà Phật giáo 
nghiên cứu. Trúc Đạo Sinh đã dung hợp quán thông 
Niết Bàn học với Bát Nhã học nghiên cứu sâu cội 
nguồn của thực tướng, giải thích Chí và Lý không thể 
phân tách nhau được, cũng không thể phân sự giác 
ngộ Phật tính thành nhiều giai đoạn, nên chủ trương 
thuyết Đến ngộ. Niết Bàn Kinh Tập Giải, quyển 1 
dẫn lời tựa của Đạo Sinh nói: "Phàm chân lý tự nhiên, 
thì giác ngộ cũng ngầm phù hợp với nó. Chân thì 
không sai biệt, Ngộ lại có thể khác biệt hay sao ?: 
thể bất dị (không khác biệt) sáng chiếu thường xuyên, 
nhưng vì mê lẫn, cho nên ta không nhận ra" (Phù 
chân lý tự nhiên, ngộ diệc mình phù. Chân tắc vô sai, 
khởi ngộ dung dị ? Bất dị chi thể, vi trạm nhiên 
thường chiếu, đán tòng mê quai chi, sự vị tại ngã 
nhì). Ở đây nói về mê ngộ đối với chân lý tức là chỉ 
sự giác ngộ Phật tính. Tuệ Đạt trong Triệu luận số 
thuật lại lời của Đạo Sinh, nói: "Pháp sư Trúc Đạo 
Sinh nói về đại đến ngộ như sau: Phàm nói Đốn là 
nói không thể nào dùng đạo lý phân tích được; nói 
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Ngộ là nói chiếu sáng đến cìng cực. Lấy cái Ngộ bất 
nhị (không tách thành hai cái đối lập - ND) phù hợp 
với cái Lý bất phân. Giải (?) thích Lý Trí gọi là đến ` 
ngộ. Kiến giải thì là Ngộ, văn giải (nghe mà hiểu) gọi 
là tín (tin), tín giải không phải chân (thật), Ngộ phát 
ra tín tạ. Lý số tự nhiên, như trái cây chín tự rơi 
xuống. Ngộ không tự sinh, tất nhời tín tiệm (tức tiệm 
ngộ dần đần - ND), dùng tín tà nguy mê hoặc thì Ngộ 
sẽ kết thúc bằng đứt đoạn. Ngộ cảnh dừng không sáng 
soi nữa, tín thành muôn thứ, cho nên có Thập địa tứ 
quả. Đó là do thánh nhân đưa ra Lý còn gần, khiến 
cho hành giả luôn luôn tự cường không dừng nghỉ" 
(Trúc Đạo Sinh pháp sư đại đốn ngộ vân: Phù xưng 
đốn giả, minh lý bất khả phân, ngộ ngữ cực chiếu. Dĩ 
bất nhị chỉ ngộ, phù bất phân chỉ lý. Lý trí ? thích, 
vị chỉ đốn ngộ. Kiến giải danh ngộ, văn giải danh tín, 
tín giải phi chân, ngộ phát tín tạ. Lý số tự nhiên, 
như quả thục tự linh. Ngộ bất tự sinh, tất tá tín tiệm, 
dụng tín nguy (nghỉ vi "phục" tự) hoặc, ngộ dĩ đoạn 
kết. Ngộ cảnh đình chiếu, tín thành vạn phẩm, cố 
thập địa tú quả, cái thị thánh nhân đề lý lệnh cận, 
sử phu (nghỉ vi "hành" tự) giả tự cường bất tức). Đoạn 
văn này tuy chỉ đề cập đốn ngộ chưa liên hệ trực tiếp 
với Phật tính, nhưng qua nội dung của nó, cái LÝ mà 
nó Ngộ tức là Phật nhân, Phật tính. Cụ Thang Dụng 
Đồng nói: "Chú trọng sự tự nhiên hiển phát của chân 
lý đó là đặc điểm thuyết đốn ngộ của Đạo Sinh. Cội 
nguồn của thuyết đó xuất phát tì ý nghĩa Phật tính 
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tại Ngã". "Niết Bàn trực chỉ tâm tính. Lý không sai 
biệt, sự vật (hiện tượng) ở tại nơi ta. Cho nên "kiến 
giải danh ngộ", là chỉ chân lý tự nhiên lập tức phát 
ra, khác với "văn giải". Những điều đó khiến cho mai 
sau những người trong Thiền tông bàn về đốn ngộ 
của tâm tính không thể không coi Đạo Sinh là thuỷ 
tổ. Cao Tăng Tyuyện viết: "Đạo Sinh bao trùm toàn 
bộ thuyết cũ, tôn chỉ uyên áo thâm diệu" nhưng thực 
tế "tân luận" (thuyết mới) của ông phát minh sẽ được 
tông phái đồi sau nối tiếp, mở ra một không khí học 
thuật hàng trăm năm cho học thuật Trung Quốc" €), 
Đánh giá như thế là chính xác. 

Trúc Đạo Sinh luận Phật tính, chỉ bản tính tối 
thiện, trí tuệ tối cao, chân lý tối hậu của chúng sinh, 
cũng chỉ thực thể của chúng sinh, thực thể của vũ 
trụ. Nhất thiết chúng sinh (bao gồm cả Nhất xiến đề) 
đều có Phật tính. Thành Phật ở đốn ngộ, loại thuyết 
Niết Bàn Phật tính này, khiến cho "chân không diệu 
hữu, khế hợp vô gián" (bản thể là Không, hiện tượng 
là Hữu, nhân duyên khế hợp mà thành vạn vật không 
chút ngăn cách - ND), khai sáng một phong thái mới 
của một thời đại Phật giáo, ảnh hưởng sâu xa đến 
đến ngộ của Thiền tông thời Tuỳ - Đường và đạo học 
Chu - Trình thời Tống - Minh. 


(1) Thang Dụng Đồng. Hán Nguy Lưỡng Tấn Nam Bác Triều 
Phật giáo sử. Trung Hoa Thư Cục năm 1980, tr. 473-474, 
182-488. 
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TIẾT 8. TƯ TƯỞNG DÙNG TÂM THỨC, 
CẢNH ĐỀ LUẬN BÀN PHẬT TÍNH CỦA PHẬT GIÁO 


Tư tưởng về Tính của Phật giáo thời kỳ Nam Bắc 
triêu thì ngoài Trúc Đạo Sinh ra còn có tư tưởng của 
12 Niết Bàn sư và cả Tuệ Tư về Phật tính. 


[. Thuyết Phật tính của 12 Niết Bàn sư 


Thời Nam Bắc triều, thuyết Phật tính thành trung 
tâm luận bàn của các Niết Bàn sư, thúc đẩy việc 
nghiên cứu thuyết Phật tính triển khai trên nhiều 
phương diện. Cát Tạng, người sáng lập Tam Luận 
tông thời Tuỳ đã chia thuyết Phật tính thời Nam Bắc 
triều thành ba loại 12 nhà (tam loại thập nhị gia). 
Tuệ Tư, người đồng môn của Cát Tạng thì tổng kết 
thành ba nhà gốc mười nhà ngọn (bản tam gia, mạt 
thập gia). Nay theo tổng kết trong quyển 3 của Đợi 
Thừa huyền luận của Cát Tạng thuật lại những quan 
điểm chủ yếu của 12 nhà đó. 

(1) "Dĩ chúng sinh uí chính nhân Phật tính" (lấy 
chúng sinh làm nhân tố chính của Phật tính). Chính 
nhân tức nhân tố quyết định Tính. Cho rằng chúng 
sinh đều có sẵn nhân tố có tính quyết định để thành 
Phật. Thang Dụng Đồng nói: Đại Thừa huyền luận 
"chưa nói đó là thuyết của ai, tạm gọi Đạo Lãng lấy 
trung đạo làm thể của chính nhân"?, 


(1) Thang Dụng Đồng. Sdd. tr. 188. 
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(2) bục pháp là Phật tính. "Kinh viết: Không gắn 
lục pháp, không rời lục pháp. Nói lục pháp tức là ngũ 
ấm và giả nhân (người là giả chứ không chân tức 
không thật - ND). Cho nên, lục pháp là chính nhân 
Phật tính" (Kinh vân: bất tức lục pháp, bất l¡ lục 
pháp. Ngôn lục pháp giả, tức thị ngũ ấm cập giả nhân 
dã. Cố trị lục pháp thị chính nhân Phật tính). Lục 
pháp là sắc, thụ, tưởng, hành, thức (tức ngũ uẩn) và 
người giả danh. Lấy lục pháp làm Phật tính, cũng có 
nghĩa là lấy chúng sinh làm Phật tính. Trí Tạng và 
các nhà sư chùa Khai Thiện là những nhà sư chuyên 
Thành Thực Luận nổi tiếng tỉnh thông Niết Bàn Kinh 
đời Lương chính là những người chủ trương thuyết 
lục pháp là Phật tính. 


(3) Tâm là "Phái tính. "Lấy tâm thức khác với vật 
vô tình như gỗ đá mà nghiền ngẫm tu tập tất được 
thành Phật, cho nên biết được tâm là chính nhân Phật 
tính." (Dĩ tâm thức dị hồ mộc thạch vô tình chỉ vật, 
nghiên tập tất đắc thành Phật, cố tri tâm thị chính 
nhân Phật tính dã). Lấy tâm có công năng nhận thức 
phân biệt được mà làm Phật tính. 


(4) Minh truyền bất hủ là Phột tính. "Cách giải 
thích này khác với thuyết lấy tâm làm chính nhân 
trên đây ở chỗ nào ? Nay nói rõ thần thức có tính 
mỉnh truyền bất hủ (luân hồi không dứt), thuyết này 
lấy đó làm chính nhân” (Thủ thích dị tiền dĩ tâm vi 
chính nhân. Hà giả ? Kim trực minh thần thức hữu 
mình truyền bất hủ chỉ tính, thuyết thử dụng vi chính 
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nhân nhì). Lấy thần thức minh truyền bất hủ cũng 
có nghĩa là lấy chủ thể trong luân hồi sinh tử làm 
Phật tính. Pháp An là đệ tử của Tuệ Quang chùa 
Bạch Mã - một nhà Niết Bàn học phương Bắc, chính 
Pháp An chủ trì thuyết này. 

(B) Tránh khổ cầu sướng là Phật tính." Nhất thiết 
chúng sinh, không ai không có tính tránh khổ cầu 
sướng, thực có tính tránh khổ cầu sướng đó tức là 
dùng tính đó làm chính nhân." (Nhất thiết chúng 
sinh, vô bất hfu tị khổ cầu lạc chỉ tính, thực hữu thử 
tị khổ cầu lạc chỉ tính, tức dĩ thử dụng vi chính nhân). 
Cũng có nghĩa là lấy tác dụng tránh khổ cầu sướng 
vốn có trong quá trình lưu truyền của thần thức làm 
Phật tính. Pháp Vân chùa Quang Trạch đời Lương 
chủ trương thuyết này, ông đã từng học các luận sư 
Thành Thục luận phương Bắc. 

(6) Chân thần là Phật tính." Nếu không có chân 
thần, làm sao có chân Phật ? Cho nên biết chân thần 
là chính nhân Phật tính vậy"(Nhược vô chân thần, na 
đắc thành chân Phật? Cố tri chân thần vi chính nhân 
Phật tính đã). Chân thần tức bản thể của thần minh, 
linh hồn. Lương Vũ Đế Tiêu Diễn, pháp sư Bảo Lượng 
(Niết Bàn học giả đời Lương)... Chủ trương thuyết, 
này. Tiêu Diễn viết Lập thần mình thành Phột nghĩa 
&ý, nói: "Tâm là Bản của Dụng, Bản có một mà Dụng 
thì khác nhau, Dụng khác nhau tự có hưng phế, tính 
nhất bản (một gốc) không thay đổi. Nhất bản là vô 
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mình thần minh (thần mỉnh của Vô mình)... Dụng 
và Bản không đút lời nhau thì đó là Lý đương nhiên 
thành Phật" (Hoằng Minh tập. Quyển cửu) (Tâm vì 
dụng bản, bản nhất nhi dụng thù, thù dụng tự hữu 
hưng phế, nhất bản chỉ tính bất di. Nhất bản giả, tức 
vô minh thần minh dã...... dĩ kỳ dụng bản bất đoạn, 
cố thành Phật chỉ lý hạo nhiên). Tức lấy chân thần 
làm Phật tính. 

(Œ) A Lê Da Thúc tự tính thanh tĩnh tâm là Phật 
tính, túc lấy thức thứ tám® tự tính thanh tịnh làm 
Phật tính. Thang Dụng Đồng nói đó là chủ trương 
của các Địa Luận sư và Nhiếp Luận sư, nhưng Cát 
Tạng lại nhầm cho là chủ trương của các Niết Bàn 
sư. 


(8) Đuu.ø quả là Phật tính, túc lấy việc tương lai 
có thể thành Phật (đương quả) chứng mình chúng 
sinh có Phật tính. 

(9) Lý là Phật tính. Túc "lấy việc được Lý của Phật 
làm chính nhân Phật tính." Chỉ chúng sinh vốn có Lý 
thành Phật, lấy đó làm Phật tính. 

(10) Chân Như là Phật tính. Cát Tạng nói "Lấy 
chân đế (Thang Dụng Đồng chữa thành "như"”) chính 
nhân Phật tính" (Di chân đế (Thang Dụng Đồng biệu 
cải vi "như") vi chính nhân Phật tính), cũng tức là 


(a) Bát thức là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức. thân 
thức, ý thức, Mạt na thức, A lê da thức (A lại da thức) - ND. 
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lấy bản thể tuyệt đối bất biến làm Phật tính Nhà 
Niết Bàn học nổi tiếng đời Lương là Bảo Lương chủ 
trì thuyết. này. 


(11) Đệ nhất nghĩa Không là Phật tính. Kinh viết 
tằng: Phật tính là tên gọi của đệ nhất nghĩa Không. 
Cho nên biết đệ nhất nghĩa Không là chính nhân Phật 
tính" (Kinh vân: Phật tính giả danh đệ nhất nghĩa 
Không. Cố trì đệ nhất nghĩa Không vi chính nhân 
Phật tính đã). Không của Niết Bàn Đại Thừa là 
Không của thực tướng Trung Đạo, gọi là chân lý tối 
cứu cánh, tức đệ nhất nghĩa Không. Lấy đệ nhất 
nghĩa Không (Không ở nghĩa đệ nhất tức hiểu theo 
nghĩa tối cao - ND) làm Phật tính, đó là quan điểm 
của các Niết Bàn sư phương Bắc. 


(12) Trung Đạo là Phật tính. Thang Dụng Đồng 
nói: Trong Huyền luận ngoài L1 nhà đã kể ra còn có 
câu: "Pháp sư Đạo Lãng ở Hà Tây đã từng cùng Đàm 
Vô Sấm dịch Niết Bàn Kinh, thừa hưởng Tam Tạng 
mà viết ra Niết Bàn Nghĩa Só, giải thích nghĩa Phật 
tính chính đã dùng Trung Đạo làm Phật tính" như 
vậy đã dùng chính trí Trung Đạo phi Hữu phi Vô làm 
Phật tính. 


Mười hai nhà này, Cát Tạng cho rằng có thể khái 
quát thành 3 loại: (1), (2) thì lấy người (chúng sinh, 
_ lục pháp) làm Phật tính: (3) đến (7) thì lấy tâm thức 
(tâm, minh truyền bất. hủ, tị khổ cầu lạc, chân thần, 
A lê da thức) làm Phật tính: (8) đến (12) thì lấy Lý 
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(đương quả, đắc Phật lý, chân như, đệ nhất nghĩa 
Không, trung đạo) làm Phật tính. Ba loại này cũng 
có thể khái quát lên nữa thành luận Tính tù hai 
phương diện Tâm của chủ quan và Cảnh của khách 
quan. Điều đó có ảnh hưởng rất lớn đối với Lý học 
thời Tống Minh dùng Lý, Khí, Tâm để nói về Tính. 
Lý học thời Tống Minh được gợi ý từ các mệnh đề "Lý 
vi Phật tính", "Tự tính thanh tịnh tâm vi Phật tính", 
"Ngũ uẩấn vi Phật tính", từ đó mà phát triển lên thành 
tư tưởng lấy Lý, Khí, Tâm nói về Tính. 


II. Tranh luận về Phật tính "bản hữu”, 
"thuỷ hữu" 


Vấn đề chủ yếu mười hai nhà thảo luận là: Phật 
tính là gì ? Phật tính vốn có phổ biến hay là có cấp 
bậc ? Trong đó đề cập đến vấn đề Phật tính vốn có 
tức là "bản hữu" hay là sau đó mới có tức là "thuỷ 
hữu" ? Về đại thể có ba loại ý kiến: (1) Thuỷ hữu, tức 
Phật tính xuất hiện khi đạt Phật quả, tương lai mới 
có chứ không phải vốn có. Pháp sư Ái chùa Bạch Mã 
dẫn Phật tính đương hữu luận của Trúc Đạo Sinh 
thành lập thuyết Đương quả. Ông cho rằng "Phật quả 
sinh ra từ diệu nhân", chúng sinh tạp nhiễm không 
sạch (tịnh), tự nó không phải diệu nhân (nhân duyên 
thần diệu), do đó Phật tính của chúng sinh không 
phải vốn có (bản hữu) mà là về sau mới có (huỷ hữu). 
(2) Bản hữu, tức chủ trương chúng sinh vốn có Phật 
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tính, các Niết Bàn sư đa số theo thuyết này. Như 
Linh Muội, Bảo Lượng chủ trương có Tâm tất có Chân 
như Phật tính; Lương Vũ đế Tiêu Diễn chủ trương 
Tâm Tính là một, thường trụ không di dịch. Pháp sư 
Quang Bảo chủ trương tị khổ cầu lạc là Phật tính; 
Pháp An chủ trương minh truyền bất hủ là Phật tính. 
Tất cả đều là Bản hữu luận. (3) "Bản hữu vu đương" 
là lập luận điều hoà hai thuyết trên. Do Niết Bàn 
Kinh nói thành Phật tất ở tương lai, mâu thuẫn với 
thuyết Bản hữu, đo đó xuất hiện quan điểm điều hoà 
"Bản hữu", "Thuỷ hữu", đó là thuyết "Bản hữu vu 
đương". Tăng chính Huệ Quân nói: "Nhưng hai nhà 
giải thích "bản hữu" thì một người nói bản hữu vu 
đương nghĩa là chúng sinh tất có lý đương thành 
Phật, chứ không có nghĩa là nay mới thành Phật. 
Tông chỉ của Thành thực luận vậy...." (Đại Thừa tứ 
luận huyền nghĩa) (Đán giải"bản hữu"lưỡng gia: Nhất 
vân, bản hữu vu đương, vị chúng sinh bản lai tất hữu 
- đương thành Phật chi lý, phi kim thuỷ hữu thành 
Phật chỉ nghĩa. Thành thực luận sư tông dã...). Bởi 
vì chúng sinh có cái lý đương lai thành Phật, cho nên 
có thể nói vốn đã có Phật tính. Nhưng thành Phật 
trong tương lai, cho nên cũng có thể nói là"thuỷ hữu". 
Trí Tạng chùa Khai Thiện là một nhà Thành Thực 
luận chủ trương Phật tính vì(a bản hữu vìa thuỷ hữu. 
Các nhà Đyœ Luận sư phương Bắc cũng có người theo 
thuyết đó. Cát Tạng nói:"Nhưng nhà Địc Luận sư nói, 
Phật tính có hai loại: một là Lý Tính, hai là Hành 
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tính. Lý không phải là vật được tạo ra, cho nên gọi 
là bản hữu. Hành nhờ tu mà thành, cho nên gọi là 
thuỷ hữu" (Đợi Thừa huyền luận. Quyền tam) (Đán 
Địa luận sư vân. Phật tính hữu nhị chủng, nhất thị 
lý tính, nhị thị hành tính. Lý phi vật tạo, cố ngôn 
bản hữu. Hành tịch tu thành, cố ngôn thuỷ hữu). Xét 
từ việc thành Phật cần cứ ở tự bản thân mà nói thì 
Phật tính là vốn có. Xét từ việc thành Phật nhờ tu 
hành mà nói thì phật tính là sau mới có, đều có ý 
điều hoà. Ông Thang Dụng Đồng nói, Địø luận dùng 
Lý để luận Phật tính là bản hữu, tư tưởng đó có ảnh 
hưởng rất lớn đối với tông Hoa Nghiêm sau này. 
"Những bậc hậu hiền đứng đầu tông, căn cứ Hoa 
Nghiêm Kinh mà nói nhiều về Lý pháp giới, Sự pháp 
giới gặng là nhân theo thuyết của các nhà Địa luận 
vậy” 


LIL Tư tưởng thiền bọc "Chân như tính 
thường định" của Tuệ Tư 


Tì( Tấn về sau, phương Bắc là cội nguồn của thiền 
pháp. Sau khi Bắc Nguy Thái Vũ Đế chống Phật giáo, 
thì một thời thiền pháp suy tàn, chẳng bao lâu, lại 
nổi lên khắp phương Bắc. Thiên Thai tông, Thiền tông 
đương manh nha. Tương truyền, Tổ thứ hai của Thiên 
Thai tông là Tuệ Tư (615-577) xuất gia năm 15 tuổi, 


(1) Thang Dụng Đồng. Hớn Nguy Lưỡng Tến Nam Béc triều Phật 
giáo sử. SDD, tr. ð141. 
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Sau theo học thiền sư Tuệ Văn thời Bắc Tề (tương 
truyền là sơ tổ của tông Thiên Thai). Sau khi ông 
xuống phương Nam thì xúc tiến Định Tuệ song tu, 
hoà đồng Phật học hai miền Bắc Nam, lần đầu cải 
tạo phong cách trọng nghĩa lý nhẹ thiên pháp của 
Phật giáo Nam triều. Ông chủ trương "tâm tính thanh 
tịnh", "Nghiệp do tâm khởi", "bản vô ngoại cảnh" (sẽ 
giải thích các mệnh đề này dưới đây - ND), luận Tính 
của ông cũng có đặc sắc của ông. 


(1) Pháp tính tự thanh tịnh. 


Tuệ Tư chủ trương tu thiền định là cơ sở học Phật, 
nhập thiền định phải quan sát sự khác biệt căn tính 
của chúng sinh mà biết cách cứu giúp thích hợp. Ông 
nói: "Phàm muốn học tất cả Phật pháp, trước tiên 
phải giữ tịnh giới chuyên cần thiền định........ công 
đức Phật pháp vô lượng đều tì thiền mà sinh ra. Vì 
sao vậy ? Vô số chư Phật tam thế thập phương khi 
muốn thuyết pháp độ vô lượng chúng sinh thì trước 
tiên nhập thiền định, dùng thập lực đạo chủng trí 
quan sát sự khác biệt căn tính của chúng sinh để biết 
cách cứu giúp thích hợp, biết được nhân duyên đắc 
đạo. Sau khi dìùng pháp nhãn quán sát xong, dùng 
nhất thiết chủng trí, thuyết pháp độ chúng sinh" (Chư 
phúp uô tránh Tam muội pháp môn. Quyển thượng) 
(Phù dục học nhất thiết Phật pháp, tiên trì tịnh giới 
cần thiền định..... Vô lượng Phật pháp công đức, nhất 
thiết giai tòng thiền sinh. Hà đi cố ? Tam thế thập 
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phương vô lượng chư. Phật, nhược dục thuyết pháp độ 
vô lượng chúng sinh thời, tiên nhập thiền định, dĩ 
thập lực đạo chủng trí, quán sát chúng sinh căn tính 
sai biệt, tri kỳ đối trị, đắc đạo nhân duyên, dĩ pháp 
nhãn quán sát cánh, dĩ nhất thiết chủng trí, thuyết 
pháp độ chúng sinh). Căn tính chúng sinh mỗi một 
khác biệt, chỉ có trước tiên phải nhập thiền định dùng 
năng lực siêu phàm của Phật (thập lực đạo chủng tr 
quán sát các loại khác biệt này, thì mới cứu giúp thích 
hợp, phổ độ chúng sinh. Toạ thiền lại còn phải quán 
chiếu tự tính thanh tịnh tâm. Ông nói: "Lúc muốn 
ngồi thiền thì trước tiên phải quán gốc của thân. Gốc 
của thân như thân tạng vậy. Cũng gọi là tự tính 
thanh tịnh tâm (tâm trong sạch tự tính của nó - ND). 
Đó là cái gọi là chân thực tâm, không ở trong, không 
ở ngoài, không ở trung gian, bất đoạn bất thường, 
cũng phi trung đạo, vô danh vô tự, vô tướng mạo, vô 
tự vô tha, vô sinh vô diệt, vô lai vô khứ, vô trụ xứ, 
vô ngu vô trí, vô phọc vô giải, sinh tử Niết Bàn vô 
nhất nhị, vô tiền vô hậu vô trung gian, từ xưa đến 
nay không có tên, quán sát chân thực xong" (Như 
trên) (Dục toạ thiền thời, ưng tiên quán thân bản. 
Thân bản giả, như thân tạng dã. Diệc danh tự tính 
thanh tịnh tâm. Thị danh chân thực tâm, bất tại nội, 


(a) Một số mệnh đề khó hiểu: bất đoạn bất thường, vô tự vô tha 
phi trung đạo... không thể địch được đơn giản, xin tra cứu từ 
điển Phật giáo - ND 
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bất tại ngoại, bất tại trung gian, bất đoạn bất thường, 
diệc phi trung đạo, vô danh vô tự, vô tướng mạo, vô 
tự vô tha, vô sinh vô diệt, vô lai vô khứ, vô trụ xứ, 
vô ngu vô trí, vô phọc vô giải, sinh tử Niết Bàn vô 
nhất nhị, vô tiền vô hậu vô trung gian, tòng tích dĩ 
lai vô danh tự, như thị quán sát chân thực cánh). Tuệ 
Tư lấy tự tính thanh tịnh tâm làm Phật tính, căn 
bản của thành Phật, cho nên lấy việc quán sát gốc 
của thân, tức tự tính thanh tịnh tâm làm điều kiện 
tiên quyết cho toạ thiền. Ngoài ra, còn phải quán sát 
thân tâm, thân địa. Cái mà ông gọi là Tính chỉ bản 
tính, bản chất nội tại, cũng là bản thể của chúng sinh 
(gốc của thân). 
(2) Chân như tính thường định 

Khi nói đến cảnh giới thứ sáu Bát nhã Ba la mật( 
tức trí tuệ đáo bỉ ngạn) của thiền định, Tuệ Tư 
nói:"Lấy chư pháp không có tính, một niệm một tâm 
đủ vạn hạnh, trí tuệ phương tiện khéo léo, từ sơ ph. t 
tâm đến thành Phật quả, làm đại Phật sự, tâm không 
chấp trước gì, tổng tướng trí, biệt tướng trí(tướng của 
toàn bộ cũng như từng cá biệt đều là tr0, diễn giải 
không trỏ ngại. có đủ thần thông Ba la mật, cúng 
dàng thập phương như Phật, làm tröng sạch quốc thổ 
Phật giáo hoá chúng sinh; lúc bấy giờ thiền định 
chuyển gọi là Bát nhã Ba la mật" (Như trên) (Dĩ chư 
pháp vô sở hữu tính, nhất niệm nhất tâm cụ túc vạn 
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hạnh, xảo phương tiện tuệ, tòng sơ phát tâm chí 
thành Phật quả, tác đại Phật sự. tâm vô sở trước, 
tổng tướng trí, biệt tướng trí, biện thuyết vô ngại, cụ 
túc thần thông Ba la mật, cung đưỡng thập phương 
nhất thiết Phật, tịnh Phật quốc thổ, giáo hoá chúng 
sinh, nhĩ thời thiền định, chuyển danh Bát nhã Ba 
la mật). Ông cho rằng mọi sự vật và hiện tượng đều 
không có tự tính, tự tính thanh tịnh tâm của nó không 
chấp trước cái gì cả, thì bèn có thể đạt đến cảnh giới 
trí tuệ đáo bỉ ngạn (trí tuệ sang bên kia bờ tức chỉ 
giác ngộ thành Phật - ND). Khi nói đến Bồ tát thiền 
định, ông nói: Quán sắc là chân như, thụ tưởng hành 
thức là chân như, là do quán sâu sắc tính chân như 
của ngũ uấn, tức không có phiền não có thể cắt đứt, 
cũng không có giải thoát lên Niết Bàn có thể chứng 
được. Vì sao vậy? Sắc tức thị Không, Không tức thị 
Sắc. Thụ Tưởng Hành Thức tức thị Không, Không tức 
thị Tưởng Hành Thức; Không tức thị Niết Bàn, Niết 
Bàn tức thị Không; Phiền não tức thị Không, Không 
tức thị Phiền não; Trí Tuệ tức thị Không, Không tức 
thị Trí Tuệ; không thể dùng Hư Không để dứt Hư 
Không, không thể dùng Hư Không chứng Hư Không. 
Như bài kệ: Quán tướng không trong sạch của thân, 
tính chân như thường định, tất cả đều đến tâm, pháp 
cũng phải quán như thế" (Như trên) (Quán sắc như 
thụ tưởng hành thúc như, thâm quán ngũ ấm như 
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như tính cố, tức vô phiền não khả đoạn, diệc vô giải 
thoát Niết Bàn khả chứng. Hà dĩ cố ? Sắc tức thị 
Không, Không tức thị Sắc; Thụ Tưởng Hành Thúc tức 
thị Không, Không tức thị Thụ Tưởng Hành Thức; 
Không tức thị Niết Bàn, Niết Bàn tức thị Không; 
Phiền não tức thị Không, Không tức thị Phiền não; 
Trí Tuệ tức thị Không, Không tức thị Trí Tuệ; bất 
khả dĩ hư không đoạn hư không, bất khả dĩ hư không 
chứng hư không. Như luận kệ thuyết: Quán thân bất 
tịnh tướng, chân như tính thường định, chư thụ cập 
dĩ tâm, pháp diệc như thị quán). "Ngũ ấm như như 
tính" tức là ngũ ấm (tức ngũ uấn) đều là Không, Sắc 
tức thị Không, đều vô tự tính: "chân như tính thường 
định" chỉ bản tính của chư pháp, bản thể thành Phật 
của chúng sinh, Phật tính đều thường trụ bất biến 
(vĩnh hằng). 


(3) Tính Không uô sinh diệt. 


Tuệ Tư vừa cho rằng pháp tính vô tự tính, chân 
như tính thường định lại vừa cho rằng cũng không 
thể chấp trước đối với tính của chân như. Trong lý 
luận toạ thiền quán chiếu, ông nói đi nói lại "tâm 
tính thanh tịnh không có tướng", "tâm tính tịnh như 
mình châu”, "tâm tính thanh tịnh như ý châu", "tâm 
tính không có hình thể không có tên gọi", "tính đó 
tuy Không vô sinh diệt" (Như trên. Quyển hạ) (tâm 
tính thanh tịnh vô hữu tướng.... tâm tính thanh tịnh 
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như mình châu..... tâm tính thanh tịnh như ý châu.... 
tâm tính vô thể vô danh tự.... thử tính tuy không vô 
sinh diệt). Hơn nữa ông còn vận dụng các cách lập 
luận của Trung đạo quán không ngã về một bên như 
thị phi song khiển, song trùng phủ định để tiến hành 
luận bàn về tâm tính thường và vô thường. "Nếu tâm 
tính chúng sinh vô thường thì niềm nào cũng hoại 
điệt không có nghiệp báo. Nếu tâm tính chúng sinh 
là thường, như Không bất biến không nghiệp báo. 
Tâm tính cũng không phải không vô thường, trừ phiền 
não thì được giải thoát, cho nên không mất sinh tử 
giải thoát. Nếu nói tâm tính không vô thường, thì cầu 
đạo không cần được giải thoát. Nếu bỏ sinh tử được 
giải thoát, thì phải hiểu giải thoát tức vô thường" 
(Như trên) (Chúng sinh tâm tính nhược vô thường, 
niệm niệm hoại diệt vô nghiệp báo. Chúng sinh tâm 
tính nhược thị thường, như không bất biến vô nghiệp 
báo. Tâm tính diệc phi phi vô thường, trừ phiền não 
cố đắc giải thoát, sinh tử giải thoát bất thất cố. Nhược 
ngôn tâm tính phi vô thường, cầu đạo bất tất đắc giải 
thoát. Nhược xá sinh tử đắc giải thoát, đương tri giải 
thoát tức vô thường). Tâm tính phi thường, phi vô 
thường (không phải thường, không phải vô thường). 
Nói tâm tính thường trụ bất biến, thì có thể phủ định 
nhân quả báo ứng; nói tâm tính phi thường trụ bất 
biến (không phải thường trụ bất biến) thì có thể rơi 


366 


vào trong vòng sinh tử luân hồi. Do đó, tâm tính phi 
thường, phi vô thường, cũng phi phi vô thường. Nếu 
như rời sinh tử mà cầu giải thoát, thì loại giải thoát 
này là vô thường. Vì vậy ông không rời sinh tử nói 
Niết Bàn, mà cũng không lấy sinh tủ nói giải thoát. 
Loại cảnh giới phi thị phi phi không phải thị cũng 
không phải phì), không gắn bó, không rời bỏ đó chính 
là thiền. Ông nói: "Chúng sinh không phải là tướng 
chúng sinh, lại cũng lại không phải là phi chúng sinh. 
Sinh tử Niết Bàn là giả danh, chỉ có Phật với Phật 
hiểu điều đó" (Như trên) (Chúng sinh phi thị chúng 
sinh tướng, điệc phục phị thị phi chúng sinh. Sinh tử 
Niết Bàn giả danh thuyết, duy Phật dữ Phật nãi trì 
thử). Chấp trước ở giả danh, ngã về một bên, thì 
không thể nào ngộ được Phật tính và đạo lý cứu cánh 
của thành Phật.‹Tuệ Tư và "pháp môn Chỉ Quán" của 
tông Thiên Thai ảnh hưởng rất lớn đối với tông Thiên 
Thai đời Đường. Giữa niên hiệu Trinh Nguyên đời 
Đường, bia Sở Kửn Thiền Sự bi viết: "Pháp Hoa tam 
muội gốc từ Hằng Dương (Nam Nhạc Tuệ Tư), pháp 
môn Chỉ Quán truyền đến đỉnh Thiên Thai (Thiên 
Thai Trí Khải) "đủ thấy dấu vết ảnh hưởng của tư 
tưởng Tuệ Tư. 

Thời kỳ Nguy Tấn Nam Bắc triều, tư tưởng về 
Tính của Phật giáo vô cùng phong phú. Chủ yếu gồm 
có tư tưởng Niết Bàn Phật tính của Trúc Đạo Sinh, 
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tư tưởng về Phật tính của 12 Niết Bàn sư và tư tưởng 
tự tính thanh tịnh, Định Tuệ song tu của Tuệ Tư. 
Các học giả này luận Tính vừa chỉ hàm ý bản tính, 
căn tính nội tại, bản thể của vạn vật vũ trụ, lại vừa 
bao hàm cả các ý nghĩa về bản tính thiện ác, căn cứ 
và nguyên nhân thành Phật, thường trụ bất biến, vốn 
có và sau mới có của Phật tính. Những điều đó ảnh 
hưởng sâu sắc luận Tính của các tông phái Phật giáo 
Tuỳ Đường, Lý học đời Tống Minh dùng Lý, Tâm, Khí 
bàn về Tính. 
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CHƯƠNG IV 


TƯ TƯỞNG TÍNH THỜI Kỳ 
TÙY ĐƯỜNG NGŨ ĐẠI 


Thời kỳ Tuỳ Đường, phạm trù Tính tiếp tục phát 
triển, nhất là trong quá trình hình thành các tông 
phái Phật giáo, thảo luận Niết Bàn Phật tính trỏ 
thành vấn đề quan tâm phổ biến của các tông phái. 
Tư tưởng Phật giáo về tâm tính nhất như, thực thể 
vi tính, vô tình hữu tính phát triển hơn trong thời kỳ 
Ngụy Tấn Nam Bắc triều. Còn tư tưởng Đạo giáo lấy 
Binh làm Tính, nhiệm tính tiêu đao, và cả tư tưởng 
Nho học về Tính tam phẩm, thiên sinh tính đắc, về 
nguồn quay trở lại Tính, mỗi cái đều phát huy nhiều 
sắc thái khác nhau tuy rằng không rực rỡ bằng Phật 
giáo, nhưng cũng có chỗ độc đáo của chúng. 


TIẾT I. TƯ TƯỞNG THỰC THỂ VI TÍNH 
CỦA NĂM TÔNG PHẬT GIÁO THỜI TÙY ĐƯỜNG 
Thời kỳ Tùy Đường là thời toàn thịnh của Phật 
giáo Trung Quốc. Sau thời Tấn, phong cách bất đồng 
của Phật giáo Nam Bắc đến khoảng thời Trần Tùy 
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mới bắt đầu tổng hợp lại. Các tông phái Phật giáo 
cũng đến thời Tùy mới hình thành hoàn toàn. Các 
tông Thiên Thai, Tam Luận, Luật tông, Hoa Nghiêm 
tông, Mật tông, Tịnh Độ tông và Thiền tông hình 
thành nối tiếp nhau. Trong số đó nhất là Thiên Thai 
tông, Tam Luận tông, Pháp Tướng tông, Hoa Nghiêm 
tông và Thiền tông mang đậm màu sắc triết học. Thời 
kỳ này do các tông Tam Luận tông, Thiên Thai tông 
đều giảng Niết Bòn Kinh, ảnh hưởng ngày càng mở 
rộng, thuyết Niết Bàn sư dần đần suy vi, thuyết Phật 
tính được phát triển một cách sáng tạo. 


I. Tư tưởng chư pháp tính Không 
của Cát Tạng thuộc Tam Luận tông 


Tam Luận tông lấy ba bộ 7yung Luận, Thập nhị 
môn luận, Bách Luận của Trung Quán phái Phật giáo 
Ấn Độ làm kinh điển chủ yếu, nên gọi là Tam Luận 
tông. Cát Tạng (649-623) là người sáng lập Tam Luận 
Tông, viết Tam Luận sớ, Tam Luận huyền nghĩa, Đại 
Thừa huyền luận, lập luận tông chỉ của ông là: Mọi 
sự vật đều do nhân duyên hòa hợp mà sinh rà, do đó 
không có tự tính (vô tự tính), tức là Không, vô sở đắc 
(không được), nhưng để dẫn dắt chúng sinh nên dùng 
giả danh để nói là Hữu (Có). Ông nói: "Các bậc thánh 
hiền biết chư pháp tính Không, đó là chân đế, đó là 
thành đế. Khiến cho nó tì tục nhập vào chân, bỏ 
phàm lấy thánh, nghĩa là như vậy đó, sơ bộ nói rõ 
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nghĩa nhị đế" (Nhị đế nghĩa) (Hiền thánh chân tri 
chư pháp tính không, thử thị chân đế, thử thị thánh 
đế. Lệnh kỳ tòng tục nhập chân, xả phàm thủ thánh, 
vi thị nghĩa cố, minh sơ tiết nhị đế nghĩa dã). Tù 
chân đế mà nói chư pháp vô tự tính mà là Không, tù 
tục đế mà nói chư pháp là Hữu; lý luận đó chính là 
Nhị đế luận của Cát Tạng. 

Cát Tạng cho rằng chư pháp tính Không có 8 hàm 
nghĩa. "Bây giờ cần giải thích pháp không cũng nhiều 
ý, nhưng phân biệt 8 ý vậy. Một, hiểu rõ bản tính là 
Không, nhưng gặp duyên nên thành Hữu, Hữu dút 
thì trỏ lại bản tính, cho nên gọi là tính Không vậy. 
Hai, hiểu bản tính (gốc của tính) Không nhưng ngọn 
là Giá Hữu, ý như vậy nên gọi là tính Không. Ba, 
bản tính thường Không, không có lúc nào bất Không 
(chẳng phải là Không), cho nên gọi là tính Không. 
Bốn, hiểu rõ chỉ có nhân duyên chư pháp là Không, 
cho nên nói là tính Không. Năm, phá tính Hữu mà 
có được Không, cho nên gọi là tính Không. Sáu, phá 
vô tính pháp, pháp đó rõ là không có tính, cho nên 
gọi là tính Không vậy. Bảy, hiểu rõ vô sở hữu pháp 
tính (pháp tính chẳng phải Hữu) là Không, cho nên 
nói tính Không. Tám, hữu sở vô pháp tính Không, cho 
nên gọi là tính Không. Nay sơ lược trình bày chỗ khác 
nhau của tám ý đó, nhưng đại ý không khác nhau, 
đều là tính Không cả, như vậy chư pháp tính Không, 
tùy ý tiện dụng, dùng một nghĩa nào đó tức là độ 
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được ý rồi...." (Đại Thừa huyền nghĩa) (im tu thích 
pháp không, diệc thị đa ý, đán biện bát ý dã: nhất 
giả minh bản tính thị không, đán ngộ duyên cố hữu, 
hữu chỉ hoàn bản tính, cố ngôn tính không dã; nhị 
giả minh bản tính thị không, nhỉ mạt thị giá hữu, 
như thị ý cố ngôn tính không dã; tam giả bản tính 
thường không, vô hữu bất không thời, cố ngôn tính 
không đã; tứ giả minh chỉ nhân duyên chư pháp thị 
không, cố ngôn tính không đã; ngũ giả phá tính hữu 
đắc thử không, cố ngôn tính không dã; lục giả phá vô 
tính pháp, thử pháp mỉnh chỉ không hữu tính, cố ngôn 
tính không dã; thất giả minh vô sở hữu pháp tính thị 
không, cố ngôn tính không dã; bát giả hữu sở vô pháp 
tính không, cố ngôn tính không đã. Kim lược minh 
bát ý dị tướng, nhi đại ý vô dị, đán thị nhất tính 
không, như thị chư pháp tính không, tùy nghĩa tiện 
dụng, dụng nhất tức độ chỉ tu đắc ý..). Ông luận 
chứng bản tính Không từ tám phương diện: bản tính 
với ngoại duyên, gốc rễ với ngọc cành (căn bản đữ chỉ 
mạt), tính phổ biến của thời gian, tính phổ biến của 
không gian, phá Hữu tính đắc, phá Vô tính pháp, 
mính vô sở hữu pháp tính, hữu sở vô pháp tính. Tính 
đó là bản chất, bản tính. 

Ông còn tiến bành nghiên cứu vấn đề "bản hữu", 
“thủy hữu" của Phật tính. Nhằm vào ba quan điểm 
"bản hữu", "thủy hữu" và "bản hữu vu đương”; ông 
cho rằng Phật tính không phải "bản hữu", không phải 
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"đương hữu". "Hiểu Phật tính vốn đã có sẵn, như bần. 


nữ, bảo tàng, sao lại nhọc lòng chỉ đương quả Tầm —”ˆ 


Như Lai tạng; vả lại nếu như chưa có cái thể của 
đương quả mà có thể khiến chúng sinh chán khổ cầu 
sướng, há chẳng là lời nói khinh mạn hay sao ?" (Như 
trên) (Minh Phật tính bản lai hữu chi, như bần nữ, 
bảo tạng, hà lao chỉ đương quả vi Như lai tạng, thả 
đương quả thể do thượng vị hữu, nhi năng lệnh chúng 
sinh yếm khổ cầu lạc, khởi phi thị mạn ngữ giả tai). 
Ông rút ra kết luận "biết Phật tính chẳng phải bản 
hữu mà cũng chẳng phải thủy hữu, vì chúng sinh mà 
nói bản hữu, thủy hữu vậy" (Như trên) (tri Phật tính 
phi bản phi thủy, thả vị chúng sinh thuyết ngôn bản 
thủy dã). Ông giữ thái độ phủ định. 

Ông lại còn dùng Trung Đạo quan để trình bày 
Phật tính: "Nếu hiểu Phật tính hôm nay, cũng biết 
Trung Đạo của nó, nếu hiểu Trung Đạo tức hiểu đệ 
nhất nghĩa Không. Nếu hiểu đệ nhất nghĩa Không, 
tức hiểu Trí Tuệ. Hiểu Trí Tuệ tức hiểu hành xứ của 
Kim quang minh chư Phật. Nếu hiểu hành xứ Kim 
quang minh chư Phật thì hiểu kinh này. Nói Quang 
mỉnh là tên gọi Trí Tuệ. Nếu hiểu Trí Tuệ tức hiểu 
Phật tính. Nếu hiểu Phật tính, tức hiểu Niết Bàn vậy" 
(Như trên) (Nhược liễu kim chỉ Phật tính, diệc thríc 
bĩ chỉ trung đạo, nhược liễu trung đạo, tức liễu đệ 
nhất nghĩa không. Nhược liễu đệ nhất nghĩa không, 
tức liễu trí tuệ. Liễu trí tuệ, tức liễu kim quang minh 
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chư Phật hành xứ. Nhược liễu kim quang minh chư 
Phật hành xứ, tắc liễu thử kinh. Vân quang minh giả, 
danh vi trí tuệ. Nhược liễu trí tuệ, tức liễu Phật tính. 
Nhược liễu Phật tính, tức liễu Niết Bàn dã). Cát Tạng 
luận chứng chư pháp tính Không tù các thuyết Nhị 
đế thuyết, Bát bất thuyết, Trung Đạo thuyết. 

Cát Tạng còn tiến hành nghiên cứu sâu sắc hơn 
nữa trình bày cụ thể hơn nữa về nội hàm của Tính. 
Giải thích Phật tính vốn có ba nhà: "Người thứ nhất 
giải thích rằng, hai chữ Phật tính đều là quả danh 
(tên gọi của quả vị đạt đến trong thang giá trị Phật 
giáo - ND); Phật tên gọi chỉ Giác giả (người giác ngộ) 
do vậy đúng ra không phải nhân. Tính có nghĩa là 
không biến cải, quả thể (thể của quả vị) đã thường 
(vĩnh hằng) cho nên không biến cải. Trong nhân ngầm 
nhận biết, cho nên không phải là Giác giả, đã cải biến 
di dịch thì không thể gọi là Tính. Nhưng chúng sinh 
tất phải có được cái lý của Phật tính đó, cho nên nói 
là tất cá đều có Phật tính. Người thứ hai giải thích 
Phật tính, đó là trong nhân, vấn nạn người thứ nhất 
rằng: Trong kinh đã nói chúng sinh đều có Phật tính, 
sao lại nói trong nhân không có tên gọi đó ? Trong 
nhân chúng sinh có nghĩa Giác, cho nên tất cái lý có 
Phật tính đã rõ, không thay đổi tên gọi. Người thứ 
ba giải thích từng chữ, Phật là quả danh, tính là nhân 
danh (tên gọi của nhân).....bèn nghiên cứu tiểu trí 
(hiểu biết nhỏ) về sinh tử cuối cùng thành quả đại 
giác, quả đó mới gọi là Phật, cho nên Phật là quả 
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danh. Nhưng chúng sinh tất được cái lý của quả đó 
mà không thay đổi, cho nên gọi là Tính, Tính chỉ là 
Lý, cho nên Tính là trong nhân vậy" (Như trên) (Đệ 
nhất giải vân, Phật tính lưỡng tự, giai thị quả danh, 
Phật danh giác giả, thử cố nghi phi nhân. Tính đi bất 
cải vi nghĩa, quả thể ký thường, sở đi bất cải dã. Nhân 
trung ám thức, cố phi giác giả, ký kỳ thiên cải, bất 
đắc danh tính, đán chúng sinh tất hữu đương đắc thử 
Phật tính chí lý, cố ngôn tất hữu Phật tính dã. Đệ 
nhị sư thích Phật tính giả, thử thị nhân trung, nạn 
đệ nhất gia vân: Kinh ký ngôn nhất thiết chúng sinh 
tất hữu Phật tính, hà ngôn nhân trung vô hữu thử 
danh ? Nhân trung chúng sinh hữu giác nghĩa cố, thị 
Phật hữu tất đương chỉ lý, bất cải danh tính dã. Đệ 
tam gia phân tự giải thích, Phật thị quả danh, tính 
thị nhân danh....... nãi nghiên sinh tử tiểu trí, chúng 
thành quả địa đại giác, kỳ quả thủy danh vi Phật, cố 
Phật thị quả danh. Đán chúng sinh tất đương đắc thủ 
chỉ lý, bất cải, cố danh vi tính, tính chỉ thị lý, sở dĩ 
tính thị nhân trung đã). Ba nhà này hoặc dùng quả 
thể giải thích Phật tính, hoặc dùng nhân trung(®) giải 
thích Phật tính, hoặc kiêm dùng cả quả, nhân giải 
thích Phật tính; Cát Tạng phủ định tất cả. "Lấy Thể 
làm Dụng, lấy Dụng làm Thể, Thể Dụng bình đẳng, 
(a) Có các thuyết "Nhân trung hữu quả luận”, "Nhân trung vô 
quả luận"... Hai từ "nhân trung" chỉ ý trong nhân có hay không 


có quả vị Phật, dịch "trong nhân" cũng được - ND. 
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Bất nhị Trung Đạo, còn Phật tính là cái khác. Các vị 
sư này giải nghĩa Phật tính hoặc nói Phật tính là 
Nhân chứ không phải là Quả, hoặc nói là Quả chứ 
không phải là Nhân, đó là nghĩa của Nhân, Quả, 
không phải là nghĩa của Phật tính.... Cho nên các vị 
sư này không hiểu Phật tính, mỗi người giữ một bên, 
tranh luận ai phải ai trái, đã đánh mất Phật tính 
vậy. Nếu hiểu Nhân Quả bình đẳng bất nhị, thì mới 
có thể xứng danh là Phật tính" (Như trên) (Dĩ thể vi 
dụng, dĩ dụng vi thể, thể dụng bình đẳng, bất nhị 
trung đạo, linh thị Phật tính. Nhất thiết chư sư thích 
Phật tính nghĩa, hoặc ngôn Phật tính thị nhân phi 
quả, hoặc ngôn thị quả phi nhân, thử thị nhân quả 
nhị nghĩa, phi Phật tính dã..... Cố tri nhất thiết chư 
sư, bất tri Phật tính, các chấp nhất biên, thị phi tranh 
luận, thất Phật tính dã. Nhược tri nhân quả bình 
đẳng bất nhị, phương nãi đắc xứng danh vi Phật tính). 
"Còn như Phật tính, phi Hữu phi Vô, phi Lý nội nhị 
Lý ngoại; cho nên nếu như ngộ được Hữu Vô, Nội 
Ngoại, Bình Đẳng là hai (trái với bất nhị - ND) thì 
mới có thể gọi là chính nhân Phật tính" (Như trên) 
(Chí vu Phật tính, phi hữu phi vô, phi lý nội lý ngoại, 
thị cố nhược đắc ngộ, hữu vô, nội ngoại, bình đẳng vi 
nhị, thủy khả danh vi chính nhân Phật tính đã). Xuất 
phát tì quan điểm Trung Đạo như Hữu Vô, Thể 
Dụng, Quả Nhân, Lý nội Lý ngoại không phải một 
không phải hai, không rơi vào đường giữa, ông đã tìm 
hiểu Phật tính từ các mặt thường trụ bất cải (vĩnh 
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hằng không biến đổi), nguyên nhân thành Phật, đạo 
lý, bản thể...., nâng cao trình độ lý luận tư biện về 
Phật tính. 

Về quan hệ của Lý với phạm trù Tính, Cát Tạng 
nói: "Nay biện luận ý nghĩa Hữu Vô, Nội Ngoại của 
Phật tính thì đó là việc nan giải nhất. Hoặc có thể 
Lý ngoại có Phật tính. Lý nội không có Phật tính; 
hoặc có thể Lý nội có Phật tính, Lý ngoại không có 
Phật tính...... Nếu như nói tất cả chư pháp đều có 
sinh diệt, đều là Lý ngoại, tất thuộc ngoại đạo. Nếu 
nói tất cả chư pháp đều không sinh diệt, đều là Lý 
nội, thì thuộc nội đạo" (Như trên) (Kim biện Phật tính 
nội ngoại hĩiu vô nghĩa, thử trùng tối nan giải. Hoặc 
khả lý ngoại hữu Phật tính, lý nội vô Phật tính, hoặc 
khả lý nội hữu Phật tính, lý ngoại vô Phật tính... 
Nhược ngôn nhất thiết chư pháp hữu sinh diệt giả, 
giai thị lý ngoại, tất thuộc ngoại đạo. Nhược nhất 
thiết chư pháp vô sinh diệt giả, giai thị lý nội, tắc 
thuộc nội đạo). Cái gọi là Lý nội, Lý ngoại chỉ đạo Ì“, 
chân lý của Phật giáo với đạo lý giáo ngoại tiggti 
Phật giáo). Về vấn đề Lý nội Lý ngoại có hay không 
có Phật tính thì "trong nghĩa có bốn câu, cho nên Lý 
nội, Lý ngoại có hay không có Phật tính không thể 
nào định được. Cho nên mới làm ra thuyết bất định 
này, muốn hiểu Phật tính không phải ở Hữu Vô, hoặc 
có lúc nói Hữu, hoặc có lúc nói Vô" (Như trên) (Nghĩa 
trung tự hữu tứ cú, cố nội ngoại hữu vô bất định. Sở 
dĩ tác thử bất định thuyết giả, dục minh Phật tính 
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phi thị hữu vô cố, hoặc thời thuyết hữu, hoặc thời 
viết vô dã). Đó cũng là dùng quan điểm Trung Đạo 
luận Tính. Kbi ông giải thích câu "Trong kinh nói rõ 
có Phật tính, Pháp tính, Chân như, Thực tế.... đều là 
những tên gọi khác của Phật tính", "tên gọi tuy khác, 
Lý thực không hai" (Kinh trung hữu minh Phật tính, 
Pháp tính , Chân như, Thực tế đẳng, tịnh thị Phật 
tính chi đị danh..... Danh nghĩa tuy dị, lý thực vô 
nhị), ông đã nói: "Nếu chiếu y theo danh mà giải 
nghĩa thì không thể được, vì sao ? Đại đạo bình đẳng 
cho mọi người, tính khiến cho chúng sinh giác ngộ gọi 
tên là Phật tính. Nghĩa ẩn đấu sinh tử, đanh là Như 
Lai tạng. Dung hợp các thức tính, cứu cánh thanh 
tịnh, gọi tên là tự tính thanh tịnh tâm. Làm thể tính 
của chư pháp thì tên gọi là pháp tính.... Tuy có nhiều 
tên gọi, thực không có hai tướng (không khác nhau 
mà là một). vì lý do như thế nên nói danh từ tuy khác 
mà Lý thực vô nhị (không phải là hai mà là một)” 
(Nhược y danh thích nghĩa, phi vô sở đĩ, bà giả ? Bình 
đẳng đại đạo, vi chư chúng sinh giác ngộ chỉ tính, 
danh vi Phật tính. Nghĩa ẩn sinh tử, danh Như Lai 
tạng. Dung chư thức tính, cứu cánh thanh tịnh, danh 
vi tự tính thanh tịnh tâm. Vi chư pháp thể tính, danh 
vỉ pháp t tính...... Tuy hữu chư đanh, thực vô nhị tướng, 
di thị cố vân, danh tự tuy dị, lý thực vô nhị đã) Ông 
giải thích Phật tính bằng bản tính giác ngộ, thức tính 
thanh tịnh, thể tính của chư pháp; Tỉnh đều chỉ bản 
tính, căn bản, bản chất; Lý là đạo lý, chân lý, tư tưởng 
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cho Tính chỉ là Lý của ông sau được Trình, Chu đời 
Tống cải tạo thành mệnh đề chủ yếu về luận Tính 
của các nhà Lý học. 


H. Thuyết Phật tính ngũ chủng, 
Tính tam nghĩa của Trí Khải 


Trí Khải (538-595) là người sáng lập tông Thiên 
Thai. Tông chỉ của tông này là tam đế viên dung, 
nhất niệm tam thiên. Cái gọi là tam đế tức Không, 
Giả, Trung; chẳng hiển hiện ở Không, chẳng cố chấp 
ở Giả tức gọi là Trung Đạo; Trung Đạo cũng chẳng 
rời Không, Giả; cũng tức là Không, Giả cho nên gọi 
là tam đế viên dung. Thiên hình vạn tượng khác nhau 
chẳng qua chỉ là một niệm ngẫu nhiên động mà biển 
hiện ra. Trong một niệm có 3000 loại thế gian. Xuất 
phát từ tam đế viên dung, nhất niệm tam thiên, Trí 
Khải vạch ra Tính có ba nghĩa: "Một, chẳng thay đổi 
danh tính; Vô Hành Kinh gọi là Tính - bất động, Tính 
tức chăng đổi nghĩa vậy. Và Tính danh, Tính phận 
nhiều loại có nghĩa bất đồng, mỗi loại đều chẳng thể 
thay đổi. Và Tính là Thực tính, Thực tính tức Lý tính, 
Thực đến cùng cực chẳng có gì vượt hơn nữa là tên 
gọi khác của Phật tính. Tính bất động thuộc Trung 
Đạo, Chủng tính thuộc Giả đế, Thực tính thuộc Trung 
đạo" (Mœ ha chỉ quán. Quyền ngũ) (Nhất bất cải danh 
tính; Vô Hành Rinh xưng bất động tính, tính tức bất 
cải nghĩa dã. Hựu tính danh tính phận, chủng loại 
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chi nghĩa phân phân bất đồng, các các bất khả cải. 
Hựu tính thị thực tính, thực tính tức lý tính, cực thực 
vô quá tức Phật tính dị danh nhĩ. Bất động tính phù 
trung, chủng tính phù giả, thực tính phù trung). Tính 
tức là mối liên hệ ổn định bất biến thường trụ trong 
bản tính, tức là nghĩa chẳng thay đổi của Tính; các 
sự vật đều có bản phận (phần của mình) của loại mối 
liên hệ ổn định này, đó là nghĩa tính phận của Tính; 
loại quan hệ ổn định này cực kỳ thực tại, đó là nghĩa 
thực tính của Tính. Chẳng đổi thay, chẳng động thuộc 
về Không; Tính phận, Chủng tính thuậc về Giả; Thực 
tính thuộc về Trung. Như vậy đã dùng thuyết tam 
đế viên thông nối liền thông suốt ba nghĩa của Tính. 
Ông lại còn nối liền Phật tính với các khâu tu hành 
thành Phật. Ông cho rằng Phật tính có 5 loại: 

1. Chính nhân Phật tính, tức là Lý vốn có từ tiên 
thiên, gọi là Pháp tính, Chân như. 

2. Liễu nhân Phật tính, tức trí tuệ đạt được do 
hiểu thấu được Phật Lý. 


3. Nhân duyên Phật tính, tức thiện hạnh có khả 
năng dẫn đến sản sinh ra Phật Trí. 

4. Quả Phật tính, tức đạt đến Trí Đức vến có của 
Phật quả. 


(a) Như vậy trên đó đã in sai bất động tính phù Không thành 
bất động tính phù trung - ND. 
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5. Quả quả Phật tính, đạt đến "đoạn đức" (cắt đứt 
la bỏ cả Đức) do đến Đại Niết Bàn đoạn trừ được 
Phiền não. 

(Xem Điệu pháp liên hoa hính uăn cú. Quyền thập 
thượng). Ông nói về Phật tính qua các mặt bản thể 
của vạn vật (chính nhân), trí tuệ Phật giáo (Liễu 
nhân), tu trì thành tựu Phật quả (đoạn nhân, trí đức, 
đoạn đức), quán thông các khâu Lý, Trí, Hành, Quả, 
Trước đó nói về chẳng thay đổi, chủng tính, thực tính 
là nói về mặt lý luận, năm loại Phật tính này thì nói 
từ các khâu thực tiễn tôn giáo của Phật giáo, trước 
và sau (tức lý luận và thực tiễn - ND) nhất trí với 
nhau. Cát Tạng bàn về 12 nhà Phật tính, cùng với 
Trí Khải bàn về Tính tam nghĩa, Phật tính ngũ chủng 
đều là tổng hợp thành quả nghiên cứu của người đi 
trước về Phật tính, mang tính chất tổng kết. 


HI. Thuyết vô tình hữu tính 
của Trạm Nhiên 


Trạm Nhiên (711-782) là tổ thứ chín Thiên Thai 
tông, lấy việc tuyên truyền tư tưởng Trí Khải làm 
nhiệm vụ của mình, là nhân vật trung hưng nổi tiếng 
của Thiên Thai tông giữa thời Đường. Lý luận về Phật 
tính của ông chủ yếu ở kết hợp giáo quán (lý lận và 
thực tiễn - ND) Thiên Thai tông với tư tưởng Đợi 
Thừa Khởi Tính Luận, đưa ra thuyết vô tình hữu 
tính. "Ta đau lòng vì người đời mê chấp, hằng suy 
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nghĩ muốn khai thị mới nghĩ ra vô tình hữu tính. 
Khai thị là gì ? Một là chỉ ra mê lầm chẳng có biến 
đổi của Tính; hai là chỉ rõ Tính để sửa chữa mê lầm, 
do đó mới nói vô tình hữu tính. Nếu như phân ra lớn 
nhỏ thì thuyết tùy duyên bất biến xuất phát từ đại 
giáo, nói cây đá vô tâm là sinh từ tiểu tông... Nên 
người phải biết, vạn pháp là Chân như bởi vì do bất 
biến. Chân như là vạn pháp, bởi vì do tùy duyên. 
Người tin vô tình vô Phật tính, thế chả nhẽ vạn pháp 
chẳng có Chân như ? Cho nên vạn pháp khác nhau 
như đầu lông hạt bụi, thể Chân như sao lại chỉ chuyên 
riêng cho ngươi và ta ?" (Kẽm Cương BÒ (Dư hoạn 
thế mê, hằng tư điểm thị, thị cố nghế ngôn vô tình 
hữu tính. Nhược phân đại tiểu, tắc tùy duyên bất biến 
chi thuyết xuất tự đại giáo, một thạch vô tâm chị 
ngữ, sinh vu tiểu tông....... Cố tử ưng tri, vạn pháp 
thị chân như, do bất biến cố. Chân như thị vạn pháp, 
do tùy duyên cố, Tử tín vô tình vô Phật tính giả, khởi 
phi vạn pháp vô chân như da ? Cố vạn pháp chỉ xứng 
ninh cách vu tiêm trần, chân như chỉ thể hà chuyên 
vu bỉ ngã ?). Thuyết này luận giải Chân như thường 
trụ bất biến là bản thể của mọi sự vật, bản thể Chân 
như thể hiện trong mọi sự vật thế gian, mọi vật vô 
tình (tức những vật không có tình cảm như gỗ đá - 
ND) đều có bản thể Chân như đó, cho nên nói vô tình 
hữu tính (vật vô tình có tính - ND), Nếu nói vô tình 
vô tính (vật vô tình không có tính - ND) thì đồng 
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nghĩa với phủ định tính phổ biến của bản thể Chân 
như thường trụ bất biến. Lý luận vạn vật hữu linh 
của thuyết vô tình hữu tính là một phát triển mới 
của lý luận Phật tính Phật giáo đương thời. Cái mà 
ông gọi là Tính, chỉ bản tính, bản thể vĩnh hằng bất 
biến của vạn vật, cũng chỉ căn cứ để thành Phật. 


IV. Tư tưởng thực thể là tính 
của tông Duy Thức 


Huyền Trang (602 - 664) là người sáng lập tông 
Duy Thức, bảo vệ nghiêm túc học thuyết Duy Thức 
Ấn Độ, chủ trương tam tính thuyết, A lại da thức 
thuyết và Chân duy thức lượng. Tam tính thuyết. là 
theo y tha khởi tính,biến kế sở chấp tính, chứng viên 
thành thực tính. Đệ tử của ông là Khuy Cơ (632 -682) 
là Bách bộ sớ chủ của tông Duy Thức, viết những 
tác phẩm chủ yếu của tông này như Thành Duy Thúc 
luận thuật hý, Nhân mình nhập chính lý luận sớ, Đại 
Thừa pháp uyển uăn lâm .... Khuy Cơ chủ trương Bản 
thức là Thể, Tính tức Thể. Ông nói: "Tính là Thể. Thể 
tức Bản Thức. Chủng tử là Dụng, như trước đó đã 
nói. Chư pháp Thể Dụng lý ứng nhau vậy, Dụng là 
Thể kiêm. Lại nói Tính gọi là Tính loại, nó lại Hữu 
lậu, vì cùng loại vậy, không bội phản trái ngược nhau, 
có duyên với nhau. Lại Tính là Tính. Nếu trụ ở Bản 
Thức, cùng chẳng có ký tính (tính ghi nhớ lại, tính 
tự có - ND), cho nên có thể duyên với nhau" (Tbònh 
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Duy Thúc luận thuột ký. Quyền tam) (Tính giả thể 
dã, thể tức bản thức. Chủng tử thị dụng, như tiền dĩ 
thuyết. Chư pháp thể dụng lý ứng nhĩ cố, dụng thị 
thể nhiếp. Hựu ngôn tính giả, vị thị tính loại, kỳ tịnh 
hữu lậu, dĩ loại đồng cố, bất tương vi bội, đắc vi sở 
duyên. Hựu tính giả tính đã. Nhược trụ bản thức, 
đồng vô ký tính, cố năng duyên chỉ). Tính có ba loại 
hàm ý: Thứ nhất, Tính là bản thể, bản thể cũng chính 
là bản thức, chỉ chân như bản tính; thứ hai, Tính là 
Tính loại, tương đương với Chúng tính; thứ ba, Tính 
là Tính, có thể đuyên với bản thức mà sinh ra. Phạm 
trù tối cao của triết học Duy Thức là Thức, cái gọi là 
"tam giới duy tâm", "nhất thiết duy thức" (Như trên. 
Quyển tam, thất) Thức tức thị Tâm, tức thị Chân như 
bản tính, tức thị bản thể. Lấy Tính là Thể, tức lấy 
Bản thức làm Thể. 

Tướng uới Tính. Tính với Tướng vìia đối ứng nhau 
vừa liên hệ nhau. Có Tính tất có Tướng. "Gọi Tướng 
và Tính thì Tính là thực thể tức duy chân như. Tướng 
cũng có tên là Thể vì là y tha thể. Đối ứng là pháp 
tướng, không gọi là sơ tính vì chẳng có Thể" (Như 
trên. Quyển cửu) (Vị tướng cập tính, tính giả thực 
thế, tức duy chân như. Tướng điệc danh thể, y tha 
thể cố. Hữu pháp tương đối, bất danh sơ tính, dĩ vô 
thể cố). Tính tức là thực thể, cũng tức là Chân như. 
Tướng (hiện tượng, tượng trạng) ÿ lại (dựa vào) bản 
thể mà sinh, cho nên cũng có thể tướng nhất định, 
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cũng có thể gọi là Thể, nhưng không phải bản thể. 
Pháp tướng với Tính đối ứng nhau, pháp tướng cứu 
cánh là sự hiển hiện của Tính mà không phải là bản 
thân Tính, không phải bản thể, cho nên khác với 
Tính. Bát thức tự tính (tám thức tự tính) không thể 
nói là đị (khác) cũng không thể nói là nhất (một), 
tướng thì xét từ tục đế là có khác biệt, xét từ chân 
đế thì không có khác biệt. Ông dẫn kinh văn nói: "Cái 
gọi là chư pháp khác biệt, xưa nay nói thế, theo 
Thành Duy Thúc: Bát thức tự tính không thể nói là 
nhất định dị biệt, bởi vì tính nhân quả, tính vô định, 
như sóng nước vậy.... Lăng GŒìa Kinh nói: Tám loại 
thức của tâm ý, theo tục đế thì tướng có khác biệt, 
theo chân đế thì tướng không có phân biệt; tướng là 
tướng của Vô vậy. Như thế đó nên mọi loại thức khác 
biệt, gọi là duy thức" (Đợi Thừa pháp uyển nghĩa lâm 
chương) (Sỏ thuyết chư tính sai biệt, nhất vãng nhị 
luận, y Thành Duy Thúc: Bát thức tự tính, bất khả 
ngôn định đị, nhân quả tính cố, vô định tính cố, như 
thủy ba cố.... Lăng Gìa Kinh vân: tâm ý thức bát 
chủng, tục cố tướng hữu biệt, chân cố tướng vô biệt; 
tướng, sở tướng vô cố, Như thị nhất thiết thức loại 
sai biệt, danh vi duy thức). Tính phi dị phi nhất 
(chẳng phải khác chẳng phải một), Tướng phi hữu 
biệt phi vô biệt (tướng chẳng phải có khác biệt chẳng 
phải không có khác biệt). Tính và Tướng tựa hồ khác 
biệt mà lại là đồng nhất. Hàm nghĩa chủ yếu của 
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Tính là bản thể, thực thể. Pháp Tướng tông lấy bản 
thể, thực thể làm Tính, đó là kế thừa và phát triển 
tư tưởng của Tư Mã Bưu, bí thư giám thời Tấn "Tính 
là bản thể của con người" (Trang Tử tập giải. Biền 
mẫu đệ bát) (Tính, nhân chỉ bản thể đã) và đã có ý 
nghĩa sáng kiến đầu tiên trong lịch sử phát triển 
phạm trù Tính của Trung Quốc. 


V. Tư tưởng Tính là nguồn Thiền 
của Hoa Nghiêm tông 


Hoa Nghiêm tông lấy kính Hoa Nghiêm làm gốc 
lập tông, cho nên lấy tên là Hoa Nghiêm tông. Quan 
hệ truyền thừa của tông này thông thường là Đỗ 
Thuận tức Pháp Thuận (557-640), Trí Nghiêm (602-668), 
Pháp Tạng (643-712), Trừng Quán (738-839) đến Tông 
Mật tức Khuê Phong (780-841). 


1. Pháp uô tự tính, Tính uô bất uiên. (Pháp không 
có tự tính, Tính không có chẳng trọn vẹn} 


Đã Thuận chủ trương chư pháp đều Không, Sự Lý 
không chướng ngại, phổ biến khắp, hỗn dung nhau. 
“Chư pháp đều Không, tướng chẳng bất tận, trong đó 
lại có nhị quán: một là vô sinh quán, hai là vô tướng 
quán. Nói vô sinh quán là pháp chẳng có tự tính, 
tướng do đó sinh ra, sinh chẳng phải thực hữu, vì vậy 
là Không, Không chẳng có mảy may, cho nên nói là 
vô sinh... Hai, vô tướng quán, tướng tức vô tướng vậy. 
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Vì sao vậy ? đo pháp rời Tướng" (Hoa Nghiêm ngũ 
giáo chỉ quán) (Chư pháp giai không, tướng vô bất 
tận, vu trung phục vi nhị quán: nhất giả vô sinh quán, 
nhị giả vô tướng quán. Ngôn vô sinh quán giả, pháp 
vô tự tính, tướng do cố sinh, sinh phi thực hữu, thị 
tắc vi không, không vô hào mạt, cố viết vô sinh... 

Đệ nhị vô tướng quán giả, tướng tắc vô tướng đã. Hà 
đi cố ? Pháp li tướng cố). Nhất thiết chư pháp đều vô 
tự tính nên Không, hình tướng, hiện tượng của mọi 
sự vật đều không có hư không phân biệt nhau. "Cho 
nên thấy những sự vật qua tai mắt, tức nhập vào 
trong pháp giới duyên khởi. Vì sao vậy ? Đều do vô 
thực thể tính, tức đo vô thể (không có hình thể) huyễn 
tướng mới thành, do sinh theo duyên chứ không phải 
tự tính có, tức do vô tính huyễn hữu mà thành, cho 
nên Tính Tướng hễn dung, thu thành một” (Như trên) 
(Thị cố kiến nhãn nhĩ đẳng sự, tức nhập pháp giới 
duyên khỏi trung dã. Hà giả ? Giai thị vô thực thể 
tính đã, tức do vô thể huyễn tướng phương thành, dĩ 
tòng duyên sinh, phi tự tính hữu, cố tức do vô tính 
đắc thành huyễn hữu, thị cố tính tướng hỗn dung, 
toàn thu nhất tế). Tất cả các pháp đều vô thể tính, 
cũng có nghĩa là không có một thể tính nhất định mà 
huyếễn hóa thành huyễn tướng biểu thị thành giả hữu. 
Như vậy, vật vô tự tính mà Không, Tướng là huyễn 
hữu mà vô tự tính, hai cái đó làm cho nhau trọn vẹn. 
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Đỗ Thuận vừa cho Tính là bản tính, bản thể, Phật 
tính, vừa chỉ ra rằng bản tính, bản thể, Phật tính đó 
là vô vi, không thể cưỡng ép phân biệt. Ông nói: 
"Nhưng pháp đó tức toàn lấy vô tính làm pháp đó, do 
đó pháp đó vô tính mà không chướng ngại cho sự cùng 
tồn tại vậy. Nếu chẳng phải vô tính, duyên khỏi bất 
thành. Cho rằng tự tính bất sinh, đều theo duyên 
khởi, cho nên đã lệnh thu tính tận, Tính túc Vô vị, 
chẳng thể phân biệt, tùy theo lớn hay nhỏ, Tính 
không có chẳng trọn vẹn, nhất thiết (tất cả) tức toàn 
tính là thân. Do đó toàn bỉ vi thử (toàn tính làm tướng 
- ND), tức Tính không chướng ngại huyễn tướng, cho 
nên một mà đủ nhiều, đã bỉ thử toàn thể thu vào 
nhau, k}:^ng chướng ngại bỉ thử sai biệt" (Như trên) 
(Nhiên thử pháp giả, tức toàn dĩ vô tính vi kỳ pháp 
dã, thị cố thử pháp tức vô tính nhỉ bất ngại tương 
tồn dã. Nhược bất vô tính, duyên khởi bất thành. Dĩ 
tự tính bất sinh, giai tòng duyên khởi, cố ký lệnh thu 
tính tận, tính tức vô vi, bất khả phân biệt, tùy kỳ 
đại tiểu, tính vô bất viên, nhất thiết diệc tức toàn 
tính vi thân. Thị cố toàn bỉ vi thử, tức tính bất ngại 
huyễn tướng, sở dĩ nhất cụ chúng đa, ký bỉ thử toàn 
thể tướng thu, bất ngại bỉ thử sai biệt đã). Bản tính 
sự vật là chẳng phải tạo tác ra, không cần cố cưỡng 
phân biệt. Nó tùy hình tướng sự vật to nhỏ, không 
cái gì chẳng viên mãn đầy đủ. Ông luận bàn về thuyết 
Lý tính và Sự viên dung vô ngại như sau: "Một, khi 
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dùng Lý tính toàn Thể trong mọi sự, không chướng 
ngại toàn thể trong một hạt bụi, do đó tại ngoại tức 
tại nội. Hai, khi toàn thể trong một hạt bụi không 
chướng ngại toàn thể trong sự khác, do đó tại nội tức 
tại ngoại. Ba, dùng tính vô nhị, mỗi một trong tất cả, 
do đó vừa ở trong lại vừa ở ngoài. Bốn, dùng tính vô 
nhị chẳng phải là tất cả cho nên chẳng phải trong 
chẳng phải ngoài. Ba câu trước nói rõ Tính với nhất 
thiết pháp chẳng phải khác nhau, câu thứ tư này nói 
rõ Tính với nhất thiết pháp chẳng phải một. Giỏi 
không phải một chẳng phải khác, cho nên trong ngoài 
không chướng ngại." (Hoa Nghiêm pháp giới huyền 
cảnh. Quyển nhị) (Nhất, di lý tính toàn thể tại nhất 
thiết sự trung thời, bất ngại toàn thể tại nhất trần 
xứ, thị cố tại ngoại tức tại nội; Nhị, toàn thể tại nhất 
trần trung thời, bất ngại toàn thể tại dư sự xứ, thị 
cố tại nội tức tại ngoại. Tam, dĩ vô nhị chỉ tính các 
toàn tại nhất thiết trung cố, thị cố diệc tại nội, diệc 
tại ngoại. Tứ, dĩ vô nhị chỉ tính phi nhất thiết cố, thị 
cố phi nội phi ngoại. Tiền tam cú minh dữ nhất thiết 
pháp phi dị, thử chí nhất cú minh dữ nhất thiết pháp 
phi nhất. Lương vi phi nhất phi dị, cố nội ngoại vô 
ngại). Loại tư tưởng Lý tính với nhất thiết pháp phi 
nhất phi dị, nội ngoại viên dung vô ngại, cùng với tư 
tưởng chư pháp vô tự tính, tuỳ duyên thành huyễn 
hữu, vô vi nhỉ vô bất viên mãn cụ túc đã thể hiện 
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điểm đặc sắc của tư tưởng pháp giới viên dung của 
tông Hoa Nghiêm. Đ 


9. Mười loại tính nghĩa, theo thể mà có tên. 


Trí Nghiêm thông qua" lục tướng nghĩa ", ° thập 
huyền môn " để thuyết trình sâu hơn lý luận pháp 
giới vô tận duyên khỏi của tông Hoa Nghiêm. Khi giải 
thích" Phật tình căn nghĩa" (Nghĩa gốc của Phật tình) 
„ ông nói: "Theo Tiểu Thừa giáo thì Phật, Bồ tát 
v.v..thì các căn tương tác, nhưng do biến hoá mà 
thành chứ không phải thay đổi Tính. Theo Tam Thừa 
giáo, biến hóa và thay đổi Tính cùng được tự tại...... 
Theo Nhất Thừa giáo, biến hóa, thay đổi Tính đều 
theo duyên khỏi bản pháp mà hiển hiện, cũng chẳng 
có tính khác có thể biến, có thể thay đổi" (Hoa Nghiêm 
ngũ thập yếu uốn đáp) (Ý Tiểu Thìia giáo, Phật, Bồ 
tát đẳng, chư căn tương tác, đán biến hóa thành, phi 
cải tính dã. Y Tam Thừa giáo, biến hóa cập cải tính, 
tịnh đắc tự tại...... VY Nhất Thừa giáo, biến hóa, cải 
tính, tịnh y duyên khởi bản pháp hiển hiện, diệc vô 
biệt tính khả biến, khả cải). Tướng trạng của Phật, 
Bồ tát và các vật hữu tình sở dĩ hiển hiện khác biệt 
thì Tiểu Thừa Phật giáo giải thích là biến hóa hình 
tướng mà ra chứ không phải thay đổi bản tính; Tam 
Thừa giáo, thì cho rằng biến hóa và thay đổi bản tính 
cùng có cả; theo quan điểm Nhất Thừa thì biến bóa 
và thay đổi bản tính đều do duyên khởi bản tính mà 
ra, cũng tức là nói rằng có và chẳng có biến hóa và 
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thay đổi, phi hữu phi vô. Tính ở đây chỉ bản tính, 
Phật tính. 

Khi luận bàn về lục vị tâm sở(, Trí Nghiêm nói: 
"Thiện là Tính, theo Thể mà có tên gọi ..... Phiền não 
thì theo Dụng mà có tên gọi. Do phiền não công dụng 
ở thế và xuất thế có nghĩa mạnh. Pháp có thể thành 
ở thế (đời), pháp có thể hủy boại ở xuất thế, khác với 
thể của thiện nói trước đây, cho nên theo Dụng mà 
được tên gọi" (Như trên) (Thiện giả Tính dã, tòng Thể 
nhỉ đắc danh...... Phiền não giả, tòng Dụng đắc danh. 
Do phiền não đẳng, vu thế xuất thế công dụng nghĩa 
cường. Vu thế pháp năng thành, xuất thế pháp năng 
hoại, đị tiền thiện thể, cố tòng Dụng đắc danh dã). 
Ông cho rằng trong lục vị tâm sở (biến hành, biệt 
cảnh, thiện, phiền não, tùy phiền não, bất định) thì 
thiện tâm sở có tên gọi như vậy là theo bản thể, bản 
tính; còn phiền não tâm sở thì có tên gọi như vậy là 
theo công dụng của nó. Tính ở đây tức chỉ Thể tức 
bản tính, bản thể. Ông lại còn luận bàn về 10 loại 
hàm nghĩa của Phật tính: "Nghĩa của Phật tính đại 
để có 10 loại: Thể tính, Nhân tính, Quả tính, Nghiệp 
tính, Tương ứng tính, Hành tính, Thời sai biệt tính, 
Biến xứ tính, bất biến tính, vô sai biệt tính" (Như 
trên) (Phật tính nghĩa giả, lược hữu thập chủng: vị 
Thể tính, nhân tính, Quả tính, Nghiệp tính, Tương 
ứng tính, Hành tính, Thời sai biệt tính, Biến xứ tính, 


(a) Tâm sở là trạng thái tâm lý - ND. 
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Bất biến tính, Vô sai biệt tính). Ông vạch ra Phật 
tính có hàm nghĩa bản thể, nguyên nhân thành Phật, 
kết quả tu hành, căn nguyên hành nghiệp, thực tiễn 
tu hành và những thuộc tính tương ứng với nhau như 
theo thời điểm mà hiển biện sai biệt, phổ biến viên 
mãn, thường trụ bất biến, không có sai biệt căn bản. 
Đó là khái quát và tổng kết tiến lên một bước của 
thuyết Phật tính tù thời Ngụy Tấn trỏ lại. 


3. Chân tính là Thể, quần cơ là Dụng. 


Pháp Tạng, tổ thứ ba Hoa Nghiêm tông dùng 
thuyết Pháp giới duyên khởi làm cơ sở lý luận lập 
tông và đã tiến hành phân tích rộng hơn, sâu sắc hơn 
các vấn đề "Tứ pháp giới", "Lục tướng nghĩa", "Thập 
huyền môn" v.v.... Ông dùng Thể Dụng viên dung giải 
thích chân tính nội tại. "Thể Dụng một cặp, đề cập 
trong kinh này là phàm đưa ra một pháp tất trong 
thì đồng với chân tính, ngoài thì ứng với quần cơ, 
không có một pháp nào không có đủ cả Thể và Dụng" 
(Phật Nghiêm kinh chỉ qui. Hiển kinh nghĩa đệ thất) 
(Thể dụng nhất đối, vị thủ kinh trung, phàm cử nhất 
pháp, tất nội đồng chân tính, ngoại ứng quần cơ, vô 
hữu nhất pháp thể dụng bất cụ). Thể Dụng đều đủ, 
tức trong thì đồng với chân tính, ngoài thì ứng quần 
cơ; đồng với chân tính là Thể, ứng quần cơ là Dụng. 
Tính là bản thể, bản tính nội tại®). Về Phật tính của 


(a)› Thể, Dụng, Quần Cơ, xin xem Từ điển Phật học - ND. 
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chúng sinh, ông cho rằng: "Nhất thiết chúng sinh đều 
xứng với bản tính của nó, trong biển Phật quả, tức 
đi về càng nhiều, càng không gián đoạn. Như Tính 
khởi phẩm nói: "Phật tủ, trong thân Như Lai đã thấy 
cả chúng sinh phát Bồ đề tâm, tu Bồ tát hạnh, thành 
Đẳng chính giác, và còn thấy nhất thiết chúng sinh 
tịch diệt Niết Bàn, lại cũng như thế "đều dư một tính 
bởi vì vô tính". Lại nói cả đến "Nhất thiết Như Lai, 
vô cùng tù bị, độ thoát chúng sinh". Giải thích như 
sau: "Biện luận chúng sinh quy lai (trở về) đồng nhất 
với Phật, đó là vô cùng tù bị" (Hoa Nghiêm Kinh chỉ 
quy. Minh Kinh ích đệ cửu) (Nhất thiết chúng sinh, 
vô bất giai tất xứng kỳ bản tính, tại Phật quả hải 
trung, tức quy lai ích, cánh cánh vô đoạn. Như Tính 
khởi phẩm vân: "Phật tử, Như Lai thận trung, tất 
kiến nhất thiết chúng sinh phát Bồ đề tâm, tu Bồ tát 
hạnh, thành đẳng chính giác, nãi chí kiến nhất thiết 
chúng sinh tịch diệt Niết Bàn, diệc phục như thị." 
giai tất nhất tính, dĩ vô tính cốế. Nãi chí vân: "Nhất 
thiết Như Lai, vô cực đại bị, độ thoát chúng tọa ứn 
sai: sinh - ND)". Giải vân: "biện chúng sinh cựu (in 
sai: quy - ND) lai đồng Phật giả, thị vô cực đại bi dã). 
Chúng sinh phù hợp với bản tính của nó, tức là lên 
Niết Bàn thành Phật, thành Phật tức là sự hiển hiện 
của Phật tính vốn có của chúng sinh. Chúng sinh đều 
không có tự tính, duy chỉ có một Phật tính. Lấy vô 
tính làm Tính tức lấy Như Lai Phật tính làm bản 
tính của chúng sinh. "Hiểu rõ Phật tính là giác ngộ 
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được hạt bụi và nhất thiết pháp (vạn vật) đều tùy 
duyên mà vô tính, tức là Phật tính. Kinh viết: "Phật 
chủng tam thế (quá khứ, hiện tại, vị lai) đều lấy vô 
tính làm Tính", Đó là nói mọi vật đều theo lẽ vô tính, 
túc Phật tính, không phải riêng cho loại hữu tình mới 
có, không phải loại vô tình không có. Nay nói riêng 
về hữu tình, ý ở chỗ khuyên người thành người cao 
quý. Thường ở trong hạt bụi đầu lông đã biện rõ mọi 
Lý Sự, không phải cái gì khác mà là Như Lai tính. 
Đó là công đức phát huy Như Lai tính gọi là Phật 
tính" (Hoa Nghiêm Kinh. Hỏi bách môn. Thể Dụng 
hiển lộ môn đệ ngũ) (Minh Phật tính, vị giác trần cập 
nhất thiết pháp tòng duyên vô tính, tức vi Phật tính. 
Kinh vân: "Tam thế Phật chủng, dĩ vô tính vi tính." 
Thử đán nhất thiết xứ tùy liễu vô tính, tức vi Phật 
tính, bất đi hữu tình cố dã, bất dĩ vô tình cố dã. Kim 
độc ngôn hữu tình giả, ý tại khuyến nhân vi khí dã. 
Thường vu nhất trần nhất mao chi xứ, minh kiến nhất 
thiết sự lý, vô phi Như Lai tính. Thị khai phát Như 
Lai tính khỏi công đức, danh vi Phật tính dã). Mọi 
sự vật đều vô tự tính, bất luận là vật hữu tình hay 
là cây đá vô tình đều như thế cả, không có bản tính 
của mình, tức vốn có Phật tính; hiểu rõ mọi Sự Lý, 
tức hiển hiện Như Lai bản tính. Hiểu rõ đạo lý Lý 
Sự viên dung, tức là thấy Phật tính. Loại Tính của 
vô tính này là thông qua phủ định bản tính nội tại 
của sự vật, mà khẳng định lấy Phật tính hư buyền 
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là Tính, hoặc giả nói Phật tính hư huyễn tức là bản 
tính nội tại của mọi sự vật. 

Về Tính uới học tộp. Pháp Tạng cho rằng, chủng 
tính có sai biệt. "Nếu theo Tam Thừa giáo, có ba 
thuyết về chủng tính sai biệt: Một, Ước thủy giáo, tức 
đặt chủng tính trong Hữu vi vô thường pháp, tức 
không thể phổ biến trong tất cả Hữu tình, cho nên 
trong 5 chủng tính'® có một chủng tính chúng sinh 
vô tính... Hai, Ưóc chung giáo, tức đặt chủng tính từ 
trong Chân như tính, thì phổ biến tất cả chúng sinh 
đều có Tính..... Ba, Ước đốn giáo, hiểu được rằng chỉ 
có một Chân như, rời lời nói mà nói tướng, gọi đó là 
chủng tính, mà không phân biệt Tính và học tập khác 
nhau, do cho rằng nhất thiết pháp đều vô nhị tướng 
(không hai tướng)" (Hoa Nghiêm nhất thừa giáo nghĩa 
phân tề chương. Quyển nhị) (Nhược y Tam Thừa giáo, 
chủng tính sai biệt lược hữu tam thuyết: Nhất, ước 
thủy giáo, tức tựu hữu vi vô thường pháp trung 'ập 
chủng tính cố, tức bất năng biến nhất thiết hữu tìu h, 
cố ngũ chủng tính trung hữu nhất phận vô tính chúng 
sinh..... Nhị, ước chung giáo, tức tựu Chân như tính 
trung lập chủng tính cố, tắc biến nhất thiết chúng 
sinh giai tất hữu tính.... Tam, ước đốn giáo minh giả, 
duy nhất chân như, li ngôn thuyết tướng, danh vi 
chủng tính, nhi diệc bất phân tính tập chi dị, dĩ nhất 


(a) Chúng tính là chỉ một cộng đồng huyết thống - ND. 
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thiết pháp do vô nhị tướng cố). Thủy giáo, Chung giáo, 
Đốn giáo tức là ba loại trong 5 loại phán giáo của 
tông Hoa Nghiêm. Năm loại phán giáo đó là: một, 
Tiểu Thừa giáo; hai, Thủy giáo; ba, Chung giáo; bốn. 
Đốn giáo; năm, Viên giáo. Thủy giáo và Chung giáo 
thuộc Tiệm giáo (giác ngộ đần dần). Tiệm giáo (Thủy 
giáo, Chung giáo) và Đốn giáo, Viên giáo đều thuộc 
Đại Thừa giáo. Theo quan điểm Đại Thừa giáo thì có 
những quan điểm về chủng tính sai biệt như sau. Loại 
quan điểm thứ nhất, phủ định tính pbổ biến của 
chủmg tính,cho rằng có một loại người không có chủng 
tính thành Phật. Loại quan điểm thứ hai, khẳng định 
bản tính sinh thành và tu tập mà thành của chủng 
tính bổ sung hoàn thiện cho nhau, không có khác biệt 
cơ bản. Theo lập trường tông Hoa Nghiêm thì Hoa 
Nghiêm tông thuộc về Đốn giáo, Viên giáo. Đó là cách 
giải thích Tính bằng chủng tính, Phật tính, tức căn 
cứ thành Phật vốn có tiên thiên, bản thể, bản tính. 
Loại tư tưởng chủng tính này liên hệ mật thiết với 
mật thiết với Phật tính. Ông nói liên hệ của Phật 
tính với chủng tính có 4 câu: "Hoặc có Phật tính, 
người Nhất xiển đề có, người thiện căn không có; hoặc 
có Phật tính, người có thiện căn có, người Nhất xiển 
đề không có; hoặc có Phật tính, hai loại người đó đều 
có, hoặc có Phật tính, hai loại người đó đều không 
có." (Huyền Nghĩa chương) (Hoặc hữu Phật tính, xiến 
đề nhân hữu, thiện căn nhân vô; hoặc hữu Phật tính, 
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thiện căn nhân hữu, xiển đề nhân vô; hoặc hữu Phật 
tính, nhị nhân cụ hữu; hoặc hữu Phật tính, nhị nhân 
cụ vô)." Nếu theo Tiểu Thừa nhất thiết chúng sinh 
đều không có đại bồ đề tính, như tiểu luận nói. Nếu 
theo Đại Thừa sơ giáo thì tức là ngũ tính sai biệt 
(năm chủng tính khác nhau), một bên chia ra thành 
có tính, một bên không có tính, như Du giò v.v... Nếu 
theo Chung giáo, nhất thiết chúng sinh đều có Phật 
tính, như Kíữ›h Niết Bàn v.v..., các luận như Phát tính 
v.v... Nếu theo Đốn giáo, Phật tính của chúng sinh 
một vị một tướng, không thể nói có, chẳng thể nói 
không có, không thể dùng lời nói điễn đạt được, như 
thuyết trong Chư pháp uô hành bình v.v... Nếu theo 
Viên giáo, Phật tính của chúng sinh có đủ nhân đủ 
quả, có Tính có Tướng, tròn vẹn đầy đủ, như trong 
Tính khỏi phẩm nói về nơi Như Lai bồ đề" (Hoa 
Nghiêm Kinh thám huyền ký) (Nhược y Tiểu thừa 
nhất thiết chúng sinh tổng giai vô hữu đại bồ đề tính, 
như tiểu luận thuyết. Nhược Đại thừa sơ giáo, tức 
ngũ tính sai biệt, nhất phân hữu tính, nhất phân vô 
tính, như Ðu Già đẳng. Nhược y Chung giáo, nhất 
thiết chúng sinh tất hữu Phật tính, như Niết Bàn 
đẳng kinh, Phậi ¿tính đẳng luận. Nhược y Đốn giáo, 
chúng sinh Phật tính nhất vị nhất tướng, bất khả 
ngôn hữu bất. khả ngôn vô, li ngôn tuyệt lô, như Niết 
Bàn uô hành bình đẳng thuyết. Nhược y Đốn giáo, 
chúng sinh Phật tính, cụ nhân cụ quả, hữu tính hữu 
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tướng, viên minh cụ đức, như Tứ:h Khởi phổm Như 
Lai bồ đề xứ thuyết). Loại tư biện Vô Hữu song 
khiển này thực sự là đầy đủ trọn vẹn, phản ảnh trình 
độ tư biện của tông Hoa Nghiêm. 


4. Tính là nguồn của cửa Thiền, Tính là Tám 
của linh trí 


Trìng Quán được tôn làm tổ thứ tư Hoa Nghiêm 
tông, lấy khôi phục Hoa Nghiêm tông chính thống 
làm nhiệm vụ của mình, đồng thời đưa thiền tông vào 
giáo pháp, mở dòng đầu tiên cho thiền giáo kết hợp 
(kết hợp Thiền tông với Giáo tông). Ông xuất phát tù 
giáo lý Lý Sự vô ngại, Chân Vọng giao triệt, chủ 
trương Tính có thiện, ác, bị Trạm Nhiên tông Thiên 
Thai phản đối kịch hệt. Còn người đã thực sự hội 
thông Thiền Giáo, hơn nữa hội thông Tam giáo: Nho, 
Thích, Đạo là Tông Mật tổ thứ năm Hoa Nghiêm tông. 

Tông Mật xếp Nhất Thừa hiển tính giáo lên hàng 
đầu của "ngũ giáo" (Tiểu Thừa giáo, Đại Thừa thủy 
giáo, Đại Thừa chung giáo, Đốn giáo, Viên giáo theo 
Hoa Nghiêm tông - ND), thực tế đã xếp Hoa Nghiêm 
tông và Thiền tông vào hàng cao nhất. Luận tính của 


(a) Ngũ tính là năm tính tức năm chất tố của chúng sinh, theo 
Pháp tướng tông là Bồ tát định tính, Duyên Giác định tính, 
Thanh văn định tính, bất định tính, vô chủng tính. Theo Hoa 
Nghiêm tông là: bất định tính, vô chủng tính, thanh văn tính, 
Duyên giác tính, Bồ tát tính, tùy theo chủng tính mà có thể 
thành Phật hay không - ND. 
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Tông Mật cũng lấy đó làm tư tưởng chỉ đạo. "Nhất 
Thừa hiển tính giáo nói nhất thiết hữu tình đều có 
bản giác chân tâm, không có bắt đầu cho đến nay, 
thường trụ thanh tịnh, rực rỡ không mờ tối, vĩnh viễn 
hiểu tất cả, cũng gọi là Phật tính, cũng gọi là Như 
Lai tạng" (Hoa Nghiêm nguyên nhân luận) (Nhất 
Thừa hiển tính giáo giả, thuyết nhất thiết hữu tình, 
giai hữu bản giác chân tâm, vô thủy dĩ lai, thường 
trụ thanh tịnh, chiêu chiêu bất muội, liễu liễu thường 
trị, diệc danh Phật tính, diệc danh Như Lai tạng). 
Phật tính tức thị bản giác chân tâm, cũng tức là 
chúng sinh đều có sẵn bản tính thanh tịnh. Vọng 
tưởng cố chấp ngộ nhận chân tâm, thì không thể 
chúng được Phật quả; quay trở lại nguồn, làm điều 
Phật làm, tâm khế hợp với Phật tâm, dứt bỏ tập 
nhiễm phàm tục, mới giác ngộ được vốn là Phật. Loại 
chân tính này cũng chính là cội nguồn (bản nguyên) 
của mọi thiền môn. "Nguồn là bản giác chân tính của 
tất cả chúng sinh, cũng gọi là Phật tính, cũng gọi là 
Tâm địa. Ngộ được nó gọi là Tuệ, tu tập theo nó gọi 
là Định. Định Tuệ gọi chung là Thiền na. Tính đó là 
cội nguồn của Thiền, cho nên gọi là nguồn Thiền 
(Thiền nguyên), cũng gọi là Thiền na" (Thiền nguyên 
chư thuyên tập đô tự. Quyển nhất) (Nguyên giả, thị 
nhất thiết chúng sinh bản giác chân tính, diệc danh 
Phật tính, diệc danh Tâm địa. Ngộ chi danh Tuệ, tu 
chỉ danh Định, Định Tuệ thông xưng vi Thiền na. 
Thử tính thị Thiền chi bản nguyên, cố vân Thiền 
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nguyên, diệc danh Thiền na), Phật tính, chân tính là 
bản nguyên mà chúng sinh thông qua thiền định giác 
ngộ được, loại bản nguyên này vốn có sẵn trong tâm 
mọi người. Loại Phật tính, chân tính này cũng là bản 
nguyên của vạn vật. "Chân tính không phải là nguồn 
riêng cho thiền môn, cũng là nguồn của vạn pháp, 
cho nên gọi là pháp tính; cũng là nguồn mê ngộ của 
chúng sinh, cho nên gọi là tạng thức Như Lai Tạng; 
cũng là nguồn muôn đức của chư Phật, cho nên gọi 
là Phật tính; cũng là nguồn của muôn hạnh của Bồ 
tát, cho nên gọi là Tâm địa" (Như trên) (Chân tính 
phi duy thị thiền môn chỉ nguyên, diệc thị vạn pháp 
chỉ nguyên, cố danh Pháp tính; diệc thị chúng sinh 
mê ngộ chỉ nguyên, cố danh Như Lai Tạng tạng thức; 
diệc thị chư Phật vạn đức chỉ nguyên, cố danh Phật 
tính; diệc thị Bồ tát vạn hạnh chi nguyên, cố danh 
Tâm địa). Như vậy, Chân tính - Thiền na (Định Tuệ) 
- Pháp tính - Phật tính - Tâm địa, tất cả những phạm 
trù biểu thị chủ thể khách thể đều hòa hợp với nhau, 
hội thông với nhau. 

Chân tính tức là Pháp tính, Phật tính không chỉ 
là bản tâm thanh tịnh mà kiêm cả tính chất cấu tịnh 
(bẩn và sạch). Tông Mật nói: "Chân tính thì không 
bẩn không sạch, phàm thánh không khác biệt, Thiền 
thì có nông có sâu, tầng bậc khác nhau v.v... Nếu đốn 
ngộ tự tâm, vốn là thanh tịnh, nguyên không phiền 
não, vô lậu trí tính, bản thân vốn tự có đủ, thì Tâm 
đó tức Phật, tất không khác biệt. Theo đó mà tu đó 
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là tối thượng thặng thiền (thiền cao nhất), cũng gọi 
là Như Lai thanh tịnh thiền" (Như trên) (Chân tính 
tắc bất cấu bất tịnh, phàm thánh vô sai, thiền tắc 
hữu thiển hữu thâm, giai cấp thù đẳng...Nhược đốn 
ngộ tự tâm, bản lai thanh tịnh, nguyên vô phiền não, 
vô lậu trí tính, bản tự cụ túc, thủ tâm tức Phật, tất 
cánh vô dị. Y thử nhỉ tu giả, thị tối thượng thặng 
thiền, điệc danh Như Lai thanh tịnh thiền). Chân tính 
có tính nhị trùng (hai lớp) có bẩn và sạch, và thiền 
pháp thì từ nông đến sâu, phân biệt từng cấp độ. 
Chỉ có đốn ngộ bản tâm thanh tịnh, viên mãn đầy 
đủ, mới là tối thượng thặng thiền. Ở đây phân biệt 
chân tính với bản tâm, chân tính có bẩn sạch, còn 
bản tâm thì thanh tịnh đầy đủ. Tính còn có nghĩa bất 
biến, lại tuỳ thuộc ở Tâm, "Bất biến (không thay đổi) 
là Tính, tuỳ duyên là Tướng, nên hiểu Tính, Tướng 
đều là nghĩa của Tâm. Nay bai tông Tính, Tướng bài 
xích nhau, nguyên nhân là không biểu chân tâm.. 

Ngày nay thiền giả (người học thiền) đa phần thôite 
hiểu nghĩa, nên mới gọi Tâm là Thiền; người giảng 
thì đa số không hiểu Pháp, cho nên dựa theo tên gọi 
mà giải nghĩa, theo tên gọi (danh) mà sinh ra chấp 
trước, khó hội thông được. Nghe Tâm là nông, nghe 
Tính là sâu, hoặc nói Tính là Pháp, lấy Tâm làm 
nghĩa cho Pháp, cho nên phải theo kinh luận Tam 
Tông mà đối chiếu lại. Nghĩa của Pháp đã rõ rồi, quy 
vào Tâm, tự nhiên không có tranh chấp" (Như trên) 
(Bất biến thị Tính, tuỳ duyên thị Tướng, đương tri 
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Tính Tướng giai thị nhất Tâm thượng nghĩa. Kim 
Tính Tướng lưỡng tông hễ tương phi giả, lương do bất 
thức chân tâm.... Kim thời thiền giả đa bất thức 
nghĩa, cố đãn hô Tâm vi Thiền; giảng giả đa bất thức 
Pháp, cố đãn ước danh thuyết nghĩa, tuỳ danh sinh 
chấp, nan khả hội thông. Văn Tâm vì thiển, văn Tính 
vị thâm, hoặc khước đĩ Tính vi Pháp, dĩ Tâm vi nghĩa, 
cố tu ước Tam Tông kinh luận tương đối chiếu chỉ. 
Pháp nghĩa ký hiển, đãn qui nhất Tâm, tự nhiên vô 
tranh). Tông Mật đem Tính phụ thuộc vào Tâm, trên 
thực tế là lấy Tâm làm bản thể, Tính thường trụ bất 
biến, chính là thể hiện của Tâm. Ông lại hội thông 
tu thiền với giảng kinh, xí đồ giải tỏa mọi tranh chấp 
giữa các giáo phái. 

Ông luận bàn sâu hơn nữa về quan hệ Tính với 
Tướng. Tâm có quả tim bằng thịt, duyên chỉnh (nhận 
thức), tập khởi (tích tập chủng tử sinh ra hành động 
hiện có), chân tâm (chân như), nghĩa của bốn khái 
niệm này được luận bản. "Ba cái trước (tim, duyên 
chỉnh, tập khởi) là Tướng, cái sau (chân như) là Tính. 
Tướng dựa Tính mà biểu hiện ra, vốn có nguyên nhân, 
đưa Tướng vào Tính, không phải không có lý do, Tính, 
Tướng vô ngại (không có chướng ngại ngăn cách), vì 
đều thống nhất ở Tâm. Mê thì như áp mặt vào tường, 
ngộ thì vạn pháp sáng như gương soi, nếu chỉ tìm 
hiểu câu chữ, hoặc tin vào vạt áo thì làm sao hiểu 
được nhất Tâm, Tính, Tướng?" (Như trên) (Tiền tam 
thị Tướng, hậu nhất thị Tính, y Tính khỏi Tướng, cái 
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hữu nhân do; hội Tướng quy Tính, phi vô sở đĩ, Tính 
Tướng vô ngại, đô thị nhất Tâm. Mê chỉ tức xúc diện 
hướng tường, ngộ chỉ tức vạn pháp lâm kính, nhược 
không tầm văn cú, hoặc tín hung khâm, vu thử nhất 
Tâm, Tính, Tướng, như hà liễu hội?). Tính là bản thể, 
Tướng là Dụng của Thể, Tính Tướng vô ngại, đều 
thống nhất ở Tâm, đó rõ ràng là hội thông, điều hòa 
Tính tông và Tướng tông. 


Tông Mật cũng phát huy thêm thuyết Tính thiện 
ác của Trừng Quán. "Những người tài giỏi thuộc phái 
Hồng Châu đã nói Tâm dậy niệm động, búng tay trợn 
mắt, mọi việc làm mọi hành vi đều là cái Dụng của 
toàn Thể Phật tính, chứ không có Dụng nào khác. 
Toàn Thể tham, sân, si, tạo thiện tạo ác, hưởng lạc 
chịu khổ, những cái đó đều là Phật tính..., Cho nên 
tri năng, ngôn ngữ, hành động đều phải là Phật 
tính..... Tham, sân, phiền não đều là Phật tính. Thể 
không phải sai biệt vô kể mà có thể tạo tác ra mọi 
sai biệt vô kể. Thể không phải sai biệt vô kể, gọi đó 
là Phật tính chẳng phải thánh chẳng phải phàm, 
chẳng phải nhân chẳng phải quả, chẳng phải thiện 
chẳng phải ác, không Sắc không Tướng, không Căn 
không Tính, cho đến cả không Phật không chúng 
sinh" (Trung Hoa truyền tâm dịa thiền môn sư từ thừa 
tập đồ) (Hồng Châu cạnh giả, khởi tâm động niệm, 
đàn chỉ động mục, sở tác sở vi, giai thị Phật toàn thể 
chỉ dụng, cánh vô biệt dụng. Toàn thể tham, sân, si, 
tạo thiện tạo ác, thụ lạc thụ khổ, thử giai thị Phật 
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tính... Cố tri năng ngôn ngữ động tác giả, tất thị 
Phật tính..... Tham sân phiền não tịnh thị Phật tính. 
Thể phi nhất thiết sai biệt chủng chủng, nhỉ năng 
tạo tác nhất thiết sai biệt chủng chủng. Thể phi chủng 
chủng giả, vị thủ Phật tính phi thánh phi phàm, phi 
nhân phi quả, phi thiện phi ác, vô sắc vô tướng, vô 
căn vô tính, nãi chí vô Phật vô chúng sinh dã). Mã 
Tổ Đạo Nhất của tông Hồng Châu cho rằng tham, 
sân, si'v.v... phiền não và cả thiện, ác, sướng, khổ 
đều là Phật tính. Phật tính không phân biệt phàm 
thánh, nhân quả, thiện ác, Sắc Tướng, Căn Tính, trị 
năng, ngôn ngữ động tác, Phật với chúng sinh, vô 
pháp vô câu), không có thể làm Phật, tuỳ vận tự 
tại, tức là tu hành. Tông Mật cho rằng phái Hồng 
Châu cho tri năng, ngôn ngữ v.v... là Phật tính, thực 
tế là Dụng của Phật tính, không phải là Thể của Phật 
tính. Thể của tự tính là Tâm tĩnh tịch vĩnh hằng, là 
hiển thị của tỉ lượng chứ không phải là hiện lượng 
(hiện lượng hiển thị tức thông qua cảm ngộ trực tiếp 
biển hiện Tâm, như tông Hà Trạch của Thần Hội). 
Đủ thấy Tông Mật sùng bái phái Nam tông từ Huệ 
Năng đến Thần Hội. Tư tưởng Tông Mật đã không 
còn chỉ là giáo nghĩa Hoa Nghiêm tông mà đan xen 
vào đó vô số tư tưởng Thiền tông Nam tông. 


(a). Câu có nghĩa là câu thúc câu nệ, hay còn là một phiên âm 
chữ phạn rút gọn hoặc chỉ cái bát nhỏ hoặc chỉ Đế Thích, hoặc 
còn có nghĩa lượng (đo lường) nên đưới đây nói đến tỉ lượng có 
nghĩa là suy luận - ND. 
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VỊ. Tư tưởng thức tâm kiến tính, đốn ngộ 
thành Phật của Thiền tông 


1. Thúc tâm biến tính, đốn ngộ thành Phật. 


Thiền tông Lục tổ Huệ Năng (638-713) trên thực 
tế là người sáng lập Thiền tông của Phật giáo Trung 
Quốc. Trình độ văn hóa của ông không cao, nhưng có 
thể ngộ trực tiếp đối với lý luận Phật giáo. Khi ông 
lần đầu tiên bái phỏng hòa thượng Hoằng Nhẫn, 
Hoằng Nhẫn nói: "Ngươi là người Lĩnh Nam lại là 
người cát lão, làm sao có thể được làm Phật?" Huệ 
Năng đáp: "Người thì có nam bắc, Phật tính thì không 
có nam bắc. Thân người cát lão khác với hoà thượng, ` 
Phật tính thì có khác biệt gì?” (Đàn kinh) (Nhữ thị 
Lãnh nam nhân, hựu thị cát lão, nhược vi khâm tác 
Phật?.... Nhân tức hữu nam bắc, Phật tính tức vô 
nam bắc. Cát lão thân dữ hòa thượng bất đồng, Phật 
tính hữu hà sai biệt?) ông đã thể hội sâu sắc chúng 
sinh đều có Phật tính. Ông thấy Thượng toạ Thần Tú 
làm bài kệ chưa thấy bản tính bèn trình lên bài "Đắc 
pháp kệ" nổi tiếng: "Bồ đề bản vô thụ, minh kính điệc 
v` đài; Phật ly thường thanh tịnh, hà xứ hữu trần 

" (Như trên jmỸ Lấy bản tâm thanh tịnh, cũng tức 
là bản thể tỉnh thần tuyệt đối làm Phật tính, Ông 


(a). Nghĩa là: Vốn không có cây bồ đề, không có gương sáng, 
Phật tính thường thanh tịnh, bụi bám vào đâu? Bài kệ này có 
một số dị bản trong đó không có từ "Phật tỉnh". Câu thứ ba là 
"bản lai vô nhất vật" - ND. 
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truyền pháp nói rằng: "Pháp không có đến ngộ hay 
tiệm ngộ, người có kẻ thông minh sắc bén có người 
ngu đần, mê tức tiệm ngộ, ngộ thì tu đốn ngộ, tự 
nhận thức bản tâm, tự thấy bản tính, ngộ tức vốn 
không sai biệt, bất ngộ thì luân hồi nhiều kiếp" (Như 
trên) (Pháp vô đốn tiệm, nhân hữu lợi độn, mê tức 
tiệm khế, ngộ nhân đốn tu, tự thức bản tâm, tự kiến 
bản tính, ngộ tức nguyên vô sai biệt, bất ngộ tức 
trường kiếp luân hồi). 

Huệ Năng cho rằng nhất thiết pháp đều ở tự tính, 
làm thiện làm ác, quyết. định ở nhất. tâm. "Tính người 
đời vốn tự tịnh (tự trong sạch), vạn pháp ở tự tính. 
Nghĩ đến mọi việc ác tất làm ác; nghĩ đến mọi việc 
thiện bèn tu thiện hạnh. Như vậy nhất thiết pháp 
(vạn pháp) đều ở tự tính.... Tính người đời tinh (sạch) 
giống như trời trong vắt, tuệ như mặt trời, trí như 
mặt trăng, trí tuệ thường sáng tỏ. Do gặp cảnh bên 
ngoài, vọng niệm như mây trôi che lấp, tự tính không 
thể sáng. Cho nên nếu gặp người thiện tri thức đạy 
chân pháp thổi bay mê vọng, Trong ngoài sáng suốt, 
trong tự tính đều thấy vạn pháp, nhất thiết pháp tự 
tại tính gọi là pháp thân thanh tịnh" (Như trên) (Thế 
nhân tính bản tự tịnh, vạn pháp tại tự tính. Tư lương 
nhất thiết ác sự, tức hành vu ác; tư lương nhất thiết 
thiện sự, tiện tu vu thiện hạnh. Như thị nhất thiết 
pháp, tận tại tự tính...... Thế nhân tính tịnh, do như 
thanh thiên, huệ như nhật, trí như nguyệt, trí huệ 
thường mình. Vu ngoại trước cảnh, vọng niệm phù 
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vân cái phục, tự tính bất năng minh. Cố ngộ thiện 
tri thức khai chân pháp xuy khước mê vọng, nội ngoại 
mỉnh triệt, vu tự tính trung, vạn pháp giai kiến, nhất 
thiết pháp tự tại tính, danh vi thanh tịnh pháp thân). 
Ông chủ trương Tính vốn tịnh, không có cái gọi là 
thiện ác, do ảnh hưởng ngoại cảnh khiến cho tâm có 
thiện ác, do đó ảnh hưởng đến hành vi của con người, 
nhờ người có đạo (thiện tri thức) dẫn dắt mới có thể 
khôi phục bản tính thanh tịnh. 

Chúng sinh nhờ thệ nguyện mà đến được bỉ ngạn, 
không phải người khác độ, mà là tự thân, tự tính, tự 
độ. "Chúng sinh thệ nguyện vô cùng để được độ, 
không phải Tuệ có thể độ. Các thiện tri thức, trong 
tâm chúng sinh, môi chúng sinh tự thân tự tính tự 
độ. Tự tính tự độ là gì? Tự trong sắc thân tà kiến 
phiền não, ngu sỉ mê vọng, tự có bản giác tính (tính 
vốn có bất sinh bất diệt), sẽ chính kiến độ.... Tà thì 
độ sang chính, mê thì độ sang ngộ, ngu thì độ sang 
trí, ác thì độ sang thiện, phiền não thì độ sang bồ đề, 
độ như thế gọi là chân độ" (Như trên) (Chúng sinh 
vô biên thệ nguyện độ, bất thị tuệ năng độ. Thiện tri 
thức, tâm trung chúng sinh, các vu tự thân tự tính 
tự độ. Hà danh tự tính tự độ? Tự sắc thân trung, tà 
kiến phiền não, ngu si mê vọng, tự hữu bản giác tính, 
tương chính kiến độ..... Tà lai chính độ, mê lai ngộ 
độ, ngu lai trí độ, ác lai thiện độ, phiền não lai bồ đề 
độ, như thị độ giả, thị danh chân độ). Trong tâm 
chúng sinh vốn có bản thể giác ngộ, tà ác, mê vọng, 
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ngu sỉ phiền não từ bên ngoài đến đều có thể thông 
qua nó mà quá độ (sang sông tức giác ngộ) chuyển 
hóa thành thiện lương, giác ngộ, trí tuệ, đó là tự tính 
tự độ. Đó cũng là tư tưởng quay trở về nhân tính 
(tính người), "trong kinh chỉ nói tự quy y Phật, không 
nói quy y Phật khác (tha Phật), không quay về tự 
tính thì không có chỗ quy y" (Như trên) (Kinh trung 
chỉ tức ngôn tự quy y Phật, bất ngôn quy y tha Phật, 
tự tính bất quy, vô sở y xứ). Tư tưởng tự tính tự độ 
tự quy y Phật có ảnh hưởng rất lớn đối với phục tính 
luận của Lý Cao nhà Đường và tâm học của Lục 
Vương thời Tống Minh. 

Huệ Năng chủ trương bản tính đốn ngộ, tự thành 
Phật đạo "Nhất thiết vạn pháp đều hoàn toàn ở trong 
tự thân, sao lại không từ tự tâm đốn hiện (hiện ra 
lập tức) bản tính chân như. Bồ tát giới kinh nói rằng: 
Bản tính của ta vốn là tự tính thanh tịnh, nhận thức 
Tâm, thấy được Tính thì tự thành Phật. ...... Ta ở chỗ 
hòa thượng Hoằng Nhẫn, nghe một lời nói mà đại ngộ 
(giác ngộ), lập tức thấy (đến kiến) bản tính chân như, 
do đó đem giáo pháp đó lưu truyền cho đời sau, khiến 
cho người học đạo đốn ngộ bồ đề, khiến cho họ đốn 
ngộ tự bản tính" (Như trên) (Nhất thiết vạn pháp, 
tận tại tự thân trung, hà bất tòng vu tự tâm đốn hiện 
chân như bản tính. Bồ tát giới kinh vân: Ngã bản 
nguyên tự tính thanh tịnh, thức tâm kiến tính, tự 
thành Phật đạo..... Ngã vu Nhẫn hòa thượng xứ, nhất 
văn ngôn hạ đại ngộ, đốn kiến chân như bản tính, 
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thị cố tương thử giáo pháp lưu hành hậu đại, lệnh 
học đạo giả đốn ngộ bồ đề, lệnh tự bản tính đốn ngộ). 
"Chư Phật ba đời, mười hai bộ kinh, cũng đều trong 
nhân tính (tính người, vốn tự có đủ. Không thể tự 
ngộ, cần được thiện tri thức chỉ đường kiến Tính; nếu 
người tự ngộ, không cần nhờ người thiện tri thức bên 
ngoài. Nếu nhận lấy thiện tri thức cầu từ bên ngoài 
để hòng được giải thoát, không có cách làm như vậy; 
nhận thức thiện tri thức trong tự tâm, tức được giải 
thoát" (Như trên) (Pam thế chư Phật, thập nhị bộ 
kinh, diệc tại nhân tính trung, bản tự cụ hữu. Bất 
năng tự ngộ, tu đắc thiện tri thức thị đạo kiến tính, 
nhược tự ngộ giả, bất giả ngoại thiện trì thức. Nhược 
thủ ngoại cầu thiện tri thức, vọng đắc giải thoát, vô 
hữu thị xứ; thức tự tâm nội thiện tri thức, tức đắc 
giải thoát). Nhất thiết vạn pháp đều có năng lực bản 
tính tự thân đốn ngộ. Đốn ngộ hoàn toàn dựa vào bản 
thân. Nếu như nhất thời không có thể giác ngộ được, 
cần phải có người thiện tri thức chỉ dẫn bến tì)ê, 
nhưng căn bản của giải thoát ở thiện tri thức trong 
tự thân, tự tâm. 

Về quan hệ giữa Tâm và Tính, "Tự sắc thân của 
người đời là tòa thành, mắt ta mũi lưỡi thân là cửa 
thành, ngoài có 5 cửa đó, trong có một cửa ý (ý môn). 
Tâm tức là địa, Tính tức là vương (vua), Tính tồn tại 
thì vương tồn tại, Tính mất đi thì vương không còn; 
Tính tồn tại thân tâm tồn tại, Tính mất đi thân tâm 
hủy hoại. Phật là tự tính làm ra, chớ cầu ỏ ngoài 
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thân. Tự tính mê thì Phật tức chúng sinh, tự tính 
ngộ thì chúng sinh tức Phật" (Như trên) (Thế nhân 
tự sắc thân thị thành, nhãn nhĩ tị thiệt thân thị 
thành môn, ngoại hữu ngũ môn, nội hữu ý môn. Tâm 
tức thị địa, tính tức thị vương, tính tại vương tại, tính 
khứ vương vô; tính tại thân tâm tồn, tính khứ thân 
tâm hoại. Phật thị tự tính tác, mạc hướng thân ngoại 
cầu. Tự tính mê Phật tức chúng sinh, tự tính ngộ 
chúng sinh tức thị Phật). Tâm tức là địa (đất), Tính 
tức là vương, có nghĩa là bản tính của con người là 
chúa tể của bản tâm. Chúa tế tồn tại, Tâm bèn tồn 
tại; chúa tế rời bỏ, bản tâm và cả tự thân đều sẽ mê 
loạn, tổn hại. Thành Phật là ở giác ngộ tự tính; tự 
tính giác ngộ thì chúng sinh tức thành Phật; khi chưa 
giác ngộ chúng sinh cũng chỉ có thể là chúng sinh. 
Cái gọi là "Tâm địa chính là tự tính giới (giới hạnh 
tự tính), tâm địa không loạn tự tính định, tâm địa 
không si (ngu sì) tự tính tuệ (trí tuệ) (Nhtí trên) (Tâm 
địa vô phi tự tính giới, tâm địa vô loạn tự tính định. 
tâm địa vô sỉ tự tính tuệ), tức là lấy Giới, Định, Tuệ 
của bản tính làm gốc của tâm địa. Tư tưởng của Huệ 
Năng về tâm tính trực giác hiển hiện, tự thân tự tính 
tự độ, đến ngộ Phật tính đã biểu hiện đặc điểm vận 
động theo tự nhiên, trực giác nhanh chóng đơn giản, 
mở ra con đường tắt dẫn tín đồ lên Thiên đường của 
Thiền tông. Từ đó, Thiền tông đại thịnh, trở thành 
một trong những tông phái lớn nhất của Thiền tông. 
Cho nên Thang Dụng Đồng nói: "Đến cuối đời Đường, 
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các tông khác suy tàn mà ngọn gió Thiền lại càng 
mạnh". Sau Huệ Năng, trong thời Đường Tống, Thiền 
tông đã một hoa năm lá, phân thành năm phái Pháp 
Nhãn, Vân Môn, Tào Động, Quy Ngưỡng, Lâm Tế, 
khiến cho tư tưởng Huệ Năng phát triển lên một bước 
nữa. 


9. Tính dẳng hư không, thể dồng pháp giới. 


Tổ thứ bảy Thiền tông là Thần Hội (686-760) đắc 
pháp của Huệ Năng, đã làm cho ngọn gió Đốn giáo 
trở thành độc tôn thiên hạ, Tiệm giáo mờ nhạt. Thần 
Hội cho rằng Vô Minh và Phật tính đều tự nhiên sinh 
ra liên hệ với nhau. "Vô Minh và T¿ Tính đều tự 
nhiên sinh ra. Vô Minh dựa Phật tính, Phật tính dựa 
Vô Minh. Hai cái dựa vào nhau, có thì cùng một lúc 
có, giác ngộ được tức Phật tính, không giác ngộ được 
tức Vỏ Minh" Xem Hồ Thích hiệu Đôn Hoàng tả bản 
“Thần Hội hòa thượng di tập", quyển nhất) (Vô Minh 
dữ tự tính cụ thị tự nhiên nhỉ sinh. Vô Minh y Phật 
tính, Phật tính y Vô Minh. Lưỡng tương y, hữu tắc 
nhất thời hữu, giác liễu giả tức Phật tính, bất giác 
liễu tức Vô Minh). Thuyết Vô Minh và Phật tính đều 
tự nhiên tựa hồ giống mà lại khác với thuyết tự nhiên 
vô vi của Đạo gia. "Nhất thiết vạn pháp đều dựa vào 
lực của Phật tính bởi vì nhất, thiết vạn pháp đều thuộc 
tự nhiên. Như tự nhiên của Đạo gia, Đạo sinh nhất, 
nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tù 
nhất trở xuống vạn vật đều là tự nhiên, do vậy kiến 
giải bất đồng" (Như trên) (Nhất thiết vạn pháp giai 
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y Phật tính lực cố, sở dĩ nhất thiết pháp giai thuộc 
tự nhiên. Như Đạo gia tự nhiên, Đạo sinh nhất, nhất 
sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật; tòng nhất 
đĩ hạ, vạn vật giai thị tự nhiên, nhân thử kiến giải 
bất. đồng). Ông không đồng ý thuyết "Đạo sinh nhất", 
nhưng tán thành thuyết nhất sinh vạn vật giai tự 
nhiên. Vì Vô Minh và Phật tính sinh ra tự nhiên nhì 
nhiên, dựa vào nhau tồn tại, tương đồng với vạn vật 
sinh ra tự nhiên, nhưng không phải Đạo (bản thể) 
sinh ra, cho nên nói hai tư tưởng này của Thần Hội 
và Đạo gia tuy đồng mà dị. 

Thần Hội phát huy hơn nữa thuyết Phật tính đốn 
ngộ của Huệ Năng. "Đại sư đời thứ sáu của tôi luôn 
luôn nói đơn đao trực nhập (một mình một đao trực 
tiếp nhảy vào), trực tiếp hiểu thấu kiến tính, không 
nói đần dần từng bước.... Đốn ngộ thấy Phật tính 
cũng như vậy. Trí tuệ tự nhiên dần dần tăng trưởng 
là điều không đồng ý" (Đáp Sùng Viễn pháp sư uấn, 
Thiền Hội ngữ lục. Đệ tam tàn quyển) (Ngã lục đại 
đại sư nhất nhất giai ngôn đơn đao trực nhập, trực 
liễu kiến tính, bất ngôn giai tiệm...... Đốn ngộ kiến 
Phật tính giả, diệc phục như thị. Trí tuệ tự nhiên 
tiệm tiệm tăng trưởng, sở dĩ bất hứa), Đến ngộ Phật 
tính tức đơn đao trực nhập, trực tiếp biểu thấu Phật 
tính, không cần chia giai đoạn lần lượt tiệm tu. Tu 
An Ngộ cũng không nhất định phải tọa thiền. Ông 

i: "Nay nói Thiền là thấy bản tính, cho nên không 
bết người ta tọa thiền trụ tâm nhập định". (Như trên) 
(im ngôn thiền giả, kiến bản tính vi thần, sở đĩ bất 
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giáo nhân tọa thân trụ tâm nhập định). Có thể thấy 
bản tính tức là Thiền, không nhất định câu nệ phải 
ngồi thiền trụ tâm nhập định. Ông còn nói: "Phải biết 
Định là vô Định, Tuệ là vô Tuệ, Hành là vô Hành, 
Tính bằng hư không, Thể đồng pháp giới" (Đốn ngộ 
Uô sinh Bát nhữ tụng) (Thị trì tức định vô định, tức 
tuệ vô tuệ, tức hành vô hành. Tính đẳng hư không, 
thể đồng pháp giới). Thiền định bao gồm hai phương 
điện tu Định và Trí tuệ. Định Tuệ bằng như không 
Định Tuệ, tu hành bằng như không tu hành, bản tính 
của thực thể đồng với Pháp giới hư không. Như thế 
là phát triển lên phía trước thiền pháp Huệ Năng về 
vận động theo tự nhiên, đơn đao trực nhập, trực liễu 
kiến tính. 

Về lý luận Phật tính bản hữu, thủy hữu thì Thần 
Hội theo thuyết bản hữu. "Phật tính không phải nhập 
từ ấm giới, chẳng phải vốn Không nay Hữu, chẳng 
phải cái đã có trở lại Vô. Theo nhân duyên tốt lành, 
chúng sinh được thấy Phật tính, do được thấy Phật 
tính mới biết vốn tự có nó..... Miết Bòn Kinh nói: Nhất 
thiết chúng sinh không nhờ chư Phật, Bồ tát thiện 
tri thức phương tiện chỉ dạy thì không bao giờ đắc 
đạo. Nếu tự mình thấy dược, thì không có cái như 
thế. Do không thấy được nên gọi là vốn không có Phật 
tính. Phật tính chẳng phải vốn không có nay mới có" 
(Hà Trạch Thần Hội thiền sư ngữ lục) (Phật tính giả, 
phi ấm giới nhập, phi bản vô kim hữu, phi đĩ hữu 
hoàn vô. Tòng thiện nhân duyên, chúng sinh đắc kiến 
Phật tính, dĩ đắc kiến Phật tính cố, đương tri bản tự 
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hữu chỉ... Miết Bàn Kinh vân: Nhất thiết chúng sinh, 
bất nhân chư Phật bồ tát thiện tri thức phương tiện 
chỉ thụ, chung bất năng đắc. Nhược tự kiến giả, vô 
hữu thị xứ. Dĩ bất kiến cố, vị ngôn bản vô Phật tính. 
Phật tính giả, phi bản vô kim hữu dã). Phật tính 
thường trụ bất diệt, cho nên không phải vốn không 
có nay mới có, cũng không phải nay đã có rồi quay 
trở về không có. Không có người thiện tri thức đã giác 
ngộ Phật tính chỉ dẫn, Phật tính vốn có cửa chúng 
sinh không thể hiển hiện; được thiện tri thức chỉ điểm 
bến mê, Phật tính tự hiện. "Chúng sinh tuy có tính 
chân như cũng giống như viên ngọc ma ni lớn, tuy 
hàm chứa tính sáng, nếu không có người mài luyện 
thì không bao giờ sáng. Tướng sai biệt cũng như vậy" 
(Như trên) (Chúng sinh tuy hữu chân như chì tính, 
điệc như đại ma ni chị bảo, tuy hàm quang tính, 
nhược vô nhân ma đã, chung bất minh tịnh. Sai biệt 
chi tướng, điệc phục như thị). Phật tính của chúng 
sinh còn gọi là bản tính Chân như, có sai biệt hoặc 
hiện hoặc không hiện, nhưng tính vốn có của nó thì 
không có sai biệt. 


Š. Nhất tính uiên thông nhất tính (Một tính dầy 
đủ tất cả các tính). 


Vĩnh Gia Huyền Giác (665 - 713), người đề xướng 
dung hợp Thiền Tông với Thiên Thai tông chủ trương 
quan điểm bồ đề phiền não không khác với bản tính. 
"Sắc, Tâm không phải là bai (bất nhị), bồ đề phiền 
não, bản tính không phải khác nhau, sinh tử, Niết - 
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Bàn như nhau" (7hiền tông Vĩnh Gia tập) (Sắc tâm 
bất nhị, bồ đề phiền não, Niết Bàn với sinh tử chẳng 
phải một chẳng phải hai, Tính với tư cách bản thể 
chẳng phải Hữu chẳng phải Vô." Vạn pháp theo 
duyên, không có tự thể. Thể mà chẳng tự, cho nên 
gọt là tính Không; Tính đã Không, tuy duyên hoà hội 
mà chẳng phải Hữu; duyên đã hoà hội, tuy Tính 
Không mà chẳng Vô. Duyên hoà hội là Hữu, Hữu mà 
chẳng Hữu; Tính Không là Vô, Vô mà chẳng Vô (Như 
trên) (Vạn pháp tòng chuyên, vô tự thể nhĩ. Thể nhỉ 
vô tự, cố danh tính Không; Tính chỉ ký Không, tuy 
duyên hội nhi phi Hữu; duyên chỉ ký hội, tuy Tính 
Không nhi bất Vô. Thị dĩ duyên hội chỉ Hữu, Hữu 
nhi phi Hữu; tính Không chỉ Vô, vô nhỉ bất Vô). Đây 
là dùng phương pháp tư biện song trùng (hai vòng) 
phi Hữu, phi Vô, phi phi Hữu, phi phi Vô để luận bàn 
Tính với tư cách bản thể, thực thể có tính chất vừa 
Không lại vừa phi Không. 

Huyền Giác cho rằng Tính với tư cách bản thể, 
thực thể vừa Không vừa phi Không, lại chủ trương 
một tính đầy đủ tất cả các tính." Thực tính Vô Minh 
tức Phật tính, huyễn hoá Không thân tức Pháp thân. 
Hiểu thấu Pháp thân chẳng có một vật gì, cội nguồn 
tự tính thiên chân Phật. Ngũ uấn như mây trôi bay 
đt bay lại, tam độc (tham sân si) như bóng bóng nước 
vọt lên lặn xuống... tiến thẳng tới cội nguồn của Phật, 
hái lá bẻ cành ta không làm được... Phật tính giới 
châu tâm địa ấn như áo mây mù khoác trên Thể...... 


Một tính đầy đủ tất cả các tính, một pháp hàm chứa 
khắp tất cả các pháp, một vầng trăng hiện khắp các 
dòng sông, mọi dòng sông trăng giữ một vầng trăng. 
Pháp thân chư Phật nhập vào Tính của ta, Tính của 
Ta hợp cùng với Như Lai. Một địa đủ tất cả các địa 
(phẩm cấp tu hành của Bồ tát, có thập địa - ND), 
chẳng phải sắc chẳng phải tâm chẳng phải hành 
nghiệp" (Vĩnh Gia chứng đạo ca) (Vô mình thực tính 
tức Phật tính, huyễn hoá không thân tức pháp thân. 
Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tính 
thiên chân Phật. Ngũ ấm phù vân không khứ lai, tam 
độc thuỷ phao hư xuất một....trực tiệt căn nguyên 
Phật sở ấn, trích diệp tầm chi ngã bất năng ..... Phật 
tính giới châu tâm địa ấn, vụ lộ vân hà thể thượng 
y... Nhất tính viên thông nhất thiết tính, nhất pháp 
biến hàm nhất. thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện nhất 
thiết thuỷ, nhất thiết thuỷ nguyệt nhất nguyệt nhiếp. 
Chư Phật pháp thân nhập ngã tính, ngã tính đồng 
cọng Như Lai hợp. Nhất địa cụ túc nhất thiết địa, phi 
sắc phi tâm phi hạnh nghiệp). Ông lấy Tâm hư tịnh 
làm bản tính, lấy Phật tính làm bản tính tự tâm hiển 
hiện, dùng thực tính, tự tính, Phật tính, ngã tính để 
luận Tính, cho là thực thể, bản thể của Phật tính 
quán thông mọi pháp tính, thấy Phật tính trong tất 
cả các tính, dung hợp tông chỉ Lý Sự, Nhất Đa viên 
dung của tông Hoa Nghiêm với tông chỉ đốn ngộ trực 
tiếp nhập vào cội nguồn của Thiền tông, khiến cho 
pháp môn Thiền tông càng hưng thịnh lên. Vĩnh Gia 
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chứng đạo ca của ông ảnh hưởng rất lớn trong Thiền 
Tông. 


4.Tính chẳng có hình tưởng, tuỳ sở dụng dặt lên. 


Huệ Hải (hiệu Đại Châu, không rõ năm sinh tử) 
đồ đệ của Giang Tây Mã Tổ Đạo Nhất (709 - 788) viết 
Đốn ngộ nhộp đạo yếu môn luận một quyển, phát huy 
tư tưởng Đốn ngộ của Thiền tông, được Đạo Nhất rất 
Sang ngợi. Ông chủ trương nhị tính không là thể. Ông 

ói: "Hiểu nhị tính Không tức giải thoát, hiểu nhị 
tinh bất Không thì không được giải thoát. Đó gọi là 
Trí, cũng gọi là Tà chính cũng gọi là hiểu Thể Dụng. 
Nhị Tính Không tức là Thể, hiểu Nhị Tính Không tức 
là giải thoát. Lại không sinh nghị ngờ, tức gọi là 
-Dụng. Nói Nhị Tính Không là không sinh ra Hữu Vô, 
Thiện Ác, Ái Tăng (yêu ghét), gọi đó là Nhị Tính 
Không" (Đại Châu thiền sư ngữ lục) (Tri nhị tính 
không tức thị giải thoát, tri nhị tính bất không, bất 
đắc giải thoát. Thị danh vỉ Trí, diệc danh vi tà chính, 
diệc danh thức thể dụng. Nhị tính không tức thị thể; 
tri nhị tính không, tức thị giải thoát. Cánh bất sinh 
nghỉ, tức danh vi dụng. Ngôn nhị tính không giả, bất 
sinh hữu vô thiện ác ái tăng, danh nhị tính không)." 
Bố thí trù bỏ tính thiện ác, bố thí trừ bỏ tính Hữu 
Vô, tính ái tăng, tính Không bất Không (tính Không 
chẳng Không), tính Định bất Định (tính Định chẳng 
Định), tính Tịnh bất. Tịnh (tính Tịnh chẳng Tịnh), tất 
cả đều bố thí trừ bỏ, tức được Nhị Không tính. Nếu 
khi đã được Nhị Không tính thì cũng được làm Nhị 
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Tính Không tưởng, cũng không được làm Niệm Hữu 
Thí tưởng, tức là chân hành đàn Ba la mật ”" (Như 
trên) (Bố thí khước thiện ác tính, bố thí khước hữu 
vô tính, ái tăng tính, không bất không tính, định bất 
định tính, tịnh bất tịnh tính, nhất thiết tất giai thí 
khước, tức đắc nhị tính không. Nhược đắc nhị tính 
Không thời, diệc đắc tác nhị tính không tưởng, diệc 
bất đắc tác niệm hữu thí tưởng, tức thị chân hành 
đàn ba la mật). Nhị Tính Không là không khẳng định, 
không phủ định các cặp phạm trù Thiện Ác, Hữu Vô, 
Ái Tăng, Không Bất Không, Định Bất Định, Tịnh Bất 
Tịnh, Nhị Tính Không tức là Thể. Hiểu Nhị Tính 
Không tức là hiểu Thể Dụng. Cách thể nhận bản tính, 
thực thể bằng cách rời bỏ thực tướng trên thực tế là 
phát huy sự ngộ được cái u tối, phát huy Thiền ngộ. 

Huệ Hải còn phân tích Kiến, Thức với tư cách chủ 
thể của nhận thức và Tính với tư cách đối tượng của 
nhận thức, cho răng bai cái đó tuy hai mà một. "Tự 
mình không kiến tính (thấy tính), không phải là 
không có tính. Vì sao vậy? Kiến tức là Tính, vô tính 
(không có tính) thì không thể Kiến; Thức tức là Tính, 
cho nên gọi là Thức Tính; Liễu (hiểu thấu) tức là 
Tính, gọi là Liễu Tính; có thể sinh vạn pháp, gọi là 
Pháp Tính, cũng gọi là Pháp Thân" (Như trên) (Tự bất 
kiến tính, bất thị vê tính. Hà dĩ cố? Kiến tức thị tính, 
vô tính bất năng kiến; Thức tức thị tính; năng sinh vạn 
pháp, hoán tác pháp tính, diệc danh pháp thân). Đem 
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chủ thể làm khách thể, lấy tri thức (công năng nhận 
thức), liễu biệt làm Tính, lấy Tâm của chủ quan thay 
thế khách quan. 


Huệ Hải không những lấy Tâm của chủ thể làm 
Tính. hơn nữa còn lấy công dụng của nhận thức cũng 
làm Tính, lấy Dụng làm Thể. "Làm Dụng của Phật 
là Phật tính; làm Dụng của giặc (tặc) là tặc tính; làm 
Dụng của chúng sinh là chúng sinh tính; Tính chẳng 
có hình tướng, tuỳ Dụng mà đặt tên" (Như trên) (Tác 
Phật dụng, thị Phật tính; tác tặc dụng thị tặc tính; 
tác chúng sinh dụng thị chúng sinh tính; tính vô hình 
tướng, tuỳ dụng lập danh). Coi Tướng là một vật 
chẳng có hình tướng, tuỳ duyên mà gán cho tên gọ1, 
càng phủ định ý nghĩa khách quan của Tính. Cái gọi 
là" Tính tức là Tâm, Tâm tức là Phật, Phật tức là 
Pháp..... , cho nên người học đạo vô tâm hoàn toàn, 
chỉ mặc nhiên khế hợp mà thôi" (Như trên) (Tính tức 
thị tâm, tâm tức thị Phật, Phật tức thị pháp.... Cố 
học đạo nhân trực hạ vô tâm, mặc khế nhỉ dì). Huệ 
Hải từ quan hệ chủ thể với khách thể, Thể với Dụng, 
Thực với Danh đó mà luận bàn về phạm trù Tính, 
vạch ra rằng Tính tức là năng lực nhận thức (liễu 
tính) chủ quan, tức thị khách thể (pháp thân), tức 
thuộc tính bản chất trong chủ khách thể không có 
hình tướng, không thể căn cứ vào cảm giác trực quan, 
chỉ có thể dựa vào mặc nhiên khế hợp thần bí mà 
biết. Cách luận Tính bằng vô tâm vận động một mình, 
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mặc nhiên khế hợp thần bí, từ Phật ở ngoài Tâm 
chuyển sang luận chứng Phật trong Tâm, quả thật 
biểu hiện đặc sắc tư biện của sự thể ngộ thần bí của 
Thiền gia. 


TIẾT 2. TƯ TƯỞNG PHẬT TÍNH SAU THỜI NGŨ ĐẠI 


Khoảng thời gian niên hiệu Hội Xương (843) thời 
Đường Vũ Tông, Phật giáo bị hủy hoại, bị đả kích rất 
lớn, kinh tế tự viện bị phá hoại. "Cả nước đỡ bỏ hơn 
4600 chùa, bắt hơn 26 vạn tăng ni hoàn tục, thu sung 
vào lưỡng thuế hộ hơn 4 vạn cơ sở Phật giáo, thu mấy 
chục triệu khoảnh ruộng thượng điền phì nhiêu, thu 
hơn 15 van nô tì làm lưỡng thuế hột), Các tông phái 
Phật giáo đều bị đả kích chỉ có Thiền tông và Tình Độ 
tông còn lưu hành. Học giả Phật học luận bàn về Tính 
cũng tù cao trào rơi xuống mức thấp nhất. 

Phổ Tế thời Tống viết Ngũ đăng bội nguyên thu 
thập tư liệu tư tưởng Phật giáo Thiền tông tù thời 
Hán Đường đến Nam Tống, rất có giá trị cho việc 
nghiên cứu tư tưởng Phật giáo Thiền tông. 

Phúc Châu Huyền Sa Sư Bị sinh sống vào khoảng 
niên hiệu Hội Xương đời Đường đến niên biệu Khai 
Bình thời Hậu Lương (khoảng 840-908) chủ trương 


(a). Hệ dân chịu thuế của thời đó - ND, 
(1). Thang Dụng Đồng. Tuỳ Đường Phật giáo sử cáo. Trung Hoa 
thư cụm bản 1982. tr.289. 
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"Cửa giải thoát không có cửa, ý của đạo nhân không 
có ý.... Động tĩnh gồm cả hai, mập mờ Phật tính. Tất 
phải đối với ngoại trần ngoại cảnh như cây khô than 
lạnh, ứng dựng theo thời, phải cho thích hợp với nó" 
(Ngũ dàng hội nguyên. Trung quyển đệ nhất) (Vô môn 
giải thoát môn, vô ý đạo nhân chỉ ý..... Động tĩnh song 
thu, man han Phật tính, tất tu đối trần đối cảnh, như 
khô mộc hàn khôi, lâm thời ứng dụng, bất thất kỳ 
nghi). Nếu như "nói sáng suốt linh minh, trí tính của 
tâm có thể thấy có thể nghe, làm chúa tể ngũ uẩn 
thân thể, là thiện tri thức nào vậy, tên đại bịp mà 
thôi.... đó là gọi giặc bằng con, là cội nguồn sinh tử, 
vọng tuầt? được giải thoát" (Như trên) (thuyết chiêu 
chiêu linh linh, linh đài trí tính, năng kiến năng văn, 
hướng ngũ uẩn thân điền tác chủ tế, bằng ma vì thiện 
tri thức, đại trám nhân...... Giá cá hoán tác nhận tặc 
tác tử thị sinh tử căn bản, vọng tưởng duyên kh. 
Ông cho rằng Phật tính chỉ có thể ngầm ngộ, đối với 
thế giới bên ngoài phải như cây khô than lạnh, không 
tạo tác cái gì cả; nếu như dựa vào tâm linh minh của 
mình và kiến văn của mình để làm chúa tể ngoại YẬP 
thì đó là nhận giặc làm con, sa vào vòng mê hoặc về 
sinh tử luân hồi mà không thể giải thoát được. 
Thiên Thai tông quốc sư Đức Thiều sinh sống vào 
khoảng sau Ngũ Đại, khoảng năm Khai Bình đời Hậu 
Laiơng đến năm Khai Bảo thứ 5 đời Bắc Tống (khoảng 
năm 906-972). Có nhà sư hỏi: "Thế nào là quay về 
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nguồn của tính" Đáp: "Vì quá khú, vị lai, thấy ở tam 
thế là thượng tọa, thượng tọa lại không phải là tam 
thế, mưa dầm trên biến cả, từng giọt tìng giọt đầy 
tràn. Một hạt bụi tính Không, toàn bộ pháp giới thu 
vào đó" (Như trên. Quyển thập) (Như hà thị quy 
nguyên tính? "..." Vị quá khứ, vị lai, kiến tại tam thế 
thị thượng tọa, thượng toạ thả phi tam tế, trạch lâm 
đại hải, trích trích giai mãn. Nhất trần không tính, 
pháp giới toàn thu), "Biển tính của pháp giói.... không 
sai biệt tơ hào, không hỗn loạn với nhau, chẳng phải 
một chẳng phải khác, chẳng phải đồng nhất chẳng 
phải tách biệt. Nếu trở về thực tế thì mọi pháp đều 
đến tận cùng" (Như trên) (Pháp giới tính bải.... vô 
tiêm hào sâm si, bất tương hỗn lạm, phi nhất phi dị, 
phi đồng phi biệt. Nhược qui thực địa khú, pháp pháp 
giai đáo để). Quan hệ giữa pháp giới và Phật tính là 
chẳng phải thống nhất chẳng phải khác biệt, chẳng 
phải đồng nhất chẳng phải tách biệt. Một chứa nhiều, 
nhiều chứa một. Tính chỉ bản tính, bản nguyên; pháp 
giới chỉ biện tượng, vật có hình tướng. 

Ôn Châu Thuy Lộc tự thiền sư Bản Tiên Œ - 1008) 
đưa ra vấn đề trong lúc ngủ có tính vốn có (bản lai 
tính) hay không. "Các ngươi, ban đêm ngủ say, không 
biết gì cả, đã không biết gì cả, vậy hỏi lúc đó các 
ngươi có bản lai tính hay không? Nếu nói lúc đó có 
bản lai tính, mà lại không biết gì cả, không khác gì 
đã chết. Nếu nói lúc đó không có bản lai tính thì đang 
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ngủ bỗng tỉnh dậy, lại hiểu biết như cũ, đã hiểu chưa? 
Không biết gì cả không khác gì đã chết, đang ngủ 
bỗng tỉnh dậy hiểu biết như cũ, như vậy những lúc 
đó là cái gì? Nếu cũng không hiểu, mỗi người tự nghĩ 
lấy vậy) (Nhĩ đẳng chư nhân, dạ gian thuy miên thục, 
bất tri nhất thiết, ký bất tri nhất thiết, thử vấn nhĩ 
đẳng na thời hữu bản lai tính, vô bản lai tính? Nhược 
đạo na thời hữu bản lai tính, hựu bất tri nhất thiết, 
dữ tử vô dị. Nhược đạo na thời vô bản lai tính, thụy 
miên hốt tỉnh, giác tri như cố, hoàn hội ma? Bất tri 
nhất thiết đữ tử vô dị, thụy miên hốt tỉnh, giác tri 
như cố, như thị đẳng thời, thị cá thập ma? Nhược dã 
bất hội, các thể cứu thủ). Ông chủ trương Tính với tư 
cách bản thể, tính của giác ngộ chẳng phải một chẳng 
phải khác với tính mê ngộ. 

Cuối thời Ngũ Đại Pháp Nhãn tông của Thiền tông 
Diên Thọ (904-1028) chia thành hai loại Tính thiện 
ác của Tính tiên thiên và Tính hậu thiên do tu tập 
mà có. Ông cho rằng "Tính không thiện ác, có thể 
sinh thiện ác. Thiện ác có thể cắt đứt, Tính không 
thể cắt đứt. Thiện ác đều cùng lấy tâm tính làm Tính. 
Nếu cắt đứt tính ác thì tâm tính cũng bị cắt đút (Tông 
Kính lục. Quyến thập thất) (Tính vô thiện ác, năng 
sinh thiện ác. Thiện ác khả đoạn, Tính bất khả đoạn. 
Thiện ác đồng dĩ tâm tính vi tính. Nhược đoạn tính 
ác, tắc đoạn tâm tính). Đầu thời Bắc Tống học giả 
tông Thiên Thai Tri Lễ (960-1028) cũng chủ trương 
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thuyết Tính ác. "Sai biệt là tướng của Vô Minh, thuần 
nhất là tướng của Chân như; khi tuỳ duyên thì có sai 
biệt, khi không tùy duyên thì không sai biệt, cho nên 
mới biết nhất Tính hợp với Vô Minh mới có sai biệt, 
chính là hàm nghĩa chẳng phải Thể bất nhị, mà chỉ 
để trừ Vô minh vô sai biệt" (Thập Bất nhị môn chỉ 
yếu sơo. Đại Chính Tạng, quyền tứ thập lục) (Sai biệt 
thị vô mình chi tướng, thuần nhất thị chân như chỉ 
tướng; tuỳ duyên thời tắc hữu sai biệt, bất tùy duyên 
thời tắc vô sai biệt, cố tri nhất tính dữ vô minh hợp 
phương hữu sai biệt, chính thị hàm nghĩa, phi thể 
bất nhị, di trừ vô minh vô sai biệt cố), chủ trương 
"Pháp tính với Vô Minh làm nhân duyên cho nhau” 
(Như trên) (Pháp tính, vô mình hỗ vi nhân duyên). 
Ông cho rằng bản thể chân như và ngu si vô minh 
của vạn vật "hợp" thành một, bản thể vốn có, thành 
nguyên nhân sinh tử luân hồi của chúng sinh, đo đó, 
bản tính chúng sinh vừa có mặt tính thiện vừa có 
mặt tính ác. 

Việc nghiên cứu tư tưởng về Tính thời Ngũ Đại 
đến đầu thời Tống đã suy thoái, hàm nghĩa của Tính 
nhằm vào ba phương diện: (1) Pháp giới tính hải phi 
nhất phi nhị (biển tính của thế giới hiện tượng chẳng 
phải thếng nhất chẳng phải dị biệt), (2) Tính vô thiện 
ác năng sinh thiện ác, hoặc tính hàm chứa thiện ác 
(Tính không thiện ác mà có thể sinh thiện ác, hoặc 
tính hàm thiện ác) (3) Duy tâm đữ duy Tính (chỉ có 
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Tâm, chỉ có Tính) không nói dị kiêm đồng (khác dị 
biệt kiêm đồng nhất). 

Tóm lại, tư tưởng luận Tính và phạm trù Tính của 
Phật giáo thời kỳ Nguy Tấn Tùy Đường có nội dung 
vô cùng phong phú. Tính vừa chỉ Phật tính thường 
trụ bất biến, vừa chỉ bản tính, bản chất của sự vật, 
vừa chỉ bản thể, bản nguyên của vũ trụ; vừa có nghĩa 
giác ngộ, vừa có nghĩa năng lực. Bản tính vừa phân 
thiện ác vừa phân thành cái vốn có và cái mới có về 
sau, hoặc "bản bữu vu đương hữu". Bản tính thành 
Phật lại phân thành cái tất cả chúng sinh đều vốn 
có, cái đại bộ phận chúng sinh đều vốn có còn người 
Nhất xiến đề vốn không có, cho đến cả phân sơ li 
thanh (tách cái thô sơ sửa thành cái trong sáng) của 
vật vô tình đều vốn có. Tính phận với tư cách bản 
thể lại liên hệ mật thiết với Tướng, Lý, Hành, Thức. 
Ông Hùng Thập Lực nói: "Trong sách Phật phàm nói 
Tính đa số là tên gọi khác của chữ Thể, có bai nghĩa: 
một, chỉ chân lý tuyệt đối, tức cái mà huyền học 
phương đông gọi là bản thể hoặc thực thể và Thể của 
Thể Dụng; hai, chỉ tự thể của chư pháp" (Phật giáo 
danh tướng thông thích) (Phật thư trung phàm ngôn 
tính giả, đa vi thể tự chỉ dị danh, kỳ nghĩa hữu nhị: 
nhất, chỉ tuyệt đối đích chân lý nhi ngôn, tức đông 
phương huyền học thượng sở vị bản thể, hoặc thực 
thể cập thể dụng chỉ thể thị dã. Nhị, chỉ chư pháp 
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chỉ tự thể nhi ngôn). Ý kiến này đúng về đại thể, 
nhưng phải bổ sung thêm. Tính của Phật giáo Trung 
Quốc không những có hàm ý bản thể của tỉnh thần 
tuyệt đối, thực thể tự tại, lại còn có hàm ý thuộc tính, 
bất biến, bất cải, giác ngộ, năng lực, thiện ác. Ông 
Mâu Tông Tam nói nghĩa của Tính có năm: tính thể, 
tính năng, tính lý, tính phận, tính giác, Năm nghĩa 
này đều có trong lý luận Phật giáo Trung Quốc. Nghĩa 
của Tính thể là bản thể tỉnh thần tuyệt đối. Nghĩa 
của Tính năng là có khả năng cắt đứt phiền não, 
hướng về Niết Bàn, phổ độ chúng sinh đến bỉ ngạn. 
Nghĩa của Tính lý là nguyên nhân và căn cứ thành 
Phật sẵn có phổ biến, từ vật vô tình đến Nhất xiến 
đề đến nhất thiết chúng sinh và cả Bồ tát, Phật đều 
có. Nghĩa của Tính phận là định phận trong Tính thể 
như chủng tính luận. Nghĩa của Tính giác là đạt đến: 
Phật quả Bát Nhã, Trí Tuệ, Trí Đức. Tư tưởng về 
Tính của Phật giáo ảnh hưởng đối với Nho, Đạo giáo 
thời Tùy Đường và cả ảnh hưởng đối với Lý học thời 
Tống Minh cũng rất nhiều phương diện, không phải 
chỉ một nghĩa của Tính thể. 

Phật giáo Trung Quốc có một quá trình phát triển 
từ chủ nghĩa lý tính sang chủ nghĩa phi lý tính. Điều 
đó cũng phản ảnh trong tư tưởng về Tính của Phật 


(1). Xem Mâu Tông Tam. Tâm thể đữ Tính thể. Quyến một. Nhà 
xuất bản Đài Bác chính Trung thư cục bản năm 1981. tr.563. 
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giáo. Pháp Tướng tông cho rằng từ Y tha khởi tính, 
Biến kế sở chấp tính trải qua ba đại kiếp (khoảng 
403200 vạn năm) mới chứng ngộ thành Thực tính, 
loại phương pháp tiệm ngộ phúc tạp rối rắm này là 
biểu hiện của chủ nghĩa lý tính. Còn Thiền tông chủ 
trương Minh Tâm kiến Tính, Đốn ngộ thần bí lại là 
biểu hiện của chủ nghĩa phi lý tính. Cái sau so với 
cái trước thì đơn giản nhanh chóng dễ làm hơn, được 
tín đồ các tầng lớp xã hội tiếp thu, được lưu truyền 
rộng rãi; còn cái trước chỉ truyền mấy đời rồi suy tàn. 
Đủ thấy, một loại học thuyết dù rằng bao hàm một 
số nhân tố lý tính nào đó mà nếu quá phiền toái thì 
sẽ phải suy tàn. Đó là một bài học kinh nghiệm quan 
trọng của tư duy. 


TIẾT 3. TƯ TƯỞNG TU CHÂN ĐẠT TÍNH 
CỦA ĐẠO GIÁO THỜI TUỲ ĐƯỜNG 


Trải qua thời kỳ Nguy Tấn Nam Bắc triều, Nha, 
Thích, Đạo tranh luận và dung hợp với nhau và cả 
nội bộ Đạo giáo Nam tông và Bắc tông giao lưu với 
nhau, thì tới thời kỳ Tùy Đường Đạo giáo đã phát 
triển lên một bước nữa. Tầng lóp thống trị hết sức 
quán triệt chính sách tôn sùng Đạo giáo, thúc đẩy 
việc nghiên cứu Đạo giáo không ngừng sâu sắc hơn. 
Đầu đời Đường, đạo sĩ kiêm học giả Đạo giáo là Thành 
Huyền Anh đưa ra tư tưởng Lý bẩm sinh, tùy Tính 
tiêu đao và Tư Mã Thừa Trinh (647-735) đưa ra tư 
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tưởng thu tâm phục tính, tu chân đạt tính. Đó là 
những đại biểu nổi bật của thời kỳ này. 


IL. Tư tưởng tiêu đao nhiệm tính 
của Thành Huyền Anh 


1. Lý bẩm sùnh, tùy Tính tiêu dao. 


Thành Huyền Anh quy định rõ ràng Tính là cái 
Lý bẩm sinh (bẩm sinh chỉ lý). "Tính là Sinh" (Trang 
TỦ tập thích. Thiện tính sớ. Dưới đây chỉ dẫn tên 
chương) (Tính, Sinh dã). "Tính là cái Lý bẩm sinh; 
Đức là tên gọi của đạo đức hành vi. Cho nên nói rộng 
rãi là để đề phòng vượt quá mức sinh lỗi lầm. Nếu 
không theo Tính mà tự tại thì e rằng tham vật hại 
Tính. Nếu không rộng rãi thì lại e rằng học đòi theo 
cái khác khiến cho thay đổi đức sai lạc: (Tại hựu sớ) 
(Tính giả. bẩm sinh chỉ lý; đức giả, công hành chỉ 
danh. Cố chí tại hựu chỉ ngôn, dĩ phòng thiên dâm 
chỉ quá. Nhược bất nhiệm tính tị tại, khủng vật dâm 
tị tang tính đã. Nhược bất hựu chi, phục khủng hiệu 
tha, kỳ đức thiên cải dã). Tính là bẩm phú con người 
sinh ra đã có, là sinh lý tự nhiên; Đức chỉ đạo đức 
hành vi con người. Trong Trang Tử. Tgi hựu số dĩ 
chủ trương khoan dung, tự tại vì mục đích đề phòng 
con người vi phạm bẩm tính và sinh lý tự nhiên mà 
sinh ra lỗi lầm. Nếu như làm trái với bản tính tự 
nhiên, không thể đạt đến khoan dung, tự tại thì khiến 
vạn vật mất đi bản tính tự nhiên, cũng không thể 
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khiến cho sự nghiệp thành công. Thành Huyền Anh 
nhấn mạnh tuân theo bấm tính con người, sinh lý tự 
nhiên của con người, chủ yếu nhằm vào nhân nghĩa 
của Nho gia. "Phàm không tu tập nhân nghĩa, không 
sánh đôi với vật, mà theo bản tính của mình, đồng 
nhất với lý của tự nhiên vậy.. . cho nên cố gắng làm 
điều Nhân, kiếng chân cố làm điều Nghĩa, luân lý 
người đời gọi là người quân tử, mà lẽ trời thì gọi là 
tiểu nhân vậy" (Đạt tông sư số) (Phù bất tu nhân 
nghĩa, bất ngẫu vu vật, nhi suất kỳ bản tính giả, dữ 
tự nhiên chỉ lý đồng đã..... Thị dĩ hành biệt tạt chi 
nhân, dụng đệ khí chi xigliễa giả, nhân luân vị chỉ 
quân tử đã, nhi thiên đạo vị chỉ tiểu nhân dã). Có 
lòng làm điều nhân nghĩa thì sẽ phản bội bản tính 
tự nhiên của con người và pháp tắc khách quan (thiên 
đạo) mà thành kẻ tiểu nhân. Tính ở đây chỉ bẩm tính, 
sinh lý tự nhiên. 


2. Môi Tính có phận riêng, dùng ỏ phận là đủ 


Thành Huyền Anh cho rằng: "Bẩm tính của vạn 
vật có công dụng khác nhau rất nhiều. Như con bọ 
ngựa vần viên đất, con nhện dệt lưới, đều là xuất tự 
tự nhiên, chứ không nhờ học, cho cái vốn đã không 
có thì chớ làm khiên cưỡng: cái trong Tính đã có thì 
không thể không làm (Tại hựu sớ) (Vật chỉ bẩm tính, 
công dụng vạn thù, như đường lang chuyển hoàn, trí 
thù kết võng, xuất tự tự nhiên, phi quan giả học, cố 
tổ vô chỉ nhi bất khả cương vị; tính trung hữu giả 
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bất khả bất vi dã), "Lấy đức tiếp vật, thuận theo tính 
của vật, mỗi tính có phận riêng, dừng ở phận là đủ" 
(Đại tông sư sớ) (Dĩ đức tiếp vật, thuận vật chỉ tính, 
tính các hữu phận, chỉ phận nhi túc). Ông cho rằng 
vạn vật, mỗi cái có tính phận của nó, mỗi vật dừng 
ở bản phận của nó là cảm thấy thỏa mãn. Trong tính 
phận vốn không có thì chớ miễn cưỡng mà làm (chắc 
là nhằm vào câu nói của Nho gia: "Biết là không thể 
mà vẫn làm" (tri kỳ bất khả nhí vi chỉ)). Cái vốn có 
trong tính phận thì không thể không làm theo nó, 
nhấn mạnh yên phận của mình. Ông cho rằng: "Quên 
điều quan hoài thì chí đạo, đập tắt trí tuệ thì đạt đến 
tự nhiên, sẽ tạo tác mà cùng công đức, cùng với trời 
đất mà hợp đức, cho nên có thể giúp cho tính phận 
của vạn vật, thuận theo việc làm của bá tính, lớn nhỏ 
đều được, bay chìm không mất, lợi ích ân trạch đều 
thầm đủ, vật đều tự nhiên" (Thiên uận sở) (Vong hoài 
chí đạo, tức trí tự nhiên, tương tạo hoá nhì đồng công, 
dữ thiên địa nhi hợp đức giả, cố năng tự vạn vật chỉ 
tính phận, thuận bách tính chỉ sở vi, đại tiểu hàm 
đắc, phi trầm bất tang, lợi trạch tiềm bị, vật giai tự 
nhiên). Có thể hành sự trong tính phận của vạn vật, 
tuỳ thuận theo việc làm của bá tính, thì có thể khiến 
cho vạn vật, mỗi cái đều đạt đựơc bản tính của nó, 
mà có hiệu quả tốt. Tính phận ở đây là chỉ bản tính 
tự nhiên, cũng có ý nghĩa đạo đức luân lý, tức bổn 
phận. ï 
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ở. Từ ngoài nhập uào trong, học tập thành Tính 


Dưới tiền đề khẳng định bản tính tự nhiên, Thành 
Huyền Anh cũng chỉ ra rằng học tập cũng có thể 
thành Tính." Phàm vật tuy bẩm thụ từ tự nhiên, 
nhưng cũng có thể học tập thành Tính". (Đạt Sừnh 
sở) (Phù vật tuy bẩm chỉ tự nhiên, diệc hữu tập dĩ 
thành tính giả)," Chương này nói rõ bất tất bẩm sinh 
biết cái lý của tự nhiên, cũng còn có học tập tích luỹ 
mà thành tính" (Như trên) (Thử chương minh bất tất 
bẩm sinh tri tự nhiên chỉ lý, diệc hữu tích tập dĩ 
thành tính giả). Tính là tính bẩm sinh tự nhiên, sinh 
lý tự nhiên, mà cũng có thể học tập thành Tính. Ông 
phát huy tư tưởng của Quách Tượng "Tính có thể học - 
Sệm thành, nhưng bên trong phải có chất của nó", ông 

i: "Từ ngoài nhập vào, học tập mà thành Tính. Do 
bên ngoài bẩm thụ thánh giáo đã thích nghi với trong 
tâm. Nếu như không có tâm thu nhận thì không có 
chỗ chứa đạo thánh" (Thiên Uuận sở) (Do ngoại nhập 
giả, tập học nhi thành Tính dã. Do kỳ ngoại bẩm 
thánh giáo, nghỉ tại tâm trung; nhược sử tố vô thụ 
nhập chỉ tâm, tắc vô tàng vu thánh đạo). Có thể học 
thánh nhân dạy đỗ, do hậu thiên mà thành Tính, 
Nhưng tất nhiên chủ quan phải có nguyện vọng và 
thành tâm tiếp thu thánh giáo; nếu không, thánh giáo 
không thể nhập vào tâm của nó để khiến cho nhờ học 
tập mà thành tính. Thuyết học tập thành Tính của 
Thành Huyền Anh không những từ góc độ nhận thức 
mà tìm hiểu vấn đề nhân tính có thể thông qua hậu 
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thiên mà hình thành, mà còn là thể ngộ chân tính 
của Đạo gia và Đạo giáo. "Đài cao bảy trượng, có thể 
nói là treo lơ lửng nguy hiểm, người nhiều lần trèo 
lên bèn không sợ hãi, do tập luyện mà thành Tính, 
còn thấy khoan khoái vui vẻ, huống hồ đạt được Chân 
(chân tính của Đạo giáo - ND), sao tiến đến đó mà 
không yên lòng ?, "Mất Đạo lâu ngày, chìm trong sinh 
tử, hốt nhiên quay về cội, gặp được chân nguyên của 
nó, trở về quê hương trùng huyền, thấy cảnh chí Đạo, 
vui sướng vậy, há phải dễ nói được !" (Tốc dương sở) 
(Đài cao thất trượng, khả vị nguy huyền, nhân chúng 
số đăng, toại bất bố cụ, tập dĩ tính thành, thượng tự 
khoan nhàn, nhỉ huống đắc chân, hà vãng bất an giả 
dã......... Tang đạo nhật cửu, lưu một sinh tủ, hốt 
nhiên phản bản, hội bỉ chân nguyên, quy kỳ trùng 
huyền chi hương, kiến kỳ chí đạo chỉ cảnh, kỳ vi lạc 
dã, khởi dị ngôn hồ !). Học tập mà thành Tính, cố 
nhiên đáng mừng, quay trỏ về cội nguồn, bỏ cái thô 
thiển trỏ về chân nguyên, bỗng thấy bản tính thuần 
chân, vui mìng khôn xiết. Do đó thuyết thành Tính 
của Thành Huyền Anh không những nghiên cứu nhân 
tính nói chung mà còn có dấu ấn sâu sắc tư tưởng 
Đạo giáo về quay về chân nguyên đến ngộ bản tính 
thuần chân. 

Thành Huyền Anh phân tích sự khác nhau giữa 
thuyết thành Tính của Đạo giáo với thuyết thành 
Tính của Nho gia, thấy rất rõ ông phê phán Nho gia 
dùng thi hành Nhân Nghĩa Lễ Trí để cầu khôi phục 
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Tính. Ông nói: "Bẩm tính tự nhiên của con người, mỗi 
người giữ lấy bản phận sinh sống (sinh phận) của 
mình, theo đó hành động, tự hợp với Lý. Nay tập theo 
ngụy pháp (phương pháp tà ngụy), áp dụng vào chân 
tính, khoe khoang uốn nắn nó, quá tệ hại vậy. Cái 
học Nho tục nhờ vào thi hành Nhân Nghĩa Lễ Trí để 
cầu trở lại Tính ban đầu, cho nên tục đó càng ngày 
càng được mà Tính thì càng ngày càng mất, học càng 
gần (đến cùng) thì Đạo lại càng xa" (Thiện tính số 
(Nhân bẩm tính tự nhiên, các thủ sinh phận, suất 
nhi hành chỉ, tự hợp vu lý. Kim nãi tập vu ngụy pháp, 
trị vu chân tính, cáng nhỉ kiều chi, dĩ khốn tệ hĩ. 
Phương tiện hành nhân nghĩa lễ trí Nho tục chỉ học, 
dĩ cầu qui phục bản sơ chỉ tính, cố tục di đắc nhỉ tính 
đi thất, học dũ cận nhỉ đạo dũ viễn dã). Theo Thành 
Huyền Anh, thành Tính của Đạo gia, Đạo giáo là 
thuận theo sinh Lý tự nhiên mà thành chân tính, còn 
Nho gia thông qua thi hành đạo đức nhân nghĩa để 
truy cầu khôi phục thiện tính ban đầu, là điều nhân 
tạo (ngụy), tổn hại nhân tính tự nhiên của con người, 
cho nên các Nho gia càng học thì càng ngược lại, rời 
chân tính ngày càng xa, học được càng nhiều thì bản 
tính tự nhiên mất càng nhiều. Lý tưởng của ông là 
"làm cá, làm chim tùy tính tiêu dao, chết hay là sống, 
mặc nhiên tự đắc" (Đại (ông sư số) (vì ngư vi điểu, 
nhiệm tính tiêu dao, xứ tử xứ sinh, cư nhiên tự đắc). 
Giống như chỉm như cá tiêu đao theo bản tính tự 
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nhiên của nó, gác bỏ ngoài tai việc sinh tử thị phi. 
"Nhân nghĩa thị phi, tổn thương chân tính, tàn hại 
như hình phạt chém giết. Ngươi đã bị vua Nghiêu 
xăm mặt cắt mũi, câu thúc tính tình, làm sao lại có 
thể ngao du tự đắc, tiêu dao phóng đãng, thong dong 
tự thích trong Đạo của sự biến hóa ?" (Như trên) (Phù 
nhân nghĩa thị phi, tổn thương chân tính, kỳ vi tàn 
hại, tỉ chi hình lục. Nhữ ký bị Nghiều kinh tị, câu 
thúc tính tình, phục hà năng ngao du tự đắc, tiêu dao 
phóng đãng, tòng dung tự thích vu biến hóa chỉ đạo 
hồ ?). Do đó theo tính tiêu dao với đạo đức nhân nghĩa 
của Nho gia không thể nào hợp với nhau được. 
Thuyết thành Tính của Thành Huyền Anh hòa hợp 
với tư tưởng Phật tính của Phật giáo. "Quên những 
suy nghĩ trong lòng, không nhọc lòng lo tính, đó là 
diệu đạo của chân quân, giữ lấy nó bên trong. Lại 
giải thích: Chân quân tức là chân tế đã nói trước đây. 
Nói tâm thủ xả, các sắc xanh vàng vốn vô tự tính, do 
nhân duyên khế hợp mà thành, không phải nó không 
phải khác nó, phi Vô phi Hữu, cho nên giả đặt ra 
nghi vấn để làm sáng tỏ chẳng có chân quân" (7ề uật 
luận sớ) (Trực trí vong hoài, vô lao thác ý, thử tức 
chân quân diệu đạo, tồn hồ kỳ trung hĩ. Hựu giải: 
Chân quân tức tiền chỉ chân tế dã. Ngôn thủ xả chỉ 
tâm, thanh hoàng đẳng sắc, bản vô tự tính, duyên 
hợp nhi thành, bất tự bất tha, phí vô phi hữu, cố giả 
thiết nghỉ vấn, dĩ minh vô hữu chân quân dã). Ông 
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tán thành "ngồi quên" (tọa vong) của Đạo gia, không 
để ngoại vật vào tâm, bảo tồn bản tính thuần chân. 
Loại bản tính thuần chân này cũng có thể nói là Tính 
của vô tính, là do hòa hợp với duyên bên ngoài mà 
sinh ra, vừa không ở trong tự thân vừa không ở ngoài 
tự thân, vừa phi Vô vừa phi Hữu, không có cái gì có 
thể làm chúa tể nó. Như vậy thuyết thành tính của 
ông hết sức gần gũi với tư tưởng vạn pháp vô tự tính, 
do nhân duyên mà ra, phi Hữu phi bất Hữu của Phật 
giáo. 


4. Suất tính nhiệm tình, dưỡng sinh dắc đạo. 


Thành Huyền Anh bàn về quan hệ mật thiết của 
Tính, Lý, Đạo. 


Tính với Tình. Tính chỉ bản tính, Tình chỉ tình 
cảm "Li Chu, Sư Khoáng bẩm sinh thông minh, noi 
theo Tính mà có năng lực làm được việc, không phải 
do học mà được thế. Nay uốn nắn tính, ngụy tạo tình, 
bỏ bản thân đuổi theo vật, tuy rằng thông đạt cũng 
chưa đủ nói là thiện" (Điền mẫu sớ) (Phù Li Chu, Sư 
Khoáng, bẩm phận thông mỉnh, suất tính nhi năng, 
phi quan học chí. Kim nãi kiêu tính ngụy tình, xả kỷ 
hiệu vật, tuy nhiên thông đạt, vị túc xưng thiện dã), 
"Tăng Sâm, Sử Ngư, Dương Chu, Mặc Địch cả bốn 
người đó đều thi hành nhân nghĩa, mà lại theo tính 
tuỳ bẩm trụ ở mệnh trời, tỉ dụ như cành cây bai chạc, 
không phải do học mà có. Người mê hoặc nhận thấy 
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nhân nghĩa của Tăng Sâm, Sử Ngư, nói bắt chước 
theo thì có thể thành đạt, nghe nói thông mìỉnh của 
Li Chu, Sư Khoáng cho rằng cố học thì tất được như 
thế, nào biết tạo ra vật mà làm hại nó! Cho nên Vương 
Bật chú Kinh Dịch nói: không theo tính tình của nó, 
làm sao có thể hành động lâu dài đến cùng, là như 
vậy đó" (Như trên) (Phù Tăng Sâm, Sử Ngư, Dương 
Chu, Mặc Địch, thử tứ tử hành nhân nghĩa giả, cái 
suất tính nhiệm tình, bẩm chỉ thiên mệnh, tỉ bỉ biền 
chỉ, phi do học đắc. Nhi hoặc giả để Tăng Sử chỉ nhân 
nghĩa, ngôn phóng hiệu chi khả thành, văn L¡ Khoáng 
chi thông minh, vị thứ kỷ chỉ tất chí, khởi tri tạo vật 
nhì đình độc chỉ! Cố Vương Bật chú Dịch vân, bất 
tính kỳ tình, yên năng cửu hành kỳ chí, tư chi vị dã). 
Uốn nắn tính nguy tạo tình hay là theo tính tuỳ tình, 
đó là hai cách khác nhau về Tính, Tình của Nho gia 
và Đạo gia. Nho gia cho rằng Tình và Tính liên hệ 
mật thiết với nhau, trái với bản tính tất nhiên nguy 
tạo tình cảm của mình. Đạo gia cho rằng tuân thuật 
bản tính, tất nhiên khiến cho tình cảm của mình tự 
nhiên bộc lộ. Trong lời luận bàn của Thành Huyền 
Anh, có một số chỗ cũng dùng Tính Tình liền nhau 
thành Tính tình hay Tình tính. " Giao tiếp thế sự, 
lục căn tiếp xúc với ngoại cảnh, vọng tâm trầm trọng, 
tham ngày tháng không đủ, cho nên tiếc tấc bóng, 
lòng lấy mặt trời mà đong (rộng lón). Động dụng tâm 
tư đuổi theo ngoại cảnh, tình tính muôn vẻ, nói tóm 
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lại có ba loại như trên" (TÈ uớt luận sớ) (Giao tiếp 
thế sự, cấu hợp căn trần, vọng tâm ký trọng, khái 
nhật bất túc, cố tích bỉ thốn âm, tâm dữ nhật đấu 
dã. Kỳ vận tâm trục cảnh, tình tính vạn thìu, lược nhì 
ngôn chi, hữu thử tam biệt dã). Thành Huyền Anh 
đã nhào nặn tư tưởng phật giáo, xem việc thế tục là 
ác nghiệp do lục căn tiếp xúc với ngoại cảnh, đem 
tình huống và tính chất động dụng tâm tư giao tiếp 
ngoại cảnh chia thành ba loại tức thâm trầm ( thâm 
tàng ), kín đáo (ẩn bộ, rộng lòng ( khoan tâm) và có 
thái độ phủ định ba loại đó. Tình tính ở đây chỉ tình 
huống cụ thể và tính chất đặc thù. Tính tình bất đồng 
chỉ bản tính và tình cảm. "Không tôn thờ thành tâm 
của nó, không vận dụng trí lự của nó, cũng không 
ngắm trước nhìn sau, uốn nắn tính ngụy tạo tình, mở 
toang giêng lưới ra, thuận theo vật mà thôi" (Thiên 
hạ số) (Bất sư kỳ thành tâm, bất vận dụng kỳ trì lự, 
diệc bất chiêm tiền cố hậu, kiêu tính ngụy tình, trực 
cử hoành cương, thuận vật nhi đì). Trái với động dụng 
tâm tư, giao tiếp ngoại cảnh là gạt bỏ suy nghĩ, cắt 
đút tâm trí, không vì theo đuổi nhân nghĩa mà làm 
trái với bản tính của mình che dấu tình cảm của mình 
mà là nhận thức được đại thể, tùy theo bản tính của 
vạn vật. Tình chỉ tình cảm, Tính chỉ bản tính. 

Tính uớt Lý. Thành Huyền Anh chú sớ Trang Tủ. 
Thiên hạ thiên về câu của Huệ Thì: "Vạn vật đều 
đồng đều dị, đó gọi là đại đồng dị", về mệnh đề này 
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của Huệ Thi, Thành Huyền Anh viết: "Chết sống thay 
nhau, lạnh nóng đổi dời, hình tính bất đồng nhưng 
thể lý vô dị, đó là đại đồng dị". Quách Khánh Phiên 
giải thích: "Dị đến cùng cực là cái đồng của dị, đồng 
đến cùng cực là cái dị của đồng, nên gọi là đại đồng 
dị". Sự biến hóa sinh tử, lạnh nóng thay nhau, sai dị 
rất lớn. Tính và Lý khác biệt về chất xét từ ngoại 
hình và nội tại của bản tính; nhưng với tư cách quy 
luật tổng thể của sự biến hóa của nhân sinh và tự 
nhiên thì về đại thể chúng tương đồng, có liên hệ nội 
bộ ổn định với nhau. Do đó vừa đại dị (khác biệt lớn) 
lại vừa đại đồng (giống nhau lớn), gọi là đại đồng dị 
(đồng lớn dị lớn). Mệnh đề ngụy biện này của Huệ 
Thi cũng chứa đựng nhân tố biện chứng pháp hợp lý. 
Ở đây Thành Huyền Anh đã lấy Hình Tính và thể Lý 
đối ứng nhau. Tính là bản tính nội tại, tính chất cụ 
thể. Lý là quy luật nội tại. "Cái mà Trang Tử gọi là 
cái vô tình không phải nói cái có trong gỗ đá, chỉ nói 
cái ngoài phần lo nghĩ hiếu ác đã thành tính mà tác 
động trong thân nó, nghĩa là sao ? Trí chiếu hư ngụy, 
đó là tình của vô tình" (Đức sung phù sở) (Trang Tủ 
sở vị vô tình giả, phi mộc thạch kỳ hoài dã, chỉ ngôn 
bất đi hiếu ác duyên lự phận ngoại, toại thành tính 
nhi nội lý kỳ thân giả dã. Hà tắc ? Uấn hư chiếu chỉ 
trí, vô tình chi tình dã). Trang Tử nói "vô tình" là nói 
"không lấy hiếu ác (thích làm việc ác) tổn thương bên 
trong thân nó", cũng có nghĩa là bên ngoài thì cắt đứt 


438 


lo lắng, bên trong an dưỡng bản tính của nó, đạt đến 
mục đích đưỡng sinh. Tính ở đây chỉ bản tính, Lý tức 
là xử lý (trị. Lý thân tức trị thân (xử lý điều hành 
bản thân), dưỡng sinh. Đó là phát huy đạo dưỡng sinh 
của Trang Tủ. 


Tính uới Đạo. Tính chỉ bản tính, tâm tính. Đạo 
chỉ học vấn tối cao, chân lý của Đạo giáo. Thành 
Huyền Anh nói: "Bành Tổ là cháu chín đời của Đế 
Chuyên Húc. Được phong ở Bành Thành. Đạo của ông 
có thể coi là Tổ nên gọi là Bành Tổ, giỏi dưỡng sinh, 
là người đắc đạo vậy" (Đợi tông sư sở) (Bành Tổ, đế 
Chuyên Húc chỉ huyền tôn dã. Phong vu Bành Thành, 
kỳ đạo khả tổ, cố xưng Bành Tổ, thiện dưỡng sinh, 
đắc đạo giả đã). Bành Tổ giỏi tu dưỡng tâm tính, trong 
truyền thuyết là ông tiên đắc đạo sống 800 tuổi. Bành 
Tổ thông qua tu dưỡng bản tính, tâm tính, ngầm ngộ 
được học vấn tối cao, chân lý cùng cực của Đạo giáo 
thành ra người tiên đắc đạo huyền (tức Đạo giáo - 
ND). Thành Huyền Anh nói: "Phàm người đạt được 
đạo huyền, không thay đổi tính mà hại thân, há lại 
cố chấp những điều hèn hạ vô dụng“ %) cũ rích đã làm 
hại cho lều cỏ của tiên vương" (Biền mẫu số (Phù đạt 
vu huyền đạo giả, bất dịch tính dĩ tuẫn giả dã, khởi 
phục chất dĩ trần chi sô cẩu, trệ tiên vương chỉ cừ lư 
giá dã). Người đã thể ngộ được đạo lý cùng cực của 


(a) Sô cầu là con chó bện bằng cỏ dùng cho thầy mo cúng tế về 
sau có nghĩa là điều hèn hạ vô ích . ND. 
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Đạo gia không khinh suất thay đổi bản tính của mình 
chạy theo ngoại vật. Đó là giải thích câu "thiện vu tự 
đắc, vong nhân nhỉ nhân" (giỏi ở tự mình đạt được, 
quên chữ Nhân mà lại Nhân) của Trang Tử, và cũng 
là lời phê phán đạo đức nhân nghĩa mà Nho gia đề 
xướng. 

Thành Huyền Anh đồng thời với việc giải thích tư 
tưởng Tính của Trang Tử, Quách Tượng đã hòa hợp 
tư tưởng suất tính, cùng lý tận tình của Nho gia với 
tư tưởng đi vô tính vi tính của Phật giáo và cũng phê. 
phán sai lầm của Nho gia cầu đạo đức nhân nghĩa 
mà uốn nắn tính ngụy tạo tình. Ông dùng Lý bẩm 
sinh giải thích Tính, cường điệu tùy tính tiêu dao, 
cũng khẳng định học tập thành tính. Tông chỉ chủ 
yếu của ông là tìm ra chản tính của Đạo giáo, dưỡng 
sinh kéo đài tuổi thọ. Tông chỉ này có ý nghĩa gợi mở 
cho lý luận dưỡng sinh Đạo giáo và lý luận tu dưỡng 
tâm tính của Nho gia. 


II. Tư tưởng tu chân dạt tính 
của Tư Mã Thừa Trỉnh 


Đạo sĩ phái Mao sơn đời Đường Tư Mã Thừa Trinh 
tỉnh thông các thuật phìt lục ®ìta), tịch cốc (nhịn ăn), 
đạo dẫn (một dạng khí công), phục nhị (uống thuốc 
tiên) và thuật số âm dương (bói toán), tự xưng Thiên 
Thai Bạch Vân Tử. Ông có quan hệ mật thiết với vua 
Duệ Tông, Vũ Tắc Thiên, vua Huyền Tông. Ông viết 
Tu chân bí chỉ, Tọa uong luận, Thượng thanh thiên 
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cung địa phú đồ hình, Phục khí tính nghĩa luộn, 
Thiên Ẩn TỪ, Thượng thanh hàm tượng kiếm giám 
đồ, Đạo thể luận u.u... Tôn chỉ học thuyết của ông là 
"chủ tĩnh khứ dục" (lấy thanh tĩnh làm chủ trù bỏ 
lòng dục). Tư tưởng thu tâm phục tính, tu chân đạt 
tính (thu tâm trở về tính, tu dưỡng lấy chân tính để 
đạt đến tính) thể hiện tôn chỉ này. 


1. Tà hay Chân do Tính, Trí Tuệ sừnh ra từ bản 
tính 


Tư Mã Thừa Trinh hòa hợp Nho Đạo Thích để nói 
Tính. "Nghĩa của Thần là không đi mà đến, không 
vội mà nhanh. Âm dương biến thông, trời đất lâu đài, 
kiêm tam tài (thiên địa nhân) mà nói gọi là Dịch, bao 
dung đủ cả vạn vật mà nói gọi là đạo đức, gốc ở nhất 
tính mà nói gọi là chân như. Sách Thiên Ấn Tử sinh 
ở trong Dịch mà chết cũng ở trong Dịch, động nhờ 
vạn vật, tĩnh nhờ vạn vật, tà do nhất tính, chân do 
nhất tính, đó là ta đã dùng Thần giải sinh tử, đột g 
tĩnh, tà chân, là người gọi là tiên" (Thiên ẩn tử. Xetn 
Đạo Tụng sách 21) (Thần chỉ vi nghĩa, bất hành nhi 
chí, bất tật nhi tốc. Âm dương giao biến, thiên địa 
trường cửu, kiêm tam tài nhỉ ngôn vị chỉ Dịch, tề vạn 
vật nhị ngôn vị chỉ đạo đức, bản nhất tính nhi ngôn 
vị chỉ chân như. 7hiên ẩn tử, sinh hồ Dịch trung, tử 
hồ Dịch trung, động nhân vạn vật, tĩnh nhân vạn vật, 
tà do nhất tính; thị dĩ sinh tử, động tĩnh, tà chân, 
ngô giai dĩ thần giải chị, tại nhân vị chỉ tiên h?. Ông 
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xuất phát tì lập trường thần tiên Đạo giáo mà cho 
rằng sinh tử đều có tác dụng của một sức mạnh thần 
bí, và bản tính của Thần tương đương với Chân như 
mà Phật giáo nói. Bản tính có thiện ác, thiện là chân, 
ác là tà. Đạo giáo truy cầu bản tính thuần chân. Bản 
tính thuần chân này sinh ra trí tuệ, Trí tuệ sinh thì 
có thể đạt đến Đạo chí cực. "Tâm là khí cụ của Đạo, 
hư tĩnh cùng cực thì đạo đến và trí tuệ sinh. Tuệ xuất 
từ bản tính, không phải là cái hiện có, cho nên gọi là 
thiên quang (ánh sáng của trời)" (Tọa uong luận. Xem 
Đạo Tạng sách 22) (Tâm vi đạo chỉ khí vũ, hư tĩnh 
chí cực, tắc đạo cư nhi tuệ sinh, tuệ xuất bản tính, 
phi thích kim hữu, cố viết thiên quang). Ông lấy Đạo 
làm phạm trù tối cao của triết học. Ông cho rằng Tâm 
là cái mang (chở) Đạo, Tâm đạt đến hư tĩnh cùng cực 
thì đạt đến cảnh giới tối cao của Đạo giáo, lúc đó trí 
tuệ vốn có bèn hiển biện ra. Loại bản tính này rõ 
ràng là bản tính tự nhiên tiên thiên. Tuệ của bản 
tính tiên thiên này tương thông với Giới Định Tuệ 
của Phật giáo. "Trí và lặng lẽ tương giao tương dưỡng 
mà khôi phục lại bản tính thuần chân tiên thiên 
thông suốt yên lành, điềm tuệ tức là định tuệ, bản 
tính thông suốt yên lành là đạo đức) (Như trên) (Trí 
dữ điềm giao tương dưỡng, nhỉ hòa lý xuất kỳ tính, 
điềm tuệ tắc định tuệ dã, hòa lý tắc đạo đức đã). Trí 
tuệ và tâm hư tĩnh tương giao tương dưỡng mà đạt 
đến nhập định, sinh tuệ, đó là Định, Tuệ. Thân tâm 
yên lành thông suốt đạt đến yêu cầu của chí Đạo mà 
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có sở đắc, đó chính là đạo đức. Câu "hòa lý xuất kỳ 
tính" ở đây có nghĩa là khôi phục lại bản tính tiên 
thiên yên lành thông suốt. 


2. Thu Tâm trở uề Tính, tu dưỡng chân tính đạt 
đến Tính. 


Tư Mã Thừa Trinh lý giải việc hồi phục bản tính 
tiên thiên là quá trình không ngừng tu luyện, dần 
dần phát triển biến hóa. "Kinh Dịch có quẻ Tiệm, Lão 
Tử có diệu môn, người tu chân đạt tính không thể 
đốn ngộ, phải dần dần tiếp cận Tính, theo đó mà làm, 
cho nên lập ra tiệm môn (phương pháp dần dần) một 
là trai giới, hai là an xứ, ba là tồn tưởng, bốn là tọa 
vong, năm là thần giải... Tồn tưởng là gì ? Thu Tâm 
trở về Tính" (Thiên ẩn tử) (Dịch hữu Tiệm quái, Lão 
thị hữu điệu môn, nhân chi tu chân đạt tính, bất năng 
đốn ngộ, tất tu tiệm nhi cận chỉ, an nhi hành chi, cố 
thiết tiệm môn: nhất viết trai giới, nhị viết an xứ, 
tam viết tồn tưởng, tứ viết tọa vong, ngũ viết thần 
giải.... Hà vị tồn vong ? Viết thu tâm phục tính). Phật 
giáo phân biệt đốn ngộ, tiệm ngộ đối với việc giác ngộ 
Phật tính, như Duy Thức tông chủ trương tiệm ngộ, 
Thiền tông chủ trương đốn ngộ. Tư Mã Thừa Trình 
phát triển lý luận tu dưỡng Đạo giáo, chủ trương tu 
luyện chân tính Đạo giáo phải là tiệm ngộ. Tiệm ngộ 
chia làm năm giai đoạn. "Người đắc đạo Tâm có ngũ 
thời, thân có thất hầu "Ngũ thời là: động nhiều tĩnh 
ít; nửa động nửa tĩnh; tĩnh nhiều động ít: vô sự thì 
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tĩnh, sự chạm đến thì trở lại động; Tâm hợp với Đạo, 
chạm vào mà không động. Tâm đạt đến mức đó mới 
an lạc. Thất hầu là: một, cử động thuận thời dung 
nhan ôn bòa vui vẻ; hai, gió mạnh tràn khắp, thân 
tâm nhẹ nhàng sảng khoái; ba, bổ cứu chết yếu, hoàn 
nguyên phục mệnh; bốn, kéo dài ngàn tuổi; năm, 
luyện hình là khí, sáu, luyện khí thành thần; bẩy, 
luyện thần hợp đạo (tham khảo Tọa uong khu dực, 
xem Đợo Tgng sách 22). Ngũ thời, thất hầu phân giai 
đoạn tiến hành, tuần tự tiệm tiến. Đến thời thu Tâm 
phục Tính thì Tâm hợp với Đạo thành Chí nhân 
(người hoàn thiện ), " Đức đã đạt đến cùng cực, Đạo 
đã thành, Tuệ bèn hoàn bị " ( Như trên ) ( đúc chí 
đạo thành, Tuệ nãi viên bị ). Phục mệnh, phục tính 
của ông là quay trỏ về khí tiên thiên, khôi phục bản 
tính thuần chân, đạt đến mục đích trường sinh thành 
tiên, cũng là công pháp của Đạo giáo nội công dưỡng 
tính, ngoại công dưỡng hình, tính công luyện thần, 
mệnh công luyện hình, tính mệnh song tu. Điều đó 
cùng một tôn chỉ với" Tính mệnh khuê chỉ " ( Chỉ dẫn 
quý báu về tính mệnh ) " Tính là gì? Là chân tri 
nguyên thuỷ, tỉnh anh chói lọi. Mệnh là gi? Tỉnh 
thần tiên thiên, khí hun đúc mà ra" (Hà vị chỉ tính? 
Nguyên thuỷ chân tri, nhất linh quýnh quýnh thị 
dã. Hà vị chi mệnh? Tiên thiên chỉ tỉnh, nhất khí 
nhân uân thị dã). Tính đó là tính của bản nhiên 
thuần chân. 
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3. Tu thì có chân tính, tập để thành tính. 


Tư Mã Thừa Trinh chủ trương tiệm ngộ, hơn nữa 
lấy toạ vong làm một khâu quan trọng " Tu thì có 
chân tính, tập để thành tính, gạt bỏ thông minh để 
huỷ hoại thân thể, mặc nhiên toạ vong, bất động im 
phăng phắc, tựa ghế thâm nhập lẽ huyền vi sáng 
chiếu"(Toạ uong luận) (Tu chỉ hữu thường, tập dĩ 
thành tính, truất thông huy thể, tháp nhiên toạ vong, 
bất, động vu tĩnh, kỷ vi nhập chiếu), Thuyết. toa vong 
bắt nguồn tìi Trang Tử. Tư Mã Thừa Trinh lấy công 
pháp gạt bố suy nghĩ, mặc nhiên bất động tức toa 
vong làm giai đoạn trọng yếu của tu tập thành Tính, 
Sở dĩ phải toạ vong ( ngồi quên ) bởi vì tham dục màu 
sắc và mùi vị làm trở ngại cho tu tập chân tính." Màu 
sắc không phải cái trọng yếu của thân tâm, đúng là 
kẻ thù tên giặc của tính mệnh". Chí đạo thì đoạn 
tuyệt với màu sắc mùi vị, chân tính cách biệt với cái 
dục”, ” ăn rau, mặc áo xấu, đủ dưỡng tính mệnh, há 
cần phải có rượu thịt gấm vóc mới sống. đựơc sao?" 
(Như trên) (Sắc giả phi thân tâm chỉ yếu, thích vì 
tính mệnh chi cừu tặc ...... chí đạo tuyệt vu sắc vị, 
chân tính cách vu khả dục..... sơ thực, tệ y, túc dưỡng 
tính mệnh, khởi đãi tửu th i& la ÿ, nhiên hậu sinh 
tai?), Ngũ sắc, ngũ thanh, ngũ vị không phải là then 
chốt của đưỡng sinh trường thọ, mà chính lại là kẻ 
thù tên giặc khiến chỉ tính mệnh yếu vong. Dưỡng 
sinh chỉ cần cơm thô, rau dưa là đủ; tu luyện chân 
tính phải cắt đứt mọi dục vọng xa xỉ. Ông mượn lời 
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phá nhân ngã, pháp ngã của Phật giáo để thuyết 
mình tính quan trọng của tu hành. Ông nói: "Thanh 
sắc làm tối tăm Tâm, tà nịnh mê hoặc tai, nhân ngã 
thành tính, đó là bệnh nặng. Tâm với Đạo cách nhau, 
Lý khó giác ngộ. Nếu có Tâm quay về Chí Đạo, tin 
tưởng hâm mộ sâu sắc thì trước tiên thụ tam giới, tu 
hành theo giới, ở tận cùng mà hiểu bắt đầu, mới được 
chân đạo" (Như trên) (Thanh sắc hôn tâm, tà nịnh 
hoặc nhĩ, nhân ngã thành tính, tự thị bệnh thâm. 
Tâm dữ Đạo cách, Lý nan hiểu ngộ. Nhược hữu tâm 
qui chí đạo, thâm sinh tín mộ, tiên thụ tam giới, Y 
giới tu hành, tại chung tri thủy, nãi đắc chân đạo). 
"Nhân ngã" là một danh từ chuyên dùng của Phật 
giáo gọi "nhân ngã" là cố chấp con người có thực thể 
chủ làm chủ bản thân, dấy lên tướng nhân ngã, kiến 
nhân ngã. Cái dục truy cầu thanh sắc làm sở hữu của 
mình là nhân ngã. Nhân ngã tích tập thành tính, tức 
thành bệnh hoạn. Muốn tu luyện trỏ lại đạo, phải vứt 
bỏ nhân ngã, tu hành theo giới, khiến chi hình thể 

và thần tính đều được tu luyện. “Đạo có sức mạnh 
hùng hậu, dần dần biến đổi hình thể, thần tính; Thể 
không biến đổi diệt vong, hình thể đồng với đạo, cho 
nên không sống chết" (Như trên) (Đạo hữu thâm lực, 
tù dịch hình thần, thể vô biến diệt, hình dữ đạo đồng, 
cố vô sinh tử). Thần tính và đạo tương thông, hình 
thể với chí đạo là một thì có thể không sinh tử mà 
trường sinh bất tử. Đạt đến cảnh giới này thì xuất 
thần nhập hóa. Ông nói: "Đạo là vật thần dị, linh mà 
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có tính, hư mà không có hình tượng, đến đi khôn 
lường, chớ cầu ảnh hưởng, không biết sở đi nhiên nhi 
nhiên, sống không bao giờ hết gọi là đạo" (Như trên) 
(Phù đạo giả, thần dị chi vật, linh nhi hữu tính, hư 
nhì VÔ tượng, tùy nghênh bất trắc, ảnh hưởng mạc 
cầu, bất tri sở đĩ nhiên nhì nhiên, thông sinh vô quỹ 
vị chỉ đạo). Loại Tính có liên quan với đạo thần dị 
mà linh nghiệm đó là một loại sức mạnh tỉnh thần 
thần bí. 

Tư Mã Thừa Trinh luận Tính chủ yếu chỉ bản tính 
của con người mà lại là sức mạnh thần bí liên hệ với 
chí đạo. thần đị mà linh nghiệm. Dù rằng tư tưởng về 
Tính của Tư Mã Thừa Trinh không chỗ nào không 
quán xuyến tỉnh thần tôn giáo của Đạo giáo, chủ 
trương tu luyện thành tiên của ông có nhiều nội dung 
không khoa học, nhưng trong đó nhuần nhuyễn tư 
tưởng Nho gia và Phật giáo, đã phân ảnh đặc điểm 
thời đại Nho Thích Đạo vừa tranh luận vừa dung hợp 
với nhau của đời Đường. Tư tưởng tính mệnh song tu 
của ông kế thừa và phát triển "Tính mệnh khuê chỉ" 
và thuyết nội đan của Nguy Bá Dương. 


Đạo giáo thời kỳ Tùy Đường có ba đặc điểm sau 
đây. Một, hàm ý chủ yếu tư tưởng Tính của Đạo giáo 
là bản tính thuần chân của con người lại là sức mạnh 
thần bí liên hệ với Đạo thần dị mà linh nghiệm. Hai, 
hòa hợp tư tưởng Phật giáo về Phật tính, thiền định, 
tiệm ngộ với tư tưởng về tính theo nhân nghĩa của 
Nho gia. Ba, có ảnh hưởng đối với thuyết chủ tĩnh 
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của Chu Đôn Di đời Bắc Tống và lý luận nội đan trong 
Ngộ Chân thiên của Trương Bá Đoan. 


TIẾT 4. TƯ TƯỞNG TÍNH TAM PHẨM VÀ PHỤC 
TÍNH CỦA HÀN DỮ, LÝ CAO 


Đời Đường học giả Nho gia bị Phật giáo và Đạo 
giáo khiêu chiến nghiêm trọng. Họ lấy việc khôi phục 
truyền thống đạo Nho là trách nhiệm của mình, tư 
tưởng về Tính của họ lấy theo nguồn phục tính (khôi 
phục tính), khôi phục Tính của đạo đức làm đặc sắc 
của họ. Trong số đó, tư tưởng Tính tam phẩm của 
Hàn Dũ (768-824) và theo nguồn phục tính của Lý 
Cao (772-841) có ảnh hưởng tương đối lớn đối với hậu 
thế. 


L Tư tưởng Tính chia ba loại, 
Tính ở nhân nghĩa của Hàn Dũ 


Tư tưởng về Tính của Hàn Dũ tập trung trong bài 
Nguyên Tính, ông chỉ rõ rằng: "Tính là cái cùng sinh 
với sinh. Tình là cái sinh ra do tiếp xúc với vật" (Hàn 
Xương Lê tập. Nguyên tính) (Tính dã giả, dữ sinh cụ 
sinh dã. Tình đã giả, tiếp vu vật nhi sinh dã), cho 
rằng Tính là bẩm tính tự nhiên, cùng đến với sinh; 
Tình sản sinh từ hậu thiên không ngìing tiếp xúc với 
vật. Ông chia Tính thành ba loại (phẩm): "Tính có ba 
loại thượng trung hạ. Thượng phẩm là thiện mà thôi. 
Trung phẩm có thể dẫn đắt thành thượng phẩm hay 
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hạ phẩm. Hạ phẩm là ác mà thôi". (Như trên) (Tính 
chỉ phẩm hữu thượng trung hạ tam: thượng yên giả, 
thiện yên nhi dĩ hĩ; trung yên giả, khả đạo nhỉ thượng 
hạ dã; hạ yên giả, ác yên nhi dĩ hì). Người có tính tối 
thượng đẳng là thiện. Người có tính trung đẳng có 
thể dẫn đắt đến thiện hay sa xuống ác. Người có tính 
hạ đẳng là ác. Ông cho rằng tính thiện của Mạnh Tử, 
tính ác của Tuân Tủ, tính thiện ác hỗn dung của 
Dương Hùng, cả ba đều phiến diện, họ đều "đề cao 
hạng người ở giữa mà bỏ sót hạng người trên và dưới, 
được một mà mất hai" (Như trên) (giai củ kỳ trung 
nhi di kỳ thượng hạ giả dã, đắc kỳ nhất nhỉ thất kỳ 
nhị giả đã). Ông phê phán càng mạnh những tư tưởng 
về Tính nhiễm nặng tư tưởng Phật giáo, Đạo giáo. 
"Nay người ta nói Tính khác với đó như thế. Vì sao 
vậy ? trả lời: Nay nói Tính là nhiễm tạp Phật giáo, 
Lão giáo. Nhiễm tạp Phật giáo, Lão giáo mà nói thì 
làm sao không khác". (Như trên) (Kim chỉ ngôn tính 
giả dị vu thử, hà dã 2 Viết: Kim chỉ ngôn giả, tạp 
Phật Lão nhỉ ngôn đã. Tạp Phật Lão nhi ngôn dã giả, 
hề ngôn nhỉ bất dị!). Học giả Phật giáo hoặc nói "người 
Nhất xiển đề đều có Phật tính", hoặc nói: "Tính có 
thiện ác". Học giả Đạo giáo hoặc dùng bẩm tính tự 
nhiên phủ định tính của nhân nghĩa. Đều trái với 
tính của nhân nghĩa của Nho gia. 

Hàn Dũ cho rằng con người vốn có tính của nhân 
nghĩa, là cái phân biệt căn bản con người với động 
vật. Trong bài "Miêu tương nhũ" ông mượn câu 
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chuyện con mèo cho mèo con mất mẹ bú sữa mà nói 
rằng: "Mèo là vật nuôi của con người, không phải có 
tính nhân nghĩa, nó cảm nhận điều đó ở người chủ 
nuôi nó vậy" (Miêu tương nhũ) (Phù miêu, nhân súc 

dã, phi tính vu nhân nghĩa giả dã, kỳ cảm vu SỞ SÚC 
giả hồ tai !), cho rằng tính nhân nghĩa là “đạc tính 
con người, mèo là gia súc có thể có một số phương 
diện nào đó tương tự với người, thậm chí chịu sự cảm 
nhiễm tính nhân nghĩa của chủ, nhưng nói cho cùng 
vẫn không giống con người. "Ngựa và người tình tính 
rất khác nhau tuy rằng gân cốt gắn bó, huyết khí tác 
động lẫn nhau, nhàn nhã thì thích, lao động vất và 
thì mệt nhọc thì đều giống nhau" (Thượng Trương 
- Phó Tạ đệ nhị thư) (Mã chỉ dữ nhân, tình tính thù: 
dị, chí vu cân hài chỉ tương thúc, huyết. khí chỉ tương 
trì, an dật tắc thích, lao đốn tắc bì giả đồng dã). Về 
mặt bản tính và tình cảm thì động vật và con người 
khác _ biệt rất cơ bản; nhưng với tư cách là động vật 
thì về mặt cấu tạo cơ thể, công năng cơ thể thì lại có 
không ít điểm tương đồng. Nói như thế là có đạo lý. 

Tính ở đây chỉ bản tính Hóc người, bẩm tính tự nhiên 
của con người cũng bao gồm cả hàm ý bẩm tính đạo 
đức tiên nghiệm. 

Hàn Dũ cũng chú ý đến hoàn cảnh địa lý bên ngoài 
và truyền thống địa phương có ảnh hưởng đến tính 
cách, tập tính của con người. Trong Tống Liêu đạo sĩ 
tự, ông viết: "Phía nam Hành sơn tất phải có cư dân 
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có tài đức trung tín kỳ vĩ sinh ra ở đó" (Hành sơn dĩ 
nam tất hữu khôi kỳ trung tín tài đức chi dân sinh 
kỳ gian). Trong Tống Đổng Thiệu tự, ông viết: "Thời 
xưa nước Yến nước Triệu nổi tiếng nhiều kẻ sĩ cảm 
khái bi ca, kẻ sĩ Yến Triệu phải chăng do tính mà 
như thế ? " (Yến Triệu cổ xưng đa cảm khái bì ca chỉ 
sĩ.... dân Yến Triệu chỉ sĩ xuất hồ tính giả tai). Ông 
chịu ảnh hưởng tư tưởng "địa linh nhân kiệt" của văn 
hóa truyền thống Trung Quốc, có không ít quan điểm 
thuộc về trực tiếp quan sát và suy đoán, nhưng cũng 
chứa không ít những nhân tố hợp lý. 

Về vấn đề Tính là tiên thiên hay là hậu thiên, 
Tính có chia thành thiện ác hay không thì Hàn Dũ 
đã làm tổng kết lý luận về Tính từ thời Tiên Tần trổ 
lại. Đó là đứng trên lập trường Nho gia tích cực trả 
lời lý luận Tính của Phật giáo đặc biệt là sự lưu hành 
tư tưởng Phật tính thời kỳ Tùy Đường, đương thời đã 
đạt đến đỉnh cao thời đại. Phương Tung Khanh dẫn 
lời Bạch Ván Quách thị nói: "Thời Đường từ sau Hàn 
Dũ những người nói về Tính đều ở bậc thấp hơn Hàn 
Dũ" (Xem Nguyên tính) (Đường tự Hàn Dũ chi hậu, 
ngôn tính giả giai xuất kỳ hạ). Nói như thế là có lý. 
Hàn Dũ luận Tính không những dạt đến trình độ 
tương đối cao, hơn nữa ảnh hưởng đến Vương An 
Thạch, Tư Mã Quang, Tô Thức v.v... đời Tống. 
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IL Tư tưởng theo nguồn phục tính 
của Lý Cao 


Luận Tính của Lý Cao tập trung trong Phục Tính 
Thư. Phục Tính Thư chia thành ba chương thượng 
trung hạ. Chương thượng luận bàn về quan hệ Tình 
Tính. Chương trung bàn về làm như thế nào để phục 
tính (khôi phục tính). Chương hạ luận bàn về căn bản 
của phục tính là khôi phục tính đạo đức nhân nghĩa. 

1. Người sở dĩ thành thánh nhân là ở Tính. Lý 
Cao cho rằng, Tính là căn cứ nội tại để hình thành 
nhân cách lý tưởng của con người. "Người sở dĩ thành 
thánh nhân là do Tính vậy. Người sở dĩ để Tính bị 
lầm lạc là do Tình vậy...Tình đã hôn ám thì Tính 
cũng nhiễm, không phải là lỗi của Tính" (Lý Văn Công 
tập, quyền nhị) (Nhân chỉ sở dĩ vi thánh nhân giả, 
tính đã. Nhân chỉ sở dĩ hoặc kỳ tính giả, tình dã...... 
Tình ký hôn, tính tư nhạ hi, phi tính chi quá đã). 
Tính là căn cứ nội tại để thành Tính, khiến cho nhân 
tính bị mê boặc nhiễu loạn là Tình. Loại căn cứ nội 
tại này là tiên thiên bấm phú cho thánh nhân, cho 
nên Tính lại là "thiên mệnh". "Tính là mệnh của trời. 
Thánh nhân được nó mà không bị mê hoặc. Tình là 
Tính động vậy, trăm họ chìm đắm trong Tình, không 
biết gốc vì đâu" (Như trên) (Tính giả, thiên chỉ mệnh 
dã. Thánh nhân đắc chi nhi bất hoặc giả dã. Tình giả, 
tính chỉ động dã, bách tính nịch chi nhi bất năng tri 
kỳ bản giả dã). Tính bẩm phú tiên thiên của thánh 
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nhân là căn bản để làm người. Còn tình cảm, dục 
vọng dễ khiến con người chìm đấm, mê hoặc. Bẩm 
tính tiên thiên đã là căn bản để làm người, lại cũng 
là cội nguồn làm nên đức nghiệp "Khôi phục tính là 
điều mà người hiền theo đuổi không ngừng. Không 
ngừng thì có thể quay về nguồn vậy. Kinh Dịch viết: 
Thánh nhân là đức hợp với trời đất, sáng suốt hợp 
với mặt trời mặt trăng... Đó không phải là được từ 
bên ngoài, chỉ là do có thể tận theo tính của nó mà 
thôi" (Như trên) (Phục kỳ tính giả, hiền nhân tuần 
chỉ nhi bất dĩ giả dã. Bất dĩ tắc năng quy kỳ nguyên 
hĩ. Dịch viết : Phù thánh nhân giả, dữ thiên địa hợp 
kỳ đức, nhật nguyệt hợp kỳ minh hĩ...... Thử phi tự 
ngoại đắc giả dã, năng tận kỳ tính nhí dĩ hÿ). Tính 
là sức mạnh nội tại con người, là nguồn thành tựu 
đức nghiệp. Tận tính là làm theo lễ, quên ham thích 
dục vọng quay về đạo tính mệnh. "Thánh nhân biết 
tính của con người đều thiện, có thể tuân theo không 
dừng, cho đến thành thánh vậy, cho nên đặt ra lễ để 
điều tiết nó, làm ra nhạc để hòa hợp nó........ Nhìn, 
nghe, nói, làm tuân theo lễ mà hành động; sở dĩ như 
thế là để dạy cho con người quên ham thích dục vọng 
mà trở về con đường tính mệnh" (Như trên) ( Thánh 
nhân tri nhân chi tính giai thiện, khả đĩ tuần chỉ bất 
tức, nhỉ chí vu thánh đã, cố chế lễ dĩ tiết chỉ, tác nhạc 
dĩ hòa chỉ..... Thị thính ngôn hành tuân lễ nhi động, 
sở dĩ giáo nhân vong thị dục nhỉ qui tính mệnh chỉ 
đạo đã). Đến đây Lý Cao đã nêu ra một cách tương 
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đối tường tận nội hàm của Tính. Tính chỉ bản tính, 
bản nguyên, và cũng chỉ căn cứ tiên thiên bẩm phú 
của con người ở bên trong con người thành tựu nhân 
cách lý tưởng con người. Loại tính đó đương nhiên 
thiện. 

9. Tâm tĩnh tịch bất dộng thuận theo nguồn trở 
lại tính. Khôi phục Tính như thế nào ? Phải quên 
ham thích dục vọng mà trở về con đường của tính 
mệnh. Như vậy phải thực hiện Tâm tĩnh tịch bất 
động. "Tình là tà của tính, biết nó là tà, tà vốn không 
có; Tâm tĩnh tịch thì ý tà tự tắt. Nếu Tính sáng chiếu 
thì tà làm sao sinh ra được. Nếu dùng Tình chặn Tình 
thì đó là Tình lớn vậy. Tình chặn nhau, đã có như 
vậy ư ?", "Tà với vọng không có cái gì làm nhân. Vọng, 
Tình diệt tắt thì bản tính trong sáng, lưu chuyển 
trong sáu phương (bốn hướng đông tây nam bắc và 
trên dưới), cho nên nói là khôi phục tính của nó vậy" 
(Như trên) (Tình giả, tính chỉ tà đã, tri kỳ vi tà, tà 
bản vô hữu, tâm tịch bất động, tà tư tự tức. Duy tính 
minh chiếu, tà bà sở sinh. Như dĩ Tình chỉ Tình, thị 
nãi đại tình đã. Tình hỗ tương chỉ kỳ hữu đi 
Nỗ 1á ciá Tà dữ vọng tắc vô sở nhân bi. Vọng tình 
diệt tức, bản tính thanh minh, chu lưu lục hư, SỞ dĩ 
vị chỉ năng phục kỳ tính dã). Phục tính phải dập tắt 
tình cảm, dục vọng; diệt tình dục thì Tâm phải tĩnh 
tịch bất động. Như vậy phải quán tưởng sáng tỏ tà 
vốn không có lý do tồn tại; Tính vốn không mất cũng 
không sinh, là cái vốn có. "Tính của nước trong vắt, 
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vấn đục là vì đất cát. Làm cho vấn đục, há phải không 
có Tính ? Lâu không động, đất cát sẽ tự lắng xuống. 
Tính vắt là ở trời đất, không phải từ ngoài đến. Cho 
nên khi vấn dục, tính cũng không mất; đến khi khôi 
phục trở lại, Tính cũng không sinh..... Thánh nhân 
đã khôi phục tính, biết Tình là tà, tà đã được sáng 
soi mà giác, giác rồi thì không có tà, tà do đâu mà 
sinh?" (Như trên) (Thủy chỉ tính thanh triệt, kỳ hỗn 
chỉ giả sa nê dã. Phương kỳ hỗn đã, tính khởi vô hữu 
da? Cửu nhi bất động, sa nê tự trầm. Thanh minh 
chi tính, giám chỉ vu thiên địa, phi tự ngoại lai đã. 
Cố kỳ hỗn dã, tính bản phất thất; cập kỳ phục đã, 
tính diệc bất sinh...... Thánh nhân ký phục kỳ tính 
hĩ, tri tình chi vi tà, tà ký vi minh sở giác hĩ, giác 
tắc vô tà, tà hà do sinh?). Tính vốn thanh tịnh, sở dĩ 
vấn đục là do ô nhiễm cái tà bên ngoài của tình cảm, 
dục vọng v.v... Chỉ cần vứt bỏ tà vọng, thì bèn có thể 
khôi phục bản tính thanh tịnh. Tính đã không mất, 
mà cũng không sản sinh ra. Thuyết Tính thiện Tình 
vọng này không khác gì tư tưởng tâm tự tính thanh 
tịnh của Phật giáo. Phục tính thư của Lý Cao vốn 
phê phán tệ hại của học giả "thâm nhập Trang Tủ, 
Liệt Tủ, Lão Tủ, Thích Ca", trái lại, lại hấp thu 
thuyết của phật giáo để nói về Tính, đủ thấy đương 
thời Nho giáo, Đạo giáo,Phật giáo vừa bài xích nhau 
vừa dung hợp nhau, đó là đặc điểm thời đại. 

3. Chí ở dạo đức, Tính ở nhân nghĩa. Tuy Lý Cao 
nhào nặn Nho giáo, Phật giáo để nói phục tính, nhưng 
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tôn chỉ của đàn ông vẫn là tính của đạo đức Nho gia. 
" Con người đối với vạn vật cũng là một vật, sở dĩ 
con người khác với cầm thú, côn trùng, cá mú, há 
không phải là đạo đức hay sao? Cùng bẩm thụ khí 
cùng mà thành hình mà một là vật, một là người, 
được làm người cực kỳ khó vậy.... mà lại không 
chuyên chú vào đạo lón, buông thả cho Tâm muốn 
làm gì cũng được thì tất nhiên cái khiến cho nó khác 
với cầm thú, côn trùng, cá sẽ hầu như mất" (Như 
trên) (Nhân chỉ vu vạn vật, nhất vật dã, kỳ sở dĩ dị 
vu cầm thú trùng ngư giả, khởi phi đạo đức chỉ tính 
hồ tai? Thụ nhất khí nhỉ thành kỳ hình, nhất vi vật, 
nhất vi nhân, đắc chỉ thậm nan dã. ... nhỉ bất chuyên 
chuyên vu đại đạo, tứ kỳ tâm chỉ sở vi, tắc kỳ sở dĩ 
tự dị vu cầm thú trùng ngư giả, vong kỷ hƒ). Người 
là một vật trong vạn vật, sở dĩ khác với cầm thú 
nguyên nhân căn bản ở chỗ con người có tính đạo đức. 
Nếu như không dốc sức khôi phục bản tính đạo đức 
thì không khác mấy với cầm thú. Do đó, cuối cùng 
trong Phục Tính Thư ông viết" Ta suốt ngày dốc chí 
vào đạo đức, còn sợ không kịp, ngươi buông thả tâm 
mà hành động, riêng ngươi là người gì vậy?" (Như 
trên) (Ngô chỉ chung nhật chí vu đạo đức, do cụ vị 
cập dã, bí tứ kỳ tâm chỉ sở vỉ giả, độc hà nhân da?). 
Ông lấy việc khôi phục Tính đạo đức Nho gia làm 
nhiệm vụ của mình. Khôi phục Tính đạo đức Nho gia 
phải có tỉnh thần cắt mà không bỏ, tiến mà không 
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dừng. Học khở tiến nói: "Trong loài có trăm xương có 
tâm (chỉ con người - ND), không khác gì thánh nhân. 
Ngang nhiên khôi phục tính của nó, mê hoặc lắm vậy! 
Dẫn dắt tâm của nó không thể gần như thánh nhân, 
tự bỏ tính của nó, cuối cùng cũng mất. Mênh mang 
nào biết, Nhiễm Cầu không phải không đủ sức, đến 
cùng mà đừng. Tiến mà không dừng là Nhan Hồi vậy! 
Cho là Nhan Hồi chết non, nên không đạt đến Trọng 
Ni. Nước ao bẩn vì tù đọng không chảy, không ra đến 
biển. Hoàng Hà từ Côn Lôn ra, dòng chảy từ tì, chảy 
không dừng, cuối cùng nhập vào biển. Ta nào biết sự 
khác biệt của nơi dòng nước chảy ra!" (Lý Văn Công 
tập) (Bách hài chỉ trung hữu tâm yên, dữ thánh nhân 
vô đị dã. Hiêu nhiên bất phục kỳ tính, hoặc hĩ tai ! 
Đạo kỳ tâm bất khả dĩ thứ kỷ hồ thánh nhân giả, tự 
khí kỳ tính giả dã, chung diệc vong hĩ. Mang mang 
hồ kỳ tương hà sở như ! Nhiễm Cầu phi bất túc hồ 
lực giả dã, tận nhỉ chỉ. Tiến nhỉ bất chỉ giả, Nhan Tử 
tai! Ý Nhan Tủ đoản mệnh, cố vị đáo hồ Trọng Ni đã. 
Hoàng ô chi đình bất lưu dã, quyết bất đáo hải hĩ. 
Hà xuất Côn Lôn chỉ sơn, kỳ lưu tì tù, hành nhi bất 
hưu, chung nhập vu hải. Ngô ố tri kỳ dị vu uyên chỉ 
tự xuất giả da '). Trong vấn đề phục Tính, dùng thái 
độ tự hận tự bỏ mình, hoặc không bỏ nhiều công sức, 
như thế là không được. Chỉ có tiến hành không ngìing, 
tiến mà không dừng mới có hi vọng đạt đến đỉnh cao. 
Khi bàn về quan hệ giữa Tính với Tập tức giữa bản 
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tính và hậu thiên nỗ lực học tập, ông nói: "Người có 
tính nhân nghĩa mà không có văn chương là điều chưa 
nghe thấy. Người có văn chương mà có thể thành đạt 
ta chưa thấy ai không nỗ lực về nhân nghĩa. Từ nhân 
nghĩa mà sau đến văn chương đó là Tính: từ văn 
chương mà sau đến nhân nghĩa, đó là Tập (học tập).... 
Nhân nghĩa với văn chương, sinh từ trong vậy, ta biết 
nó có, ta có thể cầu mà bổ sung nó, ta sợ gì mà không 
làm" (Phù tính vu nhân nghĩa giả, vị kiến vô văn dã. 
Hữu văn nhỉ năng đáo giả, ngô vị kiến kỳ bất lực vu 
nhân nghĩa dã. Do nhân nghĩa nhi hậu văn giả, tính 
dã; do văn nhi hậu nhân nghĩa giả, tập dã ...... Nhân 
nghĩa đữ văn chương, sinh hồ giả dã, ngô tri kỳ hữu 
dã, ngô năng cầu nhỉ sung chỉ giả dã, ngô hà cụ nhỉ 
bất vi tai). Tuy nói quan hệ đạo đức với văn chương, 
quan hệ bản tính với tu tập, nhưng đề cập đến tư 
tưởng bản tính nhân nghĩa thông qua nỗ lực chủ 
quan, khiến cho nó không ngừng đầy đủ hoàn thiện. 

Phương Tung Khanh dẫn lời Bạch Vân Quách thị 
nói: "Lời của Lý Cao bàn đến cùng cực đều lìa cả động 
lẫn tĩnh, yên lặng tự nhiên bất động, đó là dị giáo 
vậy" (xem Hàn Xương L£ tập) (Lý Cao chỉ ngôn, chí 
luận động tĩnh giai li; tịch nhiên bất động, tắc dị giáo 
hỹ. Đó là nói Lý Cao thâm nhập quá sâu vào thuyết 
của Phật giáo, nói như thế là có đạo lý. Nói một cách 
nghiêm túc, Lý Cao hòa hợp Nho Thích để nói về phục 
Tính, khiến cho tư tưởng Nho gia về Tính càng có nội 
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dung phong phú hơn; ông dùng tâm nhân nghĩa để 
nói về Tính, gợi dẫn cho sự hình thành và phát triển 
Tâm học của Lục Vương thời Tống Minh. Điều đó có 
cống biến trong lịch sử phát triển tư tưởng Tính. 
Đứng về góc độ sự phát triển của tư tưởng tân Nho 
gia thời Tống Minh, Phục Tính thư của Lý Cao là một 
cốc rượu tràn. 


TIẾT 5. TƯ TƯỞNG THUẬN THEO THIÊN TÍNH 
CỦA LIÊU TÔNG NGUYÊN 


Liễu Tông Nguyên (773-819) bàn luận về Tính 
không tập trung như Hàn Dũ, Lý Cao mà tản mạn 
trong Văn tập của ông. 


I. Thiên toàn Tính đắc 


Trong Chủng Thụ Quách Thúc Đà truyện mượn 
lời Quách Thác Đà trồng cây nói: "Thác Đà không 
phải có thể khiến cho cây sống lâu sinh sôi nảy rở 
tốt mà chỉ là thuận theo lẽ trời của cây, để cho tính 
của nó được phát huy mà thôi. Phàm Tính của cây 
trồng, gốc phải thoáng, đắp phải bằng, đất phải bền, 
nện phải chặc. Như thế rồi, không động không lo, đi 
không cần quay đầu lại nhìn. Dựng nó như cây con, 
đặt nó như bỏ thì lẽ trời của nó toàn vẹn mà Tính 
của nó được phát huy vậy. (Liễu Hà đông tập, dưới 
đây chỉ chú tên chương) (Thác Đà phi năng sử mộc 
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thọ thả tứ dã, năng thuận mộc chỉ thiên, dĩ chí kỳ 
tính yên nhĩ Phàm thực mộc chỉ tính, kỳ bản dục 
thư, kỳ bồi dục bình, kỳ thổ dục cố, kỳ trúc dục mật. 
Ký nhiên đĩ, vật động vật lự, khứ bất phục cố. Kỳ thi 
dã nhược tử, kỳ trí dã nhược khí, tắc kỳ thiên giả 
toàn nhỉ kỳ tính đắc hƒ). Đoạn văn này vừa giới thiệu 
kinh nghiệm trồng cây, vừa hàm chứa triết lý. Đoạn 
văn đó đã chỉ ra trồng cây phải tuân theo thiên tính 
tự nhiên của cây trồng, không thể làm trái đạo lý 
thiên tính sinh trưởng của cây. Dưỡng sinh, trị nước 
cũng vậy. Liễu Tông Nguyên nói: "Ta hỏi về trồng cây 
mà được thuật trồng người, truyền lại để răn quan 
lại" (Như trên) (Ngã vấn đưỡng thụ đắc dưỡng nhân 
(dân) thuật, truyền kỳ sự đĩ vi quan giới). Đó quả là 
ngòi bút vẽ rồng điểm nhãn. 


IL Sinh ra Tính thiện, 
trung thành do Tính sinh ra 


Liễu Tông Nguyên đánh giá cao Nam Tễế Vân, 
người đã anh dùng chống lại loạn An Lộc Sơn đi cầu 
viện mà hy sinh: "Tuy Dương sở dĩ không làm loạn 
: mệnh vua, ngang nhiên cự tuyệt bọn hung hãn, vượt 
ngàn năm mà nổi bật lên trên người đời, rung động 
trăm đời mà đứng riêng đặc biệt thì duy chỉ có Nam 
Công" xưng tán "Nam Công oanh liệt, trung thành 
sản sinh từ Tính của ông" (Đường cố độc tiến tặng 
khai phủ nghị đồng tam ty Dương châu dại đô đốc 
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Nam phủ quân Tuy Dương miếu bQÒ (Tuy Dương sỏ 
dĩ bất giai vương mệnh, hoành tuyệt hung uy, siêu 
thiên tự nhi đĩnh sinh, phấn bách đại nhỉ đặc lập dã. 
Thời duy Nam Công..... Liệt liệt sĩ Nam Công, trung 
xuất kỳ tính). Đó là lấy lòng trung thành với xã tắc 
giang sơn làm bản tính. Ông cho rằng Thiền tông Lục 
tổ thiền sư Huệ Năng" sinh ra đã tính thiện có đủ 
trong bản thân vật chất của ông". "Ông dạy người 
trước là lấy tính thiện, sau cùng vấn là lấy tính thiện, 
không ngừng cày bừa (giáo dục), gốc ở tĩnh" (7ờo Khê 
đệ lục tổ tứ húy Đại Giám thiền sư bÙ (Sinh nhì tính 
thiện, tại vật nhỉ cụ.......... kỳ giáo nhân, thủy đĩ tính 
thiện, chung di tính thiện, bất giả vân sừ, bản kỳ 
tính hị). Bất kể là tính trung thành hay tính thiện 
đều chỉ bẩm tính đạo đức sinh ra đã có. Đương nhiên 
Phật tính với tư cách căn cứ để thành Phật so với 
nhân tính thế gian thì có chỗ bất đồng. Ông dẫn lời 
nói về hành trạng của Liễu Hồn "Liễu Hồn không tin 
lời của thần đồng cốt", ông nói: "Đạo lý tính mệnh 
thánh nhân ít nói đến, người làm quan không nói đến, 
sao bọn đồng cốt lại biết được ?" (Cố Ngân Thanh 
Quang Lộc dại phụ.... Liễu Công hành trạng) (Tính 
mệnh chỉ lý, thánh nhân sở hãn ngôn, tấn thân giả 
sở bất đạo, vu hà vi nhi năng tận chỉ dã). 

Bản tính và tính mệnh thọ yếu của con người là 
ở trời, con người không cần nói nhiều làm gì, không 
nên tin lời thần đồng cốt. Phật tính của Phật giáo thì 
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là căn bản của Phật gia. Ông dẫn lời hòa thượng Vô 
Tính trong bia Nhạc Châu Thánh An tự Vô Tính hòa 
thượng bỉ nói: "Tính, họ của ta vậy. Vốn nó không có 
buổi đầu, về sau nó không có buổi cáo chung. Nhận 
lấy họ Thích để truyền gốc đạo, ta không có họ ư? 
Nói pháp kiếm, đó là tên của tôi; thực thì không có, 
tên gọi nào là tồn tại. Ta có tên gọi w? Biển tính là 
quê hương ta, pháp giới là nhà ta, giới là tường nhà, 
tuệ là cửa nhà, giữ thì bền, ở thì yên, chẳng phải ta 
có đủ quê hương nhà cửa hay sao?" (Tính, ngô tính 
(chữ tính bộ nữ - ND). Kỳ nguyên vô sơ, kỳ duệ vô 
chung. Thừa vu Thích sư, dĩ hệ đạo bản, ngô vô tính 
da? Pháp kiếm vân giả, ngã danh dã; thực thả bất 
hữu, danh ố hồ tồn. Ngô hữu danh da? Tính hải ngô 
hương đã; pháp giới ngô vũ đã, giới vị chí dung, tuệ 
vị chỉ hộ, dĩ thủ tắc cố, dĩ cư tắc an, ngô lư lý bất cụ 
hồ?). Phật gia không có họ, lấy Phật tính (Thích) làm 
họ; vô danh, lấy thực mà không có làm danh; không 
quê hương nhà cửa lấy tính hải, pháp giới, giói, định, 
tuệ làm nơi ở Tư tưởng lấy Phật tính làm họ (tính), 
lấy biển tính làm nhà rõ ràng đã điều hòa với thiện 
tính trung biếu của Nho gia. Tuy Liễu Tông Nguyên 
không quy y Phật giáo, nhưng "từ nhỏ ông yêu đạo 
Phật, theo đuổi cầu đạo 30 năm" đến Linh Lăng thì 
"mới đắc đạo" (Tống Tốn thượng nhân phó trung thừa 
thúc phụ chiêu tự). Cho nên tư tưởng Tính của ông 
hòa hợp Nho, Thích là tất nhiên. 


462 


III. Tính với Sự chẳng một chẳng bai, 
tu chứng dắc Phật quả 

Liêu Tông Nguyên viết Đông Hỏi Nhớ nhằm thảo 
luận làm thế nào để thành Phật, ông nói: "Nay có hai 
người cùng bọc Phật đều từ biển Tì lô giá na mà ra, 
chìm trong đống phân ngũ trọc, nhốt trong bầu tam 
hữu, bức rức dưới tấm đá vô minh, mà nhiễm mười 
hai loại giun sắn. Có người hỏi thì một người trong 
bọn họ trả lời "Phật của ta, Tì lô giá na, ngũ trọc, 
tam hữu, vô mính thập nhị loại đều là Không, là Một. 
Vô thiện vô ác, vô nhân vô quả, vô tu vô chứng, vô 
Phật vô chúng sinh, đều là Vô. Ta cầu cái gì vậy? 
Người hỏi nói rằng: "Điều ông nói là Tính, còn có Sự 
nữa. Tính với Sự một mà hai, hai mà một. Ông cho 
là một, tai hoạ lớn vậy". Người đó đáp lại: "Ông đi 
đi, đừng làm loạn ta". Một người nói: "Aí chà! Độc 
(tam độc) của ta lâư dài lắm vậy thay, ta đã tận sức 
của ta mà không gạt bỏ được Vô minh, hết trí tuệ 
của ta mà không vượt được tam hữu, rời được tam 
trọc mà khác với thập nhị loại. Đạt được thì không 
biết bao nhiêu đại kiếp tiểu kiếp, hỏi làm sao được". 
Đèn trình bày sự việc ở Tây phương, bảo tu niệm 
thuyết Phật tam muội nhất không hữu. Như vậy 
thánh nhân sẽ thương xót, tiếp dẫn lên cảnh cực lạc, 
mà dứt bỏ được mọi điều ác, tập thành muôn hạnh, 
ở đất thánh nhân, cùng tri kiến với Phật. Một người 
cuối cùng giống với thập nhị loại mà bất biến. Hai 
người thì cách xa nhau như nước trong bai bầu vậy. 
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Nay không biết bỏ một hay giữ một nhiều hơn" (Kim 
hữu vi Phật giả nhị nhân, đồng xuất vu Tì lô giá na 
chỉ hải, nhỉ cốt vu ngũ trọc chỉ phấn, nhi u vu tam 
hữu chi hồ, nhi trất vu vô minh chỉ thạch, nhi nhiễm 
vu thập nhị loại chi nhiêu hồi. Nhân hữu vấn yên, 
kỳ nhất nhân viết: "Ngã Phật đã, Tì lô xá na ngũ 
trọc, tam hữu, vô minh thập nhị loại, gia'` không đã, 
nhất dã; vô thiện vô ác, vô nhân vô quả, vô tu vô 
chứng, vô Phật vô chúng sinh, giai vô yên, ngô hà cầu 
dã?" Vấn giả viết: "Tử chỉ sở ngôn, Tính dã, hữu sự 
yên. Phù tính dữ sự, nhất nhi nhị, nhị nhỉ nhất giả 
dã. Tử thủ nhi nhất định, đại hoạn giả chí hĩ'. Kỳ 
nhân viết: "Tử khứ hĩ, vô loạn ngã". Kỳ nhất nhân 
viết: "Hi! Ngô độc chỉ cửu hĩ, ngô tận ngô lực nhỉ bất 
túc đĩ khứ vô minh, cùng ngô trí nhỉ bất túc dĩ siêu 
tam hữu, li tam trọc nhi dị phù thập nhị loại dã. Tựu 
năng chi, kỳ đại tiểu kiếp chỉ đa bất khả tri dã, nhược 
chỉ hà vấn giả". Nãi vị trần Tây phương chỉ sự, sử tu 
niệm Phật tam muội nhất không hữu chi thuyết. Vu 
thị thánh nhân lân chỉ, tiếp nhi chí chi cực lạc chỉ 
cảnh, nhì đắc dĩ khứ quần ác, tập vạn hạnh, cư thánh 
giả chi địa, đồng Phật trì kiến hĩ Hướng chỉ nhất 
nhân giả, chung dữ thập nhị loại đồng nhi bất biến 
dã. Phù nhị nhân chỉ tương viễn dã, bất nhược nhị hồ 
chỉ thủy tai, Kim bất tri khứ nhất nhi thủ nhất thậm 
hì. Hai người cùng học Phật, một người kiên trì Phật 
tính là tự nhiên vô vi, "Tính của ta, cũng như vậy mà 
thôi, ô uế thì tự ô uế, không đủ để hại tỉnh khiết của ta" 
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(Như trên) (Ngô chi tính đã, diệc nhược thị nhỉ đi hị, 
uế giả tự uế, bất túc di hại ngô khiết), kiên trì Phật 
tính là Không, tu chứng là Vô, phản đối tu chứng, 
phản đối tẩy rửa cải tạo các cái ô trọc như vô minh, 
phiền não v.v... Một người cho rằng đã tích lũy quá 
sâu cái độc cần tu niệm Phật tam muội (nhập định) 
để được thánh nhân tiếp dẫn vào đất cực lạc. Câu 
"Tính của ta cũng như vậy" ở đây thì Tính chỉ bản 
tính. Tính với Sự phi nhất phi nhị, Tính chỉ giác 
ngộ Phật tính, Sự chỉ tu chứng, tu tập. Liễu Tông 
Nguyên cho rằng giác ngộ Phật tính không thể chỉ 
nhờ vào tự giác của bản tính mà phải dựa tu tập 
hậu thiên. Tựa hồ như vừa phê phán tự nhiên vô 
vi của Đạo gia, vừa phê phán chủ trương không cần 
tu tập mà đốn ngộ của Thiền tông, ông chủ trương 
tiệm ngộ. Từ sau khi ông bị biếm đến Vĩnh Châu, 
bèn lấy một số tư tưởng Phật giáo nào đó làm nơi 
ký thác tỉnh thần của ông. 

Tóm lại, thời kỳ Tùy Đường, ba nhà Nho, Thích, 
Đạo luận bàn về Tính, mỗi nhà một cách. Phật giáo 
luận Tính chủ yếu chỉ Phật tính thường trụ bất biến, 
bản thể, bản nguyên của vũ trụ, bản tính, bản chất 
của sự vật, lại có nghĩa giác ngộ, công năng, Đạo giáo 
luận Tính chủ yếu chỉ bản tính thuần chân, lại chỉ 
sức mạnh thần bí liên hệ với Đạo thần dị mà hữu 
linh. Nho gia luận Tính chủ yếu chỉ bản tính tiên 
thiên, tính đạo đức nhân nghĩa, và căn cứ nội tại 
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thành tựu nhân cách lý tưởng, cũng chỉ bản nguyên 
thanh tịnh. Trong số đó, Phật giáo đối với nghĩa của 
tính thể, tính năng, tính lý; Đạo giáo đối với nghĩa 
của tính năng; Nho gia đối với nghĩa của tính phận, 
tính khí, thì mỗi nhà nghiên cứu về một số mặt tương 
đối sâu sắc. Tóm lại, năm nghĩa của tính thể, tính 
năng, tính lý, tính phận, tính khí đã có đủ vào thời 
kỳ Tùy Đường. Phát huy hơn nữa thì đó là nhiệm vụ 
của Lý học thời Tống Minh. 
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CHƯƠNG V 


TƯ TƯỞNG TÍNH THỜI HÙ BẮC TỐNG 


Thời Bắc Tống là thời kỳ của những nguy cơ xã 
hội, nguy cơ lý luận và nguy cơ luân lý từ cuối thời 
Đường, sau thời Ngũ Đại còn để lại. Thời kỳ này các 
nhà Lý học phê phán Phật giáo, đồng thời tiếp thu 
triết học tư biện lý luận Tâm Tính Phật giáo, kết hợp 
luân lý với triết lý tư biện của Nho gia, phát triển lý 
luận về Tính của triết học cổ đại Trung Quốc. 

Trình Di, Trình Hạo là những người đầu tiên trong 
các nhà lý học đã đưa ra mệnh đề "Tính tức Lý", bản 
thể hóa đạo đức lý tính, đó là một cột mốc quan trọng 
trên lịch sử phát triển lý luận về Tính thời cổ đại 
Trung Quốc. Trình Di, Trình Hạo lại đưa ra quan 
điểm "Tâm tức Tính", chủ thể hóa đạo đức lý tính, 
ảnh hưởng rất lớn đối với đời sau, thậm chí đến mức 
các nhà lý học đời sau trong vấn đề Tâm Tính nhất 
nguyên và Tâm Tính nhị nguyên (Tâm và Tính là 
một, Tâm và Tính là hai) đều tìm ra một số chỗ dựa 
nào đó trong tư tưởng của Trình Di, Trình Hạo. Hai 
ông theo Khí mà luận bàn Tính, nhấn mạnh sự kết 


467 


hợp Tính, Khí, lấy Tính làm gốc, lấy Khí làm bẩm 
chất, đem ác quy cho Khí. Nhưng về cách lý giải Tính, 
quan hệ Tính Khí, vấn đề thiện ác của Tính, hai ông 
có nhận thức khác nhau, kiến giải khác nhau. 

Trương Tải cho rằng Tính là Khí vốn có, đem bản 
tính tự nhiên và dục vọng vật chất của con người 
nhập vào nội hàm của Tính, xem Tính đạo đức nhân 
nghĩa lễ trí vốn có của con người và tính sinh vật 
nam nữ ẩm thực là hai lớp bản chất vốn có của con 
người; nhấn mạnh không thể nào diệt dục được, thành 
nhân tố tư tưởng làm tan rã lý tính đạo đức của lý 
học. Trương Tải đưa ra tư tưởng Tính của trời đất và 
Tính của khí chất tách biệt nhau, có ảnh hưởng quan 
trọng đối với lý luận Tính của họ Trình, họ Chu và 
cả hậu thế. 


TIẾT 1. TƯ TƯỞNG TÍNH LÀ KHÍ VỐN CÓ 
CỦA TRƯƠNG TẢI 


Trương Tải (1020-1077) là người sáng lập ra phái 
Lý khách thể trong lý học, triết học của ông lấy khí 
làm đặc trưng. Trong luận bàn về Tính, ông đưa ra 
tư tưởng Tính là Khí vốn có, cho rằng Tính là thuộc 
tính bản chất phân biệt sự vật này với sự vật khác, 
bắt nguồn từ Thái Hư - bản thể Khí chí tĩnh vô cảm 
(hoàn toàn tĩnh lặng, không cảm tính). Cho rằng con 
người có hai lớp bản chất là tính sinh vật (nam nữ, 
ẩm thực) và tính xã hội nhân nghĩa lễ trí, phê phán 
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Cáo Tử đơn thuần "đĩ sinh vi tính". Trương Tải đưa 
ra tư tưởng Tính của trời đất với Tính của khí chất 
phân biệt với nhau, yêu cầu con người biến hóa khí 
- chất quay trở về tính trời đất, điều đó ảnh hưởng 
quan trọng đối với lý luận Tính của họ Trình, họ Chu. 


I. Tính là sự hòa hợp của Thái Hư và Khí. 


1, Tính là Thái Hư uà Khí hòa hợp uới nhau mà 
thành. "Hợp Thái Hư với Khí thì có tên gọi là Tính" 
(Chính mông thái hòa) (Hợp Hư dữ Khí, hữu Tính chi 
danh), cái gọi là Hư tức Thái Hư, chỉ trạng thái bản 
nhiên của Khí. " Thái Hư là bản thể của Khf' (Chính 
mông. Càn xưng) (Thái Hư giả, Khí chỉ thể). Thái Hư 
là bản nguyên của vũ trụ. Thái Hư là tổ của trời đất, 
trời đất từ Thái Hư mà ra" (Trương Tử ngữ lục trung) 
(Hư giả thiên địa chỉ tổ, thiên địa tòng Hư trung lai), 
"Thái Hư tức khí” (Chính mông. Thái hòa) (Thái Hư 
tức khí), cho nên Khí là bản nguyên của vạn vật vũ 
trụ. Khí là Khí vật chất tụ tán biến hóa. Khí tụ thành 
vạn vật, vạn vật tán thì thành Thái Hư. Trương Tải 
cho rằng Khí có âm dương, có khác biệt" Khí có khí 
cương nhu, chậm nhanh, trong dục" (Kinh học Lý 
Quật. Học dại nguyên thượng) (Khí hữu cương nhu, 
hoãn tốc, thanh trọc chỉ khí đã) cho nên những khí 
bẩm thụ khác nhau bèn hình thành những vật khác 
nhau, "Thiên hạ không có hai vật giống nhau" 
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(Trương TỦ ngữ lục họ) (thiên hạ vô lưỡng vật nhất 
ban), nguyên nhân do khí chất khác biệt. 

Triết học Trương Tải lấy Hư và Khí làm yếu tố 
cấu thành Tính, Tính lấy Hư và Khí làm căn cứ tồn 
tại, rời bỏ Hư và Khí thì không có Tính. "Thái Hư vô 
hình là bản thể của Khí, nó tụ nó tán là khách hình 
(hình thể khách quan) biến hóa; chí tĩnh vô cảm là 
nguồn của Tính, có nhận thức có hiểu biết đó là khách 
cảm (cảm xúc khách thể) khi tiếp xúc với vật. Khách 
cảm, khách hình với vô cảm vô hình thống nhất ở tận 
cùng của Tính" (Chính mông. Thúi hòa) (Thái Hư vô 
hình, khí chỉ bản thể, kỳ tụ kỳ tán, biến hóa chi khách 
hình nhĩ, chí tĩnh vô cảm, tính chỉ uyên nguyên, hữu 
thức hữu tri, vật giao chỉ khách cảm nhĩ. ihách cảm 
khách hình đữ vô cảm vô hình, duy tận tính giả nhất 
chì). Tính với tư cách thuộc tính bản chất của thiên 
hạ vạn vật bắt nguồn ở Thái Hư chí tĩnh vô cảm. Đó 
là luận bàn căn nguyên của Tính từ bản nguyên của 
nó. Trương Tải cho Tính bắt nguồn ở Thái Hư bản 
thể Khí, chứ không phải lấy Tính làm bản thể của 
vũ trụ vạn vật, đó là chỗ khác cơ bản của ông với các 
nhà lý học về lý luận nguồn gốc của Tính (Tính bản 
luận). 

3. Không uộật nào không có Tính. Trương Tải cho 
rằng Tính là thuộc tính bản chất phân biệt sự vật 
này với sự vật khác kể cả phân biệt người với vật. Sự 
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vật sở dĩ mỗi một khác, người với vật sở dĩ khác, 
nguyên nhân vì chúng có những tính quy định của 
chất bất đồng với nhau. "Trong thiên hạ phàm gọi là 
Tính như nói kim loại tính cứng, lửa tính nóng, tính 
của trâu, tính của ngựa, đều là vốn có. Phàm vật nào 
cũng có tính của nó, do khai thông bế tắc, cho nên có 
sự phân biệt người với vật, do bế tắc có dày mỏng 
khác nhau nên có kẻ trí người ngu khác nhau" (Tính 
lý thộp đ (Thiên hạ phàm vị chi tính giả, như ngôn 
kim tính cương, hỏa tính nhiệt, ngưu chỉ tính, mã chi 
tính đã, mạc phi cố hữu. Phàm vật mạc bất hữu thị 
tính, do thông tệ khai tắc, sở dĩ hữu nhân vật chi 
biệt, đo tệ hữu hậu bạc, cố hữu trí ngu chi biệt). Sự 
vật có thuộc tính bản chất vốn có, chính bởi vì mỗi 
sự vật có tính của nó, mới có người và vật, người trí 
và người ngu khác nhau. Ở đây, Trương Tải nhấn 
mạnh tính của sự vật là bản thân sự vật vốn có, 
không thể chia cắt Tính với sự vật, sự vật bất đồng 
do tính của nó bất đồng, diều đó chứng tỏ cái gọi là 
Tính vừa có tính khách quan vừa có tính đặc thù. 
3. Ẩm thực nam nữ đều là Tính. Xét tù góc độ 
nhân tính vốn có tính sinh vật thì "Ăn uống, quan hệ 
nam nữ đều là Tính, nhưng tự mình không tự thấy 
được, từ sáng đến tối, phầm mọi cử động đều cảm mà 
không biết" (Hoành Cừ Dịch thuyết. Hệ từ thượng) 
(Ẩm thực nam nữ giai tính dã, đán kỷ bất tự sát, do 
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đán chí mộ, phàm bách cử động, mạc phi cảm nhi bất 
chỉ tri). Khát thì uống, đói thì ăn, nam nữ lấy nhau, 
những điều đó là bản tính tự nhiên của con người, 
chính do con người không tự thấy mới thể hiện ra nó 
là thuộc tính tự nhiên như nhiên của con người. Loại 
bản tính tự nhiên của con người này tức là tính sinh 
vật hoặc tính động vật vốn có của con người. Trương 
Tải cho rằng, tính sinh vật là nội dung trọng yếu của 
nhân tính, nó tồn tại tự nhiên, khách quan, do đó 
không thể bỏ qua. "Ẩm thực nam nữ đều là tính, làm 
sao lại có thể tiêu diệt nó?" (Chính mông. Còn xưng) 
(Ẩm thực nam nữ giai tính đã, thị ô khả diệt? ) Tư 
tưởng khẳng định thuộc tính tự nhiên của con người 
đã vạch ranh giới rõ ràng với lý luận nhân tính theo 
chủ nghĩa cấm dục. 

4. Nhân nghĩa lễ trí cũng có thể gọi là Tính. Thuộc 
tính đạo đức của con người là nguyên nhân căn bản 
phân biệt người với vật. "Nhân nghĩa lễ trí, đạo của 
con người, cũng có thể gọi là Tính" (Trương Tử ngữ 
lục trung) (Nhân nghĩa lễ trí, nhân chỉ đạo dã, diệc 
khả vị tính). Lấy nhân nghĩa lễ trí làm Tính là chỉ 
riêng con người có, nhân tính và nhân đạo đều lấy 
đạo đức nhân nghĩa làm nội hàm. "Nhân đạo nhân 
nghĩa là chỗ đứng của Tính" (Chính mông. Đại đị) 
(Nhân nghĩa nhân đạo, tính chi lập dã). Trong tam 
tài (thiên, địa, nhân) thì âm dương là thiên đạo, cương 
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nhu là địa đạo, nhân nghĩa là nhân đạo. Con người 
khác với giới tự nhiên trời đất ở chỗ con người vốn có 
thuộc tính đạo đức nhân nghĩa. Do đó, Trương Tải 
phê phán Cáo Tử chỉ nói tính sinh vật của con người, 
không nói tính đạo đức của con người, như thế là 
quan điểm phiến diện. “Lấy sinh làm tính, vừa thông 
thông đạo ngày đêm, lại vừa coi người và vật như 
nhau, cho nên không thể phê phán cái sai của Cáo 
Tử" (Chính mông. Thành mình) (Dĩ sinh vì tính, ký 
bất thông trú dạ chi đạo, thả nhân dữ vật đẳng, cố 
Cáo Tủ chi vọng bất khả bất để). Quan điểm sinh là 
Tính của Cáo Tử, khẳng định mặt tính sinh vật vốn 
có của nhân tính, bỏ qua mặt tính xã hội vốn có của 
nhân tính, lẫn lộn sự khác biệt giữa người và vật. 
Trương Tải xem nhân tính thống nhất tính sinh vật 
với thuộc tính đạo đức, vạch rõ ranh giới với quan 
điểm "đi sinh vi tính", lại khắc phục được tính phiến 
diện của hình nhị thượng học của đạo đức. 

õ. Tính uô ý. Tính không có tri thức và ý thức, ló 
là Trương Tải quy định cho đặc chất của Tính. "Theo 
Tính mà làm đúng đạo thì vô ý. Tính nào có ý?" 
Trương Tử ngữ lục trung) (Suất tính chỉ vị đạo vô ý 
dã, tính hà thường bữu ý?). Bởi vì Tính vô ý thức, là 
khách quan, cho nên theo tính mà làm là thuận theo 
thuộc tính bản chất của sự vật, tôn trọng bản tính 
của sự vật không làm trái lại. "Thuận theo lý của 
tính mệnh thì được cái đúng đắn của tính mệnh" 
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(Chính mông. Thành minh) (Thuận tính mệnh chỉ lý, 
tắc đắc tính mệnh chi chính), tiến lên một bước nữa 
Trương Tải cho rằng? "chí thành là thiên tính" (Chứ:h 
mông. Càn xưng) (chí thành, thiên tính dã) để luận 
chứng tính chân thực khách quan của thiên tính. 
Thiên tính chí thành tức chỉ thiên tính với tư cách 
bản chất khách quan của vạn vật là chân thực vô 
vọng khêng chịu ảnh hưởng nhân tế nhân tạo, tức là 
vô ý. 

Về vô ý của Tính và hữu giác của Tâm (tính vô ý 
thức, tâm có nhận biết) là quan hệ giữa Tính với Tâm 
thì Trương Tải nhấn mạnh Tính vô tri giác ý thức, 
còn Tâm có tri giác ý thức. "Cảm giác là thần của 
Tính, Tính là chủ thể của cảm giác" (Như trên) (Cảm 
giả tính chỉ thần, tính giả cảm chỉ thể), "Cảm giác 
đều xuất ra từ Tính, là dòng chảy của Tính" (Hoành 
Cừ Dịch thuyết. Hệ từ thượng) (Cảm giai xuất vu tính, 
tính chỉ lưu dã). Tính là cảm giác, chủ thể của cảm 
giác, nhưng bản thân Tính không phải là cảm giác, 
cảm giác xuất ra từ Tính, lấy Tính làm cơ sở, "Hợp 
Tính với Tri giác thì có Tâm" (Chính mông. Thát hòa) 
(Hợp tính dữ tri giác, hữu tâm chỉ danh. Tính là yếu 
tố cơ bản cấu thành Tâm, trên cơ sở Tính gia thêm 
tri giác mới thành ra Tâm. Đủ thấy Tính vô tri giác, 
Tâm có tri giác, Tâm, Tính vừa có liên hệ vừa có khác 
biệt. 
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HI. Tính với Khí 


Trương Tải bàn về quan hệ giữa Tính với Khí thể 
hiện đầy đủ đặc điểm của triết học và lý luận về Tính 
của ông. 

1L. Tính là Khí uốn có. Trương Tải cho rằng Khí 
là bản thể của Tính, Tính là thuộc tính vốn có của 
Khí. "Phàm có hình trạng thì đều Hữu, phàm Hữu 
thì đều có hình tượng, phàm hình tượng đều là khí. 
Tính của Khí vốn là hư mà thần, cho nên Thần với 
Tính đều là Khí vốn có (Chính mông. Càn xưng) 
(Phàm khả trạng giai hữu dã, phàm hữu giai khí dã. 
Khí chỉ bản thể hư nhi thần, tắc thần dữ tính nãi 
khí sở cố hữu). Tính là "tính của Khí" chú không phải 
là Khí của Tính, Tính nhờ Khí mà tồn tại, Tính là 
bản chất vốn có của Khí, mà tùy thuộc theo Khí. 
Nhưng Tính với Khí không thoát ly nhau, có Khí tất 
nhiên có Tính tồn tại, Tính là thuộc tính bản chất 
của Khí. 

Về mối liên hệ cụ thể của Tính với Khí, Trương 
Tải cho rằng Tính có công năng động tĩnh biến hóa 
và âm dương tương ứng, "động tĩnh âm dương là Tính" 
(Hoành Cừ Dịch thuyết. Hệ từ thượng) (động tĩnh âm 
dương, tính dã). Khí động tĩnh biến hóa và âm dương 
đối ứng là Tính; đủ thấy Tính, Khí không rời nhau. 
"Cương nhu, chậm mau là Khí của người vậy, cũng 
có thể gọi là Tính" (Trương Tử ngữ lục trung) (cương 
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nhu hoãn tốc, nhân chỉ khí dã, diệc khả vị tính). Khí 
chất cương nhu, chậm nhanh cấu thành những nhân 
tính khác nhau, cho nên Khí có thể gọi là Tính. 

Tính là Khí vốn có còn thể thiện trong việc tụ tán 
biến hóa của Khí. Khí tụ tán thành ra nguyên nhân 
cơ bản của vạn vật biến hóa, và Khí tụ tán lại phân 
thành thuộc tính khác nhau của âm dương. "Âm có 
tính ngưng tụ, dương có tính phát tán; âm tụ lại, 
dương tất tán đi, giữ thế quân bình" (Chính mông. 
Tham lưỡng) (Âm tính ngưng tụ, dương tính phát tán; 
âm tụ chi, dương tất tán chi, kỳ thế quân tán). Tính 
của âm khí là ngưng tụ, tính của dương khí là phát 
tán, thiên địa vạn vật tương sinh tương diệt trong sự 
tụ tán biến hóa đó. Nhưng "tụ cũng là thể của ta, tán 
cũng là thể của ta, biết nó chết mà không mất, có thể 
nói là Tính" (Chính mông. Thái hòa) (tụ điệc ngô thể, 
tán điệc ngô thể, tri tử chi bất vong giả, khả dữ ngôn 
tính hJ. Khí tụ tán là thuộc tính cế hữu của Khí. Do 
Tính là Khí vốn có, cho nên Trương Tải chủ trương 
"thành Tính trên Khí" (Trương TỬ ngữ lục trung) (vu 
kỳ Khí thượng thành tính). 

2. Tính đồng, Khí dị. Trương Tải tiếp thu tư tưởng 
Tính tương cận, tập tương viễn của Khổng Tử, cho 
rằng tính tương đồng, nhưng Khí thì có khác. "Tính 
con người tuy đồng, khí ắt có khác. Thiên hạ không 
có hai vật như nhau, đó là bất đồng. Khổng Tử nói: 
"Tính gần nhau, tập nhiễm xa nhau", Tính thì rộng 
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hẹp, bôn ám, sáng suốt không thể nào gọi tên được, 
đó là Tính không đâu không giống nhau vậy, còn như 
tập nhiễm thì khác nhau xa" (Trương Tử ngữ lục hạ) 
(Nhân chỉ tính tuy đồng, khí tắc hữu dị. Thiên hạ vô 
lưỡng vật nhất ban, thị dĩ bất đồng. Khổng Tử viết: 
"Tính tương cận, tập tưởng viễn đã", tính tắc khoan 
biển hôn minh danh bất đắc, thị tính mạc bất đồng 
dã, chí vu tập chỉ dị tư viên hị. Nhân tính tương 
đồng, không thể gọi là rộng hẹp, hôn ám, sáng suốt, 
"rộng hẹp là do khí bẩm vậy" (Như trên) (khoan biển 
giả thị sở bẩm chi khí dã), Khí muôn vẻ, cho nên tập 
nhiễm của con người cũng khá xa nhau. Tuy nhiên 
khí chất mà con người bẩm thụ có nhỏ hẹp nhưng chỉ 
cần thông qua học tập "cố gắng học tập để thắng tập 
nhiễm của "Khứ (Như trên) (cưỡng học dĩ thắng kỳ 
Khí tập) vẫn có thể "đẩy lên- đạt thiên tính" (Như 
trên) (thôi đạt vu thiên tính) đến cảnh giới thiên tính. 


Trương Tải cho rằng "Tính là một nguồn thống 
nhất của vạn vật, không phải riêng cho ta đâu" 
(Chính mông. Thành mình) (Tính giả, vạn vật chỉ 
nhất nguyên, phi hữu ngã chỉ đắc tư dã). Đem Tính 
trừu tượng hóa thành đặc tính chung của vạn vật, 
điều này liên quan với tư tưởng Tính đồng, Khí dì. 
Tư tưởng Khí có tách có hợp, có vạn có nhất và quan 
điểm "phàm vật đều có tính đó" vừa thấy được đặc 
điểm chung của vạn vật, vừa khẳng định mỗi sự vật 
có tính của nó. Cuối cùng lấy Khí làm cơ sở và căn 
cứ cho sự tồn tại của Tính. 
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HI. Tính của thiên địa với Tính 
của khí chất 


Trương Tải đưa ra tư tưởng tính của thiên địa với 
tính của khí chất phân tách nhau. Ông nói: "Thành 
hình rồi sau mới có tính của khí chất, quay trở về 
thiện thì tính của thiên địa tồn tại. Cho nên tính của 
khí chất, người quân tử có tính đó" (Như trên) (Hình 
nhi hậu bữu khí chất chi tính, thiện phản chỉ tắc 
thiên địa chỉ tính tồn yên. Cố khí chất chỉ tính, quân 
tử hữu phất tính giả yên). Cái gọi là tính của khí 
chất là chỉ tính bình thành sau khi khí tụ thành vạn 
vật hữu hình; cái gọi là tính của thiên địa là theo 
câu "Thiên mệnh gọi là tính" trong Trung Dung, và 
chỉ tính bản nhiên bắt nguồn tù Thái Hư, "Tính tức 
trời" (Trương TỦ ngữ lục thượng) (Thiên túc tính dã), 
tính kết hợp với trời là tính của thiên địa. "Tính của 
thiên địa lâu dài to lớn" (Chính mông. Thành mình) 
(Thiên địa chi tính, cửu đại nhi đĩ hĩ), nguyên nhân 
là trời không thiên lệch, cho nên tính của nó cũng chí 
thiện không thiên lệch. Tính của khí chất bắt nguồn 
từ khí chất, khí có thiên lệch, tính của khí chất cũng 
phân thành tốt xấu. Chỉ có quay trở về nguồn gốc, 
khắc phục sự thiên lệch của khí chất thì mới có thể 
bảo tồn bản tính Thái Hư. "Con người cương hay nhu, 
chậm hay nhanh, có tài bay bất tài, đều là do Khí 
thiên lệch vậy. Trời vốn trung hòa không thiên lệch, 
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dưỡng khí, quay trở về gốc và không thiên lệch, như 
vậy thì đã tận tính và là tính của trời đất vậy" (Như 
trên) (Nhân chỉ cương nhu, hoãn cấp, hữu tài đữ bất 
tài, khí chi thiên dã. Thiên bản tham hòa bất thiên, 
dưỡng kỳ tính, phản chỉ bản nhi bất thiên, tắc tận 
tính nhỉ thiên bhï). "Tính trong con người không có bất 
thiện, quay về thiện thì thiện, quay về bất thiện thì 
bất thiện" (Như trên) (tính vu nhân vô bất thiện, hệ 
kỳ thiện phản bất thiện phản nhỉ dì). Tính không có 
bất thiện ở đây chỉ tính của thiên địa, quay trở về 
thiện thì được thiện, quay về bất thiện thì mất thiện. 
Khi tính của khí chất chưa quay trỏ lại nguồn, thì nó 
hỗn tạp thiện ác, "tính chưa thành thì hỗn tạp thiện 
ác" (Như trên) (tính vị thành tắc thiện ác hỗn). Đủ 
thấy, cái mà Trương Tải gọi là tính của trời đất có 
hàm ý cơ bản là chỉ bản tính con người, nó bắt nguồn 
từ Thái Hư cùng gốc với trời, là thiện và không thiên 
lệch. Cái gọi là tính của khí chất chỉ nhân tính cụ 
thể hình thành do con người bẩm thụ khí chất, do 
khí chất có khác nhau, cho nên tính của khí chất có 
thiên lệch, cũng có phân biệt tốt xấu, thiện ác. 
Trương Tải chủ trương con người nên biến hóa khí 
chất, khắc phục sự thiên lệch của khí chất, thông qua 
học tập quay trở lại tính thiên địa, "ích lợi lớn nhất 
của học tập là tự cầu được biến hóa khí chất... Cho 
nên người đi học trước tiên phải biến hóa khí chất, 
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biến hóa khí chất và hư tâm là cái bên ngoài và cái 
bên trong" (Kính học Lý Quộp (Vì học đại ích, tại tự 
cầu biến hóa khí chất... Cố học giả tiên tu biến hóa 
khí chất, biến hóa khí chất dữ hư tâm tương biếu lý). 
Mục đích học để biến hóa khí chất cố nhiên để khôi 
phục tính của thiên địa, nhưng sự coi trọng học tập 
hậu thiên coi trọng đạo đức giáo hóa để uốn nắn chỉnh 
đốn sai lệch của nhân tính, thì đó là nhân tố tích cực 
của ông. 

Tư tưởng học để biến hóa khí chất và chủ trương 
học để thành tính của Trương Tải có liên quan với 
nhau. "Đạo lý của khí chất con người tốt xấu hay quý 
tiện, thọ yếu đều chịu định phận. Như người khí chất 
xấu thì học tập có thể thay đổi chuyển biến... Nhưng 
học cho đến thành tính, thì Khí không thể đạt được... 
phải học đến như trời thì mới thành tính". (Kinh học 
Lý Quột. Khí chất) (Nhân chỉ khí chất mỹ ố dữ quý 
tiện yếu thọ chi lý, giai thị sở thụ định phận. Như 
khí chất ố giả học tức năng di... đán học chí vu thành 
tính, tắc khí vô do thắng... tất học chỉ vu như thiên 
tắc năng thành tính). Trong khí chất con người tốt 
xấu, quý tiện "đều đã có định phận", điều đó chứng 
tỏ khí chất đối với con người bẩm thụ nó, là tiên thiên, 
chứ không phải tập nhiễm hậu thiên, nhưng thông 
qua hậu thiên nỗ lực học tập thì có thể chuyển biến 
khí chất xấu tức biến hóa khí chất. Tuy nhiên Tính 


480 


xuất ra từ Khí, là Khí vốn có, nhưng thông qua học 
tập để thành tính, Tính lại chủ đạo Khí, khiến cho 
sự thiên lệch của Khí không ảnh hưởng đến tính bản 
nhiên. "Đức không thắng khí, tính mệnh ở khí. Đức 
thắng khí, tính mệnh ỏ đức. Cùng Lý tận Tính thì 
Tính ở thiên đức, mệnh ở thiên lý" (Chính mông. 
Thành minh) (Đức bất thắng khí, tính mệnh vu khí, 
đức thắng kỳ khí, tính mệnh vu đức. Cùng lý tận 
tính, tắc tính thiên đức, mệnh thiên lý). Khí là cơ sở 
của Tính, nhưng tính lại theo mệnh của Khí, hay là 
nghe mệnh của đức, thì phải xem đức có thắng được 
khí hay không, tức có thể dùng nguyên tắc đạo đức 
để chỉ đạo Khí hay không. Khuynh hướng của Trương 
Tải là chủ trương đưới tiền đề khí bản luận đý luận 
về gốc của Kh mà cùng lý tận tính (đưa lý và tính 
đến cùng cực của nó), khiến Tính phù hợp với thiên 
đức thiên lý, điều đó thể hiện đầy đủ thực chất tư 
tưởng lý học của ông. 

Trương Tải dùng Thái Hư và Khí để luận Tính, 
chia Tính thành Tính của thiên địa và Tính của khí 
chất, chủ trương biến hóa khí chất, học để thành tính, 
tư tưởng đó không những thể hiện đặc điểm lý luận 
Tính của ông, hơn nữa đã có tác dụng trọng đại đối 
với Trình, Chu, và trỏ thành người tiên phong về luận 
nhân tính của Lý học và là bộ phận trọng yếu trổ 
thành Lý học. 
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TIẾT 2: TƯ TƯỞNG KHÔNG NÊN LẤY THIỆN ÁC 
MÀ NÓI VỀ TÍNH CỦA VƯƠNG AN THẠCH 


Vương An Thạch (1021 - 1086) cho rằng Tính là 
thuộc tính khách quan của sự vật, không thể nói thiện 
ác, hơn nữa chỉ ra "Tính Tình thống nhất”, hai cái đó 
không thể phân chia, phản đối Tính thiện Tình ác, 
bỏ Tình luận Tính thiện. Đó là tư tưởng của Vương 
An Thạch về Tính. 


I. Tính sinh từ Thành 


Vương An Thạch luận về Tính trên cơ sở lấy Tính 
làm thuộc tính khách quan của sự vật. "Ngũ hành 
làm vật thì thời, vị, tài, khí, tính, hình, sự, tình, sắc, 
thanh, xú, vị của nó đều thành cặp, đẩy mà tách nó 
ra, không gì không thông" (Hồng phạm truyện, Vương 
Văn Công uăn tập. Quyển 25) (Cái ngũ hành chỉ vi 
vật, kỳ thời, kỳ vị, kỳ tài, kỳ khí kỳ tính, kỳ hình, 
kỳ sự, kỳ tình, kỳ sắc, kỳ thanh, kỳ xú, kỳ vị, giai 
các hữu ngẫu, thôi nhi tán chi, vô sở bất thông). Cái 
gọi là Tính ở đây chỉ thuộc tính của sự vật mà lấy 
ngũ hành làm tiêu biểu, nó khách quan, tự nhiên, 
không thay đổi theo tư duy con người. "Không nghĩ 
mà được, không đi mà đến, đó là cái vốn có của Tính. 
"(Lễ nhạc luận, Vương Văn Công uăn tập. Quyển 29) 
(Bất tư nhi đắc, bất hành nhỉ chí, thị tính chi sở cố 
hữu). Loại thuộc tính khách quan này cuối cùng lấy 
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hình thể hữu sinh làm căn cú, "Tính sinh ở Thành, 
Thành sinh từ Tâm, Tâm sinh từ Khí, Khí sinh từ 
Hình. Hình là gốc của Hữu sinh (cái có sinh mạng - 
ND)" (Như trên) (Tính sinh vu thành, thành sinh vụ 
tâm, tâm sinh vu khí, khí sinh vu hình. Hình giả, 
hữu sinh chỉ bản). Mọi vật hữu sinh không thể rời 
khỏi hình thể, hình thể là cái tải và cái biểu hiện của 
Khí, Tính cuối cùng sản sinh từ vật hữu sinh, cho 
nên "không tận tính thì không đủ để dưỡng sinh", 
"không dưỡng sinh không đủ để tận tính" (Như trên) 
(Bất tận tính bất túc dĩ dưỡng sinh... bất dưỡng sinh 
bất túc dĩ dưỡng sinh). Tính với Sinh không thể nào 
rời nhau được, "Sinh hỗn tạp thì cho lấp Tính, Tính 
hỗn tạp thì che lấp Định" (Như trên) (Sinh hỗ tắc tế 
tính, tính hỗn tắc tế sinh), sự vật với thuộc tính của 
sự vật là ngoài trong của nhau, Tính không thể rời 
vật mà tồn tại, "Tính tồn tại trong vật gọi là Lý" 
(Vương An Thạch Lão Tử chú tộp bản. Vi học nhật 
ích chương) (Tính tại vật vị chi lý), Tính đó Lý đó 
đều tồn tại trong vật. 

Xuất phát tì tính khách quan, tỉ nhiên của Tính, 
Vương An Thạch bài xích nhân tố nhân tạo (do con 
người làm ra - ND). "Thiên mệnh gọi là Tính, cái tạo 
tác ra là nhân tạo, nhân tạo thì trái với Tính vậy" 
(Hồng phạm truyện, Vương Văn Công uăn tập quyền 
25). Cái con người tạo tác ra hoàn toàn trái với thiên 
tính tự nhiên. Tt đó, ông phê phán quan điểm "hóa 
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tính khỏi ngụy" (thay đổi tính bằng nhân tố nhân tạo 
- ND) của Tuân Tử. “Nay Tuân Khanh gọi việc thánh 
nhân giáo hóa thay đổi tính là làm ra cái nhân tạo, 
thì đó là không biết lỗi của trời" (Lế luận, Vương Văn 
Công uăn tập, quyển 29). (Kim Tuân Khanh di vị 
thánh nhân chỉ hóa tính vi khởi ngụy, tắc thị bất tri 
thiên chi quá đã). Nguyên tắc của lễ nghĩa bắt đầu 
ở trời mà thành ở người, thánh nhân làm ra lễ là 
"nhân theo cái dục của Tính mà chế ra" (Như trên) 
(nhân kỳ tính chi dục nhỉ vị chỉ chế), thuận theo tính 
người mà làm ra lễ, chứ không phải là cải biến nhân 
tạo cái bản tính tự nhiên. "Được Tính thì cho là nhân 
tạo, thế thì người mất Tính có thể gọi là được chân 
tính chăng? " (Như trên) (Đắc tính đĩ vi ngụy, tắc 
thất kỳ tính giả nãi khả đi vi chân hồ?), cho rằng đó 
là "điền Tuân Khanh không nghĩ đến" (Như trên) 
(Tuân Khanh chỉ sở dĩ vi bất tư đã), tính khách quan 
của Tính không phải hành động nhân tạo có thể thay 
đổi được. 


II. Tính không thể nói là thiện ác 


Đối với thuyết tính thiện của Mạnh Tủ và thuyết 
tính ác của Tuân Tủ, Vương An Thạch cho rằng Tình 
có thiện ác. Tính không thể nói thiện ác. "Mạnh Tử 
nói con người tính thiện. Tuân Tử nói con người tính 
ác. Thái cực sinh ngũ hành, sau đó lợi hại mới sinh 
ra, nhưng không thể nói thái cực có lợi hại được. Tính 
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sinh ra Tình, có Tình rồi sau thiện ác mới hình thành, 
nhưng Tính không thể nói có thiện ác. Đó là điều ta 
khác với hai ông đó" (Nguyên tính, Vương Văn Công 
uăn tập, quyển 27) (Mạnh Tử ngôn nhân chi tính 
thiện, Tuân Tử ngôn nhân chỉ tính ác. Phù thái cực 
sinh ngũ hành, nhiên hậu lợi hại sinh yên, nhì thái 
cực bất khả đi lợi hại ngôn dã. Tính sinh bồ Tình, 
hữu tình nhiên hậu thiện ác hình yên, nhi tính bất 
khả dĩ thiện ác ngôn dã. Thử ngô sở đĩ dị vu nhị tử). 
Mạnh Tử, Tuân Tử luận tính thiện ác, chỉ là "cái gọi 
là Tình, tập nhiễm, không phải là Tính" (Như trên) 
(sở vị tình dã, tập dã, phi tính đã). Sai lầm của Mạnh 
Tủ ở chỗ chỉ thấy lòng trắc ẩn của con người bèn gọi 
nhân tính thiện, "Tính chẳng có bất nhân" (Như trên) 
(Tính vô bất nhân), nhưng chưa nhìn thấy lòng trắc 
ấn cùng tồn tại còn có lòng oán hận phẫn nộ. Kỳ thực, 
bất kể là lòng trắc ẩn hay lòng oán hận phẫn nộ, theo 
Vương An Thạch, đó chẳng qua là Tình chứ không 
phải là Tính. Đồng thời nhân nghĩa lễ trí tín "ngũ 
thường cũng không có thể gọi là Tính" (Như trên) 
(ngũ thường bất khả dĩ vị chỉ tính) điều đó rõ ràng 
hoàn toàn khác với quan điểm của các nhà lý học lấy 
nhân nghĩa lễ trí làm Tính. 

Chỗ độc đáo trong luận Tính của Vương An Thạch 
là đem thiện ác quy cho Tình, chứ không dùng thiện 
ác nói cho Tính. "Người xưa ai không nói đến tình hị, 
nộ, ái, ố, dục. Hỉ, nộ, ái, ố, dục mà thiện, sau theo 
đó mà đặt tên là Nhân, Nghĩa. HỈ, nộ, ái, ố, dục mà 
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bất thiện, sau theo đó mà đặt tên là Bất Nhân, Bất 
Nghĩa. Cho nên nó có Tình rồi sau mới hình thành 
thiện ác. Rõ ràng thiện ác là Tình thành danh mà 
thôi" (Như trên) (Cổ giả hữu bất vị hỉ, nộ, ái, ố, dục 
tình giả hồ? Hi nộ ái ố, dục nhỉ thiện, nhiên hậu tòng 
nhi mệnh chỉ viết bất nhân dã, nghĩa dã. Hỉ nộ ái ố, 
dục nhi bất thiên, nhiên hậu tòng nhi mệnh chi viết 
bất nhân đã, bất nghĩa dã. Cố viết hữu tình nhiên 
hậu thiện ác hình yên. Nhiên tắc thiện ác giả, tình 
chi thành danh nhi dĩ h?). Tình cảm con người biểu 
hiện thành bỉ, nộ, ái, ố, dục; tình thiện thì là Nhân, 
Nghĩa; Tình ác là Bất Nhân, Bất Nghĩa. Như vậy 
chứng tỏ Nhân Nghĩa thuộc phạm trù Tình, thông 
qua thiện mà thể hiện, nó không thể gọi là Tính. Tình 
sở đĩ gọi là Tình là do theo thiện ác mà thành danh 
(thành tên gọi) của nó. Cũng có nghĩa là, thiện ác là 
thuộc tính của Tình, Tính thì không có cái gì gọi là 
thiện ác. 


II. Tính bản, Tình dụng 


Tuy Vương An Thạch đem thiện ác quy vào Tình, 
nhưng vẫn coi trọng mối quan hệ mật thiết giữa Tính 
với Tình, cho rằng Tình xuất phát tì Tính, Tính bản, 
Tình dụng (Tính là gốc, Tình là tác dụng của Tính), 
Tính và Tình nương tựa nhau mà tồn tại, nhấn mạnh 
"Tình Tình thống nhất", không được bỏ Tình mà cho 
Tính thiện, đó là phê phán thuyết "Tính thiện, Tình 


" 


ac.. 
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Tính với tư cách thuộc tính khách quan của sự 
vật, biểu hiện ở phương diện này của con người, nó 
lấy hình thể hữu sinh làm căn cứ, là thuộc tính bản 
chất của thể sinh mệnh của con người. Cái gọi là Tình 
"không gì khác là mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, 
dục vậy" (Tính tình, Vương Văn Công uăn tập, quyền 
27) (mạc phi hỉ, nộ, ai, lạc, hảo, ố, dục dã). Quan hệ 
Tính với Tình không thể chia cắt, nó biểu hiện ở 
"mìing, giận, buồn, vui, yêu, ghét, dục chưa phát ra 
ngoài mà còn ở trong Tâm, đó là Tính. Mừng, giận, 
buồn, vui, yêu, ghét, dục phát ra ngoài thấy trong 
hành động, đó là Tình. Tính là gốc của Tình, Tình là 
cái dụng của Tính, cho nên ta nói Tính Tình là một 
(thống nhất)" (Như trên) (Hỉ, nộ, ai, lạc, hảo, ố, dục 
vị phát vu ngoại nhi tồn vu tâm, tính dã. Hỉ, nộ, ai, 
lạc, hảo, ố, dục phát vu ngoại nhi kiến vu hành, Tình 
đã. Tính giả tình chi bản, tình giả tính chỉ dụng, cố 
ngô viết tính tình nhất dã). Bảy tình mĩừng, giận, 
buồn, vui, yêu, ghét, dục khi chưa phát còn ở trong 
Tâm thì gọi là Tính; bảy tình đó đã phát ra ngoài thì 
đó là biểu hiện của Tính, cho nên Tính là gốc Tình 
là dụng, Tính Tình thống nhất. 

Dù Vương An Thạch đưa ra lý luận Tính bản, Tình 
dụng, Tính là chưa phát ra ngoài, Tình là đã phát ra 
ngoài, Tính là bản thể của Tình, Tình là tác dụng của 
Tính, như vậy tựa hồ không khác gì với Trình Dị, 
Trình Hạo. Nhưng Trình Di, Trình Hạo lấy Tính làm 
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gốc (bản) là chỉ Tính là bản thể của toàn bộ vũ trụ, 
căn cứ tồn tại của vạn sự vạn vật bao gồm cả Tình 
trong đó; còn Vương An Thạch lấy Tính làm gốc (bản) 
chỉ là tương quan đối với Tình mà nói, Tính là thuộc 
tính khách quan của sự vật bao gồm cả con người, nó 
lấy thể tính mệnh của sự vật và con người làm căn 
cứ tồn tại, không có ý nghĩa bản thể vũ trụ. Đó là 
chỗ khác biệt của Vương An Thạch với hai ông họ 
Trình. Dù như vậy, bàn về mối quan hệ Tính Tình 
của Vương An Thạch và hai ông họ Trình cũng có một 
số điểm tương tự nào đó, đều cho rằng Tính bản Tình 
dụng, Tình từ Tính mà ra. Mừng, giận, buồn, vui, 
yêu, ghét, dục "bảy cái đó đều từ Tính mà ra" (Như 
trên) (thất giả chỉ xuất vu tính nhị). Ngoài điều đó 
ra, nhận thức của họ Vương với họ Trình về quan hệ 
Tính, Tình khác nhau rất lón, chủ yếu biểu hiện ở 
chỗ Vương An Thạch cho rằng không thể dùng thiện 
ác để nói về Tính, ngũ thường không phải là Tính; 
còn hai ông họ Trình thì cho rằng Tính tiên thiên là 
thiện, ngũ thường tức thị Tính. Do đó hình thành một 
loạt khác biệt về quan hệ Tính, Tình của họ Vương 
và họ Trình. 

Vương An Thạch xuất phát tù "Tính Tình thống 
nhất" phê phán quan điểm tính thiện, tình ác. "Tính 
Tình là một. Người đời có kẻ cho rằng "tính thiện, 
tình ác" là chỉ học biết cái danh của Tính Tình chứ 
không biết cái thực của chúng" (Như trên) (Tính tình 
nhất dã, thể hữu luận giả viết "tính thiện, tình ác" 
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thị đồ thức tính tình chỉ danh nhi bất tri tính tình 
chỉ thực dã). Tính là gốc, không có cái gì gọi là thiện 
ác; Tình xuất phát từ Tính, vì bị ngoại vật làm liên 
lụy, bèn thành ác; vì được ngoại vật cảm nhận bèn 
thành thiện. Tình chia thành thiện ác thì sự phân 
biệt đó ở chỗ khi Tình phát động là "đúng với Lý" 
(đương vu Lý) hay "không đúng với Lý" (bất đương 
vu Lý), "đúng với Lý thì thiện, "không đúng với Lý" 
thì ác. Do đó, Vương An Thạch phản đối đơn thuần 
quy Tình vào ác, bỏ tình để cầu Tính thiện. "Nếu phế 
bỏ Tình thì dù tính thiện lấy gì để tự bộc lộ? Thành 
ra như nhà lý luận đó nói thì cái vô tình thì thiện, 
như vậy cây và đá là tốt nhất. Do đó biết Tính với 
Tình cần nhau cũng như cung với tên hợp với nhau 
mà dùng, còn thiện ác giống như bắn trúng hay không 
bắn trúng vậy" (Như trên) (Như kỳ phế tình, tắc tính 
tuy thiện, hà dĩ tự minh tai? Thành như kim luận 
giả chi thuyết, vô tình giả thiện, tắc thị nhược mộc 
thạch giả thượng bĩ. Thị dĩ tri tính tình chỉ tương tu, 
do cung thi chỉ tương đãi nhi dụng, nhược phù thiện 
ác, tắc do trúng dữ bất trúng dã). Tính Tình tương hỗ 
không rời nhau, giống như cung và tên, mà thiện hay 
ác ở chỗ bắn trúng hay không trúng bia, đã dùng hình 
tượng để tỷ dụ quan hệ và hàm ý của Tình thiện ác. 

Lý luận Tính của Vương An Thạch riêng biệt một 
kiểu, khác với luận Tính của các nhà Lý học đương 
thời, thành một học phái trọng yếu của lý luận về 
phạm trù Tính trong triết học Bắc Tống. 
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TIẾT 3. TƯ TƯỞNG TÍNH TÚC LÝ 
CỦA TRÌNH DI, TRÌNH HẠO 


Trình Hạo (1032-1085), Trình Di (1033-1107) là 
những người đặt nền móng cho Lý học thời Tống 
Minh. Trong lịch sử Lý học, hai ông là người đầu tiên 
dùng Lý để luận Tính, lấy thiên lý làm nội hàm của 
Tính, cho rằng thiên lý thể hiện trong người và vật 
là Tính. Điều đó có ý nghĩa trọng yếu trong lịch sử 
phát triển lý luận phạm trù Tính của triết học Trung 
Quốc. 


I. Thiên hạ không có vật ngoài Tính 


Hai ông Trình đã quy định nội hàm và thuộc tính 
của Tính như sau: 

1. Bẩm thụ ở trời gọi là Tính. 

Cái mà hai ông Trình gọi là Tính là chỉ bản tính 
mà người bẩm thụ ở trời. Trình Di nói: "Bẩm thụ ở 
trời gọi là Tính" (Tâm tính thiên, Hà Nam Trình thị 
túy ngôn, quyền nhị, dưới đây viết tắt Túy ngôn). 
(Bấm vu thiên chỉ vị tính). Cái gọi là Thiên (trời) là 
"nói từ Lý gọi đó là Thiên (trời, nói từ bẩm thụ gọi 
đó là Tính" (Hà Nam Trình thị di thư, quyền nhị thập 
nhị thượng, dưới đây viết tắt là D¡ thư) (tự lý ngôn 
chi vị chỉ thiên, tự bẩm thụ ngôn chỉ vị chi tính). 
Thiên tức Lý, Trình Hạo cũng nói: "Thiên là Lý" (Như 
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trên, quyển thập nhất) (Thiên giả lý dã). Thiên tức 
là Lý, Lý tức là Tính. Người và vật bẩm thụ ở Thiên 
tức gọi là Tính. Hai ông họ Trình đưa ra rõ ràng mệnh 
đề "Tính tức Lý", đó là một phát kiến trong lịch sử 
phát triển lý luận phạm trù Tính của triết học Trung 
Quốc. Trình Di nói: "Tính tức Lý, cái gọi là Lý đó là 
Tính" (Như trên, quyển nhị thập nhị thượng) (Tính 
tức lý đã, sở vị lý, tính thị dã), lại nói: "Tính tức thị 
Lý, Lý thì từ Nghiêu Thuấn đến dân đen đều là một" 
(Như trên, quyển thập bát) (Tính tức thị lý, lý tắc tự 
Nghiêu Thuấn chí vu đồ nhân, nhất dã). Tính chính 
là Thiên hoặc Lý phú cho người và vật. Người và vật 
bấm thụ bản tính tự nhiên ở Thiên, Tính tương thông 
với Thiên, Lý, đều là phạm trù bản thể cùng một lớp. 
Tính do trời phú, nên vốn có tính tất nhiên và tính 
định mệnh tự nhiên. "Gốc của Tính gọi là Mệnh, cái 
tự nhiên của Tính gọi là Thiên" (Như trên, quyếr nhị 
thập ngũ) (Tính chỉ bản vị chỉ mệnh, tính chỉ tự naiên 
giả vị chỉ thiên). Mệnh túc Thiên mệnh cũng túc là 
bằm phú tự nhiên tiên thiên của con người. Thiên 
mệnh tương thông với Tính của người và vật, "cái trời 
phú cho gọi là Mệnh, cái vật bẩm thụ gọi là Tính" 
(Càn, Chu Dịch Trình thị truyện, quyển nhất) (Thiên 
sở phú vi mệnh, vật sở thụ vi Tính). Tính do trên trồi 
phú cho là cái chân thực vô vọng. "Vô vọng, là thiên 
tính, vạn vật mỗi một có được Tính của nó, không 
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thiếu một hào một li nào" (Tám tính thiên, Túy ngôn, 
quyển nhị) (Vô vọng, thiên tính dã, vạn vật các đắc 
kỳ tính, nhất hào bất gia tổn hỹ). Tính là cái vạn vật 
đều vốn có phải thuận theo nó không được trái với 
nó. "Tính là cái mọi sinh vật sinh ra đã có sẵn, phải 
thuận theo nó, chó đi khác đường" (Trung Dung giải, 
Hà Nam Trình thị kính thuyết, quyển bát) (Tính giả, 
sinh sinh chi sở cố hữu đã, tuần thị nhi chỉ yên, mạc 
phi đạo dã). Khi có người hỏi về Tính, hai ông họ 
Trình trả lời: "Thuận theo thì cát, nghịch lại thì hung” 
(Di thư, quyển nhị thập ngũ) (Thuận chỉ tắc cát, 
nghịch chỉ tắc hung) đủ thấy Tính chỉ có thể thuận 
theo mà không thể làm trái lại. 

Tính là bản tính mà người và vật bẩm thụ ỏ trời, 
bao hàm hai phương diện nhân tính và vật tính, là 
bản tính "chung cho cả người và vật". Trình Hạo nói: 
"Thiên mệnh gọi là Tính, theo Tính gọi là Đạo”, trời 
giáng xuống, vạn vật thành hình, mỗi thứ đều đúng 
tính mệnh, cho nên gọi là Tính. Thuận theo Tính thì 
không sai lầm, đó gọi là Đạo. Đó cũng là nói cho cả 
người lẫn vật. Thuận theo Tính thì ngựa theo tính 
ngựa, chứ không làm tính trâu: trâu theo tính trâu 
chứ không làm tính ngựa. Đó gọi là theo tính" (Như 
trên, quyển nhị thập ngũ) (“Thiên mệnh chỉ vị tính, 
suất tính chỉ vị đạo". Thiên giáng thị vu hạ, vạn vật 
lưu hình, các chính tính mệnh giả, thị sở vị tính đã. 
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Tuần kỳ tính nhi bất thất, thị sở vị đạo đã, diệc thông 
nhân, vật nhi ngôn. Tuần tính giả, mã tắc vi mã chỉ 
tính, hựu bất tắc ngưu để tính; ngưu tắc vi ngưu chỉ 
tính, hựu bất vi mã để tính. Thử sở vị suất tính dã). 
Tính là căn cứ khiến cho vạn vật tồn tại, lại là bản 
chất khiến cho vạn vật khác biệt nhau, ví như "tính 
của nước là chảy xuống chỗ trùng" (Tụng, Chu Dịch 
Trình thị truyện, quyển nhất) (thủy tính tựu hạ), 
"tính của lửa là nóng bốc lên" (Như trên) (hỏa tính 
viêm thượng), vạn vật do mỗi một có tính của nó, 
không lẫn lộn nhau được, tính đó là thuộc tính của 
mỗi một sự vật. 

Tư tưởng của hai ông họ Trình về Tính là cái bẩm 
thụ ở trời là cải tạo lý luận Tính của Trương Tải. 
Trương Tải nói: "Hợp Hư với Khí có tên gọi là Tính" 
(Chính mông. Thái hoà) (Hợp Hư dữ Khí, hữu Tính 
chỉ danh). Cái gọi là Hư là trạng thái bản nhiên của 
Khí. Hai ông họ Trình thì lại quy định Hư là Lý, Thái 
Hư thành Lý của quan niệm Tính. Khi nói về Thái 
Hư, Trình Di nói: "Cũng không có Thái Hư", bèn chỉ 
Hư "đều là Lý, sao lại có thể gọi đó là Hư? Thiên hạ 
không gì không là Lý cả" (Di thư, quyển tam) (Diệc 
vô Thái Hu....giai thị Lý , an đắc vị chỉ hư?. Thiên 
hạ vô thực vu Lý giả). Hai ông họ Trình cho Thái Hư 
là Lý, Lý là Tính, tư tưởng đó rõ ràng đối lập với tư 
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tưởng của Trương Tải lấy Hư làm Khí, Tính tùy thuộc 
Khí. : 


9. Thiên hạ không có uật ngoờòi tính. 


Hai ông họ Trình trừu tượng hóa thuộc tính bản 
chất của sự vật thành căn cứ tồn tại của vạn vật, 
dùng Tính bao trùm toàn bộ vũ trụ, đưa ra quan niệm 
Tính không có trong ngoài, đem vạn vật đều quy vào 
Tính. Trình Hạo nói: "Nếu cho ngoại vật là ngoài, ép 
mình theo nó, đó là cho tính của mình có nội ngoại. 
Nếu như Tính theo vật ở ngoài, thì khi nó ở ngoài, 
thì cái gì ở trong (nội)? Đó là có ý đoạn tuyệt sự dụ 
dễ của bên ngoài, mà không biết Tính không có trong 
ngoài. Nếu lấy nội ngoại làm hai gốc (bản) thì là sao 
có thể nói định tính?" (Đáp Hoành Cừ Trương Tử Hậu 
tiên sinh, Hà Nam Trình thị uăn tập, quyền nhị) (Cầu 
dĩ ngoại vật vi ngoại, khiển kỷ nhỉ tòng chỉ, thị dĩ kỷ 
tính vi hữu nội ngoại dã. Thả dĩ tính vi tùy vật vu 
ngoại, tắc đương kỳ tại ngoại thời, hà giả vi tại nội? 
Thị hữu ý vu tuyệt ngoại dụ, nhi bất tri tính chỉ vô 
nội ngoại dã. Ký dĩ nội ngoại ví nhị bản, tắc vô ô khả 
cụ ngữ định tai?). Khi thảo luận vấn đề định tính với 
Trương Tải, Trình Hạo cho rằng vạn vật đều tồn tại 
ở trong Tính (Tính nội), không thể đem Tính và vật 
phân thành nội ngoại (trong ngoài, khiến cho vạn 
vật tồn tại thoát ly Tính. Chu Hi cho rằng cái mà 
trong Định tính thư Trình Hạo gọi là Tính tức có ý 
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là Tâm, Tính đó không có nội ngoại, tức chỉ Tâm 
không có nội ngoại, vạn vật đều tồn tại trong Tâm. 
Tư tưởng này sẽ ảnh hưởng đến Tâm học. 

Trình Di cho rằng, Tính không thể nói nội ngoại. 
Khi ông trả lời Lưu An Tiết về vấn đề "Tâm có hạn 
lượng hay không? " đã nói: "Thiên hạ không có vật 
ngoài Tính, lấy cái có hạn lượng để hình dung cái 
dụng của khí là không đúng với đạo của nó, làm sao 
có thể có Tâm rộng lớn được? Tâm là Tính. Ở trời là 
Mệnh, ở người là Tính, cái làm chủ là Tâm, thực là 
một đạo vậy. Thông về đạo thì làm gì có hạn lượng? 
Nói có hạn lượng thì ngoài Tính phải có vật chăng? 
" đâm tính thiên, Túy ngôn, quyển nhị) (Thiên hạ 
vô tính ngoại chỉ vật, dĩ hữu hạn lượng chi hình khí 
dụng chi, bất đĩ kỳ đạo, an năng quảng đại kỳ tâm 
đã? Tâm tắc tính đã, tại thiên vi mệnh, tại nhân vi 
tính, sở chủ vi tâm, thực nhất đạo dã. Thông hồ đạo, 
tắc hà hạn lượng chỉ hữu? Tất viết hữu hạn lượng, 
thị tính ngoại hữu vật hồ?). Lấy phản đối Tâm có hạn 
lượng để phản đối ngoài Tính có vật. Ở đây bao hàm 
tư tưởng cho rằng nội ngoại đều quy vào Tính, nội 
ngoại đều quy vào Tâm, cũng tức là Tính không có 
nội ngoại, Tâm không có nội ngoại, thiên hạ vạn vật 
đều bao hàm trong Tính, Tính bèn trở thành bản thể 
vũ trụ. 

Tư tưởng không có nội ngoại của bai ông họ Trình 
là theo ý đem đánh đồng Tâm với Tính, đem Tâm quy 
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vào Thiên, điều đó thể hiện trong Trình Hạo càng rõ 
ràng hơn. "Chỉ có Tâm là Thiên, tận Tâm thì biết 
Tính, biết Tính thì biết Thiên, nhận lấy điều đó ngay 
tại chỗ chứ không thể cầu ở ngoài" (Ø¡ thư, quyến nhị 
thượng) (Chỉ tâm tiện thị thiên, tận chi tiện trí tính, 
thi tính tiện tri thiên, đương xứ tiện nhận thủ, cánh 
bất khả ngoại cầu). Do Tâm là Thiên, mà thiên phú 
cho người là Tính, cho nên Tâm, Tính, Thiên hợp 
nhất, tự nhiên không có vật ngoài Tính, Tính cũng 
không có cái gọi là nội ngoại. 
3. Trong Tính chỉ có Nhân nghĩa lễ trí. 


Lấy thuộc tính đạo đức nhân nghĩa lễ trí mà chỉ 
riêng con người có đó làm Tính. Đó là nội hàm trọng 
yếu của phạm trù Tính của triết học hai ông họ Trình. 
"Năm điều Nhân nghĩa lễ trí tín là Tính. Nhân là 
toàn bộ thân thể, bốn cái kia là tứ chỉ. Nhân là thể, 
Nghĩa là nghỉ (thích hợp), Lễ là biệt (phân biệt trên 
dưới), Trí là tri (hiểu biết), Tín là thực (chân thực) 
(Như trên) (Nhân nghĩa lễ trí tín ngũ giả, tính dã. 
Nhân giả, toàn thể, tứ giả, tứ chỉ. Nhân, thể dã. 
Nghĩa, nghi dã. Lễ, biệt dã. Trí, tri dã. Tín, thực dã). 
Trong năm thuộc tính đạo đức của con người, Trình 
Di nhấn mạnh bốn điều Nhân nghĩa lễ trí. "Trong 
Tính chỉ có bốn điều Nhân nghĩa lễ trí..... Trong Tính 
chỉ có bốn mối, lại không có Tín. Vì có bất tín nên có 
chữ Tín" (¿ £hư, quyển thập bát), (Tính trung chỉ 
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hữu Nhân nghĩa lễ trí tứ giả....... Tính trung chỉ hữu 
tứ đoan, khước vô tín. Vị hữu bất tín, cố hữu tín tự), 
cho rằng trong ngũ thường thì nhân nghĩa lễ trí quan 
trọng hơn, 

Hai ông họ Trình sở đĩ lấy Nhân nghĩa lễ trí làm 
nội hàm trọng yếu của Tính bởi vì theo hai ông, nếu 
không như thế thì không thể phân biệt người với vật 
được. "Người quân tử sở dĩ khác với cầm thú, vì có 
tính nhân nghĩa vậy. Nếu như buông thả tâm mà 
không biết quay trở lại thì cũng chỉ là cầm thú" (Như 
trên, quyển nhị thập ngũ) (Quân tử sở dĩ dị vu cầm 
thú giả, dĩ hữu nhân nghĩa chỉ tính đã. Cầu túng kỳ 
tâm nhi bất tri phản, tắc diệc cầm thú nhi dị). Dù 
rằng con người có Tính nhân nghĩa, mà nếu không 
chú ý bảo tồn để cho mất đi thì sẽ không khác gì cầm 
thú. Quân tử vốn có Tính nhân nghĩa cũng chính là 
thuộc tính bản chất làm cho con người khác với cầm 
thú, nó vừa là nội hàm của Tính, và cũng là quy định 
của Lý, theo ý nghĩa này thì Tính, Lý đều đại biểu 
cho Nhân nghĩa lễ trí, là thể hiện của luân lý Nho 
gia. 


4. Tính của thiên mệnh uà Tính của bẩm thụ. 


Trình Di chia Tính thành hai lớp hàm ý: Tính của 
thiên mệnh và Tính của bẩm thụ. Khi trả lời "Sinh 
chỉ vị tính" với "Thiên Mệnh chi vị Tính" có phải là 
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tương đồng bay không, Trình Di nói: "Chữ Tính không 
thể nói chung chung. "Sinh chi vị tính" (Sinh là Tính) 
là chỉ cái bẩm thụ. "Thiên mệnh chỉ Tính" (Tính của 
thiên mệnh) là nói Lý của Tính. Ngày nay người ta 
nói thiên tính ôn hòa, thiên tính nóng nảy, tục nói 
đo trời làm ra, đều là sinh ra đã như thế, đó là nói 
cái bẩm thụ. Còn Lý của Tính thì chẳng có bất thiện, 
nói Thiên là nói cái Lý tự nhiên vậy" (Di thư, quyển 
nhị thập tứ) (Tính tự bất khả nhất khái luận. "Sinh 
chi vị tính", chỉ huấn sở bấm thụ dã. "Thiên mệnh 
chỉ vị tính", thử ngôn tính chỉ lý dã. Kim nhân ngôn 
thiên tính nhu hoãn, thiên tính cương cấp, tục ngôn 
thiên thành, giai sinh lai như thử, thử huấn sở bẩm 
thụ dã. Nhược tính chỉ lý đã tắc vô bất thiện, viết 
Thiên giả, giai sinh lai như thủ, thủ huấn sở bẩm thụ 
đã. Nhược tính chỉ lý đã tắc vô bất thiện, viết thiên 
giả, tự nhiên chỉ lý dã). Tính của nghĩa lý tức "Lý 
của Tính", cũng tức là Tính của thiên mệnh, cũng tức 
là "gốc của Tính" (Tính chi bản). Tính của bẩm thụ 
tức "sinh chỉ vị tính", là thể hiện cụ thể của tính của 
thiên mệnh trong người và vật. Xét về mặt cho rằng 
Tính là cái vạn vật sinh ra đã có, đều có tính thiên 
mệnh mà nói thì hai ông họ Trình khẳng định quan 
điểm của Cáo Tử "Sinh chỉ vị Tính". Cáo Tử nói "Sinh 
ra gọi là Tính" là có thể được. Phàm mọi vật do trời 
đất sinh ra đều phải gọi là Tính. Đều gọi là Tính thì 
được nhưng trong đó phải phân biệt tính của trâu, 
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tính của ngựa. Đó là Cáo Tử chỉ nói chung, còn như 
Phật giáo nói cái xuẩn động hàm linh đều có Phật 
tính, thế thì không được...... Con người ở trong trời 
đất, cùng một đòng với vạn vật, lúc nào trời phân biệt 
là người là vật? " (Như trên, quyển nhị thượng) (Cáo 
Tử vân "Sinh chỉ vị tính tắc khả. Phàm thiên địa sở 
sinh chỉ vật, tu thị vị chi tính. Giai vị chi tính tắc 
khả, vu trung khước tu phân biệt ngưu chỉ tính, mã 
chi tính. Thị tha tiện chỉ đạo nhất ban, như Thích 
thị thuyết xuẩn động hàm linh, giai hữu Phật tính, 
như thủ tắc bất khả...... Nhân tại thiên địa chi gian, 
dữ vạn vật đồng lưu, thiên kỷ thời phân biệt xuất. thị 
nhân thị vật?). Hai ông họ Trình khẳng định Cáo Tử 
nói "Sinh chi vị tính" là thừa nhận vạn vật do trời 
đất sinh ra đều có Tính một gốc chung. Nhưng Cáo 
Tủ lại chưa từ Tính một gốc chung đó phân biệt ra 
những thuộc tính cụ thể của sự vật, chỉ nói Tính 
chung chung, chưa nói Tính riêng biệt, cho nên hai 
ông phê phán điều đó. Dù răng nhìn tì góc độ Tính 
của thiên mệnh thì người với vạn vật cùng một dòng, 
cùng có Tính của thiên mệnh, không từng có sự phân 
biệt là người là vật. Nhưng theo vạn vật bầm thụ mà 
nói thì lại có sự phân biệt người với vật, mỗi sự vật 
một khác. Hai ông họ Trình nhìn thấy sự sai biệt giữa 
Tính của thiên mệnh và Tính của bẩm thụ, vừa thừa 
nhận Tính nói chung va khẳng định Tính phân biệt, 
hòng giải quyết mâu thuẫn giã Tính nói chung với 
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Tính cụ thể, gọi Tính nói chung là Lý, gọi Tính cụ 
thể là bẩm thụ, đó là kế thừa và cải tạo tư tưởng 
Trương Tải. 

Tuy hai ông họ Trình có thái độ gần nhau trong 
vấn đề quan hệ giữa Tính nói chung với Tính cụ thể, 
đều nhấn mạnh không thể chỉ nhìn thấy Tính là Tính 
có nghĩa lý tương đồng mà phải thấy mặt bất đồng 
của Tính của người và vật cụ thể; nhưng Trình Hạo 
và Trình Di vẫn có một số điều khác nhau. Ví dụ như: 
Theo Trình Hạo cái gọi là "Sinh chỉ vị tính" là chỉ 
Tính một gốc mà trời đất vạn vật đều cùng có, tức 
chỉ Tính của thiên mệnh, tính của nghĩa lý. Còn Trình 
Di thì cho rằng "Sinh chỉ vị tính" chỉ Tính bẩm thụ 
của người và vật, tức là Tính do người và vật bầm 
thụ thiên mệnh mà hình thành. " Phàm chỗ nào nói 
Tính cần phải xem ý của nó như thế nào. Nếu như 
nói người tính thiện thì Tính đó có nghĩa bản tính; 
nói Sinh chỉ vị tính thì nói là bẩm thụ ở đâu" (Di 
thư, quyển thập bát) (Phàm ngôn tính xứ, tu khán 
tha lập ý như hà. Thả như ngôn nhân tính thiện, tính 
chỉ bản dã; sinh chỉ vị tính, luận kỳ sở bẩm dã). 
Nhưng hai ông họ Trình đều cho rằng Tính của thiên 
mệnh là bản nguyên chung của thiên địa vạn vật, 
theo đó thì lý luận về Tính của hai ông có tính giống 
nhau, đều cùng gọi Tính của nghĩa lý là gốc của nhân 
tính, vật tính. 
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õ." Tính chẳng có bất thiện" uới "Ác cũng không 
thể không 8Øot là Tính". 


Khuynh hướng chủ yếu lý luận về Tính của hai 
ông họ Trình là tức Tính thiện mà không ác." Tự Tính 
hành động, đều là thiện, thánh nhân theo thiện của 
nó, bèn gọi là nhân nghĩa lễ trí tín" (Như trên, quyển 
nhị thập ngũ) (Tự tính nhí hành giai thiện đã, thánh 
nhân kỳ thiện dã, tắc vi nhân nghĩa lễ trí tín dĩ danh 
ch”. Tính bản thiện, thánh nhân theo cái thiện của 
nó dùng các danh từ nhân nghĩa lễ trí tín để khái 
quát nội hàm của Tính thiện. Đủ thấy Tính thiện là 
tiên thiên, nhân nghĩa lễ trí tín là danh từ về sau 
mới có, dùng cái danh nhân nghĩa lễ trí tín để khái 
quát cái thực của Tính thiện. Cái gọi là ác tức bất 
thiện, Trình Di cho rằng nó từ khí chất mà ra, "Khí 
có thiện, bất thiện; tính thì chẳng có bất thiện"(Như 
trên, quyển nhị thập nhất hạ) (Khí hữu thiện, hữu 
bất thiện, tính tắc vô bất thiện đã). Tính chẳng có 
bất thiện, khí thì có thiện ác. Khác với quan điểm 
Trình Di, Trình Hạo trên cơ sở thìa nhận sự phân 
biệt thiện ác là do khí bẩm dẫn đến đó ông đem ác 
cũng quy vào Tính. "Sinh chí vị tính", Tính tức khí, 
Khí tức Tính, Sinh gọi là Tính vậy. Người sinh ra do 
khí bẩm, Lý có thiện ác, nhưng không phải trong Tính 
vốn có hai vật đối lập với nhau mà sinh ra. Có người 
từ nhỏ đã thiện, có người tù nhỏ đã ác, đó là do khí 
bẩm có như thế. Thiện cố nhiên là Tính, nhưng ác 
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cũng không thể không gọi là Tính" (Như trên, quyển 
nhất) (' Sinh chỉ vị tính", tính tức khí, khí tức tính, 
sinh chỉ vị dã. Nhân sinh khí bẩm, lý hữu thiện ác, 
nhiên bất thị tính trung nguyên hữu thử lưỡng vật 
tương đối nhỉ sinh dã. Hữu tự ấu nhì thiện, hữu tự 
ấu nhi ác, thị khí bẩm hữu nhiên dã. Thiện cố tính 
dã, nhiên ác diệc bất khả bất vị chỉ tính đã). Có thể 
quy ác vào Tính hay không thì hai ông họ Trình có 
ý kiến khác nhau. Trình Di đem ác quy vào khí chất, 
Tính là thiện "nói tính của nó thì đều thiện" (Cách, 
Chu Dịch Trình thị truyện, quyến tứ) (ngũ kỳ tính 
tắc giai thiện đã), ác không quy vào Tính. Trình Hạo 
cho rằng Tính cố nhiên là thiện, nhưng ác cũng không 
thể không quy vào Tính, không những Tính có thiện. 
ác, hơn nữa Lý cũng có thiện ác." Thiện ác của thiên 
bạ đều là thiên lý, gọi đó là ác không phải vốn là ác, 
nhưng hoặc quá hoặc không đạt bèn là như thế, như 
cách phân loại của Dương Chu, Mặc Địch "(Di thư, 
quyển nhị thượng) (Thiên hạ thiện ác giai thiên lý, 
vị chỉ ác giả phi bản ác, đán hoặc quá hoặc bất cập 
tiện như thử, như Dương, Mặc chỉ loại), lại còn cho 
rằng sự vật trong thiên lý vốn có thiện ác khác nhau, 
điều đó thì nhất trí với tư tưởng Tính có thiện ác. 
Sở đĩ trong vấn đề Tính thiện ác hai ông họ Trình 
có ý kiến khác nhau là có quan hệ với cách lý giải về 
Tính và nhận thức quan hệ Tính, Khí của hai ông. 
Trình Hạo cho rằng, Tính không có nội ngoại, cũng 
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tức là Tâm vô nội ngoại, đem thiên hạ vạn vật quy 
vào một tính (nhất tính), không chú ý phân tách sự 
khác biệt Tính với Khí, đem nhân tố ác vốn có trong 
Khí vào trong Tính. Trình Di nhấn mạnh Tính, Khí 
khác nhau, cho rằng Tính với Khí tuy không phân ly, 
nhưng gốc (bản) của Tính chẳng có bất thiện; bẩm 
thụ Khí thì có thiện có ác, ác không có quan hệ gì 
với Tính, cho nên "Tính chẳng có bất thiện, nó bị thiên 
lệch che lấp là đo khí bẩm trong đục không như 
nhau"(Tâm tính thiên, Tuý ngôn, quyển nhị( Tính vô 
bất thiện, kỳ thiên tế giả, do khí bẩm thanh trọc chỉ 
bất tề đã). Đó là nguyên nhân Trình Di nói Tính 
chẳng có bất thiện mà Trình Hạo nói ác cũng không 
thể không gọi là Tính, khác nhau ở đó. 


L[. Quan hệ Tính với Khí 


Quan hệ Tính với Khí là nội dung trọng yếu của 
lý luận về Tính của hai ông họ Trình. Trong vấn đề 
này hai ông theo Khí mà luận Tính, không những đã 
làm tổng kết lý luận về Tính của người trước, hơn 
nữa có ảnh hưởng sâu sắc đối với lý luận về Tính của 
Lý học hậu thế, 


1. Tính, Khí kết hợp. 
Hai ông họ Trình nhấn mạnh Tính, Khí kết hợp. 
Trình Di nói: "Bàn về Tính mà không nói đến Khí là 
không đầy đủ. Bàn về Khí mà không nói đến Tính 
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thì không rõ." (Như trên) (Luận tính nhi bất cập khí, 
tắc bất bị; luận khí nhi bất cập tính, tắc bất minh). 
Bàn về Tính phải kiêm cả về Khí. Cái gọi là Khí chỉ 
tài liệu để sinh thành vạn vật, "Sinh ra vạn vật, đó 
là Khí của .trời" (Thiên địa thiên, Tuý ngôn, quyển 
nhị) (Sinh dục vạn vật giả, nãi thiên chi khí đã). Vạn 
vật sinh không thể rời khỏi Khí, "Vạn vật bắt đầu có 
là do Khí hoá mà thôi" (Nhân uật thiên, Tuý ngôn, 
quyến nhị) (Vạn vật chi thuỷ, khí hoá nhi dị. Cấu 
thành của sự vật cụ thể không tách rời được Khí, cho 
nên dù rằng Tính là bản thể của vạn vật, nhưng bàn 
về Tính không thể rời Khí. Nếu như bàn về Tính mà 
không đề cập đến Khí thì chỉ sáng tỏ Tính một gốc 
(nhất bản chỉ tính) của vạn vật, nhưng không thể 
sáng tỏ vì sao vạn vật lại khác biệt nhau. Trái lại, 
nếu như bàn về Khí mà không đề cập đến Tính thì 
chỉ có thể sáng tỏ nguyên nhân khiến cho vạn vật 
khác nhau mà không thể sáng tỏ vì sao chúng lại 
đồng nhất với nhau. Con đường luận bàn quan hệ 
Tính với Khí của Trình Di là trên cơ sở làm sáng tô 
Tính, Khí bất đồng, nhấn mạnh sự kết hợp Tính 
với Khí, Tính với Khí không rời nhau. Còn Trình 
Hạo khi luận bàn quan hệ Tính với Khí thì nhấn 
mạnh Tính, Khí trực tiếp hợp nhất. "Tính tức Khí, 
Khí tức Tính" (Ø¿ thư, quyển nhất) (Tính tức Khí, 
Khí tức Tính). Đó là bai ông họ Trình tuy cùng 
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nhấn mạnh Tính, Khí kết hợp nhưng con đường tư 
duy có chỗ bất đồng như thế. 


2. Tính bản Khí bẩm. 


Khí là tài liệu cấu thành vạn vật, lấy bản thể làm 
căn cú, trong quá trình bẩm thụ Tính mà hình thành 
vạn vật, sản sinh ra tính sai đị phân biệt các sự vật 
với nhau, tính sai dị này là do Khí bẩm mà ra. Do 
Khí bẩm bất đồng, các chủng loại sự vật và cả kẻ 
thánh người ngu cũng bất đồng. Lưu An Tiết hỏi: 
"Phải chăng thuần Khí thành người, phồn Khí (Khí 
nhiều, tạp) sinh ra vật?". Trình Di đáp: "Đúng" (Nhân 
uật thiên, Túy ngôn, quyển nhị) (Thuần khí vi nhân, 
phồn khí vi vật hồ 7 ...... Nhiên). Trình Di lại nói 
"Bầm thụ được Khí chí thanh (cực trong) mà sinh ra 
thì đó là thánh nhân, bẩm thụ được Khí chí trọc (cực 
đục) mà sinh ra thì đó là người ngu" (Đi £hư, quyển 
nhị thập nhị thượng) (Bấm đắc chí thanh chi khí sinh 
giả vi thánh nhân, bẩm đắc chí trọc chỉ khí sinE giả 
vi ngu nhân). Tuy khí có thuần phồn, thanh trọc ì:hác 
nhau, người có thánh ngu khác nhau, nhưng chỉ cần 
người ta thông qua học tập hậu thiên thì có thể quay 
về gốc của Tính. "Nếu học mà hiểu biết nó, Khí không 
có trong đục đều có thể đến thiện mà khôi phục cái 
gốc của Tính" (Như trên) (Nhược phù học nhỉ tri chỉ, 
khí vô thanh trọc, giai khả chí vu thiện nhỉ phục tính 
chỉ bản). Khôi phục cái gốc của Tính tức lấy Tính làm 
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gốc (bản), Tính là hình nhi thượng, "Khí là hình nhỉ 
hạ" (Đi thư, quyển tam) (Khí, hình nhi hạ giả). Dùng 
hình nhi thượng, hình nhi hạ để phân chia Tính, Khí, 
tức là Tính là gốc Khí là bẩm thụ vậy. 


ð. Tính thiên, Khí có thiện có bất thiện. 


Trong vấn đề thiện ác, Trình Di nói: "Khí có thiện 
bất thiện, Tính thì chẳng có bất thiện. Người sở đi 
không biết thiện là vì Khí hôn ám bế tắc" (Như trên, 
quyển nhị thập nhị hạ) (Khí hữu thiện bất thiện, tính 
tắc vô bất thiện dã. Nhân chỉ sở đi bất tri thiện giả, 
khí hôn nhi tắc chỉ hị). Tính là thiện, Khí thì chia ra 
thiện và bất thiện. Thiện ác khác nhau là đo sinh ra 
từ Khí có trong đục không như nhau. "Tính chẳng có 
bất thiện, nó thiên lệch che lấp là do Khí bẩm trong 
đục không như nhau (Tâm tính thiên, Túy ngôn quyển 
nhị) (Tính vô bất thiện, kỳ thiên tế giả, do khí bẩm 
thanh trọc chi bất tề đã). Bẩm Khí trong thì thiện, 
bẩm Khí đục thì bất thiện, "Phàm là bất thiện đó là 
ác khí" (Thiên địa thiên, Túy ngôn, quyển nhị) (Phù 
vi bất thiện giả, ác khí dã), ông trực tiếp đem sự sản 
sinh ra ác quy vào Khí ác. 


Trình Di tiến lên đưa ra tư tưởng Tính vô bất 
thiện, tài hữu thiện bất thiện. "Tính chẳng có bất 
thiện, sở đĩ nó bất thiện là do tài (tài chất, tài năng). 
Bẩm thụ ỏ trời gọi là Tính, bẩm thụ ở Khí là tài, tài 
thiện hay bất thiện là do Khí thiên lệch hay đúng 
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dán" (Hà Nam Trình thị ngoại thư, quyển thất) (Tính 
vô bất thiện, kỳ sở đi bất thiện giả tài đã. Thụ vu 
thiên chỉ vị tính, thụ vu khí chỉ vị tài, tài chi thiện 
bất thiện do khí chi hữu thiên chính dã). Cái gọi là 
tài chỉ tài chất, tài năng con người. "Tính xuất ra tù 
trời, tài xuất ra từ Khí, Khí trong thì tài trong, Khí 
dục thì tài đục" (D¿ ¿hư, quyển thập cửu) (Tính xuất 
vu thiên, tài xuất vu khí, khí thanh tắc tài thanh, 
khí trọc tắc tài trọc). Tính là phạm trù bản thể thông 
với trời, tài là phạm trù thông với Khí, tài thiện hay 
ác là nhất trí với Khí trong hay đục, thiện lệch hay 
đúng đắn. Ông nói: "Tài có thiện hay không đều do 
Khí bẩm có thiên lệch hay đúng đắn". (Tâm tính 
thiên, Túy ngôn quyển nhị) (Tài hữu thiện phủ, do 
khí bẩm hữu thiên chính đã). Bẩm Khí đúng dắn, 
trong thì tài thiện; bẩm tính thiên lệch, đục thì tài 
ác vậy. Đủ thấy tài thiện ác với Khí thiện ác có ý 
nghĩa tương đương. 


III. Tỉnh Tình luận 


Thuyết quan hệ Tính Tình là nội dung trọng yếu 
của lý luận về Tính của hai ông họ Trình. Về quan 
hệ Tính Tình, hai ông họ Trình đưa ra tư tưởng Tính 
Tình bất li (Tính Tình không rời nhau) và Tính bản 
Tình động (Tính là gốc, Tình là động), chủ trương 
"Tính kỳ Tình" (đưa Tình về Tính), khiến cho Tình 
phù hợp với yêu cầu của Tính; phản đối "Tình kỳ 
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Tính" (đưa Tính về Tình) tức phản bội rời bỏ Tính, 
buông thả Tình. 

1. Có Tính thì có Tình. Trình Di cho rằng Tình 
xuất phát từ Tính, có Tính bèn có Tình, Tính Tình 
không rời nhau. Khi trả lời câu hỏi "Mừng giận xuất 
phát tù Tính chăng ?", ông nói: "Cố nhiên như vậy. 
Tài có sinh thức, bèn có Tính, có Tính bèn có Tình. 
Không có Tính làm sao có Tình được ?" (Ø¿ ¿h⁄, quyển 
thập bát) (HỈ nộ xuất vu tính phủ ?....... Cố thị, tài 
hữu sinh thức, tiện hữu tính, hữu tính tiện hữu tình. 
Vô tính an đắc tình ?). Tính là chỉ bảy tình mừng, 
giận, buồn, vui, yêu, ghét, dục. Trình Di cho rằng, 
con người có Tình là bởi vì có Tính, phàm người sinh 
ra là có Tính, có Tính tất nhiên có Tình, Tình là biểu 
hiện ra ngoài của Tính. Cũng có nghĩa là, Tính tuy 
không phải là Tình, nhưng nhân vì nó có Tình mà 
biết nó có Tính. "Nhân nghĩa lễ trí tín, nói về Tính 
thì phải nói năm điều đó, phải phân biệt ra. Như 
Nhân thì giữ nhất (thống nhất), nhất mới là Nhân. 
Trắc ẩn thì thuộc yêu thích, đó là Tình, không phải 
là Tính. Người khoan dung vào cửa Nhân, nhưng 
khoan dung không phải là Nhân. Nhân lòng trắc ẩn 
của nó mà biết nó có Nhân" (Như trên, quyển thập 
ngũ) (Nhân nghĩa lễ trí tín, vu tính thượng yếu ngôn 
thử ngũ sự, tu yếu phân biệt xuất. Nhược nhân tắc 
cố nhất, nhất sở dĩ vi nhân. Trắc ẩn tắc thuộc ái, nãi 
tình đã. Thứ giả nhập nhân chỉ môn, nhi thứ phi nhân 
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dã. Nhân kỳ trắc ẩn chi tâm, tri kỳ hữu nhân). Nhân 
là đại biểu của Tính, thông qua tình trắc ẩn mà biểu 
hiện ra, nhưng trắc ẩn thuộc ái (yêu) là một loại Tình. 
Tính có nhân thì biểu hiện thành Tình trắc ẩn, đủ 
thấy Tính Tình không rời nhau. 


Xuất phát từ Tính Tình không rời nhau, hai ông 
họ Trình phê phán tư tưởng đoạn tuyệt với Tình để 
được Tính của Phật giáo. Hai ông họ Trình nói: "Con 
người có mừng giận buồn vui là tự nhiên của Tính 
của nó, nay khiên cưỡng phải đoạn tuyệt nó để có 
thiên chân, thì đó là đánh mất thiên chân vậy" (Như 
trên, quyển nhị thượng) (Nhân chỉ hữu hỉ nộ ai lạc 
giả, diệc kỳ tính chỉ tự nhiên, kim cưỡng viết tất tận 
tuyệt, vị đắc thiên chân, thị sở vị tang thiên chân 
dã). Tình mừng giận buồn vui của con người xuất phát 
từ tự nhiên của Tính, không thể vì khôi phục Tính 
mà diệt Tình, nếu như mục đích của tuyệt Tình là để 
khôi phục Tính của thiên chân, thì kết quả lại là đánh 
mất bản tính thiên chân tự nhiên của con người. 


4. Tính bản, Tình dộng. Lấy Tính làm gốc (bản), 
lấy Tình làm nơi phát động của Tính, đó là một lý 
luận nữa của hai ông họ Trình về quan hệ Tính Tình. 
“kợi, trình chia ra ở Tính với Tình, chỉ có Tính là gốc, 
Tình là chỗ động của Tính" (Như trên) (Lợi trình giả 
phân tại Tính đữ Tình, chỉ Tính vi bản, Tình thị Tính 
chi động xứ). Lấy Tính làm gốc, chỉ ý Tính là căn bản 
hoặc bản thể, lấy Tình làm động chỉ ý Tình là biểu 
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hiện và tác dụng của sự phát động của Tính bản thể. 
Trình Di nói: "Tự Tính mà động gọi là Tình" (Đi thư, 
quyển nhị thập ngũ) (Tự tính chỉ hữu động giả vị chỉ 
tình). Khi Tính chưa phát (chưa động) thì bản thân 
nó ở trạng thái tĩnh, tiếp xúc với vật thì nó động, mới 
biểu hiện thành Tình. Tức "nó vốn chân mà tĩnh, khi 
chưa phát (chưa động) thì năm tính đều đã có, năm 
tính là Nhân nghĩa lễ trí tín. Hình thể đã sinh ra, 
ngoại vật chạm với hình thể mà động trong đó. Trong 
đó động thì bảy tình xuất hiện, bảy tính là mừng giận 
buồn vui yêu ghét dục" (Nhan Tử sở hiểu hà học luận. 
Hà Nam Trình thị uăn tập, quyến bát) (Kỳ bản dã 
chân nhi tĩnh, kỳ vị phát dã ngũ tính cụ yên, viết 
nhân nghĩa lễ trí tín. Hình kỳ sinh hĩ, ngoại vật xuất 
kỳ hình nhi động vu trung hĩ. Kỳ trung động nhi thất 
tình xuất yên, viết hỉ nộ ai lạc ái ố dục). Đã động mà 
phát ra, đó có thể gọi là Tình, không thể đem Tình 
đã phát gọi là Tâm. "Nếu đã phát thì có thể gọi là 
Tình, không thể gọi là Tâm" (Di ¿»⁄, quyển thập bát) 
(Nhược ký phát, tắc khả vị chi tình, bất khả vị chỉ 
tâm). Tính là Thể, Tình là Dụng, không tán thành 
Tính là Thế, Tâm là Dụng, không thể lầm lẫn Tình 
với Tâm. 

Hai ông họ Trình phân biệt Tính với Tình, lấy 
Tính là bản lấy Tình là động, mục đích của hai ông 
là quy Tình vào chính (đúng đắn) của Tính bản. "Tình 
là động của Tính, phải quy nó về chính mà thôi, thì 
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sao lại gọi nó là bất thiện ?" (Tâm tính thiên, Túy 
ngôn, quyển nhị) (Tình giả tính chỉ động dã, yếu quy 
chỉ chính nhi đã, diệc hà đắc dĩ bất thiện danh chỉ ?). 
Tình quy về chính thì là thiện, Tình bất chính bèn 
hại Tính. Hai ông họ Trình chủ trương "Tính Tình" 
(đưa Tình về Tính), phản đối "Tình kỳ Tính" (đưa 
Tính về Tình). "Tình đã cháy mà càng rực, Tính của 
nó đã bị xuyên tạc. Cho nên người giác ngộ thì tiết 
chế Tình của mình khiến cho hợp với trung bình, 
chính Tâm, dưỡng Tính, cho nên gọi là Tính kỳ Tình. 
Người ngu thì không biết tiết chế Tình, buông thả 
Tình đến mức quái đãn, trói buộc Tính mà làm mất 
đi, đó gọi là Tình kỳ Tính. Phàm đạo học là chính 
tâm, dưỡng tính mà thôi" (Nhơn Tử sở hiếu hà học 
luận) (Tình ký chức nhi ích đãng, kỳ tính tạc hĩ Thị 
cố giác giả ước kỳ tình sử hợp vu trung, chính kỳ tâm, 
dưỡng kỳ tính, cố viết tính kỳ tình. Ngu giả tắc bất 
tri chế chi, túng kỳ tình nhỉ chí vu tà tích, cốc kỳ 
tính nhi vong chỉ, cố viết tình kỳ tính. Phàm học chỉ 
đạo, chính kỳ tâm, dưỡng kỳ tính nhí dJ. Tính kỳ 
Tình là chỉ dùng Tính ước thúc Tình, khiến cho Tình 
phù hợp trung bình, tức là nguyên tắc Tính thiện. 
Tình kỳ Tính chỉ buông thả tình dục không ước thúc 
đến nỗi rơi vào quái đản làm hại Tính. Hai ông họ 
Trình chủ trương thông qua chính tâm dưỡng tính để 
xử lý tốt quan hệ Tính Tình, vừa không tiêu diệt Tình, 
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phủ định sự tồn tại của Tình, lại không buông thả 
tình dục làm bại Tính. 


IV. Mệnh, Lý, Tính, Tâm, 
Đạo kỳ thực là một 


Trong vấn đề quan hệ giữa Tính và các phạm trù 
hình nhi thượng khác, hai ông họ Trình đưa ra tư 
tưởng kỳ thực các phạm trù Mệnh, Lý, Tính, Tâm 
Đạo là một (thống nhất), nhấn mạnh sự dung hợp của 
phạm trù Tính với các mệnh đề hình nhi thượng khác, 
đó là một trong những đặc điểm của triết học của hai 
ông. 

Trình Di nói: "Ở trời là Mệnh, ở nghĩa là Lý, ở 
người là Tính, làm chủ trong thân là Tâm, kỳ thực 
là một (thống nhất)" (Di thư, quyển thập bát) (Tại 
thiên vi mệnh, tại nghĩa vi lý, tại nhân vi tính, chủ 
vu thân vi tâm, kỳ thực nhất đã). "Tâm tức Tính ở 
trời là Mệnh, ở người là Tính, nói về cái nó làm chủ 
thì là Tâm, kỳ thực chỉ là một cái Đạo" (Như trên) 
(Tâm tức tính dã, tại thiên vi mệnh, tại nhân vi tính, 
luận kỳ sở chủ vi tâm, kỳ thực chỉ thị nhất cá đạo). 
Mệnh tức thiên mệnh, Lý chỉ nghĩa lý, Tính chỉ nhân 
tính (tính người), Tâm là chúa tế của thân thể con 
người, theo Tính mà làm gọi là Đạo, Mệnh, Lý, Tính, 
Tâm, Đạo thực tế chỉ là một mà tên gọi khác, hơn 
nữa mỗi thứ thiên về một phương diện. 
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Hai ông họ Trình, nhất là Trình Hạo, đem Tính 
đánh đồng với Tâm phạm trù tỉnh thần chủ quan về 
công năng nhận thức, nhấn mạnh Tâm tức Tính, Tính 
vô nội ngoại tức Tâm vô nội ngoại, hòa đồng tinh thần 
chủ thể với tinh thần khách thể, lại chủ trương "Tâm 
dữ Lý nhất" (Tâm với Lý là một) do đó dẫn đến cuộc 
tranh luận về vấn đề Lý tuyệt đối với Lý chủ thể giữa 
các nhà Lý học đời sau. 

Trình Hạo vừa cho rằng "Đạo tức Tính", cái gọi là 
"Đạo tức Tính. Nếu như tìm Tính ngoài Đạo, tìm Đạo 
ngoài Tính thì không đúng" (Đi £h⁄, quyển nhất); lại 
nói: "Đạo tại Ta không phải Đạo với Ta mỗi thứ là 
một vật, có thể tung mình nhảy vào" (Như trên) (Đạo 
tại kỷ, bất thị dữ kỷ các vi nhất vật, khả khiếu thân 
nhi nhập giả đã). Tâm với Đạo không phải là hai, 
xem Tính, Đạo là tỉnh thần chủ thể, dùng nhất Tâm 
bọc tất cả các phạm trù hình nhi thượng, có cả 
khuynh hướng chủ thể hóa bản thể. 

Khác với Trình Hạo, Trình Di đồng thời với hợp 
nhất các phạm trù hình nhi thượng thì lại giới hạn 
Tâm ở Lý tồn tại trong phạm vi con người, tương đối 
ít nói Tâm là bản thể của toàn bộ vũ trụ. Khi trả lời 
câu hỏi của Bá Ôn "Mạnh Tử nói Tâm, Tính, Thiên, 
chỉ là nhất Lý có đúng không", ông nói: "Đúng. Tù 
Lý mà nói gọi đó là Thiên, tì bẩm thụ mà nói đó gọi 
đó là Tính, từ tồn tại trong mọi người mà nói gọi đó 

-là Tâm" (Đ¿ ¿h⁄, quyển nhị thập nhị thượng) (Mạnh 
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Tử ngôn tâm, tính, thiên, chỉ thị nhất lý phủ....... 
Nhiên, tự lý ngôn chi vị chỉ thiên, tự bẩm thụ ngôn 
chỉ vị chỉ tính, tự tồn chư nhân ngôn chỉ vị chi tâm). 
Tuy Tâm, Tính, Thiên, Lý đều vốn có ý nghĩa bản 
thể, nhưng Trình Di nói nhiều hơn về Lý bản thể, 
Tính bản thể, hơn nữa khi đề cập đến quan hệ của 
phạm trù bản thể với phạm trù vật, trên cơ sở vạch 
ra Thể Dụng không rời nhau được, Trình Di nhấn 
mạnh Thể Dụng khác nhau, Thể Dụng nhị phân chứ 
không như Trình Hạo thiên về Thể Dụng hợp nhất, 
đó cũng là một phương diện khác nhau trong luận 
Tính và triết học của hai ông họ Trình. 

Tư tưởng Mệnh, Lý, Tính, Tâm, Đạo hợp nhất của 
hai ông họ Trình nhấn mạnh sự quán triệt và vận 
dụng trong mọi lĩnh vực của Thiên Lý đại biểu cho 
tỉnh thần vũ trụ, đồng thời nhấn mạnh Tính với tư 
cách bản chất của con người và vạn vật là tương thông 
làm một với Thiên Lý bản thể vũ trụ, như vậy gia 
tăng và đề cao địa vị của Tính trong hệ thống triết 
học. Dùng Lý luận Tính, lấy Thiên Lý vũ trụ làm 
Tính, đó là một sáng tạo trong lịch sử Lý học. Chu 
Hi cho rằng trước khi hai ông họ Trình đưa ra Tính 
tức Lý, không ai biết Tính là vật gì, tư tưởng Tính 
tức Lý "không thể lật đổ được", thật sự có công với 
Thánh môn. Đánh giá này của Chu Hi quả có đạo lý 
nhất định. 
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V, Đánh giá của hai ông họ Trình 
về lý luận Tính trước đây 


Trong quá trình diễn đạt tư tưởng của mình, hai 
ông họ Trình đã tiến hành đánh giá lý luận Tính của 
các nhà thời trước, thông qua những đánh giá này có 
thể nắm bắt hơn nĩía đặc điểm lý luận Tính của hai 
ông, cũng có thể hiểu biết một số dấu vết lịch sử của 
sự phát triển phạm trù Tính. 

1. Khổng Tử nói Tính, chỉ luận bàn uề bẩm tính. 
Trình Di nói: "Khổng Tử nói "tính tương cận", nếu 
bàn về gốc (bản) của nó há có thể nói tương cận 7. 
Chỉ bàn về bẩm thụ của nó mà thôi" (Như trên, quyển 
thập bát) (Khổng Tử ngôn “Tính tương cận", nhược 
luận kỳ bản, khởi khả ngôn tương cận ? Chỉ luận kỳ 
sở bẩm dã). Khổng Tủ nói "Tính tương cận" là chỉ nói 
Tính bẩm thụ, chứ chưa đề cập đến Tính bản thể, 
nếu như bàn về gốc (bản) của Tính thì không thể 
dùng "tương cận" khái quát nó, bởi vì gốc của Tính 
là một (thống nhất), "tương cận" không phải là một, 
tương cận là chỉ chỗ bẩm thụ không tương viễn (xa 
nhau) mà thôi. Cho nên, Trình Di nhấn mạnh: ""Tính 
tương cận đã", đó là nói Tính bẩm thụ, chứ không 
phải nói gốc của Tính" (Như trên, quyển thập cửu) 
("Tính tương cận dã", thử ngôn sở bẩm chỉ tính, bất 
thị ngôn tính chỉ bản). 
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2. "Mạnh Tử nói Tính thiện, đó là nói đến bản 
nguyên cùng cực" (7m tính thiên, Tý ngôn, quyển 
nhị (Mạnh Tủ đạo tính thiện, cực bản nguyên nhỉ 
ngữ chi dã). Thuyết Tính thiện của Mạnh tử là nói 
bản nguyên (cội nguồn) của Tính. "Lời nói của Mạnh 
Tủ chính là nói về gốc (bản) của Tính" (Đi ¿»⁄, quyền 
thập cửu) (Mạnh Tử sở ngôn, tiện chính ngôn tính 
chi bản). Trên cơ sở thuyết Tính thiện của Mạnh Tủ, 
hai ông họ Trình đưa ra "Tính tức Lý" và nhập thuyết 
Tính thiện vào lý luận về Tính của mình rồi phát huy 
lên, đó là kế thìa và phát triển tư tưởng Mạnh Tủ. 


Hai ông so sánh lý luận Tính của Khổng Tủ, Mạnh 
Tử nói: "Mạnh Tử nói Tính thiện là gốc của Tính; 
Khổng Tỉi nói Tính tương cận là chỗ bẩm thụ của nó 
không tương viễn (xa nhau)" (Như trên, quyển nhị 
thập nhị thượng) (Mạnh Tử ngôn tính chi thiện, thị 
tính chi bản; Khổng Tử ngôn tính tương cận, vị kỳ 
bẩm thụ xứ bất tương viễn đã), cho rằng một người 
nói Tính bản thể, một người nói Tính bẩm thụ. Hai 
ông tổng hợp Khổng Tủ, Mạnh Tử mà đưa ra tư tưởng 
Tính thiên mệnh và Tính bẩm thụ phân biệt với nhau, 
đó vừa là kế thìa tư tưởng Trương Tải đồng thời lại 
trực tiếp kế thìta tư tưởng Khổng-Mạnh. 

3. "Cáo Tử nói Sinh chi vị Tính, nói cho cả người 
lẫn vật" (Tđm tính thiên, Túy ngôn quyền nhị) (Cáo 
Tử ngôn sinh chi vị tính, thông nhân vật nhi ngôn 
chi dã). Cáo Tử nói "Sinh chỉ vị tính" là lẫn lộn, không 
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phân biệt nhân tính với vật tính, nhưng Cáo Tử thìa 
nhận vật mà trời đất sinh ra đều có chung Tính gốc 
thống nhất, điều đó được bai ông họ Trình khẳng 
định. Hai ông nói: "Sinh chỉ vị tính, nói như thế là 
đúng. Nhưng người có nhân tính, vật có vật tính, trâu 
có tính trâu, ngựa có tính ngựa, nhưng Cáo Tử lại coi 
là một thế thì không được" (Như trên) (Sinh chỉ vị 
tính, kỳ ngôn thị đã. Nhiên nhân hữu nhân chỉ tính, 
vật hữu vật chỉ tính, ngưu hữu ngưu chỉ tính, mã 
hữu mã chỉ tính, nhi Cáo Tử nhất chỉ, tắc bất khả). 
Đối với Cáo Tủ, hai ông vìa khẳng định vừa phê 
phán. 

4. Tuân Tử cho Tính ác, không thấy thánh biền. 
Hai ông, nhất là Trình Di, phản đối thuyết tính ác 
của Tuân Tủ. "Tuân Khanh tài cao, học hẹp, cho lễ 
là ngụy, cho tính là ác, không thấy thánh hiền, tuy 
nói tôn Tử Cung, nhưng đương thời cách xa nhau rất 
nhiều. Đạo của thánh nhân không truyền đến Tuân 
Khanh" (Hà Nam Trình thị ngoại thư, quyển thập) 
(Tuân Khanh tài cao, học lậu, dĩ lễ vi ngụy, đĩ tính 
vỉ ác, bất kiến thánh hiền, tuy viết tôn Tử Cung, 
nhiên nhị thời tương khứ thậm viễn. Thánh nhân chi 
đạo, chí Khanh bất truyền). Tuân Tử đưa ra thuyết 
tính ác của con người, không thấy con người có thể 
quay trở về tính của nó, trở về gốc của tính thiện. 
Lại vạch ra rằng "Tuân Tử, là kẻ phản bội thánh 
nhân, cho nên xếp Mạnh Tử vào thập nhị tử mà lại 
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nói tính ác của con người, tính quả ác ư ? Thánh nhân 
làm sao có thể quay lại tính mà đến như thế ư ? " 
(Di thư, quyến nhị thập ngũ) (Tuân Tử, bội thánh 
nhân giả dã, cố liệt Mạnh Tử vu thập nhị tủ nhi vị 
nhân chi tính ác, tính quả ác da ? Thánh nhân hà 
năng phần kỳ tính đĩ chí vu tư da ?). Hai ông phê 
phán thuyết Tính ác của Tuân Tử và phủ định con 
người của Tuân Tủ, đã phản ảnh quan niệm đạo học 
đời Tống tôn Khổng-Mạnh, biếm Tuân Tủ. 

5. "Dương Hùng, Hàn Dũ nói về Tính, chính là nói 
về tài" (Như trên, quyển thập cửu) (Dương Hùng, Hàn 
Dũ thuyết tính, chính thuyết trứ tài). Dương Hùng 
cho rằng Tính thiện ác hỗn dung, nhân tính có cả 
thiện ác, chứ không phải chỉ thiện hay chỉ ác, do đó 
chủ trương "tu tính" (tu dưỡng tính). Thuyết Tính tam 
phẩm của Hàn Dũ cho rằng nhân tính chia thành ba 
loại thượng trung hạ. Thượng phẩm là thiện, hạ phẩm 
là ác, trung phẩm có thể dẫn dắt thành thượng hay 
hạ phẩm. Chủ trương khống chế tình dục, khiến cho 
vừa phải ở trung bình. Hai ông họ Trình cho rằng 
Dương Hùng, Hàn Dũ luận Tính chỉ nói đến tài tức 
tài chất, tài năng, nhưng chưa bàn đến Tính, cho nên 
không khả thủ. Chỉ ra "Dương Hùng" nói về tính đã 
sai, thì còn được cái gì" (Như trên, quyển nhất) (ngôn 
tính di thác, cánh hà sở đắc), thuyết thiện ác hỗn 
dung của Dương Hùng "không tự nhận thức được, cho 
nên lời nói dông dài không dứt, thừa thất mà không 
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quyết định được gì" (Như trên, quyển nhị thập ngũ) 
(vô tự đắc giả dã, cố kỳ ngôn man diễn nhi bất đoạn, 
ưu du nhỉ bất quyết). Phê phán lý luận về tính của 
Dương Hùng thậm tệ hơn Hàn Dũ. 

6. Phật giáo luận Tính, không cần tồn dưỡng. Hai 
ông họ Trình chỉ ra rằng Phật giáo và Nho gia luận 
Tính có đị đồng. Đồng là Nho và Phật đều nói tận 
tâm tri tính (tâm cùng cực, hiểu tính). Dị là, Phật 
giáo luận Tính không bàn tồn tâm dưỡng tính, khác 
với Nho gia. Hỏi rằng: "Tận tâm tri tính, Phật giáo 
cũng đến đó; tồn tâm dưỡng tính thì Phật giáo vốn 
không đến đó". Tiên sinh nói: "Tận tâm tri tính, không 
cần tồn dưỡng, thì chỉ có thánh nhân !*° (Hà Nam 
Tyinh thị ngoại thư, quyền tú) (Tận tâm trì tính, Phật 
diệc hữu chí thủ giả, tồn tâm đưỡng tính, Phật bản 
bất, chí thủ...... Tận tâm tri tính, bất giả tồn dưỡng, 
kỳ duy thánh nhân hồ !). Tồn dưỡng tức tồn Tâm 
dưỡng Tính, chỉ công phu tu dưỡng đạo đức hằng 
ngày, Nho gia, nhất là nhà Lý học đời Tống, lấy tồn 
dưỡng làm cơ sở thể nhận Thiên Lý, cho nên vô cùng 
coi trọng điều đó. Do triết học Phật giáo không nói 
luân lý Nho gia, cho nên theo hai ông họ Trình, nhà 
Phật chỉ nói tận tâm tri tính, không cần tồn dưỡng 
là một khiếm khuyết lớn, đó cũng là sự khác biệt về 
nguyên tắc của Nho gia và Phật gia luận Tính. "Nhà 
Phật chỉ khiến cho người ta biết đến trời mà thôi, chứ 
không có tồn tâm dưỡng tính thờ trời" (Như trên 
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quyển thập nhị) (Thích thị chỉ lệnh nhân đáo tri thiên 
xứ hưu liễu, cánh vô tồn tâm dưỡng tính sự thiên dã). 
Ngoài ra, chịu ảnh hưởng tư tưởng Nho gia, Phật giáo 
cũng nói Tính bản thiện. "Phật giáo cũng nói tính bản 
thiện, chỉ không hợp ở chỗ đem tài làm cái duyên 
khỏi" (¡ thư, quyển nhỉ thập nhị thượng) (Phật diệc 
thị thuyết bản thiện, chỉ bất hợp tưong tài tố duyên 
tập). Phật giáo đem Tài làm vật duyên khỏi, điều đó 
bị hai ông phê phán. 

Hai ông họ Trình đã tiến hành đánh giá toàn diện 
các lý luận về Tính thời trước, từ những lời khen chê 
thủ xả đó thể hiện đặc điểm tư tưởng của hai ông. 
Thực chất mà nói, tư tưởng "Tính tức Lý" của hai ông 
là sự phê phán, kế thừa, và sáng tạo, phát triển lý 
luận về Tính của Nho gia từ thời Khổng-Mạnh đến 
lúc đó. Tư tưởng này của hai ông thể hiện đầy đủ 
ảnh hưởng tỉnh thần của thời đại của Lý học đời 
Tống đối với sự phát triển lý luận phạm trù Tính 
của triết học Trung Quốc, là một cột mốc quan trọng 
trong lịch sử phát triển lý luận về Tính của Trung 
Quốc. 

Đặc điểm lý luận Tính thời kỳ Bắc Tống là, Trương 
Tải dùng Khí luận Tính, hai ông họ Trình dùng Lý 
luận Tính, nhưng Lý của hai ông họ Trình không phải 
là Lý của Phật giáo mà là luân lý Nho gia. Chỗ khác 
nhau trong lý luận về Tính của Trương Tải với bai 
ông họ Trình là, Trương Tải vừa coi trọng giá trị đạo 
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đức lý tính, vừa khách thể hóa đạo đức lý tính; vừa 
chủ trương Tính xuất ra từ Khí, vừa nhấn mạnh lấy 
Đức thắng Khí, biến hóa khí chất, "Học đến thành 
Tính". Hai ông họ Trình thì đem đạo đức lý tính trực 
tiếp nâng lên thành bản thể vũ trụ, hơn nữa đem 
"Hư" trong "hợp Hư với Khí có tên gọi là Tính" của 
Trương Tải cải tạo từ Khí có tính vật chất thành Lý 
của Tính quan niệm, đưa ra tư tưởng "Tính tức Lý", 
như vậy hoàn toàn khác với tư tưởng của Trương Tải 
lấy Khí làm căn cứ tồn tại, thể hiện đặc điểm riêng 
trong luận Tính của Trương Tải và hai ông họ Trình. 
Nhưng cả Trương Tải lẫn hai ông họ Trình đều coi 
trọng giá trị đạo đức lý tính, nhấn mạnh "cùng Lý 
tận Tính", là chỗ nhất trí về luận Tính của họ. 
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CHƯƠNG VI 


TƯ TƯỞNG TÍNH THỜI WÈ NñM TỐNG 


Thời kỳ Nam Tống là giai đoạn phát triển quan 
trọng của lý luận Tính trong triết học Trung Quốc, 
các phái riêng biệt và đặc sắc về lý luận Tính đều 
hết sức rõ rệt, nhưng cũng thể hiện đặc trưng chung 
lý luận về Tính của Lý học. 

Lý luận Tính thời Nam Tống đã thể hiện hình thái 
lý luận đa nguyên trong các vấn đề Tâm Tính nhị 
nguyên với Tâm Tính nhất nguyên, Thể Dụng của 
Tâm Tính và cả vấn đề Tâm Tính thiện ác v.v..., thể 
hiện lý luận về Tính của Lý học thời Tống là chú 
trọng đạo đức lý tính, đề cao tư duy chủ thể, coi trọng 
giá trị luân lý, nhấn mạnh tu dưỡng nội tâm, bồi 
dưỡng nhân cách lý tưởng, hợp bản thể luận, nhân 
tính luận, nhận thức luận, luân lý học, tu đưỡng luận 
thành nhất thể luận. Đó là đặc điểm nổi bật của thời 
đại. 

Tâm Tính nhị nguyên luận thì Hồ Hoằng, Chu Hi 
là đại biểu. Hồ Hoằng, Chu Hi cho rằng, Tâm Tính 
khác nhau, không phải là một vật, phủ định đạo đức 
lý tính với chủ thể đồng nhất, tuyệt đối hóa đạo đức 
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lý tính, Tính trỏ thành một quan niệm hình nhì 
thượng siêu việt, vượt trên khách thể; Tâm là đại biểu 
của chủ thể và Khí là đại biểu của khách thể, đều 
tùy thuộc vào Tính, là lấy Tính làm phạm trù của 
căn cứ tồn tại. 

Tâm Tính nhất nguyên luận do Lục Cửu Uyên, 
Dương Giản là đại biểu. Lục Cửu Uyên, Dương Giản 
cho rằng, Tâm Tính là một, chủ thể hóa đạo đức lý 
tính, nhấn mạnh luân lý Nho gia là bản tâm, bản 
tính, bản thể. Coi trọng tư duy trực giác, coi tư duy 
bản thể với bản thể luân lý là một, chỉ cần nội cầu 
ở Tâm thì có thể thành thánh, thực hiện mục tiêu 
đạo đức tối cao. Do đó coi trọng tâm linh lĩnh ngộ, 
thể hiện đầy đủ đặc trưng của Tống học lấy kỷ ý 
thuyết kinh (lấy ý mình giải thích kinh). 


Về vấn đề Thể Dụng, Hồ Hoằng xác định thuyết 
Tính thể, Tâm dụng, ảnh hưởng đến Trương Thức và 
Chu Hi, về sau Chu Hi cải tạo Tính thể, Tâm dụng 
thành Tính thể, Tình dụng, đem Tâm để thành Tñú.h 
cải tạo thành Tâm thống lĩnh Tính Tình, có ý nghía 
quan trọng trong lịch sử Lý học và lịch sử phát triển 
lý luận Tính. 

Về vấn đề Tâm Tính thiện ác, Hồ Hoằng cho rằng 
Tính chẳng thiện ác, khác rất xa với thuyết Tính 
thiện của Chu Hi, Trương Thức. Chu Hi cho rằng Tâm 
có thiện ác, Tính không có bất thiện. Lục Cửu Uyên 
cho rằng Tâm Tính đều thiện. Nhưng Chu Hi, Lục 
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Cửu Uyên đều nhấn mạnh giá trị phán đoán và tuyến 
chọn của chủ thê, đề bỏ ác theo thiện, bảo toàn Tính 
thiện; đó là điêm chung của họ. 


Trần Lượng, Diệp Thích đứng trên lập trường học 
phái về công phu tu tập, phân đối nói suông về Tâm 
Tính, cho rằng Tính không bỏ vật, phê phán triết học 
Tính bản luận lấy Tâm Tính là tông chủ, xem nhẹ 
việc công phu tu tập, phê phán đó là một tệ đoan. 


TIẾT 1. TƯ TƯỞNG TRỜI ĐẤT DO TÍNH MÀ CÓ 
CỦA HỒ HOẰNG 


Hồ Hoằng (1102-1161) cùng với cha là Hồ An Quốc 
là người sáng lập phái Lý bọc Hồ Tương đời Tống, 
triết học của ông lấy Tính làm phạm trù tối cao. Ông 
đưa ra tư tưởng Trời Đất do Tính mà có, cho rằng 
Tính là hình nhi thượng, vật là hình nhỉ hạ, Tính 
làm bản thể vũ trụ, là chúa tế của Khí. Tư tưởng 
Tính không thiện ác của ông hoàn toàn khác với luận 
Tính của Trình-Chu, do đó bị đồ đệ của ông là Trương 
Thức và cả Chu Hi phê phán. Lý luận về Tâm Tính 
của Hồ Hoằng lấy Tâm gốc ở thiên tính, Tính thể 
Tâm dụng làm đặc trưng, có một phong cách riêng 
trong các phái triết học Nam Tống, và ảnh hưởng đến 
tư tưởng buổi đầu của Trương Thức; về sau Trương 
Thức và Chu Hi từ bỏ lý luận tâm tính của Hồ Hoằng, 
đưa ra tư tưởng Tâm thống lĩnh Tính Tình và Tâm 
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làm chủ Tính Tình, phản ánh sự chuyển biến của lý 
luận về Tâm Tính trong triết học đời Tống. 


L. Vạn vật sinh từ Tính 


Triết học Hồ Hoằng lấy Tính làm bản thể vũ trụ, 
điều đó biểu hiện trong quan hệ Tính với Vật, Tính 
với Khi. 

1. Vạn uật dều của Tính. Hồ Hoằng nói: "Vạn vật 
đều của Tính, thánh nhân tận tính, cho nên không 
bỏ vật" (Trí ngôn. Nhất kb0 (Vạn vật giai tính sở hữu 
dã, thánh nhân tận tính, cố vô khí vật). Đem thuộc 
tính bản chất của vạn vật trừu tượng thành bản thể 
của sự tồn tại của vạn vật, vạn vật nhờ Tính mà có, 
rời Tính thì không có vật, đảo lộn quan hệ của sự vật 
với thuộc tính của sự vật. Hồ Hoằng lại đem sự sản 
sinh vạn vật quy vào Tính. "Vạn vật sinh từ Tính, 
vạn sự quán triệt ở Lý" (Hoàng thiên đại kỷ tự) (Vạn 
vật sinh vu tính giả đã, vạn sự quán vu lý giả dã). 
Lấy Tính làm bản nguyên của vạn vật, vũ trụ vạn 
vật đều là sản vật của Tính, Tính bèn trở thành bản 
thể tỉnh thần hình nhí thượng. "Cái hình nhi thượng 
gọ! là Tính, cái hình nhỉ hạ gọi là vật" (Thích nghỉ 
mạnh. Biện) (Hình nhi thượng giả vị chi tính, hình 
nhì hạ giả vị chỉ vật). Dùng hình nhi thượng, hình 
nhỉ hạ để phân biệt Tính với vật, vật tùy thuộc Tính, 
lấy Tính làm căn cứ của tồn tại. 
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Tính với tư cách là bản nguyên của vạn vật, gốc 
của nó là một, phận của nó thì khác nhau. Tính cụ 
thể trong vạn sự vạn vật, thì mỗi cái một khác không 
giống nhau. "Xem xét hình thể vạn vật thì tính của 
chúng khác nhau; xét bản tính vạn vật thì nguồn của 
chúng là một" (Trí ngôn. Vãng iaö (Quan vạn vật chi 
lưu hình, kỳ tính tắc dị, sát vạn vật chỉ bản tính, kỳ 
nguyên tắc nhất). Đem Tính phân thành Tính của 
hình thể vạn vật và Tính của bản nguyên vạn vật. 
Tính của hình thể vạn vật tồn tại trong sự vật cụ 
thể, Tính khác thì vật bất đồng. Tính của bản nguyên 
vạn vật là trừữu tượng bên trên vạn vật, Tính vốn là 
một. Quan hệ giữa bản tính với vật tính biểu hiện 
thành quan hệ giữa nhất và dị (thống nhất và dị biệt), 
nhất là gốc của dị. Tuy "Không có vật ngoài Tính, 
không có Tính ngoài vật" (Trỉ ngôn. Tu thân) (Tính 
ngoại vô vật, vật ngoại vô tính), Tính và Vật không 
rời nhau, nhưng rốt cùng thì lấy Tính làm gốc của 
vật. 

9. Tính là gốc (bản) của Khí. Trong quan hệ Tính 
với Khí "không có Tính thì chẳng có vật, không có 
Khí thì chẳng có hình thể. Tính là gốc của Khí vậy !" 
(Ti ngôn. Sự uật) (Phi tính vô vật, phi khí vô hình. 
Tính, kỳ khí chỉ bản hồ!). Khí chỉ chất liệu cấu thành 
sự vật. Hồ Hoằng cho rằng hình thể sự vật do Khí 
cấu thành, dù rằng "Phi tính vô vật", nhưng rời bỏ 
Khí thì không có hình thể, Khí với sự vật không thể 
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chia cắt. Nhưng Tính không những là nguồn của vật, 
mà đồng thời cũng là gốc của Khí Vật với Khí là 
những phạm trù cùng một lóp, Tính ngự trị trên Khí, 
là phạm trù bản thể bên trên của vật. "Khí lưu hành, 
Tính làm chủ" (Như trên) (Khí chỉ lưu hành, Tính vị 
chi chủ). Đàng sau sự lưu hành biến hóa của Khí có 
Tính là chúa tế, chỉ phối quá trình Khí hóa thành 
vật. 

Trên cơ sở "Vạn vật sinh từ Tính" và Tính là gốc 
của Khí, Hồ Hoằng đưa ra tư tưởng trời đất đo Tính 
mà có, không những Vật, Khí tùy thuộc Tính mà toàn 
bộ trời đất bao gồm cả vạn lý đều lấy Tính làm căn 
cứ tồn tại." Tính lớn lắm vậy thay ! Vạn lý đều có 
đủ, trời đất do đó mà có. Các nhà Nho hiện nay nói 
về Tính chỉ nói một lý mà thôi, chưa có người thấy 
toàn thể của thiên mệnh" (Tri ngôn. Nhất khô (Đại 
tai tính hồ ! Vạn lý cụ yên, thiên địa do thủ nhi lập 
hĩ. Thế nho chỉ ngôn tính giả, loại chỉ nhất lý nhi 
ngôn chi nhĩ, vị hữu kiến thiên mệnh chi toàn thể 
giả đã). Làm nổi bật lên địa vị của Tính với tư cách 
là bản thể vũ trụ, không đồng ý" thế Nho "tức hai 
ông họ Trình dùng Lý nói Tính, cho rằng Lý tùy thuộc 
Tính, không thể xếp ngang hàng với Tính mà thành 
chúa tế vạn vật vũ trụ. Phê phán thuyết "Tính tức 
Lý" của hai ông họ Trình, cho rằng đó là biểu tiện 
chưa thấy toàn thể thiên mệnh. 
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Hồ Hoằng lấy nhân nghĩa, ngũ thường làm nội 
hàm của Tính. "Quý tiện là mệnh. Nhân nghĩa là 
Tính" (Trì ngôn. Trung nguyên) (Quý tiện, mệnh dã. 
Nhân nghĩa, tính dã). "Ngũ thường là Tính của trời. 
Thiên hạ vạn vật đều có điều đó, nhà Nho ta từng 
bước tìing bước tiếp cận sự thực, cho nên thực sự đi 
theo tính mệnh, không dám vi phạm vượt qua” (Dữ 
Nguyên Trọng huynh thư nhị thủ) (Ngũ thường, thiên 
sở tính dã. Thiên hạ vạn vật giai hữu tắc, ngô Nho 
bộ bộ trước thực, sở dĩ doãn đạo tính mệnh, bất cảm 
vi việt dã). Lấy nhân nghĩa lễ trí tín làm Tính, đó là 
đem thuộc tính đạo đức riêng con người có đánh đồng 
với bản thể vũ trụ, mở rộng ra đến trời đất vạn vật. 
Hồ Hoằng căn cứ vào đó mà phê phán Phật giáo 
không nói tâm tính luận của luân lý Nho gia. Ông 
phê phán Phật giáo: "Riêng đối với nghĩa vua tôi, 
nhân cha con, lễ vợ chồng, thì đều quét bỏ đi, tiêu 
diệt đi, Như vậy có thể nói là tận tính chăng ? Có 
thể nói là không mất tâm được chăng 2" (Hoàng uương 
đại kỷ luận. Tây phương Phật giáo) (Độc vu quân thần 
chỉ nghĩa, phụ tử chi nhân, phu phụ chỉ lễ, tắc tảo 
chỉ, trừ chỉ, tàn chỉ, diệt chỉ. Vị chỉ tận tính khả hồ ? 
Vị chỉ bất thất kỳ tâm khả hồ ?). Phật giáo nói Tính, 
Tâm, không nói Nhân nghĩa, ngũ thường và tam 
cương quân thần, phụ tử, phu phụ. Đó là khác biệt 
về nguyên tắc của lý luận về Tính của Nho gia, Phật 
giáo. 
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II. Tính chẳng thiện ác 


Trong vấn đề tính thiện ác của con người, Hồ 
Hoằng theo thuyết "Tính chẳng thiện ác" khác xa tư 
tưởng của đệ tử là Trương Thức và cả Chu Hi. 

Trong 7ï¿ ngôn, Hồ Hoằng nói: "Có người hỏi về 
Tính. Hoặc nói: "Tính là cái mà do đó có trời đất", 
Hoặc nói: "Mạnh Kha, Tuân Khanh, Dương Hùng 
dùng thiện ác nói Tính, sai chăng ?°. Hoặc nói: "Tính 
là cái huyền bí kỳ diệu của quỷ thần, thiện không đủ 
để nói về nó, huống hồ là ác ?". Người hỏi nói "nghĩa 
là sao ?", Đáp: "Hồ Hoằng tôi nghe các bậc quân tử 
tiền bối nói rằng: Mạnh Tử sở đĩ nổi bật trong các 
Nho gia là nhờ ông hiểu Tính. Hoằng bèn hỏi: Nghĩa 
là sao? Bậc quân tử tiền bối nói: Mạnh Tủ nói tính 
thiện là từ tán dương tốt đẹp, không phải đối lập với 
ác" Xem Hồ Tử Trị ngôn nghỉ nghĩa) (Hoặc vấn tính. 
Viết: "Tính dã giả, thiên địa chỉ sở dĩ lập giả". Viết: 
"Nhiên tắc Mạnh Kha thị, Tuân Khanh thị, Dương 
Hùng thị chỉ dĩ thiện ác ngôn tính dã, phi dữ ?". Viết: 
"Tính dã giả, thiên địa quỷ thần chỉ áo dã, thiện bất 
túc dĩ ngôn chỉ, huống ác hồ ?". Hoặc giả vấn viết: 
"Hà vị đã ?". Viết : "Hoằng văn chỉ tiên quân tử viết: 
Mạnh Tủ đạo tính thiện vân giả, thán mỹ chỉ tù đã, 
bất dữ ác đối"). Tính là căn cứ lập ra trời đất, thể 
hiện quan điểm Tính bản luận của ông. Khi nói về 
vấn đề thiện ác của Tính, ông cho rằng Tính chẳng 
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thiện ác, không thể dùng thiện ác để khái quát Tính, 
thiện ác đều không thể nói về Tính. 

Lý luận Tính chẳng thiện ác của Hồ Hoằng chịu 
ảnh hưởng Hồ An Quốc, cha của ông. Hồ An Quốc cho 
rằng, cái gọi là Tính thiện của Mạnh Tử chỉ là tù tán 
dương tốt đẹp, không có ý là cái thiện đối lập với cái 
ác, cho nên Hồ Hoằng giữ quan điểm Tính chẳng thiện 
ác. Loại quan điểm này của Hồ Hoằng bị Trương Thức 
và Chu Hi phê phán. Trương Thức cho rằng: "Thực 
không thỏa đáng" (Như trên) (Thành vi vị đương) 
Tính chỉ có thể dùng thiện nói, Tính "chuyên thiện 
vô ác" (Như trên) (chuyên thiện nhi vô ác). Chu Hi 
phê phán: "Cái sai của họ Hồ là nói Tính chẳng thiện 
ác" (Chu TỪ ngữ loại, quyển nhất nhất linh) (Hồ thị 
chỉ bệnh, tại vu thuyết tính vô thiện ác) hơn nữa chỉ 
ra rằng: "Ty¡ ngôn vốn có những chỗ hay, nhưng cũng 
có sai lớn, như luận về Tính lại nói: "Không thể dùng 
thiện ác để tách biệt, không thể dùng thị phi để phân 
biệt", vừa chẳng thiện ác vừa chẳng thị phi, thì đó là 
thuyết nước xoáy của Cáo Tử mà thôi" (Như trên) (ri 
ngôn cố hữu hảo xú, nhiên diệc đại hữu sai thất, như 
luận tính, khước viết: "Bất khả dĩ thiện ác biện, bất 
khả dĩ thị phi phân". Ký vô thiện ác, hựu vô thị phi, 
tác thị Cáo Tủ thoan thủy chỉ thuyết nh7). Chu Hi và 
Trương Thức đều chủ trương thuyết Tính thiện, hơn 
nữa coi đó là nội dung trọng yếu của lý luận về Tính 
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của mình. Điều này biểu hiện sự khác biệt về luận 
Tính trong nội bộ Lý học. 


III. Tâm, Tính, Luận 


Bàn luận về quan hệ Tâm với Tính của Hồ Hoằng 
thể hiện đặc điểm luận Tính của ông. 

1. Tâm để thành Tính. Hồ Hoằng cho rằng, Tâm 
tùy thuộc Tính, lấy Tính làm căn cứ tồn tại. "Tận hết 
Tâm để thành Tính của ta" (Hoàng uương dại kỷ luận. 
Chu Lễ lế nhạc) (Tận kỳ Tâm dĩ thành ngô tính). Mục 
đích của tận tâm (đến cùng cực của Tâm) là thành 
Tính. Tâm là chủ thể nhận thức, có công năng nhận 
thức và phản ánh sự vật; đồng thời Tâm vốn có thuộc 
tính đạo đức nhân nghĩa, "Con người có bất nhân, 
Tâm không có bất nhân" (Luận Ngữ chỉ nam) (Nhân 
hữu bất nhân, tâm vô bất nhân. Yêu cầu Tâm thành 
Tính thì trước tiên phải hiểu biết Tâm, "Muốn cầu 
Nhân, trước tiên phải hiểu biết Tâm” (Như trên) (Dục 
cầu nhân giả, tất tiên thức tâm), thông qua hiểu biết 
Tâm, tận tâm để làm thành Tính đại biểu của Nhân. 
Hồ Hoằng nhấn mạnh: "Tâm là biết trời đất, làm chủ 
vạn vật để thành Tính (Xem Hồ Tử Tri ngôn nghỉ 
nghĩa) (Tâm dã giả, trí thiên địa tế vạn vật dĩ thành 
tính giả đã). Cái gọi là "tri thiên địa tể vạn vật" là 
nói Tâm có thể nhận thức thiên địa từ đó làm chủ 
vạn vật, chứ không phải Tâm phái sinh từ vạn vật. 
Mục đích Tâm biết trời đất làm chủ vạn vật là để thể 
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hiện Tính của bản thể trời đất vạn vật, Tâm để thành 
Tính, tức phát huy tác dụng năng động chủ quan của 
Tâm để nhận thức thiên tính. 

9. Tính thể Tâm dụng. Liên hệ với Tâm đĩ thành 
Tính, Hồ Hoằng cho rằng Tính thể, Tâm dụng. "Tâm 
đó gốc ở thiên tính không thể tiêu diệt" (Dữ Nguyên 
Trung huynh thư nhị thủ) (Thủ tâm bản vu thiên 
tính, bất khả ma diệt). Tâm gốc ở thiên tính, tức Tâm 
lấy Tính làm gốc. "Thánh nhân nói rõ thể của nó là 
Tính, dụng của nó là Tâm. Tính không thể không 
động, động thì là Tâm. Thánh nhân truyền Tâm, lấy 
Nhân dạy thiên hạ" (Xem Hồ Tử TY ngôn nghỉ nghĩa) 
(Thánh nhân chỉ minh kỳ thể viết tính, chỉ minh kỳ 
dụng viết tâm. Tính bất năng bất động, động tắc tâm 
hĩ. Thánh nhân truyền tâm, giáo thiên hạ dĩ nhân 
dã). Ban đầu Trương Thúc tiếp thu quan điểm này, 
dần dần về sau từ bỏ thuyết này của thầy. Chu Hi 
cải biến Tính thể, Tâm dụng của Hồ Hoằng thành 
Tính thể, Tình dụng, cải biến Tâm dĩ thành Tính 
thành Tâm thống Tính Tình (Tâm thống lĩnh Tính 
Tình). Chứng tỏ quan điểm của Hồ Hoằng tuy bị Chu 
Hi, Trương Thức từ bỏ, nhưng lại là khâu trung gian 
không thể thiếu được trong quá trình diễn biến lý 
luận Tâm Tính của Lý học. 

Quan điểm của Hồ Hoằng về trời đất do Tính lập 
ra, Tính chẳng thiện ác, Tâm dĩ thành Tính, Tính 
thể, Tâm dụng, thể hiện đặc điểm luận Tính của học 
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phái Hồ Tương buổi ban đầu, có ảnh hưởng tương đối 
lớn trong lịch sử Lý học. Trên cơ sở kế thừa tư tưởng 
Hồ Hoằng, Trương Thức từ bỏ thuyết của thầy, hướng 
về Chu Hi. Trong quá trình trao đổi học thuật với 
Chu Hi, Trương Thức phát triển tư tưởng Hồ Hoằng, 
xác lập lý luận cơ bản của học phái Hồ Tương, 


TIẾT 2. TƯ TƯỞNG TÍNH TẤT KIÊM KHÍ 
CỦA CHU HI 


Chu Hi (1130-1200) kế thừa, phát triển luận Tính 
của Trình Hạo, Trình Di, dựa vào đó mà vứt bỏ luận 
Tính của Hồ Hoằng và học phái Hồ Tương. Hệ thống 
luận Tính của ông chặt chẽ, nội dung tư tưởng phong 
phú đã đạt đến dỉnh cao mới của sự phát triển lý 

luận phạm trù Tính của triết học Trung Quốc, thành 
_tấm gương đối chiếu rõ nét của học thuyết ít luận 
Tính của Lục Cửu Uyên. 


I. Tính là bản nguyên của vạn vật 


1. Tính là bản nguyên uạn uật. Chu Hi cho rằng: 
"Tính là bản nguyên vạn vật, nhưng khí bẩm thì có 
trong đục, cho nên có kẻ thánh người ngu khác nhau" 
(Chu Tử ngữ loại, quyền 4, dưới đây chỉ chú số quyển) 
(Tính giả vạn vật chi nguyên, nhì khí bẩm tắc hữu 
thanh trọc, thị dĩ hữu thánh ngu chỉ dị). Tính là bản 
nguyên siêu việt lên trên Khí bẩm. Về ý nghĩa hình 


533 


nhỉ thượng, Tính với Lý cùng một loại. "Trong vũ trụ, 
nhất Lý (chỉ có một Lý) mà thôi. Trời được nó mà 
thành Trời, đất được nó mà thành Đất, và phàm cái 
gì sinh ra trong khoảng trời đất thì mỗi cái đều được 
nó để làm Tính" (Độc đại kỷ, Chu Văn Công uăn tập 
quyển 70, dưới đây viết tắt là Văn tập) (Vũ trụ chỉ 
gian, nhất lý nhỉ dĩ. Thiên đắc chỉ nhỉ vi thiên, địa 
đắc chi nhi vi địa, nhỉ phàm sinh vu thiên địa chỉ 
gian giả, hựu các đắc chỉ dĩ vi tính). Thiên địa vạn 
vật được Lý làm Tính, Tính với Lý tương thông. “Tính 
là cái thể vẹn toàn của Lý mà con người được nó mà 
sinh ra" (Tộn tâm thuyết, Văn tập quyển 6?) (Tính 
giả, Lý chỉ toàn thể nhi nhân chỉ sở đắc dĩ sinh giả 
dã). Con người sở dĩ sinh ra là căn cứ ở Tính hoặc 
Lý. 

Tư tưởng Tính túc Lý của Trình Di được Chu Hi 
kế thừa, không những Tính tức Lý theo ý nghĩa 
chung, mà Tính là tổng danh của vạn Lý, vạn Lý vừa 
là thể hiện của nhất Lý, vừa là nội dung của Tính. 
Chu Hi nói: " Tính chỉ là Lý, tổng danh của vạn Lý. 
Lý đó cũng chỉ là Lý chung trong trời đất, bẩm thụ 
được nó thì thành sở hữu của ta" (quyển 117) (Tính 
chỉ thị lý, vạn lý chỉ tổng danh. Thử lý diệc chỉ thị 
thiên địa gian công cọng chi lý, bẩm đắc lai tiện vỉ 
ngã sở hữu). Xuất phát tù Tính tức Lý, đem Lý với 
các phạm trù bản thể như Thái Cực, Đạo v.v... liên 
hệ tương hỗ nhau." Chữ Tính là chỉ Lý của thiên địa 
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vạn vật, thì đó là cái gọi là Thái Cực, sao lại không 
được" ( Đáp Uông Trường Nhụ, Văn tập quyển 52) 
(Tính tự cái chỉ thiên địa vạn vật chỉ lý nhi ngôn, thị 
nãi sở vị thái cực giả hà bất khả chì), "Thái Cực chỉ 
là một chữ Lý" (quyển 1) (Thái Cực chỉ thị nhất cá 
Lý tự). Lấy Tính làm Thái Cực, cái thể hỗn nhiên. 
Căn cứ nội tại của Tính với Thái Cực tương thông là 
ở chỗ Tính với Thái Cực đều lấy Lý làm nội hàm. 
Trong kết cấu lôgíc của triết học Chu Hi, Tính với 
Đạo cũng tương thông." Đạo tức Tính, Tính tức Đạo, 
vốn chỉ là một vật" (quyển 5) (Đạo tức tính, tính tức 
đạo, cố chỉ thị nhất vật). Tuy Tính tức Đạo, nhưng 
hai cái đó có khác biệt nhỏ." Chữ Đạo và chữ Tính 
kỳ thực không khác nhau mấy, nhưng chữ Tính là 
cái thể toàn vẹn hỗn nhiên, chữ Đạo thì khác vì có 
phân biệt lý lẽ" (Đáp Hoàng Tử Canh, Văn tập quyền 
51) (Đạo đữ tính tự, kỳ thực vô thậm dị, đán tính tự 
thị hỗn nhiên toàn thể, đạo tự tiện hữu điều lý phân 
biệt chỉ thù nhĩ). Tính là thể vẹn toàn hỗn nhiên, Đạo 
và lý lẽ và pháp tắc mà cái bản chất đó vốn có. Tính 
là bản nguyên của thiên địa vạn vật, là thực thể tỉnh 
thần siêu việt lên trên hình thể." Tính là cái hình 
nhi thượng, khí là cái hình nhi hạ. Cái hình nhi 
thượng toàn vẹn là thiên lý, cái bình nhỉ hạ chỉ là 
cặn bã của nó. Còn như hình thể lại là cặn bã rất 
đục" (quyển ð) (Tính thị hình nhi thượng giả, khí thị 
hình nhi hạ giả. Hình nhi thượng giả toàn thị thiên 
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lý, hình nhỉ hạ giả chỉ thị na tra chỉ, Chí vu hình, 
hựu thị tra chỉ chí trọc giả dã).Tính không hình thể, 
không có hình ảnh thì lại là căn cứ cho vật hữu hình 
sản sinh, 

3. Nhân nghĩa lễ trí là tứ đúc của Tính. Lấy đạo 
đức luân lý của con người làm nội hàm của Tính là 
quy định quan trọng của nội hàm Tính trong triết 
học Chu Hi, do đó thấy sự thống nhất giữa vũ trụ 
luận và luân lý học là một đặc điểm của triết học Chu 
Hi, " Nhân nghĩa lễ trí là tứ đức của Tính" (Mụựnh 
Tử tập chú. Tận tâm thượng) (Nhân nghĩa lễ trí, tính 
chỉ tứ đúc dã). Tứ đức là một chỉnh thể không thể 
chia cắt được. "Nhân nghĩa lễ trí là những mục lớn 
của Tính, đều là cái hình nhỉ thượng, há có thể chia 
cắt được" (quyển 6) (Nhân nghĩa lễ trí, tính chỉ đại 
mục, giai thị hình nhi thượng giả, khởi khả phân đã). 
Trong tứ đức, Nhân đứng đầu:" Nhân là đầu của tứ 
đức trong Tính, không phải là một vật ngoài Tính mà 
là cùng với Tính" (Đáp Từ Tử Dung, Văn tập quyển 
B8) (Nhân tắc thị tính trung tứ đúc chỉ thủ, phi tại 
tính ngoại biệt vi nhất vật nhỉ dữ tính tịnh hành đã). 
Nhân là đầu của tứ đức, bị bao quát trong Tính, chứ 
không phải tồn tại đơn độc ngoài Tính. 

Tú đức cũng là ngũ thường, đều là nội hàm của 
Tính. "Tính sở dĩ là Thể chỉ vì năm chữ: nhân, nghĩa, 
lễ, trí, tín." (Ngọc Sơn giảng nghĩa, Văn tập quyến 
74), "Tính của người duy chỉ ngũ thường là lớn, trong 


536 


ngũ thường thì Nhân lại lớn hơn" (quyển 121) (Nhân 
chi tính duy ngũ thường vi đại, ngũ thường chi trung 
nhân tiu vị đại), không những ngũ thường mà nguyên 
tắc tôn ti, thượng hạ, quân thần, phụ tử, phu phụ, 
cũng là nội hàm của Tính. "Phàm sinh ra trong trời 
đất và mỗi cái đều được nó để làm Tính. Giăng ra là 
tam cương, ràng buộc lại là ngũ thường" (Độc đại 
bỷ,Văn tập T0) (Phàm sinh vu thiên hạ chỉ gian giả, 
hựu các đắc chỉ dĩ vi tính. Kỳ trương chỉ vi tam cương, 
kỳ kỷ chi vi ngũ thường). Dùng đạo đức nhân luân 
tam cương, ngũ thường làm Tính, đó vừa là tiêu chí 
phân biệt người với vật, vừa là ranh giới phân biệt 
Nho học với Phật giáo Lão giáo với nhau. 

3. Vật nào cũng đều có Tính. Chu Hi chủ trương 
Tính tức Lý, Lý có nhiều lớp hàm ý, Tính cũng cơ bản 
có như thế. "Vật nào cũng đều có Lý của nó", Hỏi: " 
Vật khô chết cũng có Lý ư?". Đáp." Bất luận là vật 
khô chết vốn nó đều có đạo lý". Nhân đó chỉ bình Foa 
trên bàn nói: "Bình hoa có đạo lý của bình hoa, đ›n 
bàn có đạo lý của đèn bàn. Nứơc thấm xuống dưới, 
lửa nóng bốc lên, kim loại chịu thay đổi, cây thẳng 
cong, đất trồng hoa màu, nhất nhất đều có Tính, đều 
có Lý. Nếu con người dùng nó, lại thuận theo Lý của 
nó mới được. Nếu vạt kim loại làm gỗ, đem gỗ nấu 
chảy làm kim loại, thì không có Lý đó" (quyển 97) 
(Vật vật giai hữu tính, tiện giai hữu kỳ lý. Vấn: " 
Khô cao chỉ vật, điệc hữu lý hồ? " Viết:" Bất luận khô 
cao, tha bản lai đô hữu đạo lý". Nhân chỉ án thượng 
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hoa bình vân: "Hoa bình tiện hữu hoa bình để đạo lý, 
thư đăng tiện hữu hữu thư đăng để đạo lý. Thuỷ chỉ 
nhuận hạ, hoả chỉ viêm thượng, kim chỉ tòng cách, 
mộc chi khúc trực, thổ chỉ giá tường, nhất nhất đô 
hữu tính, đô hữu lý. Nhân nhược dụng chi, hựu trước 
thuận tha lý, thuỷ đắc. Nhược bả kim lai tước tố mộc 
dụng, bả mộc lai dung tố kim dụng, tiện vô thử lý). 
Bất kỳ sự vật cụ thể nào đều có thuộc tính bản chất 
và tính năng của nó, nó là bản chất nội tại phân biệt 
sự vật này với sự vật nọ. Và thuộc tính cụ thể của 
sự vật là khách quan, tự nhiên; con người chỉ có thể 
thuận theo mà không thể nghịch lại nó. Nếu như 
nghịch lại thuộc tính bản chất của sự vật, đổi cách 
dùng khác một cách nhân tạo thế thì sẽ không thể 
được. Đủ thấy hàm ý hai lóp Tính tức Lý, Tính và Lý 
đều có bản chất vũ trụ với quy luật và thuộc tính cụ 
thể của sự vật trong triết học Chu Hi. 

Chu Hi nhấn mạnh sự khác biệt của nhân tính và 
vật tính. " Con người sở dĩ là con người vì nó có Tính 
đó vậy" (Đứp Triệu Cung Phụ, Văn tập quyển 59) 
(Nhân chỉ sở đĩ vi nhân, dĩ kỳ hữu thị tính nhị). Nhân 
tính chỉ nhân nghĩa lễ trí. "Trong con người nhân 
nghĩa lễ trí là Tính vậy" (quyển 4) (Tại nhân, nhân 
nghĩa lễ trí, tính đã). Con người có Tính nhân nghĩa 
lễ trí, cho nên khác với vạn vật. Vạn vật mỗi một đều 
có tính của nó. "Vật cũng có tính đó, duy chỉ bẩm thụ 
thiên lệch, cho nên Tính đó chuyển theo Khí" (quyển 
59) (Vật dã hữu giá tính, chỉ thị bẩm đắc lai thiên 
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liễu, giá tính tiện dã tuỳ khí chuyến liễu). Bẩm khí 
bất đồng, khiến tính mỗi vật một khác, "Chó, trâu 
bẩm khí bất đồng, tính của chúng cũng bất đồng" 
(Như trên) (Khuyến ngưu bẩm khí bất đồng, kỳ tính 
điệc bất đồng), nhưng tính của vạn vật đều lấy một 
bản tính chung làm căn cứ tồn tại của chúng. "Người, 
vật vốn đồng, Khí bẩm khác, cho nên bất đồng" (Như 
trên) (Nhân, vật bản đồng, khí bẩm hữu dị, cố bất 
đồng). Người và vật vốn có bản tính tương đồng. 
Tính bản nguyên siêu việt hình thể, thực thể hình 
nhỉ thượng vô hình vô ánh, Tính của sự vật cũng vô 
hình trạng, chỉ có thể thông qua hiện tượng mà biểu 
hiện ra. Đé là một trong những đặc chất của phạm 
trù Tính triết học của ông, "Tỉ dụ dược tính có các 
loại tính hàn tính nhiệt, về dược cũng không có chỗ 
thảo luận hình trạng đó, chỉ sau khi phục thuốc lại 
mới thành ra lạnh hay làm ra nóng, đó là Tính" 
(quyển 4) (Tỉ như dược tính, tính hàn, tính nhiệt chỉ 
loại, được thượng diệc vô thảo giá hình trạng xứ. Chỉ 
thị phục liễu hậu, khước tố đắc lãnh tố đắc nhiệt để, 
tiện thị tính). Với tư cách sự vật cụ thể, dược tính là 
một loại bản chất nội tại của sự vật, nó chỉ có thể 
biểu hiện thành hiện tượng nóng hay lạnh khi uống 
thuốc vào. Tính là bản chất nội bộ ẩn náu sâu trong 
sự vật, hiện tượng là phản ảnh bản chất Tính. Luận 
bàn về Tính của Chu Hi đã vạch ra quan hệ biện 
chứng giữa bản chất và hiện tượng của sự vật. 
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4. Tính túc thiên lý túc thiện. Trong vấn đề nhân 
tính thiện ác, Chu Hi đã quy định về nhân tính thiện 
ác. "Tính tức thiên lý, chưa từng có bất thiện" (M£nh 
Tử tập chú. Cáo Tử thượng) (Tính túc thiên lý, vị hữu 
bất thiện giả dã). Con người Tính thiện, đó là căn cứ 
con người là linh khí vạn vật là căn cứ cho sự khác 
biệt giữa người và vật. "Nói theo Lý, thì bẩm thụ 
nhân nghĩa lễ trí há phải vật có được và bảo toàn 
được ư ? Cái tính con người chẳng có bất thiện là ở 
đó và do đó trở thành linh khí vạn vật" (Như trên) 
(Dĩ lý ngôn chi, tắc nhân nghĩa lễ trí chỉ bẩm, khởi 
vật chi sở đắc nhi toàn tai ? Thử nhân chỉ tính sở đĩ 
vô bất thiện, nhi vi vạn vật chi linh dã). Nhân nghĩa 
lễ trí là cái chỉ riêng con người có và cũng là nội dung 
tính thiện. Cái thiện nhân nghĩa lễ trí thông qua bến 
mối của lòng trắc ẩn mà biểu hiện ra. "Tính không 
thể nói được, sở đĩ nói tính thiện, chỉ thấy cái thiện 
của bốn mối của lòng trắc ẩn, tù tốn thì có thể thấy 
cái thiện của tính, như thấy cái trong của nước trong 
vậy, thì tất biết nước đầu nguồn trong vậy" (quyển 
ð) (Tính bất khả ngôn, sở dĩ ngôn tính thiện giả, chỉ 
khán tha trắc ẩn, từ tốn tứ đoan chỉ thiện tắc khả dĩ 
kiến kỳ tính chi thiện, như kiến thủy thanh chỉ 
thanh, tắc tri nguyên đầu tất thanh hị. Cái thiện 
của tính thiện là đối với cái ác mà nói. "Thiện sở dĩ 
có tên là thiện, là vì đối với ác mà nói" (Đáp Hồ Quảng 
Trọng. Văn tập quyển 42) (Thiện chi sở dĩ đắc danh, 
thị nãi đối ác nhì ngôn). Tuy nhiên, trong Tính lại 
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chỉ có thiện không có ác. "Tính chỉ có một, tức là 
chẳng có bất thiện, trong tính không có thiện ác đối 
lập nhau, không cần nói cũng đã biết" (Như trên) (Cái 
tính nhất nhi dĩ, ký viết vô hữu bất thiện, tắc thử 
tính chỉ trung vô phục hữu ác dữ thiện dối, diệc bất 
đãi ngôn nhi khả tri hì). Ác chỉ tồn tại ngoài Tính. 
Ác tức là không thiện. "Không thể nói ác tì trong 
thiện mà rơi thẳng xuống, chỉ là không thể thiện thì 
thiên lệch về một bên là ác" (quyển 55) (Ác bất khả 
vị tòng thiện trung trực hạ lai, chỉ thị bất năng thiện, 
tắc thiên vu nhất biên, vi ác). Chu Hi nhấn mạnh 
"Tính thiện cho nên ai cũng có thể thành Nghiêu 
Thuấn" (Như trên) (tính thiện, cố nhân giai khả vi 
Nghiêu Thuấn). Thiện là thuộc tính bản chất của 
Tính, hơn nữa lại thủy chung như một "Tính thủy 
chung như nhất ở thiện mà thôi, không nên nói ban 
đầu tính chỉ có thiện. Nếu nói như thế, thì về sau 
tính sẽ là ác, có thể được chăng?" (Đáp Vương Tử 
Hợp, Văn tập quyền 49). Chu Hi gạt ắc ra ngoài Tính, 
như vậy trái ngược với Trình Hạo "Ác cũng không thể 
không gọi là Tính". Ông cũng không đồng ý Trình 
Hạo "Lý có thiện ác", ông nói: "Lý là thiên lý, làm 
sao lại có ác" (quyển 95) (Lý tiện thị thiên lý, hựu na 
đăc hữu ác !). Đủ thấy Chu Hi có khuynh hướng Trình 
Di, khác với Trình Hạo. 

Bản thân Tính là thiện, hơn nữa không chứa đựng 
được ác, vốn có tính bài ác, yêu thiện, ghét ác "Yêu 
thiện, ghét ác, đó là Tính" (quyển L10) (Cái biếu 
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thiện, ố ác, nãi tính dã). Chu Hi đề xướng thuyết Tính 
thiện, yêu cầu mọi người "bảo tồn thiên lý, vứt bỏ 
lòng dục" (tồn thiên lý, khứ nhân dục), thông qua tu 
dưỡng đạo dúức trong lòng để đạt đến "thiên lý", quay 
trỏ về, khôi phục bản tính lương thiện. Xu hướng truy 
cầu giá trị của thiện và ý thức thẩm mỹ của ông có 
ảnh hưởng quan trọng đối với xã hội Trung Quốc. 


II. Tính tất kiêm Khí 


Trong vấn đề quan hệ Tính với Khí, Chu Hi căn 
bản theo hai ông họ Trình nhất là Trình Di, lại chịu 
ảnh hưởng tư tưởng Trương Tải, chủ trương Tính Khí 
kiêm ngôn, Tính Khí không xen lẫn vào nhau, Tính 
của thiên mệnh trú ngụ trong Tính của Khí chất v.v... 
những tư tưởng đó là lý luận về Tính Khí đời Tống. 


1. Tính Khí kiêm ngôn. "Hai chữ Tính, Khí cùng 
nói mới hoàn bị. Mạnh Tử nói Tính không nói đến 
Khí, Hàn Dũ nói Khí không nói đến Tính" (quyển 59) 
(Tính khí nhị tự, kiêm ngôn phương bị. Mạnh Tủ ngôn 
tính bất cập khí, Hàn Tử ngôn khí bất cập tính). Chu 
Hi hết sức tán thưởng lý luận của hai ông họ Trình 
về quan hệ Tính với Khí. Ông nói: "Bàn về Tính không 
bàn về Khí là không hoàn bị; bàn về Khí không bàn 
về Tính thì không rõ. Tách hai cái đó là không đúng”. 
Đó là chưa sáng tỏ hết ý của thánh hiền thiên cổ vốn 
rất có công. Đại để lý lẽ đó còn có chỗ chưa hiểu thấu. 
Tù thời Tần Hán đến nay các truyện ký ghi chép chỉ 


542 


là lời nói như mộng. Hàn Dũ gạt đi, mới đại để tiếp 
cận được vấn đề. Hơn nghìn năm mới xuất hiện hai 
vị họ Trình, lý này mới sáng tỏ hơn" (quyển 4) (Luận 
tính bất luận khí, bất bị; luận khí bất luận tính, bất 
minh, nhị chỉ tắc bất thị. Sở đĩ phát minh thiên cổ 
thánh hiền vị tận chỉ ý, thậm vi hữu công. Đại để 
thử lý hữu vị phân hiểu xứ, Tần Hán dĩ lai truyện 
ký sở tải, chỉ thị thuyết mộng. Hàn thoái chỉ lược cận 
tự. Thiên hữu dư niên, đắc Trình tiên sinh huynh đệ 
xuất lai, thủ lý ích minh). Mạnh Tử chuyên nói tính 
thiện không đề cập đến Khí Hàn Dũ nói tính tam 
phẩm chỉ nói tính của khí chất, chưa bàn đến tính 
bản thể, họ đều chưa kết hợp Tính, Khí với nhau, cho 
nên không phải là thiếu mặt hôn ám, sáng suốt, bế 
tắc, thông suốt, cương nhu, mạnh yếu, mà là không 
hoàn bị, tức là không hiểu bản nguyên của tính, nên 
không sáng suốt. 

Chu Hi cho rằng con người là sản phẩm của sự 
kết hợp Tính Khí. "Con người sinh ra do Tính Khí 
hợp lại mà thôi, nhưng chúng đã hợp mà nói tách ra 
thì Tính chủ ở Lý mà vô hình, Khí chủ ở Hình mà có 
chất" (Đáp Thái Quí Thông, Văn tập quyền 44) (Nhân 
chỉ hữu sinh, tính dữ khí hợp nhỉ dĩ, nhiên tức kỳ đĩ 
hợp nhi chỉ tích ngôn chỉ, tắc tính chủ vu lý nhi vô 
hình, khí chủ vu hình nhi hữu chất). Do Tính Khí 
hòa hợp mà có con người, cho nên Tính tất kiêm Khí, 
Khí tất kiêm Tính, hai cái đó không thể thiếu một. 
Tính Khí tương kiêm lại không hỗn tạp, mỗi cái có 
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chất của nó. Khác biệt của chúng ở chỗ, Tính chủ ở 
Lý mà vô hình, Khí chủ ở Hình mà có chất; Tính là 
bản nguyên, Khí là phái sinh, về thời gian thì Tính 
trước Khí sau, khẳng định tính bản nguyên của Tính 
đối với Khí của vật chất. "Phải biết chưa có Khí đó 
thì đã có Tính đó, Khí có lúc không tồn tại, Tính lại 
vĩnh hằng, tuy nó trong Khí, nhưng Khí là Khí, Tính 
là Tính, không hỗn tạp vào nhau" (Đáp Lưu Thúc 
Văn, Văn tập quyển 46) (Tu tri vị hữu thử khí, dĩ 
hữu thử tính, khí hữu bất tồn, tính khước thường tại, 
tuy kỳ phương tại khí trung, nhiên khí tự khí, tính 
tự tính, diệc tự bất tương hiệp tạp). Khi chưa có khí, 
Tính đã tồn tại. Tồn tại của Khí là tạm thời, tồn tại 
của Tính là vĩnh hằng, cho nên dù rằng Tính Khí 
không rời nhau, Tính tất kiêm khí, nhưng khí là khí, 
Tính là Tính, không hỗn tạp nhau. Do đó, Chu Hi 
phê phán quan điểm" lấy cái tỉnh của Khí làm Tính, 
cái thô của Tính làm Khí" (Như trên) (dĩ khí chi tịnh 
giả vi tính, tính chi thô giả vi kh, ông cho rằng nói 
như thế thì sẽ dân đến Tính Khí bất phân..Đủ thấy 
Chu Hi nói Tính Khí kiêm ngôn là trên tiền đề Tính 
Khí tương phân. 

Với Tính khí bất ly, bất tạp, Chu Hi chủ yếu muốn 
mọi người sáng tỏ gốc của Tính thiện tương đồng, 
nhưng đo Khí bẩm hôn ám sáng suốt, bế tắc, thông 
suốt, cương nhu, mạnh yếu khác nhau mà sản sinh 
ra thiện ác khác nhau, căn nguyên của ác ở Khí bẩm, 
không thể quy ác vào Tính. Nhưng chỉ cần biến đổi 
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Khí bẩm, tự mình dụng công thì có thể từ Khí đến 
Tính, trên đạt thiên lý." Con người tính thiện, nhưng 
có người sinh ra đã thiện, có người sinh ra đã ác, đó 
là do khí bẩm bất đồng.... Người ta học là để thay đổi 
khí bẩm, dù cực khó thay đổi.... Nếu dũng mãnh 
thẳng tiến, thì Khí bẩm thiên lệch sẽ tự tiêu tan, 
công phu sẽ tự thành, cho nên không nói khí bẩm" 
(quyển 4) (Nhân chỉ tính thiện. Nhiên nhi hữu sinh 
hạ lai thiện để, hữu sinh hạ lai tiện ác để, thử thị 
khí bẩm bất đồng.... Nhân chỉ vi học, khước thị yếu 
biến hoá khí bẩm, nhiên cực nan biến hoá..... Nhược 
dũng mãnh trực tiền, khí bẩm chỉ thiên tự tiêu, công 
phu tự thành, cố bất ngôn khí bẩm). Gốc của Tính là 
thiện, nhưng khí bẩm bất đồng thì có thiện ác khác 
nhau. Tuy rằng thay đổi khí bẩm hết sức khó khăn, 
. nhưng chỉ cần dụng công đến cùng thì có thể điều 
chỉnh sự thiên lệch của khí bẩm. 

2. Tính của thiên mệnh trú ngụ trong Tính của 
bhí chốt. Tính của thiên mệnh chỉ là Lý. Tính của 
Khí chất là Lý và Khí hỗn tạp, nhưng nếu thiên mệnh 
rời khí chất thì không có chỗ cư ngụ; trái lại, Tính 
của khí chất xuất ra từ Tính của thiên mệnh, rời bỏ 
Tính của thiên mệnh thì Tính của Khí chất không 
chỗ quy về, cuối cùng lấy Tính của bản nhiên tức 
thiên lý để thống nhất Tính của khí chất. "Khí không . 
thể gọi đó là tính mệnh, nhưng tính mệnh nhờ nó mà 
có, cho nên luận bàn Tính của trời đất thì chuyên chỉ 
Lý mà nói, luận bàn Tính khí chất thì là nói Lý với 
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Khí hỗn tạp, không phải lấy Khí làm tính mệnh" (Đáp 
Trịnh Tử thượng, Văn tập quyền 56) (Khí bất khả vị 
chi tính mệnh, đán tính mệnh nhân thử nhi lập nhĩ, 
cố luận thiên địa chỉ tính tắc chuyên chỉ lý ngôn, luận 
khí chất chi tính tắc đi lý dữ khí tạp nhi ngôn chỉ, 
phi di khí vi tính mệnh dã). Khí tuy không phải là 
tính mệnh, nhưng "Tính của thiên mệnh, nếu không 
có khí chất thì không có chỗ trú ngụ" (quyển 4) (Thiên 
mệnh chỉ tính, phi khí chất tắc vô sở ngụ). Tính của 
thiên mệnh tức Tính của trời đất hoặc nói Tính của 
bản nhiên không phải là một tồn tại cô lập hứ không, 
"Tính không thể rời khí bẩm, có khí bẩm Tính mới 
tồn tại trong đó; không có khí bẩm thì Tính không có 
chỗ ký thác" (quyển 94) (Tính ly khí bẩm bất đắc, 
hữu khí bẩm, tính phương tồn tại lý diện; vô khí bẩm, 
tính tiện vô sở ký đáp liễu). Cái gọi là Tính của thiên 
mệnh chỉ là một tồn tại trừu tượng, còn tồn tại hiện 
thực chỉ có Tính của khí chất, bởi vì rời khí bẩm thì 
không có Tính, nên Tính do kết hợp với khí chất được 
Chu Hi gọi là Tính của khí chất. Tính của khí chất 
do tồn tại của Lý, cho nên Lý là căn cứ tự thân tồn 
tại, là nguồn của thiện; do nó sẵn có Khí, cho nên 
Khí khác thì vạn vật cũng khác nhau, hơn nữa lại có 
khác biệt hôn ám, sáng suốt, dày mỏng, và sự sản 
sinh ra ác. Dù rằng Tính của thiên mệnh chỉ là một 
tồn tại trừu tượng nhưng Tính của khí chất lại từ đó 
mà ra. "Tính chỉ là Lý. Tính của khí chất cũng chỉ 
tìi đó mà ra, nếu không từ đó ra, thì quy vào đâu" 
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(quyển 4) (Tính chỉ thị Lý. Khí chất chỉ tính diệc chỉ 
thị giá lý xuất. Nhược bất tòng giá lý xuất, hữu thậm 
qui trước). Lôgíc của triết học Chu Hi là cái cụ thể 
từ trong cái trừữu tượng ra, trừữu tượng là căn cứ tồn 
tại của cụ thể. Cái trừu tượng lại thể hiện trong cái 
cụ thể; không , có Tính của khí chất cụ thể thì không 
có cách nào nắm bắt được Tính của thiên mệnh trùu 
tượng. "Tính của khí chất đó là tính của trời đất. Chỉ 
là cái Tính của trời đất này ở trong đó" (Như trên) 
(Khí chất chỉ tính, tiện thị thiên địa chỉ tính, chỉ thị 
giá cá thiên địa chi tính khước tòng na lý quá). Xét 
về phương diện Tính của trời đất cư ngụ trong Tính 
của khí chất, cái trừu tượng tồn đại trong cái cụ thể 
mà nói thì có mặt hợp lý. Xét về phương diện Tính 
của khí chất sinh ra từ Tính của trời đất, cái cụ thể 
bắt nguồn từ cái trừu tượng mà nói thì có vấn đề lôgíc 
hỗn loạn. 


Chu Hi, Trình Hạo, Trình Di kế thừa tư tưởng 
Trương Tải về Tính của trời đất và Tính của khí chất, 
hai ông họ Trình gọi Tính của khí chất là Tính của 
bẩm thụ. Nhưng Trương Tải vẫn có chỗ bất đồng với 
Chu-Trình, triết học Trương Tải có đặc trưng là Khí 
nhất nguyên luận, Tính là cái Khí vốn có, Tính của 
trời đất bắt nguồn từ Thái hư bản thể của Khí, Tính 
khí chất thì bắt nguồn từ khí chất, cả hai đều lấy 
Khí làm căn cứ. Trình-Chu chủ trương Tính tức Lý, 
Tính là cái ban đầu (nguyên) của vạn vật, Khí tùy 
thuộc Tính. Đó là sự khác biệt của Lý khách thể với 


547 


Lý tuyệt đối. Nhưng về lý luận nhân tính thì Trương 
Tải và Trình-Chu có chỗ tương đồng. 
Chu Hi cho rằng, Tính bản nhiên là cơ sở thống 
nhất Tính khí chất. Tính của khí chất và Tính của 
bản nhiên tương thông, khống phải là một Tính khác 
nào đó bên ngoài Tính của bản nhiên. "Khí chất là 
do âm dương ngũ hành làm ra, Tính là thể vẹn toàn 
của Thái cực, nhưng bàn Tính của khí chất thì cái 
thể vẹn toàn đó rơi vào trong khí chất, không phải 
có một tính khác" (ÐĐép Nghiêm Thời Hanh, Văn tập 
quyển 61) (Khí chất thị âm dương ngũ hành sở vi, 
tính tức thái cực chỉ toàn thể, đán luận khí chất chỉ 
tính tắc thử toàn thể đoạ tại khí chất chi trung nhị, 
phi biệt hữu nhất tính đã). "Đại để tính của bản nhiên 
với Tín) _?a khí chất cũng không phải là hai vật khác 
nhau hoàn toàn" (Đáp Phương Bá Mô, Văn tập quyền 
44), vừa phân biệt hai cái đó vừa nhấn mạnh liên hệ 
của hai cái đó. Đó là tông chỉ chủ yếu của Chu Hi 
trong lý luận về quan hệ giữa Tính của thiên mệnh 
với Tính của khí chất cũng tức là về quan hệ Tính 
Khí. 


III. Lý luận về Tính Tình 


Trong vấn đề Tính Tình, Chu Hi cho rằng nội hàm 
của Tính là nhân nghĩa lễ trí, Tính là tĩnh, chưa phát, 
.là thể. Nội hàm của Tình là lòng trắc ẩn, lòng hổ 
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thẹn, lòng khiêm nhường, lẽ thị phi, và cả mừng giận 
buồn vui v.v... Tình là động, đã phát, là dụng. Tính 
và Tình mỗi thứ có tính quy định bất đồng. Nhưng 
Chu Hi lại cho rằng "Tính Tình là một vật", hai cái 
đó liên hệ mật thiết, không thể chia cắt thành mỗi 
thứ một. vật. " 

1. Tính tĩnh, Tình động. "Tĩnh là Tính, động là 
_ Tình" (quyển 98) (Tĩnh giả tính dã, động giả tình dã). 
Bản thân Tính bất động mà lại bao hàm cả lý động 
tĩnh. "Tính không gì không bao quát, có đủ lý động 
tĩnh" (ÐĐép Hồ Quảng Trọng, Văn tập quyền 42) (Cái 
tính vô bất cai, động tĩnh chỉ lý cụ yên). Tính cảm 
vật (tác động vào vật) mà động, phát ra là Tình, "Tình 
là động của Tính" (Mạnh Tử tập chú. Cáo TỬ thượng) 
(Tình giả, tính chỉ động dã). Dùng tĩnh, động phân 
chia Tính với Tình, đó là một lóp ý nghĩa của quan 
hệ Tính Tình. 

2. Tính là chưa phát, Tình là đã phót. "Cái mà 
Mạnh Tử gọi là tính thiện là nói bản thể của nó, là 
nhân nghĩa lễ trí chưa phát. Cái gọi là có thể làm 
thiện, là nói về cái dụng của nó, Tình bốn mối (nhân 
nghĩa lễ tr0 đã phát mà ở trung bình. Tính với Tình 
tuy có chưa phát và đã phát khác nhau, nhưng cái 
gọi là thiện thì là mạch máu quán thông cả chưa phát 
và đã phát, ban đầu chưa từng có bất đồng", (Đáp Hồ 
Bá Phùng, Văn tập quyển 46) (Cái Mạnh Tử sở vị 
tính thiện giả, đi kỳ bản thể ngôn chỉ, nhân nghĩa lễ 
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trí chỉ vị phát giả thị dã. Sở vị khả dĩ vi thiện giả, 
dĩ kỳ dụng xứ ngôn chi, tứ đoan chỉ tính phát nhi 
trung tiết thị đã. Cái tính chỉ dữ tình, tuy hữu vị 
phát dĩ phát chỉ bất đồng, nhiên kỳ sở vị thiện giả 
tắc huyết mạch quán thông, sơ vị tằng hữu bất đồng 
dã). Chưa phát là chỉ trạng thái Tính chưa biểu hiện 
ra; đã phát chỉ trạng thái Tình của bốn mối, lòng trắc 
ấn đã biểu hiện ra. Tuy Tính với Tình có phân biệt 
chưa phát với đã phát, nhưng thiện lại quán xuyến 
cả hai đầu chưa phát và đã phát, tức Tình phát mà 
tiết chế trung bình vậy, phù hợp nguyên tắc của Tính, 
đó chính là biểu biện của thiện. Dùng chưa phát và 
đã phát để phân biệt Tính và Tình, đó lại là một lớp 
ý nghĩa khác nữa của quan hệ Tính Tình. 

8. Tính là thể, Tình là dụng. "Tính là bản thể, 
dụng của nó là Tình.... Nay lấy Tính làm bản thể mà 
Tâm là dụng của nó, thế thì Tình không có sở dụng, 
mà Tâm thì thiên về động" (Mạnh Tử cương lĩnh, Văn 
tập 74) (Tính, bản thể dã; kỳ dụng, Tình dã...... Kim 
trực đi Tính vỉ bản thể, nhi tâm vị chi dụng, tắc tình 
vi vô sở dụng giả, nhị Tâm diệc thiên vu động hị). 
Tính thể, Tình dụng, đó là Chu Hi bác bỏ quan điểm 
"Tính thể, Tâm dụng" của Hồ Hoằng mà được kết luận 
đó. Lấy Tính làm bản thể là chủ trương của Chu Hi 
và Hồ Hoằng, nhưng có lấy Tâm làm dụng bay không 
thì điểm khác biệt giữa Hồ Hoằng và Chu Hi. Hồ 
Hoằng nói: "Thánh nhân chỉ rõ thể của nó là Tính, 
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dụng của nó là Tâm, Tính không thể không động, 
động thì là Tâm vậy" (Thánh nhân chỉ mình kỳ thể 
viết tính, chỉ minh kỳ dụng viết tâm, tính không thể 
không động, động tắc tâm hĩ) tức chủ trương Tính 
thể, Tâm dụng. Chu Hi phê phán rằng: "Nói về Tâm 
Tính thể dụng, e rằng sai từ Thượng Sái Tạ Tử (tức 
Tạ Lương Tả 1050-1130 - ND). Ở đây nói Tính không 
thể không động, động thì là Tâm vậy. Nói chưa thỏa 
đáng. Phàm chữ Tâm ở đây đều muốn làm thành chữ 
Tình, như thế sao?" (Hồ Tử Trì ngôn nghỉ nghĩa, Văn 
tập quyển 73). Chu Hi đối Tính thể, Tâm dụng của 
Hồ Hoằng thành Tính thể, Tình dụng, từ đó xác lập 
vị trí của Tình trong thuyết "Tâm thống Tính Tình" 
(Tâm thống lĩnh Tính Tình). 

4. Tính Tình nhốt uật. Chu Hi không những luận 
bàn riêng về quan hệ Tính Tình, hơn nữa nhấn mạnh 
Tính Tình liên hệ với nhau và thống nhất. Rồi Tính 
thì không có Tình, rời Tình bèn không có Tính. "Tính 
Tình là một vật, sử đi phân ra chỉ là vì chưa phát và 
đã phát khác nhau mà thôi. (Đáp Hà Thúc Kinh, Văn 
tập quyển 40) (Tính tình nhất vật, kỳ sở di phân, chỉ 
vi vị phát dĩ phát chi bất đồng nhị), trong phân đã 
thấy thống nhất. "Như thuyết của Chu Hi thì Tính 
phát là Tình, Tình gốc ở Tính, chưa từng có Tình của 
vô Tính, Tính của vô Tình, mỗi cái là một vật mà 
không cai quản nhau" (Hựu luận nhân thuyết, Văn 
tập quyển 32) (Như Hi chỉ thuyết tắc tính phát vi 
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tình, tình căn vu tính, vị hữu vô tính chi tình, vô tình 
chỉ tính, các vi nhất vật, nhi bất tương quản nhiếp). 
Tính Tình cùng làm tiền đề tồn tại cho nhau, Tính 
là gốc, Tình gốc ở Tính. Tình là biểu hiện của Tính, 
nhân Tình mà thấy Tính. "Có Tính đó thì phát ra 
Tình đó, nhân Tình đó bèn thấy được Tính đó. Nhân 
hôm nay có Tình đó mà thấy vốn có Tính đó" (Quyển 
5) (Hữu giá tính, tiện phát xuất giá tình; nhân giá 
tình, tiện kiến đắc giá tính. Nhân kim nhật hữu giá 
tình, tiện kiến đắc bản lai hữu giá tính). Tính Tình 
một mặt là bản chất, một mặt là biểu hiện của bản 
chất. Không có bản chất thì không có biểu hiện, không 
có biểu hiện thì không biết dựa vào đâu mà biểu biết 
bản chất. "Bốn mối, đó là Tình. Tính là Lý. Đã phát 
là Tình, gốc của nó là Tính, ý như là thấy ảnh biết 
hình" (Như trên) (Tứ đoan, tình dã, tính tắc lý dã. 
Phát giả, tình dã, kỳ bản tắc tính đã, như kiến ảnh 
tri hình chỉ ý). Dùng hình ảnh tỉ dụ Tính Tình, đủ 
thấy Tính Tình là chỉnh thể thống nhất, không thể 
chia cắt. 


IV. Tâm Tính luận 


Chu Hi kế thừa thuyết "Tâm thống Tính Tình" 
(Tâm thống lĩnh Tính Tình) của Trương Tải, dùng đó 
làm một trong những hạt nhân của lý luận đạo đức 
của ông. Chu Hi vừa thấy mối liên hệ của Tâm Tính, 
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vừa chú ý sự khác biệt Tâm với Tính, khác với tâm 
học của Lục Vương. 

1. Tâm thống Tính Tình. Thuyết "Tâm thống Tính 
Tình" của Chu Hi trong một trình độ nhất định bao 
hàm cả lý luận quan hệ Tính Tình. "Tâm thống Tính 
Tình" chủ yếu bao quát hai phương diện Tâm kiêm 
Tính Tình và Tâm chủ tế Tính Tình. 


__ Về Tâm kiêm Tính Tình. "Tâm thống lĩnh Tính 
Tình, thống lĩnh cũng như kiêm vậy" (Quyển 98) (Tâm 
thống Tính Tình, thống do kiêm dã). Kiêm chỉ đem 
Tính Tình bao quát vào trong Tâm. "Tính là Lý của 
nó; Tình là Dụng của nó. Tâm là kiêm cả Tính Tình 
mà nói. Kiêm Tính Tình nghĩa là bao quát cả Tính 
Tình" (Quyển 20) (Tính, kỳ lý; tình, kỳ dụng. Tâm 
giả, kiêm tính tình nhỉ ngôn. Kiêm tính tình nhỉ ngôn 
giả, bao quát hồ tính tình dã). Tâm kiêm Tính Tình 
kiêm có cả Tĩnh, chưa phát, thể của Tính; và Động, 
đã phát, dụng của Tình, đó là kiêm cả các thuộc tính 
thuộc hai phương điện (Tính, Tình), tức đem các thuộc 
. tính của Tính và Tình đều nạp vào trong Tâm. "Trong 
nhất Tâm (một Tâm) tự có động tĩnh; Tĩnh là Tính, 
Động là Tình" (Quyển 98) (Nhất tâm chỉ trung tự hữu 
động tĩnh, tĩnh giả tính dã, động giả tình dã). Tâm 
kiêm cả động tĩnh của Tính và Tình. "Lấy Tâm của 
ta mà xem xét nó, chưa phát mà trì giác không ám 
muội, há chẳng phải Tâm làm chủ Tính hay sao? Đã 
phát mà phẩm tiết không sai, há không phải là Tâm 
làm chủ Tình hay sao?" (ÐĐứp Hồ Quảng Trọng, Văn 
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tập quyển 42) (Dĩ ngô tâm quan chỉ, vị phát nhỉ tri 
giác bất muội giả, khởi phi tâm chi chủ hồ tính giả 
hồ? Dĩ phát nhỉ phẩm tiết bất sai, khởi phi tâm chỉ 
chủ hồ tình giả hồ). Tâm kiêm cả chưa phát, đã phát 
của Tính Tình. Lại nói: "Tính nói là Lý, Tình là nơi 
phát dụng, Tâm là cái cai quá Tính Tình. Cho nên 
ông Trình nói: "Có cái chỉ Thế mà nói là cái yên lặng 
bất động". Đó là nói Tính: "Có cái chỉ Dụng mà nói 
là cái cảm rồi sau đó thông". Đó là nói Tình" (Quyển 
B) (Tính đi lý ngôn, tình nãi phát dụng xứ tâm tức 
quản nhiếp Tính Tình giả dã. Cố Trình Tủ viết: "Hữu 
chỉ thể nhi ngôn giả, tịch nhiên bất động thị dã". Thủ 
ngôn tính đã; "Hữu chỉ dụng nhỉ ngôn giả, cẩm nhỉ 
toại thông thị đã". Thử ngôn tình dã). Đã nói rõ ràng 
Thể của Tâm là Tính, Dụng của Tâm là Tình, Tâm 
quán thông Thể Dụng, kiêm bao cả Tính Tình. Tâm" 
bao cả Tính và Tình vào trong nó" (Quyển 60) (bao 
trước giá tính tình tại lý diện). Đó là ý nói Tâm kiêm 
Tính Tình. 

Tâm chúa tế của Tính Tình. "Thống đĩnh) là chúa 
tế (làm chủ), như thống (lĩnh) trăm vạn quân lính)" 
(Quyển 98) (Thống thị chủ tế, như thống bách vạn 
quân). Tâm chủ tế Tính Tình là chỉ Tâm ngự trị thống 
lĩnh cai quản Tính Tình, tức chỉ Tâm của lý trí con 
người khống chế và nắm bắt bản tính và tình cảm 
con người để duy trì tính thiện. "Khi chưa cảm vật 
(tiếp xúc với vật) nếu như không có cái gì làm chủ cả 
thì cũng không thể yên tĩnh, chỉ đó là tự mờ ám thiên 
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tính" (Đáp Lâm Trạch Chỉ, Văn tập quyển 43) (Vị 
cảm vật thời nhược vô chủ tể, tắc diệc bất năng an 
kỳ tĩnh, chỉ thử tiện tự hôn liễu thiên tính). Tâm làm 
chúa tế (àm chủ), chỉ tồn dưỡng Tính của nó, tức 
công phu tu dưỡng đạo đức khi chưa phát. Khi Tâm 
đã phát, Tính đã biểu biện thành Tình vẫn phải dùng 
Tâm làm chủ. "Tâm làm chủ thì Tình được đúng đắn, 
theo cái vĩnh hằng của Tính mà không nói đến Dục; 
Tâm không làm chủ thì Tình xuống dốc và nhận chìm 
Tính, chuyên làm theo lòng dục của con người" (Đáp 
Hà Tốt, Văn tập quyền 64) (Tâm tể tắc tình đắc chính, 
suất hồ tính chi thường nhi bất khả đĩ dục ngôn hĩ; 
tâm bất tế tắc tình lưu nhỉ hãm nịch kỳ tính, chuyên 
vi nhân dục h}). Khi đã phát, làm chủ Tình thì khiến 
nó phù hợp với nguyên tắc tính thiện. Tâm không làm 
Tình thì sa vào lòng dục của con người và nhấn chìm 
Tính. Chu Hi chủ trương thông qua Tâm làm chủ mà 
thống nhất Tính với Tình, tức kết hợp chưa phát với 
đã phát, tồn dưỡng với tự tỉnh." Chưa phát vớ đã 
phát chỉ là một chút công phu, không lúc nào không 
hàm dưỡng, không lúc không tự tỉnh (tự phản tỉnh)" 
(Quyển 62) (Vị phát dĩ phát, chỉ thị nhất kiện công 
phu, vô thời bất hàm dưỡng, vô thời bất tỉnh sát nhĩ) 
nhấn mạnh tính thống nhất của tu dưỡng đạo đức 
hàng ngày với xử lý sự việc nhất thời theo nguyên 
tắc đạo đức. 

2. Liên hệ uà phân biệt của Tâm, Tính. Trong hệ 
thống triết học Chu Hi, Tâm và Tính vừa có liên hệ 
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mật thiết vừa có phân biệt nhất định. Không nhận 
thấy liên hệ mật thiết của Tâm, Tính thì rất khó mà 
hiểu được thực chất học thuyết Tâm Tính của Chu 
Hi. Không chú ý đến sự phân biệt nhất định thì sẽ 
lẫn lộn ranh giới thuyết Tâm Tính của Chu Hi với 
của Lục Vương. Về phương diện liên hệ thì" Hai cái 
đó nói một cái, là một cái theo đến, vốn không thể 
rời nhau mà cũng khó tự nó phân biệt. Bỏ Tâm thì 
không lấy gì để kiến Tính, bỏ Tính không lấy gì để - 
kiến Tâm (thấy Tâm) (Quyển 5) (Thử lưỡng cá thuyết 
trước nhất cá, tắc nhất cá tuỳ đáo, nguyên bất khả 
tương l, diệc tự nan đữ phân biệt. Xả tâm tắc vô dĩ 
kiến tính, xả tính hựu vô đĩ kiến tâm). Tâm Tính 
. thông với nhau, biểu hiện ở "Tâm chỉ là một cái Tính, 
Tính chỉ là có cái nhân nghĩa lễ trí" (Quyển 20) (Tâm 
chỉ thị nhất cá tính, tính chỉ thị hữu cá nhân nghĩa 
lễ tr. Nói nhân nghĩa trong Tâm là Tính, nói Tính 
của nhân nghĩa có trong Tâm. Tính là Thể của Tâm, 
Tâm bao gói Tính. Chu Hi ví dụ bai cái đó như võ 
bánh bao nhân bánh. " Tâm lấy Tính làm Thể, Tâm 
đem Tính làm cái như nhân bánh." (Quyển 5) (Tâm 
dĩ tính vi thể, tâm tương tính tố hãm tử mô dạng). 
Xét về phương diện Tâm, Tính phân biệt nhau, 
thì "Tâm, Tính vốn chỉ là nhất Lý (một Lý thống 
nhất), nhưng có chỗ nói chúng hợp với nhau, có chỗ 
nói chúng phân Giệt) với nhau. Phải biết cái phân, 
lại phải biết cái hợp của chúng mới được. Nhưng gọi 
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Tính là Tâm thì không thể được; gọi Tâm là Tính 
cũng không được" (Quển 18) (Tâm, Tính cế chỉ nhất 
lý, nhiên tự hữu hợp nhi ngôn xứ, bựu hữu tích nhỉ 
ngôn xứ. Tu tri kỳ sở dĩ tích, hựu tri kỳ sở dĩ hợp, 
nãi khả. Nhiên vị tính tiện thị tâm, tắc bất khả; vị 
tâm tiện thị tính, diệc bất khả). Không thể đông nhất: 
Tâm, Tính; đó là khác với Trình Hạo lấy Tính thay 
Tâm, Tâm Tính bất phân. Sự phân biệt Tâm với Tính 
biểu hiện ở Tâm là vật hư linh có tri giác; Tính là 
thực thể, vô tri giác. "Tâm với Tính tự có phân biệt. 
Linh là Tâm, Thực là Tính. Linh là cái có tri giác" 
(Quyển 16) (Tâm dữ Tính tự hữu phân biệt, nh để 
thị tâm, thực để thị tính. Linh tiện thị na tri giác 
để), "Cái linh là Tâm, không phải là Tính, Tính chỉ 
là Lý" (Quyển 5) (Linh xứ chỉ thị tâm, bất thị tính, 
tính chỉ thị lý). Khẳng định rõ ràng hư linh tri giác 
chỉ là thuộc tính của Tâm, không quan hệ gì với Tính, 
Tính chỉ là Lý, không phải là Tâm. Như vậy đã phân 
biệt tách ra Tâm của hư linh tri giác với Tính thực 
hữu vô tri giác, đó là đặc điểm lý luận Tâm Tính của 
Chu Hi khác với học thuyết Tâm của Lục Vương ở đó. 
Chu Hi phản đối rõ ràng lý luận "Tâm tức Tính", 
"Tâm tức Tính, Tính tức Thiên, Thiên tức Tính, Tính 
tức Tâm", cách nói đó cũng: không có luân lý, trời đất 
là vật vốn có, không phải Tâm có thể sinh ra trời đất" 
(Ký nghỉ, Văn tập quyền 70) (Tâm tức tính, tính tức 
thiên; thiên tức tính, tính tức tâm. Thử ngữ diệc vô 
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luân lý, thả thiên địa nãi bản hữu chỉ vật, phi tính 
sở năng sinh dã). Tâm không thể sinh trời đất, tính 
mới là gốc (nguyên) của vạn vật, đó là sự phân biệt 
Tâm với Tính. Sự phân biệt Tâm với Tính còn biểu 
hiện ở "Tâm có thiện ác, Tính chẳng có bất thiện" 
(Quyển 5) (Tâm hữu thiện ác, tính vô bất thiện), Tính 
là thiện mà không có ác, Tâm thì có thiện có ác, cho 
nên phải lấy Đạo tâm (tâm của Đạo) làm chủ nhân 
tâm (tâm của người), mới có thể bỏ ác theo thiện. 

Tư tưởng "Tâm thống Tính Tình" của Chu Hi kế 
thừa, cải tạo và phát triển tư tưởng Trương Tải, Trình 
Hạo, Trình Di, Hồ Hoằng và cũng là kết tỉnh của việc 
biện luận với nhà tư tưởng đương đại Trương Thức. 
Đó là sự phát triển của lý luận về Tâm Tính và lý 
luận về Tính Tình của Lý học. 


V. Địa vị lịch sử của lý luận về Tính 
của Chu Hi 


1. Tính tất biêm Khí, viện dẫn Lý để luận bàn 
Tính là phát triển tư tưởng Trình Hạo, Trình Di. Chu 
Hi cho rằng luận bàn Tính mà không đề cập đến Khí, 
đó là thiếu sót lớn nhất của lý luận Tính của Mạnh 
Tử dẫn đến nhiều lời bàn tán của đời sau như thuyết 
Tính ác của Tuân Tủ, thuyết Tính thiện ác hỗn dung 
của Dương Hùng, cho đến thời Bắc Tống xuất hiện 
hai ông họ Trình bàn luận về Tính kiêm nói cả về 
Khí, làm sáng tỏ cái ý chưa tận của thánh hiền thiên 
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cổ, có công rất lớn với Thánh môn. Trên cơ sở tư tưởng 
hai ông họ Trình, Chu Hi đã trình bày tường tận quan 
hệ Tính với Khí, cho rằng "Tính đồng Khí dị, chỉ bốn 
chữ đó bao hàm đạo lý vô hạn. Thử suy nghĩ điều đó 
nếu có sở kiến sở đắc thì tức là lời nói của thánh hiền 
đều không có mắc míu nào" (Đáp Tỳ Nguyên Sính, 
Văn tập quyển 39) Tính đồng khí đị, chỉ thử tứ tự 
bao hàm vô hạn đạo lý. Hạnh thí tư chỉ, nhược vu 
thử kiến đắc, tức vu thánh hiền chỉ ngôn đô vô trất 
ngại bï). Lại khẳng định Tính, Khí có tính qui định 
riêng, Tính Khí không rời nhau lại vừa hỗn tạp với 
nhau. Ông chủ trương thay đổi khí bẩm, khôi phục 
tính thiện v.v... Chu Hi cho rằng "ông Y Xuyên nói 
"Tính tức Lý", câu đó từ xưa tới nay chưa ai đám nói 
như thế" (Đáp Từ Tử Dung, Văn tập quyển 58) (Y 
Xuyên tiên sinh ngôn "Tính tức Lý" dã, thử nhất cú 
tự vô nhân cảm như thử). Hơn nữa viện dẫn thiên lý 
để luận bàn Tâm Tính, từ đó phê phán lý luận Tâm 
Tính của Phật giáo. Ông cho răng Phật giáo nói không 
tịch &hông mà vắng lặng). "Cái vô lý của nó là cho 
là Không. Cái mà nói gọi là Tâm, Tính chỉ là một sự 
vật của Không, không có Lý" (Quyển 126) (Duy kỳ vô 
lý, thị di vi không. Tha chỉ sở vị tâm, sở vị tính giả, 
chỉ thị cá không để vật sự, vô lý), Cái gọi là Tính của 
Phật giáo là Không mà không có Lý khác với Nho gia 
là trong Tính có thực lý (Lý có thực) của nhân nghĩa 
lễ trí. "Nho gia của ta cho Tính là thực, Thích giáo 
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cho Tính là Không. Nếu cho Tính là Tâm thì không 
thể được". (Quyển 4) (Ngô nho dĩ tính vi thực, Thích 
thị dĩ tính vi không. Nhược thị chỉ tính lai tố tâm 
thuyết, tắc bất khả), nhấn mạnh Tính thực Tâm hư. 
Nếu như lẫn lộn Tâm, Tính, sẽ phạm phải sai lầm 
của đạo Phật chỉ thấy hình bóng Tâm Tính, không 
thấy trong Tính bao hàm luân lý Nho gia. 

2. Tính của thiên mệnh phân biệt với Tính của 
khí chất là sự phát triển tư tưởng Trương Tải. Chu 
Hi cho rằng "Tính của thiên mệnh không có khí chất 
thì trú ngụ vào đâu". Tính của thiên mệnh là Lý chứ. 
không phải là Thái Hư khí bản thể như Trương Tải 
nói; Tính của khí chất là sự kết hợp Lý Khí Chu Hi 

- kế thừa, cải tạo tư tưởng Trương Tải và hơn nữa phát 
triển thêm, đã có ảnh hưởng quan trọng lịch sử phát 
triển lý luận phạm trù Tính. 

3. Thuyết Tâm thống Tính Tình chiếm địa vị trọng 
yếu trong lịch sử Lý học đời Tống. Chu Hi hấp thụ 
mệnh đề "Tâm thống Tính Tình" của Trương Tải và 
tư tưởng Tâm hữu Thể hữu Dụng của Trình Di, đem 
hai cái đó kết hợp lại một cách hữu cơ, hơn nữa phát 
triển thêm. Tuy Trương Tải là người nêu ra mệnh đề 
"Tâm thống Tính Tình" sớm nhất, nhưng chưa triển 
khai. Trình Di tuy đưa ra tư tưởng Tâm có thể Dụng, 
nhưng chưa đem Thể của Tâm quy định thành Tính, 
chưa đem Dụng của Tâm quy định thành Tình. Chu 
Hi phát triển tư tưởng Trình Di và cho mệnh đề 
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Trương Tải một nội hàm cụ thể, xác định Thể của 
Tâm là Tính, Dụng của Tâm là Tình, Tâm quán thông 
hai đầu cai quản Tính Tình. 

Thuyết Tâm thống Tỉnh Tình của Chu Hi cũng là 
sự cải biến lý luận "Tính thể, Tâm dụng" của Hồ 
Hoằng. Chu Hi phê phán "Tính thể, Tâm dụng" của 
Hồ Hoằng không có vị trí của Tình và đã hạn chế tác 
dụng của Tâm ở Dụng đã phát. "Trước xem thuyết 
của Ngũ Phong chỉ thấy nói Tâm đối với Tính, một 
chữ Tình cũng không có chỗ nào nói đến; sau lại xem 
thuyết của Hoành Cù "Tâm thống Tính Tình", mới 
biết câu nói này có công lớn, mới tìm được chỗ của 
Tình". (Quyển 5) (Cựu khán Ngũ Phong thuyết, chỉ 
tương tâm đối tính thuyết, nhất cá tình tự đô vô hạ 
lạc. Hậu lai khán Hoành Cù "Tâm thống Tính Tình" 
chỉ thuyết, nãi tri thử thoại hữu đại công, thủy tầm 
đắc cá tình tự trước lạc). Có hay không có chữ Tình 
là sự khác biệt quan trọng của lý luận Tâm Tỉnh của 
Chu Hi với Hồ Hoằng. Chu Hi cải tạo mệnh đề Tính 
thể, Tâm dụng của Hồ Hoằng thành Tính thể, Tình 
dụng, cải tạo "Tâm đĩ thành Tính" cải tạo thành "Tâm 
thống Tính Tình", hơn nữa lại hấp thu "Tâm chủ Tính 
Tình" của Trương Thức mà kết. hợp "Tâm thống Tính 
Tình" với "Tâm thể Tình dụng", điều đó đánh đấu sự 
xác lập thuyết "Tâm thống Tính Tình" của Chu Hi, 
đồng thời cũng phong phú và hoàn thiện lý luận tu 
dưỡng đạo đức và triết học luân lý của Lý học, điều 
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đó chiếm địa vị quan trọng trong lịch sử Lý học đời 
Tống. 

Lý luận Tính của triết học Chu Hi có nội dung 
phong phú, hệ thống chặt chẽ là tổng kết lý luận Tính 
từ Khổng Mạnh đến đó, thể biện đầy đủ đặc điểm tư 
trào thời đại. 


TIẾT 3. TƯ TƯỞNG VẠN HỮU GỐC Ở TÍNH 
CỦA TRƯƠNG THỨC 


Trương Thức (1133-1180) là người xác lập học phái 
Hồ Tương trong Lý học đời Tống, triết bọc của ông 
lấy Tính làm phạm trù tối cao. Ông kế thừa phát huy 
luận Tính của Trình Hạo, Trình Di. Trong khi thảo 
luận với Chu Hi về quan hệ Tâm Tính, ông đưa ra 
mệnh đề: "Tâm chủ Tính Tình", có ý nghĩa quan trọng 
cho sự phát triển Tâm Tính luận của Lý học. 


I. Vạn hữu gốc ở Tính 


1. Tính là gốc rể (bản căn) của uạn hữu. Đem Tính 
làm bản nguyên của vũ trụ vạn vật, đó là hàm ý trọng 
yếu của phạm trù Tính triết học Trương Thức. "Thiên 
mệnh gọi là Tính, vạn hữu gốc ỏ đó" (Nam Hiên Mạnh 
Tử thuyết, quyền 4, dưới đây viết tắt Mạnh Tử thuyết 
(Thiên mệnh chỉ vị tính, vạn hữu căn yên), "Có Tính 
đó thì có Hình đó để sinh ra" (Như trên quyển 7) 
(Hữu thị tính tắc cụ thị hình dĩ sinh). Tính là cái cao 
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hơn hình thể mà sản sinh ra sự vật hữu hình, tức là 
có Tính rồi mới có hình thể sự vật và bản thân sự 
vật. "Phú cho cái hình đó để sinh ra đó, đó là do nó 
có Tính đó" (Tư Chung Đường ký, Nam Hiên uăn tập 
quyển 13, đưới đây viết tắt là Văn tộp) (Phú thị hình 
đĩ sinh giả, cái dĩ kỳ cụ thị tính dã). Phân tách Tính 
của sự vật với bản thân sự vật, Tính bị trừưu tượng 
hóa thành bản thể mà sự vật phái sinh tù đó. 
Trương Thức lấy Tính làm bản nguyên vũ trụ là 
kế thừa Hồ Hoằng, thầy của ông. Trương Thức cho 
rằng Tính bản thể là nhất (một), sự vật là Vạn (nhiều 
hàng vạn), hai cái đó là quan hệ Nhất với Vạn. Điều 
đó tương tự với tư tưởng Lý nhất phân thù (Lý thống 
nhất, phân ra thành nhiều cái khác nhau) của ông. 
"Nói gốc của Tính thì nhất (một, thống nhất) mà thôi, 
nhưng nó lưu hành hiển hiện ra người và vật bẩm 
thụ được, thì có hàng vạn bất đồng với nhau..... Vốn 
gốc của Tính là Nhất, nhưng xem xét thì thấy lưu 
hành của nó mỗi cái một khác. Biết cái lưu hành của 
nói mỗi cái một khác mà gốc thì Nhất, nguyên sơ đã 
hoàn thiện, rồi sau mới có thể luận Tính" (Mợnh Tử 
thuyết quyển 6) (Luận Tính chi bản tắc nhất nhi dĩ 
hi, nhi kỳ lưu hành phát kiến nhân vật chỉ sở bẩm, 
hữu vạn chỉ bất đồng yên....... Nguyên kỳ tính chị 
bản nhất, nhỉ sát kỳ lưu hành chỉ các dị. Tri kỳ lưu 
hành chỉ các dị, nhi bản chi nhất giả, sơ vị thường 
bất hoàn dã, nhi hậu khả đữ luận tính bì). Vạn sự 
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vạn vật gồm cả con người đều thống nhất ỏ Tính bản 
nguyên. Tính là Thể, hiển biện trong người và vật. 
Người và vật là tác dụng của bản thể. Thể xác lập 
thì Dụng mới tiến hành, cái mà Tính bản thể lưu 
hành thì mỗi cái một khác do đó mà có vạn vật bất 
đồng; vạn vật bất đồng lại đều là căn cứ tồn tại cho 
Tính bản thể. 

2. Nhân nghĩa lễ là Tính. "Con người sinh ra tù 
cái trung của trời đất, nhân nghĩa lễ trí đã có đủ 
trong Tính của nó (Như trên, quyển 2) (Nhân thụ 
thiên địa chỉ trung dĩ sinh, nhân nghĩa lễ trí giai cụ 
vu kỳ tính), "Người người đều có Tính đó, cái thể nhân 
nghĩa. lễ trí không cái nào không hoàn bị sẵn trong 
. nhất Tính" (Như trên quyến 7) (Nhân quân hữu thị 
tính, nhân nghĩa lễ trí chỉ thể vô bất hoàn cụ vu nhất 
tính chỉ nội). Con người sinh ra đã có đủ phẩm chất 
đạo đức nhân nghĩa lễ trí, tồn tại trong nhân tính, 
nó là Tính bản nhiên của con người, không phải hình 
thành hậu thiên. "Nhân nghĩa là cái Tính vốn có... 
Con người làm nhân nghĩa đó là bản nhiên của Tính 
nó vậy" (Như trên, quyển 6) (Nhân nghĩa giả, Tính 
chỉ sở hữu....... Nhân chi vi nhân nghĩa, nãi kỳ tính 
chỉ bản nhiên). Tính bản nhiên nhân tính (tính 
người), lại cũng là vật tính. Trương Thức vừa đem 
nhân nghĩa lễ trí làm nội dung của Tính, vừa cho 
Tính có ý nghĩa bản nguyên vũ trụ. Như vậy là đem 
nguyên tắc đạo đức xã hội của nhân loại đề cao thành 
bản thể chỉ nhối thế gian vạn vật. "Sự vật tuy nhiều, 
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môi sự vật thuận theo pháp tắc của nó, pháp tắc đó 
không phải cái gì khác mà là đức của Tính ta" (Cấn 
Trai mình, Văn tập quyền 36). Pháp tắc của sự vật 
tồn tại trong bản thân sự vật, nhưng nguyên tắc đạo 
đức trong nhân tính chính là pháp tắc của sự vật, nó 
chi phối sự vật nhiều vô vàn trong thế gian. 

3. Nhân tính chẳng có bất thiện. "Tính chẳng có 
bất thiện người nào gọi Tính có bất thiện là người vu 
cáo trời vậy" (Đáp Hồ Bá Phùng, Văn tập quyển 29) 
(Tính vô bất thiện, vị tính hữu bất thiện giả, vu thiên 
giả đã). Tính thiện là nói con người sinh ra đã có tứ 
đức nhân nghĩa lễ trí. "Cái gọi là thiện, là chỉ có nhân 
nghĩa lễ trí tồn tại trong đó, từ đó mà phát ra, không 
có lòng dục làm loạn, thế thì há chẳng phải là cái 
tâm trắc ẩn, hổ thẹn, khiêm nhường, thị phi hay sao" 
(Mạnh Tử thuyết, quyển 3) (Sở vị thiện giả, cái dĩ kỳ 
nhân nghĩa lễ trí chi sở tồn, do thị nhi phát, vô nhân 
dục chỉ tư loạn chỉ, tắc vô phi trắc ẩn, tu ố, từ nhượng, 
thị phi chỉ tâm hị). Tứ đức nhân nghĩa lễ trí là biểu 
hiện của tính thiện, do tứ đức mà phát ra thì biểu 
hiện thành bốn mối là lòng trắc ần, hồ thẹn, khiêm 
nhường, thị phi. 


Căn cứ của tính thiện là thiên lý. "Thiện sở dĩ là 
thiện vì đó là thực có tự nhiên trong thiên lý" (Như 
trên, quyến 4) (Thiện chỉ sở dĩ vi thiện giả, thiên lý 
chi thực nhiên giả dã). Thiên lý là thiện, Tính cũng 
tất nhiên là thiện. Trương Thức cho rằng, đứng về 
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phương diện bản nguyên mà nói, ngọn nguồn của Tính 
thuần túy, Tính là thiện không có ác "Mạnh Tử sở dĩ 
nói tính thiện, bởi vì khó nói Tính là gì, ngọn nguồn 
của nó thuần túy, có thể do đó mà nói là thiện vậy 
thôi" (Như trên, quyển 3) "Cái ban đầu sinh ra con 
người, tính của thiên mệnh, thuần túy chí thiện, cái 
ác không thể mọc mầm được (Như trên, quyển 6) 
(Nguyên nhân chỉ tính, thiên mệnh chi tính, thuần 
túy chí thiện nhỉ vô ác chỉ khả manh giả đã). Ngọn 
nguồn của Tính ở thiên mệnh, nguyên nhân thiện của 
Tính cũng ở thiên mệnh. Nhưng ác từ đâu đến ? "Con 
người có bất thiện đều do huyết khí của nó làm ra, 
không phải do Tính vậy" (Như trên, quyển 3) (Nhân 
chỉ hữu bất thiện, giai kỳ huyết khí chi sở vi, phi 
tính cố dã). Ác sản sinh từ huyết khí, tại thân thể 
con người, "Người có bất thiện, vì sao ? Đó là có tù 
thân của nó vậy" (Như trên, quyển 6) (Nhân chi hữu 
bất thiện, hà dã ? Cái hữu thị thân). Ác không phải 
đo nguyên nhân của bản thân Tính của thiên mệnh. 

Thuyết Tính vô bất thiện của Trương Thức rõ ràng 
khác với thuyết Tính vô thiện ác của Hồ Hoằng, thầy 
của ông ta. Hồ Hoằng cho rằng thiện không đủ để nói 
Tính, cái mà Mạnh Tử gọi là tính thiện thì chữ "thiện" 
chỉ là từ tán dương cái đẹp chứ không có ý là cái đối 
lập với ác. Quan điểm Tính không có cái gì gọi là 
thiện ác của Hồ Hoằng bị Trương Thức phê phán. 
"Luận Tính mà nói thiện không đủ để nói về Tính, 
thật không thỏa đáng, giống như lý luận của Nguyên 
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Hối®, Tình vi thuần túy của Tính đúng là nên gọi 
là chí thiện... Phàm chuyên thiện mà không ác, đó 
là Tính" (Xem Hồ Tử Trì ngôn nghỉ nghĩa, Chu Văn 
Công uăn tập, quyến 73) (Luận tính nhi viết thiện 
bất túc dĩ danh chỉ, thành vi vị đương, như Nguyên 
Hối chỉ luận dã. Phù kỳ tỉnh vi thuần túy, chính 
đương dĩ chí thiện danh chỉ...... Phù chuyên thiện vô 
ác giả, tính dã). Trương Thức cho rằng Tính tỉnh vi 
thuần túy, bản thân Tính là thiện mà không bao quát 
ác. Điều đó chứng minh Trương Thức tuy bọc Hồ 
Hoằng và đã hấp thu tư tưởng Tính là bản nguyên 
vũ trụ của Hồ Hoằng, nhưng lại từ bỏ quan điểm Tính 
vô thiện ác của Hồ Hoằng, chủ trương gạch bỏ đoạn 
văn nói về Tính vô thiện ác trong cuốn Tri Ngôn của 
Hồ Hoằng. 


H. Thái cực là Tính 


Tính với Thái cực của triết học Trương Thức là 
phạm trù bản thể cùng một lớp, hàm ý của chúng gần 
nhau, nhưng chúng cũng có khác biệt. Trương Thức 
cho rằng Tính tức là Thái cực, Thái cực tức là Tính, 
đó là mặt cơ bản của quan hệ Tính với Thái cực. "Trời 
có thể nói phối (giao hợp) đó là chỉ hình thể. Thái cực 
không thể nói hợp, Thái cực là Tính" (Đáp Chu Doến 
Thăng, Văn tập, quyển 31) (Thiên khả ngôn phối, chỉ 


(a) Nghi Nguyên Hối là tên người, chưa tra cứu được - ND. 
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hình thể đã. Thái cực bất khả ngôn hợp, Thái cực, 
tính dã). Trời ở đây chỉ Trời của hình thể, tức Trời 
phối với Đất, tức Trời tự nhiên chứ không phải Trời 
bản thể. Còn Thái cực thì không thể nói nó kết hợp 
với cái gì, bởi vì nó là bản thể của vũ trụ là chúa tế, 
tối cao vô thượng, vạn vật chỉ là sự hiển hiện và công 
dụng của nó. Về mặt ý nghĩa bản thể mà nói, Thái 
cực cũng chính là Tính, điều đó có thể thấy trong hàm 
ý của chúng. "Có Thái cực thì có vật, cho nên ngoài 
Tính không có vật. Có vật tất phải có pháp tắc, cho 
nên ngoài vật không có Tính" (Mạnh Tử thuyết, quyển 
6) (Hữu thái cực tắc hữu vật, cố tính ngoại vô vật. 
Hữu vật tất hữu tắc, cố vật ngoại vô tính). Thái cực 
và Tính đều là căn cứ tồn tại của vạn vật, có thể đổi 
lời nói về chúng cho nhau. Có Thái cực thì có vật, 
cũng có nghĩa ngoài Tính không có vật, Thái cực hoặc 
Tính sản sinh vạn vật, ngoài Tính và Thái cực đương 
nhiên không có cái gì gọi là vật. 

Tính với Thái cực ngoài việc có thể thay thế cho 
nhau ra, cũng có khác biệt rất nhỏ. Trương Thức xem 
Tính là thể của Thái cực. Nhưng Thái cực ngoài việc 
lấy Tính làm Thể ra, lại còn có Dụng. Tính chỉ là Thể 
chưa phát của Thái cực, Thái cực còn bao quát cả 
Dụng đã phát."Tôi có ý đồ lấy Thái cực để thể hiện 
thành hình thể cái kỳ diệu của Tính. Tính không thể 
không động, Thái cực để làm sáng tỏ cái uẩn tàng 
của động tĩnh... Nếu chỉ nói Tính mà không nói Thái 
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cực thì chỉ nhận thúc Tính ở chưa phát, không thấy 
công dụng của nó. Nói Thái cực thì cái kỳ diệu của 
Tính có thể thấy được, Thể Dụng cùng một nguồn, 
hiển hiện và vi điệu không gián đoạn, đều là những 
cái uẩn tàng của Thái cực" (Đáp Ngô Hối thúc, Văn 
tập, quyền 19) (Mỗ vọng ý dĩ vi thái cực sở dĩ hình 
tính chi diện dã. Tính bất năng bất động, thái cực sở 
dĩ minh động tĩnh chi uấn dã... Nhược chỉ viết tính 
nhi bất viết thái cực, tắc chỉ khứ vị phát thượng nhận 
'chỉ, bất kiến công dụng. Viết thái cực tắc tính chỉ 
diệu đô kiến hï, thể dụng nhất nguyên, biển vi vô 
gián, kỳ thái cực chi uẩấn đữ). Tính uẩn (cái uấn tàng 
của tính) hàm chứa trong Thái cực. Nội hàm của Thái 
cực tựa hồ rộng hơn Tính. Tính chỉ là Thể chưa phát 
của Thái cực, chỉ nói Tính thì không thấy công dụng 
của đã phát. Nói Thái cực thì Thể với Dụng, Tĩnh với 
Động, chưa phát với đã phát đều bao quát trong đó. 
Còn về Dụng của Thái cực, có lúc Trương Thức chỉ 
Khí, có lúc chỉ Tình. Chỉ có Thái cực mới kiêm Tnh 
với Khí hoặc Tính với Tình, bản thân Tính khéng 
kiêm công dụng."Cho nên luận Tính mà không đề cập 
đến Khí thì không thấy sự phân biệt người với vật và 
Dụng của Thái cực không diễn ra. Luận Khí mà không 
đề cập đến Tính thì mê lầm cái Nhất. (thống nhất) 
của đại bản (gốc lớn), và Thể của Thái cực không 
thành lập được" (Mạnh Tử thuyết, quyển 6) (Cái luận 
tính nhỉ bất cập khí, tắc muội phù nhân vật chỉ phân, 
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nhi thái cực chi dụng bất hành hĩ; luận khí nhi bất 
cập tính, tắc mê phù đại bản chỉ nhất, nhi thái cực 
chỉ thể bất lập hï). Tính là Thể của Thái cực, Khí là 
Dụng của Thái cực. Luận Tính mà không đề cập đến 
Khí thì chỉ biết Thể không biết Dụng, sẽ không thể 
nào phân biệt người với vật. Trong hệ thống triết học 
của Trương Thức, phạm trù Khí là tài liệu cấu thành 
người và vạn vật, Khí bất đồng thì cấu thành người 
và vật bất đồng, cho nên không thể bỏ Khí chỉ luận 
Tính. Trái lại, nếu luận Khí mà không đề cập đến 
Tính thì chỉ biết Dụng không biết Thể, vạn vật bèn 
mất đi căn cứ tồn tại của tự thân. Đó là điều triết 
học lấy Tính làm bản thể vũ trụ của Trương Thức 
không cho phép. Thái cực lấy Tính và Khí kiêm Thể 
và Dụng của mình. Đó là sự liên hệ và khác biệt của 
Thái cực với Tính. 

Thái cực kiêm Tính Tình. "Thái cực vốn là Tính, 
nhưng Tình cũng từ đó ra, nói Tính Tình kỳ diệu tựa 
hồ không ngại gì" (Đáp Ngô Hối thúc, Văn tập quyền 
19) (Thái cực cố thị tính, nhiên tình diệc do thử xuất, 
viết. tính tình chỉ diệu, tự diệc bất phương). Thái cực 
vừa lấy Tính làm Thể vìia lấy Tình làm Dụng, Tình 
cũng do Thái cực sinh ra. So sánh Thái cực với Tính 
thì cả hai đều là bản thể vũ trụ, đó là điểm tương 
đồng; nhưng Thái cực còn kiêm cả Khí, Tình đã quán 
xuyến như một cả bản với mạt (gốc/ ngọn), Thể với 
Dụng, đó là khác biệt rất nhỏ của Tính với Thái cực. 
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II. Tâm Tính luận 


Trương Thức tiếp thu tư tưởng Tính thể, Tâm 
dụng của Hồ Hoằng, cho rằng Tính biểu hiện ra ngoài 
là Tâm, Tính quan trọng hơn Tâm. Khi cùng với Chu 
Hi thảo luận "Trung hoà chỉ biện" (biện luận về trung 
hoà - ND) và 7Tr¡ Ngôn của Hồ Hoằng, ông lại cho 
rằng trước đây theo quan điểm Tính thể, Tâm dụng 
và Tâm đi thành Tính là có sai lầm, bèn lần đầu 
tiên trong lịch sử Lý học đưa ra" Tâm chủ Tính Tình" 
rất có ảnh hưởng đối với Chu Hi. 

1. Tính hiển hiện là Tâm. Trương Thức cho rằng 
nhân nghĩa lễ trí làm nội dung của Tính, do Tính 
phát ra, biểu hiện ra ngoài là tứ đức của Tâm. "Nhân 
nghĩa lễ trí có đủ trong Tính, nhưng lộ rõ đầu mối ra 
ở sự trắc ẩn, hổ thẹn, khiêm nhường, thị phi của Tâm. 
Lương Tâm con người có đủ bốn cái đó, quản tất cả 
vạn thiện, ngoài cái đó ra thì cái khác không phải là 
của Tính, chỉ là Vọng (hư ảo, nguy tạo) mà thôi. Người 
sở đĩ là người, ai không có Tính đó?" (Mạnh Tử thuyết, 
quyển 2) (Nhân nghĩa lễ trí cụ vu tính, nhỉ kỳ đoan 
tự chỉ trước kiến, biểu hiện tại ngoại, tắc vi trắc ẩn, 
tu ố, từ nhượng, thị phi chỉ tâm. Nhân chỉ lương tâm 
cụ thị tứ giả, vạn thiện giai quản yên, ngoại thử tắc 
phi tính chỉ sở hữu, vọng nhi dĩ hĩ. Nhân chi vỉ nhân, 
thục bất cụ thị tính?) Bốn mối của nhân tâm lấy tứ 
dức của Tính làm căn cứ, người người đều có Tính đó, 
Tính biểu hiện thành Tâm. Nếu trái với bốn mối của 
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Tâm thì tất nhiên trái với nguyên tắc của Tính, mà 
là "không phải là của Tính". Tính biểu hiện hữu hình 
-thì gọi là Tâm. 

8. Tâm chủ Tính Tình. Trong khi bàn luận về 
quan hệ Tâm với Tính, Hồ Hoằng đã nói:" Tính là gốc 
lớn (đại bản) của thiên hạ.... Tâm là cái biết trời đất 
làm chủ vạn vật để thành Tính vậy" Xem Hồ Tử Tri 
ngôn nghỉ nghĩa, Chu Văn Công uăn tập quyển 73) 
(Tính, thiên hạ chi đại bản dã... Tâm đã giả, tri thiên 
địa tế vạn vật dĩ thành Tính giả dã). Tính là bản thể 
của trời đất vạn vật. Tâm với tư cách chủ thể của 
nhận thức có thể nhận thức trời đất vạn vật mà trời 
đất vạn vật là khách thể của nhận thức đó, hơn nữa 
chủ quản chi phối vạn vật để thể hiện Tính với tư 
cách bản thể vũ trụ vạn vật, tức Tâm đi thành Tính 
(Tâm thể hiện Tính làm cho Tính được hình thành 
ra ngoài - ND). Về quan điểm đó, Chu Hi phê phán: 
"Dĩ thành .Tính, câu nói đó khả nghi. Muốn tác dụng 
mà thống lĩnh Tính Tình như thế nào?" (Như trên) 
(Di thành tính giả dã. Thử cú khả nghỉ. Dục tác nhi 
thống tính tình dã, như hà) chỉ ra rằng thuyết đó của 
Hồ Hoằng "nói chưa được ổn thoả" (Như trên) (ngữ 
vưu vị an). Chu Hi cho rằng nên đổi "Tính thể, Tâm 
dụng" thành "Tính thể, Tình dụng", và chủ trương 
dùng Tâm thống lĩnh Tính Tình. Lúc này Trương 
Thức cũng không đồng ý với quan điểm Tâm đĩ thành 
Tính, Tính thể Tâm dụng của Hồ Hoằng, cho rằng 
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"Tâm Tính phân chia thành Thể Dụng, thật là sai" 
(Như trên) (Tâm Tính phân thể dụng, thành vi hữu 
bệnh", nhưng vẫn không mãn ý đối với thuyết Tâm 
thống Tính Tình của Chu Hi, chủ trương đổi Tâm 
thống Tính Tình thành Tâm chủ Tính Tình, đưa ra 
thuyết "Tâm chủ Tính Tình". "Chữ "thống" e rằng 
chưa ổn, muốn tác động mà làm chủ Tính Tình, như 
thế nào ?" (Như trên) (Thống tự diệc khủng vị an, 
dục tác nhỉ chủ tính tình, như hà ?), "Tính mà động 
thì gọi là Tình, mà Tâm thì quán xuyến cả động tĩnh 
và làm chủ Tính Tình..... Tâm sở dĩ làm chủ bởi vì 
không đâu không có Tâm" (Đứp Ngô Hối thúc, Văn 
tập quyển 29) (Tự tính chi hữu động vị chi Tình, nhi 
tâm tắc quán hồ động tĩnh nhi chủ hồ tính tình giả 
đã........ “Tâm chỉ sở dĩ vị chỉ chủ giả, cố vô hồ bất tại 
h1). Theo Trương Thức hai chữ "Thống" và "Chủ" mỗi 
chữ khác nhau, hàm nghĩa rất không giống nhau. 
Tâm chủ Tính Tình là nhấn mạnh tính chủ tế (tính. 
làm chủ) của Tâm, Tâm làm chủ Tính Tình, quán 
xuyến động tĩnh, không đâu không có Tâm. Tư tưởng 
này của Trương Thức về sau được Chu Hi tiếp thu 
thành bộ phận cấu thành thuyết "Tâm thống Tính 
Tình". Nhưng Tâm của triết học Trương Thức không 
những làm chủ Tính Tình mà còn "quán xuyết vạn 
sự thống lĩnh vạn lý làm chủ vạn vật" (Kính Trai bý, _ 
Văn tập quyển 12) (quán vạn sự thống vạn lý nhi vi 
vạn vật chi chủ tế giả). Tâm làm chủ không những 
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chỉ giới hạn trong nhận thúc luận và luân lý học mà 
đến cả phương diện bản thể luận. "Trời đất biến hóa 
có cây sinh sôi, cũng là cái bản nhiên của Tâm thể 
ta" (Khoách Trai ký, Văn tập quyển 11) (Thiên địa 
biến hóa thảo mộc phiền, diệc ngô tâm thể chỉ bản 
nhiên giả dã) Điều đó chứng tỏ sắc thái tâm học của 
triết học Trương Thức khác biệt với tư tưởng Chu Hi. 


IV. Hữu thị Tính tiện cụ thị Đạo 
(Có Tính đó bèn có Đạo đó) 


Về ý nghĩa bản thể luận mà nói thì Tính và Đạo 
trong triết học Trương Thức là những phạm trù bản 
_ thể cùng một lóp. Về mặt ý nghĩa luân lý học mà nói, 
Tính và Đạo đều lấy nhân nghĩa lễ trí làm nội hàm, 
hai cái đó tương thông với nhau. Tính tức là Đạo, Đạo 
tức là Tính. "Có Tính đó thì có Đạo đó, nguyên sơ 
không vì kẻ thánh người ngu mà thêm vào hay bót 
ra" (Khốn Phạm tự, Văn tộp quyền 14) (Hữu thị tính 
tắc cụ thị đạo, sơ bất vị thánh ngu nhi tến ích dã). 
Cái gọi là Tính chỉ nhân tính lại chỉ cả vật tính; người 
và vật đều lấy Tính làm căn cứ tồn tại của mình, mỗi 
cái giữ Tính của mình đúng đắn không để mất, đó là 
Đạo. "Thuận theo Tính thì gọi là Đạo, ở người thì là 
Tính của người; ở vật thì là Tính của vật, mỗi cái giữ 
tính mệnh của mình đúng đắn không để mất, đó là 
Đạo." (Đáp Hồ Bá Phùng, Văn tập, quyền 29) (Suất 
tính chỉ vị đạo giả, tại nhân vi nhân chỉ tính, tại vật 
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vi vật chi tính, các chính tính mệnh nhi bất thất, sở 
vị đạo đã). Phù hợp với nguyên tắc của Tính thì là 
Đạo. Tính thể không thiên lệch không dựa dẫm, phù 
hợp nguyên tắc của trung (trung đạo, ở giữa), cũng 
là Đạo ở đó. "Thể của Tính đứt khoát không thiên 
đệch) không ỷ (dựa), sìng sững, vốn Đạo ở đó" (Đéứp 
Chu Nguyên Hối bí thư, Văn tập quyền 20) (Tính chỉ 
thể đoạn bất thiên bất ỷ, đình đình đương đương giả, 
thị cố đạo chỉ sở tồn dã). Tính và Đạo đều là căn cứ 
tồn tại của sự vật. 

Tính, Đạo về mặt vũ trụ luận và luân lý quan đều 
vẹn toàn tương thông. "Nói là Tính lại nói là Thiên 
Đạo đều là gộp tính mệnh của trời và người mà nói" 
(Nam Hiên Luận Ngữ giả) (Viết tính hựu viết thiên 
đạo giả, kiêm thiên nhân tính mệnh chỉ uẩấn nhi ngôn 
chi dã). Cái gọi là gộp tính mệnh của trời và người, 
tức chỉ phương diện vũ trụ luận và xã hội nhân sinh 
quan, Tính với thiên đạo có thể kiêm nhau. Hơn nữa 
thiên nhân hợp nhất, hai cái đó kiêm nhau, đó là đặc 
điểm của Lý học Tống Minh, lại là truyền thống triết 
học Trung Quốc. "Thể của nhân nghĩa lễ trí không 
cái nào không hoàn bị trong một Tính cả, Thiên đạo 
nguyên sơ cũng không khiếm khuyết gì cả" (Mạgnh Tử 
thuyết, quyến 7) (Nhân nghĩa lễ trí chỉ thể vô bất 
hoàn cụ vu nhất tính chỉ nội, thiên đạo sơ diệc vô sở 
khứy khiếm đã). Đồng thời nói cả Tính lẫn thiên đạo, 
Tính tiên thiên đã có đủ đức nhân nghĩa lễ trí, đạo 
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vốn không khiếm khuyết, "Nhân nghĩa lễ trí là Đạo 
vậy" (Đáp Chu Nguyên Hối bí thư, Văn tộp, quyền 
20) (Nhân. nghĩa lễ trí thị nãi đạo đã), Đạo tức Tính 
tức nhân nghĩa lễ trí, về mặt ý nghĩa đạo đức học 
Tính với Đạo tương thông. 


V. Tính Khí luận 


Trong vấn đề quan hệ của Tính với Khí, Trương 
Thức hấp thu tư tưởng của Trình Hạo về Tính, Khí 
bất nhị bất li (Tính với Khí không phải là hai, không 
rời nhau), cho rằng thiên tính không thiên lệch, khí 
bẩm thì thiên lệch, có thể chuyển hóa khí bẩm thiên 
lệch quay về cái thiện của thiên tính. 

1. Tính thể, Khí dụng, Tính Khí bất ly. Trong kết 
cấu lôgíc của triết học Trương Thức, Tính là bản thể 
vũ trụ, Khí là tài liệu cấu thành vạn vật, không thể 
chỉ nói Tính mà không nói Khí, cũng không thể chỉ 
nói Khí mà không nói Tính. Nếu như "luận bàn về 
Tính mà không nói đến Khí, thì mê muội không phân 
biệt được người với vật" (Mạnh Tử thuyết, quyễn 6) 
(Luận tính nhi bất cập khí, tắc muội phù nhân, vật 
chi phân). Trái lại, nếu như "luận bàn về Khí mà 
không nói đến Tính thì mê muội không thấy cái thống 
nhất của đại bản (bản thể)" (Như trên) (Luận khí nhì 
bất cập Tính, tắc mê phù đại bản chỉ nhất). Tính lưu 
hành và hiển hiện thành vạn vật, vạn vật bất đồng, 
do khí bẩm bất đồng. "Luận bàn Tính tồn tại trong 
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Khí chất, thì con người bẩm thụ cái tỉnh hoa của trời 
đất, cái ưu tú của ngũ hành, cho nên khác với cầm 
thú thảo mộc. Nhưng trong loài người thì không phải 
không có trong đục, dày móng (bẩm thụ nhiều hay ít) 
khác nhau" (Nem Hiên Luận Ngữ giải, quyển 9) 
(Luận tính chi tồn hồ khí chất, tắc nhân bẩm thiên 
địa chỉ tỉnh, ngũ hành chỉ tú, cố dữ cầm thú thảo 
mộc dị. Nhiên tựu nhân chỉ trung bất vô thanh trọc 
hậu bạc chi bất đồng) "cho nên huyết khí từ Tính mà 
ra" (Đáp Hồ Bá Phùng, Văn tập quyển 29) (huyết. khí 
cố xuất vu tính). Tính tồn tại trong khí chất, bai cái 
không thể chia la. Tính không rời Khí, đó là chỉ khi 
Tính phái sinh thành vạn vật thì dùng Khí làm tài 
liệu cấu tạo vạn vật, Khí khác nhau thì cấu thành 
sự vật khác nhau, nhưng những sự vật khác nhau 
đều thống nhất ở Tính của bản thể. Khí không rời 
Tính là chỉ Khí do Tính phái sinh ra, Khí là tác dụng 
và lưu hành hiển hiện của Tính bản thể. Tính là tiền 
đề và căn cứ tồn tại của Khí. Nếu chia cắt Tính với 
Khí thì sẽ hoặc chỉ biết đến một thứ Tính hổ lốn, 
hoặc chỉ biết sự vật cụ thể hình nhi hạ, dẫn đến tính 
phiến diện chia cắt Thể với Dụng. 

Trương Thức đối diện với vấn đề bản thể làm thế 
nào để phái sinh và tạo tác ra vạn vật, ông phải trả 
lời câu hỏi: cùng một bản thể sinh ra mà sao sự vật 
lại muôn màu muôn vẻ khác biệt nhau ? Ông bèn 
mượn phạm trù Khí của triết học Trương Tải, lấy Khí 
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làm tài liệu cấu thành vạn vật và con người. Trong 
khi ông hấp thu tư liệu tư tưởng Trương Tải đã cải 
tạo Khí trong triết học Trương Tải là căn cứ tồn tại 
của Tính thành Tính là căn cứ tồn tại của Khí. Cải 
biến như thế biểu hiện sự khác biệt căn bản giữa triết 

học Khí nhất nguyên luận với triết học Tính bản thể 
luận, đó cũng là sự chia rẽ về vũ trụ quan trong triết 
học giữa Trung Quan học phái và Hồ Tương học phái 
của Lý học. 

9. Thiên tính không thiên lệch, Khí bẩm có thiên 
lệch. Tính và thiên mệnh liên hệ với nhau, là chí thiện 
không thiên lệch. Khí bẩm thì có thiên lệch do đó sản 
sinh ra bất thiện. "Tuy khí bẩm của vật có thiên lệch, 
nhưng bản thể của Tính thì không thiên lệch.... Thiên 
tính nguyên sơ không thiên lệch" (Như trên) (Cái vài 
chi khí bẩm tuy hữu thiên, nhi tính chi bản thể tắc 
vô thiên đã........ Thiên tính chi sơ vô thiên dã). Thiên 
tính không thiên lệch, chứng tỏ nhân tính tiên thiên 
là thiện, thiện là thiên lý ở đó, điều đó nhất trí với 
"Lý vốn có trong Tính" (Mạnh Tử thuyết, quyển 7) 
qý bản cụ vu tính) của ông. Trương Thức cho khí 
bẩm thiên lệch để luận chứng ác sinh ra từ khí bẩm. 
"Khí có thể từ đó vọt ra, cái dục bèn dụ dỗ nó, mà 
tình mới bắt đầu loạn. Tình loạn thì Tính mất đúng 
đắn, do đó làm bất thiện vậy" (Như trên, quyển 6) 
(Khí đắc dĩ hột chỉ, dục đắc đĩ dụ chỉ, nhi tình thủy 
loạn. Tình loạn tắc thất kỳ tính:chi chính, thị đĩ vi 
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bất thiện dã). Khí bẩm thiên lệch nên có lòng dục của 
con người, đẫn đến Tình loạn, đó là làm bất thiện. 
Đủ thấy lý luận thiên tính không thiên lệch, khí bẩm 
có thiên lệch của Trương Thức liên hệ với thuyết trị 
dục (xử lý lòng dục) và thuyết thiện ác của ông, cùng 
nhau họp thành bộ phận của triết học nhân sinh của 
ông. 

Xét kết cấu lôgíc của triết học Trương Thức thì 
Khí bắt nguồn từ Tính, đo khí bẩm mà đem đến ác, 
tự nhiên cũng phải quy về bản thân Tính. Nhưng 
Trương Thúc lại kiên trì Tính chẳng có bất thiện, đó 
là mâu thuẫn của triết học Trương Thức. Ông xuất 
phát từ khí bẩm và bản thể để giải quyết mâu thuẫn 
đó, "Huyết khí vốn từ Tính mà ra, nhưng bởi vì huyết 
khí có thiên lệch mà sau đó có bất thiện. Bất thiện 
đều do thiên lệch của huyết khí, cho nên xét về khí 
bẩm thì làm thiện vốn có của Tính, ác cũng không 
thể không gọi là Tính, có thể gọi được; nói về cội 
nguồn của nó thì gọi là bất thiện là cái Tính không 
làm, bèn có thể làm sáng tỏ Lý của Tính vậy" (Đáp 
Hồ Bá Phùng, Văn tập, quyển 29) (Huyết khí cố xuất 
vu tính, nhiên nhân huyết khí chỉ hữu thiên nhi hậu 
hữu bất thiện. Bất thiện nhất vu kỳ thiên đã, cố tựu 
khí bẩm ngôn chí, tắc vi thiện cố tính dã, ác diệc bất 
khả bất vị chỉ tính dã, tắc khả; tức kỳ bản nguyên 
nhỉ ngôn chỉ, tắc vị bất thiện giả, tính chỉ sở bất vị, 
nãi sở dĩ minh tính chỉ lý đã). Nếu cái ác của Khí 
quy vào Tính, thế thì ác cũng bắt nguồn tù Tính, như 
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vậy sẽ phá hoại lý luận tính thiện tiên thiên mà 
“Trương Thức chủ trương. Còn nếu như không quy ác 
vào Tính thì cái ác của Khí bất nguồn từ đâu ? Phải 
chăng có một sự vật nào đó ngoài Tính ? Như thế sẽ 
tan rã tính hoàn thiện của hệ thống triết học của 
Tính bản thể luân của Trương Thức. Bản thân Trương 
Thức ý thức được mâu thuẫn này. Xét về khí bẩm, 
thiện cố nhiên là Tính, ác cũng không thể không gọi 
là Tính. Tính nếu đã bao quát hai phương diện thiện 
ác cũng tức là đã chia thành tính của thiên mệnh và 
tính của khí bẩm. Tính đã chia thành bai phương 
diện thì đã đột phá lý luận Tính bản thể luận. Xét 
về cội nguồn, Tính bản thể chỉ có một cái, tiên thiên 
của nó làm thiện mà không thể gọi là bất thiện. Còn 
cho ác hát nguồn tì khí bẩm. 


ð. Tính khí bầm có thể biến hóa quay uề nguyên 
sơ của nó . 


Trương Thức cho rằng có thể biến hóa tính của 
khí chất khiến cho nó khôi phục trạng thái nguyên 
sơ của nó tức chỉ Tính tiên thiên bản thiện. "Ác cũng 
không thể không gọi là Tính, gọi là tính của khí bẩm. 
Tính của khí bẩm có thể biến hóa quay trở về nguyên 
sơ. Sở đĩ nó có thể biến hóa quay trở về nguyên sơ là 
do Tính bản thiện, có thể không thấy sao ? " (Mạnh 
Tử thuyết, quyền 6) (Ác diệc bất khả bất vị chỉ tính 
giả, ngôn khí bẩm chỉ tính đã. Khí bẩm chỉ tính khả 
dĩ hóa nhi phục kỳ sơ. Phù kỳ khả dĩ hóa nhi phục 
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kỳ sơ giả, thị nãi tính chỉ bản thiện giả dã, khả bất 
sát tai !). Cái ác của Tính có thể thông qua biến hóa 
cái thiên lệch của khí chất để khôi phục cái thiện của 
thiên tính. "Giỏi học thì khắc phục được cái thiên lệch 
của khí chất, để khôi phục cái gốc của thiên tính" 
(Nam Hiên Luận Ngữ giải, quyến 9) (Thiện học giả, 
khắc kỳ khí chất chỉ thiên, dĩ phục kỳ thiên tính chỉ 
bản). Đương thời loại lý luận này có ý nghĩa hiện thực 
xã hội khuyên người ta cải ác tòng thiện, nó nhấn 
mạnh phát huy đạo đức tự giác của mỗi người, tiêu 
trừ các loại lý luận về Tính trái với Lý học. 


TIẾT 4: TƯ TƯỞNG TÂM TÍNH VI NHẤT 
CỦA LỤC CỬU UYÊN, DƯƠNG GIẢN 


Lục Củu Uyên (1139 - 1193) là người sáng lập ra 
Lục học thời Nam Tống, triết học Lý chủ thể của ông 
ảnh hưởng rất sâu rộng đối với lịch sử Lý học. Dương 
Giản (1141 - 1225) phát huy Tâm học của Lục Cửu 
Uyên. Hai ông nhấn mạnh Tâm Tính vi nhất (Tâm 
Tính là một) hơn nữa dùng Tâm giải thích Tính, hoàn 
toàn khác Chu Hi. 


I. Tư tưởng Tâm Tính hỗn dung 
của Lục Cửu Uyên 


Lục Cửu Uyên luận Tính luôn luôn cho là Tính 
với Tâm tương đồng, hàm nghĩa của Tính và Tâm 
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giống nhau. Lý giải Tính thường tương tự với lý giải 
Tâm. Đó là một đặc điểm rõ rệt của Tâm học Lục Cửu 
Uyên. 

1. Tính là ngũ thường, Tính bản thiện. Lục Cửu 
Uyên lấy ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tín làm nội 
hàm Tính. "Con người sinh ra trong trời đất đã có 
Tính ngũ thường, là tối lình trong các loài" (Tặng Ngô 
Thúc Hữu; Lục Cửu Uyên tập, quyển 20) (Nhân sinh 
thiên địa gian, bao ngũ thường chỉ tính, vị thứ loại 
chỉ tối linh giả). Tính lấy ngũ thường làm nội hàm, 
Tâm cũng hàm nghĩa đạo đức nhân nghĩa. "Nhân 
nghĩa là bản Tâm con người" (Dữ Triệu Lam; Lục Cửu 
Uyên tập, quyển 1) (Nhân nghĩa giả, nhân chỉ bản 
tâm dã). Đó là căn cứ nội tại của Tâm Tính vi nhất. 
Khác với Lục Cửu Uyên, Chu Hi chỉ cho Tính là đạo 
đức nhân nghĩa, Tâm không trực tiếp đồng nhất với 
đạo đức nhân nghĩa. " Tâm không phải Nhân, đức của 
Tâm là Nhân" (Chu Tử ngữ loại quyển 20) (Tâm phi 
nhân, tâm chỉ đức thị nhân). Đức bao hàm trong Tâm 
mới là Nhân; Tâm Tính vìa quan hệ mật thiết, vừa 
khác biệt nhất định. 

Lục Cửu Uyên nhấn mạnh nhân tính bản thiện, 
thiện là thuộc tính vốn có của Tính ta. "Nhân tính 
bản thiện, cái bất thiện của nó từ vật đem đến. Biết 
vật làm hại mà có thể tự mình quay trở lại, đủ biết 
thiện đó là cái vốn có của Tính ta" (Wgữ lục thượng; 
Lục Cửu Uyên tập quyền 34) (Nhân tính bản thiện, 
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kỳ bất thiện giả thiên vu vật dã. Tri vật chỉ vi hại, 
nhị năng tự phản, tắc tri thiện giả nãi ngô tính chỉ 
cố hữu). Không những nhân tính bản thiện, hơn nữa 
"bản tâm của nó chẳng có bất thiện" (Dữ Vương 
Thuận Bá (nhị); Lục Cửu Uyên tập quyền 11) (kỳ bản 
tâm vô hữu bất thiện). Tính thiện, Tâm cũng thiện; 
Tâm Tính cùng là một; điều đó khác với tư tưởng Chu 
Hi "Tâm có thiện ác, Tính chẳng có bất thiện" (Chu 
Tử ngữ loại quyền 5) (Tâm hữu ác thiện, tính vô bất 
thiện). Hai ông khác nhau ở chỗ, Lục Cửu Uyên luận 
Tính thì hỗn dung Tâm Tính, còn Chu Hi luận Tính 
thì phân tách Tâm với Tính. 

2. THÊ, hiêm động tĩnh, Tính có linh. Lục Cửu 
Uyên cho rằng Tính kiêm động tĩnh ( Tính có cả động 
lẫn tĩnh), không những tĩnh là thiên tính, mà cả động 
cũng là thiên tính. "Nếu chuyên nói tĩnh là thiên tính, 
thế thì động há không phải là thiên tính ư?" (jgữ lục 
¿hượng) (Thả như chuyên ngôn tĩnh thị thiên tính, 
tắc động do bất thị thiên tính da?). Do đó, ông phê 
phán Nhạc ký lấy tĩnh làm Tính, lấy động làm dục. 
"Nhạc ký viết: "Con người sinh ra là tĩnh, đó là tính 
của trời vậy; cảm (tiếp xúc) với vật mà động, đó là 
cái dục của Tính vậy". Nếu đúng như thế thì động 
cũng là nó, tĩnh cũng là nó, há còn phân biệt thiên 
lý với vật dục hay sao? Nếu không đúng như thế thì 
tĩnh cũng không phải là nó, há còn có khoảng cách 
giữa động và tĩnh nữa?" (Wgữ Lục hạ; Lục Cửu Uyên 


583 


tập. quyển 35) (ý viết: "Nhân sinh nhỉ tĩnh, thiên 
chi tính đã; cảm vu vật nhi động, tính chỉ dục dã”. 
Nhược thị, tắc động diệc thị, tĩnh diệc thị, khởi hữu 
thiên lý vật dục chi phân? Nhược bất thị, tắc tĩnh 
diệc bất thị, khởi hữu động tĩnh chỉ gian tai?) Chia 
tĩnh động thành Tính, Dục dẫn đến chia hai thiên lý 
với nhân dục, điều này không phù hợp với vũ trụ quan 
Tâm học không công nhận chia hai Thể Dụng của Lục 
Cửu Uyên. "Chia hai thiên lý với nhân dục là lý luận 
rất có vấn đề. Từ Lễ ký đã có lời nói này, người đời 
sau noi theo" (Như trên) (Thiên lý nhân dục chỉ phân 
luận, cực hữu bệnh. Tự E£ ký hữu thử ngôn, nhỉ hậu 
nhân tập chi). Lục Cửu Uyên phản đối chuyên dùng 
tĩnh để nói Tính, chủ trương động tĩnh đều là Tính, 
điều đó liên quan đến việc ông hỗn dung Tâm với 
Tính. Bởi vì theo ông, Tính tức Tâm, Tâm có động 
tĩnh, vạn vật biến hóa đều là hiển hiện của Tâm, Tính 
cũng có động tĩnh. 

Lục Cửu Uyên lại còn lẫn lộn sự khác biệt giữa 
Tâm của hư linh và Tính của thực hữu, cho rằng Tâm, 
Tính đều có linh, đều có tri (hiểu biết), Tính bèn 
thành thực thể tỉnh thần chủ quan. "Cái linh của 
nhân tính, há không biết thị phi?" (Độc thư hà thủy 
uu Hán; Lục Cửu Uyên tập quyền 32) (Nhân tính chỉ 
linh, khởi đắc bất tri kỳ (thị) phi?). Nhân tính có linh, 
có thể hiểu biết thị phi, đã đem công năng nhận biết 
chủ quan vốn có của Tâm dùng cho cả Tính. "Nhân 
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tâm chí linh, duy khi bị che lấp thì mất cái linh của 
nó". (Dữ diệt Tôn Tuấn; Lục Cửu Uyên tệp quyền 14) 
(Nhân tâm chí linh, duy thụ tế giả thất kỳ lính nhĩ). 
Tâm, Tính đều có linh, điều đó khác bẳn quan điểm 
Chu Hi "Linh là của Tâm, thực là của Tính" (Chu Tử 
loại ngữ quyền 16) (Linh để thị tâm, thực để thị tính), 
"chỗ linh chỉ là Tâm chứ không phải Tính" (Như trên 
quyển 5) (inh xứ chỉ thị tâm, bất thị tính). 

3. Tâm Tính một uật. Lục Cửu Uyên chủ trương 
Tâm Tính một vật (tâm tính nhất vật), cho rằng 
khuynh hướng chia tách Tâm Tính là "cái tệ nhiều 
đời", đủ thấy đương thời chủ trương của Lục Cửu 
Uyên chưa được công nhận phổ biến. Khi môn nhân 
Lý Bá Mẫn hỏi "Thế nào là tận tâm? Làm sao phân 
biệt Tính, Tài, Tâm, Tình?", ông trả lời: "Như lời ông 
bạn nói, lại chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên đó không 
phải lỗi của ông bạn, đó là cái tệ nhiều đời. Ngày nay 
học giả đọc sách, chỉ là giải thích theo chữ, chứ không 
tìm huyết mạch (ngọn nguồn). Còn như Tình, Tính, 
Tâm, Tài đều chỉ là một vật một sự mà thôi, lời nói 
ngẫu nhĩ bất đồng" (Ngữ lục bạ) (Như ngô hữu thủ 
ngôn, hựu thị chỉ diệp. Tuy nhiên thử phi ngô hữu 
chỉ quá, cái cử thế chi tế. Kim chỉ học giả độc thư, 
chỉ thị giải tự, cánh bất cầu huyết mạch. Thả như 
tình, tính, tâm, tài, đô chỉ thị nhất ban vật sự, ngôn 
ngẫu bất đồng nh]. Lục Cửu Uyên nhấn mạnh chỉ có 
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thế giới nhất tâm, lấy nhất tâm bao quát toàn bộ vũ 
trụ và các phạm trù triết học, phản đối phân biệt 
Tâm, Tính, cho rằng Tâm, Tính, Tình, Tài là một cái, 
chỉ cần nói "trước tiên xác lập cái lớn của nó" (tiên 
lập hồ kỳ đại)“, phát huy bản tâm là được. Ông yêu 
cầu học giả không cần câu nệ phân biệt Tâm Tính, 
chỉ cần nắm được thực chất tỉnh thần của nó là được. 
Ngữ lục ghỉ: Bá Mẫn nói: "Có phải cùng ra từ một 
nơi mà tên gọi khác nhau chăng? °" Tiên sinh trả lời: 
Không thể nói được, nói thế là không đúng... Nếu lúc 
muốn nói thì nói ở trời là Tính, ở người là Tâm. Đó 
là tùy ông bạn muốn nói thì nói, kỳ thực không nên 
nói như thế. Chỉ cần gạt bỏ hết phiền lụy của tâm" 
(Như trên) (Bá Mẫn vân: "Mạc thị đồng xuất nhi dị 
danh phủ?". Tiên sinh viết: Bất tu đắc thuyết, thuyết 
trước tiện bất thị... Nhược tất dục thuyết thời, tắc tại 
thiên giả vi tính, tại nhân giả vi tâm. Thử cái tùy 
ngô hữu nhi ngôn, kỳ thực bất tu như thủ. Chỉ thị 
yếu tận khứ vi tâm chỉ lụy giả). Cái gọi là "tận khứ 
vi tâm chi lụy giả" tức là vứt hẳn những cái gì làm 
trở ngại bản tâm. Ông cho rằng các vị thánh hiền đời 
trước vì để giáo dục mọi người nên bản với họ là Tâm, 
Tính, Tình, Tài khác nhau, còn học giả đời sau bất 
tất phải phân tách như thế, nếu không thì không nắm 
được bản ý của tư tưởng thánh biền. "Thánh hiền 


(a). Cái lớn chỉ lập trường. Xem cuối chương - ND, 
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nóng lòng đạy dỗ mọi người, cho nên dùng Tình, dùng 
Tính, dùng Tâm, dùng Tài để bảo ban mọi người; sao 
lại sa lầy vào đó? Nếu lão huynh nói với người khác 
nhất định nói thế nào là Tâm, thế nào là Tính, Tình 
và Tài. Nói rành rọt như thế, vạch đất thành hàng 
lối (ý nói vạch riêng rẽ các khái niệm đó như cày đất 
- ND) thì có can gì đến công việc của ta, phải thể hội 
cái thực cốt tủy huyết mạch mới được. Phàm đọc sách 
đều phải như thế" (Như trên) (Thánh hiền cấp vu giáo 
nhân, cố di tình đi tính dĩ tâm dĩ tài thuyết dữ nhân, 
như hà nê đắc? Nhược lão huynh dữ biệt nhân thuyết, 
định thị thuyết như hà dạng thị tâm như hà dạng 
thị tính, tình đữ tài. Như thử phân minh thuyết đắc 
hảo, hoạch địa bất can ngã sự, tu thị huyết mạch cốt 
tủy lý hội thực xứ thủy đắc). Loại tư tưởng nhấn 
mạnh tính thống nhất, tính hoàn chỉnh của Tâm, 
không coi trọng lý giải ngữ nghĩa của phạm trù đã 
phần ánh đặc sắc Tâm học bất lập văn tự (không câu 
nệ ngữ nghĩa từng chữ - ND) của Lục Cửu Uyên. "}'ếu 
ta không biết một chữ nào thì vẫn phải trả lại cho ta 
tư cách một con người đường hoàng" (Như trên) 
(Nhược mỗ tắc bất thức nhất cá tự, diệc tu hoàn ngã 
đường đường địa tố cá nhân). Điều đó bị Chu Hi phê 
phán, cho nên sự khác biệt quan điểm về lý luận Tâm 
Tính của Chu Hi và Lục Cửu Uyên là một tồn tại 
khách quan. 
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II. Tư tưởng Tâm Tính bất nhị 
của Dương Giản 


Dương Giản kế thừa Lục Cửu Uyên, cho rằng Tính 
là bản nguyên vạn vật, hàm nghĩa tương đương với 
Tâm. Và phê phán khuynh hướng chia hai Tâm Tính, 
biểu hiện đặc sắc của tư tưởng Lục học Nam Tống. 


1. Tính là cội nguồn của trời đất người uà uật uà 
sự biến hóa của chúng. Dương Giản cho rằng thiên 
địa, nhân, vật đều trong tâm ta. "Vật có lơn nhỏ, Đạo 
không có lớn nhỏ, Đức có tốt xấu, Đạo không có tốt 
xấu, Tâm thông tất cả, xét thấy thiên, địa, nhân, vật 
đều trong tính lượng của ta, và biến hóa của thiên, 
địa, nhân, vật, đều là biến hóa của Tính ta, nào có 
khoảng cách của bản / mạt, tỉnh / thô, đại / tiểu?" 
(Đương thị Dịch truyện quyền 1) (Vật hữu đại tiểu, 
đạo vô đại tiểu, đức hữu ưu liệt, đạo vô ưu liệt, kỳ 
tâm thông giả, động kiến thiên địa nhân vật tận tại 
ngô tính lượng chỉ trung, nhỉ thiên địa nhân vật chỉ 
biến hóa giai ngô tính chỉ biến hóa, thượng hà bản 
mạt tỉnh thô đại tiểu chi gián?) Không những trời 
đất người và vật đều trong Tính ta mà cả việc biến 
hóa của trời, đất, người và vật cũng đều là sự biến 
hóa của Tính ta, phủ định tính khách quan của sự 
vật và sự biến hóa của nó. Dương Giản đã thêm một 
chữ "ta" (ngô) vào trước chữ "Tính" chứng tỏ Tính của 
ông mang sắc thái tỉnh thần chủ quan, điều đó nhất 
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trí với tư tưởng lấy Tâm làm bản thể vũ trụ. "Thiên 
địa là thiên địa của ta; biến hóa là biến hóa của ta, 
không phải vật nào khác" (Kỷ Dịch; Từ Hồ di thư 
quyển 7) (Thiên địa, ngã chi thiên địa, biến hóa, ngã 
chi biến hóa, phi tha vật dã). Đem trời đất và sự biến 
hóa của nó quy vào sự hiển hiện của tính thần chủ 
quan con người, Tính nó tức Tính ta và cũng là Tâm. 
Với ý nghĩa bản thể vũ trụ thì Tâm với Tính tương 
đồng. Do đó Dương Giản phản đối chia cắt thiên địa 
nhân thành ba, cho rằng thiên địa nhân thống nhất 
ỏ Tính. "Ta chưa từng thấy thiên địa nhân là ba, ba 
là hình thể, một (nhất) là Tính cũng gọi là Đạo, cũng 
gọi là Dịch, tuy tên gọi khác nhau kỳ thực là một thể 
vậy" (Như trên) (Ngô vị kiến phù thiên đữ địa dữ 
nhân chi hữu tam dã, tam giả hình dã, nhất. giả tính 
dã, diệc viết đạo dã, hựu viết dịch dã, danh ngôn chi 
bất đồng nhi kỳ thực nhất thể dã). Đạo, Tâm, Tính 
ba cái đồng nhất, là bản thể vũ trụ, nhưng ông thường 
dùng phạm trù Đạo, Tâm tương đối ít dùng Tính. 
Dương Giản cho rằng Tính là nguồn gốc của biến 
hóa, không bị ý niệm nhiễu loạn, nếu bị ý niệm nhiễu 
loạn thì là nhân dục (lòng dục của con người). "Đức 
Tính của con người tự nó bất động, Đức Tính cũng 
gọi là Đạo Tâm, Đạo Tâm tức Tâm của ý niệm bất 
động" (Dương thị Dịch truyện quyền 17) (Nhân chỉ 
đức tính tự bất động dã, đức tính diệc viết đạo tâm, 
đạo tâm tức ý niệm bất động chỉ tâm). Ông đã đánh 
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đồng Tính với Đạo hoặc gọi là Đạo Tâm. Tính là ý 
bất động, "ý động thì mất thiên. lý mà thành nhân 
tâm" điển: thị Dịch truyện quyền 20) (động hồ ý tắc 
thất thiên tính nhỉ vi nhân tâm), đó cũng là Đạo tâm 
với nhân tâm khác nhau. Dương Giản đánh đồng 
nhân dục với nhân tâm, đánh đồng Tính với Đạo, Đạo 
Tâm. Tính với nhân dục, Đạo Tâm với nhân tâm khác 
nhau ở chỗ có bị ý động hay không. "Thiên tính con 
người tức thiên đạo, bị ý động thì thành nhân dục, 
không bị ý động thì gọi là Đạo Tâm" (Dương thị Dịch 
truyện quyền 19) (Nhân chỉ thiên tính tức thiên đạo, 
động vu ý tắc vi nhân dục, động bất đĩ ý thị vị đạo 
tâm). Tính hoặc Đạo Tâm tuy xuất hiện dưới bộ mặt 
tỉnh thần chủ quan, nhưng lại không xoay chuyển 
theo ý niệm của con người. Ý niệm đó chỉ ý nguyện 
cá nhân liên quan với nhân dục, chứ không phải chỉ 
tinh thần vũ trụ vốn có của ý chí chủ quan. 

2. Tâm Tính bất nhị. Xuất phát từ bảo vệ tính 
hoàn chỉnh của hệ thống Tâm học của mình, Dương 
Giản nhấn mạnh Tâm Tính là một. "Tính tức Tâm, 
Tâm túc Đạo, Đạo tức Thánh, Thánh tức Duệ (sáng 
suốt). Nói gốc của nó thì gọi là Tính, nói tỉnh thần, 
tư duy của nó thì gọi là Tâm, nói thiên hạ không cái 
gì không từ nó ra thì gọi là Đạo, đều là vật đó vậy" 
(Luận thư; Tử Hồ di thư quyền 8) (Tính tức tâm, tâm 
tức đạo, đạo tức thánh, thánh tức duệ. Ngôn kỳ bản 
vị chi tính, ngôn kỳ tỉnh thần tư lự vị chỉ tâm, ngôn 
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kỳ thiên hạ mạc bất cọng do vu thị vị chỉ đạo, giai 
thị vật dã). Tính, Tâm, Đạo ba cái đó tương thông, 
hợp nhất bản thể vũ trụ với tỉnh thần chủ quan con 
người, bản thể tức chủ thể, chủ thể tức bản thể, thủ 
tiêu khác biệt chủ thể với khách thể, đem toàn bộ vũ 
trụ quy nạp vào trong thống nhiếp của tình thần chủ 
quan. 

Dương Giản phản đối bất kỳ quan điểm nào có thể 
dẫn đến chia hai Tâm Tính, thậm chí phê phán cả 
Mạnh Tủ. "Mạnh Tử có thuyết tồn Tâm dưỡng Tính, 
đa phần học giả nghỉ hoặc dẫn đến việc phân chia 
Tâm với Tính làm hai, đó cũng là chỗ yếu của Mạnh 
Tử" (Như trên) (Mạnh Tử hữu tồn tâm dưỡng tính 
chỉ thuyết, chí học giả đa nghi hoặc tâm dữ tính chỉ 
vi nhị, thử điệc Mạnh Tủ chỉ tì). Cho rằng Mạnh Tử 
vừa nói tồn Tâm lại nói dưỡng Tính khiến cho học 
giả sinh ra nghỉ hoặc mà dẫn đến chìa Tâm Tính 
thành hai. Đủ thấy Dương Giản nhấn mạnh đặc điểm 
tư tưởng Tâm Tính là một. Đó là kế thừa tư tưởng 
Lục Cửu Uyên về Tâm Tính hỗn dung. 

Lục Cửu Uyên, Dương Giản xuất phát từ lập 
trường Tâm học mà luận bàn các vấn đề hàm nghĩa 
Tính, quan hệ Tâm Tính... Tư tưởng Tâm Tính là một 
của Dương Giản thể hiện nổi bật đặc điểm của một 
phái Tâm học. 
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TIẾT 5: TRẦN LƯỢNG, DIỆP THÍCH PHÊ PHÁN 
TƯ TƯỞNG LUẬN TÍNH CỦA LÝ HỌC 


Trần Lượng (1143 - 1194) là nhân vật đại biểu của 
học phái Vĩnh Khang. Diệp Thích (1150 - 1223) là 
người tập đại thành của bọc phái Vĩnh Gia. Trần 
Lượng và Diệp Thích đều đề xướng học thuyết công 
lợi®, phản đối nói suông Tâm Tính, như vậy khác 
biệt với Đạo học của Chu Hi, Tâm học của Lục Cửu 
Uyên, Trần Lượng đưa ra tư tưởng Tính là bản năng 
của thân thể con người. Diệp Thích đưa ra tư tưởng 
Tính bất di vật (Tính không phải di vật). Hai ông đều 
phê phán triết học Tính bản luận và quan điểm lấy 
Tính làm tông chủ, biểu hiện tỉnh thần phê phán của 
học phái công lợi đối với luận Tính Lý học. 


I. Tư tưởng Tính là bản năng thân thể 
con người của Trần Lượng 


Trần Lượng luận bàn Tính, lấy Tính làm bản năng 
thân thể con người, và phê phán quan điểm Tính bản 
thể. "Tai với thanh, mắt với sắc, mũi với mùi, miệng 
với vị, tứ chi với an nhàn, đó là Tính, có mệnh vậy. 
Từ Tính ra, thì mỗi người đều có cái dục như nhau; 
theo mệnh thì phải tiết chế mà không thể làm trái. 
Phú quý tôn vinh thì tai mất mũi miệng và tứ chỉ 


(a). Công lợi chỉ có công dụng và có lợi ích, không nói suông - ND, 
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đều đạt được cái dục của nó; nguy vong khổ nhục thì 
trái lại" (Vấn dáp hạ; Trần Lượng tập quyền 4) (Nhĩ 
chị vu thanh dã, mục chỉ vu sắc dã, tị chỉ vu xú dã, 
khẩu chỉ vu vị đã, tứ chỉ chỉ vu an dật dã, tính đã, 
hữu mệnh yên. Xuất vu tính, tắc nhân chỉ sở đồng 
dục dã; uỷ vu mệnh, tắc tất hữu chế chỉ giả nhi bất 
khả vi đã. Phú quý tôn vinh, tắc nhĩ mục khẩu tị dữ 
chỉ thể giai đắc kỳ dục; nguy vong khốn nhục tắc phản 
thị). Tai mắt mũi tứ chỉ truy cầu mùi vị thanh sắc 
an nhàn là Tính, cũng là mệnh định tự nhiên. Do con 
người có tính bản năng sinh lý vốn tương đồng, cho 
nên do Tính mà phát thành dục vọng con người cũng 
tương đồng, biểu hiện ở sự truy cầu phú quý tôn vinh 
tránh né nguy vong khổ nhục. 

Trần Lượng nhận thấy bản năng nhân tính là truy 
cầu dục vọng vật chất. Để đề phòng "mọi người đều 
theo đuổi dục vọng của họ" làm nguy hại xã hội, Trần 
Luigng chủ trương cái riêng phục tùng cái chung, định 
ra điển lễ hình phạt để tiết chế cái dục của nhân tính. 
"Thiên hạ không được theo dục vọng của mình, phải 
nghe theo lời vna chúa. Vua không thể tự mình khắc 
chế được gốc của nó, chỉ tiết chế dục ác mà thôi. Dùng 
ngũ điển, ngũ lễ để khiến cho thiên hạ cùng chung. 
Người nào làm được thì sẽ đạt cả phú quý tôn vinh. 
Người nào làm trái lại thì có cả nguy vong khổ nhục" 
(Như trên) (Thiên hạ bất đắc tự tuần kỳ dục đã, nhất 
thiết duy quân trưởng chỉ vị tính. Quân trưởng phi 
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năng tự chế kỳ bỉnh dã, nhân kỳ dục ác nhi vị chỉ 
tiết nhi đi. Tự ngũ điển, trật ngũ lễ, đi dữ thiên hạ 
cọng chỉ. Kỳ năng hành chỉ giả, tắc phú quý tôn vinh 
chỉ sở tập dã; kỳ vi chỉ giả, tắc nguy vong khốn nhục 
sở tịnh dã). Chế định điển lễ hình phạt là dựa vào 
cái dục của nhân tính, dùng thưởng phạt để dẫn dắt, 
điều động tâm thiện ác của con người, khiến cho nó 
hướng thiện lìa ác. Đủ thấy thiện ác không phải cái 
tiên thiên mà là kết quả ,của điều tiết nhân dục. 
"Khiến cho người làm thiện được sở dục chung, há 
phải dùng lợi để dụ nó sao! Người làm ác nhận cái 
ghét chung, há lấy uy mà làm cho nó sợ sao! Được 
Tính của nó mà tự khích lệ, mất Tính của nó là tự 
răn mình vậy" (Như trên) (Sử vi thiện giả đắc kỳ sở 
đồng dục, khởi đĩ lợi nhỉ dụ chỉ tai! Vi ác giả thụ kỳ 
sở đồng ố, khởi đi uy nhi cụ chỉ tai! Đắc kỳ tính nhì 
hữu đĩ tự miễn, thất kỳ tính nhỉ hữu đi tự giới). Đối 
với người làm thiện thì thưởng cho cái mà mọi người 
cùng muốn (dục), đối với người làm ác thì phạt cái 
mà mọi người đều ghét. "Điển lễ hình phạt như thế 
đó là vì đồng xuất ra tù trời" (Như trên) (Thủ điển 
lễ hình phạt sở dĩ đồng xuất vu thiên). Thiên tính 
con người là cơ sở của nguyên tắc chế định thưởng 
phạt. Do thưởng phạt quan hệ với an nguy của xã 
hội, thiện ác của con người, cho nên Trần Lượng yêu 
cầu dĩ công khứ tư đấy công bỏ tư), quán triệt chính 
xác nguyên tắc thưởng phạt: 
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Trần Lượng cho rằng nhân thân và nhân tính 
không thể tồn tại thoát ly sự vật khách quan, những 
sinh hoạt vật chất ăn mặc ở đi là để thỏa mãn nhu 
cầu khách quan của nhân thân (thân người) và nhân 
tính. "Thiên hạ há lại có sự ngoài thân, và vật ngoài 
Tính hay sao! Trăm xương chín lỗ (chỉ các giác quan) 
có đủ thì là người, nhưng không thể đứng trần, tất 
phải có áo mặc, thế thì áo không phải vật ngoài; phải 
có cơm ăn, thì cơm không phải là ngoại vật. Ăn mặc 
đủ, nhưng không thể ở ngoài trời, tất phải có nhà cửa 
để ỏ, thế thì nhà cửa cũng không phải vật ngoài" (Như 
trên) (Thiên hạ khỏi hữu thân ngoại chỉ sự, nhi tính 
ngoại chì vật tai! Bách hài cửu khiếu cụ nhi vi nhân, 
nhiên nhi bất khả xích lập dã. Tất hữu y yên đi y 
chỉ, tắc y phi ngoại vật dã; tất hữu thực yên đĩ thực 
chi, tắc thực phi ngoại vật dã. Y thực túc hĩ, nhiên 
nhỉ bất khả dĩ lộ xứ dã. Tất hữu thất lư dĩ cư chỉ, 
tắc thất lư phi ngoại vật đã). Nhằm vào việc sinh 
hoạt ngày thường, xuất phát từ bản năng nhân thân, 
ông đã có thái độ khách quan thực sự cầu thị. Như 
thế hoàn toàn khác với xu hướng luận Tính truy cầu 
bản thể vũ trụ trừu tượng, xem thường sinh hoạt 
hàng ngày cụ thể của nhân thân của Trình Hạo, Trình 
Dị, Chu Hi. 

Do đó, Trần Lượng phê phán Tính bản luận và 
thuyết đạo đức tính mệnh của Lý học. "Từ khi nổi 
lên thuyết đạo đức tính mệnh mà những người tầm 
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thường không hiểu gì đã học thuộc làu làu đấm mình 
trong đó, lấy thành thực đứng đắn tĩnh lặng thâm 
trầm làm Thể, lấy đi từ từ nói chầm chậm làm Dụng" 
(Tống Ngô Doãn Thành uận can tự; Trần Lượng tập 
quyển 24) (Tự đạo đức tính mệnh chi thuyết nhất 
hưng, nhi tầm thường lạn thục vô sở năng giải chỉ 
nhân tự thác vu kỳ gian, dĩ đoan khác tĩnh thâm vi 
thể, dĩ từ hành hoãn ngữ vi dụng). Tính bản luận 
không quan tâm cuộc sống hàng ngày của con người, 
chỉ cầu đạt hình nhi thượng học mà không nhằm vào 
hình nhi hạ học, kết quả là "kẻ sĩ trong thiên hạ bắt 
đầu mất cái họ có và không biết theo về đâu. Làm kẻ 
sĩ mà xấu hổ khi nói văn chương làm điều nghĩa mà 
gọi là "tận tâm tri tính" (tận tâm hiểu tính), người 
làm quan mà xấu hổ nói chính sự phán quyết mà gợi 
là "học đạo ái nhân" (học đạo, yêu người), che dấu lừa 
dối nhau đến mức phế bỏ thực tế của thiên hạ, thì 
cuối cùng cũng chỉ là gác bỏ mọi việc không giải quyết 
mà thôi" (Như trên) (Thiên hạ chỉ sĩ thủy tang kỳ sỏ 
hữu, nhi bất tri thích tòng hi. Vi sĩ giả sỉ ngôn văn 
chương hành nghĩa nhi viết "tận tâm tri tính", cư 
quan giả sỉ ngôn chính sự thư phán nhi viết "học đạo 
ái nhân", tương mông tương khi đi tận phế thiên hạ 
chỉ thực, tắc diệc chung vu bách sự bất lý nhi d7, 
dẫn người ta chú ý đến nói suông về Tâm Tính, phế 
bỏ việc có thực của thế giới, cuối cùng thì đến nỗi 
"mọi việc không giải quyết". Trần Lượng phê phán 
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luận Tính của Lý học khi mà thuyết đạo đức tính 
mệnh vừa mới ra đời, chưa thịnh, thì quả là một loại 
nhận thúc tỉnh táo và sâu sắc. 


II. Diệu Thích phê phán luận Tính 
của Lý học 


1. Tính không phỏi di uột. Diệp Thích nói: "Tính 
mệnh đạo đức không phải di vật tự nhiên mà tồn tại 
độc lập" (Đại học; Thủy tâm biệt tập quyển 7) (Tính 
mệnh đạo đức, vị hữu siêu nhiên di vật nhỉ độc lập 
giả đã). Đó là phê phán Tính bản luận siêu nhiên 
ngoài vật. Diệp Thích cho rằng luận Tính của Lý học" 
chuyên lấy Tâm Tính là chủ đề chính (tông chủ), vô 
cùng hư huyễn nhiều ý mà thực lực ít, tìm hiểu rộng 
mà ngưng tụ hẹp, mà phế bỏ cái đạo trong ngoài 
tương giao tương thành từ thời Nghiêu Thuấn đến 
nay" (Mạnh Tủ, Cáo Tử, Tập học ký ngôn tự mục 
quyển 14) (chuyên dĩ tâm tính vi tông chủ, chí hư ý 
đa, thực lực thiểu, trắc tri quảng, ngưng tụ hiệp, nhỉ 
Nghiêu Thuấn dĩ lai nội ngoại giao tương thành chỉ 
đạo phế bhï). Lấy Tâm Tính làm tông chủ thì kết quả 
tạo thành sự thoát ly của Tính với sự vật khách thể, 
trái với cái đạo chủ quan với khách quan, tỉnh thần 
với vật chất "trong ngoài tương giao tương thành". 
"Người đời gần đây lấy Tâm thông, Tính đạt là cái 
học mà kiến văn tựa hồ phế bỏ, do họ không thể tích 
luỹ đức, tuy có thể tích luỹ, nhưng lại phế bỏ đi, hẹp 
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mà không chắc, đó là bệnh của đức vậy, cần phải bàn 
kỹ lại" (Đề Chu TỦ thực sở lục; Thủy tâm uăn tập 
quyển 29) (Cận thế dĩ tâm thông tính đạt vi học, nhỉ 
kiến văn kỷ phế, vi kỳ bất năng súc đức dã, nhiên 
khả dĩ súc nhi do phế chỉ, hiệp nhị bất sung, vi đức 
chi bệnh hĩ, đương cánh thục luận). Tâm Tính luận 
của Lý học đề xướng Tâm thông, Tính đạt, dẫn dắt 
sự chú ý của học giả hướng vào thế giới nội tâm nhỏ 
hẹp và về tu dưỡng nhân tính, mà không coi trọng 
kiến văn thực tế trong sinh hoạt xã hội. Loại tu dưỡng 
đạo đức thoát ly thực tiễn xã hội đó là "bệnh của đức". 
Diệp Thích phê phán lý luận "tôn tính nhị tiện 
dục" (tôn trọng Tính khinh bỉ Dục) của chương Ƒ Ký. 
Nhạc Ký mà các nhà Lý học tôn sùng. "Con người 
sinh ra là Tĩnh, đó là Tính trời, tiếp xúc với vật mà 
động, đó là Dục của Tính". Nhưng không sinh thì thôi, 
sinh tức động, làm gì có Tĩnh. Lấy Tính là Tĩnh, lấy 
vật là Dục; tôn trọng Tính khinh bỉ Dục, hai điều đó 
khác nhau bao nhiêu? (Lễ Ký. Nhạc Ký; Tp học ký 
ngôn tự mục quyền 8) (“Nhân sinh nhỉ tĩnh, thiên chỉ 
tính dã, cảm vu vật nhi động, tính chỉ dục đã". Đán 
bất sinh nhĩ, sinh tức động, hà hữu vu tĩnh? Dĩ tính 
vi tĩnh, dĩ vật vi dục, tôn tính nhi tiện dục, tương 
khứ kỷ hà?). Người sinh ra thì Động chứ không phải 
Tĩnh. L£ Ký tuyên dương lấy Tính làm Tĩnh, lấy Vật 
làm Dục thì mục đích của nó ở tôn tính tiện dục. 
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2. Lý luận Tính thiện Tính dc đều liên quan dến 
giáo hóa của ngườt đời. Diệp Thích phê phán lý luận 
Tính thiện tiên thiên của các nhà Lý học, ông cho 
rằng Tính không phải chỉ độc một mình Thiện có thể 
khái quát được, thuyết Tính thiện và thuyết Tính ác 
đều lên quan đến giáo hóa của người đời, và không 
được bài xích thuyết Tính ác. "Tính thiện của Mạnh 
Tủ, Tính ác của Tuân Khanh đều gắn bó với cái lý 
của vật, đều liên quan đến giáo hóa của người đời, 
chưa dễ xem khinh trọng" (Tuân Tử. Tính ác; Tập 
học ký ngôn tự mục quyền 44) (Mạnh Tử tính thiện, 
Tuân Khanh tính ác giai thiết vật lý, giai quan thế 
giáo, vị dị trọng khinh dã). Tính thiện và thuyết Tính 
ác đều có đạo lý nhất định đều quan hệ đến giáo hóa 
của xã hội, cho nên không nên lấy khinh trọng phân 
biệt chúng. Giá trị xã hội của thuyết Tính thiện ở 
chỗ" biết đó là việc thiện thì đã tổn hại cái ác"; giá 
trị xã hội của thuyết Tính ác ở chỗ "biết đó là việc 
ác thì tất nhiên tiến đến thiện" (Như trên) (tri kỳ vi 
thiện, tắc cố tổn phù ác... tri kỳ vi ác, tắc cố tiến phù 
thiện). Không nên thiên về một bên, bỏ một bên. Ông 
nói: "Nhưng trước biết là làm ác sau tiến tới thiện 
cho đến bậc thánh nhân, cho nên có thể dùng hành 
động nhân tạo (ngụy) để giáo hóa Tính, khiến cho 
cuối cùng làm thiện chứ không làm ác, dù là thánh 
nhân, tính của nó cũng chưa chắc thiện?" (Như trên) 
(Nhiên nhi tri kỳ vi ác nhi hậu tiến phu thiện dĩ chí: 
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vu thánh nhân, cố năng khởi ngụy dĩ hóa tính, sử chỉ 
chung vu vi thiện nhi bất vi ác, tắc thị thánh nhân 
giả, kỳ tính diệc vị thường thiện dữ). Tuân Tử cho 
rằng nhân tính ác, thiện là do con người làm ra, nhấn 
mạnh tác dụng của hoàn cảnh và giáo dục hậu thiên 
với việc giáo hóa Tính bỏ ác làm thiện, điều đó đáng 
khẳng định. Diệp Thích khẳng định thuyết Tính ác 
một mức nhất định, trong tình hình lúc bấy giờ thuyết 
Tính thiện đang dâng lên ào ạt mịt mù như bão tấp, 
mà Diệp Thích nói như thể chứng tỏ ông có tỉnh thần 
suy nghĩ độc lập. 

Diệp Thích phê phán thuyết Tính thiện. "Nói cái 
chủ yếu của Tính thì không phải chỉ một chữ "thiện" 
có thể nói hết được. Và học giả đời sau vừa bản thân 
không trải qua thời đại Mạnh Tử, chưa nắm được chủ 
yếu vì sao ông nói thế, lúc nhỏ thì không thấy hiệu 
quả của thiện, lớn lên thì không cố công làm thánh 
hiền, cho nên cái gọi là Tính chỉ là nói về học tập mà 
thôi" (Mạnh Tử. Cáo Tử; Tập học ký ngôn tự mục 
quyển 14) (Ngôn thiện chi chính, phi chỉ thiện tự sổ 
năng hoằng thông. Nhi hậu thế học giả ký bất thân 
lữ Mạnh Tử chi thời, mạc đắc kỳ sở dĩ ngôn chỉ yếu, 
tiểu tắc vô dĩ kiến thiện chỉ hiệu, đại tắc vô tác thánh 
chi công, tắc sở vị tính giả, cô đĩ bị luận tập chỉ nhất 
yên). Chỉ nói Tính thiện không đủ để khái quát cái 
chủ yếu của Tính, Tính cũng không phải chỉ là vấn 
đề thiện ác, trước Mạnh Tử "cổ nhân đã không dùng 
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thiện ác luận Tính" (Tuân Tử. Tính úc; Tóp học ký 
ngôn tự mục quyển 44). Chuyên lấy Tâm Tính làm 
tông chủ, bỏ tất cả các điều về đức của người xưa, là 
biểu hiện không hiểu đạo của thánh hiền. 


TIẾT 6. TƯ TƯỞNG ĐƯỢC LÝ CỦA TRỜI LÀM TÍNH 
CỦA NGỤY LIÊU ÔNG 


Nguy Liễu Ông (1178-1237) là nhà Lý học nổi 
danh thời cuối Nam Tống, đương thời nổi tiếng ngang 
hàng Chân Đức Tú, còn gọi là "Chân Nguy". Thời trẻ 
Nguy Liễu Ông theo tông chỉ Chu học (học thuyết 
Chu Hi), sau dần dần hoà hợp với Lục học (học thuyết 
Lục Cửu Uyên) dự báo xu hướng phát triển học thuật. 
Luận Tính của ông lấy Chu học làm chính, nói về Thể 
Dụng nhị phân. : 


I. Nhân tính tức thiên lý 


Nguy Liễu Ông cho rằng "được Lý của trời để lam 
Tính, đó là hình nhi thượng" (Cao bất khí tự thuyết, 
Hạc Sơn Tập quyền 58) (Đắc hồ thiên chỉ lý dĩ vi 
tính, tắc hình nhi thượng giả dã). Nhân tính tức thiên 
lý, là bản thể hình nhi thượng, Nội hàm tiên thiên 
của Tính là nhân nghĩa lễ trí, nó là thiện mà chẳng 
có bất thiện, "Tính gốc ở Lý, là nhân nghĩa lễ trí nên 
chẳng có bất thiện" (Như trên) (Tính căn hồ lý, vi 
nhân nghĩa lễ trí, tắc vô hữu bất thiện). "Nhân nghĩa 
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trung tín sinh ra đã có đủ, vật nào cũng có đủ, không 
thiếu không thừa" (Tằng trm dị uô nghỉ quy toàn am 
mình; Hạc Sơn tập quyển 57). (Nhân nghĩa trung tín, 
tự sinh dữ cụ, vật vật bị cụ, vô khiếm vô dư). Tính 
cùng đến với Sinh, tiên thiên là thiện, là bản thể vạn 
vật. 

Nguy Liễu Ông đã nâng Tính, Lý của luân lý Nho 
gia lên thành pháp tắc căn bản vũ trụ, nhất trí với 
tư tưởng Chu Hi. "Đạo Càn (đạo trời) biến hoá mỗi 
cái đều đúng với tính mệnh, gốc ở Lý là Tính nhân 
nghĩa lễ trí, bẩm ở Khí là thân thể máu thịt miệng 
thân" (Trình Thuần Công Dương Trung Tương Công/ 
từ dường ký; Hạc Sơn tập quyền 46) (Cần đạo biến 
hoá, các chính tính mệnh, căn vu lý giả vi nhân nghĩa 
lễ trí chi tính, bẩm vu khí giả vi huyết nhục khẩu 
thể chỉ khu). Tính bắt nguồn ở Lý, con người được Lý 
làm Tính. "Đó là Lý, có trước Khí, con người được Lý 
làm Tính" (Toàn châu Thanh Tương thư uiện Suất 
tính dường ký; Hạc Sơn tập quyển 48) (Thị lý đã, 
hành hồ khí chỉ tiên, chi nhân đắc chỉ dĩ vi tính). 
Tính, Lý có trước Khí, chứng tỏ Tính, Lý là bản thể 
vũ trụ siêu việt thế giới hình thể. 

II[. Tính Tình luận 

Tính chỉ Lý được ở trời, bản thể vũ trụ hình nhi 
thượng, là cái tự nhiên nhi nhiên, tiên thiên là thiện. 
Cái gọi là Tình thì ông nói: "Tự nhiên gọi là Tính, 


602 


tham dục gọi là Tình, Tình với Tính khác nhau" ( 
Tính tình chỉ biệt; LỄ ký yếu nghĩa quyền 19) (Tự 
nhiên vị chi tính, tham dục vị chi tình, thị tình tính 
biệt dã). Lấy tham dục làm Tình, đó là một trong 
những hàm nghĩa của Tình, ngoài ra Tình còn có cả 
hàm nghĩa lòng trắc ẩn, hổ thẹn, khiêm nhường, thị 
phi... "Thiên mệnh lưu hành, phát sinh vạn vật. Tuy 
ngũ hành khác chất, tứ thời khác khí nhưng Tính 
nhân, nghĩa, lễ, trí, Tình trắc ẩn, hổ thẹn, khiêm 
nhường, thị phi, thì người dân cổ kim đồng như thế 
cá" (Hoa Đình huyện trùng tu học ký; Hạc Sơn tập 
quyển 46) (Thiên mệnh lưu hành, phát sinh vạn vật, 
tuy ngũ hành dị chất, tứ thời đị khí, nhi nhân, nghĩa, 
lễ, trí chi tính, trắc ẩn, tu ố, từ nhượng, thị phi chỉ 
tình, tắc cổ kim đồng thử dân dã). Do Tính nhân 
nghĩa lễ trí phát ra Tình trắc ẩn, hể thẹn, khiêm 
nhường, thị phi, đó cũng là hàm nghĩa của Tình. 
Trong quy định của Tình của Ngụy Liễu Ông vừa có 
Tình tham dục lại vừa có Tình trắc ẩn... phát ra từ 
Tính, không thể bàn luận chung chung. 

Ngụy Liễu Ông cho rằng Tình con người sở dĩ chia 
thành tham dục và trắc ẩn bởi vì con người sinh ra 
là vật kết hợp của Lý và Khí, được Lý của nó thì có 
Tính, được Khí của nó thì có Hình (hình thể). Do Khí 
có "tối sáng trong đục", có chính có thiên, Tình cũng 
có tham và không tham khác nhau. Tình phù hợp với 
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Tính thì là Tình trắc ẩn; Tình trái với Tính thì là 
Tình tham dục. 

Trong vấn đề quan hệ Tính, Tình, Ngụy Liễu Ông 
nhấn mạnh: một là Tính là Tính, Tình là Động, hai 
là Tính là Thể, Tình là Dụng. Về vấn đề Tính tĩnh 
Tình động, ông nói: "Tính tĩnh, Tình động. Cho nên 
Nhạc Ký nói: "Con người sinh ra Tĩnh, đó là Tính trồi; 
tiếp xúc với vật mà Động, đó là dục của Tính". Cho 
nên 7; ¿ự nói "Tình động ở trong" là như vậy đó" 
(Tính Tình tĩnh dộng cập bẩm khí thanh trọc; Lễ bý 
yếu nghĩa quyển 27) (Tính giả tĩnh, tình giả động. Cố 
Nhạc ký vân "Nhân sinh nhi tĩnh, thiên chỉ tính đã; 
cảm vu vật nhị động, Tính chỉ dục dã". Cố 7h¿ tự vân 
"Tình động vu trung" thị dã). Tính là chưa phát, là 
Tĩnh; Tình là đã phát, là Động. 


Về Tính thể Tình dụng, ông nói: "Đã có ngũ 
thường nhân nghĩa lễ trí tín, từ ngũ thường mà có 
lục tình, thì Tính với Tình như vàng với cái dụng của 
vòng, ấn không phải là vàng mà nhân vàng mà có 
vòng có ấn. Cái dụng của Tình không phải Tính mà 
nhân Tính mà có Tình" (Như trên) (Ký hữu ngũ 
thường nhân nghĩa lễ trí tín, nhân ngũ thường nhi 
hữu lục tình, tự kim đũ hoàn, ấn chỉ dụng, phi kim, 
diệc nhân kim nhi hữu hoàn ấn. Tình chi sở dụng, 
phi tính, nhân tính nhi hữu tình). Tính là Thể, Tình 
là Dụng, Tình tuy không phải là Tính mà từ Tính mà 
có Tình, giống như vòng, ấn không phải vàng mà nhân 
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vàng mà có cái dụng của vòng ấn. Ông đặt Tính ở vị 
trí bản thể và chủ đạo, còn Tình thì ở địa vị tòng 
thuộc. 

Ngụy Liễu Ông dùng Thể Dụng để nói Tính Tình 
chứng tỏ triết học của ông vốn có đặc điểm Thể Dụng 
nhị phân. "Ta đã nói với Lý Huy Chỉ về một số nghĩa 
lý của Lục kính, Luận Ngữ, Mạnh Tử, không tìng có 
hai chữ Thể Dụng, đến đời sau mới có chữ đó. Các 
bậc tiên Nho không đạy người lời nói bỏ đi lấy đó để 
mình giải đạo lý, và hai trăm năm nay, mới nói đạo 
lý của Tính thì không thể thiếu hai chữ đó, nếu muốn 
tìm chữ khác thay vào thì không có chữ nào nghiêm 
túc hơn những chữ đó' (Sự hữu nhã ngôn hạ, Hạc 
Sơn tập quyển 109) (Mã hướng lai tằng dữ Lý Huy 
Chi thuyết Lục Kinh, Ngữ, Mạnh phát đa thiểu nghĩa 
lý, bất tăng hữu thể dụng nhị tự, đãi hậu thế phương 
hữu thử tự. Tiên nho bất dĩ nhân phế ngôn, thủ chỉ 
dĩ minh lý, nhi nhị bách niên lai, tài thuyết tính lý, 
tiện khiếm thử nhị tự bất đắc, diệc yếu biệt tầm nhất 
tự hoán khước, chung bất đắc tự thủ tỉnh mật). Luận 
bàn Tính, luận bàn Lý không rời Thể Dụng. Ông lấy 
Tính, Lý làm Thể; lấy Tình, Khí làm Dụng, cho rằng 
không thể thiếu hai chữ "Thể Dụng", và cũng không 
thể thay thế hai chữ đó. Như thế tương tự với triết 
học Chu Hi nói về Thể Dụng chú trọng phân biệt hình 
nhì thượng với hình nhi hạ, mà lại khác biệt với Lục 
Củu Uyên không nói đến sự phân biệt Thể Dụng. 
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HI. Tâm Tính luận 


Trong phạm vi luân lý học và nhận thức luận, 
Ngụy Liễu Ông đã bàn luận về công năng và tác dụng 
của Tâm Tính trong tu đưỡng đạo đức và hoạt động 
đạo đức. 


Tính là nội dung của Tâm, thể vẹn toàn của Tâm 
là Nhân. "Nhân là thể vẹn toàn của Tâm" (Tỉ sỉ trai 
hý; Hạc Sơn tập quyền 50) (Nhân giả, bản tâm chỉ 
toàn thể). Tính lấy Nhân làm nội hàm là toàn thể 
của Tâm, điều đó phù hợp với tư tưởng của Mạnh Tủ, 
Lục Cửu Uyên. Nhưng Ngụy Liễu Ông lại nói: "Tâm 
là đức của Tâm, tụ mà không tan, thì Nhân ở đó vậy” 
(Trương Đại Giám; Hạc Sơn tập quyển 34) (Cái nhân 
giả, tâm chi đức, tụ nhì bất tán, tắc nhân tại thử hì). 
Lấy Nhân làm đức của Tâm tức Nhân là phẩm chất 
đạo đức bao hàm trong Tâm, không phải bản thân 
Tâm. Điều đó tương đồng với tư tưởng Chu Hi "Tâm 
không phải Nhân, đức của Tâm là Nhân" (Chu Tử 
ngữ loại, quyến 20) mà khác với lý luận "Nhân là thể 
toàn vẹn của Tâm, Điều đó chứng tỏ Ngụy Liễu Ông 
hấp thu Lục học và Chu học nhưng cùng một vấn đề 
mà trước sau bàn luận có mâu thuẫn. 

Ngụy Liễu Ông chỉ ra sự khác biệt của Tâm, Tính 
ở chỗ: Tính là bản tính lương thiện vốn có tiên thiện 
con người, là tồn tại tự nhiên nhỉ nhiên. Còn Tâm thì 
có khả năng tư duy trì giác, có thể nhận thức cái gì 
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là thiện, cái gì là bất thiện, từ đó dùng Tâm lý trí 
con người để nắm bắt và khống chế bản tính, tình 
cảm con người, khiến cho nó phù hợp với yêu cầu tính 
thiện. "Tính vĩnh hằng của con người có thiện chẳng 
có bất thiện, bản tâm con người yêu thiện và ghét 
bất thiện" (7r¿ sỉ trai ký; Hạc Sơn tập quyền 50) (Phù 
nhân tri thường tính hữu thiện nhỉ vô bất thiện, nhân 
trì bản tâm hiếu thiện nhi ố bất thiện). Tâm biết 
thiện ác, có ý hướng ghét ác, có thể phân rõ thị phi, 
cho nên manh nha một niệm (một suy nghĩ, một ý 
niệm), bỏ ác theo thiện, đó là tác dụng của Tâm trong 
hoạt động đạo đức và cũng là nơi Tâm khác Tính. 
Ngoài nhận thức yêu thiện ghét bất thiện và công 
năng đạo đức ra, Tâm lại còn sẵn có công năng sinh 
lý tự nhiên nói chung như hướng lợi tránh hại, cầu 
sinh tránh tử..., cũng là những điều nhân tâm không 
thể tránh khỏi. "Ăn uống, quan hệ nam nữ là những 
đầu mối lớn của nhân tâm sỏ dục. Chết chóc nghèo 
khổ, là những đầu mối lớn mà nhân tâm ghét" (Lễ sở 
đĩ trì nhân tâm; Lễ ký yếu nghĩa quyền 9) (Ẩm thực 
nam nữ, thị nhân tâm sở dục chỉ đại đoan tự dã; tử 
vong bần khổ, thị nhân tâm sở ố chỉ, đại đoan dã). 
Tính là thiện và chẳng có bất thiện; Tâm biết thiện 
ác, yêu thiện mà ghét bất thiện. "Dục có thiện và bất 
thiện" (Hựu dáp Ngu Vĩnh Khang; Hạc Sơn tập quyển 
32) (dục hữu thiện, bất thiện tồn yên). Đó là sự khác 
biệt và liên hệ của Tính, Tâm, Dục. 
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Đặc trưng triết học Ngụy Liễu Ông là chiết trung 
Chu học và Lục học, nhưng khuynh hướng thiên về 
Lục học, những luận Tính của ông thì chịu ảnh hưởng 
Chu học một cách rõ rệt, đó là biểu hiện tư tưởng của 
ông phong phú đa dạng. 


Nam Tống là thời đại các phái Lý học đua nhau 
nêu ra kiến giải của mình, đưa luận Tính phát triển 
đến cao trào. Đồng thời Lý học cũng bắt đầu bị học 
phái công lợi phê phán. Sự phát triển lý luận Tính 
của Lý học đã nâng cao trình độ tư biện triết học và 
năng lực tư duy lý luận của luận Tính trong triết học 
Trung Quốc. Trên cơ sở phê phán, hấp thu và cải tạo 
huyền học nhất là luận Tính của Phật giáo, luận Tính 
của Lý học đã kế thừa và phát triển một cách sáng 
tạo luận Tính của các Nho gia Khổng - Mạnh thời 
Tiên Tần. 

Luận Tính của Lý học coi trọng giá trị đạo đức lý 
tính, đem đạo đức lý tính ngự trị trên giới tự nhiên, 
khiến cho giới tự nhiên trở thành sản vật của Lý tính, 
chứ không phải xem Lý tính là một bộ phận của giới 
tự nhiên. 

Các phái Lý học đều coi trọng mối liên hệ giữa 
chủ thể với đạo đức lý tính, Chu học nói Tâm thống 
lĩnh Tính Tình; Lục học nói Tâm Tính một vật, đều 
trong thì cầu ở Tâm nhấn mạnh phát huy năng động 
Tính của tư duy chủ thể để nhận thức đạo đức lý tính 
nội tại mà bỏ qua nhận thức pháp tắc tự nhiên khách 
quan. 
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Các phái Lý học thời Nam Tống coi trọng và nhấn 
mạnh thuộc tính đạo đức của con người, bỏ qua thuộc 
tính tự nhiên của con người, đo đó coi trọng việc thực 
hiện tư tưởng đạo đức và mục tiêu giá trị, coi nhẹ lợi 
ích vật chất và coi nhẹ việc thỏa mãn dục vọng. Chủ 
trương thông qua tồn Lý khứ Dục (bảo tồn Lý, tù bỏ 
Dục) hoặc tồn Tâm khứ Dục (bảo tồn Tâm, từ bỏ Dục) 
để khôi phục Tâm lành Tính thiện tiên nghiệm, trời 
phú để thực hiện nhân cách lý tưởng, đem giá trị tồn 
tại, phẩm chất đạo đức, tự ngã ý thức và tính cách 
nội tại thống nhất vào việc thực hiện mục tiêu giá 
trị, biểu hiện quan niệm giá trị tôn trọng Tính ức chế 
Tình. Do đó coi trọng tu dưỡng Tâm Tính, bỏ qua thực 
tiễn cải tạo xã hội, cải tạo tự nhiên, nhấn mạnh việc 
thực hành đạo đức cá nhân, gột rửa ứng đối thờ cha 
mẹ, kính huynh trưởng... coi nhẹ việc tạo phúc cho 
xã hội, điều đó bị học phái công lợi Trần Lượng, Diệp 
Thích phê phán. 

Luận Tính của họ Chu, bọ Lục, hai phái lớn của 
Lý học Nam Tống, thì mỗi phái có đặc sắc riêng. Chu 
Hi nhấn mạnh Tâm Tính nhị nguyên, Tâm Tính khác 
nhau, do hai cái khác nhau nên chủ trương hòa hợp 
trong ngoài, coi trọng tri thức, trước biết sau làm, đi 
từ tích luỹ tri thức đến thực tiễn đạo đức, coi trọng 
thế hội chủ thể đối với đạo đức lý tính và tu dưỡng 
Tâm Tính, đó là đặc điểm luận Tính của Chu học. 
Cho nên Chu Hi coi trọng học tập kinh điển và phân 
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tích lý giải chữ nghĩa các phạm trù Tâm, Tính, Tình... 
dựng lên hệ thống Tâm Tính luận, lấy Tâm thống 
lĩnh Tính Tình làm cương lĩnh. Chu Hi cho rằng nhấn 
mạnh phiến diện tri giác, Tâm thì tương đối gần gũi 
với quan điểm Phật giáo, cho nên ông nhấn mạnh lấy 
Tính làm nguyên tắc tối cao, phủ định địa vị bản thể 
của Tâm, đó là thực chất của thuyết Tâm Tính nhị 
nguyên của ông. 

Lục Cửu Uyên nhấn mạnh Tâm Tính nhất nguyên, 
Tâm Tính là một, hòa hợp chủ thể với đạo đức lý tính, 
tìm cầu bên trong, không cần tìm cầu bên ngoài, cho 
nên nhấn mạnh dùng sức bên trong, coi nhẹ tri thức, 
bất lập văn tự. Do đó Lục học chủ trương “tiên lập 
hồ kỳ đại" (trước tiên xác lập cái lớn của nó), học giả 
phải có lập trường đoan chính "đúng đắn", lấy Tâm 
làm nguyên tắc tối cao, bỏ qua việc tu dưỡng đạo đức 
Tâm Tính hàng ngày và sự tích luỹ trí thức kiểu tiệm 
tiến, chủ trương đốn ngộ, đi thẳng vào nhân tâm, để 
hình thành tính thiện. Và phản đối khuynh hướng 
"chỉ là giải nghĩa chữ" của học giả đương thời, cho 
rằng đó là "cái tệ nhiều đời", đem các phạm trù Tâm, 
Tính, Tình, Tài.. hỗn đồng thành "sự vật chung 
chung", điều này đi theo hướng khác hẳn tư tưởng 
Chu Hi mổ xẻ tường tận các phạm trù Tâm, Tính, 
Tình..v.v..., đã thể hiện đặc điểm luận Tính của Lục 
học. Nhưng Lục học chấn chỉnh lập trường học giả, 
nhấn mạnh nhân cách độc lập, coi trọng phát huy năng 
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động tính chủ thể, tư tưởng đó sửa sai cái tệ Chu học 
không đàm phiếm luận Tâm Tính trống rông phiền 
toái. 

Luận Tính của Lý học Nam Tống có mục tiêu giá 
trị là lấy tu dưỡng đạo đức, chứ không phải tín 
ngưỡng tôn giáo để thực hiện tôn thờ Tính ức chế 
Tình, lấy ràng buộc luân lý và tu dưỡng đạo đức thay 
thế ràng buộc nhân thân và mê tín tôn giáo thịnh 
hành trước thời Tống; điều đó đương thời có tính tất 
nhiên, không hể danh là một xu thế tiến bộ. Nhưng 
coi trọng quá mức giá trị đạo đức lý tính, coi thường 
dục vọng và tình cảm vật chất là khuynh hướng trói 
buộc cá tính con người; Việc coi trọng tu dưỡng tâm 
tính, bỏ qua hoạt động thực tiễn cải tạo xã hội, cải 
tạo tự nhiên là một tệ đoan trỏ ngại cho sự phát triển 
xã hội. Giữa thời Minh về sau, tệ đoan đó càng ngày 
càng lan rộng càng mãnh liệt, do đó bị các nhà tư 
tưởng Lý khách thể phê phán. 
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CHƯƠNG VII 


TƯ TƯỞNG TÍNH THỜI HÙ NGUYÊN MINH 


Lý luận Tính của Đạo học thời Lưỡng Tống do các 
yếu tố cấu thành và đặc điểm của bản thân nó quyết 
định sự phát triển và biến thiên theo thời đại, đần 
dần hướng về giai đoạn luận Tính của Vương Thủ 
Nhân đời Minh và bị lý luận Tính của Khí học đời 
Minh phê phán. 

Tính luận của Hứa Hoành, Ngô Trừng đời Nguyên 
là quá đó tìi Tống sang Minh. Luận Tính của Hứa 
Hoành chịu ảnh hưởng tương đối nhiều của Chu học, 
cũng mang dấu vết Tính thể, Tâm dụng của Hồ 
Hoằng. Ông lấy Hư làm Tính bản nhiên, cải biến Tính 
là Khí vốn có của Trương Tải thành Tính là bản thể 
của Khí. Đồng thời với việc tổng hợp, hấp thu luận 
Tính của Lý học đời Tống, ông đã đem luận Tính của 
Lý học truyền bá lên phương Bắc. 

Luận Tính của Ngô Trừng thì thiên về Lục học, 
ông đem Nhân là đại diện của đạo đức Lý Tính trực 
tiếp đánh đồng với nhân tâm (tâm con người), có 
khuynh hướng Tâm Tính nhất nguyên. Ngô Trùng đề 
xuất tư tưởng Tính là chúa tế của hình chất khí 
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huyết, lấy Tính làm gốc trong quan hệ Tính Khí. Hơn 
nữa chủ trương ước Tình quy Tính (ước thúc Tình đưa 
về Tính), lấy Tính làm chúa tế, nhưng cho rằng không 
thể thiếu Khí, khác với tư tưởng Lục Cửu Uyên bỏ 
qua sự tồn tại của Khí, Tình. Ngô Trừng mở rộng 
phạm vi Tâm học, đem thuyết "Tâm thống" (tâm 
thống lĩnh) của Chu Hi quy vào Tâm học, có khuynh 
hướng phiếm tâm luận, đó là sự điều hòa hai nhà 
Chu, Lục. 

Cuộc tranh luận luận Tính của Chu, Lục thời Nam 
Tống được Vương Thủ Nhân tổng kết. Thuyết "Tâm 
thống Tính Tình" của Chu Hi đem đến cái tệ phiền 
toái, quanh co vì tính chất quảng bác tỉnh thâm của 
nó, khiến cho học giả không dễ gì nắm bắt được. Hơn 
nữa luận thuyết Chu Hi càng minh bạch, lưu truyền 
càng rộng, thì ngược lại trở thành thủ đoạn săn duổi 
công danh lợi lộc của mọi người. Vương Thủ Nhân kế 
thừa và phát triển tỉnh thần "trước tiên xác lập cái 
lớn của nó" của Lục học và phương pháp trị học "tôn 
đức tính" trực chỉ bản tâm, xây dựng hệ thống tư 
tưởng phiếm Tính luận lấy lương tri của Tâm làm 
gốc, Tâm tức Tính, dung hợp các phạm trù triết học, 
phản đối thuyết Tính Khí nhị phân của Chu - Trình. 

Luận Tính của Trạm Nhược Thủy có đặc sắc riêng, 
khuynh hướng Tâm Khí nhị nguyên luận của ông lấy 
sinh lý của Tâm làm Tính, lại cho rằng trong quá 
trình sinh vật, Khí được trung chính (không thiên 
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lệch) là Tính, kiêm cả hai khuynh hướng luận Tính 
của Tâm học và luận Tính của Khí học. Tâm, Tính 
của ông khác nhau, khác với tư tưởng Tâm Tính nhất 
nguyên của Tâm học; Tính, Khí của ông nhất thể 
(cùng một thể), Khí là gốc của Tính là chịu ảnh hưởng 
luận Tính của Trương Tải, mà khác với thuyết Tính 
Khí nhị phân của Trình - Chu. 

Lý học đời Tống quá coi trọng đạo đức lý tính, 
xem nhẹ tình cảm dục vọng, đạo đức lý tính và triết 
học Tâm Tính thiếu cơ sở khách quan. Những tệ đoan 
này cũng không được khắc phục trong luận "Tâm tức 
Tính" của Vương Thủ Nhân. Đời Minh dấy lên các 
phái Lý Khí học khách thể, đều hướng mục tiêu phê 
phán vào luận Tính của Trình - Chu và Lục - Vương. 
La Khâm Thuận, Vương Đình Tướng, Ngô Đình Hàn 
đều từ những góc độ khác nhau phê phán luận Tính 
của Trình-Chu hoặc Lục-Vương. 

La Khâm Thuận lấy Tính làm Lý âm dương, cho 
rằng Tính bắt nguồn từ Khí âm dương, Tính tất phải 
có Dục, Dục là thiên tính và không thể bỏ được. Phê 
phán tư tưởng Tâm tức Tính của Lục - Vương. 

Vương Đình Tướng dùng Khí giải thích Tính, chủ 
trương Tính sinh ra từ Khí, cho rằng Tính là sinh lý 
của Khí, thiên tính có Dục, phê phán Trình - Chu về 

triết học Tính bản luận và quan điểm Tính Khí nhị 
phân. Phủ định luận Tính Trình-Chu của ông là một 
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bộ phận cấu thành tư trào phê phán của xã hội đương 
thời. 

Ngô Đình Hàn chủ trương Tính hình thành từ Khí 
và Tâm sinh ra từ Tính, phê phán luận Tính của 
Trình Chu và Lục-Vương. Điều đó trở thành bộ phận 
cấu thành quan trọng của luận Tính của Khí học, hơn 
nữa ở một số mặt nào đó đã vượt quá tư tưởng của 
La Khâm Thuận và Vương Đình Tướng. 


TIẾT 1. TƯ TƯỞNG HƯ LÀ TÍNH BẢN NHIÊN 
CỦA HỨA HOÀNH 


Hứa Hoành (1209 - 1281) có vai trò quan trọng 
trong việc lưu hành truyền bá học thuyết Trình - Chu 
và xác lập nó thành học thuyết quan phương triều 
Nguyên. Ông cho rằng đức tính thiên phú và Tính 
bẩm khí khác nhau, chú trọng tu dưỡng đạo đức. Tư 
tưởng lấy Nhân làm Thể, lấy Tri giác làm Dụng khác 
với Chu Hi mà gần với Hồ Hoằng. 


I. Hư là Tính bản nhiên 
Hứa Hoành kế thừa và cải biến luận Tính của 
Trương Tải, đưa ra tư tưởng Hư là Tính bản nhiên. 


1. Tính bản nhiên uà Tính của Khí bấm. "Hợp 
Hư với Khí thì có Tính". Hư là Tính bản nhiên, Khí 
là Tính của Khí bẩm" (Ngữ lục họ; Lỗ trai dị thư 
quyển 2) (“Hợp hư dữ Khí, hữu tính chỉ danh". Hư 
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thị bản nhiên chỉ tính, khí thị khí bẩm chỉ tính), xem 
Hư là Tính bản nhiên, xem Khí là Tính của Khí bẩm. 
Theo Trương Tải thì "Thái Hư tức Tính", Tính là 
thuộc tính vốn có của Khí, Khí là gốc, Tính tùy thuộc 
Khí, rời Hư và Khí thì không thể nói đến Tính. Hứa 
Hoành cho Tính bắt nguồn từ Khí cải biến thành Hư 
là Tính. Trương Tải cho rằng Tính bắt nguồn từ Hư, 
nhưng không phải trực tiếp là Hư. Hứa Hoành đánh 
đồng Tính và Hu, gọi Hư là "Lý nhất" (Lý thống nhất), 
gọi Khí là "phân thù" (chia ra thành khác nhau), đó 
là kế thừa tư tưởng Chu Hi, khác với Trương Tải. 
Húa Hoành nói: "Nhân nghĩa lễ trí tín là những đức 
sáng, người nào cũng đều có, đó là Tính bản nhiên, 
tìm thấy ở Ta, Lý chỉ có một vậy; giàu nghèo, quý 
tiện sinh tủ, đài ngắn (thọ yếu), họa phúc, đều bẩm 
thụ ở Khí, đó là mệnh của Khí bẩm, đã định sẵn 
không thể thay đổi, đó là chia thành khác nhau vậy" 
(Như trên) (Nhân nghĩa lễ trí tín thị minh đức, nhân 
giai hữu chỉ, thị bản nhiên chỉ tính, cầu chỉ tại ngã 
giả dã, lý nhất thị dã; bâần phú quý tiện tử sinh tu 
đoán họa phúc bẩm vu khí, thị khí bẩm chỉ mệnh, 
nhất định nhi bất khả dịch giả dã, phân thù thị dã). 
Nhân nghĩa lễ trí tín là Tính bản nhiên. Tính bản 
nhiên vừa là Hư lại là Lý nhất, tức đánh đồng Hư 
với Lý, đó là cải tạo "Thái hư tức Khí" của Trương 
Tải, mà thiên về "Tính tức Lý" của Trình - Chu. Ông 
đem sự chia thành khác nhau của nghèo, giàu, quý 
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tiện, tử sinh, thọ yếu, họa phúc làm Tính của Khí 
bẩm, đó là do bẩm thụ Khí khác nhau mà tạo thành. 
Tính bản nhiên là Lý là Nhất (thống nhất), đó là sự 
khác biệt của Tính bản thiên với Tính của khí bẩm. 

2. Tính Khí luận. Nội dung quan hệ Tính Khí của 
Hứa Hoành như sau: Tính là bình nhi thượng, Khí 
là hình nhi hạ. "Tính là cái mà hình nhỉ thượng gọi 
là Đạo, là Lý thống nhất; Khí là cái mà hình nhi hạ 
gọi là Khí vật, tức là cái chia thành khác nhau" (Như 
trên) (Tính giả tức hình nhỉ thượng giả vị chỉ đạo, lý 
nhất thị dã; khí giả tức hình nhi hạ giả vị chỉ khí, 
phân thù thị đã). Tính tức Đạo tức Lý, ba cái đó là 
những phạm trù bản thể cùng một lớp. Khí cùng với 
khí vật thuộc phạm trù vật của hình nhi hạ, tùy thuộc 
vào phạm trù bản thể Tính, Đạo. 

Quan hệ Tính Khí còn biểu hiện ở, Tính là cái nói 
chung, Khí là cái có khác biệt. "Tính, Đạo tuy là nói 
chung, còn Khí thì đị biệt" (Trung Dung trực giải; Lỗ 
trơi đi thư quyển 5) (Tính đạo tuy thị nhất ban, nhi 
khí bẩm hoặc đị). Hai cái đó tương đương quan hệ 
giữa Tính phổ biến với Tính đặc thù. Nói chung (nhất 
ban) tức tính phổ biến, tất cả các vật khắp gầm trời 
đều lấy Tính làm căn cứ tồn tại; dị biệt (hoặc đị) là 
tính đặc thù, bẩm khí khác nhau nên thành sự vật 
cụ thể khác nhau. "Nhất ban" (nói chung) lại là Lý 
nhất (cái Lý duy nhất, thống nhất), "hoặc đị" (dị biệt) 
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là phân thù (chia ra khác nhau), tương đương quan 
hệ giữa Lý nhất và phân thù. 

Hứa Hoành cho rằng Tính là thiện, Khí có bất 
đồng, tức Khí hoặc có thiện hoặc có bất thiện. "Nhân 
tính tuy chẳng có bất thiện, nhưng khí bẩm thì có 
bất đồng" (Như trên) (Nhân tính tuy vô bất thiện, nhỉ 
khí bẩm tắc hữu bất đồng). Nói cụ thể ra, "làm ác là 
Khí, làm thiện là Tính" (Ngữ lục hợ, Lỗ trai di thư 
quyển 2) (vi ác giả khí, vi thiện giả thị tính). Phàm 
ác tù Khí ra, thiện là của Tính làm, đem ngọn nguồn 
của ác quy vào Khí. Đương nhiên Khí không phải chỉ 
có ác, Khí có bất đồng, cho nên Khí có thiện có ác. 


H. Đức Tính thiên phú 


Hứa Hoành đề xuất Đức Tính thiên phú và tồn 
dưỡng Đức Tính. Đức Tính chỉ bản tính đạo đức của 
con người, cũng tức là Tính, tương thông với Tính bản 
nhiên. Đức Tính là thiên phú. "Trời ban cho Đức Tính, 
cha mẹ sinh ra mà có hình thể, trăm xương đầy đủ, 
vật và lý đều đủ" (Như trên) (Thiên phú dữ chi đức 
tính, phụ mẫu sinh chỉ thể phát, bách hài hoàn cụ, 
vật lý giai bị). Phẩm chất đạo đức con người là cái 
tiên thiên, Đức Tính cũng tức là Tính. "Thượng đế 
giáng xuống điều tốt lành, con người được nó lấy làm 
Tâm, hình thể của Tâm tuy nhỏ, nhưng bên trong 
uẩn tàng Lý của trời đất vạn vật, đó gọi là Tính, gọi 
là minh đức (đức sáng) vậy" (Luận mình mình đức; 
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Lỗ trai di thư quyền 3) (Cái Thượng đế giáng trung, 
nhân đắc chỉ dĩ vi tâm, tâm hình tuy tiểu, trung gian 
uấn tàng thiên địa vạn vật chi lý, sở vị tính dã, sở 
vị mình đức dã). Tính hên hệ với đạo đức chứng tỏ 
triết học phạm trù Tính của ông kiêm hai lớp hàm 
nghĩa bản thể luận và luân lý học. 

1. Ngũ thường là Tính. Lấy nhân nghĩa lễ trí tín 
(ngũ thường) làm nội hàm Tính, Tính bèn có thuộc 
tính đạo đức, cũng tức là Đức Tính. "Ngũ thường là 
Tính, Tính của thiên mệnh, là cái vốn có trong tính 
phận, là cái đạo của quân thần phụ tử phu phụ trưởng 
ấu bằng hữu thi hành vậy, cái đạo theo Tính là cái 
chức phận phải làm" (Ngữ iục thượng; Lỗ trdi di thư 
quyển 1) (Ngũ thường, tính dã, thiên mệnh chỉ tính, 
tính phận trung chỉ sở cố hữu, quân thần phụ tử phu 
phụ trưởng ấu bằng hữu sở hành chỉ đạo dã, suất 
tính chỉ đạo chức phận chi sở đương vi). Đem nguyên 
tắc luân lý của Nho gia nói là cái vốn có trong Tính, 
cùng đến với Sinh, chỉ cần tuân theo Tính đó là Đ:no. 
Ngũ thường đã là Tính, lại là Đức Tính. Năm điều 
đó tuy là Đức Tính của trời cho con người, tìng cá 
nhân một đều có" (Đại học yếu lược; Lỗ trai di thư 
quyển 3) (Giá ngũ kiện thuy thị thiên dữ nhân đích 
đức tính, nhất cá cá nhân đô hữu). Người người đều 
có, không cần cầu xin từ ngoài, có sẵn ý nghĩa phổ 
biến. 
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2, Tồn dưỡng Đúc Tính. Nhằm vào việc vật dục 
quấy rối Tính, Hứu Hoành đề xuất cần phải tồn dưỡng 
Đức Tính (bảo toàn nuôi dương Đức Tính). "Con người 
bẩm thụ Tính của thiên mệnh làm đức sáng, bản thể 
hư linh không mê muội, có đủ mọi đạo lý để ứng với 
vạn sự, cùng với Nghiêu Thuấn thần minh là một, 
nhưng phần đông mọi người bị khí bẩm trói buộc, bị 
vật dục che lấp, cho nên bản tính không tồn tại 
thường trực" (Wgữ lục hạ; Lỗ trai di thư quyển 2) 
(Nhân bẩm thiên mệnh chỉ tính vi mình đức, bản thể 
hư linh bất muội, cụ chúng lý nhỉ ứng vạn sự, dữ 
Nghiêu Thuấn thần linh vi nhất, đán chúng nhân đa 
vị khí bẩm sở câu, vật dục sở tế, bản tính bất đắc 
thường tồn). Đa số người bị khí bẩm hạn chế và ảnh 
hưởng của vật dục khiến cho bản tính không thường 
tồn, cho nên cần phải tăng cường tu dưỡng đạo đức. 
"Lúc tĩnh, Đức Tính vẹn toàn, cần phải nuôi dưỡng; 
lúc động ứng tiếp sự vật, cần phải tự xét" (Như trên) 
(Tĩnh thời đức tính hỗn toàn, yếu tồn dưỡng; động 
thời ứng sự tiếp vật, yếu tỉnh sát). Khi Đức Tính chưa 
phát còn ở trạng thái tĩnh, lúc đó Đức Tính chưa bị 
ngoại giới quấy nhiễu thì toàn vẹn, lúc đó phải tồn 
dưỡng nó để không mất thiện tính. Khi Tính đã phát, 
ở trong trạng thái động, lúc đó Tính phát thành Tình 
"Một ý niệm vìia động, không thiện thì ác” (Như trên) 
(nhất niệm phương động, phi thiện tức ác), thì cần 
phải tự xét tức theo nguyên tắc đạo đức mà ứng tiếp 
sự vật, bỏ ác quy thiện, để duy trì bảo vệ thiện tính. 
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Cứ tiếp tục lâu dài như vậy thì có thể khiến cho Tình 
phát mà giữ được mức độ trung bình, phù hợp nguyên 
tắc đạo đức, không có tư ý, thì có thể thờ Trời "Thường 
tồn dưỡng đức tính mà phát thành Tình trắc ẩn, hổ 
thẹn, ghét ác, thị phi, khiêm nhường, không để cho 
có một chút tư ý biến đổi, nếu được như vậy, thì có 
thể thờ Trời" (Như trên) (Thường tồn dưỡng kỳ đức 
tính, nhi phát vi trắc ẩn, tu ố, thị phi, từ nhượng chỉ 
tình, bất sử thiểu hữu tư ý biến thiên, phù như thị, 
nãi sở dĩ sự thiên dã). Mục đích tồn đưỡng đạo đức 
không những khiến con người nhận thức được "thiện 
là cái Lý bản nhiên trong Tính" (Như trên) (thiện thị 
tính trung bản nhiên chỉ lý), hơn nữa yêu cầu mọi 
người phải tăng cường tu dưỡng đạo đức để duy trì 
thiện tính "giữ lấy nó không cho biến đổi" (Như trên) 
(chấp chi bất sử biến thiên), không đến nỗi bị ảnh 
hưởng của cái ác nhân dục của khí bẩm mà đánh mất 
đức tính. Đủ thấy lý luận Đức Tính thiên phú của 
Hứa Hoằng liên hệ với tu dưỡng đạo đức, nói thiên 
phú vẫn không thể thay thế cho tu dưỡng, nói tu 
dưỡng là để bảo tồn duy trì thiện tính thiên phú. 


II. Nhân vi Thể, Tri giác vi Dụng 


Cái gọi là Nhân, tức là Tính. Hứa Hoành đề cao 
địa vị Nhân trong ngũ thường, cho rằng Nhân đứng 
đầu của ngũ thường là "cùng cực của Tính". Ông nói: 
"Nhân là cùng cực của Tính, là lý của ái (yêu)... Nhân 
đứng đầu ngũ thường, cho nên kiêm cả lễ nghĩa trí 
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tín" (Ngữ lục thượng; Lỗ trai di thư quyển 1) (Nhân 
giả, tính chi chí nhi ái chi lý dã... Nhân giả, ngũ 
thường chỉ trưởng, cố kiêm nghĩa lễ trí tín). Trong 
vấn đề quan hệ Nhân với Tri giác, Hứa Hoành lấy 
Nhân làm Thể, lấy Tri giác làm Dụng. "Tri giác là 
Dụng của Nhân, mà Nhân kiêm cả" (Như trên) (Nhược 
phù tri giác tắc nhân chỉ dụng, nhi nhân giả chỉ sở 
kiêm dã). Tri giác chỉ nhận thức chủ quan của con 
người, nó là việc làm của Tâm. Lấy Nhân làm Thể 
tức là lấy Tính làm Thể. Lấy Tri giác làm Dụng tức 
là lấy Tâm làm Dụng. Tính thể Tâm dụng, đó là kế 
thừa tư tưởng Hồ Hoằng, và khác với tư tưởng Chu 
Hi. Hứa Hoành chủ trương lấy Nhân làm Thể, Tri 
giác là biểu hiện của Tâm, là cái phát ra của Dụng, 
không đồng ý nhập cục hai cái đó lại. "Nhân là cái 
khiến cho tất phải có tri giác, không thể lấy Tri giác 
đặt tên cho Nhân" (Như trên) (Nhân giả sở dĩ tất hữu 
tri giác, bất khả tiện di trí giác danh nhân đã). Tri 
giác không phải là Nhân, Nhân tất có Tri giác, đó là 
loại bỏ tư tưởng "Nhân nghĩa là bản tâm con người” 
(Nhân nghĩa giả, nhân chi bản tâm) của Lục Cửu 
Uyên, mà lại tiếp cận tư tưởng "Tâm không phải 
Nhân, đức của Tâm là Nhân" (Tâm phi nhân, tâm chỉ 
đức thị nhân) của Chu Hi. Hứa Hoành nói: "Nhân là 
tâm đức là chỗ tồn tại của Thể, trí là tri thức, là cái 
phát của Dụng" (Trung Dung trực giải; Lõ trai dị thư 
quyển 5) (Nhân thị tâm đức, nãi thể chỉ tồn; tri thị 
tri thức, nãi dụng chi phát). Trong kiến giải lấy Nhân 
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làm Thể, lấy Nhân làm đức của Tâm, Hứa Hoành 
nhất trí với Chu Hi mà bất đồng với Lục Cửu Uyên. 
Nhưng trong kiến giải lấy Tri giác làm Dụng của 
Nhân thì Hứa Hoành lại không đồng ý với Chu Hi, 
mà lại thiên về Hồ Hoằng. Trong một số chỗ khác, 
Hứa Hoành từng nói: "Tâm có thể gọi là Nhân" (Wgữ 
lục họ; Lỗ trai di thư quyền 2) (Tâm khả vị nhân), 
ông đã đánh đồng Tâm với Nhân, điều đó mâu thuẫn 
với quan điểm "không thể lấy Tri giác đặt tên cho 
Nhân" của ông. Điều đó chứng tỏ luận Tính của Hứa 
Hoành hấp thu học thuyết của các nhà, nhưng thiếu 
lôgic nghiêm túc chặt chẽ và không có sáng kiến của 
mình. 

Luận Tính của Hứa Hoành kế thừa tư tưởng các 
phái Lý học đời Tống. Trong quá trình tổng hợp, hấp 
thu và cải biến các học thuyết đó, ông đã truyền bá 
Lý học rộng ra, có nỗ lực tích cực đối với việc lưu 
hành rộng rãi luận Tính của Lý học. 


TIẾT 2: TƯ TƯỞNG ƯỚC TÌNH QUY TÍNH 
CỦA NGÔ TRỪNG 


Ngô Trừng (1249 - 1333) cùng nổi tiếng với Hứa 
Hoành, đều cùng là nhà Lý học nổi tiếng thời Nguyên, 
triết học của ông có đặc trưng chiết trung Chu Hi, 
Lục Cửu Uyên. Ông chủ trương ước Tình quy Tính 
(ước chế Tình đưa trở về Tính), Tính là chúa tể của 
hình chất huyết khí. Ông cho rằng Tính của trời đất 
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với Tính của khí chất không phải là hai tính, luận 
bàn Tính chỉ có Tính của trời đất, nhưng do nằm 
trong Khí. nên có cái gọi là Tính của khí chất, nhưng 
chỉ cần giỏi khắc phục được sai lệch của khí chất, thì 
có thể bảo tồn Tính của trời đất. 


I. Tính là chúa tể của hình chất huyết khí 


Ngô Trừng cho rằng, Tính gốc ở Trời, là bản thể 
vũ trụ. "Trời cho ta là Đức Tính, đó là gốc cây nhân 
nghĩa lễ trí, là chúa tế của hình chất khí huyết, bỏ 
cái đó mà cầu cái khác, đó là cái học gì vậy?" (Tôn 
dúc tính dạo uốn học trai bhý; Ngô Văn Chính tập 
quyển 40) (Thiên chỉ dữ ngã, đức tính thị dã, thị vi 
nhân nghĩa lễ trí chỉ căn chu, thị vì hình chất huyết 
khí chỉ chủ tế, xá thử nhi tha cầu, sở học hà học tai). 
Lấy Đạo, Lý, Tính làm phạm trù bản thể, Khí tùy 
thuộc các bản thể đó. Phạm trù bản thể bao gồm: 
"Đạo, Lý, Thành, Thiên, Đế, Thần, Mệnh, Tính, Đức, 
Nhân, Thái cực, tên gọi tuy khác nhau nhưng thực 
là một", (Vô cực thái cực thuyết; Ngô Văn Chính tập 
quyển 4) (Đạo dã, lý dã, thành dã, thiên dã, đế dã, 
thần dã, mệnh dã, tính dã, đức dã, nhân dã, thái cực 
dã, danh tuy bất đồng, kỳ thực nhất dã). Không 
những Tính là chúa tế của Khí mà Đạo cũng là căn 
cứ tồn tại của Khí. "Âm dương là Khí, sở di là âm 
dương vì là Đạo" (ÐĐéóp Điền phó sứ đệ nhị thư; Ngô 
Văn Chính tập quyền 3) (Cái âm đương, khí dã, sở đi 


624 


âm dương giả, đạo đã). Lý cũng là chúa tế của Khí. 
"Lý không phải là một vật khác trong Khí mà chỉ là 
cái để làm chủ Khí mà thôi" (Đáp nhân uốn tính lý; 
Ngô Văn Chính tập quyển 9) (Lý giả, phi biệt hữu 
nhất vật tại khí trung, chỉ thị vi khí chi chủ tế giả 
tức thị). Các phạm trù bản thể Tính, Đạo, Lý tương 
thông, quan bệ của chúng với Khí là quan hệ giữa 
cái làm chủ và cái bị làm chủ. 

Tính tuy là chúa tế (cái làm chủ) của bình chất 
huyết khí, nhưng không thể không có Khí. Ngô Trùng 
cho rằng Khí là chất liệu cấu thành con người và vạn 
vật, con người được Khí mà có hình thể, trong hình 
thể đã có Lý, Lý tức là Tính, tính phận thuộc âm 
dương không thể thoát ly Khí âm dương mà tồn tại 
được. "Ngu kiến của Trìng tôi thì cho rằng con người 
sinh ra là nhờ Khí âm dương ngũ hành mà có hình 
thể, trong hình thể đã sẵn có Lý của âm dương ngũ 
hành để kiện thuận Tính của ngũ thường. Nhân Lễ 
là Tính của kiện thuộc về dương; Nghĩa trí là Tính 
của thuận, thuộc về âm®3), Tín là thực hữu Tính của 
dương kiện âm thuận" (Đáp Điền phó sứ đệ nhị thư; 

_Ngô Văn Chính tập quyền 3) (Trìng chỉ ngu kiến tắc 
đĩ vi nhân chi sinh dã, nhân âm dương ngũ hành chỉ 
khí nhi hữu hình, hình chi trung tiện cụ đắc âm 
dương ngũ hành chỉ lý, dĩ vi kiện thuận ngũ thường 


(a). Kiện thuộc quế Càn chỉ Trời, Dương, Nam. Thuận thuộc quê 
không chỉ Đất, Âm, Nữ. Âm theo Dương - ND. 
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chỉ tính. Nhân lễ giả, kiện chỉ tính đã, thuộc hồ 
dương: nghĩa trí giả, thuận chỉ tính đã, thuộc hồ âm; 
tính đã giả, thực hữu thị dương kiện âm thuận chỉ 
tính đã). Con người sinh ra là do Khí ngưng tụ mà 
có hình thể, phú cho cái Lý của trời đất mà có Tính. 
Con người là sản vật kết hợp Tính Khí, nhưng quan 
hệ Tính Khí theo Ngô Trừng thì Tính làm chúa tế 
hình chất nguyên khí, Khí tùy thuộc Tính, đó là phản 
ảnh Tính bản luận của ông. 

Về vấn đề quan hệ Tính Tình, Ngô Trừng chủ 
trương ước Tình quy Tính, dùng bản tính khống chế 
tình cảm, và không để tình cảm thoát ly bản tính. 
"Ước chế mười tình cảm: yêu, ghét, buồn, vtủ, mìing, 
giận, lo, sợ, thương, muốn, mà đưa chúng về Tính: lễ, 
nghĩa, trí, nhân của bến mối, để làm cho Tình theo 
Tính chý không để Tính theo Tình" (Ô Tuân huynh 
đệ tự thuyết; Ngô Văn Chính tập quyển 10) (Ước ái ố 
ai lạc hỉ nộ ưu cụ bí. dục thập giả chi tình nhi quy 
chi vu lễ nghĩa trí nhân tứ đoan chỉ tính, sở đĩ tính 
kỳ tình, nhì bất sử tình kỳ tính dã). Nội hàm của 
Tính là nhân, nghĩa, lễ, trí: nội hàm của Tình là yêu, 
ghét, buồn, vui, mừng, giận, lo, sợ, thương, muốn. 
Tính có thuộc tính đạo đức; Tình biểu lộ của tình cảm, 
có thể phát triển theo những hướng khác nhau, cho 
nên Ngô Trừng yêu cầu dùng bản tính đạo đức khống 
chế tình cảm tự nhiên, tức "Tính kỳ Tình" (Tình theo 
Tính), tránh không để cho tình cảm tự nhiên phát 
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triển trái với nguyên tắc bản tính đạo đức, tức "Tình 
kỳ Tính" (Tính theo Tình). Ông nhấn mạnh ước thúc 
và khống chế tình cảm của con người, khiến cho nó 
quay về Tính, không rời quỹ đạo tính thiện. 


II. Tính của thiên địa và tính của khí 
chất chỉ là cái như nhau 


Ngô Trừng cho rằng, Tính của thiên địa và tính 
của khí chất chỉ là cái như nhau, không phải là hai 
tính, lấy Lý của thiên địa mà thống nhất nhân tính 
cụ thể, trên cơ sở đó trình bày tính quan trọng của 
việc thông qua học tập biến đổi khí chất. 


Ngô Trừng khẳng định thuyết "Tính tức Lý" của 
hai ông Trình Hạo, Trình Di, thuyết "Tính của thiên 
địa và Tính của khí chất" của Trương Tải. "Một câu 
"Tính tức Lý" của ông Trình nhằm sửa chữa sai lầm 
của người đời hiểu nhầm chữ Tính, cho nên công rất 
lớn. Trương Tải nói "có hình thể rồi sau mới có Tính 
của khí bẩm, giỏi quay trở lại thì bảo tồn Tính của 
thiên địa, cho nên Tính của khí chất thì người quân 
tử không có tính đó". Lời nói đó rất rõ ràng dễ hiểu, 
nhưng người xem lại không hiểu lời đó, trái lại lại 
lầm tưởng có hai loại tính" (Đáp nhân uấn tính lý; 
Ngô Văn Chính tập quyền 2) (“Hình nhỉ hậu hữu khí 
chất chi tính, thiện phản chi, tắc thiên địa chỉ tính 
tồn yên cố khí chất chỉ tính, quân tử hữu phất tính 
giả yên". Thử ngôn tối phân biểu, nhi quan giả bất 
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năng giải kỳ ngôn, phản vi sở hoặc, tương vị tính hữu 
lưỡng chủng). Ông lấy quan điểm "Tính tức Lý" giải 
thích tư tưởng của Tính của thiên địa và Tính của 
khí chất của Trương Tải, ông cho rằng Tính chỉ là 
Lý, không đồng ý chia Tính làm hai. "Tính của thiên 
địa, Tính của khí chất chỉ là cái như nhau, không 
phải có hai loại tính. Cho nên ông nói rằng chia hai 
là không đúng, nói Tính của con người vốn là Lý được 
của thiên địa, nhân có hình thể của con người, cho 
nên Tính được của thiên địa nằm trong kbí chất bản 
thân con người, đó là cái gọi là có hình thể rồi sau 
mới có Tính của khí chất" (Như trên) (Cái thiên địa 
chỉ tính, khí chất chỉ tính, lưỡng tính chỉ thị nhất 
ban, phi hữu lưỡng đẳng tính dã. Cố viết nhị chi tắc 
bất thị, ngôn nhân chỉ tính bản thị đắc thiên địa chỉ 
lý, nhân hữu nhân chỉ hình, tắc sở đắc thiên địa chỉ 
tính cục tại bản nhân khí chất trung, sở vị hình nhi 
hậu hữu khí chất chỉ tính dã). Ngô Trùng không đồng 
ý Trương Tải chia tính thành hai loại. Ông nói Tính 
chỉ là cái như nhau (nhất ban), chỉ có Tính do được 
Lý của trời đất mà hình thành, tức Tính của thiên 
địa. Nhưng mà Tính của thiên địa nhân hình thể con 
người mà tồn tại trong khí chất con người, cho nên 
gọi nó là Tính của khí chất. Ngô Trừng cho rằng khí 
chất không thể gọi là Tính của khí chất, nó chỉ là khí 
chất, tùy thuộc Lý của thiên địa. Ngô Trừng phản đối 
chia thành hai cái Tính của thiên địa và Tính của 
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khí chất là dù "Tính tức Lý" của họ Trình giải thích 
Tính, tuy có chỗ tương tự với Vương Đình Tướng, Ngô 
Đình Hàn sau này cũng phản đối chia Tính làm hai, 
nhưng Vương Đình Tướng và Ngô Đình Hàn thì dùng 
Khí giải thích Tính, khác với Ngô Trừngdu 

Ngô Trừng cho rằng Tính của thiên địa tồn tại 
trong khí chất, bị khí chất hạn chế khiến cho Tính 
thiên địa bản nhiên bị tổn hại, chỉ có học tập để biến 
đổi khí chất gạt bỏ Khí khí chất không trong không 
đẹp mới có thể bảo toàn Tính của thiên địa. "Khí chất 
tuy bất đồng, nhưng cái thiện của bản chất thì là một 
(thống nhất). Nhưng khí chất không trong không đẹp 
thì bản tính của nó không thể không bị ô nhiễm, cho 
nên người đi học phải dùng công sức chống lại nó mà 
quay trở về Tính của thiên địa, giống như vua Thang, 
vua Vũ đã chống lại nó, chống lại là nói chống lại 
bản thân mà học tập đến mức biến đổi cái khí chất 
không trong, không đẹp, thì Tính của thiên địa tự 
nhiên đầy đủ trong khí chất" (Như trên) (Khí chất 
tuy hữu bất đồng, nhỉ bản tính chi thiện tắc nhất, 
đán khí chất bất thanh bất mỹ giả, kỳ bản tính bất 
miễn hữu sở ô hoại, cố học giả đương dụng phản chỉ 
chi công phản chỉ, như Thang Vũ phản chỉ dã. Phản 
vị phản chỉ vu thân nhỉ học yên, dĩ chí biến hóa kỳ 
bất thanh bất mỹ chỉ khí chất, tắc thiên địa chỉ tính 
hỗn nhiên toàn bị cụ vu khí chất chỉ trung). Cái gọi 
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là giỏi quay lại, là thông qua học tập hậu thiên, khắc 
phục các thứ thiên lệch sai lạc của khí chất để khôi 
phục bản tính tốt lành. 


IIL Nhân nghĩa lễ trí có đủ 
trong nhất tâm thì gọi là Tính 


Ngô Trừng cho rằng nhân nghĩa lễ trí có đủ trong 
nhất tâm (tâm thống nhất) thì gọi là Tính, luận bàn 
về quan hệ Tâm Tính. "Đức của con người, cái gì là 
thiện? Nhân nghĩa lễ trí có đủ trong nhất tâm thì gọi 
là Tính vậy" (Thiện lạc đường hý; Ngô Văn Chính tập 
quyển 43) (Nhân chỉ đức thục vi thiện? Nhân nghĩa 
lễ trí bị cụ nhất tâm nhi vị chỉ tính giả dã). Nhân 
nghĩa lễ trí vốn là nội hàm của Tính, Ngô Trùng đem 
chúng liên hệ với Tâm, cho rằng Tâm Tính không rời 
nhau, rời Tâm thì không gọi là Tính. 


Trong hệ thống triết học Ngô Trùng, Nhân vừa là 
nội hàm của Tính, lại vừa là phạm trù bản thể ngang 
hàng với Tính. "Cái mà vật bẩm thụ để sinh là Tính, 
được Tính đó gọi là Đức, có đủ trong Tâm là Nhân, 
thống lĩnh thiên địa vạn vật là Thái cực" (Vô cực thái 
cực thuyết; Ngô Văn Chính tập quyền 4) (Vật thụ dĩ 
sinh viết tính, đắc thủ tính viết đức, cụ vu tâm viết 
nhân, thiên địa vạn vật chi thống hội viết thái cực). 
Tính với Nhân xếp ngang hàng, Nhân lại tương thông 
với Tâm, chứng tỏ Tính và Nhân không thể tồn tại 
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độc lập tách rời Tâm. Tiến lên một bước nữa Ngô 
Trìng đánh đồng Nhân với Tâm, Nhân tức là Tâm, 
Tâm tức là Nhân. "Nhân là nhân tâm (tâm của người) 
mất cái đó đi thì không lấy gì làm người" (Nhạc lộc 
thư uiện trùng tu ký; Ngô Văn Chính tập quyển 37) 
(Nhân, nhân tâm đã, thất thử tắc vô dĩ vì nhân). Lấy 
Nhân làm Tâm túc lấy Tính làm Tâm. Điều đó 
khuynh hướng về Tâm học của Lục Cửu Uyên và khác 
rõ rệt với Chu H. 

Ngô Trừng có khuynh hướng Tâm học rõ rệt. 
Trong vấn đề quan hệ Tâm Tính, ông lại còn cho rằng 
Tính của ngũ thường được ở Tâm, Tính phát sinh từ 
Tâm. "Ngũ thường là đạo lý của muôn điều thiện, đều 
là ta được ở Tâm cả" (Dương Môn Dương Đúc tự 
thuyết; Ngô Văn Chính tập quyền 8) (Ngũ thường, vạn 
thiện chỉ lý, giai ngô chỉ đắc vu tâm giả). Tính của 
ngũ thường tức Lý của vạn thiện, bắt nguồn từ Tâm, 
cuối cùng lấy Tâm làm bản nguyên vũ trụ. Nhưng 
khuynh hướng Tâm học của Ngô Trừng có chỗ bất 
đồng với Tâm học của Lục Củu Uyên, ông mỏ rộng 
phạm vi Tâm học, không những triết học Lý chủ thể 
là tâm học mà Tâm, Đạo tương thông, phàm những 
người theo đạo của thánh nhân Nho gia và học thuyết 
của họ đều là Tâm học. "Tâm đó là cái người người 
đều có như nhau, quay về tìm trong thân của họ thì 
tức là cái đó. Lấy Tâm làm học thuyết không phải 
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riêng cho Lực Cửu Uyên, vua Nghiêu, vua Thuấn, vua 
Vũ, vua Thang, vua Văn, vua Vũ, Chu công, Không 
Tử, Nhan Hồi, Tăng Tủ, Tủ Tư, Mạnh Tủ cho đến các 
ông Thiệu Ưng, Chu Hi, Trương Tải, Trình Hạo, Trình 
Di, không ai không như thế. Cho nên riêng gọi học 
thuyết Lục Cửu Uyên là cái học về bản tâm là không 
biết đạo của thánh nhân vậy. Đạo của thánh nhân 
Ứng tiếp thù tạc thiên biến vạn hóa không một cái gì 
không phải là phát kiến của bản tâm, " (Tiên thành 
bản tâm lầu ký; Ngô Văn Chính tập quyền 48) (Thủ 
tâm dã nhân nhân sở đồng hữu, phản cầu chư thân 
tức thử nhi thị. Dĩ tâm nhi học, phi đặc Lục Tủ vi 
nhiên, Nghiêu Thuấn Vũ Thang Văn Vũ Chu Khổng 
Nhan Tăng Tư Manh, di đãi chí Thiệu Chu Trương 
Trình chư tử, cái mạc bất nhiên. Cố độc chỉ Lục Tử 
chỉ học vi bản tâm chỉ học giả, phi trì thánh nhân 
chi đạo giả dã. Thánh nhân chi đạo, ứng tiếp thù tạc 
thiên biến vạn hóa, vô nhất nhi phi bản tâm chỉ phát 
kiến). Như vậy đã đem "đạo thống" Nho gia (toàn bộ 
hệ thống Nho gia) quy vào Tâm học, Đạo thành phát 
kiến của bản tâm, Đạo ở trong phạm vi Tâm, về mặt 
lôgic nhất trí với tư tưởng Tính ngũ thường được ở 
Tâm của ông. Ngô Trừng vừa đề cao Tâm học, vừa 
mở rộng nội hàm Tâm học, đó là chiết trung tư tưởng 
Lục Cửu Uyên, Chu Hi, có màu sắc điều hòa học thuật 
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của hai nhà Lục - Chu, phản ánh đặc điểm luận Tính 
của đời Nguyên. 


TIẾT 3: TƯ TƯỞNG TÍNH LÀ LÝ CỦA ÂM DƯƠNG 
CỦA LA KHÂM THUẬN 


La Khâm Thuận (1465 - 1547) là nhà triết học Lý 
khách thể nổi tiếng đời Minh. Ông cho rằng Tính là 
sinh lýẤ® con người, cuối cùng tùy thuộc Khí, Tính 
hình thành trong sinh hoạt phòng the của vợ chồng. 
Tính tất có Dục, Dục là thiên tính không thể trì khử. 
Ông dùng Lý nhất phân thù (Lý thống nhất phân chia 
thành khác nhau) để luận bàn Tính. Lý nhất chỉ Tính 
bẩm thụ nguyên sơ; phân thù chỉ Tính trừu tượng 
(Lý nhất) biểu hiện thông qua nhân tính vật tính cụ 
thể. Do Tính là Lý của âm dương bắt nguồn từ Khí 
của âm dương, cho nên La Khâm Thuận phản đối chia 
Tính thành Tính của thiên mệnh và Tính của khí 
chất. Về Tâm Tính thì ông phê phán Tính vi nhát, 
Tâm tức Tính của Tâm học Lục - Vương (Lục Cửu 
Uyên và Vương Dương Minh), nhấn mạnh phân biệt 
Tâm Tính. Tâm Tính luận của ông tuy có mặt thiên 
về tư tưởng Chu Hi, nhưng xét về bản nguyên thì 
khác biệt với Chu Hi. 

(a). Sinh lý là cái lý của sinh. Theo giải thích của tác giả tiếp 
theo đây - ND. 
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L. Tính là sinh lý con người 


1. Tính là Lý của âm dương. "Phàm bẩm phú hình 
thể ở giữa trời đất, đồng nhất Khí của âm dương để 
thành hình thể, đồng nhất Lý của âm dương để làm 
Tính. Cái hữu tri, cái vô tri đều tì một gốc mà ra" 
(Khốn trì ký tục quyển thượng) (Phàm phú hình vu 
lưỡng gian giả, đồng nhất âm dương chỉ khí dĩ thành 
hình, đồng nhất âm dương chỉ lý đi vi tính. Hữu tri 
vô tri, vô phi xuất vu nhất bản). Vạn vật trong khoảng 
trời đất đều lấy Khí của âm dương làm căn cứ tồn 
tại, vạn vật do Khí của âm dương mà thành hình thể, 
lấy Lý của âm dương để thành Tính, Tính tức Lý của 
âm dương, tức là quy luật và thuộc tính của Khí của 
âm đương, cũng có nghĩa là, Tính là thuộc tính và 
quy luật vốn có của bản thân sự vật do Khí của âm 
dương sản sinh ra. 

La Khâm Thuận cho rằng "Tính là sinh lý con 
người" (Khốn trị ký quyển thượng) (Tính giả, nhân 
chi sinh lý). Sinh lý của con người chỉ trên cơ sở "Sinh 
chi vị Tính" (Sinh gọi là Tính) lấy cái lý của sinh làm 
Tính. Sinh bắt nguồn từ Khí, Lý của nó "phải nhận 
biết từ Khí" (Khốn tri ký quyển hạ) (tu tựu khí thượng 
nhận thủ), cuối cùng Tính tùy thuộc Khí. 

2. Tính hình thành trong giao hợp của uợ chồng. 
Xét ngọn nguồn của Tính thì thấy Tính bắt nguồn từ 
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trong sinh hóa của sinh hoạt vợ chồng. "Vợ chồng ngủ 
với nhau là nguồn của sinh sinh hóa hóa (sinh ra 
con), Tính của thiên mệnh từ đó mới hình thành, đạo 
theo Tính mới tì đó mà ra. Cái nổi bật nhất trong 
thiên hạ gốc thật ở cái cực tỉnh vi" (Khốn trị ký quyển 
thượng) (Cái phu phụ cư thất, nãi sinh sinh hóa hóa 
chỉ nguyên, thiên mệnh chi tính vu thị hồ thành, suất 
tính chỉ đạo vu thị hồ xuất. Thiên hạ chỉ chí hiển 
giả, thực căn vu chí vị đã). Đem Tính xây dựng trên 
cơ sở bản năng sinh lý của con người và nhu cầu sinh 
hoạt vật chất; từ bản nguyên luận chứng rằng thuộc 
tính đạo đức là một loại điều tiết dục vọng sinh lý và 
sinh hoạt vật chất của con người, vạch ra quan hệ 
giữa đạo đức với dục vọng vật chất, bài trù tính tiên 
thiên của bản chất đạo đức. 

Do đó, La Khâm Thuận phê phán Phật giáo nói 
Tính mà thoát ly nguồn sinh sôi, trốn tránh sinh hoạt 
gia đình "Những điều thánh hiền nói không điều nào 
không là sự thực. Họ Thích (Phật giáo) đã cắt đứt 
gốc, tuyệt diệt nguồn sinh sôi, mà lại còn nhao nhao 
tự cho là Tính, Tính là cái gì vậy?" (Như trên) (Thánh 
hiền sở ngôn vô phi sự thực. Thích thị ký đoạn kỳ 
căn, hóa sinh chỉ nguyên tuyệt hbĩ, do nhao nhao nhiên 
tự đi vi tính, tính quả hà vật đã tai?). Tính mà các 
bậc thánh hiền Nho gia nói gốc từ sự thực sinh hoạt 
hàng ngày của con người, Tính với sự thực không rời 
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nhau. Phật giáo theo chủ nghĩa xuất thế đã cắt đứt 
cội nguồn của nó, Tính thoát ly sình hoạt vợ chồng. 
Loại Tính tuyệt đường hóa sinh thoát ly sinh lý con 
người chẳng qua chỉ là một loại Giác trừu tượng chứ 
không phải cái Lý nhân sinh "Cái mà Phật giáo gọi 
là Tính là Giác. Cái mà nhà Nho ta gọi là Tính là 
Lý. Hay đỏ không cần chờ phải nói nữa. Người và vật 
sinh ra không thể không có Lý đó và cũng không thể 
không có Giác đó" (Khốn trí ký quyển hạ) (Phật thị 
chi sở dĩ vị tính giả, giác; ngô nho chỉ sở vị tính giả, 
lý. Đắc thất chi tế, vô đãi ngôn hĩ. Nhiên nhân vật 
chi sinh, mạc bất hữu thử lý, diệc mạc bất hữu thử 
giác). Lý bắt nguồn từ Khí âm dương khác với Giác 
của nhân sinh, Lý và Giác tuy đều xây dựng trên cơ 
sở của Sinh của con người, nhưng lại là sự khác biệt 
của Tính với Tâm. Phật giáo nói Tính thoát ly nguồn 
hóa sinh, thoát ly sinh lý con người, cho nên Tính đó 
không phải là Tính, cũng không phải là Lý, chỉ là 
Giác, hoàn toàn khác với Nho gia lấy sinh lý con người 
nói Tính. 

Tuy lấy Lý nói Tính, phản đối Phật giáo lấy Giác 
nói Tính, nhưng La Khâm Thuận nói Lý khác với Lý 
“Tính tức Lý" của Trình-Chu. "Lý đúng ra là cái gì? 
Khắp trời đất suốt cổ kim không gì khác là nhất Khí 
mà thôi... Có cái không biết vì sao cái đó tự nhiên 
như nhiên vậy, thì đó tức là cái gọi là Lý" (Khốn trí 
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ký quyển thượng) (Lý quả hà vật dã tai? Cái thông 
thiên địa, hoàn cổ kim, vô phi nhất khí nhi dĩ... Hữu 
mạc tri kỳ sở đi nhiên nhỉ nhiên, thị tức sở vị ly đã). 
Lý là quy luật tồn tại tự nhiên nhi nhiên trong Khí, 
Khí là bản thể vũ trụ, Lý tùy thuộc Khí, như vậy 
khác với Trình - Chu lấy Lý làm bản thể, Tính tức 
Lý. Không nhận thấy sự khác biệt đó thì đễ lẫn lộn 
tư tưởng La Khâm Thuận cho Tính là Lý của âm 
dương, Tính là sinh lý của con người với tư tưởng 
Trình - Chu "Tính tức Lý". 

3. Tính tất có Dục. La Khâm Thuận cho Dục là 
nội hàm và bản năng cố hữu của Tính. "Tính tất có 
Dục, đó không phải là do con người mà do trời" (Khốn 
trí ký tam tục) (Phù tính tất hữu dục, phi nhân dã, 
thiên dã). Ông cho rằng dục vọng là thiên tính, người 
nào cũng không tránh khỏi, cho nên không nên trù 
khủ nhân dục. Đó là phủ định "bảo tồn thiên lý trù 
khử nhân dục" của Trình - Chu. Nhưng ông cũng 
phản đối buông thả Dục. "Đã nói là của trời, sao lại 
có thể trừ khử nó! Dục có tiết chế hay không tiết chế 
thì không phải là trời mà là người, có thể buông thả 
chăng?!" (Như trên) (Ký viết thiên hĩ, kỳ khả khứ hồi 
dục chỉ hữu tiết vô tiết, phi thiên dã, nhân đã, kỳ 
khả túng hồ!). Cần phải tiết chế nhân dục. "Con người 
có Dục, vốn tì trời mà ra, đó là tất nhiên chứ không 
tự ta, lại tất nhiên mà không thể thay đổi được. Cho 
nên cái không phải tự ta mà hợp với nguyên tắc đương 
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nhiên, sao lại nói là chẳng thiện? Chỉ người nào tình 
cảm buông thả dục mà không biết quay lại (bản tính) 
thì là ác. Đa số tiên Nho thường nói "trừ bỏ nhân 
dục", "ngăn cấm nhân dục", đó là đề phòng buông thả 
vậy, cho nên không thể không nghiêm, nhưng ngữ khí 
tựa hồ hơi quá nặng. Dục hỉ nộ ai lạc đều là cái vốn 
có của Tính, làm sao lại trừ bỏ bỉ nộ ai lạc? " (Khốn 
trí kỷ quyển hạ) (Phù nhân chỉ hữu dục, cố xuất vu 
thiên, cái hữu tất nhiên nhi bất dung kỷ, thả hữu 
đương nhiên nhi bất khả dịch giả. Vu kỳ sở bất dung 
kỹ giả nhi giai hợp hồ đương nhiên chi tắc, phù an 
vãng nhỉ phi thiện hồ? Duy kỳ tư tình túng dục nhi 
bất tri phản, tư vi ác nhĩ. Tiên nho đã dĩ "khứ nhân 
đục", "át nhân dục" vi ngôn, cái sở dĩ phòng kỳ lưu 
lưu giả, bất đắc bất nghiêm, đán ngữ ý tự hồ thiên 
trọng. Phù dục dữ hỉ nộ ai lạc, giai tính chi sở hữu 
giả, hỉ nộ ai lạc hựu khả khứ hồ?). Tính thiện hay ác 
là do điều tiết Dục như thế nào, khiến cho Dục phù 
hợp với nguyên tắc đương nhiên thì là thiện; buông 
thả tình cảm dục vọng thì là ác. Nhưng nhấn mạnh 
quá mức "trừ nhân dục", "ngăn cấm nhân dục" thì lại 
là lệch lạc. Cho nên La Khâm Thuận chủ trương cần 
phải khẳng định đầy đủ dục vọng và tình cảm hỉ nộ 
al lạc của con người, không được mạt sát. Tư tưởng 
"Tính tất có dục" của La Khâm Thuận đương thời có 
ý nghĩa thời đại. 
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II Lấy Lý nhất phân thù luận bàn Tính 


Đặc điểm luận Tính của La Khâm Thuận là dùng 
"Lý nhất phân thù" (Lý thống nhất phân chia thành 
nhiều cái khác nhau) để luận bàn Tính và dùng "Khí 
thượng nhận Lý" (nhận thức Lý trên Kh? để cải biến 
"Lý nhất phân thù" của Trình - Chu, nhấn mạnh Tính 
là Lý của âm dương, khi mới thụ Khí lh "Lý nhất", 
sau khi thành hình thì mới chia thành vạn thù (nhiều 
hình thể khác nhau), Lý nhất tồn tại trong phân thù 
(cái cụ thể khác nhau phân chia tì Lý nhất). 


La Khâm Thuận tổng kết lý luận Tính thời trước, 
cho rằng "nói về Tính bắt đầu tìi vua Thành Thang" 
(Khốn trí ký quyển thượng) (ngôn tính tự Thành 
Thang thủy), vua Thuấn chưa từng nói đến Tính, 
Khổng Tử nói "Tính tương cận", Tử Tư thuật lại mà 
nói "thiên mệnh gọi là Tính, theo Tính gọi là Đạo", 
về sau Mạnh Tử nêu ra thuyết "Tính thiện", "phànm 
thánh hiền đời xưa nói về Tính chẳng qua như thế" 
(Như trên) (Phàm cổ thánh hiền chi ngôn tính, bất 
quá như thử). Từ Cáo Tử về sau "không ai có ý kiến 
sáng sủa hơn", "chưa ai có thể thống nhất các thuyết". 
Đến thời Tống xuất hiện các ông Trương Tải, Trình 
Hạo, Trình Di, Chu Hi đề xuất phân biệt Tính của 
thiên mệnh và Tính của khí chất, tuy nhiên chỉ là họ 
đã "tham khảo ý kiến Khổng Tủ, Mạnh Tủ, ứng 
nghiệm chúng vào nhân tình", cho nên thuyết của họ 
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hoàn bị, nhưng lại nói "một Tính hai tên gọi" khiến 
cho học giả nghỉ ngờ, cuối cùng không hiểu được, bàn 
luận phân vân cho đến nay vẫn chưa dứt trong thiên 
hạ, thật là kỳ quái" (Như trên) Ctham chỉ Khổng 
Mạnh, nghiệm chi nhân tình", kỳ thuyết đại bị, đán 
kỳ luận tính, "nhất tính nhi lưỡng danh", sử học giả 
chi hoặc, chung mạc chỉ giải, tắc phân phân chỉ luận, 
chí kim bất tuyệt vu thiên bạ, diệc hề quái tai). Để 
tiêu trừ nghi hoặc của học giả. La Khâm Thuận ngày 
đêm trăn trỏ lặng lẽ suy nghĩ sâu sắc "trải qua nhiều 
năm bỗng đột nhiên bừng tỉnh", bèn nhận ra rằng 
"Kỳ diệu của Tính mệnh không ngoài bốn chữ Lý nhất 
phân thù, đơn gian mà tường tận, cô đọng mà thông 
suốt tất cả, ban đầu không khiên cưỡng sắp đặt, tự 
nhận thấy không thể nào thay đổi được" (Như trên) 
(Tính mệnh chi diệu, vô xuất lý nhất phân thù tứ tự, 
giản nhỉ tận, ước nhi vô sở bất thông, sơ bất giả vu 
khiên hợp an bài, tự xác hồ kỳ bất khả dịch đã). Cái 
gọi là Lý nhất cũng tức là Tính nhất, Tính là bản 
chất và quy luật phổ biến của người và vật, khi chúng 
mới thụ khí mà sinh ra thì là Nhất. "Sau khi thành 
hình, thì chúng phân chia ra, tất khác nhau. Chúng 
phân chia thành khác nhau há không phải là Lý của 
tự nhiên, cái Nhất của Lý nằm trong cái phân thù. 
Đó là cái kỳ diệu của Tính mệnh" (Như trên) (Thành 
hình chỉ hậu, kỳ phân tắc thù. Kỳ phân chỉ thù, mạc 
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phi tự nhiên chi lý, kỳ lý chi nhất, thường tại phân 
thù chi trung. Thử sở dĩ vi tính mệnh chi diệu dã). 
Sau khi người và vật thành hình thì Khí khác mà Lý 
cũng phân thù. Cái Lý phân thù đó thành ra quy luật 
cụ thể của sự vật, nó tự nhiên như nhiên. Lý nhất 
tồn tại trong phân thù, Tính tồn tại trong sự vật cụ 
thể. Quy luật phổ biến của người và vật tức thuộc 
tính bản chất trừu tượng thông qua Tính của người 
và vật cụ thể mà biểu hiện ra, đó là cái gọi là sự kỳ 
diệu của tính mệnh. 

La Khâm Thuận cho rằng: "Đã nói Tính của thiên 
mệnh thì đã là nói Khí chất rồi" (Như trên) (Đán viết 
thiên mệnh chỉ tính, cố dĩ tựu khí chất chỉ ngôn chỉ 
h?. Ông phản đối chia Tính thành Tính của thiên 
mệnh và Tính của khí chất, "Một Tính mà hai tên 
gọi, đó là đối ngôn khí chất với thiên mệnh, cách nói 
đó nói cho cùng không đầy đủ" (Như trên) (Nhất tính 
nhi lưỡng ngôn, thả dĩ khí chất dữ thiên mệnh đối 
ngôn, ngữ chung vị oánh). Ông phê phán quan điểm 
của Chu Hi "Tính của khí chất tức thể vẹn toàn của 
Thái cực rơi vào trong khí chất", vạch ra rằng "Nếu 
đã nói "rơi" thì Lý Khí không thể không nứt nẻ. Duy 
chỉ lấy Lý nhất phân thù che nó đi thì không gì không 
thông" (Như trên) (Khí chất chi tính, tức thái cực toàn 
thể đọa tại khí chất chỉ trung... Phù ký dĩ "đọa" ngôn, 
lý khí bất dung vô há phùng hĩ. Duy đi lý nhất phân 
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thù tế chi, tự vô vãng nhi bất thông). Chu Hi chia 
hai Lý khí, Tính khí không phù hợp với tư tưởng "Lý 
phải được nhận biết trên Khí" và Tính là Lý của âm 
dương. Chỉ có dùng Lý nhất phân thù để luận Tính 
thì mới không gì không thông. Cái gọi là Lý nhất 
phân thù của ông lấy Khí làm đầu nguồn còn Lý nhất 
phân thù của Trình - Chu thì lấy Lý làm bản thể, đó 
là cái khác nhau trong giải thích lý luận của hai bên. 
"Thiên mệnh gọi là Tính là nói nguyên sơ khi thụ 
Khí, theo Tính gọi là Đạo là nói sau khi thành Tính. 
Khi hình chất đã thành, con người bèn theo Tính của 
con người mà thành Đạo của con người; vật thì theo 
Tính của vật mà thành Đạo của vật" (Như trên) 
(Thiên mệnh chỉ vị tính, tự kỳ thụ khí chi sơ ngôn 
dã; suất tính chỉ vị đạo, tự kỳ thành tính chi hậu 
ngôn đã. Cái hình chất ký thành, nhân tắc suất kỳ 
nhân chỉ tính, nhi vi nhân chi đạo; vật tắc suất kỳ 
vật chi tính, nhi vi vật chỉ đạo). Ông cho rằng "theo 
đó mà luận Tính, thì tự nhiên không cần lập hai tên 
gọi thiên mệnh, khí chất" (Như trên) (trì thử dĩ luận 
tính, tự bất tu lập thiên mệnh, khí chất chỉ lưỡng 
danh). Hiểu rõ "Lý nhất" xuất ra tù Khí, tức Tính 
xuất ra từ Khí Sau khi Tính trừữu tượng đã thông 
qua Tính của người và vật cụ thể mà biểu hiện ra, 
thì không còn cần chia Tính thành Tính của thiên 
mệnh và Tính của khí chất nữa. 
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LH. Tâm Tính luận 


Tâm Tính luận là nội dung trọng yếu lý luận Tính 
của La Khâm Thuận, cũng thể hiện đặc điểm triết 
học của ông. 


1. Tâm Tính khác nhơu. La Khâm Thuận cho rằng 
Tâm với Tính vìia lên hệ vừa khác biệt nhau. Về mặt 
liên hệ "Trừ bỏ Tâm thì không có Tính, tri bỏ Tính 
thì không có Tâm" (Khốn tri ký quyển hạ) (Trừ khước 
tâm tức vô tính, trừ khước tính tức vô tâm). Tâm 
Tính không rời nhau, không Tính Tâm thì không tồn 
tại nữa. "Tính là sở hữu của Tâm, cho nên nếu không 
biết Tính thì không thể tận Tâm" (Khốn trí biến 
quyến thượng) (Tâm chỉ sở hữu vị chỉ tính, cố phi tri 
tính tắc vô dĩ tận tâm). Biết Tính là tiền đề tận Tâm, 
Tính tồn tại trong Tâm, Tâm Tính liên hệ với nhau. 


Về mặt khác biệt, "Tâm là thần minh của con 
người. Tính là sinh lý của con người (cái lý của Sinh 
con người). Chỗ tồn tại của Lý là Tâm, cái sở hữu của 
Tâm là Tính, không thể lẫn lộn làm một... Đó là sự 
phân biệt Tâm với Tính, hai cái đó nguyên sơ không 
rời nhau mà thực không thể lẫn lộn. Tỉnh vi của tỉnh 
vị mới thấy được chân lý đó. Người nào nhận thức 
Tâm là Tính thì đó là cái gọi là sai một l đi một 
dặm” (Như trên) (Phù tâm giả, nhân chi thần mình: 
tính giả, nhân chi sinh lý. Lý chỉ sỏ tại vị chỉ tâm, 
tâm chi sở hữu vị chỉ tính, bất khả hỗn nhi vi nhất 
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dã... Thử tâm tính chi biện dã, nhị giả sơ bất tương 
li nhỉ thực bất dung tương hỗn. Tính chỉ hựu tỉnh, 
nãi kiến kỳ chân. Kỳ hoặc nhận tâm di vi tính, chân 
sở vị hào li nhi mậu thiên lý giả hì). Tâm là thần 
minh của con người, Tính là sinh lý con người. Tuy 
rằng thần minh với sinh lý, Tâm với Tính không thể 
chia cắt với nhau, hơn nữa hợp thành nhân tính; 
nhưng nếu lẫn lộn Tâm Tính, cho Tâm là Tính thì 
sai một ]i đi một dặm... "Tâm con người có Giác, Đạo 
thể vô vi" (Như trên) (Nhân tâm bữu giác, đạo thể 
vô vi), một cái (Tâm) thì có tư duy chủ quan, một cái 
(Đạo) thì tự nhiên vô vi, chỉ cần "tiếp nhận chín chắn 
hai câu đó thì có thể thấy Tâm Tính khác nhau" (Như 
trên) (Thục vị thử nhị ngôn, diệc khả dĩ kiến tâm tính 
chỉ biệt b7). Sự khác biệt Tâm Tính biểu hiện ở: "Chân 
của thiên tính là bản thể của nó, sáng suốt tự nhiên 
là diệu dụng của nó. Thiên tính chính là cái khi mới 
thụ sinh, sáng suốt phát ra sau khi sinh. Có Thể tất 
có Dụng, nhưng Dụng không thể dùng làm Thể". 
(Khốn trì ký phục lục. Đáp Âu Dương Thiếu Tư Thành 
Sùng nhất) (Cái thiên tính chỉ chân, nãi kỳ bản thể, 
minh giác tự nhiên, nãi kỳ diệu dụng. Thiên tính 
chính vu thụ sinh chỉ sơ, minh giác phát vu ký sinh 
chỉ hậu. Hữu thể tất hữu dụng, nhì dụng bất khả dĩ 
vi thể dã). Tính là Thể, Tâm mình giác là Dụng, Tính 
sản sinh tì khi mới thụ sinh, Tâm phát sinh sau 
Tính. Có Tính tất có Tâm, nhưng cái Dụng của Tâm 
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không thể dùng làm Thể của Tính. "Tâm sở di linh 
vì có Tính, không gọi Tính tức là lính... Phải phân 
biệt khách với chủ, đó là tự nhiên của Lý vậy" (Khốn 
trí bhý phụ lục. Phúc Trương Dũng Xuyên Thiếu Tế) 
(Cái tâm chỉ sở đĩ linh giả, dĩ hữu tính yên, bất vị 
tính tức linh dã... Phù tân chủ chi phân, nãi kỳ lý 
chí tự nhiên). Lấy Tính làm chủ, lấy Tâm làm khách, 
Tính chi phối Tâm, nhưng không thể gọi Tính tức 
Tâm. 

9. Phê phán tâm học của Phật giáo uà Lục - Vương. 
La Khâm Thuận phê phán tâm học của Phật giáo và 
Lục - Vương (Lục Cửu Uyên và Vương Dương Minh), 
mà hấp thu học thuyết Chu Hi, ông lấy vấn đề Tâm 
Tính có khác nhau hay không để phân biệt học thuyết 
Chu Hi với học thuyết Lục Cửu Uyên. Khi ông hồi cố 
lại quá trình chuyển biến tư tưởng của mình, ông nói 
"Ban đầu biết những kiến giải đời trước là về cái diệu 
kỳ của Tâm hư linh chứ không phải là Lý của Tính. 
Từ đó mà nghiền ngẫm nghiên cứu thể nhận ngày lại 
ngày, trải qua mấy chục năm, dụng tâm rất khổ. Khi 
đến tuổi 60 mới thấy rõ chân lý của Tâm Tính và mới 
xác lập lòng tin của mình. Học thuyết của Chu Hi với 
của Lục Cửu Uyên mới có thể biện giải được đâu là 
chỗ hay tốt đâu là chỗ đở kém" (Khốn tri ký quyển 
hạ) (Thủy tri tiền sở kiến giả, nãi tâm tư linh chỉ 
điệu, nhi phi tính chỉ lý dã. Tự thử nghiên ma thể 
nhận, nhật phục nhất nhật, tích số thập niên, dụng 
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tâm thậm khổ. Niên thùy lục thập, thủy liễu nhiên 
hữu kiến hồ tâm tính chỉ chân, nhi xác hồ hữu đi tự 
tín. Chu Lục chi học, vu thị hồ cẩn đắc biện chỉ, lương 
điệc độn hƒ. Khi trước ông theo đạo Phật, thì ông 
hiểu cái gọi là Tính chẳng qua là Tâm hư linh. Đến 
năm 60 tuổi mới hiểu rõ đạo lý chân chính của Tâm 
Tính, đó là Tâm Tính khác nhau, Tính là Lý, Tâm là 
Giác. Sự khác biệt của Chu, Lục là xem Tâm Tính 
khác nhau hay Tâm Tính là một. 

Xuất phát từ quan điểm Tâm Tính khác nhau, La 
Khâm Thuận phê phán tâm học của Phật giáo và của 
Lục - Vương. "Nhà Phật có thấy ở Tâm, không thấy 
ở Tính. Tượng Sơn (Vương Thủ Nhân) cũng vậy, cái 
gọi là chí đạo của họ đều không xuất ra tì sự kỳ diệu 
của linh giác... Lấy linh giác làm chí đạo, đó là gốc 
bệnh của họ" (Khốn trí ký phụ lục. Đáp Doãn Như 
đệ) (Phật thị hữu kiến vu tâm, vô kiến vu tính, Tượng 
Sơn diệc nhiên, kỳ sở vị chí đạo, giai bất xuất hồ linh 
giác chi diệu... Cái dĩ linh giác vi chí đạo, nãi kỳ bệnh 
căn). Chỉ thấy Tâm không thấy Tính, lẫn lộn Tâm 
Tính làm một, lấy Tâm làm Tính, cái gọi là Tâm là 
tri giác của Tâm. Trong TYuyền tập lục, Vương Thủ 
Nhân nói "tri giác là Tính (Khốn trí ký tục quyển 
thượng) (giai dĩ tri giác vi tính), chứ không phải lấy 
Lý làm Tính, tương đồng với Phật giáo lấy Giác làm 
Tính. 


646 


La Khâm Thuận lại còn dẫn lời Chu học phê phán 
Lục học rằng "bấy giờ có người bàn luận về nó đã nói 
rằng "ngoài một câu trước tiên phải xác lập cái lớn 
đã ra thì chẳng có gì hay ho cả"" (Khốn trì ký quyển 
hạ) (thời hữu nghị chỉ giả vân, trừ liễu tiên lập hồ 
kỳ đại giả nhất cú, toàn vô kỹ lưỡng), "Chu Tử xem 
Tượng Sơn (Vương Thủ Nhân) là thiền học, kiến giải 
của ông sâu sắc vậy" (Như trên) (Chu Tủ mục Tượng 
Sơn vi thiền học, cái kỳ kiến thẩm hĩ). Điều đó chứng 
minh về phương điện Tâm Tính luận thì La Khâm 
Thuận có một số chỗ tương đồng nhất định với Chu 
Hi. 

3. Những dị dồng uề Tâm Tính luận uới Chu HỈ. 
Trong quá trình phê phán tâm học của Phật giáo và 
của Lục - Vương, La Khâm Thuận hấp thu một số 
điểm trong tư tưởng Tâm Tính luận của Chu Hi. Điều 
đó biểu hiện chủ yếu ở chỗ ông tán thành lập luận 
Tâm Tính khác nhau mà có liên hệ với nhau của Chu 
Hi. Đó là điểm tương đồng của ông với Chu Hi về 
Tâm Tính luận. Về vấn đề đó, Hoàng Tông Hi bình 
luận rằng: "Tiên sinh (tức La Khâm Thuận) nói về 
Lý Khí thì bất đồng với Chu Tử, nhưng nói về Tâm 
Tính thì tương đồng với Chu Tủ, cho nên không thể 
tự mình thống nhất học thuyết của mình" (Minh Nho 
học án quyền 47) (Tiên sinh chỉ ngôn lý khí, bất đồng 
vu Chu Tử, nhi ngôn tâm tính tắc dữ Chu Tử đồng, 
cố bất năng tự nhất kỳ thuyết nhì). Lời bình luận này 
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đã thấy chỗ tương đồng của La Khâm Thuận với Chu 
Hi về Tâm Tính luận, nhưng chưa thấy chỗ bất đồng 
về Tâm Tính luận cho nên lời nói đó thiên lệch. 

Sự khác biệt về Tâm Tính luận, về mặt bản 
nguyên mà nói, Tính của La Khâm Thuận là Lý của 
âm dương, tùy thuộc Khí, còn Tâm là thể hiện "cái 
thần không lường được của âm dương" (Khốn tri bý 
tục quyển thượng) (âm dương bất trắc chỉ thần), cuối 
cùng lấy Khí của âm dương làm căn cứ của tồn tại. 
Tính của Chu Hi tức là Lý, Tính là bản thể vũ trụ, 
Khí do Tính phái sinh mà ra; Tâm dù có liên hệ với 
Khí của hư linh, nhưng cuối cùng Tâm lấy Lý làm 
căn cứ tồn tại; có được Lý của tri giác mới có Khí của 
trì giác, Lý hợp với Khí mới có Tâm của tri giác. 

Xét về mối liên hệ Tâm với Tính, La Khâm Thuận 
cho rằng Tính là Thể, Tâm là Dụng; Tính có trước, 
Tâm có sau; Tính là chủ, Tâm là khách. Điều đó khác 
rất xa với tư tưởng của Chu Hi là Tính thể, Tình 
dụng, Tâm thống, Tính Tình, Tâm làm chủ Tính Tình. 
Tính thể, Tâm dụng của Hồ Hoằng đã bị Chu Hi phê 
phán, mà La Khâm Thuận thì có khuynh hướng thiên 
về Hồ Hoằng, đó là chỗ bất đồng rõ ràng của La Khâm 
Thuận với Chu Hi. 


Ngoài ra, La Khâm Thuận trực tiếp đánh đồng 
Đạo Tâm với Tính, trực tiếp đánh đồng nhân tâm với 
Tình. "Đạo Tâm là Tính, Tính là Thể của Đạo. Nhân 
tâm là Tình, Tình là Dụng của Đạo" (Khốn trì ký phụ 


648 


lục. Đáp Hoàng Quên Khê Á Khanh) (Đạo tâm, tính 
dã, tính giả, đạo chỉ thể, nhân tâm, tình đã, tình giả, 
đạo chỉ dụng). Như vậy khác với Chu Hi vì Chu Hi 
cho rằng Đạo Tâm lấy Nghĩa Lý làm nội dung, bắt 
nguồn tì cái đúng dắn của tính mệnh, nhưng không 
trực tiếp đánh đồng Đạo Tâm với Lý tức Tính; cho 
rằng nhân tâm lấy cái dục của tai mắt làm nội dung, 
sinh từ cái riêng tư của hình khí (khí của hình thể - 
ND), nhưng không trực tiếp đánh đồng nhân tâm với 
dục hoặc Tình. Nguyên nhân của sự khác biệt đó là 
do Chu Hi tuy phân biệt Đạo Tâm với nhân tâm, 
nhưng ông vẫn nhấn mạnh Đạo Tâm với nhân tâm 
không phải là hai tâm, mà chỉ là một tâm; do Đạo 
tâm và nhân tâm đều là Tâm, Tâm khác Tính, cho 
nên không thể đánh đồng Tâm Tính, cũng không thể 
đánh đồng Tâm với Tình. 

Hoàng Tông Hi vạch ra mâu thuẫn giữa Tâm Tính 
luận với Lý Khí luận của La Khâm Thuận bằng cách 
dùng chính lý luận Tính thể, Tâm dụng của La Khâm 
Thuận, cho rằng cách phân tích của La Khâm Thuận 
thiếu tính thuyết phục. Hoàng Tông Hi nói: "Lý luận 
về Tâm Tính của tiên sinh (La Khâm Thuận) rất mâu 
thuần với lý luận Lý Khí của ông. Ở trời là Khí, ỏ 
người là Tâm; ở trời là Lý, ở người là Tính. Lý Khí 
như thế, thì Tâm Tính cũng như thế, quyết không 
khác... Tiên sinh cho rằng "thiên tính chính ở thụ 
sinh nguyên sơ, sáng suốt phát sau khi đã sinh, sáng 
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suốt là Tâm chứ không phải Tính. Đúng như lời đó 
thì Tính thể Tâm dụng"... Rõ ràng trước tiên hình 
thành nhất Tính để làm chủ Tâm đó, không khác gì 
với thuyết "Lý có khả năng sinh ra Khí", lý luận Lý 
Khí của tiên sinh, không phải là rất trái ngược hay 
sao! Lý Khí là Lý Khí, Tâm Tính là Tâm Tính ư? 
Phân tách hai cái đó thì trời và người không thể tương 
thông nữa!" (Minh Nho học nghiệp quyền 47) (Đệ tiên 
sinh chỉ luận tâm tính, pha dữ kỳ luận lý khí tự tương 
mâu thuẫn. Phù tại thiên vi khí giả, tại nhân vi tâm; 
tại thiên vi lý giả, tại nhân vi tính. Lý Khí như thị, 
tắc Tâm Tính diệc như thị, quyết vô dị dã... Tiên sinh 
di vi, "thiên tính chính vu thụ sinh chi sơ, mỉnh giác 
phát vu ký sinh chỉ hậu, minh giác thị tâm nhi phi 
tính". Tín như tư ngôn, tắc tính thể dã, tâm dụng 
dã... Minh minh tiên lập nhất tính, đĩ vi thử tâm chỉ 
chủ, dữ "Lý năng sinh khí" chi thuyết vô dị, vu tiên 
sinh lý khí chi luận, vô nãi đại bội hồ!) Tiền đề lập 
luận của Hoàng Tông Hi phê phán La Khâm Thuận 
là: Ở trời là Khí, ở người là Tâm, ở trời là Lý, ở người 
là Tính, nguyên tắc đó thông dụng cả cho Lý Khí luận 
và Tâm Tính luận. Nhưng tiền đề đó của Hoàng Tông 
Hi lại không phù hợp với tư tưởng La Khâm Thuận. 
Cái mà La Khâm Thuận gọi là Tính lại không phải 
là Lý mà là Lý của âm dương, sinh lý của con người, 
Lý và Tính đều tùy thuộc Khí, lấy Khí làm căn cứ 
tồn tại. Cái mà La Khâm Thuận gọi là Tâm cũng 
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không phải là Khí mà là sự phần ánh "cái thần không 
lường được của âm dương", cũng tùy thuộc Khí. Đó 
là quy định của La Khâm Thuận cho Tính, Lý, Tâm, 
bất đồng rõ rệt với quan điểm tâm học của Hoàng 
Tông Hi, cho nên không thể lấy lý luận Hoàng Tông 
Hi làm cơ sở để phê phán La Khâm Thuận. 

Hoàng Tông Hi phân tích tư tưởng La Khâm 
Thuận cũng không thỏa đáng. Hoàng Tông Hi có ý đồ 
nắm lấy lý luận Tính thể Tâm dụng của La Khâm 
Thuận để vạch ra mâu thuẫn Tâm Tính luận với Lý 
Khí luận của La Khâm Thuận, bèn đem lý luận Tính 
thể Tâm dụng hòa đồng với thuyết "Lý có thể sinh 
Khí" Nhưng như thế là phản lại tư tưởng La Khâm 
Thuận. Cố nhiên La Khâm Thuận có đưa ra tư tưởng 
Tính thể Tâm dụng, cho rằng Tính trước Tâm, Tính 
là chủ, Tâm là khách, nhưng quan hệ Thể Dụng chỉ 
dùng cho Tâm Tính, hạn chế trong phạm vi Tâm Tính 
luận, Tính lại không phải là bản thể toàn vũ trụ, 
cũng không thể làm chủ Khí, mà đúng là quy mật 
phổ biến và thuộc tính của Khí âm dương. Cho nên 
không thể vì La Khâm Thuận cho là Tâm thể Tính 
dụng mà cho là không khác gì thuyết "Lý có thể sinh 
Khí". Huống hồ, Tâm và Tính trong triết học La 
Khâm Thuận đều lấy Khí làm tiền đề tồn tại, Tính 
cũng không phải Lý, không thể tưởng tượng ra có một 
mốt liên hệ tất yếu nào đó giữa quan điểm Lý sinh 
Khí của Trình - Chu với lý luận của La Khâm Thuận 
về Tính thể, Tâm dụng của Tâm Tính tùy thuộc Khí. 
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Tâm Tính luận và Lý Khí luận của La Khâm Thuận 
không mâu thuẫn nhau, mà mỗi lý luận đó có mục 
tiêu riêng. Lý Khí luận bàn về quan hệ giữa Khí của 
bản thể vũ trụ với Lý của quy luật sự vật. Tâm Tính 
luận bàn về quan hệ của Lý của sinh của con người 
với Giác của nhân tâm. Hoàng Tông Hi đánh giá Tâm 
Tính luận La Khâm Thuận mang tính chất phiến diện 
vì đứng trên lập trường Tâm học đơn thuần. 


La Khâm Thuận đứng trên đỉnh cao thời đại đã 
phê phán luận Tính của Trình, Chu, Lục, Vương và 
Phật giáo, dù rằng lý luận của ông cũng không hoàn 
thiện và vẫn mang theo dấu vết của những tư tưởng 
cũ, thể hiện bước giao thời của lịch sử, nhưng vừa 
phê phán Trình - Chu, vừa phê phán Lục - Vương là 
một khuynh hướng tư tưởng nêu gương cho các nhà 
tư tưởng hậu thế. 


TIẾT 4: TƯ TƯỞNG TÍNH LÀ SINH LÝ CỦA TÂM 
CỦA TRẠM NHƯỢC THỦY 


Trạm Nhược Thủy (1466 - 1560) là nhà tâm lý học 
độc đáo đời Minh. Ông cho rằng sinh lý của Tâm gọi 
là Tính, Tính là đạo lý sinh trưởng trong tâm, sản 
sinh ra vạn vật. Tính Khí nhất thể, trong Khí sinh 
ra vật mà cái trung chính tức là Tính; Tính phân 


(a). Sinh lý, trung chính là những thuật ngữ đưới đây tác giả 
sẽ giải thích nội dung triết học - NDH. 
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biệt với Tâm, Khí tuy hai cái này liên hệ mật thiết. 
Nhưng ông cho rằng Tâm với Tính khác nhau; trì giác 
của Tâm không phải là Tính. Ông xuất phát từ Tính 
Khí nhất thể phê phán thuyết Tính Khí chia hai của 
Trình - Chu. Luận Tính của Trạm Nhược Thủy có chỗ 
tương đồng hoặc tương dị với Tâm học, Khí học, đó 
là biểu hiện riêng của tư tưởng của ông. 


L Sinh lý của Tâm là Tính 


Lý luận Tính của Trạm Nhược Thủy liên hệ mật 
thiết với Tâm học của ông. Ông cho rằng Tâm Tính 
phi nhị (không phải hai), Tính là sinh lý của Tâm, 
"Tính là thể thống nhất của trời đất vạn vật. Vũ trụ 
hỗn nhiên, Tính của nó đồng nhất. Tâm cũng không 
lệ ngoại, thể hiện thiên địa vạn vật vậy. Tính là sinh 
lý của Tâm, Tâm Tính phi nhị (Tâm Tính chẳng phải 
hai), giống như hạt thóc, có đủ cái sinh nhưng chưa 
phát, chưa phát thì hỗn nhiên không thể thấy được. 
Đến khi nó phát thì trắc ẩn, hổ thẹn, khiêm nhường, 
thị phi nảy mầm, nhân nghĩa lễ trí từ đó bắt đầu 
phân chia ra, cho nên gọi là bốn mối" (Cơm Tuyền 
bọc án nhất. Tâm tính dồ thuyết; Minh nho học án 
quyển 37 dưới đây cũng như thế) (Tính giả, thiên địa 
vạn vật nhất thể giả dã. Hễn nhiên vũ trụ, kỳ khí 
đồng dã. Tâm đã nhí bất di giả, thể thiên địa vạn vật 
giá dã. Tính đã giả, tâm chi sinh lý dã, tâm tính phi 
nhị dã. Thí chi cốc yên, cụ sinh ý nhỉ vị phát, vị phát 
cố hỗn nhiên nhi bất khả kiến. Cập kỳ phát dã, trắc 
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ấn tu ố từ nhượng thị phi manh yên, nhân nghĩa lễ 
trí tự thủ yên thủy phân hi, cố vị chỉ tứ đoan). Cái 
gọi là sinh lý của Tâm tức là đạo lý sản sinh, sinh 
trưởng vạn vật, đạo lý đó vốn có trong Tâm, tỷ dụ 
như hạt thóc giống, bản thân nó có sẵn cái sinh phát 
dục sinh trưởng, đó là Tính. Khi Tính chưa phát, nó 
tồn tại với tư cách một loại sinh lý, hỗn nhiên không 
thể thấy; khi nó đã phát thì biểu hiện thành Tình 
của bốn mối, Tính của nhân nghĩa lễ trí thông qua 
Tình của bốn mối mà biểu hiện ra. Trạm Nhược Thủy 
cho rằng Tính là bản thể chung của trời đất vạn vật, 
nó ở trong Tâm, là Lý của cái sinh ra vật ở trong 
Tâm, nhưng cái Lý này ở trong trạng thái chưa phát 
và đem mọi sự vật trong vũ trụ bao quát trong Tính. 
"Bốn hướng và trên dưới là "vũ", cổ kim quá khứ 
tương lai là "trụ", mọi sự vật trong vũ trụ là việc 
trong tính phận của nó" (Lập chí thượng; Cách uật 
thông quyến 3). Vạn sự, vạn vật, trời đất trong vũ 
trụ đều bao quát trong Tính của nó. 

Trạm Nhược Thủy đem Tính làm bản chất chung 
cho thiên địa vạn vật, vốn có tính trùừu tượng, là thực 
thể của tính tỉnh thần. Nhưng Tính lại thông qua sự 
vật cụ thể mà biểu hiện ra, và là Lý của trung chính 
trong sự vật cụ thể. "Khi chưa phát tức là Tính; khi 
đã phát tức là Tình, tức Đạo, tức là sự vật được trung 
chính" (Tiến đức nghiệp nhị, Như trên quyển 27). Tính 
và vật không rời nhau. Nếu như không được trung 
chính (đúng đắn không lệch lạc) là trái với nguyên 
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tắc của Tính. "Tâm vốn có sinh lý, cho nên gọi nó là 
Tính. Tính tiếp xúc với vật thì phát, gọi đó là Tình. 
Phát mà trung chính thì gọi là chân tình, trái lại thì 
gọi là ngụy tình" (Cam Tuyền học án nhất. Luận học 
thư) (Tâm cụ sinh lý, cố vị chỉ tính. Tính xúc vật nhỉ 
phát, cố vị chi tình. Phát nhi trung chính, cố vị chỉ 
chân tình, phủ tắc ngụy bì). Phân biệt Tính, Tình ỏ 
chưa phát và đã phát; phân biệt. chân tình, ngụy tình 
ở phát mà có trung chính hay không. Tính Tình không 
rời nhau, nhưng Tính Tình khác nhau; khác nhau ở 
chỗ Tính là gốc, Tình là cái đã phát ra thấy được; 
Tính là trung chính, Tình hoặc có khi không trung 
chính. 

Trạm Nhược Thủy liên hệ Tâm Tính với nhau từ 
đó đề xướng Tâm học. "Dùng trung chính thì chọn 
trung dung cùng với thành thực giữ trung chính đều 
ở trong Tâm, nếu ngoài Tâm Tính thì tìm trung chính 
ở đâu? Sự vật đến thì ai là người châm chước điều 
tiết? Sự vật lại không hề mang trung chính đến cùng. 
Cho nên từ Nghiêu, Thuấn cho đến Khổng Tử, Nhan 
Uyên đều là Tâm học" (Cam Tuyền học án nhất. Ngữ 
lục) (Dụng trung, trạch trung dung, đữ doãn chấp 
quyết trung, giai tại Tâm thượng, nhược ngoại Tâm 
Tính, hà xứ thảo trung? Sự chí vật lai, châm chước 
điều đình giả thùy da? Sự vật hựu bất tằng đái đắc 
trung lai. Cố tự Nghiêu, Thuấn chí Khổng, Nhan giai 
thị Tâm học). Vốn sự vật không có cái gì gọi là trung 
chính, nó tồn tại khách quan, muốn nắm được nguyên 
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tắc trung chính thì phải thông qua Tâm, dùng ý chí 
chủ quan con người ngự trị sự vật khách quan, tì 
trong đó mà phát hiện và nắm bắt được nguyên tắc 
trung chính. Trạm Nhược Thủy gọi đó là Tâm học và 
hơn nữa cho rằng từ Nghiêu Thuấn đến Khổng Tủ 
Nhan Uyên đều là Tâm học cả. Đó là mượn tư tưởng 
của Ngô Trừng mở rộng nội hàm Tâm học đem nhiều 
nhân vật thuộc nhiều đạo thống đều quy cả vào Tâm 
học. Tâm học mà Trạm Nhược Thủy đề xướng coi 
trọng tính năng động chủ quan con người để nắm bắt 
cái độ (trung chính - ND) của sự vật, khiến cho nó 
phù hợp với nguyên tắc trung chính, lý luận đó có 
nhân tố hợp lý nhất định. Nhưng xét về bản nguyên 
thì lý luận đó đem đạo lý sản sinh ra vạn vật đều 
quy vào Tâm chứ không quy vào bản thân khách quan 
của sự vật, khuếch đại tác dụng năng động của Tâm, 
thì đó là chỗ sai lầm của Tâm học và luận Tính của 
ông. 


II Tâm Tính khác nhau 


Khác với Tâm học Lục - Vương hay phái chủ lưu 
Tâm học, thì đồng thời với việc nhấn mạnh mối liên 
hệ Tâm Tính "Tâm Tính phi nhị" (Tâm Tính không 
phải hai), Trạm Nhược Thủy cũng chỉ ra sự khác biệt 
nào đó giữa Tâm với Tính. Điều đó biểu hiện tính độc 
đáo của tư tưởng tâm học Trạm Nhược Thủy khác với 
lý luận lẫn lộn Tâm Tính của Lục Cửu Uyên, Tâm 
tức Tính của Vương Thủ Nhân. 
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Trạm Nhược Thủy cho rằng Tâm chí hư (Tâm cực 
kỳ hư), Tính thì không thể nói hư hay thực, bởi vì 
khác với Tâm, Tính không có tri giác hư lính đoại 
trực giác thiêng - ND). "Chí hư là Tâm, chứ không 
phải Thể của Tính. Tính không có hư thực, có thể nói 
rất linh diệu ư? " (Cam Tuyền học án nhất. Luận học 
thư) (Phù chí linh giả, tâm đã, phi tính chi thể. Tính 
vô hư thực, thuyết thậm linh diệu?). Cái gọi là Tâm 
bao gồm hai phương diện trì giác và thiên lý, chỉ có 
tri giác hay chỉ có thiên lý đề là Tâm không hoàn 
chỉnh "Tâm không phải chỉ có một mình tri giác mà 
thôi, tri giác mà xét hiểu thiên lý mới là toàn thể của 
Tâm". (Dữ Cát An nhị thủ phan hoàng môn; Cam Tuyền 
uăn tập quyển 8) (Phù tâm phi độc tri giác nhi đi dã, 
tri giác nhỉ sát tri thiên lý yên, nãi vi tâm chỉ toàn thể). 

Ông phê phán Phật giáo luận Tính lấy tri giác của 
Tâm làm Tính, cho rằng tri giác không phải Tính, 
sinh lý của Tâm mới là Tính. "Sơ rằng có tai họa lấy 
Tâm làm thiên lý, có bệnh lấy tri giác là Tính, nên 
không thể xem xét tỉ mỉ. Phật giáo lấy trì giác của 
Tâm làm Tính, cho nên nói là vật hàm linh xuẩn động 
không gì không phải là Phật tính, mà không biết là 
sinh lý của Tâm mới là Tính" (Cam Tuyền học án 
nhất. Ngữ lục) (Khủng tiện hữu đĩ tâm vi thiên lý chỉ 
hoạn, dĩ tri giác vi tính chỉ bệnh, bất khả bất tử tế 
sát. Thích thị đĩ tâm chỉ tri giác vi tính, cố vân xuẩn 
động hàm linh, mạc phi Phật tính,.nhi bất tri tâm 
chỉ sinh lý nãi tính đã). Không hoàn toàn đồng ý lấy 
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Tâm làm thiên lý, bởi vì theo Trạm Nhược Thủy thì 
tri giác và thiên lý kết hợp với nhau mới là Tâm toàn 
thể, cho nên không thể đặt dấu bằng giữa Tâm và 
thiên lý. Trong vấn đề quan hệ Tâm với Tính, Tâm 
với Lý, Trạm Nhược Thủy chủ trương Tâm Tính, Tâm 
Lý có quan hệ mật thiết. "Tâm Tính không phảihai", 
"Tâm tức Lý, Lý là trung chính của Tâm" (Chính tâm 
hạ; Cách uật thông quyển 20) (Tâm tính phi nhị... 
Tâm tức lý đã, lý tức tâm chi trung chính dã). Tuy 
nhiên, ông lại cho rằng Tâm Tính khác nhau, Tính 
không có tri giác hư linh, Tâm mới có tri giác. Điều 
đó đích thực bất đồng với quan điểm Vương Thủ Nhân 
đem Tính và tri giác liên hệ với nhau mà cho rằng 
"thông minh dụê trí là chất của Tính" (Truyền tập lục 
trung. 7n Lục Nguyên Tĩnh thư) (thông mình dụê 
trí, tính chỉ chất dã). Đó là biểu hiện sự khác biệt 
giữa Trạm Nhược Thủy với Tâm học chính thống. 


III. Tính Khí nhất thể 


Trong vấn đề quan hệ Tính Khí Trạm Nhược 
Thủy chủ trương Tính lấy Khí làm căn cứ tồn tại. Đó 
là nhận thức chịu ảnh hưởng Khí học của Trương Tải. 
"Trong vũ trụ chỉ có nhất Khí mà thôi. Cái trung 
chính trong sinh vật là Tính" (Tân luận; Cam Tuyền 
uăn tập quyển 9) (Vũ trụ gian nhất khí nhì dĩ... Tự 
Kỳ sinh vật nhi trung giả vị chi tính). Vừa lấy Tâm 
làm bản nguyên vũ trụ vừa lấy Khí làm cội nguồn 
sinh vật, đó là mâu thuẫn triết học, do đó biểu hiện 
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thành khuynh bướng Tâm Khí nhị nguyên. Ông cho 
rằng Khí là bản nguyên vũ trụ, trong quá trình sinh 
vật Khí được trung chính là Tính, đủ thấy Khí là gốc 
của Tính, Tính tùy thuộc Khí, điều đó tương tự với 
tư tưởng Tính là cái mà Khí vốn có của Trương Tải. 

Trạm Nhược Thủy cho rằng rời Khí không có Tính. 
"Bỏ Khí thì tìm đâu ra Đạo... Khí và Đạo đều là Thể, 
được trung chính thì là Tính, tức là Lý, tức là Đạo" 
(Tóún tuyền uấn biện lục, Như trên quyển 8) (Xã khí 
hà xứ tầm đắc đạo lai... Cái khí dữ đạo vi thể giả đã, 
đắc kỳ trung chính tức thị tính, tức thị lý, tức thị 
đạo). Tính và Lý, Đạo đều là nguyên tắc trung chính 
trong Khí, bỏ Khí thì không có Tính, Lý, Đạo; Tính 
Khí không rời nhau, Khí là cơ sỏ. 

Xuất phát từ Tính Khí nhất thể, Trạm Nhược 
Thủy phê phán Lý luận Tính Khí nhị phân của Chu 
- Trình. "Nếu hiểu là khí vật thì là Khí, hiểu là Đạo 
thì là Tính. Khí được trung chính là Lý, là Tính. Cho 
nên Tính Khí nhất thể. Hoặc giả dùng thay cho nhau, 
chia thành hai" (74w ngữ, Như trên quyến 1) (Khí 
thí tắc khí dã, đạo thí tắc tính đã, khí đắc kỳ trung 
chính yên, lý dã, tính dã. Thị cố tính khí nhất thể. 
Hoặc giả đĩ hỗ ngôn chỉ, nhị chỉ dã). Tính, Lý không 
ở ngoài Khí, Khí là Lý của trung chính tồn tại trong 
Khí. Do đó, ông không đồng ý đem Tính Khí vốn là 
một mà chia hai một cách nhân tạo. "Thời xưa nói 
Tính chưa từng dùng Lý Khí đối nhau, đem Lý Khí 
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đối nhau bắt đầu từ Tống Nho chia thành hai mối 
vậy. Phàm sinh vật trong trời đất cũng như cha mẹ 
sinh con vậy, nhất Khí mà thôi, sao lại đem Lý phụ 
vào?... Đem Lý Khí đối lập nhau, đó là hai Thể" (Tân 
ngữ; Như trên quyển 2) (Cổ chỉ ngôn tính dã, vị hữu 
dĩ lý khí đối ngôn chỉ giả dã, dĩ lý khí đối ngôn chỉ 
dã giả, tự Tống nho thủy dã, thị do nhị đoan dã. Phù 
thiên địa chi sinh vật dã, do phụ mẫu chỉ sinh tử dã, 
nhất khí nhi dĩ dã, hà biệt lý phụ chi?... Dĩ lý khí 
tương đối nhỉ ngôn chỉ, thị nhị thể dã). Sinh vật trong 
trời đất chỉ một Khí mà thôi, không thể đem Lý với 
tư cách thực thể độc lập với Khí mà xếp ngang hàng 
với Khí thành hai thể. Tính tồn tại trong Khí, không 
thể rời Khí nói Tính. "Tìm cầu Tính, Đạo bên ngoài 
Khí, ta chỉ thấy đó là mê hoặc... Nói Tính bên ngoài 
Khí ít nghe giải thích đó" (Như trên) (Ngoại khí dĩ 
cầu tính, đạo dã, ngô chỉ kiến kỳ hoặc dã... Ngoại khí 
ngôn tính giả, tiên bất lưu vu thích). Sự vật trong 
sinh hoạt hàng ngày là biểu hiện của Khí, nhưng lấy 
việc hàng ngày làm Tính thì không được. Rồi việc 
hàng ngày mà cầu Tính cũng không thể được. Cái gọi 
là Tính chỉ đạo lý tồn tại trong sinh hoạt hàng ngày, 
cho nên Tính Khí nhất thể, không thể chia cắt. 
Triết học Trạm Nhược Thủy tuy Tâm Khí nhị 
nguyên, nhưng lấy Tâm học làm chủ, cho nên luận 
Tính của ông thiên về Tâm học, tư tưởng Tính là sinh 
lý của Tâm là nội dung chủ yếu của luận Tính của 
ông. : 
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TIẾT 5ö. TƯ TƯỞNG TÂM TỨC TÍNH 
CỦA VƯƠNG THỦ NHÂN 


Vương Thủ Nhân (1472-1529) là người tập đại 
thành của Tâm học Lục - Vương. Ông dùng lương trì 
để luận Tính, chủ trương "Tính nhất nhi dĩ" (Tính chỉ 
có một), Tính tức Tâm, Tính tức Khí, dùng nhất Tính 
bao quát toàn bộ vũ trụ, thống nhất các phạm trù 
triết học, phản đối Tính Khí nhị phân, tập bợp luận 
Tính Nho học thành một, có ý nghĩa thời đại trọng 
yếu. 


L Tính là bản nguyên, lương tri và nhân 
nghĩa của vũ trụ. 


1. Trong khoảng trời đất chỉ có Tính đó. Tính là 
bản nguyên vạn vật vũ trụ. "Cái gọi là Tâm ngươi có 
thể thấy nghe nói cử động đó là Tính, là thiên lý. Có 
Tính đó mới có thể sinh, sinh lý của Tính này gọi là 
Nhân. Sinh lý của Tính này phát ở mắt thì có thể 
thấy, phát ở tai thì có thể nghe; phát ở miệng thì có 
thể nói; phát ở tứ chi thì có thể động (cử động, hành 
động)” (Truyền tập lục thượng; Vương Văn Thành 
công toàn thư, dưới đây cũng thế) (Sở vị nhữ tâm 
khước thị na năng thị thính ngôn động dích, giá cá 
tiện thị tính, tiện thị thiên lý. Hữu giá cá tính tài 
năng sinh, giá tính chi sinh lý tiện vị chi nhân, giá 
tính chị sinh lý phát tại mục, tiện hội thị; phát tại 
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nhĩ, tiện hội tính; phát tại khẩu tiện hội ngôn; phát 
tại tứ chi, tiện hội động). Tính đó cũng là Tâm, cũng 
là thiên lý. Tính là bản nguyên vũ trụ, cũng tức Tâm 
là bản nguyên vũ trụ, chúng nhất trí về lôgíc. Sự vật 
tồn tại và phát triển đều lấy sinh lý của Tính làm 
căn cứ, rời Tính thì không có sự vật. "Thiên hạ không 
có Lý bên ngoài Tính, không có vật bên ngoài Tính" 
(Truyền tập lục trung. Đáp La Chỉnh Am thiếu tể thu) 
(Thiên hạ vô tính ngoại chỉ lý, vô tính ngoại chỉ vật). 
Ông đã đem Tính làm tồn tại cơ bản khoảng giữa trời 
đất. "Khắp khoảng giữa trời đất, nguyên chỉ có Tính 
đó, chỉ có Lý đó, chỉ có lương tri đó, chỉ có việc đó" 
(Truyền tập lục trung. Đáp Niết Văn Uý) (Duyên thiên 
địa chi gian, nguyên chỉ hữu thử tính, chỉ hữu thử 
lý, chỉ hữu thử lương tri, chỉ hữu thử nhất kiện sự 
nhị. Trong khoảng trời đất chỉ có Tính; Tình, Lý, 
Lương tri thực là một. Đem thực thể của Tính tỉnh 
thần làm tồn tại cơ bản của vũ trụ. 

2. Lương trì là Tính của thiên mệnh. Tính là lương 
tri, vốn có tri giác linh chiêu (thiêng liêng sáng chiếu 
- ND). "Lương tri đó là Tính của thiên mệnh, bản thể 
của Tâm ta, tự nhiên linh chiêu minh giác" (Đại học 
ấn) (Lương tri thị nãi thiên mệnh chỉ tính, ngô tâm 
chỉ bản thể, tự nhiên linh chiêu minh giác giả dã). 
Tính với tư cách bản thể của Tâm có sẵn thuộc tính 
lương trì linh chiêu minh giác. "Lương tri vốn là tuyệt 
đối hoàn toàn, thị (phải) cũng là nó thị, phi (trái) 
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cũng là nó phi, thị phi chỉ dựa vào nó, không có chỗ 
không phải (thị). Lương trì đó là mình sư của ngươi” 
(Truyền tập lục hạ) (Lương trì nguyên thị hoàn hoàn 
toàn toàn, thị đích hoàn tha thị, phi đích hoàn tha 
phi, thị phi chỉ y trước tha, cánh vô hữu bất thị xứ. 
Giá lương tri hoàn thị nễ đích minh sư). Lương tri là 
tỉnh thần chủ quan con người có sẵn công năng phán 
đoán thị phi. Vương Thủ Nhân lấy lương tri làm Tính, 
đem tỉnh thần chủ quan con người gán cho Tính, bản 
thể Tính bèn hòa làm một với chủ thể, Tính thành 
ra Lý tính chủ thể siêu việt lên trên vạn lý. "Tính 
của thiên mệnh lính chiêu không mời ám, vạn lý từ 
đó mà ra" (Thân dân dường bý) (Thiên mệnh chi tính, 
linh chiêu bất muội, nhỉ vạn lý chỉ sở tòng xuất dã). 
Cái gọi là linh chiêu bất muội (sáng suốt không mờ 
ám), tức suy nghĩ chủ quan, lấy đó phân biệt với đối 
tượng nhận thức. Nếu như nói vạn lý với tư cách sản 
vật của Tính và lại bị Tính nhận thức, vậy thì, Tính 
với tư cách bản thể vũ trụ không những sản sinh vạn 
vật và Lý của vạn vật, hơn nữa lại còn là Lý tính chủ 
thể linh chiêu bất muội. Vì vậy Vương Thủ Nhân đem 
thông minh trí tuệ làm bản chất của Tính. "Thông 
minh duệ trí là chất của Tính" (Truyền tập lục trung, 
Đáp Lục Nguyên Tĩnh thư) (Thông mình duệ trí, tính 
chỉ chất dã). Bản thân Tính có thuộc tính tương tự 
Tâm, điều đó hoàn toàn khác với Chu Hi" cải linh chỉ 
là Tâm, không phải Tính, Tính chỉ là Lý" (Chu Tử 
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ngữ lục, quyền 5), Tâm có tri giác, Tính không có tri 
giác, mà tương tự với tư tưởng Lục Cửu Uyên "Cái 
linh của nhân tính, há lại không biết thị phi?" (Tục 
thư hà thủy uu Hón; Lục Cửu Uyên tập quyển 39) 
(Nhân tính chi linh, khỏi đắc bất trí kỳ (thị?) phi), 
Trong vấn đề Tính có linh tri thì quan điểm của 
Vương Thủ Nhân và Lục Cửu Uyên nhất trí với nhau. 

ở. Nhân nghĩa chỉ là Tính ta. Vương Thủ Nhân 
lấy nhân nghĩa đạo đúc làm Tính. "Nhân nghĩa chỉ 
là Tính ta, cho nên cùng Lý tức là tận Tính (Lý cùng 
cực thì tức là Tính cũng tận cùng - ND)" (Truyền tập 
lục thượng) (Nhân nghĩa chỉ thị ngô tính, cố cùng lý 
tức thị tận tính). Lấy đó là ranh giới của Nho gia với 
Phật giáo. Ông không đồng ý người đời coi Lục học 
là Thiền học, "xem đó là thiền học, quả thật là oan" 
(Đáp Từ Thành chỉ nhị) (mục chì đi thiền học, tắc 
thành khả oan dã dĩ). Ông cho rằng tâm học Lục Cửu 
Uyên phân biệt nghĩa và lợi, trình bày cái gốc lớn của 
Nho học, lấy ngũ thường làm Tính, khác xa Phật giáo, 
cho nên không thể vì Lục học khác Chu học mà gọi 
nó là Thiền học. 

Dù rằng tâm học Lục Cửu Uyên và Phật giáo đều 
nói Tâm Tính nhưng khác nhau là điều có thật khách 
quan. Trong Tâm có Lý hay không, trong Tính có đạo 


(a). Tôi ngờ chữ "thị" in nhầm thành "kỳ", nay chữa lại cho đúng 
Ý toàn bộ vấn đề - ND. 
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đức nhân nghĩa hay không, đó là vấn đề then chốt 
hai bên khác nhau ở đó. Vương Thủ Nhân cho 
rằng :"Tâm phát thì nếu gặp cha thì gọi là hiếu, nếu 
gặp vua thì gọi là trung. Từ đó trở đi thì tên gọi vô 
cùng, nhưng chỉ một Tính" (Truyền tập lục thượng) 
(Tâm chỉ phát dã, ngộ phụ tiện vị chỉ biếu, ngộ quân 
tiện vị chỉ trung. Tự thử đĩ vấng, danh chí vu vô cùng, 
chỉ nhất tính nhi đ). Như vậy Tính có nội hàm luân 
lý Nho gia và ông lấy đó phê phán cái tệ Phật giáo 
"đoạn tuyệt cha con, gạt bỏ vợ chồng, lầm lẫn đem 
bỏ đi", "bổ mất Tính mà đánh mất trời" (Tính thiên 
quyển thí tự) (Tuyệt phụ tử, bình phu phụ, dật nhỉ 
khứ chi...... Tang kỳ tính nhi thất kỳ thiên), như thế 
đã biểu lộ bản chất của tâm học và luận tính của 
Tâm học Lục - Vương. Do đó nếu chỉ thấy chỗ tương 
tự của Lục - Vương với Phật giáo, mà bỏ qua sự khác 
biệt của chúng, là phiến diện, hơn nữa không phù hợp 
với thực tế lịch sử tư tưởng. 


II. Đặc chất và thuộc tính của Tính 


1. Tính không có nội ngoại. "Lý không có nội ngoại, 
Tính không có nội ngoại, cho nên học không có nội 
ngoại. Giảng giải thảo luận chưa chắc không phải là 
nội, quay lại phản tỉnh bên trong chưa chắc đã là bên 
ngoài" (Truyền tập lục trung. Dáp La Chỉnh Am thiếu 
tể thuy. (Phù lý vô nội ngoại, tính vô nội ngoại. Cố 
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học vô nội ngoại. Giảng tập thảo luận vị thường phi 
nội dã, phản quán nội tỉnh vị thường di ngoại giả). 
Cái gọi là Tính không có nội ngoại chỉ Tính siêu việt 
nội ngoại, đem nội ngoại bao hàm vào trong Tính, 
cũng nghĩa là Tính không phân biệt nội ngoại, nội 
ngoại đều là Tính. Tính không có nội ngoại không 
những là một trong những đặc chất của phạm trù 
Tính triết học Vương Thủ Nhân, hơn nữa thể hiện 
công phu luận (lý luận về công phu học tập - ND) của 
ông. Vương Thủ Nhân kết hợp nội ngoại, trong khi 
giảng giải thảo luận không bao giờ rời phản quán nội 
tỉnh (quay lại tự phản tỉnh bên trong), khi nói về 
phần quá nội tỉnh thì không bỏ sót giảng giải thảo 
luận. Thực tế cái "ngoại" mà ông nói chỉ hạn chế trong 
phạm vị giảng giải học tập trí thức trong sách, chứ 
không phải là tìm hiểu ngoại vật khách quan. Điều 
đó khác với tư tưởng Trạm Nhược Thủy vì Trạm 
Nhược thủy ở một mức độ nhất định thừa nhận sự 
tồn tại khách quan của ngoại vật, chủ trương "Tâm 
không có nội ngoại" thống nhất nội tâm và ngoại vật. 
Dù như vậy, Vương Thủ Nhân chủ trương nội tỉnh 
với giang tập công phu nội ngoại kết hợp, đó là sự 
phản đối thái độ phiến diện chỉ cố chấp một mối. "Gọi 
là học tất phải ngoại cầu, là Tính ta có cái bên ngoài, 
là cái Nghĩa bên ngoài, là dùng Trí vậy. Cái gọi là 
phản quán nội tỉnh là tìm cầu bên trong, là Tính ta 
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có cái bên trong, là có Ta, đó là tự tư. Đều không biết 
Tính không có nội ngoại" (Như trên) (Phù vị học tất 
tư vu ngoại cầu, thị dĩ kỷ tính vi hữu ngoại đã, thị 
nghĩa ngoại dã, dụng trí giả dã; vị phản quán nội tỉnh 
vị câu chỉ vu nội, thị dĩ kỷ tính vi hữu nội dã, thị 
hữu ngã dã, tự tư giả dã. Thị giai bất tri tính chi vô 
nội ngoại dã). Thiên về học tập ngoại cầu là dùng Trí, 
thiên về phản quán nội tỉnh là tự tư, nguyên nhân 
đều là không biết Tính không có nội ngoại. Đem nội 
ngoại hợp vào Tính cũng tức là hợp vào Tâm. 
Vương Thủ Nhân phê phán cái bệnh tự tư tự lợi 
của Phật giáo là nói suông Tâm Tính, thoát ly nhân 
luân đối với ngoại vật. "Cái học của thánh nhân không 
phân biệt người với ta, trong với ngoài, thống nhất 
thiên địa vạn vật làm Tâm. Còn cái học của Thiền 
học nổi lên từ tự tư tự lợi, không tránh khỏi phải 
phân biệt nội ngoại khiến cho nội ngoại khác nhau" 
(Trùng tu Sơn âm huyện học bý) (Cái thánh nhân chỉ 
học vô nhân kỷ, vô nội ngoại, nhất thiên địa vạn vật 
dĩ vi tâm. Nhi thiền chi học khởi vu tự tư tự lợi, nhỉ 
vị miễn vu nội ngoại chỉ phân, tư kỳ sở đĩ vi dị dã). 
Thiên địa vạn vật quy vào Tâm, cho nên không phân 
nội ngoại, không phân người với ta, trong tâm tính 
đã bao quát ngoại vật. Phật giáo thì bèn ngoài vút 
bỏ nhân luân, chủ trương tâm tính hư tịch, đi đến 
ngoài Tâm có vật, không tránh khỏi phân biệt nội 
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ngoại. Vương Thủ Nhân cho rằng đó là do Phật giáo 
mắc bệnh không biết Tính không có trong ngoài. 

2. Tính uô dị dồng, Tính uô định thể. Hai vấn đề 
Tính vô dị đồng và Tính vô định thể (Tính không khác 
không giống, Tính không có Thể cố định) liên hệ với 
nhau, mỗi vấn đề từ một phương diện khác nhau mà 
cùng thuyết minh một vấn đề đồng nhất. Tính vô dị 
đồng là tù thủ tiêu tính sai biệt của sự vật mà nói 
tính bao dung, tức tính khái quát của Tính. Tính vô 
định thể là từ thủ tiêu tính xác định của Tính để 
thuyết minh tính khái quát, tức tính bao dung của 
Tính. Về Tính vô dị đồng, ông nói: "Nay những người 
luận bàn Tính nhao nhao nói đị đồng, đều nói Tính, 
không phải thấy Tính. Kiến Tính thì không thể nói 
dị đồng" (Truyền tập lục ký) (Kim chỉ luận tính giả, 
phân phân dị đồng, giai thị thuyết tính, phi kiến tính 
dã. Kiến tính giả vô dị đồng chỉ khả ngôn bï). Tính 
vô dị đồng là chỉ trong Tính không có cái gọi là sai 
biệt dị đồng, đem mọi sai biệt bao quát vào trong 
Tính, đủ thấy Tính rộng lớn không có cái gì gọi là 
ngoại. "Tính chỉ có một mà thôi. Nhân nghĩa lễ trí là 
tính của Tính. Thông minh duệ trí là chất của Tính. 
Mìing giận buồn vui là Tình của Tính. Tư dục khách 
khí là cái che lấp của Tính" (Truyền tập lục trung. 
Đép Lục Nguyên Tĩnh thư) (Tính nhất nhì dĩ. Nhân 
nghĩa lễ trí, tính chỉ tính đã; thông minh duệ trí, tính 
chỉ chất đã; hỉ nộ ai lạc, tính chỉ tình dã; tư dục 
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khách khí, tính chỉ tế dã). Tính của nhân nghĩa lễ 
trí, chất thông minh duệ trí, tình hỉ nội ai lạc, cái 
che lấp tư dục khách khí, tất cả những cái đó đều ở 
trong Tính. Tính bao quát cả các sự vật khác nhau 
như chất, tình, tế (cái che lấp), đó là thủ tiêu sự sai 
biệt của sự vật, dùng nhất Tính để khái quát vũ trụ 
vạn vật. 

Về Tính vô định thể, ông nói: "Tính vô định thể, 
luận bàn cũng vô định thể, có người luận bàn từ bản 
thể, có người luận bàn từ "phát", "dụng" (tức về chưa 
phát, đã phát, về Thể Dụng - ND), có người luận bàn 
về đầu nguồn, có người luận bàn về lưu tệ (cái tệ 
bệnh lưu hành - ND); nói tóm lại cũng chỉ là cái Tính 
đó mà thôi, nhưng kiến giải có nông có sâu. Nếu cố 
chấp một bên thì không đúng" (Truyền tập lục hạ) 
(Tính vô định thể, luận điệc vô định thể; hữu tự bản 
thể thượng thuyết giả, hữu tự phát dụng thượng 
thuyết giả; hữu tự nguyên đầu thượng thuyết giả; hữu 
tự lưu tệ xứ thuyết giả; tổng nhi ngôn chỉ, chỉ thị giá 
cá tính, đán sở kiến hữu tiễn thâm nhĩ. Nhược chấp 
định nhất biên, tiện bất thị liễu). Tính vô định thể 
là chỉ Tính không có định luận xác định hoặc tuyệt 
đối, nó có thể là Thể, có thể là Dụng, hoặc nói từ đầu 
nguồn, hoặc nói từ chỗ tệ lưu hành của nó; Thể, Dụng, 
đầu nguồn, lưu tệ đều có thể xưng là Tính cả. Nếu 
cố chấp theo một mối hoặc chỉ thấy Thể mà không 
thấy Dụng, hoặc chỉ thấy cội nguồn mà không thấy 
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chỗ lưu tệ, đều là phiến diện cả. Do Tính vô định thể, 
cho nên không thể cố chấp giữ một bên, nếu không 
thì không thể nhận thức toàn diện Tính. Tì đó mà 
nói Tính vốn có tính tương đối, tức tính không xác 
định. 


Tính vô dị đồng, Tính vô định thể của Vương Thủ 
Nhân xuất phát từ nguyên lý tính tương đối, thông 
qua thủ tiêu sự sai biệt của sự vật, thủ tiêu tính xác 
định của Tính để luận chứng tính khái quát và tính 
bao dung của Tính, cuối cùng để thuyết minh Tính 
với tư cách bản thể vũ trụ có đặc chất bao gồm mọi 
hiện tượng, bao trùm tất cả. 


3. Tính chí thiện uà Tính uô thiện, uô bất thiện. 
Một mặt Vương Thủ Nhân nhấn mạnh Tính chí thiện 
(Tính thiện cùng cực), Tính không có một tơ hào ác 
nào; một mặt khác lại nói Tính vô thiện, vô bất thiện 
(Tính chẳng thiện, chẳng bất thiện) tức Tính vô thiện 
vô ác. Về hình thức, tựa hồ như vậy là tự mâu thuẫn, 
nhưng nghiên cứu cẩn thận luận Tính và quy định 
đặc chất của Tính của Vương Thủ Nhân, thì thấy luận 
bàn của ông về thiện ác của Tính chính thể hiện đặc 
điểm Tâm học và luận Tính của ông. 

Về Tính chí thiện, "Chí thiện là Tính. Tính vốn 
không tơ hào ác, cho nên gọi là chí thiện" (Truyền tập 
lục thượng) (Chí thiện giả, tính dã. Tính nguyên vô 
nhất hào chi ác, cố viết chí thiện). Thiện là thuộc tính 
bản chất của Tính, thiện không có hình thể, không 
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có chỗ ở, không thể rồi Tính mà nói thiện. "Thiện vốn 
ở Tính. Đó là Mạnh Tử nói tính thiện. Thiện tức Tính 
của ta, không thể chỉ ra bình thể, không thể định ở 
phương nào, đó tự là một vật, có thể lấy từ đâu ra?" 
(Dữ Vương Thuần Phủ nh) (Thiện nguyên vu tính, 
Mạnh Tử chỉ ngôn tính thiện thị dã. Thiện tức ngô 
chỉ tính, vô hình thể khả chỉ, vô phương sở khả định, 
phù khỏi tự vi nhất vật, khả đĩ tòng hà xứ đắc lai 
giả hồ?). Ông đem Tính thiện liên hệ với Tâm chính 
(đúng đắn chính đáng không lệch - ND). "Bản thể của 
Tâm là Tính, Tính chẳng có bất thiện thì bản thể của 
Tâm vốn chẳng có bất chính" (Đại học uấn) (Tâm chỉ 
bản thể tắc tính đã, tính vô bất thiện tắc tâm chỉ bản 
thể bản vô bất chính đã). Tính thiện với Tâm chính 
là cùng một việc. "Ngoài Tâm chẳng có thiện, Tâm ta 
ứng xử sự vật thuần theo Lý không pha tạp cái nhân 
tạo, đó gọi là thiện" (Dữ Vương Thuần Phủ nhị) (Tâm 
ngoại vô thiện, ngô tâm chỉ xử sự vật, thuần hồ lý 
nhi vô nhân nguy chỉ tạp, vị chỉ thiện). Tâm thuần 
theo thiên lý, không bị tập khí bất lương của con 
người làm ra quấy nhiễu, đó gọi là thiện, điều đó 
chứng minh thiện lại là thuộc tính của Tâm, 

Tính thiện và lương tri liên hệ với nhau. "Tính 
chẳng có bất thiện, cho nên tri chẳng có bất lương, 
lương tri là trong chưa phát, tức là bản thể tự nhiên 
chí công tịch tĩnh bất động, mọi người đều có như 
nhau" (Truyền tập lục trung. Đáp Lục Nguyễn Tĩnh 
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thư) (Tính vô bất thiện, cố tri vô bất lương, lương trí 
tức thị vị phát chi trung, tức thị khoách nhiên đại 
công, tịch nhiên bất động chỉ bản thể, nhân chỉ sở 
đồng cụ giả dã). Lương tri tức là Tính, Tính đó thiện 
thì tri đó lương (tốt lành). Tính chí thiện, Tâm bản 
chính, tri chẳng có bất lương, những điều đó nhất trí 
về mặt lôgíc. 

Về Tính chẳng thiện, chẳng bất thiện. "Chẳng 
thiện, chẳng bất thiện, Tính nguyên là như vậy, khi 
ngộ được nó thì chỉ có một câu đó là hết, chứ không 
có nội ngoại gì cả" (Truyền tập lục hạ) (Vô thiện vô 
bất thiện, tính nguyên thị như thử, ngộ đắc cập thời, 
chỉ thử nhất cú, tiện tận liễu, cánh vô hữu nội ngoại 
chi gian). Vương Thủ Nhân đã liên hệ Tính chẳng 
thiện, chẳng bất thiện với Tính chẳng có nội ngoại. 
Tính chẳng thiện, chẳng bất thiện cũng là tính chẳng 
thiện, chẳng ác..." "Bản thể của Tính vốn là chẳng 
thiện, chẳng ác; khi phát dụng (đã phát thành Dụng 
- ND) thì vốn có thể làm thiện, có thể làm bất thiện; 
cái tệ lưu hành thì chỉ nhất định thiện bay nhất định 
ác" (Như trên) (Tính chỉ bản thể, nguyên thị vô thiện 
vô ác đích; phát dụng thượng dã, nguyên thị khả dĩ 
vi thiện, khả dĩ vi bất thiện đích; kỳ lưu tệ đã, nguyên 
thị nhất định thiện nhất định ác đích). Về mặt ý 
nghĩa Thể Dụng, nguyên lưu (nguồn và dòng chảy) 
đều là Tính mà nói, thì Tính vừa bao hàm thiện vừa 
bao hàm ác. Tự nhiên thiện ác đều ở trong Tính. 
Nhưng Tính lại siêu việt thiện ác, nó chẳng thiện 
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chẳng bất thiện, không có cái gì gọi là thiện á ác. Trong 
chẳng thiện chẳng ác lại bao hàm tính chí thiện."Vô 
thiện vô ác là cái tĩnh của Lý, có thiện có ác là cái 
động của Khí, Khí không động thì vô thiện vô ác, gọi - 
đó là chí thiện"(7ruyền tập lục thượng)(Vô thiện vô 
ác giả, lý chỉ tĩnh; hữu thiện hữu ác giả, khí chỉ động. 
Bất động vu khí, tức vô thiện vô ác, thị vi chí thiện). 
Trong kết cấu lôgíc triết học Vương Thủ Nhân, Lý tức 
Tính, Tính vô thiện vô ác thì Lý cũng vô thiện vô ác. 
Vương Thủ Nhân đem có thiện có ác quy vào Khí, 
đem vô thiện vô ác quy vào Lý tức Tính, cho rằng vô 
thiện vô ác tức là chí thiện. Theo Vương Thủ Nhân 
Tính chí thiện và Tính vô thiện vô ác có liên hệ nội 
tại. 

Vương Thủ Nhân phân biệt Tính chí thiện và Tính 
vô thiện vô bất thiện, chứng tỏ hai cái đó có khác biệt 
nhau nào đó. Tính chí thiện đại biểu cho tư tưởng cơ 
bản của ông trong vấn đề thuộc tính thiện ác của 
Tính, thiên về mặt ý nghĩa " nhân nghĩa lễ trí tính 
của Tính" nên nói Tính chí thiện vô ác. Ngoài chất 
của Tính, Tình của Tính và cả tệ của Tính v.v... của 
Tính ngoại của Tính ra, Tính vô thiện vô ác còn bao 
quát vào trong phạm vi nó cả Thể, Dụng, Nguyên, 
Latu (Nguyên là nguồn, Lưu là dòng chảy - ND). Tư 
tưởng bao trùm thiện ác lại siêu việt thiện ác thể 
hiện đặc điểm Tâm học và luận Tính của Vương Thủ 
Nhân. Nếu nói Tính chỉ là thiện, thì đem ác quy vào 
Tính ngoại (ngoài Tính) thì sẽ phá hoại tính hoàn 
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chỉnh của tư tưởng Tính bản luận cho trong thiên hạ 
không có vật ngoài Tính. Nếu nói Tính có thiện có ác 
thì mâu thuẫn với tư tưởng Tính chí thiện, Tâm bản 
chính, tri vô bất lương. Để tránh phát sinh mâu thuẫn 
lại duy trì được tính hoàn chỉnh của tư tưởng Tính 
bản luận của mình, Vương Thủ Nhân đưa ra tư tưởng 
Tính vô thiện vô bất thiện, đó là siêu việt cả thiện 
lẫn ác, trong siêu việt đó thể hiện cái chí thiện của 
Tính. 


HI. Quan hệ Tính với Tâm, Khí 


Phạm trù Tính triết học Vương Thủ Nhân quan 
hệ vô cùng mật thiết với Tâm, Khí, luận bàn thông 
qua vấn đề quan hệ Tính Tâm, Tính Khí, đã thể hiện 
đặc điểm triết học Tâm Tính vi nhất (Tâm Tính là 
một), Tính Khí nhất thể (Tính Khí cùng một thể) của 
ông. 

1. Tám túc Tính. Căn cứ lập luận luận Tính của 
triết học Vương Thủ Nhân là "Tâm tức Tính". Mọi lý 
luận, quan điểm về Tính đều dùng con đường tư duy 
"Tâm tức Tính" để lý giải và giải thích. Về vũ trụ 
quan, Tính là bản nguyên vũ trụ, tức Tâm là bản 
nguyên vũ trụ. Về nhận thức luận, lương tri là Tính, 
Tính có công năng tư duy chủ quan linh chiêu bất 
muội (sáng suốt không mờ ám), thực tế là thông qua 
lương tri liên kết Tâm với Tính. Về mặt luân lý, Tính 
và Tâm đều có nội hàm đạo đức nhân nghĩa, bản chất 
của chúng là nhất trí. Những quy định về thuộc tính 
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và đặc chất của Tính mà Vương Thủ Nhân đưa ra 
như Tính vô nội ngoại, Tính vô đị đồng, Tính vô định 
thể v.v... đều tương đồng với những quy định về Tâm. 
Tư tưởng Tính chí thiện, Tính vô thiện vê ác cùng với 
"cái chí thiện ở trong Tâm ta" (Đại học uấn) (Chí thiện 
chỉ tại ngô tâm) tương đồng với một trong bốn câu 
Vương môn "Vô thiện vô ác là Thể của Tâm" (Tyuyền 
tập lục hạ) (vô thiện vô ác thị tâm chi thể), tất cả 
những câu đó đều thể hiện Tâm Tính hợp nhất. "Tâm 
tức Tính, Tính tức Lý, thêm một chữ "đữ" vào đó e 
rằng thành chia hai, xin bậc học giả hãy xem xét kỹ" 
(Truyền tập lục thượng) (Tâm túc tính, tính tức lý, 
hạ nhất "dữ" tự, khủng vị miễn vi nhị, thử tại học 
giả thiện quan chỉ). Ông không đồng ý thêm một chữ 
"dĩ" (với) vào giữa hai chữ Tâm Tính, chính chứng tỏ 
đặc điểm tư tưởng Tâm Tính vi nhất của Vương Thủ 
Nhân. 

Xuất phát tì Tâm tức Tính, Tính nhất của Vương 
Thủ Nhân khác với Tâm Tính khác nhau của Chu Hi, 
“Nhân nghĩa lễ trí là thể hiện thành đức, còn Tính 
nhất (thống nhất) mà thôi, xét hình thể của nói thì 
goi là thiên (trời), xét về làm chủ thì gọi là đế, xét 
về lưu hành thì gọi là mệnh, xét về phú cho con người 
thì gọi là tính, xét về làm chủ thân thể con người thì 
gọi là tâm. Tâm phát thì gặp cha bèn gọi là hiếu, gặp 
vua bèn gọi là trung. Từ đó trở đi tên gọi VÔ cùng 
nhưng chỉ nhất tính (một tính thống nhất) mà thôi" 
(Như trên) (Nhân nghĩa lễ trí đã, thị biểu đức, tính 
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nhất nhi dĩ, tự kỳ hình thể dã vị thiên, chủ tế dã vị 
chi đế, lưu hành dã vị chỉ mệnh, phú vu nhân dã vị 
chi tính, chủ vu thân giả vị chỉ tâm. Tâm chỉ phát 
dã, ngộ phụ tiện vị chỉ hiếu, ngộ quân tiện vị chi 
trung. Tự thử dĩ vãng, danh chí vu vô cùng, chỉ nhất 
tính nhi dĩ. Tính nhất bất nhị; Tính thống nhất 
Thiên, Đế, Mệnh, Tâm; Tâm Tính chẳng qua "một 
Tính mà thôi". Như vậy đã nâng đạo đức nhân nghĩa 
hàm chứa trong Tính lên thành bản thể vũ trụ, dùng 
nhất Tính thống nhất bản thể luận vũ trụ với luân 
lý đạo đức quan, đánh đồng Tâm với Tính, Tính lại 
có ý nghĩa và hình thức của tỉnh thần chủ thể. 
Vương Thủ Nhân nhấn mạnh "Tâm, Tính, Thiên 
là một" (Truyền tập lục trung. Đáp Niếp Văn Úy) 
(Tâm dàả, tính dã, thiên dã, nhất dã). Thiên, Mệnh 
với Tính cùng một thể, còn gọi là Tính của thiên 
mệnh, mà "Tính của thiên mệnh có sẵn trong Tâm ta 
hễn nhiên toàn thể mà đầy đủ các đạo lý vạn vật, 
cho nên gọi đó là thiên lý" (Bác ước thuyết) (Thiên 
mệnh chỉ tính, cụ vu ngô tâm, kỳ hỗn nhiên toàn thể 
chi trung, nhi điều lý tiết mục sầm nhiên tất cụ, thị 
cố vị chỉ thiên lý). Tính của thiên mệnh có sẵn trong 
Tâm tức là thiên lý; Tâm, Tính, Lý bất phân. Ông đề 
xuất "Tâm tức Lý" làm câu nói lập tông. "Các vị nên 
hiểu lời nói lập tông của ta, nay ta nói Tâm tức Lý 
nghĩa như thế nào ? Chỉ vì người đời chia hai Tâm 
với Lý, cho nên sinh ra nhiều bệnh tật" (7ruyền tập 
lục hạ) (Chư quân yếu thức đắc ngã lập ngôn tông 
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chỉ, ngã như kim thuyết cá tâm tức lý thị như hà ? 
Chỉ vị thế nhân phân tâm dữ lý vi nhị, cố tiện hữu 
hứa đa bệnh thống). Tông chỉ "Tâm tức Lý" nhất trí 
với "Tâm tức Tính" là để phản đối chia hai Tâm với 
Lý, Tâm với Tính. Đó là kế thừa và phát triển tư 
tưởng Lục Cửu Uyên, và cũng là phủ định tư tưởng 
Chu Hi. Tuy nhiên trong khi luận Tính Vương Thủ 
Nhân cũng từng noi theo cách đặt vấn đề Tính của 
thiên mệnh của Trương Tải, Chu Hi, nhưng không 
đem Tính của thiên mệnh và Tính của khí chất đối 
ứng với nhau. Cái Vương Thủ Nhân gọi là Tính của 
thiên mệnh chỉ Thiên, Mệnh, Tính tương thông làm 
một, "chỉ một Tính mà thôi" chứ không phải là cái 
tồn tại đối diện với Tính của khí chất. 

2. Vấn không có thể phân chía Tính uới Khí. Cái 
mà triết học Vương Thủ Nhân gọi là Khí chỉ cái lưu 
hành của lương tri. "Lương tri là thống nhất (một), 
nói về điệu dụng của nó thì gọi là thần, nói về sự lưu 
hành của nó thì gọi là Khí" (Truyền tập lục trung. 
Đáp Lục Nguyên Tĩnh thư) (Phù lương trì nhất dã, 
dĩ kỳ diệu dụng nhi ngôn vị chỉ thần, dĩ kỳ lưu hành 
nhỉ ngôn vị chỉ kh?. Trong vấn đề quan hệ Tính với 
Khí, Vương Thủ Nhân chủ trương Tính Khí nhất thể, 
phản đối Tính Khí nhị phân. "Mạnh Tử nói Tính thiện 
là nói từ bản nguyên, nhưng đầu mối tính thiện phải 
ở Khí mới thấy được, nếu không có Khí thì không 
thấy được. Trắc ẩn hổ thẹn khiêm nhường thị phi tức 
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là Khí. Trình Tử nói: "Luận Tính mà không luận Khí 
thì không đầy đủ; luận Khí mà không luận Tính thì 
không rõ", đó là bởi vì học giả mỗi người thiên về một 
bên, nên ông ấy mới nói như thế. Nếu như khi đã 
thấy được rõ ràng tự tính thì Khí túc là Tính, Tính 
tức là Khí, vốn không thể phân chia Tính với Khf 
(Truyền tập lục trung. Khỏdi uấn dạo thông thư) (Mạnh 
Tử tính thiện thị tòng bản nguyên thượng thuyết, 
nhiên tính thiện chi đoan, tu tại khí thượng thủy kiến 
đắc, nhược vô khí diệc vô khả kiến hïĩ. Trắc ẩn tu ố 
từ nhượng thị phi tức thị khí Trình Tủ vị: "Luận 
tính bất luận khí, bất bị; luận khí bất luận tính, bất 
minh", diệc thị vị học giả các nhận nhất biên, chỉ đắc 
như thử thuyết. Nhược kiến đắc tự tính minh bạch 
thời, khí tức thị tính, tính tức thị khí, nguyên vô tính 
khí chỉ khả phân dã). Tính là bản nguyên, do Tính 
phát ra Tình của bốn mối là Khí. Hai ông Trình nói 
Tính Khí nhị phân, nói gộp Tính Khí là bởi vì đương 
thời học giả mỗi người thiên một bên, hoặc chỉ nói 
Tính mà không nói biểu hiện của Tính, hoặc chỉ nói 
Khí mà không thấy gốc của Khí là Tính. Theo Vương 
Thủ Nhân, bai ông Trình nói Tính Khí như thế, cũng 
là bất đắc đĩ mà thôi. Chỉ cần tìi bản nguyên mà 
nhận thấy được đạo lý Tính vi nhất, thì hiểu rõ ngay 
Khí tức là Tính, Tính tức là Khí, chứ không cần phân 
biệt hai cái đó. Trong những chỗ khác, Vương Thủ 
Nhân đã tìing gói gọn vào trong nhất Tính các cái 
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như tính của Tính, chất của Tính, Tình của Tính, tệ 
của Tính và cả tư dục khách khí nữa. Điều đó nhất 
trí với tư tưởng không thể phân chia Tính Khí của 
ông. 

Vương Thủ Nhân nhấn mạnh: "Khí cũng là Tính, 
Tính cũng là Khí, nhưng cần nhận được đầu não là 
được” (Truyền tập lục họ) (Khí diệc tính dã, tính diệc 
khí dã, đán tu nhân đắc đầu não thị đương). "Đầu 
não" nói ở đây là chỉ bản nguyên, Tính Khí nhất thể, 
nhưng lấy Tính làm bản nguyên. Tính đó lại chỉ Tâm, 
Tâm Tính nhất nguyên, Khí không tồn tại độc lập, 
Khí là biểu hiện của Tính và là lưu hành của lương 
tri, hòa vào trong Tâm Tính, 


IV. Ý nghĩa thời đại của Luận Tính của 
Vương Thủ Nhân 


1. Tâm túc Tính. Trên lịch sử phát triển Tâm học, 
Lục Củu Uyên luận Tính thường coi Tính tương đồng 
với Tâm, hơn nữa lẫn lộn Tâm Tính, xem Tâm Tính 
là một vật. Vương Thủ Nhân kế thừa và phát triển 
khuynh hướng này của Lục Cửu Uyên, nhờ lương tri 
để luận Tính, đề xuất mệnh đề "Tâm tức Tính", nhấn 
mạnh Tâm Tính là một, hai cái đó có nội hàm tương 
đồng, có thể đổi chỗ cho nhau và dùng thông cho 
nhau. Đó là đứng trên góc độ Tâm Tính nhất nguyên 
mà phủ định thuyết Tâm Tính chia hai của Chu Hi, 
thể hiện Tâm học đời Minh đang khởi sắc. 
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4. Tính uô định thể, Tính Khí không thể phân chỉa, 
tập hợp luận Tính Nho học thành một thể. Vương Thủ 
Nhân đứng trên đỉnh cao thời đại mà tổng kết tình 
hình luận Tính xưa nay "dị đồng nhốn nháo", dùng 
lý luận Tính vô định thể thủ tiêu các loại dị đồng sai 
biệt, đem Thể Dụng Nguyên Lưu đều quy vào Nhất 
Tính. Hơn nữa lại dùng lý luận Tính Khí không phân 
chia được uốn nắn lại thuyết Tính Khí nhị phân và 
cả về Tính của thiên mệnh với Tính của khí chất phân 
biệt nhau của Trương Tải, Trình Hạo, Trình Di, Chu 
Hi, từ đó đã hỗn dung tất cả các thuyết luận Tính 
của các phái Nho học thành một thể. 

Trình Chu luận Tính khác với Khổng - Mạnh, đem 
lời Khổng Tử nói về Tính cho là “chỉ luận sở bẩm của 
nó", "chứ không nói gốc của Tính"; và cho rằng "Mạnh 
Tử nói Tính thiện là nói đến cùng cực của bản 
nguyên". Vương Thủ Nhân không đồng ý cách phân 
biệt này, cho rằng lý luận Tính thiện của Mạnh Tử 
tức là thuyết Tính tương cận của Khổng Tủ, hai 
thuyết đó không khác biệt gì nhau cả. "Khổng Tử nói 
Tính tương cận, tức Mạnh Tử nói Tính thiện, không 
thể chuyên nói về khí chất. Nếu nói khí chất như 
cương đối với nhu thì làm sao tương cận được? Duy 
chỉ tính thiện thì đồng nhất" (Truyền tập lục hạ) (Phu 
Tử thuyết tính tương cận, tức Mạnh Tử thuyết tính 
thiện, bất khả chuyên tại khí chất thượng thuyết. 
Nhược thuyết khí chất, như cương dữ nhu đối, như 
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hà tương cận đắc? Duy tính thiện tắc đồng nhì). 
Khổng Tử nói Tính tương cận không phải chỉ nói khí 
chất mà là nói đến tính thiện, do đó tư tưởng Khổng 
Tử và Mạnh Tử nhất trí với nhau. 

Vương Thủ Nhân về đại thể khẳng định thuyết 
Tính ác của Tuân Tử. "Mạnh Tử nói về Tính, nói từ 
đầu nguồn nói ra, cũng tức nói khái quát như thế. 
Thuyết Tính ác của Tuân Tử là nói theo tệ lưu hành, 
cũng không thể nói hoàn toàn sai, chỉ là nhìn thấy 
chưa tinh" (Như trên) (Mạnh Tử thuyết tính, trực 
tòng nguyên đầu thượng thuyết lai, diệc thị thuyết 
nhất cá đại khái như thử. Tuân Tử tính ác chỉ thuyết, 
thị tòng lưu tệ thượng thuyết lai, đã vị khả tận thuyết 
tha bất thị, chỉ thị kiến đắc vị tính nhĩ). Tuân Tử tù 
tệ lưu hành mà nói Tính, công phu ở chỗ thiên về 
cứu khỏi tệ ở cuối dòng chảy. Mạnh Tử nói Tính tù 
đầu nguồn là từ chỗ muốn mọi người theo cội nguồn 
tính thiện. Mỗi người đều có đạo lý nhất định, cho 
nên không thể vứt bỏ toàn bộ thuyết Tính ác của 
Tuân Tử. Vương Thủ Nhân tập hợp luận Tính của 
Khổng Tủ, Mạnh Tử, Tuân Tử thành một thể, lại 
nhấn mạnh Tính Khí không thể phân chia, uốn nắn 
quan điểm Trình - Chu, điều đó khiến cho luận Tính 
của ông có tính đại biểu và tính khái quát, từ đó, về 
góc độ Tâm học, đã phát triển luận Tính Lý học. 

3. Các nhà Lý học thời Tống Minh đều lấy thuyết 
Tính thiện của Mạnh Tử làm nguồn và nội dung quan 
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trọng cho luận Tính của mình, Vương Thủ Nhân trên 
cơ sở thuyết Tính thiện vừa nói Tính chí thiện, vừa 
nói Tính vô thiện vô ác, cho rằng Tính siêu việt thiện 
ác, không có cái gì là thiện ác, trong vô thiện vô ác 
bao hàm cái chí thiện của Tính. Đó là vừa loại bỏ, 
vừa phát triển thuyết Tính thiện truyền thống, cũng 
là phủ định của phủ định của thuyết "Tính chẳng 
thiện chẳng bất thiện" của Cáo Tử. Bỏi thuyết Tính 
vô thiện vô ác của Vương Thủ Nhân vừa bao hàm 
những nhân tố thuyết Tính thiện phủ định Cáo Tử, 
vìa loại bỏ thuyết Tính thiện đem các biện tượng ác 
hoàn toàn gạt ra ngoài Tính, đối với Cáo Tử thì vừa 
hấp thu nhân tố Tính chẳng thiện chẳng bất thiện, 
vừa khắc phục tư tưởng không nói đến gốc của Tính 
là thiện; do đó thuyết Tính vô thiện vô ác của Vương 
Thủ Nhân vừa kế thìa vừa khắc phục các thuyết luận 
Tính của Cáo Tử, Mạnh Tử và cả của các nhà Lý học 
thời Tống - Minh. "Nguồn bệnh của Cáo Tử xét từ 
Tính chẳng thiện chẳng bất thiện mà nói, thì nói như 
thế cũng chưa sai lớn. Nhưng Cáo Tử cố chấp nhìn 
nhận như thế thì có một Tính chẳng thiện chẳng bất 
thiện ở bên trong, xem xét về vật cảm có thiện có ác 
mà nói, thì có vật ở bên ngoài, như vậy trở thành 
nhận xét theo hai bên, như vậy thì sai. Chẳng thiện 
chẳng bất thiện, Tính vốn như thế đó, lúc ngộ được 
thì chỉ có một câu đó là hết thấy, không có trong 
ngoài. Cáo Tử thấy một cái Tính ở bên trong, thấy : 
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một vật ở bên ngoài, đủ thấy ông thấy Tính chưa thấu 
triệt" (Như trên) (Cáo Tử bệnh nguyên tòng tính vô 
thiện vô bất thiện thượng kiến lai, tính vô thiện vô 
bất thiện, tuy như thử thuyết diệc vô đại sai, đán 
Cáo Tủ chấp định khán liễu, tiện hữu cá vô thiện vô 
bất thiện đích tính tại nội, hữu thiện hữu ác hựu tại 
vật cảm thượng khán, tiện hữu cá vật tại ngoại, khước 
tố lưỡng biên khán liễu, tiện hội sai. Vô thiện vô bất 
thiện, tính nguyên thị như thử, ngộ đắc cập thời, chỉ 
thủ nhất cú, tiện tận liễu, cánh vô hữu nội ngoại chỉ 
gian. Cáo Tử kiến nhất cá tính tại nội, kiến nhất cá 
vật tại ngoại, tiện kiến tha vu tính hữu vị thấu triệt 
xứ). Tính chẳng thiện chẳng bất thiện, Tính không 
phân biệt nội ngoại, luận Tính bao quát nội ngoại, 
nội ngoại đều thể hiện nguyên tắc Tính chẳng thiện 
chẳng bất thiện, do đó cũng thể hiện nguyên tắc Tính 
chí thiện. Tư tưởng Tính chẳng thiện chẳng bất thiện 
của Vương Thủ Nhân xuất phát từ thuyết Tâm Tính 
nhất nguyên, mở rộng phạm vi của Tính, đem rội 
ngoại đều quy vào Tính, nội ngoại nhất thể, nội ngoại 
bất nhị, thủ tiêu sai biệt nội ngoại, nhấn mạnh nội 
ngoại kết hợp, tránh được sự hạn chế của thuyết Tính 
thiện đơn thuần, về nghĩa rộng, đã tăng cường luận 
chứng Tính thiện, đồng thời cũng đã phát triển thuyết 
Tính thiện của Mạnh Tử đến Trình - Chu. Luận tính 
của Vương Thủ Nhân lấy "Tâm tức Tính" làm cơ sở 
đã phát triển lý luận phạm trù Tính của triết học 
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Trung Quốc xét tì góc độ Tâm học. Điều đó chiếm 
địa vị quan trọng trong lịch sử phát triển phạm trù 
Tính. 


TIẾT 6. TƯ TƯỞNG TÍNH SINH TỪ KHÍ 
CỦA VƯƠNG ĐÌNH TƯỚNG 


Vương Đình Tướng (1474-1544) là nhân vật đại 
biểu triết học Lý khách thể đời Minh. Ông dùng Khí 
giải thích Tính, chủ trương Tính sinh từ Khí. Ông cho 
rằng Tính là sinh lý của Khí, thiên tính có đục, Tính 
có linh giác. Tính kiêm cả động tĩnh, hỗn tạp cả thiện 
ác. Tổng kết luận Tính thời trước của ông thể hiện 
lập trường cơ bản luận Tính Khí học. 


L Sinh lý của Khí là Tính 


Vương Đình Tướng đã đưa ra những quy định cho 
Tính mang sắc thái riêng biệt của ông. 

1. Tính là sinh lý của Khí. Điều này khác với "Tính 
là sinh lý của Tâm" là luận Tính Tâm học của Trạm 
Nhược Thủy Vương Đình Tướng kế thừa "Tính là cái 
vốn có của khí" của Trương Tải, hấp thu "Sinh gọi là 
Tính" của Cáo Tử rồi kết hợp hai điều đó mà đề xuất 
tư tưởng Tính là sinh lý của Khí, lấy sinh lý của Khí 
làm nội hàm của Tính. "Là Tính chính là sinh lý của 
Khí, đạo của nhất bản (một gốc). Theo lý luận của 
các Nho gia thì Khí tự nó là Khí, Tính tự nó là Tính; 
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hình và tính là hai gốc, đứng riêng không nhờ nhau" 
(Đáp Tiết Quân Thái luận tính thư, Vương thị gia 
tàng tập quyền 28) (Thị tính dã giả, nãi khí chỉ sinh 
lý, nhất bản chỉ đạo dã. Tính như chư nho chỉ luận 
tắc khí tự vi khí, tính tự vi tính; hình, thể nhị bản, 
bất tương đãi nhí lập h]). Dùng cái lý của sinh để giải 
thích Tính, phản đối Trình - Chu lấy Lý nói Tính. 
“Tính là nương theo sinh vậy" (Vấn thành tính; Thận 
ngôn, quyển 1) (Tính giả duyên hồ sinh giả đã). Sinh 
chỉ sinh tồn và sinh mệnh của con người, bao gồm 
"Tỉnh, Thần, Hồn, Phách là Khí, đó là Sinh của con 
người" (Hoành Cừ Lý khí biện; Vương thị gia tàng tập 
quyển 33) (tinh, thần, hồn, phách, khí dã, nhân chỉ 
sinh đã). Tồn tại của Tính lấy tồn tại của Sinh làm 
tiền đề, "Có Sinh mới có thể nói Tính, không có Sinh 
thì Tính diệt" (Như trên) (Hữu sinh tắc hữu tính khả 
ngôn, vô sinh tắc tính điệt hƒ. Bản thân Sinh chỉ là 
Khí, chưa phải là Tính, Lý của Sinh mới là Tính, 
"Tính là Lý của Sinh" (Đáp Tiết Quân Thái luận tính 
thu; Vương thị gia tàng thư, quyến 33) (Phù Tính, 
sinh chỉ lý đã). "Nhân nghĩa lễ trí là Tính, là Lý của 
Bình" (Hoành Cừ lý khí biện; Vương thị gia tùng, 
quyển 33) (Nhân nghĩa lễ trí, tính dã, sinh chỉ lý dã). 
Ông lấy luân lý Nho gia làm nội hàm của Tính. Về 
mặt phương hướng giá trị thì như vậy Vương Đình 
Tướng không khác gì Trình - Chu, chỉ là Vương Đình 
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Tướng phê phán và uốn nắn Lý học Trình - Chu trong 
nội bộ Lý học. 

Vương Đình Tướng lấy nhân nghĩa lễ là Lý của 
Sinh, lấy Lý của Sinh làm nội hàm của Tính, như vậy 
khác với Trình - Chu, lấy nhân nghĩa lễ trí làm nội 
hàm của Tính và lấy Tính làm bản thể vũ trụ. Theo 
Vương Đình Tướng thì Lý của Sinh tòng thuộc Sinh, 
vòng thuộc Khí, không có Sinh thì không có Tính, Tính 
không phải là Lý, Tính là Lý của Sinh tức Tính là 
sinh lý của Khí. Cái mà Trình - Chu gọi là Tính tức 
Lý thì Tính là bản thể vũ trụ không nương nhờ Sinh 
hoặc Khí mà tồn tại, là căn cứ tồn tại của Khí. Rõ 
ràng Vương Đình Tướng với Trình - Chu hoàn toàn 
khác nhau. 

Vương Đình Tướng phê phán "Tính túc Lý" của 
Trình - Chu. "Có người nói rằng: "Ông lấy Lý của 
Sinh giải thích Tính, chăng phải là khác các Nho gia 
hay sao?. Đáp: Các Nho gia tránh thuyết của Cáo Tủ, 
chỉ dùng Lý nói Tính, khiến cho cái thực của Tính 
không sáng tỏ trong thiên hạ mà đời sau tranh cãi, 
đó là do người gây ra" (Vấn thành tính; Thận ngôn, 
quyển 4) (Hoặc viết: "Tử đi sinh chỉ lý thích tính, bất 
diệc dị chư nho hồ?" Viết: "Chư nho tị Cáo Tử chỉ 
thuyết, chỉ đĩ lý ngôn tính, sử tính chi thực bất minh 
vu thiên hạ, nhi phân biện vu hậu thế, điệc phù nhân 
khải chi dã"). Vương Đình Tướng căn cứ Dịch truyện, 
Hiếu kinh luận chứng thuyết của ông. "Ông Trình lấy 
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Tính làm Lý, tôi suy nghĩ nhiều năm mà không chấp 
nhận được, bèn dùng câu "cùng Lý tận Tính" của Kinh 
Dịch để chứng minh Tính Lý không thể là một, theo 
câu "không thể huỷ diệt Tính" của Hiếu Ñinh thì thấy 
người xưa luận Tính từ Khí ra, vốn không dám lấy ý 
kiến riêng mình để khác với Nho gia đời trước" (Đứp 
Trết Quân Thái luận tính thu; Vương thị gia tàng tập, 
quyển 28) (Trình tử dĩ tính vi lý, dư tư chi luy niên 
bất tương khế nhập, cố thường dĩ đại Dịch "cùng lý 
tận tính" dĩ chứng kỳ tính lý bất khả di vi nhất, Hiếu 
Kinh "hủy bất diệt tính" dĩ kiến cổ nhân luận tính 
loại xuất vu khí, cố bất cảm dĩ tư ý tự biệt vu tiên 
nho bì). Ông phản đối Tính là Lý, cho rằng Tính và 
Lý không thể là một được, Tính từ Khí ra, Lý không 
phải là Tính, Lý của Sinh mới là Tính. Đó là phủ 
định tư tưởng Tính túc Lý của Trình - Chu. 

2. Thiên tính có dục. Nhân tính cũng chỉ đục vọng 
vật chất tự nhiên. "Miệng với vị, tai với thanh, mắt 
với sắc, mũi với mùi, tứ chỉ với an nhàn, đó là cái mà 
Mạnh Tử nói là cái dục của Thiên Tính, tức là cái mà 
Thuấn gọi là nhân tâm" (Vấn thành tính; Thận ngôn, 
quyển 4) (Khẩu chi vu vị, nhĩ chỉ vu thành, mục chỉ 
vu sắc, tị chỉ vu xú, tứ chỉ chỉ vu an đật, Mạnh Tử 
thiên tỉnh chỉ dục dã, tức Thuấn chỉ nhân tâm đã). 
Cái dục của thiên tính bao gồm sự truy cầu vị thanh 
sắc xú của miệng tai mắt mũi, sự truy cầu an nhàn 
của tứ chị. Không thể bài trừ vật dục đẩy ra ngoài 
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Tính. "Xem kìa ăn uống trai gái mọi người đều muốn 
cả: nghèo hèn yếu bệnh mọi người đều ghét cả thì đủ 
biết. Bị vật dục che lấp Tính, đó không phải bản tính 
của Tính, nếu không như thế thì mọi người đều muốn 
nghèo hèn yếu bệnh cả!" (Như trên) (Quan hồ ẩm thực 
nam nữ, nhân sở đồng dục; bần tiện yếu bệnh, nhân 
sở đồng ố, khả tri hĩ. Vị vật dục tế chi, phi kỳ bản 
tính, nhiên tắc bần tiện yếu bệnh, nhân sở nguyện 
hồ tai!). Xem ăn uống trai gái là nội dung mà mọi 
người đều sở dục, cho rằng đó là bản tính con người. 
Nếu như nói những cái đó không phải là nhân tính, 
thế thì chẳng nhẽ nghèo hèn yếu bệnh lại là cái mà 
mọi người truy cầu hay sao?. Xuất phát từ truy cầu 
của bản tính con người Vương Đình Tướng cho rằng 
vật dục tức thiên tính, là sự phủ định luận Tính Trình 
- Chu. 

3. Tính có linh giác. Tính có hàm nghĩa hư linh 
tri giác. "Hư linh mà tri giác, đó là nguyên sơ của 
Tính, công năng mà thành hình, đó là kết cục của 
Tính, đều do nhân Tâm làm chủ" (Tính biện; Vương 
thị gia tàng tập, quyển 33) (Linh nhi giác, tính chỉ 
thủy dã; năng nhỉ thành, tính chỉ chung đã, giai nhân 
tâm chủ chỉ), "Nhận biết hư linh bên trong là chất 
của Tính... Tồn tại ỏ Khí, đó là cái Dụng của Thần, 
cho nên Tính hữu linh" (Vấn thành tính; Thân ngôn 
quyển 4) (Thức linh vu nội, tính chỉ chất... Tồn hồ 
khí giả, thần chi dụng đã, cố tính hữu linh yên). Lình 
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giác là chất của Tính, có cái Dụng của Thần (tinh 
thần), cho nên Tính mới linh. Linh là chỉ tri giác vận 
động biến hóa, thuộc về hoạt động tỉnh thần chủ quan 
con người. "Trí giác vận động là linh, tài của Tính" 
(Hoành Cừ iý khí luận; Vương thị gia tàng tập, quyển 
33) (Tri giác vận động, linh dã, tính chỉ tài dã). Đem 
Linh liên hệ với Thần, Thần và Linh đều là thuộc 
tính cố hữu của Khí. "Thần là linh của sinh, đều là 
Khí vốn có cả, không có Khí thì Thần từ đâu sinh 
ra?" (Đáp Hà bách trai tạo hóa luận, Nột đài tập, 
quyển 4) (Thần giả, sinh chỉ linh, giai khí sở cố hữu 
giả dã, vô khí tắc thần tòn hà nhi sinh?). Linh giác 
mà Tính săn có là một loại hoạt động tỉnh thần mà 
cuối cùng sản sinh ra từ Khí, lấy Khí làm căn cú tồn 
tại, Đó là Vương Đình Tướng kế thừa tư tưởng của 
Trương Tải "Thần với Tính đều là cái vốn có của khí" 


II. Thuộc tính của Tính 


1. Tính hiêm dộng tĩnh. ,Yương Đình Tướng cho 
rằng động và tĩnh đều là Thể của Tính. "Tĩnh là yên 
lặng chưa cảm với vật. Động là đã cảm và thông với 
vật. Đều là Thể của Tính cả" (Nha thuật thượng thiên) 
(Tĩnh, tịch nhi vị cảm đã; động, cảm nhỉ toại thông 
dã. Giai tính chi thể đã). Tính bao quát cả công năng 
và thuộc tính của hai phương diện động và tĩnh, 
"Đóng mở động tĩnh đều là công năng của Tính" (Đạo 
thể; Thận ngôn quyền 1) (Hạp tịch động tĩnh giả; tính 
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chỉ năng dã). Tính không thể chỉ tĩnh mà không động, 
cũng không thể chỉ động mà không tĩnh. Quan hệ 
biện chứng động tĩnh là "Tĩnh mà không động thì 
đình trệ, động mà không tĩnh thì loạn, đều không thể 
lâu dài... Động tĩnh là cái đạo hợp nhất nội ngoại” 
(Kiến uăn; Thận ngôn, quyền 5) (Tĩnh nhi vô động tắc 
trệ, động nhi vô tĩnh tắc nhiễu, giai bất khả cửu.. 
Động tĩnh giả, hợp nội ngoại nhỉ nhất chi đạo dã), 
Động tĩnh kiêm nhau, không thể thiếu một. 

Lý luận Tính kiêm động tĩnh của Vương Đình 
Tướng phủ định lập luận Tính tĩnh, Tình động của 
Trình-Chu. "Nhà Nho đời sau chỉ nói chủ tĩnh để lập 
cơ sở, mà lược bỏ thận động khiến cho không thì hành 
được cái bọ học khắc kỷ phục lễ của Khổng Tủ. Còn 
các tiểu tử hậu sinh thì lấy Tĩnh làm chân Tính, lấy 
động làm vọng Tính, sa vào trong Thiền tĩnh không 
hư mà chẳng biết, đáng buồn vậy thay !" (Nhã thuật 
thượng thiên) (Hậu nho độc ngôn chủ tĩnh dĩ lập bẵn, 
nhi lược vu thận động, toại sử Khổng Tủ khắc kỷ 
phục lễ chi học bất hành, nhỉ bậu sinh tiểu tử dĩ tĩnh 
vi tính chân, động vi tính vọng, lưu vu thiền tĩnh 
không hư nhỉ bất tự tri, bi tai !). Ông đã đem lý luận 
chủ tĩnh làm cơ sở của Trình - Chu đặt ngang hàng 
với thuyết Phật giáo tịch tĩnh không hư, cho rằng 
Phật giáo chủ tĩnh thoát ly hiện thực xã hội, còn 
Trình - Chu chủ tĩnh là sa vào mê quốc hư không của 
Phật giáo. 
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Vương Đình Tướng khẳng định giá trị của động, 
nhấn mạnh tĩnh động dựa vào nhau, không những đã 
phê phán quan niệm chủ tĩnh truyền thống, vốn có ý 
nghĩa giải phóng tư tưởng, hơn nữa đã thúc đẩy mọi 
người chuyển hướng về vận động biến hóa, phát triển 
ngày một mới của thế giới vật chất và sinh hoạt xã 
hội hiện thực, chứ không cố chấp ở tâm tính tu dưỡng. 
"Nho gia đời nay cho động là khách cảm (cảm bên 
ngoài mà có) mà chỉ coi trọng tĩnh, tĩnh là đúng, động 
là sai, tĩnh là cái ta chân thật, còn động là cái giả 
danh bên ngoài, chia nội ngoại thành hai, gần gũi với 
Thiền Phật giáo, chán ghét cái bên ngoài" (Kiến Uăn; 
Thận ngôn, quyền 5) (Thế nho đi động vi khách cảm 
nhi duy trọng vu tĩnh, thị tĩnh thị nhì động phi, tĩnh 
vi ngã chân nhỉ động vi khách giả, dĩ nội ngoại vi 
nhị, cận Phật thị chỉ thiền dĩ yếm ngoại bì). Ông phê 
phán khuynh hướng bạ thấp động "coi trọng Tĩnh", 
của Trình - Chu, chủ trương động tĩnh hợp nhất, nội 
ngoại kết hợp, phản đối "động sinh từ tĩnh", điều đó 
thể hiện đầy đủ tinh thần phê phán triết học không 
tin mù quáng quyền uy cũ. 

Vương Đình Tướng cũng đưa ra ý kiến bất đồng 
với Lễ ký mà Trình - Chu dựa vào đó. " Con người 
sinh ra đã tĩnh, Tính của trời vậy; cảm với vật mà 
động, dục của Tính vậy". Đó không phải lời nói thánh 
nhân. Tĩnh thuộc thiên tính, động cũng thiên tính, 
Nhưng Tính của người thường thì động vì vật là 


691 


nhiều, không thể nói tất cả là Thiên. Nay nói động 
là dục của Tính, như vậy động của thánh nhân đều 
là dục chứ không phải Thiên ư ? Lý luận đó tựa hồ 
thiên lệch quá" (Nhã thuật thượng thiên) ("Nhân sinh 
nhì tĩnh, thiên chi tính đã; cảm vu vật nhỉ động, tính 
chi dục dã" thử phi thánh nhân ngữ. Tĩnh thuộc thiên 
tính, động diệc thiên tính, đán thường nhân chỉ tính, 
động đi vật giả đa, bất năng tận giai thiên nhĩ. Kim 
viết, động nãi tính chỉ dục, nhiên tắc thánh nhân chỉ 
động, diệc giai dục nhi phi thiên da ? Thử luận tự vi 
thiên pha). Lễ ký. Nhẹc ký "thiên lệch quá" trong quan 
điểm Tính tĩnh, Dục động, không phải là lời nói thánh 
nhân. Ông nhấn mạnh Tĩnh, Động đều thuộc thiên 
tính, chủ trương nội ngoại hợp nhất, tĩnh động kiêm 
nhau, phản đối xem động là truy cầu nhân dục, do 
đó mà bài xích nó ra ngoài thiên tính. "Tĩnh là thiên 
tính mà động thì lại là truy cầu nhân dục, như vậy 
thì dấu ấn của tâm ở bên trong và ở bên ngoài không 
hợp nhất với nhau, thiên hạ há lại có cái lý này sao” 
(Như trên) (Tĩnh vi thiên tính, nhỉ động tức trục vu 
nhân dục, thị nội ngoại tâm tích bất tương hợp nhất 
hĩ, thiên hạ khởi hữu thử lý). Ông đã phủ định nguồn 
lý luận của thuyết Tính tĩnh của Trình - Chu. 

9. Tính hỗn tạp cỏ thiện ác. Vương Đình Tướng 
cho rằng Tính vừa có thiện lại vừa có ác, không được 
chuyên nói thiện. Ông phê phán thuyết Tính thiện 
của Mạnh Tủ và Trình - Chu. "Khí chất là chủ thì 
Tính tất có ác, thuyết Tính thiện của Mạnh Tử không 
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thông... Khí có trong đục tính tạp, thì làm sao Tính 
không hỗn tạp thiện ác ?" (Đáp 7ïết Quân Thái luận 
tính thư, Vương thị gia tàng tập, quyến 28) (Chủ vu 
khí chất, tắc tính tất hữu ác, nhỉ Mạnh Tủ tính thiện 
chỉ thuyết bất thông hĩ... Khí hữu thanh trọc túy bác, 
tắc tính an đắc vô thiện ác chỉ tạp). Căn cứ để lập 
luận Tính có thiện ác là Tính từ Khí mà ra, đo Khí 
có trong đục tỉnh tạp, cho nên Tính cũng hỗn tạp 
thiện ác. Thuyết Tính thiện của Trình - Chu cho rằng 
ác sinh từ khí chất, Tính Khí chia hai, Khí không 
thuộc Tính, ác không quan hệ gì với Tính. Vương Đình 
Tướng phê phán Trình - Chu đem Tính của bản nhiên 
đè lên trên Tính của Khí chất. "Ngày nay Tính của 
thiên mệnh có thiện mà không có ác, không biết mệnh 
ở nơi nào ? Nếu như không rời trong Khí chất thì làm 
sao có thể nói có thiện mà không có ác !... Tống Nho 
dan xen các thuyết nhân tính mà không Ni, bèn lại 
cắm thuyết Tính của bản nhiên trên Tính của khí 
chất, bèn khiến cho lời Khổng Tử là đúng, trái lại lời 
Mạnh Tủ bị coi là thô sơ đơn giản, há chẳng phải đã 
phản lại cái trung chính của thánh nhân ư ! (Như 
trên) (Kim nhật thiên mệnh chi tính hữu thiện nhi 
vô ác, bất tri mệnh tại hà sở ? Nhược bất li hồ khí 
chất chỉ trung, an đắc ngôn hữu thiện nhỉ vô ác '... 
Tống nho tam ngũ nhân tính nhi bất hợp, nãi phục 
tiêu bản nhiên chỉ luận vu khí chất chỉ thượng, toại 
sử Khổng Tử chi ngôn thị Mạnh Tử phản vi sơ lậu, 
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khởi bất bạn vu thánh nhân chỉ trung chính hồ !). 
Ông phản đối quan điểm Tính của thiên mệnh có 
thiện mà không có ác, cho rằng nếu như Tính đã 
không thể rời khí chất thì trong Tính đã có ác. Ông 
mượn việc phê phán Trình - Chu để phê phán Mạnh 
Tử, cho rằng thuyết của Mạnh Tủ phản lại Khổng Tủ. 

Trong hai ông Trình thì Vương Đình Tướng phản 
đối thuyết tính thiện của Trình Di mà tán đồng lập 
luận "ác cũng không thể không gọi là Tính" của Trình 
Hạo. "Trước khi thành hình thì không thể nói là gì, 
nên gọi là chí thiện, căn cứ đâu mà nói thế ? Sau khi 
đã thành hình mới có cái gọi là Tính, nói ác không 
phải Tính vốn có, vậy nó từ đâu đến ? Trình Tử nói 
"ác cũng không thể không gọi là Tính", đúng vậy. (Vấn 
thành tính; Thôn ngôn, quyển 4) (Vị hình chỉ tiền, 
bất khả đắc nhi ngôn hi, vị chỉ chí thiện, hà sở cứ 
nhi luận? Ký hình chí hậu, phương hữu sở vị tính hị, 
vị ác phi tính cụ, hà sở tòng nhỉ lai? Trình tử viết: 
"ác diệc bất khả bất vị chỉ tính", đắc chi h. Một mặt, 
êng vạch ra mâu thuẫn và sai lầm của thuyết Tính 
thiện, một mặt khác, ông lại khẳng định quan điểm 
Trình Hạo. Trình Hạo chủ trương thiện cũng là Tính, 
ác cũng là Tính. "Thiện vốn là Tính, nhưng ác cũng 
không thể không gọi là Tính"(Hà Nam Trình thị di 
thư. quyển 1) (Thiện cố thị tính, nhiên ác diệc bất 
khả bất vị chỉ tính đã). Về hình thức thì quan điểm 
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của Trình Hạo với Vương Đình Tướng có chỗ tương 
tự, đều cho rằng trong Tính có thuộc tính hai phương 
diện thiện ác. Nhưng phân tích căn cứ lập luận của 
hai người thì lại thấy tồn tại bất đồng căn bản. Luận 
Tính của Trình Hạo mang đặc trưng Tâm học, chủ 
trương Tính không có nội ngoại, nội ngoại đều quy 
vào Tính, thiên hạ không có vật ngoài Tính, không 
chú trọng phân tách Tính với Khí, điều đó khác Trình 
Di. Trình Hạo nhấn mạnh "Tính túc Khí, Khí tức 
Tính" (Như trên), Tính Khí trực tiếp hợp nhất, kết 
quả tất nhiên là đem ác vốn có trong Khí đưa vào 
trong Tính, cho nên ông thừa nhận "ác cũng không 
thể không gọi là Tính". Còn Vương Đình Tướng thì 
xem Tính là sinh lý của Khí, Tính tùy thuộc Khí), 
Khí có trong đục tỉnh tạp khác nhau, cho nên Tính 
hỗn tạp thiện ác. Đó là chỗ bai ông khác nhau. 


IIL Tính Khí luận 


Hàm nghĩa Tính của Vương Đình Tướng quy định 
ranh giới trực tiếp từ sinh lý của Khí, đồng thời ông 
cũng luận bàn về quan hệ Tính Khí như sau. 

1. Tính Khí không rời nhau. Vương Đình Tướng 
lấy sinh lý của Khí làm Tính, Tính Khí hỗ trợ cho 
nhau, không rời nhau được. "Rồi Khí nói Tính, thì 


(a) Nguyên văn in: khí tùy thuộc vu khí Tôi chữa lạt Tính tùy 
thuộc vu khí, vì cho là in nhầm - ND. 
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Tính không có chỗ đứng mà quy về hư vô. Rời Tính 
nói Khí thì Khí không sinh động mà cùng đường với 
chết. Đó là Tính Khí hỗ trợ cho nhau mà có, không 
được rời nhau" (Đáp Tiết Quán Thái luận tính thu; 
Vương thị gia tàng quyền 98). (Ly khí ngôn tính, tắc 
tính vô xứ sở, dữ hư đồng quy: ly tính ngôn khí, tắc 
khí phi sinh động, dữ tử đồng đồ. Thị tính dữ khí 
tương tư nhỉ hữu, bất đắc tương ly giả dã). Tính Khí 
dựa vào nhau hỗ trợ nhau mà tồn tại, làm điều kiện 
tồn tại cho nhau. Tính nhân Khí mà có, rời Khí thì 
Tính không có nơi tồn tại. Khí tuy là cơ sở tồn tại 
của Tính nhưng rời Tính thì Khí như một vật chết 
mà thôi. Ông phê phán Trình - Chu: "Cái gọi là siêu 
nhiên vượt ta ngoài hình khí, lại còn có Tính của bản 
nhiên là một kiến giải hư vô chí ly ngang như của 
Phật giáo, có thể được ư !" (Tính biện; Vương thị gia 
tàng tập, quyển 33) (Sở vị siêu nhiên hình khí chỉ 
ngoại, phục hữu sở vị bản nhiên chí tính giả, chỉ ly 
hư vô chi kiến dữ Phật thị quân dã, khả hồ tai). Tính 
của Trình - Chu thoát li hình khí (hình thể, kh?, lại 
siêu việt ra ngoài hình khí thành một thực thể tỉnh 
thần độc lập. "Do đó mà nói, Tính với Khí vốn là hai 
vật, Khí tuy có tồn vong, nhưng Tính lại ngang nhiên 
tự lập bên ngoài Khí, không lấy tụ tán của Khí làm 
sự tồn vong của nó. Hừ, quá sức sai làm !" (Hoành 
Cừ lý khí biện, Vương thị gia tàng tập, quyển 33). 
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Ông phản đối tư tưởng Tính ngang nhiên tự lập bên 
ngoài Khí, chia hai Tính với Khí. 

2. Tính sinh từ Khí Vương Đình Tướng nhấn 
mạnh Tính Khí không rời nhau là để luận chứng 
"Tính sinh từ Khí'. "Tính sinh từ Khí, vạn vật đều 
như thế. Tống Nho vì cố đề cao thuyết Tính thiện của 
Mạnh Tử, cho nên rời Khí mà luận Tính, khiến cho 
cái thực của Tính không sáng tỏ cho đời sau, mà làm 
cho các nhà nho nổi lên tranh luận với nhau, đó là 
lỗi của ai ? " (Nha thuật thượng thiên) (Tính sinh vu 
khí, vạn vật giai nhiên. Tống Nho chỉ vị cương thành 
Mạnh Tủ tính thiện chi thuyết, cố ly khí nhi luận 
tính, sử tính chi thực bất minh vu hậu thế, nhi khởi 
chư nho chi phân biện, thị thùy chỉ quá tai ?). Rời 
Khí luận Tính khiến hậu thế không biết: Tính là cái 
gì, không biết Tính tù chỗ nào ra. Để chỉnh đốn quan 
hệ Tính Khí, Vương Đình Tướng nhấn mạnh "Tính 
sinh từ Khí. Đó là kế thừa và phát triển tư tưổ tg 
"Tính là cái vốn có của Khí" của Trương Tải. 

Vương Đình Tướng cho rằng "Tính có hay không 
là theo sự tụ tán của Khí" (Hoành Cừ lý khí biện; 
Vương thị gia tập, quyển 33) (Tính chỉ hữu vô, duyên 
vu khí chi tụ tán). Khí tụ thì có Tính, Khí tán thì 
không có Tính. Ông lấy Thái Hư làm bản thể nguyên 
thủy của Tính. "Có Khí Thái Hư mới bắt đầu có trời 
đất, có trời đất rồi mới có biến hóa của Khí. Có biến 
hóa của Khí sau mới có đực cái, có đực cái sau mới 
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có vợ chồng, có vợ chồng sau mới có cha con, có cha 
con sau mớt có vua tôi, có vua tôi sau mới lập ra danh 
giáo. Cho nên Thái Hư là bản thể nguyên thủy của 
Tính" (Đạo thể, Thận ngôn, quyển 1) (Hữu Thái Hư 
chỉ khí nhi hậu hữu thiên địa, hữu thiên địa nhi hậu 
hữu khí hóa, hữu khí hóa nhỉ hậu hữu tẫn mẫu, hữu 
tần mẫu nhi hậu hữu phu phụ, hữu phu phụ nhỉ hậu 
hữu phụ tử, hữu phụ tử nhi hậu hữu quân thần, hữu 
quân thần nhỉ hậu danh giáo lập yên. Thị cố Thái 
Hư giả, tính chỉ bản thủy dã). Lấy quân thần phụ tử 
danh giáo làm nội dung của Tính, Tính đó sinh ra 
trên cơ sở Khí Thái cực. Thái cực tức chỉ Khí của tính 
vật chất, khác với Trình - Chu cho Thái cực là Lý của 
tính tinh thần. 

Xuất phát từ "Tính sinh từ Khí", Vương Đình 
Tướng phê phán thuyết quan hệ Tính Khí của Chu 
Hi. "Chu Tử đáp Sái Quý Thông rằng: "Con người 
sinh là do Tính và Khí hợp lại mà thôi, tức "hợp lạt" 
mà phân tách ra thì thành Tính làm chủ Lý mà vô 
hình, còn Khí thì làm chủ hình thể mà có chất", chỉ 
mấy câu đó đã thấy luận Tính của ông mở đầu đã sai 
rồi. Con người có đủ hình khí rồi sau đó Tính mới 
xuất hiện. Nay nói Tính hợp với Khí, thì Tính đó là 
một vật khác, không từ Khí ra, sau khi con người 
sinh thì mỗi cái mới đến hợp lại. Lý đó đúng chăng ? 
. Người có sinh khí thì Tính còn, không có sinh khí 
thì Tính diệt" (Nhđ thuật thượng thiên) (Chu Tử đáp 
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Sái Quí Thông vân: "Nhân chỉ hữu sinh, Tính dữ khí 
hợp nhi dĩ, tức kỳ dĩ hợp nhi tích ngôn chị, tắc tính 
chủ vu lý nhi vô hình, khí chủ vu hình nhi hữu chất". 
Tức thử sổ ngôn, kiến tiên sinh luận tính, tịch đầu 
tựu sai. Nhân cụ hình khí nhi hậu tính xuất yên. Kim 
viết tính dữ khí hợp, thị tính biệt thị nhất vật, bất 
tòng khí xuất, nhân hữu sinh chỉ hậu, các tương lai 
phụ hợp nhĩ. Thử lý nhiên hồ ? Nhân hữu sinh khí 
tắc tính tồn, vô sinh khí tắc tính diệt h1). Chu Hi cho 
rằng "Tính hợp với Khí" là xem Tính độc lập ở bên 
ngoài Khí chứ không phải Tính sinh ra từ Khí, điều 
đó đã sai làm từ bản nguyên. Vương Đình Tướng nhấn 
mạnh con người có đủ hình khí trước đã rồi sau đó 
Tính mới xuất hiện, đã xét tù thứ tự trước sau mà 
luận chứng tính bản nguyên của Khí đối với Tính. Đó 
là phủ định Chu Hi. "Đại để Tính sinh từ Khí, rời 
nhau mà chia thành bai, tất là không thể được... Nho 
gia bèn đem Tính Khí chia làm hai, làm cho cái học 
đời sau ngộ nhận sâu lắm vậy thay !" (Nhá thuật, 
chương hạ) (Đại để tính sinh vu khí, li nhi nhị chị, 
tất bất khả đắc... Nho giả đi tính khí phân nhỉ vi nhị, 
ngộ thiên hạ hậu thế chi học thâm hĩ tai !). Vương 
Đình Tướng và Vương Thủ Nhân đều phê phán 
khuynh hướng Tính Khí chia hai của Trình - Chu, 
nhưng Vương Thủ Nhân thì xuất phát từ Tâm Tính 
nhất nguyên, còn Vương Đình Tướng thì xuất phát 
từ Khí nhất nguyên. Hai ông tì những góc độ khác 
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nhau mà phê phán quan điểm Trình - Chu về triết 
học Tính bản luận và Tính Khí chia hai. 

3. Tính từ Khí ra mà làm chủ Khí. "Thường SUY 
nghĩ, nói tính không được rời Khí, nói thiện ác không 
được rời Đạo, cho nên nói Tính với đạo hợp thì là 
thiện, tính với đạo không hợp là ác. Tính từ Khí ra 
mà làm chủ Khí, Đạo từ Tính ra mà tớc thúc Tính; 
tôi lấy điều đó làm lý tự nhiên" (Đứp Tiấ Quân Thói 
luận tính thư, Vương thị gia tập, quyển 98) (Thường 
thí nghĩ nghị, ngôn tính bất đắc li khí, ngôn thiện ác 
bất đắc li đạo, cố viết, tính dữ đạo hợp tắc vi thiện, 
tính dữ đạo quai tắc vi ác, tính xuất hồ khí nhi chủ 
hồ khí, đạo xuất vu tính nhi ước hồ tính, thử dư tự 
dĩ vi tự nhiên chi lý dã). Tuy Tính sinh từ Khí, nhưng 
Tính có tác dụng lại đối với Khí, có thể làm chủ Khí 
để đề phòng Khí "cùng một đường với Chết". Nhưng 
do Tính có linh giác, nhận biết được cái lnh bên 
trong, đó là công năng của Tính, cho nên Tính có một 
loại tác dụng nào đó thúc đẩy Khí "sinh động", tức 
Tính có thể "làm chủ Khí 

Vương Đình Tướng cho H8 do Tính từ Khí ra mà 
Khí có trong đục cho nên Tính có thiện ác. Còn Đạo 
là thiện, nội hàm của Đạo là các nguyên tắc luân lý 
và trị nước như "đạo đức nhân nghĩa, lễ nhạc hình 
pháp". Khi Tính và nguyên tắc của Đạo phù hợp với 
nhau thì đó là thiện; ngược lại là ác. Vương Đình 
Tướng nhấn mạnh không những phải thấy phương 
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diện Tính từ Khí ra mà còn thấy một phương diện 
khác Tính chịn ảnh hưởng của Khí mà có ác, để tránh 
Tính khỏi sa vào ác mà bội phản nguyên tắc đạo đức 
thì cần phải phát huy tác dụng chủ đạo của Tính đối 
với Khí, khiến Tính chịu sự ước thúc mà không bị 
ảnh hưởng của Khí sa vào ác. 

Vương Đình Tướng cho rằng Tính có tính năng 
động chủ quan tức Tính có linh giác, có thể tác đụng 
ngược lại Khí. Như thế thì Tính có công năng và thuộc 
tính tương tự Tâm, đó là chỗ độc đáo lý luận Tính 
của ông, khuynh hướng về một số quy định nào đó 
về Tính của Tâm học và khác với quan điểm của Chu 
Hi cho rằng "cái linh chỉ là Tâm không phải là Tính" 
(Chu tử ngữ loại, quyển 5) (lình xứ chỉ thị tâm, bất 
thị tính) và Tính không có trì giác. 


IV. Vương Đình Tướng tổng kết 
các thuyết về Tính trước dây 


I. Phê phán luận Tính của Trình - Chu. Giữa thời 
Minh giới học thuật nổi lên hai tư trào phê phán 
đạo học và luận Tính của Trình - Chu. Một là, Tâm 
học phái do Vương Thủ Nhân là đại biểu và một là 
Khí học phái do Vương Đình Tướng là đại biểu. 
Điểm xuất phát và căn cứ lý luận của hai phái đó 
khác nhau, nhưng đều có ý nghĩa uốn nắn luận Tính 
của Trình-Chu. 
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Vương Đình Tướng phê phán quan điểm của Trình 
- Chu về Tính bản luận đem Tính siêu việt lên trên 
hình khí và đem vật dục gạt ra ngoài bản tính, phê 
phán quan điểm Trình - Chu về Tính là tĩnh, tĩnh 
chứ không phải động và phê phán cả quan điểm Tính 
là thiện, gạt bỏ ác ra ngoài Tính. Ông cho rằng, quan 
điểm chia Tính Khí thành hai của Trình - Chu là chỉ 
biết biến hóa của Khí mà không biết bản thể của Khí, 
không tán thành về mặt lý luận luận Tính lấy đặc 
trưng Tính tức Lý của Trình - Chu, vun đắp quan hệ 
Tính Khí đúng đắn, kế thừa và phát huy luận Tính 
của Trương TẢI. 


9. Phê phán Mạnh TỦ đề cao Khổng Tử. Vương 
Đình Tướng phê phán thuyết Tính thiện của Mạnh 
Tủ. "Xưa kia Khổng Tử luận Tính vến đã hoàn bị 
không thiếu sót, nhưng Mạnh Tử đã bỏ đi mà nói tính 
thiện" (Đóp Tiết Quán Thói luận tính thư; Vương thị 
gia tàng tập, quyển 28) (Tích giả Trọng Ni luận tính, 
cố dĩ bị chí nhi vô đi hĩ, nãi Mạnh Tử tắc xá chi nhỉ 
ngôn thiện). Mạnh Tử bỏ lời dạy của Khổng Tủ "Tính 
tương cận, tập tương viễn" mà nói tính thiện, có nhiều 
chỗ không đầy đủ. 

Vương Đình Tướng tỏ ra tán đồng tư tưởng các 
ông Dương Hùng, Hàn Dũ, Hồ Hoằng. "Các hiền nhân 
Dương Tử Vân, Hàn Xương Lê, Hồ Ngũ Phong há 
không đọc sách của Mạnh Tử ư? mà các ông lại luận 
bàn sôi nổi sáng soi thế nhân, thật bởi vì thuyết Tính 
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thiện không nói hết cái thực ẩn tàng của Trời và 
Người. Nếu như giữ lấy ý kiến cũ của Trọng Ni thì 
người hậu học sao lại phải bàn luận nhiều như thế?" 
(Như trên) (Thả phù Dương Tử Vân, Hàn Xương Lê, 
Hồ Ngũ Phong chư hiền, khỏi vị độc Mạnh thị chỉ thư 
hồ? Nhi phục quyền quyền trước luận dĩ chiêu thế 
giả, thành dĩ tính thiện chỉ thuyết bất túc dĩ tận thiên 
nhân chỉ thực uẩn. Sử thủ Trọng Ni chỉ cựu, tắc hậu 
học hà sự thủ chỉ phân phân hồ?). Chính bởi vì Dương 
Hùng, Hàn Dũ, Hồ Hoằng đã thấy thiên kiến sai lầm 
của thuyết Tính thiện của Mạnh Tử không nói hết 
cái thực ẩn tàng của Trời và Người, cho nên mới đề 
xuất ra các lý luận về thiện ác hỗn dung, Tính Tình 
tam phẩm và Tính vô thiện ác. Nếu như giữ lấy luận 
Tính của Khổng Tử thì sẽ không nảy ra những kiến 
giải bất đồng và tranh luận về Tính sau thời Mạnh 
Tử. Vương Đình Tướng thông qua luận bàn, phê phán 
Mạnh Tử đề cao Khổng Tử và phê phán lập luận động 
tĩnh và tính dục của Lễ ký để biểu thị tính chính xác 
của luận Tính của bản thân ông. Hơn nữa, ông cũng 
phê phán lý luận phê phán Khổng Tử của Chu Hi. 
"Chu Tử trả lời câu hỏi về "Tính tương cận" của Giang 
Đức Công về câu "Tính tương cận" đã nói: "Tính ở 
người, sao lại có thể nói được là tương cận", như vậy 
là cho lời Khổng Tử là sai. Đó là vì theo thuyết Tính 
thiện mà bội phản bất chấp thánh nhân. Người đời 
sau Ít người khác với luận thuật của tiên Nho, kẻ 
không hiểu gì bèn gọi là ngông cuồng, làm sao vậy?" 
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(Nha thuật, thượng chương) (Chu Tử đáp Giang Đức 
Công "tính tương cận" chi vấn, viết: "Tính chi tại 
nhân, khởi đắc dĩ tương cận nhi vi ngôn", thị dĩ Khổng 
Tủ chi luận vi phi hĩ. Thử nãi nê vu tính thiện chỉ 
thuyết, toại bạn vu thánh nhân nhi bất cế hĩ. Hậu 
nhân thiểu hữu dị vu tiên nho chỉ luận, vô thứẻ giả 
vị chỉ cuồng, hà da?). Ông mượn quyền uy Khổng Tử 
để phủ định quyền uy Chu Hi, triển khai phê phán 
quan điểm Trình - Chu và Mạnh Tử, L£ Ký mà Trình 
- Chu dẫn như đồng điệu. Điều đó thể hiện tỉnh thần 
giải phóng tư tưởng, chống quyền uy của Vương Đình 
Tướng. 


TIẾT 7. TƯ TƯỞNG TÍNH THÀNH TỪ KHÍ 
CỦA NGÔ ĐÌNH HÀN 


Ngô Đình Hàn (1491 - 1559) là nhà triết học Lý 
khách thể đời Minh. Ông tiếp theo sau La Khâm 
Thuận, Vương Đình Tướng, đưa ra một cách rõ ràng 
tư tưởng Khí là bản thể vũ trụ, phê phán Lý tuyệt 
đối của Trình-Chu và triết học Lý chủ thể của Lục 
Cửu Uyên và Vương Thủ Nhân. Đặc điểm luận Tính 
của ông là Tính thành từ Khí, Tính tức là Khí, cho 
rằng Khí ngưng mà có điều lý(® thì là Tính, không 
có sinh thì không có Tính. Về phương điện tâm tính 


(a) Điều lý có nghĩa có hệ thống, có thứ tự tầng lớp, ở đây chỉ 
đạo lý nhân nghĩa lễ trí - ND. 
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luận, ông nhấn mạnh Tâm sinh từ Tính, phê phán 
các thuyết Tâm tức Tính, Tâm Tính là một của Tâm 
học Phật giáo và Lục-Vương và phê phán cả thuyết 
Tâm thống lĩnh Tính Tình của Chu Hi. Tính luận Ngô 
Đình Hàn có phong cách độc đáo riêng. 


L Điều lý của Khí là Tính 


1. Khí ngưng mà có diều lý thì là Tính. Ngô Đình 
Hàn cho rằng, Khí ngưng tụ mà có điều lý thì là Tính 
"Khí đó ngưng mà có thể chất thì thành hình thể con 
người, Khí ngưng mà có điều Lý thì là Tính con người" 
(Cát trai mạn lục, quyền thượng; Ngô Đình Hàn tập) 
(Kỳ khí chỉ ngưng nhỉ hữu thể chất giả; tắc vi nhân 
chỉ hình; ngưng nhỉ hữu điều lý giả, tắc vi nhân chỉ 
tính). Nếu chỉ có Khí mà thôi thì chưa phải là Tính, 
Khí là nơi nương tựa của điều lý, nhưng không phải 
bản thân Tính, điều lý trong Khí mới là Tính. Điều 
lý của Khí là thuộc tính cố hữu của Khí. 

Nội hàm của Khí ngưng mà có điều lý bao gồm 
luân lý Nho gia nhân nghĩa lễ trí. "Tính mà là Khí 
thì chỉ là cái linh giác tinh thuần của nhân nghĩa lễ 
rí" (Như trên) (Tính chi vi khí, tắc nhân nghĩa lễ trí 
chỉ linh giác tỉnh thuần giả thị d?. Nhân nghĩa lễ trí 
là nội dung cụ thể của Tính."Nhân lễ là dương của 
Khí, nghĩa trí là âm của Khí” (Như trên) (Nhân lễ vi 
khí chỉ dương; nghĩa trí vi khí chỉ âm) tồn tại với tư 
cách điều lý của Khí. 
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Ngô Đình Hàn cho rằng nhấn mạnh đạo đức nhân 
nghĩa cũng không thể quá mức, nếu không thì sẽ có 
hại cho Tính."Như nhân nghĩa đối với phụ tử quân 
thần, tự có bản tính, thì nhân đó và nghĩa đó cũng 
không thể quá mức, quá mức thì thành cái hại của 
Tính" (Như trên) (Như nhân nghĩa chỉ vu phụ tử quân 
thần, tự hữu bản tính, kỳ nhân dữ nghĩa diệc bất khả 
quá, quá tắc diệc vi tính chi hại). Đó là lời phê phán 
Lý học quá mức coi trọng nguyên tắc đạo đức, khinh 
thường dục vọng vật chất. 

3. Nhân dục là Tính. Cái mà Ngô Đình Hàn gọi 
là Tính cũng là chỉ dục vọng vật chất của con người. 
"Dân sinh ra đã có dục, không thể xem dục không 
phải là Tính, nhưng nếu lưu tệ thì có bại cho Tính" 
(Như trên) (Dân sinh hữu dục, bất khả dĩ dục vi phi 
tính, đán lưu tắc hữu dĩ bại tính nh. Ông phản đối 
bài xích dục ra ngoài Tính. Nhân dục chính là Tính, 
chỉ chẳng qua phóng túng nhân dục thì dẫn đến lưu 
tệ mà thôi. Nếu như nhân dục quá mức mà hại Tính 
thì đem dục bài xích ra ngoài Tính, như vậy nhân 
nghĩa quá mức cũng có thể hại Tính, liệu có bài xích 
nhân nghĩa ra ngoài Tính hay không?. "Nếu như cho 
nhân dục bại Tính là không phải Tính, thì nhân nghĩa 
quá mức cũng quay lại làm hại nhân nghĩa, thế thì 
cho nhân nghĩa không phải Tính có được hay không ?" 
(Như trên) (Như đĩ nhân dục chỉ bại tính vi phi tính, 
tắc quá vu nhân nghĩa giả diệc phản hại vu nhân 
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nghĩa, nhi dĩ nhân nghĩa phi tính khả hồ? ). Nhân 
nghĩa lễ trí và nhân dục cùng tồn tại trong Tính 
không thể thiếu được, có thiên lý tất có nhân dục. 
Nếu "Tính gốc là thiên lý mà không có nhân dục, thì 
là Tính có cái ngoài Tính vậy" (Như trên) (dĩ tính bản 
thiên lý nhị vô nhân dục, thị tính vi hữu ngoại hì). 
Tính bao quát nội ngoại, không thể chuyên nội bỏ 
ngoại. "Nội vốn không có dục, thì vật theo đâu mà 
giao hợp, và theo đâu mà sinh ra? " (Như trên) (Nội 
bản vô dục, vật an tòng nhi giao, hựu an tòng nhi 
sinh hồ?). Tức là nói, nhân dục đã là cái vốn có trong 
Tính, là nội, và lại biểu hiện ra ngoài, người và vật 
sinh ra đều bắt nguồn ở dục của Tính. 

Ngô Đình Hàn phê phán thuyết cho rằng trong 
Tính chỉ có thiên lý mà không có nhân dục." Theo 
thuyết đó thì phải vút bỏ nhân dục rồi sau mới có 
thể sinh, là một loại dị giáo vậy " (Như trên) (Sung 
kỳ thuyết, tất khứ nhân dục nhi hậu khả dĩ hữu sinh 
hồ, thị đị giáo chỉ loại đã). Ông phê phán ý kiến "bảo 
tồn thiên lý, vứt bỏ nhân dục" của Trình - Chu, điều 
đó đối với đương thời là có ý nghĩa xã hội tiến bộ. 

ở. Tính biêm nhôn tính, uột tính. Tính chỉ nhân 
tính và vật tính. "Thiên mệnh gọi là Tính" là nói cả 
nhân tính và vật tính. "Nhất Khí lưu hành sinh ra 
người sinh ra vật, đó là nơi thiên mệnh tồn tại. Tuy 
hỗn độn thâm vi hay cao thấp so le không đều, thì 
có sự khác biệt giữa cái trung chính và cái không 
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trung chính, người và vật do đó mà sinh vậy, chỉ là 
do đó mà thôi. Bấm thụ cái trung chính của trời đất 
mà sinh là người, tức cái sở dĩ thành Tính của người 
vậy. Bẩm thụ cái không trung chính của trời đất mà 
sinh thì là vật, tức cái sở dĩ thành Tính của vật vậy. 
Thiên mệnh là Tính, là nói cả nhân tính và vật tính. 
Nhưng bẩm thụ cái trung chính của trời đất mà sinh 
thì riêng chỉ con người mà thôi" (Như trên) (Nhất khí 
lưu hành, sinh nhân sinh vật, tức thiên mệnh chỉ sở 
tại đã. Tuy kỳ hỗn luân vật mục nhỉ hoặc sỉ sâm bất 
tề, tắc hữu trung dữ bất trung chỉ dị, nhi nhân vật 
chỉ sở do dĩ sinh giả, chính duy hữu tại vu thủ nhĩ. 
Thụ thiên địa chỉ trung dĩ sinh giả tắc vi nhân, tức 
nhân chỉ sở dĩ vi tính giả đã; thụ thiên địa chỉ bất 
trung dĩ sinh giả tắc vi vật, tức vật chỉ sở tính giả 
dã. Thiên mệnh vị tính, cái kiêm ngôn chỉ. Nhi thụ 
thiên địa chi trung dĩ sinh, tắc độc chỉ nhân đã). Nhân 
tính bẩm thụ cái trung chính !® của trời đất mà thành, 
vật thì bẩm thụ cái bất trung chính của trời đất mà 
thành. "Thiên mệnh mà gọi là Tính là nói thiên mệnh 
mà làm người thì là cái mà người sở đi làm Tính; 
thiên mệnh mà làm vật thì là cái mà vật sở dĩ làm 
Tính" (Như trên) (Thiên mệnh chi vị tính, ngôn thiên 
mệnh chí dĩ vi nhân, tắc nhân chỉ sở dĩ ví tính dã; 
thiên mệnh chỉ dĩ vi vật, tắc vật chỉ sở dĩ vi tính đã). 


(a) “Trung” theo nghĩa triết học trên đây đã giải thích là "trung 
chính" tức ở mức độ trung bình không tả không hữu - ND. 
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Luận Tính của Ngô Đình Hàm tuy nặng về người, 
"nhưng tất kiêm cả vật mà nói" (Như trên) (nhi tất 
kiêm vật ngôn giả) tức kiêm chỉ cả hai phương diện 
nhân tính và vật tính, 


H. Thuộc tính của Tính 


1. Động tĩnh đều là Tính. Lễ ký viết: "Con người 
sinh ra là tĩnh, đó là tính của trời. Cảm (tiếp xúc) 
với vật mà động, đó là dục của Tính" (Nhân sinh nhi 
tĩnh, thiên chi tính đã. Cảm vu vật nhi động, tính 
chi dục dã). Đối với quan điểm Tính tĩnh, Dục động 
của ⁄Ê Ký thể hiện trong câu đó, thì Ngô Đình Hàn 
phê phán: "Câu nói đó chưa tỉnh, không phải lời 
Khổng Tử. Đối với Tính không thể nói động tĩnh, vì 
động tĩnh đều là Tính, há có thể cho tĩnh là thiên 
tính, động là vật dục ư ? Nếu tĩnh là thiên tính thì 
Tính không động; động là vật dục thì Tính không cảm. 
Vô động vô cảm là vật hư không tịch tĩnh vậy, như 
vậy có thể lấy làm Tính được sao ? " (Như trên) (Thử 
ngữ vị tỉnh phi Khổng Tử chi ngôn. Phù tính bất khả 
dĩ động tĩnh ngôn, nhi động tĩnh giai tính đã, khởi 
khả dĩ tĩnh vi thiên tính nhi động vi vật dục hồ ? 
Nhược tĩnh vi thiên tính, thị tính vô động dã; động 
vi vật dục, thị tính vô cảm đã. Vô động vô cảm, diệc 
không tịch chỉ vật nhĩ, khởi đắc vi tính hồ). Ông cho 
rằng tuy không thể dùng động tĩnh để giới định Tính, 
nhưng động tĩnh đều là thuộc tính của Tính, không 


709 


thể chỉ quy tĩnh vào thiên tính, quy động vào vật dục. 
Đó cũng là phê phán quan điểm của Trình - Chu trọng 
Tĩnh khinh Động, sùng Tính ức Dục. Ngô Đình Hàn 
cho rằng, Tính có cả thuộc tính động tĩnh cũng chính 
như Tính bao quát cả thiên lý và nhân dục vào trong 
nó, nhưng không thể chỉ lấy tĩnh làm thiên tính, mà 
động cũng là Tính. Nếu như chỉ lấy tĩnh làm Tính, 
đẩy động ra ngoài Tính, thì Tính sẽ thành "vật hư 
không tĩnh tịch" vô động vô cảm. 

2. Tính có thiện ác. Khí có trong có đục có vẹn 
toàn có thiên lệch, cho nên Tính có thiện ác. "Khí có 
trong đục đẹp xấu, tức nhân nghĩa nhiều ít đày mỏng. 
Nhân nghĩa nhiều mà dày thì Tính thiện; nhân nghĩa 
móng mà ít lại có chỗ khiếm khuyết, thì khó lòng 
tránh khỏi có bất thiện. Cho nên thuyết Tính thiện 
của Mạnh Tử, không hoàn bị bằng Khổng Phu Tử" 
(Như trên) (Khí hữu thanh trọc mỹ ố, tức nhân nghĩa 
chỉ đa quả hậu bạc. Kỳ nhân nghĩa chỉ đa nhị hậu, 
tức tính chi thiện; kỳ bạc nhi thiểu hữu khiếm xứ 
giả, điệc vị miễn hữu bất thiện. Cố Mạnh Tử tính 
thiện chi thuyết, bất nhược Phu Tử chỉ bị yên). Thiện 
ác được quyết định bởi các lớp nhân nghĩa nhiều ít 
dày mỏng. Tính đã có thiện ác, thì không thể nào nói 
Tính chỉ có thiện không có ác. Do đó ông phê phán 
thuyết Tính thiện của Mạnh Tủ là không toàn diện, 
phản đối việc đẩy ác ra ngoài Tính. "Tính tuy vốn 
thiện nhưng Khí làm ra nó cũng có bất thiện; Tính 
phát ra tuy thiện, nhưng lưu tệ cũng có bất thiện... 
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Nhưng không thể nói bất thiện không phải Tính" 
(Như trên) (Nhiên tính chỉ bản tuy thiện, nhi khí chỉ 
sở vi tắc diệc hữu bất thiện giả; kỳ phát tuy thiện, 
nhi lưu chỉ sở tệ tắc diệc hữu bất thiện giả... Nhiên 
nhi dĩ vi phi tính tắc bất khả). Khí có bất thiện cho 
nên Tính cũng có bất thiện. Tính phát buy là thiện 
nhưng lưu tệ của nó có bất thiện, cho nên không thể 
nói ác "phi Tính" (không phải Tính). 

ð. Nhân tính có dị biệt Ngô Đình Hàn lấy việc 
thụ thiên tính trung chính hay bất trung chính mà 
phân biệt nhân tính với vật tính, và trong nhân tính 
cũng có dị biệt. "Bẩm thụ trung chính của trời đất 
mà sinh như nhau, nhưng có ít hay nhiều mà nhân 
tính bèn có dị biệt" (Như trên) (Kỳ thụ thiên địa chi 
trung dĩ sinh nhỉ sở đồng hữu đa quả giả, nhân tính 
chì sở dĩ hữu dị đã). Con người bẩm thụ cái trung 
chính của thiên địa có ít có nhiều khác nhau cho nên 
nhân tính có dị biệt. “Thánh nhân thì được toàn vẹn 
trung chính của thiên địa, người đại hiền thì được 
nhiều, người bậc dưới đó thì được nhiều hay ít khác 
nhau hằng ngàn vạn mức độ, cho nên trung chính tuy 
đều thụ ở thiên địa mà nào có thể ai ai cũng thành 
thánh nhân và hiền nhân cả ? Trí hay ngu, hiền hay 
không hiền đều do đó mà phân biệt vậy" (Như trên) 
(Thánh nhân tắc đắc thiên địa chi trung nhi toàn hị, 
đại hiền tắc kỳ sở đắc giả đa hĩ, dĩ hạ sở đắc hữu 
thập bách thiên vạn chi bất đồng, tắc trung tuy tịnh 
thụ vu thiên địa, nhỉ an năng nhất nhất giai vi thánh 
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nhân dữ đại biền hồ ? Trí ngu, hiền bất tiếu vu thử 
hồ biệt h?. Nhân tính của thánh hiền với mọi người 
bất đồng, mọi người cũng có rất nhiều sai biệt khác 
nhau, những điều đó đều bắt nguồn từ được trung 
chính của trời đất ít hay nhiều. Một số người mất bản 
tính, không khác gì với vật tính cầm thú. Nhưng Ngô 
Đình Hàn cho rằng dù cho những người đó mất bản 
tính, "nếu còn chưa vất bỏ bản thân mình thì vẫn còn 
có thể nhân đó mà khôi phục bản nhiên của nhân 
tính" (Như trên) (cầu năng bất tự bạo khí, tắc do khả 
nhân thử nhi phục nhân tính chi bản nhiên), họ vẫn 
có thể phân biệt với vật tính. Nhân tính có phân biệt 
kế trí người ngu kẻ hiền người không hiền, nhưng 
vẫn không thể đánh đồng người ngu, người bất hiền 
với cầm thú. 


IH. Tính Khi luận 


1. Tính thành từ Khí. Ngô Đình Hàn cho rằng Khí 
là gốc của Tính. "Con người có sinh là do nhất khí 
mà thôi. Điềm báo nguyên sơ thì cái Khí thiêng của 
trời đất thai nghén trong vô hình, đó là gốc của Tính" 
(Như trên) (Cái nhân chi hữu sinh, nhất khí nhi dĩ. 
Trâm triệu chi sơ, thiên địa lính tú chỉ khí dững vu 
vô hình, na: tính chỉ bản). Về quan hệ Tính Khí thì 
"Khí để thanh Tính" (Như trên) (Khí đĩ thành tính). 
"Cái để thành Tính, là thành tì Khí âm dương" (Như 
trên) (Thành chỉ chị tính, vị âm dương khí chi sở 
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thành). Tính là do khí âm dương mà thành, chúng 
minh Tính là điều lý của Khí, tòng thuộc Khí. 

Xuất phát từ Tính thành từ Khí, Ngô Đình Hàn 
phê phán tính bản luận. "Một vật sáng rực treo lên 
trên hình khí lấy đó làm Tính, cuối cùng chỉ là hoảng 
hốt không thấy gì, cuối cùng chỉ là thấy trong ý nghĩ 
mà thôi, như vậy gần gũi với tà thuyết" (Như trên) 
(Thước nhiên nhất vật huyền vu hình khí chỉ thượng 
đĩ vi tính, chung thuộc hoảng hốt, chung thuộc ý kiến, 
cận vu đị thuyết hï). Ông phản đối việc đem Tính siêu 
việt trên hình khí, thuyết Tính có trước âm dương 
ngũ hành là điên đảo quan hệ Tính Khí, gần gũi với 
thuyết. dị đoan. 

2. Tính túc thị Rhí. Ngô Đình Hàn trực tiếp coi 
Tính là Khí. Trên cơ sở Khí nhấn mạnh Tính Khí là 
một. "Luận Tính mà không luận Khí thì không hoàn 
bị. Luận Khí mà không luận Tính thì không sáng tỏ, 
chia Tính Khí làm bai là không đúng, luận bàn như 
thế chưa đạt. Tính tức là Khí, luận Tính tức là luận 
Khí. Khí tức là Tính, luận Khí tức là luận Tính. Sở 
dĩ không sáng tỏ, không hoàn bị bởi vì sai lầm ở chỗ 
cho Tính là Lý, Khí là Khí chú không khẳng định 
Tính là Khí, cho nên nói như vậy, đâu phải tại vì 
không chia hai chúng? " (Như trên) (°Luận Tính bất 
luận khí bất bị, luận khí bất luận Tính bất minh, nhị 
chi tắc bất thị", cái vị đạt chỉ luận. Tính tức thị khí, 
luận tính tức thị luận khí, khí tức thị tính, luận khí 
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tức thị luận tính. Nhi dĩ vi bất minh, bất bị, kỳ thất 
tại vu dĩ tính vi lý, khí vi khí, nhi bất khẳng di tính 
vi khí, cố kỳ ngôn nhược thị, an tại kỳ bất nhị chỉ 
dã). Ông phê phán hai ông Trình nói "Tính tức Lý", 
cho rằng then chốt sai lầm của hai ông Trình trong 
Tính Khí luận là không khẳng định Tính tức Khí mà 
lại cho Tính là Lý, Khí là Khí, chia hai Tính, Khí. 
Điểm này chính là đường ranh giới phân chia Ngô 
Đình Hàn với hai ông Trình. Ngô Đình Hàn xem Tính 
là một vật trong Khí, tức là điều lý của Khí, lại lấy 
Tính làm Khí. Còn hai ông Trình thì chủ trương Tính 
gốc ỏ Khí bẩm, dùng hình nhi thượng, hình nhi hạ 
phân chia Tính, Khí trên cơ sở Tính Khí bất đồng rõ 
rệt mà chủ trương kết hợp Tính Khí. Tuy nhiên so 
với Trình Di thì Trình Hạo nhấn mạnh Tính Khí hợp 
nhất hơn, nhưng hợp nhất mà lấy Tính làm gốc, như 
vậy vẫn khác với tư tưởng Ngô Đình Hàn lấy Khí làm 
gốc cho "Tính tức Khí". 

Ngô Đình Hàn lấy "Tính tức Khí" để phê phán 
Trình - Chu chia thành hai là Tính của thiên địa và 
Tính của khí chất. Có người hỏi: "Làm sao mà có Tính 
của thiên địa và Tính của khí chất? Đáp: "Khổng Tử, 
Mạnh Tử không có thuyết đó. Tính tức là Khí, danh 
xưng Tính sinh ra tù con người đã sinh. Con người 
chưa sinh thì Tính không thể có danh xưng. Đã gọi 
là Tính tức đã thành Khí, làm sao lại có danh xưng 
"Khí chất"? Tính mà không có khí chất thì làm sao 
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có Tính của thiên địa?" (Như trên) (Hà dĩ hữu khí 
chất chỉ tính, thiên địa chỉ tính? Viết: "Khổng Mạnh 
vô thị thuyết. dã. Cái tính tức thị khí, tính chi danh 
sinh vu nhân chỉ hữu sinh. Nhân chi vị sinh, tính 
chất khả danh. Ký danh vi tính, tức đĩ thị khí, hựu 
yên hữu "khí chất" chi danh hồ? Ký vô khí chất chi 
tính, hựu yên hữu thiên địa chỉ tính hồ?). Tính sản 
sinh ra từ con người có Sinh, Sinh tức là Khí, có Sinh 
bèn có Tính. "vô Sinh thì vô Tính, dùng Sinh nói Tính, 
đó là tông chỉ của Tính". (Như trên) (Vô sinh tắc vô 
tính, đĩ sinh ngôn tính, tính chi tông chỉ). Do Tính 
tức Khí, cho nên không cần gọi Tính là Tính của khí 
chất, đương nhiên không tồn tại Tính của khí chất, 
thì cũng không có cái gọi là Tính của thiên địa. Ngô 
Đình Hàn nhấn mạnh: "Tính chỉ một mà thôi sao lại 
có hai? " (Như trên) (Tính nhất nhỉ dĩ, nhi hữu nhị 
hồ?). Chủ trương "Tính tức Khí" và "Tính Khí là một 
vật" nhất trí với nhau. Chính bởi vì "Tính Khí là một 
vật, cho nên luận Tính tức luận Khí, luận Khí :ức 
luận Tính" (Như trên) (Tính khí nhất vật, luận t:ah 
tức thị luận khí, luận khí tức thị luận tính), cho nên 
không cần phân chia Tính thành Tính của khí chất 
và Tính của thiên địa. "Cho nên phàm nói Tính tức 
là nói khí chất. Nếu nói có Tính của khí chất, thì 
chẳng nhẽ có Tính không phải khí chất ư? " (Như 
trên) (Cố phàm ngôn tính dã giả, tức thị khí chất. 
Nhược thuyết hữu khí chất chỉ tính, tắc tính hữu bất 
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thị khí chất giả hồ?). Điều đó phản ánh sự tổng kết 
phê phán Tính luận của phái Trình - Chu của các 
nhà tư tưởng Khí học đời Minh. 


IV. Tâm Tính luận 


Luận bàn về Tâm Tính đã thể hiện đầy đủ đặc 
điểm tư tưởng của Ngô Đình Hàn. 

1, Tám sữnh từ Tính. Khí có thuộc tính hư linh 
tri giác, gọi đó là Tâm. "Con người sinh ra có Tâm, 
đó là linh giác của Khí" (Như trên) (Nhân sinh nhi 
hữu tâm, thị khí chi linh giác). Con người do thân 
thể và tâm trong ngoài kết hợp mà thành, trong ngoài 
(nội ngoại) đều là sản vật của Khí. "Khí để thành 
Tính, mà cái bên trong (nội) là tâm con người, cái bên 
ngoài (ngoại) là thân thể con người. Thân thể là cái 
sung mãn của Khí, Tâm là cái linh của Khí, há phải 
có hai cái ư?" (Như trên) (Khí đĩ thành tính, nhi nội 
yên tắc vi nhân chi tâm, ngoại yên tắc nhân chỉ thể. 
Thể giả khí chỉ sung, nhi tâm giả khí chỉ linh, khởi 
hữu nhị hồ tai?). Tâm tồn tại trên cơ sở Khí, nhân 
tâm và nhân thể không rời nhau được. 

Trong vấn đề quan hệ Tâm với Tính, Ngô Đình 
Hàn nhấn mạnh sự khác biệt của chúng. "Chữ Tâm, 
chữ Tính tựa hồ một mà bai. Nay người ta biết là 
một mà không biết là hai, đó là do học sai đi" (Như 
trên) (Tâm, tính tự, tự nhất nhỉ nhị. Kim nhân tri 
kỳ nhất nhi bất tri kỳ nhị, sở dĩ vi học dịch sai). Tuy 
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nhiên, ông chủ trương Tâm Tính không rời nhau, 
phản đối rời Tính nói Tâm. Nhưng so với Chu Hi và 
La Khâm Thuận thì ông nhấn mạnh nhiều hơn về sự 
phân tách Tâm với Tính, cho rằng Tâm Tính" tựa hồ 
là một mà hai", Tâm Tính không phải là một vật, 
thậm chí ông đề xuất "Tâm sinh ra từ Tính". "Con 
người sơ sinh là nhờ được Khí làm gốc mà sinh ra, 
thuần túy tỉnh nhất, tên của nó gọi là Tính, Tính là 
gốc mà thể hiện ra ngoài là hình thể, ở trong là Tâm, 
đều từ đó mà sinh ra. Hình thể và Tâm đó đều do 
Tính sinh ra" (Như trên) (Nhân chi sơ sinh, đắc khí 
dĩ sinh chỉ chỉ bản, thuần túy tỉnh nhất, kỳ danh viết 
tính, tính vị chỉ bản, nhi ngoại yên giả hình, nội yên 
giả tâm, giai tòng thủ sinh. Thị hình đữ tâm giai dĩ 
tính sinh). Nói về quan hệ Tính Khí thì Tính là gốc 
của Khí, nói về quan hệ Tâm Tính thì Tính là gốc, 
Tâm sinh từ Tính. "Tính là cái sinh ra Tâm. Tri giác 
vận động là linh minh của Tâm, kỳ thực là xuất tù 
Tính ra. Không có Tính thì không có tri giác vận động, 
không có tri giác vận động thì cũng vô tâm" (Như 
trên) (Tính giả, tâm chi sở đi sinh dã, tri giác vận 
động, tâm chỉ linh mỉnh, kỳ thực tính sở xuất đã. Vô 
tính tắc vô tri giác vận động, vô tri giác vận động tắc 
diệc vô tâm hĩ). Tính là cội nguồn sản sinh Tâm, bởi 
vì trong Tính bao gồm cả đạo lý của tri giác vận động, 
hư linh tri giác của Khí tuy biểu hiện thành Tâm, 
nhưng "hư linh tri giác của nó lại là cái khiến cho 
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Tính thần minh, và riêng nó là cái thể lớn còn các 
loại hình thể khác không thể so sánh với nó được" 
(Như trên) (Ký hư linh tri giác, hựu tính chỉ sở đi 
thần minh, nhi độc ví đại thể, phi chúng hình sở đắc 
nhi tỉ dã). Xét về bản nguyên, Khí là gốc, Tính là 
điều lý hình thành từ Khí ngưng tụ. Xét từ sự sản 
sinh của Tâm, Tính bao quát cả ngoại hình lẫn nội 
tâm; Tâm và hình thể đều sản sinh từ Tính. Ở đây 
Ngô Đình Hàn lại xem Tính Khí là một vật để đối 
đãi và giải thích Tâm sinh ra tù Tính. 

Ngô Đình Hàn khảo sát vấn đề Tâm sinh ra từ 
Tính dưới góc độ văn tự học. "Chữ Tính có bộ Tâm đi 
với chữ Sinh, cái mà nhân Tâm tìi đó sinh ra vậy” 
(Như trên) (Tính, tòng tâm tòng sinh, nhân tâm chỉ 
sở dĩ sinh đã). Tính là cái mà nhân tâm từ đó mà 
sinh ra, con người sinh ra có Tâm, Tâm là cái hư linh 
của Khí, Tính là Khí của linh giác mà có chỗ điều lý, 
là nguyên nhân sản sinh của Tâm. "Tâm là cái do 
Tính sinh ra, và Tính ở đó; hư linh tri giác đều là do 
Tính làm cả" (Như trên) (Tâm giả, tính chi sở sinh, 
nhỉ tính tại yên; hư linh tri giác, giai tính chỉ sở vi 
dã), đó là kết luận mà ông nhiều lần nghiên cứu mới 
rút ra được. 

8. Phê phán thuyết mình tâm biến tính của Phật 
giáo. Ngô Đình Hàn cho rằng: "Phật nói minh tâm 
kiến tính, mà chỉ thấy minh tâm nào có thấy kiến 
tính đâu? Ông ta cho rằng Tâm tức là Tính. Tâm đó 
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thực là hư linh tri giác, cũng vẫn có chỗ tự thân sai. 
Như cha mẹ, vua tôi, vợ chồng là thường tính của đạo 
làm người, là gốc lớn của Tính mà Phật lại rời bỏ đi. 
Nếu như Tâm của họ tri giác linh minh thì vì Sao 
không biết sự sai lầm đó?" (Cớt trai mạn lục, quyển 
hạ) (Thích thị vị minh tâm kiến tính, dã chỉ thị cá 
mình tâm, hà tằng kiến tính? Cừ cái dĩ tâm tức thị 
tính. Kỳ thực tâm thị cá bư linh tri giác, diệc hữu 
bất thị xứ. Thả như phụ tử, quân thần, phu phụ, nãi 
nhân đạo chi thường, tính chỉ đại bản, Phật nãi yếu 
ly khước. Bï kỳ tâm ký tri giác linh minh, nãi vu thử 
nhì bất tri kỳ phi hồ?). Thuyết minh tâm kiến tính 
Phật giáo chỉ thấy nói minh tâm không thấy nói kiến 
tính. Ngô Đình Hàn chủ trương Tâm Tính hai vật, 
phản đối "Tâm tức thị Tính" của Phật giáo, cho rằng 
tâm tính luận Phật giáo thoát ly cái gốc lớn của Tính 
là luân lý Nho gia, chỉ nói riêng Tâm tri giác linh 
mình, cho nên không thỏa đáng. 

Ngô Đình Hàn vạch ra sai lầm của tâm tính luận 
Phật giáo là ở chỗ nhận thức Tâm tức Tính, chứ không 
biết là Tâm sinh ra từ Tính. "Phật giáo chỉ vì lấy 
Tâm làm Tính mà cho rằng cái chí linh chí điệu đều 
ở đó, cho nên chỉ lo bảo vệ Tâm, cho rằng chỉ cần giữ 
được tâm đó thì không sa vào con đường sai lầm, mà 
không biết rằng tâm sinh ra từ Tính) (Cứ: tơi mạn 
l¿c quyển thượng) (Thích thị chỉ vị dĩ tâm vi tính, 
tiện vị chí linh chí diệu đô tại thử gian, sở đi chỉ khứ 
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thủ tâm, đi vi chỉ thủ đắc thử tâm, tiện vô thích phi 
đạo, nhi bất tri tâm sinh vu tính). Thuyết "Tâm sinh 
tì Tính" của Ngô Đình Hàn là phê phán thuyết "lấy 
Tâm làm Tính" của Phật giáo. 

3. Phê phán tư tưởng Tam túc Tính của Tám học. 
Lục Vương. Ngô Đình Hàn phê phán thuyết Tâm Tính 
là một của Tâm học Lục Vương. Ông nói: "Ông Lục 
Cửu Uyên luận bàn riêng về Tỉnh thì không có phát 
minh gì, người nói ý kiến của ông giống như của Thiền 
gia, bằng chứng là ở đây... Như thể đủ thấy về Tính 
thì ông Lục còn chưa được phân minh, mà chỉ chuyên 
về bản tâm hoặc bỏ qua" ( Cđt trai mạn lục, quyền 
hạ) (Lục tử luận học, độc vu tính thượng bất thậm 
phát minh, nhân vị kỳ tự thiền xứ, kỳ tích tại 
thử...Thử điệc túc dĩ kiến kỳ tính thượng do khiếm 
phân minh, nhi chuyên nhiệm bản tâm chỉ hoặc quá 
dã). Lục Cửu Uyên chỉ nói nhiều về bản tâm, Ít nói 
về Tính, việc ông lấy Tâm làm Tính là gần với Thiền. 
"Còn như học trò của ông Lục là Dương Kính Trọng 
sai lầm đến lấy Tâm làm Tính....Đó không phải tông 
chỉ minh tâm kiến tính thành Phật của Phật là gì? ) 
(Cát trai mạn lục, quyền thượng) (Chí kỳ đồ Dương 
Kính Trọng nhất ngộ, toại dĩ chí dĩ tâm vi tính... Thủ 
phi Thích thị minh tâm kiến tính thành Phật chỉ chỉ 
nhi hà?), Ông đã đem tâm tính luận của Dương Giản 
so sánh với thuyết mình tâm kiến tính Phật giáo, cho 
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rằng chính trong vấn đề Tâm Tính các nhà tâm học 
đã sa vào dị đoan Phật giáo. 

Ngô Đình Hàn cũng tiến hành phê phán tâm tính 
luận của Vương Thủ Nhân. "7ruyền tập lục nói: "Tính 
chỉ có một mà thôi, về hình thể của nó gọi là thiên 
(trời), về làm chủ thì gọi nó là đế, về lưu hành thì 
gọi nó là mệnh, về phú cho người thì gọi nó là tính, 
về là chủ của thân thể thì gọi nó là tâm. Tâm phát, 
gặp cha thì gọi là hiếu, gặp vua thì gọi là trung, tì 
đó về sau tên gọi nhiều vô cùng, chỉ nhất tính (một 
Tính) mà thôi". Đó là lấy Tâm tức Tính. Lấy Tâm làm 
Tính là gốc rễ lâu đời của sai lầm... Ô hô! Đó là thuyết 
của Phật giáo!" (Như trên) (Truyền tập lục thuyết: 
"Tính nhất nhi dĩ, tự kỳ hình thể vị chỉ thiên, chủ tể 
vị chi đế, lưu hành vị chỉ mệnh, phú vu nhân vị chỉ 
tính, chủ vu thân vị chỉ tâm. Tâm chỉ phát dã, ngộ 
phụ tiện vị chi hiếu, ngộ quân tiện vị chỉ trung, tự 
thử di vãng danh chí vu vô cùng, chỉ nhất tính nhi 
dĩ". Thị dĩ tâm tức tính đã. Dĩ tâm vi tính, nãi thủ 
lão căn bản chỉ ngộ... Ô hô! thử Phật thuyết dã). 
Thuyết "Tâm tức Tính" của Vương Thủ Nhân căn bản 
sai lầm, tương tự với thuyết của Phật giáo. "Đề xướng 
chí lương tri thì ngọn nguồn chỉ là Phật, mượn cái 
học của Nho giáo của ta mà thay đổi mặt mũi thành 
như thế, chỉ có người theo đạo không biết mà thôi" 
(Cát trai mạn lục quyển hạ) (Xướng vi chí lương tri 
chỉ thuyết giả, nguyên đầu chỉ thị Phật, giả ngô Nho 
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chỉ học, cải đầu hoán diện xuất lai, chỉ đạo nhân bất 
tri tha). Thuyết lương tri cùng một đường với thuyết 
"minh tâm kiến tính" của Phật giáo. Ngô Đình Hàn 
dùng "Tâm sinh tù Tính", Tâm Tính là hai để phân 
biệt với "Lấy Tâm làm Tính", Tâm tức Tính của Phật 
giáo, đồng thời làm ranh giới khác biệt Nho, Phật, tù 
đó phê phán Tâm Tính luận của Lục Cửu Uyên - 
Vương Thủ Nhân. 


4. Phê phán thuyết Tâm thống lĩnh Tính Tình 
của Chu HỊL. 


Ngô Đình Hàn nói: "Trương Tải có thuyết " Tâm 
thống lĩnh Tính Tình", Chu Hi cho rằng "Trước hai 
chữ Tính Tình nên thêm một chữ Tâm, cho nên nói 
Tâm thống lĩnh Tính Tình", Đó là do chưa cứu xét 
Tâm Tí: sinh ra từ đâu và gốc của chúng là gì. Trong 
thiên hạ không có vật ngoài Tính, Tâm ở trong con 
người, cũng là một vật mà không ở ngoài Tính, bá 
Tâm có thể thống lĩnh Tính ư?" (Cứt trai mạn lục 
quyển thượng) (Trương tử hữu "tâm thống tính tình" 
chỉ thuyết, Chu tử dĩ vi "tính tình chi thượng, giai 
trước đắc tâm sự, sở đĩ ngôn tâm thống tính tình". 
Thử do vị cứu tâm tính chí sinh dữ kỳ bản dã. Thiên 
hạ vô tính ngoại chi vật, tâm chỉ tại nhân, diệc thị 
nhất vật, nhi bất tại tính chi ngoại, tính khởi tâm 
chỉ sở năng thống hồ?). Thuyết "Tâm thống lĩnh Tính 
Tình" do Trương Tải nêu ra đầu tiên, rồi Chu Hi làm 
phong phú và phát triển thêm thành cương lĩnh của 
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thuyết tâm tính của phái Chu Hi. Nhưng thuyết "Tâm 
thống lĩnh Tính Tình" chưa làm rõ quan hệ Tính, Tình 
và cái nào là gốc, do đó mà sai. Ngô Đình Hàn cho 
rằng, trong thiên hạ không có vật ngoài Tính, cũng 
tức là nói không có vật ngoài Khí, Tâm là một vật, 
không thể vượt ra ngoài Tính, cho nên không thể nói 
Tâm thống lĩnh Tính. Ví như nói: "Tâm là triều đình, 
Tính là vua. Triều đình là nơi phát ra chính sách và 
mệnh lệnh, mà vua thực là chủ triều đình. Liệu có 
thể vì là nơi phát ra chính sách mệnh lệnh mà nói 
triều đình thống lĩnh vua hay không? Nói tóm lại, 
triều đình do vua lập ra mà vua ở đó. Không có vua 
thì không biết tôn trọng triều đình, không có Tính 
thì không biết Tâm to lớn. Như vậy có thể biết Tâm 
Tính khác nhau" (Như trên) (Tâm tắc triều đình, tính 
tắc nhân quân. Triều đình, chính giáo hiệu lệnh chỉ 
sở tự xuất, nhi quân thực chủ chi. Nhược dĩ chính 
giáo hiệu lệnh chỉ sở xuất, nhỉ vị triều đình thống hồ 
nhân quân, khả hồ ? Yếu chi, triều đình giả, nhân 
quân chỉ sở kiến lập, nhi nhân dĩ cư chỉ giả dã. Phi 
nhân quân bất tri triều đình chỉ vi tôn, phi tính bất 
khả tri tâm chỉ vị đại, Thử khả dĩ tri tâm tính chỉ 
biện). Dùng vua ví Tính, dùng triều đình ví Tâm. Lấy 
việc vua làm chủ triều đình, triều đình không thể 
thống lĩnh vua để phản bác thuyết "Tâm thống lĩnh 
Tính Tình", nhấn mạnh Tính làm chủ Tâm, Tâm tùy 
thuộc Tính. 
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Trong thời điểm mà đạo học Chu - Trình là tư 
tưởng quan phương thống trị, Tâm học Vương Thủ 
Nhân đột khởi trong giới học thuật, mà Ngô Đình Hàn 
đưa ra tư tưởng Tính thành từ Khí và Tâm sinh từ 
Tính thực tế đã mở đầu việc phê phán hai học phái 
luận Tính Trình - Chu và Lục - Vương. Nếu như nói 
La Khâm Thuận phê phán Lục - Vương và Chu Hi 
nhưng vẫn còn có những điểm tương đồng với Chu 
Hi, thế thì, Ngô Đình Hàn loại bỏ hoàn toàn Tâm 
tính luận Chu Hi, phê phán Trình - Chu, Lục - Vương; 
đó là chỗ ông vượt La Khâm Thuận. Vương Đình 
Tướng dùng tư tưởng Tính sinh Khí tập trung phê 
phán triết học Tính bản luận và quan điểm Tính Khí 
chia hai của Chu - Trình, nhưng lại ít phê phán luận 
Tính Tâm học của Lục - Vương. Còn Ngô Đình Hàn 
thì hướng mục tiêu phê phán tập trung vào tâm tính 
luận của Lục - Vương và Phật học, đó là chỗ ông cao 
hơn Vương Đình Tướng. Ba ông La Khâm Thuận, 
Vương Đình Tướng, Ngô Đình Hàn đại biểu cho Khí 
học giữa đời Minh, nhưng mỗi ông từ một mặt khác 
nhau mà phê phán các trường phái Lý học, khôi phục 
và phát triển tư tưởng Khí bản luận của Trương Tải. 
Họ dùng Khí nói Tính, dùng Khí thống lĩnh Tính, đó 
là lý luận có ý nghĩa trọng yếu trong lịch sử phát 
triển phạm trù Tính của triết học Trung Quốc. 
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Luận Tính của thời kỳ Nguyên - Minh là sự phát 
triển, tổng kết và đánh giá lại những lý luận về Tính 
thời kỳ Lưỡng Tống, hơn nữa ảnh hưởng đến cả tư 
trào phê phán luận Tính của xã hội thời Minh - 
Thanh. Tâm Tính luận trỏ thành dòng chính của sự 
phát triển của luận Tính thời kỳ này. 

Cuộc tranh luận giữa thuyết Tâm Tính nhất 
nguyên của luận Tính Lý học với thuyết Tâm Tính 
nhị nguyên đời Tống kéo dài đến thời Minh thì Vương 
Thủ Nhân tổng kết và đề xướng thuyết "Tâm tức 
Tính" vừa phát triển tư tưởng Tâm Tính nhất nguyên 
của Lục Cửu Uyên và Dương Giản, vừa loại bỏ tư 
tưởng Tâm Tính nhị nguyên của Chu Hi v.v... 


Xuất phát từ Tâm Tính nhất nguyên, Vương Thủ 
Nhân thủ tiêu các loại khác biệt, đem nguồn và dòng 
của Thể và Dụng đều quy vào một Tính (nhất tính), 
Tính tức bản thể, Tính tức chủ thể. Ông nhấn mạnh 
Tính Khí không thể phân chia, uốn nắn quan điểm 
Trình - Chu khiến cho luận Tính của ông có đủ tính 
chủ thể, tính đại biểu và tính khái quát, từ góc độ 
Tâm học mà phát triển luận Tính Lý học. 

Luận Tính của các nhà Khí học đời Minh kế thừa 
và phát triển tư tưởng Lý khách thể của Trương Tải 
đương thời có ý nghĩa thời đại đối với việc phê phán 
luận Tính của triết học Lý tuyệt thể?) của Chu Hi 


(a). Trên dây viết "Lý tuyệt đốt" của Trình - Chu - ND. 
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và của triết học Lý chủ thể của Lục - Vương. La Khâm 
Thuận, Vương Đình Tướng, Ngô Đình Hàn là những 
nhà Khí học phê phán sai lầm tệ hại đang lưu hành 
của luận Tính Chu - Trình, Lục - Vương. Hoặc họ lấy 
Khí thay Tâm, xây dựng Tâm Tính trên cơ sở âm 
dương ngũ hành và sinh lý của Khí, khôi phục và tái 
lập địa vị triết học Khí nhất nguyên luận vốn đã chìm 
đắm sau Trương Tải. Hoặc họ lấy dục vọng cảm tình 
và thuộc tính tự nhiên của con người làm nội hàm 
của Tính để phê phán thuyết bảo tồn Tâm vứt bỏ cái 
Dục và bảo tồn Khí vứt bỏ cái Dục, từ đó mà kế thừa 
và phát huy tư tưởng Trương Tải khách thể hóa đạo 
đức Lý tính và lấy nhân dục (dục của con người) làm 
Tính. Đó là tu chính giá trị quan của tư tưởng Lý học 
tôn sùng Tính ức chế Tình, quý trọng Lý khinh đẻ 
Dục. Nhưng do ảnh hưởng của Lý học truyền thống 
và bị thời đại hạn chế, cho nên các nhà Khí học đời 
Minh cuối cùng không đến được mức hoàn toàn phủ 
định nền tảng lý luận của Tâm Tính luận Lý học đời 
Tống. Còn Nhân tính luận tự nhiên của Lý Chí thì 
phủ định luận Tính truyền thống một cách triệt để 
hơn so với các nhà Khí học. 
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CHƯƠNG VIII 


TƯ TƯỞNG TÍNH THỜI MÌNH THANH 


Thời Minh Thanh là một thời đại long trời lở đất. 
Cuộc khởi nghĩa nông dân đã lật đồ Vương triều nhà 
Minh. Ngô Tam Quế đưa quân Thanh vào Quan nội, 
quý tộc Mãn Châu vào Trung nguyên. Nỗi đau mất 
nước đã làm cho nhiều trí thức người Hán suy nghĩ 
nhiều về những bài học đã qua, trong lĩnh vực tư 
tưởng đã hình thành tư trào phê phán, tổng kết các 
học thuyết truyền thống!®), 

Về lịch sử phát triển phạm trù Tính thì lý luận 
thời kỳ này có một. đặc điểm rõ rệt là dung hợp các 
loại học thuyết quá khứ theo mô thức truyền thống 
với lý luận mang tính thời đại. Phạm trù Tính đã tù 
lĩnh vực quan niệm đi vào cuộc sống hiện thực. Trước 
thời Nguy Tấn, các nhà luận Tính căn cứ vào nhân 
sinh và xã hội hiện thực trước mắt, rất ít bàn luận 
huyền học. Phật giáo đề xướng Phật tính đi thẳng 
a. Nhà Thanh bất đầu năm 1644 nhà Minh bắt đầu năm 1368, 
nhưng ở đây thời Minh Thanh chỉ từ giữa đời Minh khoảng thế 
Kỷ 16 về sau - ND. 
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vào bản thế, Tính siêu việt hiện thực trở thành tồn 
tại hình nhi thượng. Thời Tống, các nhà Nho dùng 
Lý luận Tính, biến Không tính của Chân Như thành 
Thực tính của đạo đức, lại hấp thu hàm ý bản thể 
của luận Tính Phật giáo, trừữu tượng hóa những 
nguyên tắc đạo đức xã hội khách quan thành nội dung 
cần bản của Tính. Lý luận phạm trù Tính trên cơ sở 
là tính siêu việt của chủ thể thì đến cuối thời đạo học 
suy vi đã ngày càng trở nên xơ cứng, thoát ly biện 
thực và trở thành một học phong rỗng tuếch. Để cải 
biến tình trạng đó, Vương Thủ Nhân đã đem lại cho 
phạm trù Tính một căn cú mới là ở trong chủ thể, 
lấy Tính làm Tâm của chủ thể sinh động, nhấn mạnh 
tính tự giác của chủ thể. Tuy nhiên, khi tỉnh thần 
của chủ thể bị quy định thành bản tính của con người, 
hơn nữa lấy tinh thần chủ thể quyết định tất cả, thì 
lúc đó Tính đễ bị dẫn đến mất tính khách quan của 
nó, do đó cho nên mà tính chất thiền học của cuối 
thời Vương học (học phái Vương Thủ Nhân) xuất hiện. 
Học giả thời Minh - Thanh kiên trì lấy Khí luận Tính, 
lấy thực thể thực dụng luận Tính, phản đối lấy tinh 
thần khách quan hay tinh thần chủ quan làm bản 
thể của Tính, quy định Tính thành thuộc tính của sự 
_ vật. Phạm trù Tính triết học truyền thống bước vào 
giai đoạn phát triển mới - giai đoạn Khí Tính. 

Cái gọi là "Khí Tính" không phải nói Khí tức Tính, 
mà là nói Tính là Tính của Khí, là thuộc tính của 
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thực thể vật chất. Thời Tần Hán, Giả Nghị, Vương 
Sung v.v... đã mở đầu dùng Khí luận Tính, từ khi 
Trương Tải luận Tính của khí chất thì Khí với Tính 
có mối liên hệ không thể nào chia cắt. Đời Minh, La 
Khâm Thuận, Vương Đình Tướng v.v... kiên trì Tính 
tức Tính của khí chất, thực là đi tiên phong trong lý 
luận Tính thời Minh - Thanh, nhưng vì lúc đó Vương 
học đang thịnh hành, nên nó không trở thành chủ 
đạo. Không chút nghi ngờ gì, thời Minh - Thanh cũng 
không ít người tôn thờ Chu Hi, sùng bái Vương Thủ 
Nhân, Lý Tính và Tâm Tính đều có trước tác như của 
các ông Trương Lý Tường, Hoàng Đạo Chu, Lý Ngung, 
Tôn Kỳ Phong v.v... nhưng học thuyết của họ da số 
theo lề cũ, rất ít có phát minh. Chủ lưu luận Tính 
phát triển trong thời kỳ này là lấy Khí luận Tính. 
Lưu Tông Chu hòa hợp các phái Lý tuyệt đối, Lý chủ 
thể, Lý khách thể thành một dòng tư tưởng, dùng Lý, 
Tâm, Khí vạch ra tính quy định của Tính từ những 
tầng bậc khác nhau. Trần Xác làm nổi bật đặc điểm 
lấy Khí luận Tính của thầy, đề xuất Tính tức tình ài 
của Khí (Tính là cái tài liệu tỉnh hoa của Kh?, Tính 
phi bản thể (Tính không phải bản thể) mà là hoạt 
động của con người trong hiện thực mà bản thể và 
công phu nhất trí với nhau. Hoàng Tông Hi nhấn 
mạnh Lý Ehí bất nhị (Lý Khí không phải hai), lấy 
Tính làm Tính của Khí. Vương Phu Chi đề xuất "Tính 
thể thực hữu" (Tính là thực thể có thực) kiên trì Tính 
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là thuộc tính của thực thể, lấy Tính làm quá trình 
hoạt động của sinh mệnh con người, chưa thành mà 
có thể thành, đã thành mà có thể cải biến, nắm bắt 
bản chất của Tính từ góc độ động thái, luận Tính của 
ông mang đầy tỉnh thần biện chứng. Đường Chân 
luận Tính mang đậm sắc thái chủ nghĩa công lợi, 
phản đối xem Tính là bản chất trừữu tượng, cho rằng 
Tính nhất định phải đạt một công hiệu nhất định 
chuyển biến từ việc bàn suông về Tính sang truy cầu 
công quả thực tế của Tính, biểu hiện sự quan hoài 
đối với cuộc sống hiện thực. Nhan nguyên men theo 
đó mà mở rộng ra, đề xướng Tính Mệnh thực công 
(công quả thực tế của Tính Mệnh), lấy việc thực hiện 
lục đức (trí, nhân, thánh, nghĩa, trung, hòa - ND), lục 
hạnh (hiếu, hữu, múc, nhân, nhâm, tuất, - ND), lục 
nghệ đễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số - ND) là những nội 
dung tu dưỡng nhân tính chủ yếu, chống lại học phong 
khoanh tay không đàm phiếm luận Tâm Tính. Đới 
Chấn thì cho rằng âm dương ngũ hành là gốc của 
Tính, là sự thống nhất của Tri, Tình, Dục, vạch ra 
bản chất tự nhiên của con người. 

Luận Tính thời Minh - Thanh kiên trì Tính là tính 
của Khí, quy định nội hàm bản chất Tính là Lý. 
Nhưng Lý đó không phải là Lý tuyệt đối siêu việt, 
mà cũng không phải là Lý chủ thể phiếm chỉ, mà là 
Lý khách thể của thuộc tính sự vật. Do đó, tuy cùng 
dùng Lý quy định Tính mà luận Tính của học giả thời 
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Minh - Thanh gần gũi với hiện thực hơn là luận Tính 
thời Tống - Minh, cung cấp tư liệu tư tưởng cho sự 
chuyển đổi mô hình và phát triên của triết học cận 
đại. 


TIẾT I. TƯ TƯỞNG TÍNH BẢN CHƯ LƯU 
CỦA LƯU TÔNG CHU 


Lưu Tông Chu (1578-1645) là nhân vật kết thúc 
học thuật đời Minh, trên cơ sở Tâm học hấp thu Đạo 
học, Khí học và nhào nặn thành một hệ thống thống 
nhất, mở ra tư trào tiến hành tổng kết toàn điện triết 
học truyền thống. Ông cho rằng Tính là Tính của 
Tâm, lấy Tính làm Lý của nhân nghĩa lễ trí, Tính chỉ 
là Tính của khí chất; Tâm, Lý, Khí nhất trí quán triệt 
trong luận Tính. Tính bao hàm và quán thông Tâm, 
Lý, Khí khiến cho nó siêu việt thân thể con người mà 
có ý nghĩa bản thể, và trở thành phạm trù triết học 
trọng yếu để nối liền Trời và Người, nắm bắt bản chất 
thế giới. 


I- Tính của nghĩa lý tức bản tính 
của khí chất 


Nhân tính là mối quan tâm chủ yếu của Lưu Tông 
Chu. Quy định nội hàm phạm trù Tính của ông không 
hoàn toàn theo truyền thống, mà đưa ra một số nội 
dung mới. Điều đó biểu hiện là ông dung hợp các xung 
đột của ba nhà Lý học, có phát kiến sáng tạo, biểu 
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hiện là ông đưa ra một số giải thích mới về phạm trù 
Tính mà xưa nay còn bất đồng. 

1. Tính túc là nhân tâm, là chúa tế của linh mình. 
Tính chỉ bản chất con người, là một trong những đặc 
trưng nổi bật của con người khác với vạn vật, là tính 
chủ thể vốn có của con người, có tỉnh thần phổ biến 
khắp thiên địa, vạn vật, mà có thể làm chủ tự thân 
mình. Căn cứ vào đó mà Lưu Tông Chu trực tiếp quy 
định Tính là nhân tâm (tâm con người). "Tính nhờ 
Tâm mà có tên gọi, đầy khắp trời đất chỉ là nhất Tính 
(Tính thống nhất), ở trong con người thì chuyên gọi 
là Tâm. Tính đó là tính của Tâm, cái đồng với Tâm 
và Lý, sinh ra mà có Lý đó gọi là Tính, chẳng phải 
Tính là Lý của Tâm, Nếu gọi là Tâm thì chỉ là một 
vật mà thôi, được Lý của Tính mà tàng trữ nó sau 
đó linh, cho nên Tâm với Tính dứt khoát không phải 
là một vật vậy "(Nguyên tính: Lưu tử toàn thư, quyển 
7, dưới đây chỉ ghi số quyển) (Phù tính nhân tâm nhỉ 
danh giả dã, doanh thiên địa gian nhất tính dã, nhi. 
tại nhân tắc chuyên đi tâm ngôn. Thủ tính giả tâm 
chỉ tính dã, tâm chi sở đồng nhiên giả lý dã, sinh nhi 
hữu thử lý chỉ vị tính, phi tính vi tâm chỉ lý dã. Như 
vị tâm đán nhất vạn nhỉ dĩ, đắc tính chỉ lý nhi trữ 
chỉ nhi hậu linh, tắc tâm chi dữ tính, đoạn nhiên bất 
năng vi nhất vật hì). Tính là quy định đối với nhân 
tâm, nhân tâm là bản chất con người, cho nên Tính 
lấy Tâm làm tên gọi: Tâm không phải là một cục thịt 
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hay là một cái trong lồng ngực mà là nguyên tắc lý 
tính của ý thức chủ thể, là chúa tế hư linh. Chính 
loại tác dụng làm chủ này làm bộc lộ bản chất con 
người, Tâm và Tính có tính đồng nhất. Đạo học lấy 
Tính làm lý của Tâm, chia Tâm với Lý thành hai, ngộ 
nhận có Tâm ngoài Lý, không hiểu Tâm là Lý vốn có 
của con người, hơn nữa không phải được Lý của Tính 
rồi sau mới hư linh quang minh, do đó mà đem chia 
cắt Tâm với Tính. 

Các ông Trình - Chu lấy đạo tâm làm Lý, làm 
Tính, lấy nhân tm làm Khí, làm Dục, không những 
chia Tâm, Tính làm bai, mà còn đem Tâm của con 
người chia thành hai bộ phận đối ứng với nhau. Lưu 
Tông Chu cho rằng: "Tính chỉ là nhân tâm mà Đạo 
là cái đương nhiên của con người, cho nên lấy đó làm 
Tâm. Nhân tâm, Đạo tâm chỉ là một Tâm “Thiên 
mệnh chương thuyết quyển 8) (Tính chỉ thị nhân tâm, 
nhỉ đạo giả nhân chi sở đương nhiên, nãi sở dĩ vi tâm 
dã). Người chỉ có một Tâm, Đạo tâm tức bản tâm con 
người, chứ không phải tách khỏi nhân tâm lại có cái 
khác gọi là đạo tâm. Nói một cách khác, Đạo tâm là 
bản chất trừu tượng của nguyên tắc lý tính nhân loại, 
nhân tâm là biểu biện cá tính của nó. Do đó Tính là 
quy định của Tâm thống nhất. Đó là kế thừa quan 
điểm Tâm học. 

2. Tính là Lý của nhân nghĩa lễ trí, là bản chất 
Lý tính uốn có của con người. Tâm với Lý là một, 
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"Sinh ra đã có Lý đó thì gọi là Tính", Tính khôug 
phải là quả tim mà là chỉ Lý với tư cách là thực chất 
của Tâm. "Nhân nghĩa lễ trí đều sinh ra đã có, cái 
gọi là Tính là cái để làm thiện. Chỉ Tình nói Tính 
chứ không phải nhân Tình mà thấy Tính; Tính tức 
Tâm không phải rời Tâm nói thiện “(Minh nho học 
án. Trộập sơn học án. Ngữ lục) (Nhân nghĩa lễ trí giai 
sinh nhi hữu chỉ, sở vị tính dã, nãi sở dĩ vi thiện dã. 
Chỉ tình ngôn tính, phi nhân tình kiến tính; tức tâm 
ngôn tính, phi li tâm ngôn thiện dã). Lý của nhân 
nghĩa lễ trí là cái con người sinh ra đã sẵn có, nhân 
tố với tư cách là lý tính con người, có thể gọi là Tâm, 
với tư cách là bản chất con người thì gọi là Tính. 
Dùng Tâm nói Tính thực ra là dùng Lý nói Tính. 
Nhưng Tính là tính của con người, là thuộc tính của 
thực thể đó của con người, Lưu Tông Nhân không 
đồng ý đem nó đánh đồng với bản thể tiên thiên. "Chu 
tử lấy chưa phát làm Tính, vẫn chỉ là kiến giải hư 
huyếễn. Tính là cái Lý sinh ra đã có nó, không ở không 
đi. Như Tâm có khả năng suy nghĩ, đó là tính của 
tâm; tai có khả năng nghe, đó là tính của tai; mắt có 
khả năng nhìn, đó là tính của mắt. Chưa phát gọi là 
trung chính, là tính của chưa phát vậy; đã phát gọi 
là hòa hợp, đó là tính của đã phát vậy. Đập thì nó 
vọt lên có thể quá trán, cản lại bắt nó chảy thì có thể 
lên núi, đó là tính của thế "(Như trên) (Chu tử đi vị 
phát ngôn tính, nhưng thị đào không đọa huyếễn chỉ 
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kiến. Tính giả sinh nhỉ hữu chỉ chi lý, vô xứ vô chỉ. 
Như tâm năng tư, tâm chỉ tính dã; nhĩ năng thính, 
nhĩ chi tính dã; mục năng thị, mục chi tính dã. Vị 
phát vị chỉ trung, vị phát chỉ tính dã; đi phát vị chỉ 
hoà, dĩ phát chi tính dã. Bác nhỉ dược chỉ, khả sử 
quá tảng; kích nhỉ hành chỉ khả sử tại sơn, thế chị 
tính dã). Lấy cái chưa phát mà nói Tính là đem 'Tính 
quy kết thành bản thể hư tĩnh. Ông đồng ý Tính là 
thiên phú, nhưng cho rằng thiên phú khác tiên thiên. 
Thiên phú nhằm nhấn mạnh tính tự nhiên của quy 
định của nhân tính, còn tiên thiên là nổi bật lên Tính 
là tái bản của một mô thức siêu nghiệm có thể tự tại 
thoát ly con người biện thực. Do đó, Lưu Tông Chu 
cho Tính là thuộc tính vốn có tự nhiên của con người, 
cho rằng nhân loại thiên nhiên vốn có bản chất. của 
lý tính. "Tính là Lý của Tâm, dùng Khí nói Tâm mà 
Tính là điều lý của nó". (Phúc Thẩm Thạch Thần tiến 
sĩ, quyển 19) (Tâm giả tính chỉ lý tâm dĩ khí ngôn, 
nhi tính kỳ điều lý đã). Lý tính nhân loại vốn có trong 
Khí, có thể nhận thúc được thế giới bên ngoài, hơn 
nữa phản ánh điều lý và trật tự, do đó thành ra bản 
chất khác biệt với vạn vật. 

3. Tính là trừu tượng bản tính, bản chất sự uột 
có sẵn tính siêu việt. Lưu Tông Chu cho rằng nhất 
Tính đầy trời đất, ở người là Tâm, thực chất của nó 
là Lý. "Tính tức Lý, Lý không chỗ nào không có, thì 
Tính cũng không chỗ nào không có "(Minh nho học 
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án. Trập sơn học án. Hội ngộ) (Tính túc lý dã, lý vô 
vãng nhì bất tại, tắc tính diệc vô vãng nhi bất tại). 
Vì vậy Tính thông qua Lý mà vượt lên trên chủ thể 
đạt được tính phổ biến, con người thông qua Tính mà 
Hên hệ với thế giới khách thể. Trong khung lý luận 
Lý học Tống Minh, Lý là bản chất thông thường), 
tồn tại đa dạng trong thế giới chủ - khách thể, phái 
Trình - Chu coi nó là căn cứ tồn tại của vạn vật. Lưu 
Tông Chu chịu ảnh hưởng đó đã đẩy tính phổ biến 
của Lý lên thành Tính là quy định bản chất của vạn 
vật". Thiên (trời) là tổng danh của vạn vật, không 
phải là vua của vạn vật; Đạo là tổng danh của muôn 
vạn khí quan, không phải là Thể của khí quan; Tính 
là tổng danh của muôn vạn hình thể, không phải đối 
ngẫu của hình thể" (Học ngôn thượng, quyển 10) 
(Thiên giả vạn vật chỉ tổng danh, phi dữ vật vi quân 
dã; đạo giả vạn khí chỉ tổng danh, phi đữ khí vi thể 
dã; tính giả vạn hình chỉ tổng danh, phi dữ hình vi 
ngẫu dã). Thiên, Đạo không phải là chúa tế, thực thể 
và khí quan của vạn vật, mà là khái quát chúng; Tính 
không phải vật đối ngẫu của sự vật hữu hình, mà là 
khái quát chúng. Thiên, Đạo, Tính là những phạm 
trù cùng một lớp. Loại khái quát này đương nhiên đã 
gạt bỏ tính muôn bình vạn trạng của sự vật kbác biệt 
(a). Có các từ "nhất bản" và "cộng đồng" dễ làm lẫn nhau, xin 


" 


tạm dịch "nhất bản" là "thông thường", "cộng đồng" dịch "chung" 
- ND, 
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nhau mà chắt lọc từ trong đó ra tính quy định thông 
thường, chung cho tất cả, tức là bản chất sự vật. 
Tuy nhiên, Tính không thể tồn tại độc lập, rời bỏ 
sự vật hữu hình. Lưu Tông Chu vốn không lấy Tính 
làm một thực thể siêu nghiệm. Cái gọi là "tổng danh" 
là khái quát cái vốn có của đối tượng. "Danh của cái 
vô hình là từ cái hữu hình mà ra. Ví dụ nói "Tính", 
nói "Nhân nghĩa lễ trí" thì đều là danh của cái vô 
hình. Nhưng phải có tâm sau mới có danh "Tính", có 
cha mẹ sau mới có danh "nhân", có vua tôi sau mới 
có danh "nghĩa", tì đó suy ra lễ trí tín cũng như thế 
"(Minh nho học án. Trộập sơn học án. Hội ngộ) (Vô 
hình chi danh, tòng hữu hình nhỉ khởi. Như viết tính, 
viết nhân nghĩa lễ trí, giai vô hình chỉ danh dã. Nhiên 
tất hữu tâm nhỉ hậu tính chi danh, hữu phụ tử nhi 
hậu hữu nhân chi danh, hữu quân thần nhi hậu hữu 
nghĩa chỉ danh, thôi chỉ lễ trí tín giai nhiên). Phạm 
trù trừu tượng, tồn tại hình nhi thượng là sản vật 
của sự vật cụ thể và thực thể hình nhi hạ, là kết quả 
của tư duy con người về chúng. Tính với tư cách là 
bản chất con người phải trên cơ sở từ thực thể tâm, 
có tâm mới có tính”, Lý cũng như thế. Bất kể là 
nhân nghĩa lễ trí đều là sự khái quát quan hệ đạo 


1. Trong triết học Lưu Tông Chu, "Tâm" không những chỉ ý thức 
chủ thể mà còn có hàm nghĩa thực thể. Tham khảo cuốn Tóm 
do Trương Lập Văn chủ biên. Nhà xuất bản Đại học Nhân dân 
xuất bản năm 1993, chương 8, tiết I. 
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đức xã hội hiện thực của nhân loại. Siêu việt tồn tại 
thực thể cụ thể thì không thể có Tính và Lý. Lưu 
Tông Chu dùng Khí luận Tâm, cho nên nói: "Cái hình 
nhi hạ gọi là Khí, cái hình nhi thượng gọi là Tính. 
Cho nên nói Tính tức Khí, Khí tức Tính "(Chứng học 
tạp giải, quyển 6) (Hình nhi bạ giả vị chỉ khí, hình 
nhi thượng giả vị chỉ tính. Cế viết, Tính tức Khí, Khí 
tức Tính). Tính của bản chất trừu tượng với Khí của 
thực thể là những quy định bất đồng của cùng một 
sự vật. Hình nhi thượng không rời hình nhi dạ, Tính 
không rời Khí, là trừu tượng, là bản chất vốn có của 
Khí. 

Xuất phát từ Lý, Khí không rời nhau, Lưu Tông 
Chu phản đối đem Tính của nghĩa lý đối lập với Tính 
của khí chất, cho rằng hai cái là những cách nói khác 
nhau của cùng một đối tượng. "Nói tóm lại, Tính của 
khí chất tức Tính của nghĩa lý, Tính của nghĩa lý tức 
Tính của thiên mệnh, nếu đã thiện thì tất cả đều 
thiện" (Minh nho học án. Trập sơn học ón. Lai học 
uấn đáp) (Yếu nhỉ ngôn chỉ, khí chất chi tính tức 
nghĩa lý chi tính. nghĩa lý chỉ tính tức thiên mệnh 
chi tính, thiện tắc cụ thiện). Trình - Chu lấy Lý làm 
bản thể vũ trụ, căn cứ tồn tại của vạn vật; Lý là thực 
thể độc lập, siêu việt của Khí, do đó có giá trị chí 
thiện độc lập. Nếu Khí là thực thể vật chất thì cái 
Dục tự nhiên của nó có thể khiến cho bản chất lý tính 
của thiên mệnh bị che lấp không tổa sáng được, do 
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đó có ác. Lưu Tông Chu cho rằng: "Lý tức lý của Khí, 
đương nhiên không thể có trước Khí, không ở ngoài 
Khí. Biết như thế, thì biết Đạo tâm tức bản tâm của 
nhân tâm (tâm con người); Tính của nghĩa lý tức bản 
tính của khí chất, thì có thể quét sạch mọi thứ lý 
thuyết chỉ ly thiên cổ "(Học ngôn thượng, quyển 10) 
(Lý tức thị khí chỉ lý, đoạn nhiên bất tại khí tiên, bất 
tại khí ngoại. Tri thử, tắc tri đạo tâm tức nhân tâm 
chỉ bản tâm, nghĩa lý chỉ tính tức khí chất chỉ bản 
tính, thiên cổ chỉ ly chỉ thuyết, khả dĩ tận tảo). Bản 
chất là bản chất của thực thể, rời thực thể cụ thể thì 
cái gọi là bản chất, chỉ là lời nói rỗng tuyếch, trừữu 
tượng, hư huyễn mà thôi. Lý không có trước Khí, 
không ở ngoài Khí. Tính của nghĩa lý với Tính của 
khí chất là phạm trù cìung thực thể mà tên gọi khác 
nhau, "Tính của khí chất" nói Tính là bản tính của 
khí chất, là cái vốn có của Khí. "Tính của nghĩa lý" 
nói nội dung của Tính là "nghĩa lý", chứ không phải 
là một quy định nào khác. Cho nên, Tính chỉ là Tính 
của khí chất không tồn tại một cái tính nào khác với 
Tính của khí chất mà gọi là "Tính của nghĩa lý"; Tính 
chính là nghĩa lý, chính là bản tính của khí chất. 
"Tính chỉ là tính của khí chất, còn Tính của nghĩa lý 
là khí chất dùng đó làm Tính". (Hồi ic, quyển 13) 
(Tính chỉ thị khí chất chi tính, nhi nghĩa lý chi tính 
giả, khí chất chi sở dĩ vi tính dã). Tính với tư cách 
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là bản tính vạn vật, là quy định bản chất. tự thân mà 
vạn vật vốn có, không thể trìtu tượng nó thành thực 
thể độc lập khác với vạn vật, khiến cho Tính đối lập 
với thực thể của nó, do đó khiến cho bản thân Tính 
phát sinh phân liệt. "Tính chỉ là tính của khí chất, 
còn nghĩa lý là cái bản nhiên của khí chất, là cái làm 
ra Tính vậy... Khí chất, nghĩa lý chỉ là một Tính" 
(Thiên mệnh chương thuyết, quyến 8) (Tính chỉ thí 
khí chất chi tính, nhi nghĩa lý chi tính giả, khí chất 
chi bản nhiên, nãi sở đi vi tính đã... Khí chất nghĩa 
lý chỉ thị nhất tính). Tính của khí chất tức nghĩa lý, 
không thể lý giải Tính của khí chất thành Khí chất 
tức Tính. Then chốt của vấn đề là ở chỗ cứ bám chặt 
vào mệnh đề "Tính tức Lý". Trình Chu nói Tính của 
khí chất là cái giá trị đạo đức vốn có ác, nó đối lập 
với Tính của nghĩa lý, kỳ thực là các ông đó nói "Khí 
chất tức Tính" mâu thuẫn với "Tính tức Lý° mà cũng 
của họ đề ra, đó là mâu thuẫn về mặt lý luận: "Khắp 
trời đất chỉ có Tính của khí chất, chứ không có Tính 
của nghĩa lý. Nếu nói "Lý của khí chất" là đúng, há 
còn có thể nói "Tính của nghĩa lý" hay sao? "(Học 
ngôn, thượng, quyển 10) (Doanh thiên địa gian, chỉ 
hữu khí chất chi tính, cánh vô nghĩa lý chi tính. Như 
viết "khí chất chi lý" tức thị, khởi khả viết "nghĩa lý 
chi lý" hồ?). Nếu như kiên trì "Tính tức Lý" thì chỉ 
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có thể đi đến kết luận "Tính của nghĩa lý" tức "Tính" 
của khí chất. 


II. Tính thể với Tâm thể 
là độc thể (một thể) 


_ Lưu Tông Chu quy định nội hàm phạm trù Tính, 
lớp trừữu tượng cao nhất là bản chất chung vạn vật, 
nó vừa là sự thăng hoa triết lý của nguyên tắc nhân 
nghĩa lễ trí, vừa là bản chất của nhân tâm. Tính của 
nhân nghĩa lễ trí là nội dung hiện thực của Tâm của 
chủ thể, là phản ánh của khách thể vào ý thức chủ 
thể, bản chất sự vật là sự tư biện và trừữu tượng của 
ý thức của chủ thể đối với chúng. Như vậy, khách thể 
với chủ thể, Tính thể với Tâm thể mới cùng nhau hợp 
nhất. 


Lưu Tông Chu gọi cái hòa hợp Tính thể với Tâm 
thể là "độc thể". "Thiên mệnh gọi là Tính, đó là độc 
thể" (Như trên) (Thiên mệnh chỉ vị tính, thử độc thể 
dã). Cái gọi là "độc thể" có hai lớp hàm nghĩa: Một 
là, bản thể chung của thiên địa vạn vật (bao gồm chủ 
thể và khách thể), bản thể đó độc nhất vô nhị; hai 
là, nó không phải là thực thể vật chất, mà nó tồn tại 
trong ý thức chủ thể, vừa là cái tự nhiên vốn có của 
chủ thể, vừa là cái tự thân chủ thể phải lĩnh ngộ và 
hóa thành tâm tính của mình. Khái niệm "độc thể" 
là sự phát triển của khái niệm "độc trí" của thuyết 
âm dương thời sau, bắt nguồn từ "lương trí", "tâm 
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thể" của tâm học mà đột xuất thể hiện đặc trưng cá 
tính của bản thể. Lưu Tông Chu đem nó kết hợp mật 
thiết với "Tính thể". "Độc là hư vị, xét từ Tính thể 
thì nói không thấy không lộ, là suy nghĩ chưa nối lên, 
là lúc quỷ thần chưa biết. Xét từ tâm thể thì nói mười 
mắt, mười tay, là suy nghĩ đã nổi lên, là lúc chỉ độc 
riêng tâm ta biết. Nhưng Tính thể thấy trong Tâm 
thể "(Như trên) (Độc thị hư vị. Tòng tính thể thượng 
khán, tắc viết mạc kiến mạc hiển, thị tư lự vị khỏi, 
quỷ thần mạc tri thời dã. Tòng tâm thể thượng khán, 
tắc viết thập mục thập thủ, thị tư ly ký khỏi, ngô 
tâm độc tri thời dã. Nhiên tính thể tức tại tâm thể 
trung khán xuất). Dùng Tính thể nói bản thể, nhấn 
mạnh thiên về bản thể vốn có tính khách quan và 
tính phổ biến. Dùng Tâm thể nói bản thể, thì chủ yếu 
là vạch ra tính chủ thể của bản thể. Hai cái đó tuy 
mỗi cái thiên về một bên, nhưng thực tế có thể hợp 
làm một. Thứ nhất, Tính thể và Tâm thể đều sẵn có 
tính đồng nhất về mặt nội dung, chúng đều là quy 
định về bản chất và căn cứ tồn tại của vạn vật trong 
thế giới, là trừữu tượng và nắm bắt thực chất tồn tại 
của vũ trụ, là tỉnh luyện triết học của Lý, của nhân 
nghĩa lễ trí, là nội dung trên được nhất ban hóa (nhất 
ban là thông thường - ND), phổ biến hóa và bản thể 
hoá. Nói ngắn gọn lại, chúng đều là những hình thức 
quan niệm của nguyên tắc căn bản vũ trụ. Thứ hai, 
Tính thể là nội dung Tâm thể, Tâm thể là biểu hiện 
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duy nhất của Tính thể trong chủ thể, cho nên là "độc 
tri", "độc thể". Khắp thiên hạ duy nhất một Tâm, cũng 
duy nhất một Tính, Tâm Tính hợp nhất, phản ánh 
sự thống nhất chủ - khách thể của bản thể. Không 
có Tính thể, Tâm chỉ hư linh minh giác; không Tâm 
thể, Tính chỉ rông không, không thực. 

Phái Lý học Trình - Chu chủ trương chủ yếu "Tính 
thể", lấy Lý làm bản thể của vạn vật vũ trụ, tuy nhiên 
họ cũng nói "Tâm tức Lý", nhưng cho rằng Lý là nội 
dung của Tâm, Lý quy định bản chất vạn vật bao gồm 
cả Tâm, Lý bản thể là thực thể độc lập siêu việt tuyệt 
đối của mọi tồn tại. Phái Lục - Vương đề xướng "Tâm 
thể" chủ trương Tâm ta là vũ trụ, vũ trụ là Tâm ta, 
"Linh minh của ta là chúa tế của trời đất quỷ thần", 
tuy nhiên họ cũng lấy Lý làm bản thể, mà lại hạn 
chế chặt chẽ Lý vào trong Tâm chủ thể, nhấn mạnh 
bản thể chủ thể hoá. Hai phái tranh luận bắt bẻ nhau 
một thời gian dài. Lưu Tông Chu xuất phát tì tâm 
học, nhào nặn hai phái. Ông không những kiên trì 
Tính thể và Tâm thể không rời nhau, bơn nữa cho 
rằng chúng chỉ là một vật đồng nhất, Tính thể là bản 
thể của Tâm, Tâm thể là chủ thể của Tính. Ông không 
đồng ý Chu Hi lấy chưa phát làm Tính, đã phát làm 
Tình, chia Tâm thành hai. "Tâm thể vốn không có 
động tĩnh, Tính thể cũng không có động tĩnh. Lấy 
chưa phát làm Tính, lấy đã phát làm' Tình, vốn của 
người sau phụ họa thêm" (Như trên) (Tâm thể bản 
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vô động tĩnh, tính thể diệc bản vô động tĩnh. Dĩ vị 
phát vi tính, dĩ phát vi tình, vưu thuộc hậu nhân phụ 
hội). Tâm thể và Tính thể đều không phải là tồn tại 
tiềm tàng, bản thể nhất trí với sự vật cụ thể, cho nên 
chưa phát thì có Tính của chưa phát, đã phát có Tính 
của đã phát. "Chu tử dùng chưa phát nói Tính, chỉ 
là kiến giải hư ảo mà thôi" đã khiến cho Tính thể 
cách tuyệt với thế giới khách quan, mất tính hiện 
thực. 

Lưu Tông Chu lấy Tính làm Thể của Tâm, hợp 
nhất Tâm Tính chủ thể gọi là độc thể. Độc thể là bản 
thể mà chủ thể nắm bắt, tức nguyên tắc lý tính của 
bản chất vạn vật trong ý thức chủ thể, Độc thể không 
phải là ý thức Tính tuỳ ý của cá nhân chủ thể "Cái 
mà thánh nhân gọi là đạo chỉ là theo Tính mà thôi. 
Khắp trời đất đều là Tính vậy, Tính là Mệnh, Mệnh 
là Thiên. Thiên tức Tâm, tức Lý, tức Sự, tức Vật nhất 
trí tự nhiên "(Học ngôn hạ, quyển 12) (Thánh nhân 
sở vị đạo, suất tính nhi đĩ hï. Doanh thiên địa gian 
giai tính dã, tính nhất mệnh dã, mệnh nhất thiên đã. 
Thiên tức tâm, tức lý, tức sự, tức vật, nhi hỗn nhiên 
nhất trù. Thiên là tổng danh vạn vật, tức khái quát 
mọi tồn tại trong vũ trụ, nó bao gồm cá chủ thể lẫn 
khách thể, bao trùm cả quan niệm, nguyên tắc và sự 
vật cụ thể. Về mặt nhận thức triết học, bản chất vạn 
vật tồn tại không phải ở khác biệt cá tính vạn vật, 
mà ở bản thể, căn cứ chung của nó. Cho nên tồn tại 
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vũ trụ không phải là tập hợp của vô số thuộc tính 
đặc thù mà là quy định thuộc tính bản chất chung 
của vạn vật. Đó là cái gọi là "Tính Thế", cho nên 
"khắp trời đất đều là Tính", Tính với Thiên là một. 
Về phương diện bản thể vũ trụ, Tính có tính phổ 
biến, tồn tại trong tất cả sự vật, không phải là biểu 
hiện duy nhất của ý thức chủ thể: một mặt khác, Tính 
lại hợp nhất với Tâm của chủ thể, cả hai không thể 
chia hai được, là bản chất của nhân tâm và dựa vào 
nhân tâm mà phát hiện mở rộng. "Tính thể vốn tự 
lưu hành đều khắp, không làm tổn bại cái đức trung 
hòa của nó. Học giả nếu nhận thức rõ ràng Tính thể 
và luôn luôn bảo tồn nó thì trong cái động tĩnh hàng 
ngày không gì không phải cái kỳ diệu của thiên lý 
lưu hành" (Học ngôn, thượng, quyển 10) (Tính thể 
nguyên tự chu lưu, bất hại kỳ vi trung hòa chi đức. 
Học giả đán chứng đắc tính thể phân minh, nhỉ dĩ 
thời bảo chi, tắc tuy nhật dụng động tĩnh chi gian, 
mạc phi thiên lý lưu hành chỉ diệu). Các gọi là "chu 
lưu" đưu hành đều khắp) tức có tính phổ biến, Tính 
là bản chất chung của vạn vật, và cũng chính là bản 
chất con người và nhân tâm, cái gọi là Lý của tâm 
ta tức Lý của thiên địa vạn vật. Chỉ cần nắm bắt 
được Tính thể của Tâm thì có thể thấu hiểu bản tính 
vạn vật, theo Tính mà hành động, há không phải là 
cái kỳ diệu của thiên lý lưu hành. Lưu Tông Chu 
chính đã từ đó mà dẫn xuất ra học thuyết "công phu 


745 


và bản thể nhất trí", lấy "thận độc" (coi trọng một 
bên), một cái - ND) làm con đường căn bản của học 
tập. 

Tính thể chu lưu tức Tâm thể chu lưu, đó chính 
là kế thừa học thuyết Trình - Chu về Tính thể, thực 
chất là lấy Lý làm bản thể vũ trụ vạn vật. Chẳng 
qua, Lý bản thể đó lại là thực thể của Tâm. Do đó, 
Tính lấy Tâm mà đạt được tính thực thể, Tâm lấy 
Tính mà đạt được tính siêu việt. Đó là dùng quan 
điểm Lục - Vương để hấp thu và cải biến quan điểm 
Trình - Chu, thông qua sự dung hợp đó mà thống 
nhất tính siêu việt với tính thực thể, tính phổ biến 
khách quan với tính ý thức chủ quan của bản thể. 


HI. Quan hệ của Tính với Tâm, Khí, Lý. 


Tâm Tính hòa hợp vốn không phải là phát kiến 
của Lưu Tông Chu, nhưng luận chứng Tâm thể với 
Tính thể hòa hợp ở góc độ bản thể là điều khiến Lưu 
Tông Chu có địa vị quan trọng trong lịch sử phát 
triển phạm trù Tính. Hòa hợp mà Lưu Tông Chu nói 
không phải là kết hợp hai cái đối ứng nhau, mà là 
sự ngưng tụ của Tính thể trong Tâm thể, sự dung 
hợp cố kết của Tâm thể đối với Tính thể. Tâm mượn 
Tính mà siêu việt thành tồn tại thông thường (nhất 
ban tồn tại): Tính mượn Tâm mà hóa thành thực thể 
hiện hữu. Tính triển khai toàn bộ nội hàm của nó 
trong luận chứng về bản thể của Tâm và tiến tới quy 
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định hàm nghĩa và công năng triết học của nó trong 
quan hệ của Tính với ý thức chủ thể, tư duy và với 
tồn tại vật chất khách quan cùng cả nguyên lý tính 
khách quan. 

1. Tính uới Tâm. Tính với Tâm là hai cái không 
rời, không tạp với nhau, tương tức tương y (cái này 
là cái kia, cái này dựa cái kia), hợp hai mà thành 
một. Một mặt, Tính nhờ Tâm mà có danh (tên gọi), 
không có Tâm thì không có Tính. Một mặt khác, Tính 
là cái mà sở dĩ có nó mà con người có Tâm, không có 
Tính cũng không có Tâm. Tính Tâm nhất thể, là 
những cách diễn đạt khác nhau của bản chất tồn tại 
của vít trụ, hoặc nói rằng, chúng là những biểu hiện 
của những đặc trưng bất đồng của bản thể đồng nhất. 
Lưu Tông Chu chứng minh tư tưởng đó bằng hai điểm 
sau đây: 

Thứ nhất, Tính là Thể của Tâm, là nội dung bản 
chất của Tâm. "Tính Mệnh vốn không có tên gọi cố 
định, hợp lại mà nói thì đều là Tâm. Nói về qu*ền 
lực vốn có của nó thì gọi là Mệnh, cho nên thường có 
thể làm vua của tai mắt miệng mũi; nói về cái thể 
tích tụ ẩn tàng của nó thì gọi là Tính, cho nên có thể 
hợp Thiên với Nhân lại, đánh đồng Phàm với Thánh 
quy tất cả vào Một "(Học ngôn, hạ, quyền 12) (Cái 
tính mệnh bản vô định danh, hợp nhi ngôn chỉ giai 
tâm dã. Tự kỳ quyền tịch nhỉ ngôn, tắc viết mệnh, cố 
thường năng vi nhĩ mục khẩu tị quân; tự kỳ thể uấn 
nhi ngôn, tắc viết tính, cố khả hợp thiên nhân, tề 
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phàm thánh, nhi quy vu nhất). Khắp trời đất nhất 
Tâm, xét về khả năng làm chủ của nó thì gọi là Mệnh, 
nội dung của nó thì gọi là Tính. Tính quy định bản 
chất Tâm, quy định bản chất vạn vật. "Khắp trời đất 
đều là Đạo, mà thống lĩnh nó không gì ngoài nhân 
tâm (tâm con người), cái mà là Tâm con người đó là 
Tính mà thôi" (Trung Dung thủ chương thuyết, quyền 
8) (Doanh thiên địa gian giai đạo dã, nhi thống chỉ 
bất ngoại hồ nhân tâm, nhân chỉ sở đĩ vi tâm giả, 
tính nhi dĩ hĩ). Phật giáo cũng cho thiên địa đều là 
Tâm, nhấn mạnh minh tâm kiến tính. Nhưng Tâm 
Tính mà Phật giáo nói đó là tồn tại hư ảo của "Chân 
không", "Diệu hữu". Còn Tâm của nhà Nho ta là Tâm 
thực hữu, số đĩ nói là thực bởi vì lấy Tính của nhân 
nghĩa lễ trí làm Thể. Tính là tổng danh, Tâm là thực 
thể, đều là Lý của nhân nghĩa lễ trí. 

Thứ hai, Tâm thực tính hư. Thể của Tính là chưa 
suy nghĩ, không hiển lộ không thấy được. Thể của 
Tâm thì mười mắt mười tay, có thể thấy, có thể sờ. 
8o với Tâm thì Tính có tính trừữu tượng cao hơn, có 
tính siêu nghiệm nhiều hơn. Tâm là tâm của con 
người; Tính thì là tổng danh của trời đất vạn vật, là 
bản chất chung, thông thường của sự vật tồn tại. Tính 
thể chỉ thấy tính hiện thực của nó trong Tâm thể; 
nói đến cùng, Tính thể chẳng qua là sản vật của tư 
biện của Tâm. "Tính không có Tính, Đạo không có 
Đạo, Lý không có Lý, vì sao? Bởi vì có Tâm rồi sau 
mới có Tính, có Khí rồi sau mới có Đạo, có Sự rồi sau 
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mới có Lý. Cho nên Tính là Tính của Tâm, Đạo là 
Đạo của Khí, Lý là Lý của Sự "(Minh nho học án. 
Trập sơn học án. Hội ngữ) (Tính vô tính, đạo vô đạo, 
lý vô lý, hà đã? Cái hữu tâm nhi hậu hữu tính, hữu 
khí nhỉ hậu hữu đạo, hữu sự nhi hậu hữu lý. Cố tính 
giá tâm chỉ tính, đạo giả khí chỉ đạo, lý giả sự chỉ lý 
đã). Tính, Đạo, Lý đều tồn tại với tư cách tính thứ 
hai nương tựa vào tính thứ nhất là Tâm, Khí, Sự chứ 
không phải là siêu việt Tâm, Khí, Đạo mà thành thực 
thể độc lập. Tính thì Hư, Tâm thì Thực. Xem xét tình 
trạng tồn tại của Tính và Tâm cũng thấy như thế: 
"Động mà không động, Tĩnh mà không tĩnh, đó là 
Thần, cái khiến cho Tính thành Tính vậy. Trong Động 
có động, trong Tĩnh có tĩnh, đó là Vật, cái khiến cho 
Tâm thành Tâm vậy" (Học ngôn, thượng, quyển 10) 
(Động nhi vô động, tĩnh nhi vô tĩnh, thần dã, tính chỉ 
sở đĩ vi tính đã; động trung hữu động, tính trung hữu 
tĩnh, vật đã, tâm chỉ sở đi vi tâm dã). Tính với tư 
cách bản chất thông thường dựa và vật mà động tĩnh, 
bản thân Tính không có cái gì gọi là động tĩnh, thuộc 
về tồn tại trừu tượng phi vật thể. Còn Tâm thì có 
động có tĩnh, là tồn tại của Tính thực thể. Tính dựa 
Tâm nền là Tính của Tâm. "Phàm nói Tính chỉ là nói 
Tính của Tâm, quyết không thể đối lập Tâm với Tính" 
(Học ngôn, hạ, quyển 12) (Phàm sở vân tính, chỉ thị 
tâm chỉ tính, quyết bất đắc tâm dữ tính đối). Tính là 
bản chất vũ trụ là bản chất của nguyên tắc lý tính 
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của Tâm. Tính với Tâm hợp nhất không chia hai: "Đạo 
tâm thấy trong tâm con người, mới thấy Tâm Tính là 
một mà hai, là hai mà một" (Học ngôn, thượng, quyển 
10) (Đạo tâm tức tại nhân tâm trung khán xuất, thuỷ 
kiến đắc tâm tính nhất nhi nhị, nhị nhi nhất). 

2. Tính với Khí. Khí là một phạm trù thông thường 
để điễn đạt tồn tại vật chất, xưa nay được những nhà 
theo thuyết Lý khách thể coi trọng, hơn nữa lấy nó 
làm bản chất thống nhất của vạn vật. Lưu Tông Chu 
chịu ảnh hưởng đó, lấy Tính làm tổng danh của vạn 
vật hữu hình, tức là cái khái quát của sự vật hữu 
hình. Trong sự vật hữu hình thì Tính là bản tính của 
sự vật hữu hình, rời sự vật hữu hình thì không có 
cái gọi là Tính. Ông xem Tính với Hình (thể) là Tính 
quan hệ với Khí coi Tính tức là bản tính của Khí. 
"Cái hình nhi hạ gọi là Khí, cái hình nhi thượng gọi 
là Tính, cho nên nói "Tính tức Khí Khí tức Tính". 
Trên nhân tính không thể thêm một vật gì, các học 
giả cố tìm một cái chúa tế trong chỗ hình nhi hạ thì 
cái Lý của hình nhi thượng tức là cái đó ở đấy" (Chúng 
học tạp giải, quyền 6) (Hình nhi hạ giả vị chỉ khí, 
hình nhỉ tượng giả vị chi Tính, cố viết "tính tức khí, 
khí tức tính". Nhân sinh thượng bất khả thiêm nhất 
vật, học giả cô tựu hình hạ xứ thảo cá chủ tể, tắc 
hình nhi thượng chi lý tức thử nhỉ tại). Phàm là vật 
đều là Khí, Tính là bản chất của tự thân vật hình 
nhỉ hạ; Tính trong Khí, không rời không hỗn tạp với 
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Khí. "Tuy gọi Khí tức Tính, Tính tức Khí, vẫn là chia 
hai" (Vấn đáp, quyển 9) (Tuy vị khí tức khí, tính tức 
Khí, do nhị chỉ dã). Sở dĩ ông đặc biệt nhấn mạnh 
Tính với Khí hòa hợp là để tránh cái sai lầm lý luận 
của Trình - Chu lấy Lý làm thực thể độc lập, lấy Lý 
và Khí đối ứng nhau, siêu việt lên trên Khí. Ông kiên 
trì Tính là bản chất trừu tượng của sự vật hữu hình 
trong vũ trụ, là cái vốn có của vật hình nhi hạ, chứ 
không phải là quy định ở bên ngoài. Do đó, ông nói 
đi nói lại Tính chỉ là Tính của khí chất, bên ngoài 
khí chất không có Tính của nghĩa lý. "Đầy trời đất 
chỉ có Tính của khí chất, chứ không có Tính của nghĩa 
lý nào nữa" (Học ngôn, trung, quyển 11) (Doanh thiên 
địa gian chỉ hữu khí chất chỉ tính, cánh vô nghĩa lý 
chỉ tính). "Con người sinh ra đã có Tính của khí chất, 
vì nghĩa lý chở vậy" (Chúng học tạp giải, quyền 6) 
(Nhân sinh nhi hữu khí chất chi tính, cố nghĩa lý tải 
yên). Tính của khí chất tức quy định của nghĩa lý 
trong Khí, Tính với Khí tương tức (cái này tức cái kia 
- ND) không rời nhau, 

3. Tính uới Lý. Trong hệ thống triết học Lưu Tông 
Chu nội hàm của Tính là nguyên tắc lý tính của vạn 
vật vũ trụ, đó là cải tạo phái Lý tuyệt đối "Tính tức 
Lý", hơn nữa lại dùng quan điểm của phái Lý chủ thể 


1. Lưu Tông Chu cũng lấy Khí luận Tâm, cho nên quan điểm 
"Tính Khí không rời nhau, Tâm Tính không phải hai" đồng thời 
tồn tại trong hệ thống triết học của ông. 
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để đưa ra Tính chính là "điều lý" của Tâm. Như vậy 
Tính với Lý bèn hợp nhất không chia hai. "Nhất Tính 
là nói từ Lý, thì là nhân nghĩa lễ trí, nói từ Khí, thì 
là hỉ nộ ai lạc. Nhất Lý là nói từ Tính thì là nhân 
nghĩa lễ trí, nói từ Tâm là hỉ nộ ai lạc" (Học ngôn, 
thượng, quyển 10) (Nhất tính đã, tự lý nhỉ ngôn tắc 
viết nhân nghĩa lễ trí; tự khí nhi ngôn tác viết hỉ nộ 
ai lạc. Nhất lý đã, tự tính nhi ngôn tắc viết nhân 
nghĩa lễ trí, tự tâm nhỉ ngôn tắc viết hỉ nộ ai lạc). 
Tính với Lý quy định cho nhau, làm hình thức và nội 
dung cho nhau. Theo ý nghĩa thông thường của bản 
chất vạn vật mà nói, Tính là hình thức, Lý là nội 
dung của nó. Nhưng theo con người mà nói, thì Tính 
là hình thức thông thường, Tính là biểu hiện cụ thể 
của nó. Ông cho rằng, sự hợp nhất của Tính với Lý 
thực hiện hòa hợp trong Tâm. "Thiên hạ không có 
Tính ngoài Tâm. Vì thiên hạ không có Tính ngoài 
Tâm cho nên thiên hạ không có Lý ngoài Tâm" 
(Nguyên học, quyển 7) (Thiên hạ vô tâm ngoại chỉ 
tính. Duy thiên hạ vô tâm ngoại chỉ tính, sở đi thiên 
hạ vô tâm ngoại chỉ lý dã). Tâm lấy Tính làm Thể, 
Tính tức Lý của nhân nghĩa lễ trí - 

Trong quan hệ với Tâm, Khí, Lý mà Tính mới tiến 
tới triển khai nội hàm, đạt được định vị. Đặc điểm 
nổi bật của lý luận Tính Lưu Tông Chu là một chữ 
"Hợp". Ông dùng Tính Tâm hợp nhất, Tính Khí hợp 
nhất. Tính Lý hợp nhất để hòa hợp các thuyết của 
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các phái Lý tuyệt đối, phái Lý chủ thể và phái Lý 
khách thể, mở đầu cục diện phê phán, tổng kết lý 
luận thời Minh Thanh. Về luận Tính, quan hệ Tính 
với Tâm, Khí, Lý là tìm hiểu bản chất lý tính, tính 
chất của tồn tại và nội dung bản chất của phạm trù 
Tính. Lý luận Tính hòa hợp này phản ánh xu thế 
dung hợp của Tâm thể với Tính thể, 


TIẾT 9. TƯ TƯỞNG TÍNH CỤ KHÍ TÌNH TÀI 
CỦA TRẦN XÁC 


Trần Xác (1604-1677) là học trò của Lưu Tông 
Chu, suốt đời theo thầy không thay đổi. Phát minh 
lớn nhất của ông học được ở thầy là lý luận về Tính. 
Ông cho rằng Tính tức các tế chất tự nhiên Khí, Tình, 
Tài, mọi người gần nhau cho nên mọi người tính 
thiện. Người cầu Tính ở Sinh mà đề cao Tĩnh thì đều 
giống với Phật giáo, Lão giáo; còn người cho ác là cái 
vốn có của Tính của khí chất là nhận lầm cái tương 
tập (tập nhiễm) là Tính. 


I. Tính thấy ở Khí, Tình, Tài 


Tính luận của Trần Xác chủ yếu triển khai quanh 
vấn đề nhân tính. Tông chỉ của ông là Tính tương 
cận, tập tương viễn của Khổng Tử và Tính thiện của 
Mạnh Tử. Ông phát huy quan điểm Luiu Tông Chu 
lấy Khí luận Tính, phản đối quan điểm Tuân Tủ, Cáo 
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Tử, Trình Tủ, Chu Tử. Ông cho rằng, Tính là bẩm 
phú tự nhiên của con người chứ chẳng phải là bản 
thể tiên nghiệm nào cả. Do đó nội hàm phạm trù Tính 
của ông được quy định rất khác với luận Tính truyền 
thống. "Nhất Tính nghĩa là, nói về gốc của nó là thiên 
mệnh, nói rộng ra là Khí, Tình, Tài; há có hai cái tư?" 
(Khí tình tài biện, Cổ ngôn, tam) (Nhất tính dã, thôi 
bản ngôn chi viết thiên mệnh, thôi quảng ngôn chỉ 
viết khí, tình, tài; khỏi hữu nhị tai). Tính là thuộc 
tính tự nhiên mà con người bẩm thụ ở trời, nội dung 
cụ thể của nó là Khí, Tình, Tài. "Nay Tâm có suy tư, 
tai mắt có thấy nghe, đó là Khí" (Kim phù tâm chỉ 
hữu tư, nhĩ mục chi hữu thị thính giả, khí dã). Khí 
là khí chất con người; khi nói Tính thì tức là thuộc 
tính vốn có của Khí. Tình là biểu biện ra ngoài của 
khí chất, khí chất con người tương thông với thiên 
địa vạn vật, tức là Tình hi nộ ai lạc, Tình cũng từ 
trong ra chứ không phải có được từ bên ngoài, cho 
nên đó cũng là quy định của Tính. "Suy tư mà sáng 
suốt được, nghe thấy mà tỏ tường được, đó là Tài" 
(Tư chỉ năng duệ, thị thính chỉ năng thông minh giả, 
tài dã), Tài chỉ công năng vốn có của Khí chất con 
người. Tồn tại hiện thực và hoạt động của con người 
đều biểu hiện qua Khí, Tình, Tài. Chúng đều là cái 
con người được bẩm phú tự nhiên của trồi, không có 


(a). Tác giả không ghi chú sách dẫn - ND. 
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Khí Tình Tài thì không thành con người hiện thực. 
"Mạnh Tủ nói: "Hình và Sắc là thiên tính", huống hồ 
Tài, Tình, Khí chất! Nếu nói Khí Tình Tài không phải 
là Tính vậy thì Tính là cái gì? Không phải là cái mà 
Lão Tủ gọi là Vô thì cái mà Phật gọi là Không mà 
thôi" (Như trên) (Mạnh Tử viết "Hình sắc thiên tính 
đã", nhỉ huống tài, tình, khí chất hề! Khí, tình, tài 
nhì vân phi tính, tắc sở vị tính, cánh thị hà vật? Phi 
Lão chi sở vị vô, tức Phật chi sở vị không hì). Rồi bỏ 
Khí, Tình, Tài là những tồn tại cảm tính và rồi bỏ 
những hoạt động của chúng thì là rút bỏ nội dung 
của Tính, thì đó là cái Không, Vô mà Phật giáo và 
Lão giáo tuyên dương. Tính là quy định cảm tính con 
người chứ không phải cái gọi là Lý tính trừu tượng 
của bản thể. Tống Nho rời bỏ khí chất tự nhiên, Tình 
Tài tự nhiên của con người, lấy nghĩa lý trìtu tượng 
làm Tính, truy cầu cái gọi là bản thể "sinh ra là tĩnh", 
đem nhân tính quy định thành thực thể của quan 
niệm, "sao lại không phải là Thiền" (Như trên) (an 
đắc nhi bất thiền hồ). 

Luận Tính truyền thống có một khuynh hướng 
chung là cho cảm tính tự nhiên con người là ác. Người 
luận Tính ác nêu ra Sinh gọi là Tính, chỉ thẳng Khí 
Tình Tài, con người là ác, thiện là do con người làm 
ra. Người luận Tính thiện cho nghĩa lý là Tính, đem 
Khí Tình Tài đặt ra ngoài Tính, hơn nĩa và coi chúng 
là cái che lấp tính thiện. Tống nho đưa ra hai cái là 
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Tính của nghĩa lý và Tính của Khí chất ngang nhau, 
và lại lấy Tính của nghĩa lý làm thiện, Tính của khí 
chất làm ác; cho rằng Tính của nghĩa lý là bản tính, 
còn Tính của khí chất thì người quân tử không theo 
tính đó, đề xướng "biến hóa khí chất". Trần Xác không 
đồng ý những lý luận này. Một mặt ông kiên trì nhân 
tính bản thiện vô ác, một mặt ông khẳng định Tính 
là tồn tại cảm tính và sự hoạt động của con người. 
Sở dĩ Tính thiện vì Khí Tình Tài đều thiện. "Thiện 
của Tính không thể thấy được mà lại thấy ở Khí, Tình, 
Tài. Tài và Khí đều là lương năng của Tính. Thiên 
mệnh có thiện không có ác, cho nên nhân tính cũng 
có thiện không có ác; nhân tính có thiện không có ác, 
cho nên Khí, Tình, Tài cũng có thiện không có ác" 
(Như trên) (Tính chi thiện bất khả kiến, phân kiến 
vu khí tỉnh tài. Tình tài dữ khí giai tính chi lương 
năng dã. Thiên mệnh hữu thiện nhi vô ác, cố nhân 
tính diệc hữu thiện nhi vô ác; nhân tính hữu thiện 
nhỉ vô ác, cố khí tình tài điệc hữu thiện nhỉ vô ác). 
Không những ông quy định bản tính con người bằng 
cảm tính tự nhiên hơn nữa đã khẳng định tính hợp 
lý của cảm tính tự nhiên con người. Chính cơ sở trên 
nhận thức như thế, ông mới nêu cao "nhân dục chính 
đáng thì là thiên lý", phê phán thuyết "vô đục" Nho 
gia; ông lấy dục làm xuất phát điểm hành vi con 
người: "Sinh là sở dục vậy: Nghĩa cũng là sở dục vậy, 
hai cái dục đó thâm nhập nhau mà sau đó mới có cái 
lý xả thân vì nghĩa. Phú quý là sở dục, không bỏ 
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Nhân mà thành danh cũng là sở dục của người quân 
tử, hai cái đó thâm nhập nhau mà sau mới có cái lý 
không phải Đạo thì không lấy" (Dữ Lưu Bá Thằng 
thu; Cổ ngôn, tứ) (Sinh, sỏ dục đã; nghĩa, diệc sở dục 
dã; lưỡng dục tương tham, nhi hậu hữu xả sinh thủ 
nghĩa chi lý; phú quý, sở dục dã; bất khứ nhân nhi 
thanh đanh, diệc quân tử sở dục dã, lưỡng dục tương 
tham, nhi hậu hữu phi đạo bất xứ chi lý). Lý luận 
"lưỡng dục tương tham" khẳng định dục là động cơ 
ban đầu của hành vi, cho rằng lý của đạo đức không 
phải nguyên tắc tiên nghiệm, không phải tách rời và 
đối lập với dục, mà từ quan hệ hai cái đục mà ra. Đó 
là tự nhiên nhân tính luận điển hình tương đối đột 
xuất. 

Trần Xác cho rằng Khí Tình Tài quy định nội hàm 
của Tính từ những góc độ khác nhau. Tính không 
phải là số cộng máy móc của Khí Tình Tài, mà là sự 
thống nhất hữu cơ của Khí Tình Tài. "Do Tính biểu 
lộ ra ngoài mà gọi là Tình, đo Tính vận dụng mà gọi 
là Tài, do Tính đầy khắp nên gọi là Khí, một mà thôi" 
(Khí tình tài biện; Cổ ngôn, tam) (Do tính chi lưu lộ 
nhỉ ngôn vị chỉ Tình, do tính chi vận dụng nhi ngôn 
vị chỉ tài, do tính chỉ sung chu nhi ngôn vị chỉ khí, 
nhất nhỉ dĩ h. Tình là biểu hiện hiện thực hay ngoại 
hóa của Tính. Tài là công dụng hoặc mở rộng của 
Tính. Khí là cơ sở vật chất hoặc cơ lý của Tính. Khí 
có đủ Tình, Tài; Tình Tài là Tình Tài của Khí. Ba cái 
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đó không thể chia cắt, thống nhất hữu cơ, biểu hiện 
nhân tính hoàn chỉnh và hiện thực. 


II. Tính tức là Thể 


Quan điểm Tính tức Khí Tình Tài là cải tạo lý 
luận truyền thống Tính của khí chất. Trần Xác cho 
rằng là biểu hiện hiện thực của thuộc tính tự nhiên 
và cảm tính của con người. Ông phản đối lý luận kết 
cấu nhị nguyên đối lập Tính của nghĩa lý với Tính 
của khí chất ở bên ngoài, phản đối việc rời bỏ khí 
chất hiện thực mà truy cầu bản thể "Sinh mà Tĩnh" 
nào đó. Ông chủ trương Tính là sự thống nhất bản 
thể với công phu, phê phán Tống nho luận Tính nói 
suông và sai lầm, 

Tính là bản tính tự nhiên con người, tức Tính của 
khí chất, là quy định của tồn tại cảm tính, tình dục 
sinh lý và công năng tự nhiên của con người, chứ 
không phải là khái niệm trừữu tượng không thể nắm 
bắt được "Bất luận lúc con người sinh ra mà tĩnh mù 
mờ yên lặng thì linh minh của Tâm ta vẫn không 
ngừng phát chút nào, chưa có thể gọi là Tính, đó là 
cái gọi là Tâm con đỏ; yêu thích của con trẻ, lớn lên 
một chút thì biết kính trọng, đều đã manh nha mà 
chưa phát, thiên lệch chưa toàn vẹn, chưa có thể nói 
Tính đã hoàn toàn" (Dữ Lưu Bá Thằng thư; Cổ ngôn, 
tứ) (Vô luận nhân sinh nhi tĩnh chi thời, cửu nhiên 
mục nhiên, ngô tâm chỉ linh minh hào vị gián phát, 
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vị khả ngôn Tính; tức sở vị xích tử chi tâm, hài đề 
chỉ ái, sảo trưởng tri kính, diệc manh nhi vị phát, 
thiên nhi vị toàn, vị khả ngữ tính chỉ toàn thể). Cái 
gọi là Sinh mà Tĩnh, con người chưa hình thành, khí 
chất chưa manh nha, làm sao có Tính. Tức cái mà 
Mạnh Tử nói là lương tri, lương năng cũng chỉ là 
trạng thái nguyên bản sơ thuỷ của con người, cũng 
không phải nhân tính hiện thực chỉ có thể bản chất 
tự nhiên của nhân sinh hiện thực đã hoàn thiện và 
phát huy đầy đủ. Cần phải "Tâm ta đầy đủ cái hàng 
ngày, phát huy cùng cực công năng của Tài", sau đó 
mới có thể nói Thể hoàn bị của Tính" (Như trên) (Thực 
dĩ ngô tâm mật thể chi nhật dụng, cực khuếch sung 
tận tài chỉ công... Nhi hậu khả ngữ tính chỉ toàn thể). 
Tính thể hiện ra trong hoạt động bản chất của sinh 
mệnh. 


Do đó, Tính là tồn tại hiện thực và công phu, chứ 
không phải là bản thể trừữu tượng. Con người là sản 
vật của trời đất, Khí Tình Tài của con người cũng 
được từ trời, cho nên gọi là Tính. "Tuy tai mắt con 
người có thể nghe thấy, tay chân có thể cầm nắm đi 
đứng, nhưng cái gì chẳng phải bẩm thụ ở trời, huống 
hồ Tài Tình Khí chất! Biết Tài Tính Khí chất gốc ỏ 
trời, thì tất biết cái gọi là Tính của thiên mệnh tức 
không vượt quá Tài Tình Khí chất mà nói Tính, và 
không chờ phải tìm kiếm nơi u huyền tĩnh mịch sâu 
thấm nào" (Đáp chu Khang Lưu thư; Cổ ngôn tú) (Tuy 
tư nhân chỉ đĩ tính mục thị, thủ trì túc hành, hà mạc 
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phi thụ chi vu thiên giả, nhi huống tài tình khí chất 
hồ! Tri tài tình khí chi bản vu thiên, tắc tri sổ vị 
thiên mệnh chi tính, tức bất việt tài tình khí chất 
nhỉ thị, nhi vô hầu thâm cầu chỉ huyền mục chỉ hương 
hi). Thiên mệnh không phải là chúa tế mà chỉ tự 
nhiên, Tính của thiên mệnh không phải là thực thể 
mà chỉ bản tính tự nhiên Khí Tình Tài của con người 
được ở trời chứ không do con người làm ra. Mạnh Tử 
nhấn mạnh mở rộng tận Tài, tức lấy Tình Tài làm 
Tính, khác với Tống nho bỏ Tình Tài mà lấy nghĩa lý 
làm bản thể". Mạnh Tử nói Tính, tất nói công phu, 
còn Tống nho thì muốn trước tiên cầu tìm bản thể, 
không biết rằng không phải công phu thì bản thể xuất 
hiện từ đâu? Mạnh Tử nói Tính Thể, tất nói cái thiết 
thực có căn cứ, còn Tống nho thì cầu tìm ở chốn mông 
lung không biết ở đâu" (Nguyên giáo; Cổ ngôn, tứ) 
(Cái Mạnh Tử ngôn tính tất ngôn công phu, nhi Tống 
nho tất dục tiên cầu bản thể, bất tri phi công phu tắc 
bản thể hà do kiến? Mạnh Tử tức ngôn tính thể, tất 
chỉ kỳ thiết thực khả cứ giả, nhi Tống nho triếp cầu 
chi hoảng hốt vô hà hữu chi hương). Theo quan điểm 
công phu nhất trí với bản thể của Lưu Tông Chu, 
Trần Xác vạch ra rằng công phu và bản thể không 
thể chia cắt, rời công phu thì bản thể lơ lửng không 
chỗ đặt chân. "Tống nho nói xấu tất cả Khí, Tài, Tình, 
thậm chí nói "không nói đến con người sinh mà tĩnh, 
nói Tài là Tính thì đã không phải là Tính nữa rồi", 
thế thì cái gọi là Tính là vật gì vậy? (Như trên) (Nhi 
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Tống nho tương khí tài tình nhất nhất thuyết hoại, 
thậm vân "Nhân sinh nhi tĩnh dĩ thượng bất dung 
thuyết, tài thuyết tính tiện dĩ bất thị tính hữ", tắc sở 
vị tính cánh thị hà vật?). Chỉ có cái có thể biểu hiện 
hiện thực, nắm bắt được thực có mới là tồn tại chân 
thực; rời Khí Tình Tài thì nhân tính thành ra một 
quan niệm rỗng tuếch không có nội dung hiện thực." 
Tính tức là bản thể, lại muốn tìm bản thể trong Tính, 
đó há không phải là Thiền ưit... Không biết nhật dụng 
gia đình, chỗ nào cũng có công phu tận tâm, tức nơi 
nào cũng là công phu tận Tính, như thế thì chúng ta 
chỉ xẹt qua trước mặt mà thôi" (Dữ Lưu Bá Thằng 
thư; Đại học biện, tú) (Tính tức thị bản thể, hựu dục 
vu tính trung mịch bản thể, na đắc bất thiền!... Bất 
trị gia đình nhật dụng, xứ xứ hữu tận tâm công phu, 
tức xứ xứ thị tận tính công phu, ngô bối chỉ thị đương 
diện thác quá nhị). Ly khai hoạt động cảm tính hiện 
thực mà đi truy cầu bản thể hình nhi thượng, không 
thể không sa vào tà thuyết của Phật giáo, Lão g áo. 

Nhân tính chỉ có một cái, tức Tính của khí chất, 
không tồn tại Tính của bản thể bên ngoài khí chất. 
Sai lầm của Tống nho là đã đem nhân tính thống 
nhất chia cắt thành hai mặt đối lập để dùng Tính 
của nghĩa lý, bản thể phủ định Tính của khí chất. 
"Người có hai Tính ư? Hai tính là bất đầu tù Tống 
nho. Vìia chia hai thành bản thể và khí chất, lại chia 
hai thành Tính của khí chất và Tính của nghĩa lý, 
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không chỉ chia thành hai mà thành ba vậy". (Tứ oiết 
Tính tương cận dã nhị chương; Cổ ngôn, tú) (Nhân 
khởi hữu nhị tính hồ! Nhị chỉ, tự Tống nho thuỷ. Ký 
phân bản thể dữ khí chất vị nhị, hựu phân khí chất 
ch: tính dữ nghĩa lý chi tính vi nhị, thả tam chi hị). 
Cách phân chia này là một. sai lầm lý luận, hơn nữa 
Tính của khí chất và tính của bản thể mà họ nói đều 
thuộc về quan niệm sai làm," Các Nho gia nói Tính 
của khí chất là theo Tuân Tử và Cáo Tử, luận về Tính 
của bản thể hoàn toàn sa vào Phật giáo, Lão giáo. 
Như "Tính thông cùng cực đến Vô", những lời nói như 
vậy đều nói về bản thể, càng lừa đời quá lắm vậy. 
Tính có bản thể và khí chất khác nhau 2" (Chư nho 
ngôn khí chất chi tính, ký bản Tuân Cáo, luận bản 
thể chi tính, toàn đọa Phật Lão. Như "Tính thông cực 
vu vô" đẳng ngíi, giai chỉ bản thể ngôn vưu võng thế 
chí thậm dã. Tính khởi hữu bản thể, khí chất chi thù 
da?). Tính của khí chất tức bản tính con người, rời 
khí chất không có Tính, Tính thiện thì khí chất cũng 
tất nhiên thiện. Tống nho lầm tưởng Tính của khí 
chất là ác, thuyết của họ gốc ở thuyết Tính ác của 
Tuân Tử, cho rằng khí chất không phải là bản tính 
con người, bản chất là bản thể tiên nghiệm không lẫn 
tạp với khí chất, tì đó xem nhân tính là một thực 
thể quan niệm không có nội dung, siêu hiện thực, sa 
vào Không và Vô của Phật giáo và Lão giáo. "Tống 
nho lại khiên cưỡng chia thành Tính của thiên địa và 
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Tính của khí chất: nói Khí Tình Tài đều không phải 
bản tính, đều có bất thiện, có bản thể của Tính thiện 
khác nữa, ở bên trên "con người sinh ra mà tĩnh" há 
chẳng phải là tư tưởng hư huyễn tìt phương Tây (Phật 
giáo - ND) hay sao!" (Tính giải hạ; Cổ ngôn, tam) 
(Tếng nho hựu cường phân cá thiên địa chỉ tính, khí 
chất chỉ tính, vị khí tình tài, giai phi bản tính, giai 
hữu bất thiện, linh hữu tính thiện chi bản thể. tại 
nhân "nhân sinh nhi tĩnh" chi thượng, hề thí tây lai 
huyến chỉ!). Tính của bản thể mà Tống nho nói là tồn 
tại hư ảo, còn Tính của khí chất cũng không phải là 
bản tính tự nhiên con người mà là khái quát "tập 
khí' &hí tập nhiễm - ND). "Lời nói của Tống Nho chỗ 
nào cũng là tắm trong Cáo Tử... Nếu đã chỉ tập khí 
thì không nên viết bốn chữ "khí chất chỉ Tính"; nếu 
nói thuộc tính khí chất, thì sao lại được dùng bất 
thiện để vu cáo nó? " (Dữ Lưu Bá Thằng thu; Cổ ngôn, 
tứ) (Tống nho chi ngôn, xứ xứ vị Cáo Tử tẩy phát... 
Cái chỉ tập khí ngôn, tức bất đương "khí chất chỉ tính" 
tứ tự thành văn; ký dĩ khí chất thuộc tính, hà đắc 
hựu đi bất thiện vu chỉ?). Nhân tính bản thiện phàm 
nói Tính tức nói thiện, đã là thuộc tính của khí chất, 
khí chất tất thiện; nếu khí chất mà bất thiện thì nhân 
tính tất có bất thiện. Tống nho chia Tính thành nghĩa 
lý và khí chất để phân tách thiện với ác, lại nói nhân 
tính thiện, như thế đã bộc lộ mâu thuẫn lô gíc nội 
tại của lý luận. 
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IH. Tính thiện tập ác 


Về quan hệ Tính với các phạm trù khác, thì Trần 
Xác bàn luận nhiều nhất là thiện và tập. Ông tôn 
sùng thuyết Tính thiện, cho thiện là giá trị đạo đức 
vốn có của Tính, cho rằng cái ác của nhân tính đều 
do tập nhiễm, cường điệu Tính và Tập, yêu cầu mọi 
người phải thận trọng với Tập." Khí trong thì chẳng 
có bất thiện, Khí đục cũng chẳng có bất thiện. Có bất 
thiện là Tập... Trong thì cậy có trí tuệ mà dong ruổi 
bên ngoài cho nên thường tập nhiễm cái phù phiếm. 
Đục thì yên thân thủ thế cho nên thường tập nhiễm 
ở cái chất phác. Tập nhiễm cái chất phác ngày càng 
dày; tập nhiễm cái phù phiếm ngày càng mỏng. Phân 
biệt thiện ác, là do Tập mà ra, có liên quan gì với 
Tính? Cho nên bất luận Khí trong hay đục, hễ tập 
nhiễm cái thiện thì thiện, tập nhiễm cái ác thì ác" 
(Khí bẩm thanh trọc thuyết; Cổ ngôn tam) (Khí thanh 
giả vô bất thiện, khí trọc giả diệc vô bất thiện. Hữu 
bất thiện nãi tập nhĩ... Thanh giả thị tuệ nhi ngoại 
trì, cố thường tập vu phù; trọc giả an lậu nhi thủ ước, 
cố thường tập vu phác. Tập vu phác giả nhật hậu, 
tập vu phù giá nhật bạc. Thiện ác chi phân, tập sử 
nhiên dã, vu tính hà hữu tai! Cố vô luận khí thanh 
khí trọc, tập vu thiện tắc thiện, tập vu ác tắc ác hï). 
Ông tôn sùng thuyết Tính tương cận tập tương viễn 
của Khổng Tử, cho rằng có tập nhiễm hậu thiên mới 
có thiện ác khác nhau, nhân tính bèn tương viên mà 
bất đồng. Nhưng ông không cho rằng thiện cũng do 
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tập nhiễm quyết định, mà lại lấy thiện làm giá trị 
đạo đức bản nhiên của Tính. Cái gọi là tương cận tức 
nói Tính bản thiện; Mạnh Tử nói Tính thiện, đem ý 
của Không Tử "nói toạc ra", có công rất lớn đối với 
Không Tủ. "Tính thiện tự là thực lý, không chút nghỉ 
ngờ gì. Nay người ta không chịu làm thiện, chứ chưa 
có làm thiện mà không làm được. Chỉ việc làm thiện 
mà chẳng có không làm được, cũng đủ biết tính chẳng 
có bất thiện". (Nguyên giáo; Cổ ngôn, tú) (Tính thiện 
tự thị thực lý, hào vô khả nghi. Kim nhân chỉ thị bất 
khẳng vi thiện, vị hữu vi thiện nhi bất năng giả. Duy 
kỳ vi thiện nhí vô bất năng, thử diĩ tri kỳ tính chi vô 
bất thiện đã). Tính thiện mà ông nói không thải thiện 
của Lý, mà là thiện của Khí Tình Tài, điều đó có khác 
với luận Tính truyền thống. Thiện của Lý tất nhiên 
là thiện bản thể tiên nghiệm, thiện của Khí Tình Tài 
thiên về chỉ thiện của hiện thực, tức cái gọi là "mở 
rộng tận tài nhiên hậu mới thấy thiện". "Ngày nay 
một cành cây một cọng có ai không nói rằng đó là 
trời sinh, nhưng bồi dưỡng lón lên để toàn vẹn tính 
của chúng thì là công của con người. Dân thường đều 
đo trời sinh cả, nhưng giáo dục bồi dưỡng để toàn vẹn 
tính của nó là công của thánh nhân" (Tính giải, hạ; 
Cổ ngôn, tú) (Kim phìt nhất thảo nhất mộc, thuỳ bất, 
viết thử thiện chi sở sinh, nhiên tư bồi trưởng dưỡng 
dĩ toàn kỳ tính giả, nhân chi công dã. Thứ dân giai 
thiên chỉ sở sinh, nhiên giáo dưỡng thành tựu dĩ toàn 
kỳ tính giả, thánh nhân chí công dã). Thiện của Tính 
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là một loại tiềm năng, chứ không phải là thuộc tính 
tự nhiên của bản thể tiên nghiệm. Do đó, Thiện không 
phải dẫn xuất tự nhiên của nhân tính, mà là kết quả 
giáo dục bồi dưỡng hậu thiên của con người làm ra. 
“Từ khía cạnh được từ trời mà nói thì gọi là Tính, tùừ 
khía cạnh được người dạy gỗ thì gọi là giáo (dạy). Nói 
tóm lại, Tính không hợp với giáo thì Tính ít khi không 
mất; Giáo không lấy Tính làm gốc thì giáo ít khi 
không là giả dối" (Đáp tính giáo uấn; Giảng nghĩa 
nhị) (Tự kỳ đắc vu thiên nhỉ ngôn vị chỉ tính, tự kỳ 
dụ vu nhân nhi ngôn vị chỉ giáo. Yếu chỉ, tính bất 
hợp vu giáo, tắc tính tiên bất thất hĩ, giáo bất bản 
vu tính, tắc giáo tiên bất nguy hŸ). Công phu của giáo 
dục là dẫn dắt, bồi dưỡng, nhưng không phải cưỡng 
chế ngoại tại, nó dựa vào bản năng nhân tính. Bản 
thể với công phu nhất trí, thiện của Tính không ở 
trong bản thể tĩnh yên, mà ở mỏ rộng tận tài. Tâm 
con đỏ, yêu kính của trẻ con đều không thể gọi là 
Tính. 

Ác không phải là cái vốn có của Tính, hoàn toàn 
do tập nhiễm hậu thiên dẫn đến. Ông đã từng làm 
ra Tính tập đồ, Tính tập dồ uịnh: "Tính gần như một 
nhà, tập xa như vạn dặm. Khi nó chưa chia lối đi thì 
vua Nghiêu và đạo Chích vốn gần sát nhau;... Vạn 
đặm tuy nói là xa, quay mình trỏ lại đạo là đó, trong 
một niệm đã xoay chuyển, kẻ thánh người cuồng thật 
không xa" (Tính cận như thất gia, tập viễn như vạn 
lý. Đương kỳ vị phân đồ, Nghiêu Chích bản mật nhĩ... 
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Vạn lý tuy vân dao, hồi thân đạo túc thị, chuyển di 
nhất niệm gian, thánh cuồng chân vật nh). Nhân tính 
vốn đều thiện, không phân chia thành xa gần. Do 
bẩm khí con người ít nhiều khác nhau, Tài Tình khác 
nhau, có người tập nhiễm cái phù phiếm, có người tập 
nhiễm cái chất phác, bèn thành ra thiện ác khác nhau 
mà ngày càng xa. Ông miêu tả quan hệ Tính với Tập 


trong Tính tập đồ như sau: 
THƯỢNG TRÍ 


KHÚC HỌC TÍNH 


HẠ NGU 


1. TÍNH mà tập nhiễm thiện không lay chuyển thì 
thành THƯỢNG TRÍ 


2. THƯỢNG TRÍ mà chuyển về ác thì không phải 
TÍNH 


3. TÍNH mà tập nhiễm nhất khúc thì là KHÚC HỌC 
4. KHÚC HỌC mà quy về chính tức là TÍNH 
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õ. TÍNH tập nhiễm ác không lay chuyển thì thành 
HẠ NGU 


6, HẠ NGU mà chuyển về thiện thì tức là TÍNH 
7. TÍNH tập nhiễm nguy dị thì thành DỊ ĐOAN 
8. DỊ ĐOAN quay về thường tức là TÍNH 


Sai biệt Thiện với Ác, Thượng trí với Hạ ngu đều 
rơi vào TẬP. DỊ ĐOAN với KHÚC HỌC” cũng đều bắt 
nguồn tìi không thận trọng về TẬP. Trần Xác cho rằng 
Thiện là bản thiện, Tập là thất bại do con người làm 
ra; Ác không phải vốn có tiên thiên không di chuyển 
được. Tính, Tập, Thiện, Ác có thể chuyển hóa với 
nhau. Khổng Tử nói "Chỉ có người thượng trí và kẻ 
hạ ngu là không thay đổi" còn Trần Xác theo thuyết 
Vương Thủ Nhân cho rằng "không thay đổi" (bất di) 
không phải nói là không thể thay đổi, không có khả 
năng thay đổi mà là "không chịu thay đổi" (bất khẳng 
di). Tập nhiễm thành Tính thì thượng trí và hạ ngu 
không thay đổi. "Sở dĩ có thiện và có bất thiện xa 
nhau là do Tập chứ không phải là Tính, cho nên Tập 
không thể không thận trọng. Tập tương viễn vậy, tuy 
nhiên vẫn có thể thay đổi" (Tử uiết tính tương cận đã 
nhị chương; Cổ ngôn, tú) (Kỳ sỏ đĩ hữu thiện hữu bất 
thiện chỉ tương viễn giả, tập dã, phi tính dã, cố tập 
(a) Nguyên văn viết dọc ngang không thể trình bày được, nên 
đã chuyển như thế - ND. : 

(b) Khúc học là cái học tà vậy không đúng đãn - ND. 
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bất khả bất thận dã, Tập tương viễn hĩ, tuy nhiên do 
khả di đã). Tập nhiễm có thể khiến thiện thành ác. 
cũng có thể khiến ác quay trỏ lại thiện. "Ác có thể tự 
bỏ được t? Thiện đâu đủ cậy? " (Tính tập đồ 0uịnh) 
(Ác hồ khả tự khí? Thiện điệc an túc thị?) Như vậy 
đứng về biểu hiện hiện thực của nhân tính mà xóa 
bỏ ý nghĩa tiên nghiệm của thiện, nhắc nhỏ mọi người 
phải tập nhiễm thiện trong sinh hoạt hiện thực hậu 
thiên, chó có tập nhiễm ác, phải phát huy đầy đủ công 
năng Khí Tình Tài, hoàn thiện bản tính của mình. 

Nội dung chủ yếu luận Tính của Trần Xác là nhân 
tính, rất ít quan tâm Tính của hình nhi thượng. Về 
phương diện tư duy lý luận thì luận Tính của ông 
không sâu sắc không nhiều tầng lớp. Nhưng lý luận 
của ông lại có địa vị đặc biệt trong lịch sử phát triển 
phạm trù Tính. Đó là ông đã kế thừa phát huy truyền 
thống lấy Khí luận Tính của Lưu Tông Chu, lấy Khí 
Tình Tài làm hình thức của Tính để luận giải nhân 
tính là tồn tại và công năng cảm tính tự nhiên của 
con người, phản đối Tính của bản thể trừữu tượng của 
hình nhi thượng. Trong tư trào thời Minh - Thanh thì 
đó là tư tưởng điển hình nhất khi cho Tính là Khí 
Tính, thành ra khâu lôgíc trung gian của sự chuyển 
biến từ lý luận kết cấu nhị nguyên nghĩa lý và khí 
chất sang nhân tính luận của Vương Phu Chi, Đới 
Chấn. 


7698 


TIẾT 3. TƯ TƯỞNG TÍNH CỦA TRUNG THỂ 
CỦA KHÍ CỦA HOÀNG TÔNG HI 


Hoàng Tông Hi (1610-1695) là một đệ tử nổi tiếng 
khác của Lưu Tông Chu, luận Tính của ông cũng kế 
thừa học thuyết lấy Tính của khí chất làm bản tính 
con người của thầy. Nhưng khác với Trần Xác nhấn 
mạnh biện luận về Tính và Tập, ông dựa trên cơ sở 
Khí và Lý hợp nhất bất nhị, một vật hai tên gọi mà 
suy luận ra Tâm với Tính hòa hợp. Nhưng ông dùng 
Khí quy định Tâm, Tâm không phải lương tri của tâm 
học Vương Dương Minh. Luận Tính của ông thể hiện 
sắc thái ba cái Lý Khí Tâm hợp nhất. 


I. Tính tức Khí không đâu không đến 


Hoàng Tông Hi cho rằng, vạn vật trên thế giới đều 
do Khí tạo thành, là kết quả của Khí hóa lưu hành. 
"Khắp trời đất, suốt cổ kim, không phải cái gì khác 
ngoài nhất Khí mà thôi" (Tống Nguyên học án. Liêm 
Khê học án, hạ) (Thông thiên địa, hoàn cổ kim, vô 
phi nhất khí nhi đỹ. Khí quy định bản chất của vạn 
vật, và cũng là nguyên nhân cuối cùng của vạn vật 
sản sinh, tồn tại và vận động biến hoá. "Trong khoảng 
trời đất, vận động của nhất Khí đều đồng thể vậy" 
(Mạnh Tử sư thuyết, quyến 1) (Phúc tải chỉ gian, nhất 
khí sở vận, giai đồng thể dã). Nhận thức của ông về 
phạm trù Tính dựa trên cơ sở này. 
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Hoàng Tông Hi sử dụng phạm trù Tính chủ yếu 
trên ý nghĩa bản tính của Khí. Nếu ông đã kiên trì 
nhận định trời đất vạn vật đều là vận động của nhất 
Khí, thế thì cái gọt là Tính cũng chỉ là Tính của Khí 
mà thôi. Do đó ông phê phán lý luận Phật giáo cho 
rằng Tính là bản thể siêu việt Khí, "Phật giáo chủ 
trương minh tâm kiến tính, cho rằng Vô có thể sinh 
Khí, tất suy ra làm gốc của sinh khí", Khí túc gốc 
của vạn vật, rời Khí không có vạn vật. "Rồi Khí mà 
cầu Tâm Tính, ta không hiểu thế thì "minh" cái "tâm" 
gì, "kiến" cái "tính" gì? " (Như rên, quyển 2) (Phật 
thị minh tâm kiến tính, đi vi vô năng sinh khí, tất 
thôi nguyên vu sinh khí chỉ bản... Ly khí dĩ cầu tâm 
tính, ngô bất tri sở minh giả hà tâm, sở kiến giả hà 
tính đã). Đúng về nhân tính mà nói, Tính là bản tính 
con người, con người là sản phẩm của Khí hoá (do 
Khí biến hóa mà thành - ND), rời Khí không có Tính. 
"Tai mắt miệng mũi là Khí lưu hành, rời Khí không 
có cái gọi là Lý, cho nên gọi là Tính. Nhưng đã gọi 
là Tính thì Lý Khí hỗn dung vậy. Nếu từ trong Khí 
mà vạch ra cái mệnh làm chủ nó, thì đó mới là Tính. 
Cho nên cái lưu hành trong tai mắt miệng mũi không 
gọi là Tính" (Minh nho học án. Trộập sơn học án, dưới 
đây chỉ chú tên chương) (Nhĩ mục khẩu tị thị khí chỉ 
lưu hành giả, li khí vô sở vi lý, cố viết tính dã. Nhiên 
ký vị chỉ tính, tắc lý khí hỗn hï. Nãi tựu khí trung 
chỉ xuất kỳ chủ tể chỉ mệnh, giá phương thị tính. Cố 
nhĩ mục khẩu tị chỉ lưu hành giả, bất cánh vị chỉ vi 
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tính). Lý là cái Khí vốn có sẵn, gọi là Tính. Tính tức 
Khí mà lại không đồng đẳng với Khí mà là "chủ tế 
chi mệnh" (mệnh làm chủ) trong Tính. Dùng Mệnh 
nói Tính, không phải là nói Tính là cái trời đất 
"mệnh" cho ta, mà ta bản Vô (vốn không), mà là chỉ 
Tính là chúa tế của. tai mắt miệng mũi lưu hành. "Từ 
cái mà con người vốn có mà vạch ra Tính chân, không 
cần cầu ỏ trời đất vạn vật". Tính là cái con người vốn 
có, cho nên lại không gọi nó là Mệnh. Do đó Tính là 
Khí Tính, không cần phân biệt Tính của khí chất với 
Tính của nghĩa lý. "Tống nho phân đoạn trên là Tính 
của khí chất, đoạn dưới là Tính của nghĩa lý, há 
không phải là sai lầm hay sao?" (Như trên) (Tự nhân 
sở cố hữu, chỉ xuất tính chân, bất hướng thiên địa 
vạn vật ¡}:tzng cầu... Tống nho phân thượng đoạn thị 
khí chất chỉ tính, hạ đoạn thị nghĩa lý chỉ tính, khởi 
bất. ngộ tai?). Tống nho sai lầm không phải ở chỗ lấy 
nghĩa lý làm Tính mà ở chễ cho rằng có Tính của 
nghĩa lý bên ngoài Tính của khí chất. "Khắp trời đất, 
chỉ có Tính của khí chất, không có Tính của nghĩa lý 
nào khác nữa. Nói rằng có Tính của nghĩa lý không 
rơi vào khí chất thì đó là thuyết Tang tam nhi" 
(Tiên sư Trập sơn tiên sinh uăn tập tự; Nam lôi uăn 
ước, quyển 4) (Phù doanh thiên địa gian chỉ hữu khí 
chất chi tính, cánh vô nghĩa lý chi tính, vị hữu nghĩa 
lý chi tính bất lạc vu khí chất giả, tang tam: nhĩ chỉ 


(a) Tang tam nhĩ là mệnh đề nguy biện thời Tiên Tần chỉ ý nguy 
biện - ND, 
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thuyết đã). Tính tức Khí Tính. chứ không phải là Tính 
trong khí chất. Đó là phát triển luận Tính của Lưu 
Tông Chu, cũng thể hiện đặc trưng chung của luận 
Tính thời Minh - Thanh. 

Tuy vậy, Hoàng Tông Hi không tán thành đánh 
đồng Tính với Khí. Tuy ông lấy tai mắt miệng mũi 
là lưu hành của Khí, trái lại lại phản đối lấy cái dục 
của tai mắt miệng mũi làm Tính. "Dùng tri năng của 
vợ chồng để nói Đạo, không thể không lấy cái dục của 
tai mắt miệng mũi và tứ chỉ để nói Tính, thì đó là 
thuyết của Phật giáo lấy tác dụng làm Tính" (7hái 
châu học án, tam) (Dĩ phu phụ thí năng ngôn đạo, 
bất đắc bất dĩ nhĩ mục khẩu tị tứ chỉ chỉ đục ngôn 
tính, thị tức Thích thị tác dụng vi tính chỉ thuyết đã). 
Học phái Thái Sơn sở đĩ sa vào Thiền bởi vì một trong 
những nguyên nhân đó là dùng tác dụng để nói Tính, 
chưa biết cội rễ của Tính, "Tai mắt miệng thân thể 
là chất, thấy nghe nói động là Khí vậy. Thấy nghe 
nói động lưu hành mà không mất nguyên tắc, đó là 
Tính vậy" (Cam Tuyền học dn, ngũ) (Phù nhĩ mục 
khẩu thể chất đã, thị thính ngôn động khí dã, thị 
thính ngôn động lưu hành nhi bất thất kỳ tắc giả, 
tính đã). Khí Tính con người tức bản tính của Khí, 
hay gọi là bản chất của Khí, bản nhiên của Khí, không 
phải là biểu hiện cụ thể của nó, càng không phải là 
một loại tác dụng đặc biệt nào đó của nó. Khi bình 
luận câu nói của Vương Thủ Nhân: "Khí tức là Tính, 
Tính tức là Khí, vốn không phân biệt Tính với Khí", 
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Lưu Tông Chu đã nói: "Kiến giải của tiên sinh đã 
đúng tám chín phần, nhưng nói "Tính tức là Khí, khí 
tức là Tính" thì đúng là đáng phải thương lượng” 

(Điêu giang học án) (Tiên sinh chỉ kiến, đĩ đáo bát 
cửu phân, đán vân "tính tức thị khí, khí tức thị tính" 
tắc hợp cánh hữu thương lượng tại). Chỗ khả thủ của 
lời Vương Thủ Nhân là Tính không rồi Khí, rời Khí 
không có Tính, Tính Khí không thể phân chia; còn 
điểm đáng thương lượng cũng vẫn lại là không phân 
chia Tính với Khí, trực tiếp cho Tính tức Khí, Khí tức 
Tính. Hoàng Tông Hi kế thìa tư tưởng của thầy, một 
mặt kiên trì Tính tức Khí Tính, không thể rời Khí 
nói Tính; một mặt khác lại nhấn mạnh Tính không 
phải là Khí với Chất, mà là bản chất của Khí, bản 
nhiên của Khí. Theo quy định của ông, tức là chúa 
tể trong Khí, hoặc nói là cực kỳ có điều lý, không đâu 
không đến, "Khí đó tuy có điều lý, nhưng sự đi đến 
co duỗi của nó không thể không đâu không đến". Khí 
có chính có thiên (lệch), có Thể có Dụng, không thể 
lấy cái Thiên cái Dụng của nó làm Tính. “Tính đi đến 
co duỗi, tuy có nơi không đến, nhưng cuối cùng là có 
điều lý (có pháp tắc - ND), đó là chúa tế trong Khí... 

Duy chỉ một điểm chúa tế đó không thể mai một, cho 
nên thường dân đều có tấm lòng bất nhẫn mà quyền 
lực của nó ở trong học tập". (Nam trung Vương môn 
bọc ứn, nhị) (Cái khí chỉ vãng lai khuất thân, tuy 
hữu quá bất cập, nhi chung quy vu điều lý giả, tắc 
thị khí trung chỉ chủ tể.. Duy thử khí trung nhất 
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điểm chủ tế, bất khả mai một, sở dĩ thường nhân giai 
hữu bất nhẫn nhân chỉ tâm, nhỉ kỳ quyền quy chỉ 
học hJ. Phàm Khí tất có Tính của nó. Nhất Khí lưu 
hành hóa sinh vạn vật, tuy khác nhau muôn Về, 
nhưng không thể không đâu không đến, nhưng dù 
rằng có nơi không đến đi nữa thì cái chúa tế của nó 
không bao giờ không tồn tại, vẫn là Tính của một bản 
nhiên. Ông không ý với luận Tính của Trương Tải và 
Trạm Nhược Thuỷ. "Cái sai của Hoành Cù là lẫn lộn 
khí chất làm Tính; cái sai của tiên sinh là tách Tính 
khỏi khí chất, nhìn chung là do không xem rõ tập 
nhiễm" (Cam Tuyền học án, nhị). Lầm lẫn khí chất 
làm Tính, tức là chia ra Tính của khí chất nằm bên 
ngoài Tính của nghĩa lý, thực chất là lấy khí chất 
làm Tính; tách rồi Tính với khí chất, thì cho rằng cái 
thiên lệch của khí chất không có Tính của nó, Tính 
của Khí chỉ có trong cái trung chính của nó chứ không 
có trong cái thiên lệch của nó, cho rằng có cái Khí 
không làm chủ. Hai loại quan điểm này đều không 
nhận thức được mối quan hệ chính xác giữa Tính và 
Khí chất, không nhận thức được Tính tức Khí Tĩnh. 
Không thể lấy Khí làm Tính, càng không thể rời Khí 
nói Tính. 

Hoàng Tông Hi cho rằng, Tính không phải là tổng 
hòa các thuộc tính của Khí, mà là bản chất ổn định 
trong Khí. Nhất Khí vận động biến hoá, trong biến 
có cái bất biến, cái bất biến đó cố nhiên thường xuyên 
tồn tại ngay khi chưa biến, mà ngay khi Khí biến thì 
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cũng không hề rời Khí mất đi. Cái biến là cái Dung 
cái Mạt (Mạt là ngọn, chót - ND), cái bất biến là Thể 
là Bản (gốc). cho nên gọi là Tính. "Phàm khí lưu hành 
thì không thể không đâu không đến, cho nên sở bẩm 
thụ của con người không thể không thiên lệch. Khí 
chất tuy thiên lệch nhưng cái trung chính chưa bao 
giờ không tồn tại" (Như trên) (Phù khí chỉ lưu hành, 
bất năng vô quá bất cập, cố nhân chỉ sở bẩm, bất 
năng vô thiên. Khí chất tuy thiên, nhi trung chính 
giả vị thường bất tại dã). Cũng như trời đất không 
thể không lúc dương thịnh, lúc âm suy, nhưng mùa 
xuân rồi tất mùa hạ, mùa hạ rồi tất mùa thu, mùa 
thu rồi tất mùa đông, thì là quy luật vĩnh hằng thuỷ 
chung không sai; trong cái thiên lệch của Khí vẫn có 
Tính của cái trung chính. "Dù cho nóng lạnh của trời 
tuy có nơi không đến, nhưng lẽ đầy vơi tăng giảm 
cuối cùng quy về thái hoà" (Như trên) (Do thiên chỉ 
hàn thử, tuy quá bất cập, nhi doanh hư tiêu tức, tốt 
quy vu thái hoà). Trung chính của Khí còn gọi "trung 
hoà". Trung chính chỉ Tính không thiên lệch tạp 
nhiễm đâu cũng đến; trung hòa chỉ Tính tự nhiên có 
thể điều tiết cái đâu cũng đến trong Khí khiến cho 
hoà với trung. Hoàng Tông Hi nói: "Khắp trời đất đều 
là Khí, nó ở nhân tâm, nhất Khí lưu hành thông suốt 
hoàn toàn, tự nhiên phân thành hỉ nộ ai lạc, nhân 
nghĩa lễ trí, các tên gọi đó đều nhân nó mà dấy lên. 
Không chờ ai an bài thứ bậc, tự có thể không vượt 
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pháp tắc, tức trung hoà. Cái đó sinh ra đã có, người 
người đều như thế, cho nên gọi là Tính thiện, không 
hề không có đâu mà không đến, mà Tính thể vốn tự 
chu chuyển, không làm hại cho cái đức trung hòa của 
nó" (Trộập sơn học dn) (Doanh thiên địa gian giai khí 
dã, kỳ tại nhân tâm, nhất khí chỉ lưu hành, thành 
thông thành phục, tự nhiên phân vi bỉ nộ ai lạc, nhân 
nghĩa lễ trí chi danh, nhân thử nhỉ khởi giả dã. Bất 
đãi an bài phẩm tiết, tự năng bất quá kỳ tắc, tức 
trung hòa đã. Thử sinh nhi hữu chỉ, nhân nhân như 
thị, sở đĩ vị chỉ tính thiện, vô quá bất cập chi sai, nhỉ 
tính thể nguyên tự chu lưu, bất hại kỳ vi trung hòa 
chỉ đức). Tính là bản chất của Khí tự nhiên lưu lộ, 
nhân nghĩa lễ trí cũng là biểu hiện của điều lý của 
Khí biến hóa ra, sự lưu hành biến hóa của nó không 
đợi an bài, tự nhiên không vượt quá pháp tắc của nó. 
Cho nên trung chính chỉ tính chất của tồn tại của 
Khí Tính: trung hòa chỉ cái đức biểu hiện ra của Khí 
Tính: mà về mặt ý nghĩa bản thể thì Hoàng Tông Hi 
lại gọi đó là "trung thể". "Khí lưu hành không thể 
không đâu không đến, mà đã đến tất quay lại, trung 
thể của nó chưa bao giờ không tồn tại. Như trời quá 
đương thì quay về âm. Trời thường mưa nhiều nhưng 
tất phải quay lại tạnh. Nếu như đi không quay về thì 
làm sao thành tạo hoá?" (Nam trung Vương môn học 
ứn, tam) (Khí chi lưu hành, bất năng vô quá bất cập. 
nhi vãng nhi tất phẩn, kỳ trung thể vị thường bất 
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tại. Nhị thiên chỉ kháng dương quá hĩ, nhiên tất phản 
vu âm. Thiên chi hằng vũ bất cập hĩ, nhiên nhi tất 
phần vu tịnh. Hướng nhược nhất vãng bất phản, 
thành hà tạo hoá). Khí hóa lưu hành, vạn vật sinh sôi 
không ngừng. Cái gọi là "biến hoá" xét về mặt lôgíc 
mà nói là đối lại với "bất biến". Khí có biến có bất 
biến, khi nó biến thì sinh vô vàn sự vật muôn màu 
muôn vẻ; khi nó bất biến thì thế giới đều thống nhất 
ở Khí. Cái bất biến là Thể của Khí, cái biến là Dụng 
của Khí, biến là vận động của Thể của bất biến. Gọi 
là Tính là chỉ bản chất ổn định bất biến trong Khí. 

Đứng về con người mà nói, "Nhân tính (tính người) 
tuy thiên lệch cương nhu, chỗ thiên về cương cũng 
chưa từng quên nhu; chỗ thiên lệch về nhu cũng chưa 
từng quên cương, đó là trung thể" (Như trên) (Nhân 
tính tuy thiên vu cương nhu, kỳ thiên cương chi xứ, 
vị thường vong nhu; kỳ thiên nhu chỉ xứ vị thường 
vong cương, tức thị trung thể). Nhân tính cũng là bản 
chất ổn định bất biến của con người. Cho nên, Hoàng 
Tông Hi chỉ luận Tính trong ý nghĩa bản thể, không 
đồng ý chia thành Tính của khí chất và Tính của 
nghĩa lý, cho rằng Tính tức Khí Tính. Tống nho cho 
khí chất xấu tức đã lấy Dụng làm Tính. Cho nên cái 
dục của tai mắt miệng mũi đã là lưu hành tự nhiên 
của Khí, há người quân tử không có Tính u. 
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II. Tâm Tính bất nhị, Tính Tình bất ly 


Căn cứ quan điểm Tính tức Khí Tính. Hoàng Tông 
Hi triển khai một bước nữa nội hàm phạm trù Tính 
trong quan hệ Tính với Lý, Tâm, Tình, hơn nữa tập 
trung vạch ra quy định bản chất của nhân tính (tính 
người). 


1. Tính là Lý uô hình, Lý là Tính hữu hình. Hoàng 
Tông Hi lấy Khí luận Tính, Tính tức Khí Tính, nhưng 
lại không đồng ý Tính tức Khí, Khí túc Tính, mà cho 
rằng Tính là trung thể (cái thể trung chính - ND) của 
Khí, tức cái đi về co duỗi không sai pháp tắc của nó, 
trên thực tế là chỉ Lý. Chẳng qua Lý mà ông nói lại 
không phải là Lý siêu việt ra ngoài Khí, mà là điều 
lý vốn có của Khí biến hoá. "Tạo hóa ra tất cả chỉ là 
nhất Khí... nó bay lên rồi tất hạ xuống, hạ xuống rồi 
tất bay lên, tuy có sai biệt nhau, nhưng cuối cùng tất 
quy về Nhất, đó là Lý vậy" (Triết trung Vương mìn 
học án, tam) (Phù đại hóa chỉ thị nhất khí,... Kỳ thăng 
nhi tất giáng, giáng nhi tất thăng, tuy hữu sâm sĩ 
quá bất cập chỉ thù, nhỉ chung tất quy nhất, thị tức 
lý dã). Do đó, Lý làm chủ Khí, không phải là cưỡng 
chế tìi bên ngoài, mà là cái chúa tế tự có của Khí. 
"Vì nó có thể làm chúa tể (làm chủ), cho nên gọi là 
Lý" (Sùng nhân học án, nhị) (Dĩ kỳ năng chủ tế, cố 
đanh chỉ viết lý). Lý là điều lý của Khí biến hoá, bản 
chất không đâu không đến, bèn thành quy định bản 
chất của Tính. "Cái ở trời là Lý thì ở người là Tính" 
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(Chư gia học án trung, nhất) (Tại thiên vi lý giả, tại 
nhân vi tính). Tính chú trọng bộc lộ bản chất của cái 
bất biến của Khí, Lý chủ yếu bộc cái điều lý và trật 
tự của Khí biến hoá: hai cái đó là những quy định 
bất đồng của cùng một đối tượng. "Phàm tạo hóa vạn 
vật lưu hành, chỉ có nhất Khí chu chuyển không gián 
đoạn... Thánh nhân xuất phát tì cái lên xuống không 
sai trật tự đó mà gọi nó là Lý. Ở trong con người nó 
thành ra cái tâm trắc ấn hổ thẹn cung kính thị phi, 
đó là nhất Khí lưu hành vậy. Thánh nhân cũng tì 
trật tự tự nhiên bất biến đó mà gọi nó là Tính, cho 
nên Lý là cái Tính của hữu hình (thấy ở trong sự 
vật), Tính là cái vô hình của Lý" (Dữ hữu nhân luận 
học thư, Nam lôi uăn án, quyển 3) (Phìt đại hóa lưu 
hành, chỉ hữu nhất khí sung chu vô gián... Thánh 
nhân tức tòng kỳ thăng giáng bất thất kỳ tự giả danh 
chỉ vi lý, kỳ tại nhân nhi vi trắc ấn tu ố cung kính 
thị phi chỉ tâm, đồng thử nhất khí chi lưu hành dã. 
Thánh nhân diệc tức tòng thử trật nhiên nhi bất biến 
giả danh chỉ vi tính, cố lý thị hữu hình (kiến chi vu 
sự) chi tính, tính thị vô hình chỉ ly). Cái hữu hình 
của Lý thấy trong trật tự của Khí biến hoá; cái vô 
hình của Tính ẩn tàng ở "trung thể" của Khí biến 
hoá. Tính với Lý khác tên gọi mà cùng một thực thể, 
Dụng khác mà Thể đồng. 

2. Cái không biến là Tính, cái biến là Tâm, Tỉnh 
Hức là Tính của Tâm. Hoàng Tông Hi cho rằng quan 
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hệ Tính với Tâm tương đương quan hệ Lý với Khí. 
"Phàm cái ở trời là Khí, thì ở người là Tâm; cái ở trời 
là Lý, thì ở người là Tính" (Chư nho học ún trung, 
nhất) (Phù tại thiên vi lý giả, tại nhân vi tâm; tại 
thiên vi lý giả, tại nhân vi tính). Tâm với Tính hợp 
nhất bất nhị (hợp nhất không chia hai - ND). Tâm 
và Tính khác nhau ở: Tâm thể hiện Khí biến hóa lưu 
hành, là cái có thể biến: Tính là bản chất của "trung 
thể" bất biến của Khí biến hoá. "Cái biến, hỉ nộ ai 
lạc, cái đã phát, cái chưa phát, động tĩnh tuần hoàn 
không đầu không cuối, đó là Tâm. Cái bất biến, trắc 
ẩn khiêm nhường thị phi, cây gỗ gông sừng trâu lắc 
qua lắc lại, mầm cỏ nhú lên, đó là Tính" (Sừng nhắn 
học án, nhị) (Kỳ biến giả, hỉ nộ ai lạc, dĩ phát vị 
phát, nhất động nhất tĩnh, tuần hoàn vô đoan giả, 
tâm dã. Kỳ bất biến giả, trắc ẩn tu ố, từ nhượng thị 
phi, cốc chi phân phúc, manh bá phát hiện giả, tính 
dã). Ở đây thì hàm ý của Tâm tương đối rộng, bao 
gồm mọi hiện tượng tỉnh thần như tư duy tình cảm 
v.v... Tâm có động tĩnh, cảm với vật thì động, Tính 
là bản chất của cái bất biến trong sự biến hóa của 
Tâm. "Con người bấm thụ Khí của trời mà sinh ra, 
chỉ có nhất Tâm mà thôi, mà mọi động tĩnh mừng 
giận buồn vui tuần hoàn không dứt. Đáng chễ trắc 
ẩn thì tự trắc ẩn, đáng chỗ hổ thẹn thì tự hổ thẹn.., 
muôn mối vạn mối cảm ứng rối rắm mà tự nhiên 
không mê muội, đó tức cái gọi là Tính" (Chư nho học 
án trung, nhất) (Nhân thụ thiên chỉ khí di sinh, chỉ 
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hữu nhất tâm nhỉ đĩ, nhị nhất động nhất tĩnh, hỉ nộ 
ai lạc, tuần hoàn vô đĩ. Đương trắc ẩn xứ tự trắc ẩn, 
đương tu ố xứ tự tu ố... Thiên đầu vạn tự, cảm ứng 
phân vân, lịch nhiên bất năng muội giả, thị tức sở vị 
tính dã). Tính là pháp tắc đương nhiên của động tĩnh 
của Tâm, cái Lý của tự nhiên. Khí hóa lưu hành tự 
nhiên có trật tự, vốn không phải trước đã cé Lý nhất 
định, rồi sau Khí dựa theo Lý đó mà vận ñành, Lý 
tức điều lý của Khí hoá. Tính là Lý của Tâm, không 
phải là thực thể tồn tại ngoài Tâm. "Ban sơ không 
phải có một vật, đứng trước Tâm, phụ vào trong Tâm" 
(Sơ phi biệt hữu nhất vật, lập vu tâm chỉ tiên, phụ 
vu tâm chỉ trung dã), Thực chất, Tính là bản tính, 
bản chất của Tâm. "Trắc ẩn, hồ thẹn, khiêm nhường, 
thị phi, đó là Tâm. Nhân nghĩa lễ trí, chỉ Tâm đó, là 
Tính. Không phải trước có Tính của nhân, nghĩa, lễ, 
trí, sau mới phát nó thành Tâm của trắc ẩn, hổ thẹn, 
khiêm nhường, thị phi." (Như trên) (Trắc ẩn, tu ố, từ 
nhượng, thị phi, tâm dã. Nhân nghĩa lễ trí, chỉ thử 
tâm chi tức tính dã. Phi tiên hữu nhân nghĩa lễ trí 
chi tính, nhi hậu phát chỉ vi trắc ấn, tu ố, tìi n'.ượng, 
thị phi chi tâm đã). Tính là nguyên tắc và giá trị đạo 
đức của Tâm, bèn là Lý vốn có của Tâm. Nếu cho 
Tính là Sinh mà trên Tĩnh, thì Tính là Thể, Tâm là 
Dụng; Tính là công, Tâm là tư. "Trước lập một Tính 
để làm chủ của Tâm đó thì không khác gì với thuyết 


(a) Không chú thích sách dẫn - ND. 
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Lý có thể sinh Khí" (Tiên lập nhất tính dĩ vi thử tâm 
chỉ chủ, dữ lý năng sinh khí chỉ thuyết vô dị), như 
vậy Tính tất mất gốc của nó, thành tồn tại độc lập 
siêu việt vạn vật. "Cho nên Tính là Tính của Tâm, 
bỏ cái Tâm mình giác tự nhiên, có điều lý mà đi tìm 
cầu một cái khác gọi là Tính, cũng giống như bỏ cái 
Khí co duỗi đi về mà đi tìm một cái khác gọi là Lý" 
(Như trên) (Thị cố tính giả tâm chỉ tính; xá minh giác 
tự nhiên, tự hữu điều lý chỉ tâm nhi biệt cầu sở vị 
tính, diệc do xá khúc thân vãng lai chỉ khí nhỉ biệt 
cầu sở vị lý hï). Tính của con người là bản tính của 
Tâm cư ngụ trong Tâm, là cái vốn có của Tâm. "Lý 
không thể thấy được, thấy nó ở Khí. Tính không thể 
thấy được, thấy nó ở Tâm" (Mạnh Tủ sư thuyết, quyển 
2) (Lý bất khả biến, kiến chi vu khí, tính bất khả 
biến, kiến chỉ vu tâm). Lý Khí bất nhị, Tâm Tính bất 
ly Quý Khí không chia hai, Tâm Tính không rời nhau 
- ND). 

3. Tính không rời Khí, Khí khác thì Tính khúc. 
Hoàng Tông Hi nói Lý, nói Tâm đều không rời nói 
Khí, đều là cái vốn có của Khí, hoặc tức là lưu hành 
của Khí. Tính là Khí Tính, là thuộc tính bản chất của 
Khí, càng không thể rời Khí mà tồn tại độc lập. Suy 
rộng ra, Tính là thuộc tính bản chất của vật do Khí 
biến hoá sinh ra, không thể rời vạn vật mà tồn tại 
được. "Bỏ thiên địa vạn vật mà nói Tính, không phải 
là Tính" (Dữ hữu nhân luận học thư; Nam lôi ăn 
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án, quyển 3) (Xá thiên địa vạn vật nhỉ ngôn tính, phi 
tính dã). Con người và vạn vật đều do nhất Khí biến 
hoá sinh ra, sở bẩm Khí khác nhau thì có hình chất 
sai khác nhau; chó trâu khác có cây, con người khác 
chó trâu. Tính của vạn vật tức có sẵn trong hình khí; 
bẩm Khí có trong đục, ít nhiều, tỉnh thô khác nhau, 
cho nên sự vật khác nhau thì có nhiều loại Tính khác 
nhau. "Vạn vật của trời muôn màu muôn vẻ, chất của 
chúng đã khác nhau thì Tính chúng cũng khác nhau. 
Tri giác của trâu, chó khác tri giác con người, tưới 
ướt cây có thì có sinh sống mà không có tri giác, tưới 
ướt ngói đá thì có hình chất mà không có sinh sống. 
Nếu nói Tính của chúng một cách chung chung hàm 
hồ, thì không xem nhân đạo (đạo của người) khác với 
của trâu chó" (Mợạnh Tử sư thuyết, quyển 6) (Cái thiên 
chi vật, vạn hữu bất tề, kỳ chất tức đị, tắc tính diệc 
dị. Ngưu khuyển chi trì giác tự dị vu nhân chỉ tri 
giác; tấm giả nhi thảo mộc, tắc hữu sinh ý nhi vô tri 
giác hĩ: tẩm giả nhi ngoã thạch, tắc hữu hình chất 
nhì vô sinh ý hi. Nhược nhất khái đi lung thống chỉ 
tính ngôn chỉ, vị hữu bất đồng nhân đạo vu ngưu 
khuyến giả). Cái gọi Tính là Khí Tính là nói một cách 
tổng thể, không phải nói Tính của vạn vật thống nhất 
một cách lung tung hàm hồ. Tính của hiện thực là 
bản tính chung của mỗi loại sự vật, do Khí hóa bất 
đồng, bẩm phú khác nhau cho nên con người, trâu 
chó, cây cỏ, ngói đá không những hình chất bất đồng, 
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mà hơn nữa mỗi thứ có Tính bất đồng. Cho Tính của 
người đồng với Tính của trâu chó, cây cỏ, ngói đá. là 
phủ định sự khác biệt bản chất của các sự vật. Do đó 
căn bản mà nói, Tính là quy định của bản tính của 
khí chất người và vật, Khí quyết định sự tồn tại và 
sự khác biệt của Tính, Ông không đồng ý quan điểm 
của Chu Hi cho Tầng con người và vạn vật Khí đồng 
Lý đị. Ông cho rằng Lý của con người và vật vốn khác 
nhau (đị) mà trước tiên là hay căn bản là do Khí có 
khác biệt. "Ông Hối nói "Khí của người và vật còn 
tương cận, Lý thì tuyệt đối bất đồng". Không hiểu tri 
giác của vật tuyệt nhiên không phải tri giác của con 
người, sự bất đồng đó trước tiên ở Khí" (Như trên) 
(Hối công ngôn "Nhân vật chỉ khí do tương cận, lý 
tuyệt bất đồng". Bất tri vật chị tri giác, tuyệt phi 
nhân chỉ tri giác, kỳ bất đồng tiên tại hồ khí dã). Có 
Khí mới có Lý, Lý là cái vốn có của Khí, nguồn gốc 
của sự khác biệt của Lý ở chỗ Khí bất đồng. Cái mà 
con người bấm thụ là Khí có Lý, cái mà vật bẩm thụ 
là Khí không có Lý. Lý nói ở đây là Lý của nhân 
nghĩa lễ trí, chứ không phải nói cái Khí mà vật bẩm 
thụ không có cái Lý có quy củ trật tự. Vật "không 
phải không có Lý, nó không thể đồng với người chính 
là ở Lý của trời" (Như trên) (phi vô lý dã, kỳ bất đắc 
đữ nhân đồng giả, chính thị thiên chỉ lý dã). Khác 
biệt của Lý, khác biệt của Tính đều đo khác biệt của 
Khí quyết. định. 
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4. Tính Tình không thể phân tách, Tính là trung 
hòa của Tình. Quan hệ Tính với Tình là nội dung 
quan trọng của luận Tính truyền thống. Đại đa số 
học giả lấy Tính làm gốc của nhân tâm, Tình là biểu 
hiện ra ngoài của Tính. Tống nho khái quát mối quan 
hệ này bằng lập luận Tâm thống lĩnh Tính Tình, chưa 
phát là Tính, đã phát là Tình. Hoàng Tông Hi cũng 
thừa nhận Tâm thống lĩnh Tính Tình, nhưng không 
đồng ý dùng chưa phát và đã phát làm tiêu chí phân 
biệt Tính, Tình. "Tâm chỉ có động tĩnh mà thôi, an 
nhiên bất động, cảm (tiếp xúc) mà mới thông, đó gọi 
là động tĩnh. Tình xuyên suốt động tĩnh, Tính cũng 
xuyên suốt động tĩnh, cho nên dù chưa phát hay đã 
phát thì mìing giận buồn vui cũng đều là Tình, trung 
hòa của chúng là Tính" (Chư nho học án trung, nhất) 
(Phù tâm chỉ hữu động tĩnh nhi dĩ, tịch nhiên bất 
động, cảm nhỉ toại thông, động tĩnh chỉ vị đã. Tình 
quán vu động tĩnh, tính diệc quán vu động tĩnh, cố 
hỉ nộ ai lạc, bất luận vị phát đĩ phát, giai tình đã, 
kỳ trung hòa tắc tính đã). Kinh điển nói "đĩ phát chỉ 
trung" và "vị phát chi trung", đa số các bậc tiên nho 
lấy cái thứ nhất mà nói Tình, lấy cái sau mà nói Tính, 
Tính tĩnh mà Tình động. Trình Tử thậm chí còn truy 
tầm đến "Sinh nhỉ tĩnh đi thượng" nên khi nói Tính 
đã không phải là Tính mà là Tình. Như vậy rõ ràng 
chia Tính Tình thành hai đoạn. Hoàng Tông Hi thì 
cho rằng đã phát hay chưa phát đều là Tình, còn 
"trung" là' Tính, Tính là điều lý và chuẩn tắc bản 
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thiên của Tình. "Bỏ Tình thì thấy Tính ở đâu? Tình 
với Tính không thể phân chia, cũng như Lý, Khí hợp 
nhất vậy. Tình là nhất Khí lưu hành, lưu hành nên 
tất có cái thiện của trắc ẩn, hổ thẹn, khiêm nhường, 
thị phi, không kèm theo tàn nhẫn hà khắc khinh bạc, 
đó là Tính" (Cam Tuyền học án, lục) (Xá tình hà tòng 
kiến tính? Tình dữ tính bất khả phân, đo lý khí chỉ 
hợp nhất dã. Tình giả, nhất khí chi lưu hành đã, lưu 
hành nhỉ tất trắc ẩn tu ố từ nhượng thị phi chỉ thiện, 
vô tàn nhẫn khắc bạc chỉ hiệp đái, thị tính dã). Khí 
hoá lưu hành, tất có xuân hạ thu đông. Về phương 
điện con người thì Tâm thể lưu hành tất có mìing 
giận buồn vui, điều đó không cần chờ Tình đã có (tức 
đã phát - ND). Nhưng Tình con người không phải 
Tình của cây cổ chó trâu, Tình con người lu hành 
tất là cái thiện của nhân nghĩa lễ trí, đó là Tính ở 
trong Tình. Rời Tình thì không thể thấy Tính ở đâu. 
Lý không rời Khí, Tính không rời Tình. "Xưa nay nhà 
nho lấy chưa phát làm Tính, đã phát làm Tình, kỳ 
thực hai chữ Tính Tình không có chỗ nào có thể cho 
phép phân tách. Tính đối với Tình như Lý đối với Khí, 
không phải Tình thì thấy Tính ở đâu? Cho nên mừng 
giận buồn vui đều là Tình; trung hòa là Tính. Chưa 
phát mà nói mừng giận buồn vui thì rõ ràng nói chưa 
phát đã có Tình, vậy thì còn phân tách Tính Tình 
làm gì? Làm như vậy thì cầu tìm Tính phải cầu tìm 
ở chưa phát, tông chỉ tịch tĩnh chính xuất phát tìừ 
đây" (Giang hữu Vương môn học án, tứ) (Tự lai nho 
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giả dĩ vị phát vi tính, đi phát vi tình, kỳ thực tính 
tình nhị tự, vô xú khả dung phân tích. Tính chị vu 
tình, do lý chi vu khí, phi tình diệc hà tòng kiến tính? 
Cố bỉ nộ ai lạc, tình dã; trung hoà, tính dã. Vu vị 
phát ngôn hỉ nộ ai lạc, thị minh mỉnh ngôn vị phát 
hữu tình hĩ, nại hà phân tích tính tình? Tắc cầu tính 
giả tất cầu chi vị phát, thử quy tịch chi tông sở do 
lập đã). Tính nhờ Tình mà thấy được, Tình nhân Tính 
mà hiển hiện. Dùng chưa phát đã phát để phân tách 
Tính Tình tất nhiên dẫn đến bản thể hư tịch cho Tính 
là Sinh mà tĩnh trở lên, chia cắt liên hệ Tính Tình, 
sao vào trong tà thuyết của Phật giáo Lão giáo. 

Tính là bản tính của Khí là điều lý của Khí: về 
phương diện con người mà nói thì đó là pháp tắc bản 
nhiên của Tâm, là gốc của trung hòa của Tình. Tính 
không rời Khí không rời Lý, không rời Tàm, không 
rời Tình; nó không phải là một loại thực thể tồn tại 
mà là thuộc tính của thực thể tồn tại. 


III. Thể của Tính vốn thiện 


Trong vấn đề nhân tính thiện ác, Hoàng Tông Hi 
kiên trì Tính bản thiện, Tính là trung thể của Khí, 
trung hòa của Tình, pháp tắc Lý của Tâm, thuần 
thiện vô ác, nếu tơ hào ác thì không phải bản nhiên 
của Lý Tính. Cho nên ông không đồng ý với Tống nho 
đã phân chia Tính thành Tính của nghĩa lý và Tính 
của khí chất là lấy nghĩa lý làm thiện, khí chất làm 
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ác. "Khí bẩm của con người tuy có trong đục mạnh 
yếu không như nhau, nhưng lòng trắc ẩn tràn ngập, 
chạm đến thì phát lộ ra thì người người đều như 
nhau. Cái gọi là Tính là cái ở trong cái trong đục 
mạnh yếu đó, há có thể gọi, là bất thiện ư? Nếu cố 
chấp cái trong đục mạnh yếu thì cho Tính có thiện 
có bất thiện, đó là không thấy dương hiển hiện âm 
tàng ẩn, không biết cái Khí vạn cổ thường tồn" (Chư 
nho học án trung, tứ) (Nhân chi khí bẩm tuy hữu 
thanh trọc cường nhược chỉ bất tề, nhi mãn xoang 
trắc ẩn chỉ tâm, xúc chỉ phát lộ giả, tắc nhân nhân 
sở đồng dã. Thử sở vị tính tức tại thanh trọc cường 
nhược chỉ trung, khởi khả vị bất thiện hồ? Nhược chấp 
thanh trọc cường nhược, toại vị tính hữu thiện hữu 
bất thiện, thị đãn kiến nhất điễn dương phục âm, bất 
thức vạn cổ thường tồn chỉ khí đã). Trong đục mạnh 
yếu chỉ là sự khác biệt về lượng của Khí, trong khoảng 
co duỗi lưu hành của nó, trung thể chưa từng không 
-tồn tại, bản chất của Khí không vì lượng bất đồng 
mà sai khác, cho nên cái thể của trung hòa thì người 
người đều có, không thể gọi nó là bất thiện. 

Khí Tính bản thiện, bản tính của Khí tức Lý của 
nhân nghĩa lễ trí phát ra thì thành Tình của mừng 
giận, buồn vui và Tâm của trắc ẩn, hổ thẹn, khiêm 
nhường, thị phi. Ác không phải bản tính của Khí mà 
thuộc về dương hiển hiện âm tàng ấn. Hoàng Tông 
Hi nói: "Phàm cái không thiện cả là tạp nhiễm của 
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Khí chứ không phải bản nhiên của Khí, bản nhiên 
của Khí có thể chỉ là Tính; cái tạp nhiễm của Khí 
không thể nói là Tính... Cho nên bên ngoài khí chất 
không có Tính, khí chất tức là Tính vậy. Có cái bản 
nhiên của khí chất là Tính, mất cái bản nhiên của 
nó thì không phải Tính" (Bắc phương Vương môn học 
án) (Phù bất giai thiện giả, thị khí chỉ tạp nhữu, nhỉ 
phi khí chỉ bản nhiên; kỳ bản nhiên giả, khả chỉ vi 
tính; kỳ tạp nhữu giả, bất khả dĩ ngôn tính dã... Thị 
cố khí chất chỉ ngoại vô tính, khí chất tức tính dã. 
Đệ khí chất chi bản nhiên thị tính, thất kỳ bản nhiên 
giả phi tính). Bản nhiên của Khí thuần thiện vô ác, 
con người sở đĩ ác không phải do bản nhiên của Khí 
mà do tạp nhiễm của Khí. Cái gọi là tạp nhiễm của 
Khí tức là chỉ "đương biển hiện âm ẩn tàng", chúng 
là Khí của "cái Lý mất cái bản khiên của Khí", "Không 
thể gọi là Lý"), do đó cũng không thể gọi là Tính. 
Khí bất thiện tức Tính mất cái bản nhiên của Khí, 
không phải là bản nhiên của Khí. Cho nên Khí có bất 
thiện mà bất thiện không phải bản tính của Khí. 
Khí Tính thiện với Khí có bất thiện, lập luận này 
mâu thuẫn về lý luận. Nếu Khí thuần thiện vô ác thì 
không thể có bất thiện; nếu Khí có bất thiện thì bất 
kể là trung thể, bản nhiên hay không cuối cùng vẫn 


(a) Tác giả dẫn lại câu trên nhưng không giống. Trong đoạn văn 
trích ở trên là "thất kỳ bản nhiên giả phi tính", còn tác giả lại 
viết "thất kỳ bản nhiên chì lý" - ND. 
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là thuộc tính của Khí, không thể nói Khí thuần thiện 
vô ác. Hoàng Tông Hi cảm nhận được mâu thuẫn này, 
sau khi ông khảo sát nguyên nhân sản sinh ra ác, 
bèn viết: "Tai mắt miệng thân thể là chất vậy, thấy 
ngbe nói động là Khí vậy. Thấy nghe nói động lưu 
hành mà không mất nguyên tắc của chúng, đó là Tính 
vậy. Lưu hành mà không thể không đâu không đến, 
đó là cái thiên lệch của khí chất, không những không 
thể nói là Tính, hơn nữa cũng không thể nói khí chất. 
Phàm khí chất thiên lệch đại khái là do tập nhiễm" 
(Cam Tuyền học án, ngũ) (Phù nhĩ mục khẩu thể chất 
dã, thị thính ngôn động khí dã. Thị thính ngôn động 
lưu hành nhi bất thất kỳ tắc giả, tính dã. Lưu hành 
nhi bất năng vô quá bất cập, tắc khí chất chi thiên 
dã, phi đán bất khả ngôn tính, tịnh bất khả ngôn khí 
chất dã. Cái khí chất chi thiên, đại lược tòng tập lai). 
Kết cấu sinh lý con người là chất, tác dụng và cơ năng 
của chúng là Khí, tuân theo bản nhiên của chúng thì 
chẳng có bất thiện, sinh ra tì trung thể thì không 
mất cái nguyên tắc tự nhiên. Nếu có bất thiện thì 
không thể nói cấu tạo tổ chức sinh lý của con người 
hoặc cơ năng của chúng có vấn đề nào đó mà là do 
ảnh hưởng của hoàn cảnh, xâm nhập của ngoại vật, 
không phải Khí vốn có. Cho nên không nhĩng không 
thể nói là Tính mà cũng không thể nói là khí chất. 
Tỉ như tuyết vốn tính trắng không có đen, nếu tuyết 
có đen thì là do ô nhiễm, không phải tuyết vốn có, 
cái đen không phải tuyết, càng không phải bản chất 
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của tuyết. Cho nên, có bất thiện tức nhận được cái 
Khí ô nhiễm, gọi đó là "thiên" (thiên lệch - ND), "quá 
bất cập" (đến mà không đến nơi - ND), "tạp nhữu" 
(tạp nhiễm - ND), "diễn dương phục âm" (đương hiển 
hiện âm ẩn tàng - ND) v. v... cuối cùng không thể nói 
thẳng là "Khí 

Hoàng Tông Hi luận Tính thiện là chỉ bản thể 
thiện, chứ không phải chỉ tác dụng thiện, Tính là 
"trung thể", "trung hoà": Tập là "tẩm nhiễm" (nhiễm 
ngấm), "vật tế" (bị vật che lấp): Tính bản thiện, Tập 
có thể thành ác. Nhưng bản thể của Tính là thiện, 
không chịu ảnh hưởng của ngoại vật hay con người. 
"Phàm thiện của Tính, hợp xuống vẫn như thế, cuối 
cùng vẫn như thế, mở rộng tận tài mà không tăng 
thêm, không mở rộng tận tài cũng không giảm” (Dữ 
Trần Càn Sơ luộn học thư; Nam lôi uăn án, quyển 
3). (Phù tính chỉ vi thiện, hợp hạ như thị, đáo để như 
thị, khuếch sung tận tài nhi phi hữu sở tăng dã, tức 
bất gia khuếch sung tận tài nhi phi hữu sở sở giảm 
dã). Mỏ rộng tận tài chỉ là phát huy đầy đủ cái thiện 
của bản tính, chứ không phải tăng thêm một phần; 
bị che lấp tập nhiễm chỉ là che lấp cái thiện vốn có 
của tính chứ không giảm phần nào; Tính vốn tự 
nhiên, không bị vật đi dời. Hoàng Tông Hi lấy Tính 
thiện làm bản thể thiện, khêng có nghĩa là ông lấy 
Tính làm bản thể. điều này ông phân biệt rất rõ ràng. 
"Tính vốn nhất Thể thiên địa vạn vật hỗn nhiên, 
nhưng nói Tính thì tất phải nói Tính thiện, quyết 
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không thể lấy nhất Thể thiên địa vạn vật hỗn nhiên 
làm Tính, nhất Thể có thể thấy thiện, mà thiện không 
phải là nhất Thể, điều đó đã rõ vậy". (Dữ hữu nhân 
luận học thư, Nam lôi uăn án, quyển 3) (Phì tính cố 
"hỗn nhiên thiên địa vạn vật nhất thể, nhỉ ngôn tính 
giả tất đĩ thiện ngôn tính, quyết bất dĩ hỗn nhiên 
thiên địa vạn vật nhất thể vi tính, nhất thể khả dĩ 
kiến thiện, nhi thiện chỉ phi nhất thể, minh hï). Tính 
là Khí Tính, cho nên có thể nói "hỗn nhiên địa vạn 
vật nhất thể"), Nhưng cái "hỗn thiên địa vạn vật 
nhất thể" là Khí chứ không là là Tính, Khí là bản 
thể, Tính không phải bản thể, nó chỉ là thuộc tính 
của bản thể. Cho nên thiện có thể thấy ở "nhất thể", 
nhưng lại không thể thay thế "nhất thể". Tính thể 
túc Khí, mà Tính không phải là Khí. 

Hoàng Tông Hi luận Tính nhấn mạnh Thể, tư 
tưởng Tính là Khí Tính của ông là kế thừa thuyết 
của thầy ông, mà có phát triển một ít, thúc đẩy ph.m 
trù Tính phát triển lên một bước nữa trong giai đoạn 
Khí Tính. Ông phân tích quan hệ của Tính với các 
phạm trù khác đã vạch ra sự hòa hợp của Tính với 
Khí, Lý, Tâm, Tình, ở một mức độ nhất định đã làm 
trong sáng một số vấn đề lý luận của luận Tính 
truyền thống. 


(a) Trong đoạn văn dẫn thì là ".. hỗn nhiên thiên địa vạn vật 
nhất thể", ở đây mất chữ "nhiên" - ND. 
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TIẾT 4. TƯ TƯỞNG TÍNH THỂ THỰC HỮU 
CỬA VƯƠNG PHU CHI 


Vương Phu Chỉ (1619-1692) tổng kết thành quả 
luận Tính truyền thống, đưa ra lý luận "Thể hữu dĩ 
vi Tính Tình" (Thể có thực để làm Tính Tình), kiên 
trì Tính là thuộc tính âm dương thực hữu (âm dương 
có thực). Về phương diện nhân tính luận, ông chủ 
trương Lý Dục bợp tính (Lý với Dục hợp lại thành 
tính), phản đối lý luận kết cấu nhị nguyên cho là có 
Tính của nghĩa lý và Tính của khí chất, ông cho rằng 
nhân tính là một quá trình biến hoá phát triển không 
ngừng. 


I. Tính là lý của vật dần dần 
trở thành thực 


Vương Phu Chi cho rằng, Khí là bản thể hun đúc 
đầy rẫy, vũ trụ vạn vật đều do nhất Khí biến hoá, 
vận động Khí hóa vốn có trật tự, quy luật mà gọi đó 
là Lý, mà cái Lý có trong vạn vật thì gọi là Tính. Do 
đó Tính tức Tính của thực thế, chứ không phải là một 
quan niệm độc lập hay thực tại thoát ly thực thể vật 
chất. "Cái Dụng trong thiên hạ đều là cái Hữu (cái 
có thực - ND)... Dụng hữu để làm công hiệu, Thể hữu 
để làm Tính Tình, Thể Dụng đều có mà cần cho nhau 
có thực, cho nên đầy thiên hạ mà đều giữ đúng đạo", 
lại nói "Tính, Mệnh, Hình ba cái đó là tam thuỷ đồng 
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nguyên (ba cái ban đầu cùng một nguồn) mà đần dần 
thành ra thực" (Chu Dịch ngoại truyện, quyển 9,3) 
(Thiên hạ chỉ dụng, giai kỳ hữu giả dã... Dụng hữu 
dĩ vi công hiệu, thể hữu dĩ vi tính tình, thể dụng tư 
hữu nhi tương nhu dĩ thực, cố doanh thiên hạ nhi 
giai trì tuần chỉ đạo... Tính, mệnh, hình, tam thuỷ 
đồng nguyên nhi tiệm tức vu thực) ông đã cho phạm 
trù Tính ba lớp hàm ý: Thể tính, Vật tính và Nhân 
tính. 

1. Tính là bản tính, thuộc tính bản chất của Khí 
của âm dương hoặc Lý của âm dương thực hữu. "Tính 
mệnh là cái Lý vĩnh cửu cương kiện thuận tòng" 
(Trương Tử chính mông chú, quyến 1) (Tính mệnh 
giả, khí chỉ kiện thuận hữu thường chỉ lý). Khí của 
âm dương hun đúc đầy rấy trong khoảng trời đất. 
Trong quá trình động tĩnh, co duỗi, thăng giáng, tụ 
tán của nó có trật tự ổn định tất nhiên, đã biểu hiện 
thành một bản chất quán xuyến nó, tức cái gọi là 
"Tính của âm dương thực hữu" (Như trên, quyển 2) 
(Âm dương thực hữu chỉ tính). Vương Phu Chỉ vạch 
ra ba phương diện của nội dung của nó: Thứ nhất, 
Khí có tính cương kiện thuận tòng. "Khí là cái thực 
vốn có của nó. Tính hun đúc đầy rẫy mà chứa đựng 
cương kiện thuận tòng, thăng giáng, co duỗi tất đúng 
điều lý, đó là thần vậy". (Như trên) (Khí, kỳ sở hữu 
chỉ thực đã. Kỳ nhân uân nhỉ hàm kiện thuận chỉ 
tính, dĩ thăng giáng khúc thân, điều lý tất tín giả, 
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thần đã). Kiện là cương, thuận là nhu. Cương thì 
thăng mà duỗi ra, nhu (mềm) thì giáng mà co lại, 
một thăng một giáng, một duỗi một co, tự có điều lý 
của nó, đầy rây mà không mất trật tự của nó. "Tính 
lấy kiện thuận làm thể, là Lý lấy thái hư hòa đồng 
mà biến hoá, do đó mà xác lập nhân nghĩa" (Như 
trên, quyển 3) (Tính dĩ kiện thuận vi thể, bản thái 
hư hoà đồng nhi hóa chỉ lý dã, do thị nhân nghĩa lập 
yên). Kiện thuận là cơ chế đạo lý nội tại của khí âm 
dương đầy rẫy, phản ánh bản chất "hòa đồng mà biến 
hoá" của Khí của bản thể. Thứ hai, Khí có Tính động 
tĩnh. Khí có kiện thuận nhờ đó mà có động tĩnh thăng 
giáng co duỗi đi về, "cương kiện mà động thì nó phát 
ào ào, đó là bản tính của dương. Nhu thuận mà dừng 
thì tình trong sáng, đó là bản tính của âm” (Như trên, 
quyền 2) (Kiện nhỉ động, kỳ phát hạo nhiên, đương 
chi bản tính dã; thuận nhi chỉ kỳ tình trạm nhiên, 
âm chỉ tính dã). Dương cương mà tính động, âm nhu 
mà tính tĩnh, âm dương qua lại, động tĩnh không 
dìng. Khí của âm dương "thăng giáng bay lượn mà 
không kẽ hở, thì có cái động để lưu hành, có cái tĩnh 
để ngưng lại. Do vậy cái tĩnh lấy âm làm Tính, dù 
rằng cái tĩnh của dương thì cũng là âm. Cái động lấy 
dương làm Tính, dù rằng cái động của âm thì cũng 
là dương. Âm dương phân tượng, cương nhu phân 
hình, cương là chất của dương, nhưng trong cương 
không phải không có âm; nhu là chất của âm nhưng 


796 


trong nhu không phải không có dương" (Như trên, 
quyển 1) (Thăng giáng phi dương nhỉ vô gián khích, 
tắc hữu động giả di lưu hành, tắc hữu tĩnh giả dĩ 
ngưng chỉ. Vu thị nhi tĩnh giả dĩ âm vi tính, tuy 
dương chỉ tĩnh điệc âm đã; động giả dĩ dương vi tính, 
tuy âm chỉ động điệc dương dã. Âm dương phân tượng 
nhi cương nhu phân hình, cương giả dương chỉ chất, 
nhỉ cương trung phi vô âm; nhu giả âm chỉ chất, nhỉ 
như trung phi vô dương). Tính của Khí là âm tĩnh 
dương động, trong tĩnh có động, trong động có tĩnh, 
trong âm có dương, trong dương có âm. Âm với dương 
chứa đựng nhau, thấm thấu với nhau, động với tĩnh 
dựa nhau mà tồn tại, chuyển hoá. Thứ ba, Khí có tính 
tụ tán. Tĩnh để ngưng lại, động để lưu hành, bèn hình 
thành tụ tán của Khí. "Thiên địa biến hoá, người và 
vật sinh ra đều có đủ hai khí âm dương. Trong đó 
tính của dương là tán (tản), tính của âm là tụ (ngưng), 
âm ôm dương mà tụ, dương không chịu tụ tất phải 
tán, nó tán thì âm cũng tán với nó mà quay trở về 
thái hư" (Như trên) (Thiên địa chỉ hoá, nhân vật chỉ 
sinh, giai cự âm dương nhị khí. Kỳ trung dương chi 
tính tán, âm chỉ tính tụ, âm bao dương nhi tụ, dương 
bất năng an vu tụ nhỉ tất tán, Kỳ tán đã âm diệc dữ 
chỉ quân tán nhỉ phản vu thái bư). Tụ tán là bản 
tính của Khí, là hình thức thông thường của vận động 
Khí hoá, tụ tất tán, tụ là tụ cái tán của nó; tán tất 
tụ, tán là tán cái đã tụ của nó. Tụ để thành hình, 
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tán mà quay về thái hư, "Khí tự đủ vậy, bản thể của 
nó không tăng giảm" (Như trên) (Khí tự túc dã, nhi 
kỳ bản thể bất vị chỉ tăng tổn). Khí có âm dương, âm 
dương vốn cương nhu, cương nhu có co duỗi, co đuôi 
thành động tĩnh, động tĩnh thì có lưu chỉ (chấy và 
ngừng), lưu chỉ thành tụ tán, "tụ thì thành hình, tán 
thì quay về thái hư, Khí vẫn là Khí vậy" (Như trên) 
(tụ nhi thành hình, tán nhi quy vu thái hư, khí do 
thị khí đã). Đó là bản tính của Khí. 

8. Tính là uật tính, túc là bản chất phân loại của 
sự uật cụ thể, hoặc là Lý chung cho sự uột. "Người và 
vật có Tính, trời đất không có Tính" (Chu Dịch ngoại 
truyện, quyển 5) (Nhân vật hữu tính, thiên địa phi 
hữu tính). Tính là bản tính của tồn tại Tính thực thể, 
tức cái gọi là Tính của "thực hữu”, chứ không phải 
bản chất tru tượng của một loại thực thể tỉnh thần 
hay quan niệm nào đó. Trời đất hun đúc đầy rầy, vạn 
vật biến hóa sinh sôi, nhất Khí có hình thể, nhất Lý 
cho Tính, khiến cho mỗi thứ thành loại khác nhau, 
"đồng loại mà đồng tình, thì Tính chính (không thiên 
lệch - ND) mà Tình tương giao" (Như trên, quyển 3) 
(Đồng loại nhì đồng tình, tắc tính chính nhi tình giao), 
sự vật sở dĩ đồng loại bởi vì chúng có thuộc tính bản 
chất tương đồng. "Tính dùng Lý mà nói thì có tượng 
(hình tượng) của nó tất có Lý của nó... Hình thể vạn 
vật, đều giữ lấy cái đó để làm Tính" (Trương tử chính 
mông chú, quyến 1) (Tính di lý ngôn hữu kỳ tượng 
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tất htu kỳ lý... Vạn vật chỉ hình, gia bỉnh thử dĩ vị 
tính). Cơ bản mà nói, sở đi vạn vật bất đồng là do 
bấm thụ Khí bất đồng, Khí khác biệt thì sau đó Lý 
mới khác biệt, Lý của chúng khác biệt nên Tính của 
chúng bất đồng. "Do Khí thuần hay tạp mà Lý hôn 
hay minh (hôn ám hay sáng suốt), cương cường hay 
nhu thuận, Tính mỗi cái một khác vậy. Cho nên tù 
gió sấm nước lửa cho đến chó trâu rắn hổ, mỗi thứ 
tự thành Tính của nó mà tự có Lý riêng của chúng" 
(Như trên) (Nhân khí chi thuần tạp, nhí lý chỉ hôn 
minh, cương nhu, tính các biệt hĩ. Cốế tự phong lôi 
thuỷ hỏa dĩ chí khuyển ngưu xà hổ, các thành kỳ tính 
nhi tự vì lý). Cái gọi là Lý là thuộc tính bản chất bất 
biến ổn định trong vận động Khí hoá. Vạn vật mỗi 
thứ có Lý khác nhau, cho nên có sẵn Tính khác nhau. 
"Có Tính của chó, Tính của trâu, chúng không giống 
nhau đã lâu rồi" (Như trên, quyển 3) (tắc khuyến chi 
tính, ngưu chỉ tính, kỳ bất tương loại cửu hị). Tính 
quy định bản chất sự vật, là thuộc tính căn bản phân 
biệt các sự vật với nhau. 

3. Tính là nhân tính (tính người), là quy dịnh bản 
chất khiến cho con người là con người. Vương Phu 
Chi đồng ý thuyết "Tính tức Lý" của Lý học, nhưng 
Lý của ông nói là Lý dựa vào Khí, ở người là sinh lý 
(đạo lý sống - ND). "Tính là Lý của Sinh. Phàm là 
người thì Lý đó sinh ra đã có, chưa từng khác đi, Cho 
nên Lý của nhân nghĩa lễ trí thì đù kẻ hạ ngu cũng 
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không thể diệt nó; mà cái dục thanh sắc mùi vị thì 
người thượng trí cũng không thể bỏ, đều có thể gọi 
là Tính" (Như trên) (Cái tính giả, sinh chỉ lý dã. Quân 
thị nhân dã, tắc thử dữ sinh cụ hữu chỉ lý, vị thường 
hoặc dị. Cố nhân nghĩa lễ trí chỉ lý, hạ ngu sỏ bất 
năng diệt; nhỉ thanh sắc xú vị chỉ dục, thượng trí sở 
bất năng phế, cụ khả vị chi vi tính). Nội hàm nhân 
tính bao gồm hai phương diện Lý và Dục. 

Thứ nhất, nhân tính là thuộc tính sinh lý tự nhiên 
của nhân loại tức là cơ năng tâm sinh lý cơ bản và 
dục cầu của nhân loại. Các khí quan tai mắt mũi 
miệng là "cái chất tự nhiên" của "trời cho". Dục vọng 
thanh sắc mùi vị sinh ra đã có, là quy định tối cơ 
bản của con người, tạo thành thực thể sinh mệnh của 
con người, là bản tính khiến con người khác với vạn 
vật. "Hình sắc con người sở đĩ khác với cầm thú chỉ 
vì bên trong có nguyên hanh lợi trỉnh của trời (quái 
từ của que Can - ND), suy nghĩ thì được nó, cho nên 
ngoài mặt cũng khác biệt. (Tự chú thích: hình thể con 
người khác với cầm thú). Cho nên nói "hình sắc là 
thiên Tính", gọi là con người có tính của con người, 
vì có hình sắc con người thì tức là hình sức của con 
người là nơi tồn tại Tính của con người do trời cho” 
(Độc Tứ thư dại toàn thuyết, quyền 10) (Nhân chỉ hình 
sắc sở đĩ dị vu cầm thú giả, chỉ vị thiên chỉ nguyên 
hạnh lợi trinh tại lý diện, tư tắc đắc chỉ, sở dĩ ngoại 
diện dã tự sai biệt. (Tự chú: nhân chỉ hình sắc dị vu 
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cầm thứ). Cố ngôn "hình sắc thiên tính" giả, vị nhân 
hữu nhân chỉ tính, tư đĩ hữu nhân chỉ hình sắc, tắc 
tức nhân chi hình sắc nhị thiên dữ nhân chi tính tại 
thị dã). Con người bẩm thụ Khí của nguyên hanh lợi 
trính, biểu hiện ra sức sống bồng bột. Hoạt động cảm 
tính của con người liên kết chủ thể với khách thể 
thành một, khiến giới tự nhiên trở thành đối tượng 
hoặc nhu cầu của con người, thể chất của con người 
cũng được xác định trong loại hoạt động cảm tính này 
và trong đối tượng của nó. "Cho nên ngĩ sắc, ngũ 
thanh, ngũ vị la cái hiển hiện của Tính" (Thượng thư 
dẫn nghĩơ, quyển 6) (Cố ngũ sắc, ngũ thanh, ngũ vị 
giả, tính chỉ hiến đã). Thuộc tính tự nhiên là hình 
thức biểu hiện của sinh mệnh, nhân tính không thể 
rời các sinh hoạt tự nhiên như "ăn uống đứng ngồi, 
nghe nhìn nói năng hoạt động" v.v..., không thể rời 
hoạt động sinh mệnh như "mắt hàng ngày sinh ra 
thấy, tai hàng ngày sinh ra nghe, tâm hàng ngày sinh 
ra nghĩ". 

Thứ hai, Nhân tính là đạo đức lý tính của con 
người, tức là ý thức đạo đức và năng lực tiềm tàng. 
Vương Phu Chỉ đồng ý "Tính là Sinh", nhưng chỉ ra 
rằng Tính của con người không phải ở sinh sống mà 
ở sinh lý. "Tính là gì? Là Lý của Sinh, Lý của vận 
động tri giác, Lý của ăn uống sắc dục, Lý đó tâm của 
cầm thú không có mà chỉ riêng con người có. Cho nên 
con người tuy cũng đồng có vận động tri giác như cầm 
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thú, nhưng con người tự có Lý của con người. Lý đó 
dùng để ứng xử sự vật thì Tâm an sự thành, cái đó 
gọi là Nghĩa" (Tứ thư huốn nghĩa, quyển 33) (Phù 
tính giả hà dã, sinh chỉ lý đã, tri giác vận động chi 
lý đã, thực sắc chỉ lý dã, thử lý cầm thú chỉ tâm sở 
vô nhi nhân sở độc hữu dã. Cố dữ cầm thú đồng kỳ 
tri giác vận động nhỉ nhân tự hữu nhân chỉ lý. Thủ 
lý di chỉ ứng sự tắc tâm an sự thành, tư chỉ vị nghĩa). 
Cái gọi là "Lý của Sinh" của "chỉ riêng con người mới 
có", chính là sự trật tự hoá, đạo đức hóa hóa năng 
lực và quan niệm của Lý tính của con người, nội dung 
của nó là nguyên tắc đạo đức nhân nghĩa lý trí v.v... 
"Hiếu học thì gần với hiểu biết, đốc sức làm thì gần 
với Nhân, biết sỉ nhục thì gần với Dũng" (Tư uấn lục 
nội thiên) (Hiếu học cận hồ tri, lực hành cận hồ nhân, 
tri sỉ cận hồ dũng). Cái "gần" (cận) ở đây chỉ năng 
lực hướng thiện, nó là biểu hiện ra ngoài của nguyên 
tắc đạo đức lý tính nội tại. "Trong Tính tự có ngũ 
thường nhân nghĩa lễ trí tín" (Độc Tứ thư đạt toàn 
thuyết, quyển 10) (Tính lý diện tự hữu nhân nghĩa lễ 
trí tín ngũ thường). Trời đất sinh sôi nảy nở không 
ngừng, Khí làm thành hình, Lý thì phú cho Tính, con 
người bẩm thụ Khí trong sáng trung chính, trong đó 
vốn có bý của nhân nghĩa lễ trí, mà chỉ riêng con 
người có động vật không có, biểu hiện bản chất đặc 
thù của con người. 
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Quy định nội hàm nhân tính của Vương Phu Chị 
vẫn thuộc về nhân tính luận của chủ nghĩa đức tính 
truyền thống. Nhưng ông không lấy thuộc tính tâm 
lý sinh lý của nhân tính và đạo đức lý tính làm kết 
cấu nhị nguyên của nó, mà coi đó là hai mặt của nhân 
tính thống nhất với nhau, thẩm thấu vào nhau, dựa 
vào nhau mà tồn tại, dục là cơ sở sinh lý của Lý, Lý 
là tiê.: chuẩn v'` nguyên tắc của dục, tức Lý Dục hợp 
tính. "Trời dùng Khí của âm dương ngũ hành sinh ra 
người thì Lý đã tức thì cư ngụ và ngưng lại thành 
Tính. Cho nên có thanh sắc mùi vị để phong phú cuộc 
sống của con người, có nhân nghĩa lễ trí để cho đức 
của con người trung chính, đều là Lý thích đáng. 
Thanh sắc mùi vị thuận theo đạo của chúng thì không 
trái ngược làm hại nhân nghĩa lễ trí, hợp hai cái đó 
lại cái này làm thể cho cái kia" (Trương tử chính mông 
chú, quyển 3) (Thiên đĩ kỳ âm dương ngũ hành chi 
khí sinh nhân, lý tức ngụ yên nhỉ ngưng chỉ vi tính. 
Cố hữu thanh sắc xú vị dĩ hậu kỳ sinh, hữu nhân 
nghĩa lễ trí đi chính kỳ đức, mạc phi lý chi sở nghi. 
Thanh sắc xú vị, thuận kỳ đạo tắc dữ nhân nghĩa lễ 
trí bất tương bội hại, hợp lưỡng giả nhỉ hỗ vi thể dã). 
Cái Dục làm phong phú cuộc sống con người, một chút 
sinh sống cũng không được dứt; Lý để làm cho đạo 
đức trung chính, thanh sắc mùi vị đều thích đáng. 
Không có Dục thì Lý không có chỗ đứng, không có Lý 
thì Dục không có chỗ đến, hai cái đó cái này làm thể 
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cho cái kia, cùng nhau quy định bản tính con người. 
"Hợp đến cùng tận tự kỷ mà nói thì cái gọi là tự kỷ 
là Tính là Lý; hợp thúc đẩy tự kỷ mà nói thì cái gọi 
là tự kỷ là Tình, là Dục" (Độc ¿¿ thư đạt toàn thuyết, 
quyển 4) (Hợp tận kỷ ngôn chỉ, tắc sở vị kỷ giả, tính 
dã, lý dã; hợp thôi kỷ ngôn chị, tắc sở vị kỹ giả, tình 
dã, dục dã). Lý và Dục phần ánh bản tính con người 
từ những mặt khác nhau. 


1L Kế thiện thành Tính, 
Tập dữ Tính thành 


Về vấn đề giá trị đạo đức của nhân tính, Vương 
Phu Chi kế thừa thuyết Tính thiện truyền thống. Ông 
cho rằng con người là tồn tại vốn có đạo đức lý tính, 
chính bản tính đó khiến con người phân biệt với các 
tồn tại khác, khiến cho con người có nhu cầu đạo đức 
và khiến cho sinh hoạt đạo đức trở thành có khả năng. 
Chỗ không tương đồng với thuyết Tính thiện truyền 
thống là ông không đồng ý với lập luận phục Tính; 
lập luận phục Tính cho rằng ngay khí con người vừa 
sinh ra thì nhân tính đã hình thành và suốt đời bất 
biến. Ông cho rằng cái thiện của nhân tính là tác 
dụng qua lại giữa trời và người, là quá trình "kế thiện 
thành Tính" (nối tiếp cái thiện mà thành Tính - ND), 
"tương nhưng bất xá" (gắn bó với nhau không rời - 
ND). 
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Thiện là cội nguồn giá trị của con người, nhưng 
bản thân thiện lại không phải là Tính. Ông chia thiện 
thành thiện của bản thể ở bên ngoài và thiện của chủ 
thể ở bên trong. Cái trước chỉ cái diệu kỳ vừa gặp 
của thiên đạo do âm dương hun đúc, "âm dương nối 
nhau là thiện, khi chúng chưa nối nhau thì không có 
thể gọi là thiện" (Chu Dịch ngoại truyện, quyển B) 
(Âm dương tương kế đã thiện, kỳ vị tương kế đã bất 
khả vị chỉ thiện). Âm dương nối tiếp nhau, sinh sôi 
không dứt, nếu như Khí lưu hành mà không tiếp tục 
với nhau thì quá trình vận động vật chất của vũ trụ 
bèn sẽ đứt đoạn. Cái sau chỉ đạo đức lý tính của hành 
vi của chủ thể, là trực tiếp khái quát Lý của nhân 
nghĩa lễ trí, ở đây thiện không còn là giá trị đạo đức 

. của bản thể siêu việt xã hội mà là sự thể hiện bản 
tính của chủ thể. "Vì sao gọi nó là thiện? Ở đó mà 
thích nghỉ thì gọi vậy" (Đại học bổ truyền diễn) (Hà 
dĩ vị chỉ thiện? Xứ yên nhì nghị chỉ vị dã). "Nghi" 
(thích nghị) tức là thích nghỉ với Lý của nhân nghĩa 
lễ trí. Ông cho rằng, bản chất hai loại viện nói trên 
là nhất trí, thiện của bản thể là cội nguồn của thiện 
của chủ thể; thiện của chủ thể là thiện của bản thể 
nhập vào bên trong con người (nội hoá). Do bản thể 
chuyển hóa vào chủ thể chứ không phải là quá trình 
tự nhiên sinh hóa của âm dương lưu hành, mà là tác 
dụng qua lại của chủ khách thể, là sự phát huy tính 
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năng động chủ quan của con người. Đó là cái gọi là 
"kế thiện thành Tính". 

ế" là nối tiếp, chỉ quá trình cho và nhận giữa 
trời và người. "Kế là khoảng giữa trời và người", vừa 
là truyền đến vừa là tiếp thu; truyền đến là thiên 
đạo tự nhiên lưu hành, tiếp thu con người chủ động 
nhận lấy. "Kế thiện là do Tính không thể che dấu mà 
xem xét nhận thức rồi phát huy bổ sung nó" (7rương 
tử chính mông chú, quyền 3) (Kế thiện giả, nhân tính 
chỉ bất dung yếm giả sát thức nhi khuếch sung chỉ). 
Thiên đạo lưu hành, không tiếc, không đối, không 
thiên (lệch), thiện với vật, thiện với người nhưng vật 
không thể nói tiếp (kế) còn con người thì lại có thể 
tự giác nhận thức cái Lý trời cho, hơn nữa lại ngưng 
lại thành bản chất của mình, phát huy rộng lớn nó 
ra. Do đó, về mặt thiên đạo mà nói, "Kế" là Khí âm 
dương lưu hành không đút, sinh sôi không dừng, về 
mặt đạo của người mà nói, "Kế" chỉ tác dụng qua lại 
của âm dương vận động biến hóa với tính năng động 
chủ quan của con người, là con người kế thừa và phát 
huy "sinh lý" mà thiên đạo ban cho. "Lớn vậy thay! 
Công của "Kế" đối với trời và người! Trời lấy đó để 
hiển hiện năng lực thành tạo, người lấy đó để nối tiếp 
cái "sinh lý" đó.,. Trong khoảng trời và người kế nhau 
đó, tồn tại ở trời không gì diệu kỳ hơn "Kể", tuy nhiên 
con người để đạt thiên cơ thì ở con người có cái gì 
trọng yếu hơn "Kế" tt!" (Chu Dịch ngoại truyện, quyến 
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5) (Thậm tai, kế chỉ hữu công vu thiên nhân hồ! Thiên 
dĩ thủ hiển kỳ thành năng, nhân dĩ thử thiệu kỳ sinh 
lý giả dã... Thiên nhân tương thiệu chỉ tế, tồn hồ thiên 
giả mạc diệu vu kế, nhiên tắc nhân đĩ đạt thiên chi 
cơ, tồn hồ nhân giả thục hữu yếu vu kế hồ). Thiện 
là cội nguồn nhân tính, Tính do thiện sinh ra, không 
có Tính ở ngoài thiện. Nhưng thiện lại là giá trị thiên 
đạo khách quan, nối tiếp thiện chỉ là giai đoạn thứ 
nhất của hình thành nhân tính, nó yêu cầu con người 
phải phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan của 
con người để nhận thức, nắm bắt cái "sinh lý" mà 
thiên đạo hiển thị, để làm căn cứ cho thành Tính. 


Thành Tính là giai đoạn thứ hai của sự hình 
thành nhân tính, lấy nối tiếp thiện làm tiền đề. Vương 
Phu Chi vạch ra rằng cái thiện nối tiếp đó chưa phải 
là giá trị đạo đức của bản thể, "Cái nối tiếp đó, e rằng 
chưa gọi được là Tính" (Độc tứ thư đạt toàn thuyết, 
quyển 3) (Kế chỉ giả, khủng thả hoán tác tính bất 
đắc). Phải chuyển hóa thiện bản thể thành thiện chủ 
thể thì cần có một quá trình tích tụ, nội hóa (nhập 
vào bên trong con người - ND), đó là cái gọi là 
"Thành". "Thành còn là ngưng vậy" (Như trên) 
(Thành, do ngưng dã). "Thành.còn là ổn định, gọi là 
thống nhất lấy Tính làm Thể mà đạt cái Dụng của 
nó. Mối thiện đã thấy mà nối tiếp không dứt, thì 
chung thuỷ thống nhất ở thiện mà Tính được định" 
(Trương tử chính mông chú, quyển 3) (Thành, do định 
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dã, vị nhất dĩ tính vi thể nhi đạt kỳ dụng dã. Thiện 
đoan kiến nhi kế chi bất tức, tắc chung thuỷ nhất vu 
thiện nhi tính định h?. "Thành" là bảo tồn cái thiện 
"nối tiếp không dứt", dùng làm cái Thể của nhân tính, 
trước sau như một ngưng định thành bản tính của 
mình, khiến cho yêu cầu khách quan chuyển hóa 
thành tự giác nội tại, "thành cái thiện của Tính". Do 
đó "Thành" lại là "tồn" (bảo tồn), "Tồn" để "thành"; 
"Thành Tính bảo tồn bảo tồn", bảo tồn lại bảo tồn 
gắn bó không bỏ" (Tư uấn lục nội thiên) ("Thành tính 
tồn tồn", tồn chỉ hựu tồn, tương nhưng bất xá). 
Hàm ý của mệnh đề "Kế thiện thành Tính" của 
Vương Phu Chỉ là con người không ngừng tiếp thu 
cái thiện của thiên đạo lưu hành tự nhiên, thuỷ chung 
như nhất ngưng kết thành Tính đem giá trị đạo đức 
của thiên đạo nhập vào bên trong thành bản đạo đức 
chủ thể. Loại quan điểm này khác xa "phục tính luận" 
của Trình - Chu. Trình - Chu cho rằng, con người 
ngay từ sơ sinh đã có bản tính đạo đức hoàn thiện, 
nhưng do vật dục che lấp khiến bản tính không sáng 
suốt. Cho nên thực hiện nhân tính chứ không phải 
hình thành nhân tính là gạt bỏ cái ô uế che lấp, biến 
đổi khí chất, khôi phục lại bản tính nguyên sơ. Bản 
tính thiện tức chủ thể thiện, không có quá độ giữa 
hai cái đó. Loại lý luận này tất nhiên nhấn mạnh nội 
tỉnh (tự phản tỉnh) mà xem thường thực tiền. Vương 
Phu Chỉ cho rằng, thiện chủ thể là đo thiện bản thể 
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chuyển nhập vào bên trong con người (nội hoá), do 
hoạt động tự giác của con người thực hiện sự chuyển 
biến đó, nhân tính hình thành không phải là quay 
trở lại ban đầu của nó, mà là sự nỗ lực tự giác hậu 
thiên. Thiện của thiên đạo chỉ cung cấp căn cứ và 
khả năng cho tính đạo đức của con người, còn sự hoàn 
thiện bản tính đạo đức của con người lại là cñủ thể 
tự mình phát huy đầy đủ tiềm năng của mình, là kết 
quả của tác dụng qua lại của trời và người. Theo ý 
nghĩa đó thì thành một người như thế nào là do tác 
dụng của tính năng động chủ quan con người quyết 
định. "Nối tiếp cái thiện thì thiện, không nối tiếp thì 
bất thiện. Trời không gì không nối tiếp, cho nên thiện 
không bao giờ hết. Người có khi không nối tiếp thì ác 
nổi lên... Học thành ở tụ, mới cũ bổ sung cho nhau 
mà đổi mới cái cũ; suy nghĩ được lâu dài, cái nhỏ bé 
khó thấy và cái biển hiện nối tiếp nhau mà cái hiển 
hiện thấy trong cái nhỏ bé khó thấy" (Chu dịch ngoại 
truyện, quyển 5) (Kế chỉ tắc thiện hĩ, bất kế tắc bất 
thiện hĩ. Thiên vô sở bất kế, cố thiện bất cùng. Nhân 
hữu sở bất kế, tắc ác hưng yên... Học thành vu tụ, 
tân cố tương tư nhỉ tân kỳ cố; tư đắc vu vĩnh, vi hiển 
tương thứ nhi hiển sát vu vi). Kế hay không kế là 
nguyên nhân thành Tính thiện hay bất thiện. Suốt 
đời không nghỉ cũng chỉ là theo sự dấy lên của ý dục 
mà quyết định Tính có phải là có tính ổn định và tính 
nhất quán hay không. Nhân tính không phải định 
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mệnh từ lúc sơ sinh suốt đời bất biến, mà là quá trình 
chủ thể tự giác, chọn lựa và sáng tạo, thuỷ chung với 
sinh mệnh con người. 

Nhân tính bản thiện, thế thì vì sao trong hiện 
thực lại có ác của nhân tính? Bất kể là thuyết Tính 
ác hay thuyết Tính tam phẩm thì đều cho ác là tiên 
thiên, Học giả Tống - Minh chia thành Tính của nghĩa 
lý và Tính của khí chất, cho Tính của khí chất là cội 
nguồn của ác, vẫn khẳng định ác là tiên thiên. Vương 
Phu Chi phản đối các lý luận đó, cho rằng ác không 
phải thuộc tính tiên thiên vốn có của con người, mà 
là kết quả ảnh hưởng hoàn cảnh hậu thiên. Ông nói: 
"Tập cùng Tính hình thành, Tập thành mà Tính 
thành theo nó. Khiến cho Tính mà chẳng bất nghĩa 
thì không tiếp thụ bất nghĩa; không tiếp thụ bất 
nghĩa, thì Tập thành mà Tính cuối cùng chẳng thành. 
Khiến cho Tính mà có bất nghĩa, thì Tính có cả thiện 
và bất thiện. Có thiện và bất thiện đều là cái có của 
khí bẩm, không thể gọi là cái không có của thiên 
mệnh. Khí là thiên khí, bẩm thụ là bẩm thụ ở trời. 
Cho nên nói Tính là ở khác cửa, nay nói Tập và Tính, 
là có thể được chiết trung vậy" (Thượng thư dẫn 
nghĩa, quyển 3) (Tập dữ tính thành giả, tập thành 
nhỉ tính dữ thành đã. Sử tính nhỉ vô phất nghĩa, tắc 
bất thụ bất nghĩa; bất thụ bất nghĩa, tắc tập thành 
nhi tính chung bất thành dã. Sử tính nhi hữu bất 
nghĩa, tắc thiện dữ bất thiện, tính giai thực hữu chỉ; 
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hữu thiện đữ bất thiện nhỉ giai khí bẩm chi hữu, bất 
khả vị thiên mệnh chỉ vô. Khí giả thiên khí, bẩm giả 
bẩm vu thiên đã. Cố ngôn tính giả hộ dị kỳ sổ, kim 
ngôn tập dữ tính thành, khả đắc sở chiết trung hị). 
Hành vi của con người lặp di lặp lại gọi là Tập. Tập 
thường thường là tập quán, mọi người theo Tập thì 
thành phong tục. Hàm nghĩa của "Tập cùng Tính hình 
thành" (tập dữ hình thành) là nhân tính có thể theo 
sự hình thành của Tập mà hình thành. Nhưng Tính 
hình thành theo Tập vốn không phải bản tính con 
người. Thiên mệnh gọi là Tính bắt nguồn từ thuộc 
tính vốn có của thiên đạo mới là Tính của bản nhiên. 
Nếu cho Tính có bất thiện thì dù nói Khí hay nói Dục 
thì đều cho thiên mệnh có bất thiện. Vương Phu Chỉ 
nhấn mạnh không thể làm ô nhục Trời mà bênh vực 
Tập, phản đối lấy ác làm bản tính con người, Ông 
vạch ra rằng ác là kết quả "Tập biến đổi Tính" (Tập 
đi tính). Ảnh hưởng Tập đối nhân tính có hai hì+h 
thức. Một là, trong quan hệ đi lại của Trời và Người 
thì cái nhận lấy, cái sử dụng không thỏa đáng với 
ngôi vị của chúng, do đó mà Tập biến đổi Khí. Ác 
không phải vốn có trong Tính, Tập cũng không tự 
sinh mà là tác dụng qua lại của chủ thể với khách 
thể mất thỏa đáng. Đạo trời sinh người có Khí có Lý, 
"Khí thụ làm cho đầy đủ, Lý thụ để làm đạo đức" 
(Như trên) (Khí thụ đi vi sung, lý thụ đĩ vi đức), con 
người có Dục có Lý. Khí biến hóa tự nhiên lưu hành, 


811 


trong dục, tỉnh thô, ít nhiều, dày mỏng khác nhau 
hình thành ra thuần tuý, tạp nham khác nhau. Khi 
con người bẩm thụ Khí thì xuất hiện vấn đề đắc vị 
bất đắc vị (thỏa đáng hay không thoả đáng). Nếu đắc 
vị thì "sẽ được trung chính" (tương đữ vu chính); nếu 
bất đắc vị thì "cái đến thành cái che lấp, cái đi thành 
cái nghịch" (lai giả thành tế, vãng giả thành nghịch). 
Đứng về chủ thể mà nói thuận hay nghịch là do hành 
vi của con người xuất phát từ Lý hay từ Dục. Đứng 
về khách thể mà nói, thì thuận hay nghịch là do nhận 
lấy cái chính hay cái bất chính, "Nhận cái thuần, 
dùng cái tuý thì thiện; nhận cái nham nhở, dùng cái 
hỗn tạp thì ác" (Như trên) (Thủ chi thuần, dụng chi 
tuý tắc thiện; thủ chi bác, dụng chi tạp tắc ác). Tù 
đó dẫn đến "hai Khí hoạt động không đều, ngũ hành 
đình trên ở khí quan". Người hàng ngày chơi bời trác 
táng, giữ lấy làm cái dục không buông được thì dâm 
dật tan nát, cùng thành với Tính, mà Tính cũng thành 
bất nghĩa" (Như trên) (Nhân nhật đữ du nật cầu hợp, 
cứ chỉ đĩ vi bất thích chi dục, tắc dữ chỉ tầm đâm phi 
mĩ, dĩ dữ tính tương thành, nhi tính diệc thành hồ 
bất nghĩa hJ. Do vậy, trong khi đi lại giữa Trời và 
Người mà không dùng Tính của nó mà lại dùng Tập 
của nó, thì có khả năng biến đổi Khí của nó mà đến 
chỗ ác. "Cho nên Khí thay đổi theo Tập, mà Tập thì 
hình thành cùng với Tính" (Độc Tứ thư đại toàn 
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thuyết, quyền 7) Thị cố khí tuỳ tập dịch, nhi tập thả 
dữ tính thành dã). 

Phương thức thứ hai của Tập cải biến nhân tính 
là ảnh hưởng của hoàn cảnh xấu bất lương. Chủ thể 
hoạt động cơ bản nhất trong hoàn cảnh xã hội là nhân 
dân lao động chiếm đại đa số trong nhân khẩu, họ 
sáng tạo ra những điều kiện vật chất cơ bản và hoàn 
cảnh của sinh hoạt xã hội của nhân loại. Do thiên 
kiến của đại sĩ phu, Vương Phu Chỉ lại cho rằng họ 
"gà gáy đã thức dậy chăm chăm tìm cái lợi", suốt ngày 
lao động không ngoài dầu muối củi gạo, bổng lộc quan 
tước vợ con, "càng ngày càng hao mòn ý kh", trình 
độ đạo đức cực kỳ thấp. "Lấy lời nói việc làm của 
mười họ trăm nhà mà xét, thì khác với cầm thú không 
được một phần trăm" (Hầu gid) (Đán thủ thập tính 
bách gia chỉ ngôn hành nhỉ khám chỉ, kỳ đị vu cầm 
thú giả, bách bất đắc nhất đã). Ông mắng hiện tượng 
này là "tập quán hủ lậu", "tập quán ác", "tập tục hạ 
đẳng", "Một người mê muội Tính của nó mà xướng 
xuất, mọi người quên mê muội đó mà hùa theo "(7ú 
thư huấn nghĩa, quyển 19) (Nhất nhân mê kỳ tính 
nhỉ xướng hĩ, chúng nhân vong kỳ mê nhị hòa hị), từ 
đó mà hình thành hoàn cảnh bất lương. Mọi người ở 
trong hoàn cảnh đó, năm tàn tháng tận bèn dần dần 
quen thói thành thường mà mất đi bản tính của mình. 
Vương Phu Chỉ nói: "Người người đều có thể làm 
thiện, đó là Tính; cái khiến cho không làm thiện được, 
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đó là Tập. Tập tác động rất lớn đối với con người, tai 
hạn chế ở điều nghe được mất đi thiên thông của nó; 
mắt bị hạn chế bởi điều thấy mất đi thiên mính của 
nó, cha anh đã dạy bảo với nhau từ khi mới biết nói 
biết đi, xóm làng láng giềng bà con dẫn dắt khi tuổi 
đã biết thiện biết ác, biến đổi tai mắt tâm tư khiến 
cho núi Thái Sơn mà không thấy được, sấm sét mà 
không nghe được... Cho nên nói "Tập cùng hình thành 
với Tính". Thành Tính mà thầy học nghiêm khắc bạn 
bè tốt cũng không thể khuyên bảo được, trọng thưởng 
trọng hình đều không thể đưa vào khuôn phép đúng 
đắn" (Độc Thông giám luận, quyền 3) (Nhân chỉ giai 
khả vi thiện giả, tính đã; kỳ hữu tất bất khả sử vi 
thiện giả, tập dã. Tập chi vu nhân đại hĩ, nhĩ hạn vu 
sở văn, tắc đoạt kỳ thiên thông; mục hạn vu sở kiến, 
tắt đoạt kỳ thiên minh; phụ huynh huân chỉ vu năng 
ngôn năng động chỉ thuỷ, hương đảng nhân á đạo chỉ 
vu tri thiện tri ác chi niên, nhất đi kỳ nhĩ mục tâm 
tư, nhi Thái sơn bất kiến, lôi đình bất văn... Cố viết 
"tập dữ tính thành". Thành tính nhi nghiêm sư ích 
hữu bất năng khuyến miễn, nùng thưởng trọng phạt 
bất năng khuôn chính bị). Tập nhiễm của hoàn cảnh 
xã hội và tập tục có thể biến đổi công năng của tai 
mắt tâm tư con người, khiến cho con người chìm đắm 
trong tập tục xấu xa mã không thể tự mình phấn 
phát. Ông cho rằng, con người sinh sống trong hoàn 
cảnh như trên, tai mắt tạp nhiễm tập tục "thiện ít 
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bất thiện nhiều". Nếu bị hoàn cảnh bao vây không 
thể nối tiếp cái thiện của thiên mệnh, tư tưởng lời 
nói việc làm đều theo kiến văn của tai mắt, "chọn 
trong đó cái có thể làm cái không có thể làm mong 
được sống bèn theo tập tục", không những khó lòng 
biết thiện và làm việc chí thiện, mà lại "chung thân 
làm kẻ hạ ngu" (Hầu gid0 "Thiện giả thiểu bất thiện 
giá đa... Đán vu kỳ trung luyện khả vi bất khả vì, 
nhỉ dục cô tồn dĩ tiện sở tập... Chung kỳ thân vi hạ 
ngu). "Tục xấu có tập khí, không có Tính khí". "Khí 
trong Tập cũng như người trong sương mù độc hại, ở 
trong chỗ không biết được mà phát ra nó thì huyết, 
khí vọt trào phiền muộn" (Như trên) (Mạt tục hữu 
tập khí, vô tính khí.. Tập chi trung vu khí, như 
chướng chỉ trung nhân, trung vu sở bất cập tri, nhi 
kỳ phát đã, huyết khí giai vị chỉ muộn dũng). Ảnh 
hưởng của hoàn cảnh tập tục cái biến sinh khí của 
con người, xâm thực bản tính chí thiện của con người. 

Tính được tập thành không phải bản tính con 
người, mà là biến dị hậu thiên của bản tính tiên thiên 
bị phá hoại. "Tính của hậu thiên làm sao lại bất 
thiện?, đó là cái gọi là "Tập cùng hình thành với 
Tính". Tính của tiên thiên do Trời làm ra, Tính của 
hậu thiên do Tập làm thành” (Độc Tú thư dại toàn 
thuyết, quyền 8) (Hậu thiên chỉ tính diệc hà đắc hữu 
bất thiện? "Tập dữ tính thành" chỉ vị đã. Tiên thiên 
chì tính thiên thành chỉ, hậu thiên chi tính tập thành 
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chi đã). Nói Trời làm thành Tính không có nghĩa là 
thiên tính tự nhiên hình thành mà là nói nhân tính 
có cội nguồn ở thiện của thiên đạo. Tính do Tập làm 
thành là tập tính bất lương của hậu thiên. Khi con 
người hấp thụ ảnh hưởng của hoàn cảnh bất lương 
thì ban đầu lương tâm có thể còn chút ít bất an, thời 
gian lâu dài thì dần đần thành tập quán. "Tập nhiễm 
mà tình bất an ngày càng tiêu giảm đi, tình càng 
ngày càng an (không còn bất an) "(Thi quảng truyện, 
quyển 2) (Tập chỉ nhí phất an chỉ tình nhật tiêu, an 
chỉ tình nhật trưởng). Liơng tâm chuyển biến tì: bất 
an sang an, phản ảnh sự cải biến nội tại của ý thức 
đạo dức và bản chất đạo đức, một khi đã thành tập 
quán thì tập nhiễm không tự giác trỏ thành tập nhiễm 
tự giác, ảnh hưởng bên ngoài lắng đọng lại thành bản 
chất nội tại, thay thế cho cái thiện của thiên mệnh. 
"Nghiệp đã thành tập quán, thì cái tạp nhiễm trỏ 
thành cái cố hữu". "Tập nhiễm ở bên ngoài mà sinh 
ra ở bên trong, cho nên nói "Tập cùng hình thành với 
Tính" (Độc Tú thư đại toàn thuyết, quyền 8) (Nghiệp 
dĩ thành hồ tập, tắc huân nhiễm dĩ thành cố hữu... 
Tập vu ngoại nhỉ sinh vu trung, cố viết "tập dữ tính 
thành". 

Cái gọi là tập quán, tập tính là khuynh hướng 
tương đối nhất quán, ổn định trong hành vi tư tưởng 
con người, có tính ỳ rất lớn. Vương Phu Chỉ vạch ra 
rằng Tập không những biến đổi Tính mà hơn nữa một 
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khi tập tính đã hình thành thì rất khó cải biến. "Duy 
chỉ tập khí biến đổi con người khiến cho không có thể 
quay trở lại chuẩn mục”. Ông lớn tiếng kêu cứu: "Đã 
mất ở Tập mà còn muốn cầu Tính, thì dù có kiến tính 
cũng không thể cứu được Tập, huống hồ không thể 
kiến tính!... Con người bất hạnh mà mất giáo hoá, sa 
vào ác tập, cái mà tai nghe được không phải là lời 
nói của con người, cái mà mắt thấy không phải việc 
của con người, ngày tháng dần trôi ở trong thôn xóm 
ngõ hẻm thì dù người có chí muốn cứu vẫn trỏ lại 
thành người nếu không cạo lông róc tuỷ thì không 
thể nào thành công" (Hồu giđo (Dĩ thất chi tập nhi 
dục cầu chi tính, tuy kiến tính thả bất năng cứu kỳ 
_ tập, huống bất năng kiến hồ!... Nhân bất hạnh nhi 
thất giáo, hãm nhập vu ác tập, nhĩ sở văn giả phi 
nhân chỉ ngôn, mục sở kiến giả phi nhân chỉ sự, nhật 
tiệm nguyệt tí vu lý hạng thôn lạc chỉ trung, nhỉ hữu 
chí giả dục vãn hồi vu thành nhân chí hậu, phi tẩy 
tuỷ phạt mao, tất bất năng thắng). Đủ thấy lý luận 
"Tập cùng với Tính hình thành" của Vương Phu Chi 
đã được đưa ra từ góc độ cho rằng tập nhiễm hậu 
thiên của hoàn cảnh có thể cải biến Tính của bản 
nhiên của con người. Chỉ có nối tiếp thiện mà thành 
Tính mới là bản tính con người, Tính do Tập mà hình 
thành thì là tập quán, tập tính, là tập khí bất lương 
ngưng đọng và thâm nhập vào bên trong con người. 
Ông nhiều lần vạch ra rằng "Cái có tất khiến cho 
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không thể thành thiện, đó là Tập", "Tập khí làm đấm 
con người, nếu không đặc biệt thuần hậu thì không 
lấy gì dưỡng chân (nuôi dưỡng cái chân chất), mà chất 
hoen ố chính là vì mất chân tính vậy" (Tứ thư huấn 
nghĩa, quyển 21) (Tập khí chỉ nịch nhân dã, bất đặc 
thuần giả vô đĩ dưỡng kỳ chân, nhi chất chỉ tì giả 
điệc thả dĩ thất kỳ cố). Ông biện luận nghiêm khắc 
về Tính Tập, đưa ra "Tập với Tính cùng bình thành", 
không phải là bảo mọi người thông qua Tập mà làm 
thành nhân tính mà là để chứng minh căn do của ác, 
nhấn mạnh "kế thiện thành Tính". 


IIL. Ngày ngày sinh, ngày ngày thành, 
có thể thành, có thể cải 


Luận Tính truyền thống có một đặc điểm nổi bật 
là xem nhân tính là một mô thức giá trị nào đó tồn 
tại trước con người, hoặc là thiên mệnh, hoặc là Lý 
phú; phục Tính luận của Lý học Minh Thanh là bình 
thức điển hình. Vương Phu Chi cũng lấy Tính làm 
thiên mệnh, nhưng ông lại chưa coi Tính là mô thức 
hiện tồn, chỉ cần bảo tồn nó, khôi phục nó, mà ông 
đứng trên góc độ phát sinh học để tiến một bước nữa 
luận chứng nhân tính không phải là một khái niệm 
tuyệt đối, thực thể cố định, mà là một quá trình phát 
triển, tức là quá trình thống nhất của sự lưu hành 
tự nhiên của thiên đạo với boạt động tự giác của con 
người: "Tính là tổng danh của Trời cho Người nhận" 
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(Độc Tứ thư đại toàn thuyết, quyển 1) (Tính giả, thiên 
nhân thụ thụ chỉ tổng danh dã). Đó là một trong 
những nội dung trọng yếu của luận Tính của ông, 
cũng là sự cải tạo quan trọng luận Tính truyền thống 
và là cống hiến nổi bật của ông. 

Vương Phu Chi cho răng, Tính tức Tính của 
người", con người vốn không phải là một tồn tại đứng 
yên, một khách thể bị động, mà là một quá trình hoạt 
động sinh mệnh và chủ thể tự giác. Cái mà ông gọi 
là "Tính là sinh lý" thì chữ "Sinh" có hai hàm nghĩa. 
Một, Sinh là hoạt động sinh mệnh của con người "Cái 
gọi là "Sinh" còn gọi là "Tính" vậy. Trước khi chết, 
đều gọi là Sinh. Hàng ngày con người thụ mệnh ở trời 
(tự chú thích: hết mệnh thì chết), thì hàng ngày thụ 
Tính ở mệnh. Hàng ngày thụ tính mệnh, tức hàng 
ngày sinh cái sinh của nó. Sao lại cho là ban đầu mới 
là Sinh, còn lớn già đều không phải là Sinh?" (Như 
trên, quyển 7) (Thả phù sở vân "Sinh" giả, đo ngôn 
"Tính" chỉ vị dã. Vị tử chỉ tiền, quân vị chỉ sinh. Nhân 
nhật thụ mệnh vu thiên (tự chú: mệnh cật tắc tử), 
tắc nhật thụ tính vu mệnh. Nhật thụ tính mệnh, tắc 
nhật sinh kỳ sinh. An tại sơ chí vi sinh, nhị tráng 
thả lão chỉ phi sinh đã?). Tồn tại của cón người không 
phải sự thực trong nháy mắt, mà là một quá trình 
sinh mệnh. Trong toàn bộ hoạt động sinh mệnh của 
con người, không giờ phút nào không tiếp thu mệnh 
của Trời, do đó mỗi ngày Tính một mới. Ông không 
đồng ý với quan điểm hình nhỉ thượng học cho Tính 


đ19 


"sinh ra đã tĩnh”, cho rằng "sinh ra đã tĩnh" là cái 
gốc ban đầu của nhân tính chứ không phải là nhân 
tính hiện thực. "Giỏi luận bàn Tính là cái sau khi nó 
đã sinh ra" (Thị quảng truyện, quyển 4) (Thiện ngôn 
tính giả, thủ chỉ hữu sinh chi hậu). Hai, "Sinh" là 
"Sinh" trong câu "Đại đức của trời đất là Sinh" (Thiên 
địa chỉ đại đức viết sinh) của Dịch truyện, túc là ý 
"sinh sôi không đứt" (Sinh sinh bất tức). Hoạt động 
sinh mệnh của con người trong toàn bộ quá trình sinh 
mệnh là "sinh sinh bất tức", "mắt hàng ngày sinh ra 
thấy, tai hàng ngày sinh ra nghe, tâm hàng ngày sinh 
ra nghĩ" (Thượng thư dẫn nghĩa, quyển 3) (Mục nhật 
sinh thị, nhĩ nhật sinh thính, tâm nhật sinh tư). 


Nhân tính vốn không phải mô thức tuyệt đối hay 
thực thể của thiên tính, nhất thành bất biến, mà là 
theo hoạt động sinh mệnh của nhân loại mà biến hóa 
phát triển sinh sôi không dứt. Ông trình bày vấn đề 
tù hai phương diện. 


Một phương diện, nhân tính không phải được xác 
định ngay từ ban dầu Khí biến hóa sinh ra người và 
không thay đổi, mà trong quá trình sinh mệnh của 
con người không ngừng sinh thành phát triển. Ông 
cho rằng, Khí hóa lưu bành là một quá trình vận 
động vật chất vĩnh bằng, là khái quát của vận động 
giao cảm, biến đổi, sinh diệt của vật chất trong trời 
đất. Con người từ sinh đến chết cũng nằm trong sự 
giao cảm biến hóa giữa Người với Khí của trời đất. 
Trời không một ngày dứt mệnh, Người không một 
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ngày không thừa mệnh ở trời, cho nên nói "ngưng 
mệnh", "thụ mệnh") (Độc Tứ thư đại toàn thuyết, 
quyển 5) (Thiên vô nhất nhật nhi tức kỳ mệnh, nhân 
vô nhất nhật bất thừa mệnh vu thiên, cố viết "ngưng 
mệnh”, “thụ mệnh"), Loại "ngưng mệnh", "thụ mệnh" 
này tức là sự "thi mệnh" (ban phát mệnh) tự nhiên 
của Trời và sự bẩm thụ, kết hợp một cách tự giác với 
cái trời ban của con người từ đó khiến cho cây sinh 
mệnh mãi mãi xanh tươi. Sự ban mệnh và thụ mệnh 
đó diễn ra trong suốt quá trình sinh mệnh của con 
người. "Ban sơ khi mới có Sinh, Trời lấy cái mệnh đó 
làm Tính. Sau khi đã có Sinh, lúc nào nơi nào thiên 
mệnh cũng vẫn lồ lộ giáng xuống con người, cũng vẫn 
chỉ như thế. Vốn Trời không có lòng biến hóa thành, 
chỉ dựa Đất mà ban hành mệnh lệnh, chứ hoàn toàn 
không biết. Ban đầu con người sinh rồi lớn rồi già rồi 
chết chỉ khi nào diệu hợp gặp được cái có thể bẩm 
thụ thì mới biến hoá thành. Khi ỏ Trời vốn không có 
hoặc Mệnh hoặc bất Mệnh, ở Người vốn không phải 
ban đầu mới Sinh chỉ thụ Mệnh mà về sau thì không 
thụ Mệnh nữa" (Như trên, quyển 1) (Đương hữu sinh 
chi sơ, thiên dĩ thị mệnh chỉ vi tính. Hữu sinh dĩ hậu, 
thời thời xứ xứ, thiên mệnh hách nhiên dĩ lâm nhân, 
diệc chỉ thị như thử. Cái thiên vô tâm thành hoá, chỉ 
thị nhằm địa thi kỳ mệnh lệnh, tổng bất tri đạo. Nhân 
chỉ sơ sinh nhỉ tráng nhỉ lão nhi tử, chỉ diệu hợp xứ 
ngộ khả thụ giả tiện thành kỳ hoá. Tại thiên ký vô 
hoặc mệnh hoặc bất mệnh chỉ thời, tại nhân cố phi 
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sơ ainh thụ mệnh nhi hậu vô sở thụ dã). Con người 
khi ban sơ mới sinh thì trong khoảnh khắc đó đã có 
Mệnh, một khi đã được hình chất (thành con người 
cụ thể - ND) thì đã có quy định bản chất nội tại, nó 
là cơ sở của sự phát triển nhân tính sau khi sinh. 
"Không có Mệnh thì nhân nghĩa lễ trí không có gốc 
vậy" (Vô sở mệnh, tắc nhân nghĩa lễ trí vô kỳ căn 
dã). Nhưng nhân tính không chỉ là thụ Mệnh khi ban 
sơ mới sinh. Trời mỗi ngày mỗi đổi mới Mệnh, người 
mỗi ngày mỗi sinh cái Sinh của nó. "Tính là sinh lý, 
mỗi ngày một sình thì mỗi ngày một hình thành". 
(Thượng thư dẫn nghĩa, quyển 3) (Phù tính giả sinh 
lý giã, nhật sinh tắc nhật thành dã). Nếu chỉ lúc sơ 
sinh có mệnh mà về sau không thụ mệnh nữa, "thì 
năm tháng đần trôi qua mà Tính cũng ngày càng quên 
đi". Do đó ông phản đối thuyết nhân tính "một lần 
bẩm thụ thì thành hình" (nhất thụ thành hình) suốt 
đời không thay đổi, nhấn mạnh nhân tính mỗi ngày 
một sinh mỗi ngày một thành. 

Trong một đời người, tư tưởng, hành vi, phẩm tính 
kể cả hình thể con người đều luôn luôn biến hóa phát 
triển. Nếu nói như Trình Chu, gắn nhất Tính cho việc 
thụ mệnh ban sơ, quay trở lại cái Mệnh lúc sơ sinh, 
thế thì, sự sinh trưởng và hoạt động sinh mệnh của 
con người mất đi ý nghĩa tích cực. Cái bẩm thụ lúc 
sơ sinh chỉ là tiềm năng cho nhân tính phát triển, nó 
cần phải được Khí của trời đất ngày một biến hóa mới 
bồi dưỡng cho nó, bồi dưỡng tiềm năng vốn có trong 
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Tính lớn mạnh lên, trong quá trình giao tiếp qua lại 
của nó với âm dương khí hóa lưu hành làm sáng tỏ 
hiển hiện, phát huy đức của trời đất. "Hình thể mỗi 
ngày mỗi được bồi dưỡng, Khí mỗi ngày một lớn thêm, 
Lý mỗi ngày một thành. Mới sinh ra đã bẩm thụ nó, 
mỗi ngày sinh mỗi ngày bẩm thụ nó, Cái bẩm thụ có 
cái tự thụ (tự mình cho mình - ND), há phải Trời ư? 
Cho nên Trời mỗi ngày một ban Mệnh cho Người, và 
Người mỗi ngày nhận lấy Mệnh ỏ Trời. Cho nên nói 
Tính là Sinh, mỗi ngày một Sinh mỗi ngày một thành 
Tính vậy" (Như trên) (Hình nhật dĩ dưỡng, khí nhật 
di tư, lý nhật đi thành; phương sinh nhi thụ chỉ, nhất 
nhật sinh nhi nhất nhật thụ chi. Thụ chỉ giả hữu sở 
tự thụ, khởi phí thiên tai? Cố thiên nhật mệnh vu 
nhân, nhỉ nhân nhật thụ mệnh vu thiên. Cố viết tính 
giả sinh đã, nhật sinh nhỉ nhật thành chi dã). Khí 
vốn có Lý, con người sơ sinh thụ Khí thành bình tức 
thụ cái Lý của sơ sinh, sau khi đã sinh thì không 
ngừng tiếp thu Khí của trời đất, dần dần sinh thành 
lớn mạnh. Theo với Khí ngày một mới, Lý mà nó nhận 
cũng tích luỹ ngày một mới, biến hóa phát triển. 
Một phương diện khác, chính bởi vì Tính là "ngày 
ngày sinh, ngày ngày thành", cho nên không phải 
không cải biến được, mà là không ngừng biến hóa 
phát triển, chưa thành thì có thể thành, đã thành thì 
có thể cải. "Chưa thành thì có thể thành, đã thành 
thì có thể cải. Tính không phải một lần bẩm thụ 
thành hình, không bị tăng giảm ư?... Mới cũ thay đổi, 
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ngày ngày sinh sinh không đình trệ như cũ. Ăn uống 
đứng ngồi, nghe nhìn nói năng hành động thêm thắt 
được đầy đủ cái trung chính của ngũ thường cương 
kiện nhu thuận, há chẳng hàng ngày thành cái thiện 
của Tính; còn lô mãng nứt nét để đạt được vài phân 
lạng tạp nham, há không phải hàng ngày thành cái 
ác của Tính sao? " (Như trên) (Vị thành khả thành, 
dĩ thành khả cách. Tính dã giả, khởi nhất thụ thành 
hình, bất thụ tốn ích đã tai?... Nhi tân cố tương thôi, 
nhật sinh bất trệ như tư hĩ. Nhiên tắc ẩm thực khởi 
cư, kiến văn ngôn động, sở dĩ châm chước bão mãn 
vu kiện thuận ngũ thường chi chính giả, hề bất nhật 
dĩ thành tính chi thiện; nhi lỗ mãng diệt liệt, đi đắc 
nhị thù ngũ thực chỉ bác giả, hề bất nhật dĩ thành 
tính chỉ ác tai?). Với tư cách là quy định bản chất 
con người, nhân tính có nội dung xác định không thay 
đổi để phân biệt con người với sự vật khác. Nhưng 
đối với cá nhân hiện thực mà nói, Tính lại không thể 
cố chấp nhất thành bất biến mà là một tố chất nhất 
quán ổn định đo toàn bộ hoạt động sinh mệnh ngưng 
tụ cô đọng mà thành. Tính chịu sự khống chế của sự 
chọn lựa của tự thân chủ thể và ảnh hưởng hoàn cảnh 
khách quan, nó không ngìng biến hóa và hơn nữa có 
thể cải biến. Trong quá trình Trời ban Người nhận 
thiên đạo lưu hành và nhân tố tự nhiên khách quan, 
chỉ cung cấp nhân tố cấu thành nhân tính và khả 
năng phát triển của nhân tính. Sự tiếp nhận của con 
người là sự phát huy của tính năng động của chủ thể, 
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cái thiên mệnh có thì có thể củng cố, có thể biến đổi: 
cái thiên mệnh không có thì có thể tập mà có. Do đó, 
cá nhân có nhân tính như thế ào, thiên đạo khách 
quan không có tác dụng quyết định, mà sự chọn lựa 
chủ quan, trình độ nỗ lực của con người trực tiếp 
quyết định tính chất của nhân tính của chủ thể, Thực 
chất lý luận nhân tính có thể hình thành có thể cải 
biến của Vương Phu Chi là nhấn mạnh tác dụng quyết 
định, chủ đạo của chủ thể trong quá trình hình thành 
nhân tính. Thuộc tính đạo đức của con người là thuộc 
tính của Tính của chủ thể, chứ không phải thuần tuý 
là quy định khách quan thuần tuỷ. Đạo đức là hoạt 
động nhân loại, không phải là nguyên tắc bản thể 
siêu nghiệm; nhân tính hình thành không phải là sự 
quay trở lại cái thiện của bản thể, mà là sự phát triển 
đầy đủ của giá trị tự thân con người, là chủ thể cải 
tạo, sáng tạo, phát triển và hoàn thiện thuộc tính tự 
thân của chủ thể, là sự tự giác tất nhiên của chủ thể 
đối với cuộc sống. 

Còn người có Mệnh mỗi ngày một mới, do đó nà 
có Tính mỗi ngày một mới. Trong hành trình cuộc đời, 
"lấy cái tỉnh đùng vật mà Tính cùng hình thành", sự 
biến hóa phát triển có thể" sơ sinh không có, lớn lên 
ngày một tăng" (Như trên) (thủ tỉnh dụng vật nhỉ 
tính dữ thành yên... Sơ sinh sở vô, thiếu tráng nhật 
tăng), chưa thành có thể thành. Khí hóa tự nhiên lưu 
hành, Người đi lại với thiên đạo "tự lấy tự dùng”, lấy 
nhiều dùng lớn rộng thì mạnh, lấy thuần dùng tuý 
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thì thiện, lấy nham: nhở dùng hỗn tạp thì ác, "không 
biết cái tự sinh của nó mà sinh" (Như trên) (Tự thủ 
nhi tự dụng bất tri kỳ sở tự sinh nhi sinh), không có 
thực thể Tính tuyệt đối bất biến, cho nên đã thành 
có thể cải. Chính bởi vì tính năng động chủ quan của 
con người có tác dụng có tính chất quyết định đối với 
quá trình hình thành nhân tính, cho nên nhân tính 
có thể cải biến. 

Xưa nay nhân tính là vấn đề luận Tính truyền 
thống vô cùng quan tâm. Các bậc hiền triết thời trước 
đã đưa ra nhiều học thuyết muôn màu muôn vẻ về 
các phương điện nội dung, giá trị căn cứ hình thành 
và con đường hình thành của nhân tính, nhưng đều 
xem nhân tính là thuộc tính bất. biến tiên thiên định 
mệnh của con người. Tuy rằng họ cũng nói đến biến 
hóa (như "Khí chất biến hoá" của Tống nho), nhưng 
cái biến không phải là bản thân nhân tính, mà là cái 
phi bản tính của hậu thiên đem đến. Tuyệt đại đa số 
bọ dùng lý luận hình nhi thượng học với quan điểm 
tĩnh chỉ (đứng im) để lý giải nhân tính, nhấn mạnh 
thuộc tính đạo đức của nhân loại là nguyên tắc lý 
tính tiên nghiệm và thực thể giá trị vĩnh hằng bất 
biến. Vương Phu Chi đìng phương pháp biện chứng 
sâu sắc để lý giải Tính như một quá trình phát triển 
không ngìing sản sinh, biến boá, là hoạt động của con 
người, đã khắc phục quan điểm hình nhỉ thượng học 
của luận Tính truyền thống. Ông nói ngày ngày đổi 
mới, không những là nói thiên đạo lưu hành diễn biến 
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tự nhiên mà hơn nữa nói về sự lựa chọn tự giác va 
sáng tạo của con người. Như vậy ông đã cải tạo lý 
luận quay về bản thể lý tính tiên nghiệm mà Tính 
mới được hoàn thiện thanh ra quá trình hoạt động 
đạo đức hiện thực của con người, nêu cao Tính chủ 
thể đạo đức của con người, cung cấp căn cứ lý luận 
đầy sức thuyết phục cho giáo dục đạo đức và tu đưỡng 
đạo đức. 


IV. Khí sung Mệnh thụ. 
Tính Tình tương nhu 


Phạm trù Tính là phạm trù trọng yếu trong triết 
học Vương Phu Chi, nhưng nó lại không phải là phạm 
trù thực thể, mà là phạm trù thuộc tính và phạm trù 
quan hệ. Do đó Tính bị lý quy dịnh, lấy Khí làm cơ 
sở, và phản ánh quan hệ biện chứng giữa Trời với 
Người, lý tính với cảm tính. 

1. Tính uới Lý đồng nhếốt. Tính biểu thị bản tính, 
bản chất của sự vật, Vương Phu Chỉ quy định Tính 
là Lý. Ở Khí thì Tính là Lý của âm dương cương kiện 
nhu thuận, động tĩnh tụ tán; ở vạn vật Tính là Lý 
môi một sự vật vốn có, tức là quy định bản chất của 
sự vật khiến cho cái này khác cái khác, hay là bản 
chất loại (bản chất phân loại - ND) của sự vật; ở 
người, Tính biểu hiện cụ thể thành sinh lý của con 
người, là lý tính đạo đức nhân nghĩa lễ trí cư ngụ 
trong cái Dục thanh sắc mùi vị. Tính với Lý vốn có 
tính đồng nhất trực tiếp, Tính là Lý chỉ riêng sự vật 
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có, Lý là Tính vốn có của sự vật; nói một cách khác, 
Tính đã hạn định cái Lý của Khí hóa vận động vào 
trong sự vật cụ thể, và Lý quy định nội hàm bản chất 
của Tính của sự vật. 

9. Tính uới Khí. Tính tức Lý, Lý về Khí mà là Lý 
của Khí, Tính lấy Khí làm cơ sở, là thuộc tính bản 
chất của Khí. "Tính mà ngưng tụ là Lý vậy" (Độc Tứ 
thư đại toàn thuyết, quyền 10). (Tính giả, hữu thị khí 
nhỉ ngưng thị lý giả dã). Trong trời đất sự vật có Khí 
có Lý, Khí để thành hình, Lý để phú cho Tính, nhưng 
trên thực tế chỉ là trật tự vốn có của Khí hóa lưu 
hành, Lý là Lý của Khí, Tính là Tính của Khí. Không 
có Khí vô Ly, cang không có Ly vô Khí "Khí không 
gián đoạn, thì Lý cũng không gián đoạn, cho nên 
Mệnh không dứt, mà Tính thì ngày một sinh" (Như 
trên) (Khí vô gián đoạn, tắc lý diệc vô gián đoạn, cố 
mệnh bất tức nhi tính nhật sinh). Chính bởi vì Lý là 
"cái nhận được ở trời" của Khí, Khí lấy Lý làm Tính; 
cũng bởi vì Khí hóa lưu hành sinh sôi không đứt cho 
nên ngày ngày Mệnh giáng xuống ngày ngày Tính 
sinh ra. Vương Phu Chi vạch ra rằng Tính của vạn 
vật muôn màu muôn vẻ khác nhau, về căn bản mà 
nói bắt nguồn tì sự khác biệt của Khí của nó, Lý bất 
đồng là hình thức biển hiện bất đồng của Khí. Một 
mặt, vạn vật "đồng là Khí hun đúc ra mà Lý thì khác 
nhau”; một mặt khác "Duy chỉ Khí khác biệt thì sau 
Lý mới khác biệt. Khí không khác biệt thì làm sao có 
Tính được? (Như trên) (Duy khí chỉ biệt nhỉ hậu kiến 
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kỳ Lý chi biệt. Khí vô biệt, tắc diệc an hữu Lý tai). 
Kỳ thực Lý là bản chất đặc thù của Khí của vạn vật. 
Cho nên ông nói: "Con người có Khí của nó, nên có 
Tính của nó; chó trâu đã có Khí của chúng, cũng có 
Tính của chúng; người ngưng tụ Khí thiện, cho nên 
thành Tính cũng thiện; chó trâu ngưng tụ Khí bất 
thiện, cho nên thành Tính cũng bất thiện" (Như trên) 
(Nhân hữu kỳ khí, tư hữu kỳ tính; khuyến ngưu ký 
hữu kỳ khí, diệc hữu kỳ tính. Nhân chỉ ngưng khí dã 
thiện, cố kỳ thành Tính dã thiện; khuyển ngưu chỉ 
ngưng khi dã bất thiện, cố kỳ thành tính dã bất 
thiện). Ở đây nói bất thiện không phải là Khí vốn có 
bất thiện, mà là nói Khí biến hóa sinh người sinh vật, 
người được Khí toàn vẹn cho nên thiện, vật được Khí 
- thiên lệch cho nên bất thiện. Tính tức Khí tính. 
Vương Phu Chi không đồng ý Tống nho phân chia 
thành Tính của khí chất và Tính của nghĩa lý. "Cái 
gọi là "Tính của khí chất", là nói Tính ở trong khí 
chất. Chất là hình chất của con người, phạm vi bao 
gồm cả sinh lý, bên trong hình chất thì chứa đầy Khí. 
Trong khoảng trời đất, bên trong thân thể con người 
bên ngoài thân thể con người không đâu không phải 
là Khí, cho nên cũng không đâu không phải là Lý. Lý 
hoạt động trong Khí, mà cùng với Khí phân chia làm 
chủ. Cho nên chất đã bao hàm Khí, Khí đã bao hàm 
Lý. Chất đã bao hàm Khí, cho nên một người có Sinh 
của một người; Khí đã bao hàm Lý, cho nên mỗi người 
có Tính của mỗi người" (Như trên, quyển 7) (Sở vị 
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"khí chất chỉ tính" giả, do ngôn khí chất trung chỉ 
tính dã. Chất thị nhân chỉ hình chất, phạm vi trước 
giả sinh lý tại nội, hình chất đi nội, tắc khí sung chỉ. 
Nhi doanh thiên địa gian, nhân thân đi nội nhân thân 
dĩ ngoại, vô phi khí giả, cố diệc vô phi lý giả. Lý, 
hành hồ khí chi trung nhi dữ khí vi chủ trì phân tế 
giả dã. Cố chất dĩ hàm khí, nhi khí dĩ hàm lý. Chất 
đi hàm khí, nhi khí dĩ hàm lý. Chất dĩ hàm khí, cố 
nhất nhân hữu nhất nhân chỉ sinh; khí đi hàm lý, cố 
nhất nhân hữu nhất nhân chi tính đã). Khí sung vào 
để thành hình, Lý sung vào để thành Tính, khí chất 
không trực tiếp là bản tính của con người. Hình sắc, 
tình đục của con người chỉ có dùng Lý chủ trì sự phân 
tách chúng thì mới có thể nạp chúng vào trong quy 
định của nhân tính với tư cách sinh lý con người. 
Nhưng Tính lại không thể rời khí chất, không tồn tại 
Tính của bản nhiên thuần tuý Lý thoát ly khí chất, 
cũng không có Tính của khí chất đối lập với Tính của 
bản nhiên. Tính chính là Tính của khí chất, Tính của 
khí chất chính là nghĩa lý vốn có của khí chất, cho 
nên, Tính của khí chất là Tính của bản nhiên con 
người, "chứ không phải ngoài Tính của bản nhiên lại 
còn có Tính của khí chất khác nữa" (Như trên) (Nhi 
phi bản nhiên chỉ tính dĩ ngoại biệt hữu nhất khí 
chất chỉ tính đã). Kiên trì quan điểm Tính không rời 
Khí, lấy Khí làm cơ sở, Tính tức Khí Tính, chứ không 
phải là một thực thể độc lập siêu việt trên Khí. 
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3. Tính uới Mệnh. Trong triết học Vương Phu Chị, 
Mệnh không phải là chúa tế thần bí, mà là tính tất 
nhiên của Khí hóa lưu hành: "Trời là Lý; Mệnh trời 
là cái lưu hành của Lý vậy". (Độc Thông giám luận, 
quyển 24) (Thiên giả, Lý dã; kỳ mệnh, lý chỉ lưu hành 
giả dã). Quan hệ Tính với Mệnh tức là quan hệ giữa 
tồn tại bản chất của sự vật với tính tất nhiên khách 
quan của thiên đạo. Vương Phu Chỉ cho rằng, Tính 
nguyên từ Mệnh ra, bị Mệnh quy định. Ông nói: "Cái 
ở trời là Mệnh, cái ở người là Tính; Mệnh là Khí mà 
Lý cư ngụ bên trong, đó là Trời; Tính là Tâm nơi tồn 
tại nhân nghĩa, đó là Người" (Độc Tú thư dợi toàn 
thuyết, quyển 10) (Tại thiên giả, mệnh dã; tại nhân 
giả, tính dã; mệnh dĩ khí nhi lý tức ngụ yên, thiên 
dã; tính vi tâm vị nhân nghĩa tồn yên, nhân đã). Nói 
về con người, bản tính của chủ thể không phải là tính 
tuỳ ý chủ quan của cá nhân, mà được nó tìi thiên đạo 
tự nhiên, nhưng không phải là cái thể hiện trực tiếp 
của thiên đạo mà là sự tự giác (tự nhận thức được - 
ND) của thiên đạo tự nhiên. Tính với Mệnh là quan 
hệ giữa cái phản ánh và cái bị phản ánh, cái biểu 
hiện và cái bị biểu hiện, vốn có tính nhất trí căn bản. 
"Xét từ góc độ Trời cho Người thì gọi là Mệnh, xét từ 
góc độ Người nhận tù Trời thì gọi là Tính. Mệnh là 
mệnh nó làm Tính, Tính là lấy cái được mệnh làm 
Tính, vốn là những từ nhất trí (Tú thư huấn nghĩa, 
quyển 36) (Tự nhiên chỉ dữ nhân giả ngôn chỉ tắc viết 
mệnh, tự nhân chỉ thụ vu thiên giả ngôn chỉ tắc viết 
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tính. Mệnh giả mệnh chỉ vi tính, tính giả dĩ sở mệnh 
vi tính, bản chất trí chỉ từ dã). Tính với Mệnh chỉ là 
sự phân chịa Người với Trời, Tính là vật phái sinh 
và hình thức biểu hiện của Khí hóa lưu hành. Lý và 
Dục đều được từ Trời chứ không phải do con người 
làm ra (nhân tạo), Tính không những là bản chất đặc 
thù của sự vật mà cũng là bản chất tự nhiên của nó, 
quan hệ Tính với Mệnh phản ánh trật tự căn bản 
trong vũ trụ. 

Tính với Mệnh tuy có nhất trí, nhưng cũng có khác 
biệt, Tính với Mệnh lại không trực tiếp đồng nhất. 
"Bản nhiên của thiên đạo là Mệnh, thiên đạo trong 
con người là Tính. Tính là Mệnh vậy, Mệnh không 
phải chỉ là Tính" (Độc Tứ thư đại toàn thuyết, quyền 
3) (Thiên đạo chi bản nhiên thị mệnh, tại nhân chỉ 
thiên đạo thị tính. Tính giả mệnh dã, mệnh bất cận 
tính đã). Mệnh chỉ tính quy định thực sự tự nhiên 
của thiên đạo, nó tồn tại hiện thực đều có thể nói do 
mệnh của thiên đạo. Nhưng chỉ cái bản chất được ỏ 
thiên đạo khiến cho con người là con người thì mới 
có thể gọi đó là Tính, không thể đem mọi tồn tại của 
tự nhiên nói thành nội dung của Tính. Mệnh là gốc 
của Tính, Tính là Mệnh mà con người tiếp thụ, phạm 
vi quy định của Mệnh rộng hơn của Tính rất nhiều. 

4. Tính uới Tình. Tình chỉ các hiện tượng tâm lý 
hÏ nộ ai lạc, Tính Tình nhờ vào nhau, Tính phải thông 
qua Tình biểu hiện ra,-Tình phải chịu sự khống chế 
dẫn dắt của Tính. "Tình vốn là sự biến hợp; Tính chỉ 
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là cái thực của một âm một dương. Cái vốn có ban 
đầu của Tình là ăn ngon yêu thích sắc, về sau mới 
biến hoá lưu truyền thì có các loại mừng giận buồn 
vui yêu ghét ham muốn. Tính tự lưu hành trong Tình, 
nhưng không phải Tính sinh Tình, cũng không phải 
Tính cảm với vật mà động nên hóa thành Tình" (Như 
trên, quyển 10) (Tình nguyên thị biến hợp chi cơ, tính 
chỉ thị nhất âm nhất dương chỉ thực. Tình chỉ thuỷ 
hữu giả, tắc cam thực duyệt sắc; đáo hậu lai phiên 
biến lưu truyền, tắc hữu hỉ nộ ai lạc ái ố dục chỉ 
chủng chủng giả. Tính tự hành vu tình trung, nhi phi 
tính chỉ sinh tình, diệc phi tính chi cảm vật nhỉ động 
tắc hóa vi tình đã). Tính với Tình tương đương quan 
hệ Thể với Dụng, chứ không có quan hệ nguồn ngọn 
trước sau về phát triển. Tình là xu hướng tâm lý đặc 
` định của con người trong tác dụng tương hễ chủ khách 
thể, chứ không phải là sự biến hóa của Tính, mà là 
sự bộc lộ lưu truyền một cách tự nhiên của Tính. Do 
đó "Phàm có Tính đó thì có Tình đó" (Chụ Tịch ngoại 
truyện, quyền 1) (Phù hữu kỳ tính giả hữu kỳ tình). 
"Tình của Tính là cái Tính vốn có" (Thi quảng truyền, 
quyển 3) (Tính chỉ Tình giả, Tính sở hữu dã). Tính 
là cái tồn tại trữu tượng của bản chất nội tại của con 
người, không thể nào trực tiếp cảm nhận hiểu biết. 
Nhưng, Tính lại không phải là quan niệm hư huyễn, 
mà là phẩm chất nhất quán, ổn định trong tư tưởng 
ngôn luận hành động của con người. Tính tất nhiên 
phải hiển biện ra ngoài thành hiện tượng có thể cảm 
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nhận hiểu biết, tức bộc lộ lưu hành thành Tình. "Cho 
nên Tình là đầu mối của Tính vậy, thuận theo Tình 
thì có thể định Tính" (Như trên, quyển 2) (Thị cố tình 
giả tính chi đoan đã, tuần tình nhi khả dĩ định tính 
đã). 

Một mặt khác, Tình của người lại động theo vật, 
"Trên nhận Tính, dưới cho Dục" (Như trên, quyển 1) 
(Thượng thụ tính, hạ thụ dục)®), Trinh, dâm, chính, 
tà đều thuộc Tình, ở đây có vấn đề thỏa đáng hay 
không thỏa đáng, trung chính hay không trung chính 
trong quan hệ qua lại giữa người và vật. Muốn cho 
Tình thỏa đáng hay trung chính, thì phải theo Tính 
mà phát triển Tình, tứ khiến Tình tiếp thu sự khống 
chế dẫn dắt của Tính. "Phát ở Tình, dừng ở Lễ mà 
Tính không mất" (7ứ thư huấn nghĩa, quyền 33) (Phát 
hồ tình, chỉ hồ lễ, nhi tính bất thất yên). "Cái đo Tính 
biểu hiện thì phải cùng dùng với nhân nghĩa lễ trí" 
(Thượng thư dẫn nghĩa, quyền 6) (Kỳ vi tính chi sở 
hiển, tắc đữ nhân nghĩa lễ trí hỗ tương vi dụng). Cái 
gọi là phát ra ngoài mà sinh ở trong, không có Tính 
tất không có Tình, Tình không thể rời khỏi sự khống 
chế dân dắt của bản chất nội tại, trái ngược với Tính 
mà phát Tình thì tất vìia tà vừa đâm. Do đó Tính là 


(a). Hai chữ "thụ" đồng âm, khác chữ, khác nghĩa - ND. 
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Thể, Tình là Dụng, nương tựa vào nhau không rời 
nhau. "Do đó Tính và Tình cần cho nhau, thuỷ chung 
tương thành vậy, Thể Dục bao hàm lẫn nhau vậy. 
Tính để phát Tình, Tình để sung Tính, thuỷ để bắt 
đầu chung, chung để quy tập thuỷ, Thể để đến Dụng, 
Dụng để hoàn bị Thể. Dương động thì hỉ, âm động 
thì nộ; cho nên nói Tính để phát Tình; hỉ để khen 
thiện, nộ để dìing ác, cho nên nói Tình để sung Tính". 
(Chu Dịch ngoại truyện, quyển 5) (Thị cố tính tình 
tương nhu giả dã, thuỷ chung tương thành giả dã, 
thể dụng tương hàm giả đã. Tính dĩ phát tình, tình 
đĩ sung tính, thuỷ dĩ triệu chung, chung dĩ tập thuỷ, 
thể dĩ chí dụng, dụng dĩ bị thể. Dương động nhỉ hỉ, 
âm động nhi nộ, cố viết tính dĩ phát tình; hỉ đĩ tưởng 
thiện, nộ dĩ chỉ ác, cố viết tình đĩ sung tính). Bỏi vì 
có Tính thì Tình của con người mới bất đồng với Tình 
của chó trâu; bởi vì có Tình nên Tính mới rực rỡ đầy 
đặn. 

Quan hệ Tính với Tình đề cập đến quan hệ giữa 
lý tính và cảm tính. Quan điểm Tính Tình tương nhu 
của Vương Phu Chỉ không những luận chứng quan 
hệ biện chứng giữa Tính Tình với nhau, hơn nữa 
khẳng định tính hợp lý nội tại của nhu cầu cảm tính 
của con người. Tình phát ra ngoài mà sinh ra ở trong, 
đặc điểm đó phản ánh một cách đột xuất Lý và Dục 
hợp nhất không rời nhau, 
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Nội dung luận tính của Vương Phu Chỉ phong phú, 
sâu sắc, thông qua bàn luận về các phương diện của 
phạm trù Tính, ông đã triển khai lý luận về các quan 
hệ Thiên Nhân, quan hệ Lý Dục, quan hệ Thể Dụng, 
quan hệ Lý Khí v.v... trước sau ông vẫn dùng Khí 
luận Tính, hạn định Tính là một thuộc tính của thực 
thể, đồng thời lấy Tính làm nổi bật tính năng động 
của chủ thể, đã thúc đẩy nhận thức phạm trù Tính 
của triết học truyền thống lên một tầm cao mới. 


TIẾT 5ä. TƯ TƯỞNG TÍNH CỤ ĐỨC, TÀI, 
CÔNG CỦA ĐƯỜNG CHÂN 


Đường Chân (1630-1740) là nhà tư tưởng nổi tiếng 
thời Minh - Thanh, suốt đời tự xưng là "dân ngõ hẻm 
khe núi", đứng trên lập trường chống đối chế độ quân 
chủ chuyên chế, đề xuất tư tưởng "Từ thời Tần đến 
nay phàm là đế vương đều là giặc". Ông nhấn mạnh 
kinh bang tế thế đến cùng, đề xướng thực sự thực 
công và dùng các lập luận đó để quy định, giải thích 
lại phạm trù Tính, lý giải Tính là lý luận về sự thống 
nhất Đức, Tài, Công, ông chiếm một địa vị riêng biệt 
trong lịch sử phát triển lý luận Tính. 


I- Tính có cả thiên địa vạn vật 


Về quy định nội hàm phạm trù Tính, Đường chân 
chủ yếu tuân theo con đường Lý của Tâm học, đánh 
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đồng Tính với Tâm con người, lấy Tâm Tính làm bản 
chất con người và hơn nữa đã trừu tượng hoá siêu 
việt bản thể con người thành bản chất chung của vũ 
trụ vạn vật. | 

1. Tính là bản chất của Tôm. Tính trước tiên là 
quy định bản chất của con người; theo Đường Chân, 
Tính vừa là bản chất đạo đức của con người thuộc cái 
có tính chất quan niệm, cũng tức là bản tâm con 
người. "Tính gốc ở ta, suốt ngày nói Tính mà không 
biết Tính ở đâu, cho nên người tìm hiểu Tính không 
biết tìm ở đâu. Mạnh Tử bảo cho biết: Tính không 
phải cái gì khác, đó là nhân nghĩa lễ trí vậy, do đó 
những người tìm hiểu Tính mới có căn cứ" (Tiềm thư. 
Tông Mạnh, dưới đây chỉ dẫn tên chương) (Tính bản 
tại ngã, chung nhật ngôn tính, nhi suất bất thức tính 
chỉ sở tại, thị cầu tính giả võng tri sở thác bï. Mạnh 
Tử cáo chi viết: Tính phi tha, nhân nghĩa lễ trí dã. 
Ư thị câu tính giả nãi hữu sở cứ yên). Tính vốn không 
phải là thực thể khách quan nào đó tồn tại bên ngoài 
chủ thể, Tính tồn tại trong chủ thể, hơn nữa là 
nguyên tắc nhân nghĩa lễ trí vốn có của chủ thể, 
Đường Chân nhân danh Mạnh Tử nói: "Nhân nghĩa 
lễ trí không phải cái gì khác, đó là nhân tâm. Trong 
thiên hạ há có người vô tâm hay sao! Tứ: đức là cái 
ta vốn có chứ không phải do từ ngoài đem vào. Do đó 
nhân nghĩa lễ trí mới biết từ đâu ra" (Như trên) 
(Nhân nghĩa lễ trí phi tha, nhân tâm thị dã. Thiên 


837 


hạ khởi hữu vô tâm chi nhân tai! Tứ đức ngã tự sở 
hữu, phi do ngoại thước. Vu thị vi nhân nghĩa lễ trí 
giả nãi tri sở tòng yên). Nhân nghĩa lễ trí thuộc quan 
niệm tư tưởng, quan niệm đương nhiên là sản phẩm 
của Tâm, chỉ có thể tồn tại trong Tâm. Ông tiến tới 
suy luận, quan niệm là thuộc tính vến có của Tâm. 
"Trắc ẩn, hồ thẹn, khiêm nhường, thị phi, người người 
đều có tâm đó. Theo bốn mối đó mà cầu tìm tứ đức, 
không ngược lại, không tạo tác, theo cái tự nhiên của 
chúng, đầy đủ không khiếm khuyết" (trắc ẩn, tu ố, 
từ nhượng, thị phi, nhân giai hữu thử tấm dã. Thôi 
thủ tứ đoan đĩ cầu tứ đức, vô vi, vô tác, nhân kỳ tự 
nhiên, cụ bị vô khuyết). Bởi vì chúng vốn có trong 
nhân tâm, cho nên là bản tính con người. Đường Chân 
khái quát chúng thành "Tâm thể tính đức" (Như 
trên), tức là Tính là thuộc tính vốn có tự nhiên trong 
Tâm, Tâm lấy Tính làm nội dung bản chất của nó. 
32. Tính là bản chốt, bản thể của thiên địa ugn uột. 
Theo người xưa, bản chất là bản thể mà sự vật nhờ 
đó mà tồn tại. Đường Chân tiến tới trừữu tượng hóa 
Tính khiến cho nó siêu việt chủ thể, bốc lên thành 
bản chất và bản thể chung của vũ trụ vạn vật. "Tính 
vốn có thiên địa vạn vật, không ai không biết, không 
ai không nói; nhưng phải thật sự thấy thiên địa vạn 
vật ở trong Tính ta, tất phải đem Tính hợp với thiên 
đại vạn vật như đầu, ngón tay đều như ta muốn đến. 
Nếu như thể thì, mới có thể gọi là tận Tính vậy" (Như 
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trên) (Tính cụ thiên đại vạn vật, nhân mạc bất trì 
yên, nhân mạc bất ngôn yên; nhiên tất chân kiến 
thiên địa vạn vật tại ngã tính trung, tất chân năng 
tính hợp vu thiên địa vạn vật, như nguyên thủ thủ 
chỉ, giai như ngã sở dục chí. Phù như thị, nãi vị chỉ 
năng tận tính dã). Đoạn văn này có 3 lớp ý nghĩa: 
Một, trong Tính có thiên địa vạn vật, như vậy đã mở 
rộng ngoại diên của Tính, đẩy nó tù chủ thể hướng 
ra khách thể. Hai, thiên địa vạn vật tồn tại trong 
Tính ta, đó là phát triển sâu hơn nữa điều thứ nhất. 
Cho nên trong Tính có vạn vật, nhưng còn chưa phủ 
định ngoài Tính có vạn vật, bởi vì vạn vật trong Tính 
có thể phản ánh của vạn vật ở ngoài Tính, thuộc về 
tồn tại của hình thức quan niệm. Vạn vật tồn tại 
trong Tính thì lại nhấn mạnh vạn vật với tư cách 
khách thể về thực chất là đã tồn tại trong nhân tính, 
như vậy đã đời đối tượng khách thể vào chủ thể, phủ 
định tính thực tại khách quan của khách thể. "Tính 
thống lĩnh trời đất, có đủ trong vạn vật. Không thể 
làm hình tướng của trời đất, không có thể dưỡng dục 
vạn vật, trong nó có lầm lỗi, tức trong ta có lầm lỗi. 
Muốn không chút lầm lỗi thì tu dưỡng cái không lầm 
lỗi "(Tính tài) (Tính thống thiên địa, bị vạn vật, bất 
năng tướng thiên địa, bất năng dục vạn vật, vu bĩ 
hữu khuyết, tức kỷ hữu khuyết. Dục cận vô khuyết, 
tất tu kỳ vô khuyết). Nhân tính hoàn mỹ chứa đựng 
thiên địa vạn vật, nếu như vạn vật có cái nào lọt ra 
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ngoài Tính, thì Tính đó không hoàn thiện. Bản tính 
hoàn mỹ phải "xông thẳng vào tìm biểu Tính Thể, 
thống nhiếp tất cả không bỏ cái gì ra ngoài" (Tông 
Mạnh) (Trực thám tính thể, thống nhiếp vô ngoại). 
Ba, Tính hợp thiên địa vạn vật. Tức chủ thể và khách 
thể là thống nhất mà cơ sở sự thống nhất đó là Tính 
- bản chất chung của vạn vật. Do Tính từ bản chất 
chủ thể thăng hoa lên, cho nên sự nhất thể hóa của 
chủ khách thể là hành vi bản chất của chủ thể, đều 
là "như cái ta muốn đến". Trọng Ni nói: Cùng Lý tận 
Tính để đến Mệnh. Lý không phải riêng sáng một 
.mình, thiên địa vạn vật không cái gì không thông, đó 
là Lý. Tính không phải là riêng được một mình, thiên 
địa vạn vật đại đồng vậy, đó là Tính; cách khỏi trồi, 
cách khỏi đất, cách khỏi vạn vật, thì không thể cùng 
Lý (tận cùng Lý, hết Lý - ND). Trời không yên ở trên, 
đất không yên ở dưới, vạn vật không yên ở giữa, thì 
không thể tận Tính (tận cùng Tính, hết Tính - ND) 
"(Lương công) (Trọng Ni viết: Cùng lý tận tính dĩ chí 
vu mệnh. Lý phi độc minh dã, thiên địa vạn vật vô 
bất thông, thị lý dã. Tính phi độc đắc dã, thiên địa 
vạn vật đại đồng yên, thị tính dã. Cách vu thiên, cách 
vu địa, cách vu vạn vật, thị bất năng cùng lý dã. 
Thiên bất an vu thượng, địa bất an vu hạ, vạn vật 
bất an vu trung, thị bất năng tận tính dã). Ở trời là 
Mệnh, ở sự là Lý, ở người là Tính, làm chủ trong thân 
thể là Tâm, bốn cái khác Danh mà cùng Thực, cùng 
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một Thể mà Dụng khác nhau, cho nên dùng Lý tận 
Tính thì tức có thể đến Mệnh. Tính sở dĩ quy định 
cái đại đồng của thiên địa vạn vật, chủ thể sở đi có 
thể dùng Tính hợp với thiên địa vạn vật, bởi vì là cái 
Lý vốn có của ta và thiên địa vạn vật vốn là nhất Lự, 
không cách trở nhau, nếu cách trở ở một vật tức là 
Tính có chỗ chưa cùng, Tính có chỗ chưa tận. Tính 
từ bản chất của chủ thể thăng hoa thành bản chất 
chung của thiên địa vạn vật, bao gồm bên trong nó 
sự hợp nhất của bản chất chủ thể và khách thể. 


Đường Chân lấy Tính làm bản chất của Tâm, hơn 
nữa mở rộng ra thành bản chất của thiên địa vạn . 
vật, nhấn mạnh Tâm Tính nhất thể, biểu hiện ông 
luận Tính lấy tâm học truyền thống làm tông chỉ, cho 
nên ông dùng tâm học biện luận Nho học, hơn nữa 
trong cuốn 7Yềm ¿thư đã mở đầu bằng "Tôn Mạnh”, 
"Tông Mạnh", "Pháp vương", 


II. Tính là sự thống nhất Đức, Tài, Công 


Đặc điểm nổi bật nhất của luận Tính của Đường 
Chân là ông không xem Tính là một cái đứng im (tĩnh 
chỉ), không hạn chế Tính trong chủ thể. Ông không 
những suy diễn Tính từ chủ thể đến khách thể, xem 
Tính là bản chất chung của chủ khách thể, hơn nữa 
lại còn cho rằng Tính không những chỉ là thuộc tính 
nội tại của con người, mà còn phải có biểu hiện ra 
bên ngoài. Do đó, xuất phát từ lập trường kinh bang 
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tế thế hữu dụng, ông phân giải Tính thành Tính đức, 
Tính tài, Tính công, đưa ra nhân tính luận đầy sắc 
thái công lợi. 

1. Tính dức. Tính đúc chỉ đạo đức vốn có trong 
nhân tính, tức là nguyên tắc đạo đức nhân nghĩa lễ 
trí Mạnh Tử cho rằng trong Tính vốn có bốn mối (tứ 
đoan), người đời sau lấy đó làm Tính đức. Đường Chân 
luận Tính cũng theo đó. "Suy từ tứ đoan mà cầu tứ 
đức... Theo cái tự nhiên của nó, có đủ không thi thiếu 
cái gì" (Tông Mạnh) (Thôi thử tứ đoan đĩ cầu tứ đức... 
Nhân kỳ tự nhiên, cụ bị vô khuyết). Tính đức tuy có 
khác biệt kẻ thánh người phàm, nhưng người người 
đều sẵn có. "Thánh nhân có tứ đức, thì thần hóa vô 
cùng; người dân thường có tứ đức nếu xa rời quá thì 
sẽ sa lầy" (Như trên) (Thánh nhân chi vu tứ đức dã, 
thần hóa vô cùng; chúng nhân chỉ vu tứ đức đã, chí 
viễn tắc nê). Thánh nhân tự giác đạt được tứ đức, 
người phàm thì còn phải biết lo sợ răn dè. "Tính hỗn 
dung không chìa vật nào, trong Tính sẵn có đại đồng, 
cái Nhân (nhân đức - ND) từ đó mà ra. Nếu giỏi tu 
dưỡng nó, không vật nào bất đồng" (Tính hỗn vô vật, 
trung cụ đại đồng, nhân sở do xuất. Cấu thiện tu chi, 
vật vô bất đồng), Tính không phải là hộp đen, thò 
tay vào co thể rút ra ngay nhân nghĩa lễ trí, những 
cái đó là quy định tự nhiên của Tính. Nhân là tiềm 


(a) Nguyèr văn không ghi sách dẫn, nhiều trường hợp như thế 
_> ND. 
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năng đồng hóa ẩn tàng trong Tính, vật với vật tương 
đồng tức không chướng ngại, có thể thân ái với nhau. 
"Tính hỗn dung không chìa vật nào, trong Tính sẵn 
có đại thuận, Nghĩa từ đó mà ra. Nếu giỏi tu dưỡng 
nó, không việc làm gì không thuận" (Tính hỗn vô vật, 
trung cụ đại thuận, nghĩa sở do xuất. Cầu thiện tu 
chi, vô hành bất thuận). Nghĩa là khuynh hướng sắp 
hàng tự nhiên từ trong Tính bộc lộ ra, vật nào cũng 
thuận theo tự nhiên, mỗi vật thuận theo thứ tự của 
nó, thì vạn vật nhiều vô kể mà không loạn. "Tính hỗn 
dung không vật nào không có, trong Tính sẵn có đại 
nhượng, Lễ từ đó mà ra. Nếu giỏi tu đưỡng nó thì con 
người không ai không khiêm nhường" (Tính hỗn vô 
vật, trung cụ đại nhượng, lễ sở đo xuất. Cấu thiện tu 
chỉ, nhân vô bất nhượng). Nhượng là tính chứa đựng 
dung nạp, tính kiêm gộp dung nạp vốn có trong Tính. 
Vật với vật có thể kiêm dung nhau mà không tranh 
nhau, thì sẽ chung sống hòa bình có trật tự không 
rối loạn. "Tính hỗn dung không vật nào không có, 
trong Tính có đại minh (sáng suốt), Trí từ đó mà ra. 
Nếu giỏi tu dưỡng nó, không vật nào không thông" 
Cfính tài) (Tính hỗn vô vật, trung cụ đại mỉnh, trí sở 
do xuất. Cẩu thiện tu chi, vật vô bất thông). Trí là 
công năng linh giác sáng suốt mà Tính vốn có, Trí 
không những có thể soi sáng bản chất sự vật, hơn 
nữa có thể phản ánh bản chất bản thân con người, 
là nhân tố quan trọng của sự giác ngộ nhân tính. 
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Trong tứ đức thì Đường Chân coi trọng nhất là 
Trí, cho rằng nó là nhân tố quán xuyến ba đức trước. 
"Tụ dưỡng ba đức đều từ Trí mà vào; công biệu của 
ba đức đều từ Trí ra" (Như trên) (Tam đức chi tu, 
giai tòng trí nhập; tam đức chi công, giai tòng trí 
xuất). Tu dưỡng đạo đức nhân nghĩa lễ trí đều phải 
bắt đầu tìi Đức, công hiệu thực tế của chúng đều phải 
trải qua tác dụng của Trí. Trí không những là Tính 
đức cùng sóng bàng với nhân nghĩa lễ, mà "người 
nhận lầm thì thấy Trí là một đức, không lấy nó hoà 
với các đức. Đức của nó đã thành thì chỉ làm rạng rỡ 
thân mình, không phát huy tác dụng. Lấy Trí hòa với 
các đức, thì đức đó mới thần diệu" (Như trên) (Kỳ ngộ 
giả, kiến trí tự vị nhất đức, bất đi hòa chư đức. Kỳ 
đức ký thành, cận năng sung thân hoa sắc, bất kiến 
phát dụng. Dĩ trí hòa đức, kỳ đức nãi thần). Tác dụng 
của Trí ở chỗ có thể khiến cho nhân nghĩa lễ phát 
huy rộng lớn, "Nhân được Trí thì quán thông, Nghĩa 
được Trí mà biến hoá, Lễ được Trí mà hòa đồng" (Như 
trên) (Nhân đắc chỉ nhỉ quán thông, nghĩa đắc chỉ 
nhi biến hoá, lễ đắc chi nhi hòa đồng). Nhấn mạnh 
tri thức quan hệ mật thiết với đạo đức đề cao địa vị 
và tác dụng quan trọng của nhận thức đạo đức trong 
tu dưỡng đạo đức và thực tiễn đạo đức. 

2. Tính tài. Tính tài chỉ tài chất, tài năng vốn có 
trong Tính. Nhân tính luận truyền thống cho rằng 
người người đều có sẵn tài chất đến được thiện, "Nếu 
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như làm bất thiện thì không phải tội của tài" (Mạnh 
Tử. Cáo Tử thượng) (Nhược phù vi bất thiện, phi tài 
chi tội dã). Các nhà Nho đời sau thường tách từ trong 
Tính ra một loại nhân tế để làm Tài. Đường Chân 
không đồng ý quan điểm đó, cho rẳng quan điểm đó 
có xu hướng phân liệt Tài với Tính. "Người đời biết 
Tính đức không biết Tính tài... Đạo chỉ có một tính 
duy nhất, há có hai danh (tên gọi). Người người nói 
Tính không Tính công, cho nên thấy Tính không gì 
không làm được nên riêng gọi là Tài" (Tính Tào (Thế 
trí tính đức, bất tri tính tài... Đạo duy nhất tính, khởi 
hữu nhị danh. Nhân nhân ngôn tính, bất kiến tính 
công, cố tức tính chỉ vô bất năng giả biệt vị vi tài). 
Tính chỉ có một, nó là sự thống nhất của Đức Tài 
Công, Tài không phải là Tài ngoài Đức, càng không 
phải là Tài ngoài Tính, Tài đức là Tính, Tính tức là 
Tài. Thiên địa vạn vật đều có trong Tính, "Chính cùng 
Lý của thiên hạ, tận sự của thiên hạ đều ở trong một 
Tính, còn không có Tài riêng biệt" Như trên) (Chính 
đi cùng thiên hạ chỉ lý, tận thiên hạ chi sự, giai tại 
nhất tính chi nội, cánh biệt vô tài). Tài trong Tính, 
là năng lực thực hiện tính đức vốn có của Tính, tức 
cái gọi là khả năng tận Tính. "Người xưa có thể tận 
Tính, ta tậu Nhân (nhân đức - ND), tất có thể dưỡng 
dục thiên hạ; ta tận Nghĩa, tất có thể xử đoán thiên 
hạ; ta tận Lễ, tất có thể khuông phù thiên hạ: ta tận 
Trí, tất có thể soi sáng thiên hạ. Tứ đức mà vô công 


845 


tất Tài không đủ sức; Tài không đủ sức, tất Tính của 
nó chưa tận cùng" (Cổ chỉ năng tận tính giả, ngã tận 
nhân, tất năng dục thiên hạ; ngã tận nghĩa, tất năng 
tài thiên hạ; ngã tận lễ, tất năng khuông thiên hạ; 
ngã tận trí, tất năng chiếu thiên hạ. Tứ đức vô công, 
tất kỳ tài bất sung; tài bất sung, tất kỳ tính vị tận). 
Nếu kỳ tài bất sung; tài bất sung, tất kỳ tính vị tận). 
Nếu như cho rằng người người đều có Tính chí thiện, 
nhưng tận Tính thì còn phải cần đến Tài, đã chia cắt 
Tính với Tài, Tài ở bên ngoài, do đó phá hoại tính 
thống nhất và hoàn thiện của Tính. 

Đường Chân dùng lửa với quang minh để tỉ dụ 
quan hệ Tính với Tài. "Người có Tính, Tính có Tài, 
như lửa có minh (sáng), minh có quang (tia sáng). 
Như lửa của đuốc để trong nhà, bốn góc trên dưới 
không đâu không sáng tỏ đến nơi đến chốn, không 
phải mượn ánh sáng ở đâu khác" (Như trên) (Nhân 
hữu tính, tính hữu tài, như hóa hữu mình, mình hữu 
quang. Nhược hỏa vu chúc, trí vu đường trung, tứ 
ngung thượng hạ, vô tại bất triệt, giai minh sở cập, 
phi biệt hữu sở giả nhi vi quang). Minh với Quang là 
cùng một sự vật, Minh là lửa cháy, Quang là năng 
lực đến khắp nơi xa gần của Minh, nó biểu thị Minh 
to nhỏ, hoàn toàn nhất trí với Minh, chứ không phải 
ngoài Minh có cái gọi là Quang khác nữa. Tài tức 
năng lực thể hiện và thực hiện của Tính, nó với Tính 
vốn có tính đồng nhất trực tiếp. Nhưng Tính Tài 
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thống nhất lại không thể tất nhiên khiến cho bản 
tính vốn có của mỗi người được biểu hiện và thực hiện 
hoàn toàn. "Duy chỉ đầu chót cây hương có cháy đỏ 
mà không bốc ngọn sáng, đó là tuy sáng mà không 
đến khắp nơi được. Tính không có Tài cũng như thế 

đó" (Duy chỉ vu hương diểu, chú nhi bất liệu, thị dĩ 
Sử mình nhi bất cập vu chúng. Vô tài chỉ tính, sở 
thành như thị). Đốt hương tuy cũng là lửa, nhưng nó 
không sáng xa, không thể phát huy đầy đủ bản tính 
của lửa; nhân tính không thể thực hiện được, cũng 
chứng minh Tài của nó không đủ cho Tính" Tìừ sau 
Tử Dư (Tăng Sâm - ND), những kẻ không có Tài đủ 
cho Tính thì Tính bèn tối tăm, cho đến ngày nay, có 
Tài không phải của Tính, có Tính không có Tài. Tài 
không phải của Tính có thể tiểu trị, không thể đại 
trị; Tính TH có Tài có thể làm tiểu hiền không thể 
làm đại hiền" (Như trên) (Tự Tử Dư đi hậu, vô năng 
sung tính chỉ tài giả, tính nãi hối, dĩ chí vu kim, hữu 
phi tính chi tài, hữu vô tài chỉ tính. Phi tính chỉ tài, 
năng tiểu trị, bất năng đại trị; vô tài chỉ tính, vi tiểu 
hiền, bất năng vi đại hiền). Những nhà nho đời sau 
chưa hiểu được tư tưởng Tính Tài thống nhất của 
Mạnh Tử, đến nỗi khiến cho Tính với Tài tách biệt 
nhau. Tài không phải của Tính, không đủ để đảm 
đương trách nhiệm lớn: Tính không có Tài thì chỉ có 


(a) Tiểu trị, đại trị là chỉ trị nước được nhiều hay ít. Tiểu hiền, 
đại hiền nói người biền ít hay nhiều - ND. 
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thể độc thiện kỳ thân, không thể làm được thiện cho 
cả thiên hạ. Cả hai trường hợp đó đều chưa phát huy 
đầy đủ sáng soi rộng lớn cái vốn có của Tính. Tác 
dụng của Tính và Tài trong nhân tính là đem Tính 
đức chuyển hóa thành Tính công. 

3. Tính công. Tính công chỉ công hiệu cần phải có 
của nhân tính. Coi trọng tính thực tiễn, tính công lợi 
là cống hiến nổi bật của Đường Chân trong lịch sử 
phát triển phạm trù Tính. Ông cho rằng, Tính không 
nên chỉ là quan niệm trìu tượng, mà phải biểu hiện 
trong cuộc sống hiện thực. "Làm Nhân mà không 
thắng được tàn bạo, thì không phải là Nhân. Làm 
Nghĩa mà không thể dùng được dân chúng, thì không 
phải là Nghĩa. Làm Trí mà không quyết được điều 
sai trái thì chưa không phải là Trí" (Hữu ò (Vì nhân 
bất năng thắng bạo, phi nhân đã; vi nghĩa bất năng 
dụng chúng, phi nghĩa dã; vị trí bất năng quyết nguy, 

phi trí dã). Nhân nghĩa lễ trí -hông có công hiệu thì 
không phải là nhân tính hiện thực. "Tính không tận 
thì không phải thánh; công hiệu không thấy, không 
phải Tính" (Như trên) (Tính bất tận, phi thánh; công 
bất kiến, phi tính). Ông lại còn viện dẫn sự tích 
Khếng Tử để chứng minh Tính không thể nào rời công 
biệu thực tế: "Cho nên Khổng Tử dạy người, ít nói 
tâm tính, cẩn trọng nói về Tính, răn họ chăm lo thực 
tế, mà công hiệu của tâm tính ở trong đó” (Thủ thiện) 
(Thị cố Khổng Tử giáo nhân, hãn ngôn tâm tính, cần 


848 


chỉ dĩ ngôn tính, ước chi dĩ đốc thực, nhi tâm tính 
chỉ công tại kỳ trung hJ). Một lời nói, một hành động, 
một củ chỉ, một động tác không cái nào không thể 
hiện bản tính con người. Trái lại, thoát ly hiện thực, 
không có công hiệu thì chỉ là nhân tính hư huyễn. 
Tâm tính với công hiệu cũng tương tự quan hệ của 
Thể với Dụng, không có Dụng vô Thể, mà cũng không 
có Thể vô Dụng. "Thiên hạ há lại có công hiệu không 
xuất phát từ tâm tính ư? Công hiệu không xuất phát 
tì tâm tính thì như không có trời đất mà có vạn vật 
vậy. Há lại có tâm tính mà không có công hiệu! Tâm 
tính vô công hiệu thì như có trời đất mà không sinh 
vạn vật vậy". (Lương công) (Thiên hạ khởi hữu công 
bất xuất vu tâm tính giả tai! Công bất xuất vu tâm 
tính, thị vô thiên địa nhỉ hữu vạn vật dã. Khởi hữu 
tâm tính nhi vô công giả tai! Tâm tính vô công, thị 
hữu thiên địa nhi bất sinh vạn vật dã). Hành vi của 
mọi người chịu sự chi phối của tâm tính, là biểu hiện 
của tâm tính. Về cội nguồn mà nói, công hiệu của 
hành vi xuất phát từ tâm tính của con người. Rời tâm 
tính, công hiệu sẽ mất căn cứ; rời công hiệu, tâm tính 
sẽ không biết biểu hiện ở đâu, hai cái đó hoàn toàn 
thống nhất. Môi giới trung gian của sự thống nhất đó 
là Tính tài. "Ta tận Nhân, tất có thể dưỡng dục thiên 
hạ; ta tận Nghĩa, tất có thể xử đoán thiên hạ; ta tận 
Lễ tất có thể khuông phù thiên bạ; ta tận Trí, tất có 
thể soi sáng thiên hạ. Tứ đức mà vô công, tất vì Tài 
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không đủ sức; Tài không đủ sức, tất Tính của nó chưa 
tận cùng" (Tính ào (Ngã tận nhân, tất năng dục 
thiên hạ; ngã tận nghĩa, tất năng tài thiên hạ; ngã 
tận lễ, tất năng khuông thiên hạ; ngã tận trí, tất 
năng chiếu thiên hạ. Tứ đức vô công, tất kỳ tài bất 
sung; tài bất sung, tất kỳ tính vị tận). Tính đức thông 
qua Tính tài mới biểu hiện thành Tính công, Tính tức 
công hiệu thực tế. "Quân tử tận công hiệu thực tế của 
Tính" (Lương công) (Quân tử tận tính chỉ thực công). 
Tận Tính là đem đức trong Tính thi hành trong thiên 
hạ, khiến cho nhân nghĩa lễ trí có công hiệu thực tế. 

Xuất phát từ nguyên tắc công lợi, Đường Chân 
phê phán. "Người người nói Tính, không thấy Tính 
công" (Tính tài (Nhân nhân ngôn tính, bất kiến tính 
công) là tư tưởng đem cắt rời Tính với công hiệu và 
đối lập chúng với nhau. Ông chế giễu các nhà nho đời 
sau nói suông tâm tính xem khinh công lợi là những 
người giống như "trứng gà mái goá" (tức trứng gà 
thiếu gà trống), chỉ để nhìn không dùng được. "Bọn 
đồ đệ ôm lấy cái Tính rỗng không, cuối cùng chỉ tự 
phế bỏ mình, làm gì có Tính!" (Như trên) (Đồ bao 
không tính, chung vu tự phế, hà đĩ tính vi). Loại người 
này dù cho ra sức tu dưỡng bản thân trong sạch tốt 
đẹp, suốt ngày tĩnh tâm ngồi tu dưỡng, "nhưng tuy 
sáng Tính của mình mà không công quả gì với đời, 
họ có thể làm người học trò, không thể làm đại nhân", 
giá trị đạo đức của họ "không bằng người thành một 
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tài, chuy.... .„ục nghề, còn có lợi cho việc trị nước" 
(Tính công) (Đán mình kỷ tính, vô cứu vu thế, khả 
vi học nhân, bất khả vi đại nhân... bất như thành 
nhất tài, chuyên nhất nghệ, do hữu ích vu trị). Nói 
suông tâm tính khiến nói đối lập với công lợi là loại 
tư tưởng có tính nguy hại cực lớn. "Nhà nho không 
nót làm việc công hiệu, coi đó là việc ngoài tai. Huynh 
đệ trong bốn biển chết đói, chết giặc, chết vì chính 
trị hung nghiệt, chết vì cường bạo tù bên ngoài, chết 
vì tàn bạo bên trong, tai họa đến cả vua cả cha, quốc 
gia tiêu diệt đều là việc ngoài tai" (Lương công) (Nho 
giả bất ngôn sự công, dĩ vi ngoại vụ. Hải nội chỉ huynh 
đệ, tử vu cơ cẩn, tử vu binh cách, tử vu ngược chính, 
tử vu ngoại bạo, tử vu nội tàn, họa cập quân phụ, 
phá diệt quốc gia). Do đó, ông yêu cầu mọi người phải 
hành động mạnh mẽ ở thực tiễn, làm đầy đủ đúc của 
Tính, tận tài của Tính để đạt được công hiệu của Tính. 


II. Tính do tập mà thành 


Tính đức, Tính tài, Tính công không phải là ba 
loại nội dung hay thuộc tính bất đồng ở trong Tính, 
mà là những quy định của những mặt khác nhau cùng 
một đối tượng. Tính đức là nội dung của Tính; Tính 
tài là năng lực biến hóa ra ngoài của bản thân Tính; 
Tính công là hình thức biểu hiện ở bên ngoài của 
Tính; bản thân Tính đức tự có năng lực biến hóa ra 
ngoài hơn nữa tất nhiên phải biến hóa ra ngoài thành 
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Tính công. Ra cái đó là sự tự ngã đồng nhất (tự mình 
đồng nhất). Nhưng tại sao có người có thể tận Tính, 
có người không thể tận Tính? Vì sao lại xuất hiện Tài 
không phải Tính và Tính vô Tài? Đường Chân cho 
rằng đó không phải là sự tan rã của bản thân đức tài 
công của Tính, mà bởi vì ảnh hưởng rất lớn của đối 
tượng khách thể và hoàn cảnh đối với sự hình thành 
nhân tính. Ông khái quát sự sai biệt của biểu hiện 
hiện thực của nhân tính thành "Chí do phong tục thay 
đổi, Tính do tập thành" (7hủ thiện) (Chí đi vụ phong, 
Tính thành vu tập). 

Tuy người người đều có bản tính chí thiện, nhưng 
do ảnh hưởng của hoàn cảnh và tu dưỡng hậu thiên 
bất đồng cho nên nhân tính trong xã hội hiện thực 
tồn tại nhiều sai dị. "Phàm Tính của con người, người 
thượng đẳng thì hữu Nghĩa vô Lợi; người thứ đẳng 
thì thấy Lợi nghĩ đến Nghĩa; người hạ đẳng thì thấy 
Lợi quên Nghĩa" (Hợi lộc) (Phàm nhân chỉ tính, 
thượng giả hữu nghĩa vô lợi, kỳ thứ kiến lợi tư nghĩa, 
kỳ hạ kiến lợi vong nghĩa). Muốn nhân tính được 
thuần khiết muốn thực hiện đầy đủ tất phải tiến hành 
tu dưỡng hai mặt: thứ nhất, nắm vững bản tính không 
để cho hoàn cảnh phong tục thế gian làm điên đảo. 
"Người trong phong tục thì đời Tính đổi Tâm, lấy 
thiên lệch làm trung chính, lấy bệnh tật làm đạo đức. 
Người hiền biết cả há không chấn chỉnh phong tục, 
quay lại tạo thành phong tục. Thời thượng chính trực, 
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ta vẫn vững vàng: thời thượng hại người, ta vẫn sống, 
thời thượng nhiều bằng hữu, ta vẫn giữ riêng mình... 
Người quân tử phải giữ như vốn có "(Phong chỉ trung 
nhân, dịch tính di tâm, dĩ thiên vi chính, dĩ tật vi 
đức. Hiền giả thâm chỉ, khởi bất chính phong, phản 
di thành phong. Thế thượng cương tiết, ngã nhưng 
bình; thế thượng sát thân, ngã nhưng sinh; thế 
thượng bằng hữu, ngã nhưng đặc... Quân tử chỉ thủ 
tắc thiên đã). Hoàn cảnh phong tục thế gian có thể 
thay đổi tâm tính con người, tuy nhiên chỉ cần giữ 
trung chính thành tâm thì sẽ không bị phong tục lay 
động, ý chí kiên cường hành động trung chính, hơn 
nữa tạo thành phong tục mới có lợi cho tu dưỡng và 
thực hiện nhân tính. Thứ hai, kiên trì bản tính đạo 
đức, hạn chế dục vọng vật chất. Tính đức làm Lý, số 
"dĩ nó không sáng không phải tội của Tài, mà là do 
vật dục che lấp, cho nên tận Tính phải ức chế Dục. 
Nhưng tư tưởng Đường Chân có hai điểm khác với 
quan điểm truyền thống: một là phân biệt Dục với Tư 
(riêng tư - ND), cho rằng đối lập với Tính không phải 
Dục, mà là Tư. "Nhân trái với Tư, nếu có thể trù bỏ 
Dục đến tận hết, như tấm lụa không hoen ố nhỏ nào, 
thì có thể gọi là vô Dục, nhưng không thể gọi đó là 
vô Tư" (Tính tà0 (Nhân dữ tư phản, nhược năng khứ 
dục chí tận, như thất bạch vô tiêm trần chỉ sắc, thị 
khả ví chỉ vô dục, bất đắc vị chỉ vô tư). Vô Dục tức 
tuyệt đường sinh sống, không phù hợp với yêu cầu 
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Tính đức phải dưỡng dục thiên hạ, cho nên tiết chế 
Dục không phải diệt Dục, mà chỉ hạn chế cái Tư trong 
Dục. Hai là, phân biệt cái Dục của người quân tử với 
cái Dục của kẻ tiểu nhân; ông cho rằng cái Dục của 
người quân tử nguy bại hơn cái Dục của kẻ tiểu nhân. 
"Tham của cải dâm dục là cái Dục của tiểu nhân, 
không phải là điều lo của ta. Cái ta lo là cái Dục kẹp 
cái Lý mà xử thế, kẹp cái Nghĩa mà hành động" (Cách 
định) (Tham tài dâm sắc, tiểu nhân chỉ dục đã, phi 
ngô chỉ sở hoạn dã. Ngô chỉ sở hoạn giả, dục hiệp lý 
nhi xử, hiệp nghĩa nhi hành). Dưới danh nghĩa Lý, 
Nghĩa mà hành động thì cái tư dục đó không những 
người không thể phân biệt mà tự mình cũng không 
thể phân biệt, cho nên loại Dục này khó đề phòng 
tiết chế hơn cái Dục của tiểu nhân. 

Quan điểm tu dưỡng nhân tính của Đường Chân 
là Tính không thể không có Dục, nhưng không thể có 
Tư. Có Tư tất nhiên hại Tính, vô Dục thì bất lợi cho 
sự sinh sôi của vạn vật. "Trời đất sông núi, quên giống 
loài như bong bóng; vạn vật bách tính như con chó 
cỏ; danh là trị thế, thực chẳng phải trị thế, tức không 
phải tận Tính. Nhà nho thường dùng Không của Phật 
giáo, dùng Tư của Lão giáo. Xét hành vi của họ, ta 
thấy cái Không đó, chưa thấy cái thực; ta thấy cái 
Tư, chưa thấy cái Công "(Tính công) (Thiên địa sơn 
hà, vong loại phao ảnh; vạn vật bách tính, di đẳng 
sồ cẩu; danh vi trị thế, thực phi trị thế, tức phi tận 
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tính. Nho thường không Thích nhi tư Lão. Cứu kỳ sở 
vi, ngô kiến kỳ không, vị kiến kỳ thực; ngô kiến kỳ 
tư, vị kiến kỳ công). Thuyết vô Dục coi vạn vật bách 
tính như con chó cỏ, đem chia cắt và đối lập Tính với 
công hiệu thực tế, nói suông tâm tính, không khác gì 
Phật giáo luận Không. Bọn họ mượn danh nghĩa thiên 
lý để tiến hành tư dục của họ, chưa thấy chút công 
tâm nào. Nhân tính chân chính hiện thực tất phải có 
công biệu trong việc kinh bang tế thế, trị dân, nhân 
luân hàng ngày một cách thực tế. 


TIẾT 6. TƯ TƯỞNG KHÔNG PHẢI KHÍ CHẤT THÌ 
KHÔNG LẤY GÌ LÀM TÍNH CỦA NHAN NGUYÊN 


Trong tư trào kinh bang tế thế thực dụng của thời 
Minh - Thanh thì Nhan Nguyên (1635-1704) là người 
phản đối học phong nghĩa lý bàn suông tính mệnh từ 
thời giữa đời Minh về sau, mà đề xướng cái học tận 
tuy thi hành thực tiễn, chú trọng tính thực dụng của 
học thuyết. Dựa trên con đường tư duy này, ông đổi 
hư lý (cái lý hư huyễn) thành thực tính, kiên trì Khí, 
Tình, Tài thống nhất với Tính, thông qua tính thực 
thể, tính hiện thực của hình khí, đưa Tính từ lĩnh 
vực bản thể luận vào trong cuộc sống hiện thực, đề 
cao công hiệu và ý nghĩa thực tế của luận Tính đối 
với cuộc sống hiện thực của con người và xã hội. 
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L. Lý phú Tính, Khí ngưng Hình 


Luận Tính của Nhan Nguyên chủ yếu tập trung 
ở nhân tính. Trong sơ đề lý luận về thiên đạo thống 
lĩnh Thể của ông, Lý với Khí cùng là tính chất của 
bản thể vạn vật, nhưng ông lại không cho rằng vũ 
trụ có hai bản thể bất đồng, mà nhấn mạnh Lý Khí 
hợp nhất, từ bản thể đến hiện tượng hợp mà không 
rời. Vạn vật do Khí ngưng kết thành Hình, do Lý mà 
đạt được tính chất. 


1. Cội nguồn của Tính ở bản thể thiên đạo, là quy 
dịnh bản chất của uũ trụ uạn uột. Để thuyết mình 
thực chất của Tính, Nhan Nguyên đã làm 7 bức Tính 
đồ (bản vẽ Tính), để công kích sai lầm của Tính đồ 
Chu Hi. Trong lời giải thích bức Hỗn thiên địa gian 
nhị khí tứ đúc hóa sinh ugạn uật chỉ đồ (Tranh vẽ Nhị 
khí tứ đức hóa sinh vạn vật trong trời đất), ông nói: 
"Vòng tròn lớn là thiên đạo thống lĩnh Thể. Thượng 
đế làm chúa tế trong đó, không thể vẽ được. Bên trái 
là dương, bên phải là âm, hợp chúng lại thì âm đương 
không gián đoạn. Âm dương lưu hành thành tứ đức, 
nguyên, hanh, lợi, trinh... Hiểu Lý Khí dung hợp làm 
một mảng thì biết hai khí âm dương, là lương năng 
của thiên đạo, tứ đức nguyên hanh lợi trinh là lương 
năng của hai khí âm đương; hoá sinh vạn vật là lương 
năng của tứ đức nguyên hanh lợi trinh. Biết thiên 
đạo dẫn đến nhị khí, nhị khí dẫn đến tứ đức, tứ đức 
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dẫn đến sinh ra vạn vật không phải gì khác là lương 
năng, thì có thể xem bức tranh vẽ này. Tính của vạn 
vật là do Lý phú cho vậy, khí chất của vạn vật là do 
khí ngưng tụ mà có vậy" (Tồn tính thiên, quyến 9, 
xem han Nguyên tập) (Đại khuyên, thiên đạo thống 
thể dã. Thượng đế chủ tể kỳ trung, bất khả dĩ đồ dã. 
Tả dương dã, hữu âm dã, hợp chi tắc âm đương vô 
gián dã. Âm dương lưu hành nhỉ vi tứ đức nguyên 
hanh lợi trinh dã... Trỉ lý khí dung vi nhất phiến, tắc 
trí âm đương nhị khí, thiên đạo chỉ lương năng dã; 
nguyên hanh lợi trinh tứ đức, âm dương nhị khí chỉ 
lương năng dã; hóa sinh vạn vật, nguyên hanh lợi 
trinh tứ đức chi lương năng dã. Tri thiên đạo chi nhị 
khí, nhị khí chỉ tứ đức, tứ đức chi sinh vạn vật nhi 
mạc phi lương năng, tắc khả dĩ quan thử đồ hï. Vạn 
vật chi tính, thử lý chỉ phú đã; vạn vật chỉ khí chất, 
thử khí chỉ ngưng đã). Theo kết cấu lôgic triết học 
Nhan Nguyên, Thượng đế là một loạt hư thiết (on 
người xây dựng nên chứ không có thật - ND), chúng 
tỏ ông chưa có nhận thức rõ ràng, kiên định tự mình 
làm chủ (tự ngã chủ tể) của vạn vật. Tứ đức tức Lý, 
Lý Khí mà thiên đạo đung hợp làm một mảng đã biến 
hoá sinh ra vạn vật, vạn vật sở đĩ sản sinh, tồn tại, 
phát triển biến hóa đều có cội nguồn tự Lý Khí tương 
giao tương thông. Đoạn văn này có hai điểm cần chú 
ý. Một là, nói tứ đức nguyên hanh lợi trinh (tức Lý) 
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là lương năng của hai khí âm dương, đủ thấy trong 
sự dung hợp làm một của Lý, Khí thì hai cái đó không 
phải xếp ngang hàng nhau mà Lý là thuộc tính cố 
hữu của Khí. Đó là cơ sở lý luận để Nhan Nguyên 
luận bàn về bỏ khí chất thì không có gì để làm Tính. 
Hai là, nói về Khí ngưng tụ thành Hình, Lý phú cho 
Tính, thiên đạo dùng Khí hóa sinh hình thể vạn vật, 
dùng Lý quy định bản chất của chúng, Lý và Khí 
tương giao tương thông dung hợp làm một bèn có sự 
vật hiện thực. 

Về bản chất của Tính, Nhan Nguyên không rời 
truyền thống của Lý học, vẫn dùng Lý quy định Tính 
của vạn vật. "Cái gọi là Tính là lấy nguyên hanh lợi 
trinh ở bên trong mà đặt tên vậy" (Như trên) (Vị chí 
tính gia, dĩ tại nội chỉ nguyên hanh lợi trinh danh 
chi dã). Tứ đức là thuộc tính cố hữu của hai Khí âm 
dương, với tư cách là một trong những nhân tố của 
bản thể vạn vật, vốn có tính trừữu tượng, tính siêu 
việt, Nó không phải là lấy cái Lý bản thể hoàn toàn, 
để quy định một cách không sai biệt Tính của vạn 
vật, mà là lấy cái Lý phú cho trong sự vật thực hiện 
quy định đó. Vạn vật mỗi một thứ có cái Lý nội tại 
cố hữu của nó, lấy đó làm bản tính, do đó vạn vật 
cùng từ một nguồn ra mà mỗi thứ có Tính của nó. 
Một mặt khác, vạn vật tuy mỗi thứ có Tính của nó, 
lại cùng từ một nguồn ra, do đó về bản thể chúng có 
chỗ tương thông. Nhan Nguyên nói: "Vạn vật và con 
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người do trời sinh ra, Tính do một Lý phú cho, Hình 
do một Khí ngưng tụ. Cho nên ta nuôi dưỡng Lý của 
Tính ta, thường đủ Lý của vạn vật để điều tiết nó; 
ta nuôi dưỡng Khí của hình thể ta, cũng thường mượn 
Khí của vạn vật để tầm thấm nó" (Dữ Hò mộậu tài 
thiên lý thư. Tập trơi ký dư, quyền 4) (Thiên chỉ sinh 
vạn vật dữ nhân dã, nhất lý phú chỉ tính, nhất khí 
ngưng chỉ hình. Cố ngô dưỡng ngô tính chỉ lý, thường 
bị vạn vật chi lý dĩ điều tế chỉ; ngô dưỡng ngô hình 
chi khí, diệc thường tá vạn vật chỉ khí dĩ tuyển tiết 
chi). Bản tính của hình chất của người và vật đều có 
nguồn gốc ở Lý, Khí đồng nhất, Tính (Lý) của người 
với Lý của vật cùng có thể ánh chứng, điều tiết với 
nhau; hình thể (Khƒ của con người với hình thể của 
vật cùng có thể trao đổi với nhau, do đó mà không 
ngừng đổi mới sinh mệnh, hoàn thiện bản tính của 
mình. 

2. Tính là căn cú của uũ trụ uạn uật, có tính đồng 
nhất ở múc độ nhất định tới bản thể. Vì thực chất 
của Tính là Lý cố hữu trong sự vật, mà Lý lại có tính 
chất bản thể, cho nên về mặt lôgíc không khó gì không 
rút ra được kết luận sau đây: Tính và bản thể tương 
thông, quy định sự tồn tại của vũ trụ vạn vật. "Lục 
hạnh”) là Tính ta xây dựng nên, lục nghệ (ễ nhạc 


( Lục hạnh là: hiếu, hữu (hữu bảo), mục (hòa mục), nhân (thân 
thiện), nhiệm (tin), tuất (thương xót). Xem Chư tê, Địa quan, 
Đại tư đồ. 
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xạ ngự thư số - ND) là Tính ta có đủ, cửu dung? là 
Tính ta phát ra hiển hiện, cửu đức2 ) là Tính ta tác 
thành; chế tác lễ nhạc, biến hóa Lý âm dương, tạo 
thành trời đất, là Tính ta co duỗi; vạn vật đều như 
thế, đất bằng trời thành, thái hòa vũ trụ, do Tính ta 
làm nên" (7ồn tính thiên, quyền 1) (Lục hạnh nãi ngô 
tính thiết thi, lục nghệ nãi ngô tính tài cụ, cửu dung 
nãi ngô tính phát hiện, cửu đức nãi ngô tính thành 
tựu; chế lễ tác nhạc, biến lý âm dương, tài thành thiên 
địa, nãi ngô tính thư trương; vạn vật hàm nhược, địa 
bình thiên thành, thái hòa vũ trụ, nãi ngô tính kết 
quả). Mọi tồn tại, hoạt động, trạng thái của giới tự 
nhiên thiên địa vạn vật cho đến xã hội loài người đều 
lấy Tính làm gốc. Chỉ căn cứ vào đoạn văn này thì 
thấy tựa hồ Nhan Nguyên là nhà Tính bản luận, lấy 
Lý làm bản thế thiên địa vạn vật. Kỳ thực không phải 


(1) Cửu dung: túc dung trọng (chân dáng ổn định), thử dung 
cung (tay đáng cung kính), mục dung đoan (mắt dáng đứng đắn), 
khẩu dung chỉ (miệng dáng kín), thanh dung tĩnh (tiếng dáng 
bình tĩnh), đầu dung trực (đầu đáng thẳng), khí dung túc (khí 
dáng nghiêm túc), lập dung đức (đứng dáng đàng hoàng). Xem 
Lễ ký, Ngũ táo. 

(2) Cửu đức: khoan nhi lật (khoan dung mà cứng rắn), nhu nhỉ 
lập (mềm mà vững), nguyện nhi cung (tự nguy ện mà vâng lờ), 
loạn nhi kính (có ý kiến riêng mà tồn kính bề trên), nhiều nhỉ 
nghị trối rắm mà cương nghị), trực nhi ôn (thẳng thần mà ôn 
hoà), giản nhi liêm (giản dị mà liêm khiết), cương nhi tắc (cứng 
rấn mà kín đầy), cường nhi nghĩa (cương cường mà có nghĩa 
kh, Xem Thượng thư Hòo đào mô. 
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như thế, trong kết cấu lôgíc triết học của ông, bản 
thể là thiên đạo của Lý Khí hỗn dung, hơn nữa Lý 
không rời Khí, chỉ là Lý của Khí Nhan Nguyên phê 
bình quan điểm của Chu Hi phân chia Lý, Khí, Lý 
thiện Khí ác, ông nhấn mạnh Lý Khí không rời nhau 
mà cùng nhau qui định tồn tại của vạn vật, 


Nhan Nguyên từng dùng cây miên đào (bông vải) 
để tỉ dụ Tính. "Thiên đạo hỗn hợp ví như cây bông 
vải, quả bông ôm sợi bông, đó là âm dương vậy; bốn 
cánh là nguyên hanh lợi trinh vậy; cán, bật, kéo sợi, 
đệt vải đó là hai khí âm dương lưu hành hóa sinh 
vạn vật vậy; dệt thành vải cắt may áo, là sinh con 
người vậy; cổ áo, tay áo, vạt áo, tứ chỉ, ngũ quan, 
xương cốt là khí chất của Tính vậy... Không thể gọi 
bốn cánh của quả bông vải là bông; cán, bật, kéo SỢI, 
đệt vải cho đến cả may thành áo cũng không phải là 
bông; cũng không thể nói Vạt áo, may thẳng là bông; 
tà áo chiết nách không phải là bông. Như vậy thì Khí 
chất với Tính là một hay là hai?" (Như trên) (Thiên 
đạo hỗn luân, thí chỉ miên đào, xác bao miên, âm 
dương đã; tứ biện, hanh nguyên lợi trỉnh đã; yết, đàn, 
phưởng, chức, nhị khí tứ đức lưu hành dĩ hóa sinh 
vạn vật đã; thành bố nhi tài chỉ vi y, sinh nhân đã; 
nh, tụ, khâm cư, tứ chỉ, ngũ quan, bách hài đã, tính 
chỉ khí chất dã;... bất đắc vị miên đào trung tứ biện 
thị miên; yết, đàn, phưởng, chức thị miên, nhị chí chế 
thành y sam tức phi miên đã, hựu bắt đắc vị chính 


861 


phúc, trực phùng thị miên, tà phúc, bàng sát tức phi 
miên dã. Như thị, tắc khí chất dữ tính, thị nhất thị 
nhị). Kéo sợi, dệt vải, cắt may thành áo, tức thiên 
đạo sinh người và vật. Bốn cánh là hình trạng của 
Tính, Lý tức thuộc tính của Khí. Lấy bông vải tỉ dụ 
với Tính, thực chất tức lấy Khí làm Tính, áo vải lấy 
bông vải làm gốc, vạn vật lấy Khí làm gốc, Tính là 
Tính của Khí, là qui định của Khí đối với bản chất 
vạn vật. 

(3) Tính là công năng của khí chất con người. Tính 
ở đây chỉ nhân tính. Trong khoảng trời đất, Tính của 
con người là hình thể do nhất Khí ngưng tụ mà có, 
là Tính là một Lý phú cho, Tính là Tính trong khí 
chất. Hai ông họ Trình đời Tống xuất phát từ Lý bản 
luận, phân chia Tính thành Tính của nghĩa lý và Tính 
của khí chất, hơn nữa cho rằng Lý thiện, Khí ác, Tính 
của nghĩa lý mới là bản tính của con người. Thực tế 
là đã quy định Lý bản thể tiên thiên làm bản tính 
của con người. Hai ông họ Trình nói: "Sinh gọi là 
Tính, không cần phải nói con người sinh ra đã tĩnh 
trở lên, khi nói đến Tính thì đã không phải là Tính" 
(Hà Nam Trình thị di thu, quyển 1) (Cái sinh chỉ vị 
vị Tính, nhân sinh nhỉ tĩnh di thượng bất dung 
thuyết, tài thuyết tính thời, tiện dĩ bất thị tính dã). 
Nhan Nguyên không đồng ý cho Tính là tồn tại siêu 
nghiệm. Ông nói: "Chữ "Tính" gồm chữ "Sinh, Tâm”, 
chính là chỉ con người sau khi sinh ra. Nếu như "con 
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người sinh ra đã tĩnh" trở lên, thì đó là thiên đạo, thì 
sao lại gọi là Tính?" (TỒn tính thiên, quyền 1) (Phù, 
"Tính" tự tòng "sinh, tâm", chính chỉ nhân sinh đi 
hậu nhỉ ngôn. Nhược "nhân sinh nhi tĩnh" dĩ thượng, 
tắc thiên đạo bĩ, hà dĩ vị chi tính tai?). Tính là thể 
hiện trên thân con người của bản thể thiên đạo, nó 
không trực tiếp là thiên đạo. Thiên đạo chỉ là bản thể 
có trước khi con người sinh ra, nó vốn có tính siêu 
việt. Còn Tính chỉ là biểu hiện cụ thể của thiên đạo 
chứa đựng bên trong con người sau khi sình ra. Nói 
một cách khác, Tính với tư cách Tính của con người 
là tính quy định bản chất nội tại của con người của 
hiện thực, không phải là bản thể trừu tượng siêu việt 
con người - một thực thể tồn tại. Thiên đạo và Tính, 
một cái thuộc tiên thiên, một cái thuộc hậu thiên. 
Nhan Nguyên đồng ý với cách nói "Thiên mệnh 
gọi là Tính", nhưng cho rằng cái gọi là "thiên mệnh", 
không phải là cái do thiên lý khách quan rót vào, mà 
là chỉ thuộc tính của con người được tự nhiên phú 
cho. "Thiên mệnh gọi là Tính" thì thấy là Tính của 
mắt, nghe là Tính của tai, nhân nghĩa lễ trí là Tính 
của tâm "(han Tộp trai tiên sinh t¿ đị lục, quyển 
thượng) (“Thiên mệnh chi vị tính", thị giả mục chỉ 
tính, thính giả nhĩ chỉ tính, nhân nghĩa lễ trí giả tâm 
chỉ tính). Nhân tính bao gồm các thuộc tính sinh lý 
như thấy nghe v.v... và các thuộc tính đạo đức như 
nhân nghĩa lễ trí v.v... những thuộc tính trước là công 
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năng cố hữu của khí quan thân thể như mắt mũi 
v.v...; những thuộc tính sau là những thuộc tính cố 
hữu của tâm. Do đó, nhân tính là những công năng 
và thuộc tính cố hữu của con người - một thực thể, 
công năng và thuộc tính đó không phải là thực thể 
của quan niệm mà là khí chất của con người. "Thí dụ 
như mắt: vành mắt, tròng mắt, con ngươi đều là khí 
chất; trong đó cái sáng tỏ khiến cho thấy vật được là 
Tính" (Tồn tính thiên, quyển 1) (Thí chỉ mục bĩ: 
khuông, pháo, tinh, khí chất dã; kỳ trung quang mỉnh 
năng kiến vật giả, tính dã). Như thế là quy định nhân 
tính thành công năng của sinh mệnh của con người. 


IL Không phải Tình Tài 
không lấy gì kiến Tính 


Nhân tính là một trong những nội dung của hệ 
thống triết học Nhan Nguyên. Tính nối liền Trời với 
Người, quy định thuộc tính căn bản của chủ thể. 


1. Tính uới Tình Tòi. Nhan Nguyên quy định và 
giải thích Tình và Tài. "Hai khí tứ đức là con người 
chưa ngưng kết; con người là hai khí tứ đức đã ngưng 
kết. Bảo tồn chúng làm nhân nghĩa lễ trí thì gọi đó 
là Tính, lấy nguyên hanh lợi trinh ở bên trong nà 
gọi tên; phát ra ngoài là trắc ẩn, hể thẹn,. khiêm 
nhường, thị phi, gọi đó là Tình, đó là nói về dùng 
nguyên hanh lợi trinh mà ứng tiếp với vật vậy; Tài 
là Tính làm thành Tình, là sức mạnh của nguyêu 
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hanh lợi trinh vậy" (Như trên) (Nhị khí tứ đức, vị 
ngưng kết chỉ nhân dã: nhân giả, dĩ ngưng kết chỉ 
nhị khí tứ đức đã. Tồn chỉ vi nhân nghĩa lễ trí, vị chỉ 
tính giả, đĩ tại nội chỉ nguyên hanh lợi trính danh 
chỉ dã; phát chỉ vi trắc ẩn, tu ố, từ nhượng, thị phi, 
vị chỉ tình giả, dĩ cập vật chi nguyên hanh lợi trinh 
ngôn chỉ đã; tài giả, tính chỉ vi tình giả đã, thị nguyên 
hanh lợi trinh chỉ lực dã). Ở đây, Tính, Tình, Tài được 
câu thông và quy định bằng tứ đức nguyên hanh lợi 
trinh. Tính là Lý cố hữu của nhân nghĩa lễ trí của 
con người, bởi vì con người do hai khí và tứ đức ngưng 
kết mà thành. Tính là biểu biện ra ngoài của tứ đức, 
tức là khi con người đi lại với ngoại vật thì tứ đức tự 
nhiên bộc lộ ra. Tài là cơ chế nội tại để nhân tính 
biểu hiện thành Tình, tức năng lực lưu hành, biểu lộ 
ra ngoài của tứ đức của con người. Tính là bản chất 
con người, Tình là biểu hiện của Tính, Tài là năng 
lực biểu hiện này. Đó là quan hệ bản chất của Tính 
Tình Tài. "Nhân nghĩa lễ trí là Tính;... vì lẽ gì mà 
đặt tên là Nhân nghĩa lễ trí? Phát ra mới biết được, 
là trắc ẩn, bể thẹn, khiêm nhường, thị phi vậy. Cái 
phát ra là Tình, có thể phát ra thấy ở sự thì đó là 
Tài; cho nên không phải Tình Tài thì không kiến 
Tính... Tình đó không phải gì khác, tức là Kiến (thấy) 
của Tính vậy; Tài không phải gì khác, tức là Năng 
(năng lực, khả năng) của Tính vậy" (Như trên, quyển 
9) (Nhân nghĩa lễ trí, tính dã... Hà do nhi đanh vi 
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nhân nghĩa lễ trí dã? Dĩ phát chi giả tri chỉ đã, tắc 
trắc ẩn, tu ố, từ nhượng, thị phi dã. Phát giả tình dã, 
năng phát nhi kiến vu sự giả tài dã; tắc phi tình tài 
vô dĩ kiến tính... Thị tình phi tha, tức tính chỉ kiến 
dã; tài phi tha, tức tính chỉ năng dã). Nhân tính với 
tư cách bản chất nội tại thì vốn có tính trừữu tượng 
không thể nào trực tiếp nhận thức. Thông qua Tình 
từ trong nội tâm biểu lộ ra, mọi người mới có thể 
nhận thức được bản chất của mình. Tính với Tình 
tương đương quan bệ nội dung với hình thức, mà Tài 
là cầu nối Tính với Tình. Tính không thể chia lìa 
Tình, Tài, chúng vốn có tính nhất trí. Tình, Tài là 
nhân tố cố hữu chứa đựng trong Tính, đứng về góc : 
độ tứ đức mà xét thì Tính, Tình, Tài bộc lộ nội hàm 
của Lý từ những phương diện khác nhau. "Nhất Lý 
mà tên gọi khác nhau vậy" (Như trên) (Nhất lý nhi 
dị kỳ danh dã). 

Nhan Nguyên phản đối quan điểm Tính thiện, 
Tình Tài ác, cho rằng Tính vốn thiện, Tình Tài là 
nhân tố của Tính cũng thiện. "Phàm Tính thì tù 
_nghiêu Thuấn đến người đi đường, vạn hữu bất. đồng 
mà đều xuất ra tù thiện của thiên mệnh... Tài, Tình, 
Khí chất tì Nghiêu Thuấn đến người đi đường cũng 
.vạn hữu bất đồng, nhưng cũng đều xuất ra từ thiện 
của thiên mệnh, cho nên không phải chỉ Tính thiện, 
Mạnh Tử cho Tài Tình đều thiện" (Tú thư chính ngộ, 
quyển 6) (Cái tính tự Nghiêu Thuấn chí đồ nhân, vạn 
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hữu bất đồng, nhi giai xuất vu thiên mệnh chi thiện... 
Tài, Tình, Khí tự Nghiêu Thuấn chí đồ nhân, điệc vạn 
hữu bất đồng, nhi diệc đồng xuất vu thiên mệnh chi 
thiện, cố bất duy tính thiện, nhi Mạnh Tử tính tài, 
tình giai đi vi thiện). Tình là bản chất nội tại bộc lộ 
ra ngoài, không có lý do nào để nói Tính thiện mà 
bộc lộ ra ngoài thành Tình thì trái lại lại ác. Cũng 
không thể nói năng lực biểu hiện ra ngoài của Tính 
là Tài mà lại ác. Đó là kết luận lôgíc của quy định 
Tính Tình Tài của Nhan Nguyên. Theo lý luận đó thì 
quan điểm Tính thiện, Tình Tài ác là có mâu thuẫn 
về mặt lý luận. "Nếu nói Tính thiện, Tình Tài có ác, 
tỉ dụ với trồng cây thì hóa ra trồng cây gai mà bó cây 
gai lại lẫn lúa mạch vậy" (Tồn tính thiên, quyền 9) 
(Nhược vị tính thiện nhi tình, tài hữu ác, thí tắc miêu 
hĩ, thị chủng ma nhỉ kiết thực toại tạp mạch dã). Nếu 
thừa nhận Tình Tài là thuộc tính: cố bữu của con 
người, chúng quy định qua lại với bản tính con người, 
thế thì Tính Tình Tài đều thiện là một kết luận tất 
nhiên. x 

2. Tính uới Tâm. Ngoài biểu thị khí quan tư duy 
ra thì Tâm chỉ chủ tế của con người. Nhan Nguyên 
cho rằng Tính với Tâm có tính nhất trí. "Tâm, Tính, 
minh đức (đức sáng) đều là một. Đại Học nói Tâm 
tức Tính. Trung Dung nói Tính tức Tâm. "Tính" theo 
"Tâm, Sinh", chính là vì nó "hư linh", chính vì "vốn 
có các Lý, ứng vạn sự". Nếu không thì Tâm chết. 
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(Nhan Tộp Trai tiên sinh ngôn hành lục, quyến 
thượng) (Tâm dã, tính dã, minh đức dã, nhất dã. Đại 
Học ngôn tâm, tức tính dã; Trung Dung ngôn tính, 
tức tâm dã. "Tính" tòng "tâm, sinh", chính dĩ kỳ "hư 
linh" dã, chính dĩ kỳ "cụ chúng lý, ứng vạn sự" dã. 
Bất nhiên, tắc tử tâm hị). Tính theo tâm mà sinh, về 
mặt tự nguyện đã có liên hệ bản chất với Tâm. Nhưng 
Tâm Tính thống nhất, lại không phải là hoàn toàn 
hợp nhất, mà là thống nhất của khác biệt. Trước tiên, 
Tâm là khí quan tư duy và chủ tế của hành vi con 
người vốn có tính năng động, là biểu hiện của tính 
chủ thể, còn Tính chỉ là quy định bản chất của chủ 
thể. Do đó, "hư linh" của Tâm có thể nghĩ lại, nắm 
bắt được bản chất của mình, tức biết Tính. "Tâm là 
tâm trắc ấn, hổ thẹn, khiêm nhường, thị phi, là cái 
người nào cũng có, cho nên nói "tâm đó" (kỳ tâm). 
Người đã tận Tâm của bốn mối trắc ẩn v.v... thì biết 
Tính của Nhân nghĩa lễ trí" (Tệp Trai ký dư, quyền 
6) (Tâm tức trắc ẩn, tu ố, từ nhượng, thị phi chỉ tâm, 
thị nhân nhân bản hữu, cố viết "kỳ tâm". Nhân tận 
kỳ trắc ẩn đẳng "tứ đoan" chí tâm giả, trì kỳ nhân 
nghĩa lễ trí chi tính dã). Tri Tính là nhiệm vụ chủ 
yếu của tâm tri, Mạnh Tử nói tận tâm thì tri Tính 
tri thiên (biết tính biết trời), thông qua tri Tính thực 
hiện tri thiên. Cho nên, quan hệ nhận thức của Tâm 
đối với Tính là sự nghĩ lại (phản tư) của chủ thể đối 
với bản tính tự thân, tức cái gọi là thành tâm phản 
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tỉnh. Thứ đến, hư linh của Tâm lại không phải là nói 
không có gì cả, cái Không đó là của Phật giáo nói về 
Tâm, chứ không phải là nhà Nho chúng ta nói về 
Tâm. Nhan Nguyên dùng "đủ các lý, úng vạn sự" để 
giải thích hư linh của Tâm, tức cho rằng Tâm có tính 
dung nạp các sự vật ở bên ngoài, nội dung bản chất 
của nhân tâm là cái Lý của nhân nghĩa lễ trí. Khi 
ông giải thích bản vẽ Tính thứ 5 "Mạnh Tử tính tình 
tài giai thiện chí đồ" (Bản vẽ Tính Tình Tài đều thiện 
của Mạnh Tử) thì ông đã nói: "Vòng tròn là Tâm; 
Nhân nghĩa lễ trí là Tính. Tâm nhất Lý mà thống 
lĩnh cả bốn cái đó, không phải là một cục có bốn 
mảnh" (7Tồn tính thiên, quyển 2) (Khuyên, tâm đã; 
nhân nghĩa lễ trí, tính dã. Tâm nhất lý nhi thống thử 
tứ giả, phi khối nhiên hữu tứ kiện dã). Trong bản vẽ, 
nhân nghĩa lễ trí nằm trong vòng tròn, tức lấy Tâm 
thống lĩnh nhân nghĩa lễ trí, Lý mà Tâm vốn có tức 
là Lý của nhân nghĩa lễ trí, cũng tức là Lý của Tính. 
Nếu Tâm không có Lý đó, thì Tâm của hư linh tức 
thành Tâm của không hư, "thì Tâm có chúng Lý khác 
ở bên ngoài nhân nghĩa lễ trí ư?" (Nhan Tộp Trai tiên 
sinh ngôn hành lục, quyển thượng) (tắc tâm vu nhân 
nghĩa lễ trí chỉ ngoại, biệt hữu sở cụ chi chúng lý 
hồ?). Đủ thấy, Tính với Tâm nhất trí ở chỗ chúng đều 
lấy Lý của nhân nghĩa lễ trí làm quy định bản chất; 
khác biệt của chúng ở chỗ Tâm có tính chủ động, Tính 
có tính thụ động, Tâm có thể nghĩ lại, thống soái, 
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dung nạp; đứng về góc độ chủ thể mà nói, Tâm cao 
hơn Tính. "Lý của Tâm gọi là Tính, động của Tính 
gọi là Tình, sức mạnh của Tình gọi là Tài" (Nhan Tập 
Trai tiên sinh niên phổ, quyển bạ) (Tâm chỉ lý viết 
tính, tính chi động viết tình, tình chi lực viết tài). 
Đây là liên hệ giữa Tính, Tình, Tài với nhau và quan 
hệ thứ lớp của chúng với nhau. 

3. Tính uới bhí chất. Lấy Lý làm Tính chỉ là kế 
thừa luận Tính truyền thống, hệ thống triết học hỗn 
dung Lý Khí của Nhan Nguyên quyết định ông không 
thể rời Khí nói Lý như Trình - Chu, mà trước sau 
kiên trì Lý không rời Khí, Lý là Lý của Khí, do đó, 
Tính chỉ là Tính của Khí chất. 

Thứ nhất, Tính là thuộc tính của khí chất, không 
thể thoát ly khí chất. Nhân tính là tính của con người, 
rời con người hiện thực, đương nhiên không thể có cái 
gọi là nhân tính. "Cho nên nói "con người là linh vật, 
của vạn vật", cho nên nói "mọi người đều có thể thành 
Nghiêu Thuấn". Cái có thể làm cho linh đó là khí 
chất. Không phải khí chất thì không có cái gì để làm 
Tính, không phải khí chất thì không lấy gì để kiến 
Tính" (Tồn tính thiên, quyền L) (Cố viết "nhân vi vạn 
vật chi linh", cố viết "nhân giai khả dĩ vi Nghiêu 
Thuấn". Kỳ linh nhi năng vi giả, tức khí chất dã. Phi 
khí chất vô dĩ vi tính, phi khí chất vô đĩ kiến tính). 
Lấy nhục thể con người làm chất của con người, lấy 
vận động hô hấp khắp thân thể là khí của con người, 
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cho rằng chúng là khí chất của con người, bản thân 
đã bao hàm cái quy định khiến cho con người là con 
người khác với vật. Tồn tại vật chất của con người 
cao hơn tồn tại vật chất của vật, đó là cống biến lý 
luận quan trọng của luận Tính Nhan Nguyên. Các 
học giả đời trước chỉ lấy nhân tố lý tính của Lý hoặc 
Tâm v.v... làm tiêu chí cho con người cao hơn vật, do 
đó mà về cơ bản mang khuynh hướng đánh giá thấp 
tồn tại vật chất của con người. Nhan Nguyên nhấn 
mạnh khí chất của con người là cái linh của vạn vật, 
là gốc rễ khiến cho mọi người đều có thể thành Nghiêu 
Thuấn, đã nâng cao rất nhiều địa vị của nhân tố cảm 
tính của con người. Cho nên, ông cho rằng Tính tức 
Tính của khí chất, bản tính của con người do khí chất 
tạo thành, và do khí chất biểu hiện. Tính với khí chất 
không thể chia cắt. "Hình thể là hình thể của Tính; 
Tính là Tính của bình thể. Bỏ hình thể thì tất không 
có Tính, bỏ Tính cũng không có bình thể. Mất Tính 
thì cầu tìm ở hình thể, tận Tính thì tận ỏ hình thể, 
phá hoại hình thể thì phá hoại Tính" (Tồn nhân thiên, 
quyển 1) (Hình, tính chi hình' dã; tính, hình chỉ tính 
dã. Xá hình tắc vô tính hĩ, xá tính điệc vô hình dĩ. 
Thất tính giả cứ hình cầu chỉ, tận tính giả vu hình 
tận chi, tặc kỳ hình tắc tặc kỳ tính hị). Phủ định hình 
thể thì không những chém giết sinh mệnh nhục thể 
của con người, hơn nữa chính là trực tiếp phủ định 
Tính. Tận Tính không cần phải đè nén dục vọng cảm 


871 


tính, mà lại là phải phát huy đầy đủ, bồi đưỡng khí 
chất, hình thể con người. 

Thứ hai, Lý Khí đều thiện. Nhằm vào quan điểm 
Lý thiện Khí ác của Trình - Chu, Nhan Nguyên nói: 
"Đáng tiếc cho hai ông thông minh mà lại đầm mình 
trong thuyết lục tặc của Phật giáo, không tự giác mà 
một miệng hai lưỡi Nếu nói Khí ác thì Lý cũng ác; 
nếu nói Lý thiện, thì Khí cũng thiện. Khí thiện là 
Khí của Lý, Lý tức Lý của Khí, sao lại có thể nói Lý 
thuần thiện mà khí chất thiên về có ác! "(7ồn tính 
thiên, quyền 1) (Khả tích nhị tiên sinh chỉ cao mỉnh, 
ấn vi Phật thị lục tặc chỉ thuyết tẩm loạn. Thiện khí 
tức lý chỉ khí, lý tức khí chỉ lý, ô đắc vị lý thuần nhất 
thiện nhi khí chất thiên hữu ác tai). Một mặt, Trình 
- Chu cho rằng nhân tính là tính của nghĩa khí và 
tính của khí chất, cho rằng chia thành hai là không 
đúng; một mặt khác, lại nhấn mạnh tính của nghĩa 
lý mới là bản tính của con người, còn tính của khí 
chất là cội nguồn của ác. Loại lý luận đó không những 
là nhị nguyên luận trong luận Tính con người, mà lại 
còn biểu hiện tư tưởng chủ nghĩa cấm dục. Nhan 
Nguyên cho rằng Lý Khí không thể chia cắt, cái gọi 
là Tính thiện tức là nói Khí và Lý đều thiện. Thí dụ 
kết cấu giải phẫu của con mắt là khí chất, cái Lý 
sáng soi có thể nhìn thấy được là Tính. "Ta gọi cái 
Lý sáng soi bởi vì là thiên mệnh; vành mắt, tròng 
mắt, con ngươi đều là thiên mệnh, càng không cần 
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phân biệt cái gì là Tính của thiên mệnh, cái gì là 
Tính của khí chất; chỉ có thể nói thiên mệnh cho con 
người Tính của con mắt, sáng soi có thể nhìn thấy là 
tính thiện của mắt, sự nhìn thấy của nó là thiện của 
Tình, sự nhìn thấy rõ mờ xa gần của nó là Tài mạnh 
hay yếu, đều không thể nói là thiện" (Như trên) (Dư 
vị quang minh chi lý nhân thị thiên mệnh; khuông, 
pháo, tỉnh giai thị thiên mệnh, cánh bất tất phân hà 
giả thị thiên mệnh chi tính, hà giả thị khí chất chỉ 
tính; chỉ nghỉ ngôn thiên mệnh nhân dĩ mục chỉ tính, 
quang minh năng thị tức mục chi tính thiện, kỳ thị 
chỉ dã tắc tình chi thiện, kỳ thị chi tường lược viễn 
cận tắc tài chi cường nhược, giai bất khả dĩ ngôn 
thiện). Khí chất cũng là của thiên mệnh, Tính lấy khí 
chất làm cơ sở, là công năng của khí chất, do đó chất 
biểu hiện. Quan điểm Lý thiện Khí ác về thực chất 
là tuyên dương thực thể vật chất của ác chứa đựng 
bên trong bản tính chí thiện; điều đó không những 
về mặt lý luận là hoang đường, mà lại nguy hại rất 
lớn cho đời sống vật chất hiện thực của con người. 
4. Tính uới thiện ác. Nhan Nguyên là nhà Tính 
thiện luận, ông cho rằng Tính tức tứ đức nguyên hanh 
lợi trinh cố hữu trong khí chất, và thể hiện thành Lý 
của nhân nghĩa lễ trí, những cái sau vốn có giá trị 
đạo đức chí thiện, đo đó nhân tính tất cũng chí thiện. 
Nhan Nguyên đã bày tỉ mỉ la liệt 32 loại nhân tính 
khác nhau do khí chất mà con người bẩm thụ là trung 
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chính hay thiên lệch, trong hay đục, dày hay mỏng 
khác nhau mà biểu biện ra như thế; ông cho rằng các 
loại tính đó khác biệt nhau là bẩm thụ thuộc tính Lý 
Khí khác biệt nhau, không có sự đối lập giá trị thiện 
ác, đều là Lý Khí do thiên đạo ban cho, do đó có thiện 
không có ác. "32 loại không ngoài 16 biến, 16 biến 
không ngoài 4 đức (tú đức), 4 đức không ngoài 2 khí, 
2 khí không ngoài thiên đạo, đều không thể nói là 
ác" (Như trên, quyển 2) (Tam thập nhị loại bất ngoại 
thập lục biến dã, thập lục biến bất ngoại tứ đức dã, 
tứ đức bất ngoại vu nhị khí, nhị khí bất ngoại vu 
thiên đạo dã, cử bất đắc đĩ ác ngôn dã). Vậy thì, tại 
sao con người hiện thực có ác? Ông nói căn nguyên 
của ác không ở nhân tính, mà là tập nhiễm ẩn tàng. 
"Hai khí bốn đức kết tụ, đức đó sao gọi là ác! Ác là 
do tập nhiễm ẩn tàng" (Như trên, quyền 1) (Nhị khí 
tứ đức sở kết tụ giả, ô đức vị chi ác! Kỳ ác giả, dẫn 
tế tập nhiễm dã). Thiện là bẩm tính tiên thiên, ác là 
ô nhiễm hậu thiên. Ông mượn nước để luận chứng, 
nó:: "Trong sạch sâu thẳm đó là khí chất của nước; 
nước đục là do đất vốn không có trong nước nay nhiễm 
vào nước, cũng giống như ta nói Tính có tạp nhiễm 
ấn tàng vậy. Nước đục có xa gần nhiều ít cũng giống 
như tạp nhiễm ẩn tàng nặng nhẹ nông sâu vậy" (Như 
trên) (Trừng triệt uyên trạm giả, thuỷ chỉ khí chất; 
kỳ trọc chi giả, nãi tạp nhập thuỷ tính bản vô chỉ 
thổ, chính do ngô ngôn tính chỉ hữu dẫn tế tập nhiễm 
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dã. Kỳ trọc chỉ hữu viễn cận đa thiểu, chính do dẫn 
tế tập nhiễm chi hữu khinh trọng thiển thâm dã). 
Nước vốn không đục, như Tính vốn không có ác, nước 
vì có đất mà đục, cũng như Tính do tập nhiễm mà có 
ác, ác không phải cố hữu của Tính mà là ô nhiễm của 
Tính. 

Nhân ái là bản tính con người, "Tính chưa phát 
thì Nhân đã phát thì lòng trắc ẩn thuận theo tự nhiên 
mà xuất hiện". Do đó có tình yêu khác nhau đối với 
cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè, họ hàng, làng xóm, 
cầm thú, thảo mộc...." Đó là trong khoảng trời đất tự 
nhiên có luân lý này, tự nhiên có Nhân đó, tự nhiên 
có đẳng sai (sai biệt theo đẳng cấp khác nhau), không 
phải do con người làm ra, không phải là ý kiến của 
con người. Suy ra, nghĩa lễ trí không cái nào không 
_như thế, cho nên nói "khắp trời đất đầy một tính 
thiện". Thiện là nhân tính tự nhiên bộc lộc ra. Nhưng 
nếu lấy yêu cha mẹ mà yêu vợ con, trái lại không yêu 
cha mẹ. "Thấy cầm thú thảo mộc đáng yêu, lại dù.g 
tình yêu người mà yêu chúng, trái lại không yêu 
người, đó gọi là tham lam bỉ ổi" (Như trên, quyển 2) 
(Kiến điểu thú thảo mộc khả ái, phản dĩ ái nhân giả 
ái chỉ, nhân phản bất ái yên, thị vị tham doanh, bỉ 
lận), thế thì bèn sa vào ác. Xét nguyên nhân, lỗi của 
ác không phải ở nhân ái, mà là đo bị ngoại vật dẫn 
đất tạp nhiễm mà dùng sai Tình của mình. "Nhưng 
tham lam chìm đắm mê muội tất có vật bên ngoài 
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dân dắt, che lấp sai lạc, lâu ngày tập thành, bèn 
không nhận thấy rõ đó là cái sau mới có, coi là vốn 
có như thế; đó là hiếu sắc hiếu tài, người có Nhân 
lệch lạc làm những điều đó" (Như trên, quyển 1) 
(Nhiên kỳ tham muội võng, diệc tất hữu ngoại vật 
dẫn chi, toại vi sở tế nhỉ tích yên, cửu chị tương tập 
nhỉ thành, toại mạc biện kỳ vi hậu, vi bản lai; thử 
hiếu sắc hiếu hoá, đại suất thiên vu nhân giả vi chỉ 
dã). Do đó, vính ác không phải bản tính mà là tập 
tính, nó là tích luỹ tập quán ác của ảnh hưởng hoàn 
cảnh hậu thiên bất lương. Tính vốn không ác, do tập 
nhiễm che lấp mà khiến cho bản tính thiên lệch không 
sáng suốt, tài đó mà thành ác. 

Chính bởi vì nhân tính vốn thiện, ác là tập hiếm, 
cho nên có sự cần thiết và khả năng tiến hành giáo 
dục và tu dưỡng đạo đức. Phương pháp mà Nhan 
Nguyên đề ra là "tồn dưỡng tỉnh sát" (nuôi dưỡng bảo 
tồn và tự mình xem xét mình - ND). "Tồn dưỡng tỉnh 
sát, dùi mài trong Thỉ, Thư, tắm gội trong lễ nhạc, 
Chu Công, Khổng Tử dạy người như thế. Tự mình lấy 
đó mà trị thân mình, lấy đó mà trị người thì khiến 
cho thiên hạ đều tập thành thiện, mà xa lánh dẫn 
dắt tập nhiễm, đó là cái gọi là lấy người trị người 
vậy" (Như trên, quyển 2) (Tồn dưỡng tỉnh sát, ma lệ 
hồ "Thi", "Thư" chỉ trung, hàm nhu hồ lễ nhạc chỉ 
trường, Chu Khổng giáo nhân chỉ thành pháp cố tại 
dã. Tự trị di thử, trị nhân tức đĩ thử, sử thiên hạ 
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tương tập vu thiện, nhị dự viễn kỳ dẫn tế tập nhiễm, 
sở vị dĩ nhân trị nhân đãi). Nhưng, cái mà ông nói 
"Tồn dưỡng tỉnh sát" không phải buông rèm đọc sách, 
không phải lòng trong sạch ít dục mà là thực hành 
thực tiễn. 


IH. Tính Mệnh thực công 


Nhan Nguyên đề xướng kính bang tế thế thực 
dụng, phản đối nói suông Tính Mệnh, vô cùng ghét 
học phong "vô sự khoanh tay bàn tâm tính, lâm nguy 
lấy chết báo ơn vua", ông đề xướng "thực văn, thực 
hành, thực thể, thực dụng, hoàn toàn làm ra thành 
tích thực tế cho trời đất" (Tồn học thiên, quyển 1) 
(Thực văn, thực hành, thực thể, thực dụng, tốt vi 
thiên địa tạo thực tích). Về luận Tính, ông truy cầu 
Tính Mệnh thực công (Tính mệnh có công dụng thực 
tế - ND). 


Hai ông họ Trình chủ trương lý luận tu dưỡng tĩnh 
toạ, chỉ là "biết trong tâm tỉnh táo, miệng nói, viết 
lên giấy, chứ không thực hành trên thân mình, đều 
là vô dụng cả" (Như trên, quyển 9) (Tri tâm trung 
tỉnh, khẩu trung thuyết, chỉ thượng tác, bất tòng thân 
thượng tập quá), đó là lý luận thoát ly thực tế, không 
chút công hiệu thực tế cho quốc kế dân sinh và chợ 
cả việc học vấn tu dưỡng bản thân, trái lại lại tạo 
cho học giả thói quen xấu nói thao thao bất tuyệt. 
Không phải Nhan Nguyên phản đối bàn luận về Tính 
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mệnh, mà chủ trương đem Tính biến hóa ra ngoài 
đưa vào tiong cuộc sống và hoạt động thực tế của con 
người, cho rằng rời bỏ thực hành mà bàn luận Tính 
tức là nói suông. Ông nói: "Các nhà nho ta hàng ngày 
nói đạo lý của Tính mà thiên hạ không nghe, hàng 
ngày thể hiện đạo lý của Tính mà thiên hạ an nhiên, 
hàng ngày tận đạo lý của Tính mà thiên hạ quên 
nhau. Duy chỉ nói về tác dụng của đạo lý của Tính 
thì đó là lục đức, lục hạnh, lục nghệ; duy chỉ thể hiện 
công lực của đạo lý của Tính thì thực hành lục đức, 
lục hạnh, lục nghệ" (Như trên)#®) (Ngô nho nhật ngôn 
tính đạo nhi thiên hạ bất văn dã, nhập thể tính đạo 
nhi thiên hạ tương an đã, nhật tận đích đạo nhỉ thiên 
hạ tương vong dã. Duy ngôn hồ tính đạo chỉ tác dụng. 
tắc lục đức lục hạnh lục nghệ dã; duy thể hồ tính đạo 
chỉ công lực, tắc tập hành hồ lục đức lục hạnh lục 
nghệ đã). Không thể lý giải Tính thành bản thể trùu 
tượng mà ngồi im thành kính lao tâm khổ tứ suy nghĩ 
mông lung, truy cầu cái hư vô phiêu điêu. Tính tất 
phải thông qua Tình mà biểu hiện ra, cái gọi là Tình 
là sự bộc lộ một cách tự nhiên của bản tính trong khi 
chủ thể và khách thể tiếp xúc qua lại với nhau. Do 
đó, không nên chỉ mò kiếm Tính trong nội tâm, mà 
phải thể hiện Tính trong sự giao lưu của chủ khách 
thể, nó không phải là một loại quan niệm tĩnh tại 


(a) bục đức, lục hạnh, lục nghệ đã có chú thích trên đây - ND. 
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trừu tượng nào đó, mà biến hóa ra ngoài thành hoạt 
động cụ thể biện thực. Nhan Nguyên đem các hoạt 
động đó quy kết thành lục đức (tức bộ phận chủ yếu 
trong củu đức), lục hạnh, lục nghệ: chúng là tác dụng, 
biểu hiện của Tính, muốn bảo dưỡng Tính thể hiện 
Tính thì tất phải thực hành lục đức lục hạnh lục nghệ. 

Tính là Lý của nhân nghĩa lễ trí, cái gọi là Nhân 
là yêu cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè, làng xóm, bá 
tính cho đến cả vạn vật, đều là những thể hiện của 
việc thực hiện nhân ái, yêu càng sâu càng rộng thì 
tính của nhân ái càng mở rộng sung túc; suy ra nhân 
nghĩa lễ trí thì cũng đều như thế. Do đó, rời khỏi biểu 
hiện cụ thể thì không có gì gọi là Tính, Nhan Nguyên 
phản đối đem Tính làm bản thể trùu tượng, mà chủ 
trương tận Tính ở tác dụng của Tính biến hóa ra bên 
ngoài, tức đem bản tâm con người phát triển đầy đủ 
ra thiên hạ quốc gia, khiến cho thiên hạ quốc gia đều 
_ hưởng được lợi ích. "Tác dụng là Tính", bốn chữ này 
không sai, chỉ có Phật giáo và Tống nho thiên về vô 
tác dụng. Vua Nghiêu vua Thuấn "Sáng suốt thấy 
khắp, nghe khắp bốn phương", "Nhân như trời, Trí 
như thần", đó là tận Tính của mình; "cả nhà đều hiếu, 
hòa mục chín họ", đó là tận Tính của một nhà; "bá 
tính sáng suốt, ánh sáng ban. mai hiền hòa khắp", đó 
là cùng thiên hạ tận Tính vậy. Thiên địa thanh bình, 
muôn đời yên vui, đó là cổ kim càn khôn đều tận Tính 
vậy. Nay Phật giáo, Tống nho có nghĩ mà không làm, 
có thể hiện mà không có tác dụng" (Chu Tử ngữ lục 
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bình) ("Tác dụng vi tính" tứ tự bất sai, chỉ Phật thị 
dữ Tống nho thiên vu vô dụng nhĩ. Nghiêu Thuấn chi 
"minh tứ mục, đạt tứ thông", "nhân như thiên, trí 
như thần", tận nhất chỉ tính dã; "khắc hài dĩ hiếu, 
đôn mục cửu tộc", tận nhất gia chỉ tính đã; "bách tính 
chiêu minh, lê minh vu biến thời ung", dữ thiên hạ 
cọng tận kỳ tính dã. Thiên địa thanh nỉnh, vạn thế 
vĩnh lại, hợp cổ kim càn khôn thông tận kỳ tính dã. 
Kim Thích thị Tống nho hữu phục nhỉ vô tác, hữu 
thể nhi vô dụng). Tu dưỡng nhân tính của Nhan 
Nguyên không phải là tôi luyện ngầm tầm trong bản 
thể trừu tượng, độc thiện kỳ thân, mà là hết sức thi 
hành thực tiễn khiến cho quốc gia bá tính đạt được 
lợi ích thực tế. Ông phê phán Tống nho chuyên môn 
hàm dưỡng tâm tính, đóng cửa luận bàn, không quan 
tâm công hiệu thực tế, là một loại học thuyết vô dụng 
mà có hại. "Tồn tâm dưỡng tính đến mức chưa ăn 
xong chưa xê địch, trái lại không bằng người dốc chí 
chuyên tâm kỹ nghệ, nông tang giữ vững một lòng 
không chạy theo nhân dục" (Tập trai ký dư, quyển 6) 
(Tồn tâm đưỡng tính bất đáo chung thực bất vi xứ, 
phản bất như kỹ nghệ nông tang chuyên tâm chí chí 
giả ky trước thử tâm, bất trì vu tha nhân dục). Tận 
Tính chính là đạt được công hiệu thực tế, bất kỳ hành 
vi nào có thể đem lại lợi ích thực tế đều cao hơn nói 
suông tâm tính. 

Tông chỉ chủ yếu luận Tính của Nhan Nguyên ỏ 
chỗ không phải khí chất thì không cái gì để làm Tính, 
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cải tạo quan điểm Tống nho cho Tính là sự hiển hiện 
của bản thể trừu tượng thành hoạt động của con người 
hiện thực, làm nổi bật lên tính hiện thực của phạm 
trù Tính, khiến cho Tính chuyển biến từ phạm trù 
Tính bản thể thành phạm trù Tính công lợi. Tư tưởng 
của ông chiếm một địa vị đặc thù trong lịch sử phát 
triển phạm trù Tính, đánh dấu xu hướng cáo chung 
của lý luận nhân tính trừu tượng không quan tâm 
sinì "sện) hiện thực, không chú trọng hiệu quả xã 
hội h:n thực. 


TIẾT 7. TƯ TƯỞNG TÍNH GỐC Ở ÂM DƯƠNG 
NGŨ HÀNH CỦA ĐỚI CHẤN 


Cuối thời Minh đầu thời Thanh nổi lên học thuyết 
khách thể lý phái (phái Lý học khách thể - ND) lấy 
Khí làm bản nguyên vạn vật, Đới Chấn (1793-1777) 
dương cao ngọn cờ của truyền thống này, ông lấy Khí 
làm tồn tại thực thể duy nhất trong vũ trụ, bất kỳ 
sự vật nào đều lấy Khí làm gốc. Theo lý luận này, 
ông đưa ra quy định của mình về nội hàm và đặc 
trưng của phạm trù Tính, lấy Khí của âm dương ngũ 
hành làm bản thể của Tính, phản đối dựng một gốc 
khác cho Tính ngoài gốc Khí, hết sức bài xích Tống 
nho chia Tính thành Tính của bản thể và Tính của 
khí chất, dùng tự nhiên nhân tính luận có nhân tế 
khải mông tảo kỳ để phê phán học thuyết chủ HIẤM 
cấm dục mông muội. 
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IL Huyết Khí Tâm Tri là thực thể của Tính 


Trong cuốn Mạnh Tử tự nghĩa sớ chúng bàn về 
các phạm trù, Đới Chấn nêu ra 9 điều, chỉ xếp dưới 
Lý mà nhiều hơn rất nhiều các phạm trù khác, chín 
điều vấn đáp này tập trung phản ánh tư tưởng chủ 
yếu của ông về Tính. 

1. Tính là quy định bản chất loại phân sự uật, là 
căn cứ nội tại phân biệt các sự uật uới nhau. Trong 
triết học truyền thếng Tính chỉ bản tính hoặc bản 
chất, còn Đới Chấn cho rằng nếu như nói trong khi 
hóa sinh vạn vật Khí lấy Lý phú cho bản chất của 
chúng, thế thì, Tính là bản chất phân loại của sự vật, 
tức là bản chất chung của một loại sự vật hay là quy 
định đặc thù phân biệt với các loại sự vật khác nhau. 
"Tính là nói cái hóa sinh gốc ở thiên địa, phân chia 
thành phẩm vật vậy. Hạn chế ở cái được phân chia 
thì gọi là Mệnh, làm thành Khí loại gọi là Tính 
"(Nguyên thiện, thượng) (Tính, ngôn hồ bản thiên địa 
chỉ hoá, phân nhi vi phẩm vật giả dã. Hạn vu sở phân 
viết mệnh, thành kỳ khí loại viết Tính). Khí biến hóa 
lưu hành, sinh sôi không đút, vạn vật phân chia theo 
đạo của Khí biến hóa mà đạt được hình chất riêng 
cho mỗi vật. "Chỉ vì phân chia cho nên thành Tính 
bất đồng" (Đáp Bành tiến sĩ Duẫn Sơ thư; Đới Chấn 
uăn tập, quyển 8, dưới đây viết tắt Văn tập) (Duy 
phân dã, cố thành tính bất đồng). Cái gọi là vạn hữu 
bất tề (vạn vật không như nhau - ND), là chỉ sự vật 
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mỗi cái có bản chất bất đồng, nó căn bản xác định 
khác biệt giữa các sự vật, từ đó mà vạch ra phân loại 
các sự vật. "Người và vật sinh ra, rất khác loại vậy. 
Loại là khác biệt lớn của Tính vậy" (Độc Mạnh TỬ 
luận tính, Như trên) (Nhân vật chỉ sinh, loại chí thù 
dã. Loại dã giả, tính chỉ đại biệt đã). Đới Chấn hết 
sức chú trọng sự khác biệt các loại sự vật, cho rằng 
những cái đồng loại thì Tính tương đồng hay tương 
cận, khác loại tất Tính khác. Vạn vật đều có Tính 
của môi một, mà Tính của mỗi loại sự vật không tương 
đồng với nhau, do đó, Tính là quy định bản chất của 
loại vừa vạch ra tính chung của loại sự vật, vừa phản 
ánh tính đặc thù phân biệt loại này với loại khác. 
"Bau khi Khí biến hoá sinh ra người sinh ra vật thì 
mỗi thứ theo loại mà sinh sôi đã lâu dài, nhưng sự 
phân biệt loại muôn đời vẫn như vậy, thuận theo nếp 
cũ mà thôi... Phân chia ở đạo là phân chia ở âm dương 
ngũ hành. Một khi đã phân chia, thì giữ như ban đầu, 
có lệch lạc có hoàn hảo, có đày có mỏng, có trong có 
đục, có hôn ám có sáng suốt khác nhau, mỗi thứ tuỳ 
theo phận mà hình thành một loại, mỗi thứ hình 
thành Tính của nó. Tuy Tính bất đồng, bất đồng lớn 
dùng để phân biệt loại" (Mạnh Tử tự nghĩa sở chúng, 
trung, dưới đây viết tắt Só chứng) (Khí hóa sinh nhân 
sinh vật đĩ hậu, các dĩ loại tư sinh cửu hĩ; nhiên loại 
chỉ khu biệt, thiên cổ như thị dã, tuần kỳ cế nhỉ đĩ 
hi... Phân vu đạo giả, phân vu âm dương ngũ hành 
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dã. Nhất ngôn hồ phân, tắc kỳ hạn chi vu thuỷ, hữu 
thiên toàn, hậu bạc, thanh trọc, hôn minh chỉ bất tê, 
các tuỳ sở phân nhi hình vu nhất, các thành kỳ tính 
dã. Nhiên tính tuy bất đồng, đại chí dĩ loại vi chỉ khu 
biệt). Sự phân biệt loại sự vật đã được xác định từ 
lúc ban đầu bẩm thụ Khí hóa mà sinh, mỗi loại sự 
vật đều lấy cái Khí của âm dương ngũ hành của đạo 
đã được phân cho để làm nội dung bản chất của Tính 
của mình, cái được phân chia bất đồng cho nên Tính 
của nó cũng tự nhiên bất đồng. Ở đây Đới Chấn còn 
chỉ ra rằng Tính của sự vật vốn có cái Tính đoạt được 
lúc tiên thiên; một là ngay từ lúc ban đầu Khí phân 
hóa của âm đương ngũ hành sinh ra sự vật thì đã có 
- thiên lệch hoàn hảo dày mỏng v.v... bất đồng, đã quy 
định Tính của mỗi vật bất đồng; hai là sự vật theo 
loại mà sinh trưởng, bản tính đặc thù của nó cũng di 
truyền trong quá trình diễn biến của loại, do đó mà 
bảo đảm được tính ổn định của loại. 

2. Tính gốc của âm dương ngũ hành, là căn cứ 
cho sự uột tồn tại hiện thực. Đói Chấn đã từng dùng 
"phân Lý" làm quy định bản chất đặc thù của sự 
vật, cái phân Lý này chỉ Tính. Lấy Lý làm Tính, 
vẫn là quan điểm Lý học truyền thống. Ông cho rằng 
Lý không rời Khí, là điều cố hữu của Khí, cho nên 


(1) Xem Trương Lập Văn chủ biên. Lý. Nhà xuất bản nhân dân 
đại học, bản nám 1991, chương 9, tiết 6. 
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Tính cũng lấy Khí làm gốc. "Do thiên đạo mà có người 
và vật, ngũ hành âm dương, sinh sát khác nhau, tình 
biến hóa khác cực xa. Cho nên người, vật sinh sôi gốc 
ở âm dương ngũ hành, diễn thành hình sắc. Được nó 
thì có thiên lệch hoàn hảo dày mỏng, thắng bại lẫn 
lộn, được không được, tỉnh thô, trong đục, hôn ám 
sáng suốt, nhiều vô kể. Khí diễn biến, chủng loại tăng 
trưởng, rộng lớn hội họp, cửa đóng kín chặt, hình là 
hình của nó, sắc là sắc của nó, Tính là Tính của nó 
mỗi thứ một khác "(Nguyên thiện) (Do thiên đạo hĩ 
hữu nhân vật, ngũ hành âm dương, sinh sát đị dụng, 
tình biến thù chí. Thị cố nhân vật sinh sinh bản âm 
dương ngũ hành, chi vi hình sắc. Kỳ đắc chi đã, thiên 
toàn, hậu bạc, thắng phụ tạp nhữu, năng phủ tỉnh 
thô, thanh trọc hôn minh, phiền phiền hồn hồn, khí 
diễn loại tư, quảng bác tập xuyến, hoành cự tỏa vì, 
hình dĩ thị hình, sắc đĩ thị sắc, tính đi thị tính). Vạn 
vật sản sinh từ Khí biến hoá, điều đó đã quy định tì 
bên trong bản chất và hiện tượng của chúng đều lấy 
Khí làm gốc. Chính do âm đương ngũ hành bản thân 
sinh sát khác nhau, tính biến hóa cực xa cho nên tài 
mà người, vật nhận được có thiên lệch hoàn hảo, đày 
mỏng, trong đục, hôn ám sáng suốt v.v... khác nhau, 
từ đó mà biểu hiện thành chủng loại và bản tính khác 
nhau. Phân cái phân Lý là phân tì Khí. Có cái nhân 
của Khí mới có bản chất của loại để phân biệt Tính. 
Âm dương ngũ hành quyết định sự sản sinh, tính chất 
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và nội dung của Tính. "Âm dương ngũ hành vận động 
không dừng, Khí hóa của trời đất, người và vật sinh 
sôi gốc ở đó, do phân mà có không giống nhau, nên 
thành Tính mỗi cái một khác". "Như loài biết bay, 
loài lặn dưới nước, loài động vật, loài thực vật, phàm 
Tính của các phẩm vật đều theo Khí của loại của nó 
mà phân biệt. Người, vật phân chia từ âm dương ngũ 
hành mà thành Tính, xóa bỏ Khí của loại, thì bèn 
không có danh từ Tính" (Sớ chứng, trung) (Âm dương 
ngũ bành chi vận nhỉ bất dĩ, thiên địa chỉ khí hóa 
dã, nhân vật chỉ sinh sinh bản hồ thị, do kỳ phân 
nhi hữu chi bất tề, thị di thành tính các thù... Như 
phi tiềm động thực, cử phàm phẩm vật chỉ tính, giai 
tựu kỳ khí loại biệt chỉ. Nhân vật phân vu âm dương 
ngũ hành dĩ thành tính, xá khí loại, cánh vô tính chi 
danh). Từ bản nguyên mà nói, Tính là quy định của 
loại biệt của khí, "thành khí loại của nó thì gọi là 
Tính" (Nguyên thiện) (thành kỳ khí loại viết tính), 
Khí khác nên Tính khác. Bản chất nội tại tất phải 
biểu hiện thành hiện tượng bên ngoài. Nhân loại dựa 
vào các loại khác biệt giữa các sự vật và hiện tượng 
mà suy ra sự khác biệt bản chất của chúng, rút ra 
được kết luận bản chất quyết định hiện tượng. Tính 
là bản chất đặc thù bên trong sự vật, tất phải biểu 
hiện thành hiện tượng bên ngoài, hơn nữa quyết định 
các hiện tượng này. "Tính phân ra từ âm dương ngũ 
hành để làm huyết khí, tâm tri, phẩm vật để phân 
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biệt với nhau; phàm những cái có sau khi sinh như 
tất cả các sự vật, tất cả các năng lực, tất cả các đức 
hoàn mỹ đều là lấy Tính làm gốc". "Do thành Tính 
mỗi một khác là gốc để sinh, thấy ở tri giác vận động 
cũng khác nhau" (Như trên) (Tính giả, phân vu âm 
dương ngũ hành dĩ vi huyết khí, tâm tri, phẩm vật, 
khu dĩ biệt yên, cử phàm ký sinh dĩ hậu sở hữu chỉ 
sự, sở cụ chi năng, sở toàn chỉ đức, hàm dĩ thị vi 
bản... Do kỳ thành tính các thù, thị đĩ bản chỉ đi sinh, 
kiến hồ tri giác vận động dã diệc thù). Trạng thái, 
tính chất của vạn vật tồn tại và sự vận động biến 
hóa của chúng đều do Tính quyết định, như vậy là 
đã từ bản nguyên mà xác định quan hệ của ba cái 
Khí - Tính - Vật, và nhờ phạm trù Tính mà vạch ra 
một cách sâu sắc mối quan bệ nội tại giữa bản chất 
và hiện tượng. 

Lý luận trên đây của Đới Chấn thoát thai tì Lý 
học thời Tống Minh, nhưng quy định lấy Tính làm 
Khí loại thì trái với học thuyết truyền thống Lý nhất 
phân thù (Lý thống nhất phân chia thành khác nhau 
- ND), là một phát triển trọng đại của luận Tính của 
khách thể lý phái (phái Lý học khách thể - ND), có 
ý nghĩa trọng yếu trong lịch sử phát triển phạm trù 
Tính. 

3. Huyết bkhí tâm trị là thực thể của Tính, Tính là 
nhân tính là thống nhất của Trì Tình Dục. Triết gia 
cổ đại nghiên cứu khoa học cuối cùng đều đứng trên 


8R7 


mảnh đất con Người, họ luận Tính là để chứng minh 
con người với thiên địa vạn vật không cách tuyệt với 
nhau, vốn có tính thống nhất nội tại. Luận Tính của 
Đới Chấn trỏ đi trỏ lại con người, ông cho rằng người 
và vật đều bẩm thụ Khí mà sinh ra, phân chia từ âm 
dương ngũ hành mà đạt được hình chất, mỗi thứ giới 
bạn ở cái được phân chia mà có Tính của nó, cho nên 
Tính theo loại mà phân biệt chúng. Con người bẩm 
thụ Khí linh tú của thiên địa, Tính của nó ưu đẳng 
hơn bất kỳ vật nào khác. Cái nó được phân chia từ 
âm dương ngũ hành mà khác với cầm thú không phải 
ỏ chỗ bản năng tự nhiên tham sinh uý tử, cũng không 
phải ở nhân nghĩa kính yêu hòa mục mà ở chỗ động 
vật phục tùng nhiều vào tự nhiên, còn "con người thì 
có thể mở rộng sung túc cái Trị của nó đến mức thần 
mình, nhân nghĩa lễ trí không cái nào không hoàn 
hảo" (Số chứng, trung) (Nhân tắc năng khuyếch sung 
kỳ trí chí vu thần minh, nhân nghĩa lễ trí vô bất toàn 
đã), tức con người có thể tự giác thực hiện đạo đức 
hoàn thiện. Do đó, nhân tính là Tính hoàn thiện nhất 
trong khoảng trời đất, có thể thể hiện bản tính của 
Khí hóa lưu hành. 

Với bản chất đặc thù của con người, nhân tính 
không gì khác bản chất tự nhiên tiên thiên: "Huyết 
khí tâm tri, là thực thể của Tính" (Như trên) (Huyết 
khí tâm tri, tính chỉ thực thể dã). Biểu biện cụ thể 
của nhân tính là sinh hoạt vật chất và đạo đức xã 
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hội của con người. "Huyết khí tâm tri của con người 
gốc ở thiên địa hóa sinh. Có huyết khí thì cái để nuôi 
dưỡng nó là thanh, sắc mùi, vị. Có tâm tri thì biết có 
cha con, có anh em, có vợ chồng, vả lại không đìing 
ở người thân trong nhà, mà lại biết có quân thần, 
bằng hữu. Năm điều '› ân lý đó tương thân tương trị 
thì tuỳ theo cảm ứng nà thành mừng giận buồn vui. 
Hợp cái dục thanh sắc mùi vị với cái tình mừng giận, 
buồn vui, thì nhân dạo hoàn bị" (Sớ chứng, trung) 
(Nhân chỉ huyết khí tâm tri, nguyên vu thiên địa chỉ 
hóa giả dã. Hữu huyết khí, tắc sở tư dĩ dưỡng kỳ 
huyết. khí giả, thanh sắc xúc vị thị dã. Hữu tâm tri, 
tắc tri hữu phụ tủ, hữu côn đệ, hữu phu phụ, nhỉ bất 
chỉ vu nhất gia chi thân dã, vu thị hựu tri hữu quân 
thần, hữu bằng hữu; ngũ giả chỉ luân, tương thân 
tương trị, tắc tuỳ cảm nhỉ ứng vi bỉ nộ ai lạc. Hợp 
thanh sắc xúc vị chỉ đục, hỉ nộ ai lạc chỉ tình nhỉ 
nhân đạo bị). Huyết khí tương đương với thuộc tính 
tự nhiên của con người, tâm tri tương đương th'ộc 
tính xã hội của con người, nhân tính là thống niất 
của hai cái đó. Tính không phải là bản thân thực tuể, 
mà là thuộc tính, tài chất, tiềm năng của thực thể, 
Đới Chấn cho tình dục xuất phát tì tự nhiên của 
Tính, tình dục mà ông nói không phải là phiếm chỉ 
tình cảm nhân loại thông thường, mà nghiêng về chỉ 
tình cảm đạo đức, tức là tình cẩm sản sinh tù trong 
quan hệ đạo đức nhân loại. 
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Thuận theo lối tư duy này, ông khái quát nhân 
tính thành thống nhất Tri Tình Dục. "Người sinh ra 
rồi sau có Dục, có Tình, có Tri, ba cái đó là tự nhiên 
của huyết khí tâm tri. Cấp cho Dục là thanh sắc mùi 
vị, nhân đó mà có yêu, sợ; phát ra ở Tình là mừng 
giận, buồn vui, do đó mà có đau buồn thư thái; biện 
biệt từ Tri thì biết đẹp xấu, phải trái, do đó mà có 
yêu thích, chán ghét. Cái dục thanh sắc, mùi vị để 
nuôi dưỡng sự sống; cái Tình mừng giận, buồn vui để 
cảm ứng tiếp vật; cái Tri đẹp xấu, phải trái đến cùng 
cực thì thông với quỷ thần... đều là làm thành Tính 
vậy" (Sở chứng. hạ) (Nhân sinh nhi hậu hữu dục, hữu 
tình, hữu tri, tam giả huyết khí tâm tri chỉ tự nhiên 
dã. Cấp vu dục giả, thanh sắc xúc vị dã, nhi nhân 
hữu ái uý; phát hồ tình giả, hỉ nộ ai lạc đã, nhi nhân 
hữu thảm thư; biện vu tri giả, mỹ sửu thị phi chỉ trì, 
cực nhỉ thông vu thiên địa quỷ thần... Thị giai thành 
tính nhiên dã). Dục là cơ sở cho sự tồn tại của sinh 
mệnh, Tình là cảm ứng phát sinh khi con người tiếp 
xúc với ngoại vật, Tri là biền biệt, quy phạm và lãnh 
đạo Dục và Tình. Ba cái đó tương giao tương dung, 
thông nhất lại tạo thành nhân tính hiện thực. Loại 
nhân tính luận này đã chuyển hóa con người từ tồn 
tại bản thể sang thành tồn tại cảm tính hiện thực, 
quy định bản chất con người trong hoạt động sinh 
mệnh của con người, có ảnh hưởng hết sức trọng yếu 
cho sự ra đời của nhân tính luận cận đại. - 
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II. Quan hệ Tính với Mệnh, Tài, Lý dục 


Con người phân chia từ Khí âm dương ngũ hành, 
nhân tính bắt nguồn từ hóa sinh của thiên địa. Trong 
triết học Đới Chấn nhân tính là môi giới trung gian 
liên kết Trời và Người, nó có liên hệ mật thiết với 
thiên mệnh, tài chất, nghĩa lý, tình dục v.v... hơn nĩta 
được quy định trong các mối liên hệ đó. 


1. Tính uới Mệnh. Luận Tính truyền thống có hai 
mệnh đề nổi tiếng. Mệnh đề thứ nhất là "Thiên mệnh 
chỉ vị Tính" (Thiên mệnh gọi là Tính) của Trung 
Dung, Tống nho cho rằng Mệnh và Tính là những tên 
gọi và biểu hiện khác nhau của Lý, ở Trời là Mệnh, 
ở Người là Tính. Đới Chấn không đồng ý quan điểm 
đó. Ông cho rằng Mệnh là cái "sinh mà giới hạn ở 
trời" (Sở chứng, trung) (sinh nhi hạn vu thiên) là quy 
định ngoại tại tự nhiên. Nhưng quy định đó không 
tì Lý ra, mà từ Khí ra. "Trung Dung nói "thiên mệnh 
chỉ vị tính" là nói khí bẩm không đều, mỗi cái giới 
hạn ở khi mới sinh, không phải Lý có tên gọi khác 
nhau vì ở trời bay ở người" (Như trên) (Trung Dung 
"thiên mệnh chỉ vị tính", vị khí bẩm chỉ bất tề, các 
hạn vu sinh sơ, phi đi lý vi tại thiên tại nhân dị kỳ 
danh dã). Ông cho rằng Mệnh là quy định của Khí 
bẩm không đều. Người và vật đều phân chia từ âm 
dương ngũ bành mà có hình chất, chúng bẩm thụ Khí 
tự nhiên không đều. "Nói phân chia thì giới hạn ở 
ban đầu, có thiên lệch hoàn hảo, dày mồng, trong dục, 
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hôn ấm sáng suốt không đều nhau, mỗi thứ tuỳ theo 
cái được phân mà thành một hình thể, mỗi cái thành 
Tính của nó" (Như trên) (Nhất ngôn hồ phân, tắc kỳ 
hạn chi vu thuỷ, hữu thiên toàn, hậu bạc, thanh trọc, 
hôn minh chi bất tề, các tuỳ sở phân nhi hình vu 
nhất, cán thành kỳ Tính dã). Mệnh biểu đạt tính tự 
nhiên vốn có của khác biệt của Khí âm dương ngũ 
hành đo con người bẩm thụ, đó chính là sự khác biệt 
của Mệnh giới bạn ở khi mới sinh, mới có sự bất đồng 
của nhân tính hiện thực. "Huyết khí tâm tri là cái 
phân chia từ âm dương ngũ hành mà thành Tính vậy, 
cho nên nói "thiên mệnh chỉ vị Tính" (Sớ chúng, hạ) 
(Huyết khí tâm tri giả, phân vu âm dương ngũ hành 
nhỉ thành tính giả dã, cố viết "thiên mệnh chi vị 
tính"). Mệnh không phải quy định của Lý, mà là quy 
định tự nhiên của Khí biến hoá. 

Mệnh đề nổi tiếng thứ hai về quan hệ Tính Mệnh 
trong triết học truyền thống do Mạnh Tử nêu ra: 
Thanh sắc, mùi vị an dật "là Tính, có Mệnh đó, quân 
tử không gọi là Tính", nhân nghĩa lễ trí thiên đạo "là 
Mệnh, có Tính đó, quân tử không gọi là Mệnh". Tống 
nho đem Tính của thanh sắc, mùi vị gọi là Mệnh 
không gọi là Tính, suy diễn ra thành Tính của khí 
chất không phải bản tính con người. Đới Chấn không 
đồng ý quan điểm đó. Ông chỉ ra rằng Mạnh Tử đã 
nói rõ thanh sắc, mùi vị tức là Tính, Tống nho cho 
khí chất không phải Tính, thực là sai với ý chỉ vốn 
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có của Mạnh Tử về Tính. "Dục gốc ở khí huyết, đó là 
Tính, mà có giới hạn không thể vượt qua, đó gọi là 
Mệnh. Cái thuần mỹ của nhân nghĩa lễ trí không thể 
mọi người đều như nhau, hạn chế ở lúc mới sinh, đó 
là cái gọi là Mệnh, mà đều có thể mỏ rộng bổ sung 
thêm, đó là Tính của người vậy" (Sớ chứng, trung) 
(Dục căn vu huyết khí, cố viết tính dã, nhi hữu sỏ 
hạn nhỉ bất khả dụ, tắc mệnh chỉ vị đã. Nhân nghĩa 
lễ trí chi ý bất năng tận nhân như nhất giả, hạn vu 
sinh sơ, sở vị mệnh dã, nhi giai khả dĩ khuyếch nhi 
sung chi, tắc nhân chỉ tính đã). Ở đây, Tính Mệnh 
khác nhau ở Tính chỉ con người có thể phát huy tính 
năng động, Mệnh chỉ hạn chế tự nhiên đối với con 
người. Tình dục của khí huyết sôi động và thỏa mãn 
do con người tự chủ, nhưng lại có quy củ và hạn chế 
nhất định; nhân nghĩa lễ trí giới hạn ở trong Khí bẩm 
lúc sơ sinh, lại có thể khuyếch trương bổ sung một 
cách năng động. "Tồn giữ ở tài chất tự làm ra thì 
Tính là Tính vốn có vậy, có Mệnh vậy, quân tử không 
dùng Tính để truy cầu Dục; nếu như hạn chế nó thì 
Mệnh là Mệnh vốn có, có Tính vậy, quân tử không 
dùng Mệnh mà tự bố mình vậy" (Nguyên thiện, 
thượng) (Tồn hồ tài chất sở tự vi dã giả, Tính tắc cố 
tính dã, hữu mệnh yên, quân tử bất dĩ tính nhỉ cầu 
trình kỳ dục dã; như hoặc hạn chỉ dã giả, mệnh tắc 
cố mệnh dã, hữu tính yên, quân tử bất dĩ mệnh nhi 
tự uỷ khí dã). Không thể để cho nhân tế tự nhiên 
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trong Tính tự do tràn lan, mà phải bạn chế, còn đối 
với nhân tố lý tính của nó thì cần phải tích cực phát 
huy đầy đủ, khiến cho nó tiến đến thần minh cùng 
cực. Mệnh trong luận nhân tính của Đới Chấn có hai 
lớp hàm ý, một là, sự hạn định của Khí bẩm đạt được 
lúc sơ sinh; hai là, sự hạn định của nguyên tắc đạo 
đức đối với tình dục tự nhiên của con người. "Mệnh 
tức lý nghĩa đồng như nhân tâm, dùng để hạn chế 
nhân tâm vậy" (Tự ngôn, thượng) (Mệnh tức nhân 
tâm đồng nhiên chỉ lý nghĩa, sở dĩ hạn chế thử giả 
dã). Nhưng Lý nghĩa mà ông nói không giống với 
thiên lý bên ngoài con người của Tống nho. Thiên lý 
đó là nguyên tắc chí thiện của bản thể vũ trụ cưỡng 
chế ở bên ngoài con người; còn Lý nghĩa là quy định 
cố hữu trong tình dục tự nhiên của con người, tức cái 
gọi là "Lý là cái không sai lầm của Tình" (Sớ chúng, 

thượng) (Lý đã giả, tình chỉ bất sảng thất dã). Do 
đó, Đới Chấn nhấn mạnh "Mệnh không gì khác, chính 
là tự nhiên của Tính, xét cho đến cùng thì quy về tất 
nhiên, là một hạn chế nhất định thì là nguyên tắc 
cùng cực của tự nhiên" (7 ngôn, thượng) (Mệnh giả 
phi tha, tựu tính chỉ nhiên, sát chỉ tỉnh mình chỉ tận, 
quy vu tất hiên, vi nhất định chỉ hạn chế, thị nãi tự 
nhiên chỉ cực tắc). Mệnh hạn chế Tính là nguyên tắc 
tất nhiên hàm ẩn nội tại trong bản tính tự nhiên của 
con người. : 
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2. Tính uớt Tài. Tài tức tài chất, chỉ hình chất và 
năng lực bất đồng do người, vật biểu hiện từ bản tính 
của nó ra. Tài là biểu hiện hiện thực của Tính, do 
Tính quyết định. "Tài là cái mà người, trăm vật lấy 
làm hình chất theo như Tính của mỗi một người, vật, 
và tri năng khác biệt để phân biệt nhau, ¿.u là cái mà 
Mạnh Tử nói "Thiên chi giáng tài" đó. Khí hóa sinh 
người sinh vật; căn cứ vào cái nó được phân trong 
giới hạn đó thì gọi đó là Mệnh; căn cứ vào cái gốc 
ban đầu của người, vật thì gọi đó là Tính: căn cứ vào 
thể chất thì gọi đó là Tài. Do thành Tính mỗi cái một 
khác, cho nên Tài chất cũng khác. Tài chất là Tính 
trình hiện ra; bỏ tài chất thì làm sao thấy được cái 
gọi là Tính!" (Sớ chứng, hạ) (Tài giả, nhân đữ bách 
vật các như kỳ tính dĩ vi hình chất, nhỉ tri năng toại 
khu dĩ biệt yên, Mạnh Tủ sở vị "Thiên chỉ giáng tài" 
thị đã. Khí hóa sinh nhân sinh vật, cứ kỳ hạn vu sở 
phân nhỉ ngôn vị chỉ mệnh, cứ kỳ vi nhân vật chi bản 
thuỷ nhi ngôn vị chỉ tính, cứ kỳ thể chất nhỉ ngôn vị 
chi tài. Do thành tính các thù, cố tài chất diệc thì 
Tài chất giả, tính chỉ sở trình đã; xá tài chất an để 
sở vị tính tai!). Tính là bản chất con người phân tìi 
âm dương ngũ hành mà dược, Tài là tiềm năng và 
biểu hiện hiện thực của bẩn chất đó, Tính quyết định 
Tài, Tài biểu hiện Tính, Tính ở bên trong, Tài ở bên 
ngoài, "Tính là nói nguồn gốc ban đầu, Tài là nói thể 
chất" (Như trên) (Tính dĩ bản thuỷ ngôn, tài đĩ thể 
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chất ngôn), vô Tính vô Tài, vô Tài vô Tính, hai cái 
đó không thể phân ly, "Nói Tài thì Tính được thấy, 
nói Tính thì Tài được thấy" (Như trên) (Ngôn tài tắc 
tính kiến, ngôn tính tắc tài kiến). Quan hệ Tính với 
Tài tương đương quan hệ nội dung với hình thức. 
Nếu như nói nhân tính là thiện, thế thì Tài cũng 
tốt đẹp, hai cái không xung đột với nhau. "Con người 
Tính thiện thì cho nên Tài cũng tốt đẹp, nó thường 
khi không tốt đẹp thì chưa từng không phải là do tâm 
của nó chìm đắm khiến cho nó như vậy, cho nên nói: 
"Không phải trời gáng Tài cho nó khác" (Như trên) 
(Nhân chi tính thiện, cố tài điệc mỹ, kỳ vãng vãng 
bất mỹ, vị hữu phi hãm nịch kỳ tâm sử nhiên, cố viết 
"Phi thiên giáng tài nhĩ thù"). Tống nho Trình Di, 
Chu Hi cho rằng Tính của nghĩa lý là bản tính tuyệt 
đối chí thiện của con người, Tài bẩm thụ ở Khí chất, 
Khí có trong đục, Tài cũng có thiện và bất thiện, đem 
bất thiện của con người đổ lỗi cho Tài. Đói Chấn phản 
đối chia Tính, Tài làm hai gốc, chia cắt hai cái đó. 
Theo ông, Tính, Tài nhất trí, bất thiện của con người 
không thể đổ lỗi cho Tài bất thiện. Chính giếng như 
nhân tính bản thiện mà con người hiện thực có dạng 
bất thiện, Tài vốn tốt đẹp mà biểu hiện biện thực có 
khả năng không tốt đẹp. Không thể lấy bất thiện bất 
mỹ hậu thiên để chứng mỉnh Tính, Tài vốn từ nguồn 
gốc đã bất thiện bất mỹ. "Tài có thể ban đầu tốt đẹp 
mà cuối cùng lại không tốt đẹp, đó là do Tài đánh 
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mất Tài của nó vậy, không thể nói Tính ban đầu thiện 
mà cuối cùng bất thiện... Thể chất bị tàn phá xét ra 
không phải tội của thể chất, sao lại có thể đổ lỗi cho 
cội nguồn ban đầu của nó!" (Như trên) (Tài khả dĩ 
thuỷ mĩ nhỉ chung vu bất mỹ, do tài thất kỳ tài dã, 
bất khả vị tính thuỷ thiện nhỉ chung vu bất thiện... 

Thể chất tường hoại, cứu phi thể chất chỉ tội, hựu an 
khả cữu kỳ bản thuỷ tai!). Con người không tốt đẹp 
không phải bởi Tính, Tài ác là ảnh hưởng hoàn cảnh 
hậu thiên, nhất là trong hoàn cảnh tập khí bất lương 
mà con người không bảo dưỡng phát huy được cái 
thiện của Tính cái đẹp của Tài của mình. "Cái hại 
của sự thiên lệch, riêng tư đó không thể đổ tội cho 
Tài, càng không thể đổ tội cho Tính". Ông đưa ra ví 
dụ để mỉnh chứng, nói: "Tài tuy tốt đẹp tỉ dụ như 
hòn ngọc tốt, làm thành đồ vật mà quý nó, ngày một 
nhuận khí sắc, lâu ngày phát ra ánh sáng, càng quý 
hơn trước; còn nếu bóc nó, khoét nó, ném bỏ không 
tiếc, lâu ngày tổn hại không màu sắc, thì kém quý 
hơn trước... Tài tuy tốt đẹp, không được bảo đưỡng 
thì cũng như thế" (Như trên) (Thử thiên tư chỉ bại, 
bất khả đi tội tài, vưu bất khả đĩ ngôn tính... Tài tuy 
mỹ, thí chỉ lương ngọc, thành khí nhi bảo chi, khí 
trạch nhật thân, cửu năng phát kỳ quang, khả bảo 
gia hồ kỳ tiền hĩ; bác chỉ thực chỉ, uỷ khí bất tích, 
cửu thả thương hoại vô sắc, khả bảo giảm hồ kỳ tiền 
hĩ... Tài tuy mỹ, thất kỳ dưỡng tắc nhiên). Tài như 
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viên ngọc tốt có thể làm thành đồ vật mà quý nó, nếu 
như quý báu bảo dưỡng thì có thể khiến cho ngọc tăng 
phân quý báu; nếu như bỏ cho nó bị đục khoét long 
bóc thì mất cái quý báu của viên ngọc tốt. Báu là bản 
tính của ngọc tốt, ngọc tốt vốn đáng quý báu; đó tức 
là Tài, bổ sung thêm cái quý báu của Tài thì ngọc 
càng đáng quý báu, còn nếu vất bỏ thì ngọc bèn mất 
cái quý báu của nó. Do đó, ngọc mất quý báu không 
phải vì ngọc không đáng quý báu, mà là Tài của nó 
bị tổn thất. "Do thất đưỡng thì không thể lấy đó mà 
nói là Tài của con người" (Như trên) (Nhân vu thất 
dưỡng, bất khả dĩ thị ngôn nhân chỉ tài đã). Con người 
bất thiện không phải vì Tài có bất thiện, mà nguyên 
nhân là hậu thiên thất dưỡng. 

3. Tính uới Lý, Dục. Lý, Dục với Tính có quan hệ 
máu thịt với nhau, chính đo lý giải mối quan hệ này 
khác nhau nên hình thành những lý luận khác nhau, 
mối liên bệ này ở một ý nghĩa nào đó là căn cứ phân 
chia các phái triết học luận bàn về Tính. Từ sau khi 
Trương Tãi phân chia Tính thành tính của thiên địa 
và tính của khí chất, các ông Trình - Chu lấy lý nghĩa 
làm bản tính con người, mà bài xích tình đục ra ngoài 
nhân tính, và phủ định nó, từ đó quy định con người 
thành thực thể đạo đức trừữu tượng. Đới Chấn cho 
rằng con người trước tiên là một thực thể sinh mệnh 
cảm tính của hiện thực, nhân tính là quy định đối 
với thực thể sống động đó, mà tình dục hoạt động 
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sinh mệnh hiện thực hoá, do đó không thể bài xích 
nó ra ngoài nhân tính. "Người và vật đều có dục như 
nhau; Dục là việc của Tính. Người và vật đều có Giác 
(nhận biết - ND) như nhau, Giác là năng lực của 
Tính... Lý là đức của Tính" (Độc Dịch hệ từ luận tính; 
Văn tập, quyển 8) (Nhân dữ vật đồng hữu dục, dục 
dã giả, tính chỉ sự dã. Nhân dữ vật đồng hữu giác, 
giác dã giả, tính chỉ năng đã... Lý dã giả, Tính chỉ 
đức dã). Lý với Dục là quy định cố hữu của Tính. Dục 
là nội dung tự nhiên biện thực của Tính, Lý là nhân 
tố đạo đức lý tính của Tính. Ông không đồng ý quan 
điểm của Tống nho bài xích tình dục ra ngoài Tính 
và hơn nữa cho nó là ác. Ông cho rằng họ đã lý giải 
tình dục một cách hẹp hòi sai lầm, lý giải Lý cũng bị 
ảnh hưởng của Phật giáo, Lão giáo. Ông đã quy định 
tình dục và Lý như sau: "Dục là có sinh mạng thì 
muốn thỏa mãn cuộc sống của nó và được đủ các điều 
tốt lành. Tình là có thân sơ, có trưởng ấu, có tôn ti 
cảm ứng mà phát ra tự nhiên vậy. Lý là tận tình đục 
_ đến cùng mà phân biệt chúng. khiến chúng thuận theo 
mà đạt được đúng mức mà mỗi thứ được có” (Đáp 
Bành tiến sĩ Duẫn Sơ thư, như trên) (Dục giả, hữu 
sinh tắc nguyện toại kỳ sinh nhỉ bị kỳ hưu gia giả 
dã. Tình giả, hữu thân sơ, trưởng ấu, tôn t¡ cẩm nhỉ 
phát vu tự nhiên giả dã. Lý giả, tận hồ tình dục chỉ 
vi nhị khu dĩ biệt yên, sử thuận nhỉ đạt, các như kỳ 
phân thốn hào ly chỉ vị đã). Tình dục là cơ sở tự nhiên 
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và bộc lộ tự nhiên của sinh mệnh hiện thực của con 
người, không có tình dục thì không có sinh mệnh của 
con người, do đó cũng sẽ không có nhân tính hiện 
thực. Bản thân tình dục không ác, chỉ buông thả 
phóng túng dẫn đến vì riêng tư mà ác; Lý không phải 
cái cưỡng chế Tình dục, mà là dẫn dất tích cực tình 
dục, là quy định lý tính cố hữu của tình dục. "Điều 
đó có thể làm sáng tổ nhân nghĩa lý trí không phải 
cái gì khác, chẳng qua là tham sinh uý tử, ẩm thực 
nam nữ; hễ đã cảm ứng với vật mà động thì không 
thể không có, quy nó cho tĩnh, quy nó vào một (thống 
nhất - ND) mà nhờ tâm tri của con người khác với 
cầm thú, có thể không mê hoặc hành động, túc là đức 
đẹp" (Sớ chứng, trung) (Thủ khả đi minh nhân nghĩa 
lý trí phì tha, bất quá hoài sinh uý tử, ẩm thực nam 
nữ, dữ phù cảm vu vật nhi động giả chỉ giai bất khả, 
thoát nhiên vô chỉ, đi quy vu tĩnh, quy vu nhất, nhì 
thị nhân chỉ tâm trì đị vu cầm thú, năng bất hoặc hồ 
sở hành, tức vi ý đức nhị). Tình dục của con người sở 
đi khác với động vật, ở chỗ nó có nhân tố lý tính, 
không những có thể thỏa tình toại dục mà hơn nữa 
có thể điều tiết một cách tự giác tự chủ, dẫn dắt tình 
dục. Do đó. tình đục vốn có quy định lý tính, và Lý 
cũng không thể thoát ly tình dục. "Lý là Tình không 
mất mát, chưa từng có Tình bất đắc mà Lý đắc" (Sớ 
chứng, thượng) (Lý dã giả, tình chi bất sảng thất, vị 
hữu tình bất đắc nhì lý đắc giả đã). Lý chế wóc tình 
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dục chứ không phải là hạn chế, áp chế mà là khiến 
cho tình dục mọi người trong thiên hạ đều được thỏa 
mãn đầy đủ: "Nói thiên lý là nói phân lý của tự nhiên. 
Phân lý của tự nhiên là lấy tình của ta làm trong 
sạch tình của người, mà không ai không được mức 
trung bình của nó" (Như trên) (Thiên lý vân giả, ngôn 
hồ tự nhiên chỉ phân lý dã. Tự nhiên chỉ phân lý, dĩ 
ngã chỉ tình khiết nhân chi tình, nhi vô bất đắc kỳ 
bình thị đã). Cái gọi là hưng thịnh của đạo đức tức 
là khiến cho cái đục của thiên hạ đều thỏa mãn, tình 
của thiên hạ không gì không đạt. 

Đới Chấn xuất phát từ bản tính tự nhiên để lý 
giải, quy định tình dục và lý nghĩa của con người, cho 
rằng chúng là hai phương diện, hai lớp của nhân tính. 
"Lý nghĩa làm thỏa thích tâm cũng như vị thỏa thích 
miệng, thanh thỏa thích tai, sắc thỏa thích mắt, đó 
là Tính" (Như trên) (Lý nghĩa chỉ duyệt tâm, do vị 
chỉ duyệt khẩu, thanh chỉ duyệt nhĩ, sắc chỉ duyệt 
mục chỉ vi tính). Loại quan điểm này bắt nguồn tì 
quy định nhân tính "huyết khí tâm tri là thực thể 
của Tính" của ông. Tình đục gốc ở huyết khí, lý nghĩa 
là năng lực tự có của tâm tri. "Vị, thanh, sắc đều tại 
vật mà tiếp xúc với huyết khí của ta; Lý nghĩa ö việc 
mà tiếp xúc với tâm tri ta" (Như trên) (Vị đã, thanh 
dã, sắc dã tại vật, nhí tiếp vu ngã chỉ huyết khí: lý 
nghĩa tại sự, nhi tiếp vu ngã chỉ tâm trị). Chúng đều 
là thuộc tính cố hữu của thực thể nhân tính, cùng 


901 


nhau cấu thành nội dung của hai phương diện cẩm 
tính và lý tính của nhân tính hiện thực. Nhưng hai 
phương diện này liên hệ với nhau mật thiết mà lại 
không phải đối đẳng ngang hàng, mà có tính tầng 
lớp. "Tính tỉ dụ như nước; dục tỉ như dòng chảy của 
nước. Tiết chế không quá mức độ thì y theo thiên lý, 
làm đạo sinh dưỡng cho nhau, tỉ như nước chảy trên 
mặt đất vậy” (Như trên) (Tính, thí tắc thuỷ dã; dục, 
thí tắc thuỷ chỉ lưu đã. Tiết nhi bất quá, tắc vì y hồ 
thiên lý, vi tương sinh dưỡng chi đạo, thí tắc thuỷ do 
địa trung hành). Nếu như phóng túng không tu 
dưỡng, chìm đắm đâm dật thì giống như nước lũ tràn 
lan thành tai hoạ. Nhân tính bắt nguồn từ âm dương 
khí hoá, cho nên có thể khiến cho sinh mệnh chảy 
hiền hòa không dứt. Chỉ có chảy mới thấy sức sống 
sinh mệnh biện thực vốn có trong nhân tính, Tính 
tất phải thông qua Dục mà biểu biện ra, bố con đường 
đó thì không có con đường nào khác. Tuy nhiên, chỉ 
có dục thì còn chưa đủ để "phân biệt" với các động 
vật khác, nhân tính là bản chất con người cao hơn 
cầm thú ở chỗ nó còn có quy định của Lý, đó là quy 
định cao cấp của nhân tính, không có Lý quy phạm 
và dẫn đắt thì cái dục của con người đồng với cái dục 
của cầm thú; có Lý rồi thì tình đục mới trở thành nội 
dung cố hữu của nhân tính. Do đó, Đói Chấn tiến tới 
chỉ ra rằng: "Cái dục của Tính là cái hợp với tự nhiên; 
đúc của Tính quy về tất nhiên. Quy về tự nhiên thích 
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hợp hoàn thiện cái tự nhiên, đó gọi là tự nhiên cùng 
cực” (Nguyên thiện, thượng) (Tính chỉ dục, kỳ tự nhiên 
chỉ phù dã; tính chỉ đức, kỳ quy vu tất nhiên đã. Quy 
vu tất nhiên thích hoàn kỳ tự nhiên, thử chỉ vị tự 
nhiên chỉ cực chƒ. Tính là cái tất nhiên trong nhân 
tính, Dục là cái tự nhiên của Tính, tất nhiên là tất 
nhiên trong tự nhiên, tự nhiên có tất nhiên rồi mới 
càng thêm hoàn thiện 


III. Tính quy về tất nhiên thích hợp 
hoàn thiện cái tự nhiên của Tính 


Lý luận nhân tính của Đói Chấn thuộc phạm trù 
lý luận Tính thiện truyền thống. Ông nói: "Thiện để 
nói cái chung lớn của thiên hạ; Tính để nói cái tạo 
tác ra mọi hành vi của mọi người, Tính là gốc của nó. 
Cái gọi là thiện không gì khác là hóa sinh của trời 
đất, năng lực thực biện của Tính có thể dùng để biết 
thiện" (Như trên) (Thiện, đi ngôn hồ thiên hạ chỉ đại 
cọng đã; tính, ngôn hồ thành vu nhân nhân chỉ củ 
phàm tự ví, tính kỳ bản dã. Sở vị thiện vô tha yên, 
thiên địa chỉ hoá, tính chỉ sự năng, khả dĩ tri thiện 
hD. Loại thiện này là thiện của ban đầu, biểu hiện 
hiện thực trong nhân tính là năng lực hướng thiện. 
"Cái gọi là con người không có bất thiện, tức biết được 
giới hạn của mình mà không vượt quá thì là thiện, 
tức huyết khí tâm tri biết ở chỗ không sai mất, thì 
là thiện" (Sớ chứng, trung) (sở vị nhân vô hữu bất 
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thiện, tức năng tri kỳ hạn nhi bất du chỉ vi thiện, 
tức huyết khí tâm trí năng để vô thất chỉ vi thiện). 
Muốn chuyển hoá thiện từ khả năng sang biện thực 
cần phải nỗ lực gian khổ, công phu học vấn một đời 
người là ở đây. 

1. Trong ngoài tương đắc dưỡng Tính. Con người 
là một thực thể sinh mệnh cảm tính, nó muốn hoàn 
thiện bản tính của nó thì trước tiên phải giữ sinh 
mệnh hưng thịnh, dùng ngoại khí dưỡng nội khí. 
"Người và vật thụ hình thể tì trời đất, cho nên thường 
xuyên tương thông với trời đất... Ngũ hành có sinh 
khắc, sinh thì tương đắc, khắc thì tương nghịch, huyết 
khí được dưỡng hay mất dưỡng là liên quan đến đó, 
lấy ở ngoài đủ để dưỡng ở trong. Đó là âm đương ngũ 
hành làm ra. Ngoài thì đầy ắp trời đất, trong thì đầy 
đủ trong thân ta, trong ngoài tương đắc không ngăn 
cách thì đưỡng đạo đầy đủ" (Sở chúng, thượng) (Nhân 
vật thị hình vu thiên địa, cố hằng dữ chỉ tương 
thông... Ngũ hành hữu sinh khắc, sinh tắc tương đắc, 
khắc tắc tương nghịch, huyết khí chí đắc kỳ dưỡng, 
thất kỳ dưỡng hệ yên, tư vu ngoại túc đi dưỡng kỳ 
nội, thử giai âm dương ngữ hành chỉ sở vi. Ngoại chỉ 
doanh thiên địa chỉ gian, nội chỉ bị ngô thân, ngoại 
nội tương đắc vô gián nhi dưỡng đạo bị). Người, vật 
phân chia tì Khí âm dương biến hóa mà có hình chất, 
chúng tương thông với Khí của trời đất, chính vì hai 
bên không ngìig giao lưu với nhau mới có thể khiến 
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cây sinh mệnh mãi mãi xanh tươi, "Như huyết khí 
lấy ăn uống mà dưỡng, biến hóa của nó tức là huyết 
khí của ta, không phải quay trở về cái đã ăn uống" 
(Như trên) (Như huyết khí tư ẩm thực đĩ dưỡng, kỳ 
hóa dã, tức vi ngã chi huyết khí, phi phục sở ẩm thực 
chỉ vật hï). Khí của trời đất là nguồn nước không bao 
giờ khô cạn của sinh mệnh, nó thông qua ẩm thực 
mà biến hóa thành khí huyết của ta, không ngừng 
bồi đưỡng đổi mới Tính cố hữu. Đới Chấn lại nói: "Khí 
vận động tiềm tàng tự nhiên, chỉm bay, cá lặn, động, 
thực vật đều như nhau, cái sinh sôi vô vàn đó đều 
giống nhau trong trời đất, nhưng Khí mà chứng bẩm 
thụ và Khí dùng để nuôi dưỡng chúng thì lại bất đồng. 
Khí để nuôi dưỡng tuy do bên ngoài nhập vào, nhưng 
đại để do Khí bẩm thụ chiêu tập nó. Ngũ hành có 
sinh khắc, gặp khắc thì tốn thương, thậm chí chết, 
đo đó có thể biết Tính mỗi cái một khác" (Sớ chứng 
trung) (Khí chỉ tự nhiên tiềm vận, phi tiềm động thực 
giai đồng, thử sinh sinh chỉ cơ tiếu hồ thiên địa giả 
đã, nhi kỳ bẩn thụ chi khí, dữ số tư dĩ đưỡng giả chỉ 
khí tắc bất đồng. Sở tư đĩ đưỡng giả chỉ khí, tuy do 
ngoại nhi nhập, đại chí đi bản thụ chỉ khí chiêu chị. 
Ngũ hành hữu sinh khắc, ngộ kỳ khắc chỉ giả tắc 
thương, thậm tắc tủ, thủ khả tri táih chỉ các thù hị). 
Giffa con người và tự nhiên có những quan hệ đối ứng 
với nhau, đối tượng khách thể có thuộc tính thanh 
sắc, mùi vị, con người chủ thể có tai, mắt, mũi, miệng 
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tương ứng với các thuộc tính đó từng cặp một, và sản 
sinh ra tình đục tương ứng. Trong giao lưu chủ khách 
thể này con người chủ động, nó lựa chọn và tiếp thu 
ngoại khí. Do đó, con người dùng phương thức nào để 
thỏa mãn tình dục của mình, truy cầu tình dục nào 
có quan hệ mật thiết với trình độ tu dưỡng nhân tính 
của nó. "Cho nên cái lấy là ở bên ngoài, có thể biến 
hoá thành huyết. khí để bổ ích cho bên trong, chưa 
từng có bên trong không có Khí bẩm thụ của mình 
để tương đắc với bên ngoài mà tiếp lấy vậy. Học tập 
đức tính cũng như vậy. Có đức tính của mình mà học 
là để thông đạt đức tính của cổ nhân thánh hiền, là 
lấy đức tính của thánh hiền cổ nhân tăng thêm cho 
đức tính của mình vậy" (Như trên) (Cố sở tư tuy tại 
ngoại, năng hóa vi huyết khí dĩ ích kỳ nội, vị hữu nội 
vô bản thụ chỉ khí, đữ ngoại tương đắc nhỉ đồ tư yên 

giả dã. Vấn học chi vu đức tính diệc nhiên. Hữu kỹ 
chỉ đức tính, nhi vấn học dĩ thông hồ cổ hiền thánh 
chỉ đức tính, thị tư vu cổ hiền thánh sở ngôn đức tính 
bì ích kỷ chỉ đức tính đã). Dục của huyết khí là nội 
dung trọng yếu của nhân tính, dưỡng Khí trong quá 
trình nội ngoại giao lưu, có tác dụng làm cho gốc rễ 
thêm bền vững trong việc tu dưỡng nhân tính. Khí 
càng thuần, Lý càng sáng, tì đó nhân tính càng thiện. 
Mục đích cuối cùng của dưỡng Khí là dưỡng Tỉnh. 
"Cho nên một con người dưỡng hình thể không bằng 
dưỡng Khí, Khí được dưỡng không bằng dưỡng Thần; 
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quân tử Lý thuận Tâm thái (trong sáng thư thái - 
ND) tự nhiên Tính được dưỡng" (Nguyên thiện, trung) 
(Thị cố nhất nhân chi thân, hình đắc kỳ dưỡng, bất 
nhược khí đắc kỳ dưỡng; khí đắc kỳ dưỡng, bất nhược 
thần đắc kỳ dưỡng; quân tử lý thuận tâm thái, hạch 
nhiên tính đắc kỳ dưỡng). Phương pháp căn bản là 
nắm vững và phát huy đầy đủ tài chất vốn có ban 
đầu không để cho nó bị lụi bại và ô nhiễm bởi tập 
khí bất lương. "Phân biệt Tính với tập, sau mới có 
bất thiện, không thể quy bất thiện cho Tính. Phàm 
đắc dưỡng hay thất dưỡng và chìm đắm gông cùm bại 
vong đều thuộc về tập” (Sớ chúng, trung) (Phân biệt 
tính đữ tập, nhiên hậu hữu bất thiện, nhi bất khả đi 
bất thiện quy tính. Phàm đắc dưỡng thất dưỡng cập 
hãm nịch cốc vong, hàm thuộc vu tập). Con người bất 
thiện là do tập khí che lấp và xâm thực, không phải 
tính có bất thiện, quân tử thận trọng ở tập thì có thể 
thong đong đến chí thiện. 

2. Tu dưỡng nhân tính là sự hoàn thiện từ tự nhiên 
đến tất nhiên. Tiêu chuẩn mà Đói Chấn dùng để quy 
định nhân tính thiện là Lý của nhân nghĩa lễ trí, 
chẳng qua ông lý giải Lý của nhân nghĩa lễ trí khác 
rất nhiều với các ông Trình - Chu. Trình - Chu lấy 
Lý làm bản thể vít trụ, tuyệt đối chí thiện, Lý tồn tại 
siêu việt người và vật hơn nữa quyết định tồn tại của 
người và vật, với tư cách bản tính con người nó đối 
lập không thể nào điều hòa được với tình dục. Còn 
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Đới Chấn thì cho rằng nhân tính là thống nhất Lý 
với Dục, Lý và Dục không những không có tính đối 
lập trong giá trị đạo đức mà hơn nữa chúng có tính 
nhất trí cao độ. Ông nói: "Dục là cái tự nhiên của 
huyết khí, cái tốt là đức tốt là tự nhiên của tâm tri" 
(Sở chứng, thượng) (Dục giả, huyết khí chỉ tự nhiên, 
kỳ hảo thị ý đức, tâm tri chỉ tự nhiên). Cái tự nhiên 
của nhân tính bao gồm hai phương diện, tức cái dục 
thanh sắc mùi vị và năng lực tri giác. "Do tự nhiên 
của khí huyết mà xét kỹ thì biết nó là tất nhiên, đó 
gọi là lý nghĩa". Cái gọi là lý nghĩa không phải "được 
từ trời mà vốn có trong tâm", mà là cái tự nhiên của 
tâm tri con người thẩm sát, nhận thức cái tự nhiên 
của khí huyết, nó là pháp tắc tất nhiên ẩn tàng bên 
trong cái tự nhiên. "Cái tự nhiên sáng suốt đến tận 
cùng không chút sai sót thì là cái tất nhiên... Nếu 
buông thả cái tự nhiên cho nó trôi về sai lầm làm 
mất cái tự nhiên thì Không phải là tự nhiên; cho nên 
quy về tất nhiên, thích hợp hoàn thiện cái tự nhiên" 
(Như trên) (Do huyết khí chỉ tự nhiên, nhỉ thấm sát 
chỉ đi trí kỳ tất nhiên, thị chỉ vị nghĩa lý... Tựu kỳ 
tự nhiên, mính chỉ tận nhi vô kỷ vi chỉ thất yên, thị 
kỳ tất nhiên đã... Nhược nhiệm kỳ tự nhiên nhị lưu 
vu thất, chuyển tang kỳ tự nhiên, nhi phi tự nhiên 
dã; cố quy vu tất nhiên, thích hoàn kỳ tự nhiên). Nói 
một cách thông tục, cái Lý của tất nhiên là cái dục 
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của tự nhiên không sai lầm, tức cái gọi là "tình không 
sai mất", nó là định mức, quy phạm cái tự nhiên; hoặc 
giá nói, là "độ" của tính hợp lý của bản thân cái tự 
nhiên. Nếu như mất cái độ đó, cái dục của tự nhiên 
bèn trượt vào sai lầm mà đồng với cái dục của cầm 
thú, từ đó mất đi quy định của tự nhiên của con người. 
Cho nên, tất nhiên không phải là cưỡng chế cái tự 
nhiên, mà là hoàn thiện cái tự nhiên. Nhân tính sở 
dĩ cao hơn vật tính ở chỗ con người có thể lấy quy 
phạm đạo đức lý tính dẫn đất tình dục của mình, 
khiến cho tình dục của mình và từ đó cả bản thân 
mình thăng hoa đến cảnh giới đạo đức chí thiện. 

3. Tính của huyết khí tâm trí gốc ở Khí. Thuyết 
Lý Dục hợp Tính của Đới Chấn kiên trì nhất bản luận 
của nhân tính, phân đối mọi nhị bản luận phân chia 
thành nghĩa lý và khí chất đối lập với nhau. "Phàm 
thông đạt các sách Dịch, Luận Ngữ, Mạnh Tử thì đại 
để có ba thuyết về Tính: thuyết lấy cái Dục của tai 
mắt xương cốt làm Tính, gọi là lý nghĩa theo đó mà 
trị Tính; thuyết lấy tâm có giác làm Tính, cho là thần 
của nó có trước xung hư tự nhiên, Lý Dục đều là SA; 
thuyết lấy Lý làm Tính, cho là có dục có giấc, riêng 
của con người" (Độc Mạnh Tử luận tính; Văn táp, 
quyển 8) (Phàm đạt hồ Dịch, Luận Ngữ, Mạnh Tử chỉ 
thư giả, tính chỉ thuyết đại chí hữu tam; đĩ nhĩ mục 
bách thể chỉ dục vỉ thuyết, vị lý nghĩa tòng nhỉ trị 
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chỉ giả dã; dĩ tâm chỉ hữu giác vi thuyết, vị kỳ thần 
độc tiên, xung hư tự nhiên, lý đục giai hậu dã; dĩ lý 
vi thuyết, vị hữu dục hữu giác, nhân chỉ tư đã). Ba 
loại nhân tính luận liệt kê ở đây là lấy Dục làm Tính, 
lấy tri giác làm Tính và lấy Lý nghĩa làm Tính. Đói 
Chấn cho rằng ba loại lý luận đó có chỗ đã sáng tỏ 
có chỗ chưa sáng tỏ. "Ba loại thuyết về Tính đó, chê 
bai cái nó bỏ, quý trọng cái nó lấy. Nó quý trọng cái 
thần, cho rằng hình thành trước, là không thấy tỉnh 
khí làm ra vật, phát cái tỉnh hoa ra ở thần. Ác thu 
gom lý nghĩa, là không thấy đức của bản nhiên ở lý 
nghĩa, bổ cái bản nhiên mà nói bừa là tự nhiên. Cho 
Dục là loạn cái tĩnh là không thấy đục trong Tính, 
bản nhiên trung chính, động tĩnh đều được, thần tự 
ổn định vậy" (Như trên) (Tam giả chỉ vu tính đã, phi 
kỳ sở khứ, quý kỳ sở thủ. Bỉ tự quý kỳ thần, dĩ vi 
tiên hình nhỉ lập giả, thị bất kiến vu tỉnh khí vi vật, 
tú phát hồ thần đã. Ác liễm thúc vu lý nghĩa, thị bất 
kiến vu nghĩa lý giả bản nhiên chỉ đức, khứ kỳ bản 
nhiên nhi cầu ngữ tự nhiên đã. Dĩ dục vì loạn kỳ tĩnh. 
giả, bất kiến vu tính chi dục, kỳ bản nhiên trung 
chính, động tĩnh tư đắc, thần tự ninh đã). Lấy tri giác 
làm Tính thì nâng cao tác dụng của thần minh, không 
thừa nhận thần minh của con người là thuộc tính cố 
hữu của Khí hoá. Lấy Dục làm Tính thì chú trọng 
tính tự nhiên của nhân tính, nhưng không thấy lý 
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nghĩa vốn hàm chứa bên trong tình dục. Lấy Lý làm 
Tính thì cường điệu lý tính đạo đức trong nhân tính, 
lại bài xích cái dục của Tính ra ngoài nhân tính, chỉ 
thấy nó loạn Tính, không thấy nó tức là Tính. Ba 
thuyết đó đều chưa nhận thức được Tính là thống 
nhất Tri, Tình, Dục, là thống nhất Lý với Dục. 

Đới Chấn chỉ ra rằng đại biểu điển hình của ba 
loại quan điểm đó lần lượt theo thứ tự là nhân tính 
luận của Lão Tử và Thích Ca, Tuân Tử, Trình - Chu. 
Xét sâu về phương điện trừu tượng thì sai lầm cơ bản 
của họ là đem nhân tính một gốc nhất nguyên cắt ra 
thành hai gốc và bắt chúng đối lập nhau một cách 
chủ quan, từ đó tạo thành sự phân liệt nhân tính. 
"Lão Tủ, Trang Tử, Thích Ca cho người bình thường 
không được để cho huyết khí tự nhiên, mà bắt phải 
tĩnh để dưỡng cái tự nhiên của tâm tri; gọi cái tự 
nhiên của tâm tri là Tính, cái tự nhiên của huyết khí 
gọi là Dục, tuy nói năng tính xảo mà chủ yếu chẳng 
qua là chia huyết khí tâm tri làm hai gốc” (Sở chứng, 
thượng) (Lão Trang Thích thị kiến thường nhân 
nhiệm kỳ huyết khí chỉ tự nhiên chỉ bất khả, nhỉ tĩnh 
đĩ đưỡng kỳ tâm tri chỉ tự nhiên: vu tâm tri chỉ tự 
nhiên vị chí tính, huyết khí chỉ tự nhiên vị chỉ dục, 
thuyết tuy xảo biến, yếu bất quá phân huyết khí tâm 
tri vi nhị bản). Phủ định ý nghĩa của tồn tại nhục 
thể của con người, lấy thần thức là Tính căn (gốc của 
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Tính - ND), truy cầu cảnh đẹp hư tịch không vô; cho 
sinh hoạt trần thế là Tính luy, tuyên dương chủ nghĩa 
cấm dục, đem huyết khí tâm tri thống nhất cắt thành 
hai, bài xích cái tự nhiên của huyết khí ra ngoài. 
"Tuân Tử thấy tâm trí của người bình thường, mà lấy 
lễ nghĩa làm thánh tâm; thấy người bình thường 
không được để cho cái tự nhiên của huyết khí tâm tri 
tuỳ nó diễn ra, mà đưa ra sự tất nhiên của lễ nghĩa; 
lấy cái tự nhiên của huyết khí tâm tri gọi là Tính, 
lấy cái tất nhiên của lễ nghĩa gọi là giáo; hợp huyết 
khí tâm tri thành một gốc mà không được gốc của lễ 
nghĩa" (Như trên) (Tuân Tử kiến thường nhân chỉ tâm 
tri, nhi đi lễ nghĩa vi thánh tâm: kiến thường nhân 
nhiệm kỳ huyết khí tâm tri chỉ tự nhiên chỉ bất khả, 
nhi tiến di lễ nghĩa chỉ tất nhiên: vu huyết khí tâm 
tri chỉ tự nhiên vị chi tính, vu lễ nghĩa chỉ tất nhiên 
vị chí giáo. hợp huyết khí tâm trị vi nhất bản hi, nhi 
bất đắc lễ nghĩa chỉ bản). Sai lầm của Tuân Tử không 
phải ở chỗ lấy huyết khí tâm trị làm Tính, mà ở chỗ 
mà chia cắt và đối lập cái tự nhiên của huyết khí tám 
tri với cái tất nhiên của lễ nghĩa, lấy tất nhiên cưỡng 
chế cái tự nhiên, bài xích cái tất nhiên ra ngoài nhân 
tính. tìi đó đẫn đến một. cực đoan khác cho nhân tính 
là ác, vẫn là chia cắt tự nhiên với tất nhiên thành 
hai. "Trình Tủ, Chu Tỉ thấy người thường không được 
buông thả cái tự nhiên của huyết khí tâm tri, mà đưa 
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ra cái tất nhiên của Lý; cái tự nhiên của huyết khí 
tâm tri gọi là khí chất, cái tất nhiên của Lý gọi là 
Tính, cũng hợp khí huyết tâm tri làm một gốc, mà 
lại thêm một gốc nữa" (Như trên). Trình - Chu chia 
Tính thành Tính của nghĩa lý và Tính của khí chất, 
cho nhân tính có hai lớp Tính, thuộc khí chất là ác 
và lấy nghĩa lý làm bản tính con người. Như Vậy rõ 
ràng quy định nhân tính có hai nguồn, lấy cái tất 
nhiên thể hiện ra bên ngoài trong cái tự nhiên, lấy 
đó làm nhân tế hạn định bản tính con người. Đới 
Chấn chỉ ra rằng bọn họ tuy bài xích Phật giáo, Đạo 
giáo luận Tính là đị đoan, nhưng thực chất lại phạm 
sai lầm cũng như thế. "Trời sinh vật, khiến nó một 
gốc mà lấy Tính chuyên thuộc về thần, nên xem hình 
thể là giả hợp: lấy Tính chuyên thuộc về Lý, nên 
thánh nhân là sinh ra đã biết, không thể không bắt 
tội khí chất, đều là đo cho là cái hai gốc vậy. Lão Tủ, 
Trang Tử, Thích Ca tôn thần đó là siêu việt âm dương 
khí hoá, ở đây thì tôn Lý đó là siêu việt âm dương 
khí hoá" (Như trên) (Thiên chỉ sinh vật đã, sử chỉ 
nhất bẩn, nhi đĩ tính chuyên thuộc chỉ thần, tắc thị 
hình thể vi giả hợp; dĩ tính chuyên thuộc chị lý, tắc 
cầu phi sinh tri chỉ thánh nhân, bất đắc bất cữu kỳ 
khí chất, giai nhị bản cế đã. Lão Trang Thích thị tôn 
kỳ thần vi siêu hồ âm dương khí hoá, thử tôn lý vi 
siêu hồ âm dương khí hoá). Thiên hạ vạn vật duy lấy 
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âm đương khí hóa làm gốc, ngoài đó ra thì đều là hư 
cấu. Lão Tử, Thích Ca, Trình - Chu tìm bản thể vũ 
trụ bên ngoài khí của âm dương, xem cái có hình tích 
là thô, phủ định cái tự nhiên của huyết khí tâm tri 
có ý nghĩa trọng yếu đối với nhân sinh và nhân tính, 
thì không thể tránh khỏi không đề xướng học thuyết 
chủ nghĩa cấm dục. 

Trong khoảng thời Minh - Thanh, dùng Khí luận 
Tính đã trở thành đòng chính trong phát triển phạm 
trù Tính, một kết quả tất yếu của nó là nhấn mạnh 
sự tồn tại cảm tính của con người, coi trọng dục vọng 
cảm tính của con người. Luận tính của Đới Chấn là 
hình thức biểu hiện của kết quả này. Ông kiên trì 
nhất bản Tính của Luận Tính, hoàn nguyên con người 
kết tinh của lý tính đạo đức thành con người tự nhiên, 
con người cảm tính có sức sống dồi dào. Ông chứng 
mình tính hợp lý của dục vọng cẩm tính của con 
người. và hơn nữa đề cao thỏa mãn tình dục lên độ 
cao của đạo đức. Trong lịch sử phát triển phạm trì 
Tính, học thuyết của ông là chiếc câu nối quan trọng, 
quá độ tì luận Tính truyền thống sang luận Tính cận 
đại. 
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Tư tưởng Tính trong thời Minh - Thanh là một 
giai đoạn cực kỳ trọng yếu của lịch sử phát triển 
phạm trù Tính của triết học truyền thống Trung 
Quốc. Trước thời Tuỳ - Đường, đa phần Tính dùng để 
chỉ thuộc tính hay bản tính, sau đó thì Phật giáo dùng 
Chân như luận Tính, phạm trù Tính bèn có ý nghĩa 
bản thể. Lý học Tống - Minh thì dùng thực tính của 
Nho gia phản đối Phật tính Không của Phật giáo, 
nhưng cũng tiếp thu đặc điểm tư biện của nó, không 
thỏa mãn với lý luận lấy Tính làm thuộc tính của sự 
vật, mà truy đến cùng bản thể của Tính, Trình - Chu 
đề xướng Lý tính, Lục - Vương nói Tâm Tính đào sâu 
hơn nữa nhận thức về phạm trù Tính. Nhưng do lấy 
Tính làm bản thể, tất nhiên khiến cho Tính đối lập 
với hiện thực, từ đó dẫn đến nói suông về tâm tính 
nghĩa lý. Thời Minh - Thanh các học giả tổng kết học 
thuyết truyền thống, đồng thời hình thành lý luận 
triết học lấy Khí làm cơ sỏ thống nhất của thế giới 
vạn vật, sự phát triển của phạm trù Tính cũng xây 
dựng trên cơ số của Khí, hình thành giai đoạn phát 
triển của Khí Tính. 


Phạm trù Tính phát triển trong giai đoạn này có 
hai đặc điểm rõ rệt. 


Một là, dùng Khí luận Tính. Tù Lưu Tông Chu 
đến Đói Chấn, học giả thời Minh-Thanh đều kiên trì 
Tính là thuộc tính của Khí. Lưu Tông Chu dung hợp 
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Tâm, Lý, Khí làm một, cho rằng Tính là ba cái đó 
hòa hợp, thực thể hiện thực của nó là Khí. Đệ tử của 
ông là Trần Xác chỉ ra rằng Tính tức Khí Tình Tài, 
kiên trì phản đối lý luận cho rằng ngoài khí chất ra 
còn có Tính của bản thể. Hoàng Tông Hi lấy Tính làm 
trung thể của Khí, Lý ở trong Khí, Tính cũng không 
ở ngoài Khí. Vương Phu Chỉ xuất phát từ lý luận Thể 
Dụng đều có mà đề xuất Tính lấy thực bữu làm Thể, 
là thuộc tính cố hữu của tồn tại vật chất. Nhan 
Nguyên cũng nhấn mạnh Lý Khí hợp nhất, Khí để 
thành hình, Lý để phú cho Tính, Tính tức Tính của 
Khí Đói Chấn kiên trì Tính gốc ở âm đương ngũ 
hành, là bản chất loại của tồn tại vật chất. Họ đều 
- quy định Tính thành thuộc tính của sự vật, hàm 
_ nghĩa bản thể của luận Tính truyền thống ngày càng 
nhạt. Do đó quy định nội hàm phạm trù Tính của họ 
tuy không thêm nội dung nào, nhưng đã làm trong 
sạch quy định truyền thống khiến cho phạm trù Tính 
gắn với cuộc sống hiện thực, nhờ đó mà có cơ sở lý 
luận vững chắc hơn. 

Hai là, xu hướng phát triển của phạm trù Tính là 
tự nhiên cảm tính luận. Học giả thời kỳ này đều kiên 
trí Tính là Tính của khí chất con người, Trần Xác 
phản đối mạnh mẽ lấy Tính là nghĩa lý là bản thể. 
Họ cho rằng nghĩa lý không ở ngoài khí chất mà là 
thuộc tính cố hữu của khí chất. Khí chất và nghĩa lý 
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không đối lập với nhau, Lý và Dục không làm hại 
nhau. Vương Phu Chỉ dùng lý luận Lý Dục hợp Tính 
để diễn giải tính hợp lý của dục vọng cảm tính con 
người. Đói Chấn dùng hình thức thống nhất Tri, Tình, 
Dục để chứng tỏ Dục là cơ sở tồn tại cảm tính con 
người, là xuất phát điểm của mọi hành vi con người. 
Họ đã đưa phạm trù Tính từ lĩnh vực tru tượng quay 
về cuộc sống hiện thực, dùng phạm trù Tính chứng 
mình tính hợp lý chính đáng của nhu cầu cảm tính 
con người, nhận thức sâu sắc bơn nữa phạm trù Tính 
và bản thân con người. 

Luận Tính thời Minh - Thanh còn có nhiều cải 
biến và phát triển đối với học thuyết truyền thống. 
Ví dụ như Vương Phu Chỉ đưa ra lý luận ngày ngày 
sinh, ngày ngày thành, có thể thành, có thể sửa đổi 
khiến cho luận Tính chuyển từ trạng thái tĩnh sang 
trạng thái động. Đường Chân, Nhan Nguyên đưa ra 
tư tưởng Tính có công hiệu thực tế, đã đem luận Tính 
tì đức tính luận đúc lại thành công lợi luận.. Học 
thuyết của họ là sản phẩm của thời đại có biến động 
lồn, bao hàm nhiều nhân tế hợp lý có sắc thái khải 
mông tảo kỳ, cung cấp vô số tư liệu tứ tưởng cho sự 
chuyển biến mô hình của phạm trù Tính trong triết 
học cận đại. 

Tuy nhiên, nhĩng biến động lớn thời Minh - Thanh 
là biến động nội bộ xã hội, nó không cung cấp cho 
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nhà tư tưởng những tư liệu lịch sử mới. Cải tạo và 

ˆ phát triển phạm trù Tính vẫn tiến hành trong khuôn 
khổ triết học truyền thống. Khi văn hóa phương Tây 
cận đại truyền vào Trung Quốc, khi xã hội Trung 
Quốc phát sinh khủng hoảng toàn diện, thì triết học 
truyền thống cũng theo đó mà phát sinh khủng hoảng 
toàn điện. Học giả cận đại dùng quan niệm mới của 
phương Tây cải tạo triết học truyền thống, sự phát 
triển của phạm trù Tính mới có hình thức và nội dung 
hoàn toàn mới. 
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CHƯƠNG IX 


TƯ TƯỞNG TÍNH CẬN Đạt 


Từ giữa đời Minh về sau, xã hội phong kiến Trung 
Quốc ngày càng suy yếu, đến thập kỷ 40 thế kỷ XIX 
thì đã tàn tạ thoi thóp. Các cường quốc phương Tây 
thông qua chiến tranh Nha phiến bắn đại bác vào 
giấc mộng tàn thu của đế chế thiên triều, không khác 
gì bồi thêm một nhát chí mạng, khủng hoảng xã hội 
nổi lên với sự tồn vong của đân tộc. Trước sự xâm 
lược của phương Tây, những phần tử trí thức tiên 
tiến của Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm con đường cứu 
nước, cứu dân, họ nhận thức được sự suy vong của 
Trung Quốc, đã hình thành một nhận thức chung là 
chỉ có học tập phương Tây, cải tạo xã hội và văn hóa 
Trung Quốc mới có thể tự lập, tự cường. Sự phát triển 
của phạm trì Tính đã triển khai trong bối cảnh lịch 
sử như thế đó và ý nghĩa về Tính đã có khác với thời 
cổ đại. 

Xét sự phát triển của phạm trù Tính thì thấy luận 
Tính thời cận đại thuộc giai đoạn chất tính. Cái gọi 
là chất tính là thuộc tính tự nhiên của vật chất. Khái 
niệm này đã xuất hiện trong luận Tính thời kỳ Tiên 
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Tần, nhưng do trình độ nhận thức khoa học tương đối 
thấp, nhận thức về tính chất của sự vật của các học 
giả đương thời vẫn còn ở giai đoạn trực quan; các học 
giả cận đại hấp thu tri thức khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội phương Tây để bổ sung, cải tạo phạm 
trù Tính truyền thống, đã đẩy nhận thức bản chất 
của sự vật lên một tầm cao hoàn toàn mới. Lý giải 
về tự nhiên của họ đã có bước đột phá so với cách 
miêu thuật trực quan về tồn tại hiện thực của sự vật 
trong lý luận về Tính thời cổ đại, họ dùng tri thức 
khoa học để thâm nhập phân tích và giải thích. Do 
đó, cái mà họ gọi là Chất không phải là Khí, Lý hoặc 
Tâm mà là cái do vật lý, hóa học, sinh vật cấu thành 
sự vật. Trên cơ sở đó dẫn đến tính chất là đặc tính 
vật lý, hóa học. sinh vật của sự vật. Cách biện luận 
trực quan, thô thiến về Tính thời cổ đại đã chuyển 
biến thành nhận thức khoa học. 

Luận Tính thời Kỳ mày tì bố mô hình lý luận của 
Tính của khí chất và Tính của nghĩa lý, ý nghĩa bản 
thể của phạm trù Tính có xu hướng nhạt dần và tiêu 
tan. Từ Khang Hữu Vi đến Lương Khải Siêu, các học 
giai chú trọng đìùng phạm trù Tính để vạch ra thuộc 
tính cụ thể của sự vật, như "tính phóng xạ", "tính 
truyền cảm", "lý tính", "hợp hóa tính" v.v... mà nhạt 
đần việc biện luận hình nhi thượng của phạm trì 
Tính. 
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Khang Hữu Vi và một số người kế thìa luận Tính 
cổ đại, nhất là học thuyết luận Tính thời Minh - 
Thanh coi trọng nhu cầu cảm tính, đã giương cao 
những nhân tố khai sáng ban đầu lên thành chủ lưu 
của thời đại. Họ nhấn mạnh Tính tức tự nhiên, là 
thuộc tính tự nhiên của con người, nhân tính thích 
sướng, tránh khổ, từ đó hình thành tự nhiên chủ 
nghĩa nhân tính luận thời cận đại, đối lập với đức 
tính chủ nghĩa nhân tính luận cổ đại. Đương nhiên, 
họ cũng không hoàn toàn phủ nhận nhân tố đạo đức 
trong nhân tính, nhưng lại đổi đạo đức nhân nghĩa 
lễ trí ra thành tự do, bình đẳng, bác ái, giàu tính 
chất nhân quyền, 


Tù Cung Tự Trân nhấn mạnh tự ngã, đến Lương 
Khải Siêu nhấn mạnh cá tính, luận Tính cận đại đã 
thích ứng với nhu cầu thời đại yêu cầu giải phóng cá 
tính, nó giải thoát con người ra khỏi mô hình đạo đức 
cũ, làm sáng tổ sự tồn tại hiện thực, cảm tính con 
người, phản ảnh sự quá độ của nhân tính tì chỉ: h 
thể sang cá thể, có lợi cho việc thâm nhập nhận thực 
bản thân con người, 


Do nguy cơ đân tộc thức tỉnh, các học giả cận đại 
"như Nghiêm Phúc, Lương Ihãi Siêu v.v... đưa ra khái 
niệm quốc tính, biểu hiện sự quay về đân tộc tính 
Trung Quốc. Qua việc khảo sát sâu sắc văn hoá, một 
mặt, họ đưa ra yêu cầu cải lương tính dân tộc, mặt 
khác, tỏ ra rất tự tôn, tự tín đối với tiền đồ dân tộc. 
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Thời đại bão táp đã xuất hiện những nhân vật 
xuất chúng, sáng tạo những tư tưởng phong phú, 
nhiều sắc thái. Sự phát triển của luận Tính cận đại 
trực tiếp phản ánh sự biến đổi và những bước thăng 
trầm của xã hội Trung Quốc thời cận đại, việc làm 
phong phú luận Tính cổ đại có liên quan tới sự chuyển 
đổi mô hình xã hội cận đại. 


TIẾT 1. TƯ TƯỞNG THỂ ĐỒNG, DỤNG DỊ CỦA 
TÍNH CỦA CUNG TỰ TRÂN 


Cung Tự Trân (1792-1841) là người đi trước của 
những nhà cải cách. Ông đã học tiểu học với Đoàn 
Ngọc Tài, học kinh học với Lưu Phong Lọc, theo phái 
Công Dương. Đối diện với thời mạt thế đen tối của 
xã. hội phong kiến, ông: cảm nhận nhạy bén đến cuộc 
cuồng phong bão táp sắp giáng xuống như trong núi 
có tiếng ầm ầm nổi dậy. Cái mà kẻ thống trị ca tụng 
là thời thịnh vượng thái bình đã sắp thành hoa tàn, 
cây khô rồi. Dể cứu vót khủng hoảng xã hội, ông kêu 
gọi nhân tài canh tâu, tuy mở ra luồng gió mới, song 
ông không làm người đứng đầu. Luồng gió mới này 
thể hiện trên lĩnh vực tư tưởng đã thay đổi phương 
hướng phát triển tư tưởng truyền thống, giương cao 
những nhân tố khai sáng thời Minh - Thanh thành 
phong trào chủ đạo. Ông luận bàn về Tính, tự cho là 
phát huy Cáo Tủ, chủ trương vô thiện vô ác, cho rằng 
bản tính con người đều giống nhau, chỉ hậu thiên mới 
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biểu hiện khác nhau. Những năm cuối đời, ông theo 
Phật giáo, theo thuyết về Tính của hai tông Thiên 
Thai, Hoa Nghiêm, sa vào thuyết cũ Chân Như. Còn 
Nguy Nguyên (1794-1875), người đồng thời với ông, 
thì tỏ ra có khuynh hướng chú trọng đến thực tế, 


I. Tính của dân và Tính của ta 
không như nhau 


Cung Tự Trân nhấn mạnh cá tính con người, tìng 
viết Hịnh Mai Quán ký hô hào cá tính tự do, Cho 
rằng trời đất vạn vật đều "đo chúng nhân tự tạo, 
không phải thánh nhân tạo" (chúng nhân tự tạo, phí 
thánh nhân sở tạo). Chúng nhân ở đây không chỉ 
chỉnh thể, mà chỉ một tập hợp cá thể. "Chúa tế của 
chúng nhân không phải là Đạo, không phải là Thái 
Cực, tự gọi là Ngã" (Nhân: Quý chỉ tế thai quán đệ 
nhất; Xem Cung Tự Trân toàn tập) (Chúng nhân chỉ 
tế phi đạo phi cực, tự danh viết Ngã). Ông phản đối 
quan niệm truyền thống lấy lợi ích tập thể áp chế lợi 
ích cá nhân, công nhiên đề cao tính tự tư là bản tính 
cá nhân. 

Cung Tự Trân cho rằng tư (riêng) là bản tính trời 
đất, bởi vì bất kỳ sự vật nào cũng có nhu cầu bảo vệ 
sự tồn tại của mình. "Mùa hạ có gió mát, mùa đông 
có ngày ấm, trời có tư (riêng) vậy; đất có hoa hiếm 
để cho đất hoang, đất có tư vậy; mặt trời, mặt trăng 
không soi vào gầm giường người ta, mặt trời, mặt 
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trăng có tỉ vậy” (Luận từ) (Hạ hữu lương phong, đông 
hữu úc nhật, thiên hiíu tư đã: địa hữu ki lì nh hoa lï, 
vị phụ dung nhàn điền, địa hữu tư đã: nhật nguyệt 
bất chiếu nhân sàng thát chi nội, nhật nguyệt hữu 
tư đã). Chỉ có cầm thú "giao hợp với nhau ban ngày 
không cần tránh người là vô tư mà thôi". "Nay nói 
đại công vô tư là người hay là thú?" (Như trên) (Lï 
giao cầm cấu, bất tị nhân vu bạch trú, vô tư đã... Kim 
viết đại công vô tt, tắc nhân đa? tắc cầm da?). Tối 
đa con người chỉ có thể "trước công sau tt", "công tú 
cùng làm", "công tư hợp lại mà làm", “trước tư sau 
công" mà không thể nào có "đại công vô tư" tuyệt đối. 
(Như trên) (Tiền công hậu tư", "công tư tịnh cử", 
"công tư hỗ cử", "tiên tư hậu công"... "đại công vô tư"). 

Ông quy định Tính là cá tính "Tính của dân và 
Tính của ta không như nhau, đó là cái bắt đầu của 
trí ngu, mạnh yết, đẹp xấu" (Dân ngã tính bất tề, thị 
trí ngu, cường nhược, mỹ sửu chi thuỷ). Cá tính của 
mỗi người tồn tại như một cá tính khác biệt, không 
có tính phổ biến, không phải chung chung, không có 
tính chung. Mỗi người là một cá thể đơn độc có nhu 
cầu đặc thù và quy định đặc thù bất đồng với người 
khác. Người này khác với người kia không phải ở tính 
chung vốn có của nhân loại, mà là ở đặc trưng cá 
tính. Chính sự khác biệt trí tuệ, mạnh yếu, đẹp xấu 
mới xác định sự tồn tại của cá thể. Cá tính là cơ sở 
tồn tại của con người, biểu thị sự khác biệt tố chất 
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tâm - sinh lý của con người, do đó tạo thành sự khác 
biệt hành vi, thiện ác của con người. "Tính của dân 
và của ta không giống nhau. Nếu như lấy người ở 
trần ăn lông, uống máu và nam nữ không cưới xin 
mà gọi là ác, như vậy là không đúng; gọi là thiện t 
thì đó là bắt đầu của danh hiệu thiện ác vậy" (Nhâm 
Quý chỉ tế thai quan đệ nh (Dân ngã tính bất tầ, 
phù đĩ loã nhân thực mao vũ nhân, cập nam nữ bất 
tương bộ, danh chỉ vi ác bĩ; kỳ bất nhiên giả, danh 
vi thiện hĩ, thị đanh thiện ác chi thuỷ). Cội nguồn 
đạo đức ở Tính, nhưng không là Tính. 

Cung Tự Trân quy định lóp thú hai của Tính là 
thuộc tính, là tính chất và công năng vốn có của sự 
vật. Về con người thì có những nội dung sau đây. Một, 
"Tính của dân và của ta có thể ghi lại, pháp ghi lại 
đã được lập ra, đó là chữ viết bắt đầu", tức có thể 
dùng phù hiệu để lập ra quan hệ đối ứng với thế giới 
khách quan, hơn nữa lại tái hiện thế giới khách quan 
trong ý thức chủ thể. Đó là công năng thức ký @Giết 
ghi lại). Hai, "Tính của dân và của ta có thể đo lường 
được, lập ra phương pháp đo lường là số đếm ra đời". 
Chữ "trắc" (đo lường) ở đây chỉ một loại năng lực trật 
tự hoá, có thể đếm khách thể, hơn nữa phân biệt thứ 
tự của chúng. Ba, "Tính của dân và của ta có thể 
phân biệt", tức là năng lực tư duy không gian. "Có 
bốn phương pháp phân biệt: gọi là đông, tây, nam, 
bắc... đó là phương vị bắt đầu xuất hiện". Bốn, "Tính 
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của đân và của ta có thể phân loại, cho nên dùng chữ 
viết ra nơi sinh ra nó" chỉ năng lực hệ thống hoá, lịch 
sử hoá các hoạt động xã hội. bao gồm phả hệ tông 
tộc, phân biệt già trẻ, phân biệt nam nữ, xác lập công 
hầu quân thần trên dưới v.v... Năm, "Tính của dân 
và của ta chữa được bệnh", vốn có năng lực sinh lý 
tự bảo vệ bản thân. "Nếu có trìung ở trong người của 
ta thì thân ta có bệnh, đó là bệnh bắt đầu xuất hiện. 
Bèn tìm tính của cây có để sát trùng, đó là y học bắt 
đầu xuất hiện". 

Lấy sự có "trùng" trong thân ta để giải thích sự 
phát sinh bệnh tật, rõ ràng khác với việc lấy Khí đầy 
vơi giải thích bệnh tật phát sinh của học thuyết 
truyền thống, tương tự với thuyết "vi khuẩn", "độc tố" 
cận đại. (Xem Nhâm Quý chỉ tế thai quan đệ nh) 
(Dân ngã tính năng ký, lập cường ký chi pháp, thị 
thư chỉ thuy... Dân ngã tính năng trắc, lập trắc chỉ 
pháp, thị số chỉ thuỷ... Dân ngã tính năng phân biện... 
lập phân biện chi pháp hữu tứ: danh chi viết đông 
tây nam bắc... thị phương vị chi thuỷ. .. Dân ngã tính 
năng loại, cế dĩ thư thư kỳ sở sinh... Dân ngã tính 
thiện bệnh... Cái hữu trùng, dĩ trạch ngã thân, tắc 
ngã thân bệnh, thị bệnh chỉ thuỷ. Vu thị biệt thảo 
mộc chỉ tính dĩ sát trùng, thị y chi thuy). 

Cung Tự Trân trong lúc biện luận về Tính đã rút 
ra quy định của phạm trù Tính rõ ràng khác với lý 
luận Tính truyền thống. Trước tiên, xét về hình thức, 
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ông đã loại bỏ sự phân chia ra Tính của nghĩa lý và 
Tính của khí chất, không tiến hành tư biện huyền 
học hình nhỉ thượng đối với Tính. Thứ đến, ông phủ 
định lấy nghĩa lý làm bản tính con người, phân đối 
coi nhân tính là tính đạo đức, mà ông quy định Tính 
là cá tính con người, quy định các loại tố chất và công 
năng tâm sinh lý đặc trưng vốn có của cá tính. Nhất 
là về phương diện phân loại của nội dung mà nói, ông 
chứ trọng tế chất và năng lực tự nhiên, trọng trí, 
không trọng đức, so với lý luận nhân tính đạo đức 
chủ nghĩa của thời cổ đại, đã phản ánh mô hình tư 
duy và xu hướng giá trị khác với nó, có sắc thái cận 
đại rõ rệt. 


II Tính Thể không tăng giảm, 
cũng không thiện ác 


Tính của dân và của ta không giống nhau, Tính 
đó chỉ cá tính. Vậy thì vạn vật không giếng nhau đó 
có cái gì chung nhau hay không? Trong cá tính có 
tính chung hay không? Có nhân tính phổ biến, thông 
thường chung hay không? Cung Tự Trân không có 
câu trả lời rõ ràng cho các vấn đề đó. Qua bài Xiển 
Cáo Tử của ông thì thấy quan điểm của ông có xu 
hướng khẳng định, nhưng không phải là khẳng định 
đơn giản, mà phân tích Tính theo từng lóp. 


Trước tiên, Cung Tự Trân công nhận nhân loại có 
tính chung. "Bản tính Nghiêu không khác Kiệt", "Bản 
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tính Kiệt không khác Nghiêu", thánh hiền như 
Nghiêu hay tàn bạo như Kiệt đều có bản bản tính 
chung không khác biệt cơ bản. Ông nói bản tính 
chung đó là bản thể của nhân tính, nó siêu việt nhân 
tính hiện thực, và lại là căn cứ của nhân tính hiện 
thực. Nhân tính hiện thực bất đồng vô vàn, trái lại 
bản thể nhân tính không vì vậy mà khác đi. "Là 
Nghiêu thì Tính không tốt tươi thêm; là Kiệt thì tính 
không khô héo hơn. Là Nghiêu thì Tính của Kiệt 
không mất đi, là Kiệt thì Tính của Nghiêu không mất 
đi. Không tốt tươi, không khô héo, không mất đi". (Vi 
Nghiêu hĩ, tính bất gia uyển; vi Kiệt hĩ tính bất gia 
khô. Vi Nghiêu hi, tính chỉ Kiệt bất vong; vi Kiệt hĩ 
tính chỉ Nghiêu bất vong tẩu. Bất gia tuyển, bất gia 
khô, diệc bất vong tầu). Bản thể nhân tính có thể 
biểu hiện thành những loại nhân tính khác nhau, 
thậm chí đối lập nhau. Nhưng bản thể của nhân tính 
hiện thực lại không khác nhau. "Cho nên Nghiêu và 
Kiệt là chủ khách của nhau, thay cho nhau mà không 
thiên lệch, đoạn tuyệt nhau" (Thị cố Nghiêu dữ Kiệt 
hỗ vi chủ khách, hỗ tương phục đã, nhi mạc tương 
thiên tuyệt). Dù rằng tính thiện như Nghiêu cũng có 
khả năng làm ác; tính ác như Kiệt cũng có cơ hội 
hướng thiện. Thể đồng, Dung dị, Thể toàn, Dụng 
thiên, bai cái đó có thể nhất trí cũng có thể không 
nhất trí, vừa không tuyệt đối nhất trí hoặc tuyệt đối 
mâu thuẫn. Luận Tính truyền thống nhấn mạnh 
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người người đều có thể thành Nghiêu Thuấn, còn 
Cung Tự Trân thì chỉ ra rằng Nghiêu Thuấn cũng có 
khả năng nội tại làm ác; đó là phủ định thần thoại 
đạo đức của thánh nhân cổ đại. 

Thứ đến, về bản thể thì nhân tính không thiện 
không ác, thiện ác là cái Dụng của Tính, tức tính chất 
của tính hiện thực của cá nhân hậu thiên. Bản thể 
của Tính chỉ có đủ khả năng thiện ác mà không quyết 
định tính của cá nhân là thiện hay ác. Nhân tính 
thiện ác là hậu thiên. Do đó, Cung Tự Trân cho rằng 
thuyết Tính thiện của Mạnh Tủ và thuyết Tính ác 
của Tuân Tử đều là thiên kiến, ông tán thành thuyết 
không thiên không ác của Cáo Tử. "Cung Tự Trân 
luận Tính chỉ là theo thuyết tính không thiện không 
ác mà thôi, thiện ác đều là việc hậu thiên" (Cung thị 
chí ngôn tính dã, tắc tông vu vô thiện vô ác nhi đi 
h1, thiện ác giai hậu khởi giả). Cáo Tử đã từng dùng 
cây kỷ liễu làm ví dụ về Tính, dùng cốc đĩa làm ví 
dụ về nhân nghĩa. Cây kỷ liễu đều có thể làm cốc đĩa, 
cốc đĩa không phải là cái vốn có của kỷ liễu: cho nên 
Tính có thể nhân nghĩa mà nhân nghĩa không phải 
là Tính. Cung Tự Trân phát huy lên một bước, nói: 
"Ngâm tấm để dùng kỷ liễu làm cửa là thuận theo 
thó của nó; ngâm tẩm kỷ liễu làm cùm tay cùm chân, 
ngâm tẩm kỷ liễu làm bình con hổ, làm cái uy du'®, 


(a) Uy du là tên gọi một loại đồ gỗ - ND. 


929 


kỷ liễu có biết đâu? " (Tấm giả nhi đĩ kỷ liễu vi môn 
hộ, phan trị; tầm giả nhỉ đi kỷ liễu vi trất củng cốc; 
tẩm giả giả nhi đi kỷ liễu vi hể tử, uy dụ; kỷ liễu hà 
tri yên). Kỷ liễu chỉ là một loại nguyên liệu có thể 
làm thành nhiều đồ vật khác nhau. Đồ vật do gia 
công chế tác kỷ liễu mà có, chứ không phải là thuộc 
tính tự thân của kỷ liễu. Thành đồ vật gì, kỷ liễu 
không có quy định trước nào cả. "Dùng kỷ liễu làm 
cốc đĩa không liên can gì đến dùng nó làm bình con 
hổ bay uy du. Dùng kỷ liễu làm uy du không hại gì 
cho làm cốc đĩa" (Dĩ kỷ liễu vi bôi quyền, vô cứu vu 
kỳ vi hổ tử, uy du; đi kỷ liễu vi uy du, vô thương bồ 
kỳ vi thôi quyền). Do đó Thể của Tính không thiện 
ác, có thể thiện có thể ác, thiện ác của nhân tính biện 
thực là sản phẩm hậu thiên. Hơn nữa, tính thiện hiện 
thực chưa phải đã phủ định khả năng hướng về xấu 
của nó, tính hiện thực ác cũng không ngăn chặn bản 
thể hướng thiện. Bất kỳ nhân tính nào đều không 
phải là mô hình tuyệt đối bất biến, mà đều có thể 
phát triển biến hoá. 

Thứ đến, thiện ác của nhân tính hiện thú không 
có mâu thuẫn với bản thể không thiện không ác. 
Thiện của nhân tính không thể làm cho bản thể to 
lớn, sáng sủa hơn; ác của nhân tính không làm cho 
bản thể ô uế, u ám được. Thiện và ác chỉ là những 
biểu thị khác nhau của bản thể, không có nghĩa khẳng 
định hay phủ định bản thể. Tì đó Cung Tự Trân rút 
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ra hai quan điểm: Một, tăng cường giáo dục đạo đức 
hậu thiên và tu dưỡng đạo đức hậu thiên, dẫn đắt 
mọi người tích cực hướng thiện, bồi dưỡng nhân tính 
chí thiện. "Các bậc thánh đế, minh vương thời xưa 
lập ra ngũ lễ, đặt ra ngũ hình luôn luôn mong muốn 
ngưiời đân bỏ bất thiện mà hướng thiện" (Các câu trên 
đây đều dẫn tù Xiển Cáo Tử) (Cổ thánh đế minh 
vương, lập ngũ lễ, chế ngũ hình, tệ tệ nhiên dục dân 
chi bội bất thiện nhỉ hướng thiện). Bởi vì bản tính 
con người không phải ngay từ tiên thiên đã có giá trị 
thiện ác. "Thiện không phải vốn có, ác không phải 
vốn có. Nhân nghĩa, liểm sỉ, dối trá, đố ky không phải 
vốn có" (Nhâm Quý chỉ tế thai quan đệ nhấP (Thiện 
phi cố hữu, ác phí cố hữu. Nhân nghĩa, liêm sỉ, trá 
tặc, ngận (hận - ND) ky phi cố hữu). Cho nên thiện 
cần phải được dẫn dắt, tưới tắm và bồi dưỡng. Hai, 
bản thể của nhân tính không thể thay đổi, không có 
săn giá trị đạo đức thiện ác. Cái có thể thay đổi và 
có sản giá trị đạo đức không phải là Thể của Tính, 
mà là Dụng của Tính, tức hành vì tập tính và phẩm 
chất đạo đức hậu thiên của con người. "Công phá cắt 
chặt nó làm bất thiện, nhưng không thể công phá cắt 
chặt được Tính. Tôn sùng làm thiện, không thể tôn 
sùng Tính; trị người cũng không trị được Tính của 
con người, có công với giáo dục, không có công với 
Tính; tiến thoái, lên cao xuống thấp, tất cả những 
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loại xấu của trăm họ vạn quốc cũng chưa từng có thể 
làm cho Tính tiến thoái, lên cao xuống thấp" CXiển 
Cáo Tử) (Công mi bỉ vi bất thiện giả nhĩ, tằng bất 
năng công mi tính. Sùng vi thiện giả nhĩ, tầng bất 
năng sìng tính; trị nhân nhĩ, tầng bất năng trị nhân 
chi tính; hữu công vu giáo nhĩ, vô công vu tính; tiến 
thoái tỉ kháng bách tính vạn bang chi sửu loại, tằng 
bất năng tiến thoái tỉ kháng tính). Nhân tính tiên 
thiên tự nhiên, không thể thay đổi, tăng giảm; cái có 
thể thay đổi được là tập tính hậu thiên. 

Xiển Cáo Tử là bài văn mà Cung Tự Trân viết 
năm 27 tuổi, lúc về già có sửa chữa, chủ yếu phản 
ánh tư tưởng ban đầu của ông. Ông cho rằng nhân 
tính có một bản thể chung trừu tượng và hơn nữa cho 
rằng không có cách gì miêu tả rõ ràng bản thể của 
Tính. "Cho nên không thể đặt tên cho Tính, chỉ có 
thể miễn cưỡng cho nó một cái tên, không thể giống 
như nó, nhưng cũng có thể hình dung giống như nó” 
(Xiển Cáo Tử) (Thị cố tính bất khả dĩ danh, khả dĩ 
miễn cưỡng danh; bất khả tự, khả dĩ hình dung tự 
dã), đó là thuộc về quan điểm hình nhi thượng. Nhưng 
ông quy thiện ác của nhân tính và hậu thiên, phủ 
định đạo đức quyết định luận, có lợi cho con người 
tích cực hành động hậu thiên. Đặc biệt ông đem "tư” 
(riêng) nhập vào trong bản tính con người, dùng nhân 
tính không thiện không ác làm phân chứng cho cái 
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vô thiện vô ác của "tư"; điều đó đã thay đổi quan niệm 
công tư thiện ác truyền thống, thành ra tiếng nói 
trước (tiên thanh) của luận Tính cận đại. 


IH. Phật tính không có sai biệt 


Sau 42 tuổi. Cung Tự Trân lễ Phật tụng kinh, 
tueo Thiên Thai tông, luận Tính của ông cũng quy y 
giáo lý Phật giáo cho Tính không sai biệt, Phật giáo 
tính tức Không. Thời kỳ này Tính mà ông nói chủ yếu 
chỉ tính chất, pháp tính, thực tính và Phật tính. 


Trong bài Na Nhạc dại sự Đại thừa chỉ quán 
khoa phán, ông khái quát Tính mà Phật giáo luận 
bàn thành 3 loại; Một, Chân thực tính tức Chân như; 
Hai, Y tha tính tức Thức thứ tà tám A lê da (A lại 
da ) thức; Ba, phân biệt tính tức thức thứ sáu, bảy" 
(Nhất; chân thực tính tức chân như; nhất. ‹y tha tính 
tức A lê da thức; nhất, phân biệt tính tức đệ lục, thất 
thức). Chân thực tính còn gọi là "Viên thành thực 
tính" tức Chân như. Y tha tính tức "Y tha khỏi tính", 
mỗi sự vật dựa nhân duyên mà khởi, vạn pháp tuỳ 
duyên đều dựa chủng tử thức, cho nên quy vào A lại 
da thức, Phân biệt tính cũng gọi là "Biến kế sở chấp 
tính", tức nội tâm chúng sinh phân biệt kế độ chư 
pháp; và căn cứ sự phân biệt đó làm cái chân thực 
của sự. vật, thuộc tác dụng của ý thức và Mạt na thức. 
Theo Phật giáo, ba Tính nói trên đều không phải là 
trạng huống chân thực của tồn tại của thế giới, vạn 
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pháp đều không có ba tính đó, mà chỉ là ba lớp khác 
nhau của trí tuệ mà chúng sinh tu trì nắm bắt được 
cái chân thực của thế giới, phản ánh trình độ giác 
ngộ của chúng sinh, cho nên gọi là "chỉ quán cảnh 
giới". Ba tính này lại chia thành hai khoa Tính (sạch), 
Nhiễm (ô nhiễm). "Một, lấy có bẩn làm chân thực; 
hai, lấy không có bẩn làm chân thực; "Một, tịnh phân 
Y tha, hai, nhiễu phân Y tha", "một, thanh tịnh phân 
biệt tính; hai, nhiễm đục phân biệt tính" (Nam Nhạc 
đại sư Đại thừa chỉ quán khoa phán) (Nhất hữu cấu 
đi vi chân thực, nhị vô cấu đĩ vi chân thực... Nhất 
tịnh phân y tha, nhị nhiễm phân y tha... Nhất thanh 
tịnh phân biệt tính, nhị nhiễm trọc phân biệt tính). 
Tịnh là bản thể giới chân thực; Nhiễm là hiện tượng 
giới bị ô nhiễm. Ở đây, Tính đều là chỉ chất tính, bản 
tính của sự vật, chúng không phải là cái mà sự vật 
vốn có. Vạn phấp y tha khỏi tức lấy tâm thức làm 
nhân duyên mà phái sinh ra, chấp trước sự phân biệt 
của chúng tức là phân biệt tính giác ngộ duyên khởi 
của nó thì là chân thực tính, chẳng qua là tâm ngộ 
mà thôi. Cho nên Thònh Duy Thức luận của Phật 
giáo nói: "Ba loại tự tính đều không rời tâm tâm sở 
pháp" (Tam chủng tự tính, giai bất viễn ly tâm tâm 
sở pháp). Lý luận của Cung Tự Trân không có cách 
giải thích gì khác. 

Về vấn đề quan hệ giữa Pháp tính với Phật tính 
tức vạn pháp với chân như, thì Cung Tự Trân đồng 
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ý Pháp tính tức Phật tính, cả hai cái đó đều không 
rời nhau, không ô nhiễm, không khác nhau, không 
thống nhất là một. "... Thập phương, tam thế vi trần, 
tất cả các trần (trần thế) đều vô tướng, trong vô tướng 
tức lập tức phá... Tướng như thế đó, vừa là không có 
tướng vừa là tướng của vô tướng, miễn cưỡng gọi là 
thực tướng. Thực tướng đó là một cái mà chưa chắc 
đã được thế thì thập phương, tam thế, vi trần của 
phân biệt vô số đó thì sao? Cho nên gọi là Phật tính 
không gọi là Pháp tính "(Pháp tính túc Phật tính 
luận) (... Thập phương, tam thế vi trần, nhất nhất 
trần giai vô tướng, vu vô tướng trung, tức lập tức 
phá... Như thị chỉ tướng, ký vô hữu tướng, vô tướng 
chỉ tướng, cưỡng danh thực tướng; thử thực tướng giả, 
nhất thương cự đắc, na bữu thập phương tam thế sâm 
la phân biệt chi vi trần da? Cố đãn danh Phật tính 
bất danh Pháp tính). Thực tướng tức là chân thực 
tính. Vạn pháp vô thường vô ngã, vô tướng tức là thực 
tướng của nó; cho nên vạn pháp vô tự tính, chỉ là 
biểu biện của Chân như Phật tính. Cung Tự Trân cho 
rằng, danh vốn dựa vào thực mà đặt ra, nếu như bản 
thân Thực hư huyễn bất thực, không thể phân biệt, 
thế thì danh sẽ không có giá trị xác định. "Lại có thập 
phương, tam thế, vô số phân biệt tính tướng, miễn 
cưỡng gọi là pháp giới, lại gọi là pháp tính. Pháp tính 
đó vốn không có định đanh (tên gọi cố định - ND), có 
các danh là quỷ tính, danh là súc tính, đanh là ngục 


935 


tính tuỳ theo tri kiến của người, không gì là không 
được" (Như trên) (Hựu thử thập phương, tam thế, sâm 
la phân biệt tính tướng, cưỡng danh phấp giới, hựu 
danh pháp tính, thử pháp tính giá nguyên vô định 
danh, danh viết quỷ tính, danh viết súc tính, danh 
viết ngục tính tuỳ nhĩt tri kiến, vô bất. khả giả). Tướng 
là nói tượng (hình tượng) của nó, Tính chỉ chất của 
nó, Pháp tướng bất trụ, Pháp tính vô thường, tuỳ theo 
trí tuệ bất đồng của mỗi người mà đẫn đến nhận thức 
bất đồng; nếu hiểu được điểm này thì đạt được Tuệ 
quán của Phật giáo. "Nay ta ngưỡng mộ Phật lực, 
được trỉ kiến của Phật, cho nên gọi nó là Phật tính" 
(Ngã kim ngưỡng thìa Phật lực, khai Phật tri kiến, 
cố danh vi Phật tính bÐ. Pháp tính tức Phật tính, nói 
vạn pháp vô tính, mà lấy Phật tính làm tính chân 
thực của nó. Vạn pháp đều vô thường bất twu, chỉ có 
Phật tính mới chân thực và vĩnh hằng. "Pháp danh 
bất giác vốn vô tính, Phật danh hiệu giác giác pháp 
tính. Phật lấy ngã giác để giác bỉ tính, cho nên không 
gọi tên cửu giới tính (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tu 
la, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, bồ tát - ND)" 
(Pháp danh bất. giác bản vô tính, Phật danh diệu giác 
giác pháp tính, Phật đĩ ngã giác giác bỉ tính, thị cố 
bất danh cửu giới tính). Nhưng Cung Tự Trân không 
nói vạn pháp không có sai biệt một cách đơn giản mà 
ông cho rằng tính phân biệt tuy dựa vào tâm thức 
mà nổi lên, cuối cùng lại là sự biến hóa hiển hiện của 
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tâm. Vấn đề then chốt không phải ở chỗ có thìia nhận 
sự sai biệt chất tính của sự vật hay không, mà ở chỗ 
nhận thức thực chất của sai biệt đó như thế nào. 
"Dùng thiên nhãn thông bèn biết. ngay tứ đại tính đị, 
gọi là Giác; biết tứ đại tính vô sai biệt, gọi là Đại 
Giác" (Thông nình quán khoa phán) (Dụng thiên 
nhãn thông tức tri tứ đại tính dị, danh vi giác; tri tứ 
đại tính vô sai biệt, danh đại giác). Tú đại tức địa 
thuỷ hỏa phong, phiếm chỉ vạn vật. Nhận thức được 
sự sai biệt của chúng là một loại trí tuệ, nhưng nhận 
thức được không sai biệt của chúng mới là giác ngộ 
căn bản. Đó chỉ thuần tuý là biện giải nghĩa lý của 
Phật giáo. 

Vào tuổi già, Cung Tự Trân tin theo Phật, lấy 
Chân như Phật tính làm bản tính vạn pháp, có quan 
hệ lôgíc về mặt lý luận luận Tính của ông lúc trẻ. 
Trong bài Xiển Cáo Tử ông đã phân chia Tính thành 
Tính của hiện tượng và Tính của bản thể, cho rằng 
Tính của hiện tượng tuy sai biệt, muôn màu muôn 
vẻ, nhưng lại bắt nguồn từ bản thể chung, Tính bản 
thể này không thể nào diễn đạt hay hình dung được, 
không thể đặt tên, không thể mô tả hình trạng. Lý 
luận về loại Tính này khiến cho ông rất dễ dàng tiếp 
thu thuyết tam tính của Phật giáo, lấy Chân như 
Phật tính làm Tính bản thể. "Chân tức là ba ngàn 
lần Không, Như tức nghĩa ba ngàn lần Giả. Hợp lại 
gọi là Chân Như tức nghĩa ba ngàn lần trung (trung 
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đạo - ND). Chứng minh điều đó là: Tâm, Phật, Chúng 
sinh là tam vô sai biệt (ba cái không sai biệt - ND)" 
(Ngũ trùng chúng nghĩa) (Chân tức tam thiên không 
nghĩa, Như tức tam thiên giả nghĩa, chân như hợp 
hô, tức tam thiên trung nghĩa. Chứng chỉ viết: tâm, 
phật, chúng sinh, tam vô sai biệt). Đó là ông mượn 
giáo lý Phật giáo để hoàn thành lý luận Thể đồng, 
Dưng dị của Tính, chẳng qua cuối cùng ông giống với 
Phật, quy về Không, là trầm tư lý luận và cũng là 
thụt lùi của tư đuy, từ một khía cạnh phản ánh phạm 
trà Tính triết học truyền thống vì(a mới chuyển mô 
hình đã vô cùng gian nan quanh co. 


IV. Tư tưởng Tính gốc ở Tâm 
của Ngụy Nguyên 


Nguy Nguyên là người bạn: tốt cùng thời với Cung 
Tự Trân, có khuynh hướng hiện thực càng rõ nét hơn 
trong luận Tính. Ông phản đối Lý học nói lung tung 
và nói suông tâm tính, mà cho rằng Tính Mệnh không 
thể là khái niệm trừu tượng, nó phải biểu hiện trong 
cuộc sống hiện thực và hành vi con người. Nguy 
Nguyên nói: "Vương đạo cực tỉnh vi cực toàn vẹn, 
trồng trọt chăn nuôi, dao dịch, trưng binh, phú thuế 
đều là Tính Mệnh lưu hành tỉnh vi trong đó" 
thiên, nhất: Mặc C2, hạ) (Vương đạo chí tiêm chí tất, 
tỉnh mục, dao dịch, binh phú, giai tính mệnh chỉ tỉnh 
vi lu hành kỳ gian). Cái gọi là "Tận tính của trời 
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đất", "bảo toàn tính của trời đất", không phải dạy 
người ta nên độc thiện kỳ thân, "Miệng nói tâm tính, 
cúc cung lễ nghĩa, hễ nói là nói vạn vật nhất thể, 
nhưng dân đau khổ thì không cần biết đến, không 
học tập làm quan cai trị, không hỏi đến việc quốc kế 
biên phòng "truy cầu" vương đạo vô dụng" (Như trên) 
(Khẩu tâm tính, cung lễ nghĩa, động ngôn vạn vật 
nhất thể, nhi đân mạc chỉ bất cầu, lại trị chỉ bất tập, 
quốc kế biên phòng chỉ bất vấn... vô dụng chỉ vương 
đạo)... Trái lại, phải khiến cho Nhân trong Tính được 
thực hiện đầy đủ trong thiên hạ khiến cho "đân chúng 
hòa mục". "Không cần nói Tính, nói Mệnh, nói Thiên 
đạo mà Tính, Mệnh, đạo đức há không toàn vẹn trong 
đó hay sao? " (Học thiên, lục; Mặc cô, thượng) (Đất 
tất ngôn tính ngôn mệnh ngôn thiên đạo, nhi tính 
mệnh đạo đức hữu bất toàn kỳ trung giả hồ?). Ông 
kết hợp trực tiếp luận Tính với trị quốc an bang, thể 
hiện rõ rệt sắc thái chủ nghĩa hiện thực: "Phật giáo, 
Lão giáo không thể trị thiên hạ, quốc gia, nói sung 
tâm tính có thể trị nước hay sao? Ñinh Thi viết: "Cuất 
của dân là ăn uống hàng ngày" (Trị thiên, nhất; Mặc 
Cô, hạ) (Thích Lão bất khả trị thiên hạ quốc gia hị, 
tâm tính vu đàm khả trị thiên hạ hồ? 7?¿¡ viết: "Dân 
chỉ chất hĩ, nhật dụng ẩm thực"). Trong khi nguy cơ 
đân tộc ngày một nghiêm trọng thì đây là một nhận 
thức tỉnh táo. 
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Nhưrng, không phải Nguy Nguyên không quan tâm 
ý nghĩa hình nhi thượng của phạm trù Tính. Cống 
biến của ông đối với luận Tính truyền thống là đã 
phân tích phạm trù Tính từ góc độ tâm lý. "Tính gốc 
ở Tâm, manh nha ở Ý, chia cành thành Niệm, lá sum 
suê là Tình, đó là hoa của Tính. Thiện ở quả chín, ác 
ở gai nhọn!" (Học thiên, thập tam; Mặc Cô, thượng) 
(Tính căn vu tâm, manh nha vụ ý, chỉ phân ví niệm, 
sướng mậu vi tình, tắc tính chỉ hoa đã, Thiện kỳ quả 
thực chi thục, ác kỳ kinh cúc chỉ kỳ hồ!). Tính gốc ở 
tâm chứng mình nó không phải là tế chất sinh lý mà 
là tố chất tâm lý của con người. Theo Thuy Nguyên, 
Tính bao gồm những nhân tố sau đây: ý, niệm, tình. 
Ý chỉ ý thức, ý chí của con người, là cái chỉ đạo hành 
vi con người, tiết chế sự lựa chọn đạo đức của con 
người, tính chất của sự lựa chọn và trình độ đạo đức, 
quyết định lóp giá trị và phương hướng phẩm tính 
của con người. Niệm là ý niệm, là động cơ tâm lý của 
hành vi con người, đo sự thúc đẩy của các loại ý niệm 
mà hành vi con người thành một chuỗi hay một hệ 
thống. Tình tức tình cảm, nó là sự thể hiện ra bên 
ngoài bằng hành vi của ý thức và ý niệm của con 
người, khiến cho hành vi có đặc trưng chủ thể và giá 
trị đạo đức. Do đó Nguy Nguyên xem tâm là gốc của 
Tính, xem ý là mầm của Tính, niệm là cành của Tính, 
tình là hoa; thực chất là xem Tính là quá trình hành 
vi con người biểu biện ra ngoài cái bản chất, phẩm 
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tính nội tại. Cái gọi là "Thiện ở quả chín" chỉ nó là 
giá trị đạo đức mà hành vi thể hiện, hoặc là nói, là 
ý nghĩa đạo đức của hành vi. Còn ác là sự thiên lệch 
rời bỏ một nguyên tắc đạo đức nhất định trong quá 
trình hành vi, tức giá trị thất bại của hành vi. Cho 
nên Tính không phải là thực thể, không phải là quan 
niệm tiên thiên, mà là quá trình hành vi do nhiều 
yếu tố tạo thành. 

Trong quá trình hình thành và boàn thiện của 
Tính có tác dụng của nhiều loại nhân tố. Bất kể là 
sinh lý khí chất hay là đạo đức nhân nghĩa đều không 
thể đơn phương quyết định Tính. "Tính của khí chất, 
giống như được tính vậy! Mỗi vị thuốc có chỗ „ dùng 
thích nghỉ của nó, tức mỗi vị thuốc có thiên về một 
bên; nếu không luyện chế không thể thành phẩm, 
không pha với các vị, các vị quân thần tả hữu sinh 
khắc với nhau, không thể điều hòa cái quá mức hay 
bất cập. Cho nên tính của khí chất, quân tử có bất 
tính (không phải là Tính - ND)" (Học thiên, thập nhị; 
Mặc Có, thượng) (Khí chất chi tính, kỳ đo được tính 
hồ! Các hữu sở nghỉ, tức các hữu số thiên; phi đoán 
chế bất năng nhập phẩm, phi tễ hòa chúng Vị, quân 
thần tả hữu hỗ tương sinh khác, bất năng điều kỳ 
quá bất cập. Cố khí chất chỉ tính, quân tử hữu bất 
tính giả yên). Yếu tố sinh lý không thể cấu thành 
nhân tính một cách tự nhiên, chúng phải trải qua đào 
luyện nhất định mới có thể trẻ thành yếu tố của Tính. 
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Thậm chí nhân nghĩa đạo đức cũng như thế, "Nhân 
nghĩa lễ trí, đơn độc thiên lệch đều đủ để hỏng việc, 
lỗi của người hiền trí có lúc cách cái hư hỏng của 
người ngu trong gang tấc" (Như trên) (Nhân nghĩa lễ 
trí, cô hành thiên phế, giai túc dĩ phẫn sự, hiền trí 
chỉ quá, hữu thời dữ ngu bất tiếu tương khứ duy a). 
Nhân tính là một hệ thống hữu cơ. 


Luận Tính của Cung Tự Trân và Nguy Nguyên 
không vượt xa lý luận truyền thống bao nhiêu về mặt 
lý luận. Nhưng mỗi ông nhấn mạnh một mặt đã phát 
triển những nhân tố lịch sử mới trong luận Tính thời 
Minh - Thanh đang ở trạng thái manh nha, phần ánh 
về mặt phương hướng thì luận Tính Trung Quốc đã 
xa rồi truyền thống, bắt đầu chuyển dịch mang tính 
lịch sử. Luận Tính của họ nói một cách nghiêm túc 
thì chưa hoàn toàn thuộc luận Tính cận đại, mà trải 
lại lại là khâư trung gian nối tiếp truyền thống với 
cận đại. 


TIẾT 2. TƯ TƯỞNG TÍNH LÀ CHẤT CỦA SINH 
CỦA KHANG HỮU VI 


Khang Hữu Vi (1858-1927) là lãnh tụ chính trị và 
tư tưởng của hiến pháp Mậu Tuất cận đại. Ông tích 
cực tuyên truyền tư tưởng mới, quan niệm mới 
phương Tây để cải tạo triết học truyền thống. Luận 
Tính của ông lấy lý luận Tính của khí chất truyền 
thống làm cơ sở, đùng tự do, bình đẳng, bác ái để quy 
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định lại nội hàm phạm trù Tính, cho Tính là chất 
tính tự nhiên của sự vật, từ đó thúc đẩy phạm trù 
Tính triết học truyền thống chuyển đổi mô hình và 
phát triển trong triết học cận đại. 


I- Tính là chất của tự nhiên 


Trong triết học truyền thống, về bản chất, phạm 
trù Tính chỉ bản tính, tức là trạng thái, đặc trưng 
cần bản của tính của bản thể sự vật. Tống nho nói 
Tính đều là những đặc trưng biểu hiện bất đồng của 
bản thể Lý. Học giả thời Minh - Thanh nhấn mạnh 
Tính của khí chất, vẫn lấy nghĩa lý trong Khí làm 
Tính, cực ít người lấy Khí làm Tính, cho nên luận 
Tính truyền thống khi nói Tính tất chỉ bản thể, bản 
chất, bản tính; loại Tính này tất nhiên phải mang 
tính siêu việt ở mức độ khác, nhau. „ Khang Hữu Vi 
luận Tính tuy vẫn chú trọng nghĩa uẩn của bản tính, 
nhtíng đã khiến cho Tính thoát khỏi hạn chế của bản 
tính, mà nhấn mạnh nhiều hơn chất tính, cá tính của 
sự vật. 

1. Tính là chất. tính của tự nhiên của sự Uật. 
Khang Hữu Vi cho rằng Tính chỉ bản tính sự vật cũng 
chỉ thuộc tính của bản chất của nó. "Tính là bẩm thụ 
cái tự nhiên của thiên mệnh, thuận theo cùng cực. 
Không riêng con người có Tính, cầm thú cũng có, cây 
có cũng có. Phụ tử thì tính nóng, đại hoàng tính mát 
vậy” (Trường hưng học ký) (Phù tính giả, thụ thiên 
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mệnh chỉ tự nhiên, chí thuận giả dã. Bất độc nhân 
bữu chỉ, cầm thú hữu chỉ, thảo mộc diệc hữu chỉ. Phụ 
tủ tính nhiệt, đại hoàng tính lương thị đã). Tính là: 
thuộc tính tự nhiên của sự vật, tức tự nhiên vốn có 
một số đặc trưng và trạng thái Tính (Tính trạng - 
ND). Do đó, Tính không chỉ hạn chế ở người, mà là 
sự khái quát của thuộc tính của mọi vật tồn tại; động 
vật, thực vật đều có Tính của chúng. Ở đây, Tính có 
thể dùng để gọi bản tính của sự vật, cũng có thể dùng 
để miêu tả một tính trạng cụ thể nào đó. Ví dụ, tia 
và nhiệt của mặt trời là năng lượng cực lớn sản sinh 
tì nguyên tử tan vỡ, vốn có đặc điểm phóng xạ ra 
ngoài của hạt nhân nguyên tử, Khang Hữu Vi gọi đó 
là "tính phong xạ". "Mặt trời có tính phóng xạ, có thể 
ngang hàng với lý của lực hấp dẫn của vật chất vìia 
được nghiên cứu, dùng để giải thích nguồn sáng nóng 
của mặt trời. Tính phóng xạ trong vật chất là hiện 
tượng một số nguyên tử phân rã, nguyên chất phân 
rã thành chất mới tương đối nhỏ, đơn giản... Như vậy 
mặt trời là một vật thể có tính phóng xạ là điều không 
nghỉ ngờ gì nia" (Chư thiên giảng) (Nhật hữu phóng 
xạ tính, tân nghiên cứu xuất khả dữ vật chất dẫn lực 
chi lý tĩnh lập, dĩ mình thái dương quang nhiệt chỉ 
lai nguyên. Phóng xạ tính vật chất trung, hữu nhược 
can nguyên tử trình phân liệt chi hiện tượng, nguyên 
chất phân liệt thành giảo vi giản đơn giải tiểu chỉ 
tân chất... Đán thái dương ví nhất phóng xạ tính vật 
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thể tắc vô nghị). Tính ở đây rõ ràng không phải là 
bản tính mà là chất tính, nó không phải là sự quan 
sát thô sơ hay sự khái quát tru tượng của triết học 
truyền thống đối với sự vật, mà là chất tính của sự 
vật được phân tích khoa học và nhận thức nghiên cứu. 
Tính đã có cơ sở nhận thức khoa học hiện đại. 
Khang Hữu Vi gọi loại chất tính này là "thiên tắc" 
(nguyên tắc của trời - ND), tức quy định tự nhiên của 
sự vậy, cho rằng nó là thuộc tính đặc thù của sự vật, 
tương đương với bản tính trong triết học truyền thống. 
"Mỗi khi trời sinh một vật phú cho nó hình sắc thức 
tính (tính nhận biết - ND), thì mỗi vật đều được một 
phân lượng giối hạn, có một nguyên tắc nhất định, 
cái đó gọi là thiên tắc. Phàm đất và nước có Khí, cây 
có có Sinh, cầm thú có trì giác thì đều như thế" (Mạnh 
Tử Vi, quyền 2) (Cái thiên mỗi sinh nhất vật, phú chỉ 
dĩ hình sắc chức tính, giai các hữu độ lượng phân BIớI, 
nhất định chi tắc, thị vị thiên tắc. Phàm hữu khí chỉ 
thuỷ thổ, hữu sinh chỉ thảo mộc, hữu tri chi cầm thú, 
giai nhiên). Tính là quy định bản chất phân biệt sự 
vật này với sự vật khác. Nó không giống với triết học 
truyền thống lấy minh tâm kiến tính làm mục đích, 
mà là thông qua nhận thức bản chất sự vật mà lợi 
dụng, phát huy tác dụng và công năng vốn có của sự 
vật, chứ không phải tận tính tri thiên. Ông nói tiếp: 
"Vật lý học cuối cùng chẳng qua là khảo cứu thiên 
tắc mà thôi, Cái cứng cái mềm, vật bay vật lặn mỗi 
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thứ theo "tắc" của nó mà thích hợp với Tính của nó, 
thì có thể dùng được. Như phụ tử tính nóng, đại hoàng 
tính mát. Theo "tắc" của nó thì có thể dùng chữa 
bệnh. Kim loại truyền nhiệt, điện truyền xa, theo 
"tắc" của nó thì có thể làm dây điện truyền thanh 
truyền âm" (Như trên) (Cùng vật lý học giả, bất quá 
khảo kỳ thiên tắc nhi dĩ. Cương nhu phi tiềm, các 
như kỳ tắc nhi thích kỳ tính, tắc năng dụng chỉ. 
Nhược phụ tử tính nhiệt, đại hoàng tính lương, nhân 
_kỳ tắc, khả di vi y. Kim loại truyền nhiệt, điện khí 
truyền viễn, nhân kỳ tắc, cố khả vi điện tuyến truyền 
thanh truyền ngôn). Như thế rõ ràng thuộc hình thái 
triết học khác với luận Tính truyền thống. 

2. Tính là Chất của Sinh, tức bản chất tự nhiên, 
thuộc tính tự nhiên của con người. Khang Hữu Vì kế 
thừa và cải tạo học thuyết Tính của khí chất truyền 
thống, ngược lên đến quan điểm "Sinh gọi là Tính" 
của Cáo Tử, đề xuất "Tính là chất của Sinh". "Luận 
Ngữ viết: "Tính tương cận dã, tập tương viễn dã". 
Chính vì Tính là chất của Sinh, mọi người đều có khí 
chất thống nhất, cho nên tương cận" (Nam Hải tiên 
sinh dữ Chu Nhất Tên luận học thư độc) (Luận Ngữ 
vân: "Tính tương cận đã, tập tương viễn dã". Chính 
duy tính giả sinh chỉ chất, nhân giai cụ nhất khí chất, 
cố tương cận). "Tung Dung có ba câu về thiên mệnh 
gọi là Tính, nếu như Tủ Tư đã có thuyết Tính thiện 
thì không còn có câu tu đạo là giáo dục nữa, chữ Tính 
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đó chính là chất của Sinh vậy, mới là xác đáng" (Vợn 
mộc thảo dường khẩu thuyết (Trung Dung thiên 
mệnh chỉ vị tính tam cú, nhược Tử Tư ký hữu tính 
thiện chỉ thuyết, tắc tất vô tu đạo chỉ vị giáo nhất 
ngũ, thử tính tự nãi thị sinh chỉ chất dã, phương vi 
xác cô). Tính là khí chất, tố chất vốn có tự nhiên con 
người, nó bao gồm một số nội dung dưới đây. 

Thứ nhất, dục vọng sinh lý tự nhiên của con người. 
"Con người sinh ra có dục, đó là Tính của trời vậy!... 
Lạc thú của con người sinh ra, nhân tình muốn có 
cái đục nào? Miệng muốn ăn ngon, ở muốn nhà đẹp, 
mặc muốn #ø đẹp, mắt muốn nhìn sắc đẹp..." (Đợi 
đồng thư, giáp bộ) (Nhân sinh nhỉ hữu dục, thiên chí 
tính ta!... Sinh chỉ chỉ lạc thú, nhân tình sở nguyện 
dục giả hà? Khẩu chi dục mỹ ẩm thực đã, cư chỉ dục 
mỹ cung thất dã, thân chỉ dục mỹ y phục dã, mục chỉ 
dục mỹ sắc đã...), cho đến cả xe thuyền, đồ dùng đẹp, 
tranh sách, danh dự, tự do v.v... đều là những dục 
vọng vốn có tự nhiên của nhân tính. Mạnh Tử nói 
"ăn uống sắc dục là Tính". Từ đời Tống về sau, nói 
Tính của khí chất cũng lấy nhu cầu sinh lý con người 
mà nói, nhưng luận Tính truyền thống có hai đặc 
điểm nổi bật. Một là, lấy Dục làm căn nguyên của ác. 
Hai là, vẫn lấy nghĩa lý làm bản chất của Tính. 
Khang Hữu Vi phản đối lấy nghĩa lý làm bản chất 
của Tính: "Tính tức Lý, thuyết của ông Trình, ông 
Chu dùng thuyết đó; đó là sai". "Ông Chu cho Tính 
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là Lý, như thế chưa thỏa đáng" (Vạn mộc thảo đường 
khẩu thuyết) (Tính tức lý dã, Trình Tủ chỉ thuyết, 
Chu Tủ thái chi, phi thị... Chu Tử tính tất lý dã, vị 
đương). Lý làm Lý của Khí, phụ thuộc vào Khí, Tính 
tức chỉ khí chất, mà không phải là nghĩa lý trong khí 
chất. "Thực tế thì toàn bộ Tính là khí chất, cái gọi là 
nghĩa lý từ khí chất mà ra, không thể miễn cưỡng 
phân chia" (Trường hưng học ký) (Thực tắc tính toàn 
thị khí chất, sở vị nghĩa lý, tự khí chất xuất, bất đắc 
cưỡng phân dã). Sai lầm của Trình - Chu là đã tách 
nghĩa lý tì trong khí và hơn nữa phủ định khí chất 
làm bản tính. Đùng nghĩa lý làm Tính tất nhiên hạn 
chế, phủ định nhu cầu cảm tính con người. Lấy khí 
chất làm Tính thì khẳng định tính chính đáng của 
dục vọng con người. "Con người bẩm thụ khí của âm 
dương mà sinh ra. Có thể biết mùi vị thực phẩm, phân 
biệt được âm thanh, đủ sắc dục, đó là do chất làm ra 
vậy. Thích hợp với chất thì yêu, không thích hợp với 
chất thì ghét, tự nhiên như hài nhi bú sữa vậy. 
"(Khang tử nội ngoại thiên. Ái ố thiên) (Nhân bẩm 
âm dương chi khí nhi sinh dã. Năng thự vị, biệt 
thanh, bị sắc, chất vi chi đã. Vu kỳ chất nghỉ giả tắc 
ái chỉ, kỳ chất bất nghỉ giả ố chí, nhi chỉ vu nhũ dĩ 
nhiên đã). Do chất có dục, do dục nên sinh ra tình 
yêu ghét, yêu thì theo, ghét thì tránh, do đó sản sinh 
ra nhân tính cầu sướng tránh khổ. "Cho nên khắp 
trời đất, cái có sinh (tức sinh vật - ND) đều cầu sướng 
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tránh khổ, không có con đường nào khác. Nếu đi theo 
đường vòng vèo, đi quanh co, tự mình chịu khổ mà 
không biết chán, cũng chỉ là để cầu sướng mà thôi, 
Tuy Tính con người có bất đồng, nhưng có thể nói dứt 
khoát rằng: nhân đạo (con đường đi của con người - 
ND) không cầu khổ, bổ sướng" (Đại dồng thư, giáp 
bộ) (Cố phổ thiên chỉ hạ, hữu sinh chỉ đồ, giai đi cầu 
lạc miễn khổ nhỉ dĩ, vô tha đạo bï. Kỳ hữu vu kỳ đồ, 
giả kỳ đạo, khúc chiếc đi phó, hành khổ nhi bất. yếm 
giả, diệc dĩ cầu lạc nhị đĩ. Tuy nhân chỉ tính hữu bất 
đồng hồ, nhỉ khả đoạn đoạn ngôn chỉ viết: nhân đạo 
vô cầu khứ lạc giả đã). Thỏa mãn dục vọng là nhu 
cầu sinh tồn, truy cầu hạnh phúc là bản tính con 
người, hành vi không sợ gian nan, không sợ khốn khổ, 
mục đích cuối cùng vẫn là truy cầu hạnh phúc lớn 
nhất. Đó là quan điểm luận nhân tính tự nhiên của 
thời cận đại. : 

Thứ hai, Tâm lý yêu ghét tự nhiên của con người. 
"Tính chỉ có âm dương, chỉ có yêu ghét" (Vạn mộc 
thảo đường khẩu thuyết) (Tính chỉ hữu âm dương, chỉ 
hữu hiếu ố). Cái gọi là yêu ghét là trạng thái tâm lý 
đến gần hay lánh xa của chủ thể đối với một loại đối 
tượng khách thể nào đó. Sản sinh yêu ghét có cội 
nguồn là nhu cầu tự nhiên của cơ thể, nhất là đối 
tượng khách thể có tính chất và mức độ khẳng định 
hay phủ định đối với nhu cầu cơ thể" thì cái thích 
hợp với chất của nó thì yêu, không thích hợp với chất 
thì ghét". Yêu ghét tuy thuộc hiện tượng tâm )ý, 
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nhưng lại không phải là biểu hiện thuần tuý cảm 
tính, mà là phản ứng đã trừữu tượng và thăng hoa 
thành lý tính. Yêu ghét của nhân tính phải thông qua 
phán đoán phẩm bình của lý trí, không phải cảm tính 
chấp nhận một cách bùa bãi phóng túng. "Cho nên 
tính tình của con người duy chỉ có trí mà thôi, không 
có trí thì không có yêu ghét, cho nên trí với yêu ghét 
là một vật" (Khang tử nội ngoại thiên. Ái ố thiên) (Cố 
nhân chi tính tình, duy hữu trí nhi đĩ, vô trí tắc vô 
ái ô hĩ, cố trí dữ ái ố vi nhất vật dã). Chính bởi vì có 
trí, tình yêu ghét của con người mới bất đồng với yêu 
ghét của thảo mộc, cầm thú. Biểu hiện của yêu ghét 
của con người về phương điện cảm tính là "cầu sướng 
tránh khổ", còn biểu hiện lý tính của nó là "yêu cái 
nhân ghét cái bất nhân". "Con người mang tính của 
âm dương, tức có tình của yêu ghét, nhưng suy nghĩ 
yêu ghét thi hành sai lầm mà thôi. Phàm nhân đạo 
có hai, chỉ là nhân và bất nhân mà thôi; yêu ghét 
thích hợp thì chỉ có yêu cái nhân ghét cái bất nhân 
mà thôi" (Luện Ngữ chú, quyển 4) (Nhân hoài âm 
dương chỉ tính, tức hữu hiếu ô chỉ tình, đán lự hiếu 
ô ngộ thi nhĩ. Phù nhân đạo hữu nhị, duy nhân dữ 
bất nhân tận chỉ; hiếu ố hữu nghỉ, điệc duy hiếu nhân 
ố bất nhân tận chị. Trạng thái tâm lý yêu ghét của 
Tính là lực thúc đẩy nội tại của hành vi mọi người, 
"yêu đến hết mức như nghiện, tất cả các vật trong 
thiên hạ đều không đủ so sánh", "ghét đến hết mức, 
như tương phản với khí chất thì tuy nhỏ như tơ tóc 
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cũng không nhẫn chịu được" (Như trên) (Hiếu chỉ chí 
giả, như thị hiếu chỉ tích, cử thiên hạ chỉ vật vô túc 
tỈ.. ố chi chí giả, như khí chất tương phản, tuy ty 
hào chi cận bất năng nhẫn thụ). Như vậy mới thật 
sự là yêu ghét. 

Thứ ba, Nhân tính có tư. Tính của con người, 
không ai không tự tư, có tư thì mới có cạnh tranh, 
tì xa xưa ban đầu cho đến nay đã như thế. Vốn ban 
đầu con người sở đĩ chiến thắng cầm thú mà giữ riêng 
được nhân loại, chiếm được tất cả đất đai thực là nhờ 
công tự tư cạnh tranh đến thắng lợi vậy". Thực chất 
của tư là bản năng sinh tồn bảo vệ sinh mệnh, "tù 
khi có thân con người" thì đã tự tư cho thân mình, _ 
tranh cái thân khác có để tăng thêm cho thân mình. 
"Sau đó có nhà" tranh cái nhà khác có để tăng thêm 
cho nhà mình; có dân tộc thì tư lợi cho dân tộc mình, 
có nước thì tư cho nước mình, có giống nòi thì tư cho 
giống nòi mình. Những quan điểm đó sâu sắc, triệt 
để hơn ngôn luận quá khích của một số học giả thời 
Minh - Thanh. Cái tư của nhân tính có hai lớp giá 
trị. Một là, nó khiến mọi người lo bảo vệ thân mình, 
giữ lấy chủng loài của mình, thúc đẩy nhân loại tiến 
bộ và phát triển. Hai là, có tư thì có tranh, nó tất 
nhiên dẫn đến "lấy mạnh hiếp yếu, lấy dũng khinh 
khiếp sợ, lấy gian trá lừa người ngu, lấy đông ép ít", 
(đo đó cả thế giới đầy máu và sắt" (Như trên) (Dĩ 
cường lăng nhược, dĩ dũng khi khiếp, đi trá khi ngu, 
di chúng bạo quả... vụ thị toàn địa mang mang, giai 
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vu thiết huyết). Đó là phản ánh tâm trạng mâu thuẫn 
tự tư cạnh tranh của nhân tính trong hoàn cảnh liệt 
cường áp bức người Trung Quốc. Một mặt, quy luật 
cạnh tranh mạnh thắng yếu thua khích lệ họ tự lập 
tự cường, bảo vệ Tổ quốc nòi giống. Một mặt khác, 
liệt cường lấy đó làm có la dối lăng nhục Trung Quốc, 
lại khiến cho họ phản đối loại lý luận này. 

Một hàm ý khác của nhân tính hữu tư (nhân tính 
có tự tư - ND) là nhân tính vốn có tính cá biệt tức 
đặc trưng của cá thể. Luận về cái đồng (giống nhau 
- ND) của Tính là người với người tương đồng, người 
và vật cũng tương đồng, như đồng sinh tử với có cây, 
đồng có tri giác với cầm thú. Luận về cái dị (khác 
biệt - ND) thì không những người với vật tương dị, 
mà người với người cũng có bất đồng rất lớn. "Nói về 
cái khác biệt của vật thì không những vật với vật mỗi 
thứ một khác, người với vật khác biệt, tức người với 
người thì Tính cũng cực kỳ khác biệt... Có huân (mùi 
thơm - ND) có du (mùi hôi - ND) khác mùi, đông tây 
tương phần, tính của con người không giống tính của 
con người vậy" (Mạnh Tử ví, quyển 2) (Tương tựu vật 
chi vạn thù ngôn chỉ, phi chỉ vật vật thù, tức nhân 
dữ nhân tính diệc cực thù... Huân du thù xú, đông 
tây tương phản, nhân chi tính cố bất đo nhân chỉ tính 
h?. Người có thiện có ác, cho nên không tương đồng, 
dù cho rằng cùng làm thiện hay cùng làm ác thì vẫn 
có mức độ lớn nhỏ bất đồng. Trên thế giới không có 
hai chất tính hoàn toàn giống nhau như đúc. "Cho 
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nên phàm là người, Tính tất bất đồng, rắn như sắt 
mềm như nước, âm đương khác nhau hút nhau, nhân 
tham mỗi cái một có, ngọt đắng khác sở thích, trí ngu 
cách xa nhau, tiến thoái khác trình độ, tức vui thích 
cùng cực quyết không có cái lý toàn đồng" (Đợi đồng 
thư, mậu bộ) (Cái phàm danh viết nhân, tính tất bất 
đồng, kim cương thuỷ nhu, âm đương đị tì, nhân tham 
các cụ, cam tân thù hiếu, trí ngu thù dẳng, tiến thoái 
đị khoa, tức cực hoan hiếu giả đoạn vô toàn đồng chỉ 
lý). Tính chỉ tính chung, bản chất của loại, đặc trưng 
của loại của con người, hơn nữa để chỉ thuộc tính cá 
tính con người, đặc thù cá thể. Cá tính đó là cơ sở tự 
tư của nhân tính. 


Khang Hữu Vị quy định nội hàm phạm trù Tính 
tuy vẫn là vật tính và nhân tính, nhưng đã thay đổi 
Tính tù chỗ là thể tính sang thành chất tính, tìt thực 
thể siêu việt hạn chế thành tính trạng của thực thể. 
Ông giải thích lại nội hàm Tính, phủ định Tính szủa 
nghĩa lý truyền thống, cách giải thích đó của sông 
thuộc nhân tính luận tự nhiên cận đại. 


2 


LIL. Tính vốn có ái chất 


Khang Hữu Vi cải tạo phạm trì Tính không những 
đã đem quy định triết học cận đại vào nội hàm, hơn 
nữa đã trực tiếp dùng Tính tuyên truyền tư tưởng lý 
luận chính trị bác ái, bình đẳng của giai cấp tư sản 
thay thế cho cương thường, danh giáo phong kiến 
nhân nghĩa lễ trí tín của luận Tính truyền thống. 
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Trong hệ thống triết học của ông, tâm của người nhân 
hay bất nhân là phạm trù tối cao, là thuộc tính bản 
chất của điện và ête (dĩ thái), mọi người đếu có nó, 
phản ánh vào trong nhân sinh là cái gọi là "ái chất". 
"Phàm con người là nhân (đức - ND), lấy nhân ở 
trời, mà nhân lấy bác ái làm gốc, cho nên lớn hơn 
thiện. Có nhân mới có nhân đạo, có nhân sau phát 
ra sinh. Nếu người không nhân, thì không phải 
nhân đạo (đạo làm người - ND)" (Luận Ngữ chú, 
quyển 3) (Cái nhân giả nhân dã, thủ nhân vu thiên, 
nhi nhân đã dĩ bác ái vi bản, cố vi thiện chi trưởng. 
Hữu nhân nhi hữu nhân đạo lập, hữu nhân nhi hậu 
văn vi sinh. Cầu nhân nhi bất nhân, tắc phi nhân 
đạo). Cái nhân của bác ái là biển của vạn vật, là 
gốc của mọi thứ, là nguồn của mọi thứ, cùng là bản 
chất của con người. Là bản nguyên thì nhân là đức 
sinh sôi của vũ trụ; là nhân tính, thì là ái chất vốn 
có tự nhiên của con người. "Vật chất có tính tương 
sinh, ở người gọi là nhân" (Khang tử nội ngoại 
thiên. Lý khí thiên) (Vật chất hữu tương sinh chỉ 
tính, tại vu nhân tắc viết nhân). Đức của trồi đất 
là Sinh, thực chất của nhân là tên trọng và yêu quý 
sinh mệnh, chính ý chí sinh mệnh ngoan cường này 
duy trì vũ trụ sinh sôi không dứt. "Thiên tính đó là 
gốc của nhân, yêu cái Sinh của nó, yêu đồng loại của 
nó. Vạn vật sở đĩ có thể phồn thực tăng trưởng loại 
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của nó khiến cho bất diệt là nhờ vào Tính đó. Nếu 
như loại của vật không có ái chất đó thì người và vật 
không sinh, vạn vật diệt tuyệt; cho nên cái đạo sinh 
sôi, cái lý yêu đồng loại, là Tổ của mọi người và vật" 
(Đại đồng thư, kỷ bộ) (Thủ thiên tính dã, nhân chỉ 
bản dã, ái kỳ sinh dã, ái kỳ loại đã. Vạn vật sở đĩ 
năng phồn diễn nghiệt trưởng kỳ loại nhi bất diệt 
tuyệt giả, lại thử tính dã. Nhược vật loại vô thủ ái 
chất, tắc nhân vật chi sinh bất dục nhí vạn vật diệt 
tuyệt cửu bĩ, cố sinh sinh chi đạo, ái loại chi lý, nãi 
nhất thiết nhân vật chi tổ dã). Ý chí sinh mệnh chính 
là ái chất trong Tính, nó duy trì sự tồn tại và liên 
tục của sinh mệnh; tồn tại là duy trì sinh mệnh cá 
thể, liên tục là phát triển sinh mệnh của loại. Yêu 
không thể chỉ tự yêu, sinh mệnh của cá thể là tạm 
thời, chỉ có hòa sinh mệnh của cá thể vào trong loại 
mới có thể duy trì cây sinh mệnh vĩnh viễn xanh tươi, 
cho nên thực chất của ái là đồng loại tương ái. Khang 
Hữu Vị nói: "Nhân loại tương sinh, tương dưỡng, 
tương phù (nâng đỡ nhau), tương trưởng, cắt bỏ dị 
loại mà phồn thực giống loài của mình, há không phải 
có tính luyến ái đồng loại của nó hay sao: (Như trên, 
giáp bộ) (Nhân loại chi tương sinh, tương dưỡng, 
tương phù, tương trưởng, đi trĩ trừ đị loại nhi tự phiền 
diễn kỳ bản chủng giả, khởi phi vi kỳ đồng loại hữu 
ái luyến chỉ tính tai!). Đồng loại tương ái tức yêu quý 
sinh mệnh đồng loại, không phải ái chất đó thì không 
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thể nào bảo tồn được giống phát triển được loài. Nó 
bắt nguồn từ bản năng tự bảo vệ của sinh mệnh, biểu 
hiện tự nhiên nhất của nó là tình yêu cha con. “Cha 
con là thiên tính, lập đạo ái bắt đầu từ cha con vậy, 
cho nên dạy chữ hiếu, khuyến khích bằng chữ từ (hiền 
lành bao dung - ND). 

Yêu cầu của nhân ái là cái dục của ta hình thành 
thì con người cũng hình thành, cái dục của ta đạt thì 
con người cũng đạt, cái ta không muốn chớ làm cho 
người ta (ký sở bất dục vật thi ư nhân). Nó và vật 
tranh nhau cái trời chọn, quy luật tiến hoá mạnh được 
yếu thua bèn sinh ra mâu thuẫn. Khang Hữu Vi nhận 
thấy điều đó. Ông cho rằng, con người với các vật 
khác bất đồng, nó thuộc về tồn tại mang tính xã hội, 
"tất ghét cô độc mà hợp quần". Giữa trời và người tồn 
tại các quan hệ đã được nhận thức, hơn nữa có thể 
duy trì các loại quan hệ đó một cách tự giác. Sức 
mạnh bản chất nhất ràng buộc quan hệ người với 
nhau chính là ái chất vốn có tự nhiên của mọi người. 
"Trời diễn ra là vật vô tri; nhân nghĩa là vật có tính 
thức (khả năng nhận biết của Tính - ND). Nhân đạo 
sở dĩ hợp quần, sở dĩ có thể thái bình là do nó có ái 
chất mà có thể mở rộng bổ sung, do đó mà làm thành 
thiên đạo, phò tá thiên nghi, mà dừng ở chí thiện, 
cùng cực ở đại đồng, bèn có thể khiến cho đại chúng 
được lợi lạc" (Như trên, tân bộ) (Phù thiên diễn giả, 
vô tri chi vật dã; nhân nghĩa giả, hữu tính thức chi 


956 


vật dã. Nhân đạo sở đĩ hợp quần, sở đĩ năng thái bình 
giả, dĩ kỳ bản hữu ái chất nhi khuyếch sung chỉ, nhân 
dĩ tài thành thiên đạo, phụ tương thiên nghỉ, nhi chỉ 
vi chí thiện, cực vu đại đồng, nãi năng đại chúng đắc 
kỳ lạc lợi). Cạnh tranh sinh tồn chỉ tồn tại trong động 
thực vật, chúng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của 
tự nhiên, tiếp thu sự lựa chọn một cách bị động. Nhân 
loại ý thức một cách tự giác bản tính của mình, cho 
nên có thể mở rộng bổ sung ái chất cố hữu, phò tá 
trời đất, lợi dụng quy luật tự nhiên phục vụ cho con 
người, khiến toàn nhân loại tương thân tương ái, cùng 
hưởng đại đồng thái bình cực lạc. 


Khang Hữu Vi lấy "người người độc lập, người 
người bình đẳng, người người tự chủ, người người 
không xâm phạm lẫn nhau, người người tương thân 
tương đi" làm "công lý của nhân loại" (Mạnh Tử oi 
quyển 1) (Nhân nhân độc lập, nhân nhân bình đẳng, 
nhân nhân tự chủ, nhân nhân bất tương xâm phạm, 
nhân nhân giao tương thân ái... nhân loại chỉ công 
lý) và luận chứng từ góc độ nhân tính "Nếu gọi là 
người, Tính tất không xa, cho nên Khổng Tủ nói "Tính 
tương cận dã"... Phàm tương cận, thì là bình đẳng" 
(Trường hưng học ký) (Nhược danh chỉ viết nhân, tính 
tất bất viễn, cố Khổng Tử viết "Tính tương cậu dã"... 
Phù tương cận, tắc bình đẳng chi vị). Tính là tố chất 
chung mà giới tự nhiên phú cho con người. Là sản 
phẩm của tự nhiên giữa người và người không tồn tại 
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đối lập và khác biệt cơ bản. "Cùng là ăn biết mùi, 
nghe biết thanh khác nhau, đủ sắc dục, không có cái 
gì gọi là tiểu nhân không có cái gì gọi là đại nhân 
cả" (Như trên) (Đồng thị thực vị biệt thanh bị sắc, vô 
sổ vị tiểu nhân, vô sở vị đại nhân dã). Người người 
sinh ra bình đẳng. Xét bản tính thì người người đều 
được trời phú cho, chất của tự nhiên đó không có đẳng 
cấp cao thấp "Trơi sinh vật, con người quý nhất, có 
vật có pháp tắc, trời phú Lý nhất định, người người 
được nó, người người đều có thể bình đẳng tự lập" 
(Mạnh Tử u¡, quyển 1) (Cái thiên chị sinh vật, nhân 
vi tối quý, hữu vật hữu tắc, thiên phú định lý, nhân 
nhân đắc chi, nhân nhân giai khả bình đẳng tự lập). 
Điều đó là do "chất điểm của nhân tính" tức bẩm phú 
tự nhiên của con người quyết định. 

Bình đẳng mà Khang Hữu Vi nói bất đồng với "mọi 
người đều có thể thành Nghiêu Thuấn" của luận Tính 
truyền thống, nó không phải là khả năng bình đẳng 
hay cuối cùng bình đẳng mà là bình đẳng vốn có từ 
ban đầu và hiện thực. Không những là bình đẳng về 
đạo đức mà là bình đẳng xã hội về chính trị, pháp 
luật v.v... Căn cứ của bình đẳng là người người đều 
có chất tương đồng, đều có khả năng thiên phú và 
quyền lợi thiên phú. Do đó ông kịch liệt phê phán sự 
nam nữ bất bình đẳng mấy trăm năm nay về giao du, 
làm việc, xã hội, học thuật v.v... "Vật lý có lẻ chấn, 
âm dương, tức có trống mái, đực cái, còn người thì có 
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nam nữ, đó thiên lý tất phải đến và hình thể của vật 
không thể thiếu được. Đã được làm người, thông minh 
trí tuệ tương đồng, tính chất khí chất tương đồng, 
đạo nghĩa thị dục tương đồng... Con gái không khác 
gì con trai, con trai không khác gì con gái. "(Đại đồng 
(hư, mậu bộ) (Phù đĩ vật lý chỉ hữu kỳ ngẫu, âm 
dương, tức hữu thư hùng, tân mẫu, chí vu nhân tắc 
hữu nam nữ, thử cố thiên lý chỉ tất chí nhỉ vật hình 
sở bất khả thiếu giả dã. Ký đắc vi nhân, kỳ thông 
mình duệ triết đồng, kỳ tính tình khí chất đồng, kỳ 
đức nghĩa thị dục đồng... Nữ tử vị hữu dị vu nam tử 
dã, nam tử vị hữu đị vu nữ tử đã). Trời có âm dương, 
người có nam nĩ. Cùng là người, thì chất tính đều 
tương đồng. Khác biệt về sinh lý của nam nữ không 
thể tất nhiên phải dẫn đến các loại bất bình đẳng, 
Xưa nay trong ngoài nước thì con gái đều bị con trai 
khinh khi chèn ép, cơ hồ bị tước hết mọi quyền lợi, 
loại bất bình đẳng giữa nam nữ này tiêu diệt nhân 
quyền thiên phú, trái với công lý trồi định, phản bội 
bản tính trời ban, 


HH. Tỉnh vô thiện ác 


Luận Tính của Khang Hữu Vị cơ bản có khuynh 
hướng tự nhiên nhân tính luận, cho rằng nhân tính 
tiên thiên không sẵn có giá trị đạo đức thiện ác, thiện 
và ác đều là hiện tượng xuất hiện sau. "Tính là chất 
của Sinh, chưa có thiện ác". "Tính chỉ có chất, không 
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có thiện ác" (Vạn mộc thảo đường khẩu thuyết) (Tính 
giả, sinh chỉ chất đã, vị hữu thiện ác... Tính chỉ hữu 
chất, vô thiện ác). Tính là các loại thuộc tính vốn có 
tự nhiên của con người, là tố chất tự nhiên của con 
người, hơn nữa không vó giá trị đạo đức thiện ác trước 
trời đất. Theo Khang Hữu Vi thiện ác là đánh giá 
mang tính xã hội của phẩm chất và hành vi của con 
người, nó là sản phẩm tiến bộ của xã hội văn minh, 
không phải là thuộc tính cố hữu của tố chất tự nhiên 
của con người. Xét thực chất của nó, thiện với ác phải 
dựa vào một tiêu chuẩn đánh giá nhất định, tiêu 
chuẩn đó do con người chế định ra, chứ không phải 
bầm phú tự nhiên. "Tính không có thiện ác, thiện ác 
là do thánh nhân lập ra" (Như trên) (Tính vô thiện 
ác, thiện ác giả, thánh nhân sở lập dã). Cho thiện ác 
do thánh nhân lập ra chứng tỏ ông không nhận thức 
sâu sắc về thực chất và tính khách quan của thiện 
ác. Nhưng ông cho rằng thiện ác vốn không phải bản 
tính tiên nghiệm của con người thì điều đó có nhân 
tố hợp lý của nó. 

Khang Hữu Vi cho rằng tính là chất của Sinh, 
chất tính tự nhiên của con người tuy tiên thiên không 
sẵn có giá trị thiện ác, nhưng lại có thể tiến hành 
đánh giá thiện ác. "Thánh nhân từ trong kbí chất mà 
phân biệt cái gì là nghĩa lý, cái gì là phi nghĩa lý, do 
đó người học tập đạo của thánh nhân thì gần thánh 
người không học tập đạo của thánh nhân thì xa thánh 
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nhân nhập vào người ác" (Nam Hỏi tiên sinh dữ Chụ 
Nhất Tuân luận học thư độc) (Thánh nhân tòng kỳ 
khí chất trưng biệt chi viết, nhược giả vi nghĩa lý, 
nhược giả phi nghĩa lý, vu thị tập thánh nhân chỉ đạo 
giả, tắc viết cận vu thánh nhân, bất tập thánh nhân 
chỉ đạo giả, tắc viết viễn nhỉ nhập vu ác nhân). Thánh 
nhân căn cứ nguyên tắc đạo đức nhất định chế định 
ra tiêu chuẩn thiện ác, quy định phẩm hạnh như thế 
nào là thiện, phẩm hạnh như thế nào là ác, yêu cầu 
mọi người hướng thiện tránh ác. Đi theo đạo là thiện, 
đi ngược với giáo là ác. Do đó thiện ác không phải là 
giá trị tiên thiên của nhân tính, mà là tập tính hậu 
thiên của con người. "Ngày nay cái gọi là nhân nghĩa 
là tích tụ việc làm của con người, gần gũi với tập tính, 
chứ không phải cái gọi là Tính. Nếu là Tính thì không 
phân biệt nhân nghĩa yêu ghét. Thiện không phải là 
thiên lý, là thích nghi với sự việc của con người, cho 
nên lấy nhân nghĩa làm thiện mà phần biệt với cái 
ác của yêu ghét, không phải là Tình mà là tích Tập" 
(Khang tử nội ngoại thiện. Ái ö ố thiên) (Kìm chỉ sở vị 
nhân nghĩa giả, tích nhân sự vi chỉ, sai cận vu tập, 
nhỉ ¡phi sở vị tính dã. Nhược phù tính tắc nhân nghĩa 
ái ố vô biệt dã. Thiện giả phi thiên lý đã, nhân sự 
chi nghi dã, cố đĩ nhân nghĩa vi thiện, nhi biệt vu ái 
ố chỉ hữu ác giả, phi tình dã, tập dã). Sự phân biệt 
giữa chất của sinh với cái thích nghỉ với sự việc của 
con người ở chỗ cái trước là tự nhiên bẩm phú, cái 
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sau là xã hội tích tập mà thành. Tính tương cận, do 
vô thiện vô ác nên tương cận; Tập tương viễn vì do 
có thiện có ác nên viễn (xa). 

Khang Hữu Vi đã hòa hợp làm một thuyết của 
Cáo Tử "Sinh chỉ vị tính" và thuyết của Khổng Tử 
"tính tương cập tập tương viễn", cho rắng Tính vô 
thiện vô ác, Tập thì có thể thiện có thể ác. Cơ sở trên 
nhận thức này, ông nói: "Mạnh Tử nói Tính thiện, 
Tuân Tủ nói Tính ác, Dương Tử nói hôn dung thiện 
ác, Hàn Tử cố cưỡng nói Tính tam phẩm, Trình - Chu 
thì cho Tính bản thiện Tình ác, họ đều không hiểu 
Tính Tình. "(Như trên) (Mạnh Tử ngôn tính thiện, 
Tuân Tử ngôn tính ác, Dương Tử ngôn thiện ác hỗn, 
Hàn Tử cưỡng vi chỉ thuyết viết tam phẩm, Trình 
Chu tắc dĩ vi tính bản thiện, kỳ ác giả tình dã, giai 
bất tri tính tình giả dã). Sai lầm của họ là lấy thiện 
ác là cái mà nhân tính cố hữu. Nếu xét về Tập, thì 
các thuyết nói trên đều có tính hợp lý, đều thuộc "hữu 
vi chỉ ngôn" (nói về hữu vi - ND). Lý luận Tính thiện 
phát dương ý nghĩa tính có thể làm thiện, dạy người 
nên khuyếch trương bổ sung cho đến cùng. Lý luận 
Tính ác phát đương ý nghĩa tính có thể làm ác, dạy 
người phải đề phòng đoạn tuyệt tự kiềm chế. "Người 
nói Tính ác thì để trị nước loạn, không thể không 
nhân theo lòng dục của con người mà trị, cho nên 
phép trị đó đa phần là áp chế khuất phục, đó là thuyết 
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của Tuân Tử. Người nói Tính thiện là phép trị nước 
thanh bình, khiến cho mọi người đều bình đẳng tự 
lập, cho nên phép trị đó đa phần thúc: đẩy Hgười ta 
tiến lên, đó là thuyết của Mạnh Tủ" (Mạnh TỬ ví, 
quyển 1) (Cái ngôn tính ác giả, loạn thế chỉ trị, bất 
đắc nhân nhân dục nhi trị chi, cố kỳ pháp kiếm chế 
áp phục vi đa, Tuân Tử chí thuyết thị dã. Ngôn tính 
thiện giả, bình thế chi pháp, lịnh nhân nhân giai hữu 
bình đẳng tự lập, cố kỳ pháp tiến hóa hướng thượng 
vị đa, Mạnh Tử chi thuyết thị dã). Chủ trương Tính 
thiện ác tuy bất đồng nhưng mục đích căn bản là 
nhất trí, đều là vì thái bình đại đồng, khiến mọi người 
đều hướng thiện tránh ác. 


Học thuyết Tính vô thiện vô ác của Khang Hữu 
Vi không triệt để. Có nhà nghiên cứu cho thuyết đó 
là sự thoái bộ tư tưởng lúc Khang Hữu Vi về già. 
Chúng tôi cho rằng, nguyên nhân căn bản nhất ỏ chỗ 
Khang Hữu Vị luận Tính chứa dựng mâu thuẫn nội 
tại. Ông lấy Tính là chất của Sinh, chất tính trời phú 
không có thiện ác, nhưng ông lại cho rằng trong chất 
của Sinh ẩn tàng "ái chất", tâm bất nhẫn của con 
người, cái nhân của ái chất này bèn không thể không 
có giá trị của thiện. Do đó ông cho rằng Tính thiện 
của Mạnh Tử cao minh hơn Tính ác của Tuân Tủ, 
hơn nữa cuối cùng thừa nhận Tính bản thiện. "Tính 
có chất tính, đức tính: Đức tính là cái Tính trời sinh 
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ra hiểu rõ đức phụ vào trong khí chất và sáng rực 
linh dị không mê muội" (7Yưng dung chú) (Tính hữu 
chất tính, hữu đức tính. Đúc tính giả, thiên sinh ngã 
mỉnh đức chỉ tính, phụ tính chất chỉ trung, nhi chiêu 
linh bất muội giả dã). Chất tính vô thiện ác, đức tính 
chí thiện vô ác. Đức tính đó là tính nhân ái, ái chất, 
tâm bất nhẫn của con người. "Tâm bất nhẫn của con 
người là Nhân, là điện, là ête, người người đều có nó, 
cho nên gọi nhân tính đều thiện" (Mạnh Tử ui, quyền 
1) (Bất nhẫn nhân chỉ tâm, nhân dã, điện dã, dĩ thái 
dã, nhân nhân giai hữu chi, cố vị nhân tính giai 
thiện). Khang Hữu Vi không phải chỉ thảo luận 
nghiên cứu thuần tuý hình nhi thượng về Tính, mà 
có mục lích hiện thực cực kỳ rõ rệt, tức tuyên truyền 
chủ trương tự do bình đẳng bác ái của giai cấp tư sản 
cận đại. Ông phản đối nguyên tắc đạo đức phong kiến, 
phủ định luận Tính truyền thống lấy nhân nghĩa lễ 
trí tín làm nội hàm nhân tính, không đồng ý với luận 
Tính thiện truyền thống. Nhưng ông đề cao bình đẳng 
bác ái từ bản tính con người mà ra, thì cần phải 
khẳng định những nguyên tắc đó, cho nên lại không 
thể không thừa nhận nhân tính bản thiện. 

Những mâu thuẫn trong luận Tính của Khang 
Hữu Vi chứng tỏ thiện ác của nhân tính là một mệnh 
đề tiên nghiệm, mọi lý luận muốn từ bản tính con 
người thuyết minh cho tính hợp lý của một nguyên 


964 


tắc đạo đức nào đó, đều không tránh khỏi sa vào trong 
cảnh tiến thoái lưỡng nan không thể nào khắc phục 
được. 


TIẾT 3. TƯ TƯỞNG TÍNH TỨC TỰ NHIÊN 
CỦA NGHIÊM PHỤC 


Nghiêm Phục (1853-1921) tuyên truyền tiến hóa 
luận phương Tây, ảnh hưởng rất lớn đối với giới tư 
tưởng cận đại ít ai bì được. So sánh với các học giả 
đồng thời, ông có nhiều tri thức khoa học hơn, lĩnh: 
hội tương đối sâu sắc học thuyết chính trị xã hội 
phương Tây. Ông đổi luận Tính truyền thống "Sinh 
chỉ vị Tính" thành "Tính tức tự nhiên", lấy Tính là 
bản tính tự nhiên của sự vật, hơn nữa dùng quan 
niệm mới cận đại bổ sưng cho nội hàm phạm trù Tính, 
quy định ý nghĩa của nó, hoàn thành việc chuyển mô 
hình hình thái triết học của phạm trù Tính để phát 
triển lên. 


I- Cùng sinh với Sinh gọi là Tính 


Ý nghĩa ẩn tàng của phạm trù Tính truyền thống 
chỉ bản tính của sự vật, thông thường bao gồm các 
nội dung chất tính, thể tính, tâm tính, đức tính v.v.. 
chủ yếu sử dụng trong hai ý nghĩa bản thể và thước 
tính. Quy định phạm trù Tính của Nghiêm Phục đã 
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loại bỏ ý nghĩa bản thể của nó, mà cho nó có hàm ý 
thuộc tính của sự vật. 

1. Tính là quy định bản chất của sự uột, là đặc 
tính loại của sự uột. "Loại biệt các vật hữu sinh, SỞ 
dĩ khó là vì vật thì đại đồng, nhưng lại có sai biệt vô 
cùng. Thường nói hình thể tâm tính không có hai 
người hoàn toàn tương đồng, lời nói đó chính xác. 
Hình thể tâm tình cũng không có hai người xa cách 
nhau một trời một vực, lời nói đó cũng chính xác. Loài 
người như thế, động thực vật cũng như thế" (Chính 
trị giảng nghĩa xem Nghiêm Phục tập) (Loại biệt hữu 
sinh chỉ vật, sở dĩ nan giả, dĩ kỳ vật đại đồng nhi 
hựu hữu vô cùng chỉ biệt dị. Thường ngữ vị hình thể 
tâm tính, vô lướng nhân chính đồng giả, thử ngôn xác 
hï. Nhi hình thể tâm tính, diệc vô hữu lưỡng nhân 
huyền cách giả, thử ngôn diệữuác. Nhân loại như thủ, 
động thực diệc nhiên). Sự vật đại đồng nhưng có khác 
biệt vô cùng, chứng mình sự vật vừa có tính nhất trí, 
tính chung, lại vừa có tính khác biệt, tính đặc thù. 
Hai sự vật không tuyệt đối tương đồng, đó là cá tính 
của sự vật; nhưng cùng trong đồng loại sự vật lại 
không có sự khác biệt tuyệt đối, mà có tính chung 
nhất định, đó là bản tính loại của sự vật. Cho nên 
bản tính sự vật bao gồm hai phương diện cá tính và 
tính chung, nó vừa quy định sự vật này khác biệt sự 
vật kia, vừa bộc lộ thuộc tính chung của sự vật. Theo 
ý nghĩa thông thường, Tính chủ yếu chỉ bản chất loại 
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của sự vật, nó là đặc chất chung cho sự vật cùng loại, 
lại là quy định đặc thù phân biệt loại này với loại 
khác. "Vật có bản tính, không thể như nhau được. Có 
thể như nhau là nói về vật đặc biệt" (Trang Tú. Tồ 
Uật luận, bình ngữ) (Vật hữu bản tính, bất khả tề dã. 
Sở khả tề giả, đặc vật luận nhì). Trang Tử cho rằng 
vạn vật như nhau là phủ định bản tính đặc thù của 
sự vật, từ đó không thừa nhận sự vật khác biệt nhau. 

Luận Tính truyền thống thường thường cho rằng 
Tính không những là thuộc tính bản chất của sự vật 
hơn nữa là bản thể của sự vật, như vậy đã trừu tượng 
hóa thuộc tính bản chất thành thực thể thông thường. 
Nghiêm Phục thì lại cho rằng Tính bộc lộ tính tương 
đồng của sự vật, lại cũng quy định tính tương dị của 
sự vật, nó không phải là bản chất thông thường chung 
cho mọi sự vật, càng không phải là thực thể độc lập 
siêu việt sự vật. Tính lại không phải bản thể vạn vật, 
mà là thuộc tính cố hữu của chúng. 

2. Tính là bản chất tự nhiên của con người. Nhân 
tính luôn luôn là nội dung chủ yếu của luận Tính 
truyền thống, hơn nữa biểu hiện thành khuynh hướng 
đức tính chủ nghĩa. Trong tư trào phê phán tổng kết 
thời Minh - Thanh, một nhóm lón học giả kiên trì 
Tính tức bản tính của khí chất, đề xướng Lý Dục hợp 
Tính, nhấn mạnh nhân tố tự nhiên trong nhân tính, 
Nhưng do hạn chế của thời đại, họ chưa có thể thoát 
khỏi ra khuôn khổ của chủ nghĩa dức tính. Học giả 
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cận đại đề xướng cá tính độc lập, tự do và giải phóng, 
một. nội dung trọng yếu trong đó là giải phóng con 
người thoát khỏi trói buộc của đức tính. Tính luận 
của Nghiêm Phục là đại biểu trọng yếu của trào lưu 
này. Ông kế thừa và cải tạo mệnh đề "Sinh chỉ vị 
tính" của triết học truyền thống, cho Tính là bản tính 
tự nhiên của con người. "Cáo Tử nói, Sinh là Tính. 
Đương thời chư tử dùng chữ "Tính", đại đa số thông 
với chữ "Sinh" (Trang TỬ. Sơn mộc, bình ngữ) (Cáo 
Tử viết, sinh chỉ vị tính. Đương thời chư tử dụng tính 
tự, đại đô dữ sinh thông). Sinh chỉ thuộc tính cùng 
đến với Sinh. "Cùng sinh với Sinh gọi là Tính; mọi 
cái sinh đều tương đồng, gọi là Đức; theo từng người 
mà tương dị, gọi là Hình... Tính = Nature, Đức = 
Essence, Hình = Accident" (Trang Tử. Biền mẫu, bình 
ngữ). Nature tức tự nhiên, Essence là bản chất, 
Accident chỉ sự vật do ngẫu nhiên mà có. Theo 
Nghiêm Phục Tính là cái tự nhiên của con người, bản 
chất thuộc phạm trù Đức, còn Hình là hiện tượng cá 
biệt ngẫu nhiên. Xét bản chất, Đức và Hình đều thuộc 
phạm trù Tính, Đức là bản chất trong Tính, Hình là 
cơ sở sinh lý của Tính. Nói cụ thể là Tính bao gồm 
những nội dung sau đây. 

Thứ nhất, tình dục tự nhiên tránh khổ, tìm sướng. 
Nhu cầu cảm tính là tố chất sinh lý tự nhiên của con 
người, khuynh hướng tự nhiên của nó là thỏa mãn 
nhu cầu cơ thể, tránh khổ, tìm sướng "Tránh khổ, tìm 
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sướng, là lẽ thường lón của nhân tình; yêu thiện, ghét 
ác, là cái tương đồng vốn có của nhân tình) (Chính 
trị giảng nghĩa) (Phù bội khổ nhi hướng lạc, nhân 
tình chỉ đại thường đã; hiếu thiện nhỉ ố ác, nhân tình 
sở đồng cụ dã). Con người không những có đức tính, 
mà còn có cảm tính, đó là tiền đề của sinh mệnh, tố 
chất tự nhiên cơ bản. Thứ hai, ý chí sinh tồn. Con 
người là thực thể sinh mệnh, duy trì sự tồn tại của 
sinh mệnh là nhu cầu tự nhiên thứ nhất của con 
người, đó cũng là đặc trưng chung của mọi sinh mệnh 
hữu cơ. "Sinh vật được tự nhiên hun đúc, vốn là chủng 
tính do trời sinh, do bị ngoại lực bức bách uy hiếp, 
cho nên mọi cơ quan dần dần đầy đủ, do đó mà có 
thể đứng trong trời đất, không bị tiêu vong trong cuộc 
cạnh tranh sinh tồn kịch Hệt của vạn vật" (Như trên) 
(Sinh vật thụ tự nhiên chỉ đào trù, bản thiên sinh 
chỉ chủng tính, dữ hồ ngoại lức bức tạt chỉ uy, nhi 
rhất thiết quan thể tiệm cụ, do thử hữu dĩ tự lập vu 
thiên địa chỉ trung, bất vong vu vật cạnh chỉ kịch liệt 
dã). Sinh vật tiến hóa tuân theo quy luật cạnh tranh 
sinh tồn, mạnh được yếu thua. Loài người đứng trong 
trời đất, tham gia sự cạnh tranh trời chọn lọc, trong 
bản tính của nó bao hàm ý chí ngoan cường duy trì 
sinh mệnh, để chiến thắng ngoại lực bức bách, do đó 
không ngừng hoàn thiện. Thứ ba, Lý tính nội tại. 
Nghiêm Phục gọi đó là "la các tư" (logos - ND). Ông 
cho rằng tiêu chí trọng yếu của sự bất đồng của người 
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với vạn vật là con người sẵn có năng lực lý tính. "Trời 
sinh người, cho nó linh tính, là tri năng đã có trước 
vốn cùng đến với sinh" (Như trên) (Cái thiên sinh 
nhân, dữ dĩ linh tính, bản vô dữ sinh cụ lai dự cụ chỉ 
tri năng). Loại lý tính nội tại cùng đến với sinh không 
phải là một loại quan niệm tiên nghiệm và năng lực 
hiện thực mà là một loại tiềm năng, một loại tính 
khả năng. "Tính mà vi là chất quý nhất của đời ta , 
gọi đó là Logos. Cái mà Phật giáo gọi là Atman, Cơ 
Đốc giáo gọi là Linh hồn, Lão Tử gọi là Đạo, Mạnh 
Tử gọi là Tính đều chỉ vật ấy" (Mục lặc danh học bộ 
đầu án ngữ) (Tinh nhỉ vi chí, tắc ngô sinh tối quý chỉ 
nhất vật diệc danh la các tư. Tỉ như Phật thị sở củ 
chỉ a đức môn, Cơ đốc giáo sở xưng chi linh hồn, Lão 
tử sở vị đạo, Mạnh Tủ sỏ vị tính, giai thử vật dã). 
Logos nghĩa là lý niệm, lý tính. Ông cho rằng, lý tính 
là tố chất tự nhiên của con người, một vật quý nhất, 
tức cái gọi là "linh tính". 

Quy định nội hàm nhân tính của Nghiêm Phục 
tập trung diễn đạt tố chất tự nhiên của con người. 
Ông không hạn chế tự nhiên ở dục vọng cảm tính con 
người, mà cho rằng ý chí sinh mệnh, lý tính nội tại 
của con người là nội dung trọng yếu của tố chất tự 
nhiên cố hữu của con người. Tính của ông bàn luận 
vừa bất đồng với đức tính cổ đại vừa khác với nhân 
tính luận tự nhiên chủ nghĩa phương Tây cận đại, mà 
là sự kết hợp của cả hai cái đó. Ông cho rằng, là chất 
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tính của sự vật, Tính là cái cố hữu tự nhiên của sự 
vật, cũng như thế, nhân tính cũng không thay đổi 
theo ý chí con người, hơn nữa không thể tiêu diệt 
được. "Thiên tính là Trời làm ra, không phải con người 
làm ra" (Chính trị giảng nghĩa) (Thiên tính, thiên chỉ 
sở thiết, phi nhân chỉ sở vi dã). "Đã từng nghe nói 
đến người thất trí phế dũng chưa từng nghe nói đến 
người thất tính phế tính vậy" (Cổ bim từ loại toản, 
phê ngữ) (Văn thất trí phế dũng giả hĩ, vị văn thất 
tính phế tính giả đã). Trái lại, mọi cái không phải 
tuy nhiên, bất luận là biến dị của tự nhiên hay thêm 
bót của nhân tạo, đều không thuộc bản tính của con 
người. "Cho nên nói không chỉ riêng tay chân có ngón 
chân ngón tay thừa mà thông minh đạo đức cũng như 
thế" (Trang Tử. Biền mẫu, bình ngữ) (cố viết, bất độc 
thủ túc hữu biền chi dã, nhi thông minh đạo đức diệc 
hữu chỉ). Bất luận hình thể tỉnh thần chỉ cần không 
hợp tự nhiên, không tì tự nhiên ra, thì không thuộc 
nhân tính, "Phàm những cái đó đều là những cái Tình 
mất tính mệnh của nó vậy" (Như trên) (Phàm -hủ, 
giai thất kỳ tính mệnh chỉ tình đã). Lý luận này nói 
về thiên lý siêu việt lên trên tồn tại tự nhiên của con 
người và về bản tính con người bội phản xa rời lý 
tính buông thả tình dục, thì lý luận đó là sự bóp méo 
và giải thích sai lầm nhân tính. 

3. Tính là quốc tính, tú đặc tính căn bản của một 
quốc gia dân tộc. Tính đó quy định bản chất loại. Con 
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người khác biệt với các tồn tại khác do có cái gọi là 
nhân tính. Con người lại là sinh vật có tính quần cư, 
sinh hoạt trong một xã hội đặc định, những người 
trong một khu vực xã hội nhất định tổ thành một 
cộng đồng, khác biệt với các cộng đồng khác đồng loại, 
Nghiêm Phục gọi đặc tính căn bản của một cộng đồng 
nhân loại là "quốc tính", tương đương với cái ngày 
nay gọi là dân tộc tính. "Đại phàm một nước tồn tại 
tất phải lấy quốc tính của nó là nền. Quốc tính mỗi 
nước một khác, đều hình thành trong sự giáo hóa đặc 
biệt, thường trải qua sự tích luy dần dần trong mấy 
nghìn năm mới tập đại thành. Nhưng nếu như quốc 
tính trường tồn thì tuy bị các chủng loại khác chế 
phục thì nước đó thiên hạ đó còn chưa phải thực sự 
tiêu vong" (Độc binh đương tích cực dề xướng) (Đại 
phàm nhất quốc tồn lập, tất dĩ kỳ quốc tính vi cơ. 
Quốc tính quốc các bất đồng, nhỉ giai thành vu đặc 
biệt chỉ giáo hoá, vãng vãng số thiên niên chi tiệm 
mi tẩm tích, nhi hậu đại trứ. Đán sử quốc tính trường 
tồn, tắc tuy bị tha chủng chỉ chế phục, kỳ quốc kỳ 
thiên hạ thượng phì chân vong). Quốc tính là một dân 
tộc hình thành dần dần trong quá trình phát triển 
lịch sử lâu dài, là sự hun đúc trường kỳ văn mình 
của đân tộc đó sáng tạo, là kết quả của sự tích tụ đó. 
Nó đã biến thành cái bên trong thành ra phong cách 
tỉnh thần và đặc chất tâm lý của các thành viên dân 
tộc, thể hiện trong phương thức sinh hoạt của toàn 
dân tộc. Quốc tính là gốc của dựng nước, là biểu trưng 
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của một dân tộc độc lập trong thế giới. Nếu như một, 
quốc gia, một dân tộc mất đặc tính của mình, thì sẽ 
thành ra phụ thuộc nước khác, dân tộc khác. Quan 
điểm này phần ánh sự tự tin, tự tôn trên phương diện 
văn hóa dân tộc. 

Tuy nhiên Nghiêm Phục lại cho rằng quốc tính 
của người Trung Quốc ở kinh điển Nho gia, đề xướng 
phục cổ, tôn thời Khổng giáo học tập kinh điển. 
"Trung Quốc sở đi là Trung Quốc vì lấy kinh điển là 
bản nguyên" (Như trên) (Trung Quốc chỉ sở dĩ vi 
Trung Quốc giả, dĩ kính vi bản nguyên). "Đọc kinh 
điển vốn không phải là việc của mọi người, đọc Khổng 
Tử, lại không gia giảm, bởi vì ta giáo dục quốc dân 
không như thế, sẽ không có nhân cách, quay ra cầu 
ở chỗ khác thì ắt mất quốc tính. Vô nhân cách thì gọi 
là không phải người, vô quốc tính gọi là không phải 
người Trung Quốc, cho nên nói kinh sách không thể 
không đọc" (Như trên) (Phù độc kinh cế phi vi nhân 
chỉ sự, kỳ vu Khổng Tử, cánh vô gia tổn, nãi nhân 
ngô nhân giáo dục quốc dân bất như thị, tương vô 
nhân cách, chuyển nhi tha cầu, tắc vong quốc tính. 
Vô nhân cách chỉ phi nhân, vô quốc tính vị chỉ phi 
Trung Quốc nhân, cố viết kinh thư bất khả bất độc 
dã). Trong Hữu như tam bảo và Bảo giáo dư nghĩa 
viết năm 1898, tuy khẳng định Khổng giáo có tính 
hợp lý của nó, nhưng Nghiêm Phục lại chủ trương 
'tích cực biến pháp, học tập văn hóa mới của phương 
Tây, cho rằng bảo vệ quốc giáo không phải ở tôn 
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Khổng mà ở "khai dân tr, "minh vật lý", nếu như 
có thể tự TH tự cường "hà tất học Khổng Tử" (Hữu 
như tam báo). 15 năm sau khi đế chế đã bị lật để, 
sau khi kiến lập dân quốc, ông lại đề xướng tôn Không 
độc kinh. Điều đó cố nhiên thể hiện quan điểm tư 
tưởng của ông lúc về già, mặt khác cũng phản ánh 
sự bất mãn và thất vọng của ông đối với hiện thực 
sau khi lật đổ đế chế. Ông nhận thấy học thuyết cận 
đại của phương Tây không phải là linh đơn diệu được 
để giải quyết vấn đề xã hội căn bản của Trung Quốc, 
nên quay trở lại truyền thống. 


IL Tính vô thiện ác 

Đại phàm những người nói về Tính đều không thể 
tránh khối đánh giá giá trị thiện ác của nhân tính. 
Nghiêm Phục cho rằng Tính là bản chất tự nhiên của 
sự vật, là tố chất thiên nhiên vốn có của con người, 
đạo đức thiện ác là hiện tượng sinh hoạt xã hội hậu 
thiên, không phải là cái cố hữu của Tính của tự nhiên. 
Cho nên ông cho là Tính vô thiện vô ác, hậu thiên nó 
có thể phát triển thành thiện hay chành ác. 


Tống nho quy định Khí là cội nguồn của ác, Lý là 
bản thể của thiện. Nghiêm Phục không đồng ý với 
quan điểm này. "Tống nho nói thiên (trời), thường 
phân Lý Khí làm hai vật. Trình Tử gọi Tính của khí 
chất. Tính của khí chất chính là Cáo Tử gọi Sinh là 
Tính, Tuân Tử gọi là Tính của ác. Đại để nho gia đời 
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trước khi nói Tính chuyên chỉ Khí thì cho nó là ác, 
chuyên chỉ Lý thì cho nó là thiện, hợp Lý Khí lại mà 
nói thì cho là tương cận, là tam phẩm, sự bất đồng 
là như thế đó. “(Thiên diễn luận, án ngữ) (Tống nho 
ngôn thiên, thường phân lý khí vi lưỡng vật. Trình 
Tử vị hữu sở vị khí chất chỉ tính. Khí chất chỉ tính, 
tức Cáo Tử sở vị sinh chỉ vị tính, Tuân Tử sở vị ác 
chi tính đã. Đại để tiên nho ngôn tính, chuyên chỉ 
khí nhi ngôn tắc ác chỉ, chuyên chỉ lý nhi ngôn tắc 
thiện chỉ, hợp lý khí nhỉ ngôn tắc tương cận chi, tam 
phẩm chỉ, kỳ bất đồng như thử). Như vậy đều chỉ 
vạch ra tính chất của một mặt nào đó của nhân tính, 
chỉ quy định một phương điện nào đó của nhân tính 
làm toàn hộ nội dung nhân tính hoặc, đem nhân tính 
thống nhất chia thành hai mặt đối lập. "Nhưng duy 
chỉ trời giáng xuống trung chính hằng thường, nên 
cũng sinh dân có dục, hai cái đó đều là trời làm ra. 
Chữ "Tính" thời xưa thông với nghĩa chữ "Sinh", 
thuyết của ba nhà đều không phải là lời không căn 
cứ" (Như trên) (Nhiên duy thiên giáng trung hữu 
hằng hĩ, nhi điệc sinh dân hữu dục, nhị giả giai thiên 
chỉ sở vi. Cổ "tính" chỉ nghĩa thông "sinh", tam gia 
chỉ thuyết, quân phi vô sở minh chỉ luận đã). Lý và 
Dục đều từ tự nhiên ra, cùng nhau cấu thành nhân 
tính hiện thực. Tống nho thấy một mặt của vấn đề 
đã sai lầm đem Lý Khí đối lập với nhau. Nghiêm Phục 
cho rằng, Lý với Khí không thể chia cắt, Khí vốn có 
Lý, Lý không rời Khí. "Rời Khí thì tìm đâu thấy Lý?" 
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(Như trên) đi khí hựu hà tòng kiến lý?). Dục vọng 
sinh lý là cơ sở tồn tại của nhân loại, nguyên tắc lý 
tính chính là thăng hoa của dục vọng này, phản ánh 
tình dục là đặc tính nhân loại. Cho nên là bản chất, 
tự nhiên của con người, Tính vô thiện vô ác. “tính vô 
thiện vô ác, lớn lên thì hướng về tà, bên ngoài cám 
dễ thắng, mà nuôi dưỡng nó thì không có phương 
pháp" (Đại sưnh nữ Hà nhân Lan phúc Tỉnh Đúc Lã 
Bích Thùnh nữ sĩ thư) (Cái tính vô thiện ác, trưởng 
nhi xu vu tà giả, ngoại dụ thắng, nhi dưỡng chỉ giả 
vô kỳ thuật dã). Thiện ác là giá trị hậu thiên của 
nhân tính chứ không phải là tính chất cố hữu tiên 
thiên của nó. 

Chính vì không đồng ý nhân tính luận đức tính 
chủ nghĩa lấy đạo đức làm bản tính con người, ông 
mới cho rằng mọi cái gì trái với tự nhiên đều không 
phù hợp nhân tính, không những tố chất sinh lý có 
thể phản bội thiện, mà "thông minh đạo đức" cũng có 
khả năng "đánh mất tình của tính mệnh của nó”. 


TIẾT 4. TƯ TƯỞNG ÊTE TỨC TÍNH 
CỦA ĐÀM TỰ ĐÔNG 


Trong trào lưu biến pháp Mậu Tuất thời cận đại, 
Đàm Tự Đồng (1865-1898) có quan điểm tương đối 
kịch liệt chịu ảnh hưởng văn hóa truyền thống cũng 
tương đối sâu sắc. Luận Tính của ông cũng phản ánh 
đặc trưng chuyển từ cựu học sang tân học. Một mặt 
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ông tiếp thu tư tưởng mới của phương Tây, đề xuất 
mô thức lý luận "ête tức Tính"; mặt khác, ông lại kiên 
trì Tính thiện luận truyền thống, hơn nữa đem quan 
niệm cận đại, lý luận Phật giáo hợp lại với nhau, luận 
chứng Tính vạn vật đều bình đẳng. Tính hai mặt của 
lý luận này là biểu hiện tính quanh co của quá trình 
chuyển đổi mô hình của phạm trù Tính triết học 
truyền thống sang cận đại. 


I- Tính - cái Dụng của ête 


Nhận thức của Đàm Tự Đồng về phạm trù Tính 
trực tiếp kế thừa từ khí tính thời Minh - Thanh, cho 
rằng Tính là chất tính của khí. "Trời lấy cái khí hỗn" 
độn bàng bạc nhồi nặn cố kết lại thành chất, có chất 
thì người, vật bèn sinh" (7 £hiên, thập, xem Đờm Tự 
Đồng toàn tập) (Thiên dĩ kỳ hỗn độn bàng bạc chỉ 
khí, sung tái cố kết nhi thành chất, chất lập nhi nhân 
vật sinh yên). Khí hóa sinh sôi, sau mới có chất tính 
của người, vật. Nhưng Khí mà ông nói đã bất đồng 
với Khí của âm dương hòa quyện của truyền thống 
mà là nguyên tố vật chất có lực hấp thụ. "Khắp pháp 
giới, hư không giới, chúng sinh giới có một vật cực 
lớn cực tỉnh vi, không chỗ nào không dính dáng, 
không thấm suốt, không đan đệt mà sung mãn, mắt 
không thể thấy, tai không thể nghe miệng mũi không 
thể biết mùi vị, Tả biết lấy gì mà đặt tên nó, nên 
đặt tên là "ête"... Pháp giới do nó mà sinh ra, hư 
không do nó mà nên, chúng sinh đo nó mà ra" (Nhân 
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bọc) (Biến pháp giói, hư không giới, chúng sinh giới, 
hữu chí đại, chí tỉnh vi, vô sở bất giao niêm, bất quán 
hợp, bất hoàn lạc, nhi sung mãn chỉ nhất vật yên, 
mục bất đắc nhi sắc, nhĩ bất đắc nhi thanh, khẩu tị 
bất đắc nhì xú vị, vô đi danh chi, danh chi viết "đĩ 
thái"... Pháp giới do thị sinh, hư không do thị lập, 
chúng sinh do thị xuất). Chất của vạn vật do ête cấu 
thành, Tính của vạn vật cùng là tính của ête. 

1. Tính là chất tính của sự uật, xét uề thực chất, 
là đặc tính hóa học uật lý của nguyên chất sự uật cấu 
thờnh. Đàm Tự Đồng cho rằng, vạn vật do nguyên 
chất bất đồng hóa hợp mà thành, do đó chúng có Tính 
bất đồng. "Thảo mộc kim thạch, man mác vô cùng mà 
Tính nóng lạnh khác nhau; chim thú cá rùa, ngu vô 
cùng mà Tính ở cạn, ở nước khác nhau" (Như trên) 
(Thảo mộc kim thạch, chí minh dã, nhi hàn nhiệt chỉ 
tính dị; diểu thú ngư miết, chí ngu dã, nhỉ thuỷ lục 
chỉ tính dị). Tính là quy định bản chất phân biệt sự 
vật với nhau. Thiên địa vạn vật trong trời đất không 
như nhau, kim thạch bất đồng với thực vật, thảo mộc 
tự khác với động vật, chó trâu khác với loài người. 
Chất tính của sự vật đều phân chia theo loại. Sở dĩ 
chất tính của sự vật bất. đồng, trực tiếp do Khí quyết 
định. "Như núi cao không sinh sản sinh vật, duy chỉ 
có cây có sống. Cao hơn nữa thì cây có cũng không 
sinh sống được, do Khí có dày móng vậy" (Tư thiên, 


(a) "Dĩ thái" phiên âm "ête" đọc theo âm Hán Việt - ND. 


978 


cửu) (Như cao sơn bất sản sinh vật, duy thảo mộc thị 
thực. Cánh cao tắc thảo mộc diệc bất phục thực, khí 
hữu hậu bạc cố đã). Tuy vẫn lấy dày mỏng để luận 
bàn khác biệt của Khí, nhưng hàm ý của nó đã mang 
sắc thái khoa học tự nhiên rõ rệt. 

Đàm Tự Đồng luận Tính không đừng ở hiện tượng 
của sự vật mà phân tích sâu sắc bản chất của nó. 
Nếu như Tính chỉ chất tính của sự vật, thế thì, Tính 
là Tính của chất của sự vật, bản thân sự vật có bản 
tính không xác định. "Động thực vật có tính khác 
nhau, đó là tư tính ư? Đó là vị trí chất điểm và phân 
tế (ý nói như bốc thuốc với lượng khác nhau - ND) 
bất đồng". (Nhân học) (Bỉ động thực chỉ đị tính, vi tự 
tính nhĩ hồ? Ức chất điểm chỉ vị trì dũ phân tễ bất 
đồng nhị. Xét cấu tạo bản chất của vạn vật, Đà:n Tự 
Đồng cho rằng vạn vật chỉ là hóa hợp bất đồng của 
73 loại "nguyên chất" mà thôi. "Chất điểm không 
ngoài 73 loại nguyên chất, nguyên chất nào đó hóa 
hợp với nguyên chất nào đó thành Tính của vật nào 
đó" (Như trên) (Chất điểm bất xuất hồ thất thập tam 
chủng chi nguyên chất, mỗ nguyên chất đũ mỗ nguyên 
chất hóa hợp tắc thành mỗ vật chi tính). Nguyên chất 
tức nguyên tố hóa học cấu thành vạn vật, tức chất 
của bản nguyên sự vật. Chất tính sự vật phản ánh 
trạng thái kết hợp của nguyên chất. Như HạO do 
Khinh và Dưỡng (hydrô và ôxy - ND) hóa hợp, hiện 
ra Tính của chất lỏng không màu không vị trong suốt. 
Sau khi điện giải, lại phân thành Hạ và O2, thành 
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ra hai loại Tính chất khí có thể cháy, Nếu chúng 
hóa hợp với những nguyên tố khác, thì lại sinh ra 
Tính của vật khác. Nguyên tố tương đồng, số lượng 
kết hợp bất nhất, thì cũng có Tính bất đồng, như SO2 
và SOa có chất tính khác nhau là so số lượng nguyên 
tử ôxy khác nhau. Thậm chí nguyên tố và số lượng 
tương đồng mà cách sắp xếp khác nhau thì tính của 
nó cũng không như nhau, như than chì với kim cương. 
Do đó chất tính của sự vật không phải là Tính của 
sự vật, mà là Tính của nguyên chất, là đặc trưng vật 
lý hóa học của nguyên chất cấu thành sự vật. 

2. Tính là Tính của ête. Về mặt khoa học, Tính là 
tính của nguyên chất, Đàm Tự Đồng tiến lên khái 
quát khoa học quy định Tính thành Tính của ête. Ông 
cho rằng, phương thức hoá hợp của nguyên chất vô 
cùng vô tận, chất tính của sự vật cũng vô cùng vô 
tận. Một mặt, nói lên tính đa dạng của Tính của sự 
vật. "Há có Tính nhất thành bất cải hay sao?". Mặt 
khác, lại nói lên chúng đều là sự biến hóa của nguyên 
chất, là sự hóa hợp và phân giải của tính của nguyên 
chất. Loại hiện tượng này được khái quát về triết học 
đã cung cấp những căn cứ biện thực. "Tuy có 73 
nguyên chất khác nhau, còn nguyên của nguyên chất 
thì chỉ có một ête mà thôi. Một, cho nên không sinh 
không diệt; không sinh thì không thể nói là có; không 
điệt thì không thể nói là không. Gọi ête là Tính là có 


(a) Nguyên văn O2 - ND. 
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thể được; không có cái gọi là tính" (Như trên) (Nhiên 
nguyên chất do hữu thất thập tam chỉ dị, chí vu 
nguyên chất chỉ nguyên, tắc nhất di thái dĩ hi. Nhất, 
cố bất sinh bất diệt; bất sinh, cố bất đắc ngôn hữu; 
bất diệt, cố bất đắc ngôn vô. Vị dĩ thái tức tính, khả 
dã; vô tính khả ngôn dã). Thế giới là thống nhất của 
đa dang. Vạn vật thống nhất ở 73 nguyên chất, 73 
nguyên chất thống nhất ở ête. Do đó chất tính của 
sự vật về bản thể có thể cuối cùng quy kết vào tính 
của ête; vạn vật đều là hình thức biểu hiện của ête 
bất sinh bất diệt. 


LI. Tính thiện vô ác 


Về giá trị đạo đức của Tính, Đàm Tự Đồng kế thừa 
quan điểm Tính thiện truyền thống, cho rằng trong 
trời đất Tính có thiện không có ác và giải thích mới 
và phát huy mới. "Phàm cùng sinh trong khoảng trời 
che đất chở, có thể phân biệt vị, thanh, sắc, đầu trên 
gót dưới, ôm dương mà công âm, dùng miệng mũi ăn 
thở, dùng tay chân cầm nắm đi đứng, hình khí tương 
đồng, tính tình vốn không dung nạp chút sai biệt nào" 
(Tư Vĩ Tông Đài doảdn thư - Báo bối nguyên chùnh.) 
(Phàm đồng sinh phúc tải chỉ trunaP, năng biệt vị 
biện thanh bị sắc, đỉnh thượng nhi chủng hạ, bao 
dương nhi phụ âm, dĩ khẩu tị thức tức, dĩ thủ túc trì 
hành, kỳ hình khí đồng, kỳ tính tình cố bất dung 
thiểu dị). Cái mà Tính quy định vốn không phải cá 
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thể khác biệt của tồn tại của vạn vật, mà là tính 
chung của loại. Vật đồng loại trong trời đất thì chất 
tương đồng, đồng chất thì đồng hình khí, đồng hình 
khí thì không dung nạp chút sai biệt nào. Chất đồng 
thì Tính đồng. 

Do Tính đồng nên Đàm Tự Đồng dẫn xuất đến kết 
luận Tính thiện. "Duy Tính chẳng có bất đồng, tức 
Tính chẳng có bất thiện. Cho nên thuyết Tính thiện 
vô cùng tinh vi mà không thể nghi ngờ, mà đạo của 
thánh nhân quả là tận tính chí mệnh quán triệt Trời 
Người, quả có thể bao gồm không bỏ cái gì ra ngoài, 
đúng cho cả bốn biển" (Như trên) (Duy tính vô bất 
đồng, tức tính vô bất thiện. Cố tính thiện ch: thuyết, 
tối vì chí tính nhỉ vô khả nghị, nhi thánh nhân chi 
đạo, quả vi tận tính chí mệnh, quán triệt thiên nhân, 
trực khả di luân võng ngoại, phóng chỉ tứ hải nhỉ 
chuẩn). Xét kết cấu lôgíc của luận Tính của Đàm Tự 
Đồng, Tính đồng thực chất, đó chỉ là tiền đề của tính 
thiện, chứ không phải là nguyên nhân của nó. Tính 
hiện thực sở dĩ thiện là do nó chứa đựng ẩn tàng 
nguyên tắc đạo đức chí thiện. Luân thường đạo đức, 
tôn thân tì ấu, lập nhân đạt nhân (đàm người đạt 
người - ND). "Không phải từ trời giáng xuống, không 
tì đất ra, trong tính phận của mọi người đều tự có, 
ch nên những nước xa nhau hàng vạn dặm ban đầu 
không đi lại với nhau mà không đâu không đúng như 
vậy. Đồng sinh trong khoảng trời che đất chở, Tính 
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chưa hề bất đồng, tức Tính chưa hề bất thiện, cho 
nên thuyết, tính thiện vô cùng tỉnh vi mà không thể 
nghỉ ngờ" (Thượng Âu Dương Trung Hộc thư, nhị 
(Bất tự thiên giáng. bất tự địa thưt®, nhân nhân tính 
phận trung sở tự hữu, cố số vạn lý sơ bất thông vãng 
lai chỉ quốc, phóng chỉ nhi vô bất chuẩn. Đồng sinh 
phúc tải chỉ trung, tính vô bất đồng, tức tính vô bất 
thiện, thị dĩ tính thiện chỉ thuyết tối vi chí tỉnh nhi 
vô khả nghị). "Luân thường không do trời giáng 
xuống, không từ đất ra, trong tính phận của mọi 
người đều tự có" (Như trên) (Phù luân thường bất tự 
thiên giáng, bất tự địa xuất, nhân nhân tính phận 
trung sở tự hữu dã). Không từ trời giáng xuống, không 
tù đất ra chứng tỏ đạo đức luân thường không phải 
là một thực thể độc lập nào đó; tính phận tự có chứng 
mính nó không phải là nguyên tắc khách quan hay 
quan niệm tuyệt đối ở bên ngoài con người mà là 
thuộc tính bản chất của con người. Trong tính phận 
của con người tự có luân thường đạo đức, cho nên nói 
nhân tính đều thiện. 

Xét dưới góc độ trừu tượng hơn nữa thì căn cứ của 
Tính đồng Tính thiện đều ở ête. "Căn cứ vào tên gọi 
Tính đã được thành lập mà luận bàn thì Tính là đụng 
của một ête, ête có năng lực tương thành tương ái, 
cho nên gọi là thiện" (Nhân học) (Tựu tính danh chỉ 


(a) Bất tự địa xuất (Có thể in nhầm - ND). 
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dĩ lập nhi luận chỉ, tính nhất đi thái chỉ dụng, đi thái 
hữu tương thành tương ái chi năng lực, cố viết thiện 
dã). Ête có hai loại lực tối căn bản: lực hấp dân Qực 
hướng tâm) và lực bài xích (lực li tâm). "Nhà cách trí 
(vật lý - ND) gọi nó là "ái lực", "hấp lực" "(Như trên) 
(Cách trí gia vị chỉ "ái lực", "bấp lực"). Chính nó khiến 
cho chất điểm của sự vật và bản thân chất điểm kết 
dính ngưng kết mà thành chất tính của mỗi sự vật. 
Nhỏ đến như nguyên chất, lớn đến như thiên thể, 
chúng đều "hấp dẫn lẫn nhau, không phân tán ra”, 
đó là tác dụng của loại "ái lực" này. Ête đầy kín vũ 
trụ, "không chỗ nào không dính dáng, không thấm 
suốt, không đan dệt", nó nối liền thông suốt vạn vật, 
thống nhất vạn vật, "ái lực", "thông lực" đó tức là 
hình tượng của bình đẳng, "Xét đến tỉnh vi mà nói 
thì đó cũng gọi là "Nhân" mà thôi" (Di thái thuyết) 
(Tỉnh nhi ngôn cbi, phù diệc viết "Nhân" nhi dĩ hì). 
Đàm Tự Đồng viết quyển Nhón học dùng tự do bình 
dẳng bác ái thời cận đại quy định nội hàm của Nhân 
(đức - ND), dùng ête, điện khí thuyết minh tính chất 
của nhân. Vạn vật lấy ête làm Tính, theo một ý nghĩa 
nào đó thì tức là lấy Nhân làm Tính, cho nên nói 
Tính thiện. Ngoài hấp dẫn lẫn nhau ra, sự vật lại còn 
bài xích lẫn nhau, do đó mà giữ được bản thân độc 
lập. Đó là quy luật tự nhiên, bản thân nó không có 
bất kỳ giá trị đạo đức nào. Hấp dẫn nhau không phải 
thiện, bài xích nhau không phải ác. Nhưng cách giải 
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thích của ông lại là một ý đồ thủ dùng tri thức khoa 
học cận đại cải tạo luận Tính truyền thống. 

Đàm Tự Đồng kiên trì lý luận Tính thiện, tất 
nhiên phải phủ định ác, không thừa nhận Tính có 
sản giá trị đạo đức ác. "Trong khoảng trời đất chỉ có 
Nhân mà thôi, không có cái gọi là ác. Ác là cái không 
thuận theo điều lý của thiện nên gọi là ác" (Nhân 
học) (Thiên đại gian nhân nhi dĩ hĩ, vô sở vị ác đã. 
Ác giả, tức kỳ bất tuần thiện chỉ điều lý nhi danh 
chỉ). Toàn bộ trời đất nhất nhất đều là Nhân, thuần 
thiện vô ác. Ác không phải là giá trị đạo đức cố hữu 
của vạn vật tồn tại, mà là sử vật tồn tại và vận động 
biến hóa trái với điều lý cố hữu của nó. Cái mà người 
đời gọi là đại ác há chẳng phải cái gì khác mà là đâm 
và sát (dâm dục, sát hại - ND) mà thôi, nhưng "nếu 
chỉ dâm với vợ chồng thì đâm cũng là thiện" và sát, 
"nếu sát kể sát nhân thì sát cũng là thiện". Bất kỳ 
sự vật nào cũng không sẵn có giá trị ác, mà chỉ là 
thích đáng hay không mà thôi. "Lễ bắt đầu từ ẩm 
thực, nhưng nếu say đấm ẩm thực thì đó là thao thiết 
(con thú tham ăn - NDdL, tức là ẩm thực kiểu thao 
thiết; chưa từng nghe nói vì răn điều đó mà phế bỏ 
ẩm thực thì ầm thực chẳng có bất thiện" (Như trên) 
(Lễ khởi vu ẩm thực, nhi dĩ chi trầm miện nhỉ thao 
thiết dã, tức thử ẩm thực dã; bất văn trừng thử nhị 
phế ẩm thực, tắc ẩm thực vô bất thiện dã), Như thế 
rõ ràng bất đồng với học thuyết truyền thống cho khí 
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chất là ác. Ông lại còn đặc biệt nêu ra tình dục là 
thiện "Nói Tính thiện thì Tình đó cũng thiện. Sinh 
và bình sắc sao lại không phải là thiện? Cho nên nói 
rằng đều là Tính. Những nhà nho loại tầm thường 
của thế tục cho thiên lý là thiện, cho nhân dục là ác, 
không biết rằng không có nhân dục thì làm sao có 
thiên lý? Ta buồn lòng vì người đời phân biệt bậy bạ. 
Thiên lý thiện, nhân dục cũng thiện" (Như trên) 
(Ngôn tính thiện, tư tình diệc thiện. Sinh dữ hình 
sắc, hựu hà mạc phi thiện? Cố viết, giai tính dã. Thế 
tục tiểu nho, dĩ thiên lý vi thiện, đĩ nhân dục vì ác, 
bất tri vô nhân dục, thượng an đắc hữu thiên lý? Ngô 
cố bi phù thế chi vọng sinh phân biệt dã. Thiên lý 
thiện dã, nhân dục diệc thiện dã). Lý, Dục, đều thiện 
là điều mà các học giả thời Minh - Thanh nhấn mạnh, 
Đàm Tự Đồng vô cùng tán thưởng học thuyết của 
Vương Phu Chi "Thiên lý chính ở trong nhân dục, 
không có nhân dục, thì thiên lý không có chỗ để bộc 
lộ ra", cho rằng ấm thực nam nữ của cải v. v.. đều 
thiện mà không ác. Ác không phải là cái có trong 
Tính, mà là cái "không thuận theo điều lý của thiện". 
Loại lý luận này nhất trí với tự nhiên nhân tính luận 
thời cận đại. 

Đàm Tự Đồng nhấn mạnh Tính đồng Tính thiện 
có mục đích hoàn toàn hiện thực, tức là sự phục vụ 
cho biến pháp. Trong khi Tây ọc dần dần truyền về 
phương Đông, các phần tử trí thức tiến bộ kêu gọi 
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học tập, noi gương các quan niệm mới phương Tây, 
biến pháp cải lương. Còn một nhóm phần tử ngoan 
cố cho rằng văn hóa Đông Tây khác nhau, nhân tính 
khác nhau chứng minh Tây học không thích hợp với 
Trung Quốc. Đàm Tự Đồng phản bác, nói: "Xét về con 
người mà nói, tập hợp theo loại, chia thành quần thể, 
các nước dày mỏng không đồng đẳng cho nên phân 
biệt trong ngoài. Đó là cái gọi là phân chia khác biệt. 
Nhưng nếu tì Trời mà nhìn thì tất cả đều là con của 
Trời, đều ban cho đầy đủ. Đó là cái gọi là Lý nhất 
(chỉ có một). Há phảicoTrời chỉ riêng cho một Tính, 
lập riêng một đạo cho Trung Quốc một mình cách 
tuyệt mà có thể tự xử lý việc được hay sao?" (Tư Vĩ 
Nhất Tông Đời đoản thu - Báo bối nguyên chỉnh) (Tại 
nhân ngôn chi, loại tụ quần phân, các nhân kỳ hậu 
bạc dĩ vi đẳng sai, tắc hữu trung ngoại chỉ biện. Số 
vị phân thù dã. Nhược tự thiên thị chi, tắc cố giai kỳ 
tử dã, giai cụ bỉnh di nhi toàn tí chỉ giả dã. Sở vị lý 
nhất dã. Phù khởi thiên độc dữ nhất tính, biệt lập 
nhất đạo, dữ Trung Quốc huyền tuyệt, nhi năng tự 
lý kỳ quốc giả tai?). Cùng sinh trong khoảng trời che 
đất chở, Tính chẳng có bất đồng. Vô luận Trung học 
hay Tây học đều là phát huy, hoàn thiện bản tính 
chung, không tồn tại sự cách biệt về học thuyết và 
nhân tính, Tây học có thể thích hợp cho Trung Quốc. 
"Nếu sáng tổ đạo lý đó thì nó cũng tương đồng với 
ta, sao ta lại không thể tiếp thu nó?... Do đó mà có 
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nên biến hay không nên biến pháp, mới có thể đề 
xuất được" (Như trên) (Cẩu minh thử lý, tắc bỉ ký 
đồng hồ ngã, ngã hựu hà bất khả chước thủ hồ bỉ?.., 
Do thử nhi pháp chỉ đương biến bất đương biến, thuỷ 
khả tiến ngôn chỉ hï). Theo Đàm Tự Đồng, lý luận tự 
đo bình đẳng bác ái của phương Tây cận đại có tính 
hợp lý hơn tam cương ngũ thường, phù hợp với bản 
tính con người hơn, khoa học tự nhiên phương Tây 
làm sáng tỏ chất tính của sự vật hơn học thuyết cách 
trí của Trung Quốc. Trung Quốc đã lạc hậu hơn 
phương Tây, muốn cứu vãn nguy cơ đân tộc, tự lập 
tự cường thì phải "tiếp thu ở đó", học tập phương Tây, 
tiến hành biến pháp cải lương. 


III. Tính Thể bình đẳng 


Đàm Tự Đồng dùng ête quy định Tính, ête bất 
sinh bất diệt, Tính cũng bất sinh bất điệt; ête vốn có 
tính duy nhất, sự vật đều lấy ête làm Tính, cho nên 
Tính Thể bình đẳng. Như thế khác với học thuyết 
truyền thống lấy Lý Thể hoặc Tính Thể làm bản thể 
tuyệt đối siêu nghiệm, mà xây dựng trên nguyên lý 
vật chất bất điệt, cơ sở nhận thức khoa học tự nhiên 
thời cận đại. Nguyên chất phân hợp bất đồng, chất 
tính của sự vật bèn khác nhau. Dù cho ngàn vạn sự 
vật trong vũ trụ thiên biến vạn hóa thì cũng chỉ là 
sự phân hợp của 73 loại nguyên chất, vật mất còn 
nguyên chất bất diệt, vật sinh sôi mà nguyên chất 
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không tăng. "Thí dụ gia nhiệt cho ngước thì nước cô 
lại dần chứ không phải nước bị tiêu diệt, mà hóa 
thành hydrô, và ôxy. Thư hyđrô và ôxy lại thì nước 
được hoàn nguyên, khử nhiệt thì lại là nước, không 
giảm thiếu chút nào" (Như trên) (Thí vu thuỷ gia 
nhiệt tắc tiệm cô, phi thuỷ diệt dã, hóa vi khinh khí 
dưỡng khí dã. Sử thu kỳ khinh khí dưỡng khí, trùng 
đữ nguyên thuỷ đẳng, thả nhiệt khứ nhi nhưng hóa 
vi thuỷ, vô thiểu giảm dã). Luân chuyển sinh tử chỉ 
là hình thái vật chất cụ thể, chứ không phải bản thân 
vật chất. Tính thể bất diệt. "Không tăng vì không 
sinh, không giảm vì không diệt. Hiểu được bất sinh 
bất diệt thì có thể cùng họ bàn luận Tính. Sinh gọi 
là Tính, đó là Tính. Hình sắc là thiên tính, đó là Tính. 
Tính thiện, đó là Tính. Tính vô (tức vô thiện vô ác - 
ND), đó cũng là Tính. Vô tính thì lấy cái gì làm thiện? 
Vô thiện cho nên thiện vậy. Có vô thiện rồi sau mới 
có vô Tính, có Vô Tính thì có thể gọi là thiện vậy" 
(Như trên) (Bất tăng duy bất sinh cố, bất giảm duy 
bất diệt cố. Tri hồ bất sinh bất diệt, nãi kim khả đi 
đàm tính. Sinh chỉ vị tính, tính dã. Hình sắc thiên 
tính, tính dã. Tính thiện, tính dã; tính vỏ, diệc tính 
dã. Vô tính hà dĩ thiện? Vô thiện, sở dĩ thiện dã, Hữu 
vô thiện nhị hậu hữu vô tính, hữu vô tính tư khả vị 
chỉ thiên đã). Tính thể không tăng không giảm, không 
sinh không diệt, vốn có tính vĩnh hằng và tính duy 
nhất. Tố chất trời sinh tự nhiên có thể gọi là Tính, 
đó là chất tính của sự vật cụ thể. Mà sự vật do nguyên 
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chất hóa hợp mà thành, vốn không có tự tính, đó cũng 
là bản tính của sự vật, gọi nó là Tính của vô tính. 
Nói một cách khác, ête tức Tính, nó không hạn chế 
ỏ tính của bản thể của bất kỳ sự vật nào, mà vạn vật 
đều lấy nó làm bản tính của mình, cho nên, về cơ 
bản, không những Tính Thể bất diệt, mà hơn nữa 
Tính của vạn vật bình đẳng. "Duy chỉ trước bình đẳng 
rồi sau mới vô ngã, vô ngã thì sau không có cái gì để 
chấp trước mà gọi tên là Thành... Đó là cái gọi là 
Tính của bình dẳng trí" (Như trên) (Duy bình đẳng 
nhiên hậu vô ngã, vô ngã nhiên hậu vô sở chấp nhỉ 
danh vi thành... Thử chi vị bình đẳng trí tính). Ở đây 
vừa thấm nhuần quan niệm bình đẳng thời cận đại, 
vừa có ảnh hưởng sâu đậm của nghĩa lý Phật giáo. 
Tính Thể bình đẳng, không những giữa người và 
người phàm dùng miệng mũi ăn thở, tay chân nắm 
bắt đi đứng thì đều bình đẳng, hơn nữa Tính của hữu 
tình vô tình, người và cầm thú, thảo mộc, sắt đá cũng 
đều bình đẳng. "Trong cìùng một. biển tính hải bao Ìa, 
mỗi thức được một phần nhỏ, bẩm thụ lấy nó để làm 
người, làm động vật, làm thực vật, làm sắt đá, làm 
cát sỏi nước đất, làm cứt đái, do đó gọi là con người 
có linh hồn, vật đều không có, nói như thế cố nhiên 
không đúng" (Như trên) (Đồng nhất đại viên tính hải, 
các đắc nhất tiểu phân, bẩm chỉ dĩ vi nhân, vì động 
vật, vi thực vật, vi kim thạch, vị sa lịch thuỷ thổ, vi 
thi niệu, nãi vị nhân hữu linh hồn, vật giai vô chỉ, 
thử ‹ cố bất nhiên h7. Những nhà luận Tính cổ kim 
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đại đa số đều cho nhân tính là tối linh, tối cao quý, 
căn cứ của họ là con người có linh bồn, có ý thức, có 
đạo dức. Đàm Tự Đồng không đồng ý loại quan điểm 
này. Ông cho rằng, con người và vạn vật đều đều thể 
hiện một cách hoàn chỉnh bản tính của ête, con người 
có nó, vật chẳng phải không có nó. Cây cô sắt đá cũng 
có trỉ thức có tình cảm. "Lấy gì để nghiệm thấy chúng 
có trí thức? Đáp: Có tính tình. Lấy gì để nghiệm thấy 
chúng có tính tình? Đáp: có yêu ghét. Có yêu ghét 
bèn có công thủ (tấn công gạt bỏ và tranh lấy đem 
về cho mình - ND); có công thủ thì bèn có dị đồng; 
có dị đồng thì bèn có phân hợp, có sinh khắc" (Như 
trên) (Hà dĩ nghiệm kỳ hữu tri? Viết: Hữu tính tình, 
Hà đi nghiệm kỳ hữu tính tình? Viết: Hữu hiếu ố. 
Hữu hiếu ố, vu thị hữu công thủ; hữu công thủ, vu 
thị hữu dị đồng: hữu đị đồng, vu thị hữu phân hợp 
hữu sinh khắc). Cái gọi là linh hồn há không phải là 
ý thức hoặc tri giác, nó thuộc về phản ứng của sự vật 
đối với tác dụng của ngoại giới, hoặc gọi là tính cảm 
úng kích thích. Sự vật trong vũ trụ đều ô trong mối 
liên hệ tương hỗ, tác dụng tương hỗ, đều có sẵn năng 
lực sản sinh ra phản ứng đối với tác dụng của sự vật 
bên ngoài. Vật thể bị ngoại lực tác dụng có thể sản 
sinh ra lực phản tác dụng và có khả năng vận động 
theo phương hướng của tác dụng, ném hòn đá lên trời 
thì nó sẽ rơi trổ xuống đất, cây cỏ mùa xuân tốt tươi 
mùa thu khô héo, động vật hướng về bình an tránh 
né nguy hiểm, đói ăn khát uống, có tính tương tự nào 
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đó với ngôn ngữ giao tế, trao đổi tư tưởng của con 
người. Nhưng, tính cảm ứng kích thích của vật thể 
với tư duy 1ý tính của con người có khác biệt của bản 
chất, dù rằng tư duy lý tính cũng từ cảm ứng kích 
thích phát triển lên, quyết không thể đánh đồng hai 
cái đó. Đàm Tự Đồng đã lẫn lộn hai sự khác biệt của 
hai cái đó, cho rằng Tính Thể của người và vật đều 
tương đồng, đều hoàn toàn bẩm phú Tính của ête, và 
ête là tồn tại hoàn thiện nhất trong vũ trụ. sẵn có 
tri giác và lnh hồn. Ông trình bày: "Phàm cái gọi là 
hữu tính vô tính đều khiến cho người và vật quy về 
nhất thể mà nói, Trang Tử nói đạo hành mà thành, 
gọi đó là vật là như vậy. Nói con người có Tính thì 
vật vốn cũng có Tính; nói vật vô tính, người cũng vô 
tính. Cho nên suy tù vật vô tri mà nói con người cũng 
vô tri, nói như thế chẳng phải không thể được. Nay 
đã nói là hữu tri, thì đều bất sinh, bất diệt như nhau; 
linh hồn là cái tri bất sinh, bất diệt. Còn nói vật 
không có linh hồn, thì là vật không có ête, có thể như 
thế được ư?" (Như trên) (Phàm số vị hữu tính vô tính, 
giai sử nhân vật quy vu nhất thể nhi ngôn, Trang sở 
vị đạo hành chi nhi thành, vật vị chi nhị nhiên dã. 
Vị nhân hữu tính, vật cố hữu tính hĩ; vị vật vô tính, 
nhân diệc vô tính. Nhiên tắc tức thôi vật vô trì, vị nhân 
diệc vô tri, vô bất khả đã. Kim ký hữu tri chỉ vị h1, bất 
sinh bất diệt đồng yên; linh bồn giả, tức kỳ bất sinh 
bất diệt tri đã. Nhi vị vật vô lình bồn, thị vật vô dĩ thái 
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dã, khả hồ tai?). Ông xuất phát từ Tính Thể của người 
và vật đều tương đồng mà suy ra ête có tri giác, lại 
từ ête có tri giác mà dẫn xuất thành lình hồn của 
vạn vật đều có tri giác. Sai lầm của lý luận vạn vật 
hữu linh này ở chỗ ông dùng tính của ête thay cho 
chất tính của vạn vật, phủ định sự sai biệt của chất 
tính đặc thù của sự vật, nhồi nặn pháp tính bình 
đẳng của Phật giáo với vạn vật hữu linh, cuối cùng 
dẫn đến lệch lạc. 


TIẾT 5ä. TƯ TƯỞNG TÍNH LÀ QUỐC TÍNH 
CỦA LƯƠNG KHẢI SIÊU 


Trong số lãnh tụ biến pháp Mậu Tuất, Lương Khải 
Siêu (1873-1929) có tư tưởng tương đối phức tạp, cũng 
tương đối mãnh liệt. Lúc nhỏ ông học kinh điển Nho 
gia, tiếp sau đó thì theo học Khang Hữu Vị, sau khi 
biến pháp thất bại thì chạy sang Nhật Bản, chu du 
các nước châu Âu, hấp thu các loại tư tưởng mới của 
phương Tây, lấy quan niệm độc lập tự do của phương 
Tây cận đại thay cho nghĩa lý khí chất truyền thống, 
hơn nữa đưa ra khái niệm "quốc tính", bước đầu tìm 
hiểu "quốc tính" của người Trung Quốc, do đó đưa 
chủ thể của Tính từ cá thể sang quần thể, phản ánh 
rõ rệt đặc trưng thời đại. 
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I. Nhân tính độc lập tự do 
tìm sướng tránh khổ 


Lương Khải Siêu dùng nhân tính để chỉ bản tính 
đạo đức của con người, là căn cứ khiến cho con người 
là con người. "Nhân tính bất đồng, cũng giống như 
mặt người tuy gần với nhau mà cuối cùng vân: không 
thể thay thế cho nhau. Mất bản tính thì mất cái để 
là con người" (Quốc ¿ính thiên; Âm bang thất uăn tập. 
tập 29, dưới đây viết tắt Văn tập) (Nhân tính bất 
đồng, nãi như kỳ diện, tuy cực tương cận, nhị chung 
bất năng dĩ tương dịch dã. Thất kỳ bản tính, tư thất 
kỳ sở dĩ vi nhân hị). Lấy Tính làm gốc làm người. 
Tuy thừa nhận nhân tính cực kỳ tương cận nhưng lại 
chú ý hơn nữa sai biệt cá tính, chứng tỏ coi trọng cá 
tính. Ông quy định nội hàm phạm trù Tính, cũng 
phản ánh đặc điểm này. 

1. Tính là đức tính, túc chất tính đạo đúc của con 
người. "Thời đại văn minh cái gọi là đạo đức có tính 
chất rất phong phú phức tạp mà mỗi cái có tác dụng 
của nó. Cái mà chúng ta cần phải nghiên cứu nhất 
để sử dụng là đạo đức đều mỗi thứ có một loại diệu 
tướng, tức về mặt hình chất chúng đứng ở hai mối 
đối lập; về mặt tính thần thì chúng cùng sinh ra nhất 
quán của cùng một thể" (Thập chúng đúc tính tương 
phản tương thành nghĩa; Văn tập, tập 5) (Văn mình 
thời đại sở vị đạo đức giả, kỳ tính chất thậm phồn 
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tạp nhi các trình kỳ dụng, nhỉ ngô nhân sỏ tối đương 
nghiên cứu nhỉ thụ dụng giả, tắc phàm vi chỉ đạo 
đức, giai hữu nhất chủng diệu tướng, tức tự hình chất 
thượng quan chỉ, hoạch nhiên lập vu phản đối chỉ 
lưỡng đoan; tự tỉnh thần thượng quan chỉ, thuần 
nhiên xuất vu đồng thể chỉ nhất quán giả). Chất tính 
đạo đức của con người tương đối phong phú, hơn nữa 
mỗi thứ có giá trị bất đồng, chúng thường biểu hiện 
dưới hình thức mâu thuẫn đối lập. Cái gọi là "nhất 
quán của cùng một thể" chỉ "hai mối đối lập" nương 
tựa nhau mà tồn tại, làm tiền đề cho nhau, là biểu 
hiện giá trị bất đồng của chất tính đồng nhất. Trong 
tác phẩm Thập chung dúc tính tương phản tương 
thành nghĩa ông đã liệt kê 5 loại đức tính mâu thuẫn 
thống nhất: độc lập với hợp quần, tự do với chế tài, 
tự tin với hư tâm, lợi kỷ với lợi tha, phá hoại với 
thành lập (độc lập với hợp tác, tự do với tiết chế, tự 
tin với sẵn sàng tiếp thu ý kiến người khác, lợi cho 
bản thân và lợi cho người khác, phá hoại với xây dựng 
- ND). Lương Khải Siêu cho chúng là những đức tính 
cơ bản nhất của con người, thay thế cho nhân nghĩa 
lễ trí tín cổ đại. Sự biến đổi này không những là biến 
đổi nội hàm phạm trù Tính mà còn phản ánh sự 
chuyển đổi mô hình quan niệm giá trị đạo đức. Trong 
năm loại đức tính kể trên, vế sau của mỗi cặp có thể 
nói là kế thừa và cải tạo các đức tính cổ đại, còn vế 
trước thuộc quan niệm giá trị cận đại. 
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92. Tính là cá tính, tức tự do uà độc lập. Luận Tính 
cổ đại chủ yếu xác định bản chất con người trong 
quan hệ người với ta, cá thể chỉ là một khâu trong 
quan hệ, thực chất của nó là đàn áp tự do và độc lập 
của cá tính. Lương Khải Siêu xem tự do và độc lập 
là đặc trưng bản chất của sinh mệnh con người. "Tự 
do là biểu trưng của quyền lợi. Phàm con người sở đĩ 
là con người là vì có hai yếu tố lớn: một là, sinh mệnh, 
hai là, quyền lợi. Hai cái thiếu một thì lúc đó không 
phải là con người. Cho nên tự do cũng là sinh mệnh 
của lĩnh vực tỉnh thần" (Như trên) (Tự do giả, quyền 
lợi chi biểu trưng dã. Phàm nhân sở dĩ vi nhân giả 
hữu nhị đại yếu kiện, nhất viết sinh mệnh, nhị viết 
quyền lợi. Nhị giả khuyết nhất, thời nãi phi nhân. Cố 
tự do giả diệc tỉnh thần giới chỉ sinh mệnh dã). Giai 
cấp tư sản cận đại tuyên dương tự do độc lập bình 
đẳng là nhân quyền thiên phú, Lương Khải Siêu lại 
quy định chúng là bản tính tự nhiên con người, là 
căn cứ để cho con người là con người. "Duy chỉ tính 
của tự do cùng đến với Sinh, cho nên chọn thiện 
hướng ác đều là do ta làm chủ, không cho phép vay 
mượn một tơ tóc nào” (Âu du tâm ảnh lục; Âm bằng 
thất chuyên tộp, tập 23, dưới đây viết tắt Chuyên tập) 
(Phù duy tự do chỉ tính, dữ sinh cụ lai, cố trạch thiện 
xu ác, tất ngã chủ chi, cánh vô tỉ hào khả dung giả 
tá). Tụ do không những chỉ tự do chính trị, mà còn 
chỉ tự do ý chí, thực chất là tự do cá tính, phản đối 
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chuyên chế và cường quyền. Theo ông, luận Tính cổ 
đại phủ định tự do cá tính và độc lập, khiến con người 
bị giam hãm nghẹt thỏ trong cương thường danh giáo, 
tuyệt đối phục tùng chuyên chế phong kiến, đào tạo 
thành tính nô lệ, do đó trở ngại cho sự phát triển của 
xã hội, do đó ông lớn tiếng kêu cứu: "Chỉ có đề xướng 
độc lập, mọi người đoạn tuyệt với ỷ lại... mới có thể 
quét sạch tường luỹ của tính nô lệ hàng ngàn năm 
nay" (Thập chủng đúc tính tương phản tương thành 
nghĩa) (Duy hữu đề xướng độc lập, nhân nhân các 
đoạn tuyệt ỷ lại... thứ khả tảo bạt dĩ vãng số thiên 
niên nô tính chỉ bích luỹ). Đó là đứng về góc độ luận 
Tính mà phê phán chủ nghĩa chuyên chế phong kiến. 

Xã hội cổ đại xây dựng trên cơ sở dòng máu tông 
pháp, tính chất tự nhiên của kinh tế tiểu nông khiến 
cho tuân theo và phục tùng thành ra nguyên tắc căn 
bản của hành vi mọi người, cá nhân phục tùng vô 
điều kiện ĐẤN thể, tức phục tùng vô điều kiện quyền 
uy trong quần thể, bất kỳ độc lập và tự do nào đều 
bị xem là đại nghịch bất đạo, hạn chế một cách 
nghiêm trọng tính sáng tạo cá nhân và sự phát triển 
cá tính. Đại cơ khí thời cận đại đã đập tan cục diện 
sinh hoạt xã hội cổ đại, khiến cho con người nhảy ra 
ngoài gia đình tông pháp mà tham gia quá trình xã 
hội, trở thành chủ thể của độc lập, tự do cá tính mới 
được xem là thiên tính thứ nhất của con người, "Ý 
nghĩa căn bản của quốc dân xây dựng là phát triển 
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cá tính. Trung Dung có một câu rất hay "Duy chỉ 
thiên hạ chí thành mới có thể tận Tính", chúng ta 
mượn câu đó để đặt ra một đanh từ là "chủ nghĩa tận 
tính". Chủ nghĩa tận tính là phát huy đầy đủ hoàn 
toàn lương năng thiên phú của cá nhân. Về phía tư 
nhân mà nói, phải như thế, mới có thể không thành 
cục thịt thừa trong khoảng trời đất, mọi người đều có 
thể tự lập, bất tất luy người, bất tất hít thỏ theo 
người "(Âu du tâm ảnh lục; Chuyên tập, tập 23) (Quốc 
dân thụ lập đích căn bản nghĩa, tại phát triển cá tính. 
Trung Dung lý đầu hữu cú thoại thuyết đắc tối hảo, 
"Duy thiên hạ chí thành năng tận kỳ tính", ngã môn 
tựu tá lai khởi nhất cá danh khiếu tố “tận tính chủ 
nghĩa". Giá tận tính chủ nghĩa, thị yếu bả cá nhân 
đích thiên phú lương năng, phát huy đáo thập phần 
viên mãn. Tựu tư nhân nhi luận, tất tu như thử, tài 
bất chí thành ví thiên địa gian nhất chuế Vưu, nhận 
nhân khả di tự lập, bất tất luy nhân, bất tất ngưỡng 
nhân tị tức). Cá tính tự do độc lập chính là phát huy 
đầy đủ tài năng của mình, hoàn thiện bản chất. cá 
tính của mình. 

Nhưng Lương Khải Siêu không đề xướng độc lập 
tự do tuyệt đối của cá nhân, theo nguyên tắc đức tính 
tương phản tương thành, ông cho rằng cá tính lấy 
công tính của "tập thế" làm tiền đề và bổ sung, chúng 
là hai mặt không thể thiếu của quan hệ người với ta. 
"Phàm trong thế giới có sẵn hai loại lực, một là hấp 
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lực, hai là cự lực (sức chống lại, phản lực - ND). Hai 
lực đó trong thế giới không tăng không giảm, thay 
nhau làm chính phụ, cái này tăng thì cái kia giảm, 
cái kia chính thì cái này phụ" (Thuyết quần tự; Văn 
tập, tập 2) (Phàm thế giới trung cụ nhị chủng lực, 
nhất viết hấp lực, nhị viết cự lực. Duy bỉ nhị lực tại 
thế giới trung bất tăng bất giảm, dật vi chính phụ, 
thử tăng tắc bỉ giảm, bỉ chính tắc thử phụ). Hai lực 
hấp và cự thuộc về hiện tượng vật lý, Lương Khải 
Siêu dẫn chúng vào xã hội loài người, cho rằng giữa 
người và người cũng tồn tại lực hấp dẫn và lực bài 
xích ràng buộc vận động của quan hệ người với ta. 
Bài xích nhau thì hình thành bản chất cá tính độc 
lập tự do; hấp dẫn nhau thì sản sinh ra yêu cầu nội 
tại của sự hỗ trợ lẫn nhau trong nhân tính. "Tập thể 
là tính chung của vạn vật, không học mà biết, không 
nghĩ mà có khả năng" (Như trên) (Nhược thị phù quần 
giả, vạn vật chi công tính dã, bất học nhỉ tri, bất lự 
nhi năng dã). Con người là tồn tại cá thể, lại là tồn 
tại xã hội, nó vừa có đặc trưng cá tính vừa có bản 
tính xã hội, cho nên vtta độc lập vừa hợp quần, truy 
cầu tự do mà lại chịu tiết chế, trọng lợi kỷ đồng thời 
cũng lợi tha. 

8. Tính là bản tính tự nhiên tìm sướng tránh khổ 
của con người. Luận Tính truyền thống thiên về bản 
tính đạo đức đã lý tưởng hoá, còn luận Tính hiện đại 
lại nhấn mạnh bản tính tự nhiên con người. Về 
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phương diện này, Lương Khải Siêu tiếp thu hoàn toàn 
quan điểm của học giả phương Tây. "Con người sinh 
ra có tính chất cầu lợi cầu lạc, tuy đã bết sức khắc 
phục bót nghẹt mà cuối cùng vẫn không thể tránh 
được" (Lợc lợi chủ nghĩa Thúi Đầu Biên Sấm chỉ học 
thuyết; Văn tập, tập 13) (Nhân ký sinh nhỉ hữu cầu 
lạc cầu lợi chỉ tính chất, tắc tuy cực lực khắc chi trất 
chí, chung bất khả đắc tị). Ông cực kỳ tán thưởng học 
thuyết công lợi chủ nghĩa, đã hết sức tuyên dương và 
luận bàn, cho rằng tìm sướng tránh khổ là bản tính 
tự nhiên con người. "Hoắc Bố Sĩ nói, Tính của chúng 
ta thường bị tình muốn tìm sướng tránh khổ thôi 
thúc... Mọi người đều chăm chăm lợi kỷ, không biết 
đến người khác, cho nên ghét nhau, đó thực là thiên 
tính) (oắc bố sĩ học ứn, Văn tập, tập 6) (Hoắc Bố Sĩ 
viết, ngô nhân chỉ tính, thường vi tựu lạc tị khổ chỉ 
tình sở xu sử... Nhân nhân giai vụ lợi kỷ, bất tri kỳ 
tha, cố kỳ tương ố, thực vi thiên tính). Nhưng ông 
không bằng lòng với chủ nghĩa lợi kỷ tuyệt đối, mà 
đề xướng một quan điểm tương tự với chủ nghĩa lợi 
kỷ hợp lý, lấy lợi tha làm tiền đề và điều kiện cho lợi 
kỷ. 

Quy định phạm trù Tính của Lương Khải Siêu, 
chủ yếu thiên về cá tính tự nhiên, ông không nhấn 
mạnh một cách đơn giản đặc trưng cá thể của nhân 
tính, mà vạch ra độc lập và tự do cá thể của nhân 
tính, và lấy nhân tính và tính nô lệ phân biệt loại 
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hình nhân tính cận đại và cổ đại, lấy trình độ phát 
đạt của cá tính làm tiêu chí đo lường quốc gia tiên 
tiến hay lạc hậu, thậm chí cho rằng Đại chiến thế 
giói lần thứ nhất sở dĩ Đức bại là bởi vì quốc gia "nuốt 
chủng" "cá tính của nhân dân", cho nên bị Anh, Mỹ 
là những quốc gia "cá tính phát đạt nhất" đánh bại. 
Do đó, ông nhấn mạnh phát triển cá tính không 
những là việc riêng của cá nhân, mà "xét về quốc gia 
xã hội cũng tất phải như thế, sau đó mọi người dùng 
sở trường của mình sáng tạo tiến hóa một cách tự 
động, hợp lại thành quốc gia hùng mạnh vững bền, 
xã hội tiến bộ "Âu du tâm ảnh lục; Chuyên tập, tập 
23) (tựu xã hội quốc gia nhi luận tất tu như thử, 
nhiên hậu nhân nhân các dụng kỳ sở trường, tự động 
đích sáng tạo tiến hoá, hợp khởi lai tiện thành vi 
cường cố đích quốc gia, tiến bộ đích xã hội). 


II. Quốc tính là gốc dựng nước 


Trong thời đại của Lương Khải Siêu, quốc gia và 
đân tộc đối diện với nguy cơ nghiêm trọng, cứu nước 
cứu dân, tự lập tự cường là nhiệm vụ lịch sử nặng 
nề của một thế hệ. Lương Khải Siêu là phần tử tiên 
tiến thời đại đó, tự ý thức được sứ mệnh lịch sử của 
mình, ông tiếp thu, tuyên truyền học thuyết cận đại 
phương Tây với mục đích cứu nước, tự cường. Do đó, 
một mặt, ông đề cao cá tính độc lập tự do, mặt khác, 
lại coi trọng quan hệ giữa cá nhân và tập thể, và hơn 
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nữa hy vọng thông qua phát triển cá tính thúc đẩy 
quốc gia xã hội phát triển. Cảm nhận sứ mệnh thời 
đại mãnh liệt này có một biểu hiện quan trọng khác 
trong luận Tính của ông, đó là khái niệm "quốc tính" 
mà ông đề xuất. 

Cái gọi là quốc tính không phải là chất tính của 
quốc gia mà chỉ chất tính của quốc dân, tương đương 
với cái mà thời biện đại nay gọi là quốc dân tính và 
dân tộc tính. Lương Khải Siêu cho rằng, quốc tính 
không "cụ thể”, không có hình thái của tính bản thể, 

nội hàm của nó là "không thể chỉ ra cụ thể mà đại 
để có thể chỉ những cái sau đây: một là quốc ngữ, hai 
là quốc giáo, ba là quốc tục. Ba cái đó hợp lại thì 
phẳng phất có thể thấy quốc tính vậy "(Quốc tính 
thiên, Văn tập, tập 29) (tựu kỳ cụ tượng đích sự hạng 
ngôn chi, tắc nhất viết quốc ngũ, nhị viết quốc giáo, 
tam viết quốc tục. Tam giả hợp nhì quốc tính phẳng 
phất khả đắc kiến dã). Quốc tính tức là ngôn ngữ văn 
học chung, văn hóa tín ngưỡng chung, phong tục tập 
quán của một quốc gia (dân tộc). Dân tộc tính của 
người hiện đại nói còn bao gồm tố chất tâm lý chung, 
nó chỉ tổng hòa các đặc chất sinh lý, tâm lý và văn 
hóa chung của một dân tộc. Lương Khải Siêu nói "ba 
cái đó hợp lại" thì thấy quốc tính, cho là quốc tính là 
chỉnh thể kết hợp hữu cơ của ba cái đó. 

Người có nhân tính, quốc có quốc tính. Nhân tính 
là cái khiến cho con người là con người, quốc tính 
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cũng là căn bản để dựng nước. "Quốc ở trong trời đất 
phải lập quốc. Lấy cái gì lập quốc? Ta không biết đặt 
tên nó là gì nên gọi là quốc tính. Quốc có Tính cũng 
như người có Tính vậy... Mất bản tính của nó thì mất 
cái khiến cho nó thành người. Quốc cũng như thế, 
theo Tính khác nhau, mỗi nước tự lập quốc trên quả 
đất, nếu không có quốc tính thì xưa nay không thể 
lập quốc. Quốc tính chưa thành thục đầy đủ thì tuy 
đã lập mà quốc không vững bền. Lập quốc rồi mà sau 
quốc tính lưu chuyển mất đi, thì quốc vong vậy" (Như 
trên) (Quốc vu thiên địa, tất hữu dữ lập. Quốc chi sở 
dĩ dữ lập giả hà? Ngô vô đi danh chỉ, danh chỉ viết 
quốc tính. Quốc chi hữu tính, như nhân chỉ hữu tính 
nhiên... Thất kỳ bản tính, tư thất kỳ sở dĩ vi nhân 
hĩ. Duy quốc diệc nhiên, duyên tính chỉ thù nãi tự 
các vi quốc dĩ lập vu đại địa, cẩu bản vô quốc tính 
giả, tắc tự thuỷ bất năng dĩ lập quốc. Quốc tính vị 
thành thục cụ túc, tuy lập yên nhi quốc bất cố. Lập 
quốc nhi dĩ hậu, nhỉ quốc tính lưu chuyển tang th Ít, 
tắc quốc vong hị). Đúng ra, căn bản của lập quốc, tuy 
nhiên, không phải là dân tộc tính, mà là những cơ sở 
kinh tế và điều kiện lịch sử của xã hội quyết định. 
Nhưng sự sinh tử, tồn vong của một quốc gia dân tộc 
lại quan hệ mật thiết với đặc tính đân tộc của nước 
đó. Dân tộc tính chưa hình thành, đương nhiên không 
có khả năng có quốc gia của mình; dân tộc tính chưa 
đủ thành thục thì quốc gia cũng khó lòng có tính ổn 
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định; và một quốc gia mất đi đân tộc tính của mình 
thì sẽ sa vào vòng phụ thuộc hoặc nô lệ người khác, 
quốc sẽ không là quốc. 

Lương Khải Siêu tìm hiểu cơ chế hình thành và 
con đường hình thành quốc tính. "Quả quốc tính là 
vật gì vậy? Vì nhân đuyên gì mà thành, vì nhân duyên 
gì mà hỏng? Làm thế nào cho nó rực rõ, làm thế nào 
mà nó bẩn thỉu? Quốc tính không thể chỉ cụ thể là 
cái gì, cũng không biết nó bắt đầu từ đâu. Loài người 
cùng ở chung trong một vùng đất, theo dong máu mà 
tập hợp với nhau, hợp quần chia cắt dần dần mối lợi 
hại chung mật thiết với nhau, ngôn ngữ tư tưởng cảm 
thông nhau, tích tụ không biết bao nhiêu ngàn năm, 
không hiểu không biết, mà hình thành các loại tín 
điều vô hình, thâm nhập nhân tâm. Các tín điều đó 
có uy đúc lớn như là lực thu hút trong vật lý, gắn bó 
toàn bộ quốc dân không cho rời la nhau, như lực hóa 
hợp trong hóa học, nung nấu toàn bộ quốc dân thành 
một thể mà khác với các thể khác" (Như trên) (Quốc 
tính quả hà vật da? Dĩ hà nhân duyên nhị thành, đi 
hà nhân duyên nhi hoại da? Như hà nhi vi long, như 
hà nhi vi ô da? Quốc tính vô cụ thể khả chỉ đã, diệc 
bất tri kỳ sở tự thuỷ dã. Nhân loại cộng thê vu nhất 
địa vực, duyên huyết thống chi nhỉ hợp, quần giao 
chi tiệm mi, cộng đồng lợi hại chỉ mật thiết, ngôn ngữ 
tư tưởng chỉ cảm thông, tích chi bất tri kỷ thiên bách 
tuế dã, bất tri bất thức, nhi dưỡng thành các chủng 
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vô hình chỉ tín điều, thâm nhập bồ nhân tâm. Kỳ tín 
điều cụ hữu đại uy đức, như vật lý học thượng nhi 
nhiếp lực, bác hoàn toàn quốc dân nhi bất sử H chiết, 
dã; như hóa học thượng chi hóa hợp lực, dung dã toàn 
quốc dân sử tự vi nhất thể nhì thị dị vu kỳ tha dã). 
Cơ sở sinh lý chung, đi lại xã hội, quan hệ lợi hại, 
ngôn ngữ văn hóa là cơ chế chủ yếu hình thành quốc 
tính (tức dân tộc tính). Quốc tính không phải là tồn 
tại có tính chất thực thể, mà là một loại trạng thái 
tâm lý, khuynh hướng giá trị và đặc chất tính cách, 
thuộc về hiện tượng văn hoá. Nó là cơ chế ổn định 
trong tính cách dân tộc, khiến cho toàn bộ dân tộc có 
lực hướng tâm và lực ngưng tụ rất lớn, khiến cho một 
dân tộc kết hợp thành một chỉnh thể hữu cơ, để phân 
biệt với dân tộc khác. Về con đường hình thành quốc 
tính, Lương Khải Siêu chỉ ra một cách rõ ràng chính 
xác nó là kết quả tích luỹ văn hóa trường kỳ. "Có thể 
giúp cho quốc tính trưởng thành mà không thể sáng 
tạo quốc tính, có thể cải lương mà không thể vất bỏ 
quốc tính. Quốc tính là một vật phải trải qua mấy 
trăm năm, mà nuôi dưỡng trưởng thành thì không 
biết bao lâu, tuy có bậc thần thánh kỳ tài minh triết 
muốn đưa ra một lý mà trong chốc lát sáng tạo ra nó 
thì cuối cùng không làm được" (Như trên) (Quốc tính 
khả trợ trưởng nhi bất khả sáng tạo dã, khải cải lương 
nhi bất khả miệng khí dã. Quốc tính chỉ vị vật, tất 
hàm nhu số bách niên, nhi trưởng dưỡng vu bất thức 
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bất tri chi gian, tuy hữu thần thánh kỳ triết, dục 
huyền nhất lý nhi đốt tá sáng tạo chỉ, chung bất khắc 
chị. Về toàn đân tộc mà nói, quốc tính là tích luỹ 
hàm dưỡng văn hóa hàng trăm ngàn năm; về cá thể 
mà nói thì nó là sự thâm nhập vào bên trong của văn 
hóa xã hội, đó là một quá trình tích luỹ lắng đọng và 
vận động âm thầm lâu đài, không thay đổi theo ý chí 
bất kỳ người nào. Ông khẳng định tính khách quan 
và tính tự nhiên của sự hình thành quốc tính, thừa 
nhận cải lương mà phủ định sáng tạo, như vậy vừa 
có mặt chính xác lại vừa có tư tưởng bảo thủ. Kỳ 
thực, văn hóa tích luỹ lắng đọng không phải là sự 
chồng chất giản đơn của những vật hiện tồn, mà là 
một quá trình sáng tạo phát triển. Người của mỗi thời 
đại căn cứ nhu cầu phát triển của thời đại họ đang 
sinh sống mà lựa chọn, kế thừa, phát triển văn hóa 
truyền thống, sáng tạo truyền thống văn hóa mới, tốc 
độ phát triển lịch sử càng nhanh, tếc độ biến đổi văn 
hóa cũng càng nhanh. Chính vì điểm này mới khiến 
cho văn hóa dân tộc và đặc tính dân tộc có sức sống 
đồi dào, khiến cho quốc tính đời đời xanh tốt, không 
lụn tàn. Đương nhiên, sự sáng tạo đó không phải là 
kết quả nguyện vọng chủ quan của một nhân vật cá 
biệt nào hay ý chí của một cá nhân nào, mà là kết 
quả của sự nô lực chung của toàn dân tộc, căn cứ vào 
nhu cầu phát triển khách quan của lịch sử. 
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Lương Khải Siêu đề xuất khái niệm quốc tính 
không phải thuần tuý nghiên cứu khoa học, mà là để 
hiệu triệu mọi người đoàn kết nhất trí, tăng cường 
lòng tự tôn và lòng tự tin dân tộc, tự cường cứu nước. 
Do đó, ông khẳng định đầy đủ tính dân tộc Trung 
Quốc: "Quốc tính của Trung Quốc đã được nuôi dưỡng 
rất lâu đời và tích luỹ rất dày, thâm nhập rất sâu 
vào lòng người, điều đó không cần nói cũng rõ. Trong 
đó lại tất có cái chí thiện, chí mỹ đủ để tồn tại ưu 
thắng trong thế giới" (Như trên) (Kỳ quốc tính chỉ 
dưỡng chí cứu nhi tích chỉ hậu đã, kỳ nhập nhân chỉ 
thâm đã, thủ bất đãi ngôn nhỉ giải đã. Thả kỳ trung 
hựu tất hữu chí thiện chí mỹ nhi túc dĩ ưu thắng vu 
thế giới giả tồn đã). Là đại biểu chủ yếu của phái cải 
lương của giai cấp tư sản, Lương Khải Siêu là phần 
tử tích cực tuyên truyền, giới thiệu văn hóa mới, tư 
tưởng mới, quan niệm mới cận đại của phương Tây. 
Ông chủ trương học tập phương Tây, dùng văn hóa 
mới của phương Tây dễ cải tạo và kiến thiết Trung 
Quốc. Nhưng ông có đầu óc tỉnh táo, là một nhà ái 
quốc chân thành, không đề xuất Tây phương hóa toàn 
bộ, mà vừa thừa nhận sự lạc hậu vừa khẳng định ưu 
thế văn hóa của bản thân dân tộc Trung Hoa, hiệu 
triệu tự cứu, tự lập, tự cường, 

Lý luận quốc tính của Lương Khải Siêu tuy chịu 
chút ảnh hưởng của dân tộc học và văn hóa học 
phương Tây, hiện nay nhìn lại, cũng không sâu sắc 
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lắm, đã bộc lộ nhiều chỗ không đủ. Tuy nhiên từ góc 
độ phát triển phạm trù Tính mà nói, thì lại có ý nghĩa 
hết sức trọng đại. Luận Tính của ông đã giải thoát 
mối bùng nhùng về tính của bản chất và tính của 
nghĩa lý, đã từ tư biện trừu tượng trở về với hiện 
thực cụ thể; một mặt, ông cá thể hoá nhân tính, nhấn 
mạnh cá tính tự do và độc lập; mặt khác, lại nhấn 
mạnh tính cộng đồng, sơ bộ nghiên cứu quốc tính tức 
dân tộc tính, thực hiện việc chuyển đổi mô hình của 
sự phát triển phạm trù Tính. 


IH. Tập thành thiên tính 


Về sự hình thành chất tính con người, Lương Khải 
Siêu cho rằng: một là, sự hình thành nội hàm của 
Tính thì ông quy cho thiên phú, hai là, sự hình thành 
giá trị, đặc chất của Tính thì ông quy cho Tập - ảnh 
hưởng của hoàn cảnh. Mặt khác về vấn đề giá trị đạo 
đức cùng nguồn gốc của thiện ác của nhân tính trong 
luận Tính cổ đại thì ông cho rằng, điều đó trực tiếp 
dính dáng đến tiềm năng đạo đức của con người, là 
cơ sở lý luận của mọi giáo đục đạo đức và tu dưỡng 
đạo đức. "Vấn đề này là xuất phát điểm chung của 
mọi giáo dục, mọi chính trị. Bỏi vì có ý nghĩa khác 
nhau của chủ trương Tính thiện, Tính ác, cho nên 
phương châm giáo dục mỗi thứ một khác, và mọi quan 
niệm căn bản của các tổ chức xã hội, biện pháp chính 
trị đều theo đó mà chuyển biến. Vấn đề này quan hệ 
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trực tiếp với cuộc sống hiện thực mật thiết sâu sắc 
như thế, cho nên bất kỳ nhà triết học nào cũng đều 
tham gia thảc luận" (Đới Đông nguyên triết bọc; Văn 
lập, tập 40) (Giá cá vấn đề thị nhất thiết giáo dục 
nhất thiết chính trị chỉ tổng xuất phát điểm. Nhân 
vi hữu tính thiện tính ác chủ trương chi kỳ nghĩa, 
giáo dục phương châm đương nhiên các các bất đồng, 
nhỉ nhất thiết xã hội tổ chức, chính trị thố thi chỉ 
căn bản quan niệm đô tuỳ nhi di động. Giá cá vấn 
đề hòa hiện thực sinh hoạt chi trực tiếp quan hệ như 
thử kỳ thâm thiết, sở đĩ vô luận hà phái triết học gia 
đô tham gia thảo luận), Ông khẳng định hoàn toàn 
lý luận tính thiện, tính ác và ý nghĩa hiện thực của 
nhân tính, chứng tỏ vấn đề giá trị đạo đức của nhân 
tính và sự bình thành của nó là lý luận trọng yếu 
của luận Tính, 

Về giá trị đạo đức của nhân tính, thì luận Tính 
thời cổ đại chủ yếu có hai phái: phái Tính thiện của 
Mạnh Tử và phái Tính ác của Tuân Tử, Lương Khải 
Siêu cho rằng hai ông này đã từ những phương diện 
khác nhau mà nhấn mạnh tính quan trọng và con 
đường giáo dục đạo đức và tu dưỡng đạo đức, họ đều 
có mặt đúng đắn. "Mạnh Tử nói Tính thiện, cho nên 
chuyên về khuyếch trương bổ sung đầy đủ. Khuyếch 
trương bổ sung đầy đủ là khích lệ hàm dưỡng, là tích 
cực. Tuân Tử nói Tính ác, cho nên ông chuyên về uốn 
nắn cho đúng đắn. Uốn nắn cho đúng đắn là khích 
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lệ khắc phục chữa trị, là tiêu cực. Học thuyết của họ 
có điểm khác nhau căn bản, theo đó mà cành lá khác 
nhau. Khải Siêu nói đều là đúng vậy" (Đức dục giám; 
Chuyên tệp, tập 26) (Mạnh Tủ ngôn tính thiện, cố kỳ 
công chuyên tại khuyếch sung. Khuyếch sung giả, 
hàm dưỡng chi lệ đã, tích cực đích dã. Tuân Tử ngôn 
tính ác, cố kỳ công chuyên tại kiểu chính. Kiểu chính 
giả, khắc trị chi lệ dã, tiêu cực đích dã. Cái kỳ học 
thuyết hữu căn bản chỉ dị điểm, nhỉ chỉ diệp tự tuỳ 
chỉ nhi dị. Khải Siêu vị, giai thị dã). Mạnh Tủ đề 
xướng chủ thể tự giác hàm dưỡng, khuyếch trương cái 
thiện trong Tính, thuộc về dẫn dắt tích IMG: Tuân Tử 
nhấn mạnh xã hội khắc chế chủ thể, uốn nắn cái ác 
trong Tính, đứng về chủ thể mà nói, thuộc về giáo 
dục từ ngoài, là tiêu cực. Hai ông, một ông thì nặng 
về tự mình răn mình, một ông thì nặng về người khác 
răn mình, phương pháp và con đường tuy bất đồng, 
nhưng đều nhằm hoàn thiện giá trị đạo đức của con 
người, mục đích của hai ông nhất trí. 

Theo quan điểm này, Lương Khải Siêu không phải 
hoàn toàn kiên trì giá trị đạo đức tiên thiên của chất 
tính con người, mà chú ý đến ảnh bưởng của hoàn 
cảnh và giáo dục đối với thiện ác của nhân tính. Ở 
đây, ông đã kế thừa quan điểm "Tập mà thành Tính", 
hơn nữa diễn giải thêm ra: "Cho nên cái Tập của thế 
giới vật chất là điều thứ nhất, cái Tập của toàn thể 
dân tộc là điều thú hai, cái Tập của huyết thống di 
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truyền là điều thứ ba; đều là Tập cả. Nhưng cái Tập 
trước khi sinh, thuộc về Tính. Còn sau khi sinh ra 
mới có cái Tập của gia đình, cái Tập của xã hội thì 
chỉ là bộ phận nhỏ trong các cái Tập. Mạnh Tử nói 
Tâm chìm đấm, thực tế là chỉ điều đó. Tuy nhiên đã 
có nhiều loại Tập sâu sắc bền vững nói trên đương 
nhiên thành thiên tính thứ hai" (Như trên) (Cố khí 
thế gian chỉ tập nhất dã, dân tộc toàn thể chỉ tập nhị 
dã, huyết thống di truyền chỉ tập tam dã, giai tập dã. 
Nhiên tập chỉ vu thụ sinh chỉ tiền, kỷ vu tính hi. 
Nhược nãi xuất thai chỉ hậu, nhiên hậu phục hữu gia 
đình chỉ tập, xã hội chi tập, tắc chư tập trung nhất 
tiểu bộ phận nhĩ. Mạnh Tủ sở vị hãm nịch kỳ tâm 
giả thực chỉ thử. Nhiên ký hữu tiền thử chủng chủng 
thâm cố chỉ tập, ngoan nhiên thành đệ nhị thiên 
tính). Tập chủ yếu có 3 loại: của vật chất, của dân 
tộc và của gia tộc. "Khí thế gian" chỉ hoàn cảnh vật 
chất, nó ảnh hưởng phương thức sinh hoạt vật chất; 
"Dân tộc toàn thể" tức cái gọi là "quốc tính", chỉ đặc 
chất và văn hoá tỉnh thần của dân tộc; "Huyết thống 
di truyền" chỉ ảnh hưởng gia đình. Không phải là nói 
con người chưa sinh ra đã chịu ảnh hưởng của Tập, 
mà là nói cái chất tính có thể di truyền của Tập như 
hoàn ảnh, đặc biệt là sinh lý con người, đặc chất văn 
hoá, chất tính đó đã được xác định ngay trước khi 
sinh. Nhưng, đối với mỗi một cá nhân riêng lẻ mà 
nói, mỗi người đạt được chất tính như thế nào thì 
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không phải do tiên thiên hay di truyền quyết định, 
mà hình thành ở "thâm cố chi tập". Một khi Tập mà 
thành Tính thì cái Tập bên ngoài chuyển hóa thành 
cái chất bên trong, hình thành chất tính quyết định. 

Trong các cái Tập, Lương Khải Siêu đặc biệt coi 
trọng hoàn cảnh địa lý, cho rằng nó có tác dụng quyết 
định trong quá trình hình thành chất tính con người. 
"Phàm bậc vĩ nhân tạo lập hay lật đổ một thế giới 
thì chỗ đất họ đứng có hình thế thường khác với nơi 
tầm thường, và tính hạnh của vĩ nhân cũng thường 
tương ứng với hình thế đó" (Tón Anh quốc cự nhân 
khắc Luân Uy Nhĩ?) truyện; Chuyên tập, tập 13) 
(Phàm khai bạt thiên cổ thôi đảo nhất thế chỉ vĩ nhân, 
kỳ sở lập chi địa, hình thế vang vãng hữu dị vu tầm 
thường giả. Nhi vĩ nhân chỉ tính hạnh, diệc hằng dữ 
chỉ tương ứng). Vĩ nhân và người thường đều chịu 
ảnh hưởng hoàn cảnh địa lý. Theo đó ông viết Trung 
Quốc địa lý đại thế luận và Cận dại học phong chỉ 
địa lý dích phân bố, cần cứ đặc điểm địa lý nói nhiều 
về tính chất dân chúng các nơi bất đồng, như dân Hà 
Bắc trọng nghĩa hiệp mà bài ngoại, dân Quan Trung 
nghèo mà thuần tuý, dân Sơn Tây kiên nhân ham 
tích luỹ, dân Trực Lệ thích ân huệ nhỏ, dân hai bên 
bờ Hoàng Hà kém văn chương khí phách, dân khoảng 
Trường Giang - Hán Thuỷ quen khéo léo thông tuệ, 


(a) Cromwel]l - ND. 
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dân Thục giàu có bảo thủ, dân Quảng Đông độc lập 
có chí tiến thủ v.v..., khu vực địa lý bất đồng thì học 
phong cũng bất đồng. "Đặc trưng khí hậu sông núi 
ảnh hưởng tính chất cư dân ở đó. Tính chất tích luỹ 
phát huy nhiều đời, thành di truyền. Đặc trưng đó 
lại ảnh hưởng đến việc giao tiếp bên ngoài và mọi 
sinh hoạt vật chất" (Cận đại học phong chỉ địa lý 
đích phân bố; Văn tập, tập 41). Con người và hoàn 
cảnh tác động lẫn nhau. Hoàn cảnh địa lý cung cấp 
những điều kiện sinh hoạt vật chất con người, trong 
xã hội cổ đại lại càng như vậy. Khí hậu địa lý không 
những ảnh hưởng sinh hoạt con người, mà lại còn 
thúc đẩy hình thành những tố chất sinh lý và tâm lý 
đặc thù của con người, tư liệu sinh hoạt mà địa lý 
cung cấp quyết định phương thức lao động sản xuất, 
phạm vi đi lại của con người, từ đó hình thành phương 
thức sinh hoạt riêng biệt, khi chúng lắng đọng trong 
bản chất con người, khi truyền từ đời này sang đời 
nọ, bèn hình thành chất tính đặc định. Về điểm này, 
không ít học giả đã chỉ ra như thế, Tuy nhiên hoàn 
cảnh địa lý nói cho cùng không phải là nhân tế duy 
nhất quyết định nhân tính, hơn nữa không phải là 
nhân tố quyết định chủ yếu. Hoàn cảnh là tự nhiên 
khách quan, tác dụng của nó phát huy thông qua con 
người, một mặt, hoàn cảnh ảnh hưởng và quyết định 
sinh hoạt con người đến một mức độ nhất định; mặt 
khác, quan trọng hơn nữa là con người sẵn có tính 
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năng động chủ quan, có thể cải tạo, chinh phục, sáng 
tạo và siêu việt hoàn cảnh một cách tích cực chủ động. 
Do đó, hoàn cảnh có thể ảnh hưởng chất tính con 
người, nhưng không thể quyết định chất tính con 
người. 

Thực chất luận Tính của Lương Khải Siêu là lấy 
độc lập tự do v.v... làm bản tính con người, luận 
chứng tính hợp lý của nguyên tắc tự do dân chủ bác 
ái cận đại, về căn bản như thế nên ông không thể 
kiên trì đến cùng lập trường nhân tính thiện ác do 
hậu thiên tập thành. Cho nên ông nói: "Duy chỉ tính 
của tự do cùng đến với Sinh, cho nên chọn thiện 
hướng ác đều do ta làm chủ, không cho phép vay 
mượn một tơ tóc nào" (Âu du tâm ảnh lục; Chuyên 
tập, tập 23) (Phù duy tự do chỉ tính, dữ sinh cụ lai, 
cố trạch thiện xu ác, tất ngã chủ chi, cánh vô tỉ hào 
khả dĩ giả tá). Do tự do là chất tính căn bản con 
người, cho nên có thể siêu việt mọi ràng buộc, tự mình 
làm chủ, cuối cùng nhân tính là thiện hay là ác không 
phải do hoàn cảnh quyết định mà là sự lựa chọn tự 
do của bản thân chủ thể. Tâm bị Hình nô dịch, bị 
Tập nô dịch, bị hoàn cảnh nô dịch thì đều là trái với 
bản tính con người, "và vua Tâm mất đi cái lực làm 
chủ của mình". Một khi Tâm bị khống chế thì mất tự 
do. mất bản tính của nó. Do đó, chất tính con người 
là thiện hay ác cuối cùng do ý chí tự do của chủ thể 
quyết định. 
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TIẾT 6. TƯ TƯỞNG VẬT VÔ TỰ TÍNH 
CỦA CHƯƠNG BỈNH LÂN 


Chương Binh Lân (1869-1936) là một nhân vật vô 
cùng kỳ dị, đặc biệt. Ông lập hội, lập đảng, làm dân 
báo, mắng hoàng đế nhà Thanh là tên hề nhỏ, viết 
Bác Khang Hữu Vì luận cách mạng thư, dốc sức tuyên 
truyền cổ động cách mạng, tư tưởng của ông cao lón, 
khí thế bàng bạc, hết sức xứng đáng anh hùng một 
đời. Nhưng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, 
ông yêu nghĩa lý Phật giáo, nhặt ra ý nghĩa bình đẳng 
của Phật giáo mà phát huy, có nhiều thuyết kỳ lạ 
một thời bấy giờ. Ông luận Tính chịu ảnh hướng sâu 
sắc của học thuyết Phật giáo, cho rằng vật vô tự tính, 
thiện ác, cụ phân tiến hoá, chính tứ hoặc, xướng ngũ 
vô, chủ trương xây dựng tôn giáo. Tựa như có hai 
Chương Bỉnh Lân: con người có tư tưởng uyên bác và 
con người tuyên truyền cách mạng. 


l. Tam tự tính của sự vật 


Chương Bỉnh Lân nghiên cứu rất sâu lý luận Phật 
giáo, nắm được cái tỉnh tuý của giáo lý Đại Thừa, 
luận Tính của ông kế thừa Duy Thức tông, lấy A lại 
da thức là chân thực tính duy nhất. Chư pháp nhân 
duyên mà sinh, là hiện hành, tướng phân của tâm 
thức, vô thường vô ngã, cho nên đều vô tự tính. Nhưng 
do sự sai biệt của thánh trí Bát Nhã của người đời, 
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cho nên cách nhìn đối với tính của sự vật cũng có bất 
đồng; nói một cách khái quát, đại để có ba loại quan 
điểm sau đây, hoặc gọi là tam tự tính. 

1. Biến bế sở chấp tự tính. Túc là lấy tự thân chủ 
thể phân biệt kế độ sự vật làm bản chất chân thực. 
Duy Thức tông nói: "Biến kế sở chấp tự tính là dựa 
vào danh mà giả lập tự tính, là do thuận theo lời nót 
của thế gian mà nói vậy" (Hiển dương thánh giáo 
luận, quyển 6) (Biến kế sở chấp tự tính giả, vị y danh 
ngôn, giả lập tự tính. Vi dục tuỳ thuận thế gian ngôn 
thuyết cố). Tự tính đó là giả đanh đặt ra để tiện cho 
sinh hoạt thường ngày. Chương Bỉnh Lân giải thích: 
"Đệ nhất tự tính là do ý thức chu biến kế độ khắc 
họa mà thành. Tựa hồ như là Sắc mà tựa hồ như là 
Không, tựa hồ như là thân mà tựa hồ như cái khác, 
tựa hồ như trong mà tựa hồ như ngoài, tựa hồ như 
khả năng mà tựa hồ như đã hiện thực, tựa hồ như 
Thể mà tựa hồ như Dụng, tựa hồ như thống nhất mà 
tựa hồ như dị biệt, tựa hồ như Có mà tựa hồ như 
Chẳng Có, tựa hồ như Sinh mà tựa hồ như Diệt, tựa 
hồ như Tạm Thời mà tựa hồ như Vĩnh Hằng, tựa hồ 
như Đến mà tựa hồ như Đi, tựa hồ như Nhân mà tựa 
hồ như Quả. Rời khỏi ý thức, thì không được có sai 
biệt đó. Danh tuy Có mà nghĩa tuyệt chẳng Có. Đó 
gọi là biến kế sở chấp tự tính "(Kiến lập tôn giáo luận, 
xem Chương Thái Viêm toàn tập) (Đệ nhất tự tính, 
duy do ý thức chu biến kế độ khắc họa nhi thành. 
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Nhược sắc nhược không, nhược tự nhược tha, nhược 
nội nhược ngoại, nhược năng nhược sở, nhược thể 
nhược dụng, nhược nhất nhược dị, nhược hữu nhược 
vô, nhược sinh nhược diệt, nhược đoạn nhược thường, 
nhược lai nhược khứ, nhược nhân nhược quả. Ly vu 
ý thức, tắc bất đắc hữu thử sai biệt, Kỳ danh tuy 
hữu, kỳ nghĩa tuyệt vô. Thị vi biến kế sở chấp tự 
tính). Biến kế sở chấp tự tính tức tính phân biệt, tính 
sai biệt của sự vật, hoặc nói là quy định bản chất đặc 
thù phân biệt sự vật này với sự vật khác. Loại quy 
định đặc thù này là sản phẩm của ý thức chủ thể, 
chứ không phải là bản chất cố hữu của sự vật. Rời ý. 
thức thì sai biệt không thể tồn tại. Cái gọi là sai biệt 
hoặc tự tính của sự vật là quy định của chủ thể đối 
với khách thể, nó phản ánh thuộc tính của chủ thể 
chứ không phản ánh thuộc tính của khách thể, nó chỉ 
là một loại giả danh, chứ không phải chân thực của 
sự vật. Mọi sự vật mà mọi người gọi, quy định bao 
gồm cả nhân quả, năng sở, sắc không v.v... của Phật 
giáo đều là biến kế sở chấp tự tính hư giả không thật. 
Đó là phủ định sự tồn tại và bản tính của thế giới 
vạn vật. 

2. Y tha khởi tự tính. Tức là bản chất của sự vật 
nhân duyên nhi khỏi. Duy Thức tông nói: "Tâm, tâm 
sở và biến hiện của nó, do các duyên mà sinh, như 
các huyễn sự, không phải Có mà tựa như Có, làm 
điên cuồng mê hoặc kẻ ngu. Tất cả đều có tên Y tha 
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khỏi tính" (Thònh duy thúc luận, quyền 8) (Tâm, tâm 
sở cập sở biến hiện; chúng duyên sinh cố, như huyễn 
sự đẳng, phi hữu tự hữu, cuồng hoặc ngu phu. Nhất 
thiết giai danh y tha khởi tính). Tự tính của sự vật 
không do nội bộ tự thân quy định mà nhờ vào điều 
kiện bên ngoài đặc định. Chương Bỉnh Lân giải thích: 
"Đệ nhị tự tính do thức thứ tám A lại da thức, thức 
thứ bảy Mạt da thức và năm thức nhãn nhĩ tị thiệt 
thân hư vọng phân biệt mà thành.. Mấy thức đó 
không phải như chu biến kế độ chấp trước của ý thức. 
Tức y theo thức này mà thấy phân tướng phân nhị, 
cảnh của nó tuy chẳng có, tướng của nó là huyễn hữu. 
Đó là y tha khởi tự tính" (Kiến lập tôn giáo luận) (Đệ 
nhị tự tính, do đệ bát a lại da thức. đệ thất mạt đa 
thức, dữ nhãn nhĩ tị thiệt thân đẳng ngũ thức hư 
vọng phân biệt nhi thành... Thử số thức giả, phi như 
ý thức chi biến kế độ chấp trước danh ngôn dã. Tức 
y thử thức nhi khởi kiến phân tướng phân nhị giả, 
kỳ cảnh tuy vô, kỳ tướng huyễn hữu. Thị vi y tha 
khởi tự tính). Khác với biến kế sở chấp tự tính thuần 
tuý do ý thức chủ thể hư vọng quy định, y tha khỏi 
tự tính xác định bản tính của sự vật trong mối liên 
hệ qua lại giữa các sự vật. Và một khi quan sát sự 
vật trong quan hệ thì sẽ phát hiện sự vật nương tựa 
vào nhau, không có tồn tại tuyệt đối độc lập. Chư 
pháp nhân duyên, vô thường vô ngã, tự tính của 
chúng chỉ là huyễn hữu chứ không phải chân thực. 
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Xét căn nguyên của nó thì là cảnh do 7 thức nhãn, 
nhĩ, tị, thiệt, thân, mạt da, a lại da liễu biệt, dựa tâm 
mà khởi, mà tâm đó khởi là do duyên của cảnh, cho 
nên "duyên đó tự tướng cũng là duyên đó tự tướng 
chủng tử" (Như trên) (Kỳ duyên thử tự tính giả, diệc 
duy duyên thử tự tướng chủng tử), chư pháp y tha 
nhi khỏi. Y tha khởi tự tính giải thích nguyên nhân 
của sự vật đều do nhân duyên hòa hợp mà thành, tự 
tính của nó hư huyễn không chân thực; đó là thuộc 
về nhận thức đối với tính tương đối chân thực của sự 
vật. 

3. Viên thành thực tự tính. Túc bản chất sự vật 
chân như Phật tính. Duy Thức tông nói: "Viên thành 
thực tự tính là gì? Đó là chân như của vạn pháp. Sở 
hành thánh trí, cảnh giới thánh trí, sở duyên thánh 
trí" (Du già sư địa luận) (Vân hà viên thành thực tự 
tính? Vị chư pháp chân như. Thánh trí sở hành, thánh 
trí cảnh giới, thánh trí sở duyên). Chân như là bản 
thể và bản tính của vạn vật, là nhận thức của trí tuệ 
tối cao của Phật giáo về thực tính của sự vật. Chương 
Bỉnh Lân giải thích: "Đệ tam tự tính đo thực tướng, 
chân như, pháp nhĩ (tự chú: còn gọi là tự nhiên) mà 
thành, cũng do A lại da thức hoàn diệt mà thành. 
Trong danh hiệu biến kể sở chấp, tức vô tự tính: rời 
ra ngoài danh hiệu biến kế sở chấp, thực hữu tự tính. 
Đó là viên thành thực tự tính" (Kiến lộp tôn giáo 
luận) (Đệ tam tự tính, do thực tướng, chân nhụ, pháp 
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nhĩ (tự chú: do vân tự nhiên) nhi thành, diệc do A 
lại da thức hoàn diệt nhi thành. Tại biến kế sở chấp 
chỉ danh ngôn trung, tức vô tự tính; ly biến kế sở 
chấp chi danh ngôn ngoại, thực bữu tự tính. Thị vi 
viên thành thực tự tính). Về vấn đề sự vật có hay 
không có tự tính, ông đưa ra hai đáp án: Một là, sự 
vật cụ thể không có tự tính, cụ thể tức có sai biệt, đó 
là biến kế sở chấp nói; Hai là, bất kỳ sự vật nào cũng 
có tự tính, loại tự tính đó là bãn tính chung siêu việt 
của sự vật sai biệt, nó là chân như Phật tính. Ông 
nói tiếp: "Cái viên thành thực tự tính nói đó boặc gọi 
là chân như hoặc gọi là pháp giới, hoặc gọi là Niết 
Bàn. Cái mà Platon gọi là Idea, cũng đã gần với khu 
vực đó. Nhà Phật lấy chính trí sở duyên làm chân 
như; Platon cho rằng đã hiểu rõ được đối cảnh là Idea, 
hai cái đó rất tương tự" (Như trên) (Phù thủ viên 
thành thực tự tính vân giả, hoặc xưng chân như, hoặc 
xưng pháp giới, hoặc xưng Niết Bàn. Nhi Bá lạp đồ 
sở vị Y điệt da giả, điệc vãng vãng cận kỳ khu vực. 
Phật gia dĩ vi chính trí sở duyên, nãi vi chân như; 
Bá la đồ dĩ ví minh liễu trí thức chi đối cảnh vi Y 
điệt da, kỳ tỉ liệt đa tương loại). "Y điệt da" là dịch 
âm Idea, tức "Ý niệm". Ông cho rằng chân nhi của 
Phật giáo tương đương với "Ý niệm" tuyệt đối của 
Platon, đều là bản thể của vũ trụ, bản tính chân thực 
của vạn sự vạn vật, xem vũ trụ là tồn tại có tính chất 
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tỉnh thần. Viên thành thực tính là bản tính chân thực 
của thế giới vạn vật. 

Biến kế sở chấp tự tính là nhận thức hư vọng 
(không có thật, mà do tưởng tượng ra - ND) đối với 
thế giới. Y tha khởi tự tính mà nhận thức tương đối 
chân thực của thế giới. Viên thành thực tự tính là 
nhận thức tuyệt đối chân thực của thế giới. Y tha 
khởi tự tính là trung gian của sự phá bỏ biến kế sở 
chấp tự tính đạt đến viên thành thực tự tính. "Để 
làm phương tiện tốt bèn lập ra hữu tình trong thực 
tế, thuận theo y tha khởi tự tính, khiến nó chứng 
được viên thành thực tự tính" (Như trên) (Dĩ phương 
tiện thiện xảo cố, an lập hữu tình vu thực tế chỉ 
trung, tuỳ thuận y tha khởi tự tính, lệnh chứng viên 
thành thực tự tính đã). Chư pháp nhân duyên mà 
thành cho nên chẳng Hữu, nhân duyên mà khỏit® 
nên chẳng Vô; Hữu chẳng phải thực Hữu, Vô chẳng 
phải chân Vô; Hữu là tâm thức phân biệt cảnh, Vô 
là tâm thức sở duyên, cho nên chỉ có Tâm, cho nên 
Duy Thức (chỉ có Thức - ND), Những lý luận đó cơ 
bản phát huy nghĩa lý Phật giáo. 

Đủ thấy quy định nội hàm phạm trù tính của 
Chương Bỉnh Lân kế thừa Phật giáo, lấy Tính làm 
bản thể chân thực của sự vật, Tính tức tự tính của 


(a) Nhân duyên mà khởi là sự vật do duyên mà hình thành - 
ND. 
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sự vật, nó sẵn có tự nhiên, cội nguồn ở bản thể, còn 
gọi là pháp tính và phật tính, là thực thể tỉnh thần 
tuyệt đối. 


II Thiện ác cụ phân tiến hoá 


Luận Tính của Chương Bỉnh Lân không phải chỉ 
hoàn toàn dẫn Phật giáo, mà lấy luận Tính Phật giáo 
làm cơ sở, kết hợp với nội dung thời đại để cải tạo 
luận Tính. Một trong những nội dung nổi bật nhất là 
lý luận thiện ác cụ phân tiến hoá. Ông không đồng ý 
với quan điểm Tính thiện, cho rằng nhân tính vô thiện 
vô ác, khả thiện khả ác, trong quá trình nhân loại 
không ngừng tiến hoá, thiện ác trong nhân tính đồng 
thời tiến hoá, Tính càng thiện, ác càng nổi bật. 

Nếu như vạn vật đều lấy Chân như làm thực tính, 
vốn phải thuần thiện vô ác, nếu cho rằng Phật tính 
có ác, thì rõ ràng không phù hợp nghĩa lý Phật giáo. 
Nhưng Chương Bỉnh Lân vốn không đồng ý Tính 
thiện luận, ông nói; "Lấy gì mà nói Tính thiện, không 
thể tin chắc được, lòng người hiếu tranh chấp, gốc ở 
ta ư?. Đáp rằng: bản tính con người là cái gọi là tạng 
thức vô thiện vô ác, không bàn luận. Còn Mạt na gốc 
của ý tuy không phán định, nhưng có cái che đậy, 
thường giữ lấy tạng thức làm tự ngã, dùng cái thấy 
chấp ngã mà thấy ở ý thức, và cái niệm thiện ác bèn 
sinh... Không phải chỉ riêng con người, mọi động vật 
đều như thế. "(Wgữ uô luận) (Hà đi vân tính thiện 
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chỉ thuyết, bất khả kiên tín, nhân tâm hiếu tranh, 
căn vu ngã kiến da? Đáp viết; Nhân chỉ bản tính, sở 
vị tạng thức ngã kiến da? Đáp viết: Nhân chỉ bản 
tính, sở vị tạng thức vô thiện vô ác giả, vật luận đã, 
Nhi Mạt na ý căn, tuy vô ký nhi hữu phúc, thường 
chấp tạng thức đi vi tự ngã, dĩ chấp ngã chi kiến kiến 
vu ý thức, nhi thiện ác chỉ niệm sinh... Phi độc nhân 
nhĩ, nhất thiết động vật giai nhiên). Con người lấy 
Như Lai tạng làm bản tính, còn gọi là Như Lai tính, 
Giác tính, là khả năng tính thành Phật, nhân Tính 
và _ chủng tử đều tuyệt đối chí thiện, cho nên Nhất, 
xiến đề bị gọi là đoạn tuyệt thiện căn, không có Phật 
tính, vĩnh viên không thể nào thành Phật. Chương 
Bỉnh Lân cho Tạng thức vô thiện ác như vậy đã hơi 
không đúng với giáo nghĩa, vã cho rằng chấp ngã chỉ 
kiến có thiện ác, thì thuộc về biến kế sở chấp tự tính, 
lại không nhất trí với quan điểm bản thân ông. 


Phật tính luận vốn là một học thuyết hư huyễn, 
dùng nó để giải thích nhân tính của hiện thực, không 
thể không gặp mâu thuẫn. Ở đây Chương Bỉnh Lân 
không cho cuộc sống tuân theo nghĩa lý Phật giáo, 
mà cố hết sức dùng nghĩa lý Phật giáo giải thích cuộc 
sống hiện thực. "Các nhà hiền triết Hi-La cho rằng 
cái mà con người yêu thích là Chân, Thiện, Mỹ. Cái 
niệm hiếu thiện -chỉ là thiện tính; cái niệm biếu là 
tính không phán định; cái niệm hiếu chân thì một 
nửa là thiện tính, một nửa là tính không phán định" 
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(Cụ phân tiến hóa luận) (Hi-La cỗ đức dĩ vi nhân chỉ 
sở hiếu, viết chân, viết thiện, viết mỹ. Hiếu thiện chỉ 
niệm, duy thị thiện tính; hiếu mỹ chỉ niệm, thi vô ký 
tính; hiếu chân chi niệm, bán thị thiện tính, bán vô 
ký tính). Ông thừa nhận trong nhân tính ấn chứa 
truy cầu chân, thiện, mỹ nhưng không đồng ý nhân 
tính chỉ dừng ở chân, thiện, mỹ, thuần thiện, vô ác. 
"Nay xét nhân tính ngoài yêu cái chân, yêu cái thiện, 
yêu cái mỹ ra, lại còn có lòng hiếu thắng". Lòng hiếu 
thắng này là "vì truy cầu ngũ dục tài sản, quyền vị, 
danh dự mà cạnh tranh" và cả "thích đánh cờ và thích 
đấu vật" tức nhân tính sẵn có lòng hiếu thắng tranh 
đấu, "do ngã chấp mà ra", "cho nên bốn điều ham 
thích Chân, thiện, mỹ, thắng (tức hiếu thắng - ND) 
có cả ba tính thiện, ác, vô ký!®”" (Như trên) (Kim kiểm 
nhân tính hiếu chân, hiếu thiện, hiếu mỹ nhi ngoại, 
phục hữu nhất hiếu thắng tâm... Vị truy cầu ngũ dục 
tài sản, quyền vị, danh dự nhi khởi cạnh tranh giả... 
như hiếu dịch kỳ dữ giác lực giả... do vu ngã chấp 
nhi khỏi... thị cố chân, thiện, mỹ, thắng tứ hiếu, hữu 
kiêm thiện, ác, vô ký tam tính). Nhân tính có thiện 
có ác, khả thiện khả ác, mà không thể hữu thiện vô 
ác, hữu ác vô thiện. "Chủng tử trong Tính, vốn là 
Chân như và Vô minh hun đúc lẫn nhau. Do Vô mình 
hun đúc Chân như cho nên thiên tính có tâm hiếu 


(a) Vô ký là không phán định như không biết thiện ác - ND. 
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đâm hiếu sát; do Chân như hun đúc Vô minh mà 
thiên tính lại cũng có tâm ố dâm ố sát. Hai cái đó 
đều có. Do con người chọn cái nào mà thôi" (Ngũ uô 
luận) (Tính trung chủng tử, bản đi Chân như Vô 
mình, cánh hỗ tương huân. Do Vô minh huân Chân 
như, nhị thiên tính hữu hiếu dâm hiếu sát chỉ tâm; 
do Chân như huân Vô mỉnh, như thiên tính diệc hữu 
ố dâm ố sát chỉ tâm. Lưỡõng giả cụ tồn. Tại nhân sở 
tự trạch nhì). Chủng tử trong Tính bao hàm Chân 
như và Vô minh, không hiểu điều này dẫn từ kinh 
điển nào ra. Theo thuyết Tam tự tính, thực tính tự 
tướng là" thánh trí sở hành, thánh trí cảnh giới, 
thánh trí sở duyên", đoạn tuyệt Vô minh nên gọi là 
"Chân như", gọi là "Niết Bàn". Ông cho rằng Chân 
như và Vô minh của chủng tử trong Tính "hun đúc 
lẫn nhau", thật là đá lở trời rung, theo cả đốn tiệm. 
Do đó, quan điểm nhân tính có thiện có ác bèn có cơ 
sở lý luận, làm thiện, làm ác là do bản thân chủ thể 
lựa chọn, 

Xét thực chất, lý luận của Chương Bỉnh Lân là 
đem bản hữu chủng tử và thuỷ khởi chủng tử hoặc 
vô lậu chủng tử và hữu lậu chủng tủ đều xem là bản 
tính của con người!2), Hai cái đó huân tập lẫn nhau, 
cho nên có thiện có ác. Xuất phát từ nhận thức này, 


(a) Các khái niệm Phật giáo như Vô mỉnh, Chân như, Chủng 
tử... không thể dịch, xin xem từ điển Phật học - ND. 
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ông chỉ ra rằng nhân loại tiến hóa không phải chỉ là 
hướng về hoàn thiện mà thiện và ác đồng thời cùng 
tiến, "Vì sao thiện ác cùng tiến? Một là do Tính huân 
tập. Bản tính sinh vật vô thiện vô ác, mà tác dụng 
của nó có thể thiện có thể ác... Mọi sinh vật không 
vật nào không tiến hóa theo pháp đó, cho nên tất 
không thể hạn chế ở vô ký (không phân biệt thiện ác 
- ND), mà tất có chủng tử thiện ác nhào nhuyễn lẫn 
nhau trong đó" (Cụ phân tiến hóa luận) (Thiện ác hà 
dĩ tịnh tiến? Nhất giả do huân tập tính. Sinh vật bản 
tính vô thiện vô ác, nhi kỳ tác dụng, khả dĩ vi thiện 
vì ác.. Nhất thiết sinh vật, vô bất tòng vu tiến hóa 
chỉ pháp nhi hành, cế tất bất năng hạn vu vô ký, nhị 
tất hữu thiện ác chủng tử dữ nhi tạp hữu). Vô lậu 
chủng tử vốn có thuần thiện vô ác, nhưng sau khi nó 
biến hóa hiện hành thì hiện hành quay lại buân tập 
chủng tử lại có khả năng khiến cho vô lậu chủng tử 
tập nhiễm thành hữu lậu chủng tủ, do đó mà sinh ra 
ác. "Các loại thiện ác đần dần hiện dần dần hành, 
huân tập bản thức, thành chủng tử" (Chủng chủng 
thiện ác, tiệm hiện tiệm bành, huân tập bản thức, 
thành vi chủng tử). Một khi ác hiện hành huân tập 
chủng tử, bèn thành căn nguyên của ác, hơn nữa 
trong quá trình di truyền không ngừng phồn thực, 
phát triển. "Về sinh lý mà nói, chủng tử thiện ác cũng 
là Nghiệp thức của tổ phụ đi truyền. Chủng tử không 
thể chỉ có thiện không có ác, cho nên hiện hành cũng 
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không thể có thiện mà không có ác. Trình độ của sinh 
vậy càng tiến thì lực làm thiện làm ác cũng theo đó 
mà tiến, điều đó rất đễ hiểu" (Như trên) (Tựu sinh 
lý ngôn, thiện ác chủng tử, bất diệc tổ phụ di truyền 
chỉ nghiệp thức dĩ. Chủng tử bất năng hữu thiện nhi 
vô ác, cố hiện hành diệc bất năng hữu thiện nhi vô 
ác. Sinh vật chỉ trình độ đũ tiến nhi vi thiện vi ác 
chỉ lực diệc nhân dĩ dũ tiến, thử tối dị liễu giải giả). 
Nguyên nhân thứ hai của thiện ác cùng tiến là "Ngã 
mạn tâm" tức chấp trước tự ngã. Trong bản tính con 
người có bốn yếu tố hiếu thiện, hiếu chân, hiếu mỹ, 
hiếu thắng, "Có ba tính kiêm cả thiện, ác, vô ký", 
phẩm tính hành vi của nó không thể thuần thiện mà 
vô ác" Trình độ của sinh vật càng tiến thì lực làm 
thiện làm ác cũng theo đó mà tiến". Ông dẫn ví dụ 
nói rằng văn minh vật chất tiến bộ đem lại giàu có 
sung túc cho đời sống con người, nhưng mà, nó lại 
tạo ra sự chênh lệch giàu nghèo, thúc đẩy một số 
người vì truy cầu lợi ích vật chất mà bất chấp thủ 
đoạn. Thiện tiến bộ thường kèm theo ác tăng trưởng. 

Xét ý nghĩa hiện thực, thiện ác cùng tiến hóa là 
sự khái quát tình trạng xã hội phương Tây cận đại. 
Đại công nghiệp cơ khí thời cận đại thúc đẩy văn minh 
vật chất và tỉnh thần của loài người đại tiến bộ, đồng 
thời tạo ra vô số tệ đoan xưa nay chưa từng thấy. 
Nhìn khái quát lịch sử phát triển văn minh cận đại, 
không khó gì không phát biện những sự tích đẫm 
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máu. Văn minh phương Tây phát'triển vốn có tính 
hai mặt nghiêm trọng. Chúng tôi cho rằng, tính hai 
mặt này bắt nguồn từ mâu thuẫn nội tại, chứ không 
bắt nguồn từ bản tính trừu tượng của nhân loại. Lịch 
sử tiến hóa của nhân loại nhất định phải là lịch sử 
không ngừng hoàn thiện bản thân, cuối cùng thiện 
phải chiến thắng ác, thiện ác không thể chung sống 
hòa bình. 

Từ thiện ác cùng tiến hoá, Chương Bỉnh Lân dẫn 
đến kết luận tính ác của con người không thể cải biến. 
Theo quan điểm tiến hoá luận, con người từ động vật 
tiến hóa mà ra, do đó "đã tiến lên tất phải có chỗ 
đứng trưác đó, điểm đứng ban sơ chỉ là thú tính" (Tứ 
hoặc luận) (Hữu sỏ tiến giả, bất đắc bất tiên hữu sở 
xứ, nhì tối sơ sở xứ chỉ điểm, duy thị thú tính). Khởi 
điểm của tiến hoá không phải là nhân tính mà là thú 
tính, "thuận theo điểm đứng đó, ngày một tiến không 
dừng, cũng chỉ là khuyếch trương thú tính" (Như trên) 
(Tuần kỳ sở xứ chỉ điểm, nhật tiến bất đĩ, diệc duy 
thị khuyếch trương thú tính). Lịch sử tiến hoá của 
một bộ phận nhân loại bị miêu tả thành lịch sử tiến 
hóa thú tính. Loại tiến hóa này không những không 
phải là là lịch sử khắc phục chiến thắng thú tính, 
trái lại, thú tính không thể tiêu diệt được, càug áp 
chế càng khuyếch trương, "cái ác của tiến hóa thậm 
chí lại còn ác hơn chưa tiến hoá" (Như trên) (thị tắc 
tiến hóa chi ác, bhựu thậm vu vị tiến hóa dã), vĩnh 
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viễn không thể cải biến. Thí dụ như tính tình con 
người không ai không tham sinh uý tử, hiếu thắng 
thích chém giết, để duy trì an ninh quốc gia mới chế 
định một loạt chế độ pháp luật v.v... để cưỡng chế, 
mọi người sợ pháp luật trừng trị nghiêm khắc mới 
dưỡng thành tập quán ghét chém giết. Ông nói: "Tập 
quán ngày nay, không phải có thể thay đổi thiên tính 
mà đặc biệt kiềm chế không cho nó phát. Ai không 
có lòng tức giận, ai không giết động vật để ăn. Tập 
quán hiếu sát đó do Tính mà thành, còn tập quán 
không giết là do cưỡng chế" (Wgỡ uô luộn) (Ñim chỉ 
tập quán,, phi năng sử thiên tính thiên di, đặc biệt 
chế chi sử bất phát nhĩ. Thuỳ vô sân tâm, thuỳ bất 
đồ sát hữu tình dĩ cung xan thực. Thị hiếu sát chí 
tập quán do tính sinh, nhi bất sát chỉ tập quán vị 
cưỡng chế đã). Loại quan điểm này không khác mấy 
với tính ác luận. 


IH. Tính tức vô tính 


Chương Bỉnh Lân đề cao thuyết tam tự tính Phật 
giáo, chủ yếu luận chứng sự vật vô tự tính, đều lấy 
Chân như làm thực tính. Do đó, ngoài Chân như Phật 
tính ra, mọi tồn tại khác đều không chân thực. Vì 
vậy ông bèn phá mọi vọng kiến, giải tứ hoặc, lập ngũ 
vô. 

Người ta cho chư pháp là chân thực là bởi vì đã 
nhận lầm rằng sự vật thuộc về tồn tại của tự nhiên, 
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nên sẵn có tự tính. Nếu quả sự vật vô tự tính thì cái 
gọi là tự nhiên cũng thuộc về vọng kiến. "Cái gọi là 
tự nhiên, là do tự tính mà có. Nhưng khi vạn vật 
chưa sinh, vốn không có tự tính; đã không có "tự" thì 
làm gì có "nhiên" đã không có chỗ dựa thì "tự" cũng 
chỉ là giả lập" (Vô thần luận) (Phù sỏ vị tự nhiên giả, 
vị kỳ do tự tính nhỉ nhiên dã. Nhi vạn hữu vị sinh 
chi sơ, bản vô tự tính; ký vô kỳ tự, hà hữu kỳ nhiên? 
Nhiên ký vô y, tự diệc giả lập). Tự nhiên chỉ cán 
nguyên trong nội bộ của sự sản sinh, tồn tại và phát 
triển của sự vật, chứ không phải do ngoại vật làm 
chủ, nó thừa nhận sự vật là một loại tồn tại độc lập. 
Nhưng, tự nhiên lại không có nghĩa sự vật không có 
quan hệ nào với các tồn tại khác. Chương Bỉnh Lân 
cho rằng phàm tồn tại nào có quan hệ nương tựa sự 
vật khác thì không phải là tồn tại độc lập, bèn không 
có tự tính, do đó cũng là một loại tồn tại không chân 
thực. Loại quan điểm như thế tất dẫn đến thủ tiêu 
sự khác biệt của sự vật, xem mọi sự vật đều là biểu 
hiện của quan niệm. 

Chương Bỉnh Lân không những xem thực thể là 
hư huyễn, mà hơn nữa còn cho rằng quy luật của sự 
vật cũng là sản phẩm của ý thức. "Công lý là phạm 
vi ranh giới mà mọi người đều công nhận. Tỉ dụ như 
ô vuông bàn cờ được mọi người chơi cờ cùng công 
nhận, không thể vượt ra ngoài khu vực ranh giới đó 
được. Nhưng cái lý đó không phải có tự tính, không 


1030 


phải là vật của tồn tại vũ trụ, nhờ quan niệm mô 
hình đó được ứng dụng vào sự vật mà thành" (Tứ 
hoặc luận) (Công lý giả, do vân chúng sở đồng nhận 
chi giới vực. Thí nhược kỳ bình phương quải, thực kỳ 
giả sở đồng nhận, tắc thử giổi vực vi bất khả du, 
Nhiên thử lý giả, phi hữu tự tính, phi vũ trụ tồn tại 
chỉ vật, đãi nhân chi nguyên hình quan niệm Ứng vu 
sự vật nhị thành). Công lý tức quy tắc, quy luật, 
không thể phủ nhận. Một bệ phận nào đó trong công 
lý tức như quy tắc của một số hành vi nào đó của xã 
hội loài người là do nhân dân ước định thành tục, 
nhưng quy luật khách quan của sự vật vận động trong 
đó thì lại không thay đổi theo ý thức chủ quan con 
người. Nhưng Chương Bỉnh Lân lấy sự vật vô tự tính 
để phủ định tính khách quan của quy luật tự nhiên, 
"nói quy luật tự nhiên là gắn bó với tự tính, không 
biết rằng vạn vật đều lưu chuyển theo pháp duyên 
sinh, cũng là do tâm lượng lưu chuyển mà sinh" (Như 
trên) (Ngôn tự nhiên quy luật giả, tắc giao vu tự tính, 
bất tri vạn vật giai triển chuyển duyên sinh chỉ pháp, 
diệc do tâm lượng triển chuyển nhi sinh). Mọi người 
lấy vật chất làm chân thực, kỳ thực vật chất vô tự 
tính; vật chất vô tự tính, tức không có cái gọi là quy 
luật tự nhiên, cũng không có cái gọi là tự nhiên. Mọi 
người lấy Ngã làm chân thực, kỳ thực Nhân Ngã giai 
vô tự tính; Nhân Ngã vô tự tính, quốc gia xã hội cũng 
vô tự tính. "Quốc gia như người máy bằng gỗ, có tác 
dụng, vô tự tính" (Wgữ uô luận) (Quốc gia giả, như 
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cơ quan mộc nhân, hữu tác dụng vô tự tính). Mọi thứ 
đều hư vọng không chân thực, chỉ có Chân như Phật 
tính mới là tồn tại chân thực duy nhất. "Các pháp 
một tính, tức là vô tính; các pháp vô tính, tức là một 
tính". (Kiến lập tôn giáo luộn) (Chư pháp nhất tính, 
tức thị vô tính, chư pháp vô tính, tức thị nhất tính). 
Vạn vật đều lấy Chân như làm thực tính, không có 
bản tính riêng cho từng vật; vạn vật đều vô tự tính, 
hư vọng bất thực, đều là biến hiện của Chân như, 
cho nên đều lấy Chân như làm thực tính, chỉ có Chân 
như mới là bản tính của vạn vật vũ trụ. 

Tính tức vô tính, không những phải thủ tiêu tồn 
tại của khách thể mà còn phải thủ tiêu cả tồn tại của 
chủ thể. Chương Bỉnh Lân cho rằng, cái gọi chủ thể 
túc Ngã có bai loại: một là "Ngã (Ta - ND) mà người 
thường chỉ", hai là "Ngã mà tà kiến chỉ". Cái trước 
là "cái Ngã chấp sẵn có của Sinh, thuộc về Y tha khởi 
tự tính"; cái sau là "ngã chấp phân biệt, thuộc Biến 
kế sở chấp tự tính" (Nhón uô ngã luận) (thường nhân 
sở chỉ vi ngã... tà kiến sở chỉ vi ngã..., cụ sinh ngã 
chấp, thuộc vu y tha khởi tự tính giả... phân biệt ngã 
chấp, thuộc vu biến kế sở chấp tự tính giả). Cái Ngã 
của người thường tức sinh mệnh thể hiện thực, nó do 
nhân duyên hòa hợp mà thành, là ý thức lấy ngoại 
cảnh làm đối tượng, cái Ngã chấp phân biệt mà Thức 
biến hiện ra. Còn cái Ngã của tà kiến là cái vĩnh 
hằng, kiên trụ, bất hoại, là cái phân biệt hư vọng của 
Thức đối với ngoại cảnh, và lấy cái phân biệt đó làm . 
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chân thực. Nếu đã hiểu rõ vật vô tự tính thì có thể 
phá trừ Ngã chấp. Vạn pháp nhân duyên, sinh diệt 
luân chuyển, cho nên vô thường, vô trụ và cũng vô 
Ngã. Trên thế giới không phải không có Ngã, nhưng 
cái Ngã đó không phải là cái Ngã mà người thường 
hay bọn tà đạo nói, mà là A lại da thức. Chỉ có A lại 
da thức mới là tồn tại chân thực duy nhất. "Cái gọi 
là Ngã, trừ A lại da thức ra thì không có vật nào 
khác. Thức đó là chân, Thức đó là huyễn, chấp trước 
cái huyễn đó làm bản thể, đó là đảo kiến thứ nhất" 
(Kiến lập Tôn giáo luận) (Sỏ vị Ngã giả, xá A lại da 
thức nhi ngoại, cánh vô tha vật. Thử thức thị chân, 
thử Ngã thị huyễn, chấp thử huyễn giả dĩ vi bản thể, 
thị đệ nhất đảo kiến đã). Bất luận là chủ thể hay 
khách thể đều tiêu tan trong A lại da thức(®, A lại 
da thức bèn thành ra ý thức hư huyễn tuyệt đối mà 
không có nhân thân. Lý tưởng mà ông hướng tới bèn 
là cái Vô chính phủ, Vô tụ lạc (xóm làng - ND), vô 
nhân loại, vô chúng sinh, vô thế giới, chỉ có cảnh giới 
ngũ vô (năm cái Vô vừa kể - ND). 


(a) Trong tiết này dùng rất nhiều khái niệm, phạm trù, thuật 
ngữ Phật giáo, mà bản thân Chương Bình Lân cũng như tác giả 
tiết này không phải lúc nào cũng giải thích như các từ điển Phật 
học. Tuy vậy xin độc giả chịu khó tra cứu các từ điển Phật học 
để hiểu, không thể dịch ngắn gọn được, vả lại các thuật ngữ đó 
trong kinh Phật dịch ra quốc ngữ cũng thường dùng phiên âm 
chữ Hán như A lại da thức, Ngã, Biến kế sở chấp tự tính, vô 
ngã, vô thường, vọng kiến, chấp trước, giả hữu... - ND. 
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Luận Tính của Chương Bỉnh Lân chứa đầy những 
nhân tố tiêu cực và phủ định ý nghĩa tích cực của tồn 
tại hiện thực. Tư tưởng của ông phản ánh những nghi 
hoặc và thất vọng trước những mâu thuẫn và xung 
đột của xã hội, đối nghịch với tư tưởng phát triển của 
các học giả cận đại Trung Quốc trong quá trình học 
tập phương Tây. Bị các cường quốc chia cắt xâm lược 
thì chỉ có học tập phương Tây mới có thể cứu dân tộc 
khỏi diệt vong. Nhưng mà, đi theo con đường phương 
Tây không phải đã có thể giải quyết mọi vấn đề xã 
hội, mọi người vẫn còn luần quấn trong vấn đề "Trung 
Quốc đi theo hướng nào". Đó là ý nghĩa thời đại của 
luận Tính của Chương Bỉnh Lân. 


Tư tưởng Tính thời cận đại là cải tạo và phát triển 
phạm trù Tính triết học cổ đại. Tư tưởng truyền thống 
của Trung Quốc đề cập đến giữa Thiên và Nhân, 
thông suốt các diễn biến cổ kim; Tính là một phạm 
trù trọng yếu thông đạt cổ kim, xuyên suốt quan hệ 
Thiên và Nhân. Tính không những chỉ nhân tính, vật 
tính, mà cũng chỉ cả tính thiên địa. Người xưa thường 
thường cho rằng Tính của người và Tính của vật cũng 
tức là Tính của trời đất; trong mô thức tư duy đó 
phạm trù Tính đã sa vào mối đằng co rối rắm của 
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Tính siêu việt với Tính cụ thể. Trải qua phê phán và 
thảo luận của các học giả thời Minh - Thanh, nhận 
thức phạm trù Tính, trong khuôn khổ triết học truyền 
thống, đã đạt được những kết luận tương đối minh 
triết hợp lý. Học giả thời cận đại dùng văn hóa cận 
đại phương Tây cải tạo phạm trù Tính, khiến cho nó 
có hình thức và nội dung mới. Sự cải tạo và phát triển 
này biểu hiện ở ba phương diện dưới đây. 

Thứ nhất, quy định của nội hàm phạm trù Tính 
được khoa học hoá. Do khoa học tự nhiên thời cổ đại 
không phát đạt, thêm vào đó các nhà ti tưởng bỏ qua 
không hấp thu các thành quả khoa học, cho nên nội 
hàm phạm trù Tính triết học truyền thống dừng lại 
ở những quy định tru tượng và trực quan. Dù rằng 
người xưa đã đưa ra mệnh đề "Sinh chí vị Tính" rất 
sớm, nhưng nội dung của Sinh là gì thì lại thiếu phân 
tích khoa học, suốt đời dừng ởỏ mức Sinh Khí và Sinh 
Lý; quy định về Tính cũng chỉ dừng ở nhận thức tr tu 
tượng về âm dương cương nhu, ẩn tàng động tĩnh ràà 
thôi. Học giả cận đại tiếp thu vật lý học, hóa học và 
các khoa học tự nhiên cận đại của phương Tây, có 
nhận thức tương đối chính xác về kết cấu, công năng, 
tính trạng (trạng thái của tính - ND) của sự vật, và 
căn cứ đó quy định nội hàm Tính. Nhự Khang Hữu 
Vi tuy cũng nói "Tính giả Sinh chỉ chất", nhưng "chất" 
không phải cảm nhận trực quan như trước nữa, mà 
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là do phân tích khoa học mà nhận biết "chất". Nghiêm 
Phục cũng nói Tính tức tự nhiên thì cái "tự nhiên" 
đó lại không phải là cái "tự nhiên nhỉ nhiên" của 
người xưa nói, mà là dạng tồn tại của sự vật mà khoa 
học vạch ra. Đàm Tự Đồng thâm nhập đến kết cấu 
nội bộ của sự vật, cho rằng sự vật do những nguyên 
chất bất đồng hóa hợp mà thành, do đó, chất tính của 
nó là đặc tính vật lý hóa học biển hiện ra trong tổ 
hợp hóa hợp phân giải các nguyên chất cấu thành sự 
vật. Ở đây quy định của nội hàm phạm trù Tính thoát 
khỏi tính trực quan thô sơ mà đạt được tính khoa 
học. 

Thứ hai, hình thức của phạm trù Tính được cụ 
thể hoá. Hình thức của phạm trù Tính thời cổ đại nói 
chung là nhân tính, vật tính, thiên địa tính, mang 
tính tru tượng rất lón. Tình hình đó liên quan trực 
tiếp với tính trực quan thô sơ của quy định nội hàm 
phạm trù Tính của học giả thời cổ đại. Họ cũng nói 
đến loại tính của sự vật, nhưng do thiếu phương tiện 
khoa học nên rất khó rút ra được quy định chính xác, 
chỉ có thể dùng sai biệt khí bẩm và Lý nhất phân thù 
để thuyết minh. Nhận thức về phạm trù Tính của học 
giả cận đại xây dựng trên cơ sở khoa học, thâm nhập 
đến những tầng lóp khác nhau của sự vật, nhờ đó 
mới có thể căn cứ nguyên lý khoa học tiến hành phân 
loại tính của sự vật, từ đó lấy Tính để quy định tính 
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chất cụ thể của sự vật, ví dụ như tính phóng xạ, tính 
thân hoà, tính truyền cảm v.v..., vất bỏ ý nghĩa bản 
thể trừu tượng của phạm trù Tính. Về nhân tính, họ 
đã đột phá cách phân chia truyền thống tính của 
thiện ác hoặc tính của khí chất, tính của nghĩa lý, 
mà đưa ra khái niệm "cá tính" và "quốc tính", dưới 
tiền đề nhân tính thống nhất làm nổi bật lên đặc 
trưng cá tính của nhân tính, nhấn mạnh độc lập và 
tự do của cá tính, phản ánh xu thế và nguyện vọng 
cá nhân tách ra khỏi tập thể. "Quốc tính" mà họ nói 
cũng không giống với nhân tính thông thường, mà là 
tổng hòa tất cả các thành tựu văn hóa mà dân tộc 
của một quốc gia trong lịch sử phát triển lâu dài đã 
sáng tạo và tích tụ, nó phản ánh lịch sử, độc lập, tự 
cường của một quốc gia dân tộc. Việc đưa ra "quốc 
tính" là sản phẩm của yêu cầu thời đại chống ngoại 
xâm, tranh thủ độc lập tự chủ dân tộc. 

Thứ ba, nội dung phạm trù Tính được hiện đại 
hoá. Điều đó biểu hiện chủ yếu ở nhân tính. Nhân 
tính luận cổ đại về sau bị Tống nho quy kết thành 
tính của nghĩa lý và tính của khí chất, nghĩa lý là 
cái lý của nhân nghĩa lễ trí, khí chất là cái dục của 
thanh sắc mùi vị. Bất luận chủ trương hai cái đó phân 
lập hay chủ trương Lý Dục hợp Tính, thì họ cũng đều 
xem xét một cách trừu tượng đạo đức lý tính và nhu 
cầu cảm tính, dù cho một số Ít học giả coi trọng ý 
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nghĩa trọng yếu của tình dục thì cuối cùng cũng đều 
bị giam hãm trong khuôn khổ mô thức lý luận cổ đại. 
Nói khái quát, nhân tính luận của họ thuộc về nhân 
tính luận trừu tượng của chủ nghĩa đức tính. Học giả 
cận đại đưa ra giải phóng cá tính, một trong những 
nội dung trọng yếu của nó là giải phóng nhu cầu cảm 
tính tự nhiên của con người ra khỏi sự ràng buộc của 
lý tính, do đó, nhân tính luận của họ rõ ràng là xem 
nhẹ lý tính, xem nặng cảm tính, lấy chất tố và nhu 
cầu của tâm - sinh lý tự nhiên làm nội dung bản chất 
của nhân tính, thuộc nhân tính luận tự nhiên. Dù 
rằng nó cũng là một loại nhân tính luận trừữu tượng, 
nhưng, không nghi ngờ gì nữa, nội dung và giá trị 
của nó có tính hiện thực nhiều hơn nhân tính luận 
đức tính chủ nghĩa. 

Tư tưởng về Tính của thời cận đại là sản phẩm 
tác dụng qua lại của triết học truyền thống với văn 
hóa phương Tây. Về mặt lịch sử phát triển của phạm 
trù Tính, chúng ta có thể khái quát nó là giai đoạn 
phát triển của "chất tính". Tuy nhiên sự phát triển 
của nó cũng không phải thuận buồm xuôi gió mà trải 
qua nhiều quanh co khúc khuỷu. Không ít học giả 
cận đại tìm kiếm con đường tự cường của Trung Quốc 
đã nhận thức được cần thiết phải học tập phương Tây, 
và trong quá trình học tập phương Tây, lại phát hiện 
văn mỉnh phương Tây lại không phải là con đường 
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cực lạc, tự thân nó có mâu thuẫn không thể khắc 
phục được, hơn nữa lại không phải là linh đơn diệu 
dược để giải quyết vấn đề của xã hội Trung Quốc. Sự 
nghỉ hoặc và chán ngán của lý luận này với hiện thực 
khiến cho họ cũng phân vân trong khi luận Tính, 
thậm chí có học giả lùi trỏ về với lý luận truyền thống 
hoặc lý luận Phật giáo. Sự phát triển của phạm trù 
Tính vẫn còn chưa kết thúc, theo với đà tiếp tục tìm 
hiểu con đường cứu nước, cứu dân, thì mọi người cũng 
tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về Tính. 
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KẾT LUẬN 


TIẾT I. THUỘC TÍNH TỰ NHIÊN 
VÀ THUỘC TÍNH XÃ HỘI CỦA TÍNH 


Con người có nhiều thuộc tính khác nhau. Là một 
vật tồn tại, con người có các thuộc tính hiện thực như 
có sinh mệnh, có sức mạnh tự nhiên, có cảm tính. Là 
một phần tử của xã hội, con người có các thuộc tính 
như hợp quần, hoạt động di lại, lao động sản xuất, 
hoạt động tỉnh thần. Đại để những thuộc tính trước 
là thuộc tính tự nhiên của con người như ăn uống, 
tình dục v.v... là cơ năng chân chính của con người, 
nhưng xét mục đích cùng cực, duy nhất, tối hậu thì 
đó là những cơ năng động vật. Những thuộc tính sau 
là tính xã hội của con người, khi con người mới sinh 
ra còn chưa có thể tự chọn lựa thì đã sinh sống trong 
một gia đình, một làng xã, một quần thể, một xã hội 
nhất định và kết thành một mối liên hệ và hoạt động 
đi lại nhất định với những tổ chức đó. Hai thuộc tính 
này cấu thành bản tính nói chung của con người, tức 
là tính chung của nhân loại. Tính chung của nhân 
loại nhiều vô kể, trong đó.tính chung cần bản nhất 
là bản chất con người. Tuân Tử nói: "Nước, lửa có khí 
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mà không có sinh, thảo mộc có sinh mà vô tri, cầm 
thú có tri mà vô nghĩa, con người có khí, có sinh, 
có tri, lại cũng có nghĩa, cho nên là quý nhất trong 
thiên hạ "(Tuân Tử. Vương chế} (Thuỷ hỏa hữu khí 
nhi vô sinh, thảo mộc hữu sinh nhỉ vô tri, cầm thú 
hữu tri nhi vô nghĩa, nhân hữu khí hữu sinh hữu 
tri điệc thả hữu nghĩa, cố tối vi thiên hạ quí đã). 
Khí, Sinh, Tri là tính chung của nhân loại, cũng là 
tính chung của loài người và động, thực vật tự 
nhiên, con người sở dĩ là con người, giá trị của con 
người là ở chỗ nó có Nghĩa, túc là có tự giác, tự 
luật (tự mình điều khiến mình - ND) của đạo đức 
xã hội của chủ thể và có tuân thủ quy phạm đạo 
đức xã hội trong đời sống xã hội. Đó là đặc tính 
"bản chất phân biệt con người với thảo mộc, cầm 
thú, mà là vật quý. Phạm trù Tính là một tìm kiếm 
lôgíc và lịch sử về sự thống nhất giữa Tính trừu 
tượng và Tính cụ thể, Tính phổ biến và Tính đặc 
thù, Tính chung và Cá tính, 


TIẾT 2. HÒA HỢP THUYÊN THÍCH HỌC 
lý giải và giải thích là thủ đoạn và những khâu 
không thể thiếu của việc tìm hiểu sự diễn biến của 
phạm trù Tính. Đối tượng của lý giải và giải thích 
gọi là văn bản (text), trong sách này có thể lý giải đó 


là những luận thuyết hfu quan trong nguyên bản các 
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kinh điển Luận Ngữ, Mạnh Tủ, Trang Tử v.v đỒ 
Nhưng các nguyên văn kinh điển đó cách ngày nay 
đã hơn 2000 năm, người hiện nay có thể lý giải được 
chăng? Học giả Đông Tây đều đã từng tìm hiểu Nhà 
triết học Đức Thi-lai-nhĩ Mã-hách'® thế kỷ XIX cho 
rằng các nhân tố nội bộ của quá trình lý giải ưóc chế 
hiệu lực phổ biến của quy tắc lý giải nói chung, theo 
các quy tắc giải thích đó, có thể vượt qua khoảng cách 
thời gian của lịch sử, vạch ra những đặc trưng tâm 
lý của tác giả, người giải thích sẽ dùng trạng thái 
tâm lý của mình chuyển đổi thành trạng thái tâm lý 
của tác giả mà hiểu văn bản như chính tác giả. Ấn chứa 
trong công thức tiềm tàng văn bản - giải thích - lý giải”, 
Tiêu trù khoảng cách thời gian đó có thể đạt đến lý giải 
văn bản cua chính tác giả, thì lại phải lấy việc người 
giải thích, người lý giải phải quên hoàn toàn bản thân 
làm tiền đề. Nhưng các ông Già-đức-mặc-nhĩ cho rằng 


(1) "Văn bản" nói trong sách này chỉ ngôn ngữ có tính văn học 
của lĩnh vực đặc thù, tức "văn bản" theo nghĩa hẹp, chứ không 
phải chỉ "văn bản" theo nghĩa rộng của toàn bộ thế giới nhân 
hoá, Ẹ 

(a) Tên các nhân vật Đức không có chú nguyên văn, người dịch 
chưa tìm được nguyên văn, xin phiên âm Hán - Việt - ND. 

(9) Nhà triết học Đức Địch-nhĩ-thái cho rằng khoa học tự nhiên 
nắm bắt được thế giới vật chất không phải của con người, cho 
nên nắm bất được của tự nhiên là thuyết minh (lý giả); khoa 
học nhân văn nắm bắt được thế giới tỉnh thần của con người 
hóa thành, do đó nấm bắt được của tỉnh thần là lý giải. 
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cái gọi là hoàn toàn quên bản thân là không có khả 
năng, bất kỳ người giải thích, người lý giải nào trước 
khi bước vào lý giải đều không tránh khỏi sự ước chế 
của những nhận thức, kiến giải, lý giải cũ; những 
kiến giải, lý giải cũ đó không phải là trở ngại của lý 
giải, mà là tiền đề của lý giải. Nhận thức, kiến giải 
cũ đó có thể là sai và là đúng, nếu tiếp thu cái đúng, 
tức kiến giải cũ mà hợp lý thì từ đó khiến cho có khả 
năng lý giải đúng đấn. Nếu như nói các ông 
Già-đúc-mặc-nhĩ cho rằng có khả năng các nhà lý giải 
vượt được khoảng cách thời gian để tái hiện bản ý 
của chính tác giả và nguyên nghĩa của văn bản gốc, 
và coi đó là nhiệm vụ của thuyên thích học 2); thế thì, 
Hách-nhĩ-thi lại cho rằng căn bản không có khả năng 
đó, khoảng cách thời gian lịch sử vốn không phải là 
chướng ngại của lý giải, trái lại có thể lội qua khoảng 
cách thời gian mà văn bản đã trải qua của chính tác 
giả với những nhận thức, kiến giải cũ trong lý giải 
thì nhà lý giải có thể thoát ra khỏi tình tứ của chính 
tác giả và những cách giải thích của những nhà lý 
giải cũ sớm nhất, do đó mà bước vào lý giải của khách 
quan. Bỏi vì sự khai thác ý nghĩa chân chính của văn 
bản là một quá trình vô hạn theo với sự phát triển 
của thời gian. 


(a) Thuyên thích học là khoa học chú giải văn bản cổ - ND. 
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Ở Trung Quốc giải thích và lý giải văn bản thánh 
ngôn của thành biền đã có tù cổ xưa đến nay, khoa 
học chú sớ rất phát đạt, các nhà giải thích và lý giải 
nhờ vào các phương pháp văn tự, âm vận, huấn hỗ, 
khảo cứ v.v.. để giải thích và lý giải nguyên ý của các 
nhà tư tưởng cổ đạt và nguyên nghĩa của văn bản. 
Do mỗi người nặng về phương pháp nào đó mà hình 
thành cuộc tranh chấp giữa kim văn kinh học với cổ 
văn kinh học và Hán học với Tống học. Ngoài việc sai 
khác về văn tự, văn bản kinh điển mà kim văn kinh 
học và cổ văn kinh học tôn sùng ra, xét về góc độ của 
sự giải thích thì cổ văn kinh học nặng về huấn hỗ 
văn tự, họ cho rằng "đọc sách trước tiên phải thông 
huấn hỗ, mới có thể hiểu được kinh điển" (Tạng Dung: 
Dữ Cố Tử Minh thu; Thích uăn đường kinh tập, quyển 
3) (độc thư đương tiên thông huấn hỗ, thuỷ năng trị 
kinh). Nhiệm vụ đầu tiên của nghiên cứu xử lý văn 
bản kinh điển là giải thích, lý giải nguyên ý, nguyên 
nghĩa của văn bản kinh điển, mà muốn thông nguyên 
ý, nguyên nghĩa kinh điển thì phải hiểu được và thông 
suốt được hình, âm, nghĩa và cả kết cấu hình thể của 
văn tự. "Người học khảo cứu chữ, nhờ hình đáng của 
chữ mà biết cách đọc âm của nó, nhờ âm mà biết được 
nghĩa của nó, học kinh điển không gì quan trọng bằng 
hiểu được nghĩa "Đoàờn» Ngọc Tòi: Quỏng nhấ sớ 
chứng tự). (Học giả chỉ khảo tự, nhân hình dĩ đắc kỳ 
âm, nhân âm đi đắc kỳ nghĩa, trị kinh mạc trọng vu 
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đắc nghĩa). Thậm chí cho rằng "huấn hỗ thanh âm 
sáng tỏ thì tiểu học sáng tỏ. tiểu học sáng tỏ thì kinh 
học sáng tỏ" (Vương Niệm Tôn: Thuyết. văn giải tự 
chú tự) (huấn hỗ thanh âm minh nhi tiểu học mịnh, 
tiểu học minh nhỉ kinh học minh). Chú trọng khảo 
chứng danh vật, dùng tư liệu càng gần với thời đại 
sản sinh văn bản kinh điển thì càng đáng tin cậy và 
càng có sức thuyết phục, vì vậy Hán học gia không 
dùng tư liệu văn tự sau đời Đường mà đề xướng dĩ 
kinh giải kinh, để tiêu trừ giải thích nhầm do khoảng 
cách thời gian giữa người lý giải và tác giả tạo ra, để 
cầu được trỏ lại ý tứ và điện mạo vốn có của văn bản 
kinh điển, gần gũi với tư tưởng hoàn nguyên lịch sử 
của khoa học chú giải phương Tây. 


Nếu như nói cổ văn kinh học chủ trương trong lúc 
giải thích, lý giải văn bản kinh điển dựa vào phương 
pháp văn tự, âm vận, huấn hỗ mà quên bản thân (vô 
ngã) vượt qua sai biệt thời gian mà hoàn nguyên 
nguyên ý của văn bản kinh điển, thế thì, kim văn 
kinh học tuy không bài xích phương pháp văn tự, âm 
vận, huấn hỗ lại chủ trương người giải thích, người 
lý giải không quên mình (hữu ngã), nhiệm vụ chủ yếu 
đầu tiên của họ là phát hiện ý nghĩa lớn trong lời 
văn tình vi, không phải tìm lĩnh hội nguyên ý, nguyên 
nghĩa của văn bản kinh điển gốc mà là lĩnh hội ý 
nghĩa tỉnh thần tư tưởng trong đó. Nói chung, ý nghĩa 
tỉnh thần của văn bản kinh điển là một quá trình 
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lịch sử vĩnh viễn mở; theo ý nghĩa này, là sự tồn tại 
của hình nhi thượng học lịch sử. Nhưng trong tồn tại 
của thời gian, không gian lịch sử, thì tồn tại thời gian, 
không gian lịch sử bất đồng thì sẽ lý giải, giải thích 
bất đồng về văn bản kinh điển, thậm chí đưa ra 
những hàm ý ấn tàng mới mà các nhà lý giải cũ chưa 
từng phát hiện, từ đó tạo thành lịch sử lý giải hoặc 
lịch sử giải thích văn bản kinh điển. Đó là điểm tương 
tự với thuyên thích học hiện đại của phương Tây 
Các nhà cổ văn kinh học, Hán học gia và những 
nhà thuyên thích học cổ điển phương Tây (như 
Thi-lai-nhĩï Mã-hách v.v.) họ đều lấy văn bản kinh 
điển làm đối tượng giải thích hoặc lý giải thông qua 
các phương pháp khảo cứ danh vật theo hoàn cảnh 
lịch sử bên ngoài và chuyển đổi tâm lý, tình cảm bên 
trong để trả lại nguyên ý và nguyên nghĩa của văn 
bản kinh điển, nhưng do chủ trương vô ngã nên tác 
dụng và ý nghĩa trong lý giải và giải thích đã làm 
mờ nhạt đi những nhân tế có tính chủ thể của người 
giải thích, người lý giải, vì vậy đã xem nhẹ bộ mặt 
ban đầu trong lịch sử của sự vật, vừa không thể phục 
nguyên, cũng không thể dời nguyên xi vào hiện đại, 
người giải thích, người lý giải chỉ có thể tiếp cận một 
cách gần giống với cái chân thực của văn bản kinh 
điển. Kim văn kinh học gia, Tống học gia và những 
nhà thuyên thích học hiện đại phương Tây như 
Gia-đức-mặc-nh1, Hách-nhĩ-thi v.v..) khẳng định rằng 


1046 


theo với biến đổi của thời đại, sự giải thích và lý giải 
văn bản kinh điển của con người cũng biến đổi, bản 
thân giải thích và lý giải là một lần phát hiện và 
sáng tạo nữa. Đó là vì họ khẳng định người giải thích, 
người lý giải là hữu ngã, cho nên khẳng định tác dụng 
và ý nghĩa trong lý giải của kết cấu tri thức của người 
giải thích, người lý giải. Tuy nhiên, chính vì hữu ngã, 
nên thường thường không chú trọng lắm tới tính 
khách quan của đối tượng được giải thích, lý giải, mà 
có thiên hướng chủ quan tuỳ ý. 

Trong quá trình lý giải văn bản kinh điển người 
giải thích, người lý giải vô ngã hay hữu ngã đều có 
tính hợp lý của nó, lại vừa có tính phiến diện của nó, 
có công tích lịch sử của nó, cũng có sai lầm thất bại 
của nó. Người cầm bút (chỉ tác giả - ND) này chủ 
trương tiếp thu cái ưu tú của thuyên thích học của 
Trung Quốc và phương Tây, căn cứ vào nhu cầu phát 
triển tư duy lý luận của thời đại của thế giới và Trung 
Quốc, dung hợp học thuyết Trung Quốc và phương 
Tây, kim văn kinh học với cổ văn kinh học, Hán học 
với Tống học với thuyên thích học cổ điển và hiện đại 
để cấu tạo thành hòa hợp thuyên thích học. 

Cái gọi là hòa hợp thuyên thích học chỉ chủ thể 
thuyên thích sử dụng phương pháp, đường lối đa 
nguyên (bao gồm chủ thể thuyên thích tự mình hòa 
nhập vào trong đối tượng thuyên thích, mà vô ngã, 
hơn nữa lại ra khỏi đối tượng thuyên thích, mà hữu 


1047 


ngã), dung hợp mà hòa hợp để đạt đến lý giải đối 
tượng thuyên thích (bao gồm lý giải chân thực sát với 
văn bản kinh điển, lĩnh ngộ tỉnh thần tư tưởng của 
văn bản kinh điển và cả phát hiện sáng tạo ý nghĩa 
uấn tàng mới). Hòa hợp thuyên thích học chỉ sự kiểm 
thảo phản tỉnh loại thuyên thích này, trong kiểm thảo 
phản tỉnh cầu tìm trong đó những pháp tắc đương 
nhiên và sở dĩ đương nhiên để điều chỉnh, chỉ đạo học 
vấn thuyên thích phát triển hoàn thiện. 


TIẾT 3. LÝ GIẢI QUAN HỆ GIỮA 
TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI 


Giải thích hoặc lý giải là cầu nối hay là điểm liên 
kết của truyền thống với hiện đại, tìm được cầu nối 
hay điểm liên kết này rồi, thì có thể từ truyền thống 
thông sang hiện đại, giải quyết một cách trọn vẹn 
quan hệ truyền thống với hiện đại hay hiện đại hoá. 
Có nghĩa là, người giải thích hay người lý giải hiện 
đại đều căn cứ xu hướng giá trị biện đại và kết cấu 
tri thức của bản thân mà khắc phục chướng ngại do 
khoảng cách thời gian tạo thành, đối thoại và giao 
lưu được về mặt tỉnh thần tư tưởng với chính tác giả 
hoặc văn bản gốc của truyền thống, lĩnh ngộ tỉnh thần 
tư tưởng của nó, phát biện ý nghĩa uẩn tàng mới để 
tiến hành sáng tạo mới. Như vậy bèn khiến cho ý 
nghĩa uấn tàng của văn bản gốc có được dòng nước 
sinh động mới mẻ ào ạt không dứt, do đó mà được 
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bồi bổ, mở rộng và hoàn thiện, nguồn nước nội tại 
của nó không bị khô kiệt. Thực chất của điểm liên 
kết này là một loại văn hóa tính thần. 

Về các nhà nho truyền thống mà nói, thì nguyên 
tắc giải thích học của Khổng Tử là" thuật lại chứ 
không sáng tác, tin tưởng mà yêu cổ" Quận ngữ. 
Thuật nh (Thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ). Ông 
chọn lựa để chỉnh lý và giải thích các kinh điển truyền 
thống như Thị, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu. Ông giải 
thích hoặc lý giải các đối tượng này khiến cho những 
kinh điển truyền thống này được sinh mệnh mới, tiến 
vào thời đại mới với một dòng sinh khí ngùn ngụt; 
như thế không phải bảo tồn nguyên ý, nguyên nghĩa 
của nó, không tổn hại chút nào, mà là trong khi lý 
giải đã phát hiện ra nghĩa mới phù hợp với yêu cầu 
thời đại. Chương Học Thành cho rằng Khổng Tử học 
Chu Lễ chỉ một lời mà có thể bao trùm toàn bộ. Chu 
Lễ bắt nguồn tù nghi thức cúng tế tổ tiên và Thưcng 
đế, Chu Công "chế lễ tác nhạc" khiến cho Lễ thành 
ra chế độ điển chương "trị quốc gịa, yên xã tắc, an 
dân lành, lợi đời sau" (Tả truyện, Ấn Công thập nhất 
niên) (kinh quốc gia, định xã tắc, tự dân nhân, lợi 
hậu tự giả) để bảo vệ duy trì chế độ tông pháp lấy 
quan hệ dòng máu làm hạt nhân, lấy đẳng cấp tôn tỉ 
thượng hạ làm nội dung, nhà với nước cùng cơ cấu. 
Trải qua hơn 5 thế kỷ đến thời Xuân Thu mà Khổng 
Tủ sinh sống thì xuất hiện tình thế "lễ bị huỷ hoại, 
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nhạc bị đổ vỡ" (lễ hoại nhạc băng). Như vậy Chu Lễ 
xây dựng trên cơ sở quy phạm bên ngoài chủ thể cá 
thể và trật tự đẳng cấp, nay phải chuyển thành xây 
dụng trên cơ sở thế giới tỉnh thần nội tại của sinh 
mệnh cá thể: sự chuyển biến này do Khổng Tử dùng 
Nhân giải thích Lễ mà thành. Lễ là hình thức của 
chế độ điển chương bên ngoài phải rót vào trong nội 
dung Nhân. "Nhân là yêu người" là phương hướng giá 
trị của Khổng Tử, đó không những là sự thức tỉnh 
của bản chất tự thân con người, do Nhân mà phát 
hiện con người, hơn nữa lại là chuẩn tắc chung để xử 
lý quan hệ luân lý giữa người và người. Mỗi một sinh 
mệnh cá thể đều dùng Yêu để đối đãi người khác, bèn 
khiến cho chế độ tông pháp lấy quan hệ dòng máu 
làm cơ sở có được luận chứng nội tại, mọi người tuân 
thủ lễ xuất phát từ tự giác đạo đức trong lòng. "Khắc 
chế bản thân phục tùng lễ là nhân" (Khắc kỷ phục lễ 
vi nhân), Nhân vừa là nội hàm của khắc kỷ phục lễ, 
cũng lại là con đường và phương thức của phục lễ. 
Quan hệ của nhân và phục lễ tạo thành sự kéo dài 
của tinh thần truyền thống của Lễ; quan hệ nhân và 
yêu người tạo thành sự chuyển biến hiện đại của tỉnh 
thần truyền thống, mô thức phục lễ - nhân - yêu 
người, nối thông truyền thống với hiện dại. Cách lý 
giải có tính sáng tạo này của Khổng Tử vượt được 
khoảng cách thời gian lịch sử, tái hiện nguyên ý của 
văn bản Chu Lễ. Kỳ thực hai khái niệm Nhân và Ái 
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nhân lại không thấy trong văn bản Chu Lễ hiện còn, 
mà đó chỉ là phát hiện mới cái ý uẩn tàng của Chu 
Lễ, loại phát hiện này vìia là lý giải cũng vừa là sáng 
tạo, 

Thông qua lý giải văn bản kinh điển truyền thống 
Khổng Tử đã sáng lập học phái Nho gia. Sau 400 năm 
lịch sử đến thời đại Hán Vũ Đế, Đổng Trọng Thư. 
Sau khi xã hội trải qua chia cắt, chiến tranh, loạn 
lạc lâu dài thì đạt đến thống nhất, yên ổn và phồn 
vinh, cũng yêu cầu tiêu trừ tình trạng "thầy khác đạo, 
người ngôn luận khác nhau, bách gia mỗi người một 
phách, ý hướng bất đồng (Đối sách tam, Hón thư. 
Đồng Trọng Thư truyện) (sư dị đạo, nhân đị luận, 
bách gia thù phương, chỉ ý bất đồng), kiến lập hệ 
thống tư tưởng nhất thống. Để cho thịnh trị bình an 
lâu dài, Hán Vũ Đế bèn đưa ra vấn đề trọng đại của 
cải chế (cải cách chế độ - ND). Trong chiếu chỉ hiền 
lương văn học đối sách, ông hỏi đến: Cải chế có quy 
luật nào phải tuân theo?, cải chế kịp thời hay cải chế 
sau khi chính trị đã suy bại? Tam đại (Hạ, Thương, 
Chu - ND) thay đổi triều đại căn cứ vào đâu? Điềm 
trời, tai biến vì sao mà có? Xử lý như thế nào mới có 
thể khiến cho bá tính hoà bình an lạc, chính trị trong 
sáng, thiên thời chính thường, mùa màng phong đăng, 
thiên hạ hạnh phúc v.v... Ông yêu cầu đại sĩ phu "dốc 
hết tâm tư" "tìm ra cách giải thích và đáp án tù trong 
mối quan hệ giữa truyền thống với hiện thực. Ông đã 
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từng thỉnh giáo Thân Công - người giải thích Kinh 
Thi, Nghê Khoan - người giải thích iuh Thư về 
những điều ông chưa liên kết được truyền thống với 
hiện thực. Trong lục kinh thì Đổng Trọng Thư chọn 
Xuân Thu đặc biệt là Xuân Thu Công Dương truyện 

làm văn bản kinh điển để giải thích điểm liên kết 
này, "Xuân Thu là đại nhất thống, giềng mối vĩnh 
hằng của trời đất, nghĩa lý thông suốt cổ kim" (Như 
trên) (Xuôn Thu đại nhất thống giả, thiên địa chỉ 
thường kinh, cổ kim chỉ thông nghị dã). Tinh thần 
văn hóa của đại nhất thống nghĩa lý thông suốt cổ 
với kim (truyền thống với hiện thực) và nguyên tắc 
bất biến của trời đất. Nguyên tắc tinh thần văn hóa 
này quán xuyến trong Xuân Thu luận bàn về các sự 
kiện của mười hai đời vua, thể hiện cụ thể thành 
""nhân đạo (đạo người) thấm khắp mà vương đạo hoàn 
bị", "nhân đạo thấm khắp mà vương pháp lập"". Đồng 
Trọng Thư: Xuôn Thu phồn lộ. Vương bô) (Nhân đạo 
tiếp nhi vương đạo bị... nhân đạo tiếp nhi vương pháp 
lập). Truyền thống lịch sử với nhu cầu hiện thực liên 
kết lại thông qua sự lý giải của Đổng Trọng Thư. Ông 
cho rằng "Xuân 7u không có lồi nói rõ, theo biến 
đổi mà hiểu ý nghĩa nhưng thống nhất ở tuân theo 
Trời" (Đổng Trọng Thư. Xuân Thu phồn lộ. Tỉnh Hoa) 
(Xuân Thu vô đạt tù, tòng biến tòng nghĩa, nhi nhất 
dĩ phụng thiên), giải thích văn bản kinh điển biến đổi 
theo cách giải thích khác nhau của ý nghĩa của người 
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ta; cách giải thích thì tự do, nhưng ông cho rằng tất 
phải chịu sự chế ước của Trời, chứ không thể tuỳ ý 
giải thích, lại khiến cho sự giải thích bị bạn chế, 
Trong tự do và hạn chế đó vừa hiển thị sự xung đột 
giữa truyền thống với hiện thực, lại vừa thể hiện sự 
dung hợp của hai cái đó, 

Sách vấn của Hán Vũ Đế nói đến cùng là vấn đề 
"thiên nhân chỉ ứng" (cảm ứng Trời Người - ND), 
"Nghe nói thiện ở Trời tất chứng ở Người, thiện ở cổ 
tất nghiệm ở kim, vậy ta hỏi cảm ứng của Trời Người" 
(Đối sách tam, Hún thư. Đồng Trọng Thư truyện) (Cái 
văn thiện ngôn thiên giả, tất hữu chính vu nhân, 
thiện ngôn cổ giả, tất hữu nghiệm vu kim, cố Trẫm 
thuỳ vấn hồ thiên nhân chỉ ứng). "Thiên nhân chi 
ứng" là vấn đề trung tâm mà Đổng Trọng Thư đốc 
hết tỉnh thần, suy nghĩ "ba năm không xa vườn", 
Trong văn bản Luộn Ngữ của Khổng Tử không có 
luận bàn rõ rệt về quan hệ Thiên Nhân, tận tâm - 
trị tính - trí thiên của Mạnh Tử đem Trời và tâm tính 
liên hệ lại, khác với lý luận Thiên Nhân tương ứng 
của thời Ân Chu. Tuân Tử thì kết hợp tính tự nhiên 
khách quan của Thiên với tính năng động của Nhân 
đưa ra tư tưởng "mỉnh vu thiên nhân chỉ phân" (sáng 
tỏ sự phân biệt Thiên với Nhân - ND), "chế thiên 
mệnh nhi dụng chỉ" (theo thiên mệnh mà làm - ND) 
khác với Thiên Nhân cảm ứng của Đồng Trọng Thư. 
Đổng Trọng Thư hấp thu tư tưởng của âm dương gia, 
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đạo gia, pháp gia bổ sung cho nho gia: dùng học 
thuyết âm dương ngũ hành và thuyết tai dị phù mệnh 
làm môi giới trung gian liên kết Thiên Nhân cảm ứng, 
vận dụng tiến trình của tư duy lôgíc "Đồng loại tương 
động" "Thiên Nhân đồng loại" "Thiên Nhân cảm 
ng" giải thích quan hệ Thiên Nhân của nho gia 
Không Tử, cấu thành đạo nội thánh ngoại vương mà 
hiện thực đương thời nhu cầu. Mặc dù ông kiến nghị 
Hán Vũ Đế: "Ngu thần cho rằng những thứ không 
thuộc lục nghệ những thuật của Khổng Tử thì phải 
tiêu diệt hết, không cho tiến hành, dập tắt các tà 
thuyết, thì kỷ cương mới thống nhất, mà pháp độ mới 
được sáng tỏ, dân biết mà theo "(Như trên) (Thần ngu 
di vi chư bất tại lục nghệ chỉ khoa, Khổng Tử chỉ 
thuật giả, giai tuyệt kỳ đạo, vật sử tịnh tiến, tà tị 
chi thuyết diệt tức, nhiên hậu thống kỷ khả nhất nhi 
nháp độ khả mình, dân trì sở tòng hƒ. Cấm chỉ và 
tiêu diệt các tà thuyết không phù hợp với học thuật 
Khổng Tử, phế truất thẳng tay thế lực của bách gia. 
Nhưng giải thích văn bản Nho gia của bản thân Đồng 
Trọng Thư thì lại nhào nhuyễn học thuyết bách gia, 
đưa ra lý giải mới. Không cần phân biệt cái gọi là 
nông hay sâu của lý giải đó mà chỉ cần xem có thực 
sự nắm bắt được tỉnh thần thời đại hay không, tỉnh 


(1 Tham khảo: Trung Quốc triết học phạm trù phát triển sử 
(hiên dạo thiến) của Trương Lập Văn. Nhà xuất bản Trung 
Quốc nhân dân đại học bản năm 1988, tr. 76-77, 
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thần của thời đại đó lại đúng là thể biện của tỉnh 
thần Nho gia truyền thống trong thời đại mới. Do đó, 
so với những Nho gia theo kinh điển gốc của Khổng 
- Mạnh thì Đống Trọng Thư là tân Nho gia, 

Thành công của Đổng Trọng Thư về lý luận và 
phương pháp thuyên thích học ở chỗ đã tìm ra được 
chìa khóa giải quyết quan hệ truyền thống với hiện 
dại, thích ứng được với nhu cầu hiện thực của người 
đương thời và được mọi người thừa nhận một cách 
phổ biến, với tư cách là nguyên tắc tư tưởng và hành 
vi chỉ đạo bản thân đã hòa nhập vào trong sinh mệnh 
của thể hữu cơ xã hội, rót vào Nho học một sinh khí 
mới khiến cho nó có sự phát triển mới. 

Từ Đổng Trọng Thư đến Vương Bật, lịch sử đã 
trải qua hơn 300 năm. Từ cuối Chiến Quốc đến Tần 
loạn lạc, đập nát chế độ lễ pháp của Pháp gia với tư 
tưởng chỉ đạo là hình phạt nghiêm khắc và đập nát 
cả chế độ tông pháp truyền thống, đã thúc đẩy nhà 
Tần nhanh chóng diệt vong, tất cả quy kết vào một 
điểm "Nhân nghĩa bất thị" (Nhân nghĩa không được 
thỉ hành - ND). Thuận theo nhu cầu thời đại, Đổng 
Trọng Thư đã đưa ra lý giải mới về "Thiên Nhân chỉ 
ứng", xác lập ý nghĩa của nguyên tắc cơ bản Nhân 
nghĩa Nho gia trong chính trị luân thường, cung cấp 
đạo mói nội thánh ngoại vương cho đại nhất thống 
của nhà Hán, cung cấp cho mọi người lý tưởng giá trị 
mà họ cần thiết. Loạn lạc cuối đời Hán khiến cho cái 
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đạo nội thánh ngoại vương của Thiên Nhân chỉ ứng 
do Đồng Trọng Thư kiến tạo lại bị phá hoại. Đương 
thời xã hội đối diện với vấn đề: Kinh tế trang viên, 
cơ sở sinh tồn của giai tầng đại sĩ phu, yêu cầu tái 
lập chính quyền trung ương thống nhất và chỉ đạo 
thế giới quan mới. Để thích ứng nhu cầu hiện thực 
khách quan đó, các nhà tư tưởng thời Nguy Tấn vượt 
qua kinh học đã bị xé nát, thần học sấm vĩ hoang 
đường và lý luận nguyên khí nông cạn của thời Lưỡng 
Hán, hấp thu học thuyết về Thiên Nhân và đạo nội 
thánh ngoại vương của Nho gia, nâng cao lên chuyển 
biến thành học thuyết về Hữu với Vô, danh giáo với 
tự nhiên. Vương Bật chọn ba bộ kính điển truyền 
thống Chu Dịch, Lão Tử, Luộn Ngữ làm đối tượng 
giải thích. Tuy rằng ba bộ sách đó không cùng tác 
giả, tư duy lý luận và khuynh hướng giá trị cũng khác 
nhau, nhưng theo lý giải của Vương Bật, ba sách đó 
hàm chứa một tỉnh thần văn hóa chung, đó là học 
thuyết về Thiên Nhân. Một mặt ông chủ trương "tôn 
sùng gốc bỏ ngọn" (Vương Bật: Láo Tử chỉ lược) (sùng 
bản tức mạt), xác lập bản thể luận quý Vô, khiến cho 
liên kết của thế giới quan mới với xã hội biện thực 
trẻ thành hiện thực. Mặt khác, ông lại đưa ra "dùng 
gốc thống lĩnh ngọn" (Vương Bật: Luận Ngữ thích 
ngh) (củ bản thống mạt) khẳng định giới hiện tượng 
và sinh hoạt xã hội hiện thực của ngọn (chỉ các chú 
giải của thời trước - ND), khiến cho thế giới quan lấy 
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Vô làm gốc với sinh hoạt xã hội hiện thực liên kết 
lại. Hai liên kết này cuối cùng biểu hiện thành mối 
quan hệ Vô với Hữu, tự nhiên với danh giáo. Suy luận 
lôgíc của bản thể luận lấy Vô làm gốc là "danh giáo 
từ tự nhiên mà ra" (danh giáo xuất vụ tự nhiên). 
"Danh giáo xuất vu tự nhiên" là một hình thức biểu 
hiện đặc thù của thời Nguy Tấn của vấn đề con người 
vốn từ trời ra truyền thống thời Hán, đã giải thích 
quan hệ truyền thống với hiện thực. Đồng Trọng Thư 
lý giải thiên đạo là ý chí của nhân cách thần; Vương 
Bật lý giải thiên đạo là pháp tắc phổ biến của tự 
nhiên vô vi. Chính căn cứ cách lý giải đó xây dựng 
sự hài hoà tự nhiên của lý tưởng giá trị với xã hội lý 
tưởng, thích ứng với nhu cầu của con người xã hội 
hiện thực đương thời. Dù rằng Đồng Trọng Thư và 
Vương Bật đều lấy thiên đạo thống lĩnh ước chế nhân 
đạo, cung cấp cơ sở lý luận cho đạo đức, pháp luật, 
chính trị của xã hội hiện thực; con đường tư duy đó 
của hai ông là nhất trí, nhưng cách lý giải của hai 
ông lại bất đồng. Chính sự bất đồng đó đã tạo thành 
nghĩa mới về Thiên Nhân và sự phát triển có tính 
sáng tạo đối với truyền thống của Vương Bật. 

Lịch sử lại trải qua gần 400 năm, sự giải phóng 
tư tưởng của thời Nguy Tấn dần dần bị Nho giáo, 
Phật giáo, Đạo giáo thay thế. Nhà Tuỳ xuất hiện, 
cũng tương tự nhà Tần, là kẻ đi trước của thời hưng 
thịnh Hán, Đường. Nhưng tác dụng của xã hội động 
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loạn cuối Tần và cuối Tuỳ đều lật đổ những lý tưởng 
giá trị và xã hội lý tưởng đời trước, khiến cho tư tưởng 
Pháp gia và Huyền gia suy vì, dần dần lui ra khỏi 
vũ đài tư tưởng hiện thực, nhưng hiệu quả và hồi ứng 
(phẳẩn/tác dụng - ND) của hai lần náo loạn xã hội đó 
lại dẫn đến những triều chính đột xuất quyết liệt. 
Thời Hán sau thời thịnh trị của Văn Đế, Cảnh Đế thì 
Hán Vũ Đế có đủ thời gian suy nghĩ về giá trị lý 
tưởng, về thượng tầng của lĩnh vực tình thần văn hoá, 
để tìm ra luận chứng lý luận cho một nền thống trị 
ổn định lâu đài cho nhà Hán. Thời Đường sau thời 
thịnh trị của những năm niên hiệu Trinh Quán lại 
xuất hiện tranh chấp nội bộ và đấu tranh, tranh 
quyền đoạt lợi trong tập đoàn thống trị, Võ Tác Thiên 
không có sức đâu mà lo nghĩ đến việc kiến tạo một 
hình thái tư duy lý luận. Thời Khai Nguyên thịnh trị 
của Đường Huyền Tông vốn có điều kiện dốc sức vào 
thống nhất suy nghĩ và tư tưởng triết học, nhưng cuộc 
loạn An Sử đã làm tan biến những điều kiện bên 
ngoài này. Xét về mặt phát triển lôgíc nội tại của tư 
tưởng mà nói thì thời Hán có Phật giáo tù Ấn Độ 
truyền vào và Đạo giáo mới hình thành, cả hai đều 
đang có tiềm năng rất to lớn chưa được phát huy đầy 
đủ. Về mặt củng cố tôn giáo mà nói, chúng có những 
tác dụng và hiệu quả mà Nho giáo không thể có. Nho 
giáo đã là hình thái ý thức thống trị lâu đời, bị phong 
bế, nên không có sinh khí mới nào rót vào, không có 
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phát triển về lý luận. Trái lại hai tôn giáo Phật giáo 
và Đạo giáo trong điều kiện được tập đoàn thống trị 
ủng hộ và kinh tế tự viện phồn vinh, tương đối mà 
nói, thì thoát tục phần nào, nên có thể dốc sức vào 
suy nghĩ về hình thái tư duy lý luận, cho nên thời 
Đường xuất hiện những nhà tôn giáo vĩ đại tỉnh thông 
tư biện lý luận và những nhà văn học vĩ đại giỏi về 
tư duy hình tượng, trái lại không xuất hiện những 
nhà triết học vĩ đại tỉnh thông tư duy lý luận tương 
đương với bai tôn giáo đó. Hòa hợp tư duy lý luận thì 
còn phải đợi sau khi lý luận của các tôn giáo phát 
triển đầy đủ mới có thể chuyển biến sinh ra hình thái 
tư duy lý luận mới. Do đó, đời Đường là quá trình 
Phật giáo truyền thống từ Ấn Độ đến bị Trung Quốc 
hoá, tức bị tư tưởng truyền thống Trung Quốc giải 
thích hoặc lý giải. 

Cuối đời Đường các phiên trấn cát cú, nông dân 
khởi nghĩa và loạn lạc trường kỳ của thời Ngũ Đại 
Thập Quốc đã đập nát hình thái ý thức thống trị của 
Nho giáo. "Đạo tam cương ngũ thường đã tuyệt diệt" 
(Tấn gia nhân truyện, Tôn Ngũ đại sử, quyển 16) 
(Tam cương ngũ thường chỉ đạo tuyệt). Phật giáo, Đạo 
giáo cũng khó duy trì nguồn kinh tế và hoàn cảnh 
chính trị ổn định. Nhà Tống xây dựng chế độ chính 
trị trung ương tập quyền thống nhất, kết thúc loạn 
lạc, nhưng trên lĩnh vực lý luận tư tưởng thì lại tiếp 
tục tiến hành suy nghĩ lại về những hậu quả do loạn 
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lạc gây ra. Huyền học khiến cho bộ mặt lý tưởng xã 
hội của lý tưởng giá trị Nho gia có được chứng minh 
cho lý luận bản thế, nhưng bộ mặt lý tưởng nhân cách 
vẫn dừng lại trong vòng luân lý, hai mảng này vẫn 
chưa đạt được thống nhất. Tuy nhiên huyền học vận 
dụng Thể Dụng, Bản Mạt, Tự nhiên Danh giáo để 
liên kết quan hệ của truyền thống với hiện đại, bản 
thể với hiện tượng, nhưng chưa tự giác đến "Thể Dụng 
một nguồn, Hiển Vi không ngăn cách" (Thể dụng nhất 
nguyên, hiển vi vô gián), sự tự giác này do hai ông 
họ Trình hoàn thành. Triết học Nho gia sau khi bị 
suy yếu vào thời Đường, nay thuận ứng theo đại cục 
tam giáo hòa hợp, thuyên thích tính sáng tạo mới của 
Nho học từ hai phương diện dưới đây. 

Một là, tỉnh thần truyền thống học thuyết Thiên 
Nhân của Nho gia hòa hợp với Phật giáo, Đạo giáo 
nối tiếp bản thể luận của huyền bọc mà lĩnh ngộ ra 
Lý là phạm trù căn bản nhất trừu tượng và chứa đựng 
bao trùm tất cả. Cái Lý đó (thiên Lý) không thấy 
trong các bản gốc của kinh điển Nho gia như Chu 
Dịch, Thượng Thư, Luận Ngữ, cũng không thấy trong 
kinh điển Đạo gia - Lđo Tử. Do đó Trình Hạo nói "Ta 
tuy có học lấy, nhưng hai chữ "Thiên Lý" lại là tự ta 
thể hội ra" (Hè Naơm Trình thị ngoại thư, quyền 12) 
(Ngô học tuy hữu sở thụ, thiên lý nhị tự khước thị tự 
gia thể thiếp xuất lai). Sự thể hội này là lý giải của 
ông đối với kinh điển Nho gia, lý giải đó là sáng tạo, 
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từ đó mở ra một thời đại mới của Lý học. Lấy Lý làm 
hạt nhân hấp thu khuôn khổ tư duy lý luận Phật 
giáo, Đạo giáo, xây dựng triết học bản thể luận Lý 
học đồ sộ và tư biện. 

Hai là, Lý học bổ cứu cho Nho học đời Đường mà 
bộ mặt lý tưởng nhân cách của lý tưởng giá trị bị 
đình trệ hạn chế trong phạm vi luân lý, thể hội từ 
Mạnh Tủ "Tâm tự nhiên tương đồng là vì sao? Là vì 
Lý, Nghĩa vậy "(Mạnh Tủ, Cáo Tử thượng) (Tâm chỉ 
sở đồng nhiên giả hà dã? Vị lý đã, nghĩa đã) mà thể 
ngộ ra liên hệ của tâm tính chủ thể với Lý bản thể, 
tâm tính được thăng hoa thành bản thể luận triết 
học, giải thích lý tưởng nhân cách thành bản thể luận 
theo quan điểm chỉnh thể. "Tâm tức Tính vậy" (Tâm 
tức tính đã). Tính là tâm thể; "Tính là Lý vậy" (Tính 
tức lý dã), Tính là Lý thể. Thông qua "Tâm tức Tính", 
“Tính tức Lý" khiến cho Tâm Tính có luận chứng bản 
thể luận, tìm được sự liên kết của bản thể vũ trụ với 
luân lý Tâm Tính. Trình Hạo nói: "Ở Trời là Mệnh, 
ở Nghĩa là Lý, ở Người là Tính, làm chủ trong thân 
thể là Tâm, kỳ thực là một "(Hjà Nam Trình thị di 
thư, quyển 18) (Tại thiên vi mệnh, tại nghĩa vi lý, tại 
nhân vi tính, chủ vu thân vi tâm, kỳ thực nhất dã). 
"Từ Lý mà nói gọi là Trời, từ bẩm thụ mà nói là Tính, 
từ tồn tại trong Người mà nói là Tâm" (Như trên, 
quyển 22 thượng) (Tự lý ngôn chỉ vị chỉ thiên, tự bẩm 
thụ ngôn chỉ vị chí tính, tự tồn chư nhân ngôn chỉ vị 
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chỉ tâm). "Tâm, Tính, Thiên không phải khác nhau" 
(Như trên, quyển 2) (Tâm dã, tính dã, thiên đã, phi 
hữu dị dã). Tâm, Tính, Thiên, Lý là những tên gọi 
khác nhau mà thực chất đồng nhất. Theo Chu Hi thì 
cách nói của Trình Hạo nhùng nhằng, không phân 
biệt chủ thể với khách thể, hình nhi thượng học với 
hình nhi hạ học. Tâm, Tính, Thiên, Lý đại để có thể 
quy nạp thành quan hệ Tâm với Lý. Chu Hi nói: "Con 
người sở dĩ phải học chỉ là Tâm với Lý mà thôi. Tâm 
tuy làm chủ thân thể, nhưng cái hư linh của Thể của 
nó đủ để quản cái Lý của thiên hạ, Lý tuy tản khai 
trong vạn vật mà sự vi diệu của cái Dụng của nó thực 
ra không ngoài Tâm con người. Không thể dùng nội 
ngoại tỉnh thô để luận bàn" (Chu H Đại học hoặc 
uấn, quyển 2) (Nhân chỉ sở dĩ vi học, tâm dữ lý nhi 
dĩ hĩ. Tâm tuy chủ hồ nhất thân, nhỉ kỳ thể chỉ hư 
linh, túc dĩ quản hồ thiên hạ chỉ lý; lý tuy tấn tại 
vạn vật, nhi kỳ dụng chi vi diệu, thực bất ngọa hồ 
nhất nhân chi tâm. Sơ bất khả đĩ nội ngoại tỉnh thô 
nhi luận dã). Tâm Thể hư linh không mờ tối đủ để 
thể nghiệm cái Lý bản thể của hình nhi thượng, cái 
công dụng vi diệu của Lý bản thể hình nhỉ thượng 
tần ra khắp trong vạn vật hình nhỉ hạ, lại không thể 
ngoài sự thể sát của Tâm Thể. Tâm là vật chở của 
nhân tính thể sát cái Lý bản thể hình nhi thượng là 
để truy cầu sự thăng hoa của Tâm Tính hướng về bản 
thể, Lý bản thể hình nhi thượng giáng xuống dưới mà 
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không ngoài nhân tâm cá thể, Lý mới có thể thực hiện 
được mối quan hoài đối với hai bộ mặt là xã hội của 
lý tưởng giá trị với lý tưởng nhân cách, từ đó mà 
thống nhất Tâm Thể với Lý Thể. 

Các nhà Lý học thời Tống Minh dùng thiên lý (Lý) 
để giải thích sự liên kết của truyền thống với hiện 
thực, Lý vừa là thể hiện của tỉnh thần văn hóa của 
Nho gia truyền thống, lại vừa là biểu trưng của lý 
tưởng xã hội hiện thực với tính hợp lý của lý tưởng 
nhân cách. Lý là tỉnh hoa của tỉnh thần thời đại, tì 
bộ mặt "toàn Thể đại Dụng" thông suốt trọn vẹn ý 
nghĩa hàm uẩn của giá trị của tự nhiên, xã hội và 
nhân cách, khiến cho học thuyết Thiên Nhân truyền 
thống bốc lên một thứ bậc cao hơn. 

Loạn lạc cuối đời Minh đã tấn công mãnh liệt vào 
hình thái ý thức chiếm địa vị thống trị - Lý học, tiếp 
theo đó là sự thành lập của chính quyền nhà Thanh, 
thời kỳ này bị một số nhà tư tưởng gọi là thời đại 
"trời long đất lở". Sau khi chống Thanh thất bại, một 
nhóm trí thức tỉnh anh hoặc vào núi ở ẩn, hoặc vào 
cửa Không, hoặc ngồi lặng kiểm điểm và nghĩ lại 
những bài học lịch sử mà nhà Minh tiêu vong, mà tộc 
Mãn vào Trung nguyên, dấy lên tư trào phê phán Lý 
học thời Tống - Minh. Một số người trong đó quy kết 
nguyên nhân khiến nhà Minh diệt vong vào Tâm học 
của Lục Cửu Uyên và Vương Dương Minh, Vương Phu 
Chỉ nói: "Học thuật hưng thịnh vào thời Tống... không 
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đầy một trăm năm mà dị thuyết của Lục Tử Tịnh 
(Lục Cửu Uyên - ND) hưng thịnh, rồi hai trăm năm 
nữa tà thuyết của Vương Bá An (Vương Dương Minh 
- ND) bùng lên". "Họ Vương ở Diêu Giang ngoài mặt 
là Nho bên trong là Phật, là tà thuyết phi báng thánh 
hiền. Bọn người nghiên cứu là người đáng chém, là 
lũ giặc đều hùa theo. Phát triển lý luận vô thiện vô 
ác, dung hợp hoàn toàn Lý với sự điên cuồng làm hại, 
lấy cái chống đối nhau làm cái tương thành nhau" 
(Vương Phu Chỉ Trương TỦ Chính mông chú, quyền 
đầu) (Học chỉ hưng vu Tống dã... Bất bách niên nhi 
Lục Tử Tịnh chi dị thuyết hưng, hựu nhị bách niên 
nhỉ Vương Bá An chỉ tà thuyết hỉ... Diêu giang Vương 
thị dương Nho âm Thích, vu thánh chỉ tà thuyết. Kỳ 
cứu dã vi hình lục chi dân, vi yếm tặc chỉ đảng, giai 
tranh phụ yên. Nhi dĩ sung kỳ vô thiện vô ác, viên 
dung lý sự chỉ cuồng vọng lưu hại, dĩ tương kích nhi 
tương thành). Lịch sử cho Vương Phu Chi ủng hộ Chu 
học, Hoàng Tông Hi ủng hộ Vương học, Nhan Nguyên 
thì công kích cả hai, vừa phê phán Đạo học của Trình 
- Chu vừa phê phán Tâm học của Lục Vương, cho 
rằng ông Chu và ông Lục đều không phải là đạo của 
Khổng Tử. Phê phán triết học này mở đường cho việc 
tái lập một thế giới quan và lý tưởng giá trị mới. 
Nhưng cuộc phê phán triết học cuối Minh đầu Thanh, 
tự do tư tưởng học thuật rất ngắn ngủi, khi quý tộc 
Thanh đã tương đối ổn định chính quyền của nó thì 
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lập tức quay trở lại dốc sức đề xướng đạo học Trình 
- Chu, ín lại Tính Lý đại toàn, biên tập in ấn Tính 
Lý tỉnh nghĩa v.v..., hơn nữa tiếp theo đó dấy lên rầm 
rộ các vụ án văn học, thực hiện chủ nghĩa chuyên chế 
tư tưởng văn hoá. Bịt kín con đường cấu tạo thế giới 
quan và lý tưởng giá trị mới vừa được mở, bóp chết 
hình thái triết học mới vừa chào đời. Triết học Tống 

- Minh đã để nát nhờ vào sự hỗ trợ của sức mạnh 
chính trị lại tiếp tục sống lại, củng cố lại. Trong Tính 
Lý tỉnh nghĩa tự, Thanh Khang viết: "Tống nho mới 
bắt đầu có tên gọi Tính Lý, khiến cho người ta biết 
học thuyết tận tính không ngoài thuận theo Lý vậy. 
Cho nên yêu chuộng kinh điển, theo lời của đạo Lý, 
thì phải thêm ý, tiếp xúc lâu ngày, mùi vị thưởng 
thức càng sâu, thể hội ở thân tâm, nghiệm thấy ở 
chính sự, mà biết rõ không thể nào thay đổi nó" (Tống 
nho thuỷ hữu tính lý chỉ danh, sử nhận tri tận tính 
chi học, bất ngoại tuần lý đã. Cố đôn hiếu điển tị:h, 
vu lý đạo chí ngôn, vưu sở gia ý, lâm lị nhật cưu, 
ngoãn vị dũ thâm, thể chỉ thân tâm, nghiệm chỉ chính 
sự, nhị xác nhiên tri kỳ bất khả dụ. Như vậy, Lý học 
Tống-Minh nhất là đạo học Trình-Chu vẫn là hình 
thái ý thức thống trị của vương triều Thanh. 

Từ thời cận đại đến nay, phương Tây dựa vào giáo 
sĩ truyền giáo và chính sách pháo bạm phá toang 
cánh cửa lớn bế quan tự thủ của Trung Quốc. Do chủ 
nghĩa đế quốc xâm lược và nổi loạn, người Trung Quốc 
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không thể tiến hành suy xét lại về triết học một cách 
thuần tuý, trong đó dù đã bùng nổ ầm ầm phong trào 
giải phóng tư tưởng Ngũ Tứ, các loại tư trào phương 
Tây ào ào tuôn vào Trung Quốc, khêu gợi người Trung 
Quốc tìm kiếm một thế giới quan mới và tái lập lý 
tưởng giá trị, nhưng do lập tức tiếp theo quân Nhật 
Bản mở cuộc xâm lược, khiến cho Trung Quốc sa vào 
biển lửa sâu thẩm, vì phải tiến hành chống Nhật cứu 
nước, cho nên bình tĩnh tiến hành suy xét lại về triết 
học, con đường giải phóng tư tưởng vừa được phong 
trào Ngũ Tứ mở ra thí đã gián đoạn cho đến cuộc rối 
loạn 10 năm "đại cách mạng văn hoá", nghiền nát 
triệt để Đạo học Trình - Chu, Tâm học Lục - Vương 
và Khí học của Trương Tải - Vương Phu Chi, tức cái 
gọi là cựu tam học trong Lý học Tống - Minh và cả 
tân Lý học nối tiếp Trình - Chu, tân Tâm học nối tiếp 
Lục - Vương và tân Khí học nối tiếp Trương - Vương 
tức cái gọi là tân tam học. Trước mắt tuy có người đề 
xướng thời kỳ phát triển thứ ba của Nho học, nhưng 
thiếu giá trị thực hiện. Do đó lại một lần nữa đối mặt 
với vấn đề tìm kiếm điểm liên kết giữa truyền thống 
với hiện đại. Trên cơ sở dung hợp tư tưởng truyền 
thống Trung Quốc, chủ nghĩa Mác và các văn hóa ưu 
tú các nước trên thế giới, trở lại một lần nữa lý giải 
sự liên kết của truyền thống với hiện đại, đó chính 
là cách giải thích của hoà hợp học, nó sẽ giúp cho 
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việc xây dựng tư tướng giá trị và hình thái triết học 
mang đặc sắc Trung Quốc. 

Tư duy triết học tính hoa của tỉnh thần lý tính 
của dân tộc Trung Hoa là sự thăng hoa của phương 
thức sinh tồn sâu xa và hạt nhân văn hóa của dân 
tộc, nó sẽ chuyển biến thành trí tuệ vô cùng của lực 
hướng tâm, lực ngưng tụ của sinh tồn và sự tự giác 
của mối quan hoài giá trị của dân tộc, hình thành ý 
thức truyền thống của dân tộc, bao gồm cả những hạt 
giống, bào thai, mầm non, yếu tố hướng về hiện đại 
và tương lai. Người giải thích hay người lý giải đứng 
trên hiện tại và tương lai phải giỏi phát biện, khai 
thác trong truyền thống những hạt giống, bào thai, 
mầm non, hơn nữa phải bồi dưỡng chúng khiến cho 
chúng thích ứng với nhu cầu biện đại. Đồng thời, 
người giải thích hay người lý giải nắm bắp chắc chắn 
tỉnh thần truyền thống, lý tưởng giá trị của dân tộc 
Trung Hoa, trên cơ sở đó mà giải thích truyền thống 
một cách mới và có tính sáng tạo, do đó mà xây dựng 
tư tưởng giá trị và hình thái triết học hiện đại. 
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LỜI CUỐI SÁCH 


Tủ sách Tỉnh hoa uề các phạm trù triết học Trung 
Quốc nguyên kế hoạch là biên soạn 10 tập chuyên tác 
về 10 phạm trù, nhưng do nhiều nguyên nhân khách 
quan, nên tạm thời xuất bản năm tập, nếu như sau 
này có đủ điều kiện thì sẽ tiếp tục soạn thảo 5 tập 
nữa, xin độc giả lượng thú. 

Năm 1984 - 1985 khoa Triết trường Đại học Nhân 
dân Trung Quốc mở Lớp tập huấn (trình độ thạc sĩ) 
cho các giáo sư về lịch sử triết học Trung Quốc. Bốn 
ông Sầm Hiền An, Từ Tôn Minh,.Thái Phương Lộc, 
Trương Hoài Thừa đến lớp này để nghiên cứu sâu hơn 
nữa lịch sử triết học Trung Quốc, đương thời tôi vừa 
đảm nhiệm chủ nhiệm lóp này, lại vừa giảng bài cho 
họ. Khi lớp tập huấn kết thúc, họ muốn củng cố các 
kiến thức vừa học được cộng với những thành quả 
nghiên cứu vốn có, bền cùng nhau thương lượng hợp 
tác viết sách, đúng lúc đó tôi đang soạn thảo cuốn 
Tyung Quốc triết học phạm trù phát triển sử (Thiên 
đạo thiên), nhận thức sâu sắc rằng phạm trù triết 
học Trung Quốc rất sâu sắc, tư liệu rất phong phú, 
nhưng do sách nói trên các chương Thiên dạo, Nhân 
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đạo khuôn khổ có hạn, chỉ có thể điểm qua, không 
thể thảo luận sâu và toàn điện. Trong lòng nghĩ rằng 
nếu cứ mỗi phạm trù viết một chuyên tác, làm sáng 
tỏ những bước đường phát triển tư tưởng của nó, vạch 
ra ngọn nguồn diễn biến của nó, giải thích sự phát 
triển ý nghĩa hàm uẩn của nó, thì có thể bổ sung vào 
chỗ chưa đủ của Thiên dạo thiên v.v... Khi đưa ra ý 
tưởng này thì liền được những người nguyên lãnh đạo 
Nhà xuất bản Trung Quốc Nhân dân Đại học là các 
ông Lý Chuẩn Xuân, Vương Dĩnh v.v... nhiệt liệt ủng 
hộ, hơn nữa quyết định xuất bản Trung Quốc triết 
học phạm trù tính tuý tùng thư. Từ năm 1985 bắt 
đầu thu thập tư liệu và căn cứ quan điểm, phương 
pháp của người chủ biên mà chia nhau biên soạn. 
Nhiều năm nay chúng tôi chân thành hợp tác, không 
ngừng mài đũa, thẩm duyệt, đề xuất ý kiến, sửa chữa 
thêm bớt, dâng cho bạn đọc trước mắt là 5 chuyên 
tác, trong số đó có cuốn đã được dịch ra Hán văn và 
đã xuất bản, đã có những phản ứng nhất định ở trong 
Và ngoài nước. 

Sách này phân công viết các chương tiết như sau: 
Sầm Hiền An chương 1, II; Tù Tôn Minh chương II, 
IV, Thái Phương Lộc chương V, VI, VỊ]; Trương Hoài 
Thừa chương VIII, IX; Trương Lập Văn Lời mở đầu 
và kết luận và phụ trách sửa chữa, biên tập, hiệu 
đính toàn bộ sách. 
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Sách này được các nhà lãnh đạo và các nhân viên 
công tác hữu quan của Nhà xuất bản Trung Quốc 
Nhân dân Đại học cực lực ủng hộ và giúp đỡ, xin 
thành thực cảm ơn. 

Trương Lập Văn 
Tyung Quốc Nhân dân Đại học, 
tháng 10, năm 1993. 
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